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(Quyên sách này là một dự án của Hội đồng Vesak Quốc tẾ, 
đặt tại Đại học Mahachulalongkorn-rajavidyalaya (MCDŨ), 
Thái-lan. Vesak là đại lễ Phật giáo kỷ niệm ngày đản sanh, 
thành đạo và nhập bát-niết-bàn của Đức Phật. Mục đích của 
dự án là phân phôi sách miễn phí trên khắp thế giới, đặc biệt 
là trong các khách sạn, nhằm cung cấp rộng rãi các nguồn tải 
liệu phong phú từ các kinh điển thuộc các truyền thống Phật 
giáo liên hệ đến các vấn đề cơ bản mà con người phải đối 
mặt. Qua đó, mục tiêu của nó là nâng cao nhận thức của 
người theo đạo Phật về di sản phong phú của mình, về tư duy 
tôn giáo và đạo đức, đồng thời nâng cao sự hiểu biết của 
những người ngoài đạo Phật về các giá trị và các nguyên lý 
cơ bản của Phật giáo. Nỗ lực của sách nhằm điều hòa những 
điểm tương đồng trong các. truyền thống Phật giáo và những 
sắc thái dị biệt của các truyền thống này. 

Sách bao gồm các đoạn văn trích dịch từ các nguồn văn hiến 
Pãli, Sanskrit, Hán và Tạng, (nguyên bản tiếng Anh) sử dụng 
các từ Phật học quan yếu thông dụng trong tiếng Anh, và duy 
trì các tiêu chuẩn học thuật nghiêm ngặt. (Bản dịch Việt vận 
dụng các từ Hán đã được phô thông Việt hóa trong lịch sử 
phiên dịch Phật điển tại Việt Nam). Đầu tiên sách sẽ được 
xuất bản bằng tiếng Anh và sau đó là các ngôn ngữ chính 
thức khác của Liên hiệp quốc, cũng như các ngôn ngữ của 
các quốc gia Phật giáo khác. 

Viện trưởng Viện Đại học Mahachulalongkorn-rajavidyalaya, 
Hòa thượng Giáo sư Tiến sĩ Brahmapundit, là tổng biên tập 
hướng dẫn của dự án, chủ tịch hội đồng tư vấn, và MCU đã 
cung cấp. các nguồn lực cần thiết cho dự án. 

Người đề xuất và điều phối viên của dự án là Nghiên cứu 
sinh Tiến sĩ Egil Lothe, Chủ tịch Liên hiệp Phật giáo Na-uy. 


Biên tập viên và dịch giả 

P.H. Peter Harvey: Giáo sư Hưu trí bộ môn, Đại học 
Sunderland, Vương quốc Anh, đồng sáng lập viên 
Hiệp hội Nghiên cứu Phật học Vương quốc Anh, 
biên tập viên áp san Duyệt lãm Nghiên cứu Phật 
học (Buddhist Studies Review), tác giả Giới thiệu 
Đạo đức Phật giáo: Nền tảng, Giá trị và Các Vấn 
đề (An Introducion to Buddhist Ethics: 
Foundatons, Values and  Issues. Cambridge 
University Press, 2000) và Phát học Nhập môn: 
Giáo lý, Lịch sử và Thực hành (An Introduction to 
Buddhism: Teachings, History and Practices) (Ấn 
bản lần 2, Cambridge University Press, 2013) — 
biên tập viên thư tịch, và dịch giả của một số đoạn 
trong phần Cuộc đời Đức Phật lịch sử và Thượng 
tọa bộ. Giáo sư hướng dẫn thiền thuộc truyền thống 
Samatha Trust (Tổ hợp tu Chỉ). 

G.A.S. G.A. Somaratne: Giáo sư Trợ giảng, Trung tâm 
Nghiên cứu Phật học, Đại học Hồng-kông, nguyên 
đồng giám đốc Dự án Tam tạng Dhammachai 
(DTP) và là Viện trưởng Học viện Phật học Quốc tế 
Sri Lanka (SIBA) — dịch giả chính của các đoạn 
trong phần Cuộc đời Đức Phật lịch sử và Tăng-già 
Thượng tọa bộ. 

P.D.P. P.D. Premasiri: Giáo sư Hưu trí bộ môn Pali và 
Phật học, Phân khoa Pali và Phật học, Đại học 
Peradeniya, Peradeniya, đồng sáng lập viên Học 
viện Phật học Quốc tế Sri Lanka và Chủ tịch Hội 
Xuất bản Phật giáo, Kandy Sri Lanka — dịch giả 
chính của nhiều đoạn trong phần Pháp của Thượng 
tọa bộ. 

T.T.S. Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ: Giáo sư Hưu trí bộ 
môn Phật học Viện Đại học Vạn Hạnh, Việt Nam — 
dịch giả nhiều đoạn trong các phần Đại thừa. 


D.S. DharmacärT Šraddhãpa: Nghiên cứu viên Hậu đại 
học, Phân khoa Văn hóa học và Ngôn ngữ Đông 
phương, Đại học Oslo, Na-uy — đồng dịch giả / 
dịch giả của các đoạn trong phần Đại thừa. Thành 
viên Tăng đoàn Triratna. Ngài trân trọng cảm ơn 
đến Bhiksun li lanrong, Guttorm Gundersen, và T5. 
Antonia Ruppel, cô vân và hỗ trợ vô giá của các vị 
này về những điểm khó trong dịch thuật. 

T.A. Tamás Agócs: Giáo sư Tây Tạng học, Trường Cao 
Đăng Phật học Pháp Môn (Dharma Gate), 
Budapest, Hungary — dịch giả các đoạn trong phần 
Kñm cang thừa. 


Ủy ban soạn tập 


Chủ tọa: TT. TS. Khammai Dhammasami, Thư ký Điều 
hành, Hiệp hội Quốc tế các Đại học Phật giáo; Hội 
trưởng & Hội viên, Trung tâm Nghiên cứu Phật học 
Oxford, Đại học Oxford, Giáo sư, [FBMU, Miến- 
điện. 

UV. TS. Egil Lothe, Chủ tịch Liên hiệp Phật giáo Na-uy. 

GS. TS. Lê Mạnh Thát, Phó Viện trưởng Học viện Phật 

giáo, Đại học Phật giáo, TP. Hồ Chí Minh, Việt 
Nam. 

TT. GS. TS. Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng, Đại học Phật 
giáo Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh. 

TT. GS. TS. Jinwol Lee, Đại học Dongguk, Đại Hàn Dân 
Quốc. 

TT. GS. TS. Yuanci, Khoa trưởng Khoa Nghiên cứu Hậu 
đại học, Học viện Phật giáo Trung Hoa. 

GS. TS. B. Labh, Khoa trưởng Phân khoa Phật học, Đại học 
Jammu. Đồng sáng lập viên và Thư ký Hội Nghiên 
cứu Phật học Án-độ. 

GS. TS. D. Phillip Stanley, Đại học Naropa Mỹ, Trưởng 

Liên hiệp Mục lục các hệ Thánh điển Phật giáo thuộc Hiệp 

hội Quốc tế các Viện Đại học Phật giáo. 


Scott Wellenbach, Trưởng Biên tập viên và Dịch giả, Ủy 
ban Dịch thuật Nalanda, Canada. 

HI. GS. TS Phra Rajapariyattakavi, (Somjin 
Sammapanno), Phó Viện trưởng phụ trách Hàn lâm vụ thuộc 
MCU. 


Biên tập viên và dịch giả tiêng Việt 
Tổng biên tập: T.T.S. Thích Tuệ Sỹ. 
Phiên dịch:  'T.H.V. Thích Hạnh Viên, 
T.N.K.N. Thích Nữ Khánh Năng, 
T.T.H. Thích Thanh Hòa, 
Ph.H. Pháp Hiền Cư sỹ, 
N.Q.B. Nguyễn Quốc Bình. 


TỰA 


Phước lạc thay chư Phật chánh đăng giác xuất hiện. 

Phước lạc thay Giáo pháp trung đạo dẫn đến lạc của chư Phật 
được tuyên dương. 

Phước lạc thay chúng đệ tử hiêu và hành như Chánh pháp. 
Phước lạc thay chúng đệ tử hòa hiệp đồng tu. 
(Dhammapada, kệ 194) 


Đại lễ Vesak, nhằm vào ngày trăng trong tháng Vesak, thông 
thường trong khoảng tháng Năm (dương lịch), là khánh tiết 
ngày Đản sinh của Đức Phật, và cũng là ngày Thành đạo và 
nhập Niết-bàn. 

Tháng 12 năm 1999, Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc công nhận 
ngày này là ngày lễ quốc tế, và tập sách này có thê được xem là 
triển khai từ sự công nhận này. Ý nghĩa quan trọng của ngày lễ 
như vậy đã xúc tiến thế giới Phật giáo đồng nhất tâm hướng về 
đại lễ Vesak, lần thứ nhất, năm 2000, được cử hành tại trụ sở 
của Liên Hợp Quốc ở New York và tại đây các đại lễ được cử 
hành thường niên, cho đến từ 2004 hầu hết được cử hành tại 
Bangkok, với hai năm trung đoạn được cử hành tại Việt Nam, 
và một năm tại SrI Lanka. Sự vân tập của các Phật tử khắp nơi 
trên thế giới đã dẫn đến việc thành lập Ủy Hội Quốc Tế Ngày 
Lễ Vesak (the International Council for the Day of Vesak / 
ICDV), nay với tư cách tư vẫn đặc biệt tại Ủy hội Kinh tế Xã 
hội Liên Hợp Quốc. 

Bản thân của ICDV đã hội tụ trên hai mươi cơ cấu Phật học cao 
cấp và hỗ trợ thành lập Hiệp hội Quốc tế các Đại học Phật giáo, 
(the International Association of Buddhist Ủniversities, LABU). 
ICDV và IABU đã tạo cơ hội cho sự hợp tác thường xuyên 
trong các phương diện nghiên cứu và hành trì giữa ba hệ truyền 
thừa chính đang hiện hành của Phật giáo, Theravada (Thượng 
tọa bộ), Mahayana (Đại thừa) và Vajrayäna (Kim cang thừa). 
Một trong những nỗ lực chung như vậy là một dự án được khởi 
động từ năm 2009 tại Đại học Hoàng gia Mahachulalongkorn- 
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rajavidyalaya (MCU), Thái-lan, với mục đích thống nhất những 
điểm tương đồng giữa các truyền thống Phật giáo khác nhau và 
đồng thời khánh chúc sự phong phú và đa dạng giữa các truyền 
thống này. Thành quả của sự nghiệp tập đại thành lịch sử này 
được công bố với tác phẩm: Phật điển Phổ thông, Dẫn vào Tuệ 
giác của Phật. 
Được khích lệ bởi nghị quyết của Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc 
và được gợi hứng bởi viễn kiến của các vị lãnh đạo Phật giáo 
Theraväda và Đại thừa, đề khởi một số điểm cơ bản thống nhất 
các tông phái Phật giáo tại Hội nghị lần thứ nhất của Hội Đồng 
Tăng-già Thế giới (the World Buddhist Sangha Council, 
WBSSC) tại Colombo năm 1967, một số khoảng 20 học giả 
Phật giáo được ICDV và IABU tuyển chọn từ ba truyền thống 
Phật giáo đã đảm trách dự án này. Trong suốt bảy năm, ủy ban 
biên soạn đã tô chức không dưới 20 hội thảo chuyên đề tại MCU 
để phát huy nhận thức và triển khai phương án cụ thể. Khoảng 
490 trích đoạn từ các kinh điển và các luận thư hậu kỳ cùng với 
các sớ thích của ba truyền thống Phật giáo được tuyển dịch 
trong tác phẩm này hợp đồng giới thiệu những gì Đức Phật đã 
thuyết. Bản văn trong tay bạn này đã trải qua hai vòng duyệt 
sách của các nhà lãnh đạo và các học giả Phật giáo thế gIớI, 
hoàn toàn tán đồng văn phong cũng như nội dung, hy vọng 
mang lại nhiều lợi ích cho người đọc. 
Dưới huệ cố của Hội Đồng Tăng-già Tối Cao Thái-lan và với sự 
hộ trì của Chính phủ Hoảng gia Thái-lan, MCU được đặc ân 
giao nhiệm vụ tán trợ ngay từ đầu. Tôi hy vọng mối cảm thông 
được phát huy trong quá trình tập đại thành của công trình quan 
trọng này sẽ giúp các truyền thống tôn giáo khác nhau, Phật giáo 
và phi Phật giáo, tăng cường hòa điệu và sống chung hòa bình 
như đã được đức Phật triển VỌNG. 
Hòa Thượng GS TS Phra Brahmapundit 
Trưởng Biên tập 
Viện Trưởng Viện Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya 
Chủ tịch Uy Hội Quôc Tê Đại Lê Vesak 
Chủ tịch Hiệp hội Quôc tê các Viện Đại học Phật giáo 
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DẪN LUẬN 


Tổng quan 


1 

Quyên sách này là một tuyến tập rộng rãi từ các nguồn kinh 
điển Phật giáo. Bạn sẽ tìm thấy ở đây những đoạn văn có thể 
truyền cảm hứng, hướng dẫn và thách thức mình. Nhìn 
chung, chúng đưa ra một bức tranh về truyền thống tuyệt vời 
này như nó đã được sông qua nhiều thế kỷ. Chào mừng bạn! 
Bạn có thê quen thuộc với một vải sắc thái của Phật giáo, 
hoặc nó có thê là khá mới đối với bạn. Đạo Phật thường được 
liệt kê trong số các “tôn giáo” của thế giới. Điều này không 
phải là không phù hợp, mặc dù nó không phải là “tôn giáo” 
theo nghĩa là tập trung vào một “Thượng Đế Nhất Thần? 
được xem như là đẳng sáng tạo thế gian, nhưng nó chấp nhận 
tồn tại nhiều hạng thần linh khác nhau trong tiến hóa tâm 
linh, và nhắn mạnh con người có tiềm năng chuyền hóa tâm 
linh toàn diện. Tuy mang các sắc thái 'tôn giáo”, dù vậy, Phật 
giáo đồng thời cũng bao hàm các sắc thái nổi bật về tâm lý, 
triết học và đạo đức. 

Cứu cánh của Phật giáo là thấu hiểu những cội rễ khổ đau 
nhân sinh, làm bật rễ và xóa bỏ chúng, tạo lập một tiềm năng 
tươi sáng cho thiện tính vốn được xem là bị che lấp bởi 
những tập quán xấu thâm căn cô để của tư duy, xúc cảm và 
hành động. Hiện đang dấy lên mối quan tâm đến việc sử 
dụng “chánh niệm' — hầu như là tâm điểm của Phật giáo — 
ðIÚp mọi người giải quyết những vấn đề như căng thắng, 
trầm cảm tái diễn và đau mình liên tục. Chăng hạn như Dịch 
vụ Y tế Quốc gia Anh (UK National Health Service) đề nghị 
thực hành chánh niệm như một phương tiện giúp những 
người bị trầm cảm không bị những suy nghĩ tiêu cực lôi kéo 
trở lại vào một giai đoạn trầm cảm khác (xem phần giới thiệu 
*Th.138). 
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Giáo lý nhà Phật nói rất nhiều về khổ đau, điều này trước đây 
đã khiến một số người xem nó là bi quan. Nhưng nói về khổ 
đau là để giúp cho mọi người học cách vượ qua nó, thông 
qua những phương pháp giúp mang lại định tĩnh và an lạc, và 
tống khứ những căng thắng tích lũy. Bắt kỳ hình tượng khéo 
tạc nào vê đức Phật cũng cho thấy Ngài với nụ cười hiền hòa 
của trạng thái an nhiên trầm lặng. 

Đức Phật giảng dạy theo đường hướng không đòi hỏi tín 
điều, mà bằng sự phản tỉnh và chiêm nghiệm. Phật pháp bao 
gồm những giáo thuyết và học lý khác nhau, nhưng hầu hết 
hết thảy đều là một tập hợp những pháp hành giúp chúng ta: 
— hành xử một cách cân trọng và từ ái hơn, vì lợi ích và 
hạnh phúc chân thật cho chính mình và cho mọi người, 

— học tập để frưởng dưỡng thái độ, tâm thái tích cực và hữu 
ích hơn, mang lại sự định tĩnh, tĩnh thần tỉnh táo và sức mạnh 
nội tâm, nhận ra và loại bỏ những nguyên nhân gây ra căng 
thắng, 

— phát triển nhận thức trí tuệ hơn về bản chất cuộc đời, bao 
gồm những giới hạn và tiềm năng của con người. 


2. Niên đại và ảnh hưởng của Phật giáo 

Lịch sử Phật giáo trải khoảng 2.500 năm kề từ khởi nguyên 
của nó tại Ẩn-độ với Siddhattha Gotama, ! thông qua sự 
truyền bá của mình mà đến với hầu hết các vùng của châu Á, 
và rồi trong thế kỷ thứ XX và XXI lan đến phương Tây. Giáo 
sư Richard Gombrich của Đại học Oxford cho rằng đức Phật 
là “một trong những nhà tư tưởng sáng chói nhất của mọi thời 
đại”?, có “những tư tưởng khả dĩ góp phần giáo dục mọi thiếu 
nhi, trên toàn thế giới”, “sẽ làm cho thế giới trở thành một nơi 
văn minh hơn, vừa hòa ái hơn vừa mẫn tiệp hơn”, và với Phật 
giáo, chí thiêu về mặt con só, là 'phong trào lớn nhất trong 


› Theo Pali; Sanskrit: Siddhartha Gautama. Pali và Sanskrit là hai ngôn ngữ 
Ấn cổ liên hệ bảo tồn các văn bản Phật giáo nguyên thủy. Chúng thuộc 
cùng một họ ngôn ngữ với tiếng Hy-lạp và tiếng Latin, và qua đó có mối 
liên kết với các ngôn ngữ châu Âu. 

2 What the Buddha Thoughr, London, Equinox, 2009, p.vii. 
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toàn bộ lịch sử tư tưởng nhân loại” (trang 304). Mặc dù cơ đồ 
của nó có thăng trầm theo từng thời đại, hơn một nửa số nhân 
quần trên hoàn cầu này hiện đang sống ở các khu vực mà 
Phật giáo đang hoặc đã từng là một truyền thống văn hóa ưu 
thăng. 


3. Phương pháp luận dung hợp giáo lý trong Phật giáo 

Trong một truyền thống cổ xưa, một truyền thống mà thiếu 
thâm quyền trung ương, không có gì ngạc nhiên khi những 
khác biệt lại được phát triển theo thời gian, để rồi áp dụng tuệ 
giác của Phật theo nhiều phương hướng khác nhau. Các 
truyền thống khác nhau được phát triển ở Ẩn-độ, và sau đó 
tiếp tục diễn tiến khi Phật giáo lan rộng ra khắp, châu Á. 
Trong lịch sử Phật giáo, trong khi các truyền thống khác 
nhau dẫn bước vào các cuộc tranh luận phản biện, thì họ vẫn 
tôn trọng và ảnh hưởng lẫn nhau, do đó rất hiếm có xung đột 
vật lý giữa họ, và nếu có xảy ra thì chủ yếu là do các yếu tố 
chính trị. 
Tập sách này chứa đựng những giáo lý từ ba truyền thống 
Phật giáo tổng quát hiện diện ở châu Á. Nó cố gắng minh họa 
đặc biệt những gì mà các truyền thống này có chung với nhau 
nhưng đồng thời cũng cho thấy, những trọng điểm và giáo lý 
đặc trưng của các mỗi truyền thống. 


4. Tổ chức nội dung của sách 

Sách được chia thành ba phần chính: I) cuộc đời và bầm tánh 
của đức Phật, II Pháp (Dhamma / Dharma), hay giáo lý Phật 
giáo, và III) Tăng-già (Sangha) hay hội chúng tu đạo. Mỗi 
chương, trừ phần đầu, được chia thành ba phần, gồm các 
đoạn văn tuyên dịch từ văn hiến của ba truyền thông Phật 
giáo chính: Thượng tọa bộ (Theraväda) Đại thừa 
(Mahäãyäna) và Kim cang thừa (Vajrayäna). 

Mỗi đoạn được tiêu chí bằng một chữ cái chỉ cho truyền 
thống mà nó xuất phát - Th., M. và V. tương ứng — và một 
con số, để dễ tham chiếu chéo. Các đoạn văn trong chương 
đầu, về cuộc đời đức Phật, được tiêu chí bằng chữ L. Bạn có 
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thể duyệt qua và đi sâu vào nội dung sách ở phần mà mình 
thích, hoặc khởi đọc từ đầu. Để tham chiếu ngược lại tài liệu 
trong phần giới thiệu, các số chỉ đoạn theo sau các chữ cái 
liên quan được sử dụng: GI. (General Introduction) chỉ cho 
Tổng luận (trong phần Dẫn luận, Introduction); LI. 
(Introduction on the Liƒe oƒ the historical Buddha), đoạn Giới 
thiệu cuộc đời đức Phật lịch sử; SĨ (Introduction to the 
Sangha), chỉ đoạn Giới thiệu về Tăng-già; và ThI., MI., và. 
VI. lần lượt chỉ các phần Giới thiệu về các trích đoạn từ Phật 
giáo Thượng tọa bộ (Theravada), Đại thừa (Mahäyãäna) và 
Kim cang thừa (Vajrayäna). Vì vậy, chăng hạn, MI.3 chỉ cho 
phần 3 của giới thiệu Đại thừa (Mahayana). 

Lưu ý rằng, trong các đoạn trích dịch, khi tài liệu được thêm 
vào trong dấu ngoặc (ròn, thì đây là phần giải nghĩa. Còn khi 
tài liệu được thêm vào trong dấu ngoặc vuông, thì đây là phần 
tóm lược của đoạn đã được bỏ qua. 


o. Phật và chư Phật 
Từ ngữ Anh "Buddhism" (Phật giáo) cho thấy chính xác rằng 
tôn giáo này được đặc trưng bởi sự sùng kính “đức Phật, 
“chư Phật” hay “Phật quả”. “Phật” không phải là danh từ đặc 
xưng, mà là một danh hiệu miêu tả mang ý nghĩa là “vị Tỉnh 
Thức' (hay Giác ngộ). Điều này ngụ ý rằng hầu hết mọi 
người được xem là đang ngủ theo nghĩa tâm linh — không ý 
thức được vạn vật thực sự là như thế nào. Vị được gọi là “đức 
Phật” chỉ cho đức Phật được biết đến trong lịch sử, Phật 
Gotama. Tuy nhiên, từ những thời đầu tiên, Phật giáo đã đề 
cập đến những vị Phật khác đã tồn tại trên mặt đất trong 
những thời đại xa xưa, hoặc những vị sẽ như vậy trong tương 
lai; truyền thống Đại thừa (Mahãyãna) cũng nói về nhiều vị 
Phật hiện đang tồn tại trong các phương khác của vũ trụ. Tất 
cả những vị Phật như vậy được gọi là “Chánh đẳng chánh 
giác” (PãlH. saưmưma-sambuddhas, Sanskrt. 3 Samyak- 
sambuddha: vị đã hoàn toàn tỉnh thức), mặc dù chỉ được xem 


3 Viết tắt là Skt. trong sách này. 
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là xuất hiện hy hữu trong vũ trụ bao la và vô thủy. Phổ biến 
hơn là các vị “Phật” theo nghĩa thấp hơn, những vị đã giác 
ngộ bản tính của thực tại bằng cách thực hành theo hướng 
dẫn của một vị Chánh đăng chánh giác như Phật Gotama. 
Phật giáo Kim cang thừa (Vajrayãna) cũng công nhận một số 
người như là những hóa thân thị hiện trên trần thế của chư 
Phật từ các quốc độ Phật khác. 

Vì từ ngữ “Phật” không chỉ riêng cho một cá nhân duy nhất, 
đức Phật Gotama, nên Phật giáo ít tập trung vào đắng sáng 
lập hơn như Ki-tô giáo. Điểm trọng yếu trong Phật giáo là 
dựa vào các giáo pháp của (chư) Phật, và sự “thức tỉnh” hay 
“giác ngộ” mà những giáo pháp này hướng đến. Tuy vậy, 
người Phật tử thể hiện lòng tôn kính đối với Đức Cô-đàm 
(Gotama) là bậc thầy vĩ đại và là một gương mẫu cho mục 
đích tối hậu mà tất cả Phật tử tầm cầu, hăn là vì thế mà những 
hình ảnh của Ngải có thể tồn tại nhiều hơn bất cứ nhân vật 
lịch sử nào khác. 


6. Pháp (Dhamma / Dharma) 
Suốt trong lịch sử lâu dài, Phật giáo đã vận dụng tính chất đa 
diện của giáo lý và phương tiện để giúp mọi người trước hết 
phát triển một nhân cách định tĩnh hơn, hoàn hảo hơn và từ ái 
hơn, và sau đó “tỉnh thức" ra khỏi những vô minh vọng tưởng 
che mờ: những vọng tưởng tạo dẫn đến chấp thủ rồi gây ra 
đau khổ cho chính ta và những người mà ta liên hệ. 
Sự hướng dẫn cho quá trình chuyển hóa này là “Pháp' (Päli. 
Dhamma, trong Sanskrit là Dharma): có nghĩa là các chuẩn 
mực của thực tại và quy luật trật tự vũ trụ được (chư) Phật 
khám phá; đó là những giáo lý Phật dạy, con đường hành trì 
Phật đạo, và cứu cánh của Phật đạo: Niết-bàn phi thời gian 
(Pãli. nbbãna, Sanskrit. nrvãna). Do đó, Phật giáo chủ yếu 
bao gồm hiểu biết, hành trì và chứng ngộ Pháp. 

7. Tăng 

Những nhân vật chính yếu đảm trách truyền thừa Phật giáo là 
các tỳ-kheo, tỳ-kheo-m lập thành Tăng lữ Phật giáo (Saøgha) 
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hay “Cộng đồng tu đạo. Từ khoảng một trăm năm sau khi 
Phật Gotama diệt độ, một số dị biệt nảy sinh trong Tăng-già, 
dần dần phát triển thành một số hội chúng phái biệt, mỗi phái 
tuân hành theo một bộ luật tu đạo khác nhau chút ít, và hình 
thành các hệ tư tưởng khác nhau. Trong một số ngữ cảnh, từ 
ngữ tăng-già (sazgha) hàm nghĩa “Tăng giả Cao quý” (Noble 
Sangha, Hán dịch là Thánh Tăng), chỉ các vị xuất gia hay tại 
gia giác ngộ hoàn toàn hoặc một phần. 


8. Ba truyền thông Phật giáo chính và những mối 
fưrơng quan 

Tất cả các nhánh của Tăng lữ mang dấu ấn truyền thừa giới 
pháp truy nguyên từ một trong những hệ tu đạo sơ kỳ; nhưng 
trong những trường phải tư tưởng sơ kỳ, chỉ có phái được gọi 
là Thượng tọa bộ (Theravãda) còn duy trì cho đến ngày nay. 
Danh xưng này chỉ ra rằng đây là bộ phái chủ ý tuân theo 
“giáo thuyết” của chư “Thượng Tọa' (hay Trưởng Lão) (Päli. 
Thera) từ đại hội kết tập được tô chức ngay sau khi đức Phật 
diệt độ, nhằm bảo toàn giáo lý chính thông. Mặc dù giáo lý 
này chăng còn tĩnh tại, nhưng vẫn còn gần với những gì 
chúng ta biết về các giáo lý sơ kỳ của Phật giáo, và đã kiên trì 
trọng thị mục đích chứng đắc giải thoát bằng những nỗ lực tự 
thân, xem Pháp như thầy. 

Vào khoảng đầu kỷ nguyên Cơ-đốc, một phong trào đã diễn 
ra, dẫn tới một phong cách mới của Phật giáo được biết đến 
như là Mahayana, hay “Đại thừa”. Đại thừa công khai chú 
trọng hơn nữa vào tâm từ bi, phẩm tánh vốn là tâm điểm của 
“Bồ-tát đạo” dẫn đến quả vị Chánh đẳng chánh giác nhằm 
giải thoát vô lượng chúng sanh. Đại thừa cũng bao quát sự 
sùng kính đối với một số nhân vật, đại khái là các Thánh giả 
cứu độ, mà sự lễ bái các vị này có thể giúp con người chuyền 
hóa chính mình. Đại thừa cũng khởi xướng một loạt các điểm 
triết lý phức tạp, quảng diễn những điểm hàm ẩn trong các 
giáo lý nguyên thủy. Theo thời gian, trong lẫn ngoài Ản-độ, 
bản thân Đại thừa đã sản sinh ra nhiều tông phái, chẳng hạn 
như Thiền Tông (Zen). 
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Một nhóm Đại thừa phát triển vào thế kỷ thứ sáu ở Ân-độ, 
được gọi là Mantrayana, hay “Chân ngôn (Manrra) Thừa'. 
Thừa này đại thể tương đồng với Đại thừa về mặt giáo lý, và 
sử dụng nhiều kinh điển Đại thừa, nhưng đã phát triển một 
loạt các pháp hành trì mới mẻ đầy uy lực đề đạt được những 
mục tiêu của Đại thừa, chẳng hạn như chuyên tâm tụng niệm 
các Chân ngôn (manira) và hành quán tưởng. Điểm đặc trưng 
của Chân ngôn thừa là sử dụng các kinh điên thuộc hệ gọi là 
mật tục (fantra), chuyên tải các hệ thống nghi quỹ phức tạp, 
bao gồm các biểu tượng và tu quán, và kể từ cuối thế kỷ thứ 
bảy hình thức của thừa này được gọi là Vajrayäna, hay “Kim 
cang (Vajra) thừa". Phổ thông được dịch là “kim cang' hay 
“lưỡi tầm sét, kim cang (vajra) là một biểu tượng của tính 
bất khả hoại và sức mạnh của tâm tỉnh giác. Từ “Kim cang 
thừa" được dùng trong tác phẩm này là một từ ngữ phổ thông 
chỉ cho truyền thống cưu mang nó và đồng thời cũng chỉ cho 
các yêu tô của Đại thừa mà nó nhân mạnh. 
Trong khi Phật giáo hiện giờ chỉ là một tôn giáo thiểu số nằm 
ở biên giới của Ẩn-độ hiện đại, thì sự truyền bá vượt ngoài 
Ân-độ có nghĩa là nó đang hiện diện trong ba khu vực châu 
A: 
— Phật giáo Nam phương. khu vực mà Thượng tọa bộ được 
hiện hành, cùng với một sô yêu tô được kết hợp từ Đại thừa: 
Sri Lanka, và bốn vùng Đông Nam Á - Thái-lan, Miến-điện 
(Burma / Myanmar), Cambodia, Lào. Bộ phái này cũng hiện 
diện thiểu sô ở nam phần Việt Nam, tỉnh Vân Nam của Trung 
Hoa (tiếp giáp bắc Lào), Mã-lai (Malaysia), Nam Dương 
(Indonesia), nhiều vùng ở Bangladesh và Ẩn-độ, và gần đây 
ở Nepal. Trong sách này, chúng ta gọi là “Thượng tọa bộ". 
— Phật giáo Đông Á, trong khu vực nảy hiện diện Phật giáo 
Đại thừa hệ Hán truyền: Trung Hoa (kế cả Đài Loan, không 
kể các khu vực thuộc Tây Tạng và Mông-côổ), Việt Nam, Hàn 
Quốc, Nhật Bản. Nó cũng hiện diện thiểu số trong những 
người gốc Hoa ở Nam Dương (Indonesia) và Mã-lai 
(Malaysia). Trong sách này, đơn giản chúng ta chỉ gọi là “Đại 
thừa". 
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— Phật giáo Trung Á, khu vực hiện diện của Phật giáo hệ 
Tạng truyền, hệ kế thừa Phật giáo Ân-độ hậu kỳ. Ở đây, mô 
thức Chân ngôn thừa / Kim cang thừa của Đại thừa là hình 
thức ưu thắng: các khu vực có người Tây Tạng trong Trung 
Hoa đương đại và Ản-độ, cũng như các khu vực có người 
Tây Tạng và các tộc khác ở Nepal; Mông-cổ, Bhutan, một 
phần của Nga (Buryatia và Kalmykia), và giờ đây với sự 
hưng khởi của hệ này tại một số nơi ở Indonesia. Trong sách 
này, chúng ta gọi là “Kim cang thừa”, mặc dù trong đó hàm 
chứa nhiều ý tưởng chủ yếu của Đại thừa chung với Phật giáo 
Đông Á. 

Các hệ này có thể được xem như ba nhánh chính của một gia 
tộc. Có “những nét chung gia tộc” xuyên suốt cả ba nhánh, 
mặc dù có một số đặc điểm và hình thức đặc trưng hơn, và 
đôi khi đặc hữu, của một trong ba nhánh. Hơn nữa, “gia tộc” 
này vẫn đang bành trướng. Kê từ thế kỷ XIX, với một sự bột 
phát trong hậu bán thế kỷ XX, Phật giáo, dưới nhiều hình 
thức châu Á của mình, cũng đang lan rộng ở châu Âu, châu 
Mỹ, Úc và Tân Tây-lan (New Zealand), cũng như đang hồi 
sinh ở Ẩn-độ. 


9. Số Phật tử trên thế giới 

Số lượng Phật tử trên thế giới xấp xỉ như sau: Phật giáo 
Theraväda, 150 triệu; Phật giáo Đại thừa Đông Á, khoảng 
360 triệu; Phật giáo Kim cang thừa, 18 triệu. Còn có khoảng 
7 triệu Phật tử ngoài châu Á. Tổng cộng vào khoảng 535 
triệu Phật tử. Tuy nhiên, phía Đông Á, các sắc thái của Phật 
giáo cũng được nhiều người tiếp cận, nhưng họ không dứt 
khoát tự nhận là “ Phật tử'. 

Peter Harvey 


II. Cuộc đời đức Phật lịch sử 


Các đoạn được đánh dâu “L.” trong sách này đê cập đên cuộc 
đời của đức Phật. Về các văn bản mà những đoạn này được 
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trích, xin xem phần giới thiệu về các đoạn của Thượng tọa bộ 
(Theravada) dưới đây. 


1. Niên đại của đức Phật 

Các học giả vẫn chưa đạt được thỏa thuận về niên đại chính 
xác của đức Phật lịch sử. Văn hóa Ẩn-độ chăng hề quan tâm 
đến việc ghi lại niên đại chính xác như các nền văn hóa 
Trung Hoa hoặc Hy-La (Graeco-Roman), do đó việc xác định 
niên đại không phải lúc nào cũng chính xác. Tất cả các nguồn 
tài liệu đều đồng ý rằng đức Cồ-đàm (Gotama) đã tám mươi 
tuổi khi mất (chăng hạn 7gha-nikãya II.100), và các sử ký 
Sri Lanka, Đảo Sử (Di»avamsa) và Đại Sử (Mahavamsa), nói 
rằng khi ấy là '218° năm trước khi khởi đầu triều đại của vị 
hoàng để Phật giáo A-dục (Päli. Asoka, Sanskrit. A$oka): 
“niên biểu đại sử' (long chronology: niên biểu đài, theo truyền 
thuyết Pãli). Truyền thống Thượng tọa bộ (Theraväda) ghi 
nhận lễ đăng quang của A-dục là vào năm 326 trước Tây 
lịch, như vậy niên đại của đức Phật là 624-544 trước Tây 
lịch. Niên đại này đã được chấp nhận theo truyền thống ở Sri 
Lanka và Đông Nam Á và là cơ sở để tổ chức lễ kỷ niệm 
2500 năm Phật Bátniết-bàn (PAli. parinibbäna, Skt. 
parinirvana, Niết-bàn vô dư, cuối cùng lúc lâm chung) vào 
năm 1956/57 và kỷ niệm 2600 năm ngày thành đạo 
(sambuddhatva) vào năm 2011/12. 

Tuy nhiên, những tham chiếu trong các sắc dụ của A-dục 
nhắc đến tên các vị vua Hy-lạp cổ đại làm cho các học giả 
hiện đại phải đặt lễ đăng quang này vào khoảng năm 268 
trước TL. Theo đó, một số người châp nhận hệ niên biểu đại 
sử (long chronology) xem niên đại của đức Phật là vào 566— 
486 trước TL. Các nguồn tài liệu Sanskrit được bảo tồn trong 
tiếng Hán và Tây Tạng có một “hệ niên biểu đoản sử” (short 
chronology: niên biểu ngắn, theo truyền thuyết Sanskrit) 
trong đó đức Phật nhập diệt khoảng “100” năm trước lễ tức vị 
của A-dục. Nếu theo đó ta áp dụng biên sử Hy-lạp cho lễ 
đăng quang của A-dục, thì niên đại của đức Phật sẽ là 448— 
368 trước TL. 
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2. Bối cảnh thời đại đức Phật 

Tôn giáo vào khoảng thời gian này ở Ẩn-độ có tính chất phức 
tạp. Đó là hệ tôn giáo được tập thành gồm các tục thờ cúng 
của dân bản địa tiếp nối từ những tín ngưỡng và hành trì của 
tôn giáo Thung lũng Tín-độ (Indus Valley) (truy nguyên từ 
khoảng năm 2500 trước TL); Bà-la-môn giáo chính thống nỗi 
trội được thiết lập và duy trì bởi các tư tế bả-la-môn 
(brahmania) của người Arya, và các hệ phái phi chính thông 
khác của các ân sĩ khổ hạnh và các hiền giả du sĩ được gọi là 
sa-môn (PälI. samana, Skt. šszamana; nghĩa đen là “những 
người tinh cần”, nhưng ở đây được hiểu là “những ẩn sĩ lánh 
đời”). Các bà-la-môn tự cho là tầng lớp cao nhất trong xã hội; 
và nhiều người trong số họ, nhưng không phải là tất cả, hoạt 
động như vị tư tế chính thống. Chỉ riêng họ được học các 
kinh văn khẩu truyền thiêng liêng gọi là Vệ-đà (Veda), thánh 
điển Bà-la-môn giáo,vốn tập trung vào các nghỉ lễ tế tự dâng 
cho nhiều vị thần linh; họ đọc thuộc các Chân ngôn (manfra) 
của Vệ-đà, và có thể thực hiện các lễ hiến tế thần linh. Nhóm 
các sa-môn bác bỏ thâm quyên của Vệ-đà, từ bỏ đời sống gia 
đình và hệ thống tế tự gắn với nó trong Bà-la-môn giáo. Họ 
từ bỏ công việc bình thường và địa vị xã hội để sống bằng 
khất thực. Do lối sống lang thang của mình mà họ trú bên 
ngoài các làng mạc trong các thảo am trong rừng, những địa 
điểm tu tâm, và hình thành các giáo đoàn không ổn định 
quanh những vị thầy đã đề xướng nhiều loại giáo lý khác 
nhau. Giống như các bà-la-môn, đối thủ của mình, họ nhận 
được sự tôn trọng từ tất cả các tầng lớp, và giáo lý của họ rất 
nhiều và đa dạng. 

Giai đoạn này chứng kiến sự hình thành các nước cộng hòa, 
vương quôc và đế quốc mới, sự phát triển của các đô thị đại 
đồng như Kapilavatthu (Ca-tì-la-vệ), Rãjagaha (Vương xá), 
Sävatthï (Xá-vệ) và Ujjeni, và sự trỗi dậy của một kiểu đời 
sống mới được tổ chức xung quanh các trung tâm đô thị này. 
Một lượng lớn người dân sông trong các thành phố này hoặc 
đã cắt đứt hoặc bất mãn với các nguồn thế giới quan xưa cũ. 
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Họ đi tìm kiếm các hướng mới cho những mối quan tâm tôn 
giáo của mình và nhiều khát khao hiểu biết. Cả các trí giả 
liên hệ với Bà-la-môn giáo, những người phô diễn tư tưởng 
của mình trong các văn bản mang tính biểu tượng và thần bí 
được gọi là Áo Nghĩa Thư (Upanisad), lẫn các đối thủ của 
họ, các sa-môn, đã đáp ứng tình huống mới này bằng cách 
dẫn đạo những phong trào trí thức và tôn giáo câp tiến. 

Trong bối cảnh này, ở bắc Ấn, con trai của một quân vương 
đã khước từ di sản thế tục, và sau sáu năm ròng nỗ lực tầm 
đạo, đã tự tuyên bố một cách thuyết phục rằng mình là “Phật? 
của thời này. Chính Ngài đã khởi xướng những gì được biết 
là Phật giáo, một tôn giáo trung đạo giữa việc theo đuổi dục 
lạc và một đời sống ép xác khổ hạnh, không chú trọng đến 
việc làm hài lòng các vị thần qua hiến tế, và cũng không hứa 
hẹn một cuộc sông sung túc trong dục lạc, cũng như không 
theo đuổi chủ trương khổ hạnh cực đoan được hành trì bởi 
một số sa-môn xem đó là con đường làm chủ thân thê và các 
dục vọng một cách khắc nghiệt. 


3. Ý nghĩa từ ngữ “Phật? 
Ban đầu, “Phật” (buddha) là một khái niệm giữa các nhóm 
các sa-môn (san), mặc dù vào thời đức Phật, nó đã được 
chấp nhận trong nên triết học-tôn giáo lớn hơn của Ẩn-độ. 
Trong tiếng Pãli và Sanskrit, từ buddha có nghĩa là “thức 
tỉnh” — thức tỉnh k»ở¡ giấc ngủ của những ô nhiễm u mê, và 
thức tỉnh đối với bản chất chân thực của thực tại— hay “vị 
giác ngộ”. Cách dùng của nó trong văn học Án-độ nhắm chỉ 
cho các nhân vật trong một phạm vi bao quát, từ hàng có học 
đến những cá nhân hiếm có đã thành tựu tuệ quán giải thoát. 
Phật giáo sử dụng từ này theo nghĩa thứ hai, chỉ cho cá nhân 
vô ngã hiếm có, đã thể nhập trực tiếp vào chất chân thật của 


* Nhưng không phải là “thức tỉnh theo nghĩa một người có kinh nghiệm 
thức tỉnh về một phâm tính hoặc kinh nghiệm mới mẻ nào đó mà chưa đên 
mức sung mãn hoàn toàn. Đức Phật là vị tu tâm viên mãn. 
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thực tại, thành tựu bất thoái chuyền giải thoát khỏi sanh tử 
luân hồi, cùng những khô đau hệ lụy. 

Phật tử sử dụng từ ngữ Phá trong phạm vi các nghĩa liên hệ: 

- Ý nghĩa chính của nó là đề cập đến “đức Phật”, vị sáng lập 
Phật giáo, Siddhatha Gotama (Päl, Skt. Siddhartha 
Gautama), còn được gọi là Sakyamuni (Päli, Skt. Šãkyamuni: 
Thích-ca Mâu-ni), ân sĩ dòng họ Sakya / Sãkya. Sau khi giác 
ngộ, Ngài trở thành một vị đạo sư, trao truyền đến mọi người 
những gì Ngài đã tự thân khám phá. Là vị khai phá và là vị 
thầy của chân lý giải thoát, Ngài là một samznã-sambuddha 
(Päli, Skt. samyak-sambuddha, chánh đẳng chánh giác), một 
vị Phật đã giác ngộ viên mãn, thành tựu giới đức và trí đức 
của mình như là thành quả cứu cánh qua nhiều tiền kiếp tu 
tập. Từ Phá, tự bản thân, điển hình chỉ cho các vị đã giác 
ngộ viên mãn như vậy. Các Ngài giảng dạy Pháp (PälI. 
Dhamma, Skt. Dharma), từ ngữ có nghĩa đại khái là “Mô 
thức Căn bản' của vạn hữu, trong thực tế có nghĩa là lời dạy 
của một vị Chánh đăng chánh giác, bản chất của thực tại như 
Ngài đã chứng ngộ, và đạo lộ mà Ngài chỉ điểm. 

- Các vị Chánh đăng chánh giác khác của những kiếp quá 
khứ và tương lai, cũng khám phá và truyền dạy Pháp vào thời 
đại mà pháp biến mắt trong xã hội loài người. 

» Chư đệ tử giác ngộ của vị samwnaã-sambuddha, những vị mà, 
giống như chư Phật, đã giải thoát khỏi vòng sanh tử. Đó là 
các vị sãvaka-buddha (PäÌI, Skt. š$rãvaka-buddha), thanh văn 
giác (đệ tử giác ngộ), còn được gọi là A-la-hán (PalI 
arahanrt, Skt. arhant). Trình độ trí tuệ và thần lực của các vị 
này thấp hơn trình độ của vị sammäã-sambuddha. 

° Độc giác (Päll pacceka-buddha, Skt. pratyeka-buddha: 
Bích-chi-phật), xuâật hiện vào thời không có samma- 
sambuddha thuyết pháp. Các Ngài tu chứng trí tuệ giải thoát 
tương đồng với các vị chánh đăng chánh giác, nhưng chẳng 
thiết lập một truyền thừa giáo pháp mới, mà chỉ dạy kẻ khác 
trong phạm vị hạn hẹp. 

- Trong phong trào Đại thừa, được phát triển từ thế kỷ thứ 
nhất trước Tây lịch, còn có ý niệm về chư Phật Chánh đăng 
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Chánh giác của vô lượng thế giới hệ khác trải khắp vũ trụ bao 
la. Một số chư Phật xuât hiện trong các giới hệ tầm thường 
như thế giới của chúng ta. Một số chư Phật khác xuất hiện 
trong các cõi Phật cực lạc Tịnh Độ, được hóa hiện bởi đức 
Phật ngự tại đó. Người ta cho rằng có thể tiếp xúc với chư 
Phật Tịnh độ này trong thiền định, trong chiêm bao, hay 
trong các thọ hiện. Các vị ây hiện đang thuyết pháp, đồng 
thời tín giả có thê cầu vãng sanh về cõi giới của các vị ấy. 

» Chư Phật Tịnh độ được xem là có khả năng thị hiện các hóa 
thân trong cõi trần này, chăng hạn như Ban-thiền Lạt-ma 
(Panchen Lama) của Tây Tạng. 

Bản chất giác ngộ của một vị chánh đẳng chánh giác, tức 
Phật tính, được xem như đồng nhất với thực tại tối thượng, 
tức Niết-bàn (Päli. øbbãna, Skt. nirvana), vượt ngoài sự tất 
cả sanh tử và đau khổ của thế gian hữu vi và tạm bợ. Sự đồng 
nhất này có lẽ khiến các cộng đồng Phật giáo sơ kỳ chỉ biểu 
tượng đức Phật bằng các hình ảnh tượng trưng, và trong 
nhiều thế kỷ đã không mạo muội biên soạn truyện ký toàn 
diện về đức Phật. Thời gian qua đi, ý niệm về Phật tánh và 
chư Phật được triển khai, thường dẫn đến những ý niệm cao 
siêu và vi tế hơn về bản tánh của Phật quả. 


4. Các tôn hiệu của Phật 
Những phẩm tánh của đức Phật, vốn là những cảm hứng phát 
khởi tín tâm nơi Ngài, được diễn tả bằng một loạt những tôn 
hiệu xưng tụng Ngài. Một số trong đó diễn tả những phẩm 
tánh con người như tâm từ, tâm bị, và trí tuệ của Ngài. Một 
số tôn hiệu chú trọng các phẩm chất mà nếu không như thế 
thì các phẩm chất ấy có lẽ vẫn không hề được chú trọng. Một 
số đề cập đến dòng họ và danh tánh. Một số cho thấy các 
phương điện phi thường và tự tánh hy hữu của Ngài. Một số 
tôn hiệu xác định Đức Phật đã đạt được sự toàn hảo trong tất 
cả các lĩnh vực. Trí tuệ của Ngài viên mãn, cũng vậy sắc thân 
và tư thái. Trong một số trường hợp, các tôn hiệu này chỉ rõ 
đức Phật là vô đăng đẳng, không ai sánh bằng. Thần lực siêu 
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nhân được biểu hiện bằng nhiều tôn hiệu thường tạo cơ sở 
cho sự sùng kính. 

Trong số nhiều tôn hiệu, tôn hiệu Phật (buddha) thường được 
dùng nhất. Thậm chí nghe thấy từ này cũng khiến mọi người 
hoan hỷ. Tôn hiệu Điagavz, đắng “Phước hựu” hay “Thế 
Tôn", truyền đạt ý nghĩa về vị tôn chủ nhân từ đầy phẩm tánh 
thiện hảo. Đây là từ thường dùng nhất đề đề cập đến đức Phật 
trong các văn bản chánh kinh. Từ /a/hagzra, “Như Lai” (xem 
*L.20), có một trường nghĩa mơ hồ và bí ân, nhưng hàm ý sự 
hòa điệu của đức Phật với bản tánh của thực tại (nó “như” là 
nó). Từ này thường được sử dụng khi Phật đề cập đến chính 
Ngài hoặc các vị giác ngộ như Ngài nói chung. Tôn hiệu 
sathaä devamanussanam, “Thiên Nhân Sư”, vị Thầy của chư 
thiên và nhân loại, nêu rõ đức Phật là vị cứu giúp mọi loải 
thoát khỏi sanh tử luân hồi. Ngài giống như một vị hướng 
đạo sư hướng dẫn đoàn lữ hành băng qua vùng hoang mạc, 
đưa chúng đến một miền đất an toàn (chỉ cho Niết-bàn). Tôn 
hiệu anuffaropurisa-damma-sarafhi, “Võ Thượng Trượng 
Phu Điều Ngự Sỹ”, “vị huấn luyện và đánh xe siêu đẳng của 
loài người”, mô tả các thiện xảo của đức Phật thuần hóa 
những hạng khó thuần hóa; như việc thuần hóa kẻ sát nhân 
Angulimäla (*L.45), và con voi Na|ãgiri (*L.44). Sakya- 
muni, “Thích-ca Mâu-ni', ân sĩ dòng họ Sakya, đề cập đến gia 
tộc của Ngài trong loài người. Tôn hiệu #ahã-purisa, “Đại 
Nhân”, tức người có thân với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thể 
hiện tính chất phi phàm và những phẩm tánh tốt đẹp của Ngài 
được tu tập trong các đời quá khứ (*L.38). 

Các danh hiệu của đức Phật, ngoài việc chiếm vị trí trung tâm 
trong sự sùng kính của Phật tử, còn được đề cập trong niệm 
tưởng gọi là nệm Phật (buaddhamussafi: *Th.134). Hình thức 
tùy niệm này, giống như hết thảy các tu tập thiền quán của 
Phật giáo, đêu nhằm mục đích tu luyện và thanh tịnh tâm. Đó 
là một phương pháp quán tưởng, một cách tái hiện hình ảnh 
đức Phật. Quán tưởng Phật bằng cách chiêm niệm các danh 


° Anh ngữ “blessed one°, phát âm “bless-ed one”. 
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hiệu của Ngài rất quan trọng trong tất cả các truyền thống 
Phật giáo. 
o. Cuộc đời đức Phật 

Trong khi người ta tranh luận về niên đại của đức Phật, thì lại 
chẳng có tranh luận nào về tồn tại hiện thực của Ngài. Con 
người cách tân và lôi cuốn này, được biết dưới danh hiệu sa- 
môn Gotama (Päli. smana Gotama, Skt. ý#amana Gautama), 
đã du hành dọc theo các vùng đồng bằng sông Hằng ở phía 
bắc và đông bắc Ấn, dẫn đắt một cộng đồng tôn giáo bao 
gồm các nam, nữ tu sĩ và nam, nữ cư sĩ. Đức Cồ-đàm 
(Gotama) sinh ra ở thành bang của người Sakya, là con của 
một trưởng lão được bầu làm người cai trị nơi này. Ngài sau 
_ Niệm xem như một “hoàng tử”, với cha mình là một “vị 

. Thành bang này, mà đô thành là Kapilavatthu (Skt. 
Ea sen, Ca-tì-la-vệ), thuộc vùng đồng bằng phía bắc 
sông Hằng, ngay dưới chân rặng Hy-mã-lạp sơn, năm trong 
vùng biên giới Ân-độ hiện nay tiếp giáp Nepal. 
Các đoạn văn tản mạn trong những kinh điển sơ kỳ tập trung 
vào những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Ngài. 
Những đoạn này sau đó được đan dệt, tô vẽ và thêm thất 
trong những bản tiêu sử mang tính ngụ ngôn càng lúc càng 
nhiều, dù răng ngay cả những đoạn sơ kỳ cũng có chứa một 
số chỉ tiết thần kỳ và kỳ diệu (như trong *L.1). Cha của Ngài 
là Tịnh Phạn (Pali. Suddhodana, Skt. Suddhodana), người trị 
vì một thành bang nhỏ và mẹ là Ma-da phu nhân (Mahamayä; 
*L.3-4). Vào thời điểm Ngài nhập thai, phu nhân mơ thấy 
một con voi trắng cát tường đi vào bên hông. Khi thời sanh 
nở gần đến, lúc du hành về quê ngoại, phu nhân đã hạ sinh 
trong khu rừng Lumbinï, khi đang đứng vươn tay phải nắm 
lấy cành cây. Hài nhi sơ sinh đứng dậy một cách kỳ diệu, 
bước đi bảy bước, và tuyên bố rằng đây là lần thọ sinh cuối 
cùng của mình, và nói nhất định sẽ thành Phật (*L.1). Vài 
ngày sau, tiên A-tư-đà (Asita), một ân sĩ già, đến xem tướng 
hài nhi và tiên đoán rằng Ngài sẽ thành Phật, nếu Ngài quyết 
định từ bỏ vương cung và xuất gia làm sa-môn (szma„a) 
(xem L.2); hay sẽ là một Chuyển luân vương (Päli. Cakka- 
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vatti, Skt. Cakra-vartin), cai trị toàn bộ thế gian.° Hài nhỉ 
được đặt tên Siddhattha, có nghĩa là “người đã thành tựu mục 
đích của mình". 

Chỉ vài ngày sau, mẹ của Siddhattha qua đời, vì vậy mà em 
gái bà, Kiều-đàm-di (MahapajapatI Gotami), trở thành mẹ kế, 
đã nuôi lớn Ngài. Khi Ngài đến tuổi trưởng thành, vua cha vì 
muốn thấy con mình trở thành một quân vương vĩ đại, nên đã 
cố ngăn Ngài rời khỏi cung điện để trở thành một sa-môn 
(samana). Ông ràng buộc Ngài trong dục lạc bằng cách xây 
dựng ba cung điện để Ngài sống xa hoa trong ba mùa, bằng 
cách ban cho Ngài những vũ nữ và mọi lạc thú mà một chàng 
trai trẻ có thể mong muốn (*L.5-6) rồi sắp xếp cuộc hôn nhân 
của Ngài với công chúa Da-du-đà-la (Yasodharä). Khi ấy, 
Yasodharä sanh cho Ngài một người con trai, được đặt tên là 
Itahula, nghĩa là Ngăn Che (*L.4). 

Ở tuôi hai mươi, Ngài bắt đầu suy ngẫm về những sự thật 
khắc nghiệt của cuộc đời. Các truyện ký về sau nói rằng do 
vua cha thường xuyên quan tâm và bảo vệ quá mức, nên 
Siddhattha chăng biết ưu sầu, đau khổ, bất hạnh là gì, và 
không hề thấy có tuổi già, tật bệnh hay sự chết. Tuy nhiên, 
một ngày nọ, Ngài ngự xe xuất thành, và lần đầu tiên trong 
đời có địp nhìn thấy một người già. Bị chấn động bởi cảnh 
tượng bất ngờ ấy, Ngài hỏi người đánh xe về tuôi già, mới 
biết rằng đó là định mệnh của tất cả loài người. Lập tức Ngài 
trở về cung điện; thất chí, không còn hứng thú gì với những 
lạc thú quanh mình. Lần thứ hai, Ngài lần đầu tiên thấy một 
người bệnh. Ngài suy xét rằng con người thật ngu đại cứ 
hưởng thụ vô tư lự dưới sự đe dọa thường xuyên của bệnh 
tật. Trong chuyến xuất du thứ ba, Ngài lần đầu tiên nhìn thấy 
một xác chết; kinh ngạc, Ngài lấy làm lạ khi thấy mọi người 
có thể quên đi sự sợ hãi cái chết mà sống phóng dật. Lân thứ 
tư, Ngài gặp một sa-môn (samana) đang bước đi trầm tĩnh, 
liền quyết chí xuất gia sống cuộc đời viễn ly của người tầm 


5 Jambudipa (Diêm-phu-đẻ, châu lục Hồng táo), một thuật ngữ có nghĩa 
đại khái là tiểu lục địa Ẩn-độ. 
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đạo. Như vậy, những gì mà trong văn học sơ kỳ trần thuật 
như một sự đối điện đây ưu tư trước những sự thật tồn sinh 
chung cho cả mọi loài về tuổi già, tật bệnh và sự chết (*L.5 
và 7); những sự kiện này trong văn học hậu kỳ trở thành câu 
chuyện về chuỗi khám phá liên tục về sự thật tồn sinh.” 

Trong đêm khuya, Gotama nhìn lại lần cuối người vợ và hài 
nhi sơ sinh. Ngài lên ngựa cùng với người đánh xe vượt khỏi 
cung thành đang say ngủ. Ngài cởi bỏ y phục và trang sức 
hoàng gia, xếp chúng lại cho mang về cho phụ vương; rồi cắt 
tóc và khóa áo ca-sa. Đây là sự đại xuất ly đã diễn ra khi đức 
Cô-đàm (Gotama) được hai mươi chín tuôi (*L.8). 

Trong khi tầm cầu tịnh lạc, đức Cồ-đàm (Gotama) trước tiên 
đến với ÄJãra Kãlãma. Vị này sau đó đã dạy Ngài phương 
pháp tu chứng trạng thái “vô sở hữu xứ”, một trạng thái “vô 
sắc” siêu việt tất cả mọi thứ hữu sắc và thức (*L.10). Gotama 
hành theo pháp này và nhanh chóng đạt được mục tiêu Ấy. 
Älãra Kãlãma đề nghị nâng Ngài lên ngang hàng làm vị đồng 
đạo sư. Tuy nhiên, Gotama nhận biết rằng trạng thái đạt được 
này vẫn còn là hữu vi và hữu hạn, chỉ có thể dẫn đến tái sanh 
thiện thú, chứ chẳng thể thoát khỏi luân hồi. Ngài từ chối đề 
nghị và ra đi. Rồi Ngài đi đến Uddaka Rãmaputta (con trai 
của Rãma), vị này dạy Ngài phương pháp tu chứng trạng thái 
tư duy thậm chí còn vi tế hơn; đó là trạng thái “phi tưởng phi 
phi tưởng" (*L.11). Ngài thuần thục pháp ấ ấy và đạt đến mục 
tiêu. Cuôi cùng, chính Rãmaputta tuyên bố Ngài bấy giờ là 
thầy của ông. Tuy vậy, Ngài thấy rằng sự chứng đạt này cũng 
không đạt tới những gì mình đang tìm kiếm, Niết-bàn bất tử 
vượt khỏi tất cả sự tái sanh, và vì thế Ngài từ giã Ramaputta. 
Sau đó, Gotama đi về phía đông, đến Uruvelã gần Gayã, và 
thấy một điểm vừa ý, thích hợp đề tu tập. Sau khi đã thử qua 


7 Câu chuyện nhìn thấy một người già... lần đầu tiên dựa trên tường thuật 
kinh điển về những kinh nghiệm của đức Phật quá khứ VipassT (Dïgha- 
nikaya II.21-29). 

8Ngụ ý rằng gia đình Ngài chẳng biết về ý định xuất gia làm sa-môn của 
Ngài; nhưng trong tường thuật kinh điển ở *L.8, thì song thân Ngài đều 
biết và rất buồn khô. 
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các trạng thái huyền nhiệm siêu việt sắc thân trước đây, bấy 
giờ Ngài thử nghiệm một phương pháp khác nữa trong các 
phương pháp khả đĩ tu tâm: hành xác và trấn áp dục vọng 
(*L.12-13). Ngài tập ngưng thở trong một thời gian dài, nhịn 
ăn đến mức gần như không ăn gì cả. Thân thể trở nên cực kỳ 
gầy guộc. Nhìn thấy nỗ lực phi phàm này, năm vị ân sĩ đến tu 
chung. Ngài tiếp tục khổ hành nhức nhối như vậy trong sáu 
năm ròng, cho đến lúc thấy rằng thực hành như vậy chẳng 
đưa đến đâu cả. Rồi Ngài tự hỏi liệu có con đường nào khác 
chăng. 
Bấy giờ, Ngài nhớ lại một sự kiện lúc thiếu thời: khi ngồi 
dưới bóng cây trong lúc phụ vương làm lễ tịch điền, tâm 
Ngài đạt đến một trạng thái nhập định hoan hỷ và an lạc gọi 
là sơ thiền (Pãli. /#ãna, Skt. đhyana). Sự hồi tưởng này đã 
chỉ điểm cho Ngài một phương pháp hiệu quả (*L.15). Tuy 
nhiên, thân thể của Gotama quá yếu nên không thê thực hành 
để đạt được một cảm nghiệm hỷ lạc như vậy, vì vậy Ngài 
khởi sự dùng thức ăn cứng. Thấy Ngài từ bỏ việc khổ luyện, 
năm vị ân sĩ bèn chán ghét bỏ đi. 
Đức Cồ-đàm (Gotama) thấy năm giấc mộng, quyết đoán rằng 
Ngài sẽ sớm thành Phật. Ngày hôm sau Ngài ngồi đưới một 
cội cây thiêng. Sujãtã, người phụ nữ đã có lời nguyện hằng 
năm cúng dường cho vị thần cây này khi mình sanh con trai, 
khi được thỏa nguyện, bèn sửa soạn cháo và sữa để dâng 
cúng. Tỳ nữ của cô đi đến chỗ Ngài Gotama đang ngồi dưới 
cội cây, nhằm Ngài là vị thần cây. Nữ tỳ báo lại việc này cho 
bà chủ Sujãtã. Bà vội vã đến đó và dâng thực phẩm lên Ngài 
Gotama. Sau khi thọ dụng thức ăn, Ngài Gotama ngồi dưới 
gốc cây về sau được gọi là cây bồ-đề (cây giác ngộ) tại Gayä, 
mặt hướng phía đông. Ngài quyết không đứng dậy cho đến 
khi chứng đắc bồ-đề. Ác Ma (Mãra, Thần Chết), ác thần có ý 
đồ ) giam giữ chúng sanh trong vòng sanh tử, hoảng hốt trước 
viễn cảnh chiến thắng của Ngài Gotama, tức là thoát khỏi cõi 
chết. Ác Ma đến tấn công Ngài cùng một đội quân ác quỷ 
đáng sợ. Ngài Gotama được bảo vệ bởi những thiện pháp tích 
lũy và tâm từ ái đối với chúng sinh. Sau khi thất bại trước 
Ngài, lũ ác quỷ tháo chạy (*L.14). 
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Ác Ma (Mãra) sau đó đã thi triển năng lực thần thông của 
mình hòng đánh bại Ngài Gotama. Nhưng Ngài Gotama viện 
dẫn các phẩm chất tối thắng của mình được tích lũy qua 
nhiều đời trước. Ác Ma viện đến quyến thuộc của nó đề làm 
chứng cho những phẩm tánh tốt đẹp của nó, tôn giả Gotama 
cũng vậy, nhưng không có ai bên cạnh làm chứng nên Ngài 
chạm tay phải xuống đất, kêu gọi đất xác chứng cho những 
thành tựu viên mãn của mình về giới đức và trí đức. Đất rung 
động đáp ứng. 
Rồi sau khi không thể hăm dọa và ép buộc, Mãra liền chuyên 
sang cám dỗ. Nó phái ba cô con gái, Khát Ái, Tham Dục và 
Bắt Mãn, đến quyến rũ Gotama; nhưng Ngài vẫn điềm nhiên 
bất động đối trước tham ái đáng phải kinh sợ. Ác Ma và đoàn 
quân của nó bỏ cuộc và rút lu1. 
Sau đó vào đêm trăng tròn, đức Cồ-đàm (Gotama) lại chứng 
đạt thiền (/»ãna) thứ nhất, rồi tiếp theo ba cấp thiền nữa cho 
đến khi hoàn toàn chứng nhập trạng thái thuần tịnh của xả và 
niệm. Từ trạng thái này, Ngài lần lượt chứng đạt ba minh (* 
L.15). Trong canh một của đêm â ấy (đầu hôm), Ngài chứng 
đắc minh thức nhất, nhớ lại vô số đời sống quá khứ của mình. 
Trong canh thứ hai (khoảng nửa đêm), Ngài đắc thiên nhãn 
minh, quán thấy các chúng sanh đang chết ở nơi này rồi tùy 
theo nghiệp thiện ác đã cô ý tạo mà tái sinh nơi kia. Trong 
canh thứ ba (cuối đêm), Ngài chứng đắc minh thứ ba, diệt tận 
các lậu hoặc huân tập từ vô thủy (*Th.128). Ngài tỏ ngộ bốn 
Chân lý của những bậc Thánh (thường được gọi là “Thánh 
Đế'), trực diện thấy sự thực là khổ (dukkha: đau đớn và 
không khả ý), sự thật về nguyên nhân của khổ, sự thật về 
nguyên nhân khô diệt (Niết-bàn) và sự thật về con đường dẫn 
đến diệt tận khổ (chỉ tiết xem trong *L.27). Tâm giải thoát 
hữu lậu, và khi bình minh chớm hiện, tôn giả Gotama bấy giờ 
chứng thành Phật quả (*L.17). Đáp ứng biến có vĩ đại này, 
truyền thuyết nói đại địa chấn động, sắm sét rền vang, mưa 
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đồ xuống từ bầu trời không mây và hoa rải xuống từ thiên 
gIỚI. 

Sau khi giác ngộ, đức Cồ-đàm (Gotama) vẫn an tọa tại cội 
bồ-đề trong vòng bảy ngày, quán chiếu lý duyên khởi (xem 
*Th.156-168), nguyên lý tâm yêu trong giáo pháp của Ngài. 
Nhìn thấy sự uyên áo của pháp mà mình đã giác ngộ, và thấy 
rằng mọi người đã quá u mê chấp thủ, Ngài đăn đo về việc 
thuyết giảng những gì đã chứng ngộ (*L.25). Nhưng 
Sahampati (“Thế giới chủ'), vị đại Phạm Thiên nhân từ (và 
được nói là đã thọ giáo từ một vị Phật quá khứ), thấy sự đăn 
đo của Ngài nên đến thỉnh cầu thuyết pháp. Thấy rằng có một 
số người sẽ hiểu được pháp của mình, đức Phật đã quyết. định 
thuyết pháp. Ngài đi nhiều đặm đường đến Varanasi để tìm 
lại năm người đồng tu khổ hạnh với mình đang ở đó” (*L.26). 
Đức Phật đã “vận chuyên bánh xe Chánh phápˆ bằng một bài 
pháp thuyết cho họ (*L.27), khởi đầu sự nghiệp hoằng hóa 
Chánh pháp. Trong bốn mươi lăm năm tiếp theo, Ngài đi 
quanh vùng Bắc và Đông Bắc Ấn, giáo hóa mọi người theo 
Chánh pháp. Ngài thiết lập cộng đồng xuất gia gôm các tỳ- 
kheo và tỳ-kheo-ni và cộng đồng tại gia gồm nam nữ cư sĩ. 
Các đệ tử trong hàng. xuất gia gồm có Sãriputta (Xá-lợi-phất), 
Moggallãna (Mục-kiền-liên), Änanda (A-nan-đà), Anuruddha 
(A-na-luật), Khema (tỳ-kheo-ni Sai-mạt), Uppalavannäa (tỳ- 
kheo-ni Liên Hoa Sắc). Trong chúng đệ tử tại gia, có ông 
Cấp Cô Độc (Anãthapindika), vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) xứ 
Kosala (Câu-tát-la), ông Citta (Chất-đa) và bà Visäkhã (Tì- 
xá-khưu). '° 

Đến tuôi 80, thọ mạng của Ngài đến lúc kết thúc, sinh mạng 
tối hậu đến lúc xả bỏ, sự nghiệp giáo hóa đến hồi chung cục. 
Kể từ khi giác ngộ và chứng đạt Niết-bàn, không tồn tại nơi 
Ngài dư y nào dẫn đến tái sinh. Đã đến lúc Ngài chứng nhập 


Trước đây được biết ở phương Tây là Benares. 

10 Các tên ở trên là dạng Päli; dạng Sanskrit: Šãriputra, Maudgalyäyana, 
Ananda, Aniruddha, Ksema,Utpalavarnä, Anäthapindada, Prasenajit 
Koásala, Citta và Vi§ãkhã. 
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Niết-bàn viên tịch (Pãli. parinibbäna, Skt. parinirvãna; 
*L.69). Từ nay, chư thiên và nhân loại chăng còn nhìn thấy 
Ngài qua sắc thân, mà chỉ qua Pháp thân, tức là tập hợp 
những lời dạy của Ngài cùng những phẩm chất mà những lời 
dạy ấy phô diễn (*Th.2-4). 


6. Các truyện ký sơ kỳ về đức Phật 

Các kho tàng kinh điển Phật giáo sơ kỳ, chẳng hạn như 
Thánh điển Päli, ưu tiên cho giáo lý của đức Phật, và do đó 
không có truyện ký đầy đủ về Ngài. Tuy nhiên, tài liệu về các 
giai đoạn trong cuộc đời của Ngài tản mạn khắp các kinh văn 
này, và những đoạn tuyên dịch trong phần “Cuộc đời của đức 
Phật lịch sử” của sách nảy là những dạng bản cho các giai 
đoạn ấy. Có hai quan điểm học thuật chính về sự hình thành 
bản truyện về đức Phật. Thứ nhất, cho rằng có một nguyên 
bản gốc đã tồn tại trong thời sơ kỳ, được soạn tập trước thời 
vua A-dục (khoảng 268-39 trước TL). Bản mẫu này hiện 
không tồn tại; nó chỉ thuật sự cho đến khi thu nhận hai vị đại 
đệ tử là Sãriputta và Moggallãna. Bản tiểu sử đức Phật này 
được soạn tập làm phần duyên khởi trong “Đại phẩm, thiên 
xuất gia” (Mahä-khandhaka: Đại kiên-độ) của Luật tạng 
(Vinaya-pifaka), bộ Luật tu đạo định hình chung tại đại hội 
kết tập lần thứ hai (khoảng một thế kỷ sau khi Phật diệt độ). 
Trong đó cũng có tường thuật sự tích Phật nhập diệt, và 
những năm đầu tiên thiết lập chế độ Tăng-già. Theo quan 
điểm thứ nhất này, tất cả các phụ bản tiểu sử đức Phật đều 
được bắt nguồn từ bản gốc này. 

Quan điểm thứ hai cho rằng có sự phát triển dần của chu kỳ 
tiêu sử, và các tài liệu này sau đó được tổng hợp thành một 
loạt các tiểu sử hoàn chỉnh hơn. Theo quan điêm này, giai 
đoạn sớm nhất của sự phát triển tiêu sử đức Phật là những 
phiến đoạn được tìm thấy trong các khế kinh (suta) và luật 
điển (vinaya). Như có thể thấy ở một số tuyên dịch trong 
quyên sách này, chúng chăng quan tâm đến niên biêu ký hoặc 
tính liên tục, mà chỉ đơn giản là các chuyện kê giúp truyền tải 
thông điệp của Phật. Các khế kinh chú trọng những chuyện 
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tiền thân của đức Phật, những giai đoạn dẫn đến giác ngỘ, sự 
giác ngộ, và đoạn tường thuật chuyến du hành cuối cùng của 
Phật, rồi nhập diệt, và hành lễ trà-tì (thiêu nhục thân). Mặt 
khác, các đoạn văn trong Luật tạng tập trung vào đức Phật, 
Ngài thiết lập định hình chế độ Tăng lữ; ngoài các tường 
thuật về những sự kiện liên quan đến Phật thành đạo, các 
đoạn văn trong Luật tạng còn bao gồm những chuyện kê mô 
tả những thời hoằng hóa đầu tiên, kế cả tường thuật việc hóa 
độ những đệ tử đầu tiên. 

Mahavasfu (Đại sự, Hán dịch không có), Lalitavistara (Hán 
dịch: Phố Diệu Kinh), Abhiniskramana Sữra (Hán dịch: Phật 
Bản Hạnh Tập Kinh), Buddhacorita (Hán dịch: Phật Sở Hành 
Tán), và một phần của luật Căn Bốn Thuyết nhất thiết hữu bộ 
(Milasarvästivada), là những bản tiểu sử độc lập mới của 
đức Phật, được biên soạn bởi các bộ phái Phật giáo sơ kỳ 
giữa thế kỷ thứ nhất và thứ ba Tây lịch. Các . truyện ký đó chủ 
yêu theo truyền thống luật (vinaya) tại chỗ câu chuyện kết 
thúc ở điểm ngay sau khi đức Phật bắt đầu sự nghiệp hoằng 
hóa. Những bản tiểu sử độc lập mới này chứng tỏ ba thay đổi 
quan trọng ảnh hưởng đến các truyền thuyết về tiêu sử Phật 
trong các thế kỷ ngay sau thời vua A- dục: bao gồm các yếu tố 
truyện ký mới được rút ra từ các nguồn tài liệu phi Phật giáo; 
bao gồm những câu chuyện về tiền thân đức Phật (/Z/ak2) 
như một phương tiện đề giải thích các chỉ tiết về tối hậu thân 
Gotama; và sự chú trọng ngày càng tăng về những chiều kích 
siêu nhân và siêu việt của thê tánh Phật. Trong khi Đại thừa 
chấp nhận những bản tiêu sử độc lập sơ kỳ và bổ sung chúng 
bằng những tình tiết phụ trợ của mình, thì truyền thống 
Thượng tọa bộ cho thấy sự kháng cự liên tục đối với những 
phát triên trong truyền thống truyện ký. 

Có hai mẫu truyện ký đức Phật có tác động và đóng vai trò 
quan trọng trong lịch sử sau này của truyền thống Thượng 
tọa bộ. Mẫu thứ nhất là Nhân duyên kệ (Nidãnakathä), một 
bản văn thế kỷ thứ II hoặc thứ III Tây lịch nhằm dẫn vào chú 
giải của truyện Bổn Sanh (JZfaka). Mẫu này theo dấu vết sự 
nghiệp của đức Phật bắt đầu từ tiền thân là Thiện Huệ 
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(Sumedha), từ nhiều đời trước, khi Ngài phát nguyện thành 
Phật đối trước Phật Nhiên Đăng (Dĩpañkara), đến những năm 
sau ngày đức Cồ-đàm (Gotama) giác ngộ, khi Ngài an trú tại 
tỉnh xá Kì-viên (Jetavana). Mẫu thứ hai là tài liệu truyện ký 
được chép trong các niên sử của Tích-lan (Sri Lanka) về Phật 
giáo. Những bộ sử này mô tả các chuyến không hành bằng 
thần thông lực của đức Phật đến hòn đảo này, và sau đó theo 
dấu ảnh hưởng của hai “thân” Ngài trên đảo sau khi Ngài diệt 
độ. Tức là, chúng theo dấu việc mang xá-lợi của Ngài đến 
đảo, chứng minh cho xá-lợi bao hàm thần thông lợi lạc, và 
Pháp thân của Ngài, tức kho tàng giáo pháp. Thân thứ nhất 
khiến liên tưởng sắc thân Phật, còn thân thứ hai liên tưởng trí 
Phật. 

Những trích đoạn trong chương “Cuộc đời của đức Phật lịch 
sử” của sách này là những tuyên dịch từ các khế kinh (sutta) 
và luật (vinaya) hệ Pãli về cuộc đời và con người của đức 
Phật. Những trích đoạn này bao gồm tư liệu về các sự kiện 
quan trọng trong cuộc đời Ngài, và cho thấy một vài nét về 
phẩm cách của Ngài. Các mô tả về đặc điểm con người cũng 
như siêu việt con người hy vọng rằng sẽ giúp cho người đọc 
hiểu được cuộc đời và con người của vị đại nhân vị tha vô 
ngã du hành không mệt mỏi dọc thung lũng sông Hằng ở Ẩn- 
độ, lập nên Phật giáo vì lợi ích của thế gian. 


7. Một số từ ngữ và danh xưng có ý nghĩa: 
Bồ-tát (bodhisatta), Ma vương (Mãra) và Phạm thiên 
(brahmaq) 
Bồ-tát (Bodhisatta): Trước khi thành Phật, từ lúc phát 
nguyện thành Phật, trong một đời quá khứ xa xưa, Ngài được 
gọi là Bồ-tát (PAli. bodhisatta, Skt. bodhisattva). Từ này có 
nghĩa là một chúng sanh hướng đến chứng đắc bồ-đề, tức 
giác ngộ.!! Theo định nghĩa của một chú giải!?, Bồ-tát là một 


!! Từ Sanskrit sattva có nghĩa là 'chúng sanh”, và từ Pãli sat cũng có thể 
có nghĩa như vậy, nhưng thực tê có thê phái sinh từ Sanskrit sakta, với chữ 
bodhi-sakta nghĩa là “người kêt buộc với giác ngộ". 
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người đang hành hoạt hướng đến giác ngộ (bujjhanaka- 
saffo), một vị thắng tiến đang tiến đến chứng ngộ Chánh 
đẳng chánh giác (samma-sambodhim gantuum arahä safto). 
Trong truyền thống Đại thừa và Kim cang thừa, từ Bồ-tát 
được dùng chỉ cho nhân vật lý tưởng, bằng tâm bi nhắm cứu 
độ mọi chúng sanh, đặc biệt là nhắm chứng đắc Chánh đẳng 
chánh giác để có đủ phương tiện thiện xảo và trí tuệ (xem 
*M.I.2 dưới đây). 

Ma (Mãra): cũng gọi là “Pãpimã' (Ma Ba-tuần), tức “Ác ma", 
tên gọi âm hưởng từ thần chết trong Veda là Pãpmã Mrtyu. 
Trong Phật giáo, một bản chú giải nói rằng: “Gọi Mãra là 
vì, bằng cách xúi giục chúng sanh (làm) những điều tự hại, 
nó giết (mãrefi) chúng. Vì vậy, mãra có nghĩa là 'đưa đến sự 
chết”, “chết chóc”, và Mãra là “Thần Chết”. Nó là thần cám dỗ 
dẫn vào lạc lối (Thiên Ma Ba-tuần) đang ngự trên tầng tối 
cao của các trời cõi dục, với ý đồ trì kéo mọi người đọa lạc 
bằng cách giam giữ chúng trong phạm vi ảnh hưởng của nó, 
tức là dục giới. Nó cô ý khuyến khích hành vi bất thiện và 
thậm chí hành vi tà đạo, chăng hạn như tế tự của Bà-la-môn 
giáo, làm cho người ta bị mê hoặc bởi những khía cạnh hấp 
dẫn của thế giới hữu vi, và do đó bị ràng buộc vào cõi sanh 
tử. Đó là một hiện thân sống động của vô minh và những 
chấp trước được nuôi dưỡng bởi vô minh, nó ngăn cản đức 
Phật nỗ lực khai ngộ chúng sanh. Mỗi cư xứ hữu tình trong 
vũ trụ đều có một Mara, và Mãra không phải là thường hằng, 
mà hiện hành chiếm giữ một vị trí đặc biệt trong một giới hệ. 
Cũng như “Mãra' (viết hoa) là tên của thần cám dỗ, từ mãra 
(viết thường) cũng được dùng để chỉ cho những gì “sẽ phải 
chết, tức bất cứ thứ gì lệ thuộc vô thường, hoại diệt 
(Samyuffa-nikaya TII.189), và nó chỉ cho cái đặc trưng tệ ác, 
pãpa, có trong tâm tánh con người, làm dập tắt ánh sáng có 
hữu tỏ lỗi giác ngộ. 


12 Chú giải Kinh Tập (Sutta-nipZra) II.486. 
13 Chú giải Cảm Hứng Ngữ (Udãna) 325. 
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Phạm thiên (Brahmä): những vị thần cao cấp được gọi là 
Phạm thiên, và quan trọng nhất trong số đó là Đại Phạm 
thiên, mà mỗi thế giới hệ có một vị. Trong Bà-la-môn giáo, 
ông được xem là đắng sáng tạo thế giới, nhưng trong Phật 
giáo, ông cũng như tất cả chúng sanh chưa giác ngộ, vẫn lệ 
thuộc trong sanh tử luân chuyển, mặc dù có phú bẩm đức 
nhân từ cao cả. Phật giáo cũng sử dụng từ Phạm thiên trong 
nghĩa phô thông của từ se//ha, tức “trưởng thượng", và theo 
nghĩa này, đức Phật có tôn hiệu là “Phạm hữu' (*Th.4). 
G.A. Somaratne 
Peter Harvey 


II. Tăng-già — Chúng hội đệ tử 


1. 

Các đệ tử của đức Phật bao gồm chư tỳ-kheo (cũng âm là zi- 
khâu, bí-xô; PalI. bhikkhu, Skt. bhikgu), tỳ-kheo-ni (PHI. 
bhikkhum, Skt. bhiksur), nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Bốn nhóm 
này được gọi là bốn “chúng' (Päli. parisã, Skt. parisaf). Chữ 
Tăng-già, gọi tắt là Tăng, Sangha (Skt. Sưmg”a) hay “chúng 
hội" (cộng đồng), theo nghĩa cao nhất chỉ cho “Thánh Chúng? 
bao gồm những vị xuất gia hay tại gia đã giác ngộ hoàn toàn 
hoặc một phần. Điển hình nhất, tuy vậy, từ này chỉ cho hội 
chúng các tỳ-kheo và/hoặc tỳ-kheo-ni, mà đời sống đặc biệt 
nhắm đến duy trì chánh đạo giác ngộ, cũng với bạn đồng tu 
tương trợ lập thành “toàn bộ đời sông phạm hạnh" (*Th.86) 
và Tăng-già tu đạo là biểu tượng của Thánh Tăng. “Tăng 
theo nghĩa rộng nhất đôi khi cũng được dùng để chỉ cho cả 
bốn chúng (4ägu#ara-nikãya II.B) — ý nghĩa này trở thành 
cộng thông trong các nhóm Đại thừa (Mahãyana). 

Các từ tỳ-kheo (bhikkhu) và và -kheo-ni (bhithuni) nguyên 
nghĩa chỉ cho là “nam khất sĩ” Và “nữ khất sĩ”. Nguồn gốc 
khất thực của những từ này, vẫn còn được dùng theo các 
ngoại điên đa dạng, biểu tượng cho sự thoát ly các hoạt động 
thế tục thường tình: điều này phụ trợ cho đức khiêm cung, và 
cũng đảm bảo không để cho bị cách ly với tục gia đệ tử. Sự 
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trao đổi cho-nhận lẫn nhau giữa nhưng người tại gia và xuất 
gia được nói là mang lại lợi ích cho cả hai phía (xem 
*Th.190). Mối quan hệ tăng-tục mật thiết thường xuyên này 
khiến cho các tỳ-kheo không giống như hầu hết các tu sĩ Cơ- 
đốc. Tỳ-kheo khác với các tu sĩ kia ở chỗ họ không nhất thiết 
phải khấn hứa trọn đời, và cũng không lập thệ vâng phục (dù 
trong năm năm đầu họ sống y chỉ nơi một vị trưởng thượng). 
Đức Phật xem trọng khả năng tự lực, và lưu lại Tăng-già tu 
đạo như là một cộng đồng gồm các cá nhân cùng sống chung 
dưới sự hướng dẫn của Pháp và Luật. Phận sự của các thành 
viên trong cộng đồng này là tinh tấn tu tập, và vận dụng kiến 
thức cùng kinh nghiệm về Pháp của mình để hướng dẫn 
người khác khi được hỏi: không làm trung gian giữa Thượng 
đề và loài người, hoặc hành các lễ nghi theo chu kỳ sinh hoạt. 
Tuy nhiên, trong tu hành thì họ đã phục vụ hàng tại gia bằng 
nhiều cách như các giáo sĩ. 


2. Luật lệ tu đạo 

Đời sống của các tỳ-kheo và tỳ-kheo-ni được quy định bởi 
giới luật (vinaya, Hán âm: fì-ng7-dœ/ti-ni), có nghĩa là “nhờ 
đó dẫn đi (giải thoát đau khổ)”. Những thành tố chính của bộ 
phận thánh điển này là luật điển gồm các quy luật tu luyện 
(Päli. pãfmokkha, Skt. prätimoksa, Hán âm: ba-la-đề-mộc- 
xoa, nghĩa: biệt giải thoát), một bộ cho các tỳ-kheo và một bộ 
cho các tỳ-kheo-ni, và các quy tắc điều hành sống chung hòa 
hiệp và các nghi thức tăng sự. Luật (vinaya) nghiêm khắc chế 
ngự sống buông lung theo các ham muốn, khích lệ lối sống 
hoàn toàn tự chế, tĩnh lặng, lợi lạc cho chính mình và là tắm 
gương sáng gây tín tâm trong hàng cư sĩ. Trong một vải 
phương diện, nó cũng có thể xem tương tự một đẳng như quy 
định nghề nghiệp và đẳng khác quy định thê thao. Các điều 
luật này không hoàn toàn là những cắm chỉ mà chỉ như là 
những hỗ trợ tu tập yêu cầu những ai tuân thủ đều thường 
xuyên có chánh niệm. Do phải thường trực đối diện với 
những ranh giới hạn chế, họ càng ý thức rõ hơn về “tham, sân 
và sỉ của mình, và có thể đối trị chúng tốt hơn. 
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Các chúng huynh đệ đồng tu đã phát triển các bộ luật khác 
nhau từ bộ luật nguyên thủy có lẽ chỉ gồm 150 điều, mặc dù 
các luật này tương đồng về nội dung và hầu hết các chỉ tiết. 
Ba trong số đó vẫn còn hiện hành, thảy đều có niên đại từ 
thời tiền Đại thừa: luật Thượng tọa bộ (Theravada) gồm 227 
điều cho tỳ-kheo (311 cho tỳ-kheo-ni) là luật được áp dụng 
trong các tự viện Thượng tọa bộ của Phật giáo Nam phương, 
luật Căn bản Thuyết nhất thiết hữu bộ (Mũla-Sarvästiväda) 
gồm 258 điều cho tỳ-kheo (366 cho tỳ-kheo-ni) được áp dụng 
trong các tự viện Kim cang thừa (Vajrayäna) của truyền 
thống Phật giáo Bắc phương, trong khi đó luật Pháp Tạng Bộ 
(Dharmaguptaka) gồm 250 điều cho tỳ-kheo (348 cho tỳ- 
kheo-m) được áp dụng trong các tự viện Đại thừa 
(Mahäyäna) của Phật giáo Đông phương. Tăng đoàn ty-kheo- 
mi hành theo một bộ vinaya đầy đủ vẫn tÔn tại trong Phật giáo 
Đông phương, nhưng đã suy tàn trong Phật giáo Nam 
phương và chỉ được giới thiệu dưới một hình thức hạn chế 
trong Phật giáo Bắc phương. Tuy nhiên, từ cuối thế kỷ 20 nó 
đã được tái lập trong Thượng tọa bộ Sri Lanka và đang được 
hồi sinh ở Phật giáo Bắc phương. Trong những bài pháp của 
đức Phật, trong đó miêu tả khi Ngài gọi “Này các tỳ-kheo', 
thì điều này có nghĩa là Ngài nói với hết thảy những vị xuất 
gia, cả nam lẫn nữ. 

Các giới luật tu đạo nghiêm trọng nhất liên quan đến các vi 
phạm mà ngay lập tức và tự động “bị khu tẫn' (pãrđ/ika: Hán 
âm: ba-la-di, nghĩa: tha thăng, mắt phẩm chất tỳ-kheo), bị 
trục xuất vĩnh viễn ra khỏi cộng đồng tăng lữ (xem *V.84): 
có ý quan hệ tình dục dưới bất cứ hình thức nào; trộm cắp vật 
có giá trị nhất định; giết người; và tuyên bồ đối trá với hàng 
cư sĩ là đã chứng đạt các thắng pháp của bậc Thượng nhân 
(thủ đoạn khả dĩ thu hút sự cúng dường nhiều hơn). Do vì 
những kết quả nghiệp trọng của nghiệp sẽ dẫn đến cho tỳ- 
kheo nào vi phạm các câm giới này, cho nên tốt hơn hết là lui 
về làm cư sĩ, vì một cư sĩ dù sao vẫn có thê buông thả trong 
quan hệ tính dục, thay vì làm một tỳ-kheo có nguy cơ phạm 
giới. Tầm quan trọng của đời sống độc thân — theo nghĩa 
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hoàn toàn tránh quan hệ tính dục —vì rằng hành vi tính dục 
biểu hiện sự tham chấp mãnh liệt, sử dụng nguồn năng lượng 
thay vì hiệu quả hơn, vả lại nó thường dẫn đến các trách 
nhiệm gia đình, làm giảm thời gian nhiều hơn cho việc hành 
đạo. 
Trong Đại thừa và Kim cang thừa, Tăng-già tự viện vẫn giữ 
vai trò quan trọng ở hầu hết các quốc gia, mặc dù hàng cư sĩ 
mộ đạo lẫn các tăng ni đều có thê phát Bồ-tát nguyện. Ở Nhật 
Bản, Tăng độc thân hầu như đã được thay thế bằng một hàng 
giáo sĩ có gia đình từ cuối thế kỷ thứ hai mươi, và trong Kim 
cang thừa, các vị thượng sư (Skt. guru, Tây Tạng lama) có 
thể là những người xuất gia hoặc có lập gia đình. Trong số 
những vị thầy Kim cang thừa nổi danh được biết đến như các 
vị mahä-siddha (“đại thành tựu giả”), sống từ thế kỷ thứ tám 
đến thế kỷ mười hai, phần lớn không phải thuộc hàng xuất 
gia và nhiều vị còn có hành vi vượt ngoài thông lệ. 

Peter Harvey 


IV. Tuyền dịch Phật giáo Thượng tọa bộ 


1. 
Các đoạn văn đánh dấu “Th.' trong sách này đại diện cho 
kinh điền truyền thống Phật giáo Thượng tọa bộ (Theraväda). 
Văn hiến thánh điển của Thượng tọa bộ được bảo tồn trong 
ngôn ngữ PälI, theo hình thái hiện tại của nó không thê hoàn 
toàn đồng nhất với bất kỳ ngôn ngữ nói cổ xưa nào của Ấn- 
độ, dù rằng nó có nhiều đặc điểm ngôn ngữ chung với nhóm 
các ngôn ngữ Indo-Arya cô, cả trong văn học lẫn khẩu ngữ, 
và có các đặc điểm chính yếu của các thứ tiếng Prãkrit Trung 
Ấn (Phạn văn hỗn chủng). Nó duy nhất chỉ được tiếp nhận 
bởi các Phật giáo đồ thuộc phái Thượng tọa bộ để bảo tồn 
những gì mà họ xác định là Phật ngôn, rồi sau đó được gọi là 
“Pãli', có lẽ vì đây là ngôn ngữ của các kinh điển có thâm 
quyền cao nhất, do pđii có nghĩa là “văn bản” hay “kinh điển". 
Với tín đồ Phật giáo Thượng tọa bộ, Thánh điển Päli được 
xem là cơ sở thâm quyền cho các giáo lý cũng như các giới 
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luật Phật chế được tuân thủ trong đời sống xuất gia của cộng 
đông tăng ni tự nhận là thuộc hệ Thượng tọa bộ. 


2. Nội dung Thánh điển Päli 
Thánh điển Päli gồm ba kho lớn hay ng, gọi là pi/aka, 
nguyên nghĩa là “giỏ”, và do đó cũng được gọi là “Ba tạng” 
(P8lI. 7ip//aka, Skt. 7ripifaka), từ ngữ cũng được dùng bởi 
các bộ phái sơ kỳ khác chỉ cho tập đại thành kinh điển của 
mình. Nội dung của Thánh điển Päli gồm: 
- Luật tạng (Vinaya-pifaka): tập đại thành kỷ luật tu đạo, 
chủ yếu đo chính Đức Phật ban hành, cùng với các học xứ cá 
nhân, và các pháp tắc thường hành trong tăng viện để đảm 
bảo sự chuyên nhất đối với các mục tiêu của chúng tăng ni, 
cũng như để đảm bảo cho chúng đệ tử sống chung hòa hiệp 
nhằm tạo thuận duyên cho thành tựu mục đích của đời sống 
phạm hạnh. Tạng này cũng có một ít các tài liệu về truyện 
tích và giáo lý. 
- Kinh tạng (Sutta-pifaka): tập đại thành các “pháp thoạt, 
truyền tải những lời dạy của Phật và các đại đệ tử, được 
thuyết trong nhiều dịp khác nhau. Tạng được tô chức thành 
năm bộ gọi là nikãyg: 

1. Trường Bộ (Digha-nikäya), hay “bộ dài” gồm 34 Kinh 
(3 tập); 

2. Trung Bộ (Majjhima-nikãaya), hay “bộ có độ dài trung 
bình” gồm 152 Kinh (3 tập); 

3. Tương Ung Bộ (Samyutta-nikaya), hay “bộ liên hệ theo 
chủ đề” gồm 7,762 Kinh, tập hợp thành 56 chủ đề liên hệ gọi 
là ương ưng (samyuf2) (5 tập); 

4. Tăng Chỉ Bộ (Anguttara-nikäya), hay “bộ tăng số” gồm 
9,550 bài, tập hợp các kinh theo số mục của mỗi pháp (từ 
một đến mười một) mà các bài kinh nói đến (5 tập); 

5. Tiểu Bộ (Khuddaka-nikäya), hay “bộ nhỏ” gồm 15 bộ 
kinh tạp lục được phân thành 20 tập, nhiều kinh thuộc thể 
loại thi kệ, chứa đựng những tải liệu sớm nhất lẫn muộn nhất 
của Thánh điên. 15 bộ kinh này gồm: 
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(a) 7i ïếu Tụng (Khuddaka-patha), một tập hợp các “bài 
đọc ngăn" đề tụng: 

(b) Pháp Cú (Dhammapada), hay “các thi kệ về Pháp, 
một tập hợp nỗi tiếng gồm 423 thi kệ súc tích, đại bộ phận có 
nội dung đạo đức. Được phiên dịch nhiều lần sang các ngôn 
ngữ phương Tây phản ánh tính phổ cập của kinh này; 

(C) Cảm Hưng kệ (Udana), tắm mươi bài kinh (sutfa) 
ngắn dựa trên cảm hứng tự phát; 

(d) Như Thị Thuyết (Irivuttaka), hay “được thuyết như 
vầy”: 112 bài kinh (sutta) ngắn; 

(e) Kinh Táp (Suíanipäía), “nhóm các bài kinh”, tập 
hợp 7l kinh (sua) dạng thi kệ, hàm chứa một số tài liệu có 
thê là rất cổ, chăng hạn như Phẩm Tám (4//haka- v00); 

(Ð Thiên Cung Sự (Wimanavaffhu), chuyện vê thiên 
cung, kế về chuyện tái sanh thiên giới; 

(g8) Ngạ Quỷ Sự (Petavatthu), “chuyện về người quá 
vãng), kế những chuyện tái sanh vào ngạ quỷ; 

(h) Trưởng Lão Kệ (Theragaih2), “những bài kệ của 
các vị trưởng lão', kế chuyện một số tỳ-kheo thời sơ kỳ đắc 
quả A-la-hán; 

() Trưởng Lão Ni Kệ (Therigathä), cũng giỗng như 
(h), nhưng cho phía nỉ; 

0) Bồn Sanh (Jaiaka), tập hợp gồm 547 “chuyện bốn 
sanh” về các tiền thân của đức Phật, với mục đích minh họa 
các mặt đạo đức và phẩm chất anh hùng của vị Bồ-tát 
(bodhisatta) đang tu tập — chuyện đầy đủ được kế trong chú 
giải, dựa trên các bài kệ thuộc phần Thánh điển, cả thảy gồm 
6 tập - trong khi đây là bộ phận tương đối muộn trong Thánh 
điển, có lẽ thâu nạp nhiều truyện tích dân gian Ẩn-độ. Các 
chuyện này rất phô biến và thường được sử dụng trong các 
bài kinh; 

(k) Nghĩa Thích (Niddesa), “diễn giải trên bộ (e); 

( Vô Ngại Giải Đạo (Pafisambhidamagga), phần tích 
theo thể loại abhidhamma về một số điềm trong giáo pháp (2 


tập); 
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(m) Tí Dụ (Apadãna), “chuyện kê về nghiệp và quả" 
trong đời quá khứ và hiện tại của các tăng mi trong (h) và (1), 
cùng với một số tư liệu tóm lược về đức Phật và các vị Bích- 
chi-phật (Độc Giác); 

(n) Phật Sử (Buddha-vamsa), 'sử ký về chư Phật”, kế 
về 24 vị Phật quá khứ; 

(o) Sở Hành Tạng (Cariyä-pifaka), 'giỏ chứa về sở 
hành", về sở hành của Phật Gotama trong các đời trước, tăng 
trưởng “các pháp ba-la-mật (toàn hảo)” của một Bồ-tát 
(bodhisatta) khi Ngài hành hoạt hướng đến Phật quả. 

Truyền thống Miến-điện (Burma/Myanmar) còn thêm 
vào Tiểu Bộ (Khuddaka-nikaya): 

(p)_ Kinh tập yếu (Sutta-saagaha), “trích yêu kinh 
điển”; 

_(q và r) Tạng Thích (Pefakopadesa), “Diễn giải tạng”, 
và Dẫn Đạo Luận (Neitippakarana), “hướng dẫn", đều được 
quy cho Kaccãna Thera và nhắm đến các chú giải sư. 

(s) Milinda Sở Vấn (Milindapañha), “những câu hỏi 
của Milinda": thảo luận giữa vua Milinda và Nãgasena Thera. 
- A-fi-đàm tạng (Abhidhamma-pifaka): tập hợp “những lời 
dạy cao hơn", là một hệ văn hiến học thuật chủ yếu trích lục 
và hệ thống hóa các giáo lý quan yếu của kinh (suff4) vận 
dụng phân tích chỉ ly vê kinh nghiệm nhân bản, một tập hợp 
các pháp hoặc các quá trình cơ bản phi tình, gồm cả về sắc và 
tâm. Tạng này bảy bộ, trong đó bộ Pháp Tập 
(Dhammasangam), Phân Biệt (Vibhanga) Giới Luận 
(Dhãtukatha) và Song Luận (Yamakd) được dành cho việc 
phân tích và phân loại các pháp, bộ Nhân Thị Thiết 
(Puggalapaññatti) để phân loại các hạng người theo phẩm 
chất giới đức và tu đức, và bộ cuối mà cũng dày nhất, Phát- 
thú (Pafthäna), đề cho thấy các pháp được phân tích và phân 
loại duyên nhau như thế nào mà sanh khởi. Bộ thứ năm 
(Luận Sự — Kathävarthw), luận thuật bác bỏ các quan điểm 
của Phật giáo phi Thượng tọa bộ, có thê đây là luận tăng bổ 
cuối cùng cho ứng 4-f£)-đàm. Không giống như /ạng Kinh, 
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tất cả các luận thư trong tạng này đều có ngôn ngữ và phong 
cách mang tính chuyên môn cao. 

Kinh tạng chủ yêu gồm các tài liệu cũng được tìm thấy trong 
các tập thành của các bộ phái Phật giáo sơ kỳ khác, dù rằng 
nikãya thử năm hàm chứa có một số tài liệu tương tợ 
abhidhamma (1) đặc thù của phái Thượng tọa bộ. Cốt tủy của 
Luật tạng (Pãli) tương đồng với Luật tạng của các bộ phái 
khác. Hầu hết những đoạn Th. trong sách này trích từ Kinh 
tạng. Ngoài các kinh văn Thánh điển, có một bộ phận quảng 
bác văn hiến chú giải và phụ chú giải thuộc Thượng tọa bộ 
cũng như các khóa bản giáo lý thuộc Thánh điển hậu kỳ được 
phát triển trong truyền thống Thượng tọa bộ. Tắt cả các đoạn 
L. và Th. được dịch từ các kinh văn PäÌI. 


3. Sự phát triển của Thánh điển Päli và các Thánh điển 
sơ kỳ khác 

Luật tạng của Thánh điển Thượng tọa bộ có tường thuật về 
đại hội kết tập đầu tiên của Phật giáo được công nhận chính 
thức trong lịch sử đạo Phật, trong đó những lời dạy của đức 
Phật (Pháp, Dhamma) và các giới luật tu đạo do Phật thiết 
chế (vinaya) đã được đồng thuận tại cuộc tập hội gồm năm 
trăm đại đệ tử của Phật cùng hòa hợp tụng đọc. Hội nghị kết 
tập này, được tô chức khoảng ba tháng sau khi Phật diệt độ, 
có thê được coi là sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử kinh 
điển Phật giáo. Sự kiện về một hội nghị kết tập như vậy được 
chấp nhận bởi tất cả các phái Phật giáo hiện có. Tuy nhiên, 
lời dạy của đức Phật có thể đã được đồng thuận và hệ thống 
hóa trong trình độ nhất định ngay cả trước kỳ kết tập được 
chính thức công nhận này. Một quan sát như vậy được hỗ trợ 
bởi chứng cứ nội bộ trong truyền thống kinh điển Phật giáo, 
cho thấy sự tồn tại khá sớm của một số phần trong Kinh Tập 
(Sutta-nipara) của Thánh điển Päli, cũng như trong Kinh 
Phúng Tụng (Sangii Suta) (Digha-nikaya IIL210-11) có 
tường thuật vê việc các đệ tử Phật họp nhau đề thống nhất 
một vựng tập danh mục theo phương pháp cấp số về giáo lý 
Phật đã thuyết. 
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Ban đầu, các bản văn được đồng thuận này có dạng truyền 
khẩu, được lưu truyền thông qua những buôi tụng đọc chung 
được tổ chức khá cần thận, vì chữ viết ít được sử dụng tại 
Ẩn-độ thời cổ. Thánh điển Päli là một trong những tài liệu 
được ký tải bằng chữ viết sớm nhất, điều này diễn ra ở Sri 
Lanka vào khoảng năm 20 trước TL, rồi sau đó một số ít tài 
liệu mới, nếu có, được thêm vào. Cũng có các phần còn lại 
của sáu bộ Thánh điển sơ kỳ ngoài Thượng tọa bộ được bảo 
tồn trong các bản địch Trung Hoa và Tây Tạng, các phiến 
đoạn của một bộ Thánh điển Sanskrit vẫn còn tồn tại ở 
Nepal, và các văn bản đơn hành trong các ngôn ngữ khác 
nhau của Ẩn-độ và Trung Á tìm thấy ở Tây Tạng, Trung Á 
và Nhật Bản. Thánh điển Pãli tồn tại đến ngày nay, có lẽ là 
kinh điển cổ xưa đầy đủ nhất và có thâm quyền nhất của 
truyền thống Phật giáo, là một bộ phận của văn hiến Phật 
giáo được phát triển như là kết quả của những đồng thuận đã 
đạt được trong kỳ kết tập. đầu tiên. Mặc dù các bộ phận 
Thánh điển cũng được bảo tồn bởi các truyền thống Phật : giáo 
sơ kỳ khác, nhưng hiện nay chỉ còn tồn tại trong một số bản 
còn sót lại băng một số ngôn ngữ Ân-độ nào đó, hoặc đầy đủ, 
nhưng lại không hoàn chỉnh, trong các bản dịch Trung Hoa 
hoặc Tây Tạng. 

Trong số các bộ phái Phật giáo sơ kỳ, phái có ảnh hưởng 
ngoài Thượng tọa bộ là Thuyết nhất thiết hữu bộ 
(Sarvastivada), và các nghiên cứu gần đây cho thấy Kinh 
tạng (sửíra/sutta) chuyền ngừ Sanskrit của bộ phái có thê 
được so sánh rất gần với Kinh tạng của Thánh điển Päli. 
Phiên bản gốc Sanskrit của bộ Thánh điển này đã thất lạc từ 
nhiều thế kỷ trước và những gì còn lại ngày nay chỉ là một ít 
thủ bản phiến đoạn được phát hiện gần đây thông qua các 
cuộc khai quật khảo cổ. Tuy nhiên, phiên bản chuyển ngữ 
này, cùng với các phần của những tập đại thành sơ kỳ khác, 
đã được bảo tồn trong tiếng Tây Tạng và đặc biệt là tiếng 
Hán từ ít nhất là vào khoảng thê kỷ 3 hoặc 4 Tây lịch, giúp 
cho các nhà nghiên cứu hiện đại có thể tiến hành một nghiên 
cứu so sánh nghiêm túc về các phiên bản khác nhau. Tính 
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tương tợ sít sao về các ý niệm và văn phong trong các bản 
kinh (suta) được bảo tôn trong năm bộ øikãya của Thánh 
điển Päli và các bản kinh (s#za) trong bốn A-hàm (Zgam2) 
(các bản Hán dịch tương đương với bốn zø#ãya đầu) và các 
bản kinh thứ yếu khác của các bộ Thánh điển Hán ngữ và 
Tạng ngữ cho thấy rằng nền văn học Kinh tạng (sưa/sửra) 
này thuộc về một giai đoạn sơ kỳ khi Phật giáo trước khi 
phân phái. Nhiều sự khác biệt nhỏ nội bộ và giữa các Thánh 
điển có thê được xem là do phương thức khâu truyền luôn tạo 
ra nhiều biễn văn khác nhau của cùng một câu chuyện hoặc 
giáo lý. Các bộ abhidhamma (Skt. abhidharma) của các 
truyền thống Thánh điển Phật giáo khác nhau không có cùng 
câp độ gân gũi và tương đồng như vậy về nội dung học lý. Do 
vậy, ta có lý khi cho rằng hầu hết các trích đoạn Th. trình bày 
những giáo thuyết của đức Phật có xác suất khá cao khả dĩ 
quy cho đức Phật lịch sử. 

Hầu hết giáo lý trong các Kinh (sutta) Päli là tài sản chung 
của tất cả các phái Phật giáo, chỉ đơn giản là những lời dạy 
mà các vị Thượng tọa bộ đã bảo lưu từ gia sản chung ban 
đầu. Mặc dù các bộ phận của Thánh điền Päli rõ ràng là có từ 
sau thời đức Phật, nhiều phần trong đó hắn phải bắt nguồn từ 
những lời dạy của Phật. Có một sự hòa điệu xuyên suốt trong 
Thánh điển gợi ý về “tác quyền” của một hệ thống tư tưởng 
thuyết bởi một tâm thức duy nhất. Vì đức Phật thuyết giảng 
trong bốn mươi lăm năm, một số dấu hiệu phát triển trong 
giáo lý chỉ có thể phản ánh những thay đổi trong thời kỳ này. 


4. Các kinh văn Pahi hậu kỳ 
Tất nhiên, một số kinh văn hậu kỳ có ảnh hưởng rất lớn đến 
Phật giáo Thượng tọa bộ, và do đó một vải đoạn từ những 
kinh văn này cũng được đưa vào để ghi dấu ấn đại diện cho 
truyền thống này. Kinh văn quan trọng nhất trong số này là 
*Milinda Sở Vấn' (Milindapañha), được liệt vào Thánh điển 
Pãli theo truyền thông Miến-điện ((các) mục trên), và “Thanh 
Tịnh Đạo' (Visuddhimagga). Tác phâm thứ nhất nhằm ghi lại 
cuộc đối thoại giữa một vị sư Phật giáo và một vị vua của di 
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sản Hy-lạp trong vùng Tây Bắc Ấn, Menander (khoảng 155- 
130 trước TL), trong đó vị sư trả lời các câu hỏi của nhà vua 
về các khái niệm quan trọng của Phật giáo. Tác phẩm thứ hai 
là của Ngài Buddhaghosa (Phật Âm), chú giải sư vào thế kỷ 
thứ năm Tây lịch, và là một khóa bản về thiền định và giáo lý 
có ảnh hưởng định hình cho tư tưởng và thực hành của 
Thượng tọa bộ về sau. Những chuyện bổn sanh (/Z/a&a) về 
các đời trước của đức Phật khi còn là Bồ-tát (bodhisatta)có 
những bài kệ thuộc Thánh điển, còn câu chuyện đầy đủ, được 
dẫn nhiều trong các pháp thoại, được nêu trong các chú giải. 
Những chuyện kê thịnh hành trong dân gian phổ thông cũng 
có xuất xứ từ chú giải của Pháp Cú (Dhammapada). Các câu 
chuyện này mô tả những hoàn cảnh đức Phật giảng nói kệ 
pháp cú và có quan hệ hỗ tương với các đệ tử cũng như các 
hành giả đang gặp khó khăn. Mặc dù chúng xuất hiện muộn 
so với kinh điển Thượng tọa bộ — khoảng thế kỷ thứ sáu 
trước TL — nhưng chúng cũng kế những câu chuyện có thể đã 
được lưu truyền trong một thời gian dài. Các bài kệ Pháp Cú 
(Dhammapadd) có liên hệ với các chuyện kế có rất sớm và ta 
chẳng biết vào giai đoạn nảo thì các chuyện kê được gắn vào. 
Những chuyện kê này rất quan trọng và đã thịnh hành lâu đời 
trong giới tại gia, vì chúng truyền đạt mối đồng cảm nhân 
sinh và sự khích lệ cho các hành giả khi phấn đấu tu tập, 
thường diễn ra trong, nhiều đời, với các vấn đề khác nhau và 
xu hướng dẫn đến bất hạnh, nhưng cuối cùng cũng vượt qua 
được (xem truyện kế con trai người thợ kim hoàn trong phần 
giới thiệu cho *L.33). Viễn kiến về nhiều đời sống và phương 
hướng mà đức Phật hướng dẫn họ trong các hành trình tu tập 
quán chiếu riêng của mình chứng tỏ con đường thực hành 
thiền định được xem xét cân thận khế hợp với từng cá nhân 
cụ thể. Vị thầy và hành giả cùng nhau tìm ra kết quả, thậm 
chí sau nhiều thất bại thấy rõ. 


o. Các đoạn trích dịch và nguồn dẫn : 
Các đoạn tuyên dịch 'Th. chủ yêu trích từ Thánh điên PälI, 
biêu trưng không chỉ những lời dạy của đức Phật dành cho 
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những vị xuất gia, mà còn cho cả người tại gia bình thường, 
những người mong muốn hướng đên đời sông hạnh phúc, 
tọai nguyện và hài hòa theo những lý tưởng đạo đức và tôn 
giáo dựa trên lý trí và ý thức đồng cảm. Chúng bao gồm các 
sắc thái đa dạng liên quan trực tiếp đến cuộc sống thường 
nhật thành đạt, như là cơ sở lý tính cho hành vi đạo đức, các 
nguyên tắc cho một nền văn hóa lành mạnh về xã hội và 
chính trị, khuyến cáo lành mạnh về tình bạn và đời sống gia 
đình trong bối cảnh đời sống tại gia, cũng như những chỉ dẫn 
về định và tuệ liên quan đến việc tu đưỡng ý thức cảnh tỉnh 
cao độ và các trạng thái tâm thức thiện xảo hơn, dẫn đến việc 
chứng đạt những gì được xem là chí cực và chí thiện trong 
các giáo pháp Phật dạy. Nói rộng ra, giáo lý của Thượng tọa 
bộ liên hệ: nghiệp (hành động có ý) thiện và bắt thiện và quả 
báo của nghiệp trong đời này hay những đời sau; khía cạnh 
hành trì của giới, định và tuệ; bốn chân lý của bậc thánh (xem 
*L.27), thường được gọi là “Thánh Đé', về những khía cạnh 
khổ đau, không như ý, của đời sống, nguyên nhân của khô, 
vượt qua những nguyên nhân khổ, và con đường tám chi đến 
mục đích này, Niết-bàn. 

Các tài liệu tham khảo được nêu ở cuối mỗi đoạn Th. (và L.) 
là các ấn bản kinh điền bởi Pali Text Society (PTS, thành lập 
năm 1881) (http:/www.palitext.com) cơ sở tại Vương quốc 
Anh, là phiên bản thường được tham chiếu nhiều nhất bởi các 
học giả Phật học trên khắp thế giới.!“Tuyền dịch tiếng Anh 
của các đoạn Th. đã được hỗ trợ từ nhiều bản dịch hiện có 
của các kinh (sutta) thuộc Thánh điển, nhưng không phải là 
vay mượn trực tiếp từ các bản này. Người thực hiện chính 
của phần này đã nỗ lực cung cấp những bản dịch từ nguyên 
bản sao cho phù hợp nhất. Biên tập viên của sách, Peter 


14 Chú ý rằng Pali Text Society có hai phiên bản của tập I Søzmyua- 
nikãya; trong sách này, các tham chiếu được nêu theo cách đánh số trang 
của bản cũ, theo sau là cách đánh số trang của bản mới, ghi trong dấu 
ngoặc <S>. 
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Harvey, cũng đã thêm một sô đoạn được ông chọn và dịch, 
đê mở rộng phạm vi các chủ đê được đê cập. 


6. Những ÿ niệm quan yếu của Thượng tọa bộ 

Một số giáo lý chính yếu của Thượng tọa bộ được nêu đưới 
các đề mục về tái sanh và nghiệp, cũng như các hình thái 
Phật giáo khác. Đời sống nhân sinh ngắn ngủi của chúng ta 
đơn giản được xem như là một đoạn hiện thời nhất trong một 
chuỗi dài vô số các kiếp sống chẳng rõ khởi đầu. Trong quá 
khứ, có khi ta là người, nhưng có khi là nhiều hạng thiên 
nhân trường thọ mà chẳng được bắt tử; tổng chung lại, đây là 
những hình thức tái sanh an lành và tốt đẹp. Dù vậy, có khi 
chúng ta cũng đã tái sanh nơi bất hạnh và tôi tệ: như các 
chủng loài động vật khác nhau (bao gồm cả chim, cá, hoặc 
côn trùng); hoặc là những ngạ quỷ bị chỉ phối bởi chấp thủ và 
tham ái; hay là những chúng sanh trong địa ngục đang trải 
qua đời sống khiếp đảm triỀn miên. Sự tái sanh của con 
người được cho là có nhiều tự do lựa chọn hơn và khả năng 
phát triển giới đức và tu đức. 

Các chủng loại trong cuộc lữ hành vô định của ta từ đời này 
sang kiếp khác chắng thể được xem như một sự ngẫu nhiên 
hay tiền định bởi “Thượng Đế, mà là do bản chất của nghiệp, 
những hành vi cô ý của mình. Các hành động phát khởi từ 
tham, sân hay sĩ được xem là gieo hạt giống trong tâm rồi các 
hạt giống này sinh trưởng chín muỗi tự nhiên trong những 
cảm thọ không như ý trong các ác đạo (nhưng nêu chúng 
sanh trong những cõi ấy có những quả báo của thiện nghiệp 
chưa lãnh thọ thì khi đến thời sẽ dẫn chúng tái sanh trở lại 
thiện thú). Các hành động phát khởi từ bố thí, từ bi và trí tuệ 
được xem là gieo giống cho những cảm thọ như ý hơn trong 
Các CÕI người và cÕI trời. 

Đức Phật chấp nhận nhiều loại tái sanh thiên giới, trú xứ của 
chư thiên (deva). Những chúng sanh nơi sáu tầng trời đầu 
(được liệt kê gần cuối *L.27), giống như loài người và các 
chúng sanh tái sanh bên dưới cấp loài người, thuộc về Dục 
giới (kãmaloka), nơi mà tưởng tri giác bị nhiễm trước bởi dục 
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lạc hoặc thiếu dục lạc — giới hệ này đến được bằng bố thí và 
trì giới. Tiếp đến, có nhiều tầng trời khác thuộc Sắc giới 
(rñpaloka), giới hệ của nguyên tô hay hình sắc tỉnh điệu, 
trong đó mọi thứ được nhận thức rõ ràng hơn — giới hệ này 
đến được đến bằng chứng đắc các cấp thiền (/»#ãna). Chúng 
sanh trong các tầng trời này đôi khi được tông chung thành 
một nhóm gọi là Phạm thế (brahma-loka). Năm tầng cao nhất 
trong giới hệ này là các tầng “Tịnh Cư Thiên", trong đó cư 
dân duy nhất là các Thánh giả Bắt hoàn, rồi sẽ nhập Niết-bàn 
tại đây ngay khi chứng quả A-la-hán. Trên các tầng trời Sắc 
giới này là bốn tầng. thuộc giới hệ Vô sắc (arữpaloka), siêu 
việt tất cả tưởng về sắc, và chứng nhập các trạng thái định rất 
sâu mệnh danh: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở 
hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Tuy thế, tất cả những đời sông đó sớm muộn gì đều kết thúc 
bằng sự chết, lại tiếp tục luân chuyên tái sinh theo bản chất 
của nghiệp cảm. Có khi đời tái sanh kế tiếp là bằng hoặc tốt 
hơn đời trước, có khi lại tệ hơn. Do đó, người ta không nên 
chỉ nhắm mục đích những tái sanh thiện thú trong tương lai, 
mà nên nhắm đến việc vượt thoát vòng luân chuyền sanh tử — 
“luân hồi” (søãra) — bằng chứng đắc Niết-bàn (Päli. 
nibbãna, Skt. nirvãna). Điều này đưa đến chủ điểm giáo lý 
tiếp theo: bốn “Chân lý của bậc Thánh'!5(xem *L.27). Đây là 
bốn đặc trưng của tồn tại mà các trí giả và Thánh giả đều 
xưng tụng. Thứ nhất là những đặc trưng thân khổ và tâm khổ: 
ưu sầu, thất chí và hệ lụy. Thứ hai là khát ái, chấp thủ và 
tham trước là nguyên nhân tăng gia những ưu sâu của đời 
sống, và lôi cuốn vào vòng sinh tử tiếp diễn, cùng những hệ 
lụy của sanh tử. Thứ ba là Niết-bàn, đặc trưng của thực tại 
siêu việt ngoài những cảm thọ ưu khổ, được cảm nghiệm do 
diệt tận khát ái. Thứ tư là con đường dẫn đến sự đoạn trừ 
khát ái: thánh đạo tám chi, con đường dẫn đến phước lạc. 


15 The four “Truths of the Noble Ones°. Một cách dịch phổ biến hơn nhưng 
có chút lệch ý là “Chân lý Thánh" (Noble Truths). 
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Hành theo thánh đạo này là hành theo thứ lớp: tu giới, tu định 
vả tu tuệ, y theo những lời dạy của đức Phật. 

Hầu hết các Phật giáo đồ Thượng tọa bộ đều là cư sĩ, nhưng 
một thiêu số đáng kể là những vị xuất gia, có nhiều cơ hội để 
hành đạo liên tục hơn, đồng thời cũng là những người duy trì 
và thuyết giảng quan yêu của truyền thống này. 

Khởi thủy, mọi người đều nhắm đến cuộc sống hạnh phúc 
hơn, hài hòa hơn và tái sanh thiện thú, nhưng vẫn có mục 
đích cao nhất là Niết-bàn: giải thoát khỏi vòng sanh tử. Các 
giai đoạn tiến tu bao gồm việc trở thành một Thánh đệ tử 
(sãvaka, nguyên nghĩa là “thanh văn”) — Thánh ở đây chỉ cho 
Phật, hay các Thánh giả tu chứng đã đắc quả Dự lưu (chỉ còn 
tái sanh tôi đa bảy lần), Nhất lai (chỉ còn tái sanh một lần 
trong loài người hoặc chư thiên Dục giới), Bất hoàn (không 
còn tái sanh trở lại Dục giới), và cuối cùng là A-la-hán 
(arahant, không còn tái sanh nữa sau khi chết). Bốn bậc 
Thánh này, cùng với những vị vững vàng trên đạo lộ trực tiếp 
hướng đến các Thánh quả này, lập thành tám hạng “thánh 
nhân”. 

Ngoài tám hạng này, còn có các thánh nhân khác: Chánh 
Đăng Giác (Päli. sammä-sambuddha) và Độc Giác (Päli. 
pacceka-buddha, Bích-chi-phật, xem *LI.3, ở trên). Chánh 
Đăng Giác, như đức Phật Gotama, là vị khi mà Chánh pháp 
đã biến mất trong xã hội loài người, bấy giờ tự mình phát 
kiến trở lại và công bố cho mọi người, và thiết lập một hội 
chúng đệ tử (Majjhima-nikãya IIIL.§). Đạo lộ để tới quả vị này 
là rất đài, trải qua rất nhiều đời hành các ba-la-mật và được 
thọ ký khi gặp những vị Chánh Đăng Giác trong quá khứ. 
Khác với A-la-hán, Độc Giác là vị chứng đắc giải thoát mà 
không do một vị Chánh Đắng Giác chỉ dạy, cũng hành đạo 
lâu dài, nhưng chỉ thuyết pháp trong phạm vi nhỏ hẹp. Các vị 
Độc Giác được miêu tả là “không tham ái, riêng tự mình 
chứng đắc" và là “những Đại Tiên nhân đã cứu cánh Niết- 
bàn" (Majjhima-nikaya TỊI.68-71). VỊ chứng quả Độc Giác do 


16 Xem đoạn *Th.201. 
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quán chiếu lẽ vô thường và sự điên đảo của chấp thủ. Quán 
chiếu này phát sanh do quán sát những hiện tượng như lá úa 
rụng, cây xoải bị tàn phá bởi những kẻ tham lam, những con 
chim tranh nhau một miếng thịt, và những con bò đực tranh 
nhau một con bò cái (JZ/aka TI.239, IIIL.377, V.248). 

Các vị A-la-hán đôi khi còn được biết đến như Phật Thanh 
Văn (PAlI. savaka-buddha). Các Ngài hành theo những lời 
dạy của một vị Chánh Đăng Giác đề đoạn trừ tham, sân, sỉ và 
chứng đắc viên mãn Niết-bàn. Họ chứng ngộ những chân lý 
mà một vị Chánh Đăng Giác đã chứng (xem L.27), và thường 
chỉ dạy cho những người khác, nhưng thiếu những trí tuệ 
tăng thượng mà một vị Chánh Đăng Giác sở đắc, chăng hạn 
như khả năng nhớ lại vô lượng kiếp quá khứ (Visuddhimagga 
411). Phật Chánh Đăng Giác cũng được mô tả như là A-la- 
hán, nhưng còn hơn như vậy. 

Một bài kệ của Thượng tọa bộ thường được tụng để cầu an, 
từ Tối thắng cát tường Kệ (Mahã-jayamangala Gãthä): 
“Bằng thần lực mà nhất thiết Phật chứng đạt, và thần lực của 
các vị Độc Giác, và bằng quang minh của các A-la-hán, con 
nay nguyện được thủ hộ mọi đường. Trong Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimaggg) (1.33, p. 13), vị chú giải sư Thượng tọa bộ là 
Buddhaghosa (Phật Âm) nói rõ răng mục đích thành Chánh 
Đăng Giác là mục đích cao hơn thành A-la-hán: “Tối thượng 
là các hạnh ba-la-mật được thiết lập vì mục đích giải thoát tất 
cả chúng sanh”. Truyền thống Đại thừa (Mahãyãna) chủ 
trương răng quả vị Phật Chánh Đăng Giác là cứu cánh mà tất 
cả phải hướng đến, bằng đại bi mà hành theo đạo lộ lâu dài 
hướng đến đó, là Bồ-tát (Pãli. bodhisatta, Skt. bodhisattva), 
thì phải có phẩm chất của một bậc đại đạo sư. Dù vậy, 
Thượng tọa bộ xem quả vị Phật Chánh Đăng Giác là một cứu 
cánh chỉ dành cho một số ít đại dũng mãnh. Vì con đường 
dẫn đến đó là con đường đa hạnh, không được xem là thích 
hợp (hoặc thậm chí không có tâm đại bi) để mong ước mọi 
người đều có thể bước vào. Thượng tọa bộ thấy răng tốt nhất 
là nên hướng đến quả vị A-la-hán, và được lợi lạc từ những 
lời dạy mà đức Phật lịch sử đã phát hiện lại và đã dành suốt 
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45 năm chỉ dạy. Tuy nhiên, một vài vị theo Thượng tọa bộ tự 

thấy mình đang trên Bồ-tát đạo, với chú tâm hành trì là tâm 
đại bi cứu giúp mọi loài. 

P.D. Premasiri 

Peter Harvey 


V, Tuyển dịch kinh điển Phật giáo Đại thừa 
1. 


Các đoạn văn đánh dấu “M.' trong sách này tiêu biểu kinh 
điển truyền thống Phật giáo Đại thừa. Không như Phật giáo 
Thượng tọa bộ (Theraväda), Đại thừa không tiêu biểu cho 
một trường phái riêng hay cộng đồng tăng lữ nào. Đúng hơn, 
đó là một phong trào rộng rãi bao gồm nhiều trường phái và 
cách tiếp cận khác nhau, triển khai các phương pháp diễn đạt 
về giáo pháp của đức Phật tập trung vào bị và trí. Các bộ 
Kinh Đại thừa bắt đầu được phố cập vào thế kỷ thứ nhất 
trước TL. Nguồn gốc của nó không gắn liền với bất cứ tên 
tuổi cá nhân nào, cũng không được liên kết với duy chỉ một 
cộng đồng tăng lữ sơ kỳ nào, dù bộ phái chính được biết vẫn 
là Đại chúng bộ (Maha-samghika). Nó phát sinh ở vùng 
đông-nam Ản-độ, phát triển qua vùng tây-nam và cuối cùng 
lan đến vùng tây-bắc. 


2. Những điểm quan yếu của Đại thừa 
Như mọi hình thức Phật giáo, Đại thừa bao gồm các giáo 
pháp hướng đến những người mưu tìm trước mắt sự giảm 
thiểu các lo toan căng thắng thường ngày trong cuộc sống: 
làm cách nào đề sống bình thản, vị tha và hòa ái hơn, và đây 
cũng là cách để phát khởi thiện nghiệp dẫn đến đời sau tốt 
đẹp tương ứng. Tuy nhiên một cách rốt ráo, sự an lạc thường 
hằng tùy vào sự vượt ra khỏi những thứ vô thường và hữu vi. 
Trong Phật giáo, có người đặt mục tiêu trở thành Thánh giả 
(A-la-hán; Skt, Pali. arahant), là vị đã chấm dứt các tham, 
sân và si vốn dẫn đến tái sinh với già, bệnh, chết và các thống 
khô về tỉnh thần. Đây là cứu cánh của những tu đạo Phật giáo 
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Theravãäda. Có người muốn trở thành Độc Giác (Skt. 
pratyeka-buddhu; PalI. pacceka-buddha), vị có trí tuệ cao 
hơn A-la-hán (xem *LI.3 trên), nhưng khả năng giáo hóa hạn 
chế. Và có người muốn trở thành Chánh Đăng Giác (Skt. 
samydk-sambuddhu; PälI. samma-sambuddhg), vị có trí tuệ 
siêu việt, vận dụng trí tuệ và phương tiện, với tâm đại bi, hóa 
độ vô lượng chúng sanh bằng uy lực và giáo pháp của Ngài. 
Đây là mục đích tôi hậu của Phật giáo Đại thừa. 

Tổng quan các đặc điểm then chốt của Phật giáo Đại thừa: 

- Tâm bi là trung tâm vận chuyền của thánh đạo: tâm bi 
là ý nguyện làm vơi bớt khổ đau hiện hành của mọi loài, 
khuyến. khích mọi người hành động sao cho giảm thiểu các 
đau khổ trong tương lai, trợ giúp họ trên con đường dẫn đến 
tỉnh thức/ giác ngộ đề chấm dứt hết thảy mọi đau khổ. Tâm bi 
là trái tim của bodhi-citta (bồ-đề tâm), “tâm giác ngộ), hay 
khát vọng đạt đến Phật quả vì lợi ích của chúng sanh. 

- Bồ-để tâm phát khởi từ sự rời bỏ tham đắm hạnh 
phúc cho riêng mình, và là trí tuệ nhìn rõ bản tánh của thực 
tại. 

- Bồ-tát đạo: Bồ-đề tâm được thê hiện qua đạo hành 
của Bồ-tát (bodhi-sattva), một chúng sanh phát nguyện thành 
tựu vô thượng bồ-đề (bodhì). Con đường tu tập các phẩm tính 
của vị Phật viên mãn giác được xem là lâu dài hơn con 
đường chứng đắc bồ-đề của A-la-hán, vì đi trên con đường 
lâu dài này cần có tâm bi vĩ đại hơn, và đó cũng là khía cạnh 
then chốt của việc phát huy đạo lộ này. Đây là con đường tu 
tập sáu công hạnh cho đến mức hoàn toàn siêu việt: sáu ba- 
la-mật (Skt. pãramia): thí (dãna), giới (7l), nhẫn (ksãmi), 
tỉnh tấn (vữa), định (đhyãna), và huệ (pra/ñ). Có khi thêm 
4 công hạnh nữa: phương tiện (pãya-kawsalya), nguyện 
(pranidhana), lực (bala) và trí (/ñãna). Mười ba-la-mật này 
tương ứng với mười quả vị hay mười địa (bw#mi) của Bồ-tát 
dẫn đến chứng đắc Phật quả. 

- Bồ-tát địa thứ tám trong mười địa trường viễn dẫn 
đến Phật quả được xem là đã chứng Niết-bàn (zirvz„a) như 
A-la-hán, trong đó hết thảy phiền não đã hoàn toàn diệt tận 
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do đó không còn bị hệ phược sinh tử. Tuy nhiên, Đại thừa 
chủ trương đó chưa phải là Niết-bàn rốt ráo, và vẫn còn phận 
sự cần làm. Đây là vị bất động Bồ-tát đã đạt đến độ hoàn toàn 
vô trước trong vòng luân chuyền sinh tử (sasãra), do vậy 
mà hướng thăng đến Niết-bàn chân thật và cứu cánh mà chỉ 
có vị Phật Vô thượng Đắng chánh giác mới chứng đắc. 

- Các vị Bồ-tát trong nhiều giai đoạn tu đạo có thể hiện 
thân là tỳ-kheo, tỳ-kheo-mi, hoặc cư sĩ thuộc nhiều trình độ tu 
chứng; một số thấp nhất cũng đạt sơ địa trong 10 địa, thuộc 
hàng Thánh giả Bồ-tát, vì các Ngài đã chứng ngộ một phần 
pháp tánh, nhìn thấy sâu vào bản tánh của thực tại, được gọi 
là 'kiến đạo” (darsana-märga): giai đoạn nhận thức chân lý. 
Chư Bồ-tát ở các quả vị cao hơn trong Thánh đạo là những 
chúng sanh siêu việt, giao tiếp với chư Phật khắp mười 
phương thế giới, là những vị cứu hộ thế gian mà chúng sanh 
có thể khẩn cầu. 

- Đại thừa có một vũ trụ luận mới mẻ xuất phát từ 
những tu tập chuyên chú về một vị Phật, quán tưởng Ngài 
thành một thực thể ánh sáng vô hạn. Đại thừa cho rằng đồng 
thời với Phật Thích-ca Mâu-n1 còn có nhiều vị Phật như vậy. 

- Đại thừa đã phát triển nhiều triết thuyết tinh tế mà 

chúng ta sẽ thấy dưới đây. 
Yêu câu tu tập Bồ-tát đạo dẫn đến Phật quả vô thượng bồ-đề 
là cảm hứng từ viễn kiến thấy rằng vũ trụ bao la này luôn cần 
có nhiều vị Phật như vậy đề giáo hóa. Bước vào thánh đạo 
này là mong ước thành nhân cách bi mẫn, phụng sự, đũng 
mãnh. Con đường của các vị ấy rất dài, vì phải thành tựu viên 
mãn giới đức và trí đức, không chỉ để đạt Phật quả vi điệu 
cho riêng mình mà còn nhắm đến giải thoát mọi loài chúng 
sinh khác, 'đưa chúng sanh vượt qua đại đương sinh tử” bằng 
thuyết pháp, các thiện hành, hồi hướng phước nghiệp, và đáp 
ứng cầu nguyện. Trong khi tâm bi luôn là phần quan trọng 
trong Phật đạo, trong Phật giáo Đại thừa điều đó càng được 
nhân mạnh hơn, như là yêu tố vận hành toàn bộ Bồ-tát đạo, là 
trái tim của bodhi-citta hay “tâm giác ngộ”. 
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3. Tánh chất và quan điểm của 
Phật giáo Đại thừa đối với các hệ phái Phật giáo khác 

Quan điểm của Đại thừa là phê phán những người tu Phật chỉ 
quan tâm giải thoát cá nhân thoát khổ của đời này và đời sau 
mà không quan tâm giải thoát khổ của kẻ khác. Đại thừa chú 
trọng điều được xem là tỉnh thần chân chính của giáo pháp 
của đức Phật, và kinh điển Đại thừa nhằm trình bày điều này 
bằng mọi phương cách không bị câu thúc bởi sự trung thành 
đến từng câu chữ được cho là do đức Phật đã thuyết giảng. 
Các kinh điển này hướng thắng đến điều đức Phật nhắm chỉ 
điểm hơn là những từ ngữ Ngài dùng để chỉ dạy — nghĩa là 
“mặt trăng” chứ không phải “ngón tay chỉ trăng”. Đó là lý do 
Đại thừa có nhiều bộ Kinh (szra) mà các truyền thống Phật 
giáo sơ kỳ không biết đến, với những giáo pháp được hệ 
thống dần từng bước đã tạo thành một phong trào với đầy đủ 
sắc thái riêng của nó. 

Đầu tiên, một phong trào mới được gọi là Bodhisattva-yäna, 
Bồ-tát thừa, cỗ xe của Bồ-tát. Thừa này để phân biệt với 
Thanh văn thừa (Šrãvaka-yãna), cỗ xe của hàng Thanh văn 
tức đệ tử của Phật, cho những ai muốn thành A-la-hán; hay 
Độc giác thừa (Pratyeka-buddha-yana) cho những ai muốn 
thành vị Phật đơn độc (không có đệ tử). Vì phong trào mới 
phải đáp lại những chỉ trích từ những người không chấp nhận 
Kinh điển của mình, họ không ngừng nhắn mạnh đến tính ưu 
việt của Bồ-tát thừa: đó là Đại thừa, Mahã-yãng: cỗ xe lớn, 
hay “cỗ xe (đưa đến) Đại Giác”. Các thừa khác bị chê là #ữna: 
“nhỏ, hay thấp hơn'. Tuy nhiên từ /#-yãna (Tiểu thừa) 
không được xem là tên của bất cứ tông phái Phật giáo nào, 
mà chỉ là một hạn từ chỉ động lực thúc đây và các viễn kiến 
liên đới. 

Một bộ kinh quan yếu đã phát triển một viễn ảnh, mặc dù đối 
nghịch “Tiêu thừa', nhắm mô tả nó như được dung hội vào 
Đại thừa và hoàn thiện bởi thừa này: Kinh Điệu Pháp Liên 
Hoa, gọi tắt là Pháp Hoa Kinh (Saddharma-pundarika). 
Phẩm 2 của Kinh đạt đến sự hội thông này bằng một khái 
niệm mà về sau trở thành tâm điểm của Mahãyãna: »ãya- 
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kausalya (upäya, phương, tiện; kausaiya, thiện xảo). Mọi 
truyền thống Phật giáo đều đồng ý rằng đức Phật đã linh 
động thích nghi nội dung giáo pháp của Ngài tùy theo trình 
độ và căn tánh người nghe. Đó là đơn giản lựa chọn một 
phương tiện thuyết giáo đặc biệt của riêng Ngài từ một bộ 
phận giáo lý đại đồng. Đại thừa còn chủ trương rằng đức Phật 
đã ban bố nhiều trình độ giáo lý khác nhau có vẻ như mâu 
thuẫn nhau, vì “trình độ cao cấp” cần phải khơi mở một số 
giáo lý quá đơn giản của “trình độ hạ liệt”. Trong khi thông 
điệp tối hậu của Phật là hết thảy chúng sanh đều có thể thành 
vị Phật Chánh biến tri, nhưng nếu thuyết giảng cho hàng sơ 
cơ sẽ là quá khó tin và dễ gây hoang mang. Do đó với những 
hạng phàm ngu có “căn cơ hạ liệt Ngài bắt đầu tuyên thuyết 
giáo lý bốn Thánh đề, đặt ra mục tiêu chứng quả A-la-hán mà 
nhập Niết-bàn. A-la-hán được xem là vẫn còn một màng vi tế 
vô minh và thiếu tâm đại bi mà chỉ mong cầu tự thoát vòng 
sinh tử, bỏ mặc chúng sanh chưa giác ngộ tự liệu lấy. Với 
những người đã sẵn sảng hiểu giáo pháp cao hơn, Phật dạy 
Niết-bàn chân thật được chứng nhập băng Phật quả, rằng tất 
cả đều có thể đạt đến đó, ngay cả các A-la-hán hiện đang 
nghĩ rằng họ đã đạt đến mục đích rồi. Đức Phật duy chỉ có 
“một thừa" (eka-yäna), đó là Phật thừa viên đốn, nhưng bằng 
“phương tiện thiện xảo" Ngài đã khai triển một thừa này 
thành ba: thừa cho Thanh văn, Độc giác và Bồ-tát. Đức Phật 
trao cho mọi hạng người bất cứ thừa nào trong ba thừa mà 
phù hợp với thiên tư và chí nguyện của họ, và một khi Ngải 
đã hướng dẫn họ tu tập thuần thục, bấy giờ Ngài chỉ ra cho 
họ Phật thừa tối hậu, còn các thừa khác chỉ là tạm thời. Vì 
Bồ-tát đạo dẫn đến Phật quả, nên có vẻ khó phân biệt Bồ-tát 
thừa với Phật-thừa. Giáo lý được thuyết trong kinh Diệu 
Pháp Liên Hoa khẳng định rằng bất cứ ai nếu được nghe 
danh hiệu một vị Phật và kính lễ Ngài thì chắc chắn sẽ thành 
Phật trong tương lai dù thời gian đó dài lâu bao nhiêu, bởi vì 
chủng tử Phật tánh đã có sẵn trong hết thảy chúng sanh. Hầu 
hết các đệ tử của Phật đều được thọ ký sẽ thành Phật trong 
tương lai ở nhiều cõi khác nhau, được gọi là các quốc độ Phật 
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(Buddha-kserra) hay Phật quốc. Không phải tất cả kinh điển 
Đại thừa đều theo quan điểm “nhất thừa” này, mà một số, như 
kinh Ugra-pariprcchãä (Úc-già Trưởng giả vấn kinh) theo 
quan điểm “ba thừa” trong đó A-la-hán không còn phải tu 
thêm nữa. Kinh khác, như 4g/asahasrika Prajfñãparamita 
(Bát-nhã bát thiên tụng), nhân mạnh điểm quan trọng của Bồ- 
tát là không thối lui đến mức cầu quả vị thấp hơn là A-la- 
hán. 

Theo chuẩn mực về quả vị A-la-hán được bảo tồn bởi các bộ 
phái Thanh văn thừa như Theravada (Thượng tọa bộ), A-la- 
hán được mô tả là thấm đẫm tâm từ và thương tưởng giáo 
hóa chúng sanh. Theraväda cũng biết rằng con đường tiến 
đến Phật quả thật diệu vợi, trải qua vô sô kiếp, là đạo hành 
cao xa nhất, vì mục tiêu của nó là cứu độ vô lượng chúng 
sanh (xem tiêu đề trên, *Th.6). Mặc dù Bồ-tát đạo vẫn được 
một sô ít các vị Theravada (thường là hàng cư sĩ) tu trì, nó 
được xem là đường lỗi chỉ đành cho một số ít bậc đại sỹ. Còn 
lại hầu hết đều hoan hỷ áp dụng giáo lý của đức Phật lịch sử 
để tu hành hướng đến quả vị A-la-hán dẫu thành tựu được 
trong đời này hay trong đời vị lai. 

Một đặc điểm của Mahäyãna là khuyến khích mọi “thiện gia 
nam tử nữ nhân' bước lên con đường diệu vợi của Bồ-tát. 
Trong khi Mahãyãna sơ kỳ có thể được phát triển bởi các 
tăng lữ có tĩnh thần cải cách, rõ ràng đã có sự chuyển dịch từ 
Phật giáo lấy tự viện làm trung tâm, trong đó các tăng lữ 
đóng vai trò chủ đạo trong việc hoằng Pháp, sang hàng cư sĩ 
với những đóng góp quan trọng trong việc phố biến và phát 
triển Chánh pháp. Đỉnh điểm của phong trào “tại gia” này 
được khắc họa trong huyền thoại cư sĩ Vimalakïrti (Duy-ma- 
cật) người đã phê phán các yêu tố bảo thủ trong Phật giáo 
tăng lữ chỉ chuyên tâm giải thoát cá nhân mà, mặc dù không 
làm phương hại ai, theo ông vẫn chưa đủ quan tâm đến lợi 
lạc cho chúng sanh đang đau khô (*M.10, 113, 127, 136, 141, 
168). 

Trải qua nhiều thế kỷ, nhiều tăng lữ đã học và hành theo cả 
hai thừa Thanh văn và Đại thừa; cả hai cùng hiện diện trong 
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một tự viện chung không phải là việc hiếm. Trên thực tế 
người Trung Hoa mãi cho đên cuôi thê kỷ thứ 4 vân chưa 
phân biệt rõ ràng Đại thừa là một trào lưu tách biệt. 


4. Sự phát triển kinh điển Đại thừa 

Mahãyäna xuất hiện trong lịch sử như một liên kết lỏng lẻo 
của các nhóm, mà mỗi nhóm gắn liền với một hay nhiều hơn 
các kinh (Skt. sa; Päli. sutta) chưa biết đến trước đó. Các 
kinh này được bảo tồn trong ngôn ngữ Sanskrit, thứ ngôn 
ngữ uy tín của Án-độ tựa như chữ Latin một thời của châu 
Âu. Khởi thủy, kinh văn Đại thừa được mô tả theo một thê 
loại là vaipulya, nghĩa là “quảng diễn”: 'được mở rộng); là sự 
mở rộng những điều mà Phật đã thuyết một cách gián tiếp, 
mật ý, có tính hàm ngụ. Các kinh vaipulya (phương quảng, 
hay phương đăng) là một trong chín thể loại Phật ngôn 
(buddha-vacana)' dưới dạng quảng diễn. Nó tương đương từ 
Pãli vedalla như trong tiêu đề các kinh Ä⁄4hã-vedalla (Đại 
phương quảng) và Cữja-vedalla (Tiêu phương quảng).'” Các 
nhà Đại thừa thường nhắn mạnh, không nên hiểu lời dạy của 
đức Phật theo nghĩa từ chương, vì một từ ngữ chỉ đơn thuần 
là một tín hiện chỉ cho một thực tại uyên áo, ân tàng trong đó, 
một “ngón tay chỉ “mặt trăng” trên bầu trời cao xa. 

Bắt cứ ai chấp nhận văn hiện Đại thừa gồm các sữ#as chân 
chính —- những bài pháp chính giáo của Phật — như vậy người 
đó thuộc trào lưu mới. Điều này không đòi hỏi các tỳ-kheo 
hay tỳ-kheo-mi phải từ bỏ cộng đồng huynh đệ cũ, vì họ vẫn 
tiếp tục tuân thủ giới luật tu đạo của cộng đồng huynh đệ mà 
trong đó họ được xuất gia. Trong một thời gian, các nhà Đại 
thừa vẫn là thiểu số trong những người Ấn theo đạo Phật, 
mặc dù theo ước tính của Huyền Trang, vào thế kỷ thứ 7, 
trong số 200.000 tăng lữ Ấn có đến một nửa thuộc hệ phái 
Đại thừa. 


1 Vị dụ, bộ 4nguffara-nikaya II.7. 
18Maqjjhima-nikaya, các kinh 43, 44, dưới hình thức vẫn đáp và diễn giải, 
vê một sô khái niệm Phật giáo. 
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Những người thủ cựu không công nhận nên văn học Đại thừa 
là 'Phật thuyết (buddha-vacana), nhưng các nhà Đại thừa đã 
bảo vệ tính chính thống của họ bằng nhiều phương sách khác 
nhau. Trước hết, các kinh điển này trước kia được xem là 
những phát ngôn cảm hứng xuất phát từ đức Phật mà ngày 
nay được xem là vẫn có thê tiếp xúc qua những thị hiện trong 
định và trong những mộng cảnh minh. hiển. Thứ hai, chúng 
được coi như những điều cùng phát xuất từ trí tuệ cùng phẩm 
tính vốn là cơ sở y cứ trên đó Phật tuyên thuyết Chánh 
Pháp.'' Thứ ba, trong Đại thừa hậu kỳ, các kinh điển này 
được coi là những giáo pháp của Phật được giữ kín dưới long 
cung (aga), cho tới khi có người có khả năng nhìn ra những 
mật ý sâu xa hơn trong giáo huấn của Ngài, những TEƯỜI ây 
sẽ khai diễn các giáo pháp này bằng năng lực thần thông. 
Mỗi giải thích đều xem các sữa như là điểm phát xuất, trực 
tiếp hay gián tiếp, từ những thực chứng tu tập. Mặc dù vậy, 
các kinh điển Đại thừa đều mang hình thức là những đối đáp 
giữa đức Phật “lịch sử” với các vị đệ tử và chư thiên. 

Kinh điển Đại thừa được ví như “thời chuyển pháp luân' thứ 
hai, thời thuyết pháp cho trình độ cao hơn các kinh điển sơ 
kỳ, với các đệ tử Phật là hàng bodhisattva được mô tả với trí 
tuệ cao hơn các vị đệ tử hàng A-la-hán. Vì các sz#a được 
cho là bao hàm chân lý giải thoát, cho nên sao chép, phố 
biến, tụng đọc, giảng giải, thấu hiểu, hành trì, và ngay cả chỉ 
lễ bái tôn kính các kinh này, được nói là sẽ có phước báo vô 
lượng. 

Một số bản kinh Đại thừa có hình thức như bản tường thuật 
về giáo lý mà Phật truyền dạy trong ngữ cảnh của phàm phu. 
Một sô vận dụng phong cách đặc thù của văn chương đề diễn 
đạt một lý giải vê các lời dạy của Phật, chẳng hạn trong số 
đó, Phật thuyết pháp trong khung cảnh kỳ diệu giữa các 
chúng chư thiên, như được thấy với phạm vi nhỏ hẹp trong 
một số ít kinh điển sơ kỳ, như kinh A⁄ahä-samaya (Đại tập 


19 Kinh 4s/asahasrikã Prajñaparamiia, tr. 4. 


G4 


hội).”? Có nhiều bộ kinh Đại thừa phản ánh phong cách này, 
trong đó, đức Phật sử dụng ngôn ngữ khuếch đại và nghịch 
lý, thị hiện nhiều vị Phật và Bồ-tát đại địa từ các thê giới 
khác, đang tồn tại trong nhiều quốc độ khắp trong vũ trụ. Một 
số các đẳng cứu hộ thế gian này, là chư Phật, và trong các 
kinh khác là các Bồ-tát, đã trở thành đối tượng sùng tín và 
cầu nguyện, và được thêm vào với số lượng lớn đề thu hút và 
truyền bá thành công của Đại thừa. 


2. Kinh điễn và triết thuyết Đại thừa 

Các nhà Đại thừa tiếp tục chịu ảnh hưởng các tư tưởng từ 
Phật giáo sơ kỳ, được bảo tồn, chẳng hạn, trong bộ phận A- 
hàm (ãgamas) trong Hán tạng, tương đương các bộ øãyas 
trong kinh tạng Pãli. Một số bản kinh thời kỳ đầu Đại thừa 
như kinh Šãlistamba (Mâm lúa: *M.130-31; Hán: Đạo can 
kinh), về lý tính duyên khởi của tồn tại, cho thấy một giai 
đoạn chuyên tiếp từ những ý tưởng Phật giáo sơ kỳ, trong khi 
bộ Š4apañcasatka-stotra (Bách ngũ thập kệ tán: *M.2) của 
Mãtrceta (thế kỷ thứ 2 TL) xưng tán đức Phật theo phong 
cách khá truyền thống. Một số bản kinh khác lại rõ ràng là 
các văn bản mở rộng từ các kinh tiền-Đại thừa, như kinh 
Upäsaka-sila (Uu-bà-tắc giới: *M.1, 23, 30, 38, 42, 50, 53, 
56, 64-5, 72-3, 

79, 82-4, 87-92, 98, 102, 104, 160), được dịch sang Hán văn 
khoảng năm 425 TL, vốn được xây dựng trên các văn bản 
được thấy trong kinh tạng Theraväda như kinh Sigđlovada 
Sutta (Digha-nikãya, kinh 31: *Th.49: Hán dịch, Trưởng 4- 
hàm, kinh Thiện Sinh), nhưng nhân mạnh việc hành trì của 
cư sĩ như là Bồ-tát. Trong kinh Ugra-pariprccha (Úc-già vấn 
kinh: *M.49 và 81), Hán dịch (Đại bảo tích, Úc-già Trưởng 
giả hội 19) lần đầu trong thế kỷ thứ 2 TL, giảng dạy các Bồ- 
tắt tại gia và xuất gia, chúng ta thấy các dấu hiệu khởi thủy 
của Đại thừa giữa các tăng lữ sống bằng khất thực và thiền 
tịnh trong rừng. 


2 Kinh 20, Đại hội, trong Trường bộ kinh (Dïgha-mikãya). 
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Viễn ảnh học thuyết của Đại thừa được trình bày trong cả hai, 
Kinh (sửa), do Phật thuyết, và Luận (4Zs/ra), được viết bởi 
các tác giả danh tiếng. Các tác phẩm này trình bày một cách 
có hệ thống quan niệm của các tông phái Đại thừa đặc thù, 
căn bản trên các Kinh, luận lý, và kinh nghiệm tu tập. Mỗi 
trường phái găn liền với một nhóm kinh đặc biệt mà ý nghĩa 
hoặc đã rõ ràng (kinh liễu nghĩa; Skt. z/ãr/ha) hoặc còn phải 
diễn giải (bất liễu nghĩa; Skt. neyãr?ha). Quá trình này đã tiếp 
diễn ở những nơi Đại thừa lan truyền đến, và cũng đã nhận 
lấy những điểm trọng thị rộng lớn dị biệt theo từng địa 
phương. 

Trong hệ các kinh Bát-nhã ba-la-mát (Prajña-paramii4), tư 
tưởng chủ đạo là, do bởi lý tương quan duyên khởi của vạn 
hữu lẫn bản chất của các khái niệm không thể như thực nắm 
bắt thực tại, hết thảy những gì chúng ta kinh nghiệm đều rỗng 
không không có tự thể: tư tưởng về “tánh không (sữnya/2) 
không tự tính (0svabhãva) (xem *M.137-41). Thêm nữa, 
điều này còn có nghĩa là thế giới hữu vi của kinh nghiệm 
thường nhật, trong đời này và các đời sau (szsara, luân 
hồi), không tuyệt đối khác biệt hay tách biệt với thực tại cứu 
cánh, øvzna, mà trong đó tham, sân, si đều trống không, 
không bị ghim chặt vào các ý niệm. Do đó không thể tìm 
kiếm Niết-bàn ngoài thế gian này mà chính trong tri kiến như 
thực về thế gian. Được hỗ trợ bởi ý niệm rằng vạn sự vạn vật 
đều trống không không thể bắt nắm, Bồ-tát thực hành 37 
thành phân bôồ-đề”! vì tự lợi và thực hành các ba-la-mật của 
Bồ-tát vì lợi ích của hết thảy chúng hữu tình, vị ấy biết rằng 
chân lợi ích của mình và của người không khác là không thê 
tách rời. Hệ kinh fra/ñã-pãramiiä bao gồm: As‡asähasrikã 
(8,000 tụng: *M.54, 70, 76, 140, 153), Vajracchedika (Năng 
đoạn Kim cang: *M.4, 9, 20, 44, 48, 103), và Pañcavimsafi- 
sãhasrikã (25,000 tụng: *M.135, 139), và bản kinh ngắn rất 
phô thông #rđaya (Bát-nhã tâm kinh: *M.137). Một bản kinh 


*!Bodhi-palsa-dharma (Päli.bodhi-pakkhiya-dhamma), bao gồm các phẩm 
tính như bôn niệm trụ (*7h.138) và cho đên thánh đạo tám chi (*Th.99). 
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vận dụng tư tưởng tánh không để nhẫn mạnh sự vượt qua mọi 
tư duy nhị nguyên là bộ Vimalakirti-nirdesa (Duy-ma-cật sở 
thuyết: e.g. *M.127, 136, 141, 168), trong đó trí tuệ của một 
vị Bồ-tát tại gia chói sáng vượt qua trí tuệ nhiều vị đại đệ tử 
của Phật. Tư tưởng về tánh không không tự tánh được tiếp 
nhận và phát triển bởi trường phái Trung quán của triết học 
Đại thừa, mà tác phẩm căn bản là bộ Ä⁄ữia-madhyamaka- 
kãrika (Căn bản trung luận tụng: *M.138; thường gọi là 
Trung luận, hay Trung quản luận) của Ngài Long Thọ 
(NãgãrJjuna, khoảng 150-250 TL). Các trước tác có ảnh 
hưởng khác của trường phái này, viết bởi một luận sư hậu kỳ 
của trường phái này là Tịch Thiên (Sãntideva, khoảng 650— 
750 TL), là bộ Bodhicaryävatära (Nhập bỏ- đê hành: *M.43, 
*V.34, 35, 38, và các trích dịch trong phần về Kim cang thừa) 
nói về các ba-la-mật của Bồ-tát, và bộ Š/kgđ-samuccaya (Tập 
Bồ-tát học luận), trích từ nhiều bản kinh Đại thừa. 

Vì đức Phật cuối cùng đã nhập Niết-bàn, kết thúc đời sông tại 
thế, điều này đặt ra câu hỏi, liệu Ngài có tiếp tục tồn tại hay 
không, dưới hình thức nào đó, sau khi nhập diệt, vốn được 
hiểu là sự “dập tắt” cuối cùng (Sankrit. mữvzna, nguyên 
nghĩa là sự dập tắt khổ và các phiền não nguyên nhân của 
khổ). Đây là câu hỏi liệt kê trong số những vấn đề gọi là 
“Mười bốn vấn đề không giải đáp' (vô ký vấn)?? được xem 
như vượt ngoài tầm tư duy và biện luận của con người. Dù 
sao, sau khi vị Tôn sư vô vàn tôn kính khuất bóng, lẽ tự 
nhiên cộng đồng đệ tử cảm thấy côi cút, hoài niệm bóng 
Thầy dắt dẫn, nêu lại câu hỏi đã từng bị Phật cho là không 
thê chứng minh. Câu hỏi này dẫn đến những vấn đề khác liên 
quan đến tánh thể của vị Tôn sư vĩ đại. Đại thừa quan niệm 
Phật tánh thường trụ được diễn giải trong các bộ kinh như 
Saddharma-pundarika (Diệu pháp liên hoa: *M.7, 22, 55, 
152), một bản kinh có nhiều ảnh hưởng, và bộ Mahä- 
parinirvana (Đại bái-Niết-bàn: *M.5, 6, 8, 40, 43, 111, 145). 


?2 Truyền thống Theraväda thường kể 10 vấn đề (xem *Th.20, cf. *Th.10). 
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Ngoài ra Đại thừa còn giới thiệu những ý tưởng về nhiều vị 
Phật hiện tồn tại nhiều phương khác trong vũ trụ mà có thê 
tiếp cận được. Trong số đó, một vị Phật đã trở nên đặc biệt 
quan trọng trong Phật giáo Đông Á, đó là đức Phật A-di-đà 
(Amitãbha, Vô lượng quang), cũng có hiệu là Amifäyus (Vô 
lượng thọ). Ngài được cho là đang ở “thế giới cực lạc" 
(Sukhävai), được tạo thành bởi uy lực thiện nghiệp của Ngài, 
là cõi lý tưởng để tu đạo có thê nhanh chóng thắng tiến, và có 
thê đến đó được nếu có chánh tín nơi uy lực cứu độ của Ngài. 
Kinh 'ra@uíipanna Buddha Sammmukhavasthia Samadhi, 
Quán Phật tam-muội (Hán dịch: Bát-chu tam-muội kinh: 
*M.114), và hai bộ kinh nhiều ảnh hưởng là lược bản và 
quảng bản của kinh Sukhãvafi-vynha (Lạc hữu trang nghiêm 
kinh: *M.158, 159; A-di-đà Kinh và Vô lượng thọ Kinh), còn 
được gọi là Tiểu và Đại A-di-đà kinh. 

Các kinh như Sưmdđhi-nirmocana (Hán dịch: Giải thâm mát 
kinh: *M.143) và bộ Lankavatara (Nhập Lăng-già kinh: 
*M.142) nhân mạnh thế giới mà ta trải nghiệm tự căn bản có 
tự tánh là duy tâm. Những gì chúng ta kinh nghiệm là của 
một quá trình thông gia phức tạp vốn bị chi phối bởi tập 
quán, khuynh hướng, các hành vi quá khứ, cùng với ngôn 
ngữ. Điều này cũng áp dụng cho các khái niệm của chúng ta 
về thế giới vật chất. Tất nhiên viễn kiến này đôi khi cho rằng 
không tôn tại thế giới vật chất nào bên ngoài dòng chảy của 
những cảm nghiệm tâm thức. Với nhãn quan này, điều quan 
trọng là thông hiểu tâm tác thành kinh nghiệm như thế nào, 
để vượt ra khỏi sự phân tách kinh nghiệm thành một tự ngã- 
chủ thê bên trong được cho là thường hằng và những vật thể 
khách quan bên ngoài; và trải nghiệm một sự chuyên hướng 
tận căn để của tâm, trong tàng thức (đlaya-vijñãna, a-lại-da 
thức) là một kho chứa vô thức các hạt giống nghiệp cảm hình 
thành tâm phân biệt. Viễn kiên được tiếp thu và khai triển 
trong trường phái Yogäcara (Du-già hành) hay Citta-mãtra 
(Duy thức) của triết học Đại thừa, do Asanga (Vô trước; 310- 
90?) và người em là Vasubandhu sáng khởi. Tương truyền, 
Asanga được Bồ-tát Di-lặc (Maitreya) khai thị để soạn tập bộ 
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Mahayana-sutralamkara (Đại thừa trang nghiêm kinh luận), 
hệ thông hóa các tư tưởng Đại thừa về Phật tánh. 

Các bộ kinh như 74/hãgafa-garbha (Như lai tạng: *M.12), 
Šrimälädevi-simhanäda (Thắng Man sư tử hồng: *M.13) và 
Maha-parinrvana (Đại Báf-niế-bàn) diễn tả tư tưởng 
Tathãgdfa-garbha (bào thai của Như lai): Như lai tạng, Phật, 
hay Phật tánh. Thai tạng này được hiểu là Không: trống 
không tham, trống không sân, trống không si nhưng không 
trồng không các công đức vi diệu của Phật, và là một thực tại 
quang minh bản hữu sẵn có trong mọi chúng sinh, khiến cho 
chúng có thể hiển lộ và thuần thục thành Phật quả. Tư tưởng 
này, trong khi gợi đến một tư tưởng Phật giáo sơ kỳ rằng đo 
tu tập mà khai mở quang minh bản hữu của tâm (*Th.124), 
có thể phần nào là một đáp ứng cho Ấn giáo đang trỗi dậy 
với tư tưởng về một Ngã thể thường hằng trong mọi chúng 
sinh. Ấn giáo đã liên tục phê phán Phật giáo vì không chấp 
nhận bất cứ gì như là “Ngã”, cũng như không chấp nhận hệ 
thống giai cấp và đăng cấp do thần linh ấn định của Ấn giáo. 
Như lai tạng được coi là quang minh bản hữu của Phật tánh 
có sẵn trong mọi chúng sinh. Trong khi, từ một phương diện, 
Như lai tạng bị nhận lầm như là Tương tợ Ngã nếu nhìn từ 
giác độ vô thủy sanh tử, nhưng từ phương diện tuyệt đối nó 
được xem là Vô ngã, không liên hệ gì đến cảm thức về cái 
“Tôi là” (*M.144-46). Ở Ẩn-độ tư tưởng này được hệ thống 
hóa trong bộ Ratnagotra-vibhäga (Bảo tánh luận: *M.12), 
còn gọi là Uf(ara-tantra (Tối thượng tục), được cho là do 
Sãramati (Kiên Huệ) hay Mattreya (Dr-lặc) trước tác, và đã 
có ảnh hưởng mạnh mẽ trong Phật giáo Trung Hoa và các 
nước Đông Á. 

Bộ Buddha-avatamsaka (Đại phương quảng Phật hoa 
nghiêm: *M.39, 4ó, 51, 62, 71, 96, 112, 149, 154), là bản tập 
đại thành nhiều kinh từng được lưu hành riêng, như kinh 
Dasa-bhimikã (Thập địa), diễn giải về các giai vị (địa) trên 
Bồ-tát đạo, và bộ Œapga-vyiha (Hoa nghiêm: *M.17, 69, 
148, Hán dịch: phẩm Nhập pháp giới, Hoa nghiêm bản 60/80 
quyên; và toàn bộ bản 40 quyền). Bộ này là một kiệt tác văn 
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học về hành trình lâu dài tầm cầu Bồ-tát đạo và Bồ-tát hành 
của thiếu niên Sudhana (Thiện Tài đồng tử) với các vị thiện 
tri thức trên đường cầu đạo. Kinh đạt đến cực điểm với hiện 
cảnh ảo diệu về bản tánh của thực tại, trong đó Sudhana nhìn 
thấy sự tương liên thâm áo và tự tánh chân thật của mọi hiện 
tượng: sự sự vật vật tương dung tương nhiếp trong tận cùng 
thời gian và không gian. Truyền thống của Đại thừa cho răng 
đó là bộ kinh đầu tiên đức Phật thuyết giảng sau khi giác ngộ 
dưới cội bồ-đề. 


6. Kinh điển Phật giáo tại Trung Hoa 

Phật giáo, chủ yếu là hình thức Đại thừa, đã truyền đọc theo 
Con đường tơ lụa, xuyên qua Trung Á và đến Trung Hoa 
khoảng năm 50 TL. Ở đây nó giữ địa vị khá trọng yếu và lâu 
dài, thích nghi với môi trường văn hóa Trung Hoa chỉ phối 
bởi Không giáo. Những hình thức Phật giáo mang dấu ấn 
Trung Hoa này lan truyện tới Việt Nam, Triều Tiên và Nhật 
Bản. Công trình phiên dịch dần đà có khối lượng kinh điển 
Phật giáo đồ sộ từ tiếng Sanskrit và các phương ngữ Ân-độ là 
một công trình vĩ đại. 

Có lẽ bản dịch kinh Phật đầu tiên (cuối thế kỷ thứ nhất TL) là 
bộ Sishierzhang jing (Tứ thập nhị chương kinh: *M.31, 58). 
Một bản tóm tắt các giáo lý căn bản của đạo Phật, các dạng 
thức về sau chứa đựng nhiều yếu tô Đại thừa hơn, cùng với 
ảnh hưởng nhất định từ Đạo giáo Trung Hoa. Kinh Fo chui 
ban nie pan liao shuo jiao jie jing (Phật thùy Bái-niết-bàn 
lược thuyết giáo giới, gọi tắt: Kinh Di giáo), được dịch 
khoảng năm 400 TL, nhân mạnh giới luật tu đạo trong khung 
cảnh Đại thừa. Kinh Fan wang jing (Phạm võng: 45, 90, 97, 
100, 112), bản kinh có ảnh hưởng mà nội dung là Bồ-tát giới 
chung cho xuất gia và tại gia, đã trở thành phổ cập ở Trung 
Hoa vào giữa thê kỷ thứ 5 TL. Một bản kinh quan trọng khác 
là bộ Dizangpusa benying jing (Địa Tạng Bô-tát bổn "guyện 
kinh: *M.11, 24, 35, 68). Nho giáo coi trọng hạnh hiếu của 


23 Tựa Skt.: Ksiigarbha Bodhisatva Pũrvapranidhaäna Suua. 
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con cháu hay sự tôn kính ông bà tô tiên, cũng đã cho xuất 
hiện một bản kinh Phật, là kinh Yulanpen (Ullambana sửtra, 
kinh Vu-lan-bôn, giữa thế kỷ thứ 6); và bộ Fumuenzhong jing 
(Phụ mẫu ân trọng kinh, thế kỷ thứ §?: *M.36). 

Nhiều tông phái mới đã phát triển trong Phật giáo Trung 
Hoa, trong đó hai phái đã phát triển các hợp đề bao quát các 
giáo nghĩa từ nhiều kinh điển Phật giáo là Thiên thai và Hoa 
nghiêm, mà Nhật ngữ là Tendai và Kegon. Tông thiên thai 
được sáng lập bởi Zhiyi' (Trí Khải, 539-97 TL.), cho rằng 
giáo pháp tối cao của đức Phật được thuyết trong kinh Đại 
bát-Niết-bàn và kinh Pháp hoa, nhằm đề cao ý niệm về Phật 
tánh, bản tánh siêu nhiên của Phật, và các phương tiện thiện 
xảo để giáo hóa tùy theo căn tánh người nghe. Kinh Diệu 
pháp liên hoa còn là trọng tâm tín lý của Nhật liên tông 
(Nichiren) Nhật bản. Các trước tác của Trí Khải được trích 
dịch trong sách này là các bộ Fa-hua San-mei Chan-yi (Pháp 
hoa tam-muội sảm nghỉ: *M.123) và Mo-ho Zhi-Guan (Moa-ha 
chỉ quán: *M.119). 

Tông Hoa nghiêm do Đỗ Thuận (Dushun, 557-640) khai 
sáng, được hệ thống bởi vị tô thứ ba, Hiền Thủ Pháp Tạng 
(Fazang?”, 643-712). Tông này thấy răng giáo pháp cao nhất 
của đức Phật được thuyết trong kinh Đại phương quảng Phật 
Hoa nghiêm (Avafamsaka sua), đặc biệt trong kinh 
Gandavyñha (phẩm Nhập pháp giới). Tông Hoa nghiêm quan 
niệm thực tại rốt ráo là Không, không có tự tánh có định, mà 
là một bản thể lưu chuyển làm sở y cho vạn hữu, cũng như 
vàng có thể nắn thành vô vàn hình đáng khác nhau. Những ý 
tưởng này cũng có ảnh hưởng đáng kể trong Thiền tông 
Trung Hoa. Sách này gồm các trích dịch từ #oa nghiêm ngũ 
giáo chỉ quán (*M.149) được cho của Đỗ Thuận, và Kữm sư 
tử chương của Pháp Tạng (*M.150). 

Phật giáo Trung Hoa có hai tông phái chú trọng hình thức 
hành trì đặc thù: Thiền tông và Tịnh độ tông. Thiền tông có 


?Trước đây còn phiên là Chỉh-i. 
25 Trước đây thường phiên là, theo thứ tự, Tushun và Fa-tsang. 
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vị sư nửa huyền thoại gốc Ấn, Bodhidharma (470-543), là vị 
sáng lập, và vị có nhiều ảnh hưởng sau đó là tổ thứ sáu, Huệ 
Năng (638-713; *M.167), đặc biệt qua tác phẩm Lực tổ đàn 
kinh. Các bộ kinh điển từ Ẩn-độ có ảnh hưởng quyết định với 
Thiên tông là kinh Lăng-già (Lankãvatãra) và Kim cang bát- 
nhã (Vajracchedika Prajnaparamiia). Tuy nhiên Thiền tông 
còn phát triển hệ thống văn học riêng tập trung vào Công án 
(gong-an; Nhật: kõan), thường là những phát biểu nghịch lý 
của các Thiền sư.”® Sách này sử dụng các trích dịch từ “Đàn 
kinh" (*M.125-27, 167), từ bài minh Tín tâm (Xin Xin ming: 
*M.128) của Tăng Xán (tịch năm 606), vị tổ thứ ba, và từ 
Tọa thiên nghỉ (*M.124), tác phẩm trọng yếu hướng dẫn nghỉ 
thức tọa thiền của thiền sư Changlu Zongze( Rj##2:ll 
Trường Lô Tông Trách, tịch 1107?). 

Tịnh độ tông chú trọng đến tín nguyện hơn thiền quán, và 
kinh điển quan trọng của tông phái là hai bộ kinh Đại, Tiểu 
Vô lượng thọ (Sukhãvafi-vyiha suíra). Tông này do Đàm 
Loan (476-542) sáng lập, nhấn mạnh việc nhất tâm tín 
ngưỡng Phật A-di-đà, niệm danh hiệu và quán tưởng cõi 
“Cực lạc” của Ngài (*M.114, 158-59). Việc hành trì dễ dàng 
đã khiến tông này rất phô cập ở các nước Đông Á. Ở Nhật 
tông này có hai nhánh, Tịnh độ (Jødo) và Tịnh độ chân tông 
(Jødo-shin). 


7. Đại tạng Hán và Tây Tạng 
Các nguồn tư liệu cho kiến thức của chúng tôi về giáo pháp 
Đại thừa là các bộ Đại tạng vĩ đại của Phật giáo Trung Hoa 
và Tây Tạng. Trong khi hầu hết toàn bộ Thánh điển Päli (của 
Phật giáo Thượng tọa bộ) đã được dịch sang tiếng Anh, chỉ 
có một số văn bản chọn lọc từ Đại tạng đồ sộ hơn bằng Hán 
và Tạng ngữ được dịch ra các ngôn ngữ Tây phương, dù 
nhiều tiên bộ vẫn đang diễn ra. Trong khi các văn bản được 


26 Một mẫu nghịch thường mà tỉnh tế, chăng hạn như “tiếng vỗ của một bàn 
tay là gì?”, thường được dùng như một đề mục thiền quán trong phái Thiền 
Lâm tế. 
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Phật giáo Đại thừa các nước Đông Á sử dụng chủ yếu là các 
sữra được cho chính đức Phật thuyết giảng, chăng hạn các 
luận thư Hán ngữ y cứ trên các kinh này; trong các khu vực 
thuộc Kim cang thừa thì các văn bản chủ yếu được dùng là 
các luận thư Tạng ngữ vốn là những luận thuật có hệ thống 
về các tư tưởng và cách hành trì được dẫn dụng rộng rãi từ 
các sra (kinh điển Đại thừa) và tantra (mật tục, kinh điển 
Kim cang thừa), và y cứ trên các luận thư sơ kỳ từ Ẩn-độ. 
Trong cả hai khu vực này, các luận thư bản xứ đóng vai trò 
lớn trong việc hình thành các tông phái Phật giáo cá biệt 
mang tính địa phương. 
Thánh điển Hán hệ được biết là bộ Đại rạng kinh. Ân bản tiêu 
chuẩn hiện đại, theo thứ tự phi truyền thống dựa trên việc hệ 
thống hóa của các học giả, là bộ Đại chánh Đại tạng kinh 
(Taishô Daizôkyô), thường gọi tắt là Đại chánh, được ấn 
hành tại Nhật Bản từ năm 1924 đến 1929. Tạng này gồm 55 
tập khổ lớn, mỗi tập hơn 1000 trang, gồm 2184 tác phẩm. 
(xem: 
http:/⁄/en.wikisource.org/wiki/Portal talk:Buddhismhttp://en. 
wikisource.org/wiki/Taish%C5%8D_'Tripi%E1%B9%ADaka 
) 


Nội dung Hán tạng bao gồm: 


() A-hàm bộ (ãgama; tương đương 4 økãya Päl), 151 
kinh, trong 2 tập. 

(ii) Bản duyên bộ (/Z/a*a, chuyện về tiền thân đức Phật khi 
còn là Bồ-tát), 68 tác phẩm trong 2 tập. 

(ii) Bản dịch các kinh Đại thừa (628 kinh, 13 tập), cũng có 
kinh có nhiều bản trùng dịch. Phần này được xếp thành 
các kinh: 

- Bát-nhã bộ (42 kinh, 4 tập), 

- Pháp hoa bộ (16 kinh, I tập), 

- Hoa nghiêm bộ (32 kinh, l tập rưỡi), 

- Bảo tích bộ (64 kinh trong I tập ruõ)), 

- Niết-bàn bộ (23 kinh trong 1 tập rưỡi), 

- Đại tập bộ (28 kinh, I tập) và nhiều bản kinh khác 
(phần lớn là kinh Đại thừa; 423 kinh, 4 tập). 
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(v) Mật giáo bộ: các /anira / mật fục (572 kinh, 4 tập). 

(v) Luật bộ: các Tì-nại-da (vinaya) sơ kỳ và một sô giới luật 
cương yếu cho hàng Bồ-tát (84 kinh, 3 tập). 

(vi) Kinh thích bộ: các luận thích vê các kinh A-hàm và Đại 
thừa (31 kinh, trong 1 tập ruỡ). 

(vi) A-t-đàm bộ: các luận thư A-tì-đạt-ma (abhidharma) sơ 
kỳ (28 bộ, 3 tập rưỡ!). 

(viii) Trung quán & Du-già bộ & Luận tập bộ: các luận 
thư (ýãs/zđ) ngoài A-ti-đạt-ma (129 bộ, 3 tập). 

(ix) Kinh sớ, Luật sớ, Luận sớ: các sớ giải Trung Hoa về 
kinh, luật và luận (sữa, vinaya, sãsfra, 158 bộ, 12 
tập). 

(x) Chư tông bộ: trước tác của các tông phái (175 bộ, 4 tập 
rưỡi). 

(xi) Sử truyện bộ: các tiêu sử (95 bộ, 4 tập). 

(xi) Sự vựng bộ, Mục lục bộ, Ngoại giáo bộ, Cỗ dật bộ, 
Nghỉ tợ bộ: Các vựng tập, bách khoa, từ điển, mục lục 
Tam tạng Hán ngữ, lịch sử, học thuyết ngoài Phật giáo 
(đạo Hindu, Manl, Cơ đốc Nestorian), và các văn bản 
có vấn đề (800 bộ, 4 tập). 


Đến năm 1934, Đại chánh Đại tạng kinh được bố sung thêm 
45 (tục) tập gồm 736 bộ: các trước tác của người Nhật, các 
thủ bản phát hiện ở hang động Đôn Hoàng Trung Hoa, các 
ngụy thư biên soạn tại Trung Hoa, đồ tượng, và thư tịch. 
Đại tạng Tây Tạng sẽ có một bản đề cương trong phần giới 
thiệu Kim cang thừa của sách này. 
Xin lưu ý rằng, khoảng phân nửa các đoạn văn đánh dấu “M.? 
trong sách nảy được trích dịch từ bản Đại chánh, do đó, 
chúng là bản dịch từ Hán ngữ. Các bản dịch trực tiếp từ tiếng 
Phạn được đánh dấu riêng. 
Peter Harvey 
Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ 


VI. Tuyến dịch kinh điển Phật giáo Kim cang thừa 
1 
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Các đoạn văn được đánh dấu *V.? trong sách này đại biểu cho 
truyền thống kinh điển của Phật giáo Kim cang thừa 
(Vajrayãna). Kim cang thừa xuất hiện như là một hệ phái đặc 
biệt về phương tiện (zpãya2) trong Đại thừa (Mahãyãna), chỉ 
dạy những phương pháp tu tập được cho là dẫn đến giác ngộ 
nhanh hơn so với tu tập các ba-la-mật (2arami/đ) như được 
thuyết trong Kinh (sửa). Những phương pháp mật truyền 
này được thuyết trong một lớp kinh điển Phật giáo riêng biệt 
gọi là mật tục (fantra), bắt đầu xuất hiện với số lượng lớn từ 
thế kỷ thứ năm Tây lịch ở Án-độ. Giống như các kinh Đại 
thừa, hầu hết các tantra Phật giáo cũng truy nguyên đến đức 
Phật lịch sử. Tuy nhiên, hệ thông tantra về hành trì được gọi 
là Kim cang thừa (Vajrayäna) dường như đã được phát triển 
bởi một nhóm quán hành giả (du-già sư, yogi) được biết đến 
với danh hiệu là Đại Thành Tựu Giả (maha-siddha, những 
người thành tựu vĩ đại), hầu hết đều hoạt động dưới vương 
triều Pãla (750-1120). 


2. Sự truyền bá của Kim cang thừa 
Kim cang thừa du nhập Tây Tạng trong khoảng từ thế kỷ thứ 
VIII đến thế kỷ thứ XI Tây lịch, và trở thành quốc giáo của 
đất nước này. Từ đó nó lan sang Mông-cô và nhiều phần đất 
Trung Hoa. Ngày nay, mặc dù phải chịu những tốn thất nặng 
trong cuộc “cách mạng vănhóa ° Trung Hoa, Phật giáo Kim 
cang thừa vẫn tồn tại trong các khu vực thuộc Trung Hoa mà 
trước đây thuộc về Tây Tạng (không chỉ ở khu tự trị Tây 
Tạng mà còn ở các tỉnh Thanh Hải, Cam Túc, Tứ Xuyên và 
Vân Nam) và khắp các nơi trong vùng Hy-mã-lạp sơn, nơi 
mà văn hóa Tây Tạng chiếm ưu thế, bao gồm vương quốc 
Bhutan, các phân đất Nepal và các bang thuộc Ẩn-độ trong 
Hy-mã-lạp sơn. Sau bảy thập niên chịu sự đàn áp của chính 
quyền do Liên Xô hậu thuẫn, nó đã được hồi sinh vào cuối 
thê kỷ hai mươi ở Mông-cô, Buryatia và Kalmykia (các phần 
đất thuộc Nga có dân tộc Mông- cổ). Một bộ phận riêng biệt 
của truyền thống Kim cang thừa đã được duy trì bởi dân 
Newari theo đạo Phật thuộc Nepal, và một phái Mật giáo 
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được gọi là Chân ngôn tông (Shingon-shũ) đã phát triển 
mạnh thành một trong những tông phái Phật giáo Nhật Bản. 


3. Ba Pháp Luân 


Km cang thừa Tây Tạng là hậu duệ của các hình thái văn 
hóa của Phật giáo Bắc Ấn hậu kỳ, đặc trưng bởi hai mặt vừa 
nghiên cứu triết học vừa hành trì mật tục. Mặt học vấn chủ 
yếu phát triển trong các tăng viện lớn tổ chức thành những 
viện đại học, như Nalandä, tại đó giảng dạy tổng hợp các hệ 
triết học Phật giáo khác nhau. Tất cả những giáo pháp của 
đức Phật đều được xem như thuộc trong ba thời chuyển Pháp 
luân (Dharma-cakra): thời thứ nhất chuyển Pháp luân Tứ để 
(xem *L.27) và “Võ Ngã? (*Th.170-171) cho hạng có căn cơ 
tu tập Tiểu thừa" (mayãna),” và hai thời thuộc về Đại thừa. 
Thời thứ hai chú trọng giáo lý tánh không (4„nya/4) theo đó 
tự tánh của hết thảy pháp vốn không, và Bồ-tát đạo như được 
thuyết trong các kinh bát-nhã ba-la-mật-đa (Prajñãpäramitä 
Sữra), và thời thứ ba được xem những biểu dương về chân 
tánh của thực tại theo nghĩa tích cực hơn “tánh không”, như 
giáo thuyết “duy tâm” (cifa-ma#a) và “Như Lai tạng” 
(Tathãgata-garbha). Diễn rộng thêm, các mật tục (tanra) vệ 
sau cũng được nhận là thuộc vê thời cuối này, mặc dù một số 
phái Tây Tạng xếp các mật tục vào thời Pháp luân thứ tư. Ý 
nghĩa của tất cả những giáo thuyết khác nhau này như được 
hàm chứa trong các kinh điển và những mối quan hệ phức tạp 
của chúng đã được các triết gia lớn của Đại thừa minh giải 
trong các luận thư (4as/za) và nhận thức phát triển trong triết 
học Phật giáo Ản-độ hậu kỳ có cơ sở trên những ý tưởng hội 
thông của các luận sư nảy. Như vậy, những nghiên cứu tại 
các tăng viện đại học viện tập trung vào các luận thư Ấy, thay 
vì trực tiếp y cứ kinh điển (sa), dù cho các luận thư Ân-độ 
và Tây Tạng vẫn thường trích dẫn kinh điển (szzr4). 


?7 Xem “Tiểu Thừa' (*Hmayãna') trong Bảng chú giải thuật ngữ và tên 
riêng. 
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4. Kừn cang thừa (Vajrayana), Chân ngôn thừa 
(Mantrayana), Mật thừa (Tantrayand) 


Kñm cang thừa (Vajrayäna) còn được gọi là Chân ngôn thừa 
(Mantra-yana), hay Mật tục thừa (Tantra-yana). Mặc dù ba 
từ này thường được dùng như là những từ đồng nghĩa, nhưng 
môi từ có một ý nghĩa hơi khác biệt. Theo truyền thống Tây 
Tạng, “Chân ngôn” (*mantra”), nguyên nghĩa là “hộ trì tâm ý” 
(man-tra), thông qua việc phá vỡ các mẫu vọng tâm tiêu cực 
và tập trung vào những phẩm giác tánh được tu tập. 'Tantra" 
được hiểu là tính liên tục của tâm giác tánh hiện diện trong 
tất cả chúng sinh (không chỉ riêng loài người), được gọi là 
Phật tánh hay Như Lai tạng (7a/hãgafa-garbha). Nó được 
hiển lộ hoặc đánh thức thông qua “tính liên tục” không gián 
đoạn của các phả hệ truyền thừa thầy-trò trong mật tục lần 
trở về khởi nguyên từ chính đức Phật. Trong khi trong Đại 
thừa nói chung, tiến trình chứng đắc Phật quả viên mãn phải 
trải qua ba vô số kiếp, thì trong Kim cang thừa được nói là có 
thê mong cầu chứng đắc Phật quả chỉ trong một đời bằng các 
pháp tu được chỉ dạy bởi các bậc thượng sư đại thành tựu của 
mật tục (mahã-siddha) ở Ân-độ. Các Thành tựu tiên này đã 
khởi xướng những hệ truyền thừa giáo pháp mà sau đó truyền 
đến Tây Tạng, tại đây gây nguồn cảm hứng cho việc thành 
lập các hệ phái và tông môn khác nhau (Nyingmapa, 
Kagyupa, Sakyapa, và Gelukpa, là bốn phái chính) đã tận tâm 
bảo tồn và lưu truyền các pháp tu nhắm thê ngộ tính liên tục 
đó. Mật tục thừa (Tantra-yana) là tên gọi chung cho pháp tu 
được tải thuật trong các mật tục của Phật giáo, đặc trưng bởi 
phép quán tưởng, tụng đọc chân ngôn, và tu tập các môn 
nhập định (samãdji). Cuối cùng, từ “Vajra-yãäna' được dùng 
để chỉ biểu tượng cao nhất của tâm đã giác ngộ, “vdjrd', 
thường được dịch là 'kim cang' hoặc “lưỡi tầm sét”. Nó thực 
ra là tên gọi vũ khí huyền thoại của Indra, thủ lãnh của các 
thần có từ thời tiền Phật giáo ở Án-độ, là biểu tượng của tính 
bất hoại và uy quyên. 
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5. Các phái Phật giáo Tây Tạng” 


Phái Nyingmapa là những vị (pa) thuộc 'Môn đồ của Cựu 
giáo  (Tantra) Phái này tôn Liên Hoa Sanh 
(Padmasambhava) là Tổ sư sáng lập. Ngài là vị thượng sư 
(guru) mật tục Ẩn-độ trong thế kỷ thứ tám, đã có nhiều cống 
hiến cho việc thiết lập Phật giáo ở Tây Tạng. Nyingmapa chủ 
trương một hệ thống “chín thừa" (cứu thừa thứ độ): Thanh 
văn, Độc giác và Bồ-tát, ba thừa này gồm những pháp tu 
đoạn trừ phiền não; ba thừa tiếp theo thuộc “ngoại Mật, gồm 
những pháp môn “tịnh trị”; kế đến là ba thừa thuộc “nội Mật: : 
Đại Du-già (M⁄4hã-yoga), Vô tỉ Du-già (Anuyoga) và Tôi 
thượng Du-già (A(i-yoga), gồm những pháp môn tu tập 
chuyên hóa nhiễm tâm thành trí, thay vì chỉ đơn giản là diệt 
trừ chúng. Về mặt giáo thuyết, Nyingmapa xem các thừa này 
là thích hợp theo từng hạng người có căn cơ tu tập khác nhau. 
Tuy nhiên, về mặt hành trì, Nyingbmapa khuyên khích mọi 
người thực hành các thừa nội Mật, miễn là có thọ trì quy y và 
các hành và nguyện của Bồ-tát. Tối thượng Du-già (Ati-yoga) 
bao hàm các giáo lý và hành trì của “Đại viên mãn” 
(Dzogchen). Pháp này nhằm mang lại cho hành giả nhận thức 
về “minh-không bản hữu' (quang minh và Không tánh có 
sẵn) mà Tạng ngữ gọi là rig pa (Skt. vid4vz, minh). Nó được 
biểu trưng bởi Phô Hiền (Samantabhadra) (xem *V.6), vị 
Phật bản sơ biểu hiện cho Pháp thân (xem *M.9), nhưng nó 
cũng hiện diện sẵn trong tất cả chúng sanh, như trong một 
diễn giải trong các giáo thuyết Như Lai tạng 
(Tathãgatagarbha) / Phật tánh. Mục đích là loại bỏ tất cả các 
hoạt động của tâm và nội dung của nó để thấy rõ những gì 
đang sinh khởi. Các vị NyIngmapa hành theo các Cựu Mật 
tục được dịch trong đợt hoằng pháp thứ nhất ở Tây Tạng (thế 
kỷ 7-10). Trong những thế kỷ kế tiếp, họ tuyên bố đã phát 
hiện ra nhiều kinh điển từ phục tạng (gíer-ma: terma, kho 
tàng chôn giấu) được nói là do Liên Hoa Sanh 


28 Viết bởi Peter Harvey. 
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(Padmasambhava) chôn giấu và được khám phá bởi một phục 
tạng sư (fertön), người phát hiện kho báu. Các phục tạng có 
thể là bản văn thuộc vật thê hoặc các hiện vật tôn giáo (tượng 
khắc / pháp khí). Trong trường hợp “các ferma tâm ý”, chúng 
được xem là do Liên Hoa Sanh (Padmasambhava) chôn kín 
trong tâm ý vô thức của một đệ tử, rồi đệ tử ấy trong một lần 
tái sinh đời sau tái phát hiện. Sự truyền thừa giáo pháp bằng 
các phục tạng (terma), vốn được xem là để trao truyền trực 
chỉ từ một vị thầy quá khứ sang người nhận hiện tại, được 
xem là bổ sung cho sự lưu truyền thông thường là khẩu 
truyền (bka' ma: ka-ma), mà qua đó các giáo thuyết bằng lời 
nói và bằng văn tự được truyền lại qua các thế hệ. 

Vào thế kỷ thứ XI, sự phục hưng của đạo Phật dẫn tới sự 
thiết lập vững giết trên toàn cõi Tây Tạng và sự phát triển 
của nhiều hệ phái mới dựa trên các bản dịch mới được gọi là 
các phái “tân dịch" (gsar-ma: sarma). Theo thỉnh cầu của một 
vị vua bản xứ, tôn giả Atisa, một vị lão sư đại học giả, từ Ẩn- 
độ sang hoằng pháp vào năm 1042. Ngài chấn chỉnh lại chế 
độ Tăng-già, chủ trương độc thân phạm hạnh và cải thiện tri 
kiến Phật pháp của người Tây Tạng, dựa trên sự kết hợp giữa 
Trung luận (Madhyamaka) và Mật tục (Tantra). Những cải 
cách của Ngài đã khiến cho vị đệ tử chân truyền (Dromron: 
'brom ston, 1005-1064) lập nên phái Kadampa (bka' gdams 
pa: Phật ngôn giáo giới) và cũng ảnh hưởng đến hai tân phái 
khác trong thời kỳ này. Thứ nhất là Kagyupa (bka' brgyud, 
Phật ngữ tông), “truyền thừa bằng mật khẩu. Người sáng lập 
của phái này là Marpa (1012-97), một cư sĩ có gia đình đã 
học đạo với các thượng sư Mật tục ở Ẩn-độ và phiên dịch 
nhiều kinh điển. Marpa chủ trương một hệ thông du-già 
(yoga) phức tạp cùng những mật quyết được nhĩ truyền từ 
thầy đến trò. Đại đệ tử của ông là đại thi hào khổ hạnh 
Milarepa. Đồ đệ của Milarepa là Gampopa (sgam po pa) đầu 
tiên xây dựng các chùa của phải Kagyupa. Một tân phái khác 
là Sakyapa (sa-skya-pa), được thành lập vào năm 1073 tại 
chùa Sakya. Phái này nôi danh với trình độ học thuật và gần 
gũi với Kagyupa trong hầu hết mọi vấn đè. 
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Một ý niệm dường như có nguồn gốc từ các vị Kagyupa vào 
thế kỷ thứ XII là cho rằng các tulku (sbrul sku: hóa thân) đã 
được nhận biết mà bấy giờ đã có khoảng 3000 ở Tây Tạng. 
Một tulku thường được gọi là một “Lama tái sanh (yangsid- 
lâm: yang srid bla ma)°. Mặc dù trong đạo Phật tất cả mọi 
người đều được xem là tái sinh của chúng sanh nào đó trong 
quá khứ, nhưng các fulku khác biệt ở chỗ là tái sinh của một 
nhân vật quá vãng được xác định, là một vị Lama chủ yếu, và 
cũng là hóa thân của một bồn tôn. Các tuÏku được nhận diện 
từ các thiếu nhi, dựa trên các dự báo của các vị tiền nhân và 
thiếu nhi này có khả năng nhặt ra các vật tùy thân của vị ấy 
trong số những món có vẻ tương tự. 

Tông phái chính yếu cuối cùng của Phật giáo Tây Tạng được 
thành lập bởi nhà cải cách Tsongkhapa (1357-1419), dựa trên 
nền tảng của phái Kadampa và sự chỉnh lý giáo nghĩa của 
Ati§a căn cứ theo trình độ căn cơ, trong thuần mật thuộc hàng 
thượng căn. Tsong-kha-pa thành lập phái Gelukpa (dge lugs 
pa: đức lý tông / thiện quy tông), cũng được gọi là phái 
Hoàng mạo, vì tăng lữ của phái này phân biệt với các phái 
bằng mũ vàng khi hành lễ. Tsongkhapa chú trọng học giáo 
nghĩa của Trung luận (Madhyamaka), và tuân thủ giới luật tu 
đạo. Trong Đạo (hứ đệ quảng luận (Lamrim Ch'enmo), 
Tsongkhapa lý luận rằng trong quá trình tiễn tu trước hết ta 
nên mong câu một tái sinh thiện thú (phước báo thế lan), thứ 
đến tầm cầu giải thoát tự thân (khởi phát Tiểu thừa / 
Hiñnayäna), tầm cầu Phật quả để cứu giúp giải thoát mọi loài 
(khởi phát Đại thừa / Mahäyäna), và để nhanh chóng đạt đến 
cứu cánh của Đại thừa thì cần được nhiếp thọ với các pháp tu 
của Kim cang thừa. Các cấp hành đạo và chứng chân lý cao 
hơn cần phải lập cước trên những cấp thấp hơn, chứ không 
thể đảo ngược. Phân tích luận lý mở đường cho đốn ngộ vô 
phân biệt, và truyền thừa bằng văn tự cũng quan trọng như 
truyền thừa qua khẩu ngữ. 

Vào thế kỷ XVI, người đứng đầu phái Gelukpa (Sonam 
Gydfso: bsod nams rgya mtsho) phục hưng Phật giáo Mông- 
cô vốn đã suy tàn. Do vậy, một trong những người cai trị 
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Mông-cô, Altan Khan (1507-1582), do vậy đã phong cho vị 
Lạtma nảy danh hiệu Mông-cổ là Đạt-lai Lạtma (Dalai 
Lama), trong đó tiếng Mông-cô có nghĩa là “Đại đương (của 
trí tuệ)”. Ngài được xem như là hóa thân thứ hai của một vị 
cựu lãnh đạo phái Gelukpa (Gendun Drub: dge 'dun grub 
pa). (đồ đệ và cũng được xem là) cháu của Tsongkhapa, do 
đó vị ấy (Gendun Drub) được truy phong là Đạt-lai Lạt-ma 
thứ nhất. Mỗi vị Đạt-lai Lạt-ma được xem như một tuÌku và 
cũng một hình thức thị hiện hóa thân Bồ-tát đại bi Quán Thế 
Âm (Avalokite§vara). Vị tuÌku chính yếu khác của phái 
Gelukpa là Ban-thiền Lạt-ma (Panchen Lama), được xem 
như một hiện thân liên tục của Phật A-di-đà (Amitäbha). 

Vào năm 1641, người Mông-cô xâm chiếm Tây Tạng và lập 
Đạt-lai Lạt-ma thứ năm làm người cai trị đất nước này. Từ đó 
trở đi, phái Gelukpa trở thành “giáo phái đương quyên”. Vào 
thế kỷ mười chín, một phong trào phát triển, được gọi là Ri- 
may (ris med pa: không phái biệt, không thiên vị, công chánh 
vô tư). Đây là một phong trào chiết trung không phân biệt 
giáo phái phát sinh trong các nhóm Nyingmapa ở miền đông 
Tây Tạng và bắt đầu thu hút người ủng hộ của các phái khác, 
thậm chí cả những người theo phái Gelukpa. Tuy nhiên, 
phong trào Ri-may khởi thủy là sự dung hợp giáo nghĩa, cạnh 
tranh với sự dung hợp của Gelukpa. Ngoài một số ít ngoại lệ, 
các vị Lạt-ma của những truyền thống Ri-may được đào tạo ở 
các trung tâm Ri-may, còn các vị Gelukpa thì ở các trung tâm 
Gelukpa, và việc tiếp xúc giữa họ bị hạn chế. Sự dung hợp 
của Ri-may đã thu hút được ba phái ngoài Gelukpa (và một 
số người đạo Bön nửa Phật giáo). Những phái này vôn đều đã 
có các hành giả du-già (yogin) cư sĩ, đều có sự quan tâm đến 
các cựu Tanífra và terma, và các giáo nghĩa / hành trì vô 
tướng Đại viên mãn (Dzogchen) đã đưa ra một viễn cảnh 
thống nhất. 


6. Đại Tạng Táy Tụng 
Trong sách này, từ “K1m cang thừa” được dùng rộng rãi hơn 


để chỉ toàn bộ hệ thống Phật giáo Tây Tạng (hay Bắc Đại 
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thừa), đã bảo tồn toàn bộ kiến trúc của Đại thừa Ẩn-độ hậu 

kỳ. Điều này được phản ánh trong cấu trúc của Thánh điển 

Phật giáo Tây Tạng, phân chia các bản dịch Tạng ngữ từ các 

kinh điển Phật giáo Ẩn-độ thành hai tạng chính. Tạng thứ 

nhất là Kangyur (bKa' “gyur”) là phần Phật ngôn Tạng dịch 

— hai phần ba trong bộ phận này bao hàm Kinh điển Đại thừa 

(Mahayana Sitra) — và tạng thứ hai là Tengyur (bsTan “gyur) 

là phần Luận thư Tạng dịch. Trong ấn bản Bắc kinh của hai 

tạng này, có 330 tập với 5.092 bộ Kinh Luận trong 224.241 

trang.”? Kangyur chủ yếu tập thành các kinh Đại thừa và các 

Mật tục căn bản (wuia-tantra) được cho là Phật thuyết. Ấn 

bản Bắc kinh bao gồm 106 tập, với 66.449 trang và 1.112 bản 

dịch, được phân nhóm theo thứ tự sau: 

() Bí Mật bộ #J#?l (rgyud) Tantra (738 bộ, 25 tập) 

(1) Bát-nhã bộ Á# 2ï #U (sher phyin) Pra/ñaparamiia (17 bộ, 
với 13 Kinh “Bảo trì' tiền Đại thừa, 24 tập) 

(i1) Hoa Nghiêm bộ ## l7 (phal chen) 4va/œmsaka Sữtra (1 
bộ 45 phẩm, 6 tập) 

(iv) Bảo Tích bộ ?ï#ä# (dkon brtsegs) Rafnakita Sutra (49 
bộ, 6 tập) 

(v) Chư Kinh bộ ñZ##?j' (mdo) Sø/ra (268 bộ, 32 quyền) 

(vi) Giới Luật bộ #‡:# (dul ba) Vinaya (8 bộ, 13 quyền) 

(vi) Tán tụng bộ li ñ# # (bsngo smon) Prapidhana (18 văn 
bản ngăn ở cuối quyền cuối) 


Tengyur bao gồm các luận thư (ýãsfra) có thâm quyền của 
các luận sư Ấn, với một số ít luận thư của các luận sư 
Tây Tạng thời đầu, đã luận giải nghĩa lý của các kinh 
(sữra) và các tantra. Trong ân bản Bắc kinh, phần này 
gồm 224 tập với 3.980 bộ và 157.792 trang, được phân 
nhóm như sau: 


?9 Sách này dùng các các dạng phiên âm Tạng ngữ cho phép phát âm gần 
đúng, nhưng khi có một dạng phiên âm khác trong ngoặc thì đây là dạng 
phiên âm chuẩn xác hơn của Tạng ngữ. 

30 Đề có tổng quan về một số ấn bản Đại tạng Tây Tạng của Kangyur và 
Tengyur, xem: http://84000.co/kangyurtengyur-genres/ . 
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(¡) Tán Tụng bộ Z*#%i#l (bstod tshogs) Stotra (63 bộ, 1 tập) 

(1) Bí Mật Sớ bộ #?##l (rgyud) (3.136 bộ, 87 tập) 

(ii) Các chú sớ và luận thư dựa trên Kinh (và các chủ đề thế 
tục hữu dụng khác): Các chú sớ cho các kinh bát-nhã 
và Luật (vinaya); các luận thư Trung luận 
(Madhyamaka) và Du-già hành (Yogäcära), các tác 
phẩm abhidharma, truyện và kịch, các luận thư về các 
chủ đề nhân minh, y phương minh, thanh minh, công 
xảo minh (nghệ thuật và thủ công ứng dụng, như kiến 
trúc), và nhiều loại tác phẩm khác (781 bộ,136 tập). 

Hầu hết các Thánh điển — sữa, tantra,và sãstra — đều được 
dịch từ bản gốc Sanskrit, dưới sự hướng dẫn của các học giả 
Ẩn-độ (pangiza), những vị đã giúp truyền Phật giáo sang Tây 
Tạng. Các bản dịch được thực hiện có “khoa học” — với các từ 
ngữ và các quy tắc cú pháp được chuẩn hóa - để duy trì sự 
mật thiết tối đa với bản gôc. Do đó, các bản dịch Tây Tạng 
nói chung được cho là rất đáng tin cậy. Tuy nhiên, không có 
văn bản nào được nghiên cứu mà không có khẩu truyền và 
hướng dẫn thực tế chi tiết từ một vị thầy đa văn và có kinh 
nghiệm. Đặc biệt, các tantra luôn được coi là bí truyền, hầu 
như không thê hiểu được nếu không có khẩu truyền ý nghĩa 
thực sự của chúng và sự khởi đầu đúng đắn để hành trì 
chúng. 

Vào lúc trọng trách phiên dịch di sản Phật giáo Ẩn-độ đã 

được hoàn thành, sự phát triển của một nền học thuật bản địa 

Tây Tạng đã được tiến hành tốt đẹp. Các tác giả Tây Tạng 

bắt đầu soạn thuật các luận thư của riêng mình đề làm sáng tỏ 

ý nghĩa của các Kinh (sa) và Luận (ýãsra), bao gôm cả 

kinh điển mật tục. Đối mặt với vô số các chuyện kê, giáo lý, 

và kỹ thuật giải thoát trong các văn bản Thánh điển, họ chắc 
chắn sẽ thấy mình phải làm việc sắp thứ tự và hệ thống hóa 
các tài liệu này. Theo truyền thống học thuật Phật giáo Bắc 

Ấn, họ căn cứ sự tổng hợp giáo nghĩa của mình trên các luận 

thư (šZs/ra) của Long Thọ (Nãgãrjuna) (khoảng 150-250), 

Vô Trước (Asanga; khoảng 310-90, với Từ Thị Tôn / 

Maitreya-nätha làm thầy), Thế Thân (Vasubandhu; khoảng 


83 


310-400), Pháp Xứng (Dharmakrrti; khoảng 530-600), 
Nguyệt Xứng (Candrakrrti; thế kỷ thứ VII, và Tịch Thiên 
(SŠãntideva; khoảng 650-750) — đây chỉ đề cập đến các triết 
gia Đại thừa vĩ đại nhất. Các tanra cũng được nghiên cứu 
qua các chú sớ, chỉ dẫn và hướng dẫn hành trì được viết bởi 
các vị Đại thành tựu (maha-siddha) Ẩn-độ và các học giả mật 
tục, được nằm trong một phần đồ sộ của Tengyur. Các dòng 
truyền thừa mật tục khác nhau — các hệ thống thực hành mật 
tục được truyền lại từ thầy sang trò truyền đến Tây Tạng từ 
thế kỷ VII đến XII - đã được thê chế hóa trong bốn phái 
chính và các chi phái khác nhau. Theo thời gian, mỗi phái 
đều phát triển truyền thống văn học của riêng mình, kết quả 
là một sự gia tăng đáng kinh ngạc của văn học Kim cang 
thừa. Mặc dù theo cách thức của Ẩn-độ là tiêu chuẩn ở khắp 
mọi nơi, nhưng vẫn có chỗ cho sáng tạo đổi mới. Chúng bao 
gồm các thư tịch phục tạng được chôn giấu ở Tây Tạng hoặc 
trong tâm tưởng của các môn đồ Tây Tạng bởi các vị thầy 
Ẩn-độ được phát hiện lại vào thời điểm thích hợp, được nằm 
trong các bộ của Thánh điền.3! 


7. Các đoạn văn được chọn 


Các đoạn tuyên dịch từ truyền thống Kim cang thừa cho sách 
này đại biêu cho các quan điểm Phật giáo Kim cang thừa về 
các chủ đề đã chọn trong sách. Theo các loại kinh điển được 
chú trọng trong Phật giáo Tây Tạng, được tóm lược hay nhất 
bởi các tác giả Tây Tạng nồi tiếng nhất như Gampopa (1079— 
1153) hay đạo sư Nyingmapa là Patrul Rinpoche (1808- 
1887); họ có những tác phẩm mà chúng ta thường sử dụng 
làm nguồn tài liệu cho các đoạn được chọn. Trong sô các 
nguồn tài liệu Thánh điển, chúng ta đã nêu ra một vài đoạn từ 
các luận thư của Long Thọ (Nagarjuna) (*V.I2) và Tịch 
Thiên (Sãntideva) (*V.34-5, 38), cũng như toàn bộ quyền 
“Bô-đề Đạo Đăng Luận” của A-đề-sa (Ati$a) (982-1054) 


3! Chẳng hạn như Nyingma Gyubum (rNying mai rGyud “bum) của phái 
Nyingma. 
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(*V.10). Những kinh văn của các vị đạo sư Gelukpa là “ðỏ- 
đề đạo thứ đệ lược luận” của Tông-khách-ba (Tsongkhapa) 
(*V.40), “Tông-khách-ba mật sanh hạnh nguyện” (*V.91), 
của hậu nhân, và “7 Niệm Ca” (* V.69) của Đức Đạt-lai 
Lạt-ma thứ VII (1708-1757). 7w Tâm: Viễn ly Tứ chấp Thể 
nghiệm ca (*V.16) của vị đạo sư Sakyapa và Ri-may là 
Khyentse Wangpo (1829-1870). Thiên tài mật tục về thơ 
được minh họa bởi một số bài kệ của nhà thơ vĩ đại nhất của 
Tây Tạng, Milarepa (*V.8, II, 17, 23). Cụ thể, các văn bản 
mật tục được đặc trưng nhất trong Chương 2 (“Các quan 
điểm khác nhau về đức Phật') — nơi mà quan điểm mật tục về 
Phật tánh bản hữu được minh họa bằng những đoạn trích từ 
truyền thống kinh văn về Đại viên mãn (Dzogchen; *V.2-6). 
Thông tin thêm về những văn bản này và các văn bản khác 
được cung cấp trong phần giới thiệu và cước chú. 
Hầu hết các bản dịch tiếng Anh đã được bản thân tôi chuẩn bị 
từ tiếng Tây Tạng nhằm mục đích đưa vào sách này, dù rằng 
chúng cũng được hỗ trợ từ các bản dịch hiện tại, những 
trường hợp như vậy đều được ghi chú thích đáng. 
Người phiên dịch mong được cảm ơn tất cả những người ủng 
hộ dự án này. Mong nó có ích cho nhiều người! 

Tamás Agócs 
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PHÂẦN ] 


ĐỨC PHẬT 
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_ CHƯƠNG I 
CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT LỊCH SỬ 


Giáng thần, đản sanh và thuở thiếu thời 

L.1 Sự đản sanh hy hữu của bậc đại nhân 
Ở đây, Đức Phật nói với Änanda, vị đệ tử thị giả thân cận. 
Trước đó, Đức Phật đã kẻ cho Ẩnanda những điều hy hữu 
liên quan đến sự nhập thai và đản sanh của Ngài, và giờ đây 
Phật bảo Ananda thuật lại cho các tÈ-kheo khác nghe để họ 
được khích lệ. 
Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Änanda: “Này Änanda, thật vậy, 
ông có thể tán thán thêm đầy đủ hơn nữa những phẩm tánh 
của Như lai, kỳ diệu, chưa từng có." 
“Bạch Thế Tôn, đây là điều con thân nghe từ chính kim khâu 
của Thế Tôn.: 
“(Thế Tôn đã nói với con:) Này Änanda, Bồ-tát chánh niệm 
và tỉnh giác” khi tái sinh lên cõi trời Tusita (Đâu-suất).?3”... 
Bạch Thế Tôn, con nhận thấy đây là một phẩm tánh của Như 
lai, kỳ diệu, chưa từng có. 
... “Này Änanda, Bồ-tát chánh niệm và tỉnh giác an trú trong 
cõi trời Tusita.” Bạch Thế Tôn, con nhận thấy đây cũng là 
một phâm tánh của Thế Tôn, kỳ điệu, chưa từng có. 
... “Này Änanda, chánh niệm và tỉnh giác, cho đến trọn thọ 
mạng của mình, Bồ-tát an trú trong cõi trời Tusita.” Bạch 
Thế Tôn, con nhận thấy đây cũng là một phâm tánh của Thế 
Tôn, kỳ diệu, chưa từng có. 
... “Này Änanda, Bồ-tát chánh niệm và tỉnh giác khi mạng 
chung từ cõi trời Tusita và giáng thần mẫu thai.” Bạch Thế 


3 Hoàn toàn tỉnh táo, hoàn toàn có ý thức, hay hoàn toàn biết rõ. 

33 Một trong nhiều hạng sanh thiên. Một điểm đặc biệt về nơi này là nó 
được cho là nơi mà các bồ-tát cư trú ngay trước đời sống cuối trước khi 
thành Phật. 
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Tôn, con nhận thấy đây cũng là một phẩm tánh của Thế Tôn, 
kỳ diệu, chưa từng có. 

. “Này Änanda, khi Bồ-tát mạng chung từ cõi trời Tusita và 
giáng thần mẫu thai, một vằng sáng bao la, thần diệu, vượt xa 
oai lực của chư thiên hiện ra trong thế gian cùng với chư 
thiên, Ma, Phạm” , cùng với dân chúng, sa-môn, bà-la-môn, 
vua chúa và quần chúng. Cho đến các thế giới trung gian 
kinh khủng ở giữa các thế giới, tối tăm, u ám, nơi mà mặt 
trăng mặt trời, có đại thần lực và đại oai lực như vậy, cũng 
không thể rọi thấu; ở đó cũng có một vằng sáng bao la hiện 
ra, vượt xa oal lực của chư thiên. Và các chúng sanh sanh vào 
những chỗ ấy liền trông thấy nhau do vằng sáng ấy, bèn bảo 
nhau: “Này bạn, vậy cũng có những chúng sanh khác sanh 
vào chỗ này." Và mười ngàn thế giới hệ này”? chuyển động, 
rung động, chuyên động mạnh, và vằng sáng bao la, thân 
diệu, vượt xa oai lực của chư thiên hiện ra trong thế giới.” 
Bạch Thế Tôn, con nhận thấy đây cũng là một phâm tánh của 
Thế Tôn, kỳ diệu, chưa từng có. 

- Này Änanda, khi Bồ-tát giáng thần mẫu thai, bốn vị thiên 
tử đến hộ vệ ở bốn phương đề không một ai, loài người sài 
loài phi-người, có thê gây tôn hại Bồ-tát và mẹ của Bồ-tát.” 
Bạch Thế Tôn, con nhận thấy đây cũng là một phẩm tánh của 
Thế Tôn, kỳ diệu, chưa từng có. 

. “Này Änanda, khi Bồ-tát giáng thần mẫu thai, mẹ Bồ-tát 
tự nhiên trì giới, không sát sanh, không lấy của không cho, 
không tà hạnh trong các dục, không nói đối, không uống các 


34 Câu này cũng có thê được dịch là “cùng với Ma vương, Phạm thiên" (số 
1Ð, tức là Ma vương cùng vị Đại Phạm thiên của thế giới này của chúng ta. 
35 Thế giới hệ: một tiểu thế giới giống như một thái dương hệ, gồm có mặt 
trăng và mặt trời di chuyền trong quỹ đạo của chúng và chiếu sáng các 
phương. Một nghìn tiểu thế giới lập thành một tiểu thiên thế giới như một 
cụm thiên hà; một nghìn tiểu thiên thế giới (như một nghìn thiên hà, hay 
một triệu thái dương hệ) lập thành một trung thiên thế giới; và một nghìn 
trung thiên thế giới (1 triệu thiên hà, hay 1 tỉ thái đương hệ) lập thành 1 đại 
thiên thế giới (* Th.62). Giữa thế giới hệ là những trung gian thế giới tối 
tăm u ám, các chúng sanh bất hạnh sống đơn độc trong đó. 
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thứ rượu nấu, rượu men, rượu ủ.”3°Bạch Thế Tôn, con nhận 
thấy đây cũng là một phẩm tánh của Thế Tôn, kỳ diệu, chưa 
từng có.... 

. “Này Änanda, vào ngày thứ bảy sau khi đản sanh Bồ-tát, 
mẹ Bồ-tát mệnh chung và sanh lên cõi trời Tusita.” Bạch Thế 
Tôn, con nhận thấy đây cũng là một phẩm tánh của Thế Tôn, 
kỳ diệu, chưa từng có. 

. “Này Änanda, những phụ nữ khác sau khi mang thai trong 
bụng chín tháng hay mười tháng (âm lịch) rôi mới sanh, mẹ 
Bồ-tát thì không như vậy. Mẹ Bồ-tát hạ sanh Bồ-tát sau khi 
hoài thai đúng mười tháng.” Bạch Thế Tôn, con nhận thấy 
đây cũng là một phẩm tánh của Thế Tôn, kỳ diệu, chưa từng 
CÓ. 

.. “Này Änanda, những phụ nữ khác hoặc ngồi hoặc nằm mà 
sanh con, mẹ Bô-tát hạ sanh Bồ-tát trong tư thế đứng.” Bạch 
Thế Tôn, con nhận thấy đây cũng là một phẩm tánh của Thế 
Tôn, kỳ diệu, chưa từng có. 

. “Này Änanda, khi Bồ-tát xuất sanh từ bụng mẹ, chư thiên 
đón đỡ Bồ-tát trước, sau mới đến loài người.” Bạch Thế Tôn, 
con nhận thấy đây cũng là một phẩm tánh của Thế Tôn, kỳ 
diệu, chưa từng có. 

. “Này Änanda, khi Bồ-tát xuất sanh từ bụng mẹ, thân Bồ- 
tát không chạm đến đất. Có bốn thiên tử đón đỡ Bồ-tát, đặt 
Bồ-tát trước mẹ và thưa: “Thiên hậu, hãy hoan hỷ, Thiên hậu 
vừa hạ sanh một đẳng đại hùng.”” Bạch Thế Tôn, con nhận 
thấy đây cũng là một phẩm tánh của Thế Tôn, kỳ diệu, chưa 
từng có. 

. “Này Änanda, khi Bồ-tát xuất sanh từ bụng mẹ, thân Bồ- 
tát thanh tịnh, không bị nhiễm ô bởi nước nhớt, mủ, máu, hay 
bất cứ vật bất tịnh nào. Này Ananda, ví như một viên ma-ni 
bảo châu đặt trên một tắm lụa Kãsĩ, viên ngọc không làm 
nhiễm ô tắm lụa, tấm lụa cũng không làm nhiễm ô viên ngọc. 
Vì sao vậy? Vì cả hai đều thanh tịnh. Này Änanda, cũng vậy, 
khi Bồ-tát xuất sanh từ bụng mẹ, thân Bồ-tát thanh tịnh, 


36 Các hình thức giới cắm truyền cho cho hàng cư sĩ. 
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không bị nhiễm ô bởi nước nhớt, mủ, máu, hay bất cứ vật bất 
tịnh nào.” Bạch Thế Tôn, con nhận thấy đây cũng là một 
phẩm tánh của Thế Tôn, kỳ diệu, chưa từng có. 

. “Này Änanda, khi Bồ-tát xuất sanh từ bụng mẹ, có hai 
dòng nước từ hư không tuôn xuống, một dòng mát, một dòng 
nóng, tắm gội sạch sẽ cho Bồ-tát và cho mẹ.” Bạch Thế Tôn, 
con nhận thấy đây cũng là một phâm tánh của Thế Tôn, kỳ 
diệu, chưa từng có. 

. “Này Änanda, ngay khi Bồ-tát khi vừa đản sanh, liền 
đứng vững hai chân trên mặt đất; rồi xoay mặt về hướng bắc, 
Bồ-tát bước đi bảy bước, có một lọng trắng che phía trên. Bồ- 
tát nhìn khắp các phương, cất tiếng nói thống lĩnh:3 

Ta tối tôn trên đời; 

Ta tối thượng trên đời; 

Ta tối thắng trên đời; 

Đây là đời sống cuối cùng, không còn tái sanh đời 

nào nữa.” 
Bạch Thế Tôn, con nhận thấy đây cũng là một phẩm tánh của 
Thế Tôn, kỳ diệu, chưa từng có... 
“Khi Bồ-tát xuất sanh từ bụng mẹ, một vằng sáng bao la, 
thần diệu, vượt xa oai lực của chư thiên hiện ra trong thế gian 
cùng với chư thiên, Ma, Phạm”, cùng với dân chúng, sa- 
mồn, bà-la-môn, vua chúa và quần chúng. Cho đến các thế 
giới trung gian kinh khủng ở giữa các thế giới, tối tăm, u ám, 
nơi mà mặt trăng mặt trời, có đại thần lực và đại oai lực như 
vậy, cũng không thể rọi thấu; ở đó cũng có một vằng sáng 
bao la hiện ra, vượt xa oal lực của chư thiên. Và các chúng 
sanh sanh vào những chỗ ấy liền trông thấy nhau do vằng 
sáng ấy, bèn bảo nhau: Này bạn, vậy cũng có những chúng 
sanh khác sanh vào chỗ này.” Và mười ngàn thế mới hệ này 
chuyên động, rung động, chuyền động mạnh, và vằng sáng 


37 Nói theo nghĩa đen giống như tiếng ngưu vương, tức là như tiếng gầm 
của con bò đầu đàn. 

38 Câu này cũng có thê được dịch là 'cùng với Ma vương, Phạm thiên" (số 
ít), tức là Ma vương cùng vị Đại Phạm thiên của thế giới này của chúng ta. 
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bao la, thần diệu, vượt xa oai lực của chư thiên hiện ra trong 
thế giới.” Bạch Thế Tôn, con nhận thấy đây cũng là một 
phẩm tánh của Thế Tôn, kỳ diệu, chưa từng có. 

“Này Änanda, thật vậy, hãy nhận biết đây cũng là một phẩm 
tánh của Như Lai, kỳ diệu, chưa từng có: này Ananda, ở đây, 
khi cảm thọ sanh Như Lai biết cảm thọ sanh; khi cảm thọ trụ, 
cảm thọ diệt, Như Lai biết cảm thọ trụ, cảm thọ diệt. Này 
Änanda, hãy suy xét đây cũng là một phẩm tánh hy hữu và vị 
tăng hữu của Như Lai.” 

“Bạch Thế Tôn, vì rằng như vậy, hãy nhận biết đây cũng là 
một phẩm tánh của Như Lai, kỳ diệu, chưa từng có. 
Acchariya-abbhuta Sutta: Majjhima-nikaya TIII.118—120, 122—124, 
dịch Anh G.A.S. 


L.2 Dự đoán tương lai vĩ đại 
Đoạn này thuật chuyện chư thiên báo tin Bồ-tát đản sanh cho 
một Tiên nhân. Tiên ông hăm hở đến gặp Bồ-tát, và rồi đoán 
tương lai Bằ-tát sẽ thành chánh giác. 
Tiên A-tư-đà (Asita), thấy thiên chủ Thích (Sakka),° và thiên 
chúng Ba mươi, *° hoan hỷ khoái lạc với các thiên y tính 
khiết, đang vô lượng tán ca, tay nâng một tắm vải. 
Trông thấy chư thiên hoan hỷ phấn khởi, cung kính, Tiên 
nhân thầm nghĩ: “Vì sao thiên chúng quá đỗi vui mừng? Vì 
sao họ nâng lên một tắm vải?' 
Ngay dù chiến đấu với a-tu-la và chư thiên thắng, a-tu-la bại. 
Họ cũng không quá đỗi vui mừng như vậy. Phải chăng thấy 
điều gì hy hữu mà các thần Martu này hưng phấn? 


39 Sakka, được gọi là vua của chư thiên, thống lĩnh chư thiên Tam thập 
tam, một tầng trời trong Dục giới. Trong tôn giáo Veda, ông được gọi là 
Indra, vị thần hùng mạnh và đôi khi say sưa, nhưng trong Phật giáo, ông đã 
biến đổi thành một vị thiên chủ có giới hạnh, được gọi là sakka, nguyên 
nghĩa “người có tài năng", được hiểu là một đệ tử của đức Phật. Điều thú vị 
là ông đã kết hôn với Sujã, con gái của các a-tu-la thù nghịch! 

40 Con số làm tròn chỉ cho đến ba mươi ba thiên thần (Tam thập tam thiên). 
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Chư thiên la vang, xứng hát, tấu nhạc; vỗ tay và khiêu vũ. 
Xin hỏi cư dân trên đỉnh Tu-di:! Các tôn giả, xin nhanh 
chóng giải trừ nghi ngờ này." 

“Bồ-tát, trân bảo vi diệu vô tỉ, đã đản sanh trong nhân gian, 
tại làng Thích-ca, Lâm-tỳ-mI (Lumbin), vì lợi ích an lạc của 
mọi loài. Vì vậy chúng tôi vô cùng hoan lạc. 

“Bồ-tát, tối tôn, tối thượng trên tất cả chúng sanh, là đẳng 
negưu Vương tối tôn trong tất cả sanh loại. Rống tiếng rồng sư 
tử oai hùng chúa tế sơn lâm; Ngài sẽ vận chuyển bánh xe 
chánh pháp trong rừng Tiên nhân.”4“ 

Nghe rồi, Tiên nhân vội vàng hạ sơn, đến cung vua Tịnh 
Phạn.*® Sau khi ngồi xuống đó, bèn hỏi các Thích-ca: “Hài 
nhi sơ sanh ở đâu? Tôi mong diện kiến. 

Các Thích tử phò đồng tử cho Tiên A-tư-đà diện kiến. Tiên 
nhìn thấy đồng tử sắc da sáng chói rực rỡ, như vàng ròng 
được thợ kim hoàn cực kỳ thiện xảo tinh luyện; 

Nhìn thấy đồng tử sáng rực như lửa bùng, tỉnh khiết như chúa 
tế các sao trong hư không, tỏa sáng như mặt trời ra khỏi đám 
mây mùa thu, nguồn hỷ lạc vô biên phát sinh trong tâm Tiên 
nhân. 

Chư thiên Marut cầm lọng ngàn lớp nan hoa che giữa không. 

Vô số quạt cán vàng tung bay lên xuống; mà không thấy kẻ 
cầm lọng, cầm quạt. 

Nhìn thấy đồng tử như kim hoàn trên thảm nhung màu đỏ 
nhạt, có lọng trắng che trên đầu, tâm A-tư-đà (Kanhasiri), 
Tiên nhân bện tóc, tràn ngập hoan hỷ phấn chấn, đón nhận 
đồng tử. 

Sau khi đón nhận đắng Ngưu vương họ Thích, vị Tiên nhân 
tỉnh thông chiêm tướng và chú thuật, quan sát đồng tử, rồi cất 


# Meru, còn được gọi là Sumeru (Meru vi điệu) là ngọn núi cao nhất trong 
thần thoại Ẩn-độ. Chư thiên Tam thập tam cư ngụ trên đỉnh núi này. 

%2 Đây chỉ cho khu rừng Isipatana (Tiên nhân đọa xứ) ở Varanasi (Ba-la- 
nại), nơi đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên. 

43 Suddhodana, vị vua dòng họ Sakya của Kapilavatthu, là phụ thân của bồ- 
tát. 
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lên tiếng quả quyết: “Đây là bậc vô đẳng đăng, tối tôn trong 
loài hai chân (loải người). 

Tự biết bản thân rồi sẽ ra đi, Tiên nhân ưu sầu rơi lệ. 

Nhìn thấy Tiên rơi lệ, các Thích-ca liền hỏi: “Há đồng tử 
không bị tai chướng gì chăng”? 

Thấy họ Thích bất an, Tiên trả lời: 'Không tai chướng gì cho 
đồng tử. Cũng sẽ không có bất cứ tai họa gì. Nhưng đây 
không phải là con người hạ liệt. Hãy cứ an tâm. 

Đồng tử này sẽ chứng đắc Vô thượng giác. Vì thấy cái tôi 
thượng thanh khiết, thương cảm vì lợi lạc quần sanh, Ngài sẽ 
chuyên bánh xe Chánh pháp. *“ Phạm hạnh “ của Ngài sẽ 
được quảng bá. 

Mạng sông của tôi còn không lâu, rồi tôi SẼ chết mà không 
thê được Chánh pháp vô tỉ. Vì vậy tôi rất ưu sầu, khổ não. 
Nalaka Sufta: Sutta-nipata 679-694, dịch Anh G.A.S. 


L.3 Phụ mẫu 

Ở đây, một vị t-kheo đắc quả kề tên phụ mẫu của đức Phật, 
mà thân phụ của đức Phật trong lời kể này có thể là 'ông 
nội ` của t)-kheo ấy. 

Đắng dũng mãnh đại trí, quả vậy, sinh trong gia tộc có bảy 
đời thuần khiết. Con tâu Ngài Sakiya (Suddhodana), con nghĩ 
Tôn Ông là thiên chủ chư thiên; vì từ Tôn Ông đắng Mâu-ni 
chân thật danh hiệu. 

Phụ thân đức Đại Mâuni danh xưng là Tịnh Phạn 
(Suddhodhana). Thân mẫu đức Chánh Giác hiệu Ma-da 
(Mãyã). Đức Bà hoài thai Bồ-tát; hạ sanh rồi thánh thể 
thượng sanh Tam thập tam. 

Thánh Mẫu Kiều-đàm-di (Gotamĩ Mãyã)2° mạng chung, từ 
đây sanh thiên giới, đầy đủ dục cõi trời, hưởng thọ năm diệu 
dục, các thiên nữ tùy tùng. 


44Nghĩa là sẽ khiến cho ảnh hưởng giáo pháp của Ngài được lan truyền. 
* Cuộc sông độc thân tập trung vào việc học và hành Pháp. 
%6 Thê nữ tánh của họ Gotama. 
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Tôi là con (đệ tử) của Phật, kham nhẫn điều khó nhẫn, hậu 
duệ Ương-kì-xa (Aigirasa“) tôn kính, bậc không ai sánh 
được. Tôn Ông Sakiya (Suddhodana), phụ thân của phụ thân 
tôi. Tôn Ông Gotama, Ngài chính thật là tô phụ tôi. 

Ka|udäyT”s verses: 7heragatfha 533-536, dịch Anh G.A.S. 


L.4 Gia tộc Gofama 
Đoạn này đề cập đến con trai của đức Phật, sau này theo 
Phật xuất gia và đắc quả A-la-hán. Phụ thân của Phật ván 
còn là một cư sĩ đắc sơ quả Dự lưu; Đức Bà Ma-ha-ba-xa- 
ba-đề (Maha-pajapali), di mẫu của Phật xuất gia thành vị tỳ- 
kheo-ni đâu tiên, và đắc quả A-la-hán. Vợ của Bồ-tát cũng 
xuất gia thành tỳ-kheo-ni đắc quả A-la-hán. 
Các thức giả gọi tôi “La-hầu-la (Rahula) hiền thiện” do bởi 
có hai điều: Tôi là con của Phật, và lại đắc Pháp nhãn. 
Rahula kệ: 75eragaiha 295, dịch Anh G.A.S. 


L.5 Tận hưởng tuổi thanh xuân 
Đoạn này miêu tả thời niên thiếu ,sung mãn dục, nhưng sau 
đó chuyển hướng suy gâm về tuổi già, tật bệnh và sự chết 
đang đến với tất cả chúng ta. 
“Này các tỳ-kheo, Ta đã từng sống trong diệu lạc, tối thượng 
diệu lạc, cực kỳ diệu lạc. Trong nhà phụ vương Ta, các hồ 
nước được xây, trong một hồ có hoa sen xanh, trong một hồ 
có hoa sen đỏ, trong một hồ có hoa sen trắng, tất cả vì Ta. Ta 
không dùng loại hương chiên-đàn nào mà không xuất xứ từ 
Ca-thi (Kãsï)*°. Khăn quấn đầu của Ta bằng vải lụa Ca-thi, áo 
choàng, nội y, thượng y của Ta cũng vậy. Một lọng trắng 
được che ngày đêm trên Ta, không để cho lạnh, nóng, bụi, 
bần hay sương xúc chạm đến Ta. 
Này các tỳ-kheo, Ta có ba lầu cao: một cho mùa đông, một 
cho mùa hạ, một cho mùa mưa. Trong bốn tháng mưa, nhạc 
tấu quanh Ta trong lâu đài mùa mưa, bởi những nhạc công 


*® Có nghĩa là °VỊ Sáng Chói”, hoặc có nghĩa là hậu duệ của bộ tộc 
Algirsa. 
*8 Một thành bang có thủ đô là Varanasi. 
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mà không một ai là nam trong bọn họ; Ta không hề bước 
xuống lầu. Trong khi đó các nô tì, các công thợ, và những kẻ 
hầu hạ trong nhà của những người khác được cho ăn cơm từ 
gạo nát, cháo chua, thì trong nhà phụ vương Ta, các nô tì, các 
công thợ, và những kẻ hầu hạ được cho ăn gạo ngon và thịt. 
Này các tỳ-kheo, với đầy đủ sung mãn như vậy, sông trong 
điệu lạc xa hoa như vậy, mà Ta suy gầm rằng: 'Kẻ phàm phu 
không học tự mình bị già, không vượt qua khỏi già, khi thấy 
người khác bị già lại gớm ghiếc, xấu hồ, ghê tởm, quên rằng 
mình cũng bị già, không vượt qua khỏi già. Nếu Ta bị già, 
không vượt qua khỏi già, sau khi thấy người khác già, lại có 
thê gớm ghiếc, xấu hồ, ghê tởm sao? Như vậy, thật không 
thích hợp cho Ta.” Sau khi tư duy như vậy, kiêu mạn về tuôi 
thanh xuân hoàn toản bị loại trừ. 

. [Đoạn Kinh tiếp theo tương tự, thay “già bằng “bệnh' và 
“chết”, cũng vậy, ... cho đến] kiêu mạn về không bệnh hoàn 
toàn bị loại trừ; [... ] kiêu mạn về tuổi thọ hoàn toàn bị loại 
trừ... 

Sukhumala Sutta: Anguttara-nikaya I.145, dịch Anh G.A.S. 


L.6 Dục lạc 

Trong đoạn này, đức Phật nói về những lạc thú của tuổi trẻ, 
và sau đó là những giới hạn và nguy hiểm của những lạc thú 
đó. 

“Này Magandiya,' Ta thuở trước, khi còn là tại gia, ,sông 
hưởng thụ năm diệu dục một cách đầy đủ, sung mãn:”? các 
sắc được nhận biết bởi mắt, đáng yêu, đáng thích, đáng ưa 
lạc, xứng ý, liên hệ đến dục, nhiễm dục; các tiếng được nhận 
biết bởi tai; các hương được nhận biết bởi mũi; các vị được 
nhận biết bởi lưỡi; các xúc được nhận biết bởi thân, các xúc 


“ Mãgandiya là một người theo chủ nghĩa khoái lạc ủng hộ việc sống 
buông theo những dục lạc. Đức Phật ở đây đang chỉ cho ông những hậu 
quả tai hại khi theo đuôi dục lạc. 

°0 Một người nam được nói là hưởng thụ những dục lạc này từ một người 
nữ; cũng vậy, một người nữ thụ hưởng những dục lạc này từ một người 
nam. Vì vậy, thế thì dục lạc (#ãma) chủ yếu có nghĩa là lạc thú tính dục. 
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này là đáng yêu, đáng thích, đáng ưa lạc, xứng ý, liên hệ đến 
dục, nhiễm dục. 

. Rồi sau một thời gian, sau khi nhận biết một cách như 
thực tập khởi, đoạn diệt, vị ngọt, nguy hiểm, sự xuất ly của 
của [sắc, ... CO đến] xúc, Ta đoạn trừ khát ái [đối với sắc, ... 
cho đến] xúc; dập tắt những cháy bỏng của [...] xúc; sau khi 
đoạn trừ, dập tắt, Ta an trú với khát ái được đoạn trừ, nội tâm 
tịch tĩnh. 

Rồi Ta thấy các chúng sanh khác, chưa ly tham đối với các 
dục, đang bị khát ái bởi dục nhai nuốt, đang bị cơn sốt của 
dục thiêu đốt, phóng túng theo các dục. Ta không khát khao 
như chúng, Ta cũng không hoan hỷ với chúng. Vì sao vậy? 
Này Mãgandiya, vì rằng có hỷ lạc này, ly dục, ly bất thiện 
pháp, vượt trên cả thiên lạc. Vì Ta hoan hỷ trong đó, ta không 
khát khao ước cái gì hạ liệt, Ta cũng không hoan hỷ trong 
đó... 

Này Mãgandhiya, ví như một người bị bệnh cùi, với các chi 
đầy những mụt nhọt, lở lói và hôi thối, bị các loại trùng đục 
khoét, đang cào cầu miệng lở của các vết thương. bằng móng 
tay, hơ đốt thân thể bên hố than cháy bỏng. Rồi các bằng 
hữu, quyền thuộc, bà con huyết thống Của người ấy mời một 
y sĩ đến trị bệnh. Y sĩ cho nó thuốc, do thuốc ấy mà nó khỏi 
bệnh cùi, không bệnh, an lạc, tự tại, có thể đi chỗ nào nó 
muốn. Rồi người ấy thấy một người bị bệnh cùi khác, với các 
chỉ đầy những mụt nhọt, lở lói và hôi thối, bị các loại trùng 
đục khoét, đang cào cấu miệng lở của các vết thương bằng 
móng tay, hơ đốt thân thể bên hồ than cháy bỏng. 

Này Mãgandiya, ông nghĩ thế nào? Người ấy có mong muốn 
được như người cùi kia, bên hố than cháy bỏng kia, hay 
muốn được dùng thuốc như kia?' “Không, thưa Tôn giả 
Gotama. Vì sao vậy? Thưa Tôn giả Gotama, vì khi có bệnh 
thời cần thuốc trị, khi không bệnh, thời không cần thuốc trị. 
“Này Mãgandiya, cũng vậy, thuở trước, khi còn sống tại gia, 
Ta hưởng thụ năm diệu dục một cách đầy đủ, sung mãn... 
Rồi sau một thời gian, sau khi nhận biết một cách như thực 
sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly 
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của của [sắc,... co đến] xúc, Ta đoạn trừ khát ái [đối với 
sắc,... cho đến] xúc; dập tắt những cháy bỏng của [...] xúc; 
sau khi đoạn trừ, dập tắt, Ta an trú với khát ái được đoạn trừ, 
nội tâm tịch tĩnh. 

Rồi Ta thấy các chúng sanh khác, chưa ly tham đối với các 
dục, đang bị khát ái bởi dục nhai nuốt, đang bị cơn sốt của 
dục thiêu đốt, phóng túng theo các dục. Ta không khát khao 
như chúng, Ta cũng không hoan hỷ với chúng. Vì sao vậy? 
Này Mãgandiya, vì rằng có hỷ lạc này, ly dục, ly bất thiện 
pháp, vượt trên cả thiên lạc. Vì Ta hoan hỷ trong đó, ta không 
khát khao ước cái gì hạ liệt, Ta cũng không hoan hỷ trong đó. 
Magandiya Sutta: Majjhima-nikãya I.504-506, dịch Anh G.A.S. 


Tầm cầu giác ngộ 
L.7 Thánh cầu 

Trong đoạn văn này, đức Phát đã miêu tả về sự tâm câu chí 
thượng (thánh câu) để vượt quá cửa tôn sinh hữu hạn, và đã 
khởi sự tầm câu như thể nào. 

Này các tỳ-kheo, có hai loại tầm cầu này: tầm cầu chí thượng 
(thánh cầu), tầm cầu hạ liệt (phi thánh cầu). Này các tỳ-kheo, 
thế nào là tầm cầu hạ liệt? qNày các tỳ-kheo, ở đây, có người 
tự mình lệ thuộc sanh lại tầm cầu cái lệ thuộc sanh; tự mình 
lệ thuộc già lại tầm cầu cái lệ thuộc già; tự mình lệ thuộc 
bệnh lại tầm cầu cái lệ thuộc bệnh; tự mình lệ thuộc chết lại 
tầm cầu cái lệ thuộc chết; tự mình lệ thuộc sầu ưu lại tầm cầu 
cái lệ thuộc sầu ưu; tự mình lệ thuộc ô nhiễm lại tầm cầu cái 
lệ thuộc ô nhiễm. 

Này các ty-kheo, cái gì đáng gọi là lệ thuộc sanh? Này các ty- 
kheo, vợ con là cái lệ thuộc sanh; nô bộc nam, nô bộc nữ là 
cái lệ thuộc sanh; dê và cừu là cái lệ thuộc sanh; gà và heo là 
cái lệ thuộc sanh; voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là cái lệ thuộc 
sanh; vàng và bạc là cái lệ thuộc sanh. Này các ty- kheo, 
những chấp thủ ấy bị sanh. Người ấy bị buộc chặt, đăm đuối, 
mê say chúng, tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh.... 
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BÀ con” vân vân cũng được giải thích tương tự như vậy với 
“già” cho đến “ô nhiễm, °! và tất cả trừ “vàng và bạc” cũng bị 
“bệnh”, “chết” và “sầu']. Người ấy bị buộc chặt, đắm đuối, mê 
say chúng, tự mình bị già lại tìm cầu cái lệ thuộc già [vân 
vân]. Này các tỳ-kheo, như vậy gọi là tầm cầu hạ liệt (phi 
thánh cầu). 

Này các tỳ-kheo, thế nào là tầm cầu chí thượng (thánh cầu)? 
Ở đây, có người tự mình lệ thuộc sanh, sau khi thấy rõ nguy 
hại của cái lệ thuộc sanh, bèn tầm cầu cái không sanh, Niết- 
bàn vô thượng an ồn; tự mình lệ thuộc già, sau khi thấy TỐ 
nguy hại của cái lệ thuộc già, bèn tầm cầu cái không giả, 
Niết-bàn vô thượng an ôn; tự mình lệ thuộc bệnh, sau khi 
thấy rõ nguy hại của cái lệ thuộc bệnh, bèn tầm cầu cái không 
bệnh, Niết-bàn vô thượng an ồn; tự mình lệ thuộc chết, sau 
khi thấy rõ nguy hại của cái lệ thuộc chết, bèn tầm cầu cái 
không chết, Niết-bàn vô thượng an ồn; tự mình lệ thuộc sầu 
ưu, sau khi thấy rõ nguy hại của cái lệ thuộc sầu ưu, bèn tằm 
cầu cái không sầu ưu, Niết-bàn vô thượng an ồn; tự mình lệ 
thuộc ô nhiễm, sau khi thấy rõ nguy hại của cái lệ thuộc ô 
nhiễm, bèn tầm cầu cái không ô nhiễm, Niết-bàn vô thượng 
an ôn. Này các tỳ-kheo, như vậy, gọi là tầm cầu chí thượng 
(thánh cầu). 

Này các ty-kheo, trước khi chưa giác ngộ, chưa chứng chánh 
đăng giác, khi còn là Bồ-tát, Ta cũng vậy, tự mình lệ thuộc 
sanh lại tầm cầu cái lệ thuộc sanh, tự mình lệ thuộc già... 
bệnh... chết... sầu ưu... và ô nhiễm lại tầm cầu cái lệ thuộc ô 
nhiễm. 

Này các tỳ-kheo, rồi Ta suy nghĩ như sau: “Tại sao Ta, tự 
mình lệ thuộc sanh lại tầm cầu cái lệ thuộc sanh, tự mình lệ 
thuộc già... bệnh... chết... sầu ưu... và ô nhiễm lại tầm cầu 
cái lệ thuộc ô nhiễm?? 

Vậy Ta, tự mình lệ thuộc sanh, sau khi thấy rõ nguy hại của 
cái lệ thuộc sanh, bèn tầm cầu cái không sanh, Niết-bàn vô 


5! Tức là, chỉ chung cả những thác loạn của tâm, lẫn các tạp chất trong kim 
loại quý. 
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thượng an Ổn; tự mình lệ thuộc già [vân vân], sau khi thấy TỐ 
nguy hại của cái lệ thuộc già [vân vân], hãy tầm. câu cái 
không già... không bệnh... không chết.. . không sầu ưu.. 
không ô nhiễm, Niễt-bàn vô thượng anôn. 

Này các tỳ-kheo, sau một thời gian, khi Ta còn thiếu niên, 
niên thiếu, tóc đen nhánh, sung mãn lạc thú của tuổi thanh 
xuân, đang thời thịnh tráng, mặc dầu cha mẹ không bằng 
lòng, nước mắt đầy mặt, than khóc, Ta cạo bỏ râu tóc, khoác 
áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình.°? 
Ariya-pariyesana Sutta: Majjhima-nikaya I.161—-163, dịch Anh 
G.A.S. 


L.8 Xuất gia 
Đoạn này tường thuật đức Cổ-đàm (Gotama) khởi đâu đời 
sống xuát gia tâm đạo. 
Ở đây, này Aggivessana, trước khi chưa giác ngộ, chưa 
chứng chánh đăng giác, khi còn là Bồ-tát, Ta suy nghĩ: “Đời 
sống tại gia chật hẹp, đường đời đầy bụi bặm; đời sống xuất 
Iy° TP rãi như hư không. Thật Tất không dễ gì khi sống tại 
gia” mà có thê sống trọn vẹn đời sông phạm hạnh viên mãn, 
thanh khiết, trắng tỉnh như vỏ ốc. Vậy Ta hãy cạo bỏ râu tóc, 
khoác áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình?” 
Này Aggivessana, sau một thời gian, khi Ta còn thiếu niên, 
niên thiếu, tóc đen nhánh, sung mãn lạc thú của tuổi thanh 
xuân, đang thời thịnh tráng, mặc dầu cha mẹ không bằng 
lòng, nước mắt đầy mặt, than khóc, Ta cạo bỏ râu tóc, khoác 
áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 
Maha-saccaka Sutta: Majjhima-nikaya I.240—241, dịch Anh G.A.S. 


52 Sống cuộc đời lang thang của người xuất gia. 

53 Những ô nhiễm như tham, sân. 

54 Đời sống xuất gia. 

55 Trong một gia đình, tức là, sống đời thế tục trong một gia đình. 
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L.9 Hành trình tầm đạo 
Ta tán thán xuất gia, như người xuất gia có mắt sáng, sau khi 
quán sát, hoan hỷ hạnh xuất gia. 
Đời tại gia chật hẹp, đường đời đầy bụi bặm, đời xuất gia 
phóng khoảng, thấy vậy nên xuất gia. 
Sau khi đã xuất gia, viễn ly thân ác hành, viễn ly ngữ ác 
hành, sống chánh hạnh thanh tịnh. 
Phật”° đi đến Vương xá," đắng tướng hảo quang minh,°8 đến 
thành núi bao quanh (Girigabba), khất thực xứ Ma-kiệt 
(Magadha). 
Đứng trên sân lầu thượng, Bình-sa vương”?thấy Ngài, có đầy 
đủ tướng tốt, bèn nói lên lời này: 
“Hãy xem tôn giả kia, đoan chính, sắc tịnh điệu, có đầy đủ 
chánh hạnh, mắt nhìn trước một tầm. 
Chánh niệm, mắt nhìn xuống, gia tộc hắn cao quý. Phái sứ 
giả đi theo, xem tỳ-kheo đi đâu. 
Sứ giả vua sai đi, bước theo sau lưng, hỏi: “Tỳ-kheo đi về 
đâu? Trú xứ ở chỗ nào?? 
Khất thực từng nhà một,°! với các căn chế ngự, bình bát 
nhanh chóng đây, tỉnh giác và chánh niệm. 
Sau khi hành khát thực, ấn sĩ ra khỏi thành, lên đỉnh Pandava: 
*Sẽ trú ở chỗ này.) 
Thấy Ngài đến chỗ trú, ba sứ giả ngồi chờ, còn một vị đi về, 
kể lại chuyện vua hay: 


58 Mặc dù vẫn chưa giác ngộ, bài kệ đề cập đến Ngài bằng từ “Phật”. 

° Rãjagaha: kinh đô xứ Magadha. 

°8 Xem *L.38. 

"9 Bimbisära, vua xứ Magadha, trở thành một đệ tử rất thân thiết của Phật, 
đến viếng Phật bất cứ khi nào có cơ hội. Khi già, Bimbisara bị sát hại bởi 
con trai đầy tham vọng A-xà-thế (Ajãtasattu). 

80 Khoảng cách của một luống cày, một khoảng cách ngắn phía trước, 
khoảng hai mét. 

5! Đến từng nhà trong làng để khất thực, không lựa chọn, để mọi gia đình 
có cơ hội tạo phước bằng cách cúng thí thực phẩm. 

82 Chế ngự năm giác quan và tâm ý, không để phát sinh các trạng thái như 
tham lam hay sân hận. 
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“Đại vương, tỳ-kheo ấy, phía đông Pandava, ngồi như cọp, bò 
chúa; như sư tử trong hang.” 

Sau khi nghe sứ thuật, đức vua ngự xa giá, vội vàng ra khỏi 
thành, đi đến Pandava. 

Đến chỗ xe đi được, vua xuống xe đi bộ; đức vua tiến lại gần, 
đi vào chỗ Ngài ở. 

Vua ngồi xuống chỗ ngồi, cũng trao đổi chào hỏi; chào hỏi 
thân thiện rồi, vua nói lên nghĩa này: 

“Ngài niên thiếu, trẻ trung, đang độ tuổi thanh xuân, dung sắc 
đoan chánh đẹp, thiện sanh dòng Sát-lợi. 

'Nghiêm chỉnh đội hùng binh, đoàn quân voi dẫn đầu: tài vật 
tôi chia Ngài. Xmm hỏi: gia tộc sanh.” 

“Đi thắng từ phương này, dân tộc cạnh Tuyết sơn, giàu có và 
hùng mạnh, hệ thuộc Kiều-tát-la (Kosala). 

Thuộc hậu duệ Nhật thân (Adicca), huyết thống tộc Thích-ca. 
Từ đó tôi xuất gia, không vì ham dục lạc. 

Thấy nguy hiểm trong dục, thấy xuất ly an ổn; xuất ly, hành 
tỉnh tắn; tâm tôi vui trong đây.” 

PabbaJjaä Sufa: Sutta-nipafa 405-424, dịch Anh G.A.S. 


Đắc các định vô sắc vi tế 
Trên đường tâm đạo, đức Cổ-đàm (Gotama) trước tiên đi đến 
hai vị thấy chỉ dẫn Ngài tu chứng hai trạng thái 'vô sắc" 
huyên bí vượt ra ngoài tri giác của giác quan, mà sau đó 
Phật dung hội vào giáo pháp của mình. Tuy nhiên, những 
đoạn dịch sau đây cho thấy hai vị này chưa đạt mục đích cần 
đạt đến. 


L.10 Học ®vô sở hữu xứ? với 4lãra Kñlãma 
Này các tỳ-kheo, sau khi xuất gia như vậy, đi tìm cái gì chí 
thiện, tầm cầu đạo lộ vô thượng dẫn đến an tịnh tối thắng, Ta 
đến gặp ÄJãra Kãlãma và thưa rằng: “Tôn giả Kãlãma, tôi 
muốn sống đời phạm hạnh trong pháp và luật này'.°3 Này các 
tỳ-kheo, nghe nói vậy, ÄJãra Kãlãma nói với ta như vầy: 


83 Tức là, giáo thuyết và thực hành mang tính tôn giáo-triết học. 
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“Hiền giả, hãy sống ở đây. Pháp này (giáo lý và những gì nó 
dẫn tới) là như vậy, khiến kẻ có trí không bao lâu tự chứng 
nhập và an trú trong ấy, tự mình bằng thắng trí mà tác chứng 
pháp của tôn sư của mình". 

Này các tỳ-kheo, không lâu sau đó, rất nhanh chóng, Ta đã 
thông suốt Pháp ấy. Này các tỳ-kheo, nếu Ta nói về thuyết 
giáo của kẻ trí và thuyết giáo của bậc trưởng thượng, cho đến 
mức chỉ bằng tụng đọc nơi môi và tụng đọc lặp lại suông thì 
Ta, và những kẻ khác cũng vậy, có thể tuyên bố: “Tôi biết và 
tôi thấy". 

Này các tỳ-kheo, ta suy xét rằng: “Không phải chỉ bằng tín 
mà Älãra Kãlãma tuyên bố rằng, do tự mình tác chứng pháp 
ấy bằng thắng trí mà chứng nhập và an trú trong pháp ây. 
Thật vậy, Alãra Käãlãma biết và thấy Pháp này mà an trú”. 
Này các tỳ-kheo, rồi ta đi đến Älãra Kãlãma và hỏi rằng: 
“Tôn giả Kãlãma, phải chăng, cho đến chừng mực ấy, tôn giả 
tuyên bố rằng, do tự mình tác chứng bằng thắng trí mà tôn 
giả chứng nhập và an trú trong Pháp này?" Này Hội tỳ-kheo, 
Alãra Kãlãma trả lời mà tuyên. bố về vô sở hữu xứ.Š 

Này các tỳ-kheo, Ta suy xét rằng: “Không chỉ ÄJãra Kãlãma 
có tín, Ta cũng có tín tâm; không chỉ Ä|ãara Kãlãma có tinh 
tấn, Ta cũng có tinh tấn; không chỉ ÄJãra Kãlãma có niệm, 
Ta cũng có niệm; không chỉ Alãära Kãlãma có định, Ta cũng 
có định; không chỉ Alära Kälãma có tuệ, Ta cũng có tuệ.°? 
Vậy Ta hãy nỗ lực tác chứng Pháp mà Alãra Kalãma tuyên 
bố, do tự mình tác chứng bằng thắng trí mà chứng nhập và an 
trú.` Này các ty-kheo, không lâu sau đó, rất nhanh chóng, Ta 
chứng nhập và an trú Pháp ấy do tự mình tác chứng bằng 
thắng trí. 


%4 Hoặc “không có gì”, mà trong giáo pháp của Phật sau này đây là tên của 
tầng định vô sắc thứ ba (xem *Th.142). Tuy nhiên, trong Phật giáo, định 
(samädii) này được đạt đến phải y chỉ trên bốn tĩnh lự (bôn thiền/ đhyãna), 
nhưng đó không phải là trường hợp nói đây. 

55 Tín, tấn, niệm, định và tuệ là năm thiện căn cũng được nói trong Phật 
giáo (xem *1h.89). 


103 


Này các tỳ-kheo, rồi ta đi đến ÄJãra Kãlãma và nói rằng: 
“Tôn giả Kãlãma, phải chăng, cho đến chừng mực ấy, tôn giả 
tuyên bố rằng, do tự mình tác chứng bằng thắng trí mà tôn 
giá chứng nhập và an trú trong Pháp này?” “Hiền giả, cho đến 
chừng mực ây, tôi tuyên bố răng do tự mình tác chứng bằng 
thắng trí mà chứng nhập và an trú Pháp này.” “Tôn giả 
Kãlãma, cho đến chứng mực ấy, Tôi cũng chứng nhập và an 
trú trong Pháp này tự đạt và an trú trong Pháp này do tự mình 
tác chứng bằng thắng trí.” 

“Hiền giả, lợi đắc thay cho chúng tôi, thật khéo lợi đắc thay 
cho chúng tôi khi chúng tôi có một đồng phạm hạnh như vậy. 
Vậy Pháp mà tôi tuyên bố chứng nhập và an trú do tự mình 
tác chứng bằng thắng trí, cũng là Pháp mà hiền giả chứng 
nhập và an trú do tự mình tác chứng bằng thắng trí. Và Pháp 
mà hiền giả chứng nhập và an trú do tự mình tác chứng bằng 
thắng trí, cũng là Pháp mà tôi chứng nhập và an trú do tự 
mình tác chứng bằng thắng trí. Vậy hiền giả biết Pháp mà tôi 
biết, và tôi biết Pháp mà hiền giả biết. Tôi như thế nào, thì 
hiền giả cũng như thế ấy; hiền giả như thế nào, thì tôi cũng 
như thế ấy. Hãy đến đây, hiền giả, nay chúng ta hãy cùng 
lãnh đạo hội chúng này.” 

Này các tỳ-kheo, như vậy ÄJãra Kãlãma là đạo sư của Ta, lại 
đặt Ta, đệ tử của vị ấy, ngang hàng với mình, và tôn sùng Ta 
với sự tôn sùng tối thượng. Tuy vậy, này các tỳ-kheo, Ta suy 
xét rằng: “Pháp này không dẫn đến yêm ly, ly tham, tịch diệt, 
tịch tĩnh, không dẫn đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn, mà chỉ 
dẫn đến tái sanh vào cõi vô sở hữu xứ. Này các tỳ-kheo, 
không thỏa mãn với Pháp ấy, thất vọng với Pháp ấy, Ta từ 

1ã. 

HT Sutta: Majjhima-nikaya I.163-165, dịch Anh 
G.A.S. 


L.11 Học phi tưởng phi phi tưởng xứ” với Rama-Tử 
Trong đoạn này, đức Cổ-đàm (Gotama) vượt hơn thây của 
mình là con trai của Rãma bằng chứng đắc trạng thái mà chỉ 
có Rama mới đạt được. 
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Này các tỳ-kheo, đi tìm cái gì chí thiện, tầm cầu đạo lộ vô 
thượng dẫn đến tối thắng an ôn, Ta đi đến Uddaka, con trai 
của Rãma (Rãmaputta), và thưa răng: “Tôn giả, tôi muốn 
sống đời phạm hạnh trong pháp và luật nảy". Này các tỳ- 
kheo, nghe nói vậy, Uddaka con trai của Rãma nói với Ta 
như vầy: “Hiền giả, hãy sống ở đây. Pháp này (giáo lý và 
những gì nó dẫn tới) là như vậy, khiến kẻ có trí không bao 
lâu tự chứng nhập và an trú trong ấy, tự mình bằng thắng trí 
mả tác chứng pháp của tôn sư của mình". 

Này các tỳ-kheo, không lâu sau đó, rất nhanh chóng, Ta đã 
thông suốt Pháp ấy. Này các tỳ-kheo, nếu Ta nói về thuyết 
giáo của kẻ trí và thuyết giáo của bậc trưởng thượng, cho đến 
mức chỉ bằng tụng đọc nơi môi và tụng đọc lặp lại suông thì 
Ta, và những kẻ khác cũng vậy, có thể tuyên bố: “Tôi biết và 
tôi thấy. 

Này các tỳ-kheo, Ta suy xét rằng: 'Không phải chỉ bằng tín 
mà Uddaka, con trai của Rama, tuyên bố răng, do tự mình tác 
chứng pháp â ấy bằng thăng trí mà chứng nhập và an trú trong 
pháp ây. Thật vậy, Uddaka con trai của Rãma biết và thấy 
Pháp này mà an trú”. Này các tỳ-kheo, rồi ta đi đến Uddaka 
con trai của Rãma và hỏi rằng: “Tôn giả Uddaka, phải chăng, 
cho đến chừng mực ấy, tôn giả tuyên bố rằng, do tự mình tác 
chứng bằng thắng trí mà tôn giả chứng nhập và an trú trong 
Pháp này?” Này các tỳ-kheo, Uddaka con Hộ TH Rama trả 
lời mà tuyên bố về phi tưởng phi phi tưởng xứ.° 

Này các ty-kheo, Ta suy xét răng: “Không chỉ Uddaka con 
trai của Rama có tín, Ta cũng có tín tâm; không chỉ Uddaka 
con trai của Rãma có tỉnh tấn, Ta cũng có tỉnh tân; không chỉ 
Uddaka con trai của Rãma có niệm, Ta cũng có nệm; không 
chỉ Uddaka con trai của Rama có định, Ta cũng có định; 
không chỉ Uddaka con trai của Rãma có tuệ, Ta cũng có tuệ. 
Vậy Ta hãy nỗ lực tác chứng Pháp mà Uddaka con trai của 
Rãma tuyên bố, do tự mình tác chứng bằng thắng trí mà 


86 Cũng là tên gọi của một tầng định vô sắc trong Phật giáo: tầng định thứ 
tư, vượt lên tâng vô sở hữu. 
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chứng nhập và an trú.” Này các tỳ-kheo, không lâu sau đó, rất 
nhanh chóng, Ta chứng nhập và an trú Pháp ấy do tự mình 
tác chứng băng thắng trí. 

Này các tỳ-kheo, rồi Ta đi đến Uddaka con trai của Rãma và 
nói rằng: “Tôn giả Uddaka, phải chăng, cho đến chừng mực 
ấy, tôn giả tuyên bố răng, do tự mình tác chứng bằng thắng 
trí mà tôn giả chứng nhập và an trú trong Pháp này?” “Hiền 
giả, cho đến chừng mực ây, tôi tuyên bố rằng do tự mình tác 
chứng bằng thắng trí mà chứng nhập và an trú Pháp này. 

“Tôn giả Uddaka, cho đến chừng mực ấy, Tôi cũng chứng 
nhập và an trú trong Pháp này, tự đạt và an trú trong Pháp 
này do tự mình tác chứng bằng thắng trí.” 

“Hiền giả, lợi đắc thay cho chúng tôi, thật khéo lợi đắc thay 

cho chúng tôi khi chúng tôi có một đồng phạm hạnh như vậy. 
Vậy Pháp mà tôi tuyên bố chứng nhập và an trú do tự mình 
tác chứng bằng thắng trí, cũng là Pháp mà hiền giả chứng 
nhập và an trú do tự mình tác chứng bằng thắng trí. Và Pháp 
mà hiền giả chứng nhập và an trú do tự mình tác chứng bằng 
thắng trí, cũng là Pháp mà tôi chứng nhập và an trú do tự 
mình tác chứng bằng thắng trí. Vậy hiền giả biết Pháp mà tôi 
biết, và tôi biết Pháp mà hiền giả biết. Tôi như thế nào, thì 
hiền giả cũng như thế ấy; hiền giả như thế nào, thì tôi cũng 
như thế ấy. Hãy đến đây, hiền giả, nay chúng ta hãy cùng 
lãnh đạo hội chúng này.” 
Này các tỳ-kheo, như vậy Uddaka con trai của Rãma, đồng 
phạm hạnh của Ta, lại đặt Ta vào địa vị bậc thầy”, và tôn 
sùng ta với sự tôn sùng tối thượng. Tuy vậy, này các tỳ-kheo, 
Ta suy xét rằng: “Pháp này không dẫn đến yêm ly, ly tham, 
tịch diệt, tịch tĩnh, không dẫn đến thắng trí, giác ngộ, Niết- 
bàn, mà chỉ dẫn đến tái sanh vào cõi vô sở hữu xứ.” Này các 
tỳ-kheo, không thỏa mãn với Pháp ấy, thất vọng với Pháp ấy, 
Ta từ giã. 


%7 So sánh với đề nghị đồng hàng đạo sư của ÄJãra Kãlãma, ở đây Uddaka 
Rãmaputta tôn lên hàng đạo sư trọn vẹn chứ không chỉ là bậc thây. 
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Ariya-pariyesana Sutta: Majjhima-nikaya I.165—166, dịch Anh 
G.A.S. 


Khỗ hạnh tự hành xác 
Trong giai đoạn tiếp theo trên đường tắm đạo, đức Cổ-đàm 
(Gotama) đã thứ một phương pháp tu tập khác hiện hành 
đương thời: tích cực chế ngự thân và những ham muốn của 
thân bằng cách nhịn đói và nhịn thở trong thời gian dài. Như 
sẽ thấy, về sau đức Phật đã chỉ trích điều này. 


L.12 Khổ hạnh cực đoan 
Ti rong đoạn dịch này, đức Phật thuật lại Ngài đã hành như 
thế nào bồn pháp tu khổ hạnh phổ biến trong một số các sa- 
môn ngoại đạo đương thời tại Ân-độ. 
Này Xá-lợi-phất (Sãriputta), Ta nhớ lại một thời Ta đã hành 
phạm hạnh với bốn chỉ: tự hành khổ bức, Ta đệ nhất khổ bức; 
tự hành dơ bần, Ta đệ nhất dơ bẩn; tự hành cần trọng, Ta đệ 
nhất cân trọng; tự hành lân tránh, Ta đệ nhất lần tránh. 
Này Sãriputta, Ta tự hành khổ bức như vây: Ta sống lõa thể, 
từ bỏ thói thường, liếm tay, mời thì không đến, gọi thì không 
dừng. Ta không nhận thức ăn mang đến, thức ăn nấu riêng 
cho, không nhận mời ăn; Ta không nhận đồ ăn từ nồi, từ 
chậu, tại ngưỡng cửa, giữa những cây gậy, giữa những chày 
giã gạo, từ hai người đang ăn, từ người đàn bà có thai, từ 
người đàn bà đang cho bú, từ người đàn bà đang giao cấu, đồ 
ăn đi quyên, tại chỗ có chó đứng, tại chỗ có ruồi bu. Ta 
không ăn cá thịt, không uống rượu nấu, rượu men, rượu ủ. 
Ta chỉ nhận một nhà một miếng;88 Ta chỉ nhận hai nhà hai 
miếng; Ta chỉ nhận ba nhà ba miếng; ta chỉ nhận bốn nhà bốn 
miếng: Ta chỉ nhận năm nhà năm miếng: ta chỉ nhận sáu nhà 
sáu miếng: Ta chỉ nhận bảy nhà bảy miếng. 
Ta sống bằng thức ăn từ một thí chủ, từ hai thí chủ, từ ba thí 
chủ, từ bốn thí chủ, từ năm thí chủ, từ sáu thí chủ, từ bảy thí 
chủ; ta ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, ba ngày một 


58 Tức là đi đến chỉ một nhà và lẫy một miếng thức ăn. 
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bữa, bốn ngày một bữa, năm ngày một bữa, sáu ngày một 
bữa, bảy ngày một bữa; như vậy thậm chí đến nửa tháng một 
bữa, Ta an trú hành trì hạnh ăn theo từng thời. 

Ta ăn rau sống, ăn cỏ kê, ăn lúa dại, ăn da vụn, ăn rêu, ăn 
cám, ăn váng cơm, ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn phân bò. Ta sống 
nhờ rễ và trái cây rừng; Ta ăn trái cây rụng. 

Ta mặc vải gai thô, mặc vải gai thô tạp, mặc vải tắm liệm, 
mặc giẻ rách (phấn tảo y), mặc vỏ cây, mặc da linh đương, 
mặc da linh dương bện, mặc vải cỏ kusa, mặc vải vỏ cây, 
mặc vải gỗ bào, mặc tóc bện, mặc lông thú bện, mặc áo lông 
cú. 

Ta sống nhồ râu tóc,59theo hạnh sống nhồ râu tóc. 

Ta là người luôn đứng, không dùng chỗ ngồi. Ta là người 
thường ngồi chò hỏ, sống tỉnh tấn theo hạnh ngồi chò hỏ. Ta 
là người dùng gai làm giường, luôn ngủ nằm trên giường 
gai.... Ta theo hạnh tắm (lễ) trong nước (lạnh) ba lần mỗi 
hữÃy kể cả tôi đêm. Như vậy bằng nhiều cách, Ta an trú theo 
hạnh hành khổ và hành xác. Này Sãriputta, như vậy là khổ 
hạnh của Ta. 

Này Sãriputta, ở đây Ta hành dơ bần như vầy, như thân cây 
tindukä, bụi bân tích tụ nhiều năm, đóng thành tắm và thành 
miếng, cũng như vậy, bụi và bẩn tích tụ nhiều năm, đóng 
thành tắm và thành miếng trên thân ta. Ta không nghĩ rằng: 
“Hãy phủi sạch bụi bân này đi bằng tay mình, hay để kẻ khác 
phủi sạch bụi bân này đi bằng tay họ." Này Sãriputta, như 
vậy Ta hành đơ bẩn. 

Này Sãriputta, Ta hành cân trọng như vây: Ta luôn tỉnh giác 
trong khi đi tới, đi lui. Ta tràn đầy lòng từ đến cả một giọt 
nước” như vầy: “Mong rằng Ta không làm hại một chúng 
sanh nhỏ nào trong các khe đất.” Này Sãriputta, như vậy Ta 
hành cân trọng. 


69 Các tăng lữ Kỳ-na giáo vẫn làm điều này, trong khi các tăng lữ Phật giáo 
cạo râu tóc. „ 
7? Cũng như Kỳ-na giáo thây có sự sông hiện diện ở mọi nơi. 
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Này Sãriputta, Ta hành lần tránh như vầy: Ta trốn sâu trong 
một khu rừng và trú ngụ tại chỗ ấy. Và khi Ta thấy một người 
chăn bò hay người chăn cừu hay người cắt cỏ, hay người đồn 
củi, hay người thợ rừng, Ta liền chạy từ lùm này qua lùm 
khác, từ bụi này qua bụi khác, từ thung lũng này qua thung 
lũng khác, từ đồi cao này qua đồi cao khác. Vì sao vậy? Đề 
họ không thấy Ta và Ta không thấy họ. 
Này Sãriputta, giống như một con nai rừng, thấy người liền 
chạy từ lùm này qua lùm khác, từ bụi này qua bụi khác, từ 
thung lũng này qua thung lũng khác, từ đồi cao này qua đồi 
cao khác, cũng vậy, khi Ta thấy một người chăn bò, hay 
người chăn cừu, hay người cắt cỏ, hay người đốn củi, hay 
người thợ rừng, Ta liền chạy từ lùm này qua lùm khác, từ bụi 
này qua bụi khác, từ thung lũng này qua thung lũng khác, từ 
đôi cao này qua đôi cao khác... 
Này Sãriputta, Ta bò bốn chân đến các chuồng bò, khi đàn bò 
đã đi và người chăn bò đã rời, rồi Ta ăn phân của các con bê 
còn bú. Này Sãriputta, khi mà nước tiểu và phân của Ta còn 
đọng lại, Ta ăn phân và nước tiểu của chính mình. Này 
Sãriputta, như vậy Ta hành trì ăn các thứ cực kỳ hủ bại. 
Này Sãriputta, Ta lánh sâu vào một khu rừng rậm kinh sợ và 
trú ngụ tại chỗ ấy: khu rừng rậm kinh sợ này thường khiến 
người ta lông tóc dựng ngược nếu kẻ ấy chưa dứt tham ái. 
Này Sãriputta, trong những đêm đông lạnh lẽo, suốt những 
ngày mồng tám tuyết rơi, ban đêm Ta sống giữa trời và ban 
ngày trong lùm rậm. Trong tháng cuối hè, ban ngày Ta sống 
giữa trời còn ban đêm trong lùm rậm. 
Này Sãriputta, bỗng dưng xuất hiện với Ta bài kệ trước đây 
chưa từng được nghe này: 

Ấn sĩ đang tầm cầu, chịu nóng và chịu lạnh, một 

mình rừng kinh sợ, trần truồng không lửaâ âm. 
Này Sãriputta, Ta ngủ trong bãi tha ma, nắm dựa trên một bộ 
xương. Này Sãriputta, những người chăn bò đến gần và khạc 
nhồ lên Ta, tiểu tiện lên Ta, ném bần vào Ta, và lây que chọc 
lỗ tai Ta. Này Sãriputta, và Ta không nhớ là Ta có bao giờ 
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khởi ác tâm đối với họ không. Này Sãriputta, như vậy Ta 
hành trú xả. 
Maha-sthanada Sutta: Majjhima-niRãya I.77—79, dịch Anh G.A.S. 


L.13 Đau nhức vô ích 
Trong đoạn này, đức Phật giải thích rằng, trước thời hành 
khổ hạnh cực đoan, Ngài nhận ra rằng những hành giả nào 
mà chưa ly dục tham thì không thể đạt giác ngộ. Sau khi 
nhận ra rằng cần phải chế ngự dục tham, Ngài đã hành 
nhiều hình thức khổ hạnh cực đoan. Tuy nhiên, trong khi 
những hành trì khổ hạnh ấy có phát triển tỉnh tấn và chánh 
niệm, và sự đau đớn về thể xác mà chúng mang lại không ảnh 
hưởng đến tâm trí của Ngài, thì chúng cũng mang đến sự kiệt 
quệ về thể xác, và Ngài nhận ra rằng chúng không dẫn đến 
giác ngộ. 
“Phải chăng chưa bao giờ khởi lên trong Ngài, thưa Tôn giả 
Gotama, một cảm thọ lạc đến mức nó chỉ phối tâm lâu dài? 
Phải chăng chưa bao giờ khởi lên trong tôn giả Gotama một 
khô thọ đến mức nó chỉ phối tâm lâu đài?' 
“Này Aggivessana, trong khi đi tìm cái gì chí thiện, tầm cầu 
tịch tĩnh vô thượng tối thắng, Ta tuần tự du hành qua nước 
Magadha và cuối cùng đến Uruvelã gần Senänigama. Tại 
đây, Ta thấy một địa điểm khả ái, một khóm rừng nhàn tịnh, 
có con sông trong xanh chảy gần, với một chỗ lội qua dễ 
dàng khả ái, và xung quanh có làng mạc bao bọc dễ dàng đi 
khất thực. Này Aggivessana, Ta nghĩ: “Thật là một địa điểm 
khả ái, một khóm rừng nhàn tĩnh, có con sông trong xanh 
chảy gần, với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và xung quanh 
có làng mạc bao bọc đễ dàng đi khất thực. Thật là một chỗ 
thích hợp cho một thiện nam tử tha thiết tinh cần có thê tỉnh 
cần tu tập.” 
Này Aggivessana, Ta ngồi xuống tại chỗ ấy và nghĩ rằng: 
“Nơi đây thật thích hợp đề tỉnh cần tu tập.” 
Này Aggivessana, bấy giờ khởi lên trong Ta ba ví dụ chưa 
từng được nghe từ trước. 
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[Tức là, như một khúc cây đẫm ướt, đầy nhựa, được thả vào 
trong nước, không thê dùng để nhen lửa, nhưng một khúc cây 
khô thì có thể nhen lửa, do vậy chỉ] những sa-môn và bà-la- 
môn”! sống xả ly các dục về thân, và những ai mà nội tâm đã 
hoàn toàn trấn áp và đoạn trừ tham đắm dục, luyến ái dục, mê 
say dục, khao khát dục, và bức sốt dục, dù họ có cảm thọ hay 
không đau đớn, nhức nhối, đau nhức kịch liệt do bởi tỉnh cần, 
họ cũng có thê chứng đắc tri kiến vô thượng chánh giác.... 
Này Aggivessana, Ta suy nghĩ: “Ta hãy nghiến răng, dán 
chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm ức chế tâm, trấn áp tâm, và 
đánh bại tâm.” 

Này Aggivessana, nghiên răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, 
Ta lấy tâm ức chế tâm, trấn áp tâm, và đánh bại tâm. Này 
Aggivessana, khi Ta làm vậy, mồ hôi toát ra từ nách của ta. 
Này Aggivessana, như một người lực sĩ nắm lấy một người 
ôm yêu đằng đầu hay vai, có thể ức chế, trấn áp, và đánh bại 
người ây, cũng vậy, nghiền răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, 
Ta lấy tâm ức chê tâm, trấn áp tâm, và đánh bại tâm, và mô 
hôi toát ra từ nách của ta. 

[lặp lại:j Này Aggivessana, dầu cho Ta có nỗ lực tinh cần 
không mệt mỏi, dựng lập chánh niệm liên tục không gián 
đoạn, nhưng thân Ta vẫn bị kích động và căng thắng do bởi 
Ta bị kiệt sức bởi sự tỉnh tắn khổ sở. Nhưng khổ thọ ấy khởi 
lên trong Ta mà không chi phối tâm ta và tồn tục. 

Này Aggivessana, Ta suy nghĩ: “Ta hãy tu thiền nín thở. 
Rồi Ta nín thở vô, và thở ra qua miệng và mũi. Này 
AggIvessana, trong khi Ta làm vậy, thì một tiếng gió kinh 
khủng nôi lên, ngang qua lỗ tai. “Này Aggivessana, ví như 
tiếng động kinh khủng phát ra từ ống bễ đang thôi của người 
thợ sắt, cũng vậy, trong khi Ta nín thở vô, và thở ra bằng mũi 
và tai, thời một tiếng gió kinh khủng nổi lên, ngang qua lỗ 
tai.... /Lặp lại 


3372 


Xem *LI.2 ở trên. 
72 Một hình thức thiền phi Phật giáo đòi hỏi nhịn thở. 
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Này Aggivessana, Ta suy nghĩ: “Ta hãy tu thêm thiền nín 
thở.” Rồi Ta nín thở vô, và thở ra qua miệng, mũi, vả ta. 
Trong khi Ta làm như vậy, thì có những cơn gió kinh khủng 
nổi lên đau nhói trong đầu Ta. Này Aggivessana, ví như một 
người lực sĩ chém đầu Ta với một thanh kiếm sắc bén, trong 
khi Ta nín thở vô, thở ra, qua miệng, mũi và tai, thì có ngọn 
gió kinh khủng nỗi lên đau nhói trong đầu Ta.... /Lặp igij 
Này Aggivessana, Ta suy nghĩ: “Ta hãy tu thêm thiền nín 
thở.” Rồi Ta nín thở vô, và thở ra qua miệng, mũi và tai, 
Trong khi làm như vậy, Ta cảm giác đau đầu một cách kinh 
khủng. Này Aggivessana, ví như một người lực sĩ lấy một 
dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi siết mạnh, cũng 
vậy, trong khi Ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, mũi, 
và tai, ta cảm giác đau đầu một cách kinh khủng.... /Lặp /giJ 
Này Aggivessana, ta suy nghĩ: “Ta hãy tu thêm thiền nín 
thở.” Rồi ta nín thở vô, và thở ra qua miệng, mũi và tai. 
Trong khi ta làm vậy, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang 
bụng của ta. Này Aggivessana, ví như một người đồ tế thiện 
xảo hay đệ tử người đồ tế cắt ngang bụng với một con dao 
cắt thịt bò sắc bén, cũng vậy, khi Ta nín thở vô, thở ra, ngang 
qua miệng, mũi và tai, một ngọn kinh khủng cắt ngang bụng 
của Ta.... (Lặp lại] 

Này Aggivessana, ta suy nghĩ: “Ta hãy tu thêm thiền nín 
thở.” Rồi Ta nín thở vô, thở ra qua miệng, mũi và tai. Trong 
khi Ta làm như vậy, thì có một sức nóng kinh khủng khởi lên 
trong thân Ta. Này Aggivessana, ví như hai người lực sĩ sau 
khi nắm lấy cánh tay một người yêu hơn, nướng người ấy, 
đốt người ây trên một hồ than hừng, cũng vậy, trong khi Ta 
nín thở vô, và thở ra qua miệng, qua mũi và qua tai thì có 
một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân Ta.... /, Lạt lại] 
Này AggIvessana, bấy giờ chư thiên thấy Ta liền nói: “Sa- 
môn Gotama đã chết rồi.” Một số chư thiên nói: “Sa-môn 
Gotama chưa chết, nhưng sắp sửa chết.” Một số chư thiên 
nói: “Sa-môn Gotama chưa chết, cũng không phải sắp chết. 
Ngài là vị A-la-hán, đời sống của một A-la-hán là như vậy.” 
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Này Aggivessana, Ta suy nghĩ: “Ta hãy hoản toàn tuyệt 
thực.””3 Rồi chư Thiên đi đến Ta và nói: “Thưa Ngài, chớ có 
hoàn toàn tuyệt thực. Nếu Ngài làm vậy, chúng tôi sẽ đồ các 
món ăn chư thiên qua các lỗ chân lông của Ngài, và nhờ vậy 
Ngài vẫn sống.” Này Aggivessana, Ta suy nghĩ: “Nếu Ta 
hoản toàn tuyệt thực và chư thiên này đồ các món ăn chư 
thiên qua các lỗ chân lông của Ta và nhờ vậy Ta vẫn sống, 
như vậy Ta tự dối Ta.” Vậy nên Ta bác bỏ chư thiên ấy và 
nói: “Không cần như vậy.” 

Này Aggivessana, Ta suy nghĩ: “Ta hãy ăn cực kỳ ít, mỗi lần 
chỉ ăn một chút, như canh đậu xanh, canh đậu đen, canh đậu, 
hay canh đậu nhỏ.” Vậy nên Ta ăn cực kỳ ít, mỗi lần chỉ ăn 
một chút, như canh đậu xanh, canh đậu đen, canh đậu, hay 
canh đậu nhỏ. Trong khi làm vậy, thân Ta trở nên hết sức gầy 
yêu. Vì Ta ăn quá ít: tay chân Ta trở thành như những cọng 
cỏ hay những đốt cây leo khô héo; bàn trôn của Ta trở thành 
như móng chân con lạc đà; phần xương sống phô bày của Ta 
giống như một dây chuỗi hạt; các xương sườn của Ta nhô ra, 
gầy mòn giống như rui cột một kho cũ không mái; con ngươi 
long lanh của Ta năm sâu thắm trong hốc mắt, giống như ánh 
nước long lanh nằm sâu thắm trong một giếng nước thâm 
sâu; da đầu Ta trở thành nhăn nheo và khô căn như trái bí 
xanh đăng nhăn nheo và khô căn trong nắng gió... 

Này Aggivessana, vì Ta ăn quá ít, nên da biet của Ta bám 
chặt đến xương sông; do vậy nêu Ta sờ da bụng, thì Ta đụng 
xương sông của mình và nêu Ta sờ xương sông, thì Ta đụng 
da bụng của mình. Này Aggivessana, vì Ta ăn quá ít, nên nêu 
Ta đi đại tiện, hay đi tiểu tiện thì Ta ngã quy úp mặt xuống 
đất. AggIvessana, vì Ta ăn quá ít, nên nêu Ta muốn xoa địu 
thân ta, bằng. cách lấy tay xoa bóp chân tay, thì các lông tóc 
hư mục tận gốc rụng khỏi thân Ta khi Ta xoa bóp. 

Này Aggivessana, bấy giờ CÓ người thấy ta liền nói: “Sa-môn 
Gotama có da đen.” Một số người nói: “Sa-môn Gotama, da 
không đen. Ngài có da màu nâu.” Một số người nói: “Sa-môn 


73 Tuyệt thực, một hành trì phi Phật giáo. 
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Gotama da không đen, hay xám; Ngài có da màu vàng sẵm.” 
Này Aggivessana, cho đến mức độ như vậy, làn da vốn thanh 
tịnh, trong sáng của Ta bị hư hoại vì Ta ăn quá Ít. 

Này Agglivessana, Ta suy nghĩ: “Những sa-môn hay bà-la- 
môn nào trong quá khứ đã từng lãnh thọ cảm thọ đau đớn, 
nhức nhối, đau nhức kịch liệt, thì cũng đến thế là cùng cực; 
không thể hơn nữa. Những sa-môn hay bà-la-môn nào trong 
vị lai sẽ lãnh thọ cảm thọ đau đớn, nhức nhối, đau nhức kịch 
liệt, thì cũng đến thế là cùng cực; không thể hơn nữa. Những 
sa-môn hay bà-la-môn nào trong hiện tại đang lãnh thọ cảm 
thọ đau đớn, nhức nhối, đau nhức kịch liệt, thì cũng đến thế 
là cùng cực; không thể hơn nữa. Nhưng dù hành khổ hạnh 
khốc liệt như vậy, Ta vẫn không chứng được pháp thượng 
nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng các bậc Thánh. Hay là có 
đạo lộ nào khác dẫn đến giác ngộ? 

Maha-saccaka Sutta: Majjhima-nikãya I.240-246, dịch Anh G.A.S. 


L.14 Chiến thắng Ác ma cám dỗ 
Trong đoạn này, thân cảm dỗ Mãra (cũng gọi là Namucï và 
Kanha; xem *Ll.5 và 7) ấi đến chỗ đức Gotama (chưa thành 
Phật) vào cuối giai đoạn khô hạnh của Ngài, thuyết phục 
Ngài từ bỏ cuộc sông xuất gia, để trở lại cuộc sông tại gia 
bình thường, mà ván có thể tạo thiện nghiệp và phước bảo 
thế tục bằng các tẾ tự của Bà- la-môn giáo. Tuy nhiên, đức 
Gotama nói rằng Ngài không cân bất kỳ phước. nghiệp nào 
(Ế tự không làm gia tăng phước nghiệp) và rằng Ngài sẽ 
chứng đắc bô-đề và giáo hóa nhiễu đệ tử. Ngài có đủ năm 
căn: tín, tấn, niệm, định, và tuệ, và Ngài sẽ chiến thắng 
những đội quán ` của Mara. 
Ta cần hành tỉnh tấn, bên sông Ni-liên-thiền, nỗ lực tu tập 
thiền, an ổn thoát khổ ách. 
Ác ma (NamucT) đến gần Ta, nói những lời thương cảm: 
“Ông Ô ốm không dung sắc, ông đã gần chết rồi. 
Ông một ngàn phần chết, chỉ một phần còn sống. Hãy sống, 
sống tốt hơn. Sẽ tạo các công đức. 
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Như ông sống Phạm hạnh, hãy đốt lửa tế tự, hãy chất chứa 
công đức. Ông tỉnh tấn làm gì? 

Đường tỉnh tấn khó đi; khó hành, khó đến đích.” Nói lên 
những kệ này, Ác ma đứng gần Phật. 

Ác ma nói như vậy, Thế Tôn đáp như sau: “Quyến thuộc kẻ 
buông lung! Ác Ma, ngươi muốn gì? 

Lượng phước dù rất nhỏ, Ta cũng không cần đến. Ác Ma, 
ngươi nên nói, cho ai cần phước ây. 

Tín, tỉnh tấn, trí tuệ, thảy đều có trong Ta. Người tinh tấn như 
Ta, ngươi hỏi gì lẽ sống? 

Gió sẽ làm khô cạn, cho đến các dòng sông. Làm sao khô cạn 
máu, khi Ta sống tinh tấn? 

Dầu máu Ta khô cạn; mật, đàm khô, thịt rã; tâm ta càng tịnh 
tín, vững trú niệm, tuệ, định. 

Ta an trú như vậy, đạt cảm thọ tối thượng, tâm không cầu các 
dục, hãy quán chúng sanh tịnh. 

Dục, đội quân thứ nhất; không hỷ đội thứ hai; đói và khát thứ 
ba, thứ tư là khát ái. 

Năm, hôn trầm thụy miên; thứ sáu là sợ hãi; thứ bảy là nghỉ 
ngờ; tám, ngụy thiện, ngoan cố. 

Lợi, danh và cung kính; thanh danh, lợi bất chính; ai khen 
mình chê người; là đội quân của ngươi. 

Đây đội quân Ác Ma, quân chiến đấu Kanhã. Ai yếu, không 
thê thắng. Chiến thắng, được an lạc. 

Ta ôm cỏ muñja?” Đủ tồi, đời sống này. Ta thà chết chiến 
đấu, còn hơn sống chiến bại. 

Sa-môn, bà-la-môn, biến mất trong trận này, họ sao biết 
đường đi, bậc thiện đức đang đi. 

Thấy quân Ma dàn khắp, Ác ma cùng quân voi, Ta bước vào 
chiến trận, chớ để Ta thối chạy. 

Đội quân của nhà ngươi, trời, người đều không thắng: Ta phá 
bằng trí tuệ, như đá đập bát sành. 

Tự tại nhiếp tâm tư, trụ vững trên chánh niệm, Ta du hành 
các nước, giáo huấn nhiều đệ tử, 


74 Dấu hiệu đầu hàng. 
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Tinh cần không buông lung, hành theo lời Ta dạy; bất chấp 
ngươi họ đi, đến nơi không sầu ưu.” 

(Ác ma:) “Ta bảy năm từng bước, dõi theo sau Thế Tôn, 
không tìm thấy khuyết điểm, vị Giác ngộ chánh niệm. 

Ta thấy quạ bay quanh, hòn đá trong như mỡ, tưởng đây cái 
gì mềm, tưởng đây cái gì ngọt. 

Không tìm thấy vị ngọt, quạ bay khỏi chỗ đó. Như quạ mồ 
hòn đá, Ta rời Gotama.” 

Bị sầu muộn đè nặng, Ma buông rơi tì-bà, dạ-xoa này thất 
chí, biến mất khỏi chỗ này. 

Padhana Sufta: Sutta-nipata 425—449, dịch Anh G.A.S. 


Giác ngộ và kêt quả 


L.15 Chứng nhập các tầng định, hồi ức những đời quá khứ 
cùng với nghiệp tạo tác, và đắc giải thoát cứu cánh 
Trong đoạn này đúc Phật thuật chuyện thành chánh giác. 
San giai đoạn tu khổ hạnh, và gân nhự bỏ cuộc, Ngài đã tự 
hỏi liệu có pháp tu hiệu quả nào khác có khả năng dẫn đến 
giác ngộ hay không. Vào lúc đó, Ngài nhớ lại một trạng thải 
thiên đã từng chứng nhập lúc thiếu thời: cấp đâu tiên trong 
bốn thiên (jhãna: xem *Th.140), có hỷ và lạc phát sinh do ly 
dục. Do đó Ngài quyết định lập lại trạng thái này xem như 
phương pháp dẫn đến giác ngộ. Rõ ràng như được nêu trong 
những đoạn khác, trạng thải thiên này có thể đạt được bằng 
phương pháp như niệm hơi thở, chúng ta có thể thấy rằng 
đạo của Ngài bấy giờ là quán chiếu rõ trên thân, chứ không 
phải chỉ đạt đến các trạng thái định vô sắc hoàn toàn siêu 
việt thân thể, hoặc khổ hạnh cực đoan ức chế thân bằng ý chí 

khốc liệt. 

Sau đó, Ngài phục hồi sức khỏe thể chất bằng cách chấm dứt 
nhịn ăn đề có thể tiếp tục lần lượt chứng đắc bốn thiên. Rồi y 
cứ trên thiên thứ tư cực kỳ định tĩnh không cấu nhiễm, dễ vận 
dụng, Ngài nhớ lại vô số đời quá khứ, thấy các Chúng sanh 
khác lúc bấy giờ tái sanh tùy theo nghiệp của họ, và sau đó, 
cho đến điểm quyết định, bằng chánh trí Ngài thấy biết như 
thực chân lý khổ của tôn tại, nguyên nhân của thân khổ và 
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tâm khổ, thấy rõ chân lý khổ diệt, và con đường dẫn đến khổ 
diệt: bốn Thánh để, Chân Lý của Bậc Thánh, mà sau đó trở 
thành bài Pháp đâu tiên của Ngài. Tri kiến như thực về 
Thánh để thứ ba, khổ diệt, tất yếu dẫn đến chứng đắc Niết- 
bàn, và do đó diệt tận tất cả tập khí ô nhiễm vốn là chướng 
ngại giải thoát. Bấy giờ Ngài tự thấy là đã giác ngộ, đã 
thành Phật. 

Này Agglivessana, Ta suy nghĩ: “Ta nhớ lại, trong khi phụ 
thân Ta, thuộc dòng Sakka (Thích-ca), đang cày ruộng, và Ta 
đang ngồi dưới bóng mát cây hồng táo (jambu / cây diêm- 
phù), Ta ly dục, ly pháp ác bất thiện, chứng nhập và an trú 
thiền. thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc phát sanh do ly dục cùng 
với tầm và tứ. Đạo lộ này có thê dẫn đến giác ngộ chăng?' 
Này Aggivessana, tiếp theo hồi ức Ấy, ý thức này khởi lên: 
“Đây thực là đạo lộ đưa đến giác ngộ”. 

Này Agglvessana, Ta suy nghĩ: “Sao Ta lại sợ lạc thọ này, 
phát sanh do ly dục, ly pháp bất thiện?” Này Aggivessana, rồi 
Ta suy nghĩ: “Ta không sợ lạc thọ này, phát sanh do ly dục, 
ly pháp bất thiện". 

Rồi, này Aggivessana, Ta suy nghĩ: “Thật không dễ gì có 
được lạc thọ ấy, với thân thể cực kỳ gầy ốm như thế này. Vậy 
Ta hãy ăn thức ăn thô?? Rồi Ta ăn thức ăn thô: cơm và cháo 
chua. 

Này Aggivessana, lúc bấy giờ, năm tỳ-kheo đang hầu Ta” 
suy nghĩ: “Nếu sa-môn Gotama chứng pháp, ông sẽ nói cho 
chúng ta biết”. Nhưng, này Aggivessana, khi thấy Ta ăn thức 
ăn thô, cơm và cháo, các vị ây chán ghét và rời bỏ Ta, nghĩ 
rằng: _ Sa-môn Gotama nay sông xa hoa, từ bỏ tỉnh tấn, trở lui 
đời sống xa hoa". 

Này Aggivessana, sau khi ăn thức ăn thô và phục hồi thể lực, 
Ta ly dục, ly pháp ác bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất, 
một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Nhưng lạc 


75 Những vị sau này trở thành đệ tử đầu tiên của Phật khi họ được may mắn 
là thính chúng cho bài pháp đâu tiên của Ngài. 
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thọ như vậy khởi lên trong Ta, tồn tại mà không chiếm đoạt 
tâm Ta. 

Diệt tầm và tứ, chứng nhập và an trú thiền thứ hai, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất 
tâm. Nhưng lạc thọ như vậy khởi lên nơi ta, được tồn tại mà 
không chỉ phối tâm Ta. 

Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm giác lạc mà các 
bậc thánh nói là an trú lạc với xả và niệm, chứng và trú Thiền 
thứ ba. Nhưng lạc thọ như vậy khởi lên nơi ta, được tồn tại 
mà không chi phối tâm Ta. 

Xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 
thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. 
Nhưng lạc thọ như vậy khởi lên trong Ta, tồn tại mà không 
chiếm đoạt tâm Ta. 

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, trụ vững, không 
dao động, Ta hướng tâm đến túc mạng minh. Ta nhớ lại các 
đời sông quá khứ, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 
mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm 
mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, 
nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. 
“Tại chỗ kia, Ta có tên như vậy, dòng họ như vậy, giai cấp 
như vậy, cảm thọ khổ lạc như vậy, tuổi thọ như vậy; và sau 
khi chết tại chỗ kia, Ta tái sanh tại chỗ nọ; và tại chỗ Ấy, Ta 
có tên như vậy, dòng họ như vậy, giai cấp như vậy, cảm thọ 
khổ lạc như vậy, tuổi thọ như vậy; và sau khi chết tại chỗ nọ, 
Ta tái sanh tại đây.” Như vậy, cùng với những đặc điểm 
chung và riêng, Ta nhớ lại nhiều đời sống quá khứ. 

Này Aggivessana, đó là minh thứ nhất mà Ta đã chứng trong 
canh đầu của đêm ấy. Vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, 
ánh sáng sanh, do Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh 
cần. Nhưng lạc thọ như vậy khởi lên trong Ta, tồn tại mà 
không chiếm đoạt tâm Ta. 

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, trụ vững, không 
dao động, Ta hướng tâm đến sanh tử trí. Với thiên nhãn 
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thuần tịnh, vượt quá loài người, Ta thấy chúng sanh chết đây 
sanh kia, thấp hèn và cao sang, xinh đẹp và thô xấu, hạnh 
phúc và bất hạnh, Ta biết rõ tùy theo nghiệp mà chúng đã 
tạo: những chúng sanh có những ác hành về thân, ngữ và ý, 
phi báng các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà 
kiến, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục; còn những chúng sanh nào có những 
thiện hành về thân, ngữ và ý, không phỉ báng các bậc thánh, 
theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, sau khi thân 
hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, sinh thiên.” 
Như vậy với thiên nhãn thuần tịnh, vượt quá loài người, Ta 
thấy chúng sanh chết đây sanh kia, thấp hèn và cao sang, 
xinh đẹp và thô xấu, hạnh phúc và bất hạnh, Ta biết rõ tùy 
theo nghiệp mà chúng đã tạo. Này Aggivessana, đó là minh 
thứ hai mà Ta đã chứng trong canh giữa của đêm ấy. Vô 
minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, do ta sông 
không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần. Nhưng lạc thọ như vậy 
khởi lên trong Ta, tồn tại mà không chiếm đoạt tâm Ta. 

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, trụ vững, không 
dao động, Ta hướng tâm đến lậu tận trí.” Ta biết như thật: 
“đây là khổ'; “đây là nguyên nhân của khổ”; “đây là khổ diệt; 
“đây là con đường dẫn đến khổ diệt; “đây là những lậu 
hoặc”; “đây là nguyên nhân của lậu hoặc”; “đây là lậu hoặc 
diệt”; 'đây là con đường dẫn đến lậu hoặc diệt”. 

Biết vậy, thấy như vậy, tâm Ta giải thoát khỏi dục lậu, giải 
thoát khỏi hữu lậu, giải thoát khỏi vô minh lậu. 

Đã giải thoát và biết rằng: “Ta đã giải thoát.” Ta như thực biết 
rằng: “Sanh” đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã 
làm, sau đời hiện tại không còn đời sống nào khác nữa.” 

Này Aggivessana, đó là minh thứ ba mà Ta đã chứng trong 
canh cuỗi. Vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng 


75 Cũng vậy, thành A-la-hán, giác ngộ. Xem *Th.128 về các lậu hoặc. 
77 Tức là tái sanh,và toàn bộ chuỗi sanh tử của các hành vô thường trong 
tương lai. 
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sanh, do Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần. 
Nhưng lạc thọ như vậy khởi lên trong Ta, tồn tại mà không 
chiếm đoạt tâm Ta. 

Maha-saccaka Sutta: Majjhima-nikaya I.246—249, dịch Anh G.A.S. 


L.16 Hÿ lạc khi thấy đã chấm dứt vòng lưu chuyển sanh tử 
Ở đây, đức Phật cảm hứng hỷ lạc khi thấy đã dứt trừ khát ái 
nó lôi cuốn Ngài và các chúng sanh khác vào vòng lưu 
chuyển sanh tử khiến phải lãnh thọ thân khổ tâm khổ. 

Qua vô số luân hồi tái sanh,”8 Ta tìm nhưng chẳng gặp kẻ 
dựng ngôi nhà này, ”°khổ sanh tử không ngừng. 

Này kẻ xây nhà, Ta đã thấy. Ngươi không còn xây nhà được 
nữa. Khung sườn bị phá vỡ, cột kèo đã ngã đồ. Tâm đứt mọi 
tác hành, khát ái đã diệt tận. 

Dhammapada 153-154, dịch Anh G.A.S. 


L.17 Đạt giác ngộ, chứng Niết-bàn 
Này các tỳ-kheo, trong khi đi tìm cái gì chí thiện, tầm cầu 
đạo lộ vô thượng tối thắng an ôn, Ta tuần tự du hành qua 
nước Magadha và cuôi cùng đến Uruvelã gần Senãnigama. 
Tại đây, Ta thấy một địa điểm khả ái, một khóm rừng nhàn 
tĩnh, có con sông trong xanh chảy gần, với một chỗ lội qua dễ 
dàng khả ái, và xung quanh có làng mạc bao bọc dễ dàng đi 
khất thực. Này Aggivessana, Ta nghĩ: “Thật là một địa điểm 
khả ái, một khóm rừng nhàn tĩnh, có con sông trong xanh 
chảy gần, với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và xung quanh 
có làng mạc bao bọc đễ dàng đi khất thực. Thật là một chỗ 
thích hợp cho một thiện nam tử tha thiết tỉnh cần có thê tỉnh 
cần tu tập.” 
Này Aggivessana, Ta ngồi xuống tại chỗ ấy và nghĩ rằng: 
“Nơi đây thật thích hợp đề tỉnh cần tu tập.” 
Này các tỳ-kheo, rồi tự mình lệ thuộc sanh, sau khi biết rõ sự 
nguy hại của cái bị sanh, tìm cầu cái không sanh, vô thượng 


78 Chu kỳ sanh và tử. 
7” Vệ hữu vi tự thân. 
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an ôn thoát khỏi các khổ ách, Niết-bàn, Ta đã chứng được cái 
không sanh, vô thượng an ôn thoát khỏi các khổ ách, Niết- 
bàn; tự mình lệ thuộc giả, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái 
bị già, tìm cầu cái không già, vô thượng an ồn khỏi các khổ 
ách, Niết-bàn, Ta đã chứng được cái không già, vô thượng an 
ôn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình lệ thuộc bệnh, sau khi 
biết rõ sự nguy hại của cái bị bệnh, tìm cầu cái không bệnh, 
vô thượng an ôn khỏi các khô ách, Niết-bàn, Ta đã chứng 
được cái không bệnh, vô thượng an ôn khỏi các khô ách, 
Niết-bàn; tự mình lệ thuộc chết, sau khi biết rõ sự nguy hại 
của cái bị chết, tìm cầu cái không chết, vô thượng an ôn khỏi 
các khô ách, Niết-bàn, Ta đã chứng được cái không chết, vô 
thượng an ồn thoát khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị 
sầu, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sầu, tìm cầu cái 
không sầu, vô thượng an ôn khỏi các khổ ách, Niết-bàn, Ta 
đã chứng được cái vô sầu, vô thượng an ồn khỏi các khô ách, 
Niết-bàn; tự mình lệ thuộc ô nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy 
hại của cái bị ô nhiễm, tìm cầu cái không bị ô nhiễm, vô 
thượng an ổn thoát khỏi các khổ ách, Niết-bàn, Ta đã chứng 
được cái không ô nhiễm, vô thượng an ồn, khỏi các khổ ách, 
Niết-bàn. Tri kiến khởi lên nơi ta: “Ta giải thoát không dao 
động. Nay là đời cuối cùng, không còn tái sanh đời nào nữa'. 
Ariya-pariyesana Suttq: Majjhima-nikaya I.16G—167, dịch Anh 
G.A.S. 


L.18 Tìm lại con đường cỗ xưa 
Trong đoạn này, đức Phật so sánh khám phá thánh đạo tám 
chỉ của Ngài, dẫn đến chấm dứt già và chết, giống như việc 
khám phá lại một con đường dẫn đến một thành cổ bị bỏ 
quên. Như những vị Phật quá khứ xa xưa, Ngài đã khám phá 
con đường dẫn đến Niết-bàn, và chỉ dạy nó cho người khác. 
Này các tỳ-kheo, ví như một người lang thang qua một cánh 
rừng, chợt thấy một con đường cũ, lôi mòn xưa có nhiều 
người trong quá khứ đã từng đi qua. Người â ấy lần theo lối 
mòn ấy, bỗng thấy một cô thành, một vương thành trong quá 
khứ có cư dân, với đầy đủ khu vườn, rừng cây, hồ nước, và 
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thành lũy; một nơi khả ái. Rồi người ấy về báo cáo cho vua 
hay đại thần của vua: °... Thưa tôn ông, hãy tái thiết cô thành 
ấy! Rồi vị vua hay đại thên của vua cho tái thiết ngôi thành 
ây, và sau một thời gian thành â ấy phát triển trở thành một đô 
thị phồn vinh, phát triển rộng lớn, dân cư đông đúc. 

Này các tỳ-kheo, cũng vậy, Ta đã thấy con đường cũ, một lồi 
mòn xưa cũ mà các vị Chánh Đẳng Giác trong quá khứ đã đi 
qua. Con đường cũ, đạo lộ cũ ấy là gì? Đó chính là con 
đường có tám nhánh, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, 
chánh định.... 

Ta đã đi theo con đường ấy và do vậy Ta chứng biết già chết; 
già chết tập khởi; già chết đoạn diệt; con đường đưa đến già 
chết đoạn diệt... 

Sau khi chứng biết, Ta đã công bố cho các tỳ-kheo, tỳ-kheo- 
ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di được biết. Này các tỳ-kheo, phạm 
hạnh này đã phôn vinh, phát triển rộng lớn, giữa chúng chư 
thiên và loài người. 

Nagara Sufta: Sarnyufta-nikaya II.105—107, dịch Anh G.A.S. 


L.19 Tôn kính Pháp 
Ở đây, đức Phật thấy rằng không có bất cứ ai có những 
phẩm tính cao thượng hơn để cho Ngài tôn kính, và thấy 
răng Ngài chỉ tôn kính Pháp mà Ngài đã giác ngộ. Phạm 
thiên Sahampati (chúa tê thể giới Ta-bà), một vị 'Bắt hoàn 
tuổi thọ rất dài dưới sự giáo hóa bởi một vị Phật quá khứ 
(Samyutta-nikäya V.232-233), xuất hiện trước Ngài và xác 
nhận rằng tắt cả chư Phật đều tôn kính Pháp. 
Một thời, Thế Tôn mới vừa giác ngộ, Ngài ở tại Uruvelã, trên 
bờ sông Neraijara, dưới gốc cây đa Mục dương 
(Ajapãlanigrodha). Rồi trong khi độc cư nhàn tĩnh, tư tưởng 
sau đây khởi lên: “Quả thật là khổ nếu sống không cung kính 
và không thuận tùng. Vậy Ta hãy sống y chỉ sa-môn hay bà- 
la-môn nào để cung kính và thuận tùng?? 
Rồi Thế Tôn suy nghĩ: “Với mục đích làm cho tròn đầy giới 
uân chưa được tròn đầy, Tay chỉ một sa-môn hay bà-la-môn 
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để cung kính và thuận tùng. Nhưng trong thế gian này gồm 
chư thiên, Ma, Phạm thiên, cùng với dân chúng, các sa-mồn, 
bà-la-môn, trời và người, Ta không thấy có một sa-môn hay 
bà-la-môn nào khác thành tựu giới uân hơn Ta mà ta có thê 
sống y chỉ để cung kính và thuận tùng. 

Với mục đích làm cho tròn đầy định uấn chưa được tròn 
đầy... tròn đầy tuệ uẫn chưa được đầy đủ... tròn đầy giải 
thoát uân chưa được đây đủ... tròn đầy giải thoát tri kiến uân 
chưa được đầy đủ, Ta hãy sống y chỉ một sa-môn hay bà-la- 
môn để cung kính và thuận tùng... Nhưng... Ta không thấy 
có một vị sa-môn hay bà-la-môn nào khác thành tựu định uấn 
[... cho đến giải thoát tri kiến uân] hơn Ta... 

Vậy Ta hãy sống y chỉ Pháp này mà Ta đã giác ngộ viên 
mãn, để cung kính và thuận tùng? 

Bấy giờ, bằng tâm tư của mình mà biết được tâm tư của Thế 
Tôn, như một nhà lực sĩ co duỗi cánh tay, Phạm thiên 
Sahampati biến mất khỏi Phạm thiên giới và hiện ra trước 
mặt Thế Tôn. Trật thượng y sang một phía vai, chắp tay 
hướng đến Thế Tôn, Phạm thiên bạch: “Bạch Thế Tôn, sự 
thật là như vậy! Bạch Thiện Thệ, sự thật là như vậy!... 

Chư Phật thời quá khứ, chư Phật thời vị lai, chư Phật thời 
hiện tại, điệt khô cho nhiều người. 

Hết thảy đã, đang, sẽ, sống cung kính Chánh Pháp. Pháp nhĩ 
là như vậy, Pháp tánh chư Phật-đà. 

Vì vậy, muốn lợi mình, mong cầu thành vĩ đại, hãy cung kính 
Chánh Pháp, ghi nhớ lời Phật dạy.” 

Œãrava Sutta: Samyuffa-nikaya I.138—140 <304-306>,°°dịch Anh 
G.A.S. 


Phẩm đức viên mãn của đức Phật 
L.20 Nhự Lai 
Đoạn này giải thích răng Phát là "Như Lai` (Tathaãgaia), vị 
Đi-nhu-vậy hay Đên-như-vậy.°! “Thê giới/thê gian ` (loka) mà 


80 Pạli Text Society có hai phiên bản cho Sz/yua-nikäya; số trang của 
bản mới được dùng trong dâu <>. 
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đức Phật đã siêu việt được mô tả trong các đoạn tuyển dịch 
phân tích thành chuỗi các kinh nghiệm: sáu giác quan (căn), 
các đổi tượng giác quan (cảnh), và các thức giác quan 
(Samyutta-nikäya IV.52), nghĩa là tất cả những gì có thể nói 
thảy đều mang tính chất khổ, dù rất vi tế (Samyutta-nikãya 
IV.38-40). 

Thể gian, Như Lai đã hiện chứng giác ngộ. Như Lai đã thoát 
ly hệ phược bởi thế gian. Thế gian tập khởi, Như Lai đã hiện 
chứng giác ngộ. Thế gian tập khởi, Như Lai đã đoạn. Thế 
gian diệt, Như Lai đã hiện chứng giác ngộ. Thế gian diệt, 
Như Lai đã tác chứng. Đạo tích thế gian diệt, Như Lai đã 
hiện chứng giác ngộ. Đạo tích thế gian diệt, Như Lai đã tu. 
Những gì, trong thế gian này gồm chư thiên, Ma, Phạm thiên, 
cùng với dân chúng, các sa-môn, bà-la-môn, trời và người, 
mà được thấy, được nghe, được cảm, được biết, được đạt 
đến, được tầm cầu, được ý tư sát, tất cả đều đã được Như Lai 
hiện chứng giác ngộ. Do vậy, được gọi là Như Lai. 

Từ đêm Như Lai chứng ngộ Vô thượng Chánh Đẳng Giác, 
đến đêm nhập vô dư y bát-Niết-bàn (anupädisesa-nibbãna), 
Những gì được Như Lai nói, tuyên bó, giải thích, những điều 
ấy chính thực là như vậy (tath*eva) và không thể sai khác. Do 
vậy, được gọi là Như Lai. 

Những gì Như Lai nói thảy đều tương ưng với những gì Như 
Lai làm (/a/hã-kãr?), và những gì Như Lai làm thảy đều tương 
ưng với những gì Như Lai nói (/a/hã-vãäï). Do vậy, được gọi 
là Như Lai. 

Trong thế gian này gồm chư thiên, Ma, Phạm thiên, cùng với 
dần chúng, các sa-mồn, bà-la-môn, trời và người, Như Lai là 
đẳng tối thắng tôn, vô năng thắng, toàn tri kiến, đại tự tại. Do 
vậy, được gọi là Như Lai. 

Loka Sutta: Itivuttaka 112, dịch Anh G.A.S. 


8! Xem *LI.4 về từ ngữ này, nói chung chỉ cho đức Phật. 
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L.21 Như Lai xuất hiện thiện pháp xuất hiện 
Này các tỳ-kheo, có một người xuất hiện ở thế gian vì lợi ích, 
vì an lạc cho đa số, vì thương tưởng thế gian, vì lợi ích, vì an 
lạc, cho chư thiên và loài người. Một người ấy là ai? Chính là 
Như Lai, vị A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Chính một người 
này. 
Này các tỳ-kheo, có một người xuất hiện trong thế gian khó 
mà gặp được... xuất hiện một con người hy hữu... mà người 
ấy mất đi là sầu khổ cho đa số... một người độc nhất, không 
hai, vô song, không ai có thể bằng, không ai có thể sánh, 
không có ai bằng, không ai đồng đẳng, không ai đối địch, tối 
tôn trong loài người. Một người ấy là ai? Chính là Như Lai, 
vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Chính một người này. 
Này các tỳ-kheo, có một người mà sự xuất hiện, là sự xuất 
hiện của đại nhãn, của đại quang, của đại minh... là sự xuất 
hiện của sáu vô thượng... sự chứng ngộ bốn vô ngại giải... sự 
thông đạt của nhiều giới... sự thông đạt của các giới sai 
biệt;... đó là sự chứng ngộ của quả minh và giải thoát... sự 
chứng ngộ quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, và A-la-hán. Một 
người ấy là ai? Chính là Như Lai, vị A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác. Chính một người này. Này các tỳ-kheo, có một người 
mà sự xuất hiện là sự xuất hiện của tất cả những điều ấy. 
The Ones, suta 171-187: 4nguffara-nikãaya I22-23, dịch Anh 
G.A.S. 


L.22 Lực của đức Phật 

Đoạn này là phần trả lời của đức Phật khi một nguyên t}- 
kheo bất mãn, xuyên tạc Phật rằng Ngài chỉ dựa trên lý luận 
suông mà giảng pháp, thiếu thần thông thắng tri. 

Này Sãriputta, Sunakkhatta ngu sỉ kia sẽ không bao giờ hiểu 
biết tổng loại của pháp nơi Ta rằng: “Thế Tôn bằng tâm mình 
thấu hiểu rõ tâm của những chúng sanh khác và những người 
khác: tâm có tham biết là tâm có tham, tâm không tham biết 
là tâm không tham [và tương tự, tâm có sân, tâm có sI];... 
tâm tập trung (sajkhifam ciftam: tâm giản lược) biết là tâm 
tập trung, tâm không tập trung biết là tâm không tập trung; 
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tâm tán loạn biết là tâm tán loạn, tâm cao đại (mahaggam 
citam: đại hành tâm) biết là tâm cao đại, tâm không cao đại 
biết là tâm không cao đại ... tâm định tĩnh biết là tâm định 
tĩnh, tâm không định tĩnh biết là tâm không định tĩnh, tâm 
giải thoát biết là tâm giải thoát, tâm không giải thoát biết là 
tâm không giải thoát.” 

Này Sãnputta, Như Lai có mười Như Lai lực, do thành tựu 
mười lực mà Như Lai tự tuyên bố địa vị Ngưu vương, rống 
tiếng rồng sư tử trong các hội chúng, và chuyển Phạm luân.®? 
Mười điều ấy là những gì? 

Này Sãriputta, ở đây Như Lai biết như thật rằng trường hợp 
có xảy ra là có xảy ra; trường hợp không xảy ra là không xảy 
ra (xứ phi xứ trí lực). Đó là trí lực của Như Lai mà Như Lai 
sở hữu, bằng trí lực này mà Như Lai tự tuyên bố địa vị Ngưu 
vương, rồng tiếng rống sư tử trong các hội chúng, và chuyên 
Phạm luân. 

Này Sãriputta, ở đây Như Lai như thật biết quả (viãka: dị 
thục) của nghiệp đã làm trong quá khứ, vị lai, và hiện tại, tùy 
thuộc xứ và nhân (nghiện? dị thục trí lực);... biết con đường 
đưa đến tất cả các định hướng tái sanh (biến thú hành trí 
lực);... biết thế gian với chủng loại giới sai biệt (chủng chủng 
giới trí lực);... biết chí hướng sai biệt của các chúng sanh 
(chủng chủng thắng giải trí lực);... biết căn tánh của các 
chúng sanh khác, nhân cách khác (căn thượng hạ trí lực);... 
biết thiền, giải thoát, đăng trì (samadli: định), đẳng chí 
(samäpatfi: định nhập) với các tính chất tịnh, nhiễm khởi 
(tĩnh lự giải thoát đẳng trì đẳng chí trí lực)... 

Này Sãriputta, ở đây Như Lai nhớ đến nhiều đời quá khứ của 
mình: một đời, hai đời... nhiều kiếp thế gian hoại, thế gian 
thành... Như vậy với các tướng chung và riêng, Như Lai nhớ 
lại nhiều đời quá khứ (/úc rụ tùy niệm trí lực)... 

Này Sãriputta, với thiên nhãn thuần tịnh vượt quá loài người, 
Như Lai thấy các chúng sanh chết nơi này sanh nơi kia, thấp 
hèn, cao sang, xinh đẹp, thô xấu, hạnh phúc, bất hạnh... và 


82 Tức là Pháp luân tối thượng. 
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hiểu các chúng sanh ấy biết rõ tùy theo nghiệp mà chúng đã 
tạo (/ứ sanh trí lực).... 

Này Sãriputta, Như Lai diệt tận các lậu, vô lậu tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát, bằng thắng tri mà tư tác chúng, chứng nhập và 
an trú ngay trong kinh nghiệm hiện tiền (đi/he dhamme: 
trong hiện pháp) (lậu tận trí lực). Đó là trí lực của Như Lai 
mà Như Lai sở hữu, bằng trí lực này mà Như Lai tự tuyên bố 
địa vị Ngưu vương, rống tiếng rồng sư tử trong các hội 
chúng, và chuyển Phạm luân. 

Maha-sthanada Sutta: Majjhima-nikaya L.69—71, dịch Anh G.A.S. 


L.23 Phật khai phát con đường cho các đệ từ đi theo 
Này các tỳ-kheo, do yếm ly, ly dục, tịch diệt, giải thoát 
không chấp thủ đối với sắc, thọ, tưởng, hành, và thức,3 mà 
Như Lai, vị A-la-hán, Chánh Đắng Giác, được gọi là vị 
Chánh Đẳng Giác. Cũng vậy, tỳ-kheo tuệ giải thoát, do yếm 
ly, ly dục, tịch diệt, giải thoát không chấp thủ đối với sắc, 
thọ, tưởng, hành, và thức mà được gọi là vị có tuệ giải thoát. 
Này các ty-kheo, Như Lai, vị A-la-hán, Chánh Đăng Giác, là 
người phát khởi con đường trước kia chưa từng phát khỏi, là 
bậc khai sinh con đường trước kia chưa được khai sinh, là vị 
tuyên thuyết con đường trước kia chưa được tuyên thuyết. 
Ngài là vị trị đạo, ngộ đạo, thiện xảo đạo. Các đệ tử của Như 
Lai là những người tùy hành theo đạo, an trú đạo. 

Sambuddha Sutta: Samyuffa-nikaya III.65—66, dịch Anh G.A.S. 


L.24 Phật xuất hiện, ảnh sáng xuất hiện 

Này các tỷ-kheo, chừng nào mà mặt trăng và mặt trời không 
hiện ra ở đời, cho đến khi â ấy, không xuất hiện ánh sáng, vâng 
sáng, mà chỉ có đêm tối, u ám; ngày và đêm không thể phân 
biệt, tháng và nửa tháng không thể phân biệt, các mùa và 
năm không thê phân biệt. 

Nhưng, này các tỳ-kheo, khi mặt trăng và mặt trời hiện ra ở 
đời, thì... [các điều ấy xuất hiện và có thể phân biệt]. 


83 Năm chuỗi tố chất tạo nên một tự ngã: xem *Th.151. 
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Này các tỳ-kheo, cũng vậy, trong bao lâu mà Như Lai, vị A- 
la-hán, Chánh Đắng Giác không xuất hiện thế gian, cho đến 
khi ấy, không xuất hiện đại quang minh mà chỉ có đêm tối, u 
ám; cho đến khi ấy, không có tuyên bó, thuyết giảng, trình 
bày, thiết lập, khai diễn, phân tích, hiển thị bốn Thánh đế. 
Nhưng, này các tỳ-kheo, khi Như Lai xuất hiện thế gian.. 
[thì các điều ấy xuất hiện và các Thánh Đề được khai diễn]. 
Suriya Sutta: Samyufta-nikaya V.442—43, dịch Anh G.A.S. 


Đức Phật vị đạo sư 
L.25 Quyết định thuyết pháp 

Trong đoạn này, đức Phật ngắn ngại thuyết pháp, vì nghĩ 
rằng không ai có thể hiểu được sự uyên áo của pháp này. Tì Uy 
nhiên, theo thỉnh câu của Phạm thiên Sahampaii (về vị này, 
xem *L.I9), Ngài quyết định thuyết pháp sau khi thấy rằng 
một số người sẽ ẽ hiểu được. 

Một thời Thế Tôn ở tại Uruvelä, trên bờ sông NerañJarä, dưới 
gốc cây đa Mục dương (Ajapãlanigrodha), mới vừa giác ngộ. 
Rồi trong khi thiền tịnh độc cư nhàn tĩnh, Thế Tôn suy nghĩ: 
“Pháp mà Ta chứng được này, thật là sâu kín, khó thây, khó 
chứng, tịch tĩnh, vi diệu, siêu lý luận, cực diệu, chỉ người trí 
mới hiểu thấu. Còn quần chúng này thì ưa ái lạc chấp tàng 
(ãlayarämä: ái a-lại-da), hoan lạc chấp tàng (ãlayaraiä: hân 
a-lại-da), hỷ lạc chấp tàng (đlayasammuditä: hỷ a-lại-da). 
Đối với quần chúng như vậy, pháp này thật khó thấy, tức là, 
lýỹ y duyên tánh duyên khởi (idappaccayafä 
paficcasamuppädo).?° Và pháp này thật khó thấy; tức là tĩnh 
chỉ tất cả hành, xả ly tất cả sanh y (upadhi), ái tận, ly dục, 
tịch diệt, Niết-bàn. Nếu nay Ta thuyết pháp mà người khác 
không hiểu, như vậy thật là phiền nhọc cho Ta, gây não hại 
cho Ta." 


84 Xem *L.27. 
85 Xem *Th.156-68. 
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Như vậy, khi Thế Tôn đang ngẫm nghĩ, tâm xu hướng không 
quan hoài, không thuyết pháp. Bấy giờ, những vần kệ hy hữu 
từ trước chưa từng được nghe: 

Pháp khó chứng đắc này, sao Ta phải công bố? Với ai còn 
tham, sân, khó chứng ngộ pháp này. 

Ai chưa khéo ly tham, bị bóng tối bao phủ, khó thấy pháp 
ngược dòng, thắm sâu vi diệu này. 

Trong khi ngẫm nghĩ như vậy, Thế Tôn hướng tâm không 
quan hoài, không thuyết pháp. 

Lúc bấy giờ Phạm thiên Sahampati, bằng tâm tư của mình, 
biết được tâm tư của Ta, liền suy nghĩ: “Thế giới sẽ bị hủy 
hoại, thế giới sẽ bị diệt vong, nếu Như Lai, vị A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác hướng tâm không quan hoài, không thuyết 
pháp. 

Rồi, nhanh như một lực sĩ co duỗi cánh tay, Phạm thiên 
Sahampati biến mất khỏi thế giới Phạm thiên, và hiện ra 
trước mặt Thế Tôn. Phạm thiên Sahampati trật thượng y sang 
một phía vai, chắp tay hướng về Thế Tôn, bạch rằng: “Bạch 
Thế Tôn, mong Thế Tôn thuyết pháp, mong Thiện Thệ thuyết 
pháp. Có những chúng sanh ít nhiễm bụi trần sẽ bị tốn hại 
nếu không được nghe Chánh pháp. Những người này có thê 
thâm hiểu Chánh pháp.” 

Bạch như vậy rồi, Phạm Thiên Sahampati lại nói thêm: 

Xưa tại Magadha, hiển hiện pháp bắt tịnh, do bởi tâm tư duy, 
đã nhiễm ô trần cấu. 

Xin mở rộng cánh cửa, dẫn đến bất tử này! Hãy để họ nghe 
Pháp, đắng Ly cầu đã chứng. 

Như đứng trên đỉnh cao, thấy quần chúng dưới đó, đẳng 
Thiện Trí biến nhãn, đã lên điện Chánh pháp; đẳng đã vượt 
sầu ưu, nhìn xuống đám quần sanh, bị sầu khổ bức bách, bị 
sanh, già chi phối. 

Xin đứng dậy khởi hành, vị Anh hùng chiến thắng, vị 
Thương chủ sạch nợ! Hãy đi khắp thế gian, Thế Tôn, thuyết 
diệu pháp, người nghe sẽ thâm hiểu! 

Thế Tôn sau khi nghe Phạm thiên thỉnh cầu, vì thương tưởng 
chúng sanh, bằng Phật nhãn, quán sát thế gian. Quán sát thế 
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gian bằng Phật nhãn, Ngài thấy: có những chúng sanh mắt ít 
nhiễm bụi đời, có những chúng sanh mắt nhiễm nhiều bụi 
đời; có hạng lợi căn, có hạng độn căn; có hạng thiện tánh, có 
hạng ác tánh; có hạng dễ dạy, có hạng khó dạy; và một số Ít 
thấy sợ hãi trong những lỗi lâm và trong sự tái sanh đời khác. 
Như trong ao sen xanh, ao sen hồng, ao sen trăng, có một số 
hoa sen xanh, sen hồng, hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn 
lên dưới nước, không vượt lên khỏi mặt nước, được nuôi 
dưỡng dưới nước; có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen 
trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, sống vươn lên tới 
mặt nước; có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng 
sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, vươn lên khỏi mặt 
nước, không bị nước đẫm ướt — cũng vậy, quán sát thế gian 
bằng Phật nhãn, Thế Tôn thấy: có hạng chúng sanh mắt ít 
nhiễm bụi đời, có hạng chúng sanh mắt nhiễm nhiều bụi đời; 
có hạng lợi căn, có hạng độn căn; có hạng thiện tánh, có hạng 
ác tánh; có hạng dễ dạy, có hạng khó dạy; và một số ít thấy 
sự nguy hiểm của những hành động lỗi lầm và sự tái sanh thế 
giới khác. 

Rồi Thế Tôn trả lời Phạm thiên Sahampati bằng bài kệ sau 
đây: 

Cửa bất tử rộng mở, cho ai muốn nghe pháp, cho những ai 
cởi bỏ, khỏi tín tâm tà vạy. 

Ôi Phạm thiên! Nghĩ phiền, Ta đã không muốn giảng, pháp 
tối thượng vi điệu, cho quần chúng loài người. 

Phạm thiên Sahampati nghĩ rằng Thế Tôn đã nhận lời thỉnh 
cầu thuyết Pháp, liên sau khi đảnh lễ Thế Tôn, đi vòng phía 
hữu rồi biến mất. 

Ariya-pariyesana Sutta: Majjhima-nikaya I.167—169, dịch Anh 
G.A.S. 


L.26 Những đệ tử đắc pháp đầu tiên 
Trong đoạn này, đức Phật nghĩ rằng xứng đáng nhất để được 
nghe pháp trước tiên là hai người đã chỉ dạy Ngài đạt vô sở 
hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ, Alãra Kalãma và 
Uddakaputta (xem *L.10 và 11). Khi chư thiên hiện đến báo 
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tin hai người ấy vừa mới chết, bằng thắng trí đức Phật xác 
nhận tin này. Rồi Ngài nghĩ đến năm vị mà trước kia đã cùng 
hành khô hạnh. Trên đường đi thuyết pháp, đức Phật gặp 
một vị lõa hình ngoại đạo (4jaka: ngoại đạo theo thuyết 
định mệnh), ông này không có án lượng Øì khi nghe Phật tự 
nói đã giác ngộ. Khi đến gắn nhóm năm t)-kheo; vừa trông 
thấy Phật họ quyết định chối bỏ Ngài, vì Ngài đã từ bỏ khổ 
hạnh. Nhưng khi Phát tự khẳng định đã thành tựu giác ngộ, 
và hiển thị cho họ thấy những thay đổi, các vị này chấp nhận 
nghe pháp, cho đến khi chứng đắc bồ-để. 

Này các Tỳ-kheo, Ta suy nghĩ: “Ta nên thuyết pháp cho ai 
đầu tiên? Ai sẽ nhanh chóng hiểu pháp này?” Này các tỳ- 
kheo, rồi Ta nghĩ: “ÃJãra Kãlãma là người có trí tuệ bác văn, 
có kham năng, thông huệ:; từ lâu đã ít nhiễm bụi đời. Ta hãy 
thuyết pháp cho Aj|Rra Kãlãma đầu tiên. Ông ấy sẽ nhanh 
chóng hiểu pháp này." Này các tỳ-kheo, rồi chư thiên đến Ta 
và báo rằng: “Bạch Thế Tôn, ÄÃJãra Kãlãma đã mệnh chung 
bảy ngày trước rồi.' Bấy giờ tri kiến khởi lên nơi Ta: Alãara 
Kãlãma đã mệnh chung bảy ngày trước rồi. 

Này các tỳ-kheo, Ta nghĩ: “Thật là một tồn thất lớn cho Ã]ãra 
Kãlãma. Nếu nghe pháp này, ông ấy sẽ nhanh chóng thâm 
hiệu.” 

Rồi này các tỳ-kheo, Ta lại nghĩ: “Ta nên thuyết pháp cho ai 
đầu tiên? Ai sẽ nhanh chóng hiểu pháp này?” Rồi này các tỳ- 
kheo, Ta lại nghĩ: 'Uddaka Ramaputta là người có trí tuệ bác 
văn, có kham năng, thông huệ; từ lâu đã ít nhiễm bụi đời. Ta 
hãy thuyết pháp đầu tiên cho Uddaka Rãmaputta. Ông ấy sẽ 
nhanh chóng hiểu pháp này.” Này các tỳ-kheo, rồi chư thiên 
đến Ta và báo tin răng: Bạch Thế Tôn, Uddaka Ramaputta đã 
mệnh chung bảy ngày trước rồi." Bấy giờ tri kiến khởi lên nơi 
Ta: Uddaka Rãmaputta đã mệnh chung bảy ngày trước rồi. 
Này các tỳ-kheo, Ta nghĩ: “Thật là một tốn thất lớn cho 
Uddaka Rãmaputta. Nếu nghe pháp này, ông ấy sẽ nhanh 
chóng thâm hiều. 

Này các tỳ-kheo, Ta suy nghĩ: “Ta nên thuyết pháp cho ai đầu 
tiên? Ai sẽ nhanh chóng hiểu pháp này?? Này các tỳ-kheo, rồi 
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Ta lại nghĩ: “Nhóm năm tỳ-kheo thật đã giúp ích Ta rất nhiều 
khi Ta đang tỉnh cần khổ hành. Vậy Ta hãy thuyết pháp cho 
những người này đầu tiên. 

Này các tỳ-kheo, rồi Ta lại nghĩ: “Nay nhóm năm tỳ-kheo 
đang ở đâu?ˆ Này các tỳ-kheo, với thiên nhãn thanh tịnh siêu 
việt loài người, Ta thấy nhóm năm tỳ-kheo hiện ở Vãrãnasi 
(Ba-la-nạn), trong khu Isipatana migadäya (Vườn nai, khu 
Tiên nhân đọa). Này các tỳ-kheo, rồi sau khi trú tại Uruvelã ít 
lâu cho đến khi thấy đủ, Ta lên đường đi đến Vãrãnasi. 

Này các tỳ-kheo, một tà mạng ngoại đạo (AÄjTvaka) tên là 
Upaka, gặp Ta đang đi trên con đường giữa cây Bồ-đề và 
Gayä. Ông ấy nói với ta: “Này hiền giả, các căn của Ngài thật 
trong suốt; sắc da của Ngài thật tỉnh khiết, thanh bạch. Này 
hiền giả, hiền giả xuất gia theo ai? Ai là thầy của hiền giả? 
Hiền giả hâm mộ pháp của ai?” Này các tỳ-kheo, khi nghe 
nói vậy, Ta nói với tà mạng Upaka bằng bài kệ như sau: 

Tối thắng, nhất thiết trí; vô nhiễm trong mọi pháp; ái tận, 
đoạn tận thảy, chứng giải thoát, ai thầy? 

Không ai là thầy Ta; không ai bằng với Ta; trong thế giới trời 
người, không ai sánh ngang Ta. 

A-la-hán trên đời, Ta Đạo sư vô thượng, tự mình thành chánh 
giác, Ta tịch tĩnh, thanh lương. 

Đề chuyên bánh xe Pháp, Ta đến thành Kãsi, gióng tiếng 
trống bất tử, trong thế giới tối tăm. 

(Upaka:) Này Hiền giả, như Ngài đã tự xưng, thật xứng đáng 
là vị chiến thắng vô tận. 

(Đức Phật:) Người chiến thắng như Ta, thảy đều chứng lậu 
tận. Ta chiến thắng ác pháp, (này Upaka,) do vậy, Ta Tối 
thắng. 

Này các tỷ-kheo, nghe nói vậy, tà mạng Dpaka nói: “Này 
Hiền giả, mong sự tình là vậy", rồi lắc đầu và đi theo một ngả 
khác. 

Này các tỳ-kheo, sau đó Ta lần hồi đi đến Vãrãnasi (Ba-la- 
nại), trong khu Isipatana migadaya (Vườn nai, khu Tiên nhân 
đọa), đi đến chỗ nhóm năm tỳ-kheo đang trú. Này các tỳ- 
kheo, nhóm năm tỳ-kheo khi trong thấy Ta từ xa đi đến, bèn 
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đồng ý với nhau rằng: “Này các Hiền giả, kia Sa-môn 
Gotama đang đi đến; Ông á ầy đang sống trong xa hoa, đã từ 
bỏ tỉnh cần, đã trở lui đời sống đầy đủ vật chất. Chúng ta chớ 
có đảnh lễ, chay đứng dậy chào đón, hay đón dây y bát. Hãy 
dọn một chỗ ngồi, và nếu muốn thì ông ây ngôi. ˆ Này các tỳ- 
kheo, nhưng khi Ta đi đến gần, năm tỳ-kheo ấy không thể 
giữ đúng điều đã đồng ý với nhau. Có người đến đón Ta và 
cầm lẫy y bát, có người dọn chỗ ngồi, có người mang nước 
rửa chân đến; nhưng các vị ấy gọi Ta bằng tên với xưng hô 
“hiền giả”. 

Này các tỳ-kheo, khi Ta nghe nói vậy, Ta nói với nhóm năm 
tỳ-kheo: “Này các tỳ-kheo, chớ có gọi Như Lai bằng tên với 
xưng hô “hiền giả”. Như Lai là vị A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác. Này các tỳ-kheo, hãy lắng tai nghe pháp bất tử Ta đã 
chứng. Ta sẽ giảng dạy, Ta sẽ thuyết giáo. Hành đúng theo 
điều Ta chỉ giáo, không bao lâu các ông sẽ đạt như mục đích 
mà vì đó các thiện gia nam tử đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình: đó là tự mình bằng thắng trí? ngay trong 
hiện pháp mà tác chứng phạm hạnh cứu cánh; rồi chứng nhập 
và an trú." 

Này các tỳ-kheo, khi nghe nói vậy, nhóm năm ty-kheo nói 
Ta: “Hiền giả Gotama, với phẩm hạnh như vậy, với thực hành 
như vậy, với khô hạnh như vậy, mà Hiền giả đã không chứng 
đắc pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc 
Thánh, nhưng nay, trong khi sống xa hoa, từ bỏ tinh cần, trở 
lui đời sống vật chất đầy đủ, làm sao Hiền giả có thê chứng 
đắc pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc 
Thánh?” 

Này các ty-kheo, khi nghe nói vậy, Ta nói với nhóm năm tỳ- 
kheo: “Này các Tỳ-kheo, Như Lai không sống xa hoa, không 
từ bỏ tỉnh cần, không trở lui đời sống vật chất đầy đủ. Như 
Lai là vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Này các tỳ-kheo, hãy 
lắng tai nghe pháp bắt tử Ta đã chứng. Ta sẽ giảng dạy, Ta sẽ 


86 xbjjññã: thăng trí, nhận thức siêu việt thường nghiệm khởi lên từ tâm 
định tĩnh. 
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thuyết giáo. Hành đúng theo điều Ta chỉ giáo, không bao lâu 
các ông sẽ đạt như mục đích mà vì đó các thiện gia nam tử đã 
xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình: đó là tự mình 
bằng thắng trí ngay trong hiện pháp mà tác chứng phạm hạnh 
cứu cánh; rồi chứng nhập và an trú. 

Này các tỳ-kheo, lần thứ hai, nhóm năm tỳ-kheo nói với Ta: 
“Hiền giả Gotama....(như trên)... tri kiến thù thắng xứng 
đáng bậc thánh?” 

Này các tỳ-kheo, khi nghe nói vậy, lần thứ hai Ta nói với 
nhóm năm tỳ-kheo: “Này các tỳ-kheo, Như Lai không sống 
xa hoa... Ta sẽ giảng dạy... các ông không bao lâu, ... tự 
mình bằng thắng. trí ngay trong hiện pháp mả tác chứng phạm 
hạnh cứu cánh; rôi chứng nhập và an trú." 

Này các tỳ-kheo, lại lần thứ ba, nhóm năm tỳ-kheo nói với 
Ta: “Hiền giả Gotama....(như trên)... tri kiến thù thắng xứng 
đáng bậc thánh?” 

Này các tỳ-kheo, khi nghe nói vậy, Ta nói với nhóm năm tỳ- 
kheo: “Các ông trước kia có bao giờ nghe Ta khẳng quyết 
như vậy không? — “Không, bạch Thế Tôn.” — “Này các tỳ- 
kheo, Như Lai là vị A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Này các tỳ- 
kheo, hãy lắng tai nghe pháp bắt tử Ta đã chứng. Ta sẽ giảng 
dạy, Ta sẽ thuyết giáo. Hành đúng theo điều Ta chỉ giáo, 
không bao lâu các ông sẽ đạt như mục đích mà vì đó các 
thiện gia nam tử đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình: đó là tự mình bằng thắng trí ngay trong hiện pháp mà 
tác chứng phạm hạnh cứu cánh; rồi chứng nhập và an trú.) 
Này các tỳ-kheo, Ta đã làm cho nhóm năm tỳ-kheo thấu hiểu. 
Này các tỳ-kheo, rồi thì, hoặc khi Ta chỉ dạy cho hai ty-kheo, 
ba tỳ-kheo kia sẽ đi khất thực, và nhóm sáu người sông bằng 
thức ăn mà ba tỳ-kheo này khất thực mang về. Này các tỳ- 
kheo, hoặc khi Ta chỉ dạy cho ba tỳ-kheo, hai ty-kheo kia sẽ 
đi khất thực, và nhóm sáu người sống bằng thức ăn mà hai tỳ- 
kheo này khất thực mang về. 

Này các ty-kheo, chúng năm tỳ-kheo, sau khi được Ta giáo 
giới như vậy, chỉ giáo như vậy, tự mình lệ thuộc sanh mà biết 
rõ sự nguy hại của cái bị sanh, tầm cầu cái không sanh, vô 
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thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn, và đã chứng được 
cái không sanh, vô thượng an ổn thoát khỏi các khổ ách, 
Niết-bàn; tự mình lệ thuộc già mà biết rõ sự nguy hại của cái 
bị già, tìm cầu cái không già, vô thượng an ôn khỏi các khổ 
ách, Niết-bàn, chứng được cái không già, vô thượng an ổn 
khỏi các khô ách, Niết-bàn; tự mình lệ thuộc bệnh... chứng 
được cái không bệnh, vô thượng an ôn khỏi các khô ách, 
Niết-bàn; tự mình lệ thuộc chết... chứng được cái không 
chết, vô thượng an ồn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình lệ 
thuộc sầu ưu... chứng được cái không sầu ưu, vô thượng an 
ôn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình lệ thuộc ô nhiễm... 
chứng được cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn, khỏi các 
khô ách, Niết-bàn. Tri và kiến khởi lên nơi nhóm năm tỳ- 
kheo: “Ta giải thoát không dao động. Nay là đời cuối cùng, 
không còn tái sanh đời nào nữa. ` 

Ariya-pariyesana Sufa: Moajjhima-nikaya I.167-173, dịch Anh 
G.A.S. 


L.27 Bài pháp đầu tiên: Chuyển Pháp Luân 
Đoạn này là bài pháp nổi tiếng đâu tiên của đức Phật. Nó 
giới thiệu con đường Phật giáo là một “trung đạo ” giữa hai 
cực đoan dục lạc và khô hạnh, và sau đó tập trung vào 1) 
những khía cạnh khác nhau của đời sống mà tất yêu là khổ 
đau về tỉnh thân hay thể xác, gọi là 'khổ' (dukkha - như được 
giải thích chỉ tiết hơn trong các đoạn *Th.150- -192), 2) những 
điều này xuất phát từ tham ái, hay khát ái, và 3) chấm dứt 
bằng sự diệt tận của tham ái, điễu này 4) đạt được bằng cách 
hành theo thánh đạo tám chỉ. Kết thúc bài pháp, một trong 
những vị nghe Phật thuyết, do bài pháp này mà đã giác ngộ: 
ông đã đạt được pháp nhãn, một trực kiến sâu sắc về mẫu 
mực của thực tại (pháp) theo đó bất cứ điều gì có sanh thì có 
diệt. Đặc biệt, những hiện tượng đau khổ xuất phát từ tham 
ái sẽ chấm dứt khi tham ái chấm dứt. Sự chứng đắc pháp 
nhãn đánh dấu sự đắc quả Dự lưu, một hạng thánh giả, và sẽ 
chứng đắc bô-đề hoàn toàn trong tối đa bảy đời nữa. Những 
thánh giả là những vị có tuệ quán thâm sâu, đề được giác 
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ngộ một phần hay hoàn toàn (xem *Th.201). Đối với họ, 
những sự thật quan trọng nhất, theo nghĩa là những khía 
cạnh của thực tế, là những hiện tượng đau khổ, nguyên nhân 
dẫn đến khó, trạng thái siêu việt khổ, và con đường dẫn đến 
đó; đó là bốn 'Chân lý của bậc Thánh '.®? Bài pháp kết thúc 
và thông tin “bánh xe Chánh pháp” đã được đức Phật vận 
chuyển bắt đầu lan truyền từ mặt đất cho đến các tầng trời. 
Như vây tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Vãrãnasi (Ba-la- 
nạn), trong khu Isipatana migadäya (Vườn nai, khu Tiên nhân 
đọa). Tại đấy, Thê Tôn nói với chúng năm tỳ-kheo: “Này các 
tỳ-kheo, có hai cực đoan này, mà người xuất gia không nên 
hành sự theo. Hai điều ấy là gì? Một là đắm say trong các 
dục, hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc Thánh, 
không liên hệ đến mục đích; và hai là tự hành khổ mình, đau 
đớn, không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích. 
Này các tỳ-kheo, tránh xa hai cực đoan này, Như Lai chánh 
giác con đường giữa, tác thành mắt, tác thành trí, dẫn đến tịch 
tĩnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 

Và thế nào, này các tỳ-kheo, là con đường giữa mà Như Lai 
đã chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, dẫn đến an tĩnh, 
thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn? Đó chính là Thánh đạo tám chỉ: 
chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tỉnh tắn, chánh niệm, chánh định. Đó là, này các 
tỳ-kheo, con đường giữa mà Như Lai đã chánh giác, tác 
thành mắt, tác thành trí, dẫn đến tịch tĩnh, thắng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn. 

Ở đây, này các tỳ-kheo, đây là Thánh Đề về khổ: sanh là khổ, 
già là khổ, bệnh là khô, chết là khổ; sầu, bi, khổ, ưu, não là 


87 Gọi là 'Thánh Đế”, hiểu theo Anh ngữ: Noble Truths “Chân lý Cao 
thượng”, theo nghĩa là bốn thực tại, nhưng như vậy dễ gây hiểu sai. Chính 
xác, nên hiểu “Những sự thực được thấy bởi bậc Thánh”. Bởi vì, chân lý 
thứ hai, nguyên nhân khổ, như tham ái, mà là thực tại “cao thượng” (noble) 
thì nó không thể bị đoạn trừ. Nhưng tham ái tất yếu dẫn đến khổ, nó là 
nguyên nhân khổ, đó là sự thực duy chỉ bậc thánh mới nhận thấy; và nêu 
tham ái bị dứt trừ thì khổ tất yêu cũng chấm dứt, đây cũng là sự thực duy 
chỉ bậc thánh mới nhận thấy. 
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khổ; oán gặp nhau là khổ; ái biệt ly là khổ; cầu không được là 
khổ; tóm lại, năm thủ uânÊ8 là khô. 

Ở đây, này các tỳ-kheo, đây là Thánh Đề về khô tập. Chính 
khát ái này dẫn đến luân chuyên tái sanh, câu hữu với hỷ và 
tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia; tức là dục ái, hữu ái, 
phi hữu áI. 

Ở đây, này các tỳ-kheo, đây là Thánh Đề về khổ diệt. Chính 
sự diệt tận khát ái không còn dư tàn, xả ly, xuất ly, giải thoát, 
không chấp tàng nó.®9 

Ở đây, này các tỳ-kheo, đây là Thánh đế về con đường dẫn 
đến khổ diệt. Đó chính là Thánh đạo tám chỉ: chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 

“Đây là Thánh đề về khổ”, với Ta, này các tỳ-kheo, phát sinh 
nhãn trong các pháp chưa từng nghe trước đây, phát sanh trí 
sanh, phát sanh tuệ, phát sanh minh, phát sanh ánh sáng. Và 
“Đây là Thánh đề về khổ - cần được biến tri”, với Ta, này các 
tỳ-kheo, phát sinh nhãn trong các pháp chưa từng nghe trước 
đây, phát sanh trí sanh, phát sanh tuệ, phát sanh minh, phát 
sanh ánh sáng. Và “Đây là Thánh đế về khổ - đã được biến 
tri”, với Ta, này các tỳ-kheo, phát sinh nhãn trong các pháp 
chưa từng nghe trước đây, phát sanh trí sanh, phát sanh tuệ, 
phát sanh minh, phát sanh ánh sáng. 

[Cũng vậy, nói về “Đây là Thánh đề về khổ tập”, “Đây là 
Thánh đề về khô tập - cần được đoạn trừ”, “Đây là Thánh để 
về khô tập - đã được đoạn trừ.”| với Ta, này các tỳ-kheo, phát 
sinh nhãn trong các pháp chưa từng nghe trước đây, phát 


88 Năm chuỗi tố chất tâm và vật tạo thành một nhân cách, mà con người 
chấp thủ vô ích cho đó “chính là” hay “sở hữu” một tự ngã (linh hồn) 
thường hằng bắt biến. 

89 Tức là: từ bỏ khát ái mong cầu “cái sẽ đến” tức là hoàn toàn tự buông xả 
vào những gì đang hiện tại, ở đây, bây giờ; xả bỏ không bám chấp vào 
những gì quá khứ, hiện tại và vị lai; giải thoát là từ chỗ hài lòng với những 
gì đang hiện tại; không y chỉ tham ái để tâm không có định trên bất cứ thứ 
gì, không bám chặt, không dính chặt, không cắm rễ vào đó. 
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sanh trí sanh, phát sanh tuệ, phát sanh minh, phát sanh ánh 
sáng. 

[Cũng vậy, nói về “Đây là Thánh đế về khổ diệt”, “Đây là 
Thánh đề về khổ diệt - cần được tác chứng”, “Đây là Thánh 
đề về khổ diệt - đã được tác chứng ngộ.”] với Ta, này các tỳ- 
kheo, phát sinh nhãn trong các pháp chưa từng nghe trước 
đây, phát sanh trí sanh, phát sanh tuệ, phát sanh minh, phát 
sanh ánh sáng. 

[Cũng vậy, nói về “Đây là Thánh đề về con đường dẫn đến 
khổ diệt”, “Đây là Thánh đề về con đường đưa đến khô diệt - 
cần được tu tập”, “Đây là Thánh đế về con đường đưa đến 
khổ diệt - đã được tu tập.”] với Ta, này các ty-kheo, phát sinh 
nhãn trong các pháp chưa từng nghe trước đây, phát sanh trí 
sanh, phát sanh tuệ, phát sanh minh, phát sanh ánh sáng. 
Chừng nào mà, này các tỳ-kheo, tri kiến của Ta về bốn Thánh 
đề này, như thật với ba chuyền và mười hai hành tướng, chưa 
hoàn toàn thanh tịnh như thực, thời cho đến khi ấy, này các 
tỳ-kheo, trong thế giới này gồm chư thiên, Ma, Phạm, cùng 
với dân chúng, sa-môn, bà-la-môn, vua chúa và quần chúng, 
Ta đã không tự tuyên bố hiện chứng Vô thượng Chánh Đẳng 
Giác. Nhưng chừng nào mà, này các tỳ-kheo, tri kiến của Ta 
trong bốn Thánh đề này, như thật với ba chuyên và mười hai 
hành tướng như vậy, đã được hoàn toàn thanh tịnh như thực, 
thì chừng ấy, trong thế giới này gồm chư thiên, Ma, Phạm, 
cùng với dân chúng, sa-môn, bà-la-môn, vua chúa và quần 
chúng, Ta tự tuyên bố hiện chứng Vô thượng Chánh Đăng 
Giác. Và tri kiến khởi lên trong Ta: “Ta giải thoát không dao 
động. Đây là đời sống cuối cùng, không còn tái sanh đời nào 
nữa.” 

Đây là điều Thế Tôn đã thuyết. Chúng năm tỳ-kheo hoan hỷ 
tín thọ lời Thế Tôn dạy. _Và trong khi pháp này được tuyên 
bó, Tôn giả Kondañña viễn trần, ly cấu, pháp nhãn phát sinh, 
thấy rằng 'phàm pháp gì được tập khởi, tất cả pháp ấy sẽ diệt 
tận.' 

Và khi Pháp luân này được Thế Tôn chuyển vận như vậy, 
chư thiên ngụ trên mặt đất lớn tiếng hô vang: “Tại Vãrãnasi 
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(Ba-la-nạn), trong khu Isipatana migadäaya (Vườn nai, khu 
Tiên nhân đọa), Pháp luân vô thượng này đã được Thế Tôn 
vận chuyển, mà không có bất kỳ sa-môn, bà-la-môn, chư 
thiên, Ma, Phạm, hay bất cứ một ai trong thế gian có thể vận 
chuyên.” Khi nghe tiếng hô vang của chư Thiên ngụ trên đất, 
chư thiên trong trời Tứ đại vương cũng hô vang lên như vậy. 
Khi nghe tiếng. hô này vậy, chư thiên Tam thập tam thiên 
cũng hô vang, rồi lần lượt chư thiên trời Dạ-ma (Yãmä), chư 
thiên trời Đâu-suất (Tusitäa), chư thiên trời Hóa lạc thiên, chư 
thiên trời Tha hóa tự tại, và chư thiên trong Phạm thiên giới. 
Như vậy, trong sát-na Ấy, trong khoảnh khắc ấy, trong giây 
phút ây,, tiếng hô vang ây lên đến Phạm thiên giới, và mười 
ngàn thế giới chuyên động, rung động, chuyên động mạnh, 
và một vằng sáng bao la, rộng lớn hiên hiện trong thế gian, 
vượt quá uy lực chư thiên. 

Rồi Thế Tôn cảm hứng nói lên, “Này, quả thật, Kondañña 
(Kiều-trằn-như), ông đã hiểu! Quả thật, Kondañña, ông đã 
hiểu!” Do vậy, Tôn-giả Kondañña được gọi là Aññãta (người 
đã hiểu)-Kondañña (A-nhã Kiều-trằn-như). 
Dhamma-cakkg-ppavatfana Sufta: Samyuffa-nikaya V.420-424, 
dịch Anh P.H. 


L.28 Bậc đạo sư thuyết Pháp 

Này Đại vương, Như Lai xuât hiện trong thê gian, là vị A-la- 
hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Trượng Phu Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn. Sau khi bằng thắng trí mà tự tác chứng, Ngài 
tuyên bố thế giới này gồm chư thiên, Ma, Phạm, cùng với 
dần chúng, sa-môn, bà-la-môn, vua chúa và mọi người, Ngài 
thuyết pháp. sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, với đầy đủ văn 
và nghĩa. Ngài truyền dạy phạm hạnh thuần nhất viên mãn, 
thanh tịnh. 

Samañna-phala Suta: Digha-nikaya I.62, dịch Anh G.A.S. 
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L.29 Cử sáu mươi vị đệ tử giác ngộ đi hoằng pháp 
Đoạn này thuật việc đức Phật họp sảu mươi vị đệ tử đã giác 
ngộ là những vị A-la-hán như Ngài, phái họ đi truyền pháp 
cho mọi người. 

Vào lúc bây IỜ, có sáu mươi mốt vị A-la-hán trên thế gian. 

Thế Tôn bảo răng: “Này các tỳ-kheo, Ta đã thoát khỏi tất cả 
mọi trói buộc, cả thiên giới và nhân giới. Này các tỳ-kheo, 
các ngươi cũng đã thoát khỏi tất cả mọi trói buộc, cả thiên 
giới và nhân giới. Hãy đi, này các tỳ-khco, vì lợi ích của 
nhiều người, vì an lạc của nhiều người, vì thương tưởng thế 
gian, vì mục đích, vì lợi ích, vì an lạc của chư thiên và nhân 
loại. Chớ đi hai người chung một đường. 

Này các tỳ-kheo, hãy thuyết giảng pháp sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, với đầy đủ văn và nghĩa. Hãy thuyết minh phạm 
hạnh thuần nhất viên mãn, thanh tịnh. Có những chúng sanh 
mắt ít nhiễm bụi trần, sẽ bị suy thoái nếu không được nghe 
pháp. Có những hạng người sẽ hiểu được pháp. 

Này các tỳ-kheo, Ta cũng sẽ đi đến Senãnigama ở Uruvelã để 
thuyết giảng pháp. 

Mahavagga I.10-11: Vinaya I.20-21, dịch Anh G.A.S. 


L.30 Người quá đói thì không thể hiểu Pháp 

Đoạn này mình họa đức Phật với tâm từ bi. 

Một ngày nọ, khi đức Đạo sư đang ngồi trong hương thất tại 
rừng Jeta, quán sát thế giới vào lúc bình minh, nhìn thấy một 
người đàn ông nghèo khổ ở ÄJavi. Nhận thấy ông ấy có căn 
cơ chứng đạo, Phật cùng với chúng năm trăm tỳ-kheo tùy 
tùng trước sau đi đến ÄJavi. Ở đó, dân chúng liền thỉnh đức 
Đạo sư về nhà để cúng dường. Người đàn ông nghèo cũng 
nghe đức Đạo sư có đến và quyết định đi nghe Phật thuyết 
pháp. Nhưng ngay chính hôm đó, một con bò của ông lại đi 
lạc. Ông bèn suy nghĩ, “Liệu ta nên đi tìm bò hay đi nghe 
pháp?” Rồi ông quyết định, “Trước tiên ta sẽ đi tìm bò, sau đó 
sẽ đi nghe pháp.” Theo đó, sáng sớm ông ra ngoài tìm con bò 
của mình. 
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Dân chúng ở Älavi dọn chỗ ngồi cho tỳ-kheo Tăng mà 
thượng thủ là đức Phật, rồi dâng thực phẩm, và ăn xong, bát 
của bậc Đạo sư được thu cất, để Ngài đọc kệ tụng hồi hướng. 
Nhưng đức Đạo sư nói, “Người mà Ta du hành ba mươi dặm 
đến đây đề độ, người ây đang đi vào rừng tìm con bò đi lạc. 
Chừng nào người ây chưa vê, Ta sẽ không nói pháp. Rồi 
Ngài ngồi im lặng. 

Khi ngày chưa tắt nắng, người đàn ông nghèo tìm thấy con 
bò của mình và lập tức dẫn nó về lại đàn. Rồi ông nghĩ, “Dù 
nếu ta chăng thê lảm gì khác hơn được, chí ít ta cũng sẽ đến 
đảnh lễ đức Đạo sư." 

Như vậy, đù bị cơn đói dẫn vặt, ông vẫn quyết định không về 
nhà, mà vội đi đến chỗ đức Đạo sư, và đảnh lễ, rồi ngồi 
xuống một bên. Khi người đàn ông nghèo đến đứng trước 
đức Đạo sư, Ngài bèn nói với người quản sự cúng dường, 
“Có thức ăn nào cho ty-kheo Tăng còn lại không?" “Bạch Đại 
Đức, thức ăn vẫn chưa được chạm vào? “Vậy, hãy mang cho 
người nghèo kia. 

.. Ngay khi người nghèo kia vừa đứt những khổ nhọc của 
thân, tâm ông trở nên an tĩnh. Sau đó, đức Đạo sư đã thuận 
thứ thuyết pháp, và nêu rõ bốn Thánh đế. Khi bài pháp kết 
thúc, người đàn ông nghèo đắc quả Dự lưu. ... [Sau đó đức 
Phật giải thích cho các vị tỳ-kheo biết rằng Ngài đã biết về 
tình cảnh của người đàn ông nghèo và đã nghĩ:] “Nếu Ta 
thuyết pháp cho người này trong khi ông đang đói, thì ông ấy 
sẽ không thể hiểu được.) 

Dhammapada commentary, LII.261—63, dịch Anh P.H. 


L.31 Một người hạ tiện được chư thiên kính lễ khi thọ 
cụ túc và giác ngộ 
Tôi sanh nhà bần tiện, nghèo khổ không đủ ăn, khiêm tốn hạ 
thấp mình, tôi quét hoa héo rụng. 
Tôi bị người ghê tởm, lăng mạ và khinh bỉ, hạ mình xuống 
thật thấp, tôi kính lễ nhiều người. 


0 Xem *L.34 và *Th.28. 
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Rồi tôi thấy đức Phật, chúng tỳ-kheo cung kính, đắng Đại 
Hùng vào thành, Magadha tối thượng. 

Tôi quăng bỏ đòn gánh, đến gần để đảnh lễ; với lòng thương 
xót tôi, đắng Thượng nhân dừng lại. 

Lễ chân Đạo Sư xong, tôi đứng sang một bên, xin đắng Tối 
Thượng Tôn, cho con được xuất gia. 

Đức Đạo Sư từ mẫn, thương xót khắp thế gian, gọi: “Hãy đến, 
tỳ-kheo°. Tôi đắc giới cụ túc. 

Rồi tôi sống trong rừng, một mình, không biếng nhác, tôi 
theo lời Đạo Sư, như đắng Tối thắng dạy. 

Canh một, nhớ các đời, giữa đêm tịnh thiên nhãn,°! cho đến 
canh cuối cùng, tôi phá khối sỉ ám. 

Khi đêm vừa mới tàn, rạng đông, trời ló rạng, Đề Thích, 
Phạm Thiên đến, chắp tay đảnh lễ tôi: 

“Kính lễ vị thắng sanh, kính lễ vị thượng nhân, đã đoạn tận 
các lậu, Ngài xứng đáng cúng dường.” 

Đức Đạo Sư thấy tôi, chúng thiên tử vây quanh, thị hiện nụ vi 
tiểu, nói với tôi nghĩa này: 

“Bằng khổ hạnh, phạm hạnh, bằng tự chế, điều phục, đây là 
bà-la-môn; tối thượng bà-la-môn.? 

Verses of Sunfta: 7eragatha 620-631, dịch Anh G.A.S. 


L.32 Đạo sư thiện xảo: tỉnh tắn không nên quá căng, 
không nên quá chùng 

Đoạn này mình họa phương pháp giáo hóa thiện xảo của đức 
Phật. Chuyện về một tb-kheo vừa thọ cụ túc, quá nỗ lực tu 
tập kinh hành, đến gân như muốn bỏ tu trở về đời vì không 
chứng đắc đạo quả gì. Đức Phật khuyên chỉ nên nỗ lực hài 
hòa nhưng không đến mức giải đãi. Tuy đây là lời khuyên 
cho một tỳ-kheo, nhưng nó liên quan đến việc tu tập nói 
chung. 
Vì sự tinh tấn nỗ lực đi kinh hành quá mức, hai bàn chân của 
tôn giả Sona đã bị rách. Lối kinh hành vì vậy vây đầy máu 


9! Nhãn (con mắt) này có thê thấy các chúng sanh khác tái sanh tùy theo 
nghiệp của họ. 
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như là chỗ mô bò. Rồi vào một lúc, tôn giả Sona trong lúc 
độc nhàn tĩnh tại một nơi thanh vắng, ý nghĩ sau đây khởi 
lên: “Các đệ tử của Thế Tôn sống tinh cân tu tập, ta là một 
trong số các vị ấy, nhưng tâm của ta vẫn không giải thoát các 
lậu, không chấp thủ. Vả, gia đình ta có nhiều tài sản; ta có thể 
thọ dụng những tài sản ây và làm các phước sự.” Hay là ta 
nên quay về đời sống hạ liệt rồi thọ dụng những tài sản ấy và 
làm các phước sự?” 

Lúc bấy giờ, Thế Tôn bằng tha tâm trí biết được ý nghĩ của 
tôn giả Sona. Rồi như người lực sĩ co duỗi cánh tay, Thế Tôn 
biến mất khỏi đỉnh núi Linh Thứu (Gijjikũta: Kỳ-xà-quật) và 
hiện ra ở khu Rừng lạnh (Sĩta).... [Thế Tôn đến chỗ Sona và 
hỏi phải chăng ông có ý nghĩ hoàn tục vì tinh tấn tu tập mà 
không kết quả. Sona trình Phật, đúng như vậy. Phật nói:] 
“Này Sona, ngươi nghĩ thế nào về điều này? Có phải trước 
đây khi còn tại gia, ngươi tinh thông âm điệu của dây đàn tỷỳ- 
bà?? “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.` “Này Sona, ngươi nghĩ thế 
nào về điều này? Khi dây đàn tỳ-bà của ngươi quá căng, phải 
chăng lúc ấy cây đàn của ngươi hợp điệu và thích hợp đê tấu 
nhạc?'` “Bạch Đại Đức, không phải như vậy.` “Này Sona, 
ngươi nghĩ thế nào về điều này? Khi dây đàn tỳ-bà của ngươi 
quá chùng, phải chăng lúc ấy cây đàn của ngươi hợp điệu và 
thích hợp đề tấu nhạc?' “Bạch Đại Đức, không phải như vậy.” 
“Này Sona, ngươi nghĩ thế nào về điều này? Khi dây đàn tỳ- 
bà của ngươi không quá căng và cũng không quá chùng, 
được lên dây một cách vừa phải, phải chăng lúc ấy cây đàn 
tỳ-bà của ngươi hợp điệu và thích hợp để tấu nhạc? “Bạch 
Đại Đức, thật như vậy." “Này Sona, cũng như vậy, sự tinh tấn 
nỗ lực quá căng thăng dẫn đến loạn động, tinh tấn quá lơi 
lỏng đưa đến giải đãi. Này Sona, do đó ở đây ngươi phải lập 
tâm tỉnh tấn bình đăng, thấu triệt các căn bình đăng,° và y 
chỉ trên đó mà nắm bắt các tướng của thiền.” “Kính vâng, 
bạch Đại Đức." Tôn giả Sona vâng lời đức Thế Tôn. 


3 Điều này dẫn tới tái sanh thiện thú nhưng không được giải thoát. 
'3 Xem *Th.89 và 91. 
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Sau khi giáo giới tôn giả Sona với những chỉ dẫn như vậy, rồi 
như người lực sĩ co duỗi cánh tay, Thế Tôn biến mất khỏi 
chỗ tôn giả Sona và xuất hiện trở lại trên đỉnh Linh Thứu. 

Sau đó, tôn giả Sona lập tâm tính tấn bình đăng, thấu triệt các 
căn bình đẳng, và y chỉ trên đó mà nắm bắt các tướng của 
thiền. Bấy giờ, tôn giả Sona trong khi sống độc cư, tách biệt, 
chuyên tâm tu tập tinh tắn không buông lung, cho nên chắng 
bao lâu, đạt được mục đích mà thiện gia nam tử lìa bỏ gia 
đình, chân chánh xuất gia, sống không gia đình, ngay trong 
hiện pháp, bằng thắng trí tự thân tác chứng phạm hạnh vô 
thượng, thuần nhất viên mãn, thanh tịnh; sau khi tác chứng, 
chứng nhập và an trú; tự biết rằng: “Sanh đã tận, phạm hạnh 
đã thành, những gì cần làm đã làm, sau đời này sẽ không có 
đời sông khác nữa.” Tôn giả Sona như vậy chứng đắc quả A- 
la-hán. 

Mahavagga V.1.13—18: Vinaya I.182—183, dịch Anh G.A.S. 


L.33 Đức Phật: Đạo sự thiện xảo 

Trong đoạn này, đức Phật giáo giới t)-kheo Nanda, là người 
em khác mẹ, để giữ Nanda không còn ý định hoàn tục. Phật 
hỏi Nanda vì sao lại có ý định hoàn tục, rồi sau đó Ngài hóa 
hiện khiến cho Nanda thấy rằng nếu Nanda muốn có một nữ 
nhân xinh đẹp, thì trong chư thiên có rất nhiều người đẹp 
như vậy, đẹp hơn bất kỳ người nữ nào trong nhân gian. Vì 
mục đích này mà Nanda không bỏ tu, nhưng rồi sau đó thấy 
rằng như vậy để có được những thiên nữ xinh đẹp là một lý 
do thấp kém, và được thúc đẩy bởi những phê bình của các 
tỳ-kheo khác, Nanda tự mình tu tập chân chánh và cuối cùng 
đạt đến giác ngộ. Như vậy đức Phật đã khéo léo hướng dẫn 
Nanda đạt đến mục đích cao nhất, đầu tiên khuyến đụ bằng 
mục đích thấp hơn nhưng hấp dẫn. 

Một câu chuyện khác cho thấy đức Phật là vị Đạo sư thiện 
xảo, dẫn từ truyện chú giải Pháp Cú (Dhammapada) 
(I1L425-28). Truyện kế về con trai của người kim hoàn, 
người này tu quản bất tịnh nhưng hành theo lời dạy một cách 
sai lầm quá tệ hại khiến cho tự cảm thấy không bao giờ mình 
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có thể chứng đắc định. Tuyệt vọng, cậu tìm đến bồn sư là Tôn 
giá Sãriputta nhiều lần. Tôn giả Sariputta dẫn cậu đến gặp 
Phật. Đức Thế Tôn quán sát thấy rằng trong nhiều đời trước, 
cũng như trong đời này, cậu là thợ kim hoàn, và như vậy chỉ 
cân một vật xinh đẹp làm đề mục chú tâm thì có thể chứng 
đắc các định; một đối tượng tiêu cực sẽ không bao giờ — 
ngay từ đâu — giúp ích gì. Phật hóa hiện một hoa sen bằng 
vàng màu đỏ, và bảo chủ tâm vào đó mà tu định. Cậu nhanh 
chóng chứng nhập bốn thiên. Đức Phật thấy rằng duy chỉ khi 
áy, với tâm định tĩnh, mới là lúc thích hợp để tu quản những 
dấu hiệu biến đổi và tan rã của thân thể, do vậy, Ngài khiển 
cho đóa sen héo úa. Cậu nhìn thấy điều này, và sau đó là 
những hoa sen khác, diễn ra một cách tự nhiên, trải qua tắt 
cả các giai đoạn phát triển khác nhau, từ mới nhú đến nở rộ, 
rồi tàn lụi. Sau khi nghe một bài kệ của Phật (Dhammapada 
285), cậu giác ngộ. 

Một truyện chủ giải Pháp Cú khác (1IL272-75), về cái chết 
của con đại của cô Kisã GŒGotami. Cô không chịu chấp nhận 
điều này, và đã ôm thì hài đứa trẻ đi tìm thuốc đề 'chữa trị' 
cho nó. Mọi người nghĩ cô bị điên, nhưng một người tử tế đã 
chỉ cô đến đức Phật. Ngài nói Ngài có thể chữa trị cho đứa 
trẻ nếu cô tìm cho được một nhúm hạt cối — với điều kiện chỉ 
từ một gia đình chưa từng có ai chết. Đi tìm kiếm Thuốc) 
này, cô nhận ra rằng mình chẳng phải là người duy nhất mất 
đi người thân vào tay thân chết, và cô đã chấp nhận thực tế. 
Đức Phật thuyết pháp và rôi cô đắc quả Dự lưu. 

“Thích-ca nữ, đối với con, bạch Thế Tôn, là xinh đẹp nhất 
trong nước, với tóc chải mới nửa mái, khi con xuất gia, đã 
nói với con rằng, “Mong chủ nhân hãy về gấp.” Vì con không 
thể quên nàng, bạch Thế Tôn, nên con sống đời phạm hạnh 
mà không hoan hỷ, con không thê tiếp tục đời sống phạm 
hạnh chân chính, cho nên sau khi từ bỏ học xứ, trở về đời 
sống hạ liệt.” 

Rồi Thế Tôn cầm tay Tôn giả Nanda, như một lực sĩ co duỗi 
cánh tay, biến mất ở rừng Jeta, và xuất hiện tại cõi trời Tam 
thập tam. Lúc bấy giờ, khoảng năm trăm thiên nữ được gọi là 
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“có chân như chim bồ câu", đi đến đề hầu hạ thiên chủ Sakka. 
Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo Tôn giả Nanda... “Ông nghĩ thế 
nào, này Nanda? AI đẹp đẽ hơn, đáng ưa nhìn hơn, khả ái 
hơn, Thích-ca nữ xinh đẹp trong nước hay năm trăm thiên nữ 
“có chân như chim bồ câu” này?? “Bạch Thế Tôn, cô ấy được 
ví như một con khỉ cái bị thương... nếu đem so sánh với năm 
trăm thiên nữ..... 

“Hãy hoan hỷ, này Nanda! Hãy hoan hỷ, này Nanda! Ta bảo 
chứng cho ông sẽ có năm trăm thiên nữ... “Nếu Thế Tôn bảo 
chứng cho con... bạch Thế Tôn, con sẽ hoan hỷ sống đời 
phạm hạnh.” 

. [Sau khi trở về rừng Jeta] Các tỳ-kheo được nghe: “Tôn 
giả Nanda, em Thế Tôn, con của Di mẫu, sống phạm hạnh vì 
mục đích có các thiên nữ..." Rồi các tỳ-kheo, bạn của Tôn 
giả Nanda, gọi Tôn giả Nanda là “người làm thuê”, là “người 
buôn bán”... 

Rồi Tôn giả Nanda, bị khốn đón, xấu hồ, chán ngắn, bởi vì bị 
gọi là “người làm thuê”, “người buôn bán", bẻn lui về sống 
viễn ly, không phóng dật, nhiệt thành, tỉnh cần, chuyên niệm, 
không bao lâu... tự mình với thắng trí, chứng ngộ và an trú 
phạm hạnh vô thượng, thuần nhất viên mãn, thanh tịnh, do 
mục đích này mà thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia 
đình... Và Tôn giả Nanda cuối cùng đắc quả A-la-hán. 

Nanda Sutta: Udãna 22-23, dịch Anh P.H. 


L.34 Hãy tìm chính ta, và thuận thứ thuyết pháp 
Trong đoạn này, đức Phật khuyến khích một nhóm người hãy 
tìm những gì đáng tìm trong ta hơn là tìm kiểm những thứ 
bên ngoài. Rồi Phật thuyết pháp một cách tuân tự (xem * 
Th.28), chuẩn bị tâm trí người nghe để có thể nghe giáo 
thuyết cao tội. 

Bấy giờ, Thế Tôn sau khi trú tại Vãrãnasĩ tùy theo ý muốn 
bèn khởi hành đi đến Uruvelã. Rồi Thế Tôn tách khỏi đường 
lộ, đi đến một rừng. cây; sau khi đến đó, đi sâu vào trong khu 
rừng cây ấy và ngồi xuống ở gốc cây nọ. Vào lúc bấy giờ, 
một nhóm hiền hữu ba mươi người đang du ngoạn nơi khu 


146 


rừng cây ấy cùng với vợ của mình. Một người không có VỢ, 
bao một kỹ nữ và dẫn theo. Rồi trong lúc những người ây 
đang vui các trò chơi mà không lưu ý, kỹ nữ ấy đã lây trộm 
các tư tài của họ rồi tấu thoát. 

Sau đó, là những người bạn trong lúc giúp đỡ bạn mình đi 
tìm người đàn bà kia, đang lang thang trong rừng cây thì thấy 
đức Thế Tôn đang ngồi ở dưới một gốc cây nọ; họ liền đi đến 
gần đức Thế Tôn, rồi hỏi Thế Tôn: 'Thưa Đại Đức, Ngài có 
thấy một phụ nữ đi qua đây không? “Này các công tử, phụ 
nữ ấy là gì đối với các công tử?? “Đại Đức, chúng con là 
nhóm hiền hữu ba mươi người đang cùng vợ của mình du 
ngoạn trong rừng cây. Một người không có vợ, bao một kỹ 
nữ và dẫn theo. Rồi trong lúc chúng con đang vui các trò chơi 
mà không lưu ý, kỹ nữ ấy đã lấy trộm các tư tài của chúng 
con rồi tâu thoát. Đại Đức, là những người bạn trong lúc giúp 
đỡ bạn đi tìm kiếm người đàn bà kia, chúng con đây lang 
thang trong rừng cây này.” 

“Này các công tử, các bạn nghĩ thế nào? Cái gì quý trọng hơn 
đối với các bạn: tìm kiếm người đàn bà, hay tìm kiếm chính 
mình? - “Đại Đức, chính việc tìm kiếm chính mình quý 
trọng hơn." - “Các công tử, thế thì các bạn hãy ngồi xuống, 
Ta sẽ nói pháp cho các bạn." “Kính vâng, Đại Đức." Những 
người bạn nhóm hiền hữu ấy sau khi kính cân chào hỏi Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

Thế Tôn theo thứ lớp nói pháp cho họ nghe, tức là nói về thí, 
về giới, về sinh thiên, nêu rõ sự nguy hại, ô nhiễm, hạ liệt, 
của các dục, và sự lợi ích của sự xuất ly chúng. [...], thế rồi, 
ngay tại chỗ ngồi ấy, họ đạt được pháp nhãn thanh tịnh, viễn 
trần, ly cấu, thây pháp: “Phàm pháp gì có khởi, tất cả pháp ấy 
đều có diệt.” 

Sau khi thấy pháp, đắc pháp, biết pháp, thâm nhập pháp, 
đoạn nghi, dứt trừ do dự, thành vô sở úy trong giáo pháp của 
Phật mà không do ai khác, các công tử này liền bạch Thế Tôn 
rằng: 'Bạch Đại Đức, thật là đại phúc lợi chúng con được 
xuất gia theo Thế Tôn, thọ giới cụ túc' - Thế Tôn đáp ứng: 
“Hãy đến đây, các tỳ-kheo, trong giáo pháp được khéo thuyết 
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này, hành phạm hạnh chân chánh dứt khổ. - “Kính vâng', 
như vậy các tôn giả ấy đắc giới cụ túc. 
Mahavagga: Vinaya I.23-24, dịch Anh G.A.S. 


L.35 Giáo giới thị đạo trên thần biến và tha tâm thị đạo 

Trong đoạn này, đức Phật phê bình thính câu của một cư sỹ, 
rằng chư t-kheo nên thi triển thần thông để làm tăng lòng 
tin của dân chúng đổi với Phật. Chư bã -kheo có thể thi triển 
các thân thông biến hóa và đọc được ý nghĩa của người khác 
bằng vào định lực, nhưng điều này sẽ không gây ấn tượng 
cho người hoài nghỉ khiến họ tăng Irưởng tín tâm, vì họ ván 
thấy những phép lạ như vậy cũng có thể được thực hiện bởi 
một loại chủ thuật nào đó. “Phép lạ' thực sự hữu ích chính là 
giáo hóa người khác con đường dẫn đến giác ngộ. Tì rong khi 
đức Phật tỏ ra xem nhẹ hai loại phép lạ" đầu, rõ ràng Phật 
chỉ trích nhắm đến việc thi triển chúng đơn giản vì đó chỉ là 
một màn trình diễn để thu hút sự ủng hộ. Cũng có đôi lúc, 
Phật sứ dụng các lực thân thông ấy chỉ cốt dễ dàng giáo hóa 
mọi người hơn, và Phật cũng không nhất thiết chỉ trích các 
£)-kheo sử dụng những lực thân thông như vậy. Tì uyên thuyết 
nói, có lần đức Phật đã thi triển Song biến thị đạo, duy chỉ 
Phật mới có thể: cùng lúc biến hóa vừa lửa vừa nước từ các 
chỉ phân khác nhau nơi thân Ngài, và phát ra những tia sáng 
sáu màu (Pafisambhidamagga L125—126). Tuy vậy, Ngài đã 
bác bỏ thách thức của Ma biến Tuyết sơn thành vàng 
(Samyufta-nikaya L 116 <258>). 
Một thời Thế Tôn trú tại Nã|andã, trong vườn xoài Pavarika. 
Lúc bấy giờ gia chủ Kevatta* đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ và 
ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Kevatta 
bạch Thế Tôn: “Bạch Đại Đức, Nã|andã này có uy lực, phòn 
thịnh, nhân dân đông đúc, thảy đều có tịnh tín nơi Thế Tôn. 
Lành thay nếu Thế Tôn chỉ giáo cho một tỳ-kheo thị hiện 
pháp thượng nhân, thần thông biến hóa (thần biến thị đạo). 


4 Đọc là Kevaddha trong một số thủ bản lưu truyền, và cũng là tên của 
Kinh. 
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Nhờ vậy Nãlandã này sẽ có nhiều người tịnh tín Thế Tôn hơn 
nữa." Nghe nói vậy, Thế Tôn nói với gia chủ Kevatta: “Này 
Kevatta, Ta không dạy cho các tỳ-kheo pháp như vậy, rằng: 
“Này các tỳ-kheo, các ông hãy thị hiện pháp thượng nhân, 
thần thông biến hóa cho các bạch y cư sĩ” '. 

. Khi gia chủ trẻ tuổi Kevatta thỉnh cầu lần thứ ba, Thế Tôn 
đáp: “Này Kevatta, có ba pháp thị đạo (thần thông) này Ta đã 
tự mình tác chứng bằng thắng trí và tuyên thuyết. Ba pháp ấy 
là gì? Đó là biến hóa thần thông (thân biến thị đạo), tha tâm 
thần thông (ý zâm thị đạo), giáo hóa thần thông (giáo giới 
thị đạo). Kevatta, biến hóa thần thông là gì? Kevatta, ở đời có 
tỳ-kheo chứng được các thần thông: một thân hóa hiện thành 
nhiều thân, nhiều thân hiện thành một thân; hiện thân, biến 
mất; đi xuyên qua vách, qua tường, qua núi, như ổi ngang 
qua hư không; lặn xuống khỏi đất rồi nổi lên mặt đất như ở 
trong nước; đi trên nước mà không chìm như đi trên đất liền; 
ngồi kiết già bay trên hư không như chim; hai bàn tay Ta có 
thể chạm đến sờ đến những vật có đại thần biến, đại uy lực 
như mặt trời và mặt trăng; tự thân Ta có thể tự tại chỉ phối 
các cõi Phạm thiên. 

Có người có tâm tịnh tín thấy tỳ-kheo ấy thi triển các thần 
thông... Người có tịnh tín ấy nói với một người không có 
tâm tịnh tín... Người không có tâm tịnh tín có thể nói với 
người có tâm tịnh tín: “Này bạn, có một loại chú thuật gọi là 
Gandhãra. Bằng chú thuật này có thể hóa hiện nhiều thân, 
nhiều thân hiện thành một thân... có thể tự tại chi phối các cõi 
Phạm thiên.” Này Kevatta, ông nghĩ thế nào? Người không 
có tâm tịnh tín có thể nói với người có tâm tịnh tín như vậy 
không?? “Bạch Thế Tôn, người ây có thể nói như vậy." - “Này 
Kevatta, chính vì quán sát thấy rõ sự nguy hiểm trong biến 
hóa thần thông mà Ta nhàm chắn nó, hồ thẹn về nó, ghê tởm 
nó, biến hóa thần thông. 

Này Kevatta, thế nào là tha tâm thần thông? Này Kevatfa, ở 
đời có tỳ-kheo đọc được tâm, và tâm sở của các chúng sanh 
khác, của các nhân vật khác, đọc được suy tầm, tư sát, của 
các chúng sanh khác, của các nhân vật khác: “Như vậy là ý 
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của ngươi.” Có người có tâm tịnh tín thấy tỳ-kheo ấy thi 
triển... Người có tịnh tín ấy nói với một người không có tâm 
tịnh tín... Người không có tâm tịnh tín có thể nói với người 
có tâm tịnh tín: “Này bạn, có một loại chú thuật gọi là 
Manikã, bằng chú thuật này, tỳ-kheo đọc được tâm của các 
người khác ... “Này Kevatta, ông nghĩ thế nào? Người không 
có tâm tịnh tín có thể nói với người có tâm tịnh tín như vậy 
không?? “Bạch Thế Tôn, người ây có thể nói như vậy. - 'Này 
Kevatta, chính vì quán sát thấy rõ sự nguy hiểm trong tha tâm 
thần thông mà Ta nhàm chán nó, hỗ thẹn về nó, phê tởm nó, 
tha tâm thân thông. 

Này Kevatta, thế nào là giáo hóa thần thông? Ở đời có tỳ- 
kheo giáo giới như vầy: “Hãy tư duy như thê này, chớ có tư 
duy như thế kia; hãy tác ý như thế này, chớ có tác ý như thế 
kia; hãy trừ bỏ điều này, hãy chứng đạt và an trú điều kia.” 
Này Kevatta, như vậy gọi là giáo hóa thần thông. 

. [Đức Phật tiếp tục mô tả sự dẫn dắt một người cho đến 
chứng đắc quả vị A-la-hán.] Này Kevatta, như vậy là giáo 
hóa thần thông.” Và này Kevatfta, ba pháp thần thông này, Ta 
đã tự mình tác chứng băng thắng trí và tuyên thuyết. 

Kevaffa Sutta: Digha-nikãya 211-215, dịch Anh G.A.S. 


Xưng tán Phật 

L.36 Chư thiên xưng tán 
Bạch Thế Tôn, Thiên để Thích biết được chư Thiên ở Tam 
thập tam thiên tín tâm hoan hỷ, liền nói với họ: “Này các 
thiện hữu, các bạn có muốn nghe tám pháp như thật xưng tán 
Thế Tôn không? “Thưa Tôn chủ, chúng tôi muốn...” Biết 
được ý muốn, Thiên đế Thích tuyên thị tám pháp như thật 
xưng tán Thế Tôn: “Này các thiện hữu Tam thập tam thiên, 
các bạn nghĩ thế nào? Như Lai hành đạo vì lợi ích cho số 
đông, vì an lạc cho số đông, vì thương tưởng thế gian, vì mục 
đích, vì lợi ích, vì an lạc cho loài trời và loài người. Cho đến 
như vậy, chúng ta thật không tìm thấy một vị đạo sư nào với 
các phâm tánh như vậy, trong quá khứ, cũng như trong hiện 
tại, trừ Thế Tôn. 
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Chánh Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, là pháp được hiện 
chứng (như là chân lý và thực tại), tức thời (kết quả trì hoãn), 
đến đề mà thấy, dẫn đạo, được thê nghiệm nội tâm bởi trí giả, 
và chúng ta chẳng thê tìm được một vị đạo sư nào có pháp 
dẫn đạo như vậy, trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, trừ 
Thế Tôn. 

Thế Tôn thiện xảo thi thiết cái gì là thiện và cái gì là bất 
thiện, cái gì là tội và cái gì là không tội, cái gì nên hành theo 
và cái gì không nên hành theo, cái gì là hạ liệt và cái gì là cao 
thượng, cái gì là đen, trăng và vừa đen vừa trắng. Chúng ta 
không tìm thấy một vị đạo sư nào thuyết những pháp như 
vậy, trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 

Thế Tôn thiện xảo thi thiết cho các đệ tử đạo tích dẫn đến 
Niết-bàn, và cả hai, Niết-bàn và đạo tích, hợp lại thành một, 
như nước sông Hằng hợp lưu với nước sông Yamuna và cùng 
chảy. Và chúng ta không tìm thấy một vị đạo sư thi thiết đạo 
tích dẫn đến Niết-bàn như vậy, trong quá khứ, cũng như 
trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 

Và Thế Tôn cũng sở đắc các đồng bạn, cả các vị hữu học 
chánh hướng cùng các vị đã cứu cánh lậu tận, và Thế Tôn 
không sống tách biệt với họ, mà tất cả cùng đồng một hỷ lạc 
trú. Và chúng ta không tìm thấy một vị đạo sư như vậy, trong 
quá khứ, cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 

Với Thế Tôn sở đắc hoàn bị cả lợi dưỡng lẫn danh xưng, cho 
đến mức mà, và ta nghĩ rằng, các vị sát-đế-ly hằng an trú với 
sắc diện ái mộ Thế Tôn, nhưng Thế Tôn thọ dụng vật thực 
với tâm không kiêu mạn. Và chúng ta tìm thấy một vị đạo sư 
như vậy, trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 
Thế Tôn hành như thuyết, thuyết như hành. Thế Tôn như vậy 
hành pháp-tùy pháp. Và chúng ta không tìm thấy một vị đạo 
sư như vậy, trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, trừ Thế 
Tôn. 

Thế Tôn đã đoạn nghi, đứt trừ do dự, đã cứu cánh tư duy, chí 
hướng, và tối sơ phạm hạnh. Và chúng ta không tìm thấy một 
vị đạo sư như vậy, trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, trừ 
Thế Tôn'. 
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Và khi Thiên đế Thích tuyên thuyết tám pháp như thật xưng 
tán Thế Tôn, chư thiên Tam thập tam thiên sau khi nghe càng 
sinh tâm hoan hý, tràn đầy hỷ lạc. 

Rồi một số chư thiên thốt lên: °Ôi, nguyện sao có bốn vị 
Chánh Đăng Giác xuất hiện ở đời, và diễn thuyết Chánh Pháp 
như Thế Tôn! Như thế là lợi ích cho số đông, an lạc cho sô 
đông, vì thương tưởng thế gian, vì lợi ích và an lạc cho chư 
thiên và nhân loại!? Một số chư thiên khác lại nói: “Không 
nhất thiết có bốn vị Chánh Đăng Giác, chỉ nguyện sao có ba 
vị!" Một số khác lại nói: 'Không nhất thiết có ba, chỉ nguyện 
sao có hai vị!” 

Khi nghe vậy, Thiên để Thích nói: “Chư thiện hữu, không thể 
có, không bao giờ có hai vị Chánh Đẳng Giác đồng thời xuất 
hiện trong cùng một thế giới hệ.” Trường hợp này không thể 
xảy ra. Ước nguyện sao Thế Tôn hiện tại ít bệnh, ít hoạn, trụ 
thế lâu dài, như thế là vì lợi ích cho số đông, an lạc cho sỐ 
đông, vì thương tưởng thế gian, vì lợi ích và an lạc cho loài 
người và loài trời!” 

Maha-govinda Sutta: Dieha-nikãya II.222—225, dịch Anh G.A.S. 


Dung nghỉ của đức Phật 

L.37 Dung sắc của Phật giống như các tỳ-kheo khác 
Ti rong khi kinh nói rằng đức Phật có thể hóa hiện dụng sắc 
và ngôn ngữ phù hợp với những người đối thoại 
(Dighamikaya lL 109), trong đoạn trích dịch này, một đệ tử 
của Phật, chưa bao giờ thấy Phật, lúc đầu không nhận ra khi 
ông tá túc cùng một chỗ với Ngài, được nghe Ngài giảng 
pháp liền nhận ra ngay. 
Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn du hành trong xứ 
Magadha, trú tại Rãjagaha, rồi đi đến nhà thợ gốm Bhaggava 
và nói với ông: 'Này Bhaggava, nếu không có gì phiền, tôi 
muốn tá túc trong xưởng của ông một đêm.' - “Đại Đức, 
không có gì phiền, nhưng ở đây đã có một vị xuất gia đến 


3 Xem *Th.62 về các thế giới hệ. 
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trước rồi. Nếu vị ấy đồng ý, thưa Đại Đức, Ngài cứ yên tâm 
tá túc.” 

Lúc bẩy giờ, thiện gia nam tử tên là Pukkusäti, với tín tâm 
hướng đến Thế Tôn mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, và đã đến tá túc trước tại chỗ của người thợ gốm. 
Rồi Thế Tôn đi đến tôn giả Pukkusäti và nói: “Này tỳ-kheo, 
nếu không có gì phiền, Ta muốn tá túc tại chỗ này một đêm.) 

- “Này bạn, xưởng của người thợ gốm rất rộng rãi; tôn giả cứ 
yên tâm tá túc." 

Thế Tôn sau khi bước vào xưởng của người thợ gốm, trải 
thảm cỏ một bên, rồi ngồi kiết- -già, lưng thắng và an trú niệm 
trước mặt. Bấy giờ Thế Tôn phần lớn qua đêm ngồi như vậy 
và tôn giả Pukkusati cũng phần lớn qua đêm ngồi như vậy. 
Rồi Thế Tôn suy nghĩ: “Thiện gia nam tử này có cử chỉ chí 
tín. Ta hãy hỏi xem sao.” Bấy giờ Thế Tôn hỏi Tôn giả 
Pukkusãti: “Này tỳ-kheo, ông nương theo ai mà xuất gia? 
Tôn sư của ông là ai? Ông hâm mộ pháp của ai?' - “Này bạn, 
có Sa-môn Gotama con nhà họ Thích, xuất gia từ dòng họ 
Thích-ca. Tiếng đồn tốt đẹp về Sa-môn Gotama được lan 
truyền như vây: “Đức Thế Tôn ấy là A-la-hán, Chánh Biến 
Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
Trượng Phu Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.” 
Tôi nương theo vị ấy mà xuất gia; Thế Tôn là bậc Đạo Sư 
của tôi; và tôi hâm mộ pháp của đức Thế Tôn ấy.) 

“Này tỳ-kheo, Thế Tôn, vị A-la-hán, Chánh Đăng Giác ấy 
hiện nay đang ở đâu?? “Này bạn, có một thành phố trong xứ 
sở phương bắc tên là Sãvatthï. Thế Tôn, vị A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác hiện nay đang trú tại đó.` “Này tỳ-kheo, trước đây 
ông có gặp vị Thế Tôn ấy chưa? Và nếu gặp, ông có nhận ra 
không?" “Thưa bạn, không. Trước đây tôi chưa từng gặp vị 
Thể Tôn ấy, và giả sử có gặp, tôi cũng không nhận ra.) 

Bấy giờ Thế Tôn suy nghĩ: “Thiện gia nam tử này nương 
theo Ta mà xuất gia. Vậy Ta hãy thuyết pháp cho thiện gia 
nam tử này.” Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Pukkusäti: “Hãy 
nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói pháp cho ông.` “Vâng, thưa 
bạn.” Tôn giả Pukkusaäti vâng đáp.... 
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Rồi tôn giả Pukkusäti sau khi hoan hỷ tín thọ những điều Thế 
Tôn nói, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, đi vòng 
quanh Thế Tôn theo phía hữu, rồi ra đi tìm y bát. Trong khi 
tôn giả Pukkusäti đi tìm y bát, đụng phải một con bò cuồng 
đang chạy, tôn giả mạng chung. 

Khi ây, một số đông tỳ-kheo đi đến chỗ Thế Tôn; sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn, rôi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, các vị tỳ-kheo ấy bạch Thế Tôn: “Bạch Đại Đức, thiện 
gia nam tử Pukkusãti được Thế Tôn giáo giới pháp yếu và đã 
mệnh chung. Định hướng tái sanh của vị ấy như thế nào? Đời 
sống sau khi chết như thê nào?? 

“Này tỳ-kheo, thiện gia nam tử Pukkusäti là một hiền trí, đã 
hành pháp-tùy pháp, và không có phiền nhiễu Ta với những 
vân đê về pháp. Này các tỳ-kheo, thiện gia nam tử Pukkusãti 
đoạn tận năm hạ phần kết, hóa sanh vào Tịnh cư thiên” và 
nhập Niết-bàn tại đó, không phải sanh trở lại thế gian này 
nữa. 

Dhaãtu-vibhanga Sufta: Majjhima-nikaya IỊI237-247, dịch Anh 
G.A.S. 


L.38 Tướng hảo của Phật do nghiệp thiện quá khứ 
Đoạn này trích từ đoạn kinh mô tả ba mươi hai tướng tốt mà 
đức Gotama có từ khi đản sanh, cho thấy tương lai sẽ thành 
Phật hay một vị Chuyên luân vương nhân từ. Những tướng 
hảo hoặc 'dấu hiệu) này có thể được nhận thấy chỉ là thể 
chất theo cảm quan thông thường, hoặc đó là những sắc thái 
của tâm được biểu hiện bởi thân duy chỉ những người có cảm 
quan nhạy bén mới có thể nhìn thấy. Trong cả hai phương 
diện, một số trong các tướng hảo ấy đã được dùng làm để 
mục để quán tưởng Phật, và những phẩm đức trang nghiêm 
thân Phật, rồi khi những tướng hảo này được phát triển, bấy 
giờ hình thành các Phật tượng. Mỗi tướng hảo được cho là 
quả dị thục vỉ diệu của nghiệp được tạo tác trong đời quá 


36 Các tầng trời chỉ có các vị Bất Hoàn tái sanh vào (xem *Th.201), cuối 
cùng các vị ây nhập Niêt-bàn tại đó. 
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khứ, và tiêu biểu cho một phẩm tánh đặc hữu của đức Phật 
hay Vị Chuyển luân vương. Các tướng hảo bao gỗm những 
đặc điểm như dấu bánh xe trong lòng bàn chân, bàn tay mêm 
mại, một giọng nói hay, đôi mắt rất xanh, một sợi lông trắng 
(bạch hào) giữa đôi chân mày, và nhục kế (như búi tóc bằng 
thịt) trên đỉnh đầu. Những nghiệp quá khứ, được đức Gotama 
tạo tác khi còn là Bô-tát làm nhân cho các tướng hảo này, 
như sau. 

Như Lai đời trước... trước đây khi sanh làm người, thọ trì 
kiên cô trong các thiện pháp, thân thiện hành, ngữ thiện hành, 
và ý thiện hành, thọ trì kiên cố đăng phần bố thí, kiên cố trì 
gIỚI, trai Ø1ới cận trụ, hiểu hạnh với mẹ, hiếu hạnh với cha, 
cung kính sa-môn, bà-la-môn, tôn kính các bậc trưởng 
thượng trong gia tộc, và kiên cô trong các thiện pháp tăng 
thượng khác... VỊ ấy mang lại an lạc cho nhiều người, trừ 
diệt dao động, khủng bố, kinh sợ, an bài thủ hộ, hộ trì, bảo vệ 
một cách như pháp, bồ thí cho các người tùy tùng... từ bỏ sát 
sanh, tránh xa sát sanh; loại bỏ gậy, loại bỏ dao kiếm, sống 
biết tàm quý, có tâm từ thương xót hết thảy chúng sanh... VỊ 
ấy bố thí các thức ăn loại cứng loại mêm, các loại nếm, các 
thức uống dịu ngọt, tươi mát... Vị ấy hành bốn nhiếp sự để 
nhiếp phục mọi người: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng SỰ... VỊ 
ây nói với mọi người bằng những lời liên hệ đến mục đích 
cứu cánh, liên hệ đến pháp, đem lại lợi ích, an lạc cho chúng 
sanh... Ngài cần trọng chỉ dạy các kỹ thuật, học thuật, oai 
nghỉ và hành động, nghĩ rằng “Mong họ nhanh chóng thấu 
hiểu tôi, nhanh chóng thực hành, không phải mệt nhọc lâu 
dài.... Ngài đi đến các vị sa-môn, bà-la-môn, và thưa hỏi: 
“Thiện là gì, thưa Tôn giả, bất thiện là gì? Có tội là gì? 
Không có tội là gì? Điều nào nên làm? Điều nào không nên 
làm? Điều nào làm sẽ đưa đến cho ta bất hạnh và đau khổ lâu 
dài? Điều nào nếu làm sẽ đưa đến cho ta hạnh phúc và an lạc 
lầu dài?”... Ngài không sân hận, không hay sầu não; đầu có bị 
nói nhiều, cũng không tức tối, không giận dữ, không thù hăn, 
không phản kháng, không tỏ vẻ thịnh nộ, sân hận, bất mãn. 
Và Ngài bồ thí các đệm trải, chăn màn mềm mại, nhẹ nhàng: 
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vải quyên mềm mại, vải bông mềm mại, vải lụa mềm mại, và 
vải len mềm mại.... Ngài làm cho đoàn tụ những người thân 
thích, thân tín, bạn bè và thân thuộc thất lạc và chia cách lâu 
ngày; Ngài làm cho đoàn tụ mẹ với con, con với mẹ; cũng 
vậy, cha với con, con với cha, anh em với nhau, anh chị em 
với nhau, Ngài vui vẻ làm cho mọi người hòa thuận... Ngài 
mưu cầu sự hài hòa trong đại chúng, quán sát và hiểu biết lo) 
ràng toàn thể đại chúng, biết từng người giống như thế nào, 
tự mình biết, biết từng người, biết sự sai biệt giữa từng người. 
Ngài là người trước đó đã làm những gì cần tùy theo những 
đặc tính sai biệt của từng người: “Người này xứng đáng như 
thế này, người này xứng đáng như. thế kia.'... Ngài mong cầu 
phúc lợi cho đại chúng, mong cầu lợi ích, an lạc của đại 
chúng, mong cầu an ổn khoái lạc cho đại chúng, Ngài hằng 
nghĩ rằng: “Làm thế nào cho họ tăng trưởng tín, giới, đa văn, 
thí xả, (biết) pháp, (có) trí, tăng trưởng tài vật và lúa gạo, đất 
ruộng và tải sản, gia súc và gia câm, con trai và thê thiếp, nô 
bộc, công thợ, bà con, bạn bẻ, và thân thuộc?'... Ngài là 
người có bản tánh không gây tôn hại các hữu tình khác, dù 
băng tay chân, bằng đá sỏi, hay bằng dao, gậy.... Ngài là 
người không có cái nhìn gian xảo, không hành động theo 
cách quanh co và không liếc nhìn có tính toán; Ngài là một 
người nhìn thắng vào mọi người, nhã nhặn, với tâm ngay 
thắng và với đôi mắt từ ái... Ngài là vị lãnh đạo đại chúng 
trong các thiện pháp: là vị tiên phong đại chúng trong các 
thiện hành bởi thân, ngữ, và ý, bồ thí, trì ĐIỚI, fral ØIới cận 
trụ, kính trọng mẹ, cha, sa-môn, bà-la-môn, tôn kính các bậc 
trưởng thượng trong gia tộc, và trong các tăng thượng thiện 
khác.... Ngài nói lời chân thật, nói đúng sự thật, xác thực, 
đáng tin cậy, không lừa đối người khác.... Ngài từ bỏ lời nói 
chia rẽ, tránh xa nói chia rẽ: nghe điều gì chỗ này, không đem 
nói chỗ kia, khiến sanh mâu thuẫn giữa những người này; 
nghe điều gì ở kia, không đem nói với những người này, 
khiến sanh mâu thuẫn giữa những người kia. Như vậy, Ngài 
sống hòa hợp những kẻ chia rẽ, tăng trưởng những kẻ đã hòa 
hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, nói lời dẫn đến hòa hợp.... Ngài 
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từ bỏ nói lời độc ác, tránh nói lời độc ác: nói những lời hòa 
nhã, êm tai, dễ thương, cảm động đến tâm, nhã nhặn, làm đẹp 
lòng và vui lòng nhiều người.... Ngài từ bỏ lời nói tạp uế, 
tránh xa lời nói tạp uế: nói đúng thời, nói những lời chân thật, 
nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về pháp và luật; là 
người nói những lời đáng được ghi nhớ, hợp thời, thuận lý, 
có cân nhắc, có ý nghĩa.... Ngài từ bỏ tà mạng, nuôi sống 
theo chánh mạng: tránh xa các sự gian lận bằng cân, hóa tệ 
giả, đo lường đối, nhận hối lộ, gian trá và lừa đảo, và các 
hành vi bạo lực như tổn hại, đánh đập, câu thúc, bức đoạt và 
cướp phá. 

Lakkhana Sutta: Digha-nikhãya III.142—176, dịch Anh P.H. 


L.39 Cử chỉ và hành xử trầm tĩnh cẩn trọng của Phật 
Trong đoạn này, một người quan sát đức Phật trong bảy 
tháng, không chỉ chủ ý đến ba mươi hai đặc tướng của thân 
Ngài, mà còn đến cách Ngài di duyển và hành động một cách 
an tĩnh, chừng mực, thoải mái, chủ tâm, vô tham và chu đáo. 
Rồi niên thiếu bà-la-môn Uttara suy nghĩ: 'Sa-môn Gotama 
có đầy đủ ba mươi hai tướng hảo của bậc Đại nhân. Vậy ta 
hãy đi theo sau Sa-môn Gotama để quan sát các cử chỉ của 
Ngài." Rồi niên thiếu bà-la-môn Uttara trong bảy tháng đi 
theo sau Thế Tôn như bóng theo hình, không bao giờ rời. Sau 
bảy tháng, từ xứ sở Videha, Uttara khởi hành đi đến Mithilä, 
chỗ bà-la-môn Brahmãäyu. Khi đến đó, đảnh lễ ông, rồi ngồi 
xuống một bên. 

Bấy giờ, bà-la-môn Brahmäyu hỏi: “Uttara thân mến, tiếng 
đồn về Tôn giả Gotama là đúng, không sai chăng? Tôn giả 
Gotama là như vậy, không phải khác chăng? “Thưa thây, 
tiếng đồn về Tôn giả Gotama là đúng như vậy, không phải 
khác; và Tôn giả Gotama là như vậy, không phải khác. Ngài 
ấy có đầy đủ ba mươi hai tướng Đại nhân... 

Khi đi, Ngài bước chân phải trước. Ngài không bước quá xa 
hay đặt chân xuống quá gần. Ngài bước không quá nhanh 
không quá chậm. Khi đi hai đầu gối không va chạm nhau, 
mắt cá không va chạm nhau. Ngài đi không nâng bắp về lên 
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cao, hay hạ xuống thấp, không khép chúng lại, không dang 
chúng ra. Khi đi, Ngài chỉ đi động phần thân dưới, và không 
dùng lực toàn thân mà đi. Khi người nhìn, Ngài xoay nhìn 
toàn thân; không ngửa mặt lên, không cúi mặt xuống. Ngài 
không nhìn quanh khi đi, chỉ nhìn phía trước xa khoảng một 
làn cày; xa hơn thế cũng không chướng ngại thấy biết của 
Ngài. 

Khi bước vào nhà, Ngài không nhón người lên hay khom 
mình xuống, không cúi về phía trước, không ngửa về phía 
sau. Ngài không xoay mình quá Xa, cũng không quá gần chỗ 
ngôi; không tì tay lên chỗ ngôi; không gieo mình xuông chỗ 
ngồi. Khi ngồi trong nhà, Ngài không táy máy tay, không 
rung lắc chân; không ngồi tréo đầu gôi; không ngôi chồng 
mắt cá;” không ngồi tay chống cằm. Khi đang ngồi trong 
nhà, Ngài không sợ hãi, không run rấy và dao động, không 
hoảng hốt. Lông tóc Ngài không dựng ngược vì không có gì 
sợ hãi, run sợ và đao động, không có gì hoảng hốt; Ngài ngồi 
trong nhà với tâm nhàn tĩnh viễn ly. 

Khi nhận nước rửa bát, Ngài không nâng bát lên cao, không 
hạ bát xuống thấp, không nghiêng bát về phía trước hay phía 
sau. Ngài nhận nước rửa bát không quá ít, không quá nhiêu. 
Ngài rửa bát, không gây tiếng nước rào rào; không xoay tròn 
bát. Ngài không đặt bát xuống đất để rửa tay; khi tay rửa 
xong, bát cũng rửa xong; khi bát rửa xong, tay cũng rửa 
xong. Ngài đồ nước trong bát không quá xa hay quá gần, và 
không tóe nước. 

Khi nhận cơm, Ngài không nâng bát lên cao, không hạ bát 
xuống thấp, không nghiêng bát tới, không nghiêng bát lui. 
Ngài nhận cơm không quá ít, không quá nhiêu. Ngài ăn cơm 
với đồ ăn vừa phải; Ngài không để quá nhiều đồ ăn vào vắt 
cơm. Ngài nhai vắt cơm trong miệng hai ba lần rồi mới nuốt, 
và không hột cơm nào chưa được nhai kỹ mà được cho vào 
trong thân, và không hột cơm nào còn lại trong miệng, rồi 


° Chú ý cho rằng ngồi với đầu gối hoặc mắt cá bắt chéo có thể biểu hiện 
đang có căng thăng trong lòng. 
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Ngài ăn miếng cơm khác. Khi ăn cơm, Ngài cảm thọ vị của 
cơm nhưng không cảm thọ tham nơi vị. Ngài ăn thức ăn có 
tám chỉ: không phải để vui đùa, không phải để say đắm, 
không phải để làm tốt thân, để làm đẹp thân, mà chỉ để bảo 
dưỡng thân, đề thân tồn tại, để ngăn ngừa thương tổn, và để 
tư trợ phạm hạnh, với ý nghĩ rằng: “Như vậy, Ta diệt trừ cảm 
thọ cũ (đói), không khởi. cảm thọ mới (quá no), và Ta khỏe 
mạnh, không lỗi lầm, an ồn.) 

Khi Ngài ăn xong và nhận nước rửa bát, Ngài không nâng bát 
lên cao, không hạ bát xuống thấp, không nghiêng bát tới, 
không nghiêng bát lui. Ngài nhận nước không quá ít, không 
quá nhiều. Ngài rửa bát không gây tiếng nước rào rào; không 
xoay tròn bình bát... [như trên]. Khi ăn xong, Ngài đặt bát 
xuống đất, không quá xa, không quá gần; và Ngài không lơ là 
bát, cũng không quá lo giữ bát. 

Khi ăn xong, Ngài ngồi im lặng một lúc, nhưng không để quá 
giờ đọc kệ hồi hướng. Khi ăn và đọc kệ hồi hướng xong, 
Ngài không phê bình bữa ăn ấy hay mong có bữa ăn khác; 
mà chỉ nói pháp để khai thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm 
cho hoan hỷ hội chúng ấy. Như vậy rồi, Ngài đứng dậy, rời 
khỏi chỗ ngồi và ra đi. Ngài đi không quá nhanh, không quá 
chậm, đi không phải như muốn tránh khỏi đó. 

Ngài đắp y lên mình không quá cao, không quá thấp, không 
quá chật, không quá rộng, y không bị gió thôi tuột thân Ngài. 
Bụi dơ không dính trên thân Ngài. 

Khi đi đến tăng-già-lam, Ngài ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau 
khi ngồi, Ngài rửa chân, dù Ngài không cô ý làm đẹp chân. 
Rửa chân xong, Ngài ngồi kiết già, dựng thắng thân, lập 
chánh niệm trước mặt. Ngài không nghĩ đến tự tốn hại, không 
nghĩ đến tốn hại người, không nghĩ đến tốn hại cả hai; Ngài 
ngôi với tâm hướng đến lợi mình, lợi người, lợi cả hai, lợi cả 
thế gian. 

Khi đi đến tăng-già-lam, Ngài thuyết pháp cho hội chúng. 
Ngài không tán dương hay chỉ trích hội chúng Ấy; duy chỉ 
bằng pháp thoại Ngài khai thị, khích lệ làm cho phấn khởi, 
làm cho hoan hỷ hội chúng ấy. Âm thanh phát ra từ miệng 
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Ngài có tám đức tánh: trong trẻo, dễ hiểu, êm tai, lưu loát, 
nghe rõ ràng, phân minh, thâm trầm và vang vọng. Nhưng 
khi mà tiếng nói của Ngài vang xa trong chừng mực hội 
chúng có thể nghe hiểu, thì lời nói của Ngài không vượt quá 
hội chúng. Khi hội chúng đã được Ngài khai thị, khích lệ, 
làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ hội chúng â ấy bằng pháp 
thoại, họ rời chỗ ngồi đứng dậy ra về vẫn quay lại nhìn Ngài, 
không muốn rời. 

Thưa thầy, chúng con thấy Tôn giả Gotama đi, chúng con 
thấy Ngài đứng, chúng con thấy Ngài vào nhà, chúng con 
thấy Ngài ngồi im lặng trong nhà, chúng con thấy Ngài ăn 
trong nhà, chúng con thấy Ngài ngồi im lặng sau khi ăn xong, 
chúng con thấy Ngài đọc kệ hồi hướng sau khi ăn xong, 
chúng con thấy Ngài đi trở về tăng viện; trong tăng viện 
chúng con thấy Ngài ngồi im lặng, chúng con thấy Ngài đi 
đến tăng viện thuyết pháp cho hội chúng. Tôn giả Gotama ấy 
như vậy; Ngài ấy như vậy và còn hơn như vậy nữa. 

Khi nghe nói vậy, bà-lamôn Brahmäyu rời chỗ ngồi đứng 
dậy, sau khi trật thượng y sang một bên vai, ông chấp tay 
hướng về Thế Tôn và nói lời cảm hứng sau đây ba lần: “Đảnh 
lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác! Đảnh lễ Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác! Đảnh lễ Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác!” và rồi, “Có thể tại một nơi nào, 
vào một thời nào, chúng ta sẽ đi đến gặp Tôn giả Gotama ấy, 
có lẽ chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện với Ngài ấy. 
Brahmayu Sutta: Majjhima-nikaya II.136—141, dịch Anh G.A.S. 


Điều phục và giáo hóa những người chống đối 
hoặc đe dọa 
L.A0 Chỉ cho một người giận dữ về lỗi của vị ấy 
Ở đây, đức Phật đã điều phục một người nóng giận, khiến 
cho ông ấy xuất gia thọ giới, và sau đó chứng đạt giác ngộ. 
Bà-lamôn Akkosaka (Mạ Ly) thuộc dòng họ Bhãradväja 
nghe đồn: “Người ta nói răng có một bà-la-môn thuộc dòng 
họ Bhãradvãja đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình theo Sa-môn Gotama.” Ông phẫn nộ, không hoan hý, đi 
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đến chỗ Thế Tôn, phi báng và mạ ly Ngài bằng những lời ti 
tiện, thô lỗ. 

Khi ông mạ ly xong, Thế Tôn nói với ông: “Này bà-la-môn, 
ông nghĩ thế nào? Các thân hữu, thân tộc huyết thống, những 
người khách, có đến viếng thăm ông không? “Tôn giả 
Gotama, thỉnh thoảng họ có đến viếng thăm tôi. 'Ông có 
chiêu đãi họ các thức ăn loại cứng, loại mềm và các loại gia 
vị không?” “Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng có." 

“Nhưng nếu họ không nhận, . Vậy tức món ăn ấy về ai?' “Nếu 
họ không nhận, các thức ăn ấy thuộc về tôi. 

“Cũng vậy, này bảà-la-môn, chúng tôi là những người không 
phỉ báng ai, không mạ ly ai. Chúng tôi không nhận của ông 
những lời phi báng, mạ ly, mà ông đồ dồn vào chúng tôi. Này 
bà-la-môn, những lời â ấy trở lại thuộc về ông! Này bà-la-môn, 
nó trở lại thuộc về ông! Này bà-la-môn, ai phi báng trở lại 
người phi báng, mạ ly trở lại người mạ ly, mắng nhiếc trở lại 
người mắng nhiếc, như vậy, người ấy được xem là đã trao 
đổi, chia phần với ông. Nhưng chúng tôi không trao đổi, chia 
phần những thứ ấy với ông, thế thì, này bà-la-môn, những 
thứ ấy trở lại thuộc về ông! Này bà-la-môn, nó trở lại thuộc 
về ông! 

(Akkosaka): “Vua và quần thần của vua đều biết rằng Sa-môn 
Gotama là vị A-la-hán, tuy vậy Tôn giả Gotama đã phẫn nộ.) 
(Đức Phật: Sao giận người không giận, sống chánh mạng, 
điều phục; bằng chánh trí, giải thoát, như vậy sống tịch tĩnh? 
Người giận, giận đáp trả, giận mình, do vậy thành tệ hại. 
Người giận không giận trả, chiến thắng trận khó thắng. 
Người hành lợi cả hai, cho mình, cho người khác, biết kẻ thù 
giận dữ, vẫn niệm tĩnh an bình. Khi chữa được cả hai, cho 
mình, cho người khác, người nghĩ rằng Ta ngu, là người kém 
trong Pháp. 

Khi được nghe điều này, bà-lamôn Akkosaka dòng họ 
BhaãradväaJa bạch Thế Tôn: “Thật vi diệu thay, Tôn sư 
Gotama! Thật vị diệu thay, Tôn sư Gotamal Tôn sư Gotama, 
như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã, phơi bày ra 
những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn 
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sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. 
Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn sư Gotama bằng nhiều 
phương tiện khai thị, giải thích. Vậy nay con xin quy y Tôn 
sư Gotama, quy y Pháp và quy y tỳ-kheo Tăng. Mong Tôn 
giả Gotama cho con được xuất gia theo Thế Tôn, cho con 
được thọ đại giới.” 

Akkosa Sutta: Samyufta-nikaya I.161-163 <347-349>, dịch Anh 
G.A.S. 


L.41 Giáo hóa một cụ sĩ trỞHg nhằm mình không 
chấp trước như người xuất gia 

Thể rồi, sáng sơm, Thế Tôn khoác y, cầm y bát, vào Apana 
khất thực. Sau khi khất thực từ Äpana, trở về, ăn xong, Thế 
Tôn đi đến một khu rừng đề nghỉ trưa. Đi sâu vào khu rừng 
ấy, Thế Tôn ngôi đưới một gốc cây. 
Gia chủ Potaliya, mặc đồ trắng, lang thang tản bộ, mang dù 
và dép đầy đủ, cũng đi đến khu rừng ấy. Đi vào rừng, ông 
đến chỗ Thế Tôn, trao đổi với Ngài những lời chào hỏi thân 
thiện, rồi ông đứng một bên. Thế Tôn nói với ông: "Này gia 
chủ, có chỗ ngôi đó, hãy ngồi xuống, nếu ông muốn.” Nghe 
vậy, gia chủ Potaliya nghĩ thầm, “Sa-môn Gotama gọi ta là 
“gia chủ”, bèn phẫn nộ, bất mãn và đứng im. Lần thứ hai, 
Thế Tôn nói với ông, Này gia chủ, có chỗ ngồi đó, hãy ngồi 
xuống, nếu ông muốn." Lần thứ hai, gia chủ Potaliya nghĩ 
răng: “Sa-môn Gotama gọi ta là “gia chủ””, bèn phẫn nộ, bắt 
mãn và đứng im. Lần thứ ba, Thế Tôn nói với ông, “Này gia 
chủ, có chỗ ngôi đó, hãy ngồi xuống, nếu ông muốn." Lần 
thứ ba, gia chủ Potaliya nghĩ răng: “Š5a-môn Gotama gọi ta là 

“gia chủ””, bèn phẫn nộ, bất mãn, nói với Thế Tôn: “Tôn giả 
Gotama, thật không thích hợp, không đúng đắn, Tôn giả gọi 
tôi là gia chủ." - “Này gia chủ, ông có những đặc điểm, hình 
tướng, dấu hiện của một gia chủ. - “Nhưng này, Tôn giả 
Gotama, tôi đã từ bỏ tất cả gia nghiệp vụ, dứt bỏ tất cả lề thói 
thể tục.” - “Nhưng này gia chủ, ông đã từ bỏ tất cả gia nghiệp 
vụ, dứt bỏ tất cả lề thói thế tục như thế nào?” 
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“Tôn giả Gotama, tài sản, ngũ cốc, vàng bạc, tất cả tôi đều 
giao cho các con tôi thừa hưởng. Tôi không dạy dỗ, không 
trách mắng; tối đa tôi chỉ sống với đồ ăn, đồ mặc. Tôi đã từ 
bỏ tất cả gia nghiệp vụ, đứt bỏ tất cả lề thói thế tục như vậy.” 
“Này gia chủ, sự dứt bỏ các thói tục sự mà ông nói khác với 
sự đứt bỏ các thói tục theo thánh pháp luật.... Này g1a chủ, có 
tám pháp này dẫn đến sự dứt bỏ các thói tục theo thánh pháp 
luật. Tám pháp ấy là gì? Y chỉ trên sự không sát sanh, sát 
sanh cần được dứt bỏ. Y chỉ trên sự không lấy của không 
cho, sự lấy của không cho cần được dứt bỏ. Y chỉ trên sự nói 
lời chân thật, nói dối cần được dứt bỏ. Y chỉ trên sự không 
nói lời chia rẽ, sự nói lời chia rẽ cần được dứt bỏ. Y chỉ trên 
sự không tham lam, tham lam cần được dứt bỏ. Y chỉ trên sự 
không ác khẩu mạ ly, sự phẫn nộ tức tối cần được đứt bỏ. Y 
chỉ trên sự không phẫn nộ tức tối, sự phẫn nộ tức tối cần 
được dứt bỏ. Y chỉ trên sự không kiêu mạn, kiêu mạn cần 
được đứt bỏ. Đó là nói văn tắt, không giải thích chỉ tiết, tám 
pháp dẫn đến sự dứt các thói tục theo thánh pháp luật. 

. [Phật tiếp tục giải thích rằng mỗi lỗi lầm trên phải được từ 
bỏ bằng cách nhận ra rằng nếu một người không từ bỏ, người 
ây tự có lỗi, và bị kẻ trí chê trách, rồi sẽ tái sanh ác đạo, và sẽ 
thấy rằng không từ bỏ điều ấy là kết phược và triền cái. 

Phật cũng nêu nhiều thí dụ để minh họa cho sự nguy hiểm 
của dục lạc, và lợi ích của việc vượt qua chúng. | 

“Bạch Đại Đức, Thế Tôn thật đã khiến con khởi tâm ái kính 
sa-môn đối với các sa-môn, khởi tâm tịnh tín sa-môn đối với 
các sa-môn, khởi tâm tôn kính sa-môn đối với các sa-môn.? 
Potaliya Sutta: Majjhima-nikaya I.359-368, dịch Anh G.A.S. 


L.A2 Điều phục Mãnatthaddha cao ngạo 
Lúc bấy giờ, bà-lamôn tên Mãnatthaddha #8 đang trú ở 
Sãvatth. Ông không cung kính mẹ cha, không cung kính 
thầy và huynh trưởng. Lúc bấy giờ, Thế Tôn, với đại chúng 
ngồi vây quanh, đang thuyết pháp. Khi ấy bà-la-môn 


%8 Mãnatthaddha, kiêu ngạo bướng bỉnh, có thể là biệt danh của ông này. 


163 


Manatthaddha nghĩ thầm, “Sa-môn Gotama, với đại chúng 
ngồi vây quanh, đang thuyết pháp. Ta hãy đi đến chỗ Sa-môn 
Gotama. Nếu Sa-môn Gotama nói chuyện với ta, ta cũng sẽ 
nói chuyện với ông ấy. Nếu Sa-môn Gotama không nói 
chuyện với ta, ta cũng sẽ không nói chuyện với ông ấy.) 

Rồi bà-la-môn Mãnatthaddha đi đến chỗ Thế Tôn, và đứng 
im lặng một bên, nhưng Thế Tôn không nói chuyện với ông. 
Bà-la-môn Mãnatthaddha nghĩ thầm, “Sa-môn Gotama này 
chả biết gì”, bèn muốn rút lui, nhưng Thế Tôn, bằng tha tâm 
trí, biết được tâm tư của bà-la-môn Mãnatthaddha, nói với 
ông bằng bài kệ: 

Bà-la-môn, cầu lợi, kiêu mạn không lợi gì, 

Ông vì lợi đến đây, lại nuôi lớn kiêu mạn. 

Bà-la-môn Mãnatthaddha suy nghĩ, “Sa-môn Gotama biết 
tâm tư của ta”, bèn cúi đầu đảnh lễ dưới chân Thế Tôn, miệng 
hôn chân Thế Tôn, hai tay xoa vuốt chân Thế Tôn, và nói 
xưng tên của mình, “ôn giả Gotama, con là Manatthaddha! 
Tôn giả Gotama, con là Maãnatthaddhat? 

Đại chúng ở đây khi ấy cảm thấy hy hữu chưa từng có, thốt 
lên rằng, “Vi diệu thay, Tôn Giả! Hy hữu thay, Tôn Giả! Bà- 
la-môn Mãnatthaddha không hề cung kính mẹ cha, không 
cung kính thầy và huynh trưởng, nay lại bày tỏ tôn kính cực 
kỳ như vậy đối với Sa-môn Gotama.' 

Rồi Thế Tôn nói với bà-la-môn Mãnatthaddha, “Này bà-la- 
môn, thôi đủ rồi! Hãy đứng dậy và ngồi lại trên ghế của ông, 
vì tâm ông đã tín thành với ta. 

Manathadddha Sufta: Samyufftanikaya I177-178 <381-383>, 
dịch Anh G.A.S. 


L.A3 Giáo hóa những người được phái tới giết Ngài 
DevadatfIa người em họ của Phật là một ác tỳ-kheo ghen tị 
với danh tiếng của Phật. Do đó, ông ta đã cậy bạn mình là 
vương tử Ajãtasattu (A-xù-thế) sai người ám sát Phật để tự 
mình thành người lãnh đạo Tăng-già. Một người được phải 
đến để giết Phật, và những người khác được phái đi giết y 
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khi y quay về, rôi những tên khác lại được sai giết những tên 

đã được sai giết để diệt khẩu. 

Rồi người ấy một mình cầm gươm và khiên, mang cung và 
túi tên, đi đến chỗ Thế Tôn. Khi đến cách Thế Tôn khá gần, y 
đứng 1m, thân thể trở nên cứng đơ, khiếp đảm, sợ hãi, lo âu, 
hồi hộp. Đức Thế Tôn trông thấy người đàn ông ấy đứng im, 
thân thê trở nên cứng đơ, khiếp đảm, sợ hãi, lo âu, hồi hộp, 
bèn nhìn y và nói: “Đến đây, ông bạn, chớ có sợ hãi." Khi ấy, 
y bỏ gươm, khiên, cung và bao tên xuống một bên, rồi đi đên 
Thế Tôn, cúi đầu xuống hai chân Thế Tôn, và nói, “Bạch Đại 
Đức, tội lỗi đã khống chế tâm con; vì ngu s1, mê muội, không 
khôn khéo, vì vậy con đến đây với tâm độc ác, với tâm giết 
hại. Bạch Đại Đức, cúi xin đức Thế Tôn biết cho tội lỗi của 
con hầu để con ngăn ngừa trong tương lai.” 

“Đúng như vậy, này bạn, tội lỗi đã khống chế tâm ngươi... 
Nhưng nếu ngươi đã thấy tội lỗi đó là tội lỗi, và thú nhận 
đúng như pháp, vậy Ta vì ngươi mà chấp nhận điều đó. Này 
bạn, chính điều này là sự tiến bộ trong thánh pháp luật: 
“Người nảo sau khi thấy được sự sai trái trong tội lỗi và sửa 
đổi đúng như pháp, sẽ có được sự ngăn ngừa trong tương 
lai.” ?... [Đức Phật sau đó đã thuyết giảng cho ông và ông đã 
đắc quả Dự lưu, thành ưu-bà-tắc. Đức Phật sau đó đã cảnh 
báo ông nhằm tránh không bị kẻ khác giết, mặc dù mỗi người 
được phái đến đều được Phật thuyết giảng và cũng đắc quả 
Dự lưu.] 

Cullavagga VII.3.6—8: Vinaya II.191—192, dịch Anh P.H. 


L.44 Hàng phục con voi dữ 

Sau thất bại trên, Devadatta đã cố giết đức Phật bằng cách 
lăn xuống núi một tảng đá lớn, nhưng bị hụt và chỉ có một 
mảnh của nó cắt trúng chân Phật. Devadatta sau đó đã cố 
tìm cách giết Phật lần thứ ba, thả một con voi dữ giết người 
— Nãjãgiri “trên đường Phật đang đến. 

Voi Nã|ãgiri thấy Thế Tôn từ xa đang đi lại gần; nó vươn vòi 
lên, chạy đến Thế Tôn, tai và đuôi dựng đứng. Các vị tỳ-kheo 
đi theo Phật thấy vậy liền bạch Phật, “Thế Tôn, voi Nã|ãgiri 
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đang chạy vào lối xe đi này; nó là con thú giết người hung 
bạo. Bạch Đại Đức, kính xin Thế Tôn hãy quay trở lui, xin 
đẳng Thiện Thệ hãy quay trở lui. 

“Hãy khoan, này các tỳ-kheo, chớ có sợ hãi, này các ty-kheo, 
trường hợp không thê xảy ra, không có bất kỳ ai có cơ hội 
đoạt mạng Như Lai bằng bạo lực. Này các tỳ-kheo, không do 
bị tập kích mà các đức Như Lai nhập Niết-bàn.'... [Các tỳ- 
kheo thỉnh cầu ba lần, và Phật cũng ba lần trả lời như vậy.] 
Vào lúc bấy giờ, dân chúng tìm chỗ an toàn leo lên các dãy 
lầu cao, trên các cung điện, trên các nóc nhà, và ở đó đợi 
xem.... Khi ấy, Thế Tôn đã rải tâm từ đến voi Nã]ãgiri. Thế 
rồi, voi Nã|ãgiri bị khuất phục bởi luồng tâm từ của đức Thế 
Tôn nên đã hạ vòi xuống, và đi đến gân đức Thế Tôn; đến 
nơi, đứng lại trước mặt Thế Tôn. Thế Tôn tay phải xoa lên 
trán của voi Na|ägiri và nói với voi Nã|ãgiri những lời kệ.. 
Rồi voi Na|ägiri lây vòi hất lớp bụi trên bàn chân Thế Tôn và 
rắc trên đầu nó, khum xuống chảo, rồi bước lui trong lúc vẫn 
nhìn đức Thế Tôn. Sau đó, voi Nalaãgmi đã về lại chuồng và 
đứng tại chỗ của nó, và như thế, nó đã trở nên thuần phục. 
Cullavagga VII.3.11—12: Vinaya II.194—195, dịch Anh P.H. 


L.45 Hàng phục tưởng cướp sát nhân 1nguliimaila 
Đoạn trích này mô tả Phật đã hàng phục tên cướp giết người 
đang làm mọi người sợ hãi như thể nào, và sau đó tên cướp 
xuất gia thọ giới thành tỳ-kheo. Trong lúc vua đang từn cách 
trấn áp, nhưng thấy tướng cướp đã thành tỳ-kheo liền khởi 
tâm cung kính. Ngoài phân tuyển dịch dưới đây, Angulimala 
còn tiếp tục giúp đỡ một sản phụ đang đẻ khó bằng năng lực 
nói lên sự thật răng ông chưa bao giờ giết bất cứ ai kể từ khi 
sinh ra, tức là kế từ khi tải sinh Irong Thánh đạo. Ông tiếp 
tục íu tập và chứng đại giác ngộ, mặc dù sau bị mọi người 
chọi đá cho đến chảy máu cùng mình khi họ nhận ra ông vốn 
là tướng cướp. Đức Phật khuyên ông kham nhẫn chịu đựng 
điều này như là nghiệp quả của những hành động trong quá 
khứ của chính mình, mà nghiệp ấy có thể dẫn tới hàng ngàn 
năm tái sanh trong địa ngục nếu ông không hoàn toàn cải 
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hóa. Đoạn văn hàm chứa thông điệp về khả năng chuyển 
nghiệp. 

Lúc bấy giờ, trong lãnh thổ của Pasenadi, vua nước Kosala, 
có tên cướp Agulimäla, hung bạo, bàn tay vẫy máu, sống 
bằng sát hại, bạo tàn, không có lòng thương hại đối với 
chúng sanh. Vì tướng cướp nảy mà làng mạc, thôn áp, thị 
trấn thành hoang phê. Nó chuyên giết người và mang một 
xâu chuỗi làm băng ngón tay của những người bị giẾt. 

Rồi thì, vào buổi sáng sớm, Thế Tôn khoác y, cầm bát vào 
thành Sãvatthï khất thực. Sau khi khất thực từ Sävatthï trở về, 
ăn xong, thu dọn tọa cụ, cầm bát, Thế Tôn quay trở lại con 
đường dẫn đến tên cướp Añgulimäla. 

Những người chăn bò, chăn thú, cày ruộng, và những người 
đi đường, thấy Thế Tôn đang đi trên con đường dẫn đến tên 
cướp Aigulimäla, liền nói: “Này Sa-môn, chớ có đi trên con 
đường này. Trên con đường này có tên cướp Aigulimala, 
hung bạo, bàn tay vấy máu... nó mang một xâu chuỗi làm 
bằng ngón tay những người bị giết. Trên đường này, khi có 
mười người, hai mươi người, ba mươi người, bốn mươi 
người, năm mươi người tụ họp lại, tụ họp lại rồi mới cùng đi. 
Tuy vậy, họ vẫn rơi vào tay của tên cướp Añgulimala.” Nghe 
nói vậy, Thế Tôn vẫn im lặng, và tiếp tục đi. 

Lần thứ hai... lần thứ ba, các người chăn bò, chăn nuôi, cày 
ruộng, bộ hành... nói với Thế Tôn... [như trên]. Khi được nói 
như vậy đến lần thứ ba, Thế Tôn vẫn im lặng, và tiếp tục đi. 
Tên cướp Añgulimäla thấy Thế Tôn đang đi đến. Trông thấy 
Ngài, tên cướp nghĩ thầm: “Thật kỳ! Thật hy hữu! Con 
đường này, cho đến mười người, hai mươi người, ba mươi 
TBƯỜI, bốn mươi người, năm mươi người tụ họp lại, tụ họp 
lại rồi cùng đi; tuy vậy, chúng vẫn rơi vào tay của ta. Nay Sa- 
môn này lại đến đây, chỉ có một mình, không bạn đồng hành, 
như bị số mệnh dẫn dắt. Sao ta lại không giết Sa-môn này?” 
Rồi tên cướp Añgulimäla lẫy kiếm và khiên, đeo cung và bao 
tên, đi theo sau lưng Thế Tôn. Bấy giờ Thế Tôn thị hiện thần 
thông lực khiến cho tên cướp Angulimala, dầu cho dốc hết 
tốc lực đuổi theo mà cũng không thê bắt kịp Thế Tôn đang đi 
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với tốc độ bình thường. Tên cướp Aủgulimãla bèn nghĩ thầm: 
“Thật kỳ diệu! Thật hy hữu thay! Trước ta từng đuôi theo con 
voi đang chạy và bắt kịp nó, đuổi theo con ngựa đang chạy 
và bắt kịp nó, đuôi theo chiếc xe đang chạy và bắt kịp nó, 
đuôi theo con nai đang chạy và bắt kịp nó. Nay dầu cho dốc 
hết tốc lực đuôi theo mà ta cũng không thể bắt kịp sa-môn 
này đang đi với tốc lực bình thường! Rồi tên cướp 
Agulimaäla dừng lại và gọi Thế Tôn, 
“Dùng lại, sa-môn! Dừng lại, sa-môn!? 
(Thế Tôn đáp): “Añgulimäla, Ta đã dừng rồi! Và ngươi hãy 
dừng lại! Tên cướp Aigulimala nghĩ thầm: “Các sa-môn 
Thích tử này là những người nói sự thật, nhận sự thật. Và sa- 
môn này mặc dù đang đi, nhưng lại nói: “Angulimala, Ta đã 
đứng lại rồi! Và ngươi hãy đứng lại!” Vậy ta hãy hỏi sa-môn 
này.” Rồi tên cướp Angulimala hỏi Thế Tôn bằng bài kệ: 
Ông đi mà lại nói: “Ta đã đứng lại rồi” 

Tôi đứng, ông lại nói: “Sao ngươi không đứng lại?” 

Này sa-môn, tôi hỏi, ý nghĩa của điều này, 

Ông đã dừng, là sao? Tôi chưa dừng, là sao?” 

- “Angulimala, Ta đã dừng lại rồi, 

Với tất cả chúng sanh, Ta từ bỏ bạo lực, 

Còn ngươi với hữu tình, không tự biết kiềm chế, 

Do vậy, Ta đã dừng, còn ngươi chưa dừng lại. 

- *Ôi, Đại Tiên tôn kính, cuối cùng YẠO Đại lâm. 

Vì con nói kệ Pháp. Con sẽ mãi bỏ ác. 
Nói xong, tên cướp liền quăng gươm và vũ khí xuống hồ; rồi 
đảnh lễ dưới chân đức Thiện Thệ, và xin được xuất gia."9 
Đức Phật, vị Đại Tiên đại bi, Thầy dạy của trời và người, gọi 
Angulimãla: “Đến đây, tỳ-kheo." Añgulimãla bấy giờ thành 
tỳ-kheo. 
Sau đó, Thế Tôn, với tôn giả Angulimala bấy giờ là thị giả, 
bắt đầu du hành đi đến Sãvatthï. Lần hồi đến Sãvatthi; tại 
đây, Phật trú trong vườn ông Anäthapindika (Cấp Cô Độc), 
rừng Jeta (Thệ-đa). 


* Thọ giới cụ túc. 
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Lúc bấy giờ, một số đông quần chúng tụ họp trước cửa nội 
cung của vua Pasenadi, cao tiếng, lớn tiếng nói: “Tâu đại 
vương, trong lãnh thổ của đại vương có tên cướp tên 
Angulimäla, là kẻ sát nhân hung bạo, bàn tay vậy máu, sống 
bằng sát hại, bạo tàn, không có lòng thương hại đối với 
chúng sanh. Vì tướng cướp này mà làng mạc, thôn ấp, thị 
trấn thành hoang phế. Nó chuyên giết người và mang một 
xâu chuỗi làm bằng ngón tay của những người bị giết. Đại 
vương, hãy tiêu trừ nó!” 

Rồi vua Pasenadi nước Kosala, với khoảng năm trăm con 
ngựa, sáng sớm đi ra khỏi Sãvatthï, đi đến tăng viện, ngự xe 
đến chỗ xe còn đi được, rồi xuống xe, đi bộ đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ Thế Tôn, và ngồi xuông một bên. Thế Tôn nói với 
vua Pasenadi xứ Kosala đang ngôi một bên: “Đại vương, phải 
chăng vua Seniya Bimbisara xứ Magadha, hay những người 
LicchavI ở VesäalT, hay những vua thù địch nào khác, đang 
tấn công Đại vương?' “Bạch Thế Tôn, không phải vua Seniya 
Bimbisära xứ Magadha, hay những người LicchavT ở Vesäli, 
hay những vua thù địch nào khác, đang tấn công. Bạch Thế 
Tôn, trong lãnh thô của con, có tên cướp Angulimäla, là kẻ 
sát nhân hung bạo, bàn tay vấy máu,... Bạch Thế Tôn, nhưng 
con chưa thê triệt hạ nó. 

“Đại vương, nếu Đại vương thấy Añgulimäla đã cạo bỏ râu 
tóc, khoác y cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ nói dối, 
ăn một ngày một bữa, sống phạm hạnh, có giới hạnh, có pháp 
thiện xả; Đại vương sẽ xử trí thế nào?” 

“Bạch Đại Đức, con sẽ đảnh lễ, đứng dậy nghinh đón, mời 
ngồi, hay cúng dường các thứ y phục, ẩm thực, tọa ngọa cụ, 
và y dược trị bệnh, hay chúng con bảo vệ, hộ trì đúng pháp. 
Nhưng, bạch Thế Tôn, từ đâu một người vô đạo, ác giới ác 
pháp, lại có thể trở thành người có giới hạnh, có pháp thiện 
xảo?” 

Khi ấy Tôn giả Angulimäla ngồi cách Thế Tôn không xa. Rồi 
Thế Tôn duỗi cánh tay mặt và nói với Pasenadi vua xứ 
Kosala, “Đại vương, đây là Angulimala." Nghe thế, Pasenadi 
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vua xứ Kosala hoảng sợ, kinh sợ, lông tóc dựng ngược. Biết 
như vậy, Thế Tôn nói với vua: “Đại vương, chớ có kinh sợ, 
chớ có kinh sợ! Ở đây, không có gì phải sợ hãi tỳ-kheo ấy.” 
Do thế rồi sự hoảng sợ, khiếp sợ, lông tóc dựng ngược của 
vua lắng xuống. Vua đến gần tôn giả Angulimaäla và nói, 
“Thưa tôn giả, có phải tôn giả là Angulimala?° “Thưa phải, 
Đại vương.` “Thưa tôn giả, phụ thân tôn giả thuộc dòng họ 
gì? Mẫu thân thuộc dòng họ gì? “Thưa Đại vương, phụ thân 
tôi thuộc dòng họ Gagøa, mẫu thân thuộc dòng họ Mantãni.' 
“Thánh giả Gagøa, con trai của ManfarnI, mong tôn giả hoan 
hỷ, tôi muốn cúng dường thánh giả Gagga, con trai của 
Mantãnï, các thứ y phục, ẩm thực, tọa ngọa cụ, y dược trị 
bệnh.” 

Lúc bấy giờ, tôn giả Angulimala là hành giả tu rừng (a-lan- 
nhã trụ), là vị chỉ ăn bằng khất thực, là vị chỉ thọ trì y phần 
tảo, chỉ khoát tay, trả lời rằng: “Đại vương, như vậy đủ rôi, 
tôi đã có đủ ba y. ° Rồi vua Pasenadi đi đến gần Thế Tôn, 
đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên; vua nói: “Bạch Thế 
Tôn, thật vi diệu thay, thật hy hữu thay, làm sao Thế Tôn lại 
hàng phục người chưa được hàng phục, làm cho tịch tĩnh 
người chưa được tịch tĩnh, dẫn tới Niết-bàn người chưa đắc 
Niết-bàn. Bạch Thế Tôn, người mà chúng con đã không thê 
hàng phục bằng vũ lực hay b¡nh khí, Thế Tôn đã có thể hàng 
phục mà không cần đến vũ lực hay binh khí. Bạch Thế Tôn, 
nay chúng con phải đi. Chúng con có nhiều công việc, có 
nhiều trách nhiệm phải làm. 

Angulimala Sutta: Majjhima-nikaya II.98—102, dịch Anh G.A.S. 


Phật an trú thiền tọa, tán thán tịch tĩnh và tri túc 
L.A6 Thiền tọa độc cư 
Trong đoạn này, một bả-la-môn đã kề cho các đệ tử trẻ của 
mình rằng trong khi lượm củi, họ đã nhìn thấy một vị xuất 
gia (đức Phật) đang tĩnh tọa ở một khu rừng rậm gần đó. Do 
đó ông đến và nói với đức Phật bằng thi kệ. 
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“Trong rừng trống, hoang vắng, rừng sâu nhiều sợ 
hãi, thân bất động, vững vàng, tỳ-kheo thiền đẹp 
thay. 
Không ca hát, nói năng, ấn sĩ độc cư rừng; với tôi, 
thật kỳ diệu, Ngài vui sống trong rừng. 
Nguyện sinh ba tầng trời, đồng bạn Thế giới chủ, nên 
Ngài sông rừng hoang, khổ hạnh đạt Phạm thiên?' 
(Thế Tôn): “Nhiều nguyện, nhiều yêu thích, hằng 
chấp nhiều giới loại, tham bởi rễ vô minh: Ta bứt rễ 
tất cả. 
Không nguyện, Ta không chấp; thấy mọi pháp thanh 
tịnh; Ta thành vô thượng giác, vô úy, độc thiền tọa, 
này bà-la-môn!” 
Kafthahara Sutta Samyuffa-nikaya I.180-181 <389—390>, dịch 
Anh G.A.S. 


L.47 Các đệ tử lắng nghe 

Trong đoạn này, một du sĩ ngoại đạo (phổ hành gi4) có 
những đệ tử ôn ào và nói chuyện nhiều, tiếp đức Phật và lặp 
lại với Ngài những lời đồn đãi rằng trong khi những vị tôn sư 
khác bị đệ tử chỉ trích mà mất đệ tử, thì các đệ tử của Phật 
vẫn im lặng lắng nghe, và thậm chí nếu họ có trở lại đời sống 
thể tục, họ vẫn tôn kính đức Phật vì sự thực hành, và ca ngơi 
những phẩm tánh nhự tri túc. 

Rồi Thế Tôn đi đến lâm viên của một du sĩ ngoại đạo, chỗ 
nuôi chim công. Lúc bấy giờ, du sĩ Sakuludäyi đang ngồi 
cùng với đại chúng du sĩ, đang lớn tiếng, to tiếng, lớn giọng, 
bàn luận nhiều chuyện phù phiếm như chuyện vua chúa, 
chuyện cướp trộm, chuyện đại thần, binh lính, chuyện tai 
họa, chuyện chiến tranh, chuyện ầm thực, chuyện y phục, 
chuyện giường nệm, chuyện tràng hoa, chuyện hương liệu, 
chuyện thân tộc, chuyện xe cộ, chuyện làng xóm, chuyện thị 
trần, chuyện thành phố, chuyện quôc thổ, chuyện phụ nữ, 
chuyện dũng sĩ, chuyện phố phường, chuyện bên giếng, 
chuyện tổ tiên, chuyện tạp thoại, chuyện khởi nguyên thế 
giới, khởi nguyên đại dương, chuyện có như vậy không như 
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vậy. Rồi du sĩ Sakuludãyi thấy Thế Tôn từ xa đi đến, liền 
khuyên cáo chúng của mình: “Các bạn, hãy yên lặng, chớ ồn 
ào! Kia Sa-môn Gotama đang đến. Tôn giả ấy ưa thích yên 
tĩnh, tán thán yên tĩnh. Nếu thấy đại chúng này yên tĩnh, ông 
ấy có thê ghé vào đây.” Các du sĩ nghe nói thảy đều im lặng. 
Rồi Thế Tôn đi đến chỗ du sĩ Sakuludäyi. Du sĩ Sakuludãyi 
nÓI VỚI Thể Tôn: “Tôn giả, mời vào! Xin chào mừng tôn giải 
Lâu rồi Đại Đức mới có dịp đến đây. Tôn giả, mời ngôi: đây 
là chỗ ngỗi soạn sẵn.” Thế Tôn ngôi trên chỗ đã soạn săn, và 
du sĩ Sakuludayi chọn một chỗ ngồi thấp hơn rồi ngồi xuống 
một bên. Bấy giờ, Thế Tôn nói với du sĩ: 'Udãyi, các vị nay 
tụ hội ở đây, đang bàn luận vấn đề gì? Và câu chuyện gì giữa 
các vị bị gián đoạn?” 

“Tôn giả, hãy để sang một bên câu chuyện mà chúng tôi đang 
ngồi bàn luận ở đây, Thế Tôn có thê nghe chuyện đó sau. Đại 
Đức, trong những ngày gần đây, nhiều nhóm sa-môn, bà-la- 
môn cùng tụ hội, và cùng ngồi bàn luận tại luận nghị đường, 
vấn đề này được nêu lên: “Thật lợi ích thay cho dân chúng 
Anga và Magadha khi có những vị sa-môn, bà-la-môn là 
những vị thượng thủ của hội chúng, thượng thủ của đồ 
chúng, tôn sư của đồ chúng, là vị giáo tô có danh tiếng của 
một giáo phái, được quần chúng tôn sùng là Thánh, nay đã 
đến Rãjagaha để an cư trong mùa mưa ... [Nhiều vị thượng 
thủ các phái được nêu tên trong Kinh, và nhiều người trong 
số môn đệ của họ đã chỉ trích họ rồi rời bỏ. ] 

Đồng thời, có người nói như sau: “Sa-môn Gotama này là 
thượng thủ của hội chúng, thượng thủ của đồ chúng, tôn sư 
của đồ chúng, là vị giáo tô có danh tiếng của một giáo phái, 
được quân chúng tôn sùng là Thánh. Vị này được các đệ tử 
cung kính, tôn trọng, kính lễ, và các đệ tử sau khi cung kính 
tôn trọng, sống nương tựa Ngài. Có lần, khi Sa-môn Gotama 
đang thuyết pháp cho hội chúng hàng trăm người; trong đây, 
có một đệ tử của Sa-môn Gotama tằng hắng. Một vị đồng 
phạm hạnh dùng đầu gối thúc vào người ây và nói: “Tôn giả 
hãy yên lặng; tôn giả chớ có làm ồn; đức Thế Tôn, Tôn Sư 
của chúng ta, đang thuyết pháp. 
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Khi Sa-môn Gotama đang thuyết pháp cho hội chúng hàng 
trăm người, khi ấy không một tiếng tằng hắng, không một 
tiếng ho giữa các đệ tử. Vì bấy. giờ một đại chúng đông đảo 
đang ngóng trông, chờ mong răng: “Chúng ta hãy ở đây đề 
nghe Thế Tôn thuyết pháp.` Cũng như có người tại ngã tư 
đường, đang vắt mật ong nguyên chất, cũng vậy, một đại 
chúng đông đảo đang trông ngóng, chờ mong, khi sa-môn 
Gotama đang thuyết pháp cho hội chúng hàng trăm đệ tử, khi 
ấy không một tiếng tăng hắng, không một tiếng ho giữa các 
đệ tử của Ngài. Vì bấy giờ một đại chúng đông đảo đang 
ngóng trông, chờ mong răng: “Chúng ta hãy ở đây để nghe 
Thế Tôn thuyết pháp.” 

Các đệ tử ây sau khi tranh luận với các đồng phạm hạnh, bèn 
từ bỏ học xứ, trở về đời sống thế tục, những người này vẫn 
tán thán Tôn sư, tán thán Pháp, và Tăng; họ tự khiển trách 
mình, không khiến trách người khác: “Chính chúng ta không 
may mắn, thiếu phước, mặc dầu chúng ta đã xuất gia trong 
Pháp và Luật được khéo thuyết như vậy mà không thể sống 
theo phạm hạnh thuần nhất viên mãn, thanh tịnh, cho đến 
trọn đời. Họ trở thành những người giữ vườn chùa, hay 
những ưu-bà-tắc thọ trì năm giới. !9 Như vậy, Sa-môn 
Gotama được các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, sùng 
kính, sống nương tựa Ngài, cung kính, tôn trọng Ngài.” 

“Này Udãäy!i, ông thấy nơi Ta có bao nhiêu phẩm tính mà đo 
các phẩm tính này, các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, 
sùng kính, và sông nương tựa Ta, cung kính, tôn trọng Ta?” 
“Thưa Đại Đức, tôi thấy nơi Thế Tôn có năm phẩm tính, do 
năm phẩm tính này mà các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính 
lễ, sùng kính, và các đệ tử sống nương tựa Ngài, cung kính, 
tôn trọng Ngài. Năm đức tính ây là gì? Thưa Đại Đức, Ngài 
ăn ít và tán thán hạnh ăn ít; đây là phâm tính thứ nhất tôi thấy 
nơi Thế Tôn, do phâm tính này các đệ tử cung kính, tôn 
trọng, kính lễ, sùng kính, và các đệ tử sống nương tựa Ngài, 
cung kính, tôn trọng Ngài. Thưa Đại Đức, Ngài biết đủvới 


100 Về các giới tại gia: xem *Th.110. 
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bất cứ loại y nào và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ loại V 
nào... Thế Tôn biết đủ với bất cứ món ăn khất thực nào và tán 
thán hạnh biết đủ với bất cứ món ăn khất thực nào... Thế Tôn 
biết đủ với bất cứ tọa ngọa cụ nào và tán thán hạnh biết đủ 
với bất cứ tọa ngọa cụ nảo... Thế Tôn sống viễn ly và tấn 
thán hạnh sống viễn ly... Thưa Đại Đức, tôi thấy năm phẩm 
tính này nơi Thế Tôn, do năm phẩm tính này các đệ tử cung 
kính, tôn trọng, kính lễ, sùng kính, và các đệ tử sống nương 
tựa Ngài, cung kính, tôn trọng Ngài." 

Maha-sakuludãyi Sutta: Majjhima-nikaya II.1—7, dịch Anh G.A.S. 


L.48 Một con voi tìm chỗ độc cư phục vụ Phật 
Đoạn này kế chuyện khi đức Phật đi vào rừng sống một 
mình, sau khi không thể hòa giải một số tỳ-kheo tranh chấp 
nhau ở Kosambi. Ngài được con voi đực cũng từn chỗ độc cư 
phục vụ. 
Trong khi tuần tự du hành, Thế Tôn đi đến Parileyyaka, tạm 
trú trong khu rừng cây được bảo vệ (Hộ tự lâm), dưới gốc 
cây Sãla xinh đẹp. Khi ấy, Thế Tôn trong khi độc cư nhàn 
tĩnh ở nơi thanh vắng, ý nghĩ như vầy đã khởi lên: “Trước 
đây, bị quấy rầy bởi các tỳ-kheo ở Kosambiï ấy, là những 
người gây xung đột, tranh chấp... Ta không được an trú thoải 
mái; nhưng bây giờ, Ta một mình, không người thứ hai, Ta 
an trú thoải mái, rời xa các tỳ-kheo ấy...” 
Bấy giờ có con voi chúa to lớn nọ thường xuyên bị quấy rầy 
bởi những con voi đực và voi cái, bởi những con voi tơ và 
vol bé; nó còn phải nhai các thứ cỏ đã bị chúng làm đứt ngọn, 
còn chúng nhai các nhánh cây đã được nó bẻ gãy; và nó uống 
các thứ nước đã bị khuấy đục và khi nó vượt qua dòng sông 
cạn thì những con voi cái chạy lại cọ xát vào thân. Khi Ấy, 
con voi chúa đã khởi lên ý nghĩ này: “Ta nay thường bị quây 
rầy bởi những con voi đực và voi cái... Hay là ta nên sống 
một mình, rời xa khỏi đàn?” 
Sau đó, con voi chúa đã tách rời khỏi đàn, đi đến Pãrileyyaka, 
chỗ khu rừng cây được bảo vệ, nơi gốc cây Sãla xinh đẹp, kề 
cận đức Thế Tôn; đến đó, nó đã dùng vòi phục 
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vụ đức Thế Tôn nước uống, nước rửa, và dọn đẹp cây cỏ. Khi 
Ấy, con vua chúa khởi lên ý nghĩ này: Trước đây ta thường bị 
quấy rầy bởi những con voi đực và voi cái...; nhưng giờ, ta 
một mình, không kẻ thứ hai, ta sống thoải mái... 

Mahavagga X.4.6—7: Vinaya [.352 —353, dịch Anh P.H. 


Thân bệnh của đức Phật, và tâm từ chăm sóc 
người bệnh 
L.A9 Mệt mói và nằm nghỉ do lưng đau 
Những bài kinh có nội dung về những điểm rất 'con người” 
nơi đức Phát. 
Rồi Thế Tôn khoác y, cầm bát, cùng với tỳ-kheo tăng đi đến 
hội trường. Đến nơi, Thế Tôn rửa chân, bước vào hội trường, 
ngồi xuống dựa cột giữa, mặt hướng về phía đông. Chúng tỳ- 
kheo tăng, rửa chân, bước vào hội trường, ngôi dựa tường 
phía tây, mặt hướng về phía đông, Thế Tôn ngồi phía trước 
mặt. Những người Sakya ở Kapllavatthu rửa chân, bước vào 
hội trường, ngồi xuống dựa tường phía đông, mặt hướng về 
phía tây, Thế Tôn ngồi trước mặt. 
Bấy giờ Thế Tôn khai thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm 
cho hoan hỷ những người Sakya ở Kapilavatthu cho đến quá 
nửa đêm, rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Änanda: “Ãnanda, hãy 
giảng cho những vị Sakya ở Kapllavatthu thực hành của hàng 
hữu học. Ta đau lưng. Ta sẽ nằm nghỉ.” “Kính vâng, bạch Đại 
Đức. Tôn giả Ananda vâng đáp. 
Rồi Thế Tôn trải đại y, gấp lại làm bốn, nằm xuống phía 
hông bên hữu như dáng nằm con sư tử, chân chồng lên nhau, 
chánh niệm tỉnh giác, tác ý với ý tưởng thức dậy. 
Sekha Sutta Majjhima-nikaya 1.354,!!! dịch Anh G.A.S. 
L.50 Xin nước nóng 


Lúc bẩy ĐIỜ, Thế Tôn bị bệnh phong và Tôn giả Upavana là 
thị giả. Thê Tôn gọi Tôn giả Upavãana như vây, “Đên đây, 


101 C, Digha-nikaya IIL.209. 
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Upavãna, hãy kiếm cho Ta nước nóng.” “Kính vâng, bạch Đại 
Đức." Tôn giả Upavana vâng đáp. 
Rồi Tôn giả Upaväna khoác y, cầm y bát, đi đến trú xứ của 
bà-la-môn Devahita, đứng 1m lặng một bên. 
Bà-la-môn Devahita thấy Tôn giả Upaväna đứng im lặng một 
bên, bèn nói lên bài kệ với Tôn giả: 
“Tôn giả đứng im lặng, đầu trọc, choàng đại y, ông 
muốn øì, cầu gì, ông đến để xin gì? 
“A-la-hán trong đời, đức Thiện thệ bệnh phong, nếu 
ông có nước nóng, cúng dường đức Mâuni. 
Cúng dường vị đáng cúng, kính lễ vị đáng kính, tôn 
kính vị tôn quý. Vì Ngài, tôi xí nước.” 
Bà-la-môn Devahita liền bảo một người gánh một gánh nước 
nóng và dâng một túi đường mật cho Tôn giả Upaväna. Tôn 
giả Upaväna trở về chỗ Thế Tôn, dùng nước nóng tắm cho 
Thế Tôn, dùng đường mật pha với nước nóng dâng lên Thế 
Tôn dùng. Thế Tôn khỏi bệnh phong. 
Devahia Sutta: Samyutta-nikaya I.174—175 <375-377>, dịch Anh 
G.A.S. 


L.51 Nhịn đau do thương tích và ngủ 
Một thời, Thế Tôn trú tại Rãjagaha, trong vườn Nai 
Maddakucchi. Lúc bấy giờ, chân Thê Tôn bị thương bởi một 
mảnh đá. Thế Tôn cảm thọ toàn thân đau nhức kịch liệt, 
không dễ chịu. Nhưng Thế Tôn nhẫn chịu, chánh niệm, 
chánh tri, tâm không phiền muộn. 
Rồi Thế Tôn gấp y tăng-già-lê làm tư, năm xuống phía hông 
bên hữu như dáng nằm con sư tử, chân chồng lên nhau, 
chánh niệm chánh tri. 
Lúc bấy giờ Thiên Ma Ba-tuần đi đến chỗ Thế Tôn, và nói 
bài kệ này: 
“Ông nằm đó ngây đại, hay say sưa làm thơ? Hay quá nhiều 
mục đích, mà chưa được thành tựu? Nằm một mình cô độc, ở 
chốn cô tịch này, vì sao mặt ngái ngủ, phải chăng ông đang 
ngủ?` 
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“Ta không năm ngây dại, hay say sưa làm thơ; mục đích Ta 
đã đạt, đã đứt hết ưu sầu. Năm một mình cô độc, ở chốn cô 
tịch này, tâm từ, thương chúng sanh. 

Dù kẻ ngực bị tên, hồn hến, nhưng vẫn ngủ; sao Ta lại không 
ngủ, khi tên đã nh ra? 

Ta thức không âu lo, Ta ngủ chẵng sợ hãi. Ngày đêm không 
quấy ta, Ta không thấy suy giảm, ở đâu trong đời này. Do 
vậy Ta yên giầc, thương tưởng khắp mỌi loài. 

Thể rồi Ma Vương... liên biến mất khỏi chỗ ấy. 

Sakalika SuHa: Samyuffa-nikaya I.110-111 <245-246>, dịch Anh 
G.A.S. 


L.52 Đọc bảy giác chỉ lành bệnh 

Trong đoạn này, đức Phật khỏi bệnh bằng cách cho tụng bảy 
giác chỉ (bojjhanga); trong hai bài kinh trước đó, chính Phật 
cũng đã đọc bảy giác chỉ này cho Đại Ca-diếp và Đại Mục- 
kiên-liên, nhờ vậy các Ngài khỏi bệnh. 

Một thời Thế Tôn trú tạiVương xá (Rãjagaha), chỗ nuôi sóc 
trong rừng Trúc (Veluvana). Lúc bấy giờ, Thế Tôn bệnh 
nặng, đau nhức. Tôn giả Mahã-cunda đi đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả 
Mahã-cunda, “Hãy thuyết giác chỉ, này Cunda.” 

“Có bảy giác chi này, Đại Đức, được Thế Tôn thiện xảo 
truyền đạt; khi được tu tập, tu tập nhiều, SẼ dẫn đến thắng trí, 
giác ngộ, Niết-bàn. Bảy giác chỉ này gồm những gì? Niệm 
giác chỉ... trạch pháp giác chỉ... tỉnh tấn giác chỉ... hỷ giác 
chi... khinh an giác chỉ... định giác ch... xả giác chi...” 

“Thật vậy, này Cunda, đó là giác chi! Thật vậy, này Cunda, 
đó là giác chủ!” 

Tôn giả Maha-cunda đã thuyết. Bậc đạo sư chấp nhận. Và 
Thế Tôn thoát khỏi bệnh ấy. Theo cách như vậy, Thế Tôn 
đoạn tận được bệnh của mình. 

Gilãna Suffa no.3: Sarmnyuffa-nikaya V.§1, dịch Anh P.H. 
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L.53 Chăm sóc )-kheo bệnh 
Đoạn này cho thấy tâm từ thực tế của đức Phật, chăm sóc 
một tỳ-kheo bị bệnh và bảo các t)-kheo nên chăm sóc bạn 
đồng tu bị bệnh như chăm sóc người trong gia đình. 
Vào lúc bấy giờ, có một tỳ-kheo bị bệnh kiết ly. Vị â ấy nằm 
chìm ngập trong phân và nước tiểu của mình. Khi ấy, đức 
Thế Tôn cùng với thị giả là tôn giả A-nan theo sau, đi xem 
xét từ phòng này sang phòng khác, lần lượt đến chỗ tỳ-kheo 
bệnh. Nhìn thấy tỳ-kheo nằm ngập trong đồng phân và nước 
tiêu của mình. Thấy vậy, Thế Tôn bèn đi đến gần và nói, “Tỳ- 
kheo, ông bị bệnh gì?' “Bạch Đại Đức, con bị kiết ly. “Tỳ- 
kheo, ông có ai chăm sóc không?” “Bạch Đại Đức, con không 
có ai.” “I-kheo, vì sao các ty-kheo không chăm sóc ông?” 
“Bạch Đại Đức, con không có làm gì cho các tỳ-kheo, do đó 
các ty-kheo không ai chăm sóc con.” 
Khi ấy Thế Tôn bảo tôn giả Ananda, “Änanda, hãy đi "¬ 
nước mang lại đây. Chúng ta sẽ tắm cho tỳ-kheo _ này. 
“Kính vâng, bạch Đại Đức", tôn giả Änanda đáp, rồi mang 
nước lại. Đức Thế Tôn dội nước cho vị tỳ-kheo, còn tôn giả 
Änanda gột rửa cho ông. Rồi đức Thế Tôn đỡ phần đầu, tôn 
giả Änanda đỡ phần chân, nâng và đặt ông lên giường. 
Sau đó, đức Thế Tôn, do nhân duyên này, tập họp chúng tỳ- 
kheo lại, và hỏi, “Này các tỳ-kheo, có phải có tỳ-kheo bệnh ở 
tình xá đăng kia?' “Thưa có, bạch Thế Tôn." “Này các tỷ- 
kheo, ông ấy bệnh gì?' “Bạch Đại Đức, vị ấy bị kiết ly. “Này 
các tỳ-kheo, tỳ-kheo ấy có ai chăm sóc không?? “Bạch Đại 
Đức, không có ai.` “Này các tỳ-kheo, vì sao các tỳ-kheo 
không chăm sóc?? “Bạch Đại Đức, vì tỳ-kheo ấy không làm 
gì cho các ty-kheo, do đó các tỳ-kheo không ai chăm sóc 
ông. “Này các tỳ-kheo, các ngươi không có mẹ, các ngươi 
không có cha, là những người có thể chăm sóc các ngươi. 
Nếu các ngươi không chăm sóc lẫn nhau thì giờ đây ai sẽ 
chăm sóc các ngươi? Này các tỳ-kheo, ai muốn chăm sóc Ta, 
hãy chăm sóc người bệnh." 
Mahavagga VIII.26: Vinaya I.301—302, dịch Anh G.A.S. 
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L.54 Giúp đố sản phụ đẻ khó 
Đoạn này thuật chuyện bà Suppavasa, một phụ nữ có thai đã 
lâu và đang bị đau đớn trong. nhiễu ngày. Bà có đức tin rất 
lớn nơi đức Phát, và khi bà câu Ngài giúp đỡ, ở cách xa đó, 
Phát đã dùng thân lực hộ trì khiến bà lâm bốn dễ dàng. 
Dầu cảm giác đau đớn, nhức nhối, kịch liệt, và thống khổ, bà 
vẫn duy trì ba niệm: “Thế Tôn là vị Chánh Đăng Giác, Pháp 
được Thế Tôn thuyết để dứt trừ đau khổ như thế này; Tăng 
đệ tử của Thế Tôn chân chánh hành trì, để dứt trừ đau khổ 
như thế này; Niết-bàn là an lạc, nơi đây đau khổ như thế này 
không tồn tại.” 
Rồi Suppaväsä, con gái vua Koliya, gọi chồng của mình: 
“Anh hãy đi đến chỗ Thế Tôn; sau khi đến, cúi đầu đảnh lễ 
chân Ngài thay tôi và hỏi thăm Thế Tôn ít bệnh, ít não, khinh 
an, khỏe mạnh, an lạc trú... [và kế cho Ngài về tình trạng đau 
đớn và ba niệm của tô!]. 

[Rồi ông làm theo, và Thế Tôn đáp:] “Mong rằng 
Suppaväs8, con gái vua Koliya, được an lạc; mong nàng khỏe 
mạnh, và sanh đứa con khỏe mạnh. Với lời nói này của Thế 
Tôn, Suppaväsa, con gái vua Koliya, được an lạc, khỏe 
mạnh, sanh đứa con trai khỏe mạnh. 

.. [Khi người chồng trở về với vợ mình thì thấy điều này đã 
Xây ra, ông nói:] “Thật vi diệu thay, nàng hỡi, thật hy hữu 
thay, nàng hỡi, thần lực này, đại uy lực này của Thê Tôn, 
khiến cho Suppaväsã... có thể với lời nói từ Thế Tôn, được 
an lạc, khỏe mạnh, sanh con trai khỏe mạnh", điều này làm 
ông hoan hỷ, phần khởi, tâm sanh hỷ lạc. 

Suppavasa Suffa: Udãna 15-16, dịch Anh P.H. 


Ngủ và ăn 
L.55 Đức Phật ngủ thế nào 
Các đoạn này tường thuật đức Phật chánh niệm đi vào giấc 
ngủ và ngủ yên giác. 
Một thời Thế Tôn ngụ tại thành Vương xá (Rãjagaha), chỗ 
nuôi sóc, trong rừng Trúc (Veluvana). Bấy giờ khi đêm gần 
tàn, Thế Tôn đi kinh hành ngoài trời quá nửa đêm, rồi rửa 
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chân, bước vào tỉnh xá, và nằm xuống phía hông bên phải 
theo thế nằm của con sư tử, chân chồng lên nhau, chánh 
niệm, chánh trí, tác ý với ý tưởng thức dậy. 

Supati Sutta: Sainyufta-nikaya I.107 < 239-240>, dịch Anh G.A.S 


“Nhưng Tôn giả Gotama có nhớ là có ngủ ngày không?” “Này 
Aggivessana, Ta nhớ rằng vào cuối tháng hạ, sau khi khât 
thực về, thọ thực xong, trải y tăng-già-lê gấp làm bốn, và 
nằm xuống phía hông phải, chánh niệm, Ta ngủ yên.” 
Maha-saccaka Sutta: Majjhima-nikaya I.249, dịch Anh G.A.S. 


Ngài luôn nghỉ an lạc, bà-la-môn tịch diệt, không tham dính 
các dục, thanh lương, không hữu y (mrữpađhi). 

Chặt đứt mọi ái chấp, dứt ưu khô trong tim, tịch tĩnh ngủ an 
lạc, tâm tư được yên tĩnh. 

SudatIa Sutta: Samyutta-nikaya I.212 <458>, dịch Anh G.A.S. 


L.56 Người xuất gia được nhận thịt vào bát? 
Đoạn này nói rõ rằng các t)-kheo và tỳ-kheo-ni khất thực 
không nên nhận thịt nếu thấy, nghe hay nghỉ ngờ thịt ấy từ 
chúng sinh vật bị giết vì mình. Bất cứ ai giết hại đều gây 
nghiệp dẫn đến quả dị thục xấu cho mình. Tuy nhiên, người 
tụ có thể nhận thịt do thí chủ mua từ chợ. Đối với một Phật 
tử tại gia sát sanh thú vật hay cá để bán là sinh sống tà 
mạng, mặc dù nhiều Phật tử cũng có ăn thịt cá hằng ngày. 
Bấy giờ Jivaka Komarabhacca (y sĩ Kì-bà) đi đến chỗ Thế 
Tôn, sau khi đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên và 
bạch Thế Tôn: “Bạch Đại Đức, con nghe nói như sau: Họ giết 
hại chúng sanh vì Sa-môn Gotama; Sa-môn Gotama biết mà 
vẫn dùng các loại thịt từ chúng sinh bị giết vì mình. Bạch Đại 
Đức, ai nói như vậy phải chăng là nói điều được nói bởi Thế 
Tôn, không xuyên tạc Thế Tôn bởi những điều không đúng 
sự thật? Có phải họ trả lời đúng pháp, thuận pháp, và những 
ai như pháp, thuyết đúng pháp, thuận pháp, không đáng bị 
khiển trách?” 
“Này JTvaka, những ai nói như vậy không phải nói điều được 
Ta nói, mà xuyên tạc Ta với những điều không đúng sự thật. 


180 


Này Jivaka, Ta nói thịt không được thọ dụng trong ba trường 
hợp: khi thấy, nghe và nghi rằng chúng sanh bị giết vì mình. 
Ta nói thịt không được thọ dụng trong ba trường hợp này. Ta 
nói trong ba trường hợp, thịt có thể được thọ dụng: khi không 
thấy, không nghe và không nghi chúng sanh bị giết vì mình. 
Ta nói thịt được thọ dụng trong ba trường hợp này... 
. Đại Đức, con nghe như sau: “Phạm thiên an trú tôi 
' Bạch Đại Đức, Thế Tôn mà con trực tiếp diện kiến 
kiên minh điều đó; bởi Thế Tôn an trú tâm từ.'. 
“Bạch Đại Đức, con nghe như sau: “Phạm thiên an trú tâm 
xả.” Bạch Đại Đức, Thế Tôn mà con trực tiếp diện kiến 
chứng minh điều đó; bởi Thế Tôn an trú tâm xả.” 
“Này JTvaka, bất cứ tham, sân, si nào, do bởi đó mà khởi lên 
sân hận, hay bất mãn, hay ác ý, Như Lai đều đã đoạn trừ hết 
thảy, chặt đứt rễ, như thân cây tãla bị chặt khiến không thể 
sanh khởi trong tương lai. Nếu như vậy là ý nghĩa ông muốn 
nói, thời Ta đồng ý với ông.” 
“Bạch Đại Đức, như vậy thật là ý nghĩa con muốn nói. 
“Này JTivaka, những a1 vì Như Lai, hay vì đệ tử Như Lai, mà 
giết hại sinh vật, người ấy tích lũy nhiều nghiệp phi phước 
theo năm trường hợp: Khi người ây nói: “Hãy đi và dắt con 
thú này đến”, đó là trường hợp thứ nhất người ấy tích lũy 
nhiều nghiệp Phí phước. Khi con thú â ấy cảm thọ khổ ưu, do 
bị dắt đi vì bị kéo lôi nơi cổ, đây là trường hợp thứ hai, người 
ấy tích lũy nhiều nghiệp phi phước. Khi người ấy nói: “Hãy 
đi và giết con thú này”, đây là trường hợp thứ ba người ấy 
tích lũy nhiều nghiệp phi phước. Khi con thú ấy cảm thọ khổ 
ưu lúc bị giết, đây là trường hợp thứ tư người ấy tích lũy 
nhiều nghiệp phi phước. Khi người ấy cúng dường Như Lai 
hay đệ tử Như Lai phi pháp, đó là nguyên nhân thứ năm 
người ấy tích lũy nhiều nghiệp phi phước. Những ai vì Như 
Lai, hay vì đệ tử Như Lai mà giết hại sinh vật, người ấy tích 
lũy nhiều nghiệp phi phước theo năm trường hợp này. 
Jivaka Sutta: Majjhima-nikaya I.368—371, dịch Anh G.A.S. 
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L.57 Hộ trì Phật pháp bằng tài vật không phải là thiết yếu 
duy nhất 

Trong đoạn này, một thí chủ giàu có đệ tử Kỳ-na giáo, sau 
một cuộc tranh luận đạo lý với Phật, tuyên bố từ nay cải đạo, 
theo Phật. Đức Phật hôi đáp với sự cởi mở và bao dung. 
“Này Sĩha, hãy suy xét chín chắn, đây là điều thích đáng đôi 
với những người nồi tiếng như ông. 
“Bạch Thế Tôn, con thật sự hoan hỷ và phần khởi với lời nói 
này của Thế Tôn... 
Bởi vì, nếu các Nrbei đạo khác sau khi thâu nhận con làm đệ 
tử, họ có thể vác cờ đi khắp cả Vesälï, rao rằng “Tướng quân 
ST1ha đã trở thành đệ tử của chúng tôi.”... Vì vậy... cúi xin 
Thế Tôn nhận con là ưu-bà-tắc, quy y từ nay cho đến trọn 
đời.” 
“Trong một thời gian dài, này Sĩiha, gia đình ông là nguồn 
suôi cho những người Nigantha (Jain); vậy ông nên nghĩ đến 
chu cấp vật thực cho họ khi họ đến nhà ông.” 
“Bạch Thế Tôn, con thật sự rất hoan hỷ và phân khởi với lời 
nói này của Thế Tôn.... Con đã được nghe, bạch Thế Tôn, 
“Sa-môn Gotama đã nói như vầy, “Chỉ nên bố thí cho Ta; 
không nên bố thí cho những người khác... Chỉ nên bố thí cho 
các đệ tử của Ta, không nên bố thí cho các đệ tử của những 
người khác....” Thế nhưng, ở đây Thế Tôn khuyến khích 
con bố thí cho những người Nigantha. Thật vậy, bạch Thế 
Tôn, chúng con sẽ biết thời điểm thích hợp cho việc làm ấy.) 
Mahavagga: Vinaya [.236—237, dịch Anh P.H. 


Làm thơ và thưởng thơ 

L.58 Đáp thi kệ bằng thi kệ 
Ở đây, đức Phật vui vẻ trao đổi các thị kệ với một người chăn 
bò về hạnh phúc của đời sống tại gia và đời sống xuất gia. 
Dhanya, người chăn bò, nói bài kệ này: 
“Cơm chín, sữa đã vắt, tôi sống chung (với vợ) bên bờ Mahi. 
Chòi tranh, lửa đã đốt. Nếu muốn, hãy mưa đi, Thần Mưa. 
Phật Thế Tôn nói bài kệ này: 
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“Không sân, không ngoan cô (tâm xơ cứng); một đêm Ta trú 
bờ MalhI. Lửa tắt, chòi rộng mở. Nếu muốn, hãy mưa đi, 
Thần Mưa.) 

Dhangya: 

“Muỗi mòng thảy đều không. Đàn bò nhởn nhơ bên bờ ao; 
chúng an nhiên, dù mưa. Nếu muốn, hãy mưa đi, Thần Mưa. 
Thể Tôn: 

“Bè đã kết, khéo; vượt dòng nước lũ, qua bờ kia. Bây giờ 
không cần bè. Nếu muốn, hãy mưa đi, Thần Mưa". 

Dhanya: 

“Vợ trung thực, không tham; lâu ngày chung sống, vừa đẹp ý. 
Nàng không hề ác hành. Nếu muốn, hãy mưa đi, Thần Mưa. 
Thể Tôn: 

“Tâm giải thoát, không tham; lâu ngày khéo tu, khéo nhiếp 
phục. Trong Ta không còn ác pháp, không còn được tìm thấy. 
Nếu muốn, hãy mưa đi, Thần Mưa. 

Dhanya: 

“Thâu hoạch, tự nuôi sống. “Tôi và con sống chung không 
bệnh. Con tôi không ác hành. Nếu muốn, hãy mưa đi, Thần 
Mưa.” 

Thể Tôn: 

“Không làm thuê cho ai. Tự chứng, Ta đi khắp thế gian. Ta 
không cần trả công. Nếu muốn, hãy mưa đi, Thần Mưa.” 
Dhangya: 

“Đây bò cái, bò con; bò mang thai, bò tơ; bò đực, bò đầu đàn. 
Nếu muốn, hãy mưa đi, Thần Mưa. 

Thể Tôn: 

“Không bò cái, bò con; không bò chửa, bò tơ, không bò đực, 
đầu đàn. Nếu muốn, hãy mưa đi, Thần Mưa. 

Dhangya: 

“Cột đóng sâu, bất động, dây thừng được bện chắc, bò con 
không thê bứt. Nếu muốn, hãy mưa đi, Thần Mưa.” 

Thế Tôn: 

“Bò chúa bứt dây buộc; như voi bứt cỏ mục; Ta không còn tái 
sanh thai mẹ. Nêu muốn, hãy mưa đi, Thần Mưa.” 
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Rồi mưa lớn trút xuống, làm đầy tràn đất trũng, làm ngập lụt 
đất cao. Nghe trời gầm, mưa thét, Dhanya đọc kệ: 

“Lợi thay cho chúng ta, đây không phải lợi nhỏ; chúng ta 
được chiêm ngưỡng, vị Chánh Giác, Thế Tôn. Ôi! Kính lễ 
Pháp Nhãn, con xin quy y Phật. Kính lễ Đại Mâu-ni, Ngài là 
Thầy chúng con.” 

“Vợ con cùng với con, là những người nhu thuận. Xin sống 
đời Phạm hạnh, dưới chân đức Thiện Thệ. Được đến bờ bên 
kia, vượt khỏi sanh già chết. Chúng con sẽ trở thành, người 
diệt tận đau khô. 

Ác Ma nói: 

“Có con, vui với con. Chủ bỏ, vui với con bò. Con người vui 
hữu y (upädhi: chấp thủ y); không hữu y sao vui?? 

Thế Tôn nói: 

“Có con, khổ với con. Chủ bò, khổ với bò. Người khổ vì hữu 
y; không hữu y, sao khổ?” 

Dhaniya Sutta: Sutta-nipafa 18-34, dịch Anh G.A.S. 


L.59 Thưởng thức thơ 

Trong đoạn này, đức Phật tán thán thơ của t)-kheo Vangsa, 
đệ tử hạng nhất trong những vị có biện tài nhạy bén 
(Anguttara-nikaya L24). Ông thiện xảo trong cảm hứng thơ 
ứng. 

Một thời Thế Tôn ở Sãvatthi, trong vườn ông Anäthapindika, 
rừng jJeta, cùng đại chúng tỳ-kheo 1,250 vị. Lúc bấy giờ, Thế 
Tôn đang thuyết pháp cho các tỳ-kheo bằng bài pháp liên hệ 
đến Niết-bàn, khai thị, khuyến phát, khích lệ, làm cho hoan 
hỷ. Các tỳ-kheo chú tâm, chú ý, tập trung tất cả tâm tư, lắng 
tai nghe pháp. 

Bấy giờ Tôn giả VangTsa nghĩ thầm: “Nay Thế Tôn thuyết 
giảng cho các tỳ-kheo... Ta hãy đối trước Thế Tôn xướng lên 
những bài kệ tán thán thích hợp.” Thể rồi Tôn giả VahgIsa rời 
chỗ ngồi đứng dậy, trật thượng y sang một bên vai, chắp tay 
hướng về Thế Tôn và bạch rằng, “Bạch Thiện Thệ, một cảm 
hứng đến với con! Bạch Thế Tôn, một cảm hứng đến với 
con!" “Này Vaigĩsa, hãy nói lên cảm hứng ấy.° Rồi Tôn giả 
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Vangisa, đôi trước Thế Tôn, xướng lên những bài kệ tán thán 
thích hợp: 

“Hơn ngàn vị tỳ-kheo, hầu kính đức Thiện Thệ, Phật thuyết 
pháp ly cầu, Niết-bàn không bó úy. 

Lắng nghe pháp ly cấu, thuyết bởi Phật Chánh Giác, Chánh 
Giác thật chói sáng Thượng Thủ chúng tỳ-kheo. 

Thế Tôn, hiệu Long Tượng,'? vị Đại Tiên tối thượng. Ngài 
như đám mây lớn, mưa nhuần chúng đệ tử. 

Ra đi từ giấc trưa, muốn thấy đức Tôn Sư; đệ tử Vaigisa, 
đánh lễ đẳng Đại Hùng.” 

“Này VaigIsa, phải chăng những bài kệ này được nghĩ ra từ 
trước hay cảm hứng tại chỗ?” 

“Bạch Đại Đức, những bài kệ này của con không phải được 
nghĩ ra từ trước, mà được cảm hứng tại chỗ.” 

“Vậy này Vangisa, hãy cảm hứng thêm nhiều kệ nữa, không 
suy nghĩ từ trước.” 

“Kinh vâng, bạch Thế Tôn." Tôn giả VaủgTsa vâng đáp. Rồi 
Tôn giả VaủgTsa xướng lên những bài kệ tán thán Thế Tôn, 
những bài kệ không được nghĩ ra từ trước: 

“Chinh phục tà đạo của Ác Ma. Dọn sạch hoang vu rồi bước 
đi. Hãy nhìn Đắng giải thoát triền phược. Chia phần pháp 
bình đăng. 

Dẫn người vượt thác lũ, thuyết thị đạo sai biệt; ai thấy pháp, 
trụ vững trong pháp bất tử này. 

Đắng thấp sáng, quán thấy, siêu việt mọi trú xứ (của thức tái 
sanh); giác tri và tác chứng, thuyết tối thượng cho năm vị. 
Pháp như vậy khéo thuyết, đã biết, sao phóng dật? Tinh cần 
pháp Thế Tôn, hãy thường cung kính học.” 

Parosahassa Sufta: Samyufa-niRaya I.192-193 <414-417>, dịch 
Anh G.A.S. 


Những tháng cuối đời của đức Phật 
Kinh Đại Bátniê-bàn (Maha-parinibbana Suia) trong 
Trường Bộ (Digha-nikãyq) (H.72—168) là bài kinh dài nhát 


102 Nãga: một con voi đực, hình ảnh của sức mạnh được chế ngự. 
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trong Thánh điển Päli. Kinh tường thuật ba tháng cuối đời 
đức Phật, khi Ngài tám mươi tuổi, kết thúc khi Ngài nhập đại 
Bát-niễt-bàn (mahä-parinibbäna): Niễt-bàn tối hậu khi vị 
giác ngộ mạng chung. 


L.60 Vượt qua bạo bệnh - dạy chúnh niệm, nương tựa 
chính mình và Pháp 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ-kheo: “Này các tỳ-kheo, giờ 
hãy đi và tìm chỗ trú xung quanh Vesälï, nơi các ngươi được 
chào đón, giữa quyến thuộc và thân tín, và an cư trong mùa 
mưa. Còn Ta, Ta sẽ an cư mùa mưa ở ngay đây, tại làng 
Beluvä.' 'Kính vâng, bạch Thế Tôn", các tỳ-kheo vâng đáp. 
Trong khi Thế Tôn an cư mùa mưa, một cơn bệnh trầm trọng 
khởi lên, đau nhức kịch liệt gần như tuyệt mạng. Nhưng Thế 
Tôn nhấn thọ cơn đau bằng chánh niệm, chánh trị, không hề 
phiền nhiệt. Rồi Thế Tôn nghĩ: “Thật không thích hợp nếu Ta 
nhập diệt mà không nói gì với các thị giả, không nói lời từ 
biệt chúng tỳ-kheo. Vậy Ta hãy trần áp cơn đau này bằng 
nghị lực tinh tấn, duy trì mạng hành và an trú.` Rồi Thế Tôn 
trần áp cơn đau này bằng nghị lực tỉnh tấn, duy trì mạng hành 
và an trú. Và Thế Tôn bình phục; ngay khi vừa bình phục, 
Thể Tôn ra khỏi tỉnh xá, đến ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn, 
trong bóng mát của tỉnh xá. Lúc bây giờ Tôn giả Ananda đến 
chỗ Thế Tôn, đảnh lễ và ngồi xuống một bên, bạch Tăng: 
“Bạch Thế Tôn, phước lạc thay cho con được thấy Thế Tôn 
an lạc! Bạch Thể Tôn, phước lạc thay cho con được thấy Thế 
Tôn bình phục! Bạch Thế Tôn, khi thấy Thế Tôn bệnh, con 
cảm thấy thân con yếu ớt như đây leo, mọi thứ trở thành mờ 
mịt, không còn nghe thấy gì. Dẫu rằng, bạch Thế Tôn, con có 
chút an ủI, nghĩ rằng Thế Tôn sẽ chưa nhập diệt, chừng nào 
chưa có giáo huấn tối hậu cho chúng tỳ-kheo.” Tôn giả 
AÄnanda nói như vậy. 

Thể Tôn hỏi tôn giả: “Này Ãnanda, chúng tỳ-kheo còn mong 
đợi gì nữa ở Ta? Ta đã giảng Pháp mà không phân biệt hiển 
hay mật. Änanda, đối với các giáo pháp, Như Lai không bao 
giờ giữ lại như là vị Tôn sư còn nắm chặt tay giữ lại. Những 
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ai nghĩ rằng chính mình là người lãnh đạo chúng tỳ-kheo, hay 
chúng tỳ-kheo lệ thuộc người ây, thì chính người ấy mới là 
người cần lưu lại giáo huấn tối hậu cho chúng tỳ-kheo. 
Nhưng, này Änanda, Như Lai không có ý nghĩ như vậy, cho 
nên không phải là vị cần có giáo huấn tôi hậu cho chúng tỳ- 
kheo? Vậy thì, Như Lai phải có giáo huấn gì cho chúng tỳ- 
kheo? 

Này Änanda, Ta nay đã già, tuổi đã suy. Nay Ta đã đến tám 
mươi, thọ mạng đến lúc tận cùng. Này Änanda, như cỗ xe đã 
cũ kỹ, còn giữ được nhờ ràng buộc một cách khó khăn, cũng 
vậy thân Như Lai còn duy trì được chỉ do các đuyên kết hợp. 
Này Änanda, chỉ khi nào Như Lai không tác ý đến tất cả 
tướng, diệt trừ một số cảm thọ, chứng nhập và an trú vô 
tướng tâm định,!3 chỉ khi ấy thân Ngài được an lạc. 

Vậy nên, này Ananda, hãy tự mình là hòn đảo (an toàn) cho 
chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương 
tựa một cái gì (hay một ai) khác. Và, này Ananda, thế nào là 
tỳ-kheo an trú tự mình là hòn đảo cho chính mình, tự mình 
nương tựa chính mình, chớ nương tựa một điều gì khác? 
Tỳ-kheo an trú tùy quán thân nơi thân, tinh tấn nhiệt hành, 
chánh tri chánh niệm, điều phục tham ưu trong đời; tùy quán 
thọ nơi thọ, tùy quán tâm nơi tâm, và pháp'”*trong pháp, tỉnh 
tấn nhiệt hành, chánh tri chánh niệm, điều phục tham ưu 
trong đời; ty kheo như vậy an trú tự mình là hòn đảo cho 
chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa 
một cái gì khác, y Chánh Pháp làm hòn đảo, y Chánh Pháp 
làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác. 

Này Änanda, các tỳ-kheo của Ta ấy, sau khi Ta diệt độ, an 
trú tự mình là hòn đảo cho chính mình, tự mình nương tựa 
chính mình, chớ nương tựa một gì khác, y Chánh Pháp làm 
hòn đảo, y Chánh Pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa 


103 qnimitta: vượt quá tất cả yêu tính sinh diệt của mọi hiện tượng. 
194'Tùy niệm (suy tưởng) mọi hiện tượng tôn tại mà trong đó giáo lý Phật 
phân tích thực tại. 
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một gì khác; đó sẽ là những tỳ-kheo đệ nhất trong các tỳ- 
kheo nhiệt tình tu học.” 

Maha-parimibbana Sufta: Digha-nikaya II.98-101, dịch Anh 
G.A.S. 


L.61 Xá thọ hành 
Trong đoạn này, đức Phật già yếu, tự thấy đại sự của mình 
đã viên mãn, bèn xả thọ hành (ayusankhara: động cơ duy trì 
tuổi thọ), và lưu mạng hành (Ivitasankhära) để kéo dài sự 
sống thêm ba tháng nữa. 
Bây giờ, vào buổi sáng sớm, Thế Tôn khoác y, cầm bát, vào 
Vesälï khất thực. Sau khi khất thực và ăn xong, trên đường 
trở về, Thế Tôn nói với tôn giả Änanda, “Này Änanda, hãy 
lấy tọa cụ, Ta muốn đi đến tháp miếu Cãpãla để nghỉ trưa.” 
“Kính vâng, Đại Đức.` Và tôn giả Änanda mang tọa cụ đi 
theo sau Thế Tôn, từng bước. 
Rồi Thế Tôn đi đến tháp miếu Cãpãla và ngồi trên chỗ đã 
soạn sẵn. Tôn giả Änanda ngồi xuống một bên sau khi đảnh 
lễ Thế Tôn. Thế Tôn nói với tôn giả: “Này Änanda, khả ái 
thay Vesäl, khả ái thay tháp miếu Udena, Gotamaka, 
Sattambaka, Bahuputta, Sarandada, và Capäla.” 

.. Rồi khi tôn giả Änanda đi khỏi, Ác Ma đến chỗ Thế Tôn. 
Đứng một bên, nó nói với Thế Tôn: “Đại Đức, Thế Tôn nay 
hãy diệt độ. Thiện Thệ nay hãy diệt độ! Nay đã đến thời Thế 
Tôn diệt độ. Đại Đức, Thế Tôn đã từng nói những lời này với 
tôi: “Này Ác Ma, Ta sẽ chưa diệt độ chừng nào mà các đệ tử 
của Ta, những tỳ-kheo... tỳ-kheo-ni... ưu-bà-tắc... ưu-bà-di, 
chưa là những đệ tử thông tuệ, tự chế ngự, tự tín, đa văn, thọ 
trì Pháp, thực hành pháp-tùy pháp, thực hành như pháp, thực 
hành tùy pháp; những đệ tử ây sau khi thọ trì giáo pháp từ 
Tôn sư, mà có thể truyền bá, diễn giải, thuyết minh, xác lập, 
khai thị, phân tích, và giải thích pháp ây một cách rõ ràng; có 
tà pháp khởi lên có thể phủ nhận và hàng phục một cách khéo 
léo, có thể quảng bá Chánh pháp thần diệu.” Đại Đức, nay 
những đệ tử của Thế Tôn, những tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, ưu-bà- 
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tắc, ưu-bà-di đã... [đã thành như vậy]. Như vậy, Đại Đức, 
Thế Tôn hãy diệt độ. Nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. 

Đại Đức, bởi Thế Tôn đã nói những lời này với tôi: “Này Ác 
Ma, Ta sẽ chưa diệt độ chừng nào mà phạm hạnh này của Ta 
chưa được thành tựu, hưng thịnh, quảng bá, chưa được lưu 
truyền phố biến cho đại chúng phàm phu, cho đến chư thiên 
và loài người.” Đại Đức, điều này nay cũng xảy ra. Như vậy, 
Đại Đức, Thế Tôn hãy diệt độ. Thiện Thệ hãy diệt độ. Nay đã 
đến thời Thế Tôn diệt độ. 

Khi được nói vậy, Thế Tôn nói với Ác Ma: “Này Ác ma, hãy 
yên tâm. Không bao lâu nữa Như Lai ss diệt độ. Sau ba 
tháng, kê từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ. 

Rồi Thế Tôn tại tháp miễu Cãpãla, chánh niệm, chánh tri, xả 
thọ hành, và khi điều này xảy ra, thời đại địa chấn động, 
khiến kinh sợ, tóc lông dựng ngược, sắm vang dậy. 
Maha-parimbbana Sufta: Dieha-nikaya IL102-107, dịch Anh 
G.A.S. 


L.62 Giáo huấn tối hậu 

Trong đây, Phát di giáo, tổng yếu thánh đạo gồm bảy phân, 
được gọi là ba mươi bảy yếu tố dẫn đến giác ngộ (37 bô-để 
phân). 

“Này Änanda, chúng ta hãy đi đến giảng đường trùng các 
(Kñtagara), trong rừng Đại lâm.' “Kính vâng, Đại Đức”, tôn 
giá Änanda vâng đáp. Rồi Thế Tôn, cùng tôn giả Ẩtián th, đi 
đến giảng đường trùng các, trong rừng Đại lâm. Và ở đó, Thế 
Tôn nói với tôn giả Ananda, “Này Änanda, hãy đi gọi tất cả 
tỳ-kheo trú gần VesãlT tụ họp tại giảng đường này. 'Kính 
vâng, Đại Đức), tôn giả Ananda vâng đáp. Và tôn giả Ananda 
đi gọi tất cả các tỳ-kheo trú gần Vesälï tụ họp tại giảng 
đường. Sau đó, đi đến chỗ Thê Tôn, đảnh lễ và đứng một 
bên, tôn giả bạch, “Bạch Đại Đức, chúng tỳ-kheo đã tụ họp. 
Kính mong Thế Tôn biết cho.” 

Thế Tôn đi đến giảng đường và ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, 
nói với các tỳ-kheo: “Này các tỳ-kheo, những pháp mà Ta 
chứng ngộ và tuyên thuyết cho các ông, nay các ông phải 
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khéo thọ trì hoàn hảo, khéo thân cận, tu tập, phát triển, quảng 
bá, để cho phạm hạnh được xác lập, tồn tại lâu dài, vì lợi ích 
cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì lòng thương tưởng thế 
gian, vì lợi ích, an lạc cho loài trời và loài người. Này các tỷ- 
kheo, các pháp ấy là những gì? Đó là bốn niệm trụ, bốn 
chánh cần, bốn như ý túc (thần túc), năm căn, năm lực, bảy 
bồ-đề phần, tám chi thánh đạo.'" Này các tỳ-kheo, chính 
những pháp này do Ta chứng ngộ và tuyên thuyết, các ông 
cần phải khéo thọ trì hoàn hảo, khéo thân cận, tu tập, phát 
triển, quảng bá, để cho phạm hạnh được xác lập, tồn tại lâu 
dài, vì lợi ích cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì lòng 
thương tưởng thế gian, vì lợi ích, an lạc cho loài trời và loài 
người.” 
Rồi Thế Tôn nói với các tỳ-kheo: “Này các tỳ-kheo, Ta 
khuyến cáo các ông: các hành là vô thường, hãy tinh tấn để 
tự giải thoát. Không lâu nữa, Như Lai sẽ nhập Niết-bàn. Sau 
ba tháng, kế từ hôm nay, Như Lai sẽ nhập Niết-bàn." 
Nói những lời như vậy rồi, Thế Tôn, đẳng Đạo sư, lại nói: 

Tuổi già Ta đã chín, mạng sống còn rất ngắn, 

Nay từ biệt các ngươi, Ta tự đi một mình. 

Ty-kheo, tự tính cần, chánh niệm, trì tịnh giới, 

Tư duy khéo định tĩnh, khéo thủ hộ tự tâm! 

Ai sông không buông lung, trong thánh pháp luật 

này, 

Sẽ diệt tận sanh tử, chấm dứt mọi khổ đau. 
Maha-parinibbana Sutta: Diegha-nikaya LI.119—121, dịch Anh 
G.A.S. 


: L.63 T‹ ối hậu cúng dường : 
Ở đây chúng ta thầy đức Phật thọ nhận bữa ăn cuôi cùng 
khiên phát sinh bệnh rồi sau đó nhập diệt, Phát trần an mọi 


195 Về 4 niệm trụ, 4 chánh cần và 8 chỉ thánh đạo, xem *Th.91; về 5 căn, 5 
lực, xem *Th.89: về 7 giác chi, xem cuối *Th.139. Bốn như ý túc (thần túc) 
là cẩn và định được tư trợ bởi đực, cần, tâm và quán: dục tam-ma-địa 
(định) thắng hành (cẩn) thành tựu thần túc... 
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người, khuyến cáo rằng không ai được đồ lỗi cho người đã 
cúng dường bữa ăn này. 

Một thời, Thế Tôn cùng đại chúng tỳ-kheo du hành giữa dân 
chúng Mallã, Thế Tôn đi đến Päãvã. Tại đây, Thế Tôn trú 
trong vườn xoài của thợ sắt Cunda (Thuằn-đà). Bấy giờ thợ 
sắt Cunda được nghe, “Thế Tôn cùng đại chúng tỳ-kheo du 
hành giữa dân chúng Mallä, Thế Tôn đi đến Pãvã. Tại đây, 
Thể Tôn trú trong vườn xoài.” Thợ sắt Cunda liền đi đến chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn 
thuyết pháp cho ông, khai thị, khuyến khích, làm cho phấn 
khởi, làm cho hoan hỷ. Rồi thợ sắt Cunda bạch Thế Tôn, 
“Bạch Đại Đức, cúi mong Thế Tôn nhận lời thỉnh của con, 
ngày mai cùng với chúng tỳ-kheo đến thọ thực tại nhà con.) 
Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Biết Thế Tôn đã nhận lời, thợ sắt Cunda rời chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ Thế Tôn, đi vòng theo phía hữu Phật, rồi ra về. 
Khi đêm đã tàn, thợ sắt Cunda liền cho sửa soạn tại nhà của 
mình các thức ăn loại cứng, loại mềm, cùng với nhiều thứ thịt 
heo mềm! thượng vị, và báo tin cho Thế Tôn về thời gian 
thọ thực, “Bạch Đại Đức, giờ ăn đã đến, thức đã dọn.” 

Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng, khoác y, cầm y bát, cùng với 
chúng tỳ-kheo đến nhà thợ sắt Cunda. Sau khi đến, Thế Tôn 
ngồi trên chỗ đã soạn sẵn và nói với thợ sắt Cunda, “Này 
Cunda, hãy dọn cho Ta loại thịt heo mềm đã liệu lý, và hãy 
dọn cho chúng ty-kheo các món ăn khác. ' - “Kính vâng, bạch 
Thế Tôn", thợ sắt Cunda vâng đáp. 

Ông dâng Thế Tôn món thịt heo mềm, và dâng chúng tỳ- 
kheo các thức ăn khác. Rồi Thế Tôn nói với thợ sắt Cunda, 
“Này Cunda, hãy đem chôn món thịt heo mềm còn lại, bởi Ta 
không thấy một ai trong thế gian này bao gồm chư thiên, Ma, 
Phạm, và dân chúng, cùng với chúng sa-mồn, bà-Ìa-môn, và 


106 s7zr4-maddava, nghĩa đen là 'heo mềm" (pig-milk): chú giải của 
Udãna (trang 3999) nói Tăng “đại chú giải” xem đây là thịt heo mềm có sẵn 
ở chợ, nhưng những chỗ khác coi đây là măng hoặc nâm mọc ở nơi bị heo 
dẫm đạp (maddita), hoặc một dạng thiên dược. Xem *L.56 về quan điểm 
của đức Phật đối với những trường hợp mà người xuất gia có thê nhận thịt. 
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mỌI người, có thể ăn mà tiêu hóa được món thịt heo mềm 
này, trừ Như Lai." 'Kính vâng, Đại Đức", thợ sắt Cunda vâng 
đáp. Ông đem chôn món thịt heo mềm còn lại xuống hó, rồi 
đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Thế Tôn 
thuyết pháp cho ông, khai thị, khuyến khích, làm cho phấn 
khởi, làm cho hoan hỷ. Sau đó Cunda rời chỗ ngồi đứng dậy 
ra VỀ. 
Sau khi thọ nhận cúng dường của thợ sắt Cunda, Thế Tôn bị 
nhiễm bệnh nặng, bệnh ly huyết, đau nhức gần như tuyệt 
mạng. Bằng chánh niệm chánh tri, Thế Tôn nhẫn thọ cơn 
bệnh. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Änanda, “Đến đây, này 
Änanda, chúng ta hãy đi đến Kusinärä (Câu-thi-na). Tôn giả 
Änanda vâng đáp Thế Tôn, “Kính vâng, Đại Đức. 

Dùng cơm Cunda xong, như vậy tôi được nghe, 

Bậc trí cảm bệnh nặng, nghiêm trọng, gần tuyệt mạng, 

Khi ăn thịt heo mềm, Đạo Sư bị bệnh nặng, 

Khi cơn bệnh lắng dịu, Thế Tôn nói như sau: 

“Ta nay sẽ đi đến, thành Kusinärã.” 
Rồi Thế Tôn rời đường lộ, đi đến một gốc cây và nói với tôn 
giả Ananda, “Này Ananda, hãy gấp tư y tăng-già-lê của Ta 
mà đọn một chỗ ngồi. Ta cảm thấy mệt và muốn ngồi nghỉ." - 
“Kính vâng, Đại Đức), tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, 
gẤp y tăng-già-lê lại làm tư, dọn một chỗ ngôi và Thế Tôn 
ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Ngôi xuống, Thế Tôn nói với tôn 
giả Änanda, “Đến đây, này, Ananda, kiếm cho Ta một ít nước. 
Ananda, Ta đang khát, muốn uống nước.) 
Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: “Bạch Đại 
Đức, vừa mới có khoảng năm trăm cỗ xe đi ngang qua, nên 
dòng nước nông cạn đã bị khuấy đục. Nhưng sông Kakutthã 
cách đây không xa, nước trong, sạch, mát mẻ, dễ đến đó và 
bờ sông thật khả ái. Tại đó, Thế Tôn có thể uống nước và làm 
dịu mát thân mình." 
Lần thứ hai rồi lần thứ ba Thế Tôn nói, “Đến đây, này 
Änanda, kiếm cho Ta một ít nước ... “Kính vâng, Đại Đức', 
tôn giả Änanda vâng đáp Thế Tôn, lấy bát và đi đến con sông 
nhỏ. Đến nơi đó, tôn giả Änanda thấy dòng nước trước đó bị 
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bánh xe khuấy đục, bây giờ lại trong, sạch, không bị vân đục, 
liền nghĩ thầm, “Thật kỳ diệu thay, thật hi hữu thay, thần lực 
và uy lực của Như Lai! Dòng nước cạn này... , bây giờ lại 
trong, sạch, không bị vẫn đục.” Sau khi dùng bát lấy nước, 
Tôn giả đi đến chỗ Thế Tôn và bạch: “Thật kỳ diệu thay, thật 
hi hữu thay, thần lực và uy lực của Như Lại .. Thỉnh Thế 
Tôn dùng nước; thỉnh Thiện Thệ dùng nước. ` 

Và Thế Tôn uống nước. Rồi Thế Tôn, cùng với đại chúng tỳ- 
kheo đi đến sông Kakutthä, xuống sông tắm và uống nước. 
Lội qua bờ bên kia, Ngài đi đến rừng xoài, và nói với tôn giả 
Cundaka, “Cundaka, hãy gấp tư y tăng giả-lê của Ta mà dọn 
một chỗ nằm. Ta nay mệt, muốn năm nghỉ”. “Kính vâng, Đại 
Đức), tôn giả Cundaka vâng đáp, BẤp, y tăng-già-lê lại làm tư, 
dọn một chỗ nằm. Thế Tôn nằm xuống phía hông phải như 
dáng điệu sư tử, hai chân chồng lên nhau, chánh niệm, chánh 
tri, tác ý với ý tưởng thức dậy. Tôn giả Cundaka ngồi phía 
trước Thế Tôn. 

Phật đi đến sông Kakutthã, dòng nước trong veo, mát lạnh, 
sạch. 

Như Lai tối thượng trên thế gian, thân mệt, Đạo sư lội xuống 
nước. 

Tắm xong, uống nước, trở lên bờ, tối Thượng Sư giữa chúng 
tỳ-kheo, 

Vận chuyển khai thị pháp vi diệu, Đức Đại Tiên đi đến vườn 
Xoài, 

Phật bảo tỳ-kheo Cundaka, gấp y tăng-già-lê làm bốn. 
Cundaka lập tức vâng lời dạy, nhanh chóng gấp tư tăng-già- 
l. 

Đạo sư thân mệt, nằm xuống nghỉ. Cundaka ngồi hầu trước 
mặt. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với tôn giả Änanda: “Này Änanda, có 
thể ai đó sẽ làm cho thợ sắt Cunda hối hận, nói rằng: “Hiền 
giả Cunda, thật là không hay cho ông, thật không lợi cho ông, 
vì Như Lai thọ dụng bữa ăn cúng dường tối hậu của ông mà 
nhập Niết-bàn.” Cần phải giải trừ hối hận ấy của thợ sắt 
Cunda như sau: “Này Hiền giả, thật lợi ích cho ông, lợi lớn 


193 


cho ông, vì được Như Lai thọ dụng bữa ăn cuối cùng của ông 
cúng dường, rồi nhập diệt. Hiền giả Cunda, chính tôi thân 
nghe, tự thân lãnh thọ lời dạy này của Thế Tôn: “Có hai sự 
cúng dường thức ăn đồng một quả báo, đồng một dị thục, quả 
báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự cúng dường khác. Những gì 
là hai? Một là, bữa ăn trước khi Như Lai chứng Vô thượng 
Chánh Đăng Giác; hai là, bữa ăn trước khi Như Lai nhập Vô 
dư y Niết-bàn giới. Hai bữa ăn cúng dường này đồng một quả 
báo, đồng một đị thục, quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự 
cúng dường khác.” Do sự cúng dường này, tôn giá Cunda sẽ 
được hưởng tuổi thọ, sắc đẹp, sanh thiên, danh tiếng, ... và 
địa vị. 

Cunda Sutta: Udana 81—85,!” dịch Anh G.A.S. 


L.64 Tĩnh dưỡng cuối cùng 

Đoạn này thuật chuyện chư thiên khiến cho cây trồ hoa và 
tuôn mưa hoa cúng dường Phật, nhưng Phật nói củng dường 
chán thật là hành trì pháp mà Ngài đã dạy. 

Bấy giờ Thế Tôn bảo Tôn giả Änanda, “Ãnanda, chúng ta 
hãy qua bờ bên kia sông Hiraññavati (Kim hà), và đến rừng 
sala của dòng họ Mallä, trong vùng phụ cận Kusinarä.` “Kính 
vâng, Đại Đức.” Rồi Thế Tôn, cùng với đại chúng tỳ-kheo đi 
qua bên kia sông Hiraññavati, và đến rừng sãla của dòng họ 
Mallã, trong vùng phụ cận Kusinarä. Thê Tôn nói với Tôn 
giả Änanda, “Änanda, hãy trải chỗ nằm, đầu hướng về phía 
bắc, giữa hai cây sãla. Ananda, ta nay mệt, muốn nằm nghỉ. 
“Kính vâng, Đại Đức.` Tôn giả Änanda vâng làm theo lời 
Thế Tôn. Và Thế Tôn nằm xuống trên hông phải, như đáng 
nằm sư tử, hai chân chồng lên nhau, chánh niệm chánh tri. 
Lúc bấy giờ, cặp cây sãla trổ đầy hoa trái mùa; hoa rơi như 
mưa lên thân phàm của Như Lai, tuôn rơi vả tung vãi trên 
thân Như Lai để cúng dường. Những đóa thiên hoa 
mandãrava (mạn-đà-la) và bột hương chiên-đàn thiên giới từ 
trên hư không tuôn xuống như mưa lên thân phàm của Như 


1 Và Mahã-parinibbana Sutta: Digha-nikãya II.126—129 và 135—136. 
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Lai, tuôn rơi và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường. 
Thiên nhạc trỗi lên giữa hư không cúng dường Như Lai. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với Tôn giả Änanda: “Änanda, cặp cây 
sãla trổ đầy hoa trái mùa. .... Thiên nhạc trỗi lên giữa hư 
không cúng dường Như Lai. 

Nhưng, này Änanda, như vậy không phải chân thật cung 
kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường Như Lai. Nhưng, này 
Ananda, nếu có tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di nào 
sống thực hành pháp-tùy pháp, chơn chánh hành trì pháp, 
hành trì tùy pháp, như vậy mới là chân thật cung kính, tôn 
trọng, lễ bái, cúng đường Như Lai, tôi thượng cúng dường. 
Do vậy, này Änanda, nên tự huấn mình rằng: “Ta hãy sống 
thực hành pháp-tùy pháp, chơn chánh hành trì pháp, hành trì 
tùy pháp.”” 

Maha-parimibbana Sufta: Dieha-nikaya IL137-13§, dịch Anh 
G.A.S. 


L.65 Ananda bỉ cẩm 
Ở đây, đức Phật tìm cách làm địu nổi bi cảm của Änanda, thị 
giả theo sát chân của Phật, trong nhiễu năm. 
Bấy giờ Tôn giả Änanda đi vào trong tính xá, đứng dựa cột 
cửa và khóc, (nghĩ rằng), “Ta nay vẫn còn là kẻ hữu học, còn 
phải tu tập nhiều (để đắc quả A-la-hán). Nhưng, than ôi, đức 
Đạo sư của ta, thương tưởng ta như vậy, mà nay sắp diệt, 
nhập Niết-bàn!? 
Thê Tôn hỏi các tỳ-kheo, “Này các tỳ-kheo, Ãnanda đang ở 
đâu?' “Bạch Đại Đức, tôn giả Ananda đi vào trong tinh xá, 
đứng dựa cột cửa và khóc, (nghĩ rằng), “Ta nay vẫn còn là kẻ 
hữu học, còn phải tu tập nhiều. Nhưng, than ôi, đức Đạo sư 
của ta, thương tưởng ta như vậy, mà nay sắp diệt, nhập Niết- 
bàn!? 
Thể Tôn bèn gọi một tỳ-kheo, bảo dẫn Änanda đến Phật: “Tỳ- 
kheo, hãy đi nói với Änanda, “ “Hiền giá AÄnanda, đức Đạo Sư 
cho gọi Hiền giả.”” Tỳ-kheo ấy đi đến chỗ tôn giả Ãnanda, 
nói như Thế Tôn bảo. Tôn giả Änanda đi đến Thế Tôn, đảnh 
lễ Ngài và ngồi xuống một bên. 
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Thế Tôn nói với Tôn giả Änanda: “Thôi đủ rồi, Änanda! Chớ 
có ưu sầu, chớ có than khóc! Änanda, há không phải Ta đã 
nói với ông ngay từ đầu rằng tất cả những gì thân thiết, yêu 
thương, đều phải biến đổi, phân ly và đoạn tuyệt? Này 
AÄnanda, với những gì có sanh, có tồn tại, thuộc hữu vi, là 
pháp biến hoại, ai có thể nói rằng, “Mong nó không hoại 
diệt”? Điều đó không thể có được. 

AÄnanda, trong một thời gian dài, ông thừa sự Như Lai với 
thân, ngữ, ý nghiệp từ hòa, từ ái, nhất tâm. Này Ananda, Ông 
đã tạo nhiều phước nghiệp, nay hãy nỗ lực tỉnh tắn, rồi sẽ 
nhanh chóng chứng thành vô lậu.” 

Maha-parimbbana Sufta: Dieha-nikaya IL143-144, dịch Anh 
G.A.S. 


L.66 Những người Mallãä kinh động Phật sắp nhập diệt 
“Này Änanda, hãy đi vào thành Kusinärä, và bố cáo cho 
những người Mallã hay: “Này các Vãsettha, đêm nay, vào 
canh cuối, Như Lai sẽ nhập Niết-bàn. Này Vãsetthä, các ông 
hãy đến. Này Vãsetthã, các ông hãy đến! Chớ đề về sau hồi 
hận rằng, “Như Lai nhập diệt trong chỗ tụ lạc của chúng ta 
mà chúng ta không được diện kiến Như Lai lần cuối!”. 
“Kính vâng, Đại Đức.' Tôn giả Änanda khoác y, cầm bát và 
cùng một vị khác đồng hành, đi vào Kusinãrä. 
Lúc bấy giờ, những người Mallã ở Kusinärã có việc công 
đang tụ họp tại hội trường. Tôn giả Änanda đến chỗ họ và 
nói: “Này các Vãsetthä, đêm nay, vào canh cuối, Như Lai sẽ 
nhập Niết-bàn. Này Vãsetthã, các ông hãy đến. Này Vãsetthã, 
các ông hãy đến! Chớ để về sau hối hận rằng, “Như Lai nhập 
diệt trong chỗ tụ lạc của chúng ta mà chúng ta không được 
diện kiến Như Lai lần cuối!”? 
Những người Mallã cùng với con trai, vợ của họ, và vợ của 
con trai họ, khi nghe Tôn giả Änanda báo tin này, trong lòng 
đau đớn, sầu muộn, khổ não; có người khóc than với đầu tóc 
rỗi bù, đưa hai tay lên trời tuyệt vọng; vật mình xuống đất, 
lăn lộn, “Hỡi ôi, Thế Tôn nhập diệt sao quá sớm! Thiện Thệ 
nhập điệt sao quá sớm! Con mắt của thế gian sẽ tắt mất!” 
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Những người Mallã cùng với con trai, vợ của họ, và vợ của 
con trai họ, trong lòng đau đón, sầu muộn, khổ não, đi đến 
khu rừng sãla của dòng họ Mallã, và đến chỗ tôn giả Änanda. 
Tôn giả Änanda nghĩ thầm, “Nếu ta để những người Mallã ở 
Kusinãrã từng người một đảnh lễ Thế Tôn, thế thì những 
người Mallã đảnh lễ Thế Tôn vẫn chưa hết mà đêm đã tàn, 
trời sáng. Vậy ta hãy chia những người Mallä ở Kusmãrä ra 
từng gia tộc, mỗi gia đình một nhóm, dẫn họ vào đảnh lễ Thế 
Tôn, bạch rằng: “Bạch Đại Đức, những người Mallã có tên 
như vầy, cùng với vợ con, quyến thuộc, bằng hữu, đến cúi 
đầu kính lễ dưới chân Thế Tôn.”? 

Rồi Tôn giả Änanda chia những người Mallã ở Kusinärã ra 
theo từng gia tộc, mỗi gia đình một nhóm, dẫn họ vào đảnh lễ 
Thế Tôn. Theo cách này, Tôn giả Ãnanda dẫn những người 
Mallãä ở Kusinärätheo từng gia tộc, mỗi gia đình một nhóm, 
vào đảnh lễ Thế Tôn, chỉ trong tận canh một đầu hôm. 
Maha-parimbbana Sufta: Dieha-nikaya IL147-14§, dịch Anh 
G.A.S. 


L.67 Đệ tử cuối cùng và câu hồi về các tôn sư khác 
Lúc bấy giờ, du sĩ ngoại đạo Subhadda ở tại Kusinãrä. Du sĩ 
ngoại đạo Subhadda được nghe, “Tối nay, canh cuối cùng, 
Sa-môn Gotama sẽ diệt độ.” 
Và du sĩ ngoại đạo Subhadda suy nghĩ: “Ta nghe các du sĩ 
ngoại đạo niên cao tác lớn, thầy của các thầy, nói rằng Như 
Lai, vị A-la-hán, Chánh Biến Tri xuất hiện ra đời thật là hy 
hữu. Vào canh cuối đêm nay, Sa-môn Gotama sẽ nhập Niết- 
bàn. Nay trong ta còn có nghi vấn này; ta tin rằng Sa-môn 
Gotama có thê thuyết pháp và diệt trừ nghi vấn này cho ta. 
Rồi du sĩ ngoại đạo Subhadda đi đến khu rừng sãla của 
những người Mallã, đến tại chỗ Tôn giả Ãnanda và thưa 
rằng, “Hiền giả Änanda,... cho phép tôi được diện kiến Sa- 
môn Gotama.? 
Nhưng Tôn giả Änanda nói với ông, “Thôi, đủ rồi, Hiền giả 
Subhadda! Chớ có phiền nhiễu Như Lai. Thế Tôn đang một.” 
Lần thứ hai và thứ ba, du sĩ ngoại đạo Subhadda nói với tôn 
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giả Änanda, nhưng lần thứ hai và thứ ba, tôn giả Änanda từ 
chối. 

Thế Tôn nghe được câu chuyện giữa họ, liền bảo tôn giả 
Ananda: “Thôi, Ananda, chớ có ngăn cản Subhadda. Ananda, 
hãy để cho Subhadda vào gặp Như Lai. Những gì Subhadda 
sẽ hỏi, đó là vì để hiểu biết, chớ không phải phiền nhiễu Ta. 
Và những gì Ta sẽ trả lời, Subhadda sẽ nhanh chóng hiểu rõ ý 
nghĩa.” 

Tôn giả Änanda liền nói với du sĩ ngoại đạo Subhadda, “Hiền 
giả Subhadda, hãy vào, Thế Tôn đã cho phép. 

Rồi du sĩ ngoại đạo Subhadda đến chỗ Thế Tôn, nói lên 
những lời chúc tụng, chào hỏi thân thiện, rồi ngồi xuống một 
bên và bạch Thế Tôn: “Tôn giả Gotama, có những sa-môn, 
bà-la-môn là những bậc sư trưởng, là những tông chủ của 
những cộng đồng đệ tử lớn, quần chúng đông đảo, có danh 
tiếng như Pũrana Kassapa Makkhali Gosäla, Aiita 
Kesakambala, Pakudha Kaccayana, SañJaya Belatthaputta, 
Nigantha Nãtaputta,!'°8 phải chăng tất cả những vị này đều đã 
giác ngộ như họ tự xưng, hoặc tất cả không có a1 giác ngộ, 
hoặc có vị đã giác ngộ, có vị chưa giác ngộ?” 

“Thôi Subhadda! Thôi, đủ rồi, hãy bỏ qua câu hỏi này, rằng 
phải chăng tất cả những vị này đều đã giác ngộ như họ tự 
xưng, hoặc tất cả không có ai giác ngộ, hoặc có vị đã giác 
ngộ, có vị chưa giác ngộ? Này Subhadda, Ta sẽ nói pháp cho 
ông. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. “Kính vâng, Đại 
Đức." 

Và Thế Tôn nói như vây: “Này Subhadda, trong Pháp và Luật 
nào không có chánh đạo tám chi, trong Pháp và Luật đó 
không có đệ nhất sa-môn, đệ nhị sa-môn, đệ tam sa-môn, đệ 
tứ sa-môn.!“° Nhưng trong Pháp và Luật nào có chánh đạo 
tám chi, thời ở đó có đệ nhất sa-môn, đệ nhị sa-môn, đệ tam 
sa-môn, đệ tứ sa-môn. Này Subhadda, chính trong Pháp và 


108 Đậy là sáu vị tôn sư có danh tiếng ngoài Phật giáo, những vị theo thuyết 
định mệnh luận, duy vật luận, hoài nghi luận và Kỳ-na giáo. 
10 Xem “Thánh giả” trong phân Bảng chú giải thuật ngữ và tên riêng. 
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Luật này có thánh đạo tám chi, chắc chắn ở đây có đệ nhất 
sa-môn, đệ nhị sa-môn, đệ tam sa-môn, đệ tứ sa-môn. Ngoại 
đạo không có những sa-môn chân thật ấy. Nhưng, này 
Subhadda, nếu các tỳ-kheo này sống chân chính, thế gian này 
không thiếu vắng những vị A-la-hán.... 

Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Subhadda bạch Thế Tôn: 
“Thật hy hữu thay, Thế Tôn! Thật vi diệu thay, Thế Tôn! Như 
người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày 
ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, 
đem ánh sáng vào trong chỗ tối để cho những ai có mắt có 
thê thấy sắc, cũng vậy, Chánh Pháp đã được Thế Tôn bằng 
nhiều phương tiện thuyết minh, giải thích. Bạch Thế Tôn, 
con nay xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y tỳ-kheo 
Tăng. Cúi xin cho con được xuất gia theo Thế Tôn, được thọ 
cụ túc gIới.. 

“Này Subhadda, những aI trước kia theo đạo khác, nay muốn 
xuất gia"? và thọ cụ túc trong Pháp và Luật này phải sống 
bốn tháng cộng trú. Sau bốn tháng, cộng trú, nêu các ty-kheo 
đồng thuận, sẽ chấp thuận cho xuất gia thọ cụ túc thành tỳ- 
kheo. Nhưng Ta nhận thấy, đây chỉ là căn tánh sai biệt con 
người.” 

“Bạch Đại Đức, nếu những ai trước kia theo đạo khác, nay 
muốn xuất gia! và thọ cụ túc trong Pháp và Luật này phải 
sống bốn tháng cộng trú. Sau bốn tháng cộng trú, nêu các tỳ- 
kheo đồng thuận, sẽ chấp thuận cho xuất gia thọ cụ túc thành 
tỳ-kheo, thế thì con sẽ xin sống. cộng trú bốn năm. Sau bốn 
năm cộng trú, nếu các tỳ-kheo đồng thuận, sẽ chấp thuận cho 
con xuất gia thọ cụ túc thành tỳ-kheo.? 


110 “Xuất gia' lia bỏ thế gian, nghĩa là chấp nhận đời sống khước từ, khởi 
đầu thọ giới làm sa-di, tập sự tu hành trong cộng đồng tăng lữ. “Thọ cụ 
túc”, được chính thức chấp nhận thành tỳ-kheo, thành viên đầy đủ của cộng 
đồng tăng lữ. 

1H “Xuất gia” la bỏ thế gian, nghĩa là chấp nhận đời sống khước từ, khởi 
đầu thọ giới làm sa-di, tập sự tu hành trong cộng đồng tăng lữ. “Thọ cụ 
túc”, được chính thức chấp nhận thành tỳ-kheo,thành viên đầy đủ của cộng 
đồng tăng lữ. 
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Bấy giờ Thế Tôn gọi tôn giả Ãnanda và bảo: “Ãnanda, hãy 
xuất gia cho Subhadda.” Và tôn giả Änanda đáp: “Kính vâng, 
Đại Đức.' Rồi du sĩ ngoại đạo Subhadda nói với tôn giả 
Änanda, “Hiền giả Änanda, thật là có phúc, thật là đại phúc 
cho các Ngài, những vị được đăng đàn thọ giới làm đệ tử hầu 
cận trước sự hiện diện của đức Đạo Sư.” 

Thế rồi du sĩ ngoại đạo Subhadda được xuất gia, thọ cụ túc 
trước mặt Thế Tôn. Xuất gia thọ cụ túc không bao lâu, tôn 
giả Subhadda ở một mình ở một nơi thanh vắng, không 
phóng dật, tinh tấn, nhiệt tâm, và cần mẫn, và không bao lâu, 
đạt được mục đích tối cao mà một thiện gia nam tử xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến, ngay trong 
hiện tại, bằng thắng trí tự mình chứng ngộ vô thượng phạm 
hạnh, thuần nhất viên mãn, thanh tịnh, tự giác chứng và an 
trú; biết rằng: “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì 
cần làm đã làm xong, sau đời này không còn đời nào nữa.” 
Và tôn giả Subhadda thành A-la-hán, và là vị đệ tử cuối cùng 
của Thế Tôn. 

Maha-parimibbana Sutta: Digha-nikãya II.148—153, dịch Anh 
G.A.5S. 


L.68 Phật di giáo 

Ti Ong đoạn này, sau khi nhìn lại các đệ tử thấy rằng không 
còn ai có điều cần hỏi, thấy rõ không có ai còn hoài nghỉ gì, 
đức Phát nói những giáo huấn tôi hậu. 

Lúc bấy giờ, Thế Tôn nói với Tôn giả AÄnanda, “Này Ananda, 
nếu trong các ông có người nghĩ răng, “Không còn giáo huấn 
của Tôn Sư. Chúng ta không có Thầy.” Nhưng, này Änanda, 
chớ có nghĩ như vậy. Này Ananda, Pháp và Luật mà Ta đã 
công bồ và thi thiết, chính đó là Thầy của các ngươi sau khi 
Ta diệt độ. 

Này Ananda, từ trước các vị tỳ-kheo xưng hô với nhau là 
“Hiền giả”, nay sau khi Ta diệt độ không nên xưng hô như 
vậy. Này Ananda, tỳ-kheo niên lão hãy gọi vị tỳ-kheo niên 
thiếu, hoặc bằng tên, hoặc bằng họ, hoặc là “Hiền giả”. Tỳ- 
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kheo niên thiếu, hãy gọi vị tỳ-kheo niên lão là Đại đức 
(Bhante) hoặc Trưởng lão (ÄyasmA). 

Này Änanda, nếu có thỉnh nguyện, Tăng có thể bỏ qua những 
học xứ nhỏ nhặt, tiểu tiết. 

Này Ananda, sau khi Ta diệt độ, hãy trị phạt tỳ-kheo Channa 
(Xa-nặc) bằng phạm-đàn (bzahmadarda: mặc tẫn).°1!? 

“Bạch Đại đức, thế nào là phạm-đàn (mặc tẫn)?' - “Này 
Änanda, tỳ-kheo Channa muốn nói gì tùy ý, chúng tỳ-kheo 
không nói chuyện với, không giáo giới, không khuyên bảo." 

Rồi Thế Tôn nói với các tỳ-kheo: “Này các tỳ-kheo, tỳ-kheo 
nào nghi ngờ hay phân vân gì về Phật, Pháp, Tăng, đạo hay 
đạo tích; thế thì, này các tỳ-kheo, các ngươi hãy hỏi; chớ đề 
về sau hồi tiếc, răng: “Khi ở trước Tôn Sư mà chúng ta đã 
không trực tiếp thưa hỏi.”” 

Nhưng khi được hỏi như vậy, các ty-kheo đều im lặng. Lần 
thứ hai và thứ ba, Thế Tôn nói với các tỳ-kheo: “Này các tỳ- 
kheo, tỳ-kheo nào nghi ngờ hay phân vân gì về Phật, Pháp, 
Tăng, đạo hay đạo tích; thế thì, này các tỳ-kheo, các ngươi 
hãy hỏi; chớ để về sau hối tiếc, rằng: “Khi ở trước Tôn Sư 
mà chúng ta đã không trực tiếp thưa hỏi.” 

Lần thứ hai và thứ ba, các tỳ-kheo vẫn im lặng. Rồi Thế Tôn 
nói với các tỳ-kheo: “Này các tỳ-kheo, nêu có ai do vì tôn 
kính Tôn Sư mà không hỏi, vậy giữa bạn đồng tu, hãy hỏi 
nhau." Khi được nói vậy, các tỳ-kheo im lặng. Bấy giờ Tôn 
giả Ananda bạch: “Bạch Đại Đức, thật kỳ diệu thay! Bạch 
Đại Đức, thật hy hữu thay! Bạch Thế Tôn, con tin rằng trong 
chúng tỳ-kheo này không có một tỳ-kheo nào có nghi ngờ 
hay phân vân gì đối với Phật, Pháp, Tăng, đạo hay đạo tích.” 
“Này Ananda, do bởi tâm tịnh tín nên ông nói như vậy. 
Nhưng ở đây, này Änanda, Như Lai biết rõ rằng trong chúng 
ty-kheo này không có một ty-kheo nào có nghi ngờ hay phân 


112 Xa-nặc, người đánh xe cho đức Gotama trong khi Ngài sống trong 
Vương cung, và theo Ngài khi Ngài xuất gia. Là một tỳ-kheo, ông kiêu 
ngạo, ngoan có không nghe lời các tỳ-kheo can gián. Khi bị Tăng xử trị 
mặc tấn, ông khuất phục và sám hối, sau đó đắc quả A-la-hán sau khi xấu 
hồ về hình phạt Phạm-đàn được dành cho mình (Vinaya II.292). 
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vân gì đối với Phật, Pháp, Tăng, đạo hay đạo tích. Này 
Änanda, trong năm trăm tỳ-kheo này, tỳ-kheo thấp nhất cũng 
đã chứng quả Dự lưu, không còn thối thất, nhất định hướng 
đến Chánh Giác. 

Và Thế Tôn nói với các tỳ-kheo: “Này các tỳ-kheo, Ta nói 
các ông điều này, các hành là pháp biến hoại, hãy tinh tấn, 
chớ buông lung, để thành tựu cứu cánh! Đó là giáo huấn tối 
hậu của Như Lai. 

Maha-parimbbana Sufta: Dieha-nikaya IL154-156, dịch Anh 
G.A.5S. 


L.69 Phật nhập Niếf-bàn 
Sau khi nói giáo huấn tối hậu, Phật lần lượt nhập các định: 
từ sơ thiên (jhãna), rồi đến thiển thứ hai, thứ ba và thứ tư 
(xem *Th.140); tiếp theo nhập bốn định vô sắc (xem 
*Th.142) — không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ và phi 
tưởng phi phi tưởng xứ — tột cùng là tưởng thọ diệt. Rồi lần 
lượt xuất và nhập trở lại các định và thiên cho đến sơ thiên, 
từ đó lần lượt xuất và nhập trở lại lên đến thiên thứ tu, đáy là 
thiên mà y chỉ trên đó trước đây Ngài thành Chánh giác. Nay 
cũng y chỉ thiên thứ tư này Phật nhập Niế-bàn. 
Xuất tứ thiền, trực tiếp không gián cách, Thế Tôn nhập vô dư 
y Bát-niết-bàn. 
Khi Thế Tôn nhập Niết-bàn, cùng lúc ấy đại địa chấn động.... 
Phạm thiên Sahampati'!3 xướng lên bài kệ này: 
Thân giả hợp trên đời, cuối cùng đều xả bỏ, 
Đức Đạo Sư cũng vậy, đẳng tuyệt luân trên đời, 
Như Lai, đại oai lực, chánh giác cũng diệt độ. 
Khi Thế Tôn nhập diệt, cùng lúc ấy, Thiên chủ Sakka !!4 
xướng lên bài kệ này: 
Các hành là vô thường, 
Có sanh phải có diệt. 


113 VỀ vị này, xem *L.19 và 25. 
114Về vị này, xem *L.2, 31, 33, 36 và *Th.34 và 38. 
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Sau khi sanh, chúng diệt, 

Tịch diệt là an lạc. 

Khi Thế Tôn diệt độ, cùng lúc ấy, tôn giả Änanda xướng lên 
bài kệ này:!?? 

Bấy giờ thật kinh sợ, thật lông tóc dựng ngược, 

Đắng Sắc tướng thù thắng, đẳng Chánh giác nhập diệt. 

Khi Thế Tôn nhập Niết-bàn, cùng lúc ấy tôn giả Anuruddha 
thốt lên bài kệ này: 

Không thở ra thở vào, như vậy tâm trụ định, 

Bắt động, hướng tịch tĩnh, Mâu-ni nhập Niết-bàn. 

Với tâm không co rút, nhẫn thọ mọi cảm thọ, 

Như dập tắt ánh đèn, Niết-bàn, tâm giải thoát. 
Maha-parimibbana Sutta: Digha-nikaya II.156-—157, dịch Anh 
G.A.5S. 


1Š Bài kệ này không có trong Mahäa-parinibbana Suffa, nhưng có một đoạn 
tương đương trong Szmwyuffa-nikaya I.157—59 <340—342>. 
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CHƯƠNG 2 _ 
CÁC QUAN ĐIÊM 
KHÁC NHAU VÈẺ ĐỨC PHẬT 


THƯỢNG TỌA BỘ 


Th.I Phẩm tánh của đức Phật 
Đây là một phân của đoạn nói về ba Quy y (xem *Th.93) 
thường được tụng bằng . Päli ở các buổi lễ, cũng như suy niệm 
trong các đê mục tu thiển ty niệm. 
Ở đây, này các tỳ-kheo, Thánh đệ tử thành tựu tín tâm bất 
động đối với đức Phật như vây: “Thế Tôn là vị A-la-hán,!15 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Thế Tôn." 
Rjjã Sutta: Samyufta-nikaya V.343, dịch Anh P.H. 


Tương quan Phật và Pháp 
Bản tánh của Phật được xem là tương quan mật thiết với 
Pháp, theo nghĩa rằng lời dạy của Ngài, đạo lộ dẫn đến cứu 
cánh của Phật giáo, và tự thân cứu cảnh này, Niếi-bàn. 


Th.2 Thấy Pháp, tức thấy Phật 

Này các tỳ-kheo, tỳ-kheo dù sống cách xa đến bảy trăm dặm, 
nhưng là người không hiện tham trong các dục... hay với tâm 
không sân hận,... chánh niệm hiện tiền, chánh tri, định tĩnh, 
tâm nhất. cảnh (tập trung trên một điểm), phòng hộ các căn, 
tỳ-kheo ấy thân cận Ta... Vì sao? Tỳ-kheo ấy thấy Pháp; ai 
thấy Pháp, người Ấy thấy Tạ, 

Sanehatikanne Sufta: ltivuftaka 91, dịch Anh P.H. 


1168 Xem *Th.9. 
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Th.3 Phật chính Pháp 
Trong đoạn này, A-la-hán Maha-kaccana (Đại Ca-chiên- 
diên) nêu rõ đức Phật là gốc của Pháp. 
Thế Tôn là vị tri giả nên biết rõ, là vị kiến giả nên thấy rõ; 
Thể Tôn chính là nhãn (con mắt), chính là trí, chính là pháp, 
là vị tối thắng (Brahmabhita), là vị thuyết giả, vị tuyên 
thuyết, vị soi sáng ý nghĩa, vị trao cho bất tử (Niết-bàn), vị 
chủ của pháp (pháp chủ), là Như Lai (xem *L.20). 
Madhupindaka Sutta: Majjhima-nikaya IL.I L1, dịch Anh P.H. 


Th.4 Phật như là hiện thân của Pháp 
Những đoạn này giới thiệu thuật ngữ Pháp thân (Pai. 
dhamma-kãya, Skt. dharma-käyd), vốn được suy tưởng rất 
nhiều và mở rộng trong Phật giáo Đại thừa (xem *M 9-11, 
*J.2). Kãya nghĩa là hân”, nhưng có thể có nghĩa là 'tập 
hợp, bao gồm một tập hợp các phẩm tánh thuộc về tâm. 
Trong một hợp từ, ta không thể biết được từ đâu tiên là số ít 
hay số nhiễu, do đó, dhamma có thể có nghĩa là Pháp 
(Dhamma) ở số ít toàn xưng, hay dhamma ở số nhiễu, các 
phẩm tánh được tu tập trên thánh đạo. Trong đoạn đầu tiên, 
hợp từ này là tính từ và đường như có nghĩa rằng đức Phật 
là một người có thân là các 'công đức / phẩm tánh”, tức đặc 
tính, là Pháp: Ngài là một người có thân là tập hợp của các 
phẩm tánh Pháp, Ngài là hiện thân của Pháp. Đoạn dẫn cho 
đoạn được nêu ra dưới đây là *Th.44. Trong đoạn thứ hai, 
hợp từ là danh từ, vị A-la-hán nỉ Mahä-pajãpaf, di mẫu của 
đức Phật, nói với đức Phật. 
Này Vãsettha, ai mà tín tâm nơi Như Lai đã trụ vững, đã bám 
rễ, đã xác lập, kiên có mà tất cả thế gian bao gồm sa-môn, bà- 
la-môn, chư thiên, Ma, Phạm, không ai có thê làm cho đao 
động, người ây xứng đáng để nói rằng: “Ta là con đích tử của 
Thể Tôn, sanh từ miệng Thế Tôn, sanh từ Pháp, hóa sanh bởi 
Pháp, là người thừa tự Pháp”. Vì sao vậy? Bởi vì, này 
Väsettha, đây là những từ đồng nghĩa với Như Lai: “Pháp 
thân', “Phạm thân (Tối Thắng giả), “Pháp thể” (tác thành 
pháp), “Phạm thể' (tác thành Tối thắng). 
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Aggañfa Sutta: Digha-nikãya III.84, dịch Anh P.H. 


Bạch Thiện Thệ, con là mẹ của Ngài. Đắng Đại Huệ, Ngài là 
cha của con: Ngài là vị Hộ chủ ban cho nguồn Pháp lạc, 
(nên) con được sanh bởi Ngài, thưa Gotamal 

Bạch Thiện Thệ, sắc thân Thiện Thệ con nuôi lớn. Pháp thân 
tịnh vô cấu của con, do Thiện Thệ trưởng dưỡng. 
TherT-apadana, secton 17, vv. 31-32: Apadana p.532, dịch Anh 
P.H. 


Tự tánh của Phật 

Th.Š5 Đức Phật chỉ là một con người? 
Phần giới thiệu của đoạn *L.36 đề cập đến 'ba mươi hai 
tướng đại nhân' duy chỉ Phật và Chuyển luân vương mới có. 
Điều này cho thấy rằng ngay cả sắc thân của đức Phật cũng 
được xem là vi điệu, và là nghiệp cảm bởi các ba-la-mật 
được tu tập trong nhiễu kiếp. Trong đoạn trích gây ấn tượng 
này, thuật chuyện có một người nhìn thấy một trong ba mươi 
hai tướng đại nhân nơi dấu chân của Phật, và cho rằng đáy 
không thể là dấu chân của con người. Sau đó, ông gặp đức 
Phật và hỏi có phải Ngài là thiên thân, nhạc thân 
(gandhabbu: càn-thát-bà), đại lực quỷ (yakkha: dạ-xoa) hay 
là người. Đức Phật nói rằng Ngài không phải là ai trong số 
đó (và trong đời vị lai sẽ không là ai bất kỳ trong số đó), 
nhưng là người đứng trên tất cả thế gian này, là nơi mà Ngài 
đã trải qua tu tập, chính xác là một vị Phật. 
Rồi Dona theo dấu chân của Thế Tôn, thấy Ngài đang ngồi 
dưới một gốc cây, căn tịch tĩnh, ý tịch tĩnh, các căn được chế 
ngự, được thủ hộ, như voi chúa đã được thuần phục, đạt đến 
tối thượng thuần phục, khiến người nhìn khởi tâm tịnh tín, 
phát sanh hoan hỷ. 
Thấy rồi, ông liên đi đến Ngài, thưa rằng “Tôn giả, Ngài có 
thê là trời chăng?? “Không phải, này bà-la-môn, Ta sẽ!!7 


1 bhavissati, bhavissami, người hỏi đùng thì tương lai, nhưng theo cách 
lịch sự với nghĩa “Ngài có thê là... ?°; đức Phật trả lời băng phủ định, cũng 
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không là trời.” “Ngài có thể là nhạc thần chăng? “Không 
phải, này bà-la-môn, Ta sẽ không là nhạc thần." “Ngài có thê 
là đại lực quỷ chăng?'ˆ “Không phải, này bả-la-môn, Ta sẽ 
không là đại lực quý." “Ngài có thể là một con người chăng?' 
“Không phải, này bà-la-môn, Ta sẽ không là con người.' ' 
Vậy Ngài có thê là gì?' “Này bà-la-môn, với các lậu chưa 
được đoạn trừ, thì Ta có thể là thiên thần; nhưng Ta đã đoạn 
trừ các lậu, đã diệt tận các hữu, như cây đa-la đã bị chặt đứt 
rễ, không còn sanh trưởng được nữa. Với các lậu chưa được 
đoạn trừ, thì Ta có thể là nhạc thần... đại lực qUỷ... con 
người; nhưng Ta đã đoạn trừ các lậu, đã diệt tận các hữu, như 
cây đa-la đã bị chặt đứt rễ, không còn sanh trưởng được nữa. 
Ví như hoa sen xanh, hoa sen hồng, hay hoa sen trắng, sanh 
ra trong nước, lớn lên trong nước, vươn lên khỏi nước, và 
đứng thắng không bị ô nhiễm bởi nước, cũng vậy, tuy cũng 
sinh ra trong thế gian, lớn lên trong thế gian, Ta đã chinh 
phục thế gian, không bị ô nhiễm bởi thế gian. Hãy ghi nhận, 
này bà-la-môn, 'Ta là Phật (vị đã tỉnh thúc). 

Dona Sutta: Anguftara-nikaya II.37-9, dịch Anh P.H. 


Tiền thân Phật: Bồ-tát tích tập các ba-la-mật, và 
những đệ tử đắc quả 
Th.6 Chuyện Bồn Sanh (Jãtaka) và các ba-Ìa-mật 
của Bồ-tát 
Đức Phật hiện tại đã từng gặp một vị Phật quả khứ trong 
nhiễu đời trước đáy, và đã phái "Iguyên thành Phát. Sau đó, 
Ngài tiếp tục tu tập trong nhiêu đời, và Sắp nhiễu vị Phật quá 
khứ khác. Bản sanh truyện (jätaka), thể tài văn học rất phong 
phú, thuật chuyện các đời quá khứ của Bồ-tát (một chúng 
sanh chuyên hướng đến thành Phật), sau này thành đức Phật 
lịch sử. Phần Bồn Sanh của Thánh điển Päli có 547 chuyện 
theo thể thi kệ, và bản chú giải văn xuôi triển khai những câu 


dùng động từ thì tương lai, nhưng theo nghĩa đen, hàm ý những đời sống sẽ 
có thể là trong tương lai. Tuy nhiên, đoạn này trong Hán dịch tương đương 
chỉ dùng thì hiện tại. 
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chuyện này thành một loạt những câu chuyện đạo, mà không 
nghỉ ngờ gì là đã tiếp thu và cải biên những câu chuyện dân 
gian Án-độ. Bộ Cariyä-pifaka (HI15 vv.6-II), “Sở Hành 
Tạng”, một bản kinh ngắn (37 trang) là một tác phẩm cuối 
cùng được đưa vào của Thánh điển Päli. Bộ này tập trung 
vào một số chuyện Bồn Sanh để mình họa mười 'ba-Ìa- mật ` 
(Pảli. param, St. pãramifä) của Bồ-tát: bỗ thí, trì giới, xuất 
ly, trí tuệ, tỉnh tấn, an nhân, chân thật, quyớt định, tâm từ, và 
xả tâm. Mỗi pháp này được nói là có ba cấp: ba-la-mật, 
thượng ba-la-mật (upapärami), và thắng nghĩa ba-la-mật 
(paramattha-parami; Buddhavamsa L77). Đây được xem là 
các pháp được tu tập bởi một vị A-la-hán, một vị độc giác, và 
một vị chánh đăng giác. Đoạn sau được trích một chuyện 
Bồn Sanh thuật chuyện Bồ-tát khi là Magha, đã lãnh đạo 
những người khác làm những việc có lợi cho cộng đồng, 
nhưng sau lại bị vụ cáo tội trộm cấp. Bị kết án, cùng với 
những người bạn của mình, bị voi chà đạp cho chết, Ngài 
bảo vệ tất cả họ bằng cách khích lệ họ khởi tâm từ với kẻ vu 
khống, với người ra lệnh trừng phạt, và con voi. 

Vào một thời nọ, có ba mươi nam tử dẫn đầu bởi Bồ-tát thảy 
có cùng mục đích; Ngài dựng họ trong năm giới, và sau đó 
thường cùng với họ đi khắp nơi hành các thiện hành... Họ 
dùng những cây gậy dọn sạch tất cả những tảng đá nằm trên 
các đường làng; đốn ngã những cây có thê đập vào trục xe; 
san bằng những nơi ghồ ghê; đắp những con đường cái, xây 
nhà hội, đào bể nước; họ hành bố thí và trì giới. Bằng 
phương tiện này, phần lớn dân làng đều làm theo lời dạy của 
Bồ-tát và thọ trì giới. 

Nhưng ông thôn trưởng thầm nghĩ, “Trước đây, khi những 
người này thường uông rượu, giết hại v.v... ta thu được 
nhiều tiền, nào tiền rượu, tiền phạt, tiền nộp thuế. Nay niên 
thiếu bà-la-môn Magha khiến họ giữ giới, nó ngăn ngừa giết 
hại và các tội khác. Ông giận đữ và gào lên: “Ta sẽ làm cho 
bọn chúng từ bỏ giữ năm giới”. 

Rồi ông ta đi đến tâu vua: “Tâu Đại vương, có một bọn cướp, 
chúng tàn phá xóm làng, và gây nhiều tội ác”. Vua nghe nói 
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như vậy, liền bảo thôn trưởng dẫn họ đến trước bệ... [ông 
vâng lệnh, vu cáo họ với vua]. Không điều tra, vua tức khắc 
hạ lệnh dẫn họ đi cho voi chà. Quân lính bắt tất cả những 
người ấy nằm xuống trên sân vua và dẫn voi đến. Bồ-tát 
khích lệ họ, “Các bạn hãy nhất tâm trì giới; phát khởi tâm từ 
đối với kẻ vu cáo, đối với vua, đối với con voi, và đối với tự 
thân." Voi được dắt đến để chà đạp họ cho chết. Nhưng khi 
được dắt đến, nó không chịu bước đến gần, chỉ rống to rôi bỏ 
chạy. Họ lại dắt đến những con voi khác, nhưng tất cả đều bỏ 
chạy như vậy. Nghĩ rằng chắc trong tay những người này có 
phương thuốc gì, vua ra lệnh lục soát, nhưng không thấy gì; 
vua nói, “Vậy chắc họ có chú thuật gì đó. Hãy hỏi xem chúng 
có chú thuật gì không'. Thuộc hạ của vua hỏi, Bồ-tát trả lời 
có chú thuật... Vua cho gọi tất cả bọn họ đến và bảo “Hãy nói 
cho ta hay chú thuật của các người”. 

Bồ-tát trả lời, “Tâu Đại vương, chúng tôi không có chú thuật 
gì ngoài điều này: không ai trong 30 người chúng tôi sát 
sanh, lấy của không cho, tà hành trong các dục, nói đối, uống 
rượu; chúng tôi tu tập tâm từ; chúng tôi bồ thí; chúng tôi san 
phẳng đường đi; chúng tôi đào các bể nước, chúng tôi dựng 
nhà công hội: đấy là chú thuật của chúng tôi, là sức mạnh của 
chúng tôi”. 

Vua rất hài lòng; nói với họ, ra lệnh tịch thu tất cả tài sản của 
kẻ vu cáo và ban cấp cho họ, và buộc kẻ vu cáo làm nô lệ cho 
họ... 

Kulãvaka-jãtaka: Jãtaka I.199-200, dịch Anh P.H. 


Th.7 Phật và các A-la-hán 

Đoạn *L.18 nêu rõ rằng Chánh Đăng Giác là vị khai phát lại 
con đường giải thoát khi bị mắt dấu. Đoạn này cho thấy rằng 
đây là điểm khác biệt chính yếu giữa một vị Chánh Đăng 
Giác và các vị A-la-hán. 

Ở đây, thế nào là sự sai biệt, sự đặc thù, sự bất đồng giữa bậc 
Như Lal, A-la-hán, Chánh Đăng Giác, và một tỳ-kheo huệ 
giải thoát (giải thoát do tuệ mà không do định)?... Như Lai, 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác là vị phát khởi lên con đường 
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trước kia chưa phát khởi, dẫn sanh con đường trước kia chưa 
được dẫn sanh, thuyết thị con đường trước kia chưa được 
thuyết thị; là vị tri đạo, giác đạo, thiện xảo đạo. Các đệ tử là 
những vị an trú đạo, tùy thuận thành tựu đạo. 

Sambuddha Sutta: Samyuffa-nikaya III.66, dịch Anh P.H., 


Th.8 Phật biết nhiều điều nhưng chỉ dạy những gì hữu ích 
cho việc tu tập 
Đoạn này gợi ý rằng những điều Phật thấy biết thật quá 
nhiễu, so với các A-la-hán, nhưng chỉ dạy những gì dẫn đến 
chứng đắc giải thoát. 
Một thời, Thế Tôn trú tại Kosambï trong rừng cây simsapä. 
Bấy giờ Thế Tôn nhặt lên một ít lá simsapã trong tay, và bảo 
các tỳ-kheo: “Các ông nghĩ sao, này các tỳ-kheo? Đâu nhiều 
hơn, năm lá trong tay Ta, hay lá trong rừng cây simsapä?” 
“Bạch Đại Đức, lá trong nắm tay Thể Tôn chí ít; thật quá 
nhiều là lá trong rừng cây simsapä.` 
“Cũng vậy, này các tỳ-kheo, những gì Ta đã thắng tri mà 
không nói cho các ông thật là quá nhiều. Những gì mà Ta đã 
nói ra thật là quá ít. Vì sao, này các tỳ-kheo, Ta đã không nói 
hết những điều ấy? Bởi vì, này các tỳ-kheo, những điều ấy 
không liên hệ đến mục đích, không phải là căn bản phạm 
hạnh, không dẫn đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tĩnh, 
thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Do vậy, Ta không nói hết 
những điều ấy. Và này các tỳ-kheo, điều gì mà Ta đã dạy? Ta 
đã dạy: “Đây là khổ'; Ta đã dạy: “Đây là khổ tập”; Ta đã dạy: 
“Đây là khổ diệt; Ta đã dạy: “Đây là con đường đưa đến khổ 
diệt”. 
Simsapa Sutta: Samyufta-niRaya V.437-478, dịch Anh P.H. 


Th.9 A-la-hán quả 
Những đoạn này tóm tắt ngắn gọn bản tánh của A-la-hán 
(nguyên nghĩa là xứng đáng được tôn kính: Ủng cứng ), vị 
đã y theo những gì Phật dạy mà hành trì để chấm đdứi mọi 
nguyên nhân của khổ, chứng đạt Niết-bàn, và cuối cùng 
chấm dứt tất cả sanh tử. Tùy theo các năng lực đạt được mà 
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có sự sai khác, như hôi ức đối với quá khứ, khả năng làm 
thây thuyết đạo. (Xem thêm *Th.205ƒƒ). 

“Này hiển giả Sãriputta, được nói “A-la-hán, A-la-hán”. Vậy 
A-la-hán có nghĩa là gì?” “Đoạn trừ tham, đoạn trừ sân, đoạn 
trừ si, này hiền giả, đây là nghĩa A-la-hán.? 

Arahantta Sutta: Sainyufta-nikaya TV.252, dịch Anh P.H. 


Người mà ý tịch tĩnh, ngữ và nghiệp tịch tĩnh, giải thoát bằng 
chánh trí, người như vậy an tĩnh. 
Dhammapada 96, dịch Anh P.H. 


Như Lai sau khi chết 

Như được thấy trong *Th.20, đức Phật từ chối trả lời những 
câu hỏi 'không xác định" (vô ký vấn): sau khi chết, Như Lai 
tôn tại, hay không tôn tại, hay vừa tôn tại vừa không tốn tại, 
hay không phải vừa tôn tại vừa không tôn tại. Từ 'tôn tại" 
(hoti: là / đang là) ở đây, thường được dùng để khẳng định 
tính đồng nhất, chẳng hạn như 'ông bà-la-môn ấy là một đại 
thân, hoặc tương đương với nghĩa 'đang xảy ra”; đó là nói 
về các sự biến và tính đông nhất trong thời gian. Kinh điển 
nói rõ ràng rằng Phật hay những vị đã giác ngộ khác hoàn 
toàn không còn tải sinh: không thể nói một vị như vậy là tốn 
tại ` sau khi chết trong cõi tạm nào đó. (Nhưng cũng không thể 
nói rằng vị đó hoàn toàn là không tôn tại”, nếu câu 'không 
tổn tại hàm nghĩa rằng vị mà các lậu đã bị đoạn trừ, diệt 
tận (chỉ vị A-la-hán) vị ấy sau khi thân hoại mạng chung 
không còn tôn tại" (Samyutta-nikäya IILI10). Câu 'vừa tôn 
tại vừa không tôn tại` bị phú định hàm nghĩa rằng một vị đã 
giác ngộ sau khi chết sẽ tôn tại trong một trạng thái mà chỉ 
một phân tự thể tải sanh trong cảnh giới vô sắc siêu việt tất 
cả sắc tưởng; và câu nói không phải còn cũng không phải 
không còn' hàm nghĩa rằng vị ấy đang tôn tại trong trạng 
thái cực Kỳ muội lược: tải sanh ở cảnh giới vô sắc cao nhất, 
'phi tưởng phi phi tưởng xứ”. Hơn nữa, những người hỏi Như 
Lai tôn tại hay không tôn tại sau khi chết được cho là lầm 
tưởng Ngài là một Ngã thể giác ngộ. 
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Th.I10 Nhự Lai vô lượng như đại lương 

Trong đoạn này, du sĩ Vaccahagotta hỏi Phật về số phận của 
một Thánh giả sau khi chết. Phật không chấp nhận. bất kỳ 
khả tính nào trong bốn khả tỉnh được nêu và nói rằng hỏi 
nh vậy chẳng khác nào hỏi lửa đi về đâu khi bị dập tắt. Cho 
rằng 'lửa' là một trong bốn nguyên tố (4 đại chủng, 
mahäbhita) tổ hợp thành vật chất (sắc sở tạo), và cho rằng 
một trong bốn khả tính nói Thánh giả giác ngộ sẽ thành hư 
vô, không tôn tại sau khi chết, thí dụ này không thể hàm 
nghĩa rằng một vị đã giác ngộ sẽ hoàn toàn đoạn diệt sau khi 
chết. Đúng hơn, như một ngọn lửa không có nhiên liệu 
(upädãna), vị Thánh giả không còn chấp thủ (upädãna), thì 
không còn gì để dẫn đến bất kỳ tái sanh nào. Ngay cả trong 
đời này, các vị ấy cũng được xem là 'thâm sâu... khó dò như 
đáy đại dương, vì đã đoạn trừ mọi chấp. thủ, không còn bám 
chặt vào và như vậy không tự đông nhất với năm uấn là tổ 
hợp thân và tâm, tác thành một con người. Một tác phẩm hậu 
Thánh điển sơ kỳ, nói rằng đức Phật vẫn Tôn tại”, Milinda 
Sở Vấn (Milindapanha) (p.73), nói rằng đức Phật vẫn “tôn 
tại”, mà không thể định vị ở đâu, nhưng có thể chỉ ra được 
bằng y cứ Pháp thân (Dhamma-kãya)”, bởi Ngài vẫn thuyết 
pháp. 

“Nhưng, Tôn giả Gotama, tỳ-kheo tâm giải thoát như vậy tái 
sanh nơi nào (sau khi chết)?” “Nói “sanh”, này Vaccha, 
không thích đáng." “Như vậy, Tôn giả Gotama, vị ấy không 
tái sanh?” “Nói “không sanh”, này Vaccha, không thích 


đáng." “... vừa tái sanh vừa không tái sanh." “... không thích 
đáng." “... không vừa tái sanh vừa không tái sanh." “... không 
thích đáng.” 


. Đến đây thì, thưa Tôn giả Gotama, tôi trở nên vô trí; đến 
đây thì tôi trở nên mê mờ. Đàm luận trước đây khiến tôi có 
tịnh tín đối với Tôn giả Gotama, nay tịnh tín ấy biến mất 
trong tôi.” “Tất nhiên rồi, Vaccha, ông trở nên vô trí. Tất 
nhiên rồi, ông trở nên mê mờ. Pháp này thật là sâu xa, khó 
thấy, khó tỏ, tịch tĩnh, vi điệu, siêu việt tầm tứ, tế nhị, chỉ bậc 
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trí mới hiểu. Với những al có tri kiến khác, nhẫn thọ khác, sở 
thích khác, gia hành khác, sư truyền khác, thật rất khó có thê 
hiểu được. Trường hợp như vậy, Ta giờ sẽ nêu một vài câu 
hỏi; ông hãy trả lời nêu thấy thích hợp. Ông nghĩ thế nào, này 
Vaccha: Nêu một ngọn lửa đang cháy trước mặt ông, ông có 
nhận thức hay không, rằng “Ngọn lửa này đang cháy trước 
mặt tôi”? - “... có...” - 'Nhưng nếu có người hỏi: này 
Vaccha, “Ngọn lửa đang cháy trước mặt ông nảy, do duyên 
gì mà nó cháy?” Được hỏi vậy, ông trả lời như thế nào?? *... 
tôi sẽ trả lời “Ngọn lửa đang cháy trước mặt tôi này do duyên 
bởi cỏ và củI.”” 

“Nếu ngọn lửa â ấy bị tắt trước mặt ông, ông có nhận thức hay 
không, răng “Ngọn lửa này đã tắt trước mặt tôi”?” °... có... 

“Và nêu có người hỏi ông “Ngọn lửa đã tắt trước mặt ông ấy, 
nó đã đi đâu? Đi về phương đông, phương tây, phương bắc, 

hay phương nam?” Được hỏi vậy, ông trả lời thê nào?? “Hỏi 
như vậy là không thích đáng, Tôn giả Gotama. Bất kỳ ngọn 
lửa nào cháy do bởi cỏ và củi, khi hết cỏ và củi, nếu không 
có thêm chất đốt khác, vì không có gì giữ ngọn lửa, nó đã “tắt 
mất”. 

“Cũng vậy, này Vaccha, do bởi sắc pháp nào mà Như Lai 
được nhận biết, sắc ấy Như Lai đoạn trừ, đã cắt đứt rễ, như 
cây Tãla bị cắt đứt rễ không sanh trưởng được nữa trong 
tương lai. Giải thoát do đoạn trừ sắc, này Vaccha, Như Lai 
thật là thâm sâu, vô lượng, khó dò như đáy đại dương. 
“Sanh”, không thích đáng, “không sanh”, cũng không thích 
đáng, “vừa sanh vừa không sanh khởi”, không thích đáng, 
“không vừa sanh vừa không sanh”, không thích đáng. Do bởi 
cảm thọ nào... do bởi tưởng nào... do bởi hành nào... do bởi 
thức nào Như Lai được nhận biết, cảm thọ, cho đến thức ấy 
Như Lai đoạn trừ, đã cắt đứt rễ, như cây TaÌla bị cắt đứt rễ 
không sanh trưởng được nữa trong tương lai. Giải thoát do 
đoạn trừ sắc, này Vaccha, Như Lai thật là thâm sâu, vô 
lượng, khó dò như đáy đại dương. 

Aggi-vacchagotta Sutta: Majjhima-nikaya I.486-488, dịch Anh 
P.H. 
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Th.II Siêu việt sanh tử, vị giác ngộ siêu việt ngôn từ 
Đoạn này nhán mạnh răng một vị giác ngộ siêu việt sanh tử 
(không phải là sau khi ` chết, vì điều này vận ngụ ÿỷ tôn tại 
trong thời gian) là siêu việt mọi khả thuyết về Ngài. 

Niên thiếu Upasĩva hỏi: 

“Vị mà đã đi mất (như mặt trời lặn, hay đã đi đến đích), phải 
chăng không tôn tại, hay thường hăng, không bệnh? Nguyện 
Mâu-m giải rõ, đê con như thật hiệu, Pháp đã được nói này. 
Thế Tôn trả lời: 

“Này Dpasiva, kia đã đi mât, không thê lường; không thê nói 
kia còn, không còn. Với ai nói đên Ngài. Khi mọi pháp bị 
đoạn tuyệt căn, mọi ngôn từ cũng bị đoạn tuyệt. 


pasrva-manavapuccha Suftta: Sufta-nipafa 1075—1076, dịch Anh 
P.H. 


ĐẠI THỪA 
Danh hiệu và phẩm đức của đức Phật 
M.1 Giải thích các danh hiệu của Phật 

Phần này giải thích các phẩm đức của đức Phật như được 
tìm thầy trong *Th.1. 

1. Đức Như Lai (7z/hãgaía), từ quán bất tịnh"Ê cho đến 
thành tựu chánh đẳng chánh giác, từ địa vị trang nghiêm đến 
địa vị giải thoát, vượt trội các vị thanh văn và bích-chi-phật, 
vì thế Ngài được gọi là Vô thượng sĩ, “đắng không ai bằng". 

2. Đức Như Lai, đắng Thế Tôn, dạy các pháp tu Không định, 
Tưởng Thọ diệt tận định, bốn thiền, từ bi, mười hai nhân 
duyên đều vì lợi ích chúng sinh. Các pháp đức Như Lai đã 
diễn bày là không thay đổi. Vì lý do đó, Ngài được gọi là 
Như Lai, “đắng đã đến như vậy". Lại nữa, đức Phật trước tiên 
bắt đầu từ trang nghiêm địa rồi thành tựu quả vị vô thượng 


118 Bắt tịnh quán: phương pháp thiền quán lấy các yêu tố dơ bân trong thân 
làm đôi tượng tu quán. 
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chánh đẳng chánh giác, do đó Ngài được gọi là Như Lai, 
“đắng đã đi như vậy'.!!9 

3. Ngài đã thành tựu được những phẩm đức vi diệu, chân 
thật!?? nên được gọi là A-la-hán, “đẳng Ứng cúng'. Lại nữa, 
Ngài xứng đáng thọ nhận sự cúng dường của trời và người 
nên được gọi là A-la-hán. 

4. Ngài đã giác ngộ hai loại sự thật (nhị đề), sự thật mang 
tính quy ước (tục để) và sự thật tối hậu (chân đế), nên Ngài 
được gọi là “Chánh đẳng chánh giác". 

9. Ngài đã thành tựu giới hạnh và đầy đủ ba minh (ba loại trí 
tuệ) vì thế Ngài được gọi là Minh hạnh túc, “đắng đủ trí tuệ 
và đức hạnh". 

6. Ngài sẽ không còn tái sinh trở lại trong bất cứ hình thức 
nào nên được gọi là Thiện thệ, “đẳng đã khéo vượt qua”.!°! 

7. Ngài đã hiểu thấu hai thế giới, thế giới hữu tình và thế giới 
vật chất, nên được gọi là Thế gian giải, “đắng hiểu rõ thế 
gian". 

8. Ngài thông hiểu phương tiện để điều phục chúng sinh nên 
được gọi là Điều ngự trượng phu, “đắng khéo điều phục. 

9. Ngài có năng lực khiến cho chúng sinh không còn sợ hãi, 
khéo léo giáo hóa khiến cho họ lìa khổ được vui, do đó Ngài 
được xưng tụng là Thiên nhân sư, “bậc thầy của trời Và 
người”. 

10. Ngài hiểu rõ mọi hiện tượng cũng như việc làm, nên Ngài 
được gọi là Phật, “đắng tỉnh thức”. Lại nữa, Ngài chiến thăng 
bốn loại ma,!?? do vậy Ngài được gọi là Bạc-già-phạm, “Thế 
Tôn". 


119 Hợp từ 7athãgaía có thê được giải thích theo hai cách, hoặc là 7a/hã- 
gata (Như Khứ—Đã Đi Như Vậy), hoặc là 7a/ha-agaía (Như Lai—Đã 
Đến Như Vậy). 

120 Cụm từ này có thê hiểu là “Ngài đã thành tựu Pháp vi diệu, chân thật”. 
12! Đây là nghĩa đen của cụm từ sugato. 

122 Về các loại ma, xem LI.4 và 7. Bốn thứ được gọi là ma bao gồm: ngũ 
uấn (năm tổ hợp cấu tạo nên thân và tâm), sự chết, Thiên ma Ba-tuần (một 
loại chúng sinh ở cõi trời Tha hóa tự tại), và phiền não (tham, sân và sỉ). 
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Dpasaka-sla Sutra, Taishõvol.24, text 1488, ch.16, p.1051b01— 
b1ó, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.2 Xưng tụng đức Phát 
Những bài kệ sau đây được trích từ một bài ca tụng đức Phật 
của một nhà thơ Đại thừa. 
1-2. Thật thích hợp để người có trí quy y nơi đắng vô khuyết, 
đẳng đầy đủ mọi đức hạnh. Thật thích hợp để tôn kính và ca 
tụng Ngài, và để y chỉ giáo pháp của Ngài... 
27. Không ganh ghét người trên, không khinh khi kẻ dưới, 
không tranh đấu với người ngang mình. Với cách hành xử 
này, đạt tối thắng trong cuộc đời. 
28. Chú tâm đến những nhân duyên tốt lành chứ không phải 
kết quả của chúng; và thông qua sự tu hành các thắng hành, 
mọi đức hạnh được tròn đầy... 
40. Thành tựu được Pháp bảo, và từ đó thành tựu được sự tối 
thắng. Chỉ bằng vào sự thành tựu đó mà Ngài bình đẳng với 
Pháp bảo, và nó an lập trong Ngài... 
52. Đoan nghiêm mà tịch tĩnh, rực rỡ mà không chói chang, 
mạnh mẽ mà từ tốn, sắc thân Ngài toàn mỹ... 
56. Diệu đức của Như Lai trú ở đâu hơn ở thân đủ các tướng 
hảo trang nghiêm của Ngài... 
58. Mọi người trong thế gian, không ngoại trừ một ai, bị 
phiền não bao phủ.'?3 Đề cứu đời khổ não, từ lâu Ngài đã an 
trú trong đại bi. 
59. Nên xưng tán gì trước, Ngài hay tâm đại bi của Ngài, cái 
đã giữ Ngài ở lại giữa luân hồi!” lịch kiếp, dù biết nó vốn 
xâu xa? 
60. Ngài vốn thích tịch tĩnh nhưng vì lòng đại bi mà đã trải 
qua nhiều kiếp giữa quần sinh (huyên náo)... 
92. Nghe Ngài lòng hoan hi, thấy Ngài tâm tịnh an. Lời Ngài 
mang hoan lạc, pháp Ngài cho giải thoát... 


123 Ở đây không bao gồm chư Phật, những đắng được xem là “ngoài thế 
gian” trong ngữ cảnh này. 

124 ân hôi có nghĩa là vòng tái sinh. Con đường đưa đến quả vị Phật phải 
trải qua nhiều kiếp sống hơn con đường của một vị A-la-hán. 
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94. Ca tụng Ngài, dứt trừ được cấu uế; hoài niệm Ngài, được 
hoan hỉ. Tìm cầu Ngài, được minh tuệ; hiểu thấu Ngài, được 
thanh tịnh. 

95. Gặp Ngài được cát tường, phụng sự Ngài trí tuệ sinh, quý 
kính Ngài được vô úy, tôn kính Ngài phước tăng thêm. 

96. Thanh tịnh bởi tịnh giới, tịch tĩnh bởi thiền định, an nhiên 
bởi trí tuệ, Ngài là hồ phước lành... 

98. Ngài là hòn đảo cho những ai đang bị lũ cuốn, là sự che 
chở cho những người bị thương, là nơi quy y cho những ai sợ 
tái sinh, và là chốn thanh vắng cho những người cầu giải 
thoát. 

99. Với mọi loài hữu tình, Ngài là đắng Ứng cúng vì tịnh giới 
của Ngài viên mãn, là phước điền vì Ngài cho ra quả,'? và là 
thiện hữu vì Ngài thường giúp đỡ... 

113. Bỏ niềm vui tịch tĩnh mà nhận lấy mệt nhọc; sống chung 
với kẻ ngu, với những sự đối đãi,!?5° và với mọi người; Ngài 
đón nhận những điều trắc trở như thê chúng là phước lạc. 

114. Siêng năng làm lợi ích cho đời với một tắm lòng vô 
nhiễm. Thật là phước lạc vô cùng, Phật tánh của chư Phật... 
116. Ngài là người che chở hùng cường, vì thương tưởng 
chúng sinh mà bỏ qua sự tôn kính, nhập gia tùy tục để phục 
vụ chúng sanh... 

119. Ngài giúp đỡ những người muốn hại Ngài còn nhiều 
hơn người bình thường giúp đỡ những ai muốn giúp họ. 

120. Với oán thù muốn làm hại, Ngài là bạn lành hay giúp 
đỡ. Ngài luôn kiếm tìm những điều tốt đẹp nơi những kẻ luôn 
kiếm tìm lỗi của người. 

124. Dưới phương tiện khéo léo của Ngài, kẻ lỗ mãng trở 
thành nhẹ nhàng, kẻ keo kiệt trở thành hào phóng, và kẻ tàn 
bạo trở thành hiên lành... 


12 Một hành giả tu tập đạt trình độ cao được xem là phước điền (ruộng 
phước) cho mọi người “gieo trồng” sự cúng đường, đề nhờ đó nó sinh ra 
nghiệp quả tốt lành. 

126 Sự đôi đãi gồm có: được và mắt, danh dự và ô nhục, khen và chê, sướng 
và khô. 
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138. Ngài đã tuyên thuyết về sự tận diệt của phiền não và xua 
tan những trò lừa của ác ma, đã dạy rõ sự khiếm khuyết của 
sinh tử luân hồi và chỉ bày chốn xa lìa lo sợ. 

139. Vì tâm đại bi, còn điều lợi ích nào cần làm cho chúng 
sinh mà Ngài chưa làm? 

142. Vì thương tưởng thế gian, từ lâu Ngài đã truyền bá 
Chánh pháp trên cõi đời, đã giáo hóa nhiều vị thánh đệ tử có 
khả năng đem lại lợi ích cho tam giới.!^7 

143. Ngài đã giáo hóa rất nhiều vị đại đệ tử, vị sau cùng 
trong số đó là Tu-bạt-đà-la (Subhadra). Ngài còn nợ điều gì 
với các loài chúng sinh? 

145. Ngài đã dạy răng sắc thân và Pháp thân của Ngài hiện 
hữu vì lợi ích cho kẻ khác. Dù đã Niết-bàn, Ngài cũng chỉ 
cho thế giới hoài nghi thấy được con đường. 
Safapañcasatka-stotra of Matrceta, dịch Anh from Sanskrit by D.S. 


M.3 Xung tụng công đức vô lượng của Nhự Lai 
Đoạn này ca ngợi công đức vô lượng của đức Phật, được 
phu nhân Thắng Man (Srimälä) xướng lên ngay sau khi nhận 
được một bức thư từ phụ vương và mẫu hậu gửi đến. 

Thắng Man được thư, hoan hỷ cúi đầu tiếp nhận. Bà đọc thư, 
ghi nhớ kỹ, phát tâm hy hữu, bèn nói các bài kệ cho Chiên- 
đè-la (Chandra) nghe như sau: 

Ta nghe: danh hiệu Phật, chưa từng có trên đời. Lời ấy nếu 
chân thật, Ta sẽ tưởng thưởng ngươi. Cúi lạy Phật Thế Tôn, 
xuất hiện vì thế gian; xin cũng thương tưởng con, cho con 
thấy tôn nhan. 

Tâm niệm ấy vừa phát, Phật hiện giữa hư không; với tịnh 
quang sáng chói, rạng ngời tối thắng thân. 

Thắng Man cùng quyến thuộc, Cúi đầu lạy sát chân. 

Bằng cả tâm thanh tịnh, Tán thán công đức Phật. 

Như Lai điệu sắc thân, Thế gian không gì hơn, Tối thăng, bất 
tư nghì; Con cúi đầu đảnh lễ. 


127 Tức là toàn thể sự hiện hữu có điều kiện (hữu vi), xem “tam giới” trong 
mục Bản chú giải thuật ngữ và tên riêng. 
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Sắc Như Lai vô tận, Trí tuệ cũng không cùng; Hết thảy Pháp 
thường trụ, Con chí thành quy y. 

Hàng phục tâm xấu ác, Và bốn loại thuộc thân,!?8 Đã đến cõi 
nan phục; Con kính lạy Pháp vương. 

Biết hết thảy nhĩ-diệm, Trí tuệ thân tự tại, Nhiếp trì tất cả 
Pháp, Con cúi đầu đảnh lễ. 

Kính lễ đắng không lường, Kính lễ đẳng vô tỉ, Kính lễ pháp 
vô biên, Kính lễ siêu tư duy; 

Thương xót che chở con, Cho lớn hạt giống Pháp. Đời này và 
đời sau, Mong Phật thường nhiếp thọ. 

Srimaladevi-sinhanada Sufra ch.1l: suữa 48 of Míaha-ratnakufa 
Sutra, Taishõ vol.11, text 353, p.217a16-217b10; cÝ. text 310, 
pD.672c24-673a18, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.4 Tự tánh của vô thượng Chánh đẳng chánh giác 
Đoạn kinh này diễn tả sự giác ngộ của đức Phật như một sự 
vô đắc — bởi vì chính sự thể nghiệm việc buông xả triệt để 
mọi chấp thủ mà thấy được tính không thể nghĩ bàn của chân 
lý. 

“Này Tu-bồ-đề (Subhũti), ý ông nghĩ sao, có chăng tồn tại 
một pháp bất kỳ mà do bởi pháp đó Như Lai chứng đắc vô 
thượng chánh đẳng chánh giác? 
Tu-bô-đề trả lời, “Thưa không, bạch Thế Tôn. Không tôn tại 
bất cứ một pháp bất kỳ nào mà do bởi pháp đó Như Lai 
chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác” 
Đức Thế Tôn nói, “Đúng vậy, đúng vậy, Tu-bồ-đề. Chí thiểu 
không tồn tại một pháp nào,'? mà do bởi pháp đó Như Lai 
chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác.” 
Vajracchedika Prajñaparamita Suữa, secton 22, dịch Anh from 
Sanskrit by D.S. 

Phật tánh 
Trong khi Phật giáo Thượng tọa bộ xem đức Phát lịch sử như 
một con người vừa mới giác ngộ, một con-người-trỏ-thành- 
cứu-cảnh; Phật Giáo Đại thừa và Kim cang thừa lại xem 


128 Bốn ác nghiệp của thân: giết hại, trộm cướp, tà đâm, và nói dối. 
129 Như một thực thể độc lập. 
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Ngài như là sự thị hiện của một đức Phật siêu việt, đẳng đã 
giác ngộ từ vô lượng kiếp trước, một vị thánh hiện thân cho 
chân lý tôi hậu vượt thoát thời gian. 


M.5 Lo sợ Phật nhập Niết-bàn không còn thấy nữa 
Trong đoạn này, nhiều vị thần và thiên bậc thấp than khóc 
trước viễn cảnh đức Phật sắp nhập Niễt-bàn tối hậu. 

Thấy Phật nhập Niết-bàn, chúng con chìm biển khổ, rất sầu 
lo, đau buồn, như trâu nghé mất mẹ. 

Bần cùng không ai giúp, như người bệnh ngặt nghèo, không 
lương y chăm sóc, ăn đồ không nên ăn. 

Chúng sinh bệnh phiền não, thường bị kiến chấp hại. 

Xa lìa đắng Y vương, uống nhằm thuốc độc hại, nên cúi 
nguyện Thế Tôn, chẳng nên hiện xả ly. 

Như nước không có vua, dân chúng bị đói khát, chúng con 
cũng như vậy, mắt bóng mát, pháp vị. 

Nay nghe Phật Niết-bàn, lòng chúng con rối loạn, như mặt 
đất chân động, mắt hết các phương hướng. 

Đại Tiên nhập Niết-bàn, mặt trời Phật rụng xuống, nước Pháp 
đều khô cạn, chúng con sẽ chết chắc. 

Như Lai nhập Niết-bàn, chúng sinh rất khổ não, như con của 
trưởng giả, vừa mất cha lẫn mẹ. 

Maha-parmmvana Suữa/  Taishố vol12, text 374, ch.3, 
pp.0375c07-21, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.6 Đức Phật không thật sự biến mất khi nhập Niết-bàn 
Đoạn này mô tả đức Phật chán thật là thường tại: việc nhập 
Niết-bàn của Ngài chỉ là sự thị hiện. 

Đức Phật bảo Ca-diếp (KRáyapa): “Như một người khi không 
nhìn thấy mặt trăng, liền nói “mặt trăng lặn”, rôi hình thành 
khái niệm “lặn'. Tuy nhiên, mặt trăng, về bản chất, thực sự 
không lặn mất. Nó chỉ thay đổi địa điểm và hiện ra nơi khác. 
Mọi người ở nơi khác sẽ bảo “mặt trăng mọc”; kỳ thực, mặt 
trăng đó vốn không thật sự mọc ra. Vì sao vậy? Mặt trăng đó 
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không hiện ra là bởi vì núi Tu-di che khuất.'??° Nó vốn thường 
hiện diện, không mọc cũng không lặn. Như Lai, đắng, Ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri, cũng như thế; xuất hiện trong thế giới 
hệ ba ngàn đại thiên. Ở cõi Diêm-phù-đề, thị hiện có cha mẹ, 
chúng sinh đều nói rằng “[đức Như Lai] xuất hiện ở Diêm- 
phù-đề;' thị hiện nhập Niết-bàn, thể tánh của Như Lai, thật 
Sự, vốn không Niết-bàn, nhưng các loài chúng sinh đều bảo 
rằng “đức Như Lai thật sự đã nhập Niết-bàn, cũng như mặt 
trăng lặn. Thiện nam tử, Như Lai vốn không sinh diệt, vì hóa 
độ chúng sinh mà thị hiện có sinh diệt. 

Thiện nam tử, giống như mặt trăng tròn này ở nơi khác sẽ 
thấy là khuyết, mặt trăng khuyết ở nơi mây thì ở nơi khác sẽ 
thấy là tròn. Người ở cõi Diêm-phù-đề khi thấy trăng non 
liền bảo “ ngày mông một” và hình thành khái niệm “trăng 
non'; khi thấy trăng tròn liền bảo “ngày mười lăm' và hình 
thành khái niệm “trăng tròn”. Tuy nhiên, trăng này vốn không 
có khuyết hay tròn, do núi Tu-di mà có tăng hoặc giảm. 
Thiện nam tử, Như Lai cũng vậy, ở cõi Diêm-phù-đề, hoặc 
thị hiện đản sinh hoặc thị hiện Niết-bàn. Thị hiện đản sinh thì 
giống như trăng non. Khi mọi người nói “đồng tử mới sinh đi 
bảy bước" thì giống như trăng ngày mông hai. Thị hiện đến 
lớp học thì như trăng ngày mông ba. Thị hiện xuất gia thì như 
trăng ngày mông tám. Thị hiện phóng hào quang trí tuệ to lớn 
và vi diệu, có năng lực phá ác ma trong vô lượng chúng sinh, 
thì giống như trăng tròn ngày rằm. Lại nữa, thị hiện sự trang 
nghiêm bằng ba mươi hai tướng hảo!3! và tám mươi vẻ đẹp, 
rồi thị hiện Niết-bàn, những việc đó cũng giống như trăng bị 
khuyết dân. 

Maha-parimrvana Sutra, Taishõ vol.12, text 375, p.657a17—b07, cf. 
Taishõ vol.12, text 374, p.416a18—c03, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


130 Núi Tu-di (Meru/Sumeru) được xem là ngọn núi to lớn ở trung tâm vũ 
trụ này. 
13! Xem *L.38. 
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M.7 Như Lai thọ mạng vô lượng. Phật thị hiện thường trú 
Đoạn này trích từ kinh Pháp hoa, tuyên bố rằng đức Phát đã 
thành tựu Phật quả không phải mới trong kiếp hiện tại mà đã 
từ vô lượng kiếp về trước. Ngài đã thị hiện trong thể giới của 
chúng ta (và những thế giới khác), rất nhiều lần trong hình 
tướng một đức Phật loài người để truyền dạy Chánh Pháp 
rồi sau đó nhập vô đự Niễr-bàn. Ngài thị hiện nhự thế để 
chúng sinh không nghĩ rằng Ngài vẫn còn đâu đó bên họ và 
giúp đỡ họ mà sinh biếng nhác, thay vào đó, phải nỗ lực trên 
con đường tu tập. Chân thân của Ngài trú ở một cảnh giới 
vượt lên trên thế gian này. 

Các thiện nam tử, hãy lắng nghe, Ta sẽ nói cho các ngươi biết 
thần lực của Như Lai. Các thiện nam tử, tất cả trời, TgƯỜI, a- 
tu-la trong thế gian này đều nghĩ rằng đức Phật Thế Tôn 
Thích-ca Mâu-mI, trong kiếp hiện tại, ra khỏi cung điện họ 
Thích, đến ngồi nơi đạo tràng tại thành Gayä, thành tựu quả 
vị vô thượng chánh đăng chánh giác. Tuy nhiên, các người 
chớ nghĩ như vậy. Các thiện nam tử, Ta đã thành tựu quả vị 
vô thượng chánh đẳng chánh giác từ trăm ngàn vạn ức vô số 
kiếp về trước... 

Các thiện nam tử, từ lúc đó Ta đã giáo hóa chúng sinh trong 
thế giới Ta-bà này và trong trăm ngàn vạn ức vô số thế giới 
khác. Này các thiện nam tử, trong khoảng thời gian đó, Ta 
nói đến Phật Nhiên Đăng (Dĩpamkara)!32 và các đức Phật, A- 
la-hán khác; Ta cũng nói đến sự nhập Niết-bàn cùng với các 
việc làm phi thường khác của chư Phật. Đó đều là do Ta 
dùng phương tiện đề giáo hóa vậy. 

Lại nữa, các thiện nam tử, khi các chúng sinh đến chỗ Như 
Lai, Như Lai sẽ xem xét các căn của họ, như tín căn... là lanh 
lợi hay chậm lụt mà thọ ký danh hiệu, '?3 bảo rằng Ta sẽ nhập 


132 Một vị Phật của nhiều kiếp về trước. Theo truyền thống, đức Phật lịch 
sử (Thích-ca Mâu-ni) được xem là đã khởi đầu con đường tìm cầu Phật quả 
dưới sự giáo hóa của đức Phật này. 

133 Chỗ này có thê hiểu rằng Ngài dự đoán một người sẽ thành Phật trong 
tương lai, và nêu danh hiệu mà người đó sẽ thành. 
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Niết-bàn, rồi dùng nhiều giáo pháp khác nhau khiến cho 
chúng hoan hỉ.... 

Các thiện nam tử, thọ mạng mà Ta có được do quá trình tu 
tập con đường Bồ-tát trước đây vẫn chưa hết.!3* Các thiện 
nam tử, thọ mạng của Ta chưa hết bởi nó gấp đôi con số trăm 
ngàn vạn ức vô số kiếp như đã trải qua. Các thiện nam tử, 
nay Ta tuyên bố Niết-bàn nhưng kỳ thật không phải Niết-bàn. 
Vì sao vậy? Này các thiện nam tử, Ta sẽ không dẫn chúng 
sinh đến chỗ thành thục nếu ở lại quá lâu. Nếu chúng sinh 
luôn dễ dàng thấy Ta, chúng sẽ không vun trồng các thiện 
căn, và sẽ lãng quên tu tập thiện nghiệp. Chúng sẽ trở thành 
nghẻo khô ngu tối, tham trước các dục, và sẽ bị dính mắc 
trong lưới tà kiến. Khi gặp được Như Lai, chúng sẽ rất vui 
mừng; nhưng nếu Như Lai cứ ở ngay bên cạnh, chúng sẽ 
không nghĩ rằng Như Lai rất khó gặp được. Chúng sẽ không 
nỗ lực để thoát khỏi tam giới,'3 và họ sẽ không nghĩ rằng 
khó gặp được Như Lai. Này các thiện nam tử, chính vì điều 
đó nên Như Lai dùng pháp phương tiện nói rằng, “các tỳ- 
kheo, thật là khó gặp được sự xuất thế của Như Lai." 

Vì sao vậy? Vì những chúng sinh trải qua vô số trăm ngàn 
vạn ức kiếp, có kẻ gặp Như Lai, có kẻ không. Các thiện nam 
tử, vì lý do đó nên Ta nói rằng “các tỳ-kheo, thật là khó gặp 
được sự xuất thế của Như Lai. Khi hiểu được rằng khó để 
gặp được một đức Như Lai, chúng sẽ biết được cái gì là an 
ồn, cái gì là khổ não. Khi không gặp được đức Như Lai, À- 
la-hán, Chánh đăng chánh giác, chúng sẽ mong muốn được 
thấy đức Như Lai, sẽ ngưỡng mộ đức Như Lai và gieo trồng 
thiện căn, nhờ đó mà được lợi ích, tiến bộ và an lạc lâu dài. 
Một khi biết rằng chúng đã đạt được lợi ích, Như Lai sẽ thị 
hiện nhập Niết-bàn, dù rằng không thật sự nhập Niết-bàn, để 
cho những chúng sinh đó sinh tâm khát ngưỡng mà tu tập. 


134 Ở đây, thọ mạng có nghĩa là một kiếp sống đơn lẻ diễn ra trong một 
quãng thời gian rất đài chứ không phải một chuỗi đài các đời sống. 

135 Tức là toàn thể sự hiện hữu có điều kiện (hữu vi), xem “tam giới” trong 
mục Bản chú giải thuật ngữ và tên riêng. 
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Các thiện nam tử, đó là phương tiện giáo hóa của Như Lai, 
không phải Như Lai nói lời hư ngụy. 

Saddharma-pundarita Sữfra, ch.15, dịch Anh from Sanskrit by 
D.S. 


M.8 Như Lai đồng đẳng vô vỉ 
Đoạn này nói rằng đức Phật, cũng như Niết-bàn, là vô vi. 
Một thiện nam tử, nếu muốn hộ trì Chánh Pháp, không nên 
nói rằng Như Lai đồng đẳng với các hành. Như Lai không 
đồng đăng với các pháp hành. Nếu ai nói như thế, người ấy 
nên tự trách rằng “tôi là một kẻ ngu muội, không có tuệ 
nhãn.” Chánh Pháp của Như Lai là bất khả tư nghị, vì thế 
không nên nói rằng Như Lai là hữu vi. Ngài là vô vi. Một 
người có chánh kiến nên nói rằng Như Lai là vô vi. Vì sao? 
Vì Như Lai có năng lực sinh ra thiện pháp và từ bi đề lợi ích 
chúng sinh, cũng giống như một phụ nữ nghèo xả bỏ thân 
mạng trên sông Hằng vì thương yêu đứa con của mình. 
Thiện nam tử, Bồ-tát hộ Pháp nên phải như vậy. Vị ấy thà hi 
sinh thân mạng chứ không nói rằng Như Lai đồng với pháp 
hữu vi. VỊ ây nên nói răng Như Lai đồng với pháp vô vi. Vì 
nói răng Như Lai đồng với pháp vô vi, vị ấy sẽ đạt được quả 
vị vô thượng chánh đắng chánh giác, cũng như phụ nữ kia xả 
bỏ thân mạng vì đứa con sẽ được sinh lên cõi trời Phạm 
thiên. Vì sao? Vì người ấy hộ trì Chánh Pháp. Thế nào là hộ 
trì Chánh Pháp? Là bảo răng Như Lai đồng với pháp vô vI. 
Thiện nam tử, người ấy tự nhiên chứng đắc giải thoát như thế 
dù rằng người ấy không tìm cầu, cũng giống như người phụ 
nữ kia xả bỏ thân mạng vì đứa con sẽ tự nhiên được tái sinh 
lên cõi Phạm thiên, dù không có tâm mong cầu. 
Maha-parimrvana Sữtra, Taishõ vol. 12, text 375, chapter 2, 
p.613c10-23; cf. 7z¡shø vol. 12, text 374, vol.12, p.374a19-28, 
dịch Anh T.T.S. và D.S. 


Ba “thần? Phật 
Tư tưởng Đại thừa về tự tánh của Phật được hệ thông hóa 


thành giáo lý “Ba thân" (tri-kaya) của Phật. Pháp thân 
(Dharma-kaya) (xem Th.4) là thê tánh chân thật; Báo thân 


224 


(Sambhoga-käyq) là thân ở cảnh giới tịnh độ mà chỉ các đại 
Bồ-tát mới thấy được; và Hóa thân (nirmäna-käya) là thân 
xuất hiện trong thế giới phàm phu như thể giới mà loài người 
đang sống. 


M.9 Pháp thân I: Như Lai là Pháp thân, không đến 
không đi. 

Những đoạn kinh văn dưới đây nói lên ý nghĩa rằng hình 
tướng và âm thanh của đức Phật không biểu lộ đức Phật 
chân thật: chỉ có thể thấy Phật qua Pháp của Ngài, mà trong 
đoạn trích dịch dưới đây, đó là những phẩm đức (pháp) gắn 
liền với Chánh Pháp như một con đường tu tập. 
Bồ-tát đại sỹ Pháp Thượng (Dharmodgata) nói với Bô-tát đại 
sỹ Thường Đề (Sadäprarudita): “... Thiện nam tử, một người 
bị thiêu đốt dưới cái nóng của mùa hè, vào lúc giữa trưa của 
tháng cuối hè, có thê sẽ thấy một huyễn tượng chuyên động 
trong không trung. Người ây đuôi theo và tự nghĩ rằng “ta 
thấy nước, ta sẽ có nước để uống!” Thiện nam tử, ông nghĩ 
nước đó đến từ đâu và sẽ đi về đâu? Sẽ chảy vào biển đông 
hay biển nam, biển tây, biển bắc? 
Thường Đề nói: “Thiện nam tử, trong huyền tượng đó nước 
vốn không tồn tại, làm sao nói được nó từ đâu đến và đi về 
đâu. Thiện nam tử, người khờ dại, vô trí, bị thiêu đốt dưới cái 
nóng của mùa hè, thấy huyễn tượng và khởi ý tưởng nước ỹ 
nơi không có nước. Thật ra, nơi ấy vốn không có nước.” 
Pháp Thượng nói: “Đúng vậy, đúng vậy, thiện nam tử. Người 
nào chấp trước vào hình sắc hay âm thanh của Như Lai và 
khởi ý tưởng Như Lai có đến có đi thì cũng như vậy. Nên 
biết, những ai mà khởi ý tưởng Như Lai có đến có đi là người 
khờ đại, vô trí, cũng giống như người hình thành khái niệm 
nước ở nơi không có nước. Vì sao vậy? Vì không thê thấy 
Như Lai qua sắc tướng; vì Như Lai là Pháp thân.” 
Aglasahasrka Prajñaparamia Sura, ch.3l, dịch Anh from 
Sanskrit by D.S. 
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Những ai thấy Ta qua sắc tướng và tìm Ta qua âm thanh, 
người ấy đang hành tà pháp, sẽ không thấy được Ta. 

Hãy quán Phật như là Pháp, bởi các Đạo Sư chính là Pháp 
thân. Nhưng, Pháp tánh vốn không thể nhận biết, vì không 
phải là khả tri bởi thức. 

Vajracchedika Prajñaparamita Suữra, section 26, dịch Anh from 
Sanskrit by D.S. 


M.10 Pháp thân II: Pháp thân lưu xuất từ những phẩm 
tính của Thánh Đạo 

Đoạn này cho thấy Pháp thân là sự lưu xuất từ nhiều phẩm 
tính của Phật đạo. 
Này các nhân giả, thân của Như Lai là Pháp thân, sinh từ vô 
lượng công đức và trí tuệ; sinh từ bố thí, trì giới, thiền định, 
trí tuệ, giải thoát và giải thoát trị kiến; sinh từ từ, bi, hỉ, và xả; 
sinh từ bồ thí, tự điều phục, và trì giới; sinh từ nhẫn nhục và 
nhu hòa; sinh từ thiện căn được thành tựu bởi cần hành tinh 
tấn; sinh từ tĩnh lự, giải thoát, nhất tâm, và định; sinh từ đa 
văn, trí tuệ, và phương tiện thiện xảo; sinh từ ba mươi bảy 
đạo phẩm;'® sinh từ chỉ và quán; sinh từ mười lực, bốn vô 
úy, và mười tám pháp bất cộng của Phật; sinh từ tất cả các 
ba-la-mật; sinh từ thân thông và diệu trí. Nó sinh ra từ sự 
đoạn trừ các bất thiện pháp và sự tích tập các thiện pháp; sinh 
từ chân lý, thật lý; sinh từ không phóng dật; sinh từ vô số 
nghiệp thanh tịnh. 
Này các nhân giả, nếu muốn chứng được thân của Như Lai 
để diệt trừ hết thảy bệnh chướng của tất cả chúng sinh, các 
người hãy phát tâm cầu vô thượng bồ-đè. 
Trưởng giả Duy-ma-cật của gia tộc Ly-xa đã thuyết pháp cho 
những người đến thăm bệnh như thế, khiến cho vô số nghìn 
người phát tâm vô thượng chánh đăng chánh giác. 
Vimalaktrti-nirdesa Sitra, ch. 2, sec.12, dịch Anh from Sanskrit by 
D.S. 


13% Đây là những bộ phận tu tập, như bốn niệm trụ... . 
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M.11 Phật và các đại Bồ-tát thị hiện dưới vô số hình tướng 
Đức Phát thị hiện dưới hình tướng nào cũng giúp chúng sinh 
đến với Chánh pháp và đưa họ đến giải thoát. 
Như Lai phân thân vô số để độ thoát vô lượng chúng sinh. 
Hoặc hiện thân nam tử, hoặc hiện thân nữ nhân, hoặc hiện 
thân trời rồng,!3 hoặc hiện thân quỷ. thần; hoặc hiện núi, 
rừng, sông, ngòi, suối, hồ, ao, giếng để lợi ích mọi người và 
giải thoát tất cả. Lại có lúc hiện thân Thiên đế Thích138—vua 
của các vị trời, hoặc hiện thân Phạm vương, hoặc hiện thân 
Chuyền luân vương, hoặc hiện thân cư sĩ, hoặc hiện thân 
quốc vương, hoặc hiện thân tế tướng, hoặc hiện thân quan 
viên, hoặc hiện thân tỳ-kheo, ty-kheo-ni, cư sĩ nam, cư sĩ 
, hoặc hiện thân Thanh văn, A-la-hán, Bích-chi-phật, 
Bồ-tát... để thành tựu chúng sinh. Như Lai không phải chỉ thị 
hiện thân Phật. 
Ksimgarbha Bodhisatva Purva-pramidhana Suữa, Taishõ vol.13, 
text 412, ch.2, p.779b18-b26, dịch Anh D.S. 


Phật tánh 

Mọi chúng sinh đều tàng chứa Như Lai tạng (Tathägata- 
garbha)—phôi thai hay bào thai Như Lai—nghĩa rằng chúng 
có trong mình quang mình bản hữu của Phật tánh. Nhự Lai 
tạng vốn quang rạng và thanh tịnh như bản tánh của tâm 
trong (*Th.24) nhưng bị che phủ bởi những phiên não khách 
trần. Trong phần lớn các ngữ cảnh sau đây, Như Lai tạng chỉ 
cho một dịch ngữ khá rộng, đó là “Phật tánh 


M.12 Bán tính Như Lai tạng trong các chúng sinh 
Đoạn thứ nhất được trích từ một bản kinh quan trọng mà 
dường như đó là bản kinh đâu tiên giới thiệu tư tưởng Như 
Lai tạng. Kinh đưa ra chín thí dụ về mối tương quan giữa 
Như Lai tạng và chúng sinh bằng vào những ý nghĩa của từ 


137 Một trong tám hạng trời rồng ủng hộ Phật pháp và thường theo Phật 
nghe pháp. 
138 Sakra (Sanskrit) hoặc Sakka (PäIlI). 
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'earbha - tạng hay bào thai, phôi thai, đài hoa, mật thất, vỏ 
hạt hoặc hạt, hay nội tạng của bất cứ thứ gì. Bản kinh tự diễn 
tả được đức Phật dạy cho hàng ngàn tỳ-kheo ưu việt và vô số 
Bồ-tát khoảng mười năm sau khi Ngài thành đạo. Hầu hết 
các thí dụ gợi ý rằng Như Lai tạng là Phật tánh ẩn tàng bên 
trong chỉ cần được vén bày bằng cách trừ bỏ những phiên 
não đang che phú, nhưng thí dụ thứ 3, 6 và 8 lại cho rằng đó 
là thứ cần được phát triển và làm cho thành thục. Tổng hợp 
lại, những thí dụ này nói rằng Như Lai tạng là khả năng 
thành Phật tiềm ẩn quí giá cần được khai phát và làm cho 
chín muôi. 

(1) Đức Phật dạy, “Thiện nam tử, như vô số hoa sen do đức 
Phật biến hóa bỗng chốc tàn úa, vô số hóa Phật ngôi kiết già 
trong hoa sen ấy, đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, phóng ánh 
sáng to lớn, thật là hi hữu, ai cũng cung kính. Cũng vậy, thiện 
nam tử, Ta dùng Phật nhãn quán sát hết thảy chúng sinh, thấy 
Như Lai trí, Như Lai nhãn và Như Lai thân ngồi kiết già bất 
động giữa các phiền não tham, sân và si. Thiện nam tử, hết 
thảy chúng sinh tuy ở trong chốn phiền não nhưng luôn có 
Như Lai tạng không bị nhiễm ô, đức tướng đầy đủ không 
khác gì ta. 

(2) Giống như mật ong thuần khiết ở trên vách đá hoặc ở trên 
cây được bầy ong vô số bao quanh bảo vệ, Như Lai tạng bị 
các phiền não bao phủ và che đậy. 

(3) Lại nữa, thiện nam tử, giống như hạt lúa chưa bóc trấu, kẻ 
khờ dại đần độn xem thường bỏ đi, nhưng sau khi bóc sạch 
lại đem dùng được... 

(4) Lại nữa, thiện nam tử, giống như vàng ròng rơi vào chỗ 
dơ, khuất lấp nhiều năm, vàng không hư hoại mà mọi người 
không hay biết.... 

(5) Lại nữa, thiện nam tử, giống như trân bảo được cất giấu 
trong nhà kẻ bần cùng mà không ai hay biết... 

(6) Lại nữa, thiện nam tử, giống như trái xoài, hạt của nó 
chưa hư hoại, đem vùi dưới đất thì sẽ mọc lên cây lớn, vua 
trong các giống cây.... 
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(7) Lại nữa, thiện nam tử, giống như có người mang theo 
tượng vàng đi qua nước khác, vì đường đi hiểm trở, sợ gặp 
giặc cướp nên giâu tượng vào dưới đồ rách nát để mọi người 
không biết. Trên đường đi, người này đột ngột qua đời. 
Tượng vàng do đó bị vất bỏ giữa nơi hoang văng, người đi 
đường đều cho rằng đơ bân mà giâm đạp lên. 

(8) Lại nữa, thiện nam tử, giống như có người phụ nữ nghèo 
khổ xấu xí, mọi người đều xa lánh, nhưng mang thai quý tử, 
đứa con ấy sẽ làm thánh vương, làm chủ cả bốn châu. Người 
phụ nữ ấy không biết, trải qua ngày tháng vẫn thường suy 
nghĩ hạn hẹp, cho rằng sẽ sinh đứa con bần tiện. Cũng vậy, 
thiện nam tử, Như Lai quán sát hết thảy chúng sinh, trôi nôi 
trong sinh tử luân hồi, chịu sự thống khổ của các độc, thân 
của họ đều chứa bảo tạng của Như Lai nhưng không hay biết, 
giống như người phụ nữ kia. Vì thế, Như Lai nói pháp cho tất 
cả mọi người, bảo răng “các thiện nam tử chớ xem thường 
bản thân, các ông đều có Phật tánh, nếu siêng năng diệt trừ 
các điều xấu ác chắc chắn sẽ trở thành các bậc Bồ-tát và Thế 
Tôn, rồi giáo hóa cứu độ vô lượng chúng sinh.”. 

(9) Lại nữa, thiện nam tử, giông như người thợ đúc tượng đúc 
một pho tượng bằng vàng, đúc xong rồi lật úp nó trên mặt 
đất. Bên ngoài tuy trông cháy đen nhưng tượng bên trong vẫn 
không biến đôi. Đến khi mở khuôn bày tượng, sắc vàng liền 
sáng rực Tỡ.... 

Tathagata-garbha Sitra, Taishõ vol.16, text 666, p.457b25-c03, 
c23-c27, p.458a10-a14, a24-a28, b10-b15, b23-b24, b29-c06, 
c15-21, p.459a07-a14, a25—b02, dịch Anh D.S. 


28.... Hết thảy chúng sinh đều có Như Lai tạng, phát triển từ 
hạt giống [Phật]. 

45. Xét trên phương diện chân thật nghĩa, không có sự khác 
biệt giữa phàm phu, thánh nhân và Phật chánh giác. Những ai 
đã thấy được Chân như sẽ thấy rằng tất cả chúng sinh đều có 
Tối thắng tạng (Jina-garbha). !39.... 


139 Chiến thắng (Jina) là một trong các danh hiệu của Phật. 
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47. Bất tịnh là chúng sinh, vừa tịnh vừa bất tịnh là Bồ-tát, 
toàn tịnh là Như Lai.... 

49. Như hư không bao trùm tất cả mà không phân biệt, cũng 
vậy, tự tánh vô cấu của tâm thâm nhập khắp tất cả các 
pháp.... 

155. Giới nầy (Phật tánh, Như Lai tạng) vốn Không, không 
có các đặc tính khách trần, vốn là những đặc tính dị biệt với 
Phật tánh; nhưng không phải Không, không có các phẩm chất 
siêu việt vốn không dị biệt với Phật tánh. 

Ramagotra-vibhaga of Sãramati or Maitreya, ch.I, v.28, 45, 47, 49, 
155, dịch Anh from Sanskrit by D.S. 


M.13 Phu nhân Thắng Man (Šrữmälã) nói về Phật tánh 

Đoạn này mô tả Phát tánh (tức Như Lai tạng) như là sở 3 của 
sinh tử luân hồi (bởi nó là căn để của tâm thức, cái có thể 
làm đường lạc lỗi do các phiên não bám theo), nhưng đồng 
thời nó cũng là cội nguôn cho ước muốn giải thoát và sự tìm 
câu giải thoát. Nó thường còn và thanh tịnh nhưng không 
phải là một cái Ngã chủ tế và bất biến. 
Bạch Thế Tôn, sinh tử y trên Như Lai tạng, và do Như Lai 
tạng mà nói rằng không thể biết được bản thê. Bạch Thế Tôn, 
có Như Lai tạng cho nên có sinh tử, đó gọi là khéo nói.... 
Bạch Thế Tôn, sinh và tử, hai pháp này tức là Như Lai tạng. 
Do ngôn thuyết của thế gian nên nói là có sinh có tử. Tử là 
căn hủy hoại, sinh là các căn mới khởi lên, chứ không phải 
rằng Như Lai tạng có sinh có tử. Như Lai tạng vôn lìa ngoài 
tướng hữu vi. Như Lai tạng vốn thường trụ, không hủy hoại. 
Cho nên, Như Lai tạng là sở y, là khả năng duy trì, là khả 
năng kiến lập. Bạch Thế Tôn, là Phật pháp vốn không xuất 
ly, không thoát, không đoạn trừ, không thê nghĩ bàn. Bạch 
Thế Tôn, làm sở y, duy trì, thiết lập các pháp hữu vi bên 
ngoài vốn có tính cần được đoạn, được giải thoát, có biến dị, 
chính là Như Lai tạng. 
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Bạch Thế Tôn, nếu không có Như Lai tạng thì không thê có 
sự nhàm chán khổ lạc và mong cầu Niết-bàn. '“9,.. 

Bạch Thế Tôn, Như Lai tạng không có giới hạn nguyên thủy, 
là pháp không sinh khởi, không hoại diệt, có gieo trồng các 
khô nên có nhàm chán khô mà mong cầu Niết-bàn. 

Bạch Thế Tôn, Như Lai tạng không phải là ngã, không phải 
là chúng sinh, không phải mạng, không phải nhân cách. Bạch 
Thế Tôn, Như Lai tạng không phải là cảnh giới cho những 
chúng sinh rơi vào thân kiến, chúng sinh điên đảo, chúng 
sanh loạn ý chấp không. 

Bạch Thế Tôn, Như Lai tạng là pháp giới tạng,'“' là Pháp 
thân tạng, là tạng xuất thế gian thượng thượng, là tạng tự tánh 
thanh tịnh. Như Lai tạng với tự tánh thanh tịnh này tuy bị ô 
nhiễm bởi phiền não khách trần!“ và phiền não hiện khởi, 
nhưng vẫn là cảnh giới bất tư nghị của Như Lai. Vì sao? 
Thiện tâm sát-na không phải là bị nhiễm ô bởi phiền não. Bất 
thiện tâm sát-na cũng không phải là bị nhiễm ô bởi phiền 
não. Phiền não không xúc tâm; tâm không xúc phiền não, vậy 
đâu có thê pháp không xúc mà có thể nhiễm ô tâm được. 
Srmaladevi-sinhanada Sutra, Taishố vol.12, text 353, ch.13, 
p.222b05-26; cf. 7z¡shø vol. 11, text 310, p.677c07-27, dịch Anh 
T.T.S. and D.S. 


KIM CANG THỪA 


Phật tánh 
V.1 Ai cũng có Phật tánh 
Trong phẩm đâu của 'Giải thoát bảo nghiêm luận' nổi danh 
và có ảnh hưởng của mình, căn cứ trên các nguồn kinh điển 
Ẩn-độ, vị đại luận sư Tây Tạng Gampopa (1079- 1153) lập 
luận rằng Phật tánh (xem *M.12—13) hiện hữu trong tất cả 


140 `Ý nói rằng phàm tâm là một dòng tâm thức gồm những trạng thái luôn 
biến đổi, vì thế quá yếu đuối để làm được điều này. 

'4 Tạng (garbha) có nghĩa là tử cung, bào thai, phôi bào (*M.12). 

142 Những phiền não khởi lên và biến mất chứ không găn liền với tâm. 
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chúng sanh, và cuối cùng sẽ chứng đắc vô thượng bô-đề, 
thành Phật. 

Ta cần phải tự giải thoát ra khỏi vòng luân hồi!“ hư vọng và 
chứng đắc vô thượng bồ-đề. Thế nhưng chúng ta lại tự hỏi 
liệu những chúng sanh hạ liệt như chúng ta có thể tỉnh cần nỗ 
lực để đạt được như vậy chăng? Nếu như chúng ta chân 
chánh tỉnh cần nỗ lực, hà cớ gì chẳng thể thành tựu như vậy? 
Suy cho cùng, cũng như hết thảy hữu tình, ta cũng có Phật 
tánh, trong chính chúng ta - đây là nhân để thành tựu Phật 
quả.... 

Nếu thật vậy thì do bởi nguyên do gì mà hết thảy hữu tình 
đều có Phật tánh? Đó là (1) bởi vì Pháp thân!“ Không 
tánh!“°, sung mãn trong hết thảy hữu tình; (2) bởi vì thể tánh 
chân như vốn không sai biệt; và (3) bởi vì mỗi chúng sanh 
đều thuộc trong các chủng tánh. Do bởi ba nguyên do này mà 
hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Đây là điều được nói 
trong Vô fhượng mật Tục (Utaratantra), “Bởi vì Phật thân 
viên mãn biến mãn khắp mọi nơi; bởi chân như vốn không 
sai biệt; và bởi tất cả đều thuộc trong các chủng tánh / chủng 
tộc; và tất cả chúng sanh có thân đều sẵn có Phật tánh.” (UT 
VII28). 

Nguyên do thứ nhất là Pháp thân, Không tánh, biến mãn khắp 
trong hết thảy chúng sanh. Điều này có nghĩa rằng tất cả 
chúng sanh đều có Phật tánh bởi vì Phật là Pháp thân; Pháp 
thân là Không tánh, mà Không tánh thì biến mãn hết thảy 
chúng sanh. Nguyên do thứ hai là thể tánh chân như vốn 
không sai biệt. Điều này có nghĩa rằng mọi chúng sanh đều 
có Phật tánh cũng bởi vì chân như của Phật không phải rộng 
lớn hơn hay cao hơn chân như của chúng sanh. Nguyên do 
thứ ba là hết chúng sanh đều thuộc trong các chủng tánh. 


13T nân hồi (samsära) là vòng sanh tử từ vô thủy (xem *Th.55 và *V.18). 
Nó là 'mê loạn" bởi nó khởi căn từ vô minh hay bắt tri chân đề và bởi nó 
tạo ra si mê (về thường, trong khi chẳng có,...). 

144 Xem *M.9-10. 

145 Tự tánh của chúng sanh vốn Không, không tự tánh (asvabhãva), nên rốt 
ráo chẳng khác Pháp thân của Phật. 
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Điều này có nghĩa rằng mỗi chúng sanh đều thuộc một trong 
năm chủng tánh: chủng tánh đoạn diệt, ''° chủng tánh bất 
định, '““ chủng tánh Thanh văn, chủng tánh Độc giác, hay 
chủng tánh Đại thừa. 1... 

Có hai loại (Phật tánh): đã giác tỉnh và chưa giác tỉnh. Đã 
giác tỉnh, là đã thành tựu Phật quả viên mãn, dâu hiệu có thể 
thấy. Chưa giác tỉnh, là chưa thành tựu Phật quả viên mãn, 
dấu hiệu không thể thấy. Ở đây có thể hỏi rằng do duyên gì 
mà Phật tánh có thê được giác tỉnh. Đáp răng, một khi những 
chướng duyên bị loại bỏ, và những thuận duyên được sẵn 
sảng, Phật tánh sẽ được giác tỉnh. Ngược lại, Phật tánh không 
được giác tỉnh. Có bốn nghịch duyên là: sanh không gặp thời 
có Phật (trước và sau Phật), không có tập khí (hướng đến 
giác ngộ), thú hướng điên đảo (xu hướng Tiểu thừa), và tội 
nghiệp chướng đạo. Có hai thuận duyên là: ngoại duyên là có 
thầy dạy Pháp, và nội duyên là như lý tác ý mong cầu thiện 
pháp.... 

Trong số năm chủng tánh, chủng tánh Đại thừa là thân nhân 
(nguyên nhân trực tiếp) của Phật quả. Chủng tánh Thanh văn 
và Độc giác là sơ nhân (nguyên nhân gián tiếp) bởi vì các 
chủng tánh này rốt cuộc cũng dẫn đến Phật quả. Chủng tánh 
bất định có thê là thân nhân hoặc sơ nhân. Chủng tánh đoạn 
diệt - không có nghĩa là tuyệt đối chẳng thể thành Phật, chỉ là 
nguyên nhân phải trải qua thời gian rất lâu đài. Do đó, bởi vì 
hết thảy hữu tình đều thuộc một trong năm chủng tánh, mỗi 
hữu tình đều có Phật tánh. 

Do vậy, bởi ba nguyên đo (giải thích ở trên) mà nói rằng mỗi 
mỗi hữu tình đều có Phật tánh. Điều này có thể ví dụ ra sao? 
Phật tánh vốn có sẵn trong ta cũng như bạc trong khoáng, dầu 
mẻ trong hạt mè, bơ trong sữa. Do đó, cũng như khoáng có 


146 Chủng tánh đoạn diệt (Skt. icchaniika: nhất-xiển-đề) là tạm thời bị cắt 
đứt với Phật tánh (xem bên dưới). 

1 Bất định chủng tánh có thể trở thành bất kỳ chủng tánh nào trong ba 
loại kia tùy theo duyên. 

148 Về những điều này, xem “Tiểu Thừa' trong phần Bảng chú giải thuật 
ngữ và tên riêng. 
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thể thành bạc, mè thành dầu, và sữa thành bơ, hết thảy hữu 
tình đêu có thê thành Phật. 
“The Jewel Ornament of Liberation”, pp.6—8, 13—1ó6, dịch Anh T.A. 


Tam thân Phật 
Trong Kim cang thừa, ba thân của Phật (xem *M.9—11) được 
xem là có săn tại, trong các khía cạnh khác nhau của tâm. 


V.2 Ba thân Phật là tự tánh tâm 

Đoạn này giới thiệu ba thân Phật từ quan điểm Đại Viên 
Mãn (Dzogchen)'®, chỉ ra sự hiện điện của ba thân Phậ 
trong tự tánh của tâm hay Trí` (Tây Tạng gọi là rig pa) như 
ba mặt hay 'chiều kích' của thể nghiệm bất nhị.” Ba thân 
trong bối cảnh này được định nghĩa là tự tánh, thể tánh và 
đại bị của trí, và được ví dụ với sự phản chiếu sáng tỏ mà 
rồng lặng của gương. Đoạn này được trích từ 'Đại bàng vỗ 
cảnh ` (FPG) của Lama Zhabkar (1781-1850). 


EMAHO"*' 

Bây giờ, các con thân yêu, hãy lắng lòng nghe. '°2 

Ba thân của Phật: tự tánh, thể tánh, và đại bi cũng như năm 
thân (Thọ dụng thân) hay năm bộ trí'°3— đều viên mãn trong 
tâm tánh và tự tánh quang minh này. Tự thể của tâm là tánh 
không, vốn không hiển sắc, không hình sắc, hay bất kỳ thuộc 
tính nào khác, là Pháp thân. Tự tánh quang mình của tánh 


149 Theo Phật giáo Tây Tạng, Dzogchen là thể tánh bản hữu của chúng 
sanh, và cũng là thân của giáo pháp và tu tập hướng đến chứng ngộ thê 
tánh ấy. Đây là giáo lý trung tâm của phái Nyingmapa, và cũng được hành 
trì bởi những môn đồ của các hệ phái Phật giáo Tây Tạng khác. 

'#9Do đó, từ “trí” (rig pa) chỉ cho trí bất nhị trong đó chăng có sự khác biệt 
hay tách biệt giữa chủ thể (tâm) và đối tượng của nhận thức. 

15! Một cách thê hiện sự kinh ngạc trong truyền thống Dzogchen. 

152 Giáo pháp này là số 7 trong chuỗi hai mươi ba “bài ca" giáo huấn cho đệ 
tử của Ngài, người mà Ngài xem là các pháp tử. 

153 Xem *V.3, 
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không ây là Thọ dụng thân (Báo thân). Và sự ứng hiện sai 
biệt không cùng tận là Hóa thân.'* 

Ba thân của Phật được dụ như gương. Tự thể pha lê của 
gương chỉ cho Pháp thân, sự sáng trong của nó dụ cho Báo 
thân, và sự ứng hiện không cùng tận các hình ảnh của nó dụ 
cho Hóa thân. Nếu chúng sanh có thể nhận ra ba thân của 
Phật là vốn có trong tâm, chúng sẽ tức thì thành Phật, mà 
không cần tu tập gì. Mặc dù ta đã nêu ra lần lượt ba thân 
Phật, nhưng thực ra ba chỉ là một và đồng một pháp giới,'”° 
do vậy đừng lẫn lộn mà xem là khác nhau, các con thân yêu! 
Biết ba thân Phật là chân không thanh tịnh ngay từ đầu, một 
thực thể duy nhất là sự hiệp nhất của quang minh và tánh 
không, và luôn duy trì trạng thái ấy mà chẳng hề chấp thủ. 
Biết ba thứ tự thể, tự tánh và đại bi lần lượt tương ứng với 
Pháp thân, Thọ dụng thân, và Ứng hóa thân, và biết ba thứ ấy 
là sự hiệp nhất đầy đủ của quang minh và tánh không, hãy tự 
thê nghiệm trạng thái ấy mà chăng hề chấp thủ! 

“The Flight oƒ the Garuda", pp.171—72, dịch Anh T.A. 


Ngũ bộ Phật bộ 
Năm 'gia tộc' của Phật (Ngũ bộ Phật) gồm năm vị Phật Thọ 
dụng thân như là gia chủ (cha), các Minh phi của Phát 
(mẹ), nhiều Bô-tát được xem là pháp tử, và một số diện mạo 
nhỏ khác. Trong Kim cang thừa, mặc dù các vị này được khắc 
họa như những bồn tôn siêu việt thuộc ngoại giới, nhưng 
chính thực được hiểu là các phương diện của một tự tánh. 


V.3 Năm bộ Báo Thân Phật và năm trí 
Ti rong phân tiếp theo của đoạn trước, Zhabkar nêu ra ỷ niệm 
về năm Phật Thọ dụng thân (xem phân giới thiệu trước *M. 9) 
như năm trí có săn trong tự thể của tâm. Danh hiệu của mỗi 
vị Phật được giải thích và mô tả như là 'điệu dụng của trí 


154 Về tam thân Phật, xem phần giới thiệu ở trên *M.9. 
155 Pháp giới (dharmadham), nhưng trong truyền thông Đại thừa thì giới 
(dha£z) đông nghĩa với Phật tánh. 
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được định nghĩa sau đó. Sự trực ngộ của khả năng giác ngộ 
hiện hữu trong bản tánh bản giác của tâm có thể giúp thành 
tựu giác ngộ nhanh chóng. 

Lại nữa, vì tự nhiên trí, trí tuệ bản nhiên tự hữu, xuất hiện 
trong mọi loại hình thức, đó là thân của Ty-lô-giá-na 
(Vairocana, “Biến Chiếu”). Không thay đổi, đó là thân của A- 
súc-bệ (Aksobhya, “Bất Động'). Không có trong hay ngoài, 
đó là thân của A-di-đà (Amitabha, Vô Lượng Quang). Ví như 
như ý bảo châu, đó là thân của Bảo Sanh (Ratnasambhava). 
Và vì thành tựu mọi thứ, đó là thân của Bất Không Thành 
Tựu (Amoghasiddhi). Các vị ấy không ngoài năng lực thê 
hiện của tự tâm. 

Vì thể tánh trí của tâm mà tự tánh là quang minh biến chiếu, 
đó là trí đại viên kính (tắm gương lớn tròn sáng). Do bởi trí 
ấy biến mãn, đó là trí bình đăng tánh. Do bởi các pháp sai 
biệt hiện khởi từ diệu dụng quán chiếu của trí này, đó là trí 
diệu quan sát. Do bởi trí này thành tựu tất cả, đó là trí thành 
sở tác. Và do bởi tất cả các loại trí đều thuộc về thể tánh 
thanh tịnh bản hữu (của tâm), đó là trí pháp giới thê tánh. Các 
loại trí này không tôn tại ngoài diệu dụng của tự tâm. 

Nếu Ta phải chỉ cho các con thấy trực tiếp ba thân của Phật — 
thể tánh, tự tánh và đại bi, và năm Thọ dụng thân (Báo thân) 
hay năm trí — bằng cách chỉ thắng tay vào đó, thì tất cả ở đây 
ngay trong sát-na hiện tại vô tác, vô niệm của tâm, không bị 
tác động bởi cảnh giới, không bị nhiễm ô bởi chấp thủ. Tắt cả 
ở ngay tại đây trong sát-na tính giác của tâm; đây là nơi mà 
từ đó tất cả chư Phật quá khứ đã, xuất hiện, tất cả chư Phật 
trong hiện tại đang xuất hiện, và tất cả chư Phật vị lai sẽ xuất 
hiện. Đây là tâm của chư Phật trong ba thời, vậy đừng bao 
g1ờ tách biệt, này những người con phước đức của ta! 

“The Flight oƒ the Garuda", p.172, dịch Anh T.A. 


V.4 Sám nguyện ngũ bộ Phật trong “Tử thư Tây Tạng) 
Đoạn này được trích từ quyển 'Tử thư Tây Tạng" nổi danh, 
giới thiệu năm bộ Báo thân Phật, cùng với 'gia quyến' của 
các vị ấy, như là những thực tại siêu việt gặp được sau khi 
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một người qua đời. Đó là một lời cầu nguyện với phụ mẫu 
của các bộ — mà có thể được hiểu là tự tánh của môi người — 
để giải cứu người chết thoát khỏi vực thắm của 'trung hữu 
(bardo) hiểm nạn”, trạng thái trung gian giữa tử hữu và sanh 
hữu.5 Mỗi bộ trong năm Phát bộ đều được thiết tưởng là 
trình bày một đạo lộ tuệ giác về Phật độ tương ứng của mình, 
nơi ta có thể nhanh chóng chứng đạt giải thoát và giác ngộ. 
Phật bộ của một người sẽ được xác định bởi phiền não / khổ 
nạn nổi trội của vị ấy, được xem nhự một sự biểu hiện méo 
mó của loại trí được đại điện bởi Báo Thân Phật làm tôn chủ 
của bộ ấy. 
Nguyện giải thoát khỏi Vực thăm Trung hữu 
Kính lễ Thượng sư, Không Hành Mẫu!!Ê” 
Đại bi vô lượng dẫn đạo con. 

Con lưu chuyền sanh tử, do bởi cực ngu SI, 
Nguyện chư Dũng phụ, Trì Minh Tôn,!°8 
Chỉ đường câu sanh tịnh trí quang,!°9 
Nguyện Không hành mẫu hộ trì con; 
Cứu con thoát hiểm vực trung hữu, 
Dẫn vào Phật địa tối thắng lạc! 

Con lưu chuyền sanh tử, bởi vô thủy vô minh, 
Nguyện Đại Nhật Phật (Vairocana Buddha: Tì-lô-giá-na / 
Đại Nhật Phật) dẫn đạo con, 
Soi đường, Pháp giới thể tánh trí, 
Cúi nguyện Không Giới Tôn Thắng Mẫu 


156 Trang thái trung hữu được gọi là 'vực thắm" bởi cảm giác bị thất lạc — 
như mất đi nền đất cứng chắc dưới chân — và mất phương hướng. Chúng 
sanh được gọi là bị thôi tung bởi “gió nghiệp”, tức là nghiệp lực của họ, đôi 
khi được gọi là 'khủng bố”. 

' Thượng sư (guru) là thầy dạy mật tục và 'không hành mẫu” (đa&im) là 
biểu hiện nữ tính của năng lượng trí tuệ giác ngộ trong truyền thống Mật 
giáo. Chẳng hạn, năm “Phật mâu" — minh phi của năm “Phật phụ" — hiện 
thân của năng lượng thanh tịnh của năm đại chủng. 

158 ' Dũng phụ” tức Không hành Dũng phụ (Daka) ở đây chỉ đồng hành nam 
tính của các không hành mẫu. Trí minh tôn (Vidyädhãra) là các vị sư chủ 
của Mật giáo. 

159 Trí bất nhị của từng sát-na kinh nghiệm. 
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(Akaáadhãtv1§varï);!50 
Cứu con thoát hiểm vực trung hữu, 
Dẫn vào Phật địa tối thắng lạc! 

Con lưu chuyên sanh tử, do bởi cực sân hận, 

Kim Cang Tát-đỏa (Vajrasattva Buddha),'5! dẫn đạo con, 
Chỉ đường trí quang đại viên kính, 

Cúi nguyện Phật Nhãn Tôn Thắng Mẫu (Buddhalocanä);'°2 
Cứu con thoát hiểm vực trung hữu, 

Dẫn vào Phật địa tối thắng lạc! 

Con lưu chuyển sanh tử, do bởi cực kiêu mạn 
Nguyện Bảo Sanh Phật (Ratnasambhava Buddha) dẫn đạo 
con 
Chỉ đường trí quang bình đẳng tánh, 

Cúi nguyện Tôn mẫu Ma-ma-chỉ (Mãmaki);!58 
Cứu con thoát hiểm vực trung hữu, 
Dẫn vào Phật địa tối thắng lạc! 

Con lưu chuyển sanh tử, do bởi cực tham dục, 
Nguyện Phật Di-đà (Amitäbha Buddha) dẫn đạo con 
Chỉ đường trí quang diệu quan sắt, 

Cúi nguyện Bạch Y Tôn Thắng Mẫu (Pãndaraväsin);!54 
Cứu con thoát hiểm vực trung hữu, 
Dẫn vào Phật địa tối thắng lạc! 

Con lưu chuyên sanh tử, do bởi cực tật đó, 

Bắt Không Thành Tựu (Amoghasiddhi Buddha) dẫn đạo con 
Chỉ đường trí quang thành sở tác trí, 

Cúi nguyện Bản thệ Thánh Độ Mẫu (Samayatãrä 
Cứu con thoát hiểm vực trung hữu, 

Dẫn vào Phật địa tối thắng lạc! 


À nà. 
? 


160 “Tôn thắng Mẫu của Không đại". 

161 “Kim cang hữu tình”, ở đây là một tên khác của Aksobhya, tức “Bất 
Động'. 

152 Phật nhãn” nhân cách hóa bản tánh thanh tịnh của địa đại. 

153 Mãmakĩ (không rõ dịch nghĩa) nhân cách hóa thủy đại. 

164 Bạch Y Mẫu” là thê tánh thanh tịnh của hỏa đại. 

15 “Bản thệ” (samaya) nhân cách hóa thê tánh thanh tịnh của phong đại. 
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Con lưu chuyên sanh tử, bởi vọng niệm năm độc'°9 


Xin dẫn đạo con, năm Phật phụ. 
Trên đường quang minh hợp bốn trí,'87 
Cúi nguyện năm Tôn thắng Phật mẫu; 
Cứu con thoát hiểm vực trung hữu, 
Dẫn vào Phật địa tối thắng lạc! 
Con lưu chuyên sanh tử bởi tập khí sâu dày, 
Xin chỉ đường con, Hỷ Nộ' Phật, 
Trên đường quang minh và khủng bó, 
Cúi nguyện Phẫn nộ Tôn thắng mẫu; 
Cứu con thoát hiểm vực trung hữu, 
Dẫn vào Phật địa tối thắng lạc! 
Con lưu chuyền sanh tử, do bởi cực ngu SI, 
Nguyện chư Dũng phụ, Trì Minh Tôn,!°9 
Chỉ đường câu sanh tịnh trí quang, '“° 
Nguyện Không hành mẫu hộ trì con; 
Cứu con thoát hiểm vực trung hữu, 
Dẫn vào Phật địa tối thắng lạc! 
“The Tibetan Book oƒthe Deađ", pp.185—191, dịch Anh T.A. 


Phật trong tâm 
V.5 Nội mạn-đà-la Ngũ trí Nhự Lai 
Ngược lại, đoạn này trong “Đại bàng võ cánh" xem năm vị 
Phật Thọ dụng thán (Ngũ trí Như Lai) là những thực tại nội 
tâm, những phẩm tính khác nhau của trí bao hàm trong "nội 


1% Năm phiền não (độc vọng niệm) được kể trong các bài kệ trước: si, sân, 
mạn, tham, và tật đó. 

167 Năm trí, trừ trí cuối, thành sở tác trí. 

168 “Phận nộ Phật” (Phẫn nộ Minh vương) là thị hiện năng động của thân 
thọ dụng hỷ lạc, Báo thân Phật, hiển hiện năng lực chuyển hóa năm độc 
thành năm trí tương ứng. 

16 “Dũng phụ" (hero) tức Không hành Dũng phụ (Daka), ở đây chỉ đồng 
hành nam tính của các không hành mẫu. Trí minh tôn (Vidyädhãra) là các 
vị sư chủ của Mật giáo. 

10 Trí bất nhị của từng sát-na kinh nghiệm. 
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mạn-đà-la (mandala) ` của tâm. Hơn nữa, còn xác định chúng 
như là sự thanh tịnh cô hữu của năm phiên não.! 
EMAHOI 

Lại nữa, những người có phước duyên, hãy nghe tụng ca này! 
Phật Tỳ-lô-giá-na (Vairocana), ở trong chắng ở ngoài. 

Chân thật Ty-lô-giá-na, tự tánh tâm, 

Trí pháp giới thê tánh lìa hý luận phân biệt, 

Bản tánh vô minh, hằng thanh tịnh. 

Kim Cang Tát-đỏa (Vajrasattva), ở trong chẳng ở ngoài. 
Chân thật Kim Cang Tát-đỏa, trí đại viên kính, 

Hiển hiện không ngừng diệu trí lực, 

Bản tánh sân khuê, hằng thanh tịnh. 

Bảo Sanh Như Lai (Ratnasambhava), ở trong chăng ở ngoài. 
Chân thật Bảo Sanh Phật, trí bình đăng tánh, 

Không bác không nhận, không thủ xả, 

Bản tánh kiêu mạn, hằng thanh tịnh. 

Phật A-di-đà, ở trong chăng ở ngoài. 

Chân thật A-di-đà, trí diệu quán sát, 

Không tánh, đại lạc, đồng hư không 

Bản tánh tham dục, hằng thanh tịnh. 

Bất Không Thành Tựu Phật, ở trong chẳng ở ngoài. 

Chân thật Bất Không Thành Tựu, trí thành tựu sở tác, 

Tự nhiên nhiệm vận, vô công dụng, 

Bản tánh tật đó, hằng thanh tịnh. 

The Flight oƒ the Garuda, p.196, dịch Anh T.A. 


V.6 Phổ Hiền Bản Sơ Phật (Ãdibuddha Samantabhadra) 
nguyện tán 
Bản Sơ Phật (Adibuddha) là một khái niệm then chốt trong 
Phật giáo Kim cang thừa. Đây là vị Phật tối sơ, nguyên thủy, 


1! Giáo lý đặc biệt này trong truyền thống Dzogchen cho rằng năm trí là tự 
tánh thanh tịnh ấn tang bị phiền não che lấp, mặc dù thanh tịnh bản nhiên 
của năm trí chỉ được thể chứng bằng tu tập. Phương pháp quán chiếu thể 
tánh của các phiền não mà không cần đến“đối trị phần(được gọi là “tịnh trí 
của tâm diệu dụng) được mô tả trong Bài ca thứ 13 của “Đại bàng võ cánh”. 
Ngoài ra, xem đoạn tiếp theo, *V.6. 
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đã giác ngộ ngay từ thuở khởi thủy.” Phật được biết dưới 
nhiễu danh hiệu khác nhau tùy theo bộ phái, nhưng trong 
phái Cổ mật (Nyingmapa) của Phật giáo Tây Tạng, Ngài 
được gọi là “Samantabhadra 'Phô Hiển '. Đoạn dưới đây là 
một phân của một văn bản Mật tục dài hơn nói về Phổ Hiển 
(Tantra Showing the Transparency o‡ the Samantabhadra's 
Buddha Mind: Hiển hiện Phổ Hiền Mật Tục Như lai tự nhiên 
trụ, mang tựa đề là: Phổ Hiển Vương Như Lai Đại lực 
nguyện tụng (A Prayer oŸ Great Ffficiency which camnot ƒail 
to make all sentient being atain Buddhahood: Đại Thành tựu 
nguyện văn, đại lực cứu hộ hết thảy chúng sanh thành 
Phật). ?3 Thay vì là một vị sáng thể toàn năng toàn hiện, Phổ 
Hiển tượng Irưng cho căn bản trí, là căn bản của tất cả các 
pháp sanh tử và Niết-bàn. Phổ Hiển nguyện tán câu giải 
thoát và giác ngộ cho tất cả chúng hữu tình là một phương 
tiện thiện xảo giúp chứng đắc thể tánh đông nhất với Ngài. 
Trong phân đâu của bài tán, đức Phố Hiển diễn tả quá trình 
chúng sanh bị lạc vào các nẻo luân hôi; trong khi Ngài vẫn 
là Phật. Cũng mô tả phương tiện điều phục chúng sanh bằng 
thị hiện vô số hóa thân. Trong phân thứ hai, Ngài mô tả các 
động lục của năm trong sáu cỗi chuyển sanh theo phiên não 
nổi trội của chúng, và trong khi hiển hiện cẩu giải thoát 
chung sanh thì Ngài mô tả một phương pháp tu tập giải trừ 
tâm mê muội thành 'pháp giới thể tánh', phát sinh ánh sáng 
của trí tuệ. 

HO! Luân hồi Niết-bàn đồng một căn — hai đạo một căn 
thành hai quả, biến hiện bởi giác và vô minh. Nay bằng Phố 
Hiền đại nguyện, cầu tất cả hiện thành Chánh giác, trong 
cung điện pháp giới. 

Thể tánh Chân như nguyên vô vi, tự nhiên, quảng đại như hư 
không, bắt khả tư nghị, không thể nói, không gọi sanh tử hay 


172 Dù rằng luân hồi chẳng có khởi đầu theo thời gian tuyến tính, Kim 
Cang thừa vẫn quan niệm một “khởi đâu" phi thời gian mãi luôn có mặt. 
13 Giải thích chỉ tiết và đây đủ vê bài Nguyện Tán Phô Hiện này, xem FG 
139-153. 
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Niết-bàn. 

Hiểu rõ tự nhiên tức thành Phật, lưu chuyển sanh tử do vô 
minh, nguyện thảy hữu tình trong tam giới!”', chứng ngộ thật 
nghĩa ly ngôn. thuyết! 

Ta là Phổ Hiền đại nguyện vương, vốn có tự nhiên căn bản 
trí, ly nhân, ly duyên, không trong, ngoài, không tăng không 
giảm không tăm tối, đứt trừ tâm cấu không thất niệm, thê 
tánh quang minh không nhiễm ô. 

An trú tự tánh nguyên bản giác, ba cõi hoại diệt không kinh 
sợ, không tham chấp trước năm dục trần, trong tự nhiên trí vô 
phân biệt, tịnh không vật sắc không năm độc.!75 

Trí quang chiếu diệu chưa từng dứt, một tánh bản nguyên 
sanh năm trí.!7° Từ trong năm trí thành thục này, xuất hiện 
năm bộ Bản Sơ Phật.!”” Rồi từ năm trí tăng trưởng này, xuất 
hiện Phật vị bốn mươi hai", hiển hiện uy lực của năm trí, 
phát sanh sáu mươi Âm Huyết Tôn.!° Bởi căn bản trí không 
từng mê. 

Vì Ta nguyên thủy Bản Sơ Phật, Ta phát thanh tịnh nguyện 
quảng đại, nguyện rằng tất cả chúng hữu tình, lưu chuyên 
sanh tử trong ba cõi, tỏ ngộ tự nhiên bản giác trí, tu tập viên 
mãn nhất thiết trí. Ta hóa ức triệu thân bất tuyệt, ứng hiện 
giáo hóa điều phục tâm. Bằng nguyện lực đại bi của Ta, 


174 Tức là mọi cấp độ của hiện hữu, từ địa ngục thấp nhất đến thiên giới vi 
tế nhất: xem “tam giới” trong phần Bảng chú giải thuật ngữ và tên riêng. 
175 Đồng với năm phiền não, chúng được liệt kê dưới đây như là các phiền 
não tăng thượng của môi cảnh giới tái sanh. 

15 Xem *V.3. 
' Các bộ của năm Báo thân Phật (xem *V.3) là những hóa thân của Phổ 
Hiên. 

178 Bốn mươi hai Báo thân Phật an tĩnh xuất hiện trong các ảnh tượng hậu 
tử được mô tả trong “Tử thư Tây Tạng". 

1 Còn được gọi là các “phần nộ tôn” (heruka) đại diện cho các năng lực 
động của tâm thường được thể hiện thành phẫn nộ, tấn công (hay tương tự) 
nhưng có thể chuyển hóa qua đạo lộ Mật tục thành các năng lượng giác 
ngộ. Các vị cũng được nêu nhiều trong “Tử thư Tây Tạng' (xem ghi chú 
cuối *V.4). 
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chúng sanh luân hồi trong ba cõi, mong giải thoát khỏi sáu 
nẻo khô. 

Chúng sanh mê hoặc từ vô thủy, Do không tỏ ngộ căn bản 
minh, Do bởi thất niệm lạc si ám, Nguyên nhân vô minh do 
vô tri. Từ trong mê muội khởi kinh sợ, động niệm khởi chấp 
“ta” và “người”. 

Tập khí huân nhiễm dần tăng trưởng, vậy nên lưu chuyển 
trong sanh tử. Năm độc phiền não càng lẫy lừng, vô gián phát 
khởi năm nghiệp độc. Vậy nên thất niệm, không chánh tri, đệ 
nhất nguyên nhân của si hoặc; Do Ta - Phật - phát đại 
nguyện lực, chúng sanh tự ngộ minh giác tánh. 

Câu sanh vô minh che bản giác, sanh khởi thất niệm, không 
chánh tri; phân biệt vô minh thành vọng tưởng, phân biệt 
chấp thủ ta và người. Câu sanh, phân biệt, hai vô minh, 
nguyên nhân chúng sanh hằng điên đảo. 

Ta, Phật, nguyện hết thảy chúng sanh, luân chuyên sanh tử 
thoát hiểm nạn, hồ thắm hắc ám của thất niệm, diệt hai vọng 
chấp, ngộ minh tánh. 

Hai thủ, sanh nghi hoặc, khởi vi tế tham chấp, tập khí nhiễm 
sâu dày, bám chặt xứ sở, bạn, áo cơm và năm dục, thân 
quyến, thành bức khô. Thế gian sinh mê hoặc, nghiệp hai thủ 
(năng thủ / sở thủ) không cạn. Khi quả tham chín muỗi, 
chúng sanh làm nøạ quỷ, bức khổ bởi đói khát. Ta, Phật, phát 
đại nguyện, nguyện chúng sanh tham dục, ngoại không phải 
đoạn tham, nội cũng không chấp thủ; an nhiên trụ bản tâm1®9, 
thành trí diệu quán sát. 

Tâm khuấy động vi tế, bởi kinh sợ ngoại cảnh, tăng trưởng 
tập khí sân, khởi địch tâm sân, hại. Khi quả sân chín muỗi, 
chúng khổ lửa địa ngục. Ta Phật, nguyện chúng sanh, luân 
hồi trong sáu nẻo, khi khởi tâm cực sân, không thủ không xả 
sân, an nhiên trụ bản tâm, thành trí đại viên kính.!$! 


180 Theo truyền thống Đại viên mãn (Dzogchen), trạng thái tâm bản nhiên 
đồng với tâm Phổ Hiền. Giác ngộ các phiên não mà không phải khống chế 
cũng không phát khởi cũng được tìm thấy trong tu tập chánh niệm theo 
Thượng tọa bộ (xem *Th.138, phần niệm pháp). 

181! Trí như đài gương sáng bao la (xem *V3). 
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Khi tâm khởi cao ngạo, sinh tâm hủy báng người; do kiêu 
mạn mãnh liệt, hằng khổ vì đấu tranh. Khi nghiệp quả chín 
muôi, sinh thiên rồi đọa lạc.Ta, Phật, phát đại nguyện, 
nguyện chúng khi khởi mạn,tự nhiên ngộ bản giác, an nhiên 
trụ bản tâm, thành trí bình đẳng tánh. 

Do tập khí hai thủ (năng thủ / sở thủ), khổ khen mình chê 
người, thành giảnh giật, ganh tị, tái sanh a-tu-la (quỷ thân ưa 
sân hại), sau chết đọa địa ngục.Ta, Phật, phát đại nguyện, 
nguyện chúng sanh ganh tỊ, xả giành giật ganh tỊ, an nhiên trụ 
bản tâm, thành trí vô ngại nghiệp. '°ˆ 

Thất niệm, xả, tán loạn, phú tàng và hôn trầm, thụy miên và 
giải đãi, vọng niệm và ngu sỉ, sanh cầm thú, sâu trùng. 

Ta, Phật, phát đại nguyện, soi sáng tâm ngu ám, an nhiên trụ 
bản tâm, thành trí vô phân biệt. !3 

Chúng sanh trong ba cõi, căn bản trí đồng Phật. Do thất niệm 
điên đảo, tạo tác nghiệp vô nghĩa, nghiệp sáu nẻo'#° như 
mộng. 

Ta bản Phật Tối sơ, hiện hóa thân giáo hóa, chúng sanh trong 
sáu nẻo, bằng Phổ Hiền đại nguyện, nguyện hết thảy chúng 
sanh, đồng thành Chánh đẳng giác trong vô tận pháp giới. 
“Tantra Showing the Transparency oƒ the Samantabhadra°s Buddha 
Minđ", 1: 535—541, dịch Anh T.A. 


182 Cũng gọi là thành sở tác trí (xem *V3). 

183 Cũng gọi là pháp giới thể tánh trí (xem *V3). 

1841 oại thứ sáu, nghiệp sinh loài người (hay hành động dẫn tới tái sanh 
vào cõi người) không được kể riêng trong bài tán này. 
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PHÂN II 


PHÁP 


_CHƯƠNG 3 _ 
CÁC PHẨM TÍNH CỦA PHÁP 


THƯỢNG TỌA BỘ 

Đặc tính tổng thể của Pháp 
'Pháp' (Päli. Dhamma, Skt. Dharma) là một từ có nhiều tầng 
ý nghĩa. Là trân bảo thứ hai trong ba đối tượng quy kinh của 
Phật tứ (“Tam quy - xem *Th.93), trong đó Pháp được dùng 
ở dạng số ít, hàm nghĩa lời dạy của đức Phật: giáo pháp; 
thực tại và nguyên lý mà các pháp này nói đến là Mô thức 
Thực tại: lý pháp; đạo lộ giải thoát khỏi khổ đau là trọng tâm 
chính của giáo pháp, và nó phù hợp với bản chất của thực 
tại; và đỉnh cao tôi hậu của đạo lộ này, tức Niễt-bàn: chứng 
pháp. 
Pháp cũng có thể có nghĩa là một cái gì đó như 'đức hạnh, 
'công lý, công chính, đạo lý, nhự khi một vị vua được cho 
là cai trị theo Pháp, tức là một cách công chính, hợp đạo lý. 
Khi được dùng theo số nhiều, dhamma / dharma có thể chỉ 
cho một yếu tô tâm lý hay một hiện tượng, theo nghĩa rộng 
nhất (pháp hữu vì; hoặc chỉ cho một sự vật có thật hay 
tưởng tượng, đối tượng của ÿ thức (pháp xứ hay pháp giới); 
hoặc chỉ cho một nguyên lý, chân lý hoặc mô thức thực tại (ví 
dụ: bốn Thánh để (xem *L.27 và gân cuối *Th.138)). 


Th. 12 Các phẩm tánh của Pháp 

Phân đầu tiên của đoạn này trích từ một đoạn văn thường 
được tụng bằng tiếng Päli trong các lễ sám, cũng như được 
chiêm niệm trong tu tập tùy niệm. 

“Thưa Tôn giả Gotama....được nói là pháp hiện kiến, pháp 
hiện kiến (dhammoœ/pháp: chân lý / thực tại; sandiffhiko: hiện 
kiến hiện chứng, được thẫy / chứng ngộ ngay trong hiện tại), 
phi thời (akaliko: không lệ thuộc thời gian, kết quả tức thì, 
không trì hoãn), cận quán (ehipassiko: hãy đến đề thấy), dẫn 
đạo (opanayiko: hướng dẫn thực hành tiến đến cứu cánh), trí 
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nghiệm nội tại bởi kẻ trí), nói thế có nghĩa lễ gì 

“Này bà-la-môn, người bị tham ái chế ngự, tâm bị năm chặt... 
dẫn đến hại mình, hại người, hại cả hai, cảm thọ tâm khổ, 
tâm ưu. Nhưng khi tham ái được đoạn trừ, người ấy bị dẫn 
đến tự hại, hại người, hại cả hai, không cảm thọ tâm khổ, tâm 
ưu. Đó được nói là, pháp hiện kiến [Lặp lại như trên về bị sân 
hận, ngu sỉ chế ngự... đoạn trừ... Kinh khác có nội dung 
tương đương, chỉ khác ở chỗ thay từ 'pháp' (dhamma) bằng 
từ “Niết-bàn' øbbãna).] 

Añnatara Brahmana and Nibbana Suftas: Anguftara-niRäya I.156— 
157, dịch Anh P.H. 


Th.13 Pháp thâm sâu 
Trong đoạn này, đức Phật nói về Pháp thâm sâu mà Ngài đã 
kinh nghiệm khi giác ngộ. Sau đó Ngài giải thích điểu này 
theo hai phương diện: một mặt, chuỗi quan hệ duyên khởi 
(xem đoạn *Th.156-168), tức là chuối tiếp nói của các điễu 
kiện dẫn đến tải sinh và dòng tương tục của khổ, và ngược 
lại, là Niết-bàn, chấm dứt tất cả những điễu kiện tiếp nối nhự 
vậy. Không như Niễt-bàn, lý duyên khỏi không phải là pháp 
để quy y, nương tựa, nhưng được hiểu là một phần thuộc về 
pháp, tức là đạo. 
Pháp mà Ta đã chứng ngộ này thật là sâu xa, khó thấy và khó 
hiểu, tịch tĩnh, vi diệu, vượt ngoài khả năng suy luận, chỉ 
được chứng nghiệm bởi kẻ trí. Nhưng quần chúng này thì ái 
lạc chấp tàng (đlayarama: lạc a-lại-da), khoái lạc chấp tàng 
(alayaía: hần a-lại-da), hỷ lạc chấp tàng (alayasammudita: hỉ 
a-lại-da). Thật khó cho quần chúng như vậy có thể thấy được 
pháp này, tức là, y duyên tánh duyên khởi (/4aø?accayafã 
paficcasamupädo). Và thật khó thấy pháp này, tức là, sự tịnh 
chỉ tất cả hành, xả ly tất cả sanh y (upadhi), ái tận, ly tham, 
tịch diệt, Niết-bàn. 
Ariya-pariyesana Sutta: Majjhima-nikaya I.167, dịch Anh P.H. 
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Mục đích tu Phật 
Th.14 Mục đích của đời sống phạm hạnh 
Này các tỳ-kheo, phạm hạnh này không sống đề lừa đối mọi 
người, không vì để phù phiếm với mọi người, không vì lợi 
ích của lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, không vì mục đích 
bảo vệ chủ kiến của mình, không với ý nghĩ “Mong sao mọi 
người biết ta”. Này các tỳ-kheo, phạm hạnh ấy được sông với 
mục đích chế ngự, đoạn trừ, ly tham, diệt tận (khổ đau). 
Uruvela-vagea Brahmacariya Sutta: Anguttara-nikaya II.26, dịch 
Anh P.D.P. 
Thái độ đối với các đạo giáo khác 
Th.15 Pháp không nhắm cải đạo người khác mà để giúp 
mọi người sống tốt hơn 

Trong đoạn văn này, đức Phật nói chuyện với một du sĩ 
ngoại đạo, khẳng định Ngài muốn giúp mọi người tu đạo tiễn 
bộ chứ không vì mục đích thu phục đệ tử. !8 
Này Nigrodha, có thể ông nghĩ rằng: 'Sa-môn Gotama nói 
vậy là muốn thu đệ tử.” Chớ nghĩ như vậy. Tôn sư các ông là 
ai, vẫn là tôn sư của các ông. Có thể ông nghĩ rằng: “Sa-môn 
Gotama nói vậy là muốn chúng ta từ bỏ giáo thuyết của 
mình'.... “Ông ấy muốn đặt chúng ta vào những pháp bất 
thiện mà các tôn sư tiền bối của chúng ta xem là bắt thiện.'. 
“Ông ấy muốn chúng ta xa lánh những thiện pháp mà các tồn 
sư tiền bối của chúng ta xem là thiện. Chớ có nghĩ như vậy. 
Những gì là pháp thiện mà các tôn sư của các ông xem là 


185 Phật tử tôn trọng các đạo khác, điều này được chứng tỏ trong đoạn chỉ 
dụ dẫn sau, từ vị hoàng đề Phật giáo Ẩn-độ rất nồi tiếng, A-dục (Päli. 
Asoka, Skt. A§oka, khoảng 268-239 trước TL): 'nếu có nguyên nhân để 
phê bình (tôn giáo khác), hãy phê bình nhẹ nhàng. Nhưng, hãy nên kính 
trọng các tôn giáo khác vì lý do này. Như vậy, đạo của mình cũng như các 
đạo khác đều được lợi ích, nếu ngược lại thì đạo mình đạo người đều bị 
thiệt hại. ... Hãy nên lắng nghe và tôn trọng các giáo lý mà người khác rao 
truyền. (Thạch dụ thứ mười hai của A-dục: The Edicts oƒ King Asoka, 
Wheel booklet no.386, Kandy, Buddhist Publication Society, trans. Ven. 
Th. 

Dhammika, © 1994- 2013: 
http:/www.accessfoinsight.org/lib/authors/dhammika/wheel386.html 
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thiện, hãy cứ xem là thiện. Này Nigrodha, Ta thuyết không 
phải vì những mục đích ấy. 

Này Nigrodha, có những pháp bất thiện mà không được từ 
bỏ, làm cho ô nhiễm, dẫn đến tái sanh, mang lại khổ não, kết 
quả của khổ, già, bệnh, chết trong tương lai. Những pháp â ây, 
Ta thuyết pháp để diệt trừ các pháp ấy. Nếu các ông thực 
hành đúng theo lời giảng dạy, các pháp ô nhiễm của các ông 
được trừ diệt, các pháp thanh tịnh được tăng trưởng, và các 
ông sẽ bằng thắng trí tự mình giác chứng và an trụ, ngay 
trong hiện tại, trí tuệ viên mãn, quảng đại. 
Udumbarikq-sihanada Sutta: Digha-nikãaya IIIL56—57, dịch Anh 
P.D.P. 


Tranh luận và khoan dung 
Th.16 Phật khuyên bảo đệ tử đáp ứng những chỉ trích và 
cáo buộc như thế nào 
Đoạn này Phật khuyến cáo các đệ tử nên đánh giá bình nh 
về bất kỳ lời chỉ trích hay lời khen ngợi nào đối với Phật, 
Pháp hay Tăng (hội chúng Phật giáo). 
“Này các tỳ-kheo, nếu có người hủy báng Ta, hủy báng Pháp, 
hủy báng Tăng, các ông chớ nên vì vậy mà sanh phẫn nộ, 
không xứng ý. Nếu các ông do vậy phần nộ, không xứng ý, 
như vậy sẽ có hại cho các ông. Nếu có người hủy báng Ta, 
hủy báng Pháp, hủy báng Tăng, mà các ông phẫn nộ, không 
xứng ý, thế thì các ông có thê biết được những lời nói của 
những kẻ ấy là đúng hay sai chăng?' “Bạch Thê Tôn, không 
thể được.” 
“Nhưng khi có người hủy báng Ta, hủy báng Pháp, hủy báng 
Tăng, các ông nên nêu rõ những gì không đúng sự thật là 
không đúng sự thật, chỉ rỏ “điều này như thế là không đúng 
sự thật; như thế là không chính xác; điều (xấu) này không có 
giữa chúng tôi... ”. 
“Này các tỳ-kheo, nếu có người tán thán Ta, tán thán Pháp, 
tán thán Tăng, các ông không nên vì vậy hoan hỷ, vui mừng, 
hớn hở... sẽ có hại cho các ông. Khi có người tán thắn Ta, 
tán thán Pháp, tán thán Tăng, các ông hãy thừa nhận những gì 
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đúng sự thật là đúng sự thật, nói rằng “điểm này như thế này 
là đúng sự thật, điểm này như thế này là chính xác, điều (tốt) 
này có giữa chúng tôi,...”." 

Brahma-j7äla Sutta: DĐ n9 I.2-3, dịch Anh P.D.P. 


Th.17 Nguyên nhân của tranh luận 
Trong đoạn này, đức Phật nói rằng Ngài không tranh luận 
với ai (xem *M.19), và những tranh luận phát sanh do các 
định kiến xuất phát từ chỗ bắt nắm và nhào nặn những gì 
được nhận thức. 
Dandapämï dòng họ Thích... đi đến... chỗ Thế Tôn đang 
ngồi, nói lên những lời hỏi thăm xã giao thân hữu, rồi đứng 
một bên, tựa trên cây gậy, và nói: “Sa-môn chủ trương thuyết 
øì, luận giải điều gì? 
“Ta thuyết như vầy: là một bà-la-môn '® (như Ta), sống 
không bị các dục trói buộc, không còn hoài nghi do dự, 
không có gì phải truy hối, không khát ái nơi hữu và phi hữu, 
không có các tưởng””” tùy miên, vị ấy sống không tranh luận 
với bất kỳ ai trong thế gian này bao gồm chư thiên, Ma, 
Phạm, sa-môn, bà-la-môn, trời, người. Này Hiền giả, Ta 
thuyết như vậy, luận giải như vậy.) 
Khi nghe nói vậy, Dandapam họ Thích lắc đầu, liếm lưỡi, 
trán nồi lên ba đường nhăn, rồi chống gậy bỏ đi.... 

. [Sau đó đức Phật thuật lại đối thoại này cho một số tỳ- 
kheo.] Rồi một tỳ-kheo bạch Thế Tôn: “Thế Tôn thuyết 
những gì mà sống không tranh luận với bất kỳ ai trong thế 
gian này bao gồm chư thiên, Ma, Phạm, sa-môn, bà-la-môn, 
trời, người... bạch Đại Đức, thế nào là các tưởng không tùy 
miên trong Thế Tôn, vị sống mà không bị các dục trói 
buộc. ..?” 


'#5 Theo nghĩa của một người đạo đức hoàn hảo chứ không theo nghĩa 
truyền thống về một thành viên kế thừa của một giai cấp xã hội. 
187 Tưởng (Saãñã): ấn tượng tri giác. 
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“Này ty-kheo, do bởi nhân duyên gì mà các hành suy niệm 
vọng tưởng'®® hiện hành cho một người, mà nếu (với người 
ấy) ở đây không có gì đáng hoan hỷ, đáng tán thán, đáng 
chấp thủ, do vậy mà tham tùy miên đoạn tận, sân tùy miên, 
kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạn tùy miên, hữu tham tùy 
miên, vô minh tùy miên đoạn tận; do vậy mà dao gậy, tranh 
chấp, tranh luận, đấu tranh bị loại bỏ, ly gián ngữ, vọng ngữ 
được dứt trừ. Chính ở đây, tất cả những pháp ác, bất thiện 
này đều được tiêu diệt, không còn dư tàn.” 

Thế Tôn thuyết như vậy, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy bước vào 
tinh xá. Sau khi Thế Tôn đi vào tỉnh xá không lâu, các tỳ- 
kheo ấy suy nghĩ, “Thế Tôn sau khi nói lên lời dạy tóm tắt 
này cho chúng ta, không giải thích rộng rãi ý nghĩa... Tôn giả 
Mahã-kaccãna có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy 
này cho chúng ta." Rồi chư tỳ-kheo đi đến chỗ tôn giả Mahã- 
kaccãna và thưa rằng: “Tôn giả Mahã-kaccãna, xin hãy giải 
thích ý nghĩa này." 

Tôn giả Mahã-kaccãna giải thích như sau: “Chư Hiền, do 
duyên đến mắt và các sắc, nhãn thức phát sinh. Tổ hợp của 
ba pháp này là xúc. Do duyên xúc, cảm thọ phát sinh. Cái gì 
được cảm thọ cái đó được tưởng, cái gì được tưởng cái đó 
được tầm tư, cái gì được tầm tư cái đó là vọng tưởng. Do 
nhân duyên vọng tưởng, mà các hành suy niệm vọng tưởng 
hiện hành nơi một người trong các sắc nhận thức bởi mắt, sắc 
quá khứ, sắc vị lai, sắc hiện tại. [Lặp lại tương tự như vậy 
trong các căn khác và sở duyên tương ứng của chúng; bao 
gồm cả ý và pháp. ] 

Madhupindika Sutta: Majjhima-nikaya I.108—112, dịch Anh P.D.P. 


188 npaficasaññäsaikhä: Anh dịch: conceptual obsession (ám ảnh chỉ phối 
bởi khái niệm; khái niệm viễn vông). Papañca: trong Theravãda, nguyên 
nghĩa: hư vọng, vọng tưởng, chướng ngại; nó chỉ ảo giác hay vọng tưởng 
gây chướng ngại tu tập. Hiểu trong ngữ cảnh tâm lý học, nó chỉ cho sự tăng 
gia thêm thắt của một khái niệm hay ý tưởng từ những tri giác quan hay tư 
duy của ý thức, dồn một người bị bao vây trong mạng lưới xúc cảm và tư 
duy theo khái niệm vào những suy niệm vọng tưởng. Trong ngữ cảnh này, 
nó thường được dịch là hý luận. 
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Th. 18 Tranh luận phát sanh như thế nào 
Đoạn này nhấn mạnh do bám chấp sở hữu mà dẫn đến tranh 
cãi. 
Rồi thì, này Änanda, ở đây do duyên thọ mà khát ái, do 
duyên khát ái mà tầm cầu, do duyên tầm cầu mà thủ đắc, do 
duyên thủ đắc mà quyết định (quyết định làm gì với thủ đắc), 
do duyên quyết định mà dục tham, do duyên dục tham mà 
đắm trước, do duyên đắm trước mà chấp thủ, do duyên chấp 
thủ mà keo kiệt, do duyên keo kiệt mà thủ hộ, do duyên thủ 
hộ mà phát sinh các pháp ác, bất thiện pháp, cầm dao, cầm 
gậy, tranh chấp, tranh luận, đấu tranh, ác khẩu, vọng ngữ. 
Maha-midana Sufta: Digha-nikaya II.59, dịch Anh P.D.P. 


Th.19 Giáo điều, nguồn gốc tranh chấp 
Những bài kệ sau đây trích từ bốn bài kinh của một phân 
trong Kinh 1: áp (Sutta-nipata) gọi là Phẩm Tám (Atthaka- 
vagg4). Phần này là một bản kinh có rất sớm, vì được trích 
dẫn trong một số kinh điển sơ kỳ khác; đặc biệt nhấn mạnh 
việc không bám chấp vào các quan điểm và ý kiến. 
Nhiều người nói lên với ác ý, những người khác nói ý chân 
thật. Mâu-ni không dự phần tranh cãi, do vậy Mâu-ni không 
chướng ngại. 
Làm sao tự mình vượt tà kiến,!8 bị dục lôi kéo bám sở thích, 
tự mình tư duy thành định kiến, tuyên thuyết giáo điều như tư 
duy. 
Những ai do vọng tưởng phân biệt, tôn sùng hành bất tịnh 
hữu vi, thấy đó có lợi cho tự thân, bám chặt những gì không 
ôn định. 
Tỳ-kheo tu tối thắng tịch diệt, không khoe ta có giới như vậy, 


18 Chữ Päli đi, Anh dịch: dogmatic view: quan điểm giáo điều (đây 
được địch là “tà kiến'). Phật dùng từ này để chỉ cho tất cả những quan điểm 
tư biện được biết đến trong thời đại của Ngài. Kinh Phạm Võng 
(Brahmajala Suiia) của Trường Bộ (Digha-nikãaya) nêu tất cả có sáu mươi 
hai (hay đúng hơn là 62 cơ sở cho các quan điểm thuộc tầm mức thấp hơn), 
nhằm liệt kê đầy đủ các giáo điều biện luận về nguồn gốc của tồn tại (sáng 
thế vũ trụ luận) và định mệnh cuối cùng của chúng sanh (thế mạt luận). 
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không đề cao những gì trong thế gian, những điều thiện nhân 
chê phi thánh. 

Những ai bám chặt vào các pháp, không dễ siêu việt các kiến 
chấp, cho nên kẻ nảo trụ trong đó, người ấy xả chánh, thủ tà 
pháp. 


Họ nói duy chỉ đây thanh tịnh, trong các pháp khác không 
thanh tịnh, y chỉ điêu này nói đây tịnh, mỗi mỗi tự nói thuyết 
ta tịnh.!?99 

Vào giữa đại chúng muốn thuyết lý, chúng đối địch nhau, gọi 
nhau ngu; y chỉ tự tông mà tranh luận, tự khen tự nói ta thiện 
xảo. 


Ta bằng, ta hơn, hoặc ta kém: ai nghĩ như vậy khởi đấu tranh; 
ai không dao động ba thứ này, không nghĩ ta băng, hay hơn, 
kém. 


Bà-la-môn nói gì đều đúng? Hay sai? Vì vậy gây đấu tranh. 
Với ai không nghĩ bằng, không bằng, người ấy do đâu gây 
tranh luận? 

Những ai lìa tưởng, không hệ phược, những ai tuệ giải thoát 
không si. 

Những kẻ chấp tưởng và chấp kiến, đi khắp thế gian để tranh 
cãi. 

Mỗi mỗi chấp riêng kiến giải mình, kẻ khéo tranh cãi, quyết 
nhiều lý: “AI nà như vây là biết pháp. Ai chê, người ấy 
không rốt ráo.” 

Như vậy chấp riêng rồi tranh cãi, chê người khác ngu, không 
thiện xảo. 

Tất cả đều nói ta thiện xảo, vậy ai trong đó thuyết như thật? 
Không khứng nhận pháp của người khác, chê ngu, thấp kém, 
tuệ hạ liệt 

Tất cả đều ngu, tuệ hạ liệt. Tất cả chấp riêng kiến giải mình. 


190 Ý kiến chủ quan mà người ta thường có xu hướng bám chấp, coi như sự 
thật khách quan. 
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Nếu theo kiến riêng mà thanh tịnh, trí giả thiện xảo tuệ cực 
tịnh; thế thì không ai tuệ hạ liệt, vì mọi kiến giải đều rốt ráo. 
Ta không nói điều này như thật, hỗ tương đối địch gọi nhau 
ngu. Mỗi chấp kiến riêng là sự thật, nên nói kẻ khác là ngu sỉ. 
Điều mà người này nói như thực, người khác cho là hư ngụy, 
dối. Như vậy chúng tranh chấp tranh luận; sao các sa-môn 
không nhất trí? 

Sự thật chỉ một không có hai, trong đó biết rõ, không tranh 
cãi. Tự khen chân lý thành lắm loại; vì vậy sa-môn không 
nhất trí.!91 

Tự xưng thiện xảo các luận thuyết, sao nói sự thật có lắm 
loại? Phải chăng sự thật nhiều sai biệt, hay chỉ tùy niệm theo 
suy lý? 

Trong đời, sự thực vốn thường hằng, không nhiều sai biệt, trừ 
do tưởng”. Suy lý vọng tưởng trong các kiến, phân biệt 
thành hai: đúng, hoặc sai. 

The Du/thafthaka, Pasura, Mãgandhiya and Cñịa-viyuha Suttas: 
Sutfa-npđia 780-787, 824-825, 842-847, 878-886, dịch Anh 
P.D.P. 


Th.20 Ngụ ngôn người mù sờ con voi. Những vấn đề vô ký. 
Đoạn này giới thiệu một tập hợp mười quan điểm về những 
điều được goi là các vấn đề không xác định hoặc không thể 
giải đáp (avyäkata: vô ký) (xem *Th.10 và phân giới thiệu 
trước phía trước). Nói thế, do bởi Phật gạt chúng sang một 
bên mà không trả lời, vì trả lời chúng không liên hệ gì đến 


19! Cần lưu ý ở đây rằng tuyên bố của đức Phật rằng có một chân lý sự 

thực, hoặc thực tại: sacca) và không có cái thứ hai, không có ý định khẳng 

định chân lý tuyệt đối, mà là để chứng minh rằng chứng ngộ Niết-bàn tịch 

tĩnh, từ tri kiến của Phật, là một thực tại có thể thây được, thế thì không có 

gì để tranh luận. 

19 s+ƒZjZ: Anh dịch: perception (tri giác). Căn nguyên giác quan của nhiều 
cấu trúc (phân biệt) về chân lý được ghi chú ở đây, chỉ ra rằng ngoại trừ do 
tưởng (sañña) không thể có nhiều thứ chân lý (sự thực) khác nhau. Szññã 
đại biểu cho minh giải chủ quan của những gì được đưa ra ngang qua các 
quan năng nhận thức giác quan; để có hiểu biết chân thật, søñz cần được 
hướng dẫn tường tận bởi minh trí. 
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giải thoát khỏi đau khổ mà còn dẫn đến tranh cãi không cơ 
sở. Những người chủ trương quan điểm như vậy được mô tả 
là chỉ cổ chấp một khía cạnh hạn định của thực tại do mình 
kinh nghiệm một phần rồi khái quát hóa lên. Trong một đoạn 
khác (Majjhima-nikäya 1428431), trong đó một t)-kheo nói 
rằng ông sẽ È hoàn tục trừ phi đức Phật đưa ra những giải đáp 
cho mười vấn đề được xem không có câu trả lời. Đức Phật 
nói Ngài chưa bao giờ hứa hẹn trả lời những câu hỏi này, và 
so sánh người hỏi với người bị bắn bởi mũi tên độc mà từ 
chối điểu trị cho đến khi biết mọi thứ về người bắn và chất 
liệu mũi tên. 

“Bạch Đại Đức, ở SãvatthT này có nhiều sa-môn, bà-la-môn, 
các du sĩ dị đạo đang sống, có nhiều kiến giải dị biệt, nhận 
thức đị biệt, sở thích sở thích dị biệt, y cứ trên kiến giải sở y 
dị biệt. Một số sa-môn, bà-la-môn chủ trương như sau: 

Thế giới là thường trú: chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. 
Thế giới không thường trú: chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư 
VỌng. 

Thế giới là hữu biên: chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. 

Thế giới là vô biên: chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. 

Mạng và thân đồng nhất: chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư 

VỌng. 

Mạng và thân không đồng nhất: chỉ đây là sự thật, ngoài ra là 
hư vọng. 

Sau khi chết, Như Lai'tồn tại: chỉ đây là sự thật, ngoài ra là 
hư vọng. 

Sau khi chết, Như Lai không tôn tại: chỉ đây là sự thật, ngoài 
ra là hư vọng. 

Sau khi chết, Như Lai vừa tồn tại vừa không tồn tại: chỉ đây 

là sự thật, ngoài ra là hư vọng. 


133 Chữ Như Lai (7a/hãgzia) theo nghĩa đen có nghĩa là đi- như-vậy hay 
đến- như-Vậy. Ở đây nó chỉ cho bắt cứ ai đã đạt được mục đích tối thượng 
của đời sông tôn giáo, người đã đạt tới chân lý tối thượng — người đã đạt 
tới và thuyết giảng từ cái gọi là “chân như”: thực tại chân thực. Thông 
thường nó được sử dụng đặc biệt đề chỉ cho đức Phật. 
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Sau khi chết, Như Lai không phải vừa tồn tại vừa không tồn 
tại: chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. 

Những vị ấy công kích nhau bằng ngôn ngữ sắc bén như dao 
kiếm, cạnh tranh, tranh cãi rằng, “Sự thực là như vầy, sự thực 
không phải như vậy”... 

“Này các tỳ-kheo, các du sĩ đị đạo chủ trương nhiều kiến giải 
khác nhau ấy như những người mù, không có mắt. Họ không 
biết cái gì có lợi, cái gì không có lợi. Họ không biết cái gì là 
thực, cái gì không thực. Do vì không biết... cái gì là thực, cái 
gì không thực, công kích nhau bằng ngôn ngữ sắc bén như 
dao kiếm... 

Trong quá khứ, này các tỳ-kheo, có một ông vua tại thành 
Sãvatthï này. Nhà vua ấy gọi một người đến và bảo: “Này 
khanh, lại đây. Hãy tụ họp tắt cả những người mù bâm sinh ở 
Sãvatfli lại một chỗ.” Người ấy vâng đáp, “Vâng lệnh, Đại 
vương” và dẫn tất. cả những người mù bẩm sinh ở Sãvatthi đi 
đến chỗ vua, tâu rằng: “Đại vương, tôi đã tụ họp tất cả những 
người mù bâm sinh ở Sãvatthĩ.” 
“Thế thì, này khanh, hãy dẫn một con voi đến cho những 
người mù bâm sinh.” - “Tâu vâng, Đại vương” và người ấy 
dẫn một con voi đến cho những người mù bẩm sinh. Nói rằng 
“con voi là như thế này”, “ông đưa đầu voi cho một SỐ 
người... tai voi cho một số người... ngà voi cho một sỐ 
người... vòi voi cho một số người... thân voi cho một số 
người... chân voi cho một sỐ người... đùi voi cho một sỐ 
người... đuôi voi cho một số người... và chỏm đuôi voi cho 
một số người... 
Người ấy đi đến chỗ vua và tâu “Tâu Đại vương, con voi đã 
được các ngưỜi bâm sinh mù quan sát. Nay đến lượt Đại 
vương." ° Rồi, này các tỳ-kheo, ông vua đi đến chỗ các người 
mù ấy và hỏi: “Này các người mù bẩm sinh, các ông đã quan 
sát con voi chưa?” “Tâu Đại vương, chúng tôi đã quan sắt 
con voi.” “Nếu vậy, này các người mù bâm sinh, hãy nói con 
voi là như thế nào.” 
Những người... sờ đầu voi nói: “Con voi giống như cái hũ.” 
Những a1... sờ tai voI nói: “Con voi là như cái rá sảng gạo.” 
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Những người... sờ ngà con voi nói: “Con voi giống như lưỡi 
cày.” Những người... sờ thân voi nói: “Con voi giống như 
nhà kho.” Những người... sờ chân con voi nói: “Con voi như 
cột trụ.” Những ai... sờ đùi con voi nói: “Con voi giống như 
cái côi.” Những ai... sờ đuôi con voi nói: “Con voi giống 
như cái chày.” Những ai... sờ chỏm đuôi con voi nói: “Con 
voi giống như cái chối.” Họ TỐI Con VOI giống như thế này và 
không phải như thế kia... rồi đả kích nhau bằng những năm 
tay. Vua thấy nực cười chuyện ấy. 

Cũng vậy, này các tỳ-kheo, các du sĩ dị đạo như những người 
mù, không có mắt... Họ công kích nhau bằng ngôn ngữ sắc 
bén như dao kiểm. .. cạnh tranh, tranh cãi lẫn nhau... .? 
Pathama-nandatithiya Sufta: Udãna 67-69, dịch Anh P.D.P. 


Giáo pháp chú trọng thực hành 
Th.2I Đức Phật dạy những gì được chứng nghiệm 
và thiết thực 
Khi giáo huấn một người nào đó, đức Phật chọn lựa từ 
những gì Ngài đã thực chứng, thấy là thiết thực tu hành cho 
người nghe, dù người thấy điều ấy dễ chịu hay không. 
Cũng vậy, này vương tử, lời nói nào Như Lai biết không như 
thật, hư ngụy, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy 
khiến những người khác không ưa, không thích, Như Lai 
không nói lời nói ấy. Lời nói nào Như Lai biết là như thật, 
không hư ngụy, nhưng không tương ứng với mục đích, và lời 
nói ấy khiến những người khác không ưa, không thích, Như 
Lai không nói lời ây. Và lời nói nào Như Lai biết là như thật, 
không hư ngụy, tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến 
những người khác không ưa, không thích, ở đây Như Lai biết 
đúng thời để nói lời nói ấy... 
[Ba mẫu văn trên được lặp Ên với 'khiến những người khác 
ưa thích” thay cho “khiến những người khác không ưa thích”.] 
Vì sao vậy? Bởi vì Như Lai thương tưởng các hữu tình. 
Abhaya-rajakumara Sutta: Majjhima-nikãya I.395, dịch Anh P.H. 
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Th.22 Hiểu pháp đúng và sai 
Trong đoạn này, đức Phật đáp lời một t)-kheo tuyên bố rằng 
hành dục lạc không gây chướng ngại đạo. Ngài xem ông ấy 
nh một người tìm lỗi chỉ có ý định khoa trương kiến giải 
riêng của mình, chứ không vận dụng giáo pháp một cách 
thích họp. 
Này các tỳ-kheo, ở đây, một số người ngu sỉ học pháp... Học 
các pháp này, nhưng không quán sát ý nghĩa những pháp ấy 
với trí tuệ. Do không quán sát ý nghĩa, không suy ngẫm mà 
nhẫn thọ. Những người ấy học pháp chỉ vì có lợi để chỉ trích 
người khác hay chỉ để khoa trương kiến giải. Dù học pháp 
với mục đích gì, họ cũng không đạt được. Những pháp được 
năm giữ sai lầm ấy dẫn họ đến bất hạnh, đau khổ lâu dài... 
Ví như một người cần có rắn, tìm kiếm rắn, đi khắp nơi để 
tìm, rồi thấy một con rắn lớn, và bắt nó ở lưng hay ở đuôi. 
Con rắn ấy có thể quay lại cắn tay người đó, hay, căn chỉ phần 
nào khác. Do nhân này, người đó có thê bị chết hay bị đau 
khổ gần như chết. Vì sao vậy? Vì nắm bắt con rắn một cách 
sai lầm. 
Alagadduipama Sufta: Majhima-nikaya L133-134, dịch Anh 
P.D.P. 


Th.23 Pháp để thoát khổ chứ không phải để chấp chặt 
Đoạn này giải thích rằng Pháp — giáo pháp, hành trì và kết 
quả chứng đắc — là để vượt qua 'bò-bên kia”, tức Niết-bàn, 
vượt thoát khổ, chứ không phải để bám chặt theo hay chấp 
trước giáo điểu. Pháp cân có để tu tập chứ không phải để 
bảm chặt. 

Này chư tỳ-kheo, Pháp mà Ta chỉ cho các ông ví như chiếc 
bè để vượt qua sông chứ không phải để giữ chặt lấy. Hãy 
nghe và khéo tác ý... Như một người đang đi trên con đường 
cái, gặp một con sông lớn, bờ bên này nguy hiểm và đáng sợ, 
bờ bên kia an ổn và không đáng sợ. Nhưng không có thuyền 
hay cầu để vượt bờ này sang đến bờ kia. Người đó suy nghĩ: 
“Hay là ta thu lượm cỏ, cây, nhánh, lá...?' Rồi người ày kết 
buộc cỏ, cây, nhánh, lá thu lượm được lại thành một chiếc bè, 
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nương chiếc bè này, nỗ lực bằng cả tay chân, an toàn vượt 
sang bờ bên kia. Sang đến bờ bên kia rồi, người đó suy nghĩ: 
“Chiếc bè này có nhiều lợi ích cho ta. Ta đã an toàn vượt qua 
bờ bên kia là nhờ nó, với nỗ lực bằng cả tay chân. Vậy ta nên 
đội chiếc bẻ này trên đầu, hoặc vác nó trên vai, và đi đến chỗ 
nào ta muốn?” Này các tỳ-kheo, nếu người đó làm như vậy, 
có làm đúng với sở dụng của chiếc bè chăng? ... Và người đó 
phải làm thê nào cho đúng sở dụng của chiếc bè? 

Này các tỳ-kheo, người đó sau khi vượt qua bờ bên kia, có 
thê suy nghĩ: “Chiếc bè này có nhiều lợi ích cho ta. Ta đã an 
toàn vượt qua bờ bên kia là nhờ nó, với nỗ lực bằng cả tay 
chân. Giờ ta có thể kéo chiếc bè này lên bờ đất khô, hoặc 
nhận chìm xuống nước, rồi đi đến nơi nào ta muốn?' Người 
đó làm như vậy là làm đúng sở dụng của chiếc bè ấy. Cũng 
vậy, này các tỳ-kheo, Pháp mà Ta chỉ cho các ông ví như 
chiếc bè để vượt qua sông chứ không phải để giữ chặt lấy... 
Chánh pháp còn phải xả với những ai đã biết. Huống nữa là 
phi pháp? 

Alagadduipama Sufta: Majhima-nmkaya L134-135, dịch Anh 
P.D.P. 


Th.24 Pháp học nhiều mà không hành thì vô ích 
Tụng đọc nhiều kinh điển, buông lung không hành trì, như 
đếm bò người khác, không dự phân sa-môn. 

Dù đọc ngàn câu kệ, nhưng chăng ý nghĩa gì, không bằng chỉ 
một kệ, nghe xong tâm an fĩnh. 
Dhammapada 19 and 101, dịch Anh P.H. 


Con đường dẫn đến trí giải thoát 
Th.25 Y chỉ thể nghiệm thực chứng, không y chỉ 
tông truyền hay lý luận 
Phần đâu đoạn trích ở đây phê phán các cơ sở khác nhau 
làm y cứ cho đời sống íu tập. Cơ sở thứ nhất là y chỉ một vị 
thây tự cho là có nhất thiết trí không gián đoạn, nhưng gặp 
phải những điều không hay không lường trước, rôi sau đó lại 
biện hộ “Sự việc đó nhất định phải nhự vậy”. Phân trích dẫn 
của đoạn này phê bình việc y chỉ vào một giáo nghĩa tông 
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truyền hoặc y chỉ lý luận tư biện. Trong phân thứ hai, đức 
Phật nêu rõ tri kiến của Ngài do thể nghiệm thực chứng. 

Này Sandaka, ở đây có những tôn sư là những vị y chỉ sư 
truyền, cho rằng những gì được nghe từ sư truyền là chân 
thật. Y chỉ sư truyền, những vị ấy thuyết pháp dựa vào kinh 
giáo được truyền qua các thế hệ Tăng “điều này được nói như 
vầy, “điều này được nói như vây” phù hợp với thánh tạng 
của giáo pháp truyền thừa. Nhưng với ai y chỉ sư truyền... vị 
Ấy. có thể ghi nhớ rõ hoặc không ghi nhớ rõ. Lại nữa, nó có 
thể là như thực, có thể không như thực... Này Sandaka, đây 
là phạm hạnh không an ồn thứ hai, được Thế Tôn, vị Tri Giả, 
Kiến Giả... tuyên bố. Và ở đây người có trí không thể tự 
mình trụ phạm hạnh ây, và nếu trụ, thì không thể thành đạt 
chánh lý, thiện pháp. 

Lại nữa, này Sandaka, ở đây có vị đạo sư là nhà lý luận, là 
nhà thâm sát. Vị này thuyết pháp dựa trên những gì tự mình 
rõ, đả phá bằng lý luận, tùy hành theo thâm sát. Trong trường 
hợp nhà lý luận, nhà thẩm sát, vị ấy có phần khéo lý luận, có 
phần không khéo lý luận. Cũng có thê là như thực, có thê 
không như thực.... (Như đã nói) điều này, này Sandaka, đây 
là phạm hạnh không an ồn thứ ba, được Thế Tôn, vị Tri Giả, 
Kiến Giả... tuyên bố... 

Sandaka Sutta: Majjhima-nikaya I.520, dịch Anh P.D.P. 


Có, này Bharadvaja, một số sa-môn và bà-la-môn... là những 
vị y chỉ sư truyền; do y chỉ những điều được từ kinh giáo sư 
truyền, tuyên bố... đã thông đạt thắng trí viên mãn cứu cánh, 
như, chẳng hạn, các bà-la-môn tam minh.! Có một số sa- 
môn và bà-la-môn... là các nhà suy lý và thâm sát. (Cũng) có 
những vị... đã bằng thắng trí tự thân chứng nghiệm pháp 
trước đây chưa từng nghe và tuyên bố... đã thông đạt thắng 


19% Thông hiểu ba tập Vedä, Thánh điển của Bả-la-môn giáo, hình thức đầu 
của Hindu giáo, được xem là có những giáo lý vĩnh hăng được các vị thân 
khai thị. 
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trí viên mãn cứu cánh trí. Này Bhãradvãja, Ta là một trong số 
những vị ây. 
Sangarava Sutta: Majjhima-nikaya [I.211, dịch Anh P.D.P. 


Th.26 Các cơ sở không khả y cho tri và hành 
Đoạn này nêu rõ một giáo thuyết cân được trắc nghiệm bằng 
kinh nghiệm bản thân, thay vì được chấp nhận chỉ dựa trên 
truyền thống, lý luận, hoặc bị ấn tượng, hay do trung thành 
với một vị thê, Cân phải tự thân thẩm định những kết quả tu 
tập của các giáo pháp cụ thể. Điểm chủ trọng ở đây không 
phải là nội dung của giáo pháp có thể được đề nghị, nhưng 
chủ trọng đến tâm trạng mà giáo thuyết ấy khuyến khích, và 
các kết quả tu tập đạt được- dù cho đó là những trạng thái 
mê lâm và đối lập của nó liên hệ đến nội dụng đề xuất. 
Những người Kalama ở Kesaputta bạch Thế Tôn như VẦY: 
“Bạch Đại Đức, có một số sa-môn và bà-la-môn đi đến 
Kesaputta, giải thích và làm sáng tỏ giáo thuyết của mình. Họ 
bài xích, khinh miệt, biếm nhẽ, và triệt hạ giáo thuyết người 
khác. Lại có một số sa-môn và bà-la-môn khác cũng đi đến 
Kesaputta cũng làm như vậy. Bạch Đại Đức, chúng con thật 
sự hoài nghi, thực sự phân vân không rõ ai trong số những 
tôn giả sa-môn và bà-la-môn này nói sự thật và ai nói hư dối. 
[Đức Phật:] 'Thật đáng để cho ngươi hoài nghi, phân vân. Vì 
có điều phân vân khi có điều đáng hoài nghi. Vậy thì, này 
những người Kãlãma, chớ có vội tin do nghe từ sư truyền, 
nghe từ truyền thừa tiếp nối, nghe từ truyền tụng, từ kinh 
điển thánh tạng, từ suy lý, từ lý luận diễn dịch, từ suy XÉt 
theo tướng trạng, từ quan điểm được chấp nhận do thâm sát, 
từ ai đó được xét có khả năng hay không khả năng, hay từ (ý 
nghĩ rằng) “Sa-môn này là thây của mình”. 
“Khi nào, này những người Kãlãma, các ông tự mình biết rõ: 
“Các pháp này là bất thiện, các pháp này là đáng chê, các 
pháp này bị chỉ trích bởi người trí, khi các pháp này được 
chấp nhận và thực hành chúng sẽ dẫn đến tổn hại và gây 
khổ”, thì các ông hãy từ bỏ chúng.” 
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“Này những người Kalãma, tham phát sinh trong một người, 
nó tăng ích cho người ấy chăng?? 

“Bạch Đại Đức, đó chắng phải là tăng ích người ấy.” - 'Này 
những người Kãlãma, một người tham, với tâm bị tham chế 
ngự, mà sát sanh, lấy của không cho, tà dâm, nói đối, và 
khuyến khích kẻ khác cũng làm như vậy, người ấy sẽ chịu 
tôn hại và cảm khô lâu dài.” 

“Đúng vậy, bạch Đại Đức.” [Tương tự nói về sân và si. ] 

“Này những người Kãlãma, các pháp này là thiện hay bất 
thiện?” “Bạch Đại Đức, chúng là bất thiện. “Chúng là đáng 
trách hay không đáng trách?' “Đáng trách, bạch Đại Đức.” 
“Chúng bị chỉ trích hay ca ngợi bởi người trí?” “BỊ chỉ trích, 
bạch Đại Đức." “Được chấp nhận và thực hành, các pháp này 
có dẫn đến tôn hại và cảm khổ hay không, hoặc thế nào? 
Được chấp nhận và không thực hành, cũng vậy với chúng ta, 
trong trường hợp này.... [Đoạn này tiếp tục nói về vô tham 
(tức trái với tham, xả thí), vô sân (từ ái) và vô sĩ (minh tâm, 
trí tuệ) là các pháp mà tự mình có thể biết là thiện và dẫn đến 
tăng ích và an lạc. | 

Kesaputta (or Kalama) Sutta: Anguffara-nikaya I.188—189, dịch 
Anh P.D.P. và P.H. 


Th.27 Niềm tin không đồng với kiến thức 

Đoạn này, như đoạn trên, phê bình việc y chỉ duy nhất vào 
niềm tin vô căn cứ, y chỉ trên sự tán thành (tùy hỷ), khẩu 
truyền (ùy văn), thẩm sát hành tướng, hoặc chấp nhận quan 
điểm được trầm tư, mà tất cả điểu này không có căn cứ. Thay 
vào đó, nhấn mạnh việc tìm kiếm một vị thây với các đặc tính 
đạo đức và tỉnh thân đáng tin cậy, vị ấy sẽ đưa ra những giáo 
lý phù hợp với suy lý, có thể thực hành, và làm cho thay đổi 
bản thán. 

“Có năm pháp này có hai quả báo ngay trong hiện tại. Năm 
pháp ấy là gì? Tín, tùy hý (tán thành), tùy văn (nghe theo 
giáo nghĩa sư truyền hay khẩu truyền), thâm sát hành tướng 
(suy xét theo các đấu hiệu luận lý) và chấp nhận quan điểm 
được trầm tư. 
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Tuy vậy, này Bhãradvãja, có điều được khéo tin tưởng, 
nhưng có thê là trống không, trồng rỗng, hư dối; trái lại, có 
điều không được khéo tin tưởng, có thể là chân thật, không 
trồng rồng, không hư dối.... [Tương tự cho bốn pháp còn lại] 
Một người có trí hộ trì chân lý không nên đi đến kết luận một 
chiều rằng, “Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều sai lầm.”...? 
“Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào là sự hộ 
trì chân lý; cho đến mức độ nào người ấy hộ trì chân lý? 
Chúng con hỏi Tôn giả Gotama vê hộ trì chân lý.' “Này 
Bhãradvija, nếu có người có tín và người ấy nói, “đây là 
niềm tin của tôi”, người ấy hộ trì chân lý. Nhưng người ấy 
không đi đến kết luận một chiêu, “chỉ đây là sự thật, ngoài ra 
đều sai lầm'... Chúng tôi chủ trương hộ trì chân lý cho đến 
như vậy, nhưng ở đây chưa phải là giác ngộ chân lý.'... 

“Cho đến mức độ nào là có sự giác ngộ chân lý? Cho đến 
mức độ nào một người giác ngộ chân lý?” “Ở đây, này 
Bhãradväja, một tỳ-kheo sông gân làng xóm hay thị trần. Một 
gia chủ hay con trai một gia chủ đi đến vị ấy và tìm hiểu vị 
ây trong ba pháp — tức là xu hướng tham, xu hướng sân, xu 
hướng sĩ: “Có chăng những pháp dẫn đến tham như vậy 
khiến cho tâm của tôn giả ây bị pháp, dẫn đến tham như vậy 
chế ngự cho đến Tức ấy dù không biết mà vẫn nói “tôi biết, 
dù không thấy vẫn nói “tôi thấy', và thậm chí khuyến khích 
người khác cũng như vậy để dẫn đến tôn hại, cảm khổ lâu 
dài?” Trong khi quan sát như vậy, người này biết như sau: 
“Tôn giả ấy không có xu hướng tham... Thân hành và ngữ 
hành của tôn giả ây là như vậy, là của một người không có 
tham. Pháp mà vị ấy thuyết thâm sâu, khó thây, khó chứng, 
tịch tĩnh, thù thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được 
người trí chấp nhận. Pháp ấy không thể do một người có 
tham khéo giảng.”... 

Sau khi quan sát thấy vị ấy thanh tịnh đối với pháp dẫn đến 
tham; người này lại quan sát thấy vị ấy thanh tịnh đối với 
pháp dẫn đến sân,... và pháp dẫn đến si. Sau khi quan sát 
thấy vị ấy thanh tỉnh đối với pháp dẫn đến tham, sân, vả s1, 
người này phát sanh tín tâm đối với vị ấy. Với tâm tịnh tín, 
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người này đi đến gần; rồi ngồi gần vị ấy, và lóng tai nghe 
pháp; sau khi nghe, người này ghi nhớ pháp. Rồi tìm hiểu ý 
nghĩa, hoan hỷ chấp nhận các pháp; khi người này hoan hỷ 
tin nhận các pháp, ước muốn phát sanh; với ước muốn phát 
sanh, liền nỗ lực; sau khi nỗ lực, liền trù lượng; trù lượng rồi, 
tỉnh cần; do tinh cần, người này tự thân chứng ngộ chân lý tối 
thượng, rồi bằng trí tuệ mà thấy và thông đạt. Cho đến mức 
độ này, này Bhãradvãja, là sự giác ngộ chân lý. Cho đến mức 
độ này, một người giác ngộ chân lý. Chúng tôi chủ trương 
cho đến mức độ này là sự giác ngộ chân lý, nhưng như vậy 
chưa phải là chứng đạt chân lý." 

“Cho đến mức độ nào, thưa tôn giả Gotama, là sự chứng đạt 
chân lý?...' “Chính nhờ luyện tập, tu tập và liên tục tu tập về 
những pháp ấy, như vậy là có sự chứng đạt chân lý. 

CankT Sufta: Míajjhữma-niRãaya II.170—174, dịch Anh P.D.P and 
P.H. 


Th.28 Thuận thứ thuyết pháp 
Đoạn này cho thấy đức Phát bằng phương tiện chuẩn bị cho 
một người nghe và trực tiếp hiểu tâm yếu của pháp, nói về 
khổ và con đương thoát khổ: trước hết nói về tu giới và 
nghiệp quả của tu giới, và rồi xuất ly các dục dẫn đến tâm 
định. Với tâm định tĩnh, dễ hướng dẫn và dễ tiếp nhận, bấy 
giờ mới nói pháp yếu, từ đó người nghe pháp có thể thấy khổ, 
nguồn gốc của khổ, và khổ có thể được vượt qua và chấm 
dưựit. Một đoạn tương tự là *L.34. 
Rồi Thế Tôn thuận thứ thuyết pháp cho gia chủ Upäli, thuyết 
bố thí, trì giới, sinh thiên; rồi nêu rõ các dục là tai hại, hạ liệt, 
là ô nhiễm, và những lợi ích của xuất ly các dục. Khi biết tâm 
của gia chủ Upali đã kham nhẫn, nhu thuận, không triền cái, 
phần khởi và tự tín, thì Thế Tôn mới thuyết những pháp được 
chư Phật tán dương: Khô, Tập, Diệt, Đạo.!% 
Cũng như tâm vải thuần bạch được gột rửa các dấu vết bân 
thì rất đễ nhuộm màu, cũng vậy, gia chủ Upäli ngay tại chỗ 


195 Một cách ngắn gọn đề cập đến bốn Thánh Đề (xem *L.27). 
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ngồi ấy, có được pháp nhãn thanh tịnh và ly cấu: “Phàm pháp 
gì có sinh đêu có diệt.” 
DUpali Sutta: Majjhima-nikaya I.379—-3§0, dịch Anh P.H. 


ĐẠI THỪA 
Những phẩm tính của Pháp 
M.14 Tôn Kính Pháp 
Trong chương này, Pháp chủ yếu là những giáo thuyết uyên 
áo của Phậit. 
“Bạch Thế Tôn, con nghe nói, trong tất cả cúng dường, cúng 
dường pháp là tối thượng. Vậy, bạch Thế Tôn, thế nào là 
cúng dường pháp? 
Thế Tôn dạy, “Thiện nam tử! Cúng dường Pháp là cúng 
dường những gì được Như Lai (Tathãgata) thuyết giảng. Đó 
là cúng dường các Kinh điển thậm thâm vi diệu và tương tợ 
thậm thâm vi diệu, đối trị tất cả thế gian, khó tín thọ, khó dò, 
khó thấy, khó hiểu, cực kỳ vi tế, cực kỳ vi diệu, khó lý giải. 
Pháp ây bao gồm cả Bồ-tát tạng, được ấn trì bởi dấu ân của 
các tông trì và các kinh, khai thị Pháp luân không, thôi 
chuyền, là nguồn cội phát xuất sáu ba-la-mật, '*5 nhiếp trì 
những ai cần được nhiếp trì, tùy hành cùng ba mươi bảy đạo 
phẩm!” dẫn đến giác ngộ'”8 và dẫn đạo bảy giác chi, hướng 
chúng sinh vào đại bi và thuyết giáo đại từ, dẫn tránh xa Ma 
thuyết (Mãra) !'° và diễn giải pháp duyên khởi 29 , tuyên 
thuyết vô ngã, vô chúng sinh, vô mạng giả và vô nhân xưng, 
tuyên thuyết không, vô tướng, vô nguyện, vô tác hành”"!, dẫn 
đến bồ-đề đạo tràng và chuyên Pháp luân, được chư thiên, 


1% Bồ thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, và trí tuệ (xem *M.100- 
106). 

17 Xem chú thích *M.10. 

198 Giải thích ở phần cước chú *M.158. 

139 Xem *LL.7. 

20 Xem *Th.156ff. 

2! Tức là tác ý vô tự tính và định tâm trên các tướng trạng của những gì 
được tri nhận, và được ước nguyện. 
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long, dạ-xoa, càn-thát-bà”? lễ bái tán dương, duy trì mạng 
mạch chánh pháp không đứt đoạn, nhiếp trì kho báu của 
chánh pháp, dẫn chúng sanh thú nhập tối thượng cúng dường 
pháp, được tất cả Hiền Thánh nhiếp thọ, khai phát tất cả sở 
hành của Bồ-tát, dẫn vào chỗ quy thú của thật tướng các 
pháp, xuất sanh tổng yếu các pháp vô thường, khổ, vô ngã, 
tịch tĩnh, chỉ ra uy lực tác hại của ác giới, cứu hộ tất cả thoát 
khỏi kinh sợ bởi chấp trước tà kiến, ác luận của ngoại đạo, 
được nhất thiết chư Phật tán đương, là đối trị phần của luân 
hồi, khai thị Niết-bàn an lạc. Tuyên thuyết, khai thị, thọ trì, 
quán sát những kinh giáo với các hình thức như vậy, nhiếp 
thọ chánh pháp, đây gọi là cúng dường pháp. 
Vimalaktrti-nirdesa Sutra, ch. 12, sections 10-11, dịch Anh from 
Sanskrit by D.S. 


M.15 Hưởng thọ Pháp lạc 
Đoạn này giảng luận sở hành của đạo giác ngộ. 
“Thế nảo là hoan hỷ pháp lạc nghĩa?? 
Trưởng giả Duy-ma-cật (Licchavi Vimalakrrtl) đáp: “Đó là 
hoan hỷ với tín bất hoại đối với Phật; hoan hỷ nghe Pháp; 
hoan hỷ thân cận Tăng-già; hoan hỷ thờ kính tôn sư; hoan hỷ 
xuất ly tam giới”: hoan hÿ thoát ly các cảnh giới dục lạc; 
hoan hỷ quán sát các uân2% như kẻ giết người””; hoan hỷ 
quán sát các giới”'° như rắn độc, quán sát các nội xứ như là 
xóm hoang; hoan hý hộ trì tâm bô-đê; hoan hý làm ích lợi 
cho chúng sinh; hoan hỷ chia phần khi bố thí; hoan hỷ không 
giải đãi nghiêm trì tịnh giới; hoan hỷ nhu hòa nhẫn nhục; 


202 n2ơa, yakska, gandharva, các hạng chư thiên và quý thần. 

203 Tức là toàn bộ pháp hữu vi, xem “ba cõi” ở phần Bảng chú giải thuật 
ngữ và tên riêng. 

204 Chuỗi tương tục danh sắc tạo thành một chúng sinh: sắc, thọ, tưởng, 
hành và thức (xem *Th.151). 

“5 Chúng có mặt trong khi tái sinh và chấm dứt khi chết. 

206 Mười tám giới là sáu căn (năm sắc căn cộng với ý căn), các đối tượng 
của chúng, và các thức tương ứng. Chúng được ví dụ như “nọc độc của 
rắn”, hư đối, là “các trường nhận thức” (các căn và cảnh); tất cả đều trống 
rỗng, không có một cái ngã cô định và thường hằng. 
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hoan hÿ tinh tấn tu tập thiện căn; hoan hỷ thành biện các 
thiền; hoan hỷ tu hành bát-nhã diệt trừ phiền não; hoan hỷ 
phát huy quảng đại tâm bồ-đề; hoan hỷ chiến thắng Ác Ma; 
hoan hỷ đoạn trừ phiền não; hoan hỷ thanh tịnh Phật quốc; 
hoan hÿ tích lũy thiện căn để viên mãn các tướng hảo và tùy 
hình; hoan hỷ vô úy nghe pháp thâm diệu; hoan hỷ tu tập ba 
giải thoát môn”: hoan hỷ vươn đến Niết-bàn; hoan hỷ trang 
nghiêm bồ-đề đạo tràng, và không chứng bồ-đề phi thời; 
hoan hỷ phụng sự đồng học đồng phần; hoan hỷ không sân 
hận thù nghịch với phi đồng phần đồng học; hoan hỷ phụng 
sự thiện tri thức; hoan hỷ rời xa ác hữu. Đó là hoan hỷ trong 
pháp hÿ và pháp lạc; hoan hý nhiếp thọ phương tiện thiện 
xảo; hoan hỷ tu tập không buông lung các pháp bôồ-đề 
phần”. Đáy là hoan hỷ pháp lạc của Bô-tát. 
VimalaRmti-nrmdesa Suữra, ch. 3, secion 64, dịch Anh from 
Sanskrit by D.S. 


M.16 Pháp siêu việt ngôn ngữ 
Đoạn này chủ yếu đồng nhất Pháp với Niễt-bàn và thực tại 
cứu cảnh vượt ngoài ngôn ngữ. 
[Ch.5] Pháp không hý luận, không văn tự. Ở đây ai lập thành 
hý luận rằng, “Tôi sẽ biến trì khổ, đoạn trừ khô, tác chứng 
diệt và tu tập đạo '?, người ấy không phải cầu pháp, mà là 
cầu hý luận. 
[Ch.3] Pháp sung mãn tất cả mọi nơi, như hư không. Pháp 
không hình tướng, viễn ly tất cả hiện hành. Nó không có 
'ngã', viễn ly “ngã sở'. Pháp không liễu biệt, viễn ly tâm-ý- 
thức. Pháp không tương tợ, vì không có đối phần. Pháp 
không lệ thuộc nhân vì không ở trong duyên. Pháp đồng pháp 
giới, vì nhập hết thảy pháp. Pháp tùy hành Như, vì không có 
gì tương ứng tùy hành. Pháp trụ thất tế, vì tuyệt đối bất động. 


207 Không, vô tướng, vô nguyện. Xem chú thích cuối *M.14. 
28 Theo giải thích *M.10. 
? Bài Pháp đâu tiên của đức Phật (xem tiêu đoạn *L.27). 
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Pháp không dao động, vì không y chỉ sáu xứ”!?. Pháp không 
đến, không đi, vì không sở trụ. Pháp thuận hợp Không, tùy 
hiện Vô tướng, ứng hợp Vô nguyện, vì viên ly tăng giảm. 
Pháp không thủ xả vì viễn ly sanh diệt. Pháp không chấp 
tàng, vì vượt ngoài đạo lộ của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 
Pháp không cao thấp, vì thường trụ, bất động, viễn ly hết 
thảy phân biệt sở hành. 

Vimalakmrti-nirdesa Sutra, ch.5, section 3, and ch.3, section 6, dịch 
Anh from Sanskrit by D.S. 


Lý do quyết định tu Phật 
M.17 Đức Phật vị Đạo Sư xử lý tính bạc nhược 
của C0H HgHời 
Đoạn này phác họa tình cảnh chúng sinh vô mình và thỉnh 
Phát cứu hộ. 
2. BỊ tham dục bao quanh, bị tường thành của ngã mạn kiên 
có vây hãm, cấu thành tam hữu, pháo đài to lớn này chính là 
ba cõi.“! 
3. Chính vì bị ném vảo trong vọng tưởng và vô minh, bị tam 
độc thiêu đốt, cho nên (ở đây) luôn bị quyền lực của Ma 
vương sai sử. Đây là nơi cư ngụ của những trẻ dại ngusi. 
4. Họ bị xích xiêng tham dục trói buộc, gian dối diệt chánh 
hành. Họ bị lưu chuyền trong ác đạo, nghi hoặc và do dự làm 
mắt mù lòa. 
5. Do tật đỗ và keo kiệt trói buộc, họ bị dẫn vào những cõi 
bất hạnh, như ngạ quỷ, súc sinh hoặc địa ngục. Vì bị sanh, 
già, bệnh, chết bức bách, nên họ bị nghiệp kéo lôi vào chốn 
luân hồi mông muội. 
6. Đại bi vô thượng như ánh trăng rằm, tuệ quang như mặt 
trời rực rỡ hiện ra diệt đại dương phiền não nhiễm ô, chiếu 
xuống con.?!? 


210 Trong Phật giáo, tâm thức được kê như là một giác quan, cùng với các 
giác quan khác như thấy, nghe, nếm, ngửi và xúc chạm. 

?!! Đây là toàn bộ các cõi hữu vi: xem “tam giới” ở Bảng chú giải thuật ngữ 
và tên riêng. 
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7. Ánh trăng rằm đại từ, tuệ quang an chúng sinh, bình đẳng 
chiếu khắp nơi. Con nguyện được nguyệt vương chiếu soi. 

8. Là vua của tất cả Pháp giới, binh đoàn là tịnh Pháp, thường 
chuyên chánh pháp luân. Con nguyện được diệu Pháp này 
chuyền hóa. 

9. Con nguyện đắc bồ-đề. Con tích tập thiện nghiệp hạnh, và 
làm lợi ích mọi chúng sinh. Nguyện đắng Đại Đạo Sư che 
chở cho con. 

10. (Được) trang nghiêm thân bằng áo giáp nhẫn nhục, nắm 
chặt thanh kiếm trí, và nhờ thế, trong ác đạo Ma vương, 
nguyện giúp con được cứu thoát. 

Gandavyiha Sutra, Taishõố vol.9, text 278, p.688b14—c02, dịch Anh 
T.T.S. and D.S. 


Tranh chấp và bao dung 

M.18 Bồầ-tát không dự phần tranh chấp 
Đoạn này xem Bô-tát như là người cảm động nhân tâm bằng 
tính bao dung dù khi những tranh chấp ác liệt bao vây. 
Bồ-tát Vô Biên Trang Nghiêm (Anantavyũha) hướng Phật 
bạch rằng, “Bạch Thế Tôn, vào thời vị lai, khi mà những 
tranh luận khởi lên, bấy giờ con người đầy bám chấp sẽ đâu 
tranh khốc liệt lẫn nhau, ba độc hưng phát và chánh pháp bị 
rối loạn. Lúc bấy giờ, chư Bồ-tát, dốc hết đại bi, hiện thân 
nhẫn nại ở giữa những thảm cảnh này, để lưu bố pháp này mà 
không tranh luận. Vì không tham gia tranh luận, nên họ nhiếp 
thụ đại từ đại bi và tích tập tất cả sức mạnh của thiện căn.” 
Ananta-mukha-parisodhana-nirde$a, section 2 of the Maha- 
ratnakufa Sutra, Taishõ vol.11, text 310, p.21a11—15, dịch Anh 
T.T.S. & D.S. 


M.19 Chân như vô tránh 
Đoạn này xem “sự vật nó nhự là nó `— bản tính nhự thực của 
thực tại, thường được địch là như hay 'chân như — vÌ vượt 


212 Kệ này và những thi kệ tiếp theo, Thiện Tài (Sudhana) xưng dương đức 
Phật. 
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trên ngôn từ và tranh luận, cho nên những di tùy thuận chân 
như sẽ không tranh luận với chúng sinh (cỆ *1h.17). 

Này Xá-lợi-phất (Šãriputra), chân như tức là thật tánh, là như 
tính, là tự tính của những gì không phải là không như, là tự 
tính của những gì không bắt viễn ly tính, không phát động, 
không loạn động tính, là tự tính của những gì không trái 
nghịch, tự tính của những gì không tranh chấp chống trái. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất, chân như là không tranh luận đối 
nghịch bắt cứ sự gì. Vì không đối nghịch tranh luận, nên nó 
được gọi là chân như, nhưng chư Như Lai gọi nó là đối 
nghịch tranh luận. Này Xá-lợi-phất, chân như được nói là tùy 
thuận nhiếp thụ, vậy, nhân duyên gì mà Như Lai nói nó như 
là đối nghịch tranh luận? Này Xá-lợi-phất, vì Như Lai đối 
nghịch mọi tranh luận. Vì nhân duyên đó, Bồ-tát thường hiện 
đối nghịch tranh luận. Lại nữa, Như Lai không bao giờ đối 
nghịch tranh luận, và cũng chưa từng phát khởi đối nghịch 
tranh luận. Tại sao vậy? Vì Như Lai không đối nghịch cũng 
không tranh luận, nhưng thường hiện các sắc tướng tương tợ 
đối nghịch tranh luận. 

Bodhisattva-pifaka, section 12 of the Mahã-ratnakita Sutra, Taishõ 
vol.11, text 310, p.283a13-21, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


Pháp là phương tiện đưa tới cứu cánh 

M.20 Pháp không phải là để bám chấp 
Đoạn này lặp lại từ đoạn *1h.23, ví dụ pháp như chiếc bè 
đưa hành giả vượt sông mê sang bờ giác (Niễt-bàn); Pháp dụ 
cho phương tiện, một khi tới đích thì nên buông bỏ. 
Này Tu-bồ-đề (Subhũti), Bồ-tát ma-ha-tát, không bám chấp 
pháp, cũng không bám chấp những gì là phi pháp. Đây là 
điều mà Như Lai có ý nói, “Ông nên biết rằng, pháp được 
tuyên thuyết, như chiếc bè. Chánh pháp còn phải buông xả, 
hà huồng phi pháp. 
Vajracchedikã Prajñaparamita Sifra, section 6, dịch Anh from 
Sanskrit by D.S. 
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M.21 Con đường dẫn đến trí tuệ 
Bồ-tát cần phải tu tập các công đức dẫn đến giác ngộ, mà 
không xem các công này là có thực tính để có thể bám nắm. 
Bấy giờ, trưởng lão Tu-bồ-đề (Subhũti) bạch Phật: “Thế Tôn, 
như vậy thì, bát-nhã ba-la-mật-đa này quả thật tối uyên thâm. 
Không có người tu, không có pháp được tu, không có chỗ để 
tu xứ, và cũng không do đây mà được tu tập. Tại sao vậy? Đó 
là vì trong nghĩa thậm thâm của bát-nhã ba-la-mật-đa này, chí 
thiểu không có phần nào pháp có thực để có thể gọi là người 
tu, pháp được tu, chỗ đề tu, hoặc do đây mà tu. 
Bạch Thế Tôn, nếu tu hư không, đó là tu bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Tu chứng tất cả pháp là tu bát-nhã ba-la-mật-đa. Tu pháp 
không có thực là tu bát-nhã ba-la-mật-đa. Tu cái không có gì 
là tu bát-nhã ba-la-mật-đa. Tu cái không nhiếp thọ là tu bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Tu trừ diệt pháp là tu bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Maha-prajñaparamitãä Sutra, Taishõ vol. 7, text 220, pp.617c03— 
e12, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


Giáo pháp phân định tùy căn cơ, thu nhiếp tất cả 
M.22 Đức Phật thuyết pháp tùy thuận căn cơ 
của thính chúng 

Đoạn này trích dịch từ Kinh Pháp Hoa, trong đó đức Phật 
chỉ rõ rằng, Ngài đã dùng phương tiện thiện xảo đề dẫn dắt 
chúng sinh, vì biết rằng có nhiễu ý hướng khác nhau. Với 
những người hạ căn, thì Phật dạy, cứu cánh là Niết-bàn, hàm 
nghĩa giải thoát cá nhân khỏi sinh tử luân hồi. Giáo pháp 
này chỉ là một trong ba thừa (yăna: cỗ xe) mà thôi (xem 
*M.64-7). Thừa (cỗ xe) thứ hai là thừa dân đến chứng quả 
Độc Giác ~ tuy trí tuệ kiên cố, nhưng vẫn không đủ tâm bì để 
giáo hóa thuần thục chúng sinh. Thứ ba là thừa (cỗ xe) dẫn 
đến chứng đắc Phật quả viên mãn, đức Phật viên mãn đại trí 
và đại bị. Thực tế, tất cả chung sanh đều có thể đạt được cứu 
cánh này, là mục đích mà Phật chỉ rõ trong Kinh Pháp Hoa. 
Hai thừa đâu tiên chỉ là hai thừa phương tiện, mà mục đích 
chưa phải là cứu cánh đích thực tối thượng. 
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42. Hãy lắng nghe, này Xá-lợi-phất! Chư Phật, Đại Đạo Sư, 
bằng vô số trăm nghìn phương tiện thiện xảo mà tuyên thuyết 
Phật Pháp, các Vô thượng Đại trượng phu. 

43. Ta vốn biết những ý hướng, phẩm hạnh, những xu hướng 
sai biệt và những nghiệp thù thắng của vô lượng chúng sinh, 
cũng như các thiện nghiệp trong quá khứ được tạo tác thành 
tựu. 

44. Và Ta đã dẫn những chúng sinh này đến với Pháp bằng 
vô số sai biệt ngôn từ, diễn giải; bằng vô số nhân duyên, thí 
dụ khiến cho vô lượng chúng sinh hoan hỷ. 

45. Ta đã tuyên thuyết các khế kinh (sa) và kệ tụng 
(gãihã), bản sanh (/Z/aka)?!3, bản sự (iivrfaka), vị tằng hữu 
(adbhuta), nhần duyên (mđãna), và trăm nghìn thí dụ 
(aupamya). Ta đã thuyết bằng vi diệu ứng tụng (geya), và 
luận nghị (unade$a). 

46. Có những hạng xu hướng thấp kém, thiếu trí tuệ, những 
hạng không tu tập theo vô lượng chư Phật, những hạng bị 
chìm ngập trong sanh tử và những hạng thọ lãnh kỳ cùng 
khô. Ta khai thị Niết-bàn cho những hạng ây. 

47. Đắng Tự Hữu (svayambhi) bằng vô số phương tiện thiện 
xảo thức tỉnh chúng thấu hiểu Phật trí, thế nhưng (Ta) PHHG 
bao giờ tuyên bồ, “Ngươi sẽ thành Phật trong thế giới này. . 

62. Này Xá-lợi-phất, nêu như Ta nói với những chúng sinh là 
hãy phát tâm cầu giác ngộ”'4, thì những chúng sinh vô tri này 
sẽ mê hoặc lạc lối và không bao giờ hiệu được ý nghĩa những 
lời vi diệu Ta đã nói. 

63. Ta vốn biết chúng sở thích những gì, những chúng sinh 
ấy chưa từng tu tập lâu dài trong những đời quá khứ. Chúng 
bị dính mắc trong các dục lạc bởi khát ái, tâm bị co rút bởi sỉ 
mê. 

64. Do tham ái các dục, chúng đọa trong các ác đạo, tâm bị 
quân bức trong sáu nẻo. Những bãi tha ma chôn thây càng 
lúc càng rộng lớn. Chúng bị bức khổ và quá ít phước. 


213 Những chuyện về tiền thân của Phật. 
214 Tức là sự giác ngộ (bồ-đè) của Phật. 
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65. Chúng bị vây khôn trong rừng tà kiến, tư duy, “ TÓ tồn tại, 
nó không tồn tại; nó tồn tại như vậy, nó không. tồn tại như 
vậy", như thế y chỉ sáu mươi hai kiến chấp”'Š, rồi chấp chặt 
pháp hư vọng, chúng kiên trì trong đó. 

66. Chúng rất khó tịnh trị, kiêu mạn, lừa dối, gian trá, không 
trung thực, ngu s1, kém học hỏi. Thậm chí, qua vô lượng kiếp 
đời, chúng chưa bao giờ nghe được âm thanh vi diệu của 
Phật. 

67. Này Xá-lợi-phất, Ta dùng phương tiện thiện xảo chỉ dạy 
chúng, “Hãy diệt tận khổ.” Ta thấy chúng sinh bị khổ bức 
bách, do vậy, Ta khai thị Niết-bàn. 

68. Ta nói như vây, rằng, các pháp từ khởi thủy vốn tịch tĩnh, 
thường trụ tịch diệt, Phật tử hành đạo đã tròn đầy, đời sau sẽ 
thành Phật. 

69. Bằng phương tiện thiện xảo, Ta khai thị ba thừa, nhưng 
duy nhất chỉ một thừa. Chư vị Đại Đạo Sư duy nhất chỉ một 
thuyết. 

Saddharma-pundarika Suftra, ch.2 vv.42-47, vv.62-69, dịch Anh 
from Sanskrit by D.S. 


KIM CANG THỪA 

Phẩm tính của Pháp 

V.7 Thứ nghiệm pháp 
Đoạn này cho rằng Phật Pháp nên được tiếp nhận một cách 
có phê phán, hơn là chỉ tin tưởng mù quảng; được trích dịch 
từ tác phẩm của một luận sư Trung luận (Madhyamika) Ẩn- 
độ là Tịch Hộ (Šãntaraksita) (khoảng 680-740), người đâu 
tiên hỗ trợ thiết lập Phật giáo tại Tây Tạng. 
Này các tỳ-kheo, những ai đa văn chỉ nên tiếp nhận những gì 
Ta nói sau khi đã thâm sát, chứ không phải chỉ vì tôn kính — 
cũng như người thử vàng, bằng cách nung, cắt, và mài giũa. 


215 Số 62 (dvasagii), được chọn ở đây vì có lẽ đơn giản là cụm từ này có 
âm vị tương tợ câu “f/hãsfi nãsfi — nó tồn tại như vậy, nó không tồn tại 
như vậy) đứng ngay trước. Cũng có thể nó chỉ đến 62 tà kiến liệt kê trong 
bản Kinh Phạm Võng (Brahmajala) thuộc Trường Bộ PälI(Digha-nikãya). 
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Tattvasangraha v. 3588, dịch Anh from Sanskrit by D.S. 


V.8 Chân hạnh phúc chỉ có thể đạt được bằng 
thực chứng Pháp 

Milarepa (Mi la ras pa, c. 1052-c.]135) là một trong những 
du-già sư và thì nhân nổi tiếng nhất của Tây Tạng. Ngài là 
đệ tử của đại dịch sự Marpa (1012-1097), và một nhân vật 
chính trong lịch sử phải Kagyupa của Phật giáo Tây Tạng. 
Ngài được mọi người biết đến nhiều nhất qua các bài thơ tự 
sáng tác của mình, được sưu tập vài thế kỷ sau khi Ngài qua 
đời ở Miia Gurbum, gọi là “Một trăm ngàn bài ca của 
Milarepa”.°'®° Đoạn dưới đây, so sánh an lạc của hành giả 
du-già mật tục chân chánh với sự không an lạc của Trhhững 
kẻ hành Pháp' giả dối và tự phụ, là một trong những bài ca 
nổi tiếng nhất của Ngài. Chủ điểm của bài ca là an lạc chân 
thật chỉ có thể đạt được do thực chứng Pháp. 

Thấy rõ tự tánh của chính mình, thấu rõ các pháp bản lai như 
thật, như vậy du-già sĩ, mọi thời đều an lạc. Tâm đuôi theo 
vọng tưởng, tự khốn tự bức khổ, như vậy người học pháp, 
mọi thời đều khổ não. 

Trụ tự tâm an nhiên, bản tánh tịnh bất động,?” như vậy du- 
già sĩ, mọi thời đều an lạc. Tâm đuổi theo vọng cảnh, chế ngự 
bởi tham sân, như vậy người học pháp, mọi thời hằng ưu khổ. 
Tỏ ngộ tất cả pháp, thảy đều là Pháp thân?'8 không sợ, mong, 
nghi hoặc, như vậy du-già sĩ, mọi thời đều an lạc. Ba hoa nói 
vô nghĩa, bị tám gió”'° xoay vần, như vậy người học pháp, 
mọi thời đều khô não. 


217 


?!S Với bản dịch tiếng Anh, xem The Hundred Thousand Songs oƒ 
Milarepa, trans. Garma C.C. Chang/Trương Trừng Cơ (HSM). Xem 
pP.459-61 cho đoạn này. 

217 “Bản tánh tịnh bất động" là trạng thái tự nhiên của tâm (xem *V.70). 
218 Xem phần giới thiệu trên *M.9. 

219 Tám ngọn gió đời là bốn cặp: được và mất, lạc và khổ, khen và chê, 
vinh và nhục. 
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Hiểu nhất thiết duy tâm, gặp ai cũng là bạn, như vậy du-già 
sĩ, mọi thời đều an lạc. Sống sa đà uống phí, ôm hối hận 
xuống mồ, như vậy người học pháp, mọi thời đều ưu khổ. 
Thực chứng ngộ nội tâm, trụ bản địa như nhiên,”? như vậy 
du-già sĩ, mọi thời đều an lạc. Bị tham dục chế ngự, khát 
khao và ham muốn, như vậy người học pháp, mọi thời đều ưu 
khô. 


Tự giải thoát các tướng, luôn rõ cảm thọ khởi, như vậy du-già 
sĩ, mọi thời đều an lạc. Chấp chặt theo văn tự, không tỏ tự 
tánh tâm, như vậy người học pháp, mọi thời luôn sầu khô. 

Xả bỏ pháp thế gian, thong dong không quái ngại, như vậy 
du-già sĩ, mọi thời đều an lạc. Cân đong tích tụ của, yêu thân 
thuộc, vợ con, như vậy người học pháp, mọi thời đều khổ 
não. 

Cắt đứt mọi hệ lụy, thấy tất cả như huyễn, như vậy du-già sĩ, 
mọi thời đều an lạc. Tâm loạn theo buông lung, thân tâm nô 
lệ dục, như vậy người học pháp, mọi thời luôn sầu khổ. 

Cầm cương ngựa tỉnh tấn, du hành Bồ-tát địa, như vậy du-già 
sĩ, mọi thời đều an lạc. Gông cùm bởi lười biếng, neo chìm 
biển sanh tử, như vậy người học pháp, mọi thời luôn sầu khổ. 
Dứt phân biệt nghe, nghĩ, vui quán chiếu tự tâm,??! như vậy 
du-già sĩ, mọi thời đều an lạc. Miệng nói tu chánh pháp, thân 
làm các ác hành, như vậy người học pháp, mọi thời luôn sầu 
khô. 

Dút mong, sợ, nghi hoặc, hằng an trụ bản giác, như vậy du- 
già sĩ, mọi thời đều an lạc. Bị xỏ mũi lôi đi, ngoan ngoãn 
theo thói đời, như vậy người học pháp, mọi thời luôn sầu 
khô. 

Bỏ lại sau “này, nọ”, thường hành trì tịnh pháp, như vậy du- 
già sĩ, mọi thời đều an lạc. 


?20 Bản địa như nhiên" chỉ cho bản tánh tự nhiên của tâm và pháp trong tự 
tánh của tâm. 
?! Nhìn vào mọi thứ xuât hiện trong tâm như trò huyễn thuật. 
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“One Hundred Thousand Songs of Milarepa”, pp.224-25, dịch Anh 
T.A. 


V.9 Nghịch cảnh ẩn tùng phước duyên hướng Chánh Pháp 
Đoạn này là một thi kệ nồi tiếng, trích từ “Đại viên mãn tiên 
hành dẫn đạo văn' (The Words oƒ My Per/ect Teacher) của 
Longchenpa (1308-1364), vị đạo sư và tác gia lỗi lạc nhất 
của phái Nyingimapa, 

Áp bức bởi thù địch, ta qui hướng chánh pháp, tìm thấy lối 
giải thoát; xin tri ân kẻ hại. 

Khô bức bởi khốn cùng, ta qui hướng chánh pháp, tìm thấy 
lạc thường hằng; xin tri ân khô đau. 

Tác hại bởi phi nhân, ta qui hướng chánh pháp, tìm thấy vô 
sở úy; xin tri ân quý thần. 

Sân hận bởi tha nhân, ta qui hướng chánh pháp, tìm thấy chân 
khoái lạc; xin tri ân kẻ thù. 

Buôn khổ bởi ác duyên, ta qui hướng chánh pháp, tìm thấy 
lối bắt biến; xin tri ân tai họa. 

Khiêu khích bởi tha nhân, ta qui hướng chánh pháp, tìm thấy 
nghĩa tinh hoa; tri ân kẻ khiêu khích. 

Đề đền đáp thiện ân, xin hồi hướng tắt cả. 

The Words oƒ My Perfect Teacher, pp.289-90, dịch Anh T.A. 


Lược giải về Pháp 
V.10 Đèn soi Nẻo Giác 
'Bồ-đề đạo đăng luận ' (Skt. Bodhi-patha-pradipa) là một tác 
phẩm có tầm quan trọng cực kỳ trong lịch sử Phật giáo Tây 
Tạng. Nó được viết bởi Đại đạo sư Ati$a (982-1054), hay còn 
gọi là Dipamkara Šrÿñãna (Nhiên Đăng Cát Tường Tr, vị 
tiễn phong phục hưng Phật giáo ở Tây Tạng, được gọi là 
'hậu truyền ` của Chánh Pháp. Vốn là một vị tôn trưởng và tu 
sĩ học giả được tôn kính ở đại học tu viện Siêu Giới 
(V?ramastla), Ngài được thỉnh đến Tây Tạng vào những 
năm cuối đời. Các hoạt động hoằng pháp của Ngài đã dẫn 
đến sự hình thành một trật tự tôn giáo mới, của phái 
Kadampa. Tác phẩm nổi tiếng nhất của Ngài, được dịch toàn 
bộ, là một bản tóm tắt ngắn gọn về quan niệm hậu kỳ Đại 
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thừa và Kim cang thừa về đạo lộ Phật giáo khi nó được 
truyền sang Tây Tạng vào thời đó.” 
[Dẫn nhập] 

Kính lễ Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử 
1. Kính lễ tam thế Tối Thắng Tôn, cùng với giáo pháp và 
Tăng-già. Do đệ tử Bồ-đề Quang,? con thắp ngọn đèn soi 
nẻo giác. 
2. Do căn có ba hạng: hạ, trung và thượng sĩ. Tôi kế từng 
hạng một, và giải thích sai biệt. 
3. Hạng sĩ phu hạ căn, luôn tìm mọi phương tiện, chỉ lợi ích 
mình, chỉ theo vui sanh tử. 
4. Quay lưng lạc ba hữu, tránh xa các nghiệp ác, chỉ mong ta 
tịch tĩnh, đây là hạng trung sĩ. 
5. Chỉ muốn diệt tận khô, cho tất cả chúng sanh, như chính 
khổ của mình, ấy là thượng sĩ phu. 

[Phát bồ-đề tâm] 
6. Xin thuyết chánh phương tiện, do các sư trưởng dạy, cho 
các thắng hữu tình, tìm cầu đại bồ-đề.?25 
7. Trước họa tượng của Phật, trước linh tháp””5, kinh điển, 
cúng dường bằng hương hoa, hay, bất kỳ phẩm vật. 
8. Với bảy chỉ cúng dường, thuyết trong “Phổ Hiền Hành”,227 
cho đến bồ-đề tạng, tâm không hề thoái chuyên. 


223 


222 Những bài kệ gốc của bản văn này được đi kèm với một phần tự chú 
giải mở rộng. 

223 Bồ-tát của trí tuệ. 

224 Quốc vương xuất gia, cai trị vương quốc Guge phía tây Tây Tạng, thỉnh 
Ati§a sang Tây Tạng. 

225 Tức là những hạng thượng nhân tầm cầu giác ngộ để cứu giúp mọi 
chúng sanh. 

226 Stupa, tháp thờ xá-lợi thân: xem *Th.94. Chúng cũng xem các kinh văn 
Phật giáo như “xá-lợi Pháp”. 

27 Chương “Samantabhadra-caryä (Phỗ Hiền hạnh nguyện phẩm) trong 
Hoa Nghiêm Kinh (Gapdavyñha Sữira) là nguồn tài liệu chính về hành trì 
cơ hản của Đại thừa với “bảy chỉ cúng dường” — gồm lễ kính chư Phật, 
rộng tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ công đức, thỉnh 
chuyển Pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, và hồi hướng bồ-đề. 
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9. Chí tín Tam bảo tôn, hai gối quỳ trên đất, cung kính chắp 
hai tay, nói quy y““” ba lần! 
10. Rồi, trước vận tâm từ, rải khắp mọi hữu tình trước nhất, 
quán chúng khổ sanh tử, đọa trong ba ác đạo.??? 
11. Rồi, muốn độ chúng sanh, thoát khổ cùng khô tập, nên 
phát tâm bồ-đề,??? thệ quyết không thoái chuyền. 
12. Những công đức có được, do phát tịnh tâm nguyện, như 
Di-lặc giảng rõ, ở trong kinh Hoa Nghiêm. 
13. Đọc kinh, nghe thầy giảng, nghĩ vô lượng công đức, 
chánh đăng: bồ-đề tâm, thường xuyên phát tâm ấy. 
14. Phước ấy được giảng rõ, trong kinh Dũng Thí Vấn, tóm 
lược thành ba tụng, tôi sẽ dẫn ra đây: 
15. 'Bồ-đề tâm phước đức, giả sử có sắc tướng, sẽ tràn đầy 
không giới, và còn dư hơn nữa. 
16. Nếu ai đem trân bảo, chất đầy khắp cõi Phật thế giới, 
nhiều như cát sông Hằng, cúng dường Cứu Thế Tôn, 
17. Thì cũng không sánh bằng, người chỉ có chắp tay, hướng 
tâm đến bồ-đề, phước ấy vô biên tế. 

[Thọ Bồ-tát giới, hành bồ-đề nguyện] 
18. Đã phát tịnh tâm bồ-đề nguyện, hãy nên nỗ lực luôn tăng 
trưởng, hộ trì học xứ đã thọ, ghi nhớ điều này suốt nhiều đời. 
19. Tâm nguyện bồ-đề không luật nghi, không thể tăng 
trưởng tâm chánh nguyện. Do vậy, muốn trưởng bồ-đề 
nguyện, phải quyết nỗ lực trì luật nghi. 
20. Ai hằng giữ phần nào, bảy biệt giải luật nghị, 
Bồ-tát giới, nếu không, không thê thọ. 
21. Bảy biệt giải luật nghi, Như Lai đã thi thiết, trì phạm 
hạnh tối thắng, là luật nghi bí-sô. 


?! mới thọ 


?28 Xem *Th.93 và *M.49-—50. 

?2° Cõi bàng sanh, ngạ quỷ và địa ngục. 

230 Bodhicitta, theo nghĩa khuyến khích chứng đắc viên mãn Phật quả, vì 
lợi lạc quần sanh. Xem *V.33. 

23! Biệt giải thoát luật nghỉ (prafimoksa-samvara, phòng hộ tâm bằng giới 
biệt giải thoát), có bảy phần: năm cho xuất gia — sa-di, sa-di-ni, thức-xoa- 
ma-na, tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni — và hai chi tại gia: cận sự nam, cận sự nữ. Xem 
*V.48. 
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22. Nghi quỹ y Du-già, Bồ-tát địa Giới phâm, thọ luật nghỉ 
Bồ-tát, từ giới sư đủ đức. 
23. Thông suốt nghi quỹ thọ, tự thân trụ luật nghi, giới sư đủ 
đức ây, tâm bị truyền. luật nghĩ. 
24. Nếu nỗ lực tầm cầu, không giới sư như vậy; nghi quỹ thọ 
giới khác tôi nay sẽ chỉ rõ. 
25. Như vậy, tôi thuật lại quá khứ Diệu Cát Tường 
(Mañlju§sm: Văn-thù-sư-lợi), khi là Hư Không Vương 
(Abharãja), khởi phát bồ-đề tâm, như được thuyết trong Kinh 
“Văn-thù nghiêm Phật độ”. 
26.“Trước các đắng Cứu Thế, con phát bồ-đề tâm, mời gọi 
thảy chúng sanh, nguyện cứu thoát sanh tử. 
27. Từ nay đến thành Phật, con trọn không phát khởi, tâm 
gây hại, phẫn nộ, xan lẫn và tật đó. 
28. Con sẽ tu phạm hạnh, ly dục, ác bắt thiện, thường theo 
Phật tu học, yêu chuộng giới luật nghỉ. 
29. Chóng đắc đại bồ-đề, trụ thế cùng vị lai, không vì tự lợi 
lạc, mà vì thảy chúng sanh. 
30. Con sẽ tịnh vô lượng, bất tư nghì cõi Phật,” trụ khắp 
mười phương giới, cứu người gọi đến con. 
31. Thân, ngữ nghiệp của con, tất cả khiến thanh tịnh, ý 
nghiệp cũng thanh tịnh, không tạo nghiệp bắt thiện.” 
32. Trụ luật nghi với tâm bồ-đề, nhân thanh tịnh tự thân, ngữ, 
ý, học tập thiện xảo ba tụ giới,” ái kỉnh ba học càng tăng 
trưởng. 
33. Như vậy siêng tịnh tu, các luật nghi Bồ-tát, hành trang đại 
bồ-đề, do vậy được viên tịnh. 

[Tu chỉ (4øma¿ha) và đắc thần thông] 
34. Hết thảy Phật đều nói, hành trang phước và trí,” 
không thê tròn đầy, nêu không tu thắng trí.?? 


232 Tức là thanh tịnh hóa các thế giới của chúng sanh thành cõi Phật. 

233 Ba tụ tịnh giới: nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, và nhiêu ích 
hữu tình giới (xem LP pp.96—7). Xem *V.46-8. 

23 Hai tư lương được tích lũy cần thiết để chứng đắc Phật quả viên mãn. 
235 Thắng trí (abhijña) thường hiểu là thần thông Xem *Th.141. 
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35. Như chim chưa đủ cánh, không thê bay trong không, nếu 
thiếu lực thần thông, chẳng thê lợi hữu tình. 
36. Phước đức tu một ngày, của người có thần thông, mà 
người thiếu thần thông, tu trăm kiếp không bằng. 
37. Nếu muốn chóng tròn đủ, hành trang đại bồ-đề, phải 
siêng tu thần thông; giải đãi không thê thành. 
38. Nếu chưa thành tựu chỉ,”° không thể khởi thần thông. 
Vậy phải luôn nỗ lực, để tu thành thiền chỉ. 
39. Nếu xao lãng thiền chỉ, dù tỉnh cần tu tập, trải qua một 
ngàn năm, cũng không thể đắc định. 
40. Giữ các chỉ được nói, trong phẩm Định Tư Lương,”” đặt 
ý trụ vững thiện, trên đề mục được chọn. 

[Trí tuệ ba-la-mật] 
41. Hành giả tu chỉ thành, thần thông cũng sẽ thành. Nhưng 
không hành trí độ, không thể diệt chướng ngại. 
42. Để tận trừ các chướng, phiền não và sở tri,?38 cần có đủ 
phương tiện, hành giả tu trí độ. 
43. Trí tuệ không phương tiện, phương tiện không trí tuệ, cả 
hai đều hệ phược (trói buộc trong sanh tử), nên đủ hai, không 
thiếu. 
44. Đề trừ chư nghi hoặc: tuệ gì? phương tiện gì? Tôi sẽ chỉ 
sa1 biệt, giữa phương tiện và tuệ. 
45. Ngoại trừ trí tuệ độ, hết thảy tư lương thiện, như thí độ 
vân vân, chư Phật giả gọi phương tiện. 
46. Ai tu trí tuệ độ, trợ lực bởi phương tiện, nhanh chóng 
chứng bồ-đề, phi tu riêng vô ngã.?3 


236 Tu chỷ (samatha) tăng trưởng định, xem *Th.132 và 140. 

237 Samadhi-sambhära-parivarta, một tác phẩm của Bodhibhadra (Giác 
Hiền, vị thầy chính của Atiésa) tóm tắt các chi phần là: (1) xuất ly ma 
nghiệp, (2) gia hành văn huệ, (3) trừ khử hý luận, (4) không ham nói nhiều, 
(5) tác ý nơi tướng, (6) niệm công đức định, (7) cần hành đối trị, (8) hòa 
hiệp chỉ-quán (viasyana), (9) trú thực am trị phương tiện (LPp.215). 

238 Phiền não chướng trở ngại giải thoát, và sở tri chướng trở ngại nhất thiết 
trí. 

239 Tụ tập trí tuệ là quán chiếu nhân vô ngã và pháp vô ngã (xem *V.75-6). 
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47. Thông đạt uân”"° xứ, giới,”“' hết thảy đều vô sanh, liễu tri 
tự tánh không, ấy là trí tuệ độ. 
48. Cái có (hữu / tồn tại) thì không sanh; không (phi hữu / 
không tồn tại), thì như hoa đốm, có-lân-không: sai lầm; nên 
vừa-hai: không sanh.” 
49. Pháp không sanh từ nó, cũng không từ cái khác, không 
hai cộng, vô nhân, nên tự tánh vô thê. 
50. Lại quán sát các pháp, theo lý “một hay khác”, tự tánh 
bất khả đắc, biết chắc không tự tánh. 
S1. Tự tánh của chư pháp, chứng minh là không tánh, trong 
Thất thập không tánh, và Căn bản Trung Luận. 
52. Tôi không diễn rộng thêm, bởi ngại văn quá đài, mà chỉ 
nêu yếu lý, vì chỉ thuyết để tu. 
53. Nên tự tánh các pháp, hoàn tòa bất khả đắc, cho nên tu vô 
ngã, cũng là tu trí tuệ. 

[Đoạn phân biệt] 
54. Như tuệ quán các pháp, không thấy có tự tánh, cũng rõ 
tánh tuệ Ấy, tu tuệ vô phân biệt. 
55. Luân hồi phát sanh từ phân biệt, tự thể luân hồi: tưởng 
phân biệt. Vậy nên đoạn trừ mọi phân biệt, đó chính là tối 
thắng Niết-bàn.24 
56. Như Thế Tôn đã từng tuyên thuyết, “Phân biệt chính là 
đại vô minh, khiến đọa biên luân hồi sanh tử. Khi an trụ định 
vô phân biệt, vô phân biệt sáng như hư không.'? 


20 Chuỗi tương tục của danh và sắc tạo thành tự ngã. 

2 Các cơ sở tri giác (căn và cảnh) cùng với các thức tương ứng. 

242 Xem *V.75, “Quán chiếu nhân vô ngã, hay không tự tánh, của 
Gampopa, cùng lý luận đồng dạng (căn cứ trên hỗ tương phụ thuộc của hai 
khái niệm “nhân' và “quả”) được dùng để chứng minh về nhân VÔ ngã. 

243 Thí dụ kinh điển là khái niệm về một “vi trần” được thấy chẳng phải là 
“một” hay “nhiều: vi trần là “một” không có bởi vì bất cứ cái gì có trương 
độ trong không gian (hay thời gian) thì cũng có thể chia chẻ đến vô hạn, và 
nếu không có những cái “một”, thì cũng chăng thê có “nhiều' (xem *V.76). 
24 Cƒ. MMK XVIIL5: “Khi nghiệp và phiền não bị tiêu diệt, thì có sự giải 
thoát. (Quán chiếu vào) tánh không chặn đứng sự tăng trưởng của nghiệp 
và phiền não, thứ sẽ dẫn tới sự tăng trưởng niệm tưởng phân biệt. 

245 Không rõ nguồn. 
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57. Kinh “Nhập Vô phân biệt đà-la-ni' cũng nói, “Bồ-tát với 
pháp ấy, nếu tu vô phân biệt, vượt phân biệt hiểm trở, dần 
được vô phân biệt.” 
58. Thánh giáo và chánh lý, chứng rõ hết thảy pháp, không 
sanh, không tự tánh, nên tu vô phân biệt. 

[Những sắc thái mật tục của đạo] 
59. Tu chân tánh (vô phân biệt) như vậy, rồi đạt noãn vân 

vân,?“° sẽ nhập địa Cực hỷ”“”, Chánh đẳng giác khôngxa. 

60. Nếu mong dễ viên mãn, tư lương đại bồ-đề, tu tám lực 
tất-địa, tu bảo bình các thứ,228 
61. Tĩnh, tăng, các sự nghiệp, thành tựu do chú lực;?Đ nếu 
muốn tu mật chú, thuyết trong sự, hành mật.?50 
62. Đề được Thầy quán đảnh,??! hãy làm Thây hài lòng, bằng 
phụng sự cúng dường, tuân lời sư trưởng dạy. 


246 Bồn gia hành thiện căn: noãn (gmagaia, hơi nóng), đảnh (mữrdhan: 
đỉnh đầu), nhẫn (&gZzzi: nhẫn thọ), và thế đệ nhất (agradharma: đỉnh cao 
nhất) là bốn giai đoạn liên tục trong gia hành đạo (prayogamarga, giai 
đoạn chuẩn bị hiện quán Thánh đề), từ đây bồ-tát chuẩn bị tiễn vào Sơ địa, 
bước đầu trong mười địa của bồ-tát đang trên đường thắng đến Phật quả. 
27 Cực hỷ, Hoan hỷ (pramudit), tên của Sơ địa, địa đầu tiên trong mười 
địa (bhữmi, giai vị) của bồ-tát địa. 

248 Tám đại tất-địa (mahãsiddhi): § đại thành tựu. Trong số rất nhiều “đại 
thành tựu” được nêu trong kinh điển Kim cang thừa, bộ tám này ở đây chỉ 
cho: (1) bảo bình, (2) phi hành (chạy nhanh), (3) bảo kiếm, (4) khiển sứ, 

(5) độn thỏ, (6) ấn thân, (7) cây như ý, và (8) quốc chánh (xem LP pp.167. 
và 184. n.7). Một số tương tự như các thần thông được nêu trong kinh văn 
Thượng tọa bộ (xem *L.35 và *7h.48 và 141). 

29 Bốn loại bồ-đề sự nghiệp được tu tập trong đạo lộ của Mật Tục (Tantra) 
hay Chân Ngôn (Tantra) (cả hai thuật ngữ được dùng tương đương cho 
Kim cang thừa) gôm ri" (tức tai, trừ tai họa), zăng ích (diên mạng, trường 
thọ), hoài ái (hoài nhu, nhiếp phục, câu triệu, lôi cuốn thân thích) và hàng 
phục (trần áp, tiêu diệt kẻ địch). 

250 Bốn bậc mật tục được biết trong các tân phái Phật giáo Tây Tạng gồm 
sự mật bộ (kriy/a-tantra), hành mật bộ (caryã-tantra), du-già mật bộ (yoga- 
tantra), và vô thượng mật bộ (anutfara-tantra). Chúng đại diện cho các 
mức độ hiểu biết uyên áo tăng dần để một người có bô-đề tâm, với từng 
cấp có các pháp hành khác nhau của mình. Hai cấp đầu tiên được đề cập ở 
đây. 
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63. Khi Thầy đã hài lòng, sẽ truyền đủ quán đảnh, tịnh trị quá 
khứ tội, sẵn sảng tu tất-địa. 
64. Quán đảnh mật và tuệ,” không truyền cho xuất gia, bởi 
điều ấ ây bị cắm, trong (bản) Sơ Phật Đại Tục. 
65. Nếu trì quán đánh ây, người an trụ phạm hạnh, sẽ vi 
phạm cắm giới, luật nghi tất bị hủy. 
66. Vi phạm cắm giới này, tất phạm tha thắng tội,” nhất 
định đọa ác thú, chẳng thành tựu được gì. 
67. Nếu nghe học các tục, và tế tự hộ-ma, 252 được Thầy quán 
đảnh, rõ tội tánh vốn không (không mất giới). 

[Bạt] 
68. Do Bồ-đề Quang thỉnh, Nhiên Đăng Trí Thượng tọa, y 
theo kinh pháp thuyết, tóm tắt bồ-đề đạo,. 
“The Lamp for the Path to Awakening”, dịch Anh T.A. 


V.11 Milarepa khai thị 

Milarepa (c.1052-c. 1135) nhà thơ du-già sĩ nổi tiếng của Tây 
Tạng (xem * V.8), để giải thoát một trong những đệ tử chính 
của mình khỏi một mối quan hệ nặng nễ, ông biến mình 
thành một người ăn xin khờ khao và khăng khăng cẩu xin vị 
ấy một viên đá quỷ giá mà ông sẽ tặng cho một cô nương. 
Khi vị ấy nhận ra ai là người ăn xin, Milarepa đã hát bài ca 
sau để mừng dịp này.?° 

Từ bi cứu giúp người yếu đuối, tức cúng dường chư Phật ba 
đời. Thí cho hành khất viên lục ngọc, như cho ta, Mi-la-re- 
pa. 


25! Nghi lễ nhập môn cho phép một người có thể hành một pháp Kim cang 
thừa nào đó. 

252 Hai cấp, độ nhập môn mật tục cao hơn, liên quan đến những hoạt động 
có bản chất tính dục và do đó không phù hợp với hàng xuất gia. Trong 
hành trì hiện tại, hàng xuất gia chỉ được truyền quán đảnh (nhập môn) một 
cách tượng trưng. 

253 Tha thắng tội: pãrajika (ba-la-di), xuất gia hành dâm dục, phạm trọng 
cấm ba-la-di, mất thê tánh tỳ-kheo, phải bị tẫn xuất khỏi Tăng. Xem *V.84. 
254 "JÓ-ma (homa), hay hỏa đàn, một trong nhiều loại lễ nghỉ Kim cang 
thừa (xem LP p.186.n.31 để biết danh sách). 

25 Xem chuyện 57 (Rechungpa's Departure) trong HSM p. 677-48. 
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Hết thảy chúng sanh là cha mẹ,”° nếu ôm lòng phân biệt kỳ 
thị, như uống thuốc độc của ngu si, của ngu xuân vô minh. 
Tăng đồ có học cùng hòa thuận, chấp riêng tông môn, chê 
tông khác, sở học vô ích cuốn theo nước. 

Phật Pháp há có đen hay trăng; đấu tranh, đấu khẩu vì giáo 
nghĩa, là cắt mối dây lên giải thoát. 

Lợi ích cho người là lợi mình, giúp người là suối nguồn tự 
lợi, tốn hại kẻ khác chính tự hại. 

“One Hundred Thousand Songs öƒ Milarepd', p.3 l1, dịch Anh T.A. 


256 Tức là, đã từng là cha mẹ của mình trong nhiều đời quá khứ. 
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_CHƯƠNG 4 
VÈẺ XÃ HỘI VÀ 
QUAN HỆ NHÂN SINH 


THƯỢNG TỌA BỘ 


Thuật trị nước 
Th.29 Các nguyên tắc trị quốc an bang 

Đoạn này tường thuật đường lỗi điều hành xã hội của người 
Vajr An-độ trong thời đại của đức Phật được biết là đã từng 
có một hệ thống chính trị cộng hòa khác với hệ thống quân 
chủ thống trị phô biến về Sau. Nguồn tài liệu văn học Phật 
giáo đánh giá rất cao về hệ thống chính quyển VajjT mang 
nhiều đặc điểm dân chủ. Chế độ Tăng lữ trong các Tăng viện 
do Phật thiết lập cũng tuân thủ những nguyên tắc tương tợ, 
trong đó không có quyên lãnh đạo cá nhân; tất cả mọi hành 
xử phải được động thuận theo chế độ hòa hiệp tác pháp. 
Đoạn trích dẫn sau đây được Phật gián tiếp nói cho viên đại 
thân của một Ông vua muốn chỉnh phục dân Vajjï, trong đó 
cho thấy khó có thể chỉnh phục dân VajjT. 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Änanda đứng hầu quạt sau lưng Thế 
Tôn, và Thế Tôn nói với Tôn giả Änanda: “Này Änanda, ông 
có nghe, người dân VaJJï thường xuyên tụ họp và tụ họp đông 
đảo?' “Bạch Đại Đức, con có nghe... .” 

“Này Ananda, chừng nào, dân Vajjï thường xuyên tụ họp..., 
bấy giờ dân Vajjï được cường thịnh, không suy yếu.... [Dân 
Vajjï vẫn sẽ cường thịnh, không suy yếu nếu họ vẫn]... tụ 
họp trong ý niệm đoàn kết, giải tán trong ý niệm đoàn kết, và 
hành sự trong ý niệm đoàn kết... không ban hành những luật 
lệ không đáng ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được 
ban hành, tuân thủ luật pháp VaJJï như đã được ban hành từ 
trước... cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc 
trưởng lão Vajjï và suy gầm những điều được nghe từ họ... 
không dụ dỗ và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ phải 
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sống với mình... cung kính, tôn trọng, thừa sự, cúng đường 
các tự miễu của Vajjï ở nội thành và ngoại thành, không bỏ 
phế các cúng vật được cúng từ trước, được làm từ trước, 
đúng với luật lệ... bảo hộ, che chở, hộ trì đúng pháp các vị 
A-la-hán ở tại đó, khiến những vị chưa đến sẽ đến, những vị 
đã đến sống an lạc. 

Rồi Thế Tôn nói với bà-la-môn Vassakãra: “Này bà-la-môn, 
một thời Ta sống tại tháp Sãrandada ở Vesäli, Ta đã dạy cho 
dân VajjT bảy pháp bắt thối này. Chừng nào bảy pháp bất thối 
còn tồn tại giữa những người Vajjï, chừng nào bảy pháp bất 
thối này còn những người Vajjï tuân thủ, người dân Vajjï sẽ 
được cường thịnh, không bị suy yếu.' 

Maha-parimibbana Sutta: Digha-nikãya II.73—75, dịch Anh P.D.P. 


Th.30 Lãnh đạo hú bại-những hậu quả tại hại cho xã hội 
và thiên nhiên 

Đoạn trích này cho thấy mối quan hệ giữa hành vi đạo đức 
con người với những biến đổi xảy ra trong môi trường tự 
nhiên. Pháp, hay trật tự tự nhiên, bị phả võ bởi những hành 
động bất chính đi ngược lại Pháp, tức trật tự đạo đức chân 
chánh. Đoạn này lưu ý đến trách nhiệm lãnh đạo đất nước 
duy trì các tiếu chuẩn đạo đức trong xã hội, nêu thí dụ điền 
hình cho phần côn lại của xã hội. 

Này các tỳ-kheo, khi nào có các vua phi pháp, khi ấy thần 
thuộc của vua cũng phi pháp; khi nào có các thần thuộc của 
vua phi pháp, khi ấy các bà-la-môn gia chủ cũng phi pháp; 
khi nào có các bà-la-môn gia chủ phi pháp, khi ấy các cư dân 
trong thị trần và tụ lạc cũng phi pháp; khi nào các cư dân 
trong thị trấn và tụ lạc phi pháp, khi ấy mặt trăng, mặt trời 
chuyên dịch không bình thường; khi nào mặt trăng, mặt trời 
chuyên dịch không bình thường, khi ấy các ngôi sao và các 
chòm sao cũng chuyền dịch không bình thường; khi nào các 
ngôi sao và các chòm sao chuyển dịch không bình thường, 
khi ấy ngày đêm xuất hiện không bình thường. Khi nào ngày 
đêm xuất hiện không bình thường, khi ấy tháng toàn phần và 
tháng bán phần xuất hiện không bình thường; khi nào tháng 
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toàn phần và tháng bán _phần xuất hiện không bình thường, 
khi ây mùa và năm xuất hiện không bình thường; khi nào 
mùa và năm xuất hiện không bình thường, khi ây gió thôi sai 
hướng; khi nào gió thôi sai hướng, khi ây chư thiên cáu giận; 
khi nào chư thiên cáu giận, khi ây trời làm mưa không đúng 
thời; khi nào trời mưa không đúng thời, khi ấy lúa chín trái 
mùa; khi nào các loài người ăn loại lúa chín trái mùa Ấy, kh 
ấy thọ mạng con người sẽ rút ngắn, dung sắc xấu, sức yêu và 
nhiều bệnh. 

Này các ty-kheo, khi nào có các vua đúng pháp... [những 
điều ngược lại với bên trên xảy ra]. 

Khi đàn bò lội sông, con đầu đàn lạc hướng, cả đàn đều lạc 
hướng, theo con bò lạc hướng. 

Cũng vậy, trong loài người, người trên hành phi pháp, kẻ 
dưới thảy hành theo. 

Quốc vương hành phi pháp, cả nước phải chịu khổ. 

Khi đàn bò lội sông, đầu đàn đi đúng hướng, cả đàn đều đúng 
hướng, lội theo bò đúng đường. 

Cũng vậy, trong loài người, người trên hành đúng pháp, kẻ 
dưới thảy hành theo. 

Quốc vương hành đúng pháp, cả nước sông an lạc. 
Adhammika Sutta: Anguttara-niRãäya II.75—75, dịch Anh P.D.P. 


Th.31 Phận sự Hiền Thánh và phẩm tánh đạo đức của 
Chuyển luân vương 
Những đoạn trích này nói về ]ý tưởng về một Cakka-vatti - 
Chuyển luân vương, vị đại hoàng để thông trị toàn cõi ẨẤn-độ 
(xem *LI.5). Điễu này được nêu lên trong Thánh điển Phật 
giáo nhằm cung cấp một cơ sở đạo đức tốt đẹp cho sinh hoạt 
chỉnh trị của xã hội. Vì quyển lực to lớn tập trung vào chỉ 
một người trong chế độ quân chủ đã phổ biến rộng rãi vào 
thời đó, Phật giáo tìm cách giải quyết tình hình bằng cách 
giới thiệu khái niệm vỀ một vị vua khước từ tham vọng chỉnh 
phục bằng quân sự và cai trị theo Pháp, tức là công chánh, 
đạo đức và luật pháp công bằng. Đoạn thứ hai nhấn mạnh 
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rằng quyền lực thế tục của người cai trị phải luôn luôn tuân 
thủ các nguyên tắc như vậy. 

Thuở xưa, này các tỳ-kheo, có vị Chuyển luân vương tên là 
Dalhanemi (Kiên Cô Niệm), là con người chánh trực, là ông 
vua chánh trực, chỉnh phục bốn châu thiên hạ, giữ yên bờ cõi 
và thành tựu bảy báu... Ông thống trị toàn cõi đất này cho 
đến bờ biển, không dùng dao, không dùng kiếm, mà dùng 
pháp luật và công chính. 

Này các tỳ-kheo, vua Da|hanemi sau nhiều năm, nhiều trăm 
năm, nhiều ngàn năm... đúng lúc đặt vương trưởng tử lên 
VƯƠNE VỊ, rồi cạo bỏ râu tóc, khoác áo cả-sa, xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình. Sau khi vị đạo sĩ quôc vương 
xuất gia bảy ngày, thiên luân bảo” biến mất. Một thần thuộc 
đi đến ông vua quán đảnh dòng sát-đề-lợi, tâu rằng: “Tâu 
Thiên vương, xin biết cho, thiên luân bảo đã biến mất. 
Khi ấy, vị đạo sĩ quốc vương nói với vua quán đảnh dòng sát. 
đề- lợi: “Này con của ta, chớ có ưu sầu không vui vì thiên 
luân bảo biến mất. Thiên luân bảo không phải là di sản tổ phụ 
truyền đời. Này con của ta, con hãy thi hành phận sự của 
Chuyên luân vương. Sự tình này SẼ xảy ra, vào ngày rằm trai 
giới (uposattha: bố-tát), con gội hãy đầu, trai giới, đi lên lầu 
cao, bây giờ thiên luân bảo sẽ hiện ra.... 

“Tâu Thiên vương, phận sự của REE-š luân vương là những 
gì? “Này con, hãy y chỉ Pháp, cung kính Pháp, tôn trọng 
Pháp, sùng kính Pháp, cúng đường Pháp, tôn trọng Pháp, lấy 
Pháp làm ngọn cờ, lấy Pháp làm tiêu xí, xem Pháp làm uy 
quyên, tự mình là người bảo vệ, phòng hộ, thủ hộ, mọi người 
trong vương gia, các quân binh, những người thuộc tầng lớp 
cai trị (sát-đế-lj), những người bà-la-môn, những gia chủ 
trong các thị trấn và thôn ấp, các sa-môn, bà-la-mồn, các loài 
thú và loài chim. Chớ để cho trong quốc độ của con có một ai 
hành phi pháp. Hãy ban cấp tiền của cho những người nghèo 


257 Bánh xe báu, biêu hiệu của một vua chân chánh ngự trị mà quyền lực 
kéo dài chừng nào mà ông còn thực hiện chức năng cai trị chân chánh có ý 
thức. 
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khó trong quốc độ. Trong quốc. độ của con, có những sa-môn, 
bà-la-môn từ bỏ dục vọng, sống không buông lung, hành 
nhẫn nhục, từ ái — có người tự chế ngự, có người tự tịch tĩnh, 
có người hướng đến Niết-bàn, con hãy tùy thời đến với 
những vị ấy và thưa hói: “Thưa Tôn giả, thế nào là thiện, thế 
nào là bất thiện, điều gì đáng chê trách, điều gì không bị chê 
trách; điều gì nên làm, điều gì không nên làm; hành vi nào 
đem lại bất lợi và khổ não lâu dài, hành vi nào đem lại tăng 
ích và an lạc lâu dài?” Con nghe họ nói những gì là bất thiện 
thì phải nhất định tránh xa; và con phải sống tuân theo những 
gì là thiện. Này con, như vậy là phận sự của Chuyển luân 
VƯƠnG. 

“Kính vâng, Thiên vương”, vua quán đảnh dòng sát-đề-lợi 
đáp ứng lời vị đạo sĩ quân vương và thi hành đầy đủ phận sự 
của Chuyền luân vương. Sau khi thi hành đầy đủ phận sự của 
Chuyên luân vương, vào ngày rằm trai giới, vua gội đầu, trai 
giới, đi lên lầu cao, bấy giờ thiên luân bảo hiện ra... 
Cakkavatti-sihanada Sufta: Digha-nikaya III59-62, dịch Anh 
P.D.P. 


“Này các tỳ-kheo, nếu là vị vua chuyển luân đúng như pháp, 
thì vị ấy không chuyên luân mà không có vương pháp.” Khi 
nghe nói vậy, một tỳ-kheo bạch Phật: “Bạch Đại Đức, thế nào 
là vua chuyền luân như pháp, cai trị như pháp, vị vua ấy là 
ai?ˆ Thế Tôn đáp: “Này tỳ-kheo, chính là Pháp. 

Dhamma-rđjã Suita: Angufftara-nikaya, IIL.149, dịch Anh P.D.P. 


Hòa bình, bạo lực, và tội ác 


Th.32 Nghèo khổ và bắt bình đẳng tài sản là nguyên nhân 
xã hội bắt an và Suy đi đạo đức 
Chuyện kể trong đây cho thấy mối liên hệ giữa đạo đức và 
các điễu kiện kinh tế của dân chúng. Nó chỉ ra rằng nguyên 
nhân chính cho sự suy giảm dân đạo đức là nghèo đói, chênh 
lệch kinh tế, và đói kém. Nó cũng cho thấy rằng thông qua sự 
phục hôi các tiêu chuẩn đạo đức trong xã hội mà một trật tự 
xã hội thịnh vượng cũng được khôi phục. Đoạn đâu kể theo 
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một câu chuyện quá khứ xa xôi, nhưng sau đó được mở rộng 
vào tương lai xa xôi, khi đức Phật kế tiếp, đức Di-lặc / Từ Thị 
Tôn (Metteyya), sẽ xuất hiện (mặc dù một thời đại hoàng kim 
tương lai nhự vậy SẼ fự nó đến một lúc Cũng Suy vong). 

Chuyện kể hàm ý răng tuổi thọ của loài người tăng giảm tỷ lệ 
với đạo đức tổng thể. 

Rồi vua cho mời họp tất cả lại và hỏi về phận sự cao cả của 
một vị vua chuyên luân. Những người ấy nói những điều đó 
cho vua nghe. Sau khi nghe họ nói, vua có bố thí, bảo vệ, 
phòng hộ, thủ hộ (cho dân chúng và động vật), nhưng không 
ban tiền của cho người nghèo. Do không ban tiền của cho 
người nghèo, nghèo đói lan rộng. 

Khi nghèo đói lan rộng, có người lấy trộm vật không được 
cho, phạm tội trộm cấp. Người ta bắt nó và dẫn đến trước vua 
quán đảnh dòng sát-đế-lợi, tâu rõ việc nó đã làm. Vua hỏi 
phải chăng nó phạm... trộm cắp, và nó nói: “Tâu Thiên 
vương, thật vậy.” Vua hỏi, tại sao nó làm vậy, và nó đáp: 

“Tâu Thiên vương, tôi không có gì để sống.” Rồi nhà vua ban 
cho người ấy tiền của và nói: “Này anh kia, với tiền của này 
ngươi hãy tự nuôi dưỡng, nuôi dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng vợ 
con, siêng làm các công việc, cúng dường các vị sa-môn, bà- 
la-môn, đề có quả báo an lạc hiện tại và tương lai sinh thiên.” 
Người trả lời “Kính vâng, Thiên vương." 

Rồi một người khác cũng phạm... trộm cấp... Vua ban cho 
người ấy tiền của... Này các tỳ-kheo, nhiều người nghe đồn, 

“Những ai lẫy vật không cho của những người khác, tức là ăn 
trộm, vua ban cho những người ây tiền của.” Nghe vậy, 
chúng nghĩ thầm: “Chúng ta hãy lấy vật không cho của những 
người khác, tức là ăn trộm.” Rồi một người khác phạm... 
trộm cắp. Người ta bắt nó và dẫn đến trước vua... Rồi nhà 
vua suy nghĩ: “Nếu ta cứ cho tiền của cho mọi người phạm... 
trộm cắp, thế thì trộm cắp sẽ tăng trưởng. Nay ta phải trừng 
phạt nó thích đáng, phải ngăn chặn triệt đề, cắt đứt rễ, chặt 
đầu nó.” 

Như vậy, vua ra lệnh cho quan quân: “Hãy lấy sợi dây thật 
chắc, trói quặt hai tay hắn ra sau thật chặt, cạo trọc đầu nó, 
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dẫn nó đi từ đường này đến đường khác, từ ngã tư này đến 
ngã tư khác, rồi nôi trống vang lên, lôi nó ra khỏi cửa phía 
nam và đến phía nam của thành, trừng phạt nó thích đáng, 
ngăn chặn triệt đề, cắt đứt rễ, chặt đầu nó. 

Nhiều người nghe rằng những ai... phạm... trộm cắp, sẽ bị 
chém đầu, những người ấy nghĩ: “Chúng ta hãy rèn kiếm cho 
thật bén, và chúng ta sẽ loại bỏ triệt đề những người mà 
chúng ta trộm (để họ không thê làm chứng chống lại chúng 
ta), ngăn chặn họ triệt đề, chặt đầu họ.” Những người ấy rèn 
kiếm cho thật bén, và đi giết người trong làng mạc, thôn 
xóm, thị trấn, thành thị. Họ đi cướp đường, và họ loại bỏ triệt 
để những người mà họ trộm, ngăn chặn những người ấy triệt 
để, chặt đầu những người ấy. 

Như vậy, này các tỳ-kheo, khi không bố thí cho người nghèo 
tiền của, nghèo đói tăng thịnh; vì nghèo đói tăng thịnh nên 
trộm cắp tăng thịnh; vì trộm cắp tăng thịnh nên đao kiếm 
tăng thịnh; vì đao kiếm tăng thịnh, nên sát hại tăng thịnh; vì 
sát hại tăng thịnh nên tuôi thọ của các chúng sanh này giảm 
thiểu, sắc đẹp giảm thiểu. Vì tuổi thọ giảm thiểu và sắc đẹp 
giảm thiểu, nên con cái của những người trước kia tuôi thọ 
đến tám vạn năm nay chỉ còn bốn vạn năm... [Những suy đôi 
thêm về đạo đức, dẫn tới tuổi thọ của con người liên tục giảm 
thiểu như mô tả sau đây.] 

Này các tỳ-kheo, sẽ có một thời khi con cái của những người 
này chỉ sông đến mười tuôi.... mười thiện hành hoàn toàn 
biến mất và mười bắt thiện hành””9 tăng thịnh tối đa. Khi tuôi 
thọ loài người giảm đến mười tuổi, thậm chí từ “thiện” cũng 
sẽ không còn, nói gì đến người hành thiện?.... Trong số 
những người tuổi thọ chỉ đến mười, nổi lên thù hận nhau 
mãnh liệt, ác ý mãnh liệt, đó ky mãnh liệt, sát ý mãnh liệt, 
ngay cả mẹ đối với con... Khi loài người tuổi thọ chỉ đến 
mười, đao binh kiếp xuất hiện trong vòng bảy ngày. Con 
người xem nhau như loài thú. Dao kiếm sắc bén xuất hiện 
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trong tay, chúng tàn sát nhau, nói rằng: “đây là thú”, “đây là 
thú". 

Rồi, này các tỳ-kheo, trong số các loài hữu tình ấy, một số 
suy nghĩ: “Chúng ta chớ giết ai; chớ có ai giết chúng ta. 
Chúng ta hãy lần vào lùm cỏ, lùm rừng, lùm cây, những con 
sông khó vượt, núi non hiểm trở và sông bằng rễ cây và trái 
cây rừng”. Họ làm như vậy và sau bảy ngày đi qua, họ từ 
những chỗ trú ấn đi ra, an ủi nhau, vui mừng với nhau, ôm 
lây nhau, nói rằng: “Bạn ơi, có chúng sanh còn sống! Bạn ơi, 
có chúng sanh còn sông!" Rồi ý nghĩ này khởi lên nơi các 
chúng sanh ấy: “Vì chúng ta gây nhân cho các pháp bất thiện 
nên thân quyến diệt vong bị giết hại nhiều như vậy. Nay 
chúng ta hãy làm điều thiện. Chúng ta làm điều thiện như thế 
nào? Chúng ta tránh xa sát sanh và sống tuân giữ thiện hành 
này”. Họ... tuân g1ữ thiện hành này. Do tuân giữ thiện hành 
này, tuổi thọ tăng thịnh dân... 

Khi tuổi thọ loài người tăng lên đến tám vạn tuổi, Varanasi 
này sẽ là một vương quốc tên là Ketumati... thịnh vượng và 
thực phẩm dồi dào... (và) có vị Chuyển luân vương tên là 
Sañkha ra đời, là vị vua chánh trực trị nước theo Pháp... Bấy 
giờ có Thế Tôn hiệu Di-lặc (Metteyya) sẽ xuất hiện trong 
đời, là vị A-la-hán, Chánh Đăng Giác... như Ta đản sanh ra ở 
đây, trong đời này. 

Cakkavatti-sihanada Suia: Digha-nikaya III64-76, dịch Anh 
P.D.P. 


Th.33 Trách nhiệm quốc gia bảo đảm kinh tế thịnh vượng 
cho quốc dân 
Đoạn này mình họa đức Phật thiện xảo thuyết pháp, và cũng 
cho thấy rằng nghèo đói dẫn đến xã hội băng hoại, và một 
nhà cai trị khôn ngoan nên hành động để ngăn chặn điều 
này. Bồi cảnh là bà-la-môn Kitadama, muốn làm lễ đại tễ 
đàn, đi đến đức Phật vì ông đã nghe đồn (thật lạ làng!) rằng 
đức Phật có thể cho ÿ kiến về tổ chức đại tế đàn nht thể nào. 
Đức Phật đưa ra ÿ kiến bằng chuyện kể sau đây về một ông 
vua giàu có, muốn cử hành một đại tế đàn để bảo đảm đời 
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sống tăng ích và lạc trong tương lai, đã hỏi bà-la-môn tư tế 
nên làm gì. 

Bấy giờ, bà-la-môn tư tế tâu vua Mahã-vijita: “Tâu Tôn 
vương, quốc thô này của Ngài chịu tai ách và áp bức. Thôn 
xóm bị cướp bóc, thị trấn và thành thị bị cướp bóc, bọn cướp 
đường xuất hiện. Trong quốc thổ chịu tai ách và áp bức như 
vậy, nếu vua lại đánh thuế, thế thì Tôn vương đã làm điều 
nên làm. Tôn vương có thê nghĩ rằng: “Ta sẽ tiêu diệt đám 
giặc cướp này, giết chết, giam cầm, tịch biên, khiến trách, 
trục xuất khỏi nước!” Nhưng đám giặc cướp hùng mạnh này 
sẽ không bị tiêu diệt như ý theo cách ấy. Những bọn còn sót 
thoát khỏi hành hình lại tiếp tục tàn phá quốc thổ của đại 
vương. Tuy nhiên, nếu thi hành biện pháp sau đây thì đám 
giặc cướp ây sẽ được tiêu diệt như ý. Do vậy, tâu đại vương, 
trong quôc độ của đại vương những ai nỗ lực về canh tác và 
chăn nuôi, đại vương hãy câp cho lương thực và hạt giống. 
Ai trong quốc độ của đại vương nỗ lực về thương nghiệp, đại 
vương cung cấp cho vốn liếng. Ai trong quôc độ của đại 
vương nỗ lực về quan chức, đại vương hãy cấp cho bồng lộc 
và thực phẩm. 

Rồi khi những người ấy chuyên tâm vào nghề nghiệp của 
mình, sẽ không còn tàn phá quôc thổ, và tài bảo tích tụ của 
đại vương sẽ tăng lớn; đất nước sẽ được an ôn, không có tai 
ách và áp bức. Dân chúng sống vui vẻ, ăm con nhảy múa trên 
tay, cửa nhà mở rộng."... 

Vua Mahã-vijita châp nhận lời khuyên của bà-la-môn tư tế, 
và làm theo. Dân chúng bấy giờ ai cũng chuyên tâm vào nghề 
nghiệp của mình không còn tàn phá quôc. thổ. Tài bảo tích tụ 
của nhà vua tăng lớn. Đất nước được an ôn, không có tai ách 
và áp bức. Dân chúng sống vui vẻ, ăm con nhảy múa trên tay, 
cửa nhà mở rộng. 

Kitadamta Sutta: Digha-nikãya I.135—136, dịch Anh P.D.P. 


Th.34 Nguyên nhân mâu thuẫn xã hội và gia đình 


Phân thứ nhất trong những đoạn trích này làm nổi bật tính 
đồ ky và keo kiệt là nguyên nhân của những ác tâm và xung 
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đột trong cộng đồng, cho dù người hay thân, chẳng hạn như 
những vị rắn thân (nãga) và nhạc thân (gandhabba). Phân 
hai nêu bật những tham đắm dục lạc là nguyên nhân gây 
xung đội. 

“Tôn Sư, do kết phược gì mà các loài trời, người, a-tu-la, 
rồng, càn-thát-bà và tất cả những loài khác thay vì nghĩ: 
“Chúng ta hãy sống không thù hận, không dùng gậy. không 
đối địch, không hại ý, thoát khỏi thù hận, nhưng lại sông với 
hận thù, gậy gộc, đối địch, hại ý và không thoát khỏi thù 
hận?” Thiên chủ Sakka hỏi Thế Tôn như vậy. 

Được hỏi như vậy, Thế Tôn trả lời như sau: “Do kết phược 
tật đồ và keo kiệt mà các loài trời, người... sống với thù hận, 
gậy gộc, đối địch...” 

Sakka-pañha Sutta: Digha-nikaya I[.276, dịch Anh P.D.P. 


Lại nữa, này các tỳ-kheo, với dục là nhân, dục là duyên, dục 
là tránh sự, nhân bởi nơi dục, mà vua tranh chấp VỚI VUA, Sắt- 
đề-ly tranh chấp với sát-đé-ly, bà-la-môn tranh chấp với bà- 
la-môn, gia chủ tranh chấp với gia chủ, mẹ tranh chấp với 
con, con tranh chấp với mẹ, cha tranh chấp với con, con tranh 
chấp với cha, anh em tranh chấp với anh em, anh tranh chấp 
với chị, chị tranh chấp với anh, bạn bè tranh chấp với bạn bè. 
Chúng tranh chấp, cãi nhau và đánh nhau bằng tay, đá, gậy, 
gươm đao, và ở đây họ đi đến chỗ chết, và đau khổ gần như 
chết. 

Maha-dukkha-kkhandha Sutta: Majjhima-nikaya I.86, dịch Anh 
P.D.P. 


Th.35 Chiến tranh, hòa bình và hòa giải 
Hai đoạn trích này cho thấy xung đột vũ trang mang lại sự 
thất vọng và xung đột thêm nữa, đặc biệt nếu một người 
không độ lượng trong 'chiến thắng”. Trong đoạn trích đâu, 
đức Phật nhận xét về tin báo rằng vua AjãtasatIu đã tắn công 
vua Pasenadl, và vua Pasenadli phải thất bại rút lui. 
Này các tỳ-kheo, vua AJätasattu nước Magadha có bạn ác, 
đồng bọn ác, và thân giao ác. Vua Pasenadi nước Kosala có 
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bạn hiền, đồng bọn hiền, và thân giao hiền. Tối nay, vua 
Pasenadi nước Kosala bại trận sẽ chịu khổ đau. 

Chiến thắng sanh thù oán, chiến bại năm khổ đau, 

Ai xả bỏ thắng bại, ngủ an tĩnh an lạc. 
Bấy ĐIỜ CÓ nhiều tỳ-kheo... đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ, rồi 
ngôi xuống một bên và bạch: “Bạch Thế Tôn, vua Ajãtasattu 
nước Magadha.... tiến về Kãsi, đánh nhau với vua Pasenadi 
nước Kosala.... Vua Pasenadi nước Kosala chiến thắng, và 
bắt sống vua Ajãtasattu nước Magadha. Rồi vua Pasenadi 
nước Kosala suy nghĩ như sau: “Tuy vua AJäfasattu... phản 
bội ta, dầu ta không phản bội (nó), nhưng nó là cháu ta. Hay 
là ta chỉ nên đoạt hết quân voi, quân ngựa, quân xe, quân bộ 
rồi tha mạng cho nó?” Sau đó vua Pasenadi nước Kosala, 
đoạt hết... quân voi, quân ngựa, quân xe, quân bộ của vua 
Ajãtasattu... và tha mạng cho vua ấy. 
Bấy giờ Thế Tôn, sau khi hiểu rõ tình cảnh này, bèn nói bài 
kệ nhân cơ hội ấy: 

Người cướp đoạt, quả thật, nghĩ vậy là đích đáng. 

Khi người khác cướp đoạt, người bị cướp cũng cướp. 

Ngu nghĩ thế là đúng, khi quả ác chưa chín. Đến khi 

ác kết quả, người ngu chịu sâu khô. 

Giết người, bị người giết, thắng người, bị người 

thắng. 

Mắng, người măng lại, não người, người não lại. 

Nghiệp xoay chuyền như vậy, kẻ cướp lại bị cướp. 
Eirst and second Saigãma Suftas: Sarmmyuffa-nikaya I.83-85 <189— 
193>,”° dịch Anh P.D.P. 


Th.36 Sức mạnh của an nhẫn và vô sân 
Phân đâu đoạn trích, cũng được đặt trong một tình huống 
xung đội, khuyên nên bình tĩnh và kiên nhân khi đối mặt với 
sự khiêu khích tức giận. Đây không phải là khiếp nhược, mà 
là sức mạnh thực sự, lợi ích cho bản thân và những người 


259Pali Text Society có hai phiên bản quyển một của Szrnyufa-nikäya. 
Cách đánh trang đâu tiên được dùng cho các đoạn trong cuôn sách này là 
theo phiên bản cũ, và các trang trong dâu ngoặc <> là phiên bản sau. 
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xung quanh. Đoạn trích thứ hai thể hiện ngắn gọn sức mạnh 

của cách phản ứng này. 

Trong trận chiến ấy chư thiên thắng và các a-tu-la bại. Rồi 

chư thiên Tam thập tam trói Vepacitti vua a-tu-la (bằng năm 

chỗ) với cố là thứ năm, sau đó dẫn đến hội trường 

Sudhammä, trước mặt Thiên đế Sakka. Tại đây, Vepacitti vua 
a-tu-la... khi Thiên đế Sakka đi vào và đi ra khỏi hội trường 

Sudhammä, mạ ly và xúc phạm bằng những lời thô lỗ, cộc 

cằn. 

Khi ấy người đánh xe Mãtalï nói với Thiên đế Sakka bằng 

những bài kệ: “Do bởi sợ hay hèn, Sakka phải nhân nhịn, 

nghe Vepacitti nói những lời thô lỗ?) 

Sakka: “Nhịn VepacittI, không do sợ hay hèn. Há kẻ trí như 

ta, xử sự như người ngu?” 

Mãtal: “Kẻ ngu càng hung hăng, nếu không người ngăn lại. 

Hãy bằng hình phạt nặng, kẻ trí ngăn người ngu.” 

Sakka: “Ta suy nghĩ như vầy: để ngắn chặn người ngu, hãy 

giữ tâm bình tĩnh, khi biết kia phẫn nộ.' 

Mãtalï: “Vãsava, tôi thấy, nhẫn có sai lầm này: ngu nghĩ 

“nhẫn vì sợ”, nó càng hăng như bò, thấy người chạy càng 

đuôi.” 

Sakka: 

Mặc nó nghĩ hay không, rằng “ta nhẫn vì sợ nó'. Lợi tối 

thượng cho mình, không có gì hơn nhẫn. 

Những aI có sức mạnh, nhẫn nhịn kẻ yếu hơn, đó là nhẫn tối 

thượng. Kẻ yếu chỉ biết nhịn. 

Không mạnh mà nói mạnh, mạnh ây của kẻ ngu. Mạnh do 

pháp thủ hộ, không ai chống lại nồi. 

Người giận, ta giận lại, do vậy càng xấu hơn. Không giận 

người giận mình, thắng trận chiến khó thắng. 

Biết rằng người giận ta, ai giữ tâm bình tĩnh, xử sự tốt cả hai, 

cho mình và cho người. 

Người chữa trị cả hai, cho mình và cho người, ai nghĩ người 

ấy ngu, là người kém hiểu Pháp. 

Vepacitti Sufa: Samyufta-nihãya I.221-222 <475-479>, dịch Anh 

P.D.P. 
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Chinh phục giận bằng, không giận; thắng cái xấu bằng cái tốt; 
thắng keo kiệt bằng bồ thí, thắng gian dối bằng trung thực. 
Dhammapada 223, dịch Anh P.H. 


Tài sản và hoạt động kinh tế 
Th.37 Tham lam giàu có đem lại tai hại 
Giàu có hại người ngu, không hại (người) cầu bỉ ngạn. 
Kẻ ngu vì tham giàu, hại mình và hại người. 
Dhammapada 355, dịch Anh P.H. 


Th.38 Chớ nên mù một mắt 
Đoạn này xem hạng người tốt nhất và hạnh phúc nhất là 
người có mắt nhìn thấy cả hai, lợi lộc lẫn đạo đức. 
Này các tỳ-kheo, có ba hạng người này tồn tại trong đời. Ba 
hạng ấy là gì? Người mù, người một mắt, người có hai mắt. 
Này các tỷ-kheo, thế nào là người mù? Ở đây, có người 
không có mắt để thấy mà thu hoạch tài sản chưa được thu 
hoạch, tăng trưởng tài sản đã thu hoạch; và người ấy không 
có mắt để thấy mà biết pháp thiện và pháp bắt thiện, pháp bị 
chê trách và pháp không bị chê trách, pháp thấp hèn và pháp 
cao thượng, pháp đen và trắng. Đây gọi là hạng người mù. 
Và này các tỳ-kheo, thế nào là hạng người có một mắt? Ở 
đây, có người có mắt để mà thu hoạch... nhưng người ấy 
không có mắt để mà biết pháp thiện và pháp bắt thiện... 
Và này các tỳ-kheo, thế nào là hạng người có hai mắt? Ở đây, 
này các tỳ-kheo, có người có mắt đề mà thu hoạch tài sản.. 
và người ấy cũng có mắt để mà biết pháp thiện và pháp bắt 
thiện... 
Người có đủ hai mắt, nói là người tối thắng, nỗ lực mà thu 
hoạch, tài sản đúng như pháp. 
Andha Sutta: Anguftara-nikaya I.128—129, dịch Anh P.H. 
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Th. 39 Sống hạnh phúc do cần mẫn, chân chánh bảo hộ sở 
hữu, đồng bạn với người tốt, và sử dụng tiền bạc 
khôn ngoan 
Đoạn trích này giải thích những loại hành vì mang lại hạnh 
phúc trong đời này và đời sau cho những người cư sĩ bình 

thường sông trong hưởng thụ dục lạc. 

Này Byagsghapajja, có bốn pháp này dẫn đến tăng ích và an 
lạc cho thiện nam tử ngay trong đời hiện tại. Bốn pháp ấy là 
gì? Thành tựu cần mẫn, thành tựu thủ hộ, thân cận thiện hữu, 
sinh hoạt quân bình. 

Này Byagghapajja, thế nào là thành tựu phấn đấu? Ở đây, 
này Byagghapajja, thiện nam tử nuôi sống với bất kế nghề 
nghiệp gì, trồng trọt, buôn bán, chăn nuôi, bắn cung, quan 
chức, người ấy thiện xảo trong các nghề nghiệp ấy, không 
biếng nhác, có đủ khả năng phán đoán để biết rõ phương tiện 
thích hợp cần làm øgì và làm thế nào. Này Byagghapajja, đây 
gọi là thành tựu phân đấu. 

Và này Byagghapajja, thế nào là thành tựu thủ hộ? Ở đây, 
này Byagghapajja, tài sản nào mà thiện nam tử thu hoạch 
được do nỗ lực phấn đấu, được tích lũy do sức đôi tay, do mồ 
hôi trán, thu hoạch chân chính như pháp, người ây bô trí canh 
phòng và thủ hộ nghĩ rằng: “Không nên để cho các tài sản 
này bị vua chiếm đoạt, cướp chiếm đoạt, không bị lửa đốt, 
nước cuốn, không bị những kẻ thừa hưởng phi khả ái chiếm 
đoạt”. Này Byagghapajja, đây gọi là thành tựu phòng hộ. 

Và này Byagghapajja, thế nào là thân cận thiện hữu? Ở đây, 
này Byagghapajja, thiện nam tử sống tại làng xóm hay thị 
trấn nào, tại đó có những gia chủ hay con của gia chủ, những 
người trẻ có giới tăng trưởng hay người glả có giới tăng 
trưởng, thành tựu tín, thành tựu giới, thành tựu thí, thành tựu 
tuệ. Thiện nam tử ấy đứng ngồi chung với họ, trò chuyện với 
họ, và bàn luận với họ. Với những người thành tựu tín, vị ấy 
học tập tùy thuận tín. Với những người thành tựu giới, vị ấy 
học tập tùy thuận giới.Với những người thành tựu thí, vị ấy 
học tập tùy thuận thí. Với những người thành tựu tuệ, vị ây 
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học tập tùy thuận tuệ. Này ByagghapaJJa, đây gọi là thân cận 

thiện hữu. 

Và này Byagghapajja, thế nào là sinh hoạt quân bình? Ở đây, 
này Byagghapajja, thiện nam tử sau khi biết mức thu nhập, 
biết mức chi tiêu, người ấy sống với mức sống quân bình, 
không quá phung phí, không quá hà tiện, suy nghĩ: “Thu nhập 
của ta nên nhiều hơn mức chỉ tiêu, chi tiêu không nên nhiều 
hơn mức thu nhập.” Ví như người cầm cân hay học trò của 
người cầm cân biết rằng, bên này nặng hơn chừng này, và 
bên này nhẹ hơn chừng này, cũng vậy, thiện nam tử sau khi 
biết mức thu nhập, biết mức chỉ tiêu, người ấy sống với mức 
sống quân bình, không quá phung phí, không quá hà tiện... 
Này Byagghapajja, khi nào thiện nam tử này, sau khi biết 
mức thu nhập và biết mức chỉ tiêu..... đây gọi là sinh hoạt 
quân bình. 

Này Byagghapajja, có bốn cửa ra cho tài sản đã được tích 
tập. Đó là đam mê nữ sắc, say sưa rượu chè, đam mê cờ bạc, 
và có bạn bè xấu, đồng bọn xấu, thân giao xấu. Ví như, này 
Byagghapajja, một hồ nước lớn, có bốn cửa cho nước chảy 
vào, có bốn cửa cho nước chảy ra, có người đóng lại các cửa 
chảy vào, và mở các cửa chảy ra; trời lại không mưa nhiều. 
Nếu điều này xảy ra, chỉ còn mong đợi hồ nước ấy bị vơi cạn, 
không có đầy thêm. Cũng vậy, có bốn cửa ra cho tài sản đã 
được tích tập... 

Này Byagghapajja, có bốn cửa vào cho tài sản được thêm 
nhiều, đó là không đam mê nữ sắc, không Say Sữa rượu, 
không đam mê cờ bạc, và không có bạn bẻ xâu, đồng bọn 
xấu, thân giao xấu... Ví như, này Byagghapajja, một hồ nước 
lớn, có bốn cửa cho nước chảy vào, có bốn cửa cho nước 
chảy ra, có người đóng lại các cửa chảy ra, và mở ra các cửa 
chảy vào; và trời lại mưa nhiều. Nếu điều này xảy ra, chỉ có 
thê mong đợi là hồ nước ấy thêm nhiều, không có vơi cạn. 
Cũng vậy, có bốn cửa vào cho tài sản được thêm nhiều... 
Này Byagghapajja, bốn pháp nói trên dẫn đến tăng ích và an 
lạc cho thiện nam tử ngay ở đây và bây giờ. Này 
Byagghapajja, bốn pháp sau đây dẫn đến tăng ích và an lạc 
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cho thiện nam tử trong tương lai. Bốn pháp ấy là gì? Thành 
tựu tín, thành tựu giới, thành tựu thí, thành tựu tuệ. 

Và này Byagghapajja, thế nào là thành tựu tín? Ở đây, thiện 
nam tử có tín tâm nơi bồ-đề của Như Lai, “Thế Tôn, vị A-la- 
hán, Chánh Đắng Giác, ...ˆ?50 

Này Byagghapajja, thế nào là thành tựu giới? Ở đây, này 
Byagghapajja, thiện nam tử từ bỏ sát sanh... từ bỏ uống rượu 
dẫn đến say sưa và phóng dật... Này Byagghapajja, đây gọi 
là thành tựu giới.“°! 

Này Byagghapajja, thế nào là thành tựu thí? Ở đây, này 
Byagghapajja, thiện nam tử sống tại gia, với tâm không bị 
cáu bân bởi keo kiệt, bố thí rộng rãi, với bàn tay mở rộng 
(sẵn sàng cho), vui thích từ bỏ, sẵn sàng thỏa mãn người xin, 
vui thích phân chia bố thí. Này Byagghapajja, đây gọi là 
thành tựu thí. 

Này Byagghapajja, thế nào là thành tựu tuệ? Ở đây, thiện 
nam tử là người có tuệ, thành tựu tuệ, bằng thánh tuệ thông 
đạt thấy pháp hưng suy, chơn chánh dẫn đến dứt khô. Này 
ByagghapaJja, đây gọi là thành tựu tuệ. 

Byagghapdjja Suita: Anguffaranmikaya IV.281-285, dịch Anh 
P.D.P. 


Th.40 Sống đạo đức - không lãng phí tài nguyên 

Đoạn này cho thấy sống đạo đức, tránh các tâm trạng tiêu 
cực, và tránh những, thứ nhự sự biếng nhác và say sưa, tất cả 
những điều này,vì tất cả đều giúp cho hạnh phúc đời này và 
đời sau. 
Trong chừng mực mà Thánh đệ tử đoạn trừ, bốn nhiễm ô của 
nghiệp, không tạo các nghiệp ác trong bốn trường hợp, không 
thân cận sáu nguồn giảm sút tài sản; bằng cách tránh xa mười 
bốn ác pháp như vậy mà vị ấy thành người bảo hộ sáu 
phương”, bước vào con đường dẫn đến chiến thăng hai đời; 


“Như trong *Th.1. 
26! Nghĩa là, vị ây tuân theo năm giới, như trong đoạn *Th.110. 
?2 Xem *Th.49. 
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đã thành tựu trong đời này và đời sau; sau khi thân hoại mạng 
chung sanh vào thiện thú, sanh thiên. 

Thể nào là đoạn trừ bốn nhiễm ô của nghiệp? Sát sanh, trộm 
cắp, tà đâm,” và nói dối, đó là bốn nhiễm ô của nghiệp được 
trừ diệt. 

.. Thế nào là không tạo các nghiệp ác trong bốn trường hợp? 
Hành nghiệp ác với dục không nên hành... sân không nên 
hành... si không nên hành... sợ hãi không nên hành... 

Thể nào là không thân cận sáu nguồn giảm sút tài sản? Đam 
mê các loại rượu và phóng đật; rong chơi đường phố lúc phi 
thời; thường xuyên vãng lai yến tiệc; đam mê vui say buông 
lung cờ bạc; giao du ác hữu; quen thói lười biếng. 

Sigalovada Sufta: Digha-nikaya III.181—184, dịch Anh P.D.P. 


Th.41 Bồ thí và kính trọng dẫn đến gia đình và xã hội 
hạnh phúc 

Đoạn này khuyến khích mọi người sử dụng thu nhập chân 
chánh đề cấp dưỡng gia đình và bố thí cho người làm, hàng 
xóm, tế tự thần linh, và cúng đường các sa-môn, bà-la-môn. 
Này Mahãnãma, bất kỳ một thiện gia nam tử nào được thấy 
có năm pháp này, cho dù đó là vua quán đảnh dòng sát-đề- 
lợi, hoặc người tập ấm phong ấp của tô phụ, hoặc tướng lãnh 
quân binh, hoặc tụ lạc trưởng của tụ lạc, hoặc tụ lạc trưởng 
của một hội đoàn, hoặc người quản lãnh trong một gia tộc — 
bất kỳ ai, chỉ thấy tăng trưởng chứ không thấy suy thoái. 
Năm pháp ấy là gì? 

Ở đây, này Mahanäma, với những tài sản chân chính người 
ấy kiếm được một cách chân chính do, nỗ lực chuyên cần, khổ 
nhọc bằng đôi tay, đồ mồ hôi, người ấy cung kính, tôn trọng, 
đảnh lễ, và cúng dường cha mẹ. Cha mẹ được người ấy cung 
kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, tỏ lòng thực tâm 
thương yêu người. ấy và mong ước rằng: “Cầu cho con sống 
lâu, câu cho con sông được an toàn trường thọ!” Với một 


263 Quan hệ tính dục phi pháp, như là ngoại tình. 
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thiện nam tử được cha mẹ thương yêu nhiều, chỉ có thể mong 
thấy có sự tăng trưởng, chứ không suy thoái. 

Lại nữa, này Mahãnãma, thiện nam tử với những tải sản chân 
chính người ấy kiếm được một cách chân chính... người ấy 
tôn trọng... vợ con, người phục vụ, người làm công... Vợ 
con... khi được tôn trọng... tỏ lòng thực tâm thương yêu 
người ấy... Với một thiện nam tử được vợ con... thương yêu 
nhiều, chỉ có thể mong thấy có sự tăng trưởng, chứ không 
suy thoái. 

Lại nữa, này Mahãnama, thiện nam tử với những tài sản chân 
chính người ấy kiếm được một cách chân chính... người ấy 
tôn trọng... những người làm ở ruộng và ở những chỗ làm 
lân cận, khi được tôn trọng... tỏ lòng thực tâm thương yêu 
người ấy... Với một thiện nam tử được những người làm ở 
ruộng và ở những chỗ làm lân cận thương yêu nhiều, chỉ có 
thê mong thấy có sự tăng trưởng, chứ không suy thoái. 

Lại nữa, này Mahãnama, thiện nam tử với những tải sản chân 
chính người ấy kiếm được một cách chân chính... người ấy 
cung kính tế tự các thần nhận lãnh các vật cúng tế. Các 
thần... khi được tế tự... tỏ lòng thực tâm thương yêu người 
ấy... Với một thiện nam tử được các thần thương yêu nhiều, 
chỉ có thể mong thấy có sự tăng trưởng, chứ không suy thoái. 
Lại nữa, này Mahänãma, thiện nam tử với những tải sản chân 
chính người ấy kiếm được một cách chân chính... người ấy 
cung kính cúng dường... sa-môn, bà-la-môn. Các sa-mồn, 
bà-la-môn... khi được cung kính cúng dường... tỏ lòng thực 
tâm thương yêu người ấy... Với một thiện nam tử được các 
sa-môn, bà-la-môn thương yêu nhiều, chỉ có thể mong thấy 
có sự tăng trưởng, chứ không suy thoái... 

Phận sự với mẹ cha, thường chu cấp vợ con, tạo lợi cho gia 
nhân, và những người trông cậy. 

Vì lợi ích cả hai, với tổ tiên quá cố, và thân quyền đang sống, 
khoan dung và có giới. 

Hiền trí sông có giới, tại g1a tạo của cải, đem vui cho sa-môn, 
bà-la-môn, chư thiên. 
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VỊ ây làm thiện sự, được tôn kính, tán thán. Đời này được 
ngợi khen, đời sau vui sanh thiên cảnh. 

Licchavi-kumara Suftta: Angutfara-niRaya III76-78, dịch Anh 
P.D.P. 


Th.42 Bốn khía cạnh đáng tán dương của việc làm ra và 
sử dụng tài sản 

Đối với cư sĩ, đoạn văn này ca ngợi sự giàu có chính đáng, 
sử dụng tài sản để làm cho mình hạnh phúc, để làm cho 
người khác hạnh phúc, tạo công đức, và không chấp thủ tài 
SảH. 
Ở đây, này thôn trưởng, có người thọ dụng các dục, tìm cầu 
tài sản hợp pháp và không dùng bạo lực; người ấy (với tài 
sản này) tự mình vui sướng, hoan hỷ; người ây phân chia và 
làm các công đức (với nó); và người ây thọ dụng các tài sản 
Ấy, không bị trói buộc, không say đăm, không tham chấp, 
thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ xuất ly: Người này có thê 
được tán thán với bốn trường hợp (này). 
Rasiya Sufta: Samyuffta-nikãya TV.336—337, dịch Anh P.H. 


Th.43 Sự hài lòng là tài sản 
Câu kệ ngắn này ngụ ý rằng sự hài lòng mang lại cảm giác 
tốt đẹp. 
Không bệnh, lợi đắc tối thượng, tri túc, tài tối thượng. Quyến 
thuộc, tín tối thượng. Niết-bàn, lạc tôi thượng. 
Dhammapada 204, dịch Anh P.D.P. 


Bình đẳng xã hội 
Th.44 Không có sự cao quý chỉ vì tằng lớp xã hội; 
đức hạnh mới đáng kể 
Đoạn này phê phán ý niệm rằng giai cấp bà-Ìa-môn của thời 
tiền Phật giáo tự nhiên cao thượng và sinh từ Phạm thiên — 
mà những người bà-la-môn xem là Vị thân sáng tạo. Họ được 
sanh ra từ những bà mẹ loài người, giống như mọi người 
khác, và giống như ba tầng lớp xã hội khác của Ẩn-độ cổ đại, 
họ có thể hành động có đạo lẫn vô đạo. Điễu thực sự đáng 
được tôn trọng, ngay cả bởi các vị vua, không phải do bẩm 
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sanh mà là do sống theo Pháp: một cách công chính, đạo 
đức, với thân, khẩu, và ÿ thiện. Đoạn trích kết thúc bằng một 
đoạn văn ở *Th.4, nêu bật những đệ tử chân thật của đức 
Phật được sinh ra từ Pháp mà Ngài giảng dạy và hiện thân, 
tương động với 'Phạm thiên' theo nghĩa thực sự là tối tôn 
trên tắt cả. 

Rồi Thế Tôn nói với Vãsettha: “Này Vasettha, các ông đã ở 
đây từ huyết thống bà-la-môn, từ dòng họ bà-la-môn, từ gia 
đình bà-la-môn mà xuất gia, làm sa-môn, từ bỏ gia đình sống 
không gia đình, này Vãäscttha, người bả-lamôn há không 
trách măng ông, phỉ báng ông?' 

“Bạch Đại Đức, các bà-la-môn thật có trách mắng chúng con, 
phi báng chúng con, bằng những lời phi báng hết ý đầy đủ, 
không phải không đầy đủ.... Bạch Đại Đức, những người bà- 
la-môn đã nói như sau: “Chỉ có giai cấp bà-la-môn là tối 
thượng, các giai cấp khác là hạ liệt. Chỉ có bà-la-môn là da 
trăng; những kẻ khác là đa đen. Chỉ có bà-la-môn là thuần 
tịnh, các kẻ phi bà-la-môn không phải như vậy. Chỉ có bả-la- 
môn mới là đích tử của Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm 
thiên, sanh bởi Phạm thiên, tạo hóa bởi Phạm thiên, là người 
thừa tự của Phạm thiên. Các ông đã từ bỏ giai cấp tối thượng, 
hạ mình đi xuống giai cấp hạ tiện, tức là các sa-môn trọc đầu, 
đê tiện, đen đủi, dòng giống thuộc bàn chân (của Phạm 
thiên)....” Bạch Đại Đức, những người bà-la-môn trách mắng 
chúng con như vậy... . 

“Này Vãsettha, các người bà-la-môn nói như vậy là đã không 
nhớ đến quá khứ của mình... Này Vãsettha, hiển nhiên các 
nữ bà-la-môn... có kinh nguyệt, mang thai, sanh con, cho con 
bú. Và những bà-la-môn ây sinh từ bào thai mà lại nói rằng: 
“bà-la-môn là tầng lớp tối thượng... sinh bởi Phạm thiên.” 
Này Vãsettha, có bốn giai cấp này: sát-đề-lợi (thống trị), bà- 
la-môn (tư tế), phệ-xá (thương gia) và thủ-đà-la (lao dịch). 
Có khi, này Vasettha, có người sát- đế-lợi sát sanh, lấy của 
không cho, có tà hạnh, nói dối, nói hai lưỡi, nói ác khâu, nói 
lời phù phiếm, có tâm tham, có tâm sân, có tà kiến. Cho đến 
một người sát-đế-lợi ấy được thấy phạm vào những pháp bất 
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thiện, được gọi là bất thiện, bị chê trách, được gọi là bị chê 
trách, những pháp không nên thân cận, được gọi là những 
pháp không nên thân cận, không xứng với bậc thánh, được 
gọi là các pháp không xứng với bậc thánh, là pháp đen có quả 
báo đen, bị người có trí quở trách. Có khi, này Vãsettha, có 
người bả-la-môn, hay phệ-xá, hay thủ-đà-la sát sanh... người 
bà-la-môn được thấy phạm vào những pháp bắt thiện, được 
gọi là bất thiện... 

Có khi, này Vãsettha, có người sát-đề-lợi không sát sanh, 
không lấy của không cho... Người sát-đế-lợi ấy được thấy 
hành những pháp thiện, được gọi là thiện... được người có trí 
tán thán [và cũng như vậy với người ở các giai cấp khác]. 

Khi trong, bốn giai cấp này được thấy có cả hai pháp lẫn lộn 
đen và trắng, những điều bị người trí chỉ trích và được tán 
thán bởi những người có trí, vậy mà những bà-la-môn nói 
rằng: “Giai cấp bà-la-môn là tối thượng, các giai cấp khác là 
hạ tiện...”, điêu này, người có trí không thừa nhận. Vì sao 
vậy? Này Väsettha, nếu có ai trong bốn giai cấp là một vị tỳ- 
kheo, là A-la-hán lậu tận, phạm hạnh đã lập, đã làm xong 
những việc cần làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt mục 
đích tối thượng, đoạn trừ hữu kết, chánh trí giải thoát, vị ấy 
sẽ được xem là tối thượng trong số họ, y Pháp mà nói, không 
phải y phi Pháp. Pháp là tối thượng trong các loài có sanh, 
trong đời này và cả đời sau. Cũng vậy, này Vaãse(tha, theo 
đây nên biết, duy chỉ có Pháp là tối thượng trong những 
người này, cả đời này và đời sau. 

Này Vãscttha, vua Pasenadi nước Kosala biết rằng sa-môn 
Gotama từ dòng họ Thích-ca cao thượng mà xuất gia làm sa- 
môn. Những người họ Thích là thần thuộc của vua Pasenadi 
nước Kosala, theo lệ thường hành lễ phủ phục trước vua 
Pasenadi nước Kosala; tôn trọng, chào đón, dâng chỗ ngôi, 
cung kính chào đón, cung kính lễ bái vua Pasenadi nước 
Kosala. Này Vãsettha, những điều tôn trọng, cung kính chào 
đón,... mà những người họ Thích thi hành đối với vua 
Pasenadi nước Kosala, vua ấy cũng làm như vậy... đối với 
Như Lai (một người họ Thích). Và vua nghĩ: “Há không phải 


305 


sa-môn Gotama xuất thân cao quí, còn ta không xuất thân cao 
quí; sa-môn Gotama có sức mạnh, ta không có sức mạnh; sa- 
môn Gotama có dung sắc xinh đẹp, ta không có dung sắc 
xinh đẹp; sa-môn Gotama là vị có uy thế lớn, ta có uy thế 
nhỏ?' ('Không phải”). Mà vì rằng, vua tôn trọng, cung kính, 
đảnh lễ, cúng dường, kính lễ Pháp, nên vua Pasenadi nước 
Kosala tôn trọng... Như Lai. Cũng vậy, bằng phương tiện 
này, này Vãsettha, nên biết rằng duy chỉ có Pháp là tối 
thượng trong những người này, cả đời này vả đời sau. 

Này Vãsettha, các ông là những người đã xuất gia từ nhiều 
giai cấp khác nhau, nhiều danh, nhiều chủng tộc, nhiều hội 
chúng khác nhau, từ bỏ gia đình sống không gia đình, làm sa- 
môn. Nếu có ai hỏi, các ông là ai? các ông nên trả lời: 
“Chúng tôi là những sa-môn Thích tử, những người con của 
dòng họ Thích.”” 

Aggañña Sutta: Dĩigha-nikãya III.B1—84, dịch Anh P.D.P. 


Th.45 Mọi người thuộc mọi tầng lớp đều bình đẳng về khả 
năng; những phân cách xã hội chỉ là quy ước 

Trong đoạn này, bả-la-môn Wascf‡ha kể lại, có lẽ trước khi 
trở thành đệ tử Phật. Ông nêu quan điểm rằng chính hành 
động, chứ không phải huyết thống, mới được kể là 'bà-la- 
môn theo nghĩa là một người có đạo đức cao trọng. Bàả-la- 
môn đông bạn của ông, Bhãradväja, cho rằng huyết thống 
thuần túy mới là điều tác thành một bà-la-môn thực sự. Họ đi 
tới đức Phật đề hỏi xem Ngài đồng ý với ý kiến nào. Đức 
Phật nói hành động mới là điễu quan Irọng. Ngài nhắn mạnh 
rằng trong khi thực vật và động vật có sự khác biệt theo 
Siông loài của chúng, thì con người là một giống loài, không 
có phân chia thành bốn giai cấp. Những khác biệt giai cáp 
chỉ là các nhãn hiệu quy ước dựa trên phương thức sinh kế. 
Vascttha, Ta sẽ nói, tùy thuận đúng sự thật, phân loại các 
sinh vật. Chủng loại thật sai biệt. 

Nên biết, đây cỏ cây, dù chúng không tự nói, chúng mang 
dấu giống loài. Chủng loại thật sai biệt. 
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Cũng vậy, đây côn trùng, châu chấu, các loại kiến; chúng 
mang dấu giông loài. Chủng loại thật sai biệt. 

Nên biết, đây bốn chân, loại nhỏ và loại lớn, chúng mang dấu 
giống loài. Chủng loại thật sai biệt. 

Cũng vậy, đây bò sát, loại rắn, loại lưng đài, chúng mang dấu 
giống loài. Chủng loại thật sai biệt. 

Nên biết, đây loài cá, loại sinh sống trong nước, chúng mang 
dấu giống loài. Chủng loại thật sai biệt. 

Nên biết, đây loài chim, loại có cánh trên trời, chúng mang 
dấu giống loài. Chủng loại thật sai biệt. 

Trong các loài đã kể, dấu hiệu giống loài riêng, nhưng trong 
chủng loại người, không dấu riêng giống loài. 

Không ở tóc hay đầu, không ở tai, ở mắt, không ở miệng, ở 
mũi, không ở môi, ở mày, 

Không ở cổ, ở nách, không ở bụng, ở lưng, không ở da, ở 
ngực, hay âm hộ hành dâm. 

Không ở tay, ở chân, không ở ngón, ở móng, không ở đùi, ở 
bắp, không ở màu, °° ở tiếng; không dấu hiệu riêng biệt, như 
các giông loài khác. 

Ở thân riêng mỗi người, không có dấu loại biệt. Thi thiết với 
loài người, chỉ là do quy ước. 

Loài người, ai chăn bò, Vãsettha nên biết, kẻ ấy là nông phu, 
không phải bà-la-môn.° 

Loài người, ai làm thợ, Vãsef{tha nên biết, kẻ ấy là công thợ, 
không phải bà-la-môn. 

Loài người, ai buôn bán, Vãsettha nên biết, kẻ ấy là thương 
nhân, không phải bà-la-môn.... 

[Tương tự với nô bộc, trộm cướp, quân binh, tẾ quan, vua 
chúa.] 

Không gọi bà-la-môn, do mẹ, hoặc do cha. Dù được gọi bằng 
“Ngài”, nhưng vẫn còn chấp trước. 


284 Sự khác biệt về màu sắc trong trường hợp này được bỏ qua. 

25 Tức là, chỉ đơn giản bằng cách làm bất kỳ nghề nghiệp cụ thể nào, một 
người chẳng thể do đó mà trở thành một bà-la-môn chân chánh, nhưng nếu 
người ấy giải thoát khỏi được các phiền não thì lại có thê. 
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Đoạn trừ tất cả kết, không dao đọng, chấp thủ, thoát ly mọi 
hệ phược, Ta gọi bà-la-môn.... 

Thế gian lập danh tự, hoặc giả lập gia tộc, nhiều danh tự sai 
biệt, do giả lập thi thiết. 

Với ai thiếu trí tuệ, tà kiến ân tiềm phục. Vô tri, tự tuyên bố, 
“bà-la-môn do sanh". 

Bà-la-môn hay không, không phải do sanh đẻ. Bà-la-môn hay 
không, chính do nghiệp tạo tác. 

Vascftha Suffa: Sutta-nipđfa p.115 and vv.594-621 and 648-650, 
dịch Anh P.D.P. 


Bình đẳng nam nữ 

Trong phân này, chúng tôi chỉ trích các đoạn Kinh cho thấy 
thái độ ưu ái đối với người nữ. Tuy nhiên, cũng có những 
đoạn khác cho thấy thái độ phân biệt đối xử thịnh hành của 
thời đại. Những thái độ dường như mâu thuẫn như vậy được 
biểu hiện trong một số trường hợp trong văn học có thể là do 
sự biên tập qua nhiễu thế kỷ. Một số thái độ Bà-la-môn giáo 
đã ngự trị Irong xã hội Ẩn-độ sơ kỳ có thể đã tìm được cách 
len lỏi vào văn học Thánh điển Phật giáo, mặc dù trong các 
đoạn khác, như các trường hợp được nêu ra dưới đây, cho 
thấy một thái độ cải cách rõ ràng của đức Phật về vấn đề 
giới tính. 


Th.46 Khéo léo đề cao vị thế người nữ 
Trong đoạn này, đức Phật làm giảm giá trị ý niệm về sự yếu 
thế của phái nữ trong xã hội đương thời của mình, dù vẫn 
thiện xảo để thu nhiếp một số giả trị hiện có và tránh một 
thách thức trực tiếp. 
Bấy giờ, Pasenadi vua nước Kosala đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh 
lễ và ngồi xuống một bên. 
Khi ấy một người đến gần Pasenadi vua nước Kosala và nói 
nhỏ với vua răng hoàng hậu Mallikã vừa sinh hạ một người 
con gái. Nghe vậy, Pasenadi vua nước Kosala tỏ vẻ không 
hoan hỷ. 
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Thể Tôn, biết vua Pasenadi nước Kosala không hoan hỷ, bèn 
nói lên bài kệ này: 

Có nữ nhân hơn nam, bởi có trí và giới, biết kính trọng mẹ 
chồng, và chung thủy với chồng. 

Người nữ ây sanh con, hoặc dũng mãnh, quốc chủ, con người 
vợ hiền â Ấy, được dưỡng dục thành vua. 

Dhữã Sutta: Samyuta-nikaya L.86 <194>, dịch Anh P.D.P. 


Th.47 Năng lực trí tuệ và giác ngộ bình đẳng của người nữ 
Trong đoạn này, Mãra, một ác thân được dựng lên đại. biểu 
cho quan niệm sai lầm đã chỉ phối nhận thức xã hội về phụ 
nữ trong thời đại Phật giáo xuất hiện. Khái niệm Trí tuệ hai 
ngón” được sử dụng để nói rằng phụ nữ có rất ít trí thông 
mình. Truyền thống chú giải giải thích cụm từ này theo hai 
cách khác nhau. Theo chủ giải Samyutta-niRãya, ý niệm 
chung là sự hiểu biết của phụ nữ bị giới hạn trong việc sử 
dụng hai ngón tay trong dệt chỉ bằng bông vải. Theo chú giải 
của Therigathä, thì mặc dù phụ nữ nấu cơm từ bảy đến tám 
tuổi, để biết cơm đã chín chưa, họ phải múc cơm bằng một 
cái thìa và ấn nó bằng hai ngón tay để biết xem nó chín chưa. 
Một thời Thế Tôn đang trú trong vườn của ông 
Anathapindika thành Sãvatthr. Bấy giờ tỳ-kheo-ni Somã, vào 
buổi sáng, khoác y, cầm bát, đi vào Sãvatthï khất thực. Sau 
khi khất thực và ăn xong, tỳ-kheo-ni đi đến rừng Andha, và 
ngồi dưới một gốc cây độc cư tĩnh niệm. Khi ấy, Ác ma 
muốn khiến tỳ-kheo-ni Somä kinh sợ..., liền đi đến chỗ vị ấy 
và nói lên bài kệ này: 

Nơi Thánh nhân đi đến, chỗ đến khó đi đến, 

Người nữ tuệ hai ngón, không thể nào đạt đến. 

Tỳ-kheo-ni Somä nghĩ thầm, “Ai đã nói bài kệ này, người 
hay quỷ thần?? Rồi tỳ-kheo-ni Somä lại nghĩ: “Đây là Ác ma 
muốn khiến ta kinh sợ, muốn ta từ bỏ độc cư, nên đã nói bài 
kệ đó.” 

Và tỳ-kheo-ni Somä biết được đây là Ác ma, liền trả lời bằng 
bài kệ này: 
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Nữ tánh gì chướng ngại, khi tâm khéo định tĩnh, với trí tuệ 
hiện hành, chân chánh quán sát pháp? 

Ác ma, hợp cho ngươi, với ai hay nghĩ tưởng, “ta nam” hay 
“ta nữ”, hoặc nghĩ tưởng tương tợ. 

Ác ma nghĩ rằng: “Tỳ-kheo-ni Somä đã biết ta', nên ưu sầu, 
thất vọng, liền biến mất khỏi chỗ ấy. 

Sơma Sutta: Sarnyufta-nikaya I.129 <283-284>, dịch Anh P.D.P. 


Th.48 Thị hiện thần thông của người nữ 
Đoạn này liên quan đến Mahä-pajäpalT Gotami, di mẫu của 
đức Phát, và là người đã thỉnh câu Phật hứa khả cho người 
nữ xuất gia thành t)-kheo-ni (xem *Th. 220). Sau khi thành t)- 
kheo-ni đâu tiên, bà tiếp tục tu tập và chứng đắc quả A-la- 
hán. Ở đây, đức Phật khuyên bà, bấy giờ đã 120 tuổi, hiện 
thân thông để xua tan những nghỉ ngờ của mọi người về khả 
năng của nữ giới. Các phân khác của đoạn văn, không được 
nêu ra ở đây, đề cập đến nhiều thị hiện như ý thân thông 
khác của bà. 
(Gotamr:) "(Niết-bàn) Trước giờ chưa từng thấy, bởi tôn sư 
ngoại đạo, đồng nữ mới bảy tuổi, khéo biết đạo lộ này... 
(Phật:) “Gotamn, hãy thị hiện thần thông, để đoạn trừ tà kiến, 
cho những ai hôn trầm, hoài nghĩ pháp hiện quán. 
Quỳ lạy đắng Đăng giác, rồi 'bay lên không trung, nghe theo 
lời Phật dạy, bà hiện nhiều thần thông. 
Một thân thành nhiều thân, nhiều thân biến thành một, hoặc 
hiện hoặc ân hình, xuyên tường, xuyên vách núi. 
Tự tại đi xuyên suốt, hoặc lặn vào trong đất, hoặc đi trên mặt 
nước, như trên đất, chẳng chìm. 
Ngồi tư thế kiết-già, bay lên không như chim; tự tại biến hiện 
thân, cho đến Phạm thiên giới. 
Lấy Tu-di làm cán, đại địa làm tán lọng, lộn ngược dưới lên 
trên, cẦm đi trong hư không. 
Khiến thế giới bốc khói, như sáu mặt trời mọc, trùm thế giới 
trong lưới, như vào thời kiếp hoại. 
Gofamï Apadana vv.66 and 79-85: Apađãna 535-536, dịch Anh 
P.D.P. 
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Quan hệ nhân sinh tốt đẹp 
Th.49 Làm thế nào để có mỗi quan hệ xã hội hài hòa 
với sảu hạng người 
Trong đoạn này, đức Phật giáo giới cho Sigala, một cư sĩ 
thường xuyên thi hành lễ bái sáu phương. Phật giải thích lại 
ý nghĩa lễ bái này theo đó các phương chỉ cho những mối 
quan hệ bốn phận của những người trong xã hội đối đãi 
nhau: cha mẹ, sự IrƯỞng, Vợ chồng, bạn bè, tôi tớ và sa-môn, 
bà-la-môn. Ở đây, cha mẹ là phương đông, hướng mặt trời 
mọc. Những lời khuyên được đưa ra trong bối cảnh điều kiện 
xã hội thời đức Phật. 
“Này gia chủ, Thánh đệ tử hộ trì sáu phương như thế nào? 
Sáu phương này cần được hiểu như sau: cha mẹ là phương 
đông, sư trưởng phương nam, vợ con phương tây, bạn bè 
phương bắc, nô bộc và người làm thuê là phương dưới, sa- 
môn và bà-la-môn là phương trên. 
Này gia chủ, con phải phụng dưỡng cha mẹ, phương đông, 
trong năm trường hợp: “(¡) được cha mẹ nuôi dưỡng, nay tôi 
phải phụng dưỡng lại cha mẹ; (1ï) tôi phải làm cho cha mẹ 
những điều cần làm; (ii) tôi phải gìn giữ nề nếp gia tộc, (v) 
tôi phải xứng đáng thừa kế gia sản, (v) hơn nữa, tôi phải bố 
thí cúng dường cho cha mẹ khi cha mẹ qua đời.” 
Này gia chủ, khi được con cái phụng dưỡng, như lễ bái 
phương đông, trong năm trường hợp như vậy, đáp lại, cha mẹ 
phải tỏ lòng thương yêu theo năm cách: (1) ngăn ngừa con cái 
làm điều ác, (ii) khuyến khích con cái làm điều thiện, (ii) 
cho con học các nghề nghiệp, (iv) cưới vợ xứng đáng cho 
con, (v) đúng thời cha mẹ trao của thừa kế cho con... Như 
vậy phương đông được hộ trì an ôn không tai họa. 
Này gia chủ, đệ tử phụng dưỡng các bậc sư trưởng như 
phương nam trong năm trường hợp: (¡) đứng dậy chào kính, 
(1) hầu hạ thầy, (iii) siêng năng học tập, (1v) phục vụ thầy, 
(v) tiếp thu thích đáng những điều thầy dạy liên quan đến 
nghề nghiệp. 
Này gia chủ, khi được đệ tử phụng dưỡng như phương nam 
theo năm trường hợp này, đáp lại, sư trưởng phải tỏ lòng 
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thương tưởng các đệ tử theo năm cách: () huấn luyện đệ tử 
kỹ lưỡng, (1) khiến đệ tử năm bắt đầy đủ những điều cần 
năm Đắt, (1) giảng giải đầy đủ cho đệ tử những điều liên 
quan đến nghề nghiệp, (iv) giới thiệu đệ tử với các bạn bè và 
thân quyền, (v) hộ trì đệ tử trong mọi phương hướng... Như 
vậy phương nam được hộ trì an ôn không tai họa. 

Này gia chủ, chồng đối xử với vợ như là phương tây trong 
năm trường hợp: (1) tôn trọng, (1) không khinh thị, (11) 
không ngoại tình, (iv) trao cho quyền, (v) sắm nữ trang cho 
vợ. 

Này gia chủ, khi được chồng đối xử như phương tây theo 
năm cách này, người vợ phải tỏ lòng thương yêu chồng theo 
năm cách: (ï) sắp đặt công việc có ngăn nặp, (1) đối xử 
quyên thuộc thân thiện, (iii) không ngoại tình, (iv) khéo gìn 
g1ữ tải sản, (v) siêng năng khéo léo làm mọi công việc... Như 
vậy phương tây được được hộ trì an ồn không tai họa. 

Này gia chủ, thiện nam tử đối xử với bạn bè và thân quyền 
như phương bắc trong năm trường hợp:: (ï) bố thí (chu cấp), 
(1) ái ngữ (an ủI), (1) lợi hành (giúp ích), (1v) đồng sự (đối 
xử bình đăng), (v) không lừa dối. 

Này gia chủ, khi được đối xử như phương bắc theo năm cách 
như vậy, bạn bè phải tỏ lòng thương kính theo năm cách: (ï) 
bảo vệ bạn khi bạn buông lung, (1) bảo vệ tài sản bạn khi bạn 
buông thả, (11) che chở bạn khi bạn gặp nạn, (1v) không bỏ 
bạn khi bạn cùng khốn, (v) kính trọng gia đình của bạn... 
Như vậy phương bắc được hộ trì an ôn không tai họa. 

Này gia chủ, chủ nhân đối xử với nô bộc và người làm thuê 
như là phương dưới theo năm trường hợp: (1) giao việc tùy 
theo năng lực, (ii) cung cấp ăn uống và lương tiền, (iii) chăm 
sóc khi bệnh hoạn, (1v) chia sớt những thứ ngon ngọt, (v) tùy 
thời cho phép nghỉ ngơi. 

Này gia chủ, khi được chủ nhân đối xử như là phương dưới 
với năm cách này, đáp lại, các nô bộc và người làm thuê phải 
tỏ lòng thương kính đối với chủ nhân theo năm cách như sau: 
(1) thức sớm trước khi chủ dậy, (1ñ) đi ngủ sau chủ, (1ñ) chỉ 
lây những gì được cho, (¡v) làm tốt các công việc, (v) bảo vệ 
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tiếng tốt của chủ nhân... Như vậy phương dưới được hộ trì an 
ồn không tai họa. 
Này gia chủ, thiện nam tử đối với các sa-môn và bà-la-môn 
như là phương trên trong năm trường hợp: (1) thân hành từ ái, 
(i1) ngữ hành từ ái, (11) ý hành từ ái, (1v) mở rộng cửa nghĩnh 
đón ấy, (v) cúng đường các vật dụng cần thiết. 
Này gia chủ, khi được đối xử như là phương trên theo năm 
cách này, các sa-môn, bà-la-môn phải tỏ lòng thương tưởng 
theo sáu cách sau đây: (¡) ngăn không làm điều ác, (ii) 
khuyến khích làm điều thiện, (iii) thiện ý thương tưởng, (iv) 
giảng dạy những điều chưa được nghe, (v) giải rõ điều đã 
được nghe, (vi) chỉ bày con đường sinh thiên. Như vậy 
phương trên được hộ trì an ôn không tai họa.” 
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sau khi đức Đạo sư thuyết 
xong, lại nói:... 
Bồ thí và ái ngữ, lợi hành trong đời này, đồng đăng (đồng 
sự) trong các pháp, xử sự tùy thích hợp. 
Chính những nhiếp hộ này, khiến thế giới xoay quanh, như 
cổ xe quay lăn, chung quanh trục bánh xe. 
Thế gian không nhiếp hộ, mẹ không được con cái, cung 
kính và phụng thờ, cũng vậy cha với con. 
Trí giả, quán sát rõ, do bốn nhiếp hộ này, đạt địa vị cao đại, 
và cũng được tán dương. 
Sigalovada Sufta: Dieha-nikaya TÍI.187—193, dịch Anh P.D.P. 


Cha mẹ và con cái 
Th.50 Đền đáp công ơn cha mẹ 

Đoạn văn này nhắc nhở răng cha mẹ đã cho ta những gì, và 
ta phải biết báo đáp... 

Này các tỳ-kheo, Ta nói có hai hạng người không dễ trả ơn. 
Hai hạng ấy là những ai? Mẹ và Cha. Này các tỳ-kheo, giả sử 
hai vai cõng mẹ cha, trải qua trăm năm, đồng thời chà xát, 
xoa bóp thân thể cha mẹ, hoặc khi cha mẹ đại tiểu tiện trên 
vai, như vậy cũng chưa đủ đền đáp những gì cha mẹ đã làm 
cho các ông. Lại nữa, dù các ngươi khiến cho cha mẹ xác lập 
vương vị với sức mạnh và quyên uy trong thế gian, cùng với 
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châu báu tràn đầy, dù vậy cũng chưa đủ đền đáp những gì cha 
mẹ đã làm cho các ông. Cha mẹ đã bảo dưỡng và nuôi nắng 
con cái; dẫn cho con cái thấy thế gian này. 

Nhưng này các tỳ-kheo, ai khiến cho cha mẹ không có tín 
tâm được khuyến khích, được hướng dẫn, được thiếp lập viên 
mãn tín tâm; cha mẹ có ác giới, khuyến khích... viên mãn 
thiện giới, cha mẹ keo kiết, khuyến khích... viên mãn bồ thí; 
cha mẹ có ác tuệ, khuyến khích... viên mãn trí tuệ — cho đến 
như vậy, này các tỳ-kheo, là trả ơn mẹ cha đầy đủ, hoàn toàn 
đầy đủ. 

Mata-pitara Sutta: Anguttara-nikaya I.61—62, dịch Anh P.D.P. 


Vợ chồng 

Th.51 Các phẩm tánh đạo đức của vợ chẳng 
Đoạn này nêu rõ rằng một trong hai, vợ hoặc chồng, có thể 
là người xấu — như người tâm địa diệt vong — hoặc là người 
tốt, như chư thiên. 
Này các gia chủ, có bốn loại sống chung này. Bốn loại ấy là 
gì? Tử thi nam sống chung với tử thi nữ. Tử thi nam sống 
chung với thiên nữ, thiên thần sống chung với tử thi nữ, và 
thiên thần sống chung với thiên nữ. 
Này các gia chủ, thế nào là tử thi nam sống chung với tử thi 
nữ? Ở đây, này các gia chủ, người chồng sát sanh, lấy của 
không cho, tà hạnh trong các dục, nói dối, uống rượu.. 
người ấy hành ác giới, ác pháp, sống tại gia với tâm tư bị 
quấn chặt bởi cáu bẩn của keo kiết, mạ ly phi báng các sa- 
môn, bà-la-môn. Người vợ cũng vậy. Này các gia chủ, như 
vậy là tử thi nam chung sống với tử thi nữ. 
Và này các gia chủ, thế nào là tử thi nam sống chung với 
thiên nữ? Ở đây, này các gia chủ, người chồng hành xử như 
trên. Người vợ thì từ bỏ các ác hành ấy. Này các gia chủ, như 
vậy, là tử thi nam sông chung với thiên nữ. 
Này các gia chủ, thế nào là thiên thần sống chung với tử thi 
nữ? Ở đây, này các gia chủ, người chồng từ bỏ các ác hành 
ấy. Nhưng người vợ lại làm đủ. Này các gia chủ, như vậy là 
thiên thần nam sống chung với tử thi nữ. 
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Này các gia chủ, thế nào là thiên thần sống chung với thiên 
nữ? Ở đây, này các gia chủ, người chồng từ bỏ các ác hành 
ấy. Người vợ cũng như vậy. Này các gia chủ, như vậy là 
thiên thần sống chung với thiên nữ. 

Này các gia chủ, có bốn loại sống chung này... 

Vợ chồng đều tín, thí, tự chế, sống chân chánh, 

Nói chuyện với nhau bằng ngôn từ thân ái, 

Thời lợi lạc sung túc, còn được dễ sanh trưởng, 

Cả hai đồng giới hạnh, kẻ thù chẳng thích ý. 

Dutiyqa-samvasa Sutta: Anguffara-nikaya II.57—59, dịch Anh P.D.P. 


Th.52 Cặp vợ chồng đầu có giới bằng nhau sẽ sống chung 
trong đời sau 

Đoạn này nói về cặp vợ chồng cuối trong bốn hạng trên. 
Bấy giờ gia chủ Nakulapitä và nữ chủ Nakulamatã đi đến chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên. Rồi gia chủ 
Nakulapitä bạch Thế Tôn: 

“Bạch Đại Đức, con cưới Nakulamatä từ khi nàng còn trẻ, 
còn rất trẻ, con không hề biết đến ngoại tình đối với vợ của 
con, ngay cả trong ý nghĩ, nói gì bằng thân thể. Vì sao con 
làm như vậy? Bạch Đại đức, chúng con muốn thấy mặt nhau 
không chỉ trong đời này, mà còn trong đời sau nữa. ` 
Rồi nữ chủ Nakulamätã cũng bạch Thế Tôn: “Bạch Đại Đức, 
Nakulapitä cưới con về từ khi con còn trẻ, còn rất trẻ, con 
cũng không hè biết đến ngoại tình đối với chồng, ngay cả 
trong ý nghĩ, nói gì đến thân thể. Vì sao con làm như vậy? 
Bạch Đại Đức, chúng con muốn thấy mặt nhau không chỉ 
trong đời này, mà còn trong đời sau nữa. 

“Này các gia chủ, khi cả hai vợ chồng muốn thấy mặt nhau 
không chỉ trong đời nảy, mà còn trong đời sau nữa, và cả hai 
người hãy nên là đồng tín, đồng giới, đồng thí, đồng trí tuệ. 
Như vậy thì các người thấy mặt nhau không chỉ trong đời 
này, mà còn trong đời sau nữa. 

Cả hai đồng có tín, khoan dung và tự chế, sống chánh mạng 
như pháp, họ là cặp vợ chồng, đối nhau bằng ái ngữ. 


315 


Lợi lạc thật sung mãn, an lạc dễ phát sanh. Cả hai đồng giới 
hạnh, kẻ thù chăng thích ý. 

Đời này hành như Pháp, cả hai đồng cắm giới, sẽ hoan hỷ 
thiên giới. Khoái lạc như ước muốn. 
Pathama-nakula-samajTvr Sutta: Anguffara-nikaya II.61—62, 
dịch Anh P.D.P. 


Th.53 Vự là bạn tối thượng 
“Gi là tài sản của người, ai là bạn tôi thượng? ...' 
“Con, tài sản của người, vợ là bạn tối thượng.” 
Vatthu Suftta: Samyutfta-nikaya I.37 <8I>, dịch Anh P.D.P. 


Bằng hữu 

Th.54 Thiện hữu và ác hữu 
Đoạn này hữu ích trong việc giúp ta chọn bạn một cách khôn 
ngoan, vốn là điều quan trọng, vì bạn bè có thể có ảnh hưởng 
lớn đến ta. Về những phẩm chất của những thiện hữu tri 
thức, xem *Th.85-8. 
Có bốn loại bạn, này gia chủ, phải được xem là địch tuy vẻ 
ngoài như là bạn: (ï) người vật gì cũng lấy, (ii) người chỉ biết 
nói giỏi, (11) người khéo nịnh hót, (iv) và người tiêu pha xa 
XỈ. 
Có bốn trường hợp, này gia chủ, người vật gì cũng lấy phải 
được xem là địch tuy vẻ ngoài như là bạn: (¡) vật gì cũng lấy, 
(1ï) làm ít xin nhiều, (ii) vì sợ mà làm, (iv) thân cận đề thủ 
lợi. 
Có bốn trường hợp, này gia chủ, người chỉ biết nói phải được 
xem là địch tuy vẻ ngoài như là bạn: (¡) nói về lợi ích mình 
có thể đã cho trong quá khứ, @) nói về lợi ích mình có thê sẽ 
cho trong tương lai, (1i) nói vê lợi ích vô nghĩa mình sẵn 
sảng cho, (1v) với việc cân làm trong hiện tại thì tỏ vẻ không 
may mắn. 
Có bốn trường hợp, này gia chủ, kẻ nịnh hót phải xem là địch 
tuy vẻ ngoài như là bạn: (1) tán thành việc ác của bạn, (1) 
không tán thành việc thiện của bạn, (11) trước mặt, tán thán 
bạn, (iv) sau lưng, chỉ trích bạn. 
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Có bốn trường hợp, này gia chủ, người tiêu pha xa xỉ phải 
xem là địch đù vẻ ngoài là bạn: (ï) bạn rượu say sưa cho đến 
buông lung, (iï) bạn rong chơi đường phố lúc phi thời, (iii) 
bạn thường xuyên vãng lai đình đám, (1v) bạn đam mê cờ bạc 
cho đến buông lung phóng dật. 

Bồn hạng người này, này gia chủ, phải được xem là bạn chân 
tình: (¡) bạn hay giúp đỡ, (ii) bạn cùng chung vui khổ, (ii) 
bạn khuyên điều lợi ích, (iv) bạn thương yêu. 

Có bốn trường hợp, này gia chủ, bạn hay giúp đỡ phải được 
xem là bạn chân tình: (1) che chở bạn khi bạn phóng ý buông 
lung, (11) che chở của cải bạn khi bạn phóng ý buông lung, 
(iii) là chỗ dựa khi bạn gặp nạn, (iv) giúp đỡ tài vật gâp đôi 
khi có việc cần. 

Có bốn trường hợp, này gia chủ, bạn cùng chung vui khổ 
phải được xem là bạn chân tình: (ï) thố lộ những chuyện 
riêng tư của mình, (ii) giữ kín những điều bí mật của bạn, 
(ii) không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn, (1v) dám hy sinh 
ngay cả thân mạng vì bạn. 

Có bốn trường hợp, này gia chủ, bạn khuyên điều lợi ích phải 
được xem là bạn chân tình: (1) ngăn chặn bạn không làm điều 
ác, (ii) khuyến khích bạn làm điều thiện, (ii) cho bạn nghe 
điều bạn chưa được nghe, (iv) chỉ cho bạn con đường sinh 
thiên. 

Có bốn trường hợp, này gia chủ, bạn thương yêu phải được 
xem là bạn chân tình: (1) không vui khi bạn gặp nạn, (1) vui 
vẻ khi bạn gặp may, (iii) ngăn những ai nói xấu bạn, (iv) 
khuyên khích những ai tán thán bạn. 

Sigalovada Sutta: Digha-nikaya TÍI. 185—187, dịch Anh P.D.P. 


ĐẠI THỪA 
Thuật trị nước 
M.23 Bậc mình quân 
Đoạn này mô tả người cai trị nhân từ và dụng tâm. 
Này thiện nam tử! Bồ-tát tại gia được tự tại làm vua của một 
nước lớn, vị ấy nên đối với thần dân như con một của mình, 
khuyên dạy dân tránh xa ác nghiệp, tu tập thiện nghiệp. Nếu 
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có kẻ phạm tội bị bắt thì chỉ nên đánh và mắng mà thôi, 
nhưng không nên giết chết. 

Chỉ nên đánh thuế trên một phần sáu tài sản của dân. Với kẻ 
có ác tâm sân hận, thì bằng những lời nói từ ái, đạy cho tu 
nhẫn, không buông lung. Lại có khả năng phân biệt người 
thiện với kẻ ác. Thấy người có tội, khoan dung không hỏi 
đến. Thường xuyên hành bồ thí tùy theo những gì mình có... 
Khi gặp người nghèo khó, phát khởi đại tâm bị cứu giúp. 
Luôn mãn nguyện với chính quốc gia của mình. Tuyệt đối 
không tin vào những lời vu khống của kẻ ác tâm. Không bao 
g1ờ tích chứa tài sản riêng trái với chánh Pháp. 

Upäsaka-sila Sutra: Uu-bà-tắc giới kinh, Taishõ vol.24, text 1488, 
ch.13, p.1047a02—05, 09-11, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.24 Quân vương đại lượng và hữu ích 
Đoạn này khuyên những người lãnh đạo thi hành nhân ái với 
kẻ khuyết căn. 
Đức Phật nói với Bồ-tát Địa Tạng (Ksitigarbha) rằng. “Irong 
thế giới này, có các quốc vương, tế phụ, đại thần, quan lại, 
trưởng giả lớn, sát-đế-lợi lớn, bà-la-môn lớn... Nếu Đặp 
những kẻ bần cùng hết mức, cho đến những người gầy yêu, 
tàn phế, câm điếc, đui mù, đủ loại những người. khiếm khuyết 
như vậy, là vua của những nước lớn, khi muốn bố thí, cần 
phải có tâm đại từ đại bi, hạ mình tự tay bố thí với nụ cười, 
hoặc sai khiến người khác bố thí, nói những lời dịu dàng an 
ủi. Phước lợi mà vị quốc vương ấy có được như vậy cũng lớn 
bằng phước lợi do công đức cúng dường chư Phật nhiều như 
Sô cát trăm nghìn sông Hằng. 
Kgiigarbha Bodhisatva Pirva-pranidhãna Sitra: Địa Tạng Bồ-tát 
bản nguyện kinh, Taishõ vol.13, text 412, ch.10, p.786b20-25, dịch 
Anh D.sS. 


M.25 Đại nguyện của Thắng Man phu nhân 


Trong đoạn này, Thắng Man phu nhân phát đại nguyện, vì 
lợi lạc chúng sinh. 
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Bấy giờ Thắng Man (Šimälã)?°° phu nhân sau khi nghe thọ 
ký, cung kính đứng dậy, xin lãnh thọ mười đại thọ (thệ 
nguyện lớn) rằng, “Bạch Thế Tôn kê từ hôm nay cho đến lúc 
thành tựu bồ-đề, đối với những giới đã thọ, con sẽ không bao 
giờ khởi tâm vi phạm... đối với các bậc tôn trưởng, con sẽ 
không bao giờ khởi tâm kiêu mạn... đối với chúng sanh con 
sẽ không bao giờ khởi tâm phẫn hận... đối với sắc đẹp và 
những thứ trang sức bên ngoài nơi người khác, con sẽ không 
bao giờ khởi tâm ganh tị... đối với các pháp nội hay ngoại, 
con sẽ không bao giờ khởi tâm keo kiệt... con sẽ không bao 
giờ vì mình mà thọ nhận, súc liễm tài vật; nếu có thọ nhận cái 
gì, là vì để thành thục các chúng sanh nghèo khổ... con sẽ 
không bao giờ vì riêng mình mà thực hành bốn nhiếp sự”... 
con sẽ vì hết thảy chúng sanh, bằng tâm không ái nhiễm, tâm 
không mệt mỏi, tâm không hạn ngại, mà luôn luôn nhiếp thọ 
(nhiếp hộ) chúng sanh... nếu gặp những chúng sanh cô độc, 
bị giam cầm trong ngục tối, tật bệnh, đủ mọi thứ ách nạn 
khốn khổ, con sẽ không bao giờ rời bỏ dù chỉ chốc lát; mà 
phải mong sao cho họ được an ôn, bằng hành vi thiết thực, 
khiến cho thoát khỏi mọi thống khổ, sau đó mới rời bỏ... nếu 
gặp các trường hợp ác luật nghi như săn bắn hay chăn I nuôi, 
và các trường hợp phạm giới, con sẽ không bao giờ bỏ qua; 
khi nào có đủ năng lực, gặp những chúng sinh như vậy ở nơi 
này hay ở nơi kia, đối với những hạng cần phải chiết phục 
con sẽ chiết phục, đối với những hạng cần phải nhiếp thọ con 
sẽ nhiếp thọ... con sẽ không bao giờ quên mất nhiếp thọ 
Chánh pháp... cho nên tiếp thọ mười đại thọ này. 
Šrimãlãdevi-sinhanäda Sữữa, Taihõ vol12, text 353, ch.2, 
p.217b24-c22, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


26 Con gái vua Pasenadi và hoàng hậu Mallikã trong *Th.46. 
?67 Bô thí, ái ngữ, lợi hành, và đông sự. 
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Hòa bình, bạo loạn và tội ác 

M.26 Bồ-tát phụng sự hòa bình 
Ở giữa những cuộc chiến lớn, chư Bồ-tát không thiên vị phe 
nào. 
Chư đại lực Bồ-tát vui thích trong việc hòa hợp mọi người. 
Vimalaktrti-nirdesa Sutra, ch.7, section 6, verse 27, dịch Anh from 
Sanskrit by D.S. 


M.27 Xứ sự khó hành xứ 
Do vậy, khi chứng kiến một kẻ thù hoặc thậm chí một nBười 
bạn cư xử xấu, Bồ-tát vẫn an vui vì nghĩ rằng những sự việc 
xảy ra như thế đều có nguyên do riêng. 
Những sai quấy của chúng sinh chỉ như những khách tạm. Tự 
bản chất chúng sinh vôn hoan hỷ. Vì thế, giận họ chẳng khác 
nào giận bầu trời đầy khói cay. 
Bodhicaryavafara VỊ. 33 and 40, dịch Anh from Sanskrit by P.H. 


M. 28 Chống lại án tử hình 
Đoạn này khuyến cáo một nhà cai trị không nên trừng phạt 
nhân dân bằng án tử hình hoặc nhục hình vì như vậy là khiến 
cho họ sẽ chết trong sản hận và do vậy ắt sẽ tái sinh khổ 
cảnh, như nói: 
Không ai có quyền giết, hủy hoại các giác quan, cắt rời chỉ 
thê khiến cho tàn phế suốt đời... những điều này không chính 
đáng, khiến mọi người kinh tâm, ghê sợ... Đấy không phải là 
hành xử của của người cai trị chân chánh. 
Arya-satyaka-parivarta, p.200 of L. lamspal”s dịch Anh from 
Tibetan. 


M.29 Đôi khi, Bồ-tát phải hối tiếc đã dùng bạo lực 
CỨU Hgười 

Đoạn này cho phép dùng bạo lực trong những tình hung 
hạn chế tối đa để cứu thoát kẻ khác, nhưng chỉ bởi những 
người có tụ tâm sẵn sàng nhận lãnh quả báo xấu của nghiệp 
đã làm như vậy. 

Bồ-tát khi thây gian tặc, cương đạo, vì tham tài mà sát hại 
nhiều sinh mạng, hoặc dự định hại Đại đức Thanh văn, Độc 
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giác, Bồ-tát; hoặc dự định gây nhiều nghiệp vô gián; sau khi 
thấy như vậy, Bồ-tát phát tâm tư duy: “Nếu ta dứt mạng sống 
của chúng sanh ác này, chắc chắn ta sẽ đọa địa ngục. Nhưng 
ta sẵn sàng sanh vào địa ngục, chớ để chúng sinh này tạo 
nghiệp vô gián rồi đọa địa ngục.” Bồ-tát tư duy bằng ý lạc 
như vậy, rôi với tâm thiện, hay tâm vô ký, biết rõ sự thê như 
vậy, nghĩ về tương lai với sự kinh sợ, và bằng tâm thương 
xót, mà dứt sinh mạng của chúng sanh ấy. Do bởi nhân duyên 
này, đối với Bồ-tát giới không có điều gì phạm, trái lại phát 
sinh nhiều phước đức. 

Lại nữa, khi Bồ-tát thấy có vị lãnh chúa, hay tế quan uy 
quyền mà cực kỳ tàn ác đối với các hữu tình, chuyên hành áp 
bức kẻ khác. Sau khi thấy như vậy, Bồ-tát khởi tâm thương 
xót, phát sinh ý hướng muốn làm lợi ích, an lạc; tùy theo 
năng lực có thê mà tước bỏ, hoặc truất phế địa vị quyên uy 
ấy. Do nhân duyên này, đối với Bồ-tát giới không có điều gì 
phạm; trái lại phát sinh nhiều phước đức. 

Bodhisattva-bhumi 9.1 and 9.2, dịch Anh from Sanskrit by D.S. 


Sung túc và Kinh tế 

M.30 Tri túc và bố thí 
Nếu như ai đó muốn cầu lạc thế gian và lạc vô thượng lạc, 
người đó nên vui bố thí. Kẻ trí nên quan sát rằng... đù cho tôi 
giàu sang có cả toản cõi bốn châu thiện hạ này, thụ hưởng vô 
lượng lạc thú, thế vẫn chưa biết đủ là gì. Do vậy, ta cần phải 
thực hành bố thí để được lạc vô thượng. Tôi sẽ không bồ thí 
vì lạc thú nơi cõi trời hay cõi người, vì lạc thú đó là vô 
thường và hữu hạn. 
Dpasaka-sila Sutra, Taishõ vol.24, text 1488, ch.19, p.1056b14-19. 
dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.31 Nguy hiểm tham chấp danh, sắc và tài 
19. Phật dạy, “con người đuôi theo dục, tham cầu tiếng thơm, 
chăng khác nào xông đốt trầm hương. Mọi người ngửi 
hương, nhưng cảng cháy thơm càng tàn lụi. Kẻ ngu, tham 
danh theo thói tục tầm thường, không biết giữ lẫy chánh đạo. 
Danh là mối họa nguy hiểm cho mình, khiến về sau phải hối. 
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20. Phật dạy, “Tài sắc đối với loài người, y như trẻ con thèm 
mật ngọt dính trên lưỡi dao bén. VỊ ngọt dính dao không đủ 
cơn thèm, nhưng sẽ có mối lo đứt lưỡi. 

“Sutra oƒ Forty-two Sections°/ Sishierzhang jing, Taishõ vol.17, text 
784, p.723a22-26, dịch Anh D.S. 


Bình đẳng nam nữ 

M.32 Thành kiến giới tính 
Đoạn gây chú ý này phê phán thành kiến chống lại nữ giới, vì 
nó nhìn giới tính một cách sai lâm do dựa trên những bản 
tính cốt yếu không thay đổi. 
Xá-lợi-phất (Šariputra) hỏi, “Này thiên nữ! Sao cô không 
chuyên đổi thể chất nữ của mình?” 
Thiên nữ thưa, “Con đã tìm kiếm thể tánh nữ thân trọn hai 
mươi năm, nhưng vẫn không tìm được nó. Thưa Đại đức Xá- 
lợi-phất, nếu như có một nhà huyễn thuật nào đó tạo ra một 
người nữ huyền, và có người hỏi rằng, “Sao cô không chuyền 
đổi thể tánh nữ của mình?”, Ngài sẽ trả lời như thế nào?” 
Xá-lợi-phất nói, “Cô ấy hoàn toàn không có thực.” Thiên nữ 
thưa, “Cũng vậy, thưa Đại đức Xá-lợi-phất, trong tất cả các 
pháp toàn không có thực, đều là những biến hóa như huyễn, 
vậy tại sao Ngài lại hỏi, “Sao cô không chuyển đôi thể tánh 
nữ của mình?” 
Rồi Thiên nữ gia trì thần thông lực như vậy mà biến đổi 
trưởng lão Xá-lợi-phất giống như mình và tự biến mình giống 
y như trưởng lão Xá-lợi-phất. Bấy giờ thiên nữ trong hình 
tướng trưởng lão Xá-lợi-phất hỏi Ngài Xá-lợi-phất trong hình 
tướng thiên nữ rằng, “Đại đức Xá-lợi-phất, sao Ngài không 
chuyên đôi thân nữ đi?' 
Xá-lợi-phất trong hình tướng thiên nữ, nói, “Tôi không biết 
cái gì chuyển đối, mà thân tướng nam của tôi biến mất và 
thân tướng nữ xuất hiện!” 
Thiên nữ thưa, “Nếu trưởng lão có thể tự chuyển đôi thân nữ 
ấy, thế thì hết thảy thân nữ chuyển đổi. Cũng như Ngài 
không phải là nữ mà chỉ tương tợ nữ, cũng vậy, mọi nữ nhân 
chỉ có thân là nữ. Chúng không thực là nữ, mà chỉ tương tợ 
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nữ. Đấy là những gì mà đức Thế Tôn đã dạy, “Nhất thiết 
pháp phi nữ phi nam.” 

Nói xong, thiên nữ thu hồi thần lực gia trì, trưởng lão Xá-lợi- 
phất phục hoàn nguyên tướng. Rồi thiên nữ thưa với Ngài 
Xá-lợi-phất rằng, “Bạch Đại đức Xá-lợi-phất, nữ thân được 
tạo tác của Ngài đã đi đâu rồi vậy? 

Xá-lợi-phất nói, “Tôi không tạo tác cái gì, cũng không biến 
đổi cái gì.” 

Thiên nữ nói, “Cũng thế, nhất thiết pháp không có gì được 
tạo tác cũng không có gì bị biến đồi. Và rằng, pháp không tạo 
tác, không biến đôi, đó chính là Phật.” 

Vimalaktrti-nrdesa Sữra, ch.6, sections 14-15, dịch Anh from 
Sanskrit by D.S. 


M.33 Nữ nhân được thọ ký thành Phật 
Ở đây, đức Phật hướng đến Thắng Man phu nhân, thọ ký 
rằng, “Trong tương lai, phu nhân sẽ chứng đắc vô thượng 
Chánh đẳng chánh giác. ` 
Con đã ca ngợi các phẩm tính chân thật siêu việt của Như 
Lai. Bằng vào các thiện căn ấy, trải qua vô lượng a-tăng-kỳ 
kiếp, con sẽ là Tự Tại Vương ở giữa chư thiên và nhân loại. 
Trong tất cả những nơi thọ sanh, nơi nào cũng thường gặp gỡ 
thấy Ta (Phật Thích-ca) không khác gì lúc này đang ca ngợi 
Ta. Rồi con lại cũng dường vô lượng a-tăng-kỳ đức Phật, qua 
hai vạn a-tăng-kỳ kiếp, sẽ thành Phật hiệu là Phổ Quang Như 
Lai, Ứng cúng, Chánh biến tri. 
Šrimälãdevi-sinhanäda Sữữa, Taishõ vol12, text 353, ch.1, 
p-217b11—16, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


Thờ kính và báo ơn Cha mẹ 
M.34 Hiếu dưỡng song thân, đặc biệt mẫu thân 

Đoạn này mô tả chỉ tiết việc chúng ta thọ ơn cha mẹ, và dạy 
ta không nên quên lãng bồn phận. 

Phật dạy, “Ở trên đời này, ai cũng có cha mẹ. Nếu không có 
cha, ta sẽ chăng được sinh. Nếu không có mẹ, ta sẽ không 
được sinh. Nương trong thai mẹ đủ mười tháng, đứa trẻ ra 
đời, khi năm tròn tháng đủ. Cha nâng mẹ đỡ, đặt bé thơ nơi 
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giường làm sẵn. Cha bồng mẹ bề trong tay, lại nhái giọng hài 
nhi, khiến bé cười đùa, tuy chưa nói được. Cha mẹ cho ăn 
mỗi khi bé đói, và nếu không mẹ thì đâu được ăn. Cha mẹ 
cho uống mỗi khi bé khát, và nếu không mẹ thì đâu sữa uống. 
Thậm chí mẹ khi đói, mẹ sẽ ăn thức ăn đăng chát và nuôi 
dưỡng con bằng dòng sữa ngọt. Nơi â âm thấp mẹ ngồi, để con 
nơi chỗ khô, chỗ ráo. Nếu chẳng có những buộc ràng như 
vậy, thì không có gia đình. Không có mẹ hiên, thì đứa trẻ kia 
làm sao được chu cấp vẹn toàn. Mẹ hiền nuôi con, đặt con 
nơi chỗ sạch, còn thức ăn cho mình chẳng quản ngại những 
ngón tay dơ. Nói chung, một đứa trẻ uông hết bốn trăm bốn 
mươi lít sữa mẹ. Ân đức mẹ nuôi con sánh bằng trời biển. Ôi! 
Công ơn dưỡng dục kia sao có thê đáp đền? 

A-nan bạch Phật rằng, “Bạch Thế Tôn, làm thế nào đứa con 
có thể đền đáp công ơn của mẹ? Xin Phật dạy cho chúng 
CON.” 

Phật dạy, “Này A-nan, hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ, ta sẽ 
giảng dạy chỉ tiết về điều này cho ngươi T. Ân đức mà mẹ 
cha nuôi dưỡng ta ví như trời biển. Nếu như một người con 
hiếu thuận phụ mẫu trọng ân, thì nên chép kinh để song thân 
an lạc hoặc vào ngày răm tháng bảy”® thiết lễ Vu-lan-bồn 
(Ullambana), cúng dường chư Phật, chư Tăng và do công 
đức ấy ngươi sẽ đắc thiện báo không thể nghĩ bàn. Và cũng 
bằng cách ấy, ngươi SẼ đèn đáp được ân dưỡng dục của cha 
mẹ mình. Lại nữa, nếu bất cứ ai ấn tống kinh này lưu bố thế 
gian, thọ trì đọc tụng, thì nên biết rằng, kẻ ấy cũng sẽ đền đáp 
được dưỡng ân cha mẹ. 

Làm thế nào có thê đền ơn cha mẹ? Quanh năm suốt tháng 
mẹ cha lao tác. Mẹ đi gánh nước giêng sâu, dặm dài rong 
ruổi Đông Tây, lầm than giã gạo trong kho. Bất cứ khi ra 
khỏi nhà mẹ luôn lo lắng, biết đâu con mình sẽ khóc. Khi 
nghĩ đến con, mẹ tức tốc trở về. Con thơ thoáng thấy mẹ, 
hoặc đầu lắc thân choài trong giường ngủ, hoặc rúc vào bụng 
mẹ khóc nức nở. Mẹ sẽ cúi xuông bồng con lên và khẽ đánh 


268 Xem *M.36. 
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yêu lên lưng bé và bằng những lời dỗ dành, con liền được bú. 
Mẹ được vui khi nhìn thấy con và con cũng được vui khi 
nhìn thấy mẹ. Ân tình ấy không gì sánh được. 

Khi bé lên hai hoặc ba tuổi, là lúc em bắt đầu có niệm có tư, 
nhưng nếu mẹ không nhắc, bé cũng chẳng biết khi nào ăn. 
Nếu như mẹ cha được mời dự tiệc, nào là hoa quả thịt thà, thế 
nhưng họ vẫn chừa phần mang về cho con đại. Trong mười 
lần hết chín, bé đã được vui. Giả như lúc cha mẹ về mà bé 
chẳng có gì, bé sẽ khóc la, hoặc giả vờ la khóc vì nhõng 
nhẽo. Bé nào ngỗ nghịch sẽ bị roi vọt năm lần. Trẻ nào hiếu 
thuận, tuy bị đánh rầy nhưng vẫn không la, lại còn vâng dạ. 
Khi đã trưởng thành, là lúc anh ta bắt đầu có bè có bạn, 
nhưng anh vẫn được mẹ cha kẻ tóc chải đầu. Nếu anh ta 
muốn ăn mặc đẹp, cha mẹ liền cho, còn riêng họ thì vẫn che 
thân bằng những đồ sờn vai cũ rách. Khi con rời nhà vì việc 
công hay việc tư doanh, thì niềm yêu thương con của mẹ cha 
luôn ở trong tim họ, cho dù anh ấy có xuôi ngược Đông Tây 
Nam Bắc, thì tắm lòng đó vẫn luôn tôn tại, vẫn luôn có chỗ 
trú cho con mình. 

Khi con trẻ bắt đầu tính đến chuyện lập thành gia thất, cha 
mẹ sẽ tìm dâu cho con mình. Rồi họ cho đôi trẻ được tư 
riêng, và họ luôn vào chốn tư phòng cùng con dâu nói 
chuyện. Cho dù giờ đây mẹ cha đã lão suy bạc nhược, nhưng 
có bao giờ con trẻ hỏi han chăm sóc gì đâu. 

Dù sớm muộn, thì có ngày cha hay mẹ cũng sẽ qua đời, kẻ ở 
lại đơn thân trong căn phòng trống, như một người khách tạm 
trú trong căn nhà lạ. Họ sẽ không được chăm sóc dưỡng nuôi 
và trong giá lạnh chăng thấy ai đắp chăn cho mình ấm. Chắc 
hắn họ sẽ khổ đau và khốn khó. Một trong hai song thân của 
mình, khi giả nua và yếu đuối, có thể là nơi cho lũ rận chây 
hoành hành. Thân đơn ấy ngày đêm không chợp mắt. Họ 
phải thở dài và tự trách rằng, “Đời trước tôi đã tạo nghiệp ác 
gì mà giờ đây sanh con bắt hiểu với song thân như vậy?” Khi 
than thở xong, họ tìm đến con và dâu mình và rầy la chúng 
bằng tất cả những giận hờn, thế nhưng, chúng chỉ nghiêng 
đầu và cười mỉm và quả vậy, con mình là đứa con bất hiếu. 
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Nó xứng đáng bị đánh phạt năm lần như hồi còn thơ dại, vì 
những gì mà vợ chồng nó gây nên tương đương với tội ngũ 
nghịch“°” sẽ phải bị thọ ngay ác báo. 

Khi cha mẹ cần giúp đỡ khi gặp khó khăn, thì mười lần hết 
chín, con không đáp ứng. Chăng những, cương quyết không 
chịu nghe lời mà chúng còn nhìn cha mẹ mình băng cặp mắt 
oán thù căm giận và quát lên rằng, 'Mấy người không chết 
mau đi, tại sao còn sống làm chỉ trên đời này vậy?” Khi nghe 
con mình nói thế, không giấu được những đau đớn cực kỳ và 
nước mắt đầm đìa trên đôi má. Bằng đôi mắt mở to, họ khóc 
nức nở cho con mình, “Khi con còn nhỏ đại, con có thể nào 
sống mà thiếu đi cha mẹ. Ta đã nuôi nắng con. Nếu không có 
chúng ta, thì sao con có thể có đời sống tốt đẹp như thế này?” 
Phật dạy A-nan rằng, “Nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nảo, 
có thể vì cha mẹ, thọ trì tụng đọc sao chép kinh Đại bát-nhã 
Đại thừa dạy về đại trọng ân ấy của cha mẹ, thậm chí, dù chỉ 
một câu, một kệ được tai mắt mình thấy nghe, thì năm tội 
ngũ nghịch liền bị tiêu diệt. Và như vậy, họ sẽ thường gặp 
Phật, nghe Pháp và không bao lâu sẽ chứng đắc Niết-bàn 
(giải thoát). 

A-nan liền đứng dậy, chỉnh y vai trái, chắp tay hướng Phật, 
cung kính bạch rằng, “Thưa Thế Tôn! Kinh này được gọi là 
gì? Chúng con phải thọ trì phụng hành như thế nào?' 

Phật dạy A-nan, kinh này được gọi là Kinh Phụ Mẫu Ân 
Trọng. Bắt cứ chúng sinh nào sao chép ấn tống, thắp hương 
lễ Phật, cúng dường Tam Bảo, cúng dường thức ăn thức uông 
chư Tăng, thì đấy chính là cách báo đền công ơn ấy vậy. 

““Søira on the Importance of Caring for One”s Father and Mother”/ 
Fumuenzhong jing, Taishố vol. 85, text 2887, pp.1403b27— 
1404a19, dịch Anh D.S. 


?9 Gồm: làm tôn thương Phật, giết A-la-hán, gây chia rẽ Tăng, giết mẹ và 
giêt cha. 
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M.35 Trợ giúp song thân lúc lâm chung 
Đoạn này chỉ dân cách giải ác nghiệp cho song thân hoặc 
cách chuyển ác nghiệp của những thân thích họ hàng xa của 
mình thành thiện nghiệp. 
Chúng sinh tích lũy ác nghiệp, từ những việc ác nhỏ cho đến 
những ác nghiệp trọng đại không thể đo lường. Mọi chúng 
sinh đều có những ác tập này. Khi song thân hay họ hàng 
mình lâm chung, hãy vì song thân gia quyến mà thiết phước, 
gieo trồng thiện nghiệp, giúp họ đời sau. 
Ksimgarbha Bodhisatva Purva-pramidhana Suữa, Taishõ vol.13, 
text 412, ch.7, p.784a05—07, dịch Anh D.S. 


Hồi hướng công đức cho những người thân đã mất 
M.36 Bồ thí tạo phước cho cha mẹ và tổ tiên 

Đoạn này khuyến khích nên vì cha mẹ và tổ tiên mà làm các 
việc phước thiện để cho thảy đều được hưởng phước. 
Đức Phật dạy Mục-kiền-liên (Maudgalyäyana) rằng, ngày 
rằm tháng bảy” là ngày tự tứ (pravärana)”' của Tăng. Do 
vậy, vì lợi lạc cho cha mẹ đời này và bảy đời tô tông thân tộc 
của mình, trai chủ nên sắm sanh lễ vật, mọi loại trái cây, thau 
bồn, đèn đuốc, tỌa cụ, ølường nằm và tất cả cúng phẩm ngọt 
lành từ nhiều nơi, nhiều chốn nhằm cúng dường mười 
phương đại đức Tăng-già cùng vân tập dự lễ này. 
Vào ngày này, có thể có toàn bộ Thánh chúng, những vị, 
hoặc thiền định nơi núi non, hoặc có những vị đã đắc đạo 
quả, hoặc có những vị đã từng kinh hành dưới những tán cây, 
hoặc có những vị đã chứng đắc lục thông, hoặc có những bậc 
đạo sư, hoặc có chư Thanh văn và Duyên giác, hoặc có chư 
Bồ-tát thập địa quyền hiện thân tỳ-kheo dự trong đại chúng 
này. Tất cả những vị ấy đều nhất tâm thọ dụng các cúng 
phẩm tự tứ ây, tất cả họ đều đạt được giới thanh tịnh của 
Tăng bằng những phẩm đức cao thượng vô hạn. 


?70 Thông thường là vào tháng tám Tây lịch. 
?7! Là ngày Tự Tứ của Tăng sau ba tháng an cư mùa hè. 
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Nhờ công đức cúng dường thập phương đại đức Tăng-già 
nhân ngày tự tứ này mà cha mẹ, thân tộc và tô tông bảy đời 
được giải thoát khỏi khổ trong ba nẻo xấu”? và rốt ráo có 
được y phục, tự tại một cách tự nhiên. Nếu cha mẹ vẫn còn 
tại thê, thì nhờ công đức này mà hưởng phước thọ đến hàng 
trăm năm. Nếu như cha mẹ bảy đời tô tông thân tộc đều quá 
có, thì nhờ công đức cúng dường nhân ngày tự tứ này, tất cả 
sẽ được sanh vào các cõi trời, tự tại hóa sinh, nhập thiên hoa 
quang và thụ hưởng những niềm vui vô lượng. 

UHambana Suữra, Taishõ vol.16, text 685, p.779b12-24, dịch Anh 
T.T.S. and D.S. 


M.37 Giới Bồ-tát chuyển hóa thiện nghiệp 
Đáy là bộ phận học xứ của một trong bốn mươi tắm khinh 
giới được Kinh Phạm Võng dạy. 
Giới Bồ-tát nhắm cứu độ chúng sinh: Vào ngày cha, mẹ hoặc 
anh chị em mất, nên thỉnh một vị Pháp sư tụng Bồ-tát gIỚI để 
tạo phước cho người quá có, để họ có thể thấy Phật hoặc tái 
sinh vào giữa cõi trời hoặc cõi người. Bồ-tát không làm như 
vậy phạm tội khinh cấu. 
“Brahma s Net Sutra`/ Fan wang jing, Taishõ vol.24, text 1484, 
p.1006b16—b18, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.38 Bố thí tạo phước cho thân nhân sanh làm ngạ quỷ 

Đoạn này khuyên nên nghĩ đến người thân đã mắt làm những 
việc phước thiện để tạo phước nghiệp cho họ. 
Nếu người cha chết mà đọa vào cảnh giới ngạ quỷ cũng có 
thê hưởng được phước nghiệp do người con tạo và hồi hướng 
cho. Nếu như người quá cô được sanh thiên, thì người ấy sẽ 
không còn tâm niệm thọ dụng vật phẩm của loài người. Vì 
sao vậy? Vì mọi vật phẩm nơi cõi trời đều là những vật phẩm 
hơn hăn cõi TBƯỜI. Nếu như vong nhân đọa vào địa ngục, 
thân khổ não không hề nghỉ ngơi để nghĩ đến, do đó cũng 
không thê thọ dụng. Sanh trong loài vật, loài người 


272 Địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. 
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cũng vậy. Vậy, do duyên gì duy chỉ ngạ quỷ có thê thọ dụng? 
Do vì trước kia vốn có tham ái keo kiết mà nay sanh làm ngạ 
quỷ. Đã đọa vào đây, luôn luôn hồi hận tội lỗi cũ, suy nghĩ để 
được thọ dụng, nên có thể nhận được. Nếu hồi hướng cho 
những thân quyến sanh vào cảnh giới khác, thì thân quyến 
đọa ngạ quỷ cũng vẫn nhận được lợi ích từ việc này.”3 
“Brahma s Net Sitra`/ Fan wang jing, Taishõ vol.24, text 1484, 
p.1006b16—b18, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


KIM CANG THỪA 
Giáo huấn vương đạo nhân ái 
V.12 Long Thọ (Nãgãrjuna) luận về vương pháp 
Bởi các nguyên tắc cai trị tốt đẹp và một xã hội hòa bình đã 
được chỉnh đức Phật nêu rõ, nên không còn gì nhiều để các 
Luận sư sau này bồ sung. Trong khi Kim cang thừa, đặc biệt, 
không phát triển bất cứ lý thuyết xã hội nào riêng biệt, các 
tông đô Kim cang thừa xem các nguyên lý Đại thừa như đại 
bi, bố thí, và vân vân, là những hướng dẫn tối quan trọng 
trong lĩnh vực xã hội. Họ được truyền cảm hứng từ các 
nguồn văn hiến Đại thừa Ản-độ như 'Bảo man luận" 
(Ratmnaval, hay Ratnamala;, Hán dịch: Bảo hành vương 
chánh luận)” của Long Thọ, đại luận sư khởi xướng triết 
học Trung luận (Madhyamaka). Được viết dưới dạng một 
bức thư gửi cho một vị vua trẻ thuộc vương triều Sätavähana 
(thể kỷ thứ hai Tây lịch), đây là một loạt các giáo huấn Đại 
thừa gồm 500 câu. Các đoạn tuyển dịch trích từ phẩm thứ ba 
('Bồ-đề tư lương) và thứ tư (Chánh giáo vương ), trong đó 
Long Thọ chỉ dẫn cho vị thí chủ vương gia đạo lý cai trị 
vương quốc như là một phân thực hành Bô-tát đạo. 
[Hộ Pháp] 

231. Với tâm kính ngưỡng (Tam Bảo), hãy tạo lập vô số Phật 
tượng, bảo tháp và tự miễu, cùng các đại tăng viện. 


273 Ý tưởng tương tự được triển khai trong Milindapañha của Thượng tọa 
bộ, PpP.294-95. 
?”2 Bản dịch đây đủ, xem RV. 
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232. Hãy tạc Phật tượng trang nghiêm bằng các chất liệu quý 
được sơn thếp, ngự trên tòa sen được trang nghiêm bằng trân 
bảo. 
233. Dốc toàn lực hộ trì Thánh Pháp và Tăng-già, lại trang 
nghiêm các tháp miếu bằng t tắm lưới kim bảo. 
234. Cúng đường tháp miếu bằng các loại hoa bằng vàng, 
bằng bạc, cùng với kim cương, san hô, trân châu và lục ngọc, 
lưu-ly, đề thanh (lam ngọc). 
235. Cúng dường pháp sư thuyết Thánh Pháp khiến hoan hỷ 
bằng lợi dưỡng, thừa sự, luôn luôn y chỉ Pháp... 
[Chính sách văn hóa] 
238. Cung cấp giấy lá bối, mực đen và bút tre, cần cho việc 
ghi chép, những điều đức Phật dạy. 
239. Đề truyền bá tri thức, xây học đường khắp nước, cấp tá 
điền chăm sóc, cho sinh kế giáo thọ. 
[Y t] 
240. Đề trừ khổ chúng sanh, già, trẻ, và người bệnh, an trí 
thưởng đất đai, y được sĩ cả nước. 
[Bố trí các phương tiện công cộng] 
241. Dựng lập bằng trí tuệ, lữ xá và hoa viên, cầu đò và ao 
hồ, đình quán và bể nước, Tăng viện cấp giường chiếu, thức 
ăn, cỏ vả CỦI. 
242. Dựng đình quán khắp chốn, thị trấn và thôn xóm; kế cận 
các tăng viện,lập bồn nước dọc dường, nơi thiếu nguồn cấp 
nước. 
[Phương sách phúc lợi xã hội] 
243. Tâm từ nuôi người bệnh, đơn độc và khổ bức, thấp hèn 
và bần cùng: giúp phương tiện no đủ. 
244. Thức ăn và thức uống, các thứ cơm, gạo, quả, chưa thí 
Tăng, người xin, không tự tiện dùng trước. 
[Cung cấp các phương tiện công cộng] 
245. Bên cạnh các bể nước, để giầy dép, dù, lọng, nhíp nhỗ 
gai, kim, chỉ, dựng hiên mát phòng hộ. 
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246. Bên cạnh các bể nước, để ba quả, ?° ba cay, ?”° bơ, 
đường, và mật ong, thuốc mắt và tiêu độc, toa thuốc và mật 
chú. 
247. Bên cạnh các bê nước, hãy cấp dầu thoa thân, thoa chân 
và thoa đầu, chăn bông và ghế đầu, cháo, bát đồng và (để bửa 
CỦI). 
248. Hãy xếp đầy các chum, các loại mẻ, gạo, thóc, đường 
mật, dầu, và nước, chứa ở nơi râm mát. 
249. Cho người đáng tin cậy, thường đặt thức ăn, uống, các 
thỏi đường và hạt, ngoài miệng các tô kiến.”7 
[Cúng thí thực phẩm cho phi nhân] 
250. Trước sau khi dùng bữa, luôn cúng thí thức ăn, đến các 
loài ngạ quỷ, chó, trùng, chìm, các loại. 
[Biện pháp kinh tế] 
251. Chăm lo người bị hại, mất mùa và tai, dịch, dân chúng 
vùng binh chiến. 
252. Giúp đỡ nông dân nghèo, hạt giống và lương thực; bãi 
bỏ mức thuế nặng, và tùy thời giảm tô. 
253. Cứu giúp người túng thiếu, miễn phí cho cầu đường, 
giảm thuế cho buôn bán. Miễn khổ chờ cửa xin. 
254. Dẹp trộm cướp trong nước, và các nước chư hầu. Giữ 
các mức lãi suất, Ôn định giá thị trường. 
[Nguyên tắc quản trị] 
255. Điều các đại thần tâu, nên tự mình tìm hiểu. Luôn làm 
hết mọi chuyện, vì lợi lạc thế gian. 
256. Như vua tự lo nghĩ, “Làm sao được lợi mình?”, cũng thế 
hãy lo nghĩ, làm sao lợi mọi người. 
257. Vua hãy nên sẵn sàng, cấp các thứ mong muốn, như đất, 
nước, lửa, gió, dược thảo lẫn cây rừng... 


?75 Tạng: 'bras bu gsum, ba thứ quả dùng làm thuốc: kha tử, xuyên luyện 
tử, và dư cam tử. 

275 Tạng: tsha ba gsum, ba loại được thảo có chất cay: sanh khương (gừng 
sông), tất bát, hồ tiêu. 

?77 Có lẽ để ngăn chặn kiến tấn công vào khu vực nghỉ ngơi xung quanh bể 
chứa nước. 
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[Xây dựng các cơ sở đạo giáo mới] 
307. Vua nay được phú quý, do xưa thí kẻ bần. Nếu vô ân, 
tham trước, không thí, sau chăng còn.... 
309. Hãy thường phát đại tâm, và làm các đại sự, do làm 
quảng đại nghiệp, định cảm quảng đại quả. 
310. Tạo lập cơ hoằng pháp, uy nghiêm và danh tiếng, để 
phụng sự Tam Bảo, mà vua chúa hẹp hòi, chẳng từng nghĩ 
làm được.... 
313. Vua rồi cũng phải chết, bỏ lại mọi tài sản, nhưng điều 
làm vì Pháp, tất cả đi theo vua.... 
315. Thọ dụng tài sản có, được vui trong đời này; bố thí tài 
sản có, được vui trong đời sau. Không thọ dụng, không thí, 
uống phí khổ hai đời. 
316. Lâm chung không thẻ thí, vì không thê tự chủ, bởi quần 
thần không trọng, mà xu nịnh tân vương. 
317. Vậy hãy dùng tài sản, tạo lập cơ hoằng pháp, khi vua 
còn quyên lực, cái chết luôn chực chờ, đời như đèn trước gió. 


[Bảo dưỡng các cơ sở đã có] 
318. Hãy bảo hộ, tu bổ, các cơ sở hoằng pháp, các tự viện 

đền tháp, dựng bởi các tiên vương. 
319. Rồi đặt người trông coi, những người không gây hại, 
thường hành thiện, trì giới, từ ái, chân thật, nhẫn, không 
tranh, hằng tinh cần. 

[Biện pháp phúc lợi khác] 
320. Hãy cho kẻ mù, bệnh, thấp hèn, không y hộ, nghèo thiếu 
và tàn khuyết, đều bình đẳng nhận được, đồ ăn và thức uống. 
321. Hãy cung cấp tương tợ, cho người phụng hành pháp, 
hoặc trú quốc cảnh khác, dù không có yêu cầu. 

[Bồ nhiệm quan chức] 

322. Trong hết thảy pháp sự, lập pháp quan cần mẫn, không 
tham, tuệ sáng suốt, như pháp, không hại ai. 
323. Lập đại thần chấp chính, người thông hiểu chính sự; nhu 
hòa và trong sạch, trung thuận, không khiếp Sợ; vọng tộc, có 
đạo đức, tri ân, hành pháp. 
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324. Lập người làm đại tướng, đại lượng, không câu nệ, dũng 
cảm và nhu hòa, biết thọ dụng, kiên định, hằng lưu tâm cảnh 
giác, hành xử đúng như pháp. 
325. Lập đại thần tổng lãnh, niên trưởng tính điềm đạm, có 
giới, hành như pháp, trong sạch và tải năng, tính thông các 
pháp điền. 
[Cách cai trị] 
326. Hàng tháng nghe trình báo, tất cả thu và chỉ; nghe xong, 
y pháp định, tự phán việc cần làm. 
327. Vì lợi ích chánh pháp, vương vị không vì danh, cũng 
không vì các dục, do vậy kết quả lớn, ngược lại không như 
thê. 
329. Thường chiêu nạp quanh mình,nhiều niên trưởng có trí, 
vọng tộc, thông luận lý, biết kinh sợ tội ác, thông suốt việc 
cần làm. 
[Xử trí tội phạm] 
330. Cho dù hợp chính lý, đáng phạt gậy, giam cầm, luôn 
thấm nhuằn nhân ái, hãy ban phát ân huệ. 
331. Đại vương, vì lợi ích, hằng khởi tâm bi mẫn, với mọi 
loài có thân, dù phạm tội cực trọng. 
332. Đặc biệt khởi tâm bị, đối tội phạm cực ác. Chính kẻ tự 
hại kia, là sở duyên đại bi, cho người có đại tâm. 
333. Giam tội nhỏ, một, hoặc năm ngày, rồi thả; còn lại tùy 
như lý; chớ giam ai không thả. 
334. Không có tâm tha ai, tức sanh bất luật nghi (không tự 
chế), do bất luật nghỉ ấy, liên tục tích tội ác. 
335. Chừng nào tù chưa thả, hãy để cho an ổn, cho cạo râu, 
tắm gội, y phục, ăn uống, thuốc. 
336. Như muôn dạy trẻ hư, trách phạt vì thương yêu, không 
phải vì giận hờn, cũng không cầu tài lợi. 
337. Khi điều tra biết rõ, tội sát nhân cực ác, chỉ nên đuôi 
khỏi nước, không giết, không hành hạ. 
[Khuyên về cách trị quốc] 
338. Tự mình không do ai, bằng đôi mắt tỉnh tường, quan sát 
toàn quốc cảnh, luôn cảnh giác, chánh niệm, hành trách vụ y 
pháp. 
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339. Tâm cung kính phụng hiến, dâng cúng bậc phước điền, 
đối vị khác cũng vậy, tùy thuận tâm cao đại. 

340. Cung kính, như hoa nở; huệ thí, như quả to, nhẫn nhục, 
vua như cây, làm bóng mát che dân, như loài chim đến đậu. 
341. Vua có thí có giới, uy nghiêm mà thân yêu, dân chúng 
sẽ mến mộ, cũng như đường cát ngọt, bọc đậu khấu, hồ tiêu. 


343. Vua không mang vương quốc từ đời trước đến đây, Vua 
cũng sẽ không mang vương quôc đến đời sau — Vua có được 
vương quôc, do hành theo chánh pháp, vậy Vua chớ làm gì, 
trái ngược với chánh pháp. 

“The Precious Garland", vv.231-257, 307, 309—10, 313, 315—27, 
329-41, and 343, dịch Anh T.A. 


Suy tưởng ân đức của mẹ 
V.13 Tu tập từ bi bằng suy trồng ân đức của mẹ trong đời 
này và các đời trước 

Đoạn này là một bản dịch đầy đủ phẩm thứ bảy của một luận 
thư Tây Tạng nổi tiếng, 'Giải thoát trang nghiêm bảo của vị 
đại luận sự Tây Tạng Gampopa (1079-1153). Đây là một 
giáo giới đơn giản về tu tập tâm từ và lòng bi, hai yếu tỐ 
quan trọng nhất của Bồ-tát đạo dẫn đến Phật quả, mục đích 
mà luận sự muốn chựng đạt, vì lợi ích của tất cả chung sinh. 
Hai phẩm tánh này có thể áp dụng cho tất cả những sắc thái 
xã hội của Đại thừa và Kim cang thừa; chúng sẽ được tài bồi 
trong tất cả các nẻo đời — tình bạn, các môi quan hệ, gia 
đình và xã hội nói chung. Một chủ đê quan trọng trong đoạn 
văn này là nói, cũng như một người mang ơn của mẹ rong 
đời này, vì công ơn và sự chăm sóc mà mẹ dành cho, cũng 
vậy, ta phải có tâm từ bì đối với tất cả chúng sanh, vì tất cả 
đã từng là mẹ của ta trong vô số đời quá khứ (xem *Th.74 và 
*V. 18). 

Bây giờ, như phép đối trị cho sự tham cầu an lạc của tịch 
diệt, tôi sẽ giảng thuyết tu tập từ bi. “Tham cầu an lạc của 
tịch điệt có nghĩa là mong cầu Niết-bàn chỉ vì mình và đo 
thiếu tình yêu đối với chúng sanh nên chăng làm các việc lợi 
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tha. Đó là thái độ của những vị Tiểu thừa.” Như nói rằng, 
“VI lợi ích chính mình, bỏ mặc lợi ích người; cảng vì lợi ích 
mình, lợi mình thành tối thượng.” Song nếu phát khởi tâm 
từ bị, sẽ vì ái trước chúng sanh mà không mong chỉ giải thoát 
riêng mình. Vì vậy ta nên tu tập từ bi. Như Thượng sư Văn- 
thù nói rằng, “Người hành Đại thừa không được xa lìa từ bi 
dù chỉ một sát-na.” Lại nữa, “Nhiếp hộ tha nhân bằng từ bị, 
chứ không bằng thay vì thù hận.” 

[Tâm từ] 
Tu từ vô lượng sẽ được luận giải theo sáu đặc tính là: sai biệt, 
sở duyên, tướng trạng, tu pháp, thành thục và công đức. 
Tâm từ sai biệt có ba: (1) sanh duyên từ: do duyên đến đối 
tượng là chúng sanh mà phát khởi tâm từ, (2) pháp duyên từ: 
do duyên đến đối tượng là các pháp mà phát khởi tâm từ, (3) 
vô duyên từ: không duyên đến tất cả tưởng. “Vô Tận Ý sở 
vấn kinh” nói rằng: “Sanh duyên từ là pháp hành của các vị 
Bồ-tát sơ phát bồ-đề tâm.??° Pháp duyên từ là pháp hành của 
các vị đã nhập Bồ-tát hành. Vô duyên từ là pháp hành của 
các vị Bồ-tát đã đắc vô sanh pháp. nhẫn'.?%! 
Sanh duyên từ: loại biệt thứ nhất của tâm từ là hướng đến 
chúng sanh. Đặc tính của nó là mong cầu chúng sanh có được 
an lạc. Phương pháp tu tập tâm từ chủ yếu y cứ trên việc 


?78 Trong truyền thống Tây Tạng, thuật ngữ Tiểu thừa (Himayana) được 
hiểu theo hai cách: 1) chỉ cho những quan điểm mà người ta chấp, hay 2) 
chỉ cho động lực của một người. Trong ngữ cảnh ở đây, nó mang nghĩa thứ 
hai. Cụ thể, truyền thống Tây Tạng thắng thắn nói răng một người chấp 
“Tiêu thừa” kiến và vẫn còn có động lực “Đại thừa”, chẳng hạn, có lòng bì 
mẫn sâu đậm với tất cả chúng sanh. Ngược lại, một người cũng có thê có 
Đại thừa kiến nhưng vẫn thiếu lòng bi mẫn sâu sắc, tức là thiêu động lực 
Đại thừa. 

?5 Không rõ nguồn. 

280 Nguyện từ bi để giác ngộ. 

28! Ba loại lòng từ thể hiện cho ba bậc tu tập tâm, được mô tả trong đoạn 
đầu tu tập tâm từ (xem bên dưới). “Vô sanh pháp nhẫn" chỉ cho sự chứng 
ngộ trực tiếp, vô phân biệt về tánh không, trong tất cả các pháp đều không 
tự tánh (xem *V.76). 
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thường ức niệm về ân đức của người khác. Cho nên trước hêt 
các người hãy suy tưởng ân đức của chúng sanh. 


Trong đời này, người có ân đức to lớn nhất đối với ta là mẹ. 
Ân đức của mẹ dành cho ta có bao nhiêu loại? Có bốn: (1) ân 
sinh ra thân ta; (2) ân khó nhọc vì ta; (3) ân cho ta sự sông; 
(4) ân chỉ bày thế gian cho ta. Như trong “Bát-nhã bát thiên 
tụng" có nói rằng: “Vì sao vậy? Bởi mẹ nuôi nắng ta, chịu 
khó nhọc vì ta, bảo vệ đời ta, và chỉ cho ta tường tận thế gian 
này.” 

Trước hết các người hãy suy tưởng về ân đức sinh thành của 
mẹ. Thân này của ta không sanh ra tức thời đầy đủ, với gân 
cốt trọn vẹn và sắc da tươi tốt, mà phải lớn dần trong thai mẹ 
từ một khối chất nhày, do máu và thịt của mẹ tạo thành nhựa 
sống, là tỉnh chất của sự sống. Nó được nuôi dưỡng bằng 
nhựa sống lấy từ thực phẩm của mẹ, và phát triển ngay cả khi 
mẹ phải chịu những khó chịu bất an, bệnh tật, đau nhức. Rồi 
sau khi sanh, mẹ cũng chăm sóc nuôi nắng từ một sinh vật bé 
bỏng cho đến trưởng thành lớn bằng con bê. 

Thứ hai là ân khó nhọc của mẹ vì ta. Thoạt kỳ thủy, ta chẳng 
chào đời với đầy đủ y phục, trang sức, sở hữu tài vật, hay 
mang theo lương thực. Ta sinh với hai bàn tay trắng, không 
sở hữu gì ngoài miệng và dạ dày. Khi đến một nơi xa lạ 
không người thân quen này, mẹ không bỏ ta đói mà cho ta 
ăn; chẳng bỏ ta khát mà cho ta uống; chẳng bỏ ta lạnh mà cho 
ta quần áo; chắng bỏ nghèo khổ mà cho ngươi tài vật. Không 
phải mẹ chỉ cho những thứ mẹ không cần; mà cho cả thức ăn, 
thức uống và y phục, thậm chí những thứ mà chính bà không 
dám dùng. Mẹ sẽ không làm gì cho hạnh phúc chính mình 
trong đời này, hay đời sau, mà chỉ chăm sóc con tận tụy 
không bận tâm đến hạnh phúc đời này và đời sau của mình. 
Có những thứ không dễ gì có được, nhưng mẹ trao hết cho 
con mình dù phải chịu nhiều vất vả, thậm chí làm điều sai 
phạm, chịu đau đớn. Sai phạm ở đây có nghĩa là tạo các 
nghiệp bất thiện như điếu ngư hay giết hại sinh vật để nuôi 
con. Đau đớn ở đây là nói trong khi buôn bán hay làm nông 


336 


mệt nhọc, cả ngày lẫn đêm, phải đạp sương tuyết thay giày 
dép, đội sao thay mũ, đi trên đôi ông quyên thay vì ngựa, 
quất tơ sợi thay vì roi, đưa hai đùi cho chó, đưa hai má cho 
người, cũng chỉ để nuôi con. 

Lại nữa, bà thương yêu kẻ xa lạ vô dụng này hơn cả cha mẹ 
hay sư trưởng đã có ân với mình. Bà trông nom con với đôi 
mắt trìu mên, ôm ấp sưởi ấm con trong lòng, ru con bằng 
mười đầu ngón tay với giọng ru ngọt ngào. 

Ân thứ ba là cho ta sự sống. Ban sơ, ta có miệng nhưng 
không thể tự ăn, có tay mà không thể tự dùng, có sức nhưng 
không đủ mạnh để làm gì ta muốn. Ta chỉ như con sâu nhỏ: 
yếu ớt, vô nghĩa, đủ sức tự chăm sóc. Thế nhưng, mẹ săn sóc 
không hề bỏ mặc, bế ta trên đùi ngăn ta tránh lửa và nước, 
giữ ta tránh khỏi hồ sâu, gạt đi mọi thứ nguy hiểm, và cầu 
nguyện cho ta an lành. Lo cho đời sống của ta, lo cho sức 
khỏe của ta, bà làm đủ mọi thứ như bói toán, chiêm tĩnh, giải 
hạn, cầu đảo, đủ các thứ cúng bái. Mẹ cho con sự sông bằng 
các phương tiện như vậy. 

Ân thứ tư, chỉ bày thế gian cho ta. Không phải ta đến thế gian 
này mà đã biết hết mọi thứ, kinh nghiệm dày dặn, thông minh 
tài trí từ đầu. Ta chẳng biết làm gì ngoại trừ khóc và vung 
vây tay chân để gọi người thân chú ý. Khi ta không biết ăn, 
mẹ dạy ta ăn. Khi ta không biết mặc, mẹ dạy ta mặc. Khi ta 
không. biết đi, mẹ dạy ta đi. Khi ta không biết nói, mẹ dạy ta 
nói: “À, ừ, mẹ, má.” Mẹ nuôi lớn ta dạy ta nhiều tài khéo cần 
thiết đề tài nghệ của ta sánh bằng người khác. 

Thêm nữa, đây không phải chỉ là mẹ của ta trong đời này, mà 
vì ta đã trôi lăn trong dòng sanh tử từ vô thủy, nên bà cũng đã 
từng là mẹ ta trong vô số, vô lượng lần. Đó là điều được nói 
trong kinh “ẩn hồi vô thủy”: “Nêu có kẻ đem tất cả đất đá, 
cây cỏ, tất cả rừng rậm trên thế gian này chia chẻ thành từng 
chút nhỏ như hạt cối, rồi có người đem đếm, thì cũng có lúc 
đếm hết. Song, không thể nào đếm hết được số lần mà một 
chúng sanh đã từng là mẹ của ta.` Cũng vậy, (Nãgãrjuna / 
Long Thọ nói trong) “7w cho thiện hữu” (Suhrllekha / Giới 
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vương thơ, V.68 rằng: “Giả sử lấy đại địa, nghiền nhỏ thành 
hạt côi, cũng không đếm hết được, số lượng mẹ của ta. ` 

Mỗi lần là mẹ ta, người đều bày tỏ bấy nhiêu ân đức như 
trước kia. Do vậy, bởi ân đức của mẹ thật vô hạn, nên hãy 
yêu quý mẹ chí thiết và quán chiếu để tăng trưởng tình 
thương yêu và mối quan hoài mong cho mẹ được tăng ích và 
an lạc. 

Không chỉ thế, hết thảy chúng sanh đã từng là mẹ của ta, và 
mỗi lần làm mẹ như thế là mỗi lần cũng thương yêu như hiện 
tại. SỐ lượng chúng sanh là bao nhiêu? Như hư không vô 
hạn, cũng vậy, chúng sanh sung mãn hư không. Như kinh 
Phổ Hiền hành nguyện (bZang po spyod pa'i smon lam) nói: 
“Hư không vô biên, cũng vậy, chúng sanh vô biên.” Do vậy, 
hãy tu tập để tăng trưởng nguyện mong cho hết thảy chúng 
sanh vô biên như hư không được tăng ích an lạc. Khi tâm này 
được phát khởi, đó chính là tâm từ. Luận Đại (hừa trang 
nghiêm kinh nói: “Từ trong tủy xương, Bồ-tát quán mọi 
chúng sanh như con một của mình, luôn mong lợi lạc cho tất 
cả. 

Khi mà, bằng lực của tâm từ, lệ tràn đôi mắt và lông tóc dựng 
đứng, đó chính là tâm đại từ. Khi tâm từ đó bình đăng hướng 
đến hết thảy chúng sanh, đó là từ vô lượng. 

Tâm từ được tu tập viên mãn khi ta không còn mong cầu lợi 
lạc cho riêng mình mà duy chỉ mong cho hết thảy chúng 
sanh.” 

Tu tập tâm từ sẽ có vô lượng công đức. Như kinh “Nguyệt 
đăng) nói, “Bằng vô số phẩm vật chất đầy vô biên quôc độ 
Phật cúng dường các Tối Thắng Tôn, cũng không sánh bằng 
tu tập tâm từ.” 

Ngay dù chỉ hành tâm từ trong chốc lát cũng có vô lượng 
phước báo. * Bảo man luận ' (của Long Thọ) nói: “Bằng ba 


282 Điều này có nghĩa là thái độ bình thường của một người yêu quý chính 
mình còn với tha nhân thì ngược lại, và việc người ấy càng quan tâm đến 
hạnh phúc của người khác — điều đó, tất nhiên, cũng đem lại nhiều hạnh 
phúc hơn cho chính mình. 
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trăm bát cơm, cúng đường ngày ba lần, công đức cũng không 
thê bằng tâm từ chốc lát” (RV.283). 
Tu tập tâm từ, cho tới khi thành chánh giác, có tám công đức. 
“Bảo man luận" nói: “Được trời, người yêu quý, và tùy thời 
bảo hộ, tâm tịch tĩnh an lạc, thuốc độc, gươm đao không gia 
hại, thành tựu sở nguyện không nhọc công, rồi được tái sanh 
Phạm Thiên giới. Dù chưa thoát luân hồi, tâm từ có tám đức. 
(RV.284-835).”3 

[Tâm bi] 
Khi tâm từ đã được tu tập thành thục như vậy, chăng khó 
khăn gì để tu tâm bi. Bi vô lượng cũng được luận theo sau 
tướng là: sai biệt, sở duyên, tướng trạng, tu pháp, công đức, 
và thành thục. 
Tâm bi sai biệt có ba: (1) sanh duyên bi: do duyên đến chúng 
sanh mà phát khởi, (2) pháp duyên bi: đo duyên đến pháp mà 
phát khởi, và (3) vô duyên bi: không duyên đến tất cả tưởng. 
Loại biệt thứ nhất được phát khởi khi quán thấy khổ đau của 
chúng sanh trong các ác đạo, và tương tự. Loại biệt thứ hai 
được phát khởi do tu tập bốn Thánh đề và thông suốt hai loại 
nhân quả,” tâm đoạn trừ chấp thường và chấp nhất, bấy giờ 
tâm bi phát khởi, quán rằng “Ôi, hết thảy chúng sanh đều mê 
mờ không tỏ ngộ nhân quả cho nên chấp thường chấp nhất!” 
Loại biệt thứ ba phát khởi khi tự tâm an lập bình đẳng, chứng 
ngộ Không tánh của hết thảy pháp — phát khởi tâm bi, thương 
xót hết thảy chúng sanh chấp chặt các pháp là thật có. Như 
nói rằng, “Khi Bồ-tát an lập bình đẳng, viên mãn lực tu tập, 
phát khởi tâm bi thương chúng sanh bị quỷ chấp hữu năm 
chặt. 
Trong ba loại biệt tâm bỉ này, đây chỉ nêu tu tập cho loại đầu. 
Sở duyên là hết thảy chúng sanh. Tướng trạng là ý mong 
muốn chúng sanh thoát khổ và nguyên nhân khô. 


283 Đây cũng là một vài trong số các lợi ích của lòng từ mạnh như trong 
Anguttara-nikaya V.342. 

284 Hai loại nhân quả hàm ngụ trong bốn Thánh đế: sự thuận khởi và đoạn 
diệt của khổ (xem *L.27). 

285 Không rõ nguôn. 
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Phương pháp tu tập loại tâm bi này là liên tưởng đến mẹ 
mình trong đời này. Giả tưởng mẹ ta đang ở một nơi mà tại 
đó bị người đánh đập, cắt xẻ, luộc sống, thiêu sống, hoặc giả 
tưởng mẹ ta đang bị lạnh cóng đến nỗi da phông rồi nứt nẻ 
khắp người, do vậy, khởi lên tâm cảm xót thương. Cũng vậy, 
các chúng sanh đọa trong địa ngục, chịu những thống khổ 
như vậy, chắc chắn đã từng là mẹ ta, vậy nên nêu chúng sanh 
ấy chết thảm như vậy, sao ta có thê không cảm thây xót 
thương? Hãy tu tập tâm bi nguyện cho họ thoát khỏi khổ đau 
và nguyên nhân của nó! 

Lại nữa, nếu mẹ ta trong đời này bị đói khát giày vò, bệnh 
tật, đau đớn hành hạ, sợ lo đe dọa, ta sẽ cảm thấy vô cùng 
thương xót. Chúng sanh đọa trong ngạ quỷ, cũng chịu những 
khô đau như vậy, chắc chắn đã từng là mẹ ta, , vậy nên nêu 
chúng sanh ấy bị giày vò bởi những đớn đau ấy, sao có thể 
không cảm thấy xót thương? Vậy ta hãy tu tập tâm bị, 
nguyện cho hết thảy thoát khô và nguyên nhân khô! 

Lại nữa, nếu mẹ ta trong đời này già yêu, bất lực bị kẻ khác 
sai khiến và bóc lột, đánh đập hay cắt xẻ, ta sẽ cảm thấy 
thương xót vô cùng. Các chúng sanh đọa trong súc sanh cũng 
chịu những khổ đau như vậy chắc chắn đã từng là mẹ ta, vậy 
nên nêu chúng bị bức bách bởi những đớn đau ấy, sao ta có 
thê không cảm thấy xót thương? Vậy ta hãy tu tập tâm bị, 
nguyện cho chúng thoát khổ và nguyên nhân khổ! 

Lại nữa, nếu mẹ ta gần kề vực sâu vạn trượng, không hay 
nguy hiểm, chăng ai cản bước, vả vừa đang trên mép rơi 
xuông vực ây, mà dưới đó sẽ chịu đau đớn vô vàn và sẽ 
chẳng thể nào thoát lên khỏi đó được, ta sẽ cảm thấy vô cùng 
thương xót. Chúng sanh đọa trong ngạ quỷ cũng chịu những 
khô đau như vậy chắc chắn đã từng là mẹ ta, vậy nên nêu 
chúng bị giày vò bởi những đớn đau ấy, sao ta có thể không 
cảm thấy xót thương? Vậy ta hãy tu tập tâm bi, nguyện cho 
chúng thoát khổ và nguyên nhân khổ! 

Chư thiên, nhân loại, và a-tu-la cũng kề VỰC thăm của các ác 
đạo, chẳng hay nguy hiểm, chẳng thê loại bỏ các hành vi bất 
thiện, không thân cận thiện trị thức, sắp sửa rơi vào khổ nạn 
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của ba ác đạo, khó mà xuất ly; sao ta có thể không cảm thấy 
xót thương? Vậy ta hãy tu tập tâm bị, nguyện cho chúng 
thoát khổ và nguyên nhân khổ! 

Tâm bi được tu tập viên mãn khi đã cắt đứt những hệ phược 
của tham luyến ngã ái và ước nguyện, không chỉ bằng lời mà 
chính từ tâm, để mong cho hết thảy chúng sanh thoát khổ đau 
và nguyên nhân khổ. Như “Thuyết Quán Thế Âm chứng ngộ 
kinh??® nói rằng: “Có một pháp mà hết thảy Phật pháp như 
được trong lòng bàn tay. Pháp đó là gì? Chính là đại bị. 
“Chánh Pháp tập yếu kinhˆ nói: “Bạch Thế Tôn, nơi nào có 
luân bảo của Chuyển luân vương xuất hiện, nơi đó xuất hiện 
toàn thể quân binh. Cũng như vậy, nơi nào có đại bi của Bồ- 
tát, nơi đó có tất cả Phật pháp." 'Như Lai bí mật kinh nói: 
“Này Bí Mật Chủ,” nhất thiết trí của Phật sanh trưởng từ rễ 
là tâm bi.” 

Khi bằng tâm từ mà ta nguyện cho chúng sanh được an lạc và 
bằng tâm bi mà nguyện cho hết thảy thoát khổ, mà không 
màng đến mong câu an lạc cho riêng mình, duy chỉ mong 
thành Phật quả vì lợi lạc cho chúng sanh. Từ và bị do vậy là 
các pháp đối trị của tham chấp nơi tịch diệt. 

Do vậy, khi đã phát khởi từ và bị trong dòng tương tục của 
tâm, và thương yêu người khác hơn thương yêu chính mình, 
thì điều đó giống như được nói (trong “Bồ-đề đạo đăng luận" 
của Atisa đoạn 5: *V.10): “Chỉ muốn chấm dứt khô, cho tất 
cả chúng sanh, như nỗi khổ của mình, ấy là thượng sĩ phu." 
Đây là sự phát tâm của bậc tối thượng sĩ.... 

“The Jewel Ornament oƒ Liberation°, pp.105—16, dịch Anh T.A. 


286 *JM[.55 là một đoạn nói về tâm đại bi của đức Bồ-tát này. 
28” Guhyapati (danh hiệu khác của Bô-tát Kim Cang Thủ (Vajrapäni)) 
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_ CHƯƠNG 5 
VÉ NHÂN SINH 


THƯỢNG TỌA BỘ 

Vòng luân hồi (ssãra) 
Ý niệm rằng tất cả chúng sinh luân chuyển từ đời này sang 
đời khác, được xác định bởi nghiệp mà chúng đã tạo với tâm 
thiện và bất thiện. Đoạn trích *L.15 giải thích đức Phật đã 
trực tiếp nhớ lại nhiều đời trước như thế nào, và cho thấy 
chúng sanh tải sanh theo nghiệp của chúng như thế nào. 
Điều này xảy ra trong đêm Phật thành đạo, sau khi tâm định 
tĩnh trong trạng thái tịch tĩnh vì diệu. 


Th.55 Tối sơ không thể biết 

Đoạn này giới thiệu ý niệm luân hôi (samsära)- chu kỳ tái 
sinh qua đó chúng sinh 'luân chuyển”, cùng với vô mình 
(không phải là thiếu tri kiến, mà là do trì kiến điên đảo về 
bản chất của thực tại) và khát ái là nhiên liệu của quá trình 
này, thảy đêu vô thủy. Do đó Phật giáo không có ý niệm về 
sáng tạo tôi Sơ của vũ trụ và sinh vật. 

Này các tỳ-kheo, luân hồi này không thể biết được khởi đầu. 
Với các chúng sanh lưu chuyên luân hồi..., khởi điểm tối sơ 
không thể biết. Ví như, này các tỳ-kheo, có người trong châu 
Diêm-phù”® này cắt hết các thứ cỏ, cây, cành, nhánh, lá của 
châu này rồi chất chúng thành một đống, mang đi làm thành 
từng bó khoảng bốn phân, (lần lượt) nói rằng: “Đây là mẹ tôi 
(đời này), đây là mẹ của mẹ tôi...”, các bà mẹ của người ấy 
không thể cùng tận, dù các thứ cỏ, cây, cành, nhánh, lá trong 
châu Diêm-phù này có cạn kiệt, dứt hết. Vì sao vậy? Bởi vì 
luân hồi này không thê biết được khởi đầu. Khởi điểm tối sơ 
với các chúng sanh lưu chuyên luân hồi, bị vô minh che lấp, 
bị khát ái trói buộc, không thể nêu rõ được. Cũng vậy, đã từ 


288 Đại biểu cho cả tiêu lục địa Ẩn-độ và thế giới nói chung. 
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lâu đời, này các ty-kheo, các ông đã cảm thọ vô số khổ lụy, 
nhẫn thọ các tai họa, và các mộ phần ngày một nhiều thêm 
lên, cho đến như vậy, đáng để nhàm chán, đáng để ly dục, 
đáng để giải thoát tất cả các hành. 

Tinakattha Sutta: Samyufta-nikaya II.17§, dịch Anh P.D.P. 


Th.56 Thực tại của tái sanh và nghiệp 
Đoạn này trích nhắn mạnh đến sai lầm và nguy hại nếu phủ 
nhận không có đời sống vị lai, phủ nhận tải sinh phụ thuộc 
vào hành vỉ của con người, và phú nhận không có ai giác ngộ 
nhận chân sự thực của những vấn đê này. 
Này các gia chủ, những sa-môn, bà-la-môn nào mà nói như 
vậy, thấy như vậy: “Không có (giá trị gì trong) bố thí, cúng 
dường, tế tự; không có kết quả hay đị thục của các nghiệp 
thiện ác; không có đời này, không có đời sau (tức là thê giới 
này là không thực, và người ta không đi đến thế giới khác sau 
khi chết); không có mẹ, không có cha (không có gì đáng khi 
tôn kính cha mẹ: những người đã sinh ra ta trên đời nảy); 
không có các loại hóa sanh (không có thế giới tái sanh trong 
đó các hạng thiên chúng được sanh ra không cần cha mẹ); 
trên đời không có những sa-môn, bà-la-môn chánh hành, 
chánh hướng, và không có những sa-môn, bà-la-môn mà 
bằng thắng trí (tu tâm là điều không thê; không ai có thể có 
thần thông thắng trí để biết có sự tái sanh trong nhiều thế giới 
khác nhau) tự mình chứng ngộ rồi tuyên bố đời này và đời 
sau" — với những vị này, điều đáng được thấy là họ sẽ tránh 
xa ba thiện hành này: thân thiện hành, ngữ thiện hành, ý thiện 
hành, và sẽ chấp nhận ba ác hành này: thân ác hành, ngữ ác 
hành, ý ác hành. Vì sao vậy? Vì những vị tôn giả sa-môn, bà- 
la-môn ấy không thấy sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự cấu uề của 
các pháp bất thiện, cũng như không thấy sự thoát ly, sự lợi 
ích và sự thanh bạch của các pháp thiện. 
Vì rằng, thực có đời sau, ai có kiến giải rằng “không có đời 
sau" là tà kiến. Vì rằng, thực có đời sau, ai tư duy rằng 
“không có đời sau”, đó là tà tư duy. 
Apaunaka Sutta: Majjhima-nikaya L.402, dịch Anh P.H. 
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Th.57 Tìn vào tái sanh và nghiệp là “đặt cược tốt nhất? 
Trong khi tải sinh và nghiệp được xem nhự những thực tại 
được đức Phật xác nhận, trừ phi người ta cũng trực tiếp xác 
nhận được sự tôn tại của chúng, thì đối với nhiễu người đó 
vẫn chỉ là những tín ngưỡng. Đoạn này lập luận rằng những 
tín ngưỡng như vậy mang lại lợi ích cho dù người ta có kinh 
nghiệm đó là sự thực hay không. 

Khi thánh đệ tử ấy, này các Kalãma, với tâm không oán, 
không sân, không ô nhiễm, thanh tịnh như vậy, đạt được bốn 
sự an ôn ngay trong hiện tại. An ồn thứ nhất vị ấy có được 
là: “Nếu có đời sau, nếu có kết quả dị thục của các nghiệp đã 
làm tốt và xấu, thế thì sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ 
sanh lên cõi thiện, sanh thiên”. An ổn thứ hai vị ấy có được 
là: “Nếu không có đời sau, nếu không có kết quả dị thục của 
các nghiệp đã làm tốt và xấu, thì chính ngay đây, trong đời 
này, ta sẽ sống được an lạc, với tâm không oán, không sân". 
An ôn thứ ba vị ây có được là: “Nếu người làm ác sẽ nhận 
quả báo ác; thế thì, vì ta không có tâm ác đối với ai cả, làm 
sao người không làm ác như ta lại nhận quả khổ?” An ôn thứ 
tư vị ấy có được là: “Nếu người làm ác mà không bị quả báo 
ác, thế thì, ngay tại đây ta thấy mình được trong sạch ở cả 
hai phương diện (không làm ác cũng không chịu quả ác)”. 
Kesaputta (or Kalãma) Sutta: Anguftara-nikaya I.192, dịch Anh 
P.D.P and P.H. 


Th.58 Các cảnh giới tải sanh chính 
Đoạn văn này liệt kê một cách ngắn gọn năm loại tái sinh 
chính, mặc dù đôi khi có thêm vào loại thứ sáu, là a-tu-la. 
Và thế nào, này các tỳ-kheo, là sự sai biệt của nghiệp? Có 
nghiệp (mà quả của nó) dẫn đến cảm thọ ở địa ngục, hay ở 
loài bàng sanh, hay ở chỗ các ngạ quỷ, hay trong loài người, 
hay thiên giới... Và thế nào, này các tỳ-kheo, là quả đị thục 
của nghiệp? Nghiệp, Ta nói, có ba loại dị thục: cho quả ngay 
đời hiện tại, trong đời sau, hay đời sau nữa. 
Nibbcdhika Sutta: Angutfara-nikaya IIIL415, dịch Anh P.H. 
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Thân người là quý 

Th.59 Tái sanh làm người là một cơ hội hiếm có 
Đoạn này khẳng định rằng chúng sinh được tải sinh hơn 
trong các cõi khác nhiễu hơn sanh trong loài người, như vậy 
việc chú ý đến bản chất của hành động của ta là rất quan 
trọng. Tắt nhiên số lượng động vật trên cạn, chim, cá và côn 
trùng lớn hơn rất nhiều so với dân số loài người trong hành 
tỉnh chúng ta. 
Rồi Thế Tôn lấy một ít đất trên đầu móng tay và nói với các 
tỳ-kheo: “Này các tỳ-kheo, cái gì nhiều hơn, một ít đất trên 
đầu móng tay của Ta này, hay đại địa này?” °... so với đại địa 
này, một ít đất trên đầu móng tay của Thế Tôn không bằng 
một phần nhỏ nhất. 
“Cũng vậy, này các tỳ-kheo, chúng sanh được tái sanh làm 
người”” thật quá ít,và những chúng sanh phải tái sanh khác 
ngoài loài người thật quá nhiều. Do vậy, này các tỳ-kheo, các 
ông cần phải học tập như vầy: “Chúng tôi sẽ sống không 
phóng dật”.' 
Nakhasikha Sutta: Sarnyufta-nikaya II.263, dịch Anh P.D.P. 


Th.60 Được sanh làm người và được nghe Pháp là hiếm có 
Đoạn này cho thấy rõ răng để được tái sinh làm người, đặc 
biệt vào thời Phật pháp đang hiện hành, là một cơ hội hiếm 
có và quý báu. Loài người có tự do hành động nhiều hơn so 
với những loài ở cảnh giới tái sanh thấp hơn, và có năng lực 
tỉnh thân để có thể hiểu được Pháp. 
Khó thay, được sanh làm người; khó thay, được sống 
trường thọ; 
Khó thay, được nghe diệu Pháp; khó thay, gặp Phật 
ra đời. 
Dhammapada 182, dịch Anh P.H. 


#9 Hoặc làm chư thiên, chú giải bổ sung thêm, phù hợp với S4zyuia- 
nikãya V.474, rắng nhiêu người hơn được tái sinh ở cảnh giới thâp hơn 
cảnh giới người. 
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Th.6I Hãy nhớ, đời người ngắn ngủi, hãy hành trì khi còn 
có thể! 
Người say mê hái hoa, tâm ý bị dính chặt, tử thần sẽ 
lôi đi, như ngôi làng say ngủ, bị nước lũ cuốn trôi. 
Dhammapada 47, dịch Anh P.H. 


Thế giới của chúng ta trong tương quan với vũ trụ 
Th.62 Các cụm thế giới trong khắp vũ trụ 

Đoạn này cho thấy Phật giáo chưa bao giờ xem thế giới của 
chúng ta chỉ là chỉ thể giới vật chất, hay ở trung tâm vũ trụ. 
Nó được xem như là một phân của hàng nghìn? cụm thể 
giới, với hàng nghìn cụm này tạo thành một cụm thiên hà cấp 
cao hơn, và hàng ngàn cụm thiên hà này tạo nên một cụm 
thiên hà siêu cao cấp. Đức Phật không được xem là hóa công 
đã tạo ra bất kỳ thể giới nào, nhưng Ngài được xem là có khả 
tiếp xúc với chúng sinh cụm thiên hà số nghìn cấp ba (đại 
thiên thế giới). Môi thế giới cá biệt được cho là đều có chúng 
sanh riêng, bao gôm cả các tâng trời riêng của nó. 
Này Änanda, Trong một thế giới có một mặt trời và một mặt 
trăng vận hành và chiếu sáng khắp các phương. Một nghìn 
thế giới như vậy gọi là một tiêu thiên thế giới hệ. Trong ấy có 
một ngàn mặt trăng, một ngàn mặt trời, một ngàn núi chúa 
Tu-di, một ngàn... [bốn đại bộ châu] và một ngàn bốn biển 
lớn; một ngàn: trời Tứ vương, trời Tam thập tam, trời Dạ-ma, 
trời Đâu-suất, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, và Phạm 
thiên giới. Này Änanda, đây gọi là một tiêu thiên thế giới hệ. 
Này Änanda, cho đến một ngàn lần một tiểu thiên thế giới: 
đây được gọi là một trung thiên thế giới hệ. 
Này Änanda, cho đến một ngàn lần một trung thiên thế giới 
hệ: đây được gọi là Tam thiên Đại thiên thế giới hệ. 
Này Ãnanda, Như Lai có thê làm cho (ánh sáng và) tiếng của 
mình nghe xa cho đến bao xa trong đó tùy ý. 
Abhibhi Sutta: Anguttara-nikaya I.227—228, dịch Anh P.H. 


290 Ở đây, một “nghìn” có thê được xem là đại biểu cho một nhóm lớn. 
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Th.63 Các chu kỳ kiếp vũ trụ 

Người ta nói rằng thế giới trải qua bốn giai đoạn rất lớn: 
hoại kiếp, không kiếp, thành kiếp, trụ kiếp, và rồi lại hoại 
kiếp. Bốn giai đoạn này tạo nên một đại kiếp (Anguftara- 
nikãya lL142). Đoạn dưới đây mình họa chiêu dài rất lớn 
của một đại kiếp, và số lượng không thể tỉnh đếm suốt trong 
quãng đó các chúng sinh luân chuyển đời này sang đời khác. 
Ví như, này các tỳ-kheo, có một núi đá rất lớn, đài bảy dặm, 
rộng bảy đặm, cao bảy đặm.... một tảng đá đặc cứng. Rồi cứ 
sau một trăm năm, một người đến lấy một tấm vải lụa mịn 
lau núi đá â ây một lần. Núi đá lớn ấy đo vậy mà mòn dần cho 
đến khi mất hắn, nhưng cho đến khi ấy vẫn chưa hết một 
kiếp. Này các tỳ-kheo, như vậy là độ dài một đại kiếp. Suốt 
trong những đại kiếp dài như vậy, chúng ta đã luân hồi (đời 
này sang đời khác) rất nhiều, rất nhiều trăm, ngàn và trăm 
ngàn đại kiếp. 

Pabbata Sutta: Samyuffa-nikaya II.181—182, dịch Anh P.H. 


Nghiệp 

Ý niệm nghiệp trong Phật giáo chỉ cho hành động có chủ ý 
(Pali kamma, Skt. karma) tự nhiên tạo ra kết quả nhất định: 
hành động tốt dẫn đến kết quả đáng ưa và những nét đặc 
trưng lối; hành động xấu cho kết quả khó ưa và những nét 
đặc trưng xấu. Kết quả không phải là phân thưởng ` hay 

rừng phạt, vì không có bất kỳ Thượng Đề nào đưa ra kết 
quả. Cũng không phải là kết quả được tạo ra như 'bài học để 
học, mặc dù người ta hy Vọng có thể tăng thượng tri kiến 
bằng cách suy nghiệm về các biến cố trong đời sông như là 
kết quả có thể có của hành vi trước đây. Kết quả của nghiệp 
được xem đơn giản là những kết quả tự nhiên, khởi sinh từ 
một loại quy luật của tự nhiên. Mội thí dụ phổ biển là nghiệp 
như hạt giống, và quả của nó nhự trái cây sinh trưởng từ hạt 
giống. Một từ ngữ chỉ cho hành động tốt và tiềm năng mang 
lại những quả tốt của nghiệp là phước (Päli, puñña; SẮ. 
punya). Điêu này, tuy vậy, gơi ý cho thấy kết quả của nghiệp 
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tốt là phân thưởng xứng đáng, chứ không phải là kết quả tự 
nhiên. Như vậy, puñña có thể hiểu là phước nghiệp. 


Th.64 Nghiệp là ý chí 
Này các tỳ-kheo, Ta nói răng tư (cefznäã / ý chí, cô ý) là 
nghiệp; sau khi tư, nó tạo tác nghiệp bởi thân, ngữ, và ý. 
Nibbcdhika Sutta: Anguttara-nikaya IIIL415, dịch Anh P.H. 


Th.65 Ác nghiệp sẽ bắt kịp ngươi, dù sớm hay muộn 
Khi ác nghiệp chưa chín, người ngu nghĩ mật ngọt. Nhưng 
khi ác nghiệp chín muỗi, người ngu chịu khổ đau. 

Nghiệp ác đã được làm, không như sữa đông ngay; như lửa 
vùi dưới tro, ngầm đi theo kẻ ngu. 
Dhammapada 69 and 71, dịch Anh P.H. 


Th.66 Hành động và tư duy quyết định tái sanh, chứ không 
phải do câu nguyện lễ bái 

Đoạn này nêu rõ rằng sự tái sanh của người kết quả tự nhiên 
từ những hành động. của nó, chứ không phải được quyết định 
bởi câu nguyện và lễ bải của người khác. 

Bấy giờ tụ lạc chủ (thôn trưởng) Asibandhakaputta đi đến 
chỗ Thế Tôn, đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên, và bạch Thế 
Tôn: “Đại Đức, các bà-la-môn sinh địa phương Tây, mang 
theo bình nước, đeo vòng hoa cỏ (mọc đưới) nước, lội xuống 
nước (để tắm sạch tội), và thờ lửa (để cải số của người chết), 
báo cho người chết biết (định mệnh của họ) và dẫn họ lên 
thiên giới. Nhưng Thế Tôn, vị A-la-hán, Chánh Đăng Giác có 
thê làm những gì để mọi người trên thế gian, sau khi thân 
hoại mạng chung, được sanh vào thiện thú, sanh thiên giới?” 
“Như vậy thì, này thôn trưởng, nay Ta sẽ hỏi ông, nếu ông 
thích hợp thì hãy trả lời. Thôn trưởng, ông nghĩ thế nào? Ở 
đây có một người sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong 
các dục, nói đối, nói chia rẽ, nói lời độc ác, nói lời phù 
phiếm, tham lam, sân hận, theo tà kiến. Rồi một đám đông 
quân chúng cùng tụ hội, cầu khẩn, xưng tụng, chắp tay diễu 
hành và nói rằng “Cầu cho người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh vào thiện thú, sanh thiên giới!” Thôn 
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trưởng, ông nghĩ thế nào, người ấy có phải nhân bởi cầu khân 
của đám đông quần chúng ấy, hay nhân bởi xưng tụng, hay 
nhân bởi chắp tay diễu hành, nên sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh vào thiện thú, sanh thiên giới?” “Thưa 
không, bạch Đại Đức.” 

“Ví như, này thôn trưởng, có người ném một tảng đá lớn 
xuống hồ nước sâu. Rồi một đám đông quần chúng cùng tụ 
hội, cầu khẩn, xung tụng, chắp tay diễu hành và nói: “Hãy 
trồi lên, tảng đá lớn! Hãy nổi lên, tảng đá lớn! Hãy trôi vào 
bờ, này tảng đá lớn!” Thôn trưởng, ông nghĩ thế nào, tảng đá 
lớn ấy do nhân cầu khẩn của đại quân chúng â ấy, hay do nhân 
xưng tụng, hay do nhân chắp tay diễu hành, mà có thê trồi 
lên, hay nổi lên, hay trôi dạt vào bờ không?? “Thưa không, 
bạch Đại Đức.) 

“Cũng vậy, người nào sát sanh... sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng? Ở đây, có người từ bỏ sát 
sanh, từ bỏ lẫy của không cho... không tham lam, không sân 
hận, có chánh tri kiến. Rồi một đám đông quần chúng cùng tụ 
hội, cầu khẩn,... nói rằng “Cầu cho người này, sau khi thân 
hoại mạng chung, được sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục!”... Người ấy há do nhân cầu khân..., sau khi thân hoại 
mạng chung, có thể sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục 
chăng?ˆ “Thưa không, bạch Đại Đức.) 

“Ví như, này thôn trưởng, có người nhận chìm một ghè sữa 
đông hay một ghè dầu vào trong một hồ nước sâu rồi đập bể 
ghè ấy. Ở đây, ghè ấy trở thành từng miếng vụn, hay từng 
mảnh vụn và chìm xuông nước. Còn sữa đông hay dầu thời 
nổi Sản trên. Rồi một đám đông quần chúng cùng tụ hội, cầu 
khẩn... nói ói “Hãy chìm xuông, này sữa đông và dầu! Hãy 
chìm sâu xuông, này sữa đông và dầu. Hãy chìm xuống tận 
đáy, này sữa đông và dầu!”... Dầu ấy, há do nhân cầu khẩn... 
nên bị chìm xuống, hay chìm sâu xuống, hay đi xuống tận 
đáy chăng?” “Thưa không, bạch Đại Đức.” 

“Cũng vậy, này thôn trưởng, có người từ bỏ sát sanh... Rồi 
một đám đông quần chúng cùng tụ hội, cầu khẩn... nói 
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“Mong rằng người này, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục!” Nhưng người ấy 
sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào thiện thú, sanh 
thiên giới. 

Asibandhakq-putta Sufta: Saimyutfa-nikãaya IV.312—-314, dịch Anh 
P.D.P. 


Th.67 Nghiệp quá khứ dẫn tới những sai biệt 
giữa con người 

Đoạn này giải thích hành động xâu và tốt khác nhau dẫn đến 
tái sinh trong địa ngục hay thiên giới, hoặc với nhiêu loại 
hạnh vận mạng xấu hoặc tốt trong một lần tái sinh tương lai 
trong loài người. Điều này không nên hiểu rằng nghiệp quá 
khứ là nguyên nhân duy nhất những khác biệt giữa con 
người, nhưng nó có thể có ảnh hưởng nhất định. 

“Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, giữa loài 
người, trong khi tất cả là loài người, lại thấy có người hạ liệt, 
CÓ người ưu thắng? Chúng con thấy có người tuổi thọ vắn, có 
người tuôi thọ đài; có người nhiều bệnh, có người ít bệnh; có 
người xấu, có người đẹp; có người quyền thê nhỏ, có người 
quyền thế lớn; có người nghèo khổ, có người giàu sang; có 
người sanh vào gia đình hạ liệt, có người sanh vào gia đình 
cao quý; có người trí tuệ yếu kém, có người thông minh lanh 
lợi. Thưa Tôn giả Gotama, tại sao lại có sự sai biệt như vậy 
giữa loài người?” 

“Này ma-nạp (niên thiếu bà-la-môn), chúng sanh là kẻ sở hữu 
nghiệp, là thừa tự của nghiệp, được thai sanh từ nghiệp, là 
quyên thuộc của nghiệp, nghiệp là sở y. Nghiệp phân chia 
chúng sanh thành hạ liệt, ưu thăng... Ở đây, này ma-nạp, có 
người nữ hay người nam, sát sanh, hung bạo, bàn tay lắm 
máu, chuyên tâm giết và giết hại chúng sanh, với không có 
tâm từ bi đối với các loại chúng sanh. Người đó, do nghiệp 
ấy, đã được làm, được duy trì như vậy, sau khi thân hoại 
mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu 
người ấy khi được sanh vào loài người, sanh ra bất cứ nơi 
nào, người ấy phải mạng vắn. Này ma-nạp, sát sanh, hung 
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bạo, bàn tay lắm máu, chuyên tâm giết và giết hại chúng 
sanh, với không có tâm từ bị đối với các loại chúng sanh, đó 
là con đường dẫn đến thọ mạng ngắn. 

Nhưng ở đây, này ma-nạp, có người nữ hay người nam, từ bỏ 
sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ gậy, bỏ dao, biết tàm quý, có 
lòng từ, biết nghĩ tưởng đến lợi lạc tất cả chúng sanh. Người 
này, do nghiệp ây, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào 
thiện thú, sanh thiên giới. Nếu người ây sanh trong loài 
người, sanh ra bất cứ nơi nào, người ây đêu có tuổi thọ dài. 
Con đường ấy đưa người này đến chỗ thọ mạng dài. 

Ở đây, này ma-nạp, có người nữ hay người nam, tánh hay 
gây hại các loài hữu tình, bằng năm tay, bằng cục đất, hay 
bằng gậy, bằng dao. Do nghiệp Ấy, sau khi thân hoại mạng 
chung,... sanh vào địa ngục. Nếu người ấy được sanh vào 
loài người, sanh ra bất cứ nơi nào, người ây phải bị nhiều 
bệnh hoạn. Này ma-nạp, đây là con đường dẫn đến nhiều 
bệnh hoạn. 

Nhưng ở đây, này ma-nạp, có người nữ hay người nam, tánh 
không hay gây hại các loài hữu tỉnh, bằng năm tay chân, 
bằng cục đất, hay bằng gậy, bằng dao. Người này, do nghiệp 
ây, đã được làm, được duy trì như vậy, sau khi thân hoại 
mạng chung, sanh vào thiện thú, sanh thiên giới. Nếu người 
ấy sanh trong loài người, sanh ra bất cứ nơi nào, người ây Ít 
bệnh hoạn. Này thanh niên, đây là con đường đưa đến ít bệnh 
hoạn. 

Ở đây, này ma-nạp, có người nữ hay người nam, tánh dễ 
phẫn nộ, dễ kích động. Dù chỉ với một lời nhỏ nhẹ, người này 
cũng nỗi nóng, nôi giận, sân hận, chống đối, tỏ lộ phẫn nộ, 
sân hận, bất mãn. Người này, do nghiệp ấy, đã được làm, 
được duy trì như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, sanh 
vào... địa ngục. Nếu TRƯỜI ấy được sanh vào loài người, sanh 
ra bất cứ nơi nào, đều có dung sắc xấu. Này ma-nạp, đây là 
con đường dẫn đến đến dung sắc xấu. 

Ở đây, này ma-nạp, có người nữ hay người nam, không hay 
phẫn nộ, không dễ kích động. Dầu cho bị nói nặng, người 
này cũng không bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối, và 
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không tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Người này, do nghiệp 
ấy, đã được làm, được duy trì như vậy,sau khi thân hoại 
mạng chung... sanh thiên giới. Nếu người ấy sanh trong loài 
người, sanh ra bất cứ nơi nào, đều có dung sắc đẹp. Này ma- 
nạp, đây là con đường dẫn đến dung sắc đẹp. 

Ở đây, này ma-nạp, có người nữ hay người nam, tật đó (ganh 
tị, hay ghen ghét, ghen ty người khác với lợi đắc, cung kính, 
tôn kính, tôn sùng, lễ bái, cúng dường. Người này, do nghiệp 
ấy, đã được làm, được duy trì như vậy,... [tái sanh vào địa 
ngục và nêu sanh làm người]... có quyền thế nhỏ. Đây là con 
đường dẫn đến quyền thê nhỏ. 

Nhưng ở đây, này ma-nạp, có người nữ hay người nam, 
không tật đố, không hay ghen ghét, ghen ty người khác với 
lợi đắc, cung kính, tôn kính, tôn sùng, lễ bái, cúng dường. 
Người này, do nghiệp ấy, đã được làm, được duy trì như 
vậy.... [được sanh vào cõi trời và nếu sanh làm người]... 
được quyền thế lớn... Đây là con đường đưa đến quyền thế 
lớn. 

Ở đây, này ma-nạp, có người nữ hay người nam, không bố 
thí cho sa-môn hay bà-la-môn các thứ y phục, ầm thực xe cộ, 
hoa, hương, dầu xức, tọa ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc.... [tái 
sanh vào địa ngục và nếu sanh làm người]... phải nghèo khó. 
Này thanh niên, đây là con đường đưa đến nghèo khó. 

Nhưng ở đây, này ma-nạp, có người nữ hay người nam, hay 
bố thí cho sa-môn hay bà-la-môn... [được sanh vào cõi trời 
và nếu sanh làm người]... được giàu có. 

Ở đây, này ma-nạp, có người nữ hay người nam, cang cường 
và cao ngạo, không kính lễ những người đáng kính lễ, không 
đứng dậy chào đón người đáng đứng dậy chào đón, không 
mời ngồi những người đáng mời ngồi, không nhường đường 
cho những người đáng được nhường đường, không tôn kính 
những người đáng tôn kính,... [tái sanh vào địa ngục và nếu 
sanh làm người]... sanh vào gia đình hạ liệt. 

Nhưng ở đây, này ma-nạp, có người nữ hay người nam, 
không cang cường và cao ngạo, kính lễ những người đáng 
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kính lễ,... [được sanh vào cõi trời và nếu sanh làm người]... 
được sanh vào gia đình cao quý. 

Ở đây, này ma-nạp, có người nữ hay người nam, không đi 
đến sa-môn hay bà-la-môn và hỏi: “Thưa Tôn giả, thế nào là 
thiện và thế nào là bất thiện? Thế nào là có tội và thế nào là 
không có tội? Thế nào là nên thân cận và thế nào là không 
nên thân cận? Làm gì phải chịu tai hại và đau khổ lâu dài? 
Hay làm gì để được lợi ích và an lạc lâu dài?”... [tái sanh vào 
địa ngục và nếu sanh làm người]... có trí tuệ yếu kém. 

Nhưng ở đây, này ma-nạp, có người nữ hay người nam, đi 
đến sa-môn hay bà-la-môn và hỏi: “Thưa Tôn giả, thế nào là 
thiện và thế nào là bất thiện...?”... [được sanh vào cối trời và 
nếu sanh làm người]... thông minh lanh lợi. 

“Này ma-nạp (niên thiếu bà-la-môn), chúng sanh là kẻ sở hữu 
nghiệp, là thừa tự của nghiệp, được thai sanh từ nghiệp, là 
quyến thuộc của nghiệp, nghiệp là sở y. Nghiệp phân chia 
chúng sanh thành hạ liệt, ưu thắng. 

Cñja-kamma-vibhanga Sufta: Majjhima-nikaya TIHI.203-206, dịch 
Anh P.D.P. 


Th.68 Những cảm thọ, các thiện ác hành, không phải hết 
thảy đầu do nghiệp quá khú, Thượng Đé, cũng không vô 
nhân duyên 
Đoạn văn này nêu rõ rằng điều quan trọng là phải chịu trách 
nhiệm về hành động của mình, và không đồ lỗi cho người 
khác về nghiệp / hành động của mình trước đây, hoặc mội 
Thượng Đé, hoặc nói rằng mọi việc xảy ra ngẫu nhiên, như 

vậy ta không thể tự chủ. 

“Này các tỳ-kheo, có ba y xứ này của ngoại đạo, khi được các 
hiền trí thấm vấn, cật vấn, thảo luận, cho đến kỳ cùng dẫn 
đến chủ trương vô nghiệp (không có báo ứng của nghiệp). Ba 
y xứ ấy là gì? 

Một số sa-môn, bà-la-môn nói như vầy, thấy như vầy, “Bất 
cứ cảm thọ gì mà con người lãnh thọ: lạc, khổ hay không lạc 
không khổ, tất cả đều do nhân là những gì đã làm trong quá 
khứ." 
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Một số sa-môn, bà-la-môn nói như vầy, thấy như vầy, “Bất 
cứ cảm thọ gì mà con người lãnh thọ: lạc, khổ hay không lạc 
không khô, tất cả đều do nhân là Tự tại thiên (Thiên chủ) tạo 
ra. 

Một số sa-môn, bà-la-môn nói như vầy, thấy như vầy, “Bất 
cứ cảm thọ gì mà con người lãnh thọ: lạc, khổ hay không lạc 
không khổ, tất cả đều không có nhân, không có duyên (ngẫu 
nhiên sanh)." 

Ở đây, này các tỳ-kheo, Ta đến hỏi các sa-môn, bà-la-môn 
với chủ trương thứ nhất, 'Các Tôn giả, có thật chăng, các Tôn 
giả nói như vây, thấy như vây...?' Khi được hỏi như vậy, các 
VỊ ây thừa nhận như vậy. Rồi Ta nói với họ như sau, “Các 
Tôn giả, nếu vậy, do nhân là những gì đã làm trong quá khứ, 
mà có người trở thành kẻ sát sanh, lấy của không cho, hành 
dâm,” nói đối, nói hai lưỡi, ác khẩu, nói lời phù phiếm, 
tham lam, sân hại, tà kiến? Với những ai quy hồi cho nghiệp 
đã tạo trong quá khứ cho là chắc thật, với người ấy, không có 
ý dục, không có nỗ lực đối với những gì cần làm hay những 
gì không nên làm. Thế nhưng, thực tế, xác thực, những ai 
sông thất niệm, không phòng hộ, những người ấy không thể 
biết được điều gì nên làm và điều gì không nên làm, dù được 
xứng danh là “sa-môn” nhưng không xứng đáng như vậy. 
[Tương tự khi nói với hai thuyết kia.] 

Titthãyatana SuHa: Anguttara-nikãya I.173—176, dịch Anh P.D.P. 


Th.69 Cảm thọ và bệnh tật chẳng phải đều do 
nghiệp quá khứ 

Đoạn này phản biện ý niệm rằng tất cả những cảm thọ khó 
chịu (và bệnh tát) phát sinh do nghiệp quá khứ. Nghiệp là 
một trong những nguyên nhân có thể xảy ra, nhưng còn các 
nguyên nhân khác như vật lý, môi trường, hay việc sai quấy, 
hay găng sức của ta. Do đó hiểu về nghiệp quả theo thuyết 
định mệnh là sai lầm. 


291 Vì ở đây đang nói với những người xuất gia; với người tại gia, trong 
danh sách các thân ác hành, điêu này được thay thê băng “tà dâm". 
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Ngồi một bên, du sĩ Moliya Sĩvaka thưa với Thế Tôn: “Thưa 
Tôn giả Gotama, có những sa-môn, bà-la-môn nói như vây, 
thấy như vầy, rằng “bất cứ cảm thọ gì mà con người lãnh thọ: 
lạc, khổ hay không lạc không khổ, tất cả đều do nhân là 
những gì đã làm trong quá khứ." Tôn giả Gotama nói như thế 
nào về điều này?? 

“Này STvaka, ở đây, một số cảm thọ khởi lên do mật không 
điều hòa. Cần phải tự biết rằng ở đây, một số cảm thọ khởi 
lên do mật không điều hòa. Mọi người trên đời cũng chấp 
nhận sự thật rằng ở đây, một số cảm thọ khởi lên do rối loạn 
của mật. Này STvaka, những sa-môn, bà-la-môn nào nói như 
vầy, thấy như vây, rằng “bất cứ cảm thọ gì mà con người lãnh 
thọ: lạc, khô hay không lạc không khô, tất cả đều do nhân là 
những gì đã làm trong quá khứ, những vị ấy đã vượt quá 
những gì tự biết, và họ cũng vượt quá những gì mọi người 
trên đời chấp nhận là đúng. Do vậy, Ta nói đây là tà kiến của 
các sa-môn, bà-la-môn ấy. 

Này Sĩvaka, ở đây, một số cảm thọ khởi lên, do đàm... gió 
không điều hòa... sự gặp gỡ của những thứ này (mật, đảm, 
gió)... do thay đổi của các mùa... do hành vi bất cân... phí 
SỨ c9, .. hay kết quả dị thục của nghiệp, XYẾT 

SN Sung: Samyuffa-nikaya ITV.230-231, dịch Anh P.D.P. 


Th. 70 Chuyển nghiệp 
Đoạn này giải thích rằng cùng một hành động xấu không 
phải lục nào cũng có nghiệp quả với mức độ tương ứng, vì 
bản chất của một người xáu thường khuếch đại kết quả của 
một hành động xâu đặc biệt, trong khi bản chất của một 
người tốt nói chung làm vơi nhẹ kết quả của cùng một hành 
động xấu (xem *M.4]). 


so. Opakkamikãni (tập kích bất ngờ), có lễ ở đây có nghĩa là (Anh): “phí 
sức” (vì đây là nguyên nhân có thể øây bệnh hoặc cảm giác khó chịu), mặc 
dù nó cũng có thê có nghĩa là 'sự tắn công” của kẻ khác. 

? Tăng Chỉ Bộ (42gu#ara-nikaya V.110) có đưa ra như một danh sách 
các nguyên nhân có thể gây bệnh khác “cảm thọ" (vedayita). 
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Này các tỳ-kheo, ai nói như vầy: “Người tạo nghiệp như thế 
nào, nó cảm thọ như thế ấy.” Này các tỳ-kheo, nêu là vậy, 
không có đời sống Phạm hạnh, không có cơ hội để hoàn toàn 
diệt khổ. Này các tỳ-kheo, ai nói như vây: “Người tạo nghiệp 
dẫn đến cảm thọ như thế nào, nó cảm thọ quả dị thục như thế 
ấy." Này các tỳ-kheo, nếu là vậy, có đời sống Phạm hạnh, có 
cơ hội đề hoàn toàn diệt khô. 

Ở đây, này các tỳ-kheo, có người tạo nghiệp ác nhỏ, và 
nghiệp ác ấy dẫn vào địa ngục. Ở đây, này các tỳ-kheo, có 
người tạo nghiệp ác nhỏ tương tợ, và nghiệp ác ấy dẫn đến 
cảm thọ (quả) ngay trong hiện tại, không có kết quả gì được 
cảm thọ trong đời sau dù chí ít, nói gì là nhiều. 

Hạng người như thế nào tạo nghiệp ác nhỏ, và nghiệp ác ấy 
dẫn vào địa ngục? Ở đây, này các tỳ-kheo, có người thân 
không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không 
tu tập, phẩm cách hẹp hòi, nhỏ mọn, sống chỉ kham khổ nhỏ. 
Người như vậy, này các tỳ-kheo, tạo nghiệp ác nhỏ, và 
nghiệp ác ấy dẫn nó vào địa ngục. 

Hạng người như thế nào, này các tỳ-kheo, tạo nghiệp ác nhỏ 
tương tợ, và nghiệp ác ấy dẫn đến cảm thọ (quả) ngay trong 
hiện tại, không có kết quả gì được cảm thọ trong đời sau dù 
chí ít, nói gì là nhiều.? Ở đây, này các tỳ-kheo, có người thân 
tu tập, giới tu tập, tâm tu tập, tuệ tu tập phẩm cách không hẹp 
hòi, mà cao đại, sống (với tâm) vô lượng.?”“Người như vậy, 
này các tỳ-kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và 
nghiệp ác ấy dẫn đến cảm thọ (quả) ngay trong hiện tại, 
không có kết quả gì được cảm thọ trong đời sau đù chí ít, nói 
øì là nhiều. 

Ví như, này các tỳ-kheo, có người bỏ một nhúm muối vào 
trong một bát nước nhỏ. Các ông nghĩ sao, này các tỳ-kheo, 
nước trong chén ấy vì thế mà trở nên mặn và không uống 
được?” “Đúng vậy, bạch Thế Tôn. Vì cớ sao? Nước trong bắt 
nhỏ này ít, do nhúm muối này, nước thành mặn, không uống 
được." “Ví như, này các tỳ-kheo, có người bỏ một nhúm muối 


294 Có lẽ có nghĩa là phẩm tánh “vô hạn" của từ, bi, hỷ, và xả. 
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vào sông Hằng. Các ông nghĩ như thế nào, này các tỳ-kheo, 
sông Hằng có vì thế mà thành mặn và không uống được?? 

“Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì cớ sao? Vì khối nước sông 
Hằng quá lớn, không vì nhúm muối này mà thành mặn và 
không uống được.) 

“Cũng vậy, này các tỳ-kheo, ở đây, có người tạo nghiệp ác 
nhỏ, và nghiệp ác ấy dẫn vào địa ngục. Ở đây, này các tỷ 
kheo, có người tạo nghiệp ác nhỏ tương tợ, và nghiệp ác ây 
dẫn đến cảm thọ (quả) ngay trong hiện tại, không có kết quả 
gì được cảm thọ trong đời sau dù chí ít, nói gì là nhiều. 
Lonakapallaka Sulta: Anguffaranikaya I249-250, dịch Anh 
P.D.P. 


Th.71 Tự quyết định tái sanh 
Đoạn này giải thích rằng một người, thông qua việc tu bôi 
giới đức và trí đức cùng với quyết tâm, có thể được tái sanh 
thiện thú như mong muốn. 

“Ở đây, này các tỷ-kheo, tỳ-kheo thành tựu tín, thành tựu 
giới, văn, thí, tuệ, vị ấy nghĩ như sau, “Mong rằng ta sẽ được 
sanh vào nhà hào phú dòng, sát-đề-lợi sau khi thân hoại mạng 
chung!° Rồi nung nâu tâm ấy, kiên trì tâm Ấy, tài bồi tâm ấy, 
và các hành ấy, an trụ ấy, được tỳ-kheo ây tu tập như vậy, 
làm tăng trưởng như vậy sẽ dẫn đến tái sanh vào nơi ấy. Này 
các tỳ-kheo, đây là con đường, đây là lỗi đi dẫn đến tái sanh 
tại nơi ấy. 

Lại nữa, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo thành tựu tín... vị ấy nghĩ 
như sau, “Mong răng ta sẽ được sanh vào nhà hào phú dòng 
bà-la-môn... hay nhà hào phú trong các gia chủ... mạng 
chung!” Rồi nung nấu tâm ấy... Này các tỳ-kheo, đây là con 
đường, đây là lỗi đi dẫn đến tái sanh tại nơi ấy. 

Lại nữa, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo thành tựu tín... được nghe 
rằng trời Tứ vương có thọ mạng lâu dài, có dung sắc đẹp, có 
nhiều lạc thọ. Vị ấy nghĩ, “Mong rằng ta sẽ được sanh giữa 
chư thiên trong cõi trời Tứ vương... mạng chung.” Vị ấy 
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chuyên định tâm ấy... Này các tỳ-kheo, đây là con đường, 
đây là lôi đi dẫn đên tái sanh tại nơi ây.””” 

SankharuppatUHU. SuHa: Majhina-nkaya IIIL99-104, dịch Anh 
P.D.P. 


Th.72 Nghiệp có thể trổ chậm và tri kiến cùng tâm trạng 
lúc lâm chung là quan trọng 

Phân đâu đoạn trích xuất hiện sau phần nói rằng những 
người có thiên nhãn thông nhìn thấy cách các chúng sinh 
được tải sinh, nên cân thận không để quá tổng quát hóa 
những gì mình biết. Người xấu thường — nhưng không phải 
luôn - tái sinh vào một cảnh giới xấu trong đời sau; nhưng 
đôi khi họ có thể tái sanh vào cảnh giới tối. Những người tốt 
thường — nhưng không phải luôn — tái sinh vào cảnh giới tốt 
trong đời kế, nhưng đôi khi họ có thể tái sanh vào cảnh giới 
xấu. Do đó người ta không nên có chấp tin điều mà khẳng 
định rằng tất cả những người xấu đêu có tải sinh xấu tiếp 
theo, tất cả những người tốt đều có tải sinh tốt tiếp theo, 
cũng không phải là hành vì của một người không liên quan 
đến tái sinh trong tương lai của nó. Điều này được giải thích 
nhà sau: CÓ thể có một loại nghiệp quá khứ đối nghịch lại sẽ 
có thể quyết định sự tải sinh tiếp theo, hoặc một người có thể 
thay đổi quan điểm của mình khi cận kê cái chết. Một người 
xấu có thể hối hận những hành động xấu của mình và quyết 
rằng những hành động tốt là quan trọng — một loại 'lâm 
chung chuyển nghiệp `— hoặc một người tốt có thể hồi hận về 
những hành động tót của mình — một loại lâm Chung điện 
đảo”. Hành động xấu và tốt của một người sẽ vẫn có quả, 
nhưng trong đời kế tiếp nữa. 

Phân thứ hai được đức Phật nếu ra cho một phu hộ, đã từng 
keo kiệt cúng thí và hồ thẹn về điều đó. Đức Phật bảo đảm 
với ông rằng tất cả các hành động với tâm tốt, dù nhỏ đến 


29 Điều như vậy cũng được lặp lại cho sự tái sinh trong tất cả các cõi trời 
được công nhận trong kinh (sutfa) và cuối cùng nói rằng cùng một loại tu 
tập tâm hành â ấy có thê dẫn đến sự diệt trừ các lậu hoặc, đạt được giải thoát 
tối hậu. 
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đâu, đều sẽ mang lại kết quả và ông không nên xấu hồ hoặc 
nghĩ rằng nó sẽ không có quả lành trong tương lái. 

Này Änanda, có hạng người ở đây là người sát sanh, lấy của 
không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói dối, nói chia rẽ, 
nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, tham lam, sân hại, tà kiến — 
sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi đữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. Người ấy (cũng) có thể đã làm các ác 
hành trước đó có khả năng mang lại cảm thọ khổ, hoặc có thể 
người ấy làm những điều ấy sau đó, hoặc là người ấy lúc lâm 
chung tiếp thọ và thọ trì các tà kiến. Do bởi điều này, sau khi 
thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào... địa ngục. Bởi vì 
người ấy đã sát sanh,... tà kiến, người ấy sẽ ế lãnh thọ quả báo 
hoặc bây giờ và ở đây, hoặc đời sau, hoặc đời sau nữa. 

Nhưng ở đây, này Ananda, có người sát sanh... sanh vào.. 
thiên giới. Người ấy (cũng) có thể đã làm các thiện hành 
trước đó có khả năng mang lại cảm thọ hỷ lạc, hoặc người ấy 
có thể làm những điều ấy sau đó, hoặc người ấy có thể tiếp 
thọ và thọ trì các chánh kiến vào lúc lâm chung. Do bởi điều 
này... người ấy sanh vào.... thiên giới. Bởi vì người ấy đã sát 
sanh,... và có tà kiến, người ấy sẽ lãnh thọ quả hoặc bây giờ 
và ở đây, hoặc đời sau, hoặc đời sau nữa. 

Ở đây, này Ãnanda, có người từ bỏ sát sanh,... có chánh kiến, 
sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện 
thú, thiên giới. Người ấy (cũng) có thể đã làm các thiện hạnh 
trước đó có khả năng mang lại cảm thọ hỷ lạc, hoặc người ấy 
có thể làm những điều ấy sau đó, hoặc người ấy có thể tiếp 
thọ và thọ trì các chánh kiến vào lúc lâm chung. Do bởi điều 
này... người ấy sanh vào.... thiên giới. Bởi vì người ấy đã từ 
bỏ sát sanh,... và có chánh kiến, người ấy sẽ lãnh thọ quả 
hoặc bây giờ và ở đây, hoặc đời sau, hoặc đời sau nữa. 

Nhưng ở đây, này Änanda, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy 
của không cho.... có chánh kiến, sau khi thân hoại mạng 
chung, người ấy sanh vào... địa ngục. Người ấy (cũng) có thể 
đã làm các ác hạnh trước đó có khả năng mang lại cảm thọ 
khổ đau, hoặc là người ấy có thê làm những điêu ấy sau đó, 
hoặc là người ấy tiếp thọ và thọ trì các tà kiến vào lúc lâm 
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chung. Do bởi điều này, sau khi thân hoại mạng chung, người 
ấy sanh vào... địa ngục. Bởi vì người ấy đã từ bỏ sát sanh,... 
và có chánh kiến, người ấy sẽ lãnh thọ quả hoặc bây giờ và ở 
đây, hoặc đời sau, hoặc đời sau nữa. 

Maha-kamma-vibhanga Sutta: Majjhima-nikãya TỊI.214-215, dịch 
Anh P.D.P. 


Chớ khinh điều thiện nhỏ, cho rằng 'không đến ta'. 
Giọt nước nhỏ từng giọt, rồi cũng đầy tràn bình, 
Cũng vậy, người có trí, cũng chứa đầy điều thiện, 
Dù cho có bòn góp, từng chút, từng chút một. 
Dhammapada 122, dịch Anh P.H. 


Những hàm ý nghiệp và tái sánh cho thái độ đối với 
tha nhân 
Th.73 Ngươi cũng đã trải qua điều này 
Đoạn này nhấn mạnh rằng, trong một đời trước nào đó, 
người ta hẳn đã từng cảm thọ những điều tương tự với những 
cảm thọ xấu và tốt mà những người khác hiện có. Do đó đồng 
cảm giác cho những người đau khổ, và không chấp trước với 
cảm thọ tốt, là khôn ngoan. 
Này các tỳ-kheo, luân hồi không biết được khởi điểm. Với 
chúng sanh đang đang lưu chuyên sanh tử..., không thê biết 
được khởi điểm. Khi các ông thấy có kẻ khốn cùng, bất hạnh, 
các ông nên kết luận rằng: “Chúng ta, cũng vậy, đã từng trải 
qua như vậy trong thời gian dài rất dài... 
Khi các ông thấy có kẻ an lạc và may mắn, các ông nên kết 
luận rằng: “Chúng ta, cũng vậy, đã từng trải qua như vậy 
trong thời gian dài rất dài"... 
Duggafam and Sukhitam Suftas: Samyutta-nikãya II.186—167, dịch 
Anh P.H. 


Th. 74 Gặp lại những thiện trí thức trong các đời trước 
Đoạn này nêu rõ ta đã từng chia lìa quyến thuộc trong vô số 
đời trước. Do đó ta không nên mong muốn tái sinh thêm nữa. 
Nó cũng ngụ ý rằng hẳu hết chúng sinh mà ta gặp đêu có thể 
đã từng tốt với ta, là quyến thuộc thân thiết của ta, trong một 
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đời quá khứ nào đó, nên ta phải tốt với họ ngay bây giờ — 
ngay cả khi họ đang gây ra đau khổ cho ta. 

Này các tỳ-kheo, luân hồi không biết được khởi điểm... 
Chẳng dễ gì tìm thấy một chúng sanh chưa từng là mẹ ngươi 
trong quá khứ,... một chúng sanh chưa từng là cha ngươi... 
huynh đệ ngươi... tỷ muội ngươi... con trai ngươi... con gái 
ngươi trong quá khứ.... Đã lâu rồi các ngươi đã từng lãnh thọ 
khổ, lãnh thọ thống khổ, lãnh thọ tai họa, và mộ phần cảng 
lúc càng thêm lên - thôi, đủ để nhàm chán với tất cả hành 
hữu vi, đủ đề ly dục, đủ để giải thoát. 

Six sutfas on relatives: Sanyutta-nikãya II.189, dịch Anh P.H. 


Đời này và tắt cả tái sanh đều dẫn đến 
già, bệnh, và chết 
Th.75 Không pháp hữu vì nào là thường 
Những bài kệ này được cho là đã được thốt ra bởi thiên chủ 
Sakka về sự diệt độ của đức Phật, thường được tụng trong 
các tang lễ Phật giáo. 
Ôi, các hành vô thường, là pháp sanh diệt. 
Đã sanh, tất phải diệt: 
Tịch tĩnh sanh diệt là an lạc. 
Maha-parimibbana Sutta: Digha-niRãya TI.L57, dịch Anh G.A.S. 


“Này các tỳ-kheo, các ông có thể nắm giữ một vật gì mà vật 
được nắm giữ ấy là thường hằng, kiên cố, vĩnh hằng, không 
biến dịch. Này các tỳ-kheo, các ông thật /háy có vật gì để 
năm giữ mà như vậy chăng?” “Không có, bạch Thế Tôn. 
“Lành thay! Ta cũng không thấy vật nào như vậy. 
Alagaddipama Sutta: Majjhima-nikãya I.137, dịch Anh P.D.P. 


Th.76 Đời người mong manh 
Trong đoạn văn này, một vị A-la-hán xuất thân từ một gia 
đình giàu có mình họa cho một vị vua VỀ sự mong manh của 
đời sống con người. 
“Thưa Đại vương, có bốn giáo pháp tổng. thuyết, được Thế 
Tôn thuyết... Thứ nhất, thế gian không bền vững, nó bị lôi 
kéo đi. Thứ hai, thế gian không chỗ y hộ, không người che 
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chở. Thứ ba, thế gian không sở hữu gì, khi ra đi phải bỏ lại 
tất cả. Thứ tư, thế gian thiếu thốn, nô lệ cho khát ái.” 

“Tôn giả Ratthapäla đã nói rằng thế gian không bền vững, nó 
bị lôi kéo đi; ý nghĩa của lời nói này cần được hiểu như thế 
nào?? “Thưa Đại vương, có phải khi Ngài 20 tuổi, hay 25 
tuổi, Ngài có thiện nghệ cưỡi voi, thiện nghệ cưỡi ngựa, thiện 
nghệ đánh xe, thiện nghệ bắn cung, thiện nghệ múa kiếm, đôi 
chân và đôi tay mạnh, có tài năng và thiện nghệ trong chiến 
trận? “Đúng vậy, thưa Tôn giả Ratthapäla. Tôi từng như vậy, 
thậm chí có đôi lúc ngẫu hứng tôi cảm thấy có thần lực 
không ai có thể sánh băng.” “Đại vương, Ngài nghĩ thế nào, 
nay Ngài vẫn còn đôi chân và đôi tay mạnh, có tài năng và 
thiện nghệ trong chiến trận như vậy chăng?? “Không như vậy, 
thưa Tôn giả Ratthapäla, nay tôi già yếu, đã đi đến cuối đời, 
đã sống đến giới hạn đời người. Tôi nay tuổi đã 80. Có đôi 
lúc, tôi nghĩ bước sang hướng này nhưng lại bước sang 
hướng khác. - “Chính do ý nghĩa này mà Thế Tôn đã nói 
rằng thế gian không bền vững...” 

“Nhưng thưa Tôn giả Ratthapäla, trong vương gia nảy có 
quân voi, quân ngựa, quân xe, quân bộ, nếu khi gặp nguy 
khốn, các quân bình sẽ bảo vệ tôi. Tôn giả Ratthapala nói 
rằng thế gian không nơi y hộ, không người che chở; ý nghĩa 
của lời nói này cần được hiểu như thế nào? “Thưa Đại 
vương, Ngài nghĩ thế nào? Ngài có căn bệnh mạn tính nào 
không?' “Có, thưa Tôn giả Ratthapäla. Nhiều khi, thân hữu 
và đại thần, thân tộc và thân thuộc đứng quanh tôi, nghĩ rằng, 
“Nay vua xứ Kuru sẽ mệnh chung, nay vua xứ Kuru sẽ mệnh 
chung”." 

“Thưa Đại vương, Ngài nghĩ thế nào? Ngài có thể mong rằng 
các thân hữu và đại thần, thân tộc và thân thuộc đến chia sẻ 
đau nhức với Ngài để cho vơi nhẹ đau nhức, hay là tự Ngài 
phải chịu đau nhức một mình?? “Thưa Tôn giả Ratthapäla, tự 
tôi phải chịu đau nhức một mình.' - “Chính do ý nghĩa này 
mà Thế Tôn đã nói rằng thế gian không chỗ y hộ, không 
người che chở.” 
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“Nhưng thưa Tôn giả Ratthapala, ở vương gia này có rất 
nhiều tiền vàng và vàng ròng cất chứa trong lòng đất và trên 
mặt đất. Tôn giả Ratthapala đã nói rằng thế gian không SỞ 
hữu gì, khi ra đi phải bỏ lại tất cả; ý nghĩa của lời nói này cần 
được hiểu như thế nào? “Thưa Đại vương, Ngài nghĩ thế 
nào? Ở đây Ngài chiếm hữu, sở hữu, sở đắc, với đầy đủ năm 
thứ dục lạc, ấy thế, há Ngài có thê nói được rằng, “Ta đang 
chiếm hữu, sở hữu, sở đắc, với đầy đủ năm thứ dục lạc này, 
hay là, sau đó những người khác sẽ chiếm hữu tài sản này, 
còn Ngài sẽ phải ra đi theo nghiệp của mình?” “Thưa Tôn giả 
Ratthapäla, tôi không thê như vậy. Rồi người khác sẽ chiêm 
hữu tải sản này, còn tôi sẽ phải ra đi theo nghiệp của mình.ˆ- 
“Chính do ý nghĩa này mà Thế Tôn đã nói rằng thế gian 
không sở hữu gì, khi ra đi phải bỏ lại tất cả.” 

“Tôn giả Ratthapäla đã nói thế gian thiếu thốn, nô lệ cho khát 
ái”; ý nghĩa của lời nói này cân được hiểu như thế nào?' - 
“Thưa Đại vương, Ngài nghĩ thế nào? Phải chăng Ngài đang 
cai trị xứ Kuru phồn thịnh? - “Thưa vâng, Tôn giả 
Ratthapala. Tôi đang cai trị xứ Kuru phôn thịnh.” “Thưa Đại 
vương, Ngài nghĩ thế nào? Nếu có người chánh trực, đáng tin 
cậy, đến với Ngài từ phương Đông, và tâu rằng, “Tâu Đại 
vương, Ngài có biết chăng? Tôi từ phương Đông đến. Ở đấy, 
tôi có thấy một địa phương lớn, phú Cường, phôn thịnh, dân 
cư đông đúc. Có thể chỉnh phục nước ấy bằng sức mạnh 

như vậy, như vậy. Tâu Đại vương, hãy chinh phục nó! Thế 
rồi Đại vương sẽ làm gì?' - “Thưa Tôn giả Ratthapäla, tôi sẽ 
chinh phục và cai trị luôn cả nước ấy. “Thưa Đại vương, 
chính do ý nghĩa này mà Thế Tôn đã nói rằng thế gian thiêu 
thốn, nô lệ cho khát ái”? 

Ratthapala Sutta: Majjhima-nikaya [I.70—73, dịch Anh P.D.P. 


Th.77 Chấp nhận cái chết không thể tránh 
Đoạn này nhắn mạnh rằng chết là điều không thể tránh: vậy 
thì ích gì tu sâu khi nó đến? 
Mạng người trong đời này, không chắc, khó biết trước; ngắn 
ngủi và khó nhọc, lại buộc ràng với khô. 
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Không có đối sách nào, đã sanh mà không chết. Sau già là 
đến chết, quy luật sông là vậy. 

Như trái cây đã chín, lo sợ phải rụng sớm. Cũng vậy, người 
đã sanh, hằng lo sợ chết đến. 

Như thợ gốm làm ghè, chén bát bằng đất sét, cuối cùng vỡ tất 
cả, đời người là như vậy. 

Bắt luận trẻ hay già, bất luận ngu hay trí, thảy đi theo cái 
chết, cuối cùng đến chỗ chết. 

Người bị chết đánh bại, đi qua đến đời sau, cha không cứu 
được con, thân thích cũng không cứu. 

Hãy xem các thân quyến, đứng nhìn và than khóc, từng 
người, bị lôi đi, như bò mang đi giết! 

Như vậy, người trên đời, bị già chết tắn công. Hiền trí biết rõ 
đời, thế nên không ưu sầu. 

Những ai không biết rõ, đâu đến, rồi đi đâu, hai đầu đều 
không rõ, than khóc, ích lợi gì. 

Kẻ ngu nếu than khóc, mà thật sự có lợi; cho dù tự hại mình, 
hiền trí cũng sẽ làm. 

Ưu sầu, và than khóc, không khiến tâm tịch tĩnh. Chỉ thêm 
tăng trưởng khô, chỉ khiến thân bị hại. 

Tự mình hại chính mình, thân gầy dung sắc xấu, người chết 
không sống lại, than khóc ích lợi gì. 

Ai không xả ưu sầu, càng tăng thêm nhiều khổ, càng rên khóc 
người chết, càng bị sầu chỉ phối. 

Hãy xem những người kia, đi theo nghiệp đã làm, bị thần 
chết chỉ phối, chúng sanh thật kinh sợ. 

Ta mong ước thế này, nó lại thành thế khác.?°8 Hãy xem bản 
chất đời, biến dị là như thế. 

Giả sử sống trăm tuổi, hoặc sống hơn trăm tuổi, cũng giã từ 
thân quyên, bỏ mạng sống ở đây. 

Thấy Tười chết mạng chung, nghe lời A-la-hán, hãy chế ngự 
ưu sâu, than rằng “Ta mất nó”. 


29 Điều này cho thấy rằng mặc dù chúng ta hy vọng mọi thứ sẽ ôn định, 
không thay đôi và tiệp tục là “của ta”, nhưng chúng không bao giờ mãi như 
vậy. 
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Như căn nhà đang cháy, nước có thê dập tắt, cũng vậy, vì có 
trí, người thông tuệ, thiện xảo, mau chóng dứt bỏ sâu, như 
gió thôi bông gòn. 

AI tự tìm an lạc, hãy tự dứt ưu sầu, như rút mũi tên độc, than 
khóc và mong cầu. 

Tên đã rút, không vướng, tâm đã được tịch tĩnh, vượt qua 
mọi ưu sầu. 

AI đã rút mũi tên, không nương tựa nhờ cậy, tâm đạt được an 
tịnh, vượt khỏi mọi ưu sâu, tâm không sầu, tịch tịnh. 

Salla Sutta: Sutta-nipđfa 574-593, dịch Anh P.D.P. 


Th.78 Tâm cầu dục lạc dẫn đến khổ 
Đoạn này, sau khi nói về hỷ lạc lớn trong tâm định tĩnh, chỉ 
ra những nguy hiểm và vô nghĩa của việc đuổi theo tính dục 
và những dục lạc khác, như cư sĩ thường làm: những căng 
thắng kiểm sống, thất bại trong mưu sinh, mất mát thành 
phẩm lao động của mình, tranh chấp và chiến tranh vì tài 
sản, cướp bóc và các hình phạt có thể dẫn đến, cùng với tái 
sinh xấu do các ác hạnh đã gây ra được dụ hoặc bởi tham 
đắm các dục lạc. 
Này Mahanama, giả sử thánh đệ tử bằng chánh trí thấy rõ 
như thật rằng các dục vị ngọt Ít, mà khổ nhiều, sầu não nhiều, 
nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn, trừ phi đạt được hÿ lạc phát 
sanh đo ly dục, ly ác bất thiện pháp, hay một pháp nào khác 
cao thượng hơn,” như vậy vị ây không ngớt quay trở lại với 
các dục.... Này Mahãnama, thế nào là vị ngọt các dục? 
Có năm diệu dục này. Những gì là năm? Các sắc được nhận 
biết bởi mắt, sắc khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tham nhiễm 
tương ứng với dục; các tiếng được nhận biết bởi tai...; các 
hương được nhận biết bởi mũi...; các vị được nhận biết bởi 
lưỡi...; các xúc được nhận biết bởi thân... Hỷ lạc gì khởi lên 
do duyên đến các diệu dục này, đó là vị ngọt các dục. 


297 Đó là, đạt được ít nhất là sơ thiền, với hỷ lạc tràn ngập khắp cơ thể. 
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Này Mahãnäma, thế nào là sự nguy hiểm trong các dục? Ở 
đây có thiện nam tử nuôi sống với một nghề nghiệp”... phải 
chịu đựng lạnh nóng, phải khô vì xúc chạm bởi ruôi, muỗi, 
gió, hơi nóng, mặt trời, rắn rết, nguy cơ chết đói, chết khát. 
Như vậy là sự nguy hiểm các dục, thiết thực kinh nghiệm, 
thuộc khổ uân, do dục là nhân, dục là duyên, dục là tác nhân, 
dục chính là nhân. 

Này Mahanama, thiện nam tử ấy dù nỗ lực và tinh cần, 
nhưng (có khi) tài sản ấy không đạt, người ấy ưu sầu, buồn 
khổ, khóc than, đấm ngực, mê muội, rằng “Ta nỗ lực, thật là 
vô ích, tinh cần mà không kết quả.” Như vậy là sự nguy hiểm 
của các dục... Hoặc (có khi) thiện nam tử ây, nỗ lực và tỉnh 
cần, có được tài sản. Do thủ hộ các tài sản ấy mà cảm thọ 
khổ, ưu tư, “Mong sao tài sản của ta không bị vua chúa chiếm 
đoạt, không bị trộm cướp chiếm chúng, không bị lửa cháy, 
nước trôi, hay không bị những kẻ không đáng thừa kế chiếm 
đoạt." Dầu được canh chừng và thủ hộ như vậy, vẫn bị vua 
chúa chiếm đoạt... người ấy than vãn... “Những gì ta có, nay 
ta không có nữa'.... 

Lại nữa, này Mahanama, do dục làm nhân..., vua tranh đoạt 
với vua, sát-đế-ly tranh đoạt với sát-đề-ly, bà-la-môn tranh 
đoạt với bả-la-môn, gia chủ tranh đoạt với gia chủ, mẹ tranh 
đoạt với con, con tranh đoạt với mẹ, cha tranh đoạt với con, 
con tranh đoạt với cha, anh em tranh đoạt với anh em, anh 
tranh đoạt với chị, chị tranh đoạt với anh, bạn bè tranh đoạt 
với bạn bè. Khi đã lôi kéo nhau vào tranh chấp, tranh luận, 
tranh đoạt; chúng tấn công nhau bằng tay, bằng đất đá, bằng 
gậy, bằng dao. Ở đây chúng dẫn nhau đến chỗ chết, đau đớn 
gần như chết... 

Lại nữa, này Mahanama, do dục làm nhân,... chúng cầm mâu 
cầm thuẫn, đeo cung và tên, hai phe đồng tiến vào chiến 
trường, và khi tên được bắn, lao được phóng, kiếm được 
vung như chớp, chúng bắn nhau bằng tên, thọc nhau bằng 


8 Đề có những điều vị ây muôn, và nuôi vợ cùng gia đình. 
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lao, chặt đầu nhau bằng kiếm. Ở đây chúng dẫn nhau đến chỗ 
chết, đau đớn gần như chết... 

Lại nữa, do dục làm nhân, do dục làm duyên... những tên 
trộm cướp xông vào nhà, tước đoạt, cướp bóc, nằm mai phục, 
đi đến vợ người khác. Vua bắt chúng và trừng phạt bằng 
nhiều cách, hoặc đánh bằng gậy, quất bằng roi, vụt bằng dây 
thùng, vụt bằng gậy cứng. Chúng bị chặt tay, bị chặt chân .. 
bị luộc trong dầu sôi, bị cho chó ăn, xiên sông lên giáo cho 
đến chết, và bị gươm cắt cổ. Như vậy là sự nguy hiểm các 
dục, thiết thực hiện tại, thuộc khổ uân, lây dục làm nhân.... 
Lại nữa, này Mahanama, do dục làm nhân... họ sống làm các 
ác hạnh về thân, làm các ác hạnh về lời nói, làm các ác hạnh 
về ý, do vậy, khi thân hoại mạng chung, họ sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục, thiết thực kinh nghiệm, thuộc khổ 
uẫn. ... 

Cữla-dukkha-kkhandha Sutta: Majjhima-nikãya I.91—92, dịch Anh 
P.D.P. 


ĐẠI THỪA 

Vũ trụ của chúng ta 

M. 39 Viễn ảnh vũ trụ 
Đoạn này nêu lên một viễn ảnh vũ trụ như là một phán bố 
bao la của thể giới hệ mà trong số đó có Phật tôn tại. 
Lúc bấy giờ, Phổ Hiền (Samantabhadra) Bồ-tát hướng đến 
hội chúng Bồ-tát và nói rằng, 'Này chư Phật tử, những đại 
dương hương thủy này, mà con số của chúng như là những 
hạt bụi vô cùng nhỏ trong những cõi Phật bất khả thuyết, 
trong biển thế giới Hoa Tạng trang nghiêm, tồn tại được phân 
bố như lưới báu Thiên để. Này chư Phật tử, tại cùng cực tâm 
điểm là biển hương thủy được mệnh danh là Vô Biên Diệu 
Hoa Quang. Dưới tận đáy đại dương này là kho tàng Ma-ni 
vương hiện thân nhất thiết chư Bồ-tát. Từ đó xuất sinh một 
đại liên hoa, mệnh danh là Nhất Thiết Hương Ma-ni Trang 


SỞ Ở Ẩn-độ cổ đại, các vị vua đôi khi sử dụng những hình phạt khủng 
khiêp — như những người ở phương Tây đôi khi cũng làm vậy. 
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Nghiêm. Ngự trên đóa sen ấy là một thế giới hệ (thế giới 
chủng), mệnh danh là Phổ Chiếu Thập Phương Xí Nhiên Bửu 
Quang Minh, được cấu tạo bằng đủ loại trang nghiêm. Ở đó 
lại có nhiều thế giới được phân bố như là những cực vi trong 
những cõi Phật bất khả thuyết. Bên dưới cực thấp của nó, đó 
là thế giới hệ, được gọi là Tối Thắng Quang Biến Chiếu, lấy 
mọi vòng kim cương”” diệu quang trang nghiêm làm biên 
giới viền quanh và trụ trên những đóa hoa sen do nhiều loại 
chất liệu cao quý tạo thành và hình dáng của nó giống như là 
hình thể của viên ma-ni trân bảo, và bên trên nó là những 
đám mây hoa sen được làm bằng các chất liệu cực quý phủ 
che. Nó được nhiều thế giới như là những cực vi trong các 
cõi Phật bất khả thuyết bao quanh, mọi loại đều được phân 
bố và trang nghiêm một cách chỉnh thể. Ở đó có đức Phật 
hiệu là Tịnh Nhãn Ly Cầu Đăng. 

Vượt lên trên thế giới Phật sát cực vị số Ấy, có một thế giới 
tên là, Chủng Chủng Hương Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm 
mà biên giới của nó được bao quanh bằng mọi loại trang 
nghiêm và trụ trên một mạng lưới của những bông sen có 
phẩm chất cực kỳ cao quý, hình dạng của thế giới này giống 
như một tòa sư tử được phủ che toàn diện bằng những đám 
mây đa sắc đan thành màn trướng báu. Thế giới này cũng có 
nhiều thế giới bao quanh như những cực vi trong hai cõi 
Phật. Ở đó, có Phật hiệu là Sư Tử Quang Thắng Chiếu... [các 
mô tả tiếp theo là những mô tả về mười bảy thế giới điệu 
trang nghiêm khác mà mỗi một thế giới đều có một đức Phật 
và mỗi thế giới như vậy cũng được bao phủ bởi những thế 
giới bất khả thuyết khác. ] 

Lại vượt lên trên thế giới Phật sát cực vi số ấy, có một thế 
giới tên là Diệu Bửu Diệm mà biên giới của nó được bao 
quanh bằng ánh sáng cao quý của mặt trời và mặt trăng, và 
trụ trên biên ma ni bảo vương có hình dạng của hết thảy chư 
thiên. Hình dạng thế giới này giống như một viên ngọc quý 


300 Những biểu tượng đại diện cho uy lực của tâm giác ngộ như lưỡi tầm 
Sét. 
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và được phủ che bằng lọng ngọc và lưới mây tỏa ánh sáng 
của ma-ni và nó cũng được nhiều thế giới bao phủ như những 
hạt cực vi trong hai mươi cõi Phật. Ở đó có một đức Phật 
hiệu là Phước Đức Tướng Quang Minh. 

Avatamsaka Sữtra, Taishõ vol.10, text 279, pp.42b23-c09, dịch 
Anh T.T.S. and D.S. 


Nghiệp 

M.40 Chết không phải là hết chịu ảnh hưởng của nghiệp 
Đoạn trích thứ nhất phê phán quan điểm cho rằng một hiện 
tượng tôn tại độc lập trong một thời gian, rồi làm nhân cho 
những hiện tượng khác, nên nó trên thực tế phủ nhận dòng 
nhân quả tương tục, để rồi hàm ngụ một cách sai lầm răng 
các hiện tượng hiện tôn đều không có kết quả từ nhân, kề cả 
những hành vi (nghiệp) đêu không tạo ra quả trong vị lai. 
Đoạn thứ hai nhấn mạnh rằng nghiệp dẫn đến quả trong 
tương lai. 
Này Đại Huệ (Mahãmati), có một số sa-môn và bà-la-môn tin 
là, sự vật sẽ sinh sau khi đã diệt. Họ tuyên bố rằng, một pháp 
chính là một biểu hiện của nhân và quả, nó tồn tại trong thời 
gian, rằng uân, xứ, giới y các duyên sinh khởi, tồn tại rôi diệt 
mất, vì sau khi sanh, nó diệt. Này Đại Huệ, các vị ấy chủ 
trương đoạn diệt luận, cho rằng, các chuỗi tương tục, hoặc tác 
sự, hoặc sinh hoặc diệt, hoặc hữu, hoặc Niết-bàn, hoặc đạo, 
hoặc nghiệp, hoặc quả, hoặc chân đề, thảy đều tận diệt. Đó là 
do bởi những điều này không khả đắc băng trực kiến, không 
được thấy có khởi thủy. 
Này Đại Huệ, cái bát bị vỡ, không còn có tác dụng như là cái 
bát và một hạt giống bị cháy thì không thê nảy mầm. Này Đại 
Huệ, cũng vậy, thể tánh của uân, xứ, giới mà đã diệt, đang 
diệt, sẽ diệt, không tồn tại dòng lưu chuyền không gián đoạn, 
vì không có nhân để thấy, mà đó chỉ là tri kiến tư duy vọng 
tưởng của tự tâm. 
Lankavatãra Suữra, ch.2, dịch Anh from Sanskrit by D.S. 


Ta thường nói Không tính, viễn ly thường và đoạn. Luân hồi 
như mộng tưởng — nhưng các nghiệp không mâi. 
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Lankavatãära Sura, ch.2, v.135, dịch Anh from Sanskrtt by D.S. 


M.41 Bắt định nghiệp 

Đoạn này giải thích rằng bố thí cho những người có tu tập,301 
cho cha mẹ, hoặc người bệnh, có quả báo lớn hơn là bố thí 
cho những hạng người khác. Thêm nữa, bằng trí tuệ, một 
hành giả có thể giảm trừ các nghiệp quả từ những hành vi 
bất thiện (như trong *Th.70). Nghiệp quả tiêu cực của những 
hành vi mà một người trí đã thực hiện sẽ đến trong đời này 
nhẹ hơn, thay vì ở đời sau nặng hơn. Thậm chí khi kẻ trí ấy 
vượt lên trên những giới hạn của thiện nghiệp, nhưng vì chưa 
ngộ nhập trí tuệ uyên thâm, cho nên, chỉnh thiện nghiệp ấy, 
đã giữ họ trong luân hồi. Nghiệp quả không chỉ xuất hiện 
theo một phương hướng cố định và mang tính cơ giới, tương 
tợ như là bản chất và trạng huống từ những hành vì đã làm 
chúng phát sinh, mà chúng xuất hiện một cách linh hoạt 
nhiều hơn gắn liên cùng sự tương tác của những yếu tỐ hay 
những nhân duyên vô cùng tỉnh tế, và điều này phụ thuộc vào 
sự phát triển tâm linh cho một đời sống phạm hạnh. Lại nữa, 
khi đức Phật còn là một vị Bô-tát, thì Ngài đã chọn địa ngục 
để tái sinh nhằm giáo hóa chúng sinh nơi ây. 

Sư Tử Hồng (Simhanäda) bạch Phật rằng, “Bạch Thế Tôn, 
điều này có ý nghĩa là gì, như kinh nói răng, bố thí cho một 
súc sinh có quả báo gẤp trăm lần, bố thí cho một người nhất- 
xiên-đề” có quả báo gâp một ngàn lần, bố thí cho một vị trì 
giới có quả báo gấp một trăm ngàn lần, bố thí cho một ngoại 
đạo đã đoạn phiền não được quả báo vô lượng, nếu đang 
cúng bốn hướng, bốn quả,*3 cho đến các vị Độc Giác, được 
quả báo vô lượng, bố thí cho Bồ-tát bất thoái chuyền, và các 
đại Bồ-tát tối hậu thân, hoặc Như Lai Thế Tôn, thì phước báo 


301 Cũng như Majjhima-nikäya III.254-255, với một vài chỉ tiết khác biệt 
nhỏ. 

302 Nhát-xiên-đề (icchantikq) “đoạn thiện căn", một người rất khó hay 
không thê thành Phật (trong đời này) (xem thêm *V.1). : 

nh Những vị đang trên đạo lộ hướng đên hoặc là đã chứng đặc Dự lưu, 
Nhật lai, Bât hoàn, và A-la-hán: xem đoạn *Th.201. 
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có được là vô lượng vô biên không thẻ tính đếm, không thể 
nghĩ bàn. Vậy, những ai đã đạt được phước báo vô lương vô 
biên như vậy, khi nào sẽ chứng đắc vô thượng chánh đẳng 
chánh giác? 

Bạch Thế Tôn, Kinh cũng dạy rằng, “Những ai tạo nghiệp 
thiện hoặc bất thiện với tâm trọng đại, chắc chắn sẽ lãnh thọ 
quả báo ngay trong đời này, hoặc đời sau và đời sau nữa. 
Như thế, nay Thuân-đà (Cunda) đại sỹ đã tạo nghiệp thiện 
với tâm chí thành, nên biết, nghiệp này nhất định cho quả báo, 
thế thì làm sao chứng đắc Vô thượng Chánh đăng chánh giác? 
Và làm sao có thê thấy được Phậttánh??% 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, Kinh dạy rằng, cúng dường cho ba 
hạng người này sẽ được quả báo không cùng tận, đó là người 
bệnh, cha mẹ và Như Lai. Bạch Thế Tôn, Kinh lại nói, Phật 
bảo A-nan (Ãnanda) rằng, bất kỳ chúng sinh nào mà không 
tạo nghiệp dục giới, sắc giới hay vô sắc giới, tức thì sẽ chứng 
đắc Vô thượng Chánh đăng chánh giác. Bạch Thế Tôn, như 
bài kệ trong Kinh Pháp Cú” nói 

Không trên trời, dưới biển, không lánh vào núi đá, 

không chỗ nào trên đời, trốn được quả ác nghiệp... 

Nếu vậy, làm sao a1 có thể tỏ ngộ Phật tánh và chứng đắc Vô 
thượng Chánh đẳng chánh giác? 

Phật dạy, “Lành thay, lành thay, thiện nam tử, chỉ có hai hạng 
người là có thể nhận được vô lượng vô biên công đức đề có 
thê chuyên Pháp luân của Như Lai mà thôi. Thứ nhất là 
người khéo hỏi và thứ hai là người khéo đáp. 

Này thiện nam tử, trong số mười lực của đức Phật, thì lực 
biết rõ nghiệp là sâu xa nhất. Này thiện nam tử! Có những 
chúng sinh không suy nghĩ thấu đáo, không tin nhân quả 
nghiệp báo; để độ thoát sô chúng sinh ây, Ta đã nói răng, 
“Này thiện nam tử, tất cả nghiệp được tạo tác đều có khinh 
hay trọng. Khinh và trọng, mỗi loại nghiệp đều có hai tính: 


** Tức là, liệu người Ấy sẽ không tiếp tục lãnh thọ những quả của thiện 
nghiệp đã tạo suốt trong luân hồi? 
305 C†. Dhammapada v.128. 
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quyết định và không quyết định. Có người nói rằng, “Ác 
nghiệp không cho quả. Nếu ác nghiệp quyết định cho quả, thế 
thì sao gã chiên-đà-la sát sanh lại được sanh thiên? Và làm 
sao mà Ương-quật-ma-la (Angulimala) *° lại đắc quả giải 
thoát?” Do ý nghĩa này, ông (Sư Tử Hồng) nên biết, kết quả 
của nghiệp đã tạo có thể quyết định hoặc bất định. Vì để diệt 
trừ tà kiến như vậy, cho nên Kinh nói, “Không có nghiệp đã 
tạo nào mà không cảm kết quả.” Này thiện nam tử, nghiệp 
nặng có thể có quả báo nhẹ hoặc ngược lại, nghiệp nhẹ nhưng 
quả báo nặng. Thật thế, trong chúng sinh có người trí, kẻ ngu. 
Do thế, ông nên biết rằng không phải bất cứ nghiệp nào cũng 
mang lại kết quả, quả mang lại có thê là cố định hay bất định. 
Này thiện nam tử! Tất cả chúng sinh đều được phân thành hai 
hạng: trí và ngu. Người trí với tuệ lực của mình, có thê 
chuyên trọng nghiệp địa ngục thành kết quả nhẹ trong đời 
này. Kẻ ngu biến khinh nghiệp của mình thành trọng nghiệp 
địa ngục. 

Sư Tử Hồng bạch rằng, “Thế Tôn, nếu thế thì không nên cầu 
phạm hành thanh tịnh và quả giải thoát.” Phật dạy, “Này thiện 
nam tử, nếu tất cả nghiệp đều dứt khoát cho quả, vậy tất 
nhiên không nên mong cầu phạm hành và giải thoát. Nhưng, 
này thiện nam tử, vì nghiệp (có khi) bất định, cho nên tu 
phạm hành và cầu quả giải thoát.” 

Này thiện nam tử, nếu tránh xa mọi ác nghiệp thì nhất định 
có được quả thiện; nếu lánh xa nghiệp thiện, tất sẽ nhận được 
quả ác. Nếu hết thảy nghiệp đều nhất định cho quả, thế thì 
không nên cầu tu tập Thánh đạo. Nếu không tu Thánh đạo, 
tất không thê giải thoát. Hết thảy Thánh nhân sở dĩ tu đạo là 
đề chuyên định nghiệp thành quả báo khinh nghiệp, và vì các 
nghiệp bất định đều không nhất thiết cho quả. Nếu tất cả 
nghiệp đều cho quả, thế thì không thể cầu tu Thánh đạo. Nếu 
tránh xa tu tập Thánh đạo mà đạt được giải thoát, không có 
trường hợp này. Không đạt giải thoát mà chứng Niết-bàn, 
không có trường hợp này. 


3 Tên cướp và kẻ sát nhân Añgulimäla — xem đoạn *L.45. 
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Này thiện nam tử, nếu tất cả nghiệp đều nhất định cho quả, 
thì nghiệp thuần thiện được làm trong suốt một đời, thì người 
ấy luôn được an lạc vĩnh viễn. Cũng vậy nghiệp cực kỳ ác 
được tạo suốt trong một đời, thế thì, người ấy lãnh thọ cực kỳ 
thống khổ không bao giờ dứt. Nếu như đó là nghĩa của 
nghiệp và quả, thế thì sẽ không có tu tập Thánh đạo, không 
có giải thoát, không có Niết-bàn. Nếu ai tạo nghiệp loài 
người thì sẽ nhận quả loài người; tạo nghiệp bà-la-môn sẽ 
nhận quả bà-la-môn; như thế sẽ không có giai cấp hạ đẳng, 
không có con người hạ liệt; người bình thường sẽ mãi mãi là 
người bình thường, bả-lamôn sẽ mãi mãi là bà-la-môn; 
nghiệp tạo lúc trẻ thì không thể thọ báo lúc trung niên hay 
tuổi già. Nếu khi tuôi già mới tạo ác nghiệp đọa địa ngục, thế 
thì không thể thọ quả với thân buổi đầu trong địa ngục mà 
phải đợi đến tuổi già trong địa ngục mới thọ quả. Nếu đến 
tuôi già mới không sát sanh, thế thì tuôi tráng niên không thể 
mong câu trường thọ. Nếu tráng niên mà không thê mong cầu 
trường thọ, làm sao sống đến già? Vì nghiệp không mất. Nếu 
nghiệp không mắt, làm sao có tu đạo, đắc Niết-bàn? 

Này thiện nam tử, nghiệp có hai loại: định nghiệp và bất định 
nghiệp. Trong đó, nghiệp quyết định có hai: một là quả báo 
xác định, hai là thời gian xác định. Có nghiệp cho quả xác 
định mà thời gian không xác định. Hoặc có nghiệp mà quả 
báo xác định nhưng thời gian bất định, khi nào đủ duyên thì 
cho quả. Hoặc có nghiệp cho quả trong ba thời: đời này (hiện 
thọ), đời sau (sanh thọ) và đời sau nữa (hậu thọ). 

Này thiện nam tử, nêu có người với tâm quyết định tạo các 
nghiệp ác hoặc các nghiệp thiện, người ấy sanh tín tâm sâu 
đậm và hoan hỷ đối với nghiệp đã tạo, hoặc phát nguyện 
cúng dường Tam Bảo, những nghiệp ấy được gọi là định 
nghiệp. 

Này thiện nam tử, gốc rễ thiện của kẻ trí thâm sâu và kiên có, 
rất khó lay động, do đó có thể chuyên nghiệp trọng thành 
nghiệp khinh. Trong khi đó, vì thiện căn của kẻ ngu sĩ không 
thâm sâu kiên cố, cho nên khiến khinh nghiệp chuyển thành 
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trọng nghiệp. Do ý nghĩa này, tất cả nghiệp đều không được 
gọi là định nghiệp. 

Đại Bồ-tát không tạo nghiệp địa ngục, nhưng vì cứu độ 
chúng sinh mà phát nguyện sinh vào trong đó. Này thiện nam 
tử, trong thời quá khứ lâu xa, khi con người thọ đến trăm tuổi, 
(lúc bấy giờ), có vô số chúng sinh thọ quả báo của nghiệp địa 
ngục. Quán thấy điều này, Ta liền phát đại nguyện thọ thân 
địa ngục. Bồ-tát khi ấy thật không có nghiệp địa ngục, nhưng 
vì chúng sanh mà thọ quả địa ngục. Ta bấy giờ trải qua vô số 
năm trong địa ngục phân biệt giải thuyết rộng rãi 12 bộ kinh 
cho những tội nhân ở đây. Khi chúng được nghe pháp rồi, 
quả báo của ác nghiệp liền tận diệt, địa ngục trống không, trừ 
hạng nhất-xiên-đề. 

Maha-parimrvana Sutra, Taishõ vol.12, text 374, ch.38, p.549b29— 
50b18, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


1M. 42 Giảm nhẹ nghiệp ác 
Đoạn này nêu lên hy vọng chuyển nghiệp. 
Có người tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, tất biết rằng, thiện 
nghiệp hay ác nghiệp nhất định đều có quả báo, nhưng có khả 
năng chuyên những nghiệp nặng thành nghiệp nhẹ, với các 
nghiệp nhẹ thì không thọ quả. Nếu người ấy may gặp phước 
điền”, hội ngộ thiện tri thức, tu đạo, tu thiện; người ấy có 
thê chuyển hóa nghiệp nặng phải thọ địa ngục trong đời sau 
thành nghiệp nhẹ thọ báo trong đời này. 
DUpasaka-sla Sutra, Taishõ vol.24, text 1488, ch.24, p.1070c13-16, 
dịch Anh T.T.S. and D.S. 


Thân người khó được 
M.43 Thân người khó được, Phật pháp khó gặp 
Này chư tỳ-kheo, thật khó mà gặp Phật trong đời; thật khó 
mà sinh làm người. ... Khó khăn ấy giống như đãi cát tìm 


37Chỉ cho người tu tập chứng đắc cao, nên bồ thí cho những vị này sẽ 
được quả báo rât lớn. 
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vàng, như cầu tìm hoa ưu-đàm (Uqdumbara)??8 vậy. Này chư 


tỳ-kheo, nay các ngươi đã được thân người vả tránh tám 
nan,3° lại được gặp Ta, chớ nên để đời sống các ngươi trôi 
qua vô ích. 

Maha-parimrvana Sutra, Taishõ vol.12, text 374, ch.3, p.376b16— 
20, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


Khi một người trẻ tuổi nghĩ đến việc làm tôn hại người khác, 
đấu tranh, hủy nhục, khinh miệt, phỉ báng, người ây về sau 
sanh tâm tàm quý, không có oán kết, nhanh chóng như pháp 
mà phát lồ và cải hối, khởi lên ý nghĩ như vầy: “Ta nay đã 
được thân người vốn dĩ khó được này, sao ta lại làm điều ác, 
mắt lợi ích lớn như vậy?” 

Maha-prajñaparamitã Sutra, Taishõ vol.6, text 220, pp.731c25- 
732ao1, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


Các duyên tu tập như thế, để đạt được mục đích của mình, là 
rất khó có được. 

Nếu không quán chiếu những lợi ích mà các duyên ấy mang 
lại, thì ai biết được khi nào ta có thể gặp lại lần nữa. 
Bodhicaryavafara L4, dịch Anh from Sanskrit by D.S. 


Vô thường 
M.44 Bản chất tạm thời của vạn hữu 
Đoạn này nêu lên tổng quát về bản chất bất thực, vô thường 
của vạn hữu mà ta chấp thủ. Cuộc đời quá ngắn, thoảng như 
tìa chớp lóe. 
Các ngươi nên thấy rằng, mọi pháp hữu vi đều chỉ như tia 
chớp, như hoa đốm, như một ngọn đèn, một huyễn tượng, 


308 Ƒjcus racemosa, huyền thoại Phật giáo cho rằng hoa này 3000 năm mới 
nở một lân. 
309 Tám tình huông ngăn cản gặp Phật, nghe Pháp. 


375 


như sương giá, bọt nước hoặc như là một đám mây mang 
sâm sét mà thôi.3!9 


Vajracchedika Prajñaparamitãä Sifra, secton 32, dịch Anhffom 
Sanskrit by D.S. 


M.45 Không có các yếu tổ vật chất thường hằng 
Đoạn này phê phán các quan điểm về vô thường của ngoại 
đạo, chủ trương răng, các đại chủng (yếu tô tác thành vật 
chất) là thường hằng và chỉ có các sắc cấu thành bởi các đại 
chủng mới là vô thường. Vả lại, tam giới duy tâm, cho nên 
ngay cả ý niệm về các sắc vô thường cũng chỉ là vọng tưởng 
phán biệt của tâm. 

Những ai bám lây quan điểm vô thường được biết như là “sự 
hoại diệt của ngoại sắc” tuyên bố rằng, khi (tướng) biến hoại, 
thì các đại chủng vẫn không diệt mất. Này Đại Huệ 
(Mahãmati), quan điểm ấy cho là, khi phân tích pháp cho đến 
vi trần, các đại chủng không hoại diệt, mà hoại diệt chỉ thuộc 
ngoại sắc, vốn có thê chuyên biến thành hoặc đài hoặc ngắn. 
Cực vi không hoại diệt, chỉ có ngoại sắc hoại diệt. Này Đại 
Huệ, đấy là chủ trương của trường phái Số Luận (Sãmkhya) 
vậy.... 

Này Đại Huệ! Với ta, không có thường vả vô thường. Tại sao 
vậy? Vì không chấp thủ ngoại cảnh, bởi vì Ta nói rằng, tam 
giới chỉ do tự tâm, và bởi vì Ta không nói rằng, các pháp có 
các tướng sai biệt, không có hai tướng sanh và diệt sai biệt 
của các đại chủng ”!!; không có hai tướng năng thủ và sở thủ 
sai biệt, tất cả đều do hư vọng phân biệt mà có... 

Kệ rằng: 

118. Các ngoại đạo mê lầm, vọng tưởng phân biệt pháp nói 
vô thường là sanh diệt, do ngoại sắc chuyên biến, nên thật 
hữu, có sắc. 


310 Bài kệ này có thể được diễn giải theo hai cách: pháp hữu vi nên được 
xem như tia chớp..., hoặc là ta nên nhìn pháp hữu vi như cách ta nhìn tia 
chớp... 

31! Đất, nước, lửa, và gió. 
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119. Các pháp thật không diệt, thể đại chủng thường trú. 
Ngoại đạo mê chấp kiến, vọng tưởng phân biệt thường. 

120. Với các ngoại đạo này, không diệt cũng không sanh. Đại 
chủng vốn thường hằng, sao phân biệt vô thường? 

121. Tất cả duy tự tâm. Năng thủ và sở thủ, do phân biệt 
vọng tưởng. Không ngã và ngã sở. 

Lankavatãra Sura, ch.3, dịch Anh from Sanskrit by D.S. 


KIM CANG THỪA 
Thân người quý báu 
V.14 Túnh quý báu của thân người 
Điều trước tiên cần được biết sinh mạng con người chính là 
một cơ hội hiểm có để hành trì Pháp. Những đau khổ của tôn 
tại nhân sinh cùng với nhận thức lẽ vô thường của nhân sinh 
là đủ cho những người sáng suốt tỉnh mộng luân hồi, trong 
khi họ chỉ mới vừa đủ (so với những cõi thấp hơn) để dự 
phân tu đạo. Đoạn sau đây trích từ chương hai của 'Giải 
thoát trang nghiêm bảo” của ŒGampopa (1079-1153) trình 
bày các yếu tổ cấu thành 'thân người quý báu". 
Có người hỏi, “Nếu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh,”!? thì, 
ngoại trừ loài người, năm cõi thú khác”!3— như chúng sanh 
địa ngục, ngạ quỷ, và các loại khác — có thê chứng đắc Phật 
quả chăng?? Đáp: không thê. Bởi chỉ có những ai có được 
“thân người quý báu" tức được cả hai viên mãn là nhàn hạ (để 
hành trì) và tương ưng (với Pháp) cũng như ba loại tín tâm””* 
mới được sở y tốt đẹp đề hướng đến Phật quả. . 
Nhàn hạ có nghĩa là thoát khỏi tám nan khó nhự được nêu 
trong “Chánh pháp niệm trụ kinh: *địa ngục và ngạ quỷ, súc 
sanh và biên địa, sanh vào trường thọ thiên, hay giữa người tà 
kiến, sanh khi đời không Phật, thiêu năng không thể học, 


312 Phật tạng (Buddha-garbha) hay Như Lai Tạng (7ahägata-garbha), khả 
năng đắc quả Phật: xem *V.1. 

313 Các a-tu-la không được tính vì là một cõi riêng với chư thiên, khi nói có 
năm cõi thay vì sáu. 

314 Xem *V.24. 
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những thứ ấy gọi là tám nan khó nghịch cảnh (bát nan / bát 
vô hạ).` Có người hỏi “Tại sao chúng lại là nan khó?” Đó là 
bởi vì chúng sanh trong địa ngục chịu đau khổ triền miên, 
ngạ quỷ bị giày vò bởi thèm khát khôn thỏa, và súc sanh 
thường đều ngu độn, chẳng hạn trong ba hạng chúng sanh 
này có chút tàm quý, nên chăng có cơ hội hành trì Pháp. 
Được gọi là “trường thọ thiên” vì kéo dải trong trạng thái định 
vô tâm,” và bởi vì sự tương tục ý thức bị đình chỉ khi nhập 
trạng thái định ấy, vì vậy không có cơ hội hành trì Pháp. Lại 
nữa, chư thiên dục giới cũng không có cơ hội như thế bởi so 
với loài người, thọ mạng của chư thiên này dài hơn. Hơn nữa, 
tất cả các hạng sanh thiên đều là nan khó bởi do sự tham chấp 
dục lạc tạm thời của mình, nên không nắm lấy cơ hội tu tập 
thiện pháp. Đó là lý do tại sao trong khổ đau tương đối nhỏ 
của loài người lại có rất nhiều công đức. (Tư duy chánh trí 
về) điều này khiến phát sinh nhàm chán luân hồi, lắng im ngã 
mạn, phát khởi bi tâm đối với chúng sanh, khiến ta tránh xa 
các nghiệp bất thiện và hoan hÿ trong các thiện hành. Đây 
cũng là điều được nói trong “Nhập bồ-đề hành luận” 
(Bodhicaryavatara, BCA VỊ.21) (của Ngài Tịch Thiên), “Vả, 
công đức của khổ, chán khổ mà trừ mạn, đo tỉnh giâc chiêm 
bao, bi tâm thương chúng sanh, khiến tránh nghiệp bất thiện, 
hoan hÿ trong thiện hành.” Như vậy tôi đã giải rõ vì sao bốn 
hạng chúng sanh đó không có cơ duyên nhàn hạ để hành trì 
Pháp. 

Dù được làm người, nhưng sanh vào biên địa thì cũng là nan 
bởi vì rất khó gặp được thiện nhân (có thể dạy Pháp). Mang 
tà kiến cũng là nan bởi vì không thấy được điều thiện là nhân 
sanh vào thiện thú hay đạt đến giải thoát. Sanh vào đời không 
có Phật cũng là nan bởi vì không có ai nói cho ta điều gì nên 
làm, điều gì không nên làm. Và người khó học cũng không 
thể tự mình phân biệt giáo pháp thiện thuyết và giáo pháp 
không thiện thuyết. Như vậy, khi ta thoát khỏi hết thảy tám 


315 Đây chỉ cho c"ƒ một hạng chư thiên trong Phạm thế thuộc Sắc giới (xem 
“ba cõi” trong phân Bảng chú giải thuật ngữ và tên riêng). 
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nan khó Ấy, ta có thể được gọi là “viên mãn nhàn hạ” (để 
hành đến Phật quả). 

Có mười viên mãn tương ưng (thuận duyên với Pháp) — năm 
nội duyên về phía ta và năm ngoại duyên về phía người. Năm 
viên mãn nội duyên là “sanh làm thân người, sanh trong địa 
phương trung bộ, các căn toàn vẹn, không bị chướng ngại bởi 
nghiệp, có tâm chánh tín.` Nghĩa là sao? Sanh làm thân người 
nghĩa là đồng phần với loài người có nam căn hay nữ căn. 
Sanh trong địa phương trung bộ nghĩa là sanh vào nơi có thể 
y chỉ thiện nhân. Các căn toàn vẹn nghĩa là chẳng ngu sỉ câm 
điếc, nên có cơ hội hành thiện Pháp. Có tâm chánh tín tâm 
nghĩa là có tín tâm nơi Pháp và Luật”'° do chính đức Phật 
thuyết là căn bản cho hết thảy thiện pháp. Không bị chướng 
ngại bởi nghiệp trong đời này nghĩa là không các nghiệp vô 
gián.?!” 

Năm viên mãn ngoại duyên là “có Phật xuất hiện thế gian, có 
Thánh Pháp được tuyên thuyết, có Phật Pháp đang tồn tại 
trong đời, có đệ tử theo pháp, có tâm từ của các đệ tử này vì 
lợi tha." Như vậy, ai có đủ hết thảy mười thuận duyên từ cả 
phía ta và phía người thì có thứ được gọi là “viên mãn tương 
ưng”. Như vậy, “thân người quý báu” là có đủ hai viên mãn là 
nhàn hạ và tương ưng. Có người hỏi: “Tại sao được gọi là 
“báu”? Bởi vì cũng như như ý bảo châu, được gọi là “báu” bởi 
vì khó mà có được và bởi vì nó có lợi ích lớn. 

“The Jewel Ornament oƒ Liberation°, pp.17—20, dịch Anh T.A. 


V.15 Thí dụ về thân người khó được 
Đoạn văn này tự giải thích. Một ý tưởng tương tự cũng được 
dán trong kinh điên Thượng tọa bộ (Samyufta-nikaya V.455— 
57). 
Đức Thế Tôn từng thuyết rằng đề được sanh làm người thậm 
chí còn khó hơn việc một con rùa chui đầu qua cái lỗ trên 


3151 uật xuất gia. 
n” Năm loại hành vi ngay đời sau nhật định dẫn tái sanh vào địa ngục: giết 
mẹ, giêt cha, giêt A-la-hán, làm chảy máu thân Phật và phá hòa hiệp Tăng. 
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mảnh gỗ đang trôi trên đại dương bị sóng lay gió đưa đây... 
Long Thọ (Nãgãrjuna) từng nói về điều này trong thư Giáo 
giới vua Gautamiputra: “Hỡi vị nhân chủ! Cầm thú mà được 
sanh làm người thật khó hơn việc rùa chui được vào lỗ của 
mảnh gỗ lênh đênh giữa đại hải. Vậy nên hãy hành trì Thánh 
Pháp để thành thục quả người! 

“The Words of My Perfect Teacher`, pp.47—8, dịch Anh T.A. 


V.16 Tỉnh chất cam lỗ: đời người ngắn ngủi, chớ quên 
hành từ! 

Bản văn này là một công thức súc tích của toàn bộ đạo tích, 
được thực hiện bằng cách 'xa lìa bốn tham chấp”, giáo huấn 
chính trong phái Sakyapa của Phát giáo Táy Tạng. Nó thuộc 
về thể loại của những bài kệ 'ftu tâm' thường được đọc để 
thanh lọc những động cơ và thái độ tỉnh thân, được sảng tác 
bởi Jdamyang Khyenise Wangpo (1629-187 9), đại diện tiêu 
biểu thể kỷ 19 của phái Sakyapa, người sáng lập ra phong 
trào Ri-may phi hệ phái. Tiêu đề đây đủ của nó là 'Tu Tám: 
Chứng đạo ca Viễn ly bốn tham chấp ` 
Nương uy đức Thượng sư Văn-thù (Guru Mañjughosa), 
Nguyện hết thảy hữu tình khắp cõi hư không, hành trì Thánh 
Pháp, 
Nguyện chúng hữu tình vui trong Thánh đạo, dút trừ nghĩ 
hoặc, 
Mong mọi sỉ ám khởi, tan biến trong pháp giới! 

Tuy ta đây có được thân người vốn khó được , 
Tham chấp đời này, ta không phải người hành Pháp; 
Không có gì thoáng qua sát-na, và ta rồi sẽ chết, 
Hãy tránh những việc ác, và làm các điều lành! 

Tuy tâm ta quy hướng về Thánh Pháp, 
Tham chấp ba cõi, ta cũng thiếu chí nguyện; 
Nên ta hãy tu tập, không thôi nguyện xuất ly 
Thoát khỏi vòng luân chuyền, vốn không chỉ ngoài khổ! 

Tuy ta có tìm kiếm, an bình bằng Chánh Pháp, 
Tham chấp tự lợi, ta điển phải Bồ-tát; 
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Nên ta hãy tu tập, từ, bi, bồ-đề tâm”!8 

Nhiêu ích chúng hữu tình, đã từng cha mẹ ta! 

Tuy ta có tu tập, tương ưng tâm bôồ-đè, 

Nếu ta còn tham chấp, ta chăng có chánh kiến (về tánh 
không); 

Nên ta hãy thâm nhập, lìa hý luận phân biệt.”'° 

Đề có thể nhồ bỏ, căn để chấp có ngã. 

Với công đức biên soạn, bài chứng đạo ca này 

Nước cam lồ giáo giới, từ Thánh giả Văn-thù (Mañjughosa) 
Trao Kunga Nyingpo, ”“? quang vinh và nhân từ, 

Nguyện hết thảy hữu tình, thân mẫu, chóng giác ngộ. 

“Mind Training: An Experiential Song oƒ Parting from the Four 
Attachmenrs', dịch Anh T.A. 


Luân hồi khổ 
V.17 Khuyến giới mê đắm tuổi trẻ 
Đoạn này nói về những nổi khổ của tuổi già, bệnh tật và cái 
chết trích từ giáo giới của Milarepa cho y sĩ Yang nge cùng 
nhóm bằng hữu.°?! 
Đại chúng đang ở đây, hãy lắng nghe lời này. 
Khi ngươi trẻ, tráng kiện, chẳng nghĩ đến tuổi già, nó đến 
chậm, chắc, như hạt dưới đất nảy mầm. 
Thân năm đại tráng kiện, ngươi chẳng nghĩ bệnh đau, nó 
đến không nương tay, mạnh nhanh như chớp giật. 
Vẻ đời như bên vừng, ai nghĩ chết đến gần, chết đột nhiên 
hiện đến, như sét đánh bắt ngờ. 
Ba khổ già, bệnh, chết, như tay miệng chăng rời. Như phục 
binh trong núi, Diêm-la nằm đợi sẵn, băn mũi tên họa bay. 


318 “Tâm bồ-đề”, tâm hướng đến giác ngộ, thúc đây con đường từ bi dẫn 

đến Phật quả. 

31 Cảnh giới không hý luận, thoát ly phân biệt vọng tưởng. 

#9 Sachen Kunga Nyingpo (1092-1158) là người sáng lập đầu tiên của phái 
Sakyapa, được cho là đã nhận được cốt tủy giáo huân về “xa lìa bốn chấp 
trước" từ chính Bồ-tát Mañjuári (gọi là Mañjughosa). 

3! Xem HSM pp.634-635. 


381 


Ba đời: nay, trung hữu,” đời sau, thành hàng như chim mù. 
Với ba khách không rời, há không sợ ác hành? 

Ba ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, muôn cung thủ mai 
phục, ba khổ nạn luôn chờ. 

Khổ quá khứ, không sợ? Khổ đời này, không sợ? Khổ như 
sóng trên nước, sóng sau dồn sóng trước. Giờ sao không 
ngăn lại? 

Khổ lạc chợt đến đi, như khách lạ qua đường: giờ sao không 
chia tay? 

Nhàn an như nẵng âm, há không thấy vô thường, như bão 
tuyết chợt về? Nghĩ vậy, tu Thánh Pháp! 

“Biography oƒ Milarepa, Great Lord oƒ Yogis`, p.777, dịch Anh 
T.A. 


V.18 Tổng quát khổ luân hồi 
Đoạn này giới thiệu quan niệm của Phật giáo về luân hôi 
như là vòng quanh ` giữa các cối tải sanh cao và thấp; trích 
từ 'Phổ Hiển Thượng sư khẩu giáo 3® của Patrul Rinpoche 
(1808-1887), một cuốn cẩm nang căn bản của phái 
Nyingmapa trong Phật giáo Tây Tạng về các giai đoạn tu 
đạo. 
Như ta đã giải thích,*°ta đã được thân người với viên mãn 
nhàn hạ và tương ưng vốn rất khó được. Nhưng thân này 
không đài lâu, mà phải chịu vô thường và chết. Nếu chết y 
như lửa tắt hay nước khô, thế thì chẳng còn lại gì sau đó. Thế 
nhưng, khi ta chết, ta chăng tan biến đi mà tái sanh đời khác. 
Chừng nào còn tái sanh, ta không thể thoát khỏi luân hồi. 
Nói chung, từ “luân hồi” (sưmsara) có nghĩa là “xoay vòng” 
như bản xoay của người thợ gôm, như bánh xe nước của côi 


322 Trạng thái trung gian giữa hai đời sống. 

33 Tạng: Kun-bzang Lâm Zhal lung, bản dịch tiếng Anh đầy đủ, The 
Words oƒ my Perfect Teacher (Những lời dạy của Chân Sư của tôi), xem 
WPT. 

344Trong *V.14. 
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xay, như con ruổi trong hũ bay tới bay lui.” Nếu ta bỏ một 
con ruồi vào trong hũ và đậy nắp lại, con ruồi sẽ bay vòng 
mãi — nó chăng bao giờ có thể thoát khỏi hũ. Cũng vậy, bất 
luận ta sanh trong cõi lành hay đọa vào đường dữ, thì cũng 
chăng bao giờ thoát khỏi luân hồi (nếu không nương nhờ 
Chánh Pháp). Phần trên của hũ như thiện thú, cõi trời người, 
còn phần đưới như ba đường đữ. Bị dắt dẫn bởi nghiệp thiện 
và bất thiện hữu lậu, ta mãi tái sanh hết nơi này đến nơi khác 
trong sáu nẻo, và bởi vì sự “xoay vòng” nảy mà ta nói “luân 
hồi”. 

Ta đã lang thang trong luân hồi từ vô thủy, và không ai trong 
hết thảy chúng sanh mà chưa từng là cha mẹ của nhau, cũng 
không ai chưa từng là thù địch, bằng hữu hay người dưng của 
nhau. Kinh nói răng, nếu ai vo từng viên đất nhỏ bằng hạt côi 
để đếm số mẹ liên tiếp (trong nhiều đời), thì vo hết cả đại địa 
cũng chưa thê đếm xong bao nhiêu lần mỗi chúng sanh từng 
là mẹ của ta. Như Ngài Long Thọ đã nói như vầy: “Nghiền 
đại địa vo thành hạt côi cũng không thể đếm nổi số mẹ của 
ta.?328 

Như vậy, luân hồi từ vô thủy đến nay, không có nẻo tái sanh 
nào mà ta chưa trải.” Cho nên, ta cũng đã bị cắt đầu, chặt 
tay chân vô số lần bởi vì ái dục, và nếu ta có thể gom lại tất 
cả chân của các đàn kiến, sâu trùng mà ta từng sanh vào, chất 
lại còn cao hơn núi chúa Tu-di. Nếu ta có thể góp tất cả nước 
mắt mà ta từng khóc vì khổ lạnh, đói khát khi ta chẳng có gì 
để ăn và để mặc một hồ nước không, hề cạn, hồ nước ấy còn 
lớn hơn cả đại dương bao quanh thế giới.3?8 Ngay cả lượng 
nước đồng sôi mà ta từng uông khi sanh vào địa ngục cũng 
nhiều hơn cả bốn biển lớn. Thế nhưng những ai vẫn còn bị 
trói buộc bởi ái dục và tham chấp trong luân hồi mà chẳng 


325 Chí thiểu đó là những gì 'khor ba, từ Tây Tạng về luân hồi (samsära), 
có nghĩa. 

36 “Thư gửi bạn" v. 68. Xem thêm *Th.55. 

327 C†. *Th.73. 

328 Ý tưởng tương tự được diễn tả trong Szinufa-nikäya 1I.187-88, theo 
nghĩa máu mà ta đã đồ trong các đời quá khứ. 
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sát-na nào tỉnh ngộ sẽ phải còn chịu khổ đau thêm nữa trong 
luân hôi vô tận. 

Thậm chí nếu, bằng chút quả của thiện nghiệp mà ta có thê 
có tuổi thọ đài, dung sắc xinh đẹp, giàu có, và vinh quang 
thiên giới như Phạm Thiên hay Thiên đề (Indra), chung cuộc 
ta vẫn chẳng thể thoát khỏi cảnh giới của tử ma, và sau khi 
chết, ta sẽ phải trải qua những cảnh giới khổ nhục thấp hơn. 
Và như thế rồi, trong vài năm, vài tháng, hay vài ngày ta có 
thê bị dối gạt bởi những hạnh phúc nhỏ nhoi có được từ 
quyền uy, tài sản, và không bệnh tật trong đời này, nhưng 
một khi trái chín của những cõi cao an lành đã cạn, ta sẽ phải 
chịu nghèo khốn vô cùng hay đau đớn hầu như không chịu 
nổi trong các đường dữ không như ý. Vậy nên, hạnh phúc 
hiện tại, như chiêm bao mà ta tỉnh giấc lúc đang nông, có sá 
gì chăng? 

Thậm chí những kẻ hiện tại dường như an ồn, khoái lạc, nhờ 
một ít quả thiện chín mui, cũng bất lực không giữ mãi (như 
thế) dù chỉ thoáng sát-na một khi nghiệp chiêu cảm quả ấy 
cạn kiệt. Thậm chí những ông vua trời, ngự trên ngôi báu trải 
bằng thiên y, đạt đến đỉnh cao hưởng thụ ngũ dục, rồi cũng sẽ 
thọ khổ, rơi thắng xuống nền đất bằng sắt cháy bỏng của địa 
ngục trong sát-na một khi thọ mạng đã hết. Thậm chí thần 
Mặt Trời và thần Mặt Trăng rọi ánh sáng chiếu khắp bốn 
châu cuối cùng phải tái sanh vào khoảng giữa các châu, trong 
bóng tối sâu dày đến nỗi không thấy được tay chân mình co 
duỗi. 

Ấy vậy chẳng nên tin tưởng hoan lạc bề ngoài của luân hồi. 
Hãy tự hạ quyết tâm rằng trong đời này phải gắng hết sức để 
giải thoát khỏi luân hồi, biển khổ mênh mông, và đạt được 
cứu cánh an lạc, thành tựu Phật quả viên mãn. Với tâm niệm 
như vậy mà gia hành tu tập Pháp, hay chân chánh hành trì, 
khoảng đầu, khoảng giữa và khoảng cuối. 

“The Words oƒ My Perfect Teacher', pp.88-92, dịch Anh T.A. 
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V.19 Khổ loài người 

Những đoạn sau đáy (V.19 đến 21) từ 'Phổ Hiển Thượng sư 
khẩu giáo ` là những quán chiếu nghiêm túc về bản chất đau 
khổ của loài người. Tập trung vào “mặt tối" của đời sống 
nhưng cũng đáng nực cười, chúng nhằm gây ra một cảm giác 
tỉnh cơn mê đổi với luân hồi. 

Nỗi khổ của loài người gồm ba khổ tánh; bốn dòng khô lớn — 
sanh, lão, bệnh, và chết; gặp gỡ những kẻ thù ghét; chia lìa 
những người thân yêu, điều không muốn mà cứ đến, và điều 
câu mong mà không được.” 

“The Words oƒ My Perfect Teacher', p.120, dịch Anh T.A. 


V.20 Ba khổ tánh 
Đoạn này khảo sát ý tưởng tương tự với *Th. 152. 
Khổ do biến hoại là điều mà ta cảm thấy khi có niềm vui 
đang hưởng trong giây phút hiện tại bỗng dưng chuyên thành 
khô. Chăng hạn, khi vừa được một bữa ăn ngon, no đầy, cảm 
thấy an ôn, nhưng dạ dày bỗng đau quặn đo bởi sán lãi. Hoặc 
giả, hiện thời ta có thể cảm thấy đang an ổn, hốt nhiên gia súc 
bị giặc cướp xua đi, cửa nhà bị đốt cháy, và hạnh phúc bỗng 
hóa thành khổ đau. Do vậy, nói chung, chăng có khoái lạc, an 
ồn và danh dự nào mà dường như ta có thể hưởng trong cảnh 
giới luân hồi này lại có tính hằng thường và ổn định dù tối 
thiểu, rồi rốt cuộc không có gì ngoài đau khổ, nên hãy khởi 
tầm nhàm chán chúng. ... 
Khổ (lặp lại) khổ là lúc mà khổ này chưa qua, khổ khác đã 
tỚiI. Chăng hạn, ta bị bệnh hủi, rồi lại có ung nhọt, trên ung 
nhọt ây lại thêm lở loét. Hoặc là, khi cha vừa mất, mẹ lại qua 
đời. Hay là, bị kẻ thù truy đuổi, mà người thân lại mất đi. Dù 
sanh bất cứ đâu trong cảnh giới luân hồi này, ta cũng chỉ trải 
thời gian mà nếm trải đau khổ chất chồng, chăng chút khoảnh 
khắc an ổn. 


329 Trong số các loại khổ đau khác nhau trong cõi người, những suy 
nghiệm về “ba khổ cơ bản" và “bốn dòng khổ lớn” được trích dịch ở đây. 
Những hình thức khổ được liệt kê đề cập những khổ nêu trong bài pháp 
đầu tiên của đức Phật: *L.27. 
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Hầu hết chúng ta, khi đang tự mãn răng ta an lạc, có vẻ như 
thật sự không cảm thọ chút khổ nào, nhưng kỳ thực chỉ là 
đang gây nhân của khổ. Thực phẩm ta ăn, áo quần ta mặc, 
cửa nhà, gia sản, trang sức, yên tiệc, thảy đều được làm nên 
bằng sai quấy. Vì hết thảy hành động của ta không gì ngoài 
những mưu chước hiểm ác, chúng chỉ cho ra kết quả đau 
khổ33... Do kết quả chung cuộc của tất cả những điều này, 
khiến ta phải chịu vô vàn khổ đau trong các nẻo dữ. Vậy nên 
mọi thứ có vẻ như an ồn hiện giờ thực tế chỉ là tác thành 
khổ.3®! 

The Words oƒ My Perfect Teacher, pp.120-4, dịch Anh T.A. 


V.21 Khổ sanh, già, bệnh, chết 

Đoạn văn hình tượng này phác họa những khô diễn ra trong 
đời sống ngắn ngủi của con người, và thúc giục người ta 
hành trì Pháp — tu giới và tu tuệ — đấy là cách bảo vệ tốt nhất 
chống lại những khổ này và sự lặp lại của chúng. 

Loài người trên thế gian này thuộc loại thai sanh. Kết sanh 
thức của hương ấm (gandharva) kết hợp với tỉnh cha huyết 

mẹ,33? rồi cảm thọ khổ khi chuyên thành khối nhây (kalalam: 


330 Đề thực chứng lời tuyên bố kinh ngạc này, Patrul Rinpoche dẫn một ít 
ví dụ hàng ngày, như trà. Như ông chỉ ra, trồng trà phải diệt rất nhiều côn 
trùng, và vận chuyển trà sang Tây Tạng gây khô rất nhiều cho những người 
khuân vác và động vật thồ. Sau đó, ông đề cập đến gian lận và lừa dối 
trong việc trao đổi trà, và khổ phát sinh từ việc sản xuất các sản phẩm từ 
động vật, như len và da cừu, để trao đổi (WPT, pp.9-90). Mặc dù lập luận 
của ông phản ánh các điều kiện kinh tế của Tây Tạng thế kỷ 19, nhưng 
cũng thật dễ dàng để thấy có thể áp dụng cho tất cả các ngành công nghiệp 
thực phẩm, tiếp thị... hiện đại. 

33! Văn đề là chừng nào chúng ta có được an ồn bóc lột các chúng sinh 
khác, chúng ta chỉ đang tạo ra những nguyên nhân của khổ đau. 

332 Theo y học Ẩn-độ, phôi thai được hình thành từ hỗn hợp tinh dịch của 
người cha và máu tử cung của người mẹ. Vào thời điểm thụ thai, hỗn hợp 
này được cho là có ý thức từ hương ấm (gandharva), một chúng sanh trong 
trung hữu, gá vào. Kinh Päl Maha-fanha-sankhaya Sufta (Majjhima- 
nikãya 1.265-266) nói rằng thụ thai chỉ có khi hội đủ ba điều kiện này: 
quan hệ tình dục của cha và mẹ, vào đúng thời điểm chu kỳ kinh nguyệt 
của mẹ, và hiện diện hương ấm, một chúng sanh sắp sửa tái sinh. Tuy 
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kiết-lạt-lam), bọt nhão (arbudam: át-bộ-đàm, cục thịt nhão 
(pegi: bế-thi), cục thịt cứng (ghanam: kiên-nam) và chỉ tiết 
(pra$ãkhã: bát-la-xà-khư) các loại. 33 Khi đầu và các chỉ 
cùng với tất cả các bộ phận được phát triển hoàn chỉnh, nó 
cảm thọ khổ như thể bị ném vào một ngục thất chật chội và 
hôi hám, tối tăm bên trong thai mẹ. Khi người mẹ ăn đồ 
nóng, nó khổ như thể bị lửa đốt. Khi mẹ ăn đồ lạnh, nó khổ 
như thể bị ném vào nước lạnh. Khi mẹ nằm xuống, nó khô 
như thể bị núi đè. Khi mẹ no, nó khổ như bị đá chẹt. Khi mẹ 
đói, nó khổ như rơi xuống vực. Rồi khi mẹ đi, ngồi hay xoay 
quanh, nó khổ như bị gió bạt. Đến lúc xuất sanh sau khi đủ 
tháng trụ thai, và gió nghiệp (lực của nghiệp quá khứ) quay 
đầu nó chúc xuống rồi đây nó qua sản môn, nó chịu đau đớn 
như thể bị một đại lực sĩ nắm hai chân mà quật vào tường. 
Khi nó chui ra khỏi giữa xương chậu, nó chịu đau như thể bị 
kéo xuyên qua lỗ trong bàn kéo sợi.33“Nếu sản môn quá hẹp, 
nó không thê chào đời mà chết ngay tức thì; , hay quả thực, cả 
mẹ lẫn con đều có thể chết, và thậm chí nếu không chết thì 
cũng phải chịu đau gần như chết... 

Lúc sanh, khi nó rơi từ trên xuống giường, nó chịu khổ như 
rơi vào hầm gai. Khi túi màng ối được gỡ khỏi lưng, nó như 
bị lột da sống. Khi được lau rửa những dịch nhớt trên mình, 
nó cảm thấy như chim non bị diều hâu quắp đi.... Bất cứ khi 
nào nó chịu khô bởi đói, khát, hay các thứ bệnh tật, nó không 
thê làm gì mà chỉ có khóc. 

[già:] Rồi khi ta lớn lên, ta có vẻ như đang được phát triển 
một thời gian, nhưng đời ta thực chất lại rút ngắn từng ngày, 


nhiên, lập trường của các vị Thượng tọa bộ chính thống là không tồn tại 
trung hữu (antarabhava), khoảng thời gian giữa sự chết (tử hữu) và khởi 
đầu một đời sống mới (bản hữu), vì vậy đoạn văn này nêu lên vẫn đề giải 
thích. 

333 Những mô tả tương ứng với các giai đoạn phôi thai trong bốn tuần đầu. 
334 Bàn kéo sợi được dùng để làm cho đường kính của một sợi chỉ thành 
nhỏ hơn. Nó bao gồm một tắm kim loại có một hoặc nhiều lỗ trong đó, 
xuyên qua đó sợi chỉ được rút ra để làm cho nó mỏng hơn, bởi vì đường 
kính của lỗ trong tắm nhỏ hơn đường kính của dây. 
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rồi ta dần dần đi đến chỗ chết. Ta bận lo các công chuyện của 
đời này khi chúng tiếp nối nhau xây đến, như sóng nước, 
Sóng sau đây. sóng trước, không hồi kết thúc. Và vì tất cả 
những việc cần làm chỉ là làm sai quấy, ta đang chịu khổ 
cùng cực khi tạo tác các nguyên nhân sanh vào các cảnh giới 
hạ liệt... 

Trong khi ta bận rộn đời mình với những thứ vô vị và bắt tận 
của luân hồi, ta chẳng hè hay biết cái khổ của già đang năm 
chặt. Khi tất cả sức mạnh của thân ta đang dần suy yếu, ta 
không còn có thê tiêu hóa nỗi thực phẩm mình ưa thích. Khi 
đôi mắt ta mờ kém, ta không còn có thể nhìn rõ hình sắc quá 
nhỏ hoặc quá xa. Khi sức nghe của đôi tai ta yếu kém, ta 
không còn có thê nghe rõ được. Khi lưỡi ta yếu, ta không còn 
có thể nếm vị đồ ăn thức uống, hay phát âm rõ những điều 
mình muốn nói. Khi ý căn ta hư hoại và ký ức ta muội lược, 
ta trở nên đần độn và đãng trí vô cùng. 

Khi răng ta rụng, ta không còn có thể nhai được thức ăn cứng 
và lời của ta trở nên lí nhí. Khi thân nhiệt ta thất thoát, ta 
chẳng còn có thể giữ ấm bằng quần áo mình mặc. Khi sức lực 
của ta hao mòn, ta chẵng còn có thể mang vác nặng được 
nữa. Dù ta có muốn tận hưởng những gì mình ưa thích, ta 
chẵng còn có khả năng để làm nữa rồi. Khi hệ thống hoạt lực 
của cơ thê ta hao mòn, ta trở nên cáu gắt và nóng nảy. Bị mọi 
người khinh thường, ta cảm thấy nản lòng và khô sở. KHI các 
đại trong thân mắt quân bình, bệnh hoạn tăng gấp bội. Bước 
đi, ngôi xuống, mọi cử động bất kỳ trở nên khó nhọc gần như 
không thể... 

[Bệnh:J Thân người này được hợp thành bởi bốn đại (đất/rắn, 
nước/dính, lửa/nóng, và gió/chuyển động). Khi chúng mất 
quân bình, ta đau nhức bởi bệnh tật thuộc phong, mật hay 
đàm.3 Ta có thể là người khỏe mạnh dôi dào thời tráng 
thịnh thiếu niên, nhưng khi bệnh đau ập tới, ta tức thì cảm 
thấy như một con chim nhỏ bị đá ném trúng. Sức lực của ta 
bỗng chốc suy kiệt, ta nằm liệt giường và đến cử động cũng 


335 Ba loại dịch thể trong y học Tây Tạng. 
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khó khăn. Thậm chí nếu có ai hỏi “Có sao không?, ta cũng 
chẳng thê trả lời nhanh nhấu được — chỉ có thể thì thào từng 
tiếng. Bắt luận năm nghiêng bên phải hay nghiêng bên trái, 
năm ngửa hay nằm sâp, ta cũng luôn cảm thấy không thoải 
mái. Ăn uông mất ngon, đêm mắt ngủ. Ban ngày, thấy ngày 
như đài ra; ban đêm, thấy đêm như dài ra. Dù muốn hay 
không, ta cũng phải dùng các thứ thuốc đắng, cay, hoặc chua, 
và chịu đau đề trích huyết, đốt cứu, và các thứ khác. Ta kinh 
sợ nghĩ rằng mình sẽ chết vì thứ bệnh này. Bị ma qui bắt?%, 
tỉnh thần bất Ổn, ta chăng thể làm chủ thân tâm, rồi thậm chí 
sanh tâm mê loạn hơn cả những mê loạn luân hồi thường 
tình. Một số người thậm chí tự sát hay nhảy xuống vực thắm. 
Những người khổ vì (các chứng bệnh ghê gớm như) phong 
hủi hoặc động kinh thì sống cũng như chết. Bị đuôi khỏi nhân 
quân, họ bị bỏ rơi trong cô độc. 

Thường thì người bệnh chẳng thể tự chăm sóc. Khi bị bệnh 
tật ăn mòn, họ trở nên nóng nảy và hay đồ lỗi cho người 
khác. Khi bệnh tật dai dẳng, mọi người mệt mỏi vì chăm sóc 
và không ai nghe họ nữa. Họ khổ sở triền miên bởi những 
cơn đau bộc phát... 

/Tử:J Thân ngươi ngả xuống giường, không thể nào dậy 
được. Ngươi có thể thấy đồ ăn thức uống nhưng chẳng còn 
thèm. Kinh sợ bởi cái chết thấy trước, ngươi cảm thấy đau 
khổ khôn cùng. Can đảm và tự tin biến mất. Ngươi bắt đầu 
thấy ảo ảnh và ảo giác. 

Đã đến lúc người phải ra đi vĩnh viễn; thân bằng, quyến 
thuộc có thê đứng vây quanh nhưng không thê giữ ngươi lại 
được. Ngươi phải trải qua nồi đau đớn của cái chết đơn độc 
một mình. Ngươi có thể có vô vàn tài sản nhưng chăng thê 
mang theo. Ngươi không thể xả bỏ mà cũng chăng thê lưu 
giữ. Khi ngươi nhớ lại những ác nghiệp đã tạo, ngươi sẽ bắt 
đầu cảm thấy hối hận. Ngươi được nhắc nhở những khổ đau 
trong các nẻo dữ, mà kinh sợ. Khi cái chết đến bất chợt, 


336 Theo thế giới quan Tây Tạng, một vài chứng bệnh do ảnh hưởng của 
ma quỷ. 
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ngươi cảm thấy khiếp đảm. Khi những biểu hiện sự sống phai 
dân, ngươi cảm thấy lạnh lẽo. 

Khi một người làm ác chết, y tự đấm ngực lúc bên bờ sự 
chết, rồi chết đi với đầy vết cảo cầu trên ngực mình. Nhớ lại 
ác nghiệp quá khứ đã làm, nó sợ mình sanh vào ác đạo. Nó 
cảm thấy hối tiếc vì đã chắng biết tu hành khi còn có thê, chỉ 
điều này mới cứu giúp nó lúc lâm chung. Cảm thấy đau đớn 
tột cùng nơi tim, y bấu chặt ngực, rồi chết đi với đầy những 
vết cào cầu trên ngực mình. Có câu rằng: “Nếu thấy người ác 
lúc lâm chung, đó là người thầy chỉ cho ta thấy quả của 
nghiệp.” Ngay cả trước khi chết, những kẻ ấy cũng bị ám ảnh 
bởi các dấu hiệu bất tường trong cõi đữ. Họ thấy đủ các cảnh 
tượng khủng khiếp, và mọi cảm thọ đều trở nên nhức nhối. 
Khi các đại trong thân tan rã, nó thở khó nhọc, các chi co 
quặp. 

Họ trở nên mê loạn, rồi mắt trợn ngược mà qua đời. Họ gặp 
sứ giả của Diêm vương, và khi các viễn ảnh của trung hữu 
bắt đầu xuất hiện, họ chẳng có gì che chở hay nương tựa. 
[Pháp là nơi nương tựa:J Ngươi chăng có gì đảm bảo rằng 
thời khắc từ giã đời sống này trần trụi và trắng tay sẽ không 
đến ngay hôm nay. Khi ấy, điều duy nhất có thê thực sự cứu 
giúp là Thánh Pháp — không ai có thể làm nơi nương tựa cho 
ngươi. Lời răng, “Hãy nghĩ đến Pháp ngay khi còn trong bụng 
mẹ, khi vừa sanh hãy nhớ nghĩ sự chết." Bởi cái chết đến bất 
ngờ, không kế già trẻ, ta cần phải hành Pháp ngay từ thuở lọt 
lòng để giúp mình trong lúc lâm chung. Nhưng rồi đến tận 
bây giờ, ta vẫn không hề nghĩ đến cái chết, mà còn bận rộn 
tranh đấu với kẻ thù và bảo vệ gia quyến, chăm lo cửa nhà và 
tài sản. Bởi toàn bộ thời gian đã phí đi cho tham lam, thù hận 
vả si mê vì thân bằng quyên thuộc, nên ta đã phạm phải một 
sai lầm khủng khiếp. 

The Words oƒ My Perfect Teacher, pp.124—132, dịch Anh T.A. 
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V.22 Ái biệt ly khổ 
Đoạn này là lời của tổ sư Longchen Rabjampa (1306-1364) 
phái Myingma, được Patrul Rinpoche dẫn trong phân 'khổ 
cái không muôn đến lại đến '. 
Ta muốn sống chung mãi, với chồng vợ, gia đình, nhưng 
chẳng thể nào được, chắc chắn phải biệt ly. Ta muốn sông 
mãi trong cửa nhà xinh đẹp, nhưng chắng thể nào được, chắn 
chắn phải bỏ lại. Ta muốn mãi vui hưởng cuộc đời sung 
sướng sang giàu, nhưng chăng thê nào được, chắc chắn phải 
mắt. Ta muốn giữ mãi thân người quý báu viên mãn nhàn hạ 
và tương ưng, nhưng chăng thể nào được, chắc chắn phải 
chết. Ta muốn mãi học Pháp, với thượng sư hiền thiện, 
nhưng chăng thể nào được, chắc chắn phải mất thầy. Ta 
muốn được ở mãi với bạn đạo thân thiết, nhưng chẳng thê 
nào được, chắc chắn phải chia tay. “Ngay từ ngày hôm nay, 
hãy mặc giáp tính tấn, và sẵn sàng vượt qua bên kia An lạc 
quốc mà không ly cách." Đó là những điều mà “Kẻ ăn mày 
không có Pháp? này?” có thể khuyên đạo hữu nhàm chán 
luân hồi một cách sâu xa. 
The Words oƒ My Perfect Teacher, p.139, dịch Anh T.A. 


V.23 Milarepa trách cứ: đừng phí bắt cứ cơ hội 
hành pháp nào! 

Tương tự, Milarepa giáo giới các đệ tử đừng lãng phí cơ hội 
có được thân người quý bắu ` này. 3° 

Dù ta có dạy Pháp, chỉ ít người thực hành. 

Dù ta có dạy Pháp, khiến tỉnh ngộ luân hồi, rất ít người có 
thể, thật sự sinh nhàm chán. 

Dù ta có bảo họ, không thời gian để chờ, vì đời đang cạn 
dần, ít ai nghĩ đến chết. 

Dù hiếm có trì giới, khi được thân người quý người, nhàn 
hạ và tương ưng, rất ít người giữ được, dù chỉ trong một 
ngày. 


337 Đó là cách Longchen Rabjampa tự gọi mình một cách khiêm tốn. 
38 Xem HSM pp.532-533. 
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Dù ta nói công đức, thượng sanh và giải thoát, và luân hồi 
tệ hại, ít người vào cửa Pháp. 

Dù ta có truyền dạy, những khẩu giáo uyên thâm, thân 
truyền? không giấu giếm, chỉ ít người có thể, thực sự tu 
hành theo. 

Dù ta có dẫn nhập, Thánh Pháp Đại thủ ấn, rất ít người 
có thể, kiến đạt tự tánh tâm. 

Dù ta luôn sách tấn, khuyên ân cư trong núi, tâm nguyện 
của thượng sư, ít người muốn hành theo. 

Dù ta truyền chăng giấu, phương tiện đạo thậm thâm, dạy 
bởi Na-ro-pa, rất ít được “chuyếthóa °.3 

Nếu muốn điều có nghĩa, khi được thân người quý, nhàn 
hạ và tương ưng, hãy theo ta tu tập! 

One Hundred Thousand Songs of Milarepa, pp.260—61, dịch Anh 
T.A. 


3° Tạng: snyan brgyud: nhĩ truyền, truyền pháp riêng bằng rỉ tai. Đó là, 
những giáo lý tối mật, chỉ truyền miệng và cho riêng từng đệ tử, như thể “rỉ 
tai để không ai khác có thể nghe được. 

32 Đại thủ ấn (Mahãmudr3) là giáo lý Kim cang thừa cao nhất của phái 
Kagyudpa, có nguồn gốc từ Đại thành tựu giả Ấn-độ Tilopa (988-1069), và 
hàm chứa những chỉ giáo để thực chứng bản tánh của tâm tương tự như 
truyền thống Đại Viên Mãn (Dzogchen) (xem *V.70). 

34 Chí cho thực hành “nội nhiệt” được gọi là tumo (Skt. candali), pháp thứ 
nhất trong hệ thống thực hành yoga được gọi là 'sáu pháp Nãropa'. 


392 


CHƯƠNG 6 
ĐẠO TÍCH VÀ 
ĐẠO HÀNH 


THƯỢNG TỌA BỘ 


Trách nhiệm cá nhân - tự thân nỗ lực 


Th.79 Đức Phật, người chỉ đường; tự ta tự mình đi 


Làm ác do chính ta; nhiễm ô do chính ta. Không làm 
ác do ta; tự thanh tịnh do ta. Tịnh, không tịnh do ta; 
không ai tịnh cho aI... 

Các ngươi tự nỗ lực; Như Lai chỉ thuyết dạy. Thiền 
giả đã hành đạo, thoát khỏi lưới tử ma. 


Dhammapada 165 and 276, dịch Anh P.D.P. 


Th.60 Sức mạnh tỉnh giác 
Không buông lung, đường đến bất tử; sống buông 
lung, đường đến tử ma. Không buông lung, không 
chết; buông lung, như chết rồi. 
Nỗ lực, không buông lung, tự chế, tự điều phục, bậc 
trí xây hòn đảo (an toàn cho mình), nước lũ khó ngập 
tràn. 


Dhammapada 21 and 25, dịch Anh P.H. 


Th.81 Tự uốn nắn 
Người trị thủy dẫn THƯỚC; người làm tên nắn tên; 
người thợ mộc uốn gỗ; hiền trí tự chế ngự. 
Dù thắng trên chiến trường, chiến thắng ngàn quân 
địch, không bằng tự chiến thắng, đây chiến thắng tối 
thượng. 
Chút ít, từng sát-na, hiền trí trừ cấu uế, như người 
thợ kim hoàn, đãi cặn từ quặng bạc. 


Dhammapada 80, 103 and 239, dịch Anh P.H. 
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Th.ö2 Đừng phung phí đời mình, lãng phí cơ hội tu đạo 
Dù sông một trăm năm, ác giớI, không tu định, chăng 
bằng sống một ngày, trì giới, tu tâm định... 

Người ít học già tuôi, sống khác gì trâu cày: chỉ lớn 
thêm khối thịt, trí tuệ không lớn thêm... 
Trẻ không tu phạm hạnh, cũng không kiếm bạc tiền: 
ủ rủ như cò giả, bên bờ ao không cá. 

Dhammapada 110, 152 and 155, dịch Anh P.H. 


Th.83 Nỗ lực chân chánh hướng tâm và dẫn đến chấm dứt 
khổ đau 
Đoạn này nhấn mạnh rằng nỗ lực là cân thiết cho việc tu 
đạo, mặc dù lưu ý rằng *L.32 khuyến khích nỗ lực đó không 
nên quá căng và cũng không nên quá chùng. 
Này các tỳ-kheo, với ba trường hợp, cần phải nỗ lực nhiệt 
hành. Ba trường hợp gì? Các pháp ác bất thiện chưa sanh, cần 
phải nỗ lực nhiệt hành, khiến không sanh. Các pháp thiện 
chưa sanh, cần phải nỗ lực nhiệt hành, khiến cho sanh. Cảm 
thọ thân khổ, kịch liệt, mãnh liệt, đau nhức, không thoải mái, 
không thích ý, không thích ý, cướp đoạt mạng sông đa sanh, 
cân phải nỗ lực nhiệt hành, nhân thọ. Này các ty-kheo, trong 
ba trường hợp này, cần phải nỗ lực nhiệt hành. 
Afappa-karamya Sutta: Anguttara-nikãya |.153, dịch Anh P.D.P. 


Th.84 Cơ sở phát khởi và nỗ lực 
Đoạn riày cho thấy, mặc dù giáo pháp của Phật không chấp 
nhận ý niệm về một bản ngã thường hằng, nhưng những khái 
niệm về sách tấn và nỗ lực cá nhân, cùng cơ sở tâm lý cho 
những điểu này, được công nhận là thích đẳng. 
Bấy giờ, có một bà-la-môn đi đến chỗ Thế Tôn, chào hỏi thân 
thiện, rôi ngồi xuống một bên và nói: “Thưa Tôn giả Gotama, 
tôi có tri kiến này, rằng: “Không có tự tác, không có tha 
tác.” - 'Này bà-la-môn, Ta không bao giờ thấy và nghe 
thuyết như vậy, kiến như vậy: Sao một người tự mình bước 
tới, tự mình bước lui, lại có thể nói rằng: “Không có tự tác, 
không có tha tác?” Này bà-la-môn, có phát khởi giới hay 
không?” “Có, thưa Tôn giả.` “Này bà-la-môn, trong khi có 
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phát khởi giới, có chúng sanh phát khởi được biết đến, đây tự 
tác của chúng sanh ây, đây tha tác của chúng sanh â ây. _Này 
bà-la-môn, trong khi có xuất ly giới... trong khi có nỗ lực 
giới... khi có cương nghị giới... an trụ giới... trong khi có 
hành động giới, có chúng sanh hành động được biết đến, đây 
tự tác của chúng sanh ấy, đây tha tác của chúng sanh ấy. 
AftakarT Sutta: Anguttara-nikãya III.337—33§, dịch Anh P.D.P. 


Yêu cầu đồng hành thiện tri thức tài đức 
Th.85 Tu bồi thiện hữu 

Dễ thấy lỗi của người, khó thấy lỗi của mình. Vạch 
lỗi người, như sảng trâu; giầu lỗi mình như bạc lận. 
Như gặp người. hiền trí, thấy lỗi mình, chỉ lỗi; nên 
thân cận người ây, như gặp người chỉ vàng. Thân cận 
người như vậy, chỉ tốt chứ không xấu. 

Chớ thân cận bạn xấu; chớ thân cận người xấu. Hãy 
thân cận bạn hiền; hãy thân cận người hiên. 

Dhammapada 252, 76 and 78, dịch Anh P.H. 


Th.86 Thiện hữu có giới có trí như người đồng hành 
dẫn đường 

Những đoạn này nhắn mạnh rằng đời sống tăng viện, với 
hàm nghĩa rộng hơn, đời sống tu đạo, hoàn toàn nương tựa 
những người bạn động tu và những vị có vấn hoặc đạo sư 
thân hữu: kalyana-mima, "thiện hữu' theo nghĩa là những 
thiện tri thức tài đức, với đức Phật là vị đại thiện trì thức như 
vậy. 

Này Đại vương, một thời Ta sống ở thôn Nãgaraka của 
những người họ Thích Sakka. Bấy giờ tỳ-kheo Änanda đi đến 
Ta, đánh lễ, ngồi xuống một bên và bạch rằng: “Bạch Thế 
Tôn, một nửa đời sống phạm hạnh này là thiện bằng hữu, 
thiện đồng hành, thiện thân hữu. Đại vương, khi được nói 
vậy, Ta nói với tỳ-kheo Ananda: “Này Änanda, chớ nói như 
vậy! Không phải một nửa mà toàn bộ, chẳng phải một nửa 
mà hoàn toàn là đời sống phạm hạnh này là thiện bằng hữu, 
thiện đồng hành, thiện thân hữu. Này Änanda, tỳ-kheo nào có 
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thiện bằng hữu, thiện đồng hành, thiện thân hữu, tỳ-kheo ấy 
được kỳ vọng tu tập, tu tập nhiều thánh đạo tám chỉ... 

Này Änanda, đến với Ta như là thiện tri thức, những chúng 
sanh lệ thuộc sanh giải thoát sanh, những chúng sanh lệ thuộc 
già giải thoát già,... những chúng sanh lệ thuộc chết giải 
thoát chết, những chúng sanh sầu, bi, khổ, ưu, não giải thoát 
khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. 

Kalyãna-mita Sutta: Samyuffa-nikaya I.87-88 <197—199>, dịch 
Anh P.D.P. 


Ở đây, thế nào là thiện tri thức? Hãy giao thiệp, kết giao, 
tương giao với những người có tín, có giới, đa văn, thí xả và 
tuệ; thân cận, tiếp cận với những người Ấy, thân kính, ái kính, 
thân giao với những người ấy. 

Dhammasangani, section 1328, dịch Anh P.H. 


Này các tỳ-kheo, hãy kết giao, làm bạn, thân cận tỳ- -kheo có 
bảy phẩm tánh; hãy giao thiệp, kính phụng tỳ-kheo â ấy dù bị 
từ chối. Bảy pháp ấy là gì? Dễ thân thiện, hợp ý, được tôn 
kính, được sùng kính, là người khéo nói; kham nhẫn lắng 
nghe người khác; đàm luận sâu sắc; và không xúi giục làm 
những điều không hợp lý. 

Anguttara-nikaya [V.32. dịch Anh P.H. 


Th.87 Ảnh hưởng lan tỏa của người tốt 
Hương các loài hoa không bay ngược gió, hương 
chiên-đàn, đa-già-la (tagara), mạt-H, cũng vậy. 
Nhưng hương của người hiền thiện bay ngược gió; 
hương thiện sĩ bay khắp mọi phương. 
Dhammapada 54, dịch Anh P.H. 


Th.88 Lợi ích của việc tìm được vị Đạo sư tốt và trí tuệ 
Đoạn này đề cáp một người sau khi thâm định các phẩm chất 
của một vị thây, và thấy vị ấy không có tham chỉ phối, sân 
hay sỉ chỉ phối. 

Khi người này thấy rằng vị ấy được trong sạch không có 
tham chỉ phối, sân chỉ phối, si chi phối, người này phát sanh 


396 


tín tâm nơi vị ấy. Với tín tâm đã sanh, người này đến gần, 
ngồi cạnh vị ấy; khi ngồi cạnh, lắng tai nghe; với tai lắng 
nghe pháp; nghe rồi, ghi nhớ pháp; quán sát sâu xa nghĩa lý 
của pháp được ghi nhớ. Sau khi quán sát sâu xa nghĩa lý, 
người này hoan hỷ thọ trì; sau khi hoan hỷ thọ trì, ước muôn 
phát sanh; khi ước muốn rồi nỗ lực; nỗ lực rồi tư duy; tư duy 
rồi tinh cần; tỉnh cần rồi tự thân chứng ngộ tối thượng chân 
lý, bằng chánh trí mà thực chứng, thể nhập. 

CankT Sutta: \ajjhữma-nikaya II.L74, dịch Anh P.D.P and P.H. 


Chức năng và bản chất của tín 
Th.89 Tín: thứ nhất trong năm thiện căn 

Tin, theo ý nghĩa là một niềm tin chân thành - một phẩm 
tánh thiên về tình cảm hơn là lý trí — có một vai trò quan 
trọng trong Phật giáo, mặc dù nói chung không phải là trọng 
tâm như trong một số tôn giáo. 

Này các tỳ-kheo, có năm căn này. Năm căn ấy là gì? Tín căn, 
tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Và thế nào, này các tỳ- 
kheo, là tín căn? Ở đây, này các tỳ-kheo, thánh đệ tử là người 
có tín, chí tín nơi chánh giáo của Như Lai [như trong *ïTh.1]. 
Vibhanga Suita: Sanyufta-nikãya V.196—197, dịch Anh P.H. 


Th.90 Bản chất của tín 
Đoạn này nêu rõ răng tín dẫn đến an tĩnh lẫn khuyến khích 
người ta tầm câu chứng đạt các giai đoạn thánh quả. 
“Thưa tôn giả Nãgasena, đặc tính của tín là gì?” “Tín, thưa đại 
vương, có đặc tính là tịnh, và xu hướng... Khi tín phát sanh 
lên, tâm được lắng trong, diệt năm triền cái, xả ly năm triền 
cái... như minh châu lắng trong nước.... Thưa đại vương, 
hành giả nhiệt thành, khi thấy tâm của kẻ khác được giải 
thoát, xu hướng (đắc) quả Dự lưu, Nhất lai, rồi Bất hoàn, và 
quả A-la-hán... cũng như khi một đám người đông, thấy một 
lực sĩ vượt qua (dòng nước lụt), cũng sẽ vượt qua như vậy." 
Milindapañha 34-6, dịch Anh P.H. 
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Th.91 Chức năng của tín và trí 
Một người đạt được chứng ngộ đấu tiên hoặc do bởi tùy 
thuận pháp (tùy pháp hành), hoặc do bởi tùy thuận tín (tùy 
tín hành). Tuy nói răng, mội số đệ tử thiên trọng trí, số khác 
thiên trọng tín, nhưng tất cả đều cần đủ sức mạnh của cả 
năm thiện căn. Đoạn trích thứ hai dưới đây giải thích rằng 
tin cần phải được hướng dẫn bởi trí, và đặc tánh nhận thức 
của trí cần được y cứ nơi tâm và tùy thuận tín. 
Thế nào là hạng người tùy pháp hành? Ở đây có một hạng 
người... lãnh thọ các pháp do Như Lai tuyên thuyết, chỉ bằng 
một ít tuệ mà tư duy rôi lãnh thọ. Lại nữa, người ấy có các 
pháp này: tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn... Thế 
nào là hạng người tùy tín hành? Ở đây có một hạng người... 
duy chỉ bằng tín tâm và yêu kính đối với Như Lai. Lại nữa, 
người ấy có các pháp này: tín căn, tấn căn, niệm căn, định 
căn, tuệ căn... 
Kitagiri Sutta: Majjhima-nikaya L479, dịch Anh P.H. 


Điều được đặc biệt khuyến cáo là quân bình tín với tuệ, định 
với tấn. .Vì người mạnh về tín nhưng yếu về tuệ thì mơ hồ 
trong niềm tin, cũng không có sở y tốt cho tuệ. Người mạnh 
về tuệ mà yếu về tín thì lầm về phía khôn ngoan giả dối và 
cũng khó trị như người bị lạm thuốc. Với sự quân bình hai 
căn ấy, một người có tín chỉ khi nào có cơ sở để tin. 
Visuddhimaggd?2 ch. IV, section 47, p.139, dịch Anh P.H. 


Th.92 Tín trở nên mạnh mế với di đạt được thánh quả 
Ở đây, này các tỳ-kheo, vị thánh đệ tử thành tựu tín tâm bắt 
động nơi Phật rằng:... [như trong *Th.1]. 
Vị ây thành tựu tín tâm bất động đối với Pháp rằng: “Pháp 
hiện kiến (chứng nghiệm chân lý và thực tại ngay trong hiện 
tại), phi thời (không lệ thuộc thời gian, kết quả không trì 
hoãn), cận quán (đến để mà thấy), dẫn đạo (hướng dẫn thực 


32 Đây là một văn bản, không thuộc trong tam tạng (Päli), có ảnh hưởng 
vào khoảng thê kỷ thứ V Tây lịch của chú giải sư Thượng tọa bộ là 
Buddhaghosa. 
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hành tiễn đến cứu cánh), trí giả nội chứng (chỉ được chứng 
nghiệm nội tại bởi kẻ trí). 

Vị ấy thành tựu lòng tín tâm bất động đối với Tăng rằng:... 
[như trong *Th.199]. 

Raja SuHa: Samyufta-nikaya V.343, dịch Anh P.H., and P.D.P. 


Quy y Phật, Pháp, Tăng 
Th.93 Quy y 

Đoạn trích dưới đây là thể thức 'quy y”, thấy trong *L.40, 57, 
58 và *Th.I10. Được đọc bằng Päli, sau lời tán thán Phật, 
thứ đến quy Đ tìm đến nương tựa nơi Phật, Pháp (giáo lý, 
con đường, và cứu cánh con đường ấy dẫn đến) và Tăng — 
Cộng đồng tr đạo trong lăng viện. Khái niệm 'nơi nương 
tựa”, ở đây, không phải là nơi ẩn nấp, mà là đối tượng mà 
khi suy tưởng đến tâm được thanh tịnh, được nâng cao, và 
vững mạnh. Hướng tới ba nơi nương tựa cho đời sống an 
toàn này có thể được cảm nghiệm như là một bờ bên vui tươi, 
bình yên, một hòn đảo vững chắc giữa cơn nước lũ, trái 
ngược với những khó khăn của cuộc sống. Những 'nơi nương 
tựa' nhắc nhở người tu Phật tâm an tịnh, và trí tuệ, và đo đó 
hỗ trợ làm phát sanh những tâm này. Sự kiện Phật, Pháp, 
Tăng được gọi là “Tam Bảo”, hay Ba Ngôi Báu, nêu rõ giá 
trị của những kho báu tỉnh thân tối thượng. Thể thức quy y 
được xướng tụng ba lần phân biệt với ngôn ngữ thông dụng 
thường ngày, và đảm bảo rằng tâm chuyên chú vào ý nghĩa 
của từng lời để ít nhất một lần đọc là một lời khẳng định. 
Phật tử tại gia thường tụng ba quy và năm giới (*Th.110) để 
biểu hiện tín tâm và tùy thuận giáo pháp của Phật. 

Kính lễ đức Thế Tôn, A-la-hán, Chánh Đắng Giác. 

Đệ tử quy y Phật, 

Đệ tử quy y Pháp, 

Đệ tử quy y Tăng. 


Lần thứ hai đệ tử quy y Phật, 
Lân thứ hai đệ tử quy y Pháp, 
Lân thứ hai đệ tử quy y Tăng. 
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Lần thứ ba đệ tử quy y Phật, 

Lần thứ ba đệ tử quy y Pháp, 

Lần thứ ba đệ tử quy y Tăng. 
Sarana-gamanam: Khuddaka-patha l1, dịch Anh P.H. 


Hành vi lễ bái 
Th.94 Những tháp xú-lợi Phật (stipa) 

Trong đoạn này, đức Phật giải thích rằng sau lễ trà-tỳ, thiêu 
nhục thân của Phật, các xá-lợi còn lưu lại từ sắc thân Phật 
nên được an trí trong stipa, tháp thờ xá-lợi, để mọi người lễ 
bái. Xem *V.26,mẫu chuyện Tây Tạng về niềm tin nơi xá-lợi. 
Tháp của Như Lai được dựng lên tại ngã tư đường. Và nơi 
đây những ai dâng cúng tràng hoa, hương, hay bột thơm, 
đánh lễ, hay khởi tâm hoan hỷ, người ấy sẽ được tăng ích, an 
lạc lâu dài.... 
Vì sao, Như Lai, A-la-hán, Chánh Biến Tri, xứng đáng được 
xây tháp thờ? (Khi nghĩ rằng) “Đây là tháp của Như Lai, A- 
la-hán, Chánh Biến Tri°, nhiều người sẽ có tâm hoan hỷ. Do 
tâm hoan hỷ nơi tháp đó, sau này — khi thân hoại mạng chung 
— sẽ sanh lên thiện thú, sanh thiên giới. 
Maha-parinibbana Sutta: Digha-nikãya II.141—142, dịch Anh P.H. 


Tụng các phẩm tánh của Phật, Pháp, và Tăng có thể 
mang lại sự hộ trì và phước lành 
Sau khi Phật diệt độ, năng lực lợi lạc của Ngài đã được truy 
câu không chỉ bằng sự tôn kính đối với xá-lợi của Ngài (và 
bằng thực hành Pháp), mà còn bằng tụng một số kinh văn 
được gọi là parita, "hộ trì. Chúng được xem là mang lại 
phước lành và sự bảo vệ khi thành kính đọc tụng hoặc lắng 
nghe, đặc biệt khi các sư lụng. Sức mạnh của chúng được 
cho là nằm ở chỗ: chúng có Phật làm nguồn cội; chúng thể 
hiện giáo pháp; chúng được Tăng đọc tụng; chúng khích lệ 
sức mạnh và sự tỉnh táo cho người nghe; chúng vẽ nên sức 
mạnh của một sự xác quyết, hay lời nói trang nghiêm, về một 
chân lý có ý nghĩa đạo đức hoặc tỉnh thần; chúng thu hút sự 
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chủ ý và bảo vệ của các vị thân là đệ tử của đức Phật; và làm 
cho công đức quá khứ của mình trồ quả ngay bây giờ. Tuy 
nhiên, người ta nói rằng chúng chỉ có thể đem lại lợi ích cho 
những người có tín tâm nơi Phật, Pháp và Tăng, và những 
người không bị cản trở bởi một nghiệp quả khứ và những ô 
nhiễm hiện tại nào đó (Milindapañha 150-154). 


Th.95 Kinh Tam Bảo (Ratana Sutta) 
Đây là một bản kinh parita được nhiều người yêu thích, 
mình họa ý niệm về năng lực lợi lạc của việc tụng quán các 
chân lý về Phật, Pháp và Tăng. 

Các quỷ thần tụ hội đến nơi đây, dù trên mặt đất hay trong 
hư không, mong tất cả quỷ thần được hoan hỷ, và cung kính 
lắng nghe tôi tụng những lời này. 

Do vậy, mong hết thảy quỷ thần hãy chú tâm lắng nghe, 
phát khởi tâm từ đến với mọi người, họ đêm ngày thường 
hiến cúng, vì vậy xin các vị hãy hộ trì không xao lãng. 

Bắt cứ tài bảo gì, trong đời này hay nơi đâu, bất cứ bảo 
vật gì quý nhất trên các tầng trời, không sao sánh được với 
Như Lai. Tối thắng bảo ấy chính là Phật; bằng sự thật này, 
cầu mong tất cả an vui. 

Đoạn tận ái, ly tham, diệu cam lồ bất tử, pháp thù thắng 
Thích Tôn bằng nhập định chứng đắc không pháp nào sánh 
bằng Tối thắng bảo ấy chính là Pháp; bằng sự thật này, mong 
cho tất cả an vui. 

Điều mà được tán thán, bởi Phật Tối Thắng Tôn, định 
thanh tịnh, vô gián, không có gì sánh định này. Tối thắng bảo 
ấy chính là Pháp; bằng sự thật này, cầu mong tất cả an vui. 

Tám hạng thành bốn đôi39 được tán thán trong hàng thiện 
sĩ; đệ tử Thiện Thệ xứng đáng cúng dường, bố thí nơi đây 
được quả lớn. Tối thắng bảo ấy chính là Tăng; bằng sự thật 
này, câu mong tất cả an vui. 


33 Các hạng thánh nhân, hoặc những vị chứng đắc giải thoát sơ cấp hoặc 
cao hơn: xem *Th.199 và 201. 
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Xả ly dục, ý chuyên niệm kiên có, tín phụng giáo pháp 
Cù-đàm, chứng đắc quả cao, vào cõi bất tử, thọ lạc tịch tĩnh. 
Tối thắng bảo ấy chính là Tăng; bằng sự thật này, cầu mong 
tất cả an vui. 

Như trụ công cắm chặt xuống đất, không lay động bởi gió 
bốn phương, tôi nói chơn nhân dụ như vậy, không dao động 
quán chiếu Thánh đề. Tối thắng bảo ấy chính là Tăng; bằng 
sự thật này, cầu mong tất cả an vui. 

Y trí tuệ sâu xa, thông giải thuyết Thánh đề, dù cho có 
phóng dật, quyết không thọ sanh lần thứ tám. Tối thắng bảo 
ây chính là Tăng; bằng sự thật này, cầu mong tất cả an vui. 

Đã thành tựu chánh kiến, cùng đoạn trừ ba pháp: thân 
kiến, nghỉ, giới thủ,*“ thoát bốn đọa xứ, trừ sáu ác.*° Tối 
thắng bảo ấy chính là Tăng; bằng sự thật này, cầu mong tất 
Cả an vuI. 

Không che giấu ác nghiệp, bất thiện, thân, ngữ, ý; không 
nói là bậc kiến đạo, những ai che giấu tội. Tối thắng bảo ấy 
chính là Tăng; bằng. sự thật này, mong cho tất cả an vui. 

Như cây rừng trồ hoa, vào lúc tháng đầu hạ; cũng vậy, vì 
lợi tha, Pháp thắng diệu được thuyết, dẫn chứng đắc Niết- 
bàn. Tối thắng bảo ấy chính là Phật; bằng sự thật này, mong 
cho tất cả an vui. 

Thắng nhân biết rõ tối thắng pháp, ban bố, chuyên đạt 
pháp vô tỷ. Tối thắng bảo ấy chính là Phật; bằng sự thật này, 
mong cho tất cả an vui. 

“Thọ sanh cũ đã đoạn, thọ sanh mới không khởi”, tâm ly 
tham trong các hữu vị lai; hạt giống đã hư không mong sanh 
trưởng, hiền trí như vậy, như ngọn đèn đã tắt. Tối thắng bảo 
ấy chính là Tăng; với chân lý này, mong an vui. 

Chư quỹ thần tụ hội nơi đây, trên mặt đất cũng như trong 
hư không, hãy cùng kính lễ Như Lai, trời người hằng tán 
thán. Cầu mong tắt cả được an vui. 


“4 Xem *Th.200. : : 
3° Giêt người mẹ, giêt cha, giêt A-la-hán, làm tôn thương thân Phật, phá 
hòa hiệp Tăng, hoặc tuyên thuyêt giáo lý ngoại đạo. 
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Chư quỷ thần tụ hội nơi _đây, trên mặt đất cũng như trong 
hư không, hãy cùng kính lễ Pháp, trời người hằng tán thán. 
Cầu mong tất cả được an vui. 

Chư quỹ thần tụ hội nơi đây, trên mặt đất cũng như trong 
hư không, hãy cùng kính lễ Tăng, trời người hằng tán thán. 
Cầu mong tất cả được an vui. 

Ratana Sutta: Khuddakapatha suffta 8, and Sutta-nipafa 222-238, 
dịch Anh P.H., 


Th.26 Kinh Cát trờng (Mangala Sutfa) 
Bài này nói về mangala (cát tường) tôi thượng là gì: hành vi 
mang dấu hiệu tốt báo hiệu mạng lại cát trờng hay may mắn. 
Trước Phật giáo, có nhiều nghỉ lễ khác nhau được xem là 
mangala. Đức Phật xem thực hành Pháp là mangala tốt nhất. 
Bài kinh này bao gồm nhiều giá trị Phật giáo, và cũng được 
xem là một kinh tụng paritta — một bản kinh tự nó mang lại 
sự bảo vệ và phước lành khi được tụng lên. 
Như vây tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú trong vườn ông Cấp 
Cô Độc (Anathapindika), rừng Thệ-đa (Jeta), nước Xá-vệ 
(Sãvatthi). Bấy giờ, khi đêm gân tàn, một thiên tử với dung 
sắc thù thắng, chói sáng toàn khu rừng Thệ-đa, đi đến chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ, rồi đứng một bên, bạch Thế Tôn bằng bài 
kệ: 
Có nhiều trời và người, nghĩ về những cát tường, 
mong cầu thời vận tốt. Nguyện Thế Tôn chỉ con, gì 
cát tường tôi thượng. 
(Đức Phật đáp:) 
Không thân cận người ngu, gần gũi bậc hiền trí, kính 
lễ người đáng lễ, là cát tường tối thượng. 
Trú địa phương thích hợp, phước nghiệp trước đã 
làm, tự chân chánh thệ nguyện, là cát tường tối 
thượng. 
Học rộng, nghề nghiệp tĩnh, khéo học, tự chế ngự, 
nói những lời êm đẹp, là cát tường tối thượng. 
Hiểu dưỡng mẹ và cha, nhiếp hộ vợ và con, nghề 
nghiệp không rối loạn, là cát tường tối thượng. 
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Bồ thí, hành đúng Pháp, nhiếp hộ các thân quyền, 

nghề nghiệp không sai quây, là cát tường tối thượng. 

Nhàm chán, từ bỏ ác, tự chế rượu say sưa, cảnh tỉnh 

trong mọi pháp, là cát tường tối thượng. 

Cung kính và khiêm tốn, tri túc và tri ân, tùy thời 

nghe Chánh Pháp, là cát tường tối thượng. 

Nhẫn nhục, chịu nhận lỗi, cầu kiến các sa-môn, tùy 

thời đàm luận Pháp, là cát tường tối thượng. 

Nhiệt hànhvà phạm hạnh, thấy được lý Thánh đế, và 

thực chứng Niết-bàn, là cát tường tối thượng. 

Tâm không hề đao động, khi xúc pháp thế gian (tám 

gió), ly nhiễm, lạc, an ôn, là cát tường tối thượng. 

Làm những việc như vầy, không đâu không thắng 

lợi, đến đâu cũng an toàn, là cát tường tôi thượng. 
Mangala Sufta: Khuddaka-patha, Sutta 5, and Sutta-nipata 258— 
269, dịch Anh P.H. 


Giới, định, tuệ 

Các thứ ô nhiễm tâm, như tham, sân và sỉ, tổn tại ở ba cấp 
độ: như thể hiện trong hành động công khai bởi thân hoặc 
ngữ; trong các chuối hoạt động của tư duy hoặc các trạng 
thái có ý thức của tâm; và các tùy miên (phiển não trong 
trạng thái ngủ) và các lậu (ô nhiễm) tiềm phục không hiện 
hành, trong chiểu sâu của tâm. Tu đạo trong Phật giáo cần 
phải giải quyết cả ba cấp độ. Giới (sila) kiềm chế những 
hành động bất thiện ở thân và ngữ. Định (samädhi) luyện 
tâm để làm suy yếu các trạng thái bất thiện và nuôi dưỡng 
những trạng thái thiện, và tuệ (pañfña), được hỗ trợ bởi thiên 
định, có thể tìm ra gốc rễ của tùy miên và các lậu ô nhiễm. 


Th.97 Giới là nền tảng tu đạo 
Như vậy, này Änanda, thiện giới có nghĩa là không hối tiếc, 
có công đức là không hối tiếc; không hồi tiếc có nghĩa là hân 
hoan; có công đức là hân hoan; hân hoan có nghĩa là hỷ, có 
công đức là hý; hỷ có nghĩa là khinh an, có công đức là khinh 
an; khinh an có nghĩa là lạc, có công đức là lạc; lạc có nghĩa 
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là định, có công đức là định; định có nghĩa là như thật tri 
kiến, có công đức là như thật tri kiến; như thật tri kiến có 
nghĩa là yêm ly, có công đức là yêm ly; yềm ly có nghĩa là 
giải thoát tri kiến, có công đức là giải thoát tri kiến. Như vậy, 
này Änanda, các thiện giới theo thứ lớp dẫn đến tối thượng. 
Anisamsa Sutta: Anguttara-nikãaya V.2, dịch Anh P.H. 


Th.9&8 Khai thị dạo lộ thuận thứ theo ba bậc tu hành 
Đoạn này tập trung vào các bậc thứ lớp tu tâm liên quan đến 
giới và định, làm cơ sở cho tuệ. Một bà-la-môn nói rằng có 
từng bước thứ lớp trong việc tu hành của các bả-la-môn, 
cung thủ và kế toán, nên hỏi Phật: 

“Thưa Tôn giả Gotama, tuần tự học, tuần tự hành, tuần tự đạo 
tích, cũng thấy trong các bả-la-môn, trong Pháp và Luật này 
có thể thấy tuần tự học, tuần tự hành, tuần tự đạo tích như 
vậy chăng?" 

“Này bà-la-môn, trong Pháp và Luật này cũng có thể thấy 
tuần tự học, tuần tự hành, tuần tự đạo tích như vậy. Ví như 
một người huấn luyện ngựa lão luyện, sau khi được một con 
ngựa nòi, trước tiên luyện tập nó bằng dây cương, sau đó 
luyện cho nó với các động tác khác. Cũng vậy, Như Lai sau 
khi nhận được một người đáng được điều phục, trước tiên 
huấn luyện người Ấy, như sau: “Hãy đến đây, tỳ-kheo, hãy là 
người có giới, hãy sông phòng hộ bằng sự phòng hộ của ba- 
la-đề-mộc-xoa (kỷ luật tu đạo), đầy đủ chánh hành trong 
phạm vi sở hành, thấy đáng sợ trong những lỗi nhỏ, thọ trì và 
học tập trong các học xứ.” 

Khi vị tỳ-kheo đã thành tựu trì giới, Như Lai mới huấn luyện 
thêm như vây: “Hãy đến đây, tỳ-kheo, hãy thủ hộ căn môn. 
Khi mắt thấy sắc chớ có nắm giữ các đặc điểm chung, chớ có 
năm giữ các đặc điểm riêng. Do bởi nguyên nhân gì mà, vì 
nhãn căn không được phòng hộ, khiến tham, ưu, các pháp ác 
bất thiện khởi lên, hãy tu tập ‹ đề phòng hộ nguyên nhân ây, tu 
tập phòng hộ nơi căn con mắt bằng thủ hộ căn con mắt. Khi 
tai nghe tiếng..., mũi ngửi hương..., lưỡi nếm vị..., thân cảm 
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c..., ý nhận thức các pháp... thực hành phòng hộ nơi ý căn 
bằng thủ hộ ý căn.” 
Khi vị tỳy-kheo đã thành tựu thủ hộ căn môn, Như Lai lại 
huấn luyện thêm như vầy: “Hãy đến đây, tỳ-kheo, hãy tiết độ 
trong ăn uông, như lý giác sát thọ dụng món ăn: không phải 
để vui đùa, không phải để say mê, không phải đề trang sức, 
không phải để tự làm đẹp, chỉ để duy trì thân tồn tại, không 
bị tôn hại, để tư trợ phạm hạnh, nghĩ rằng, “Như vậy ta diệt 
trừ các cảm thọ cũ (đói) và không phát sinh các cảm thọ mới 
(quá no); khỏe mạnh, không phạm lỗi lầm, sống được an 
ồn'.” 
Này bà-la-môn, sau khi tỳ-kheo đã thành tựu tiết chế ăn 
uống, Như Lai lại huấn luyện thêm như vây: “Hãy đến đây, 
tỳ-kheo, hãy chú tâm cảnh giác. Ban ngày, khi kinh hành, khi 
đang ngồi, tịnh trừ tâm sạch các pháp chướng ngại. Ban đêm, 
canh đâu... .› tịnh trừ tâm sạch các pháp chướng ngại. Canh 
giữa, nằm SiêNp hông phải, như dáng năm sư tử, chân chồng 
lên nhau, chánh niệm chánh tri, tác ý muốn ngồi dậy. Canh 
cuối, sau khi thức dậy, khi đi kinh hành, và khi đang ngồi, 
tịnh trừ tâm sạch các pháp chướng ngại.” 
Này bà-la-môn, sau khi vị tỳ-kheo thành tựu những điều này, 
Như Lai lại huấn luyện thêm nữa như sau: “Hãy đến đây, tỳ- 
kheo, hãy thành tựu chánh niệm chánh tri. Chánh trị khi bước 
tới, chánh tri khi bước lui; chánh tri khi nhìn thắng, khi nhìn 
quanh; chánh tri khi co, khi duỗi; khi mang y kép, bình bát, 
thượng y; khi ăn, “uống, nhai, nuốt; khi đại tiện, tiểu tiện; khi 
đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói năng, im lặng, tất cả đều với 
chánh tri.” 
Khi vị tỳ-kheo thành tựu những điều này, Như Lai lại huấn 
luyện thêm như sau: “Hãy đến đây, tỳ-kheo, chọn lựa một 
chỗ thanh vắng, tịch mịch, trong rừng, gôc cây, khe núi, hang 
đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời trống, trên đống rơm.” Vị 
ấy làm theo, sau khi đi khất thực về và ăn Xong, ngồi kiết giả, 
lưng thăng, tại những chỗ nói trên, đặt niệm trước mặt.” 
[Đoạn văn tiếp tục mô tả việc diệt trừ năm triền cái và lần 
lượt chứng đắc năm thiền, như trong đoạn *ïh.127 và 140, 
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rồi nói rằng, một số đệ tử tiếp tục chứng đạt mục đích cứu 
cánh, trong khi số khác thì không, cũng như một số người 
thành công theo hướng mà đến đích, và một số thì không. ] 
Ganaka-moggallana Sutta: Majjhima-nikaya TIL1-3, dịch Anh 
P.D.P. 


Trung đạo: Thánh đạo tám chỉ 
Con đường truyền thông cổ xưa, và Ti hượng tọa bộ là con 
đường tám chỉ dẫn đến dứt khổ. Như đã thấy trong phần mở 
đầu của đoạn *L.27, đó là con đường giữa tránh hai cực 
đoan: theo đuối dục lạc và khổ hạnh hành xác. Đó là con 
đường trung dung chế ngự tham đắm dục lạc, dù là người 
xuất gia hay tại gia. 


Th.99 Các yếu tô của thánh đạo tám chỉ 
Đoạn này giải thích các chỉ của thánh đạo. Đây không phải 
hoàn toàn là các bước trên đạo tích ` như tắt cả những yêu 
tổ cần phải được tập họp rồi ¡ phát triển đến mức độ đủ đề đạo 
tích có tác dụng. 
Và, này các tỳ-kheo, thế nào là Chánh kiến? Biết Khổ 
(dukkha), biết Khô tập, biết Khô diệt, biết đạo tích dẫn đến 
Khô diệt. Này các tỳ-kheo, đây gọi là Chánh kiến. 
Và, này các tỳ-kheo, thế nào là chánh tư duy? Tư duy xuất 
yếu, tư duy vô sân, tư duy bất hại: đây gọi là chánh tư duy. 
Và, này các tỳ-kheo, thế nào là chánh ngừ? Tránh xa nói dối, 
nói hai lưỡi, ác khẩu, nói lời phù phiêm: đây gọi là chánh 
ngữ. 
Và, này các tỳ-kheo, thế nào là chánh nghiệp? Tránh xa sát 
sanh, lây của không cho (trộm cướp), tà hạnh trong các dục 
(tà dâm): đây gọi là chánh nghiệp. 
Và, này các tỳ-kheo, thế nào là chánh mạng? Ở đây thánh đệ 
tử từ bỏ tà mạng, sinh sống bằng chánh mạng: đây gọi là 
chánh mạng. 
Và, này các ty-kheo, thế nào là chánh tính tấn? Ở đây, tỳ- 
kheo phát khởi ý dục, nỗ lực, tỉnh tấn, sách tấn tâm, duy trì 
tâm, đối với các pháp ác, bất thiện chưa sanh, khiến không 
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cho sanh khởi... đối với các pháp ác, bất thiện đã sanh, trừ 
diệt... đối với các thiện pháp chưa sanh, khiến cho sanh 
khởi... (và) đối với các thiện pháp đã sanh, khiến cho an trú, 

không cho tiêu mất, khiến cho tăng trưởng, phát triển, viên 
mãn: đây gọi là chánh tỉnh tấn. 

Này các tỳ-kheo, thế nào là chánh niệm??° Ở đây tỳ-kheo 
sống quán thân nơi thân, nhiệt hành, chánh trị, chánh niệm, 
chế ngự tham ưu ở đời. Vị ấy sống quán thọ trong các cảm 
thọ, nhiệt hành...; sống quán tâm trong tâm, nhiệt hành...; 
sống quán pháp trong các pháp, nhiệt hành... đây gọi là 
chánh niệm. 

Này các tỳ-kheo, thế nào là chánh định? Ở đây tỳ-kheo — ly 
dục, ly các pháp ác bất thiện — chứng nhập và an trú thiền thứ 
nhất... [Tiếp theo mô tả về bốn thiền, xem *Th.140]. Đây gọi 
là Khổ diệt đạo thánh đế. 

Maha-satipatthana Suta: Digha-nikaya II.311—313, dịch Anh P.H. 


Th. 100 Hai cấp đạo 
Đoạn này chỉ rõ rằng đạo có cấp sơ bộ, gia hành, trong đó 
chánh kiến là tin có nghiệp và tái sinh, đây gọi là thế gian 
đạo (hay hữu lậu đạo); và cấp cao hơn, gọi là xuất thể đạo 
hay vô lậu đạo, trong đó chánh kiến là tuệ, chỉ cho nhận thức 
chân chánh bốn Thánh để, như trong đoạn trước. 
Chánh kiến, Ta nói, có hai: có chánh kiến hữu lậu, thuận 
phước phần, dị thục quả của chấp thủ hữu y; và có chánh 
kiến, thuộc Thánh, vô lậu, xuất thế, thuộc đạo chỉ. 
Và này các tỳ-kheo, thế nào là chánh kiến. hữu lậu...? (Đó là 
tin rằng:) “Có bồ thí, có cúng dường, có tế tự... [tiếp theo là 
điều trái ngược với tà kiến được mô tả trong đoạn *Th.56, 
đoạn này phủ nhận giá trị của bố thí và thiện quả, rằng có các 
nghiệp quả dẫn đến tái sanh thiện thú, có thê được biết bởi 
hiền giả có trí.]... 
Và thế nào là chánh kiến thuộc Thánh...? Là tuệ, tuệ căn, tuệ 
lực, trạch pháp giác chị, chánh kiến đạo chỉ của một vị tu tập 


346 Xem *Th.138 để biết mô tả đầy đủ về điều này. 
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Thánh đạo, thành tựu Thánh đạo, tâm vô lậu, thuộc Thánh 
tâm... 
Maha-cattãrisaRa Sutta: Majjhima-niRãaya III.72, dịch Anh P.H. 


Th. I0I Các đạo chỉ và ba học 
Đoạn này bao hàm các đạo chỉ trong ba học (giới-định-tuệ). 
Ba học này được tu tập ở cấp phổ thông bình thường theo 
thứ tự: giới, định, tuệ. Khi ba học thuộc trong thánh đạo vào 
giai đoạn hiện quán, thì trước tiên là thành tuệ (vô lậu tuệ), 
kế đó khởi phát thánh giới (vô lậu giới) và thánh định (vô lậu 
định). VỊ mà sau khi thực chứng thánh đạo, bấy gò thành vị 
thánh đệ tử (xem *Th.201), và trong số đó, những vị Dự lưu 
đã thành tựu giới viên mãn, những vị Bắt hoàn thành tựu 
định viên mãn, và những vị A-la-hán thành tựu tuệ viên mãn 
(Anguttara-nikãaya L231-232). 
Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng: những pháp này 
được thâu nhiếp trong giới uân. Chánh tinh tấn, chánh niệm 
và chánh định: những pháp này được thâu nhiếp trong định 
uẩn. Chánh kiến và Chánh tư duy: những pháp này được thâu 
nhiếp trong tuệ uân. 
Cữla-vedalla Sutta: Majjhima-nikaya L.301, dịch Anh P.H. 


ĐẠI THỪA 
Tín 
M.AG Tín lực và cúng dường 

Tin sâu chư Phật và Phật pháp, và đạo sở hành của 
Phật tử, và tin vô thượng đại bồ-đề, Bồ-tát phát 
nguyện tu giác ngộ. 

Tín, bước đầu đạo, mẹ công đức, nuôi lớn tất cả 
những thiện căn, cắt đứt lưới nghi, vượt sông ái, khai 
thị đạo vô thượng Niết-bàn. 
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Tín tịnh hóa tâm, sạch nhiễm ô; cội nguồn cung kính, 
trừ kiêu mạn, tài sản hàng đầu kho tàng pháp, bàn tay 
thanh tịnh nhận các hạnh. 
Tín hay huệ thí, không keo kiết, tín khiến hoan hỷ 
nhập Phật pháp, tín hay tăng trưởng công đức trí, tín 
hay dẫn đến địa Như Lai. 
Tín tịnh chư căn sáng, bén nhạy, sức tin kiên cố 
không hư hoại, tín làm dứt hắn cội phiền não, tín 
khiến hướng về công đức Phật. 
Tín nương cảnh giới không chấp trước, xa lìa các 
nạn, được không nạn, tín dẫn vượt thoát các đường 
ma, thị hiện đạo giải thoát vô thượng. 
Hạt giống công đức, tín không hoại, tín làm sinh 
trưởng cây bò-đẻ, tín làm thêm lớn trí tối thắng, tín 
hay thị hiện tất cả Phật. 
Avatamsaka Sutra, Taishố vol.10, text 279, p.72b16-29, dịch Anh 
T.T.S. and D.S. 


Nếu chất cỏ khô bằng Tu-di, một đốm lửa nhỏ cũng 
cháy hết, đem chút công đức cúng đường Phật, nhồ 
sạch phiền não đến Niết-bàn. 
Avatdmsaka Sitra, Taishố vol.10, text 279, p.278a12—13, dịch Anh 
T.T.S. and D.S. 


Trưởng lão Tu-bồ-đề bạch Phật rằng, “Bạch Thế Tôn, các đại 
Bồ-tát nên thân cận cúng dường nhất thiết chư Phật như thế 
nào để khiến cho thiện căn của mình được phát triển toàn 
diện, được nhiều thiện hữu chân chính nhiếp thụ và nhanh 
chóng đạt được nhất thiết trí?' 

Đức Phật dạy Tu-bồ-đề rằng, “Bồ-tát ma-ha-tát từ lúc sơ phát 
tâm thân cận cúng dường chư Phật Thế Tôn, từ lúc được 
nghe chư Phật giảng dạy Khế Kinh cho đến Luận Nghĩa, vị 
ây thọ trì, tụng đọc, ôn tập tới mức làu thông. Khi làu thông 
rôi, vị ấy tư duy nghĩa thú. Khi đã khéo thông đạt được thâm 


37 Tín có thể nhận được quả của thiện hành cũng như bàn tay nhận kho 
báu. 
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nghĩa của Khế Kinh, thì vị ấy thông đạt những đà-la-ni 
(dhãran).3°Rồi trạng thái giải thoát vô chướng ngại, xác 
quyết sự chứng đắc vô thượng bồ-đề khởi sinh. Sau đó, dù vị 
ây có sinh ra ở đâu, thì những gì là giáo nghĩa của chánh 
pháp mà vị ấy đã nghe, sẽ vĩnh viễn không bao giờ mất, 
không bao giờ quên. Do năng lực của những thiện căn đã 
gieo trồng với chư Phật, cho nên vị ấy sẽ không bao giờ bị 
đọa vào những cảnh giới xấu. Lại nữa, do những thiện căn 
này, tâm thức vị ấy luôn an vui thuần tịnh. Do vì năng lực an 
vui và thanh tịnh trong tâm thức như vậy, cho nên tiễn trình 
hướng đến giác ngộ, của vị ấy là tiến trình trực hướng và bất 
thoái chuyền, rồi vị ấy luôn làm nghiêm tịnh Phật độ. Lại nữa, 
do những thiện căn này mà vị ấy luôn hợp nhất cùng chư 
thiện hữu chân chính, vĩnh viễn không rời xa tất cả chư Như 
Lai, nhất thiết chư Bồ-tát, chư Độc Giác Phật, Thanh Văn, 
cũng như tất cả những ai vốn đã tán dương Phật, Pháp, và 
Tăng. 

Maha-prajñaparamitãä Sutra, Taishõ vol.7, text 220, pp.700c9-23, 
dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.47 Thân cận Phật được đại công đức 
Đoạn này tán dương sự lợi lạc quý hiếm và to lớn khi gân 
Phật và Pháp. 
Như kinh Hoa Nghiêm dạy rằng:... 
Như Lai đại từ bi, xuất hiện trong thế gian, vì hết 
thảy chúng sinh chuyên Pháp luân vô thượng. 
Như Lai vô lượng kiếp, cần khổ vì chúng sanh; Các 
thế gian làm sao, báo ân đức chư Phật? 
Thà trong vô lượng kiếp, thọ khô các ác đạo, trọn 
không bỏ Như Lai mà tìm cầu xuất ly. 
Thà đọa trong nẻo dữ, mả thường nghe danh Phật, 
không nguyện sanh cõi lành, tạm không nghe danh 
Phật. 


348 Các thần chú, tương tự như manrra. 
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Vì sao nguyện trụ lâu, trong hết thảy đường đữ? Vì 

được thấy Như Lai, tăng trưởng lực trí tuệ. 

Nếu ai được gặp Phật, diệt trừ hết thảy khổ, được vào 

nhà Như Lai, cảnh giới của đại trí. 

Nếu ai được gặp Như Lai, xả ly mọi chướng ngại, 

trưởng dưỡng phước vô tận, thành tựu đạo bồ-đè. 
Šiksã-samuccaya oŸ Sãmtideva, ch.17, dịch Anh from Sanskrit by 
D.S. Hán dịch, Đại thừa tập Bồ-tát học luận, T32n136, tr.133c20- 
134a04. 


M.48 Tín do tín quá khứ 
Trưởng lão Tu-bồ-đề (Subhiti) bạch Thế Tôn, “Bạch Thế 
Tôn, vào những thời kỳ đương lai, vào thời cuối cùng sau 
năm trăm năm kể từ hiện tại,*Đ nếu như có chúng sinh nào 
nghe được chương cú của Kinh này, họ có phát sinh tín tâm 
chân thật không?” 
Phật bảo Tu-bồ-đề, “Vào thời kỳ tương lai...có những đại 
Bồ-tát, bằng vô số công đức tu phước, có giới, có trí, khi 
nghe được chương cú của Kinh nảy, sẽ phát khởi tín tâm 
chân thật. Này Tu-bồ-đề, những vị Bồ-tát ma-ha-tát ấy, 
không chỉ cung kính cúng dường một vị Phật mà thôi, không 
chỉ gieo trồng thiện căn nơi một vị Phật mà thôi. Này Tu-bồ- 
đề! Chư Bồ-tát ma-ha-tát ấy đã từng cung kính cúng dường 
thiên vạn chư Phật và cũng đã từng gieo trồng thiện căn cùng 
thiên vạn chư Phật. Khi nghe các nghĩa lý của kinh này, sẽ 
đạt được nhất tâm tịnh tín. 
Bằng trí tuệ Phật, này Tu-bồ-đề, Như Lai thấy chư Bồ-tát ma- 
ha-tát ấy; bằng con mắt Phật, này Tu-bồ-đề, thấy chư Bồ- tát 
ma-ha-tát ấy, Này Tu-bồ-đề! Như Lai vốn biết vốn thấy chư 
Bồ-tát này. 
Vajracchedika Prajñaparamia Sira, section 6, dịch Anh from 
Sanskrit by D.S. 


32 Được liệt là vào thời Pháp diệt. Truyền thống tin rằng Pháp sẽ trải qua 
năm thời kỳ hoại diệt, môi thời kỳ là năm trăm năm. Thời kỳ Ngài Tu-bô- 
đề đang nói đên là thời kỳ cuôi. 
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Quy y Phật, Pháp và Tăng 

M.49 Phát nguyện thọ trì Tam Quy 
Đoạn này cho rằng, Bồ-tát tại gia cần phải quy y để tu tập 
công đức dẫn đến Phật quả, cung kính hôi hướng mọi việc 
làm đối với Pháp, cũng như kính trọng các hàng tu Phật 
không phải Đại thừa, đặc biệt là hàng xuất gia, nhưng không 
tu tập theo những hạng ấy. 
Bồ-tát tại gia quy y Phật như thế nào? Vị ấy sẽ tư duy rằng, 
“Ta cần phải thành tựu Phật thân tự trang nghiêm bằng ba 
mươi hai tướng tốt.?0 Ta sẽ nhiếp trì những thiện căn để hội 
đủ ba mươi hai tướng đại trượng phu. Để hội đủ những diệu 
tướng này, ta cần phải tự tinh tấn đũng mãnh. Này trưởng giả, 
đó gọi là Bồ-tát tại gia quy y Phật. 
Bồ-tát tại gia quy y Pháp như thế nào? Này trưởng giả, Bồ-tát 
cung kính Pháp và người thuyết Pháp; khao khát Pháp, vui 
trong Pháp, cực kỳ hý lạc trong Pháp của Pháp. Vị ấy là 
người hộ Pháp, an trú trong Pháp, thọ trì Pháp, hộ trì Pháp, 
an trụ kiên cô nơi Pháp, tán dương Pháp, ban bố Pháp, an trụ 
trong pháp hành, tăng trưởng pháp, cầu Pháp, lấy Pháp làm 
sức mạnh, tự trang bị khí trượng Pháp, duy chỉ phục vụ Pháp. 
Vị ấy tư duy răng, “Khi tôi thành Chánh đăng chánh giác, tôi 
sẽ truyền bá chánh Pháp này bình đăng đến cho tất cả người, 
trời và a-tu-la. Này trưởng giả, đó là Bồ-tát tại gia nên quy y 
Pháp. 
Này trưởng giả, Bồ-tát tại gia quy y Tăng như thế nào? Bồ- 
tát khi gặp vị Tu-đà-hoàn (Dự lưu), Tư-đà-hàm (Nhất lai), A- 
na-hàm (Bất hoàn), hoặc A-la-hán, hoặc một kẻ phàm phu 
đang tu tập Thanh Văn thừa,3'Bồ-tát nên kính thuận tất cả; 
nhanh chóng đứng dậy chào đón, nói những lời hòa ái, âm 
hưởng ngọt ngào, và đi nhiễu phía bên phải quanh những 
người ấy. Bồ-tát nên tư duy rằng, “Khi tôi thành tựu vô 
thượng chánh đẳng chánh giác, tôi sẽ diễn thuyết Chánh Pháp 


30 Xem *L.38. 
351 Thừa nhằm mục đích chứng quả cứu cánh là A-la-hán, ngược lại với 
Đại Thừa, tức thừa của các vị Bồ-tát hướng đến Phật quả. 
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vì mục đích thành tựu công đức Thanh văn.' Tuy sanh tâm 
cung kính như vậy, nhưng tâm không xác lập trong đó. Này 
trưởng giả, đó là Bồ-tát tại gia nên quy y Tăng vậy. 
Ủgra-pariprccha, section 19 of the Maha-ratnakita Sutra, Taishõ 
vol.11, text 310, pp.472c22-473a09, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.50 Tại sao Tam Quy 

Này thiện nam tử, để diệt trừ khổ, đoạn trừ phiền não và để 
cảm thọ niềm lạc vô thượng tịch diệt, do nhân duyên này mà 
thọ ba quy y... Phật, Pháp và Tăng. Phật là vị chỉ dạy diệt trừ 
phiền não, nhân của khô, chứng đắc chân chánh giải thoát. 
Pháp là giải thoát tối hậu, điệt trừ phiền não, nhân của khô. 
Tăng là cộng đồng tu hành Thánh đạo, diệt trừ phiền não, 
nhân của khổ và đạt được giải thoát chân thật. Có người nói 
rằng, nếu vậy, chỉ có một quy y mà thôi. Không phải thế. Tại 
sao vậy? Bởi vì, cho dù Như Lai có xuất hiện trong thế gian 
này hay không, chánh Pháp vẫn luôn tồn tại nhưng không 
được nhận thấy. Chỉ khi nào Như Lai xuất hiện trên thế gian 
thì Pháp mới được nhận thấy. Do vậy, không phải chỉ quy y 
Phật mà thôi. Cho dù Như Lai có xuất hiện ở thế gian hay 
không, chánh Pháp vẫn luôn tồn tại, mà không có người lãnh 
thọ. Duy chỉ Tăng, đệ tử Phật, đây là những người thọ lãnh 
Pháp; vì vậy mà cân phải đặc biệt quy y Tăng. 

Upasaka-sila Sutra, Taishõ vol.24, text 1488, ch.20, p.1061b04-14, 
dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.51 Quy y Phật 

Chúng sinh không biết ân, Như Lai phát bi trí, xuất 

hiện trong thế gian, sáng khắp, xua bóng - tối. 

Phát khởi tâm đại bi, quán sát khắp quần sinh, thấy 

khổ đau vô lượng, trói buộc trong ba hữu.?? 

Duy trừ Đăng chánh giác, Đạo sư tối thắng tôn, trong 

tất cả trời người, không đâu đáng nương tựa. 
Avatamsaka Sutra, Taishố vol.9, text 278, p.444b15—20, dịch Anh 
T.T.S. and D.S. 


352 Chỉ toàn thê thế giới hữu vi, xem mục “ba hữu” trong phần Ngữ vựng. 
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M.52 Quy y Phật tỗi thượng 
Trong đoạn này, Tì hăng Man phu nhân bạch Phật rằng, quy y 
rối thượng chính là quy y Phật / Nhự Lai, vì quy y Phật trước 
rồi mới đến Pháp và sau đó là quy y Tăng. Tăng được thiết 
lập bằng nhiễu đạo tích khác nhau cùng quy hướng về đức 
Phật; Pháp là đạo tích dẫn Chứng. đắc Pháp thân Phật. Quy y 
Như Lai bao hàm cả quy Pháp và quy y Tăng, và đó là thực 
tại cứu cảnh, phi thời gian. 
Cho nên, đối với thế gian chưa được cứu độ, đối với thế gian 
không nơi nương tựa mà làm nơi vô tận quy y, thường trụ 
quy y, cho đến suốt cùng hậu tế, đó chính là Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh đăng giác vậy. 
Pháp tức là thuyết Nhất thừa đạo. Tăng tức là các chúng của 
Ba thừa. Hai sự quy y ấy không phải là quy y rốt ráo, mà gọi 
là quy y phần ít. Vì sao? Thuyết Nhất thừa đạo pháp, chứng 
đắc Pháp thân cứu cánh, bên trên không còn nói đến pháp 
Nhất thừa nữa.33 
Các chúng Ba thừa có sợ hãi”” mà quy y Như Lai, cầu mong 
xuất ly, tu học, hướng Vô thượng chánh đẳng chánh giác. 
Cho nên hai sự quy y ây không phải là quy y cứu cánh, đó là 
sự quy y có hạn. 
Nếu có chúng sinh được Như Lai điều phục mà quy y Như 
Lai, được thấm nhuần bởi pháp, sinh tâm tin vui mà quy y 
Pháp và Tăng. Đó là hai quy y. Không phải rằng hai sự quy y 
này là quy y Như Lai. Quy y đệ nhất nghĩa là quy y Như Lai. 
Đệ nhất nghĩa của hai sự quy y này là cứu cánh quy y Như 
Lai. Vì sao? Như Lai không khác biệt với hai sự quy y này. 
Như Lai tức là ba quy y. 
Šrimälãdev-sinhanäda Sutra, Taishõø vol12, text 353, ch.5, p. 
221a02-15; cÝ., 7z/shø vol. 11, text 310, p.676b16-29, dịch Anh 
T.T.S. and D.S. 


354 


353 Tức là tất cả, cuối cùng cũng hướng về Phật quả, dù rằng họ có thể ban 
đầu nhắm tới những mục đích thấp. 
354 Về các dạng khô khác nhau trong vòng tái tục. 
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M.53 Tăng và Pháp; đường dẫn ba quy y 
Cúng dường Tăng, tức là cúng dường Phật bảo và Tăng bảo. 
Quán sát các công đức vi diệu của Phật Pháp, tức là cúng 
dường Tam Bảo trọn vẹn. 
DUpasaka-sla Sutra, Taishõ vol.24, text 1488, ch.22, p.1065a20-22, 
dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.54 Xá-lợi Như Lai và bát-nhã ba-la-mật 
Đoạn này cho thấy cúng dường xá-lợi Phật (xem *Th.94), 
cũng quan trọng nhưng đó chỉ là thứ yếu so với cúng dường 
bát-nhã ba-la-mát. 
Thiên đế Thích (Šakra),3°5 bạch Phật rằng, “Bạch Thế Tôn, 
không phải con không tôn kính xá-lợi của Như Lai. Thế Tôn, 
chắc chắn rằng, con tôn kính xá-lợi của Như Lai. Xá-lợi của 
Như Lai phát sinh từ bát-nhã ba-la-mật nên được cúng dường. 
Do vậy, bạch Thế Tôn, cúng dường bát-nhã-ba-la-mật là 
cúng dường xá-lợi của Như Lai trọn vẹn. Tại sao vậy? Vì xá- 
lợi ấy phát sinh ra từ bát-nhã ba-la-mật của Như Lai. Thế Tôn, 
như ở trong Diệu Pháp đường (Sudharmä) của chư Thiên. 
Khi con ngự trên thiên tòa, có các thiên tử đứng hầu. Khi con 
không ngự ở đó, những thiên tử do vì cung kính con nên 
cung kính thiên tòa và đi nhiễu quanh.°*Vì sao vậy? Vì Thiên 
đế Thích, đứng đầu trong các chư thiên, nói Pháp cho chư 
thiên trong cõi trời Tam thập tam. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, 
bát-nhã ba-la-mật là nhân duyên vi điệu dẫn đến nhất thiết trí 
của Như Lai, là vị A-la-hán, Chánh đắng chánh giác. Xá-lợi 
của Như Lai y chỉ trên nhất thiết trí, nhưng không phải là 
nhân duyên phát sinh trí. Do vậy, bạch Thế Tôn, bát-nhã ba- 
la-mật là nhân của nhất thiết trí, được cúng dường bằng sự 
cúng dường xá-lợi của Như Lai." 
Agstasahasrika Prajñaparamitä Sufra, ch.4, dịch Anh from Sanskrit 
by D.S. 


35 Thiên chủ (PalI. Sakka). 
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M.55 Kính tín Quản Tự Tựi (Avalokesvara) 
Đoạn này tán dương Thánh Quán Tự Tại Bô-tát / Quán Thể 
Âm (Avalokitesvara) mà khi niệm đến danh hiệu sẽ được hộ 
trì: Danh hiệu này, nghĩa theo Sanskri, là đẳng Tự Tại 
(Thiên chủ) Quan sát (bằng đại bù; và được xem là hiện thân 
của đại bị. Ở Trung Hoa, Bổ-tát này được gọi Quán Âm 
(Guanyin) và ở Tây Tạng gọi Ngài là Chenresig (sPyan ras 
gzigs: nhìn đời bằng đôi mắt đại bì). Niệm danh hiệu Ngài có 
năng lực hộ trì giống như tụng những bài hộ chú (pari14) 
trong Pali Thượng tọa bộ (xem *Th.93), chẳng hạn, lửa có 
thể được dập tắt, đao kiếm có thể bị gây, khi niệm danh hiệu 
Bồ-tát; do vậy Hán dịch là Quán Thế Âm thay vì Quán Tự 
Tại (Avalokitesvara). Điều này có thể được xem như nói đến 
sức mạnh của từ bi công cách thi vị, khả năng chuyển hóa 
tâm thức và nghiệp báo của chúng sinh. Thiên tông (Chan / 
zen) thông thường, hiểu những năng lực này như là thuần túy 
nội tâm, chẳng hạn, khi nói đến 'hiểm nạn trên đại dương 
như 'bão' chỉ cho sân, 'Tlửa' chỉ cho tham và 'gông cùm ` hàm 
nghĩa cho những sợ hãi, và các loại súc sinh được nói đến 
trong Phẩm Phô Môn chỉ đe dọa những ai có ác ý. Tương tợ, 
năng lực của các paritta trong Thượng tọa bộ có thể được 
xem nhự chiêu cảm những sức mạnh của các chân lý đạo 
đực. 

2. Quán sát khắp thế gian, hoằng thệ sâu như biển... 

Hãy nghe hạnh Quán Âm. 

3. Trải qua vô số kiếp, phụng sự nghìn ức Phật. Hãy 

lắng nghe Ta nói. 

4. Ai nghe danh, thấy hình, tâm niệm không luống 

qua, diệt mọi khô trong đời. 

5. Hoặc có kẻ ác tâm, xô ta xuống hầm lửa, niệm 

danh Quán Thế Âm, hầm lửa liền dập tắt. 

6. Hoặc lênh đênh biển cả, nguy hiểm chỗ của rồng, 

quái vật biển, và quỷ, niệm danh Quán Thế Âm, Vua 

Biển không thể hại. 

9. Hoặc bị kẻ thù vây, chúng cầm đao muốn hại, 

niệm danh Quán Thế Âm, chúng thảy khởi tâm từ. 
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10. Hoặc khổ bởi phép vua, pháp trường sắp hành 
hình, niệm danh Quán Thế Âm, đao kiếm gãy thành 
vụn. 

11. Hoặc gông cùm xiêng xích, tay chân bị trói chặt, 
niệm danh Quán Thế Âm, gông cùm tự nhiên rã... 

14. Hoặc ác thú vây khốn, nanh vuốt bén dễ Sợ, niệm 
danh Quán Thế Âm, chúng vội chạy tán loạn.... 

17. Thấy chúng sanh khốn ách, vô lượng khổ bức 
thân, diệu trí quán âm thanh, Ngài cứu chúng thoát 
khổ. 

18. Viên mãn thần thông lực, rộng tu trí, phương tiện, 
thị hiện khắp mười phương,°Ê khắp các cõi không 
St. 

19. Lần lượt trừ tai họa, cho tất cả chúng sanh, địa 
ngục, quỷ, súc sanh, sanh, già, bệnh, chết khô... 

20. Ngài”, đôi mắt ngời sáng, toả sáng đôi mắt từ, 
rực rỡ mắt đại trí, và sáng ngời thanh tịnh, với đôi 
mắt đại bi, với tôn nhan ái kinh. 

21. Ngài, ánh sáng vô cấu, ánh sáng mặt trời trí, phá 
tan mọi tối tăm, là ánh rực cháy mà gió không thê 
thôi tắt, rực cháy sáng thế gian. 

22. Ngài gầm tiếng đại bi, đại từ, bi, chân công đức. 
Mây từ như mây lớn, tuôn mưa pháp cam lồ (bát tử), 
dập tắt lửa phiền não cho tất cả chúng sanh. 

23. Hoặc ai bị cuốn hút trong tranh chấp, tranh tụng, 
kiện cáo giữa pháp đình, hoặc chiến trường, kinh sợ, 
niệm danh Quán Thế Âm, oán thù thảy yên lắng. 

24. Âm thanh như mưa sắm. Âm thanh như trống lớn. 
Âm thanh như hải triều. Diệu âm như Phạm âm. Âm 
thanh siêu thế gian. Hãy thường niệm Quán Âm. 


36 Tám phương của la bàn và phương trên, phương dưới, là mười phương. 
3 Đại từ ngôi thứ hai, chỉ Quán Thể Âm. Đoạn này là những kệ tụng của 
Bô-tát Vô Tận Y (Aksamati) hiện diện. 
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25. Niệm, niệm, chớ nghi ngờ, Quán Thế Âm, Tịnh 

Thánh. Trong khổ não, chết chóc, và bức bách, Ngài 

là chỗn hộ trì, là nơi nương tựa an ồn. 
Saddharma-pundaritka Sữfra, ch.24, dịch Anh from Sanskrit by 
D.S. 


Trách nhiệm và nỗ lực cá nhân 
M.56 Năng lực của ước muốn 
Này thiện nam tử! Dục?” là gốc rễ của mọi công đức. Dục là 
nhân duyên thành tựu bồ-đề, và quả giải thoát. 
Dpasaka-sila Sutra, Taishõ vol.24, text 1488, ch.20, p.1062b27-29, 
dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.57 Tỉnh tấn ba-la-mật, vì nhiêu ích chúng sinh 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn dạy Mãn Từ Tử (Pura 
Maiträyaniputra) rằng, “Nếu Bồ-tát ma-ha-tát muốn chứng 
đắc vô thượng chánh đăng bồ-đè, thì lúc sơ phát tâm cần phải 
suy nghĩ như thế này, “Nhất thiết sự vật mà tôi sở hữu, dù là 
thân hay là tâm, thì trước hết tôi phải làm lợi ích cho mọi loài, 
khiến cho tất cả sở nguyện của chúng được tròn đây.” 

Như người nô bộc thầm nghĩ, “bất cứ lúc nào tôi đi đứng, 
ngồi hay nằm, thảy đều làm vì chủ, ta không tự ý mà làm tùy 
tiện. Khi muốn ra khỏi nhà để đi đến chợ, trước phải hỏi chủ 
rồi mới đi. Ăn uống thứ gì, phải được chủ cho phép mới dùng. 
Bắt cứ làm gì đều phải làm theo ý chủ muốn. ' Cũng vậy, Bồ- 
tát ma-ha-tát muốn chứng đắc vô thượng chánh đăng bô-đề, 
cần phải suy nghĩ như vây, “Bất cứ thứ gì mà ta sở hữu, dù 
thân hay tâm, ta không thể động dụng tùy tiện, mà làm bất cứ 
sự nghiệp gì chỉ tùy theo lợi ích của chúng sinh. Tất cả phải 
được hướng đến thành tựu cứu cánh ấy.” Do vậy, Bồ-tát ma- 
ha-tát y chỉ tinh tấn ba-la-mật, không rời tỉnh tấn ba-la-mật 
này, thệ nguyện vì chúng sanh mà làm những gì cần làm. Các 
Bồ-tát ma-ha-tát đều an trụ trong tinh tấn ba-la-mật như vậy. 


358 [ND] Chanda, chỉ cho ước muốn nói chung. 
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Ví dụ như, một con ngựa quý khi được người cuõi, nó nghĩ 
rằng, “Ta không nên làm cho thân của người cưỡi bị dao 
động, mệt mỏi, nhọc nhằn, hoặc làm hư hỏng yên cương. 
Cho dù ta có xoay mình, đi hay đứng, nhanh hay chậm, tùy 
theo người cưỡi, hộ trì người cưỡi, không để vì ta mà người 
ấy nổi giận, cũng như những điều sai quây khác.” Cũng vậy, 
các Bồ-tát ma-ha-tát thực hành tinh tấn ba-la-mật không làm 
theo sở dục của mình, mà làm bất cứ điều gì đều làm lợi ích 
tùy theo ý hướng mong cầu của chúng sinh, hộ trì chúng sinh; 
không khiến cho phiền não ác nghiệp khởi lên trong chính 
bản thân. Chúng sinh thoạt đầu tuy vô ân đối với các Bồ-tát 
ma-ha-tát, nhưng các Bồ-tát không nghĩ đến chúng trả ân, 
duy chỉ vì chúng sinh mà thành toàn mọi sự nghiệp. Các Bà- 
tát ma-ha-tát như vậy thành tựu tỉnh tấn ba-la-mật, hộ trì tâm 
chúng sinh, động chuyền tùy theo ý chúng sinh, để làm mọi 
thứ tăng ích và an lạc cho chúng sinh. Bồ-tát như vậy nhiếp 
thọ tinh tấn ba-la-mật, làm những việc lợi ích, an lạc cho 
chúng sinh, như là làm các sự nghiệp cho chính mình không 
hề mệt mỏi. Như vậy chư Bồ-tát an trụ trong tỉnh tấn ba-la- 
mật. 

Maha-prajñaparamitãä Sitra, Taishõ vol. 7, text 220, p.1050b01— 

26, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


Trung Đạo 
M.58 Nỗ lực không hoãn, không căng 

Đoạn này chỉ ra một điểm đơn giản mà quan trọng cho tỉnh 
tấn (cƒ. *L.30). 
Có một sa-môn, ban đêm tụng kinh, cảm thấy sầu muộn; ý có 
hối tiếc, muốn nghỉ về nhà. Phật gọi sa-môn đến mà hỏi rằng, 
“Khi ông tại gia, thường làm gì vui? Sa-môn ấy đáp, “Con 
thường chơi đàn.” Phật nói, “Dây chùng thì sao?° Thưa rằng, 
“Không kêu'. Phật hỏi, “Nếu căng? Thưa, “Đàn nghe chát.- 
“Không chùng, không căng, thì sao?” Thưa “Nghe êm, hòa.” 
Phật dạy sa-môn: “Học đạo cũng vậy. Giữ tâm hài hòa, đạo 
có thê đắc. 
“Sutra oƒ Forty-two Sections°/ Sishierzhang jing, section 33, Taishõ 
vol.17, text 784, p.723c13—17, trans, D.S. 
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M.59 Hành không biên chấp 
Đoạn này xem hành trung đạo là bị kẹt trong tâm phân biệt, 
cũng không phải tránh xa tâm phân biệt. Do vậy, bản chất 
của trung đạo không thể bị ghim chặt vào đâu. 
Này Thiện Dũng Mãnh (Suvikrantavikräm), nói phân biệt 
(cầu trúc tâm lý) là một biên (cực đoan). Nói dị phân biệt là 
một biên (cực đoan) khác. Bồ-tát không hành theo biên (cực 
đoan) hay vô biên (không cực đoan). Nếu các Bồ-tát đều có 
sở hành nơi biên và vô biên, các Bồ-tát này cũng không thấy 
quãng giữa. Không thấy có giữa, thì đó là hành quãng giữa. 
Nếu hành quãng giữa, đó là hành theo một biên, không phải ở 
giữa có hành, có hiển, có thị, vì xa lìa các tướng.Trung đạo 
không phải là một cái gì để chấp thủ, được thấy và được làm 
cho hiền lộ. 
Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh, nên biết, nói rằng “giữa”, đó là 
Thánh Đạo tám chi. Như vậy, Thánh Đạo hoàn toàn không 
thể năm bắt trong tất cả pháp nhưng vẫn hiện tiền, ngay trước 
mắt, không thê thấy được trong tất cả các pháp nhưng vẫn 
hiện tiền, ngay trước mắt. 
Maha-prajñaparamitãä Sutra, Taishõ vol. 7, text 220, p. 1092a25— 
b03, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.60 Thánh Đạo tám chỉ 

Đoạn trích này cho thấy các chỉ của đạo khởi đâu từ chánh 
kiến — viễn kiến không chấp thủ nhìn thấy các pháp đều 
không tự tánh cổ định. 

Này Vô Biên Tuệ (AnantaJñãna), ý nghĩa của Đạo và Đạo 
thanh tịnh là gì? Nói Đạo, đó là Thánh Đạo tám chi vậy, tức 
chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh kiến 
là sự đoạn trừ thân kiến (safkayadrsfi: tắt-ca-da kiến) VƯợt 
qua tất cả cảnh giới hành của kiến. Hết thảy kiến đều thành 
tịnh trong mọi trường hợp, liễu tri tất cả phân biệt, hoặc 
thắng phân biệt hoặc biến hành phân biệt, đều là không phân 
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biệt, không có thắng phân biệt, không có biến hành phân biệt, 
không trụ tà tư duy, không đoạn tà tư duy.*9 Kiến-thấy chánh 
mạng, kiến-thấy chánh mạng tưởng, kiến-thấy mạng thanh 
tịnh, trụ thanh tịnh mạng, một cách như lý kiến-thây thân 
nghiệp thanh tịnh, ngữ nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh, 
trụ nơi chánh nghiệp, chánh kiến ngữ nghiệp; thấy biết người 
nói nơi ngữ, bằng niệm thanh tịnh mà trụ nơi chánh niệm, 
chánh kiến, tam-muội (định); trong tam-muội không có nơi 
nào để y chỉ mà làm thanh tịnh kiến của tam-muội trụ nơi 
chánh định. 

Này Vô Biên Tuệ, khi các Bồ-tát ma-ha-tát kiến - thấy như 
vậy, đạt được chánh kiến thanh tịnh trong mọi trạng huồng và 
an trú trong đạo thanh tịnh. Đạo thanh tịnh này là sở hành của 
thiện sĩ. Đạo ấy được người trí tôn kính, được chư Thánh 
mến yêu và được chư Như Lai tán thán. 

Varma-vyiha-nirdesa, secton 7 of the Mfaha-ratnakHla Sitra, 
Taishố vol.11, text 310, pp.120c29—-121aló6, dịch Anh T.T.S. and 
D.S. 


M.61 Trung đạo tránh xa phân biệt nhị nguyên 

Tu trung đạo quán chiều nơi không có hai tướng, trí nhận 
thức đạo đề... Để biết rằng đạo (con đường) vôn không thê 
năm Đắt, bằng chánh trí quán sát tự tánh đều không, đó là trí 
nhận thức trung đạo. 

Varma-vyiha-nirdesa, secton 7 of the Mfaha-ratnakHla Sitra, 
Taishố vol.11, text 310, pp.120c29—-121aló6, dịch Anh T.T.S. and 
D.S. 


M.62 Duyên khởi và trung đạo I 
Đoạn này y cứ trên quan điểm cho răng duyên khởi có nghĩa 
là pháp không tôn tại cô định, bất biến, thực hữu, cũng không 
phải nhất thiết không tôn tại — các pháp này tạo thành dòng 
chảy sát-na diệt mà tự không thể bắt nắm. Hành trung đạo y 
cứ trên nhận thức trung đạo thực tướng này và không chấp 
thủ những gì mà tự táảnh không phải như vậy.. 


359 Nó thiếu bất kỳ một biệt tánh nào gọi là “tư duy". 
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Duyên khởi không phải hữu (tồn tại) hay vô (không 
tồn tại), không phải thực, cũng không phải hư. 
Như vậy thể nhập trung đạo, được nói là không chấp 
trước. 
Maha-avatamsaka Sutra, Taishõ vol.10, text 279, p. 316c21-22, 
dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.63 Duyên khởi và trung đạo II 
Đoạn này cho rằng, pháp hữu vi, duyên khởi thật là sâu xa 
(xem *Th.156ƒ, *M.130 và 138) không thể được nhận thức 
bằng những khái niệm và tư duy thể tục hay tư duy quy ước, 
bởi vì nó là vô tướng, đồng nhất với Niết-bàn. Mặc dù vậy, 
thiết thực đề mô tả nó là tự tánh 'trung đạo' siêu việt những 
cực đoan hoàn toàn phi hữu và thực hữu (cƒ.*Th. ó8 và 
*Ƒ 32). Các pháp trồng rộng không có biên tế, thế nhưng 
phàm phu không liễu tri điều này và luôn bảm vào một trong 
hai quan điểm cực đoan về bản chất của thực tại. 
Mọi pháp đều được nhiếp nhập trong duyên khởi; pháp được 
nhiếp nhập trong duyên khởi thì không hoặc giữa (trung) 
hoặc là bên (biên). Nếu pháp lìa ngôn thuyết, thế thì không 
có bất cứ pháp nào là khả đắc. 
Này Vô Biên Trang Nghiêm (Anantavyiha), ông nay hãy 
quán sát, pháp vô sở hữu,””” pháp không có biên, đó được gọi 
là trung đạo. Chỉ bằng phương tiện mà nói rằng, có giác tuệ 
thọ trì các pháp, thế nhưng, người trì pháp cũng bất khả đắc. 
Do vì, bất khả đắc, không thể nhận thức, cho nên không có 
ngôn thuyết. 
Này Vô Biên Trang Nghiêm, các ông, những bậc trí giả, nên 
biết như vây, tướng chân thật của tất cả pháp là không đến, 
không đi, không phân chia, không gián đoạn, không đồng 
nhất tánh, không dị biệt tánh, đến bờ kia cao nhất của hết 
thảy pháp. Không có bất cứ pháp nào mà không đến bờ kia. 
Đến bờ kia chính là Niết-bàn. Chân thật tướng của các pháp 
là Niết-bàn. Vì vậy, nên biết, là bất khả thuyết. Chỉ trừ thế 


360 Tức là không có pháp nảo tồn tại thực hữu. 
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tục mà nói là trung đạo. Trung đạo như vậy chính là con 
đường đưa tới Niết-bàn. Nhưng cũng không có Niết-bàn mà 
con đường ấy hướng đến. Nếu có Niết-bàn là định hướng mà 
con đường ấy dẫn đến, thế thì các pháp có đến có đi. Tự tánh 
của hết thảy pháp là bình đẳng. Vì vậy Niết-bàn không phải 
là nơi được hướng đến. Này Vô Biên Trang Nghiêm, đó gọi 
là trung đạo. 

Thế nhưng, trung đạo đó cũng chính là phi trung đạo. Vì sao 
vậy? Vì trung đạo là không tăng, không giảm, không biên tế 
(không có cực đoan) và không chấp thủ. Nếu chư pháp là 
không biên tế, sao lại gọi là hữu biên? Các pháp là không có 
xứ sở, nên tự tánh của chúng là không biên tế. Chúng sanh 
phàm phu vì không thấy được điều này, cho nên nơi cái 
không tồn tại được chấp là nơi có biên tế. Do vì thấy có biên 
tế, nên không đạt được giải thoát, bởi vì trong chân thật thì 
không có xứ sở. 

Này Vô Biên Trang Nghiêm, ông hãy quán sát Như Lai bằng 
giác tuệ quyết định của phương tiện mới có thể nói về trung 
đạo như vậy. 

Ananta-mukha-parisodhana-nirđe$a, section 2 of the Mahäa- 
ratmakufa Sutra, Taishõ vol.11, text 310,pp.29c15—30a04, dịch Anh 
T.T.S. and D.S. 


Bồ-tát đạo cao hơn Thanh Văn và Độc Giác 
Về Thanh Văn và Độc Giác, xin xem *Th L6 trong phân 
Thượng tọa bộ. 


M.64 Bồ-tát đạo tối thắng 
Đoạn trích thứ nhất khẳng định rằng, Bô-tát đạo là con 
đường tối thắng. Phật tử lý trởng không chọn con dường nào 
tương đối ngắn hơn, của Thanh văn hay Độc Giác, mà vì đại 
bị, chọn con đường rất dài nhắm thành tựu Phật quả, trải 
qua vô số kiếp lựu lại trong sinh tử luân hồi để cứu giúp 
chúng sinh, đồng thời tu tập các công đức cân thiết để thành 
Phật quả. Đoạn thứ hai giải thích rằng, những vị đạt tới địa 
thứ sáu trong mười địa của Bô-tát và những ai dẫu chưa đạt 
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tới chánh đẳng chánh giác, thì vẫn cao hơn các thánh giả 
Thanh Văn (A-la-hán) và Độc giác. 

Này thiện nam tử, có ba Pháp, hạ, trung và thượng. Hạ, là 
Thanh Văn.”5! Trung, là Độc Giác. Thượng, là Phật.... 

Này thiện nam tử, nếu Bồ-tát đạt được pháp thuộc giải thoát 
phân, vị ấy không bao giờ tạo các nghiệp cầu sanh dục giới, 
sắc giới và vô sắc giới, mà thường phát nguyện sanh vào nơi 
đâu chỉ vì lợi lạc chúng sinh. Nếu như vị ấy biết chắc nghiệp 
của mình sẽ dẫn đến tái sinh về cõi trời, liền hồi chuyển 
nghiệp này cầu sanh trong loài người. Nghiệp, ở đây là bố 
thí, trì giới và tu định. 

Thanh văn nào tu đắc giải thoát phần, vị ấy sẽ không quá ba 
lần thọ thân (ba đời) thì đạt giải thoát hoàn toàn. Độc Giác 
cũng vậy. 

Bồ-tát ma-ha-tát mà đạt được giải thoát phần, tuy phải trải 
qua vô lượng thân, trung gian thường không thoái chuyên, 
vượt lên hết thảy Thanh Văn, Độc Giác. 

Thiện Sinh (Singalaka) bạch Thế Tôn, “Chúng sinh làm sao 
phát tâm bồ-đề?? Phật dạy, “Này thiện nam tử, do hai sự phát 
tâm bồ-đề... Một là, quán sát rằng, một người trú ở địa thứ 
sáu của Bồ-tát, dù có thể chuyên tâm nhưng vẫn vượt trên tất 
cả các Thanh Văn và Độc Giác. Hai là, tỉnh tấn cầu quả vô 
thượng. 

DUpasaka-sla Sutra, Taishõ vol.24, text 1488, ch.4, p.1037b09-10, 
14-21, and ch.2, p.1035b18—23, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.65 Tuệ siêu việt của Chánh đẳng giác 
Này thiện nam tử, Như Lai có trí nhận thức duyên khởi viên 
mãn. Thanh Văn và Bích-chi-phật tuy cũng có nhận thức bốn 
Thánh Đé, thế nhưng trí duyên khởi không trọn vẹn, vì vậy 
không được gọi là Phật.... Thanh Văn và Bích-chi-phật này 
tuy đã đoạn trừ phiền não, nhưng chưa đoạn tập khí của 


361 Thanh văn, chỉ đệ tử của Phật. Đây chủ yếu chỉ là quả vị cao nhất của 
Thanh văn, quả A-la-hán. Thanh văn và Độc giác đêu là những vị đã giác 
ngộ. 
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phiền não. Như Lai đã nhố sạch gốc rễ tập khí của tất cả 
phiền não, do vậy gọi là Phật. 

DUpasaka-sla Sutra, Taishõ vol.24, text 1488, ch. 5, p.1038b, dịch 
Anh T.T.S. and D.S. 


M.66 Chỉ có chư Phật mới tận diệt vô mình và chứng 
nghiệm Niễt-bàn toàn diện 

Trong đoạn này, Tì hẳng Man phụ nhân nêu pháp Đại thừa 
răng chỉ vị Chánh đẳng chánh giác mới hoàn mãn các công 
việc chuyển hóa tỉnh thân. 
Bạch Thế Tôn, A-la-hán, Bích-chi-phật và Bồ-tát tối hậu thân 
bị che lấp và trở ngại bởi vô minh trụ địa cho nên đối với 
pháp này pháp kia không biết, không thấy. Vì không biết và 
không thấy cho nên những gì cần đoạn trừ thì không được 
đoạn trừ, không được rốt ráo. Do không đoạn trừ nên nói là 
giải thoát với khuyết điểm còn tàn dư, không phải là giải 
thoát với sự đứt lìa hết thảy khuyết điểm; gọi là thanh tịnh 
hữu dư chứ không phải là thanh tịnh tất cả; gọi là thành tựu 
công đức hữu dư chứ không phải là công đức tất cả. Vì thành 
tựu giải thoát hữu dư, thanh tịnh hữu dư, công đức hữu dư 
cho nên biết khổ hữu dư, đoạn tập hữu dư, chứng diệt hữu 
dư, tu đạo hữu dư. Đó gọi là đạt được một phần Niết-bàn. 
Đạt được một phần Niết-bàn, gọi là hướng Niết-bàn gIỚI. 
Nếu biết hết thảy khổ, đoạn hết thảy tập, chứng hết thảy diệt, 
tu hết thảy đạo, đối với thế gian vô thường bại hoại, đối với 
thế gian vô thường bịnh hoạn mà chứng đắc thường trụ Niết- 
bàn; đối với thế gian không được che chở, không nương tựa 
mà che chở và làm nơi nương tựa. Vì sao? Vì pháp không có 
hơn kém mà chứng đắc Niết-bàn; vì trí tuệ bình đẳng mà 
chứng đắc Niết-bàn; vì giải thoát bình đẳng mà chứng đắc 
Niết-bàn; vì thanh tịnh bình đắng mà chứng đắc Niết-bàn. 
Cho nên Niết-bàn chỉ có một vị, vị bình đăng, gọi là vị giải 
thoát. 
Šrimãlãdev-simnhanada Sữữa, Taishõ vol12, text 353, ch.5, 
p.220a25-b10; cf. 7a¡shø vol. 11, text 310, p.675c08—18, dịch Anh 
T.T.S. and D.S. 
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M.67 Bồ-tát hành hoạt không mệt mỏi trong luân hồi, 
nhưng vẫn không rời Niết-bàn 

Trong đoạn này, đức Phật nói với các Bồ-tát đến từ những 
thể giới khác tường tận Bồ-tát hành không mỏi mệt trong thể 
giới hữu vi, quán sát các công đức vô vi, Niết-bàn, nhưng 
không cho phép mình rời xa thế giới luân hôi hữu vi. Đây là 
trạng thái mà đôi khi được gọi là vô trụ Niế¡-bàn" 
(apratis‡hita-nirvana). 

Đức Thế Tôn nói, “Này thiện gia nam tử, có môn giải thoát 
của Bồ-tát, gọi là “tận-vô tận”, các ông nên học tập trong đó. 
Đó là những gì? “Tận” được nói là hữu vị; “vô tận” là vô v1. 
Bồ-tát không đoạn tận hữu vi, nhưng cũng không trụ trong vô 
VÌ. 

Trong đây, không đoạn tận hữu vi không thối đại từ, không 
xả đại bi; không lãng quên tâm nhất thiết trí xác lập trên ý chí 
hướng thượng (tăng thượng ý lạc); không mệt mỏi trong các 
sự nghiệp thuần thục chúng sinh; không từ bỏ các nhiếp sự; 
xả bỏ thân mạng để nhiếp hộ chánh pháp; không thỏa mãn 
trong các thiện căn; an trụ thiện xả hồi hướng; cầu học pháp 
không giải đãi; không nắm tay giấu kín khi thuyết pháp; nhiệt 
thành chiêm bái, cúng dường các Như Lai; không sợ hãi 
quyết tâm thọ nhận sinh tử; thịnh không kiêu, suy không nản; 
không khinh thường những người không học; yêu thương 
người có học như yêu kính thầy: dẫn tiếp thọ như lý những a1 
nhuốm đầy phiền não; không đắm mình trong những vui thú 
viễn ly, không tầm cầu an lạc cho riêng mình mà chuyên tâm 
vì lợi ích cho người; xem tĩnh lự (đhyzna), đăng trì 
(samadhi), đẳng chí (samäpatfi) như địa ngục A-tỳ (4w7cj); 
xem luân hồi như cung điện thượng uyễn; 3Š xem những 
người hành khất như thiện tri thức; xem xả bỏ sở hữu riêng 
mình như sung mãn nhất thiết trí; xem người phạm giới như 
những người giải thoát mình; xem những ba-la-mật như cha— 
mẹ; các pháp bồ-đề phần như những quyền thuộc; tích tập tư 


362 Đó là, vị ấy chấp nhận ở giữa sự đời, để giúp đỡ mọi người, hơn là đắm 
mình vào những tư duy cô tịch. 
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lương tất cả thiện căn mà không thấy đủ; thành tựu quốc độ 
của mình có những công đức của quốc độ hết thảy chư Phật; 
thiết đại thí hội mở rộng (vô già đại thí hội) để thành tựu các 
tưởng và tùy hình hảo; không tạo tác tất cả ác hành để trang 
nghiêm thân, ngữ, ý; lưu chuyển sinh tử trong vô số kiếp để 
thanh tịnh thân, ngữ, thanh tịnh tâm ý; với tâm dũng mãnh 
không giải đãi lắng nghe vô lượng công đức của chư Phật; 
câm gươm trí đánh bại các kẻ thù phiền não; biến tri uân, xứ 
giới để nâng gánh nặng của hết thảy chúng sanh; nhiệt hành 
tính tấn đề hàng phục các đội quân Ma; lìa kiêu mạn đề cầu 
cầu các pháp, thiêu dục tri túc để nhiếp hộ chánh pháp, cần 
cầu trí tuệ; không vướng mắc hết thảy các pháp thế gian để 
thương yêu tất cả thế gian; tùy thuận thế gian mà không hoại 
oai nghỉ; phát khởi thần thông đề thị hiện hết thảy sự nghiệp; 
trí tuệ ức niệm tổng trì? để thọ trì tất cả những gì được nghe; 
biết các căn cao thấp để đoạn trừ nghỉ hoặc của hết thảy 
chúng sanh; chứng đắc vô ngại biện, biện tài không chướng 
ngại, để thuyết giảng các pháp, gia trì không ngưng trệ; thanh 
tịnh mười thiện nghiệp để thọ hưởng vinh quang thiên giới và 
loài người; phát khởi bốn vô lượng?® an lập Phạm đạo; tán 
thán, tùy hý, thỉnh thuyết pháp để sở đắc âm thanh Phật; 
không bị vướng mắc hết thảy pháp, tu ba nghiệp thù thắng, 
để có được oai nghỉ cử chỉ của chư Phật; tập hợp Bồ-tát Tăng 
để khuyến hóa Đại thừa; không phóng dật để không làm tiêu 
mắt hết thảy công đức. 

Này thiện gia nam tử, có thăng giải trong các pháp này như 
vậy Bồ-tát không đoạn tận hữu vị. 

Thế nào là không trụ vô vi? Bồ-tát tu Không tánh, ?°5mà 
không chứng Không tánh; tu Vô tướng mà không chứng Vô 
tướng; tu Vô nguyện mà không chứng Vô nguyện; °°tu vô 


383 JJpãra, tương tự như manrra, thần chú giúp trí nhớ. 

362 Từ, bi, hỷ và xả. 

365 Đây và ba loại giải thoát sau là những sắc thái của Niết-bàn và chứng 
đắc Niết-bàn. Ba giải thoát: giải thoát vô ngã với Không tánh, giải thoát vô 
thường với Vô tướng; giải thoát khổ với Vô nguyện. 

386 Wô nguyện, đối lại với nguyện thoát khổ. 
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tác hành mà không chứng vô tác hành; quán vô thường mà 
không nhàm chán thiện căn; quán khổ nhưng có ý thọ sanh tử; 
quán vô ngã nhưng không xả tự thân; quán tịch tĩnh nhưng 
không phát khởi cứu cánh tịch tĩnh; quán viễn ly, nhưng thân 
tâm sách tấn; quán không chấp tàng mà không bỏ tích chứa 
các pháp bạch tịnh; quán vô chấp nhưng mang gánh nặng và 
chấp thọ của các chúng sanh; quán vô lậu nhưng thường 
xuyên lưu chuyển sanh tử; quán vô hành nhưng du hành đề 
thuần thục chúng sanh; quán vô ngã nhưng không xả đại bì 
đối với chúng sanh; quán vô sanh, nhưng không rơi và trong 
chánh vị của Thanh văn;””” quán cái này là rồng không nhưng 
phước không rỗng không; cái này là vô dụng, nhưng trí 
không vô dụng; cái này là không chắc thật, nhưng thành mãn 
tư duy; cái này là không chủ tế, nhưng nhiệm mạng tự nhiên 
trí; cái này là không sở y nhưng tỉnh cân liễu giải tự nhiên trí, 
an trụ chủng tánh Phật. 

Như vậy, này các thiện nam tử, thắng giải các pháp như vậy, 

Bồ-tát không trụ vô vi, không tận hữu vi. 

Vimalaktrti-nirdesa Suwa, ch.10, sections 16-18, dịch Anh from 

Sanskrit by D.S. 


Thầy dạy Đạo 
M.68 Chuyển hóa bản thân— Thiện tri thức 

Đoạn này Bô-tát cảnh giác cân tránh những việc ác mang lại 
khổ trong tương lai. 

Phật bảo Diêm-la thiên tử (Yama)?°9 rằng, “Chúng sinh trong 
châu nam Diêm phù này tánh tình ương ngạnh ngoan cô, khó 
huấn luyện, khó khuất phục. Vị Đại Bồ-tát ấy trải qua trăm 
ngàn kiếp cứu vớt chúng sanh như vậy sớm được giải thoát. 
Những kẻ phạm nhiều tội ác ấy, cho đến đọa vào ba nẻo khổ, 
Bồ-tát bằng lực phương tiện cứu thoát ra khỏi căn bản nghiệp 
duyên, khiến cho tỏ ngộ sự việc đang làm trong đời trước. 


37 Tức là vị ấy không tầm cầu vượt thoát luân hồi sớm. 
368 Thân cai trị thê giới người chết, phán xét những người vừa mới qua đời. 
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Chỉ vì chúng sinh trong cõi này, đã kết tập ác nghiệp sâu dày, 
đã thoát ra rôi lại đọa vào, khiến cho Bồ-tát phải lao nhọc trải 
qua vô số kiếp mới cứu chúng ra khỏi. 

Như những người lạc mắt quê nhà, nhằm vào đường hiểm; 
trong đường hiểm â ấy có rất nhiều dạ-xoa (Yaksa),*% cọp, sói, 
sư tử, trăn, rắn độc, bò cạp. Kẻ bị lầm đường lạc vào đường 
hiểm thì chỉ thoáng chốc sẽ gặp phải độc hại. Bấy giờ, có một 
người quen biết nhiều pháp thuật, rành cắm chú trị độc, cho 
đến dạ-xoa, ác thú các thứ; chợt thấy kẻ lạc đường sắp sửa đi 
vào đường hiểm, liền nói rằng,“Ôi, này bạn, chuyện gì mà đi 
vào đường hiểm? Bạn có thuật lạ gì để ngăn được các thứ 
độc hại?” Người lạc đường bỗng nghe nói vậy, mới biết đây 
là đường hiểm, tức thì bước lui, muốn ra khỏi đường này. 
Người quen tốt bụng kia bèn nắm tay dẫn ra khỏi đường 
hiểm, tránh các thứ độc hại, đi đến đường chính khiến cho 
được an lành; rồi bảo: “Này ông bạn lạc đường, từ nay về sau, 
chớ đi lối đó nữa. Con đường này mà đã lạc vào thật khó 
thoát ra, mà lại mất mạng.” 

Kẻ lạc đường, giờ rất cảm động. Khi từ biệt, người quen kia 
lại bảo: “Nếu có gặp người quen biết hoặc người đi đường, 
bất luận nam hay nữ, bất kỳ người đi đường nào khác, nam 
hay nữ, hãy báo cho biết, con đường này có nhiều hiểm độc, 
khiến cho tan thây mất mạng đấy. Chớ để mọi người tự tìm 
cái chết.” Cũng vậy, Địa Tạng (Kstigarbha) Bồ-tát với tâm 
đại từ bi, cứu vớt chúng sinh tội khổ, khiến cho họ được sinh 
vào giữa chư thiên, loài người, thọ hưởng khoái lạc. 

Các chúng sanh tội khổ ấy biết rõ khổ do các nghiệp đạo, đã 
được giải thoát xuất ly vĩnh viễn sẽ không bao giờ lặp lại, 
như kẻ lạc đường kia đi lầm vào đường hiểm, may gặp thiện 
tri thức, dẫn dắt ra khỏi, rồi khi gặp người khác, sẽ khuyên 
không nên đi vào lối ấy, bảo rằng, “Do bởi lầm đường, nhưng 
nay được thoát khỏi rồi, tuyệt không vào đấy nữa.” Nếu lại 
lạc vào lần nữa, do bởi còn mê lầm, quên mất đường hiểm 
mà trước đã lạc vào, có nguy cơ mất mạng. 


389 Các loại yêu quỷ, thường có ác tâm gây tốn hại. 
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Như rơi vào các nẻo dữ, Bồ-tát Địa Tạng, bằng lực phương 
tiện, cứu thoát khiến được sinh vào giữa chư thiên, loài người. 
Nếu lại đọa vào đó nữa, bị nghiệp trói buộc nặng nề, ở trong 
địa ngục lâu dài, khó mong ngày thoát khỏi.” 

Ksimgarbha Bodhisatva Purva-pramidhana Suữa, Taishõø vol.13, 
text 412, ch.8, pp.784c28—785a27, dịch Anh D.S. 


M.69 Lợi lạc khi có bạn có trí và đức 
Những đoạn dưới đây trích từ kinh Hoa nghiêm, thuật 
chuyện Thiện Tài (Sudhana), cẩu học với thiện tri thức thuộc 
các lĩnh vực khác nhqu. 
[3. Văn-thù-sư-lợi nói:] Lúc bấy giờ, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi 
sau khi nói lên những kệ tụng như vậy rồi, bảo Thiện Tài 
(Sudhana): “Lành thay, thiện nam tử, ngươi đã phát tâm vô 
thượng chánh đăng chánh giác, cầu Bồ-tát hành. Này thiện 
nam tử, nếu có chúng sanh nào phát tâm vô thượng chánh 
đẳng chánh giác, điều này rật khó có. Đã phát tâm rồi, lại cầu 
học Bồ-tát hành, lại khó gấp bội. Thiện nam tử, nếu muốn 
cầu nhất thiết trí, phát quyết định tầm cầu thiện trí thức chân 
thật. Thiện nam tử, cầu thiện tri thức, chớ sanh giải đãi, chớ 
sanh nhàm chán, phải nên tùy thuận những điều thiện tri thức 
giáo, không tìm lỗi trong phương tiện thiện xảo của thiện tri 
thức 
[5. Hải Vân (Sãramegha) nói]: Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đã 
được thiện tri thức khuyến giáo, tùy thuận thiện tri thức giáo 
giới, phi nhớ những lời của thiện trị thức, trân trọng thiện tri 
thức, “Nhờ thiện trị thức mà tôi được phước đức có thê gặp 
Phật. Nhờ thiện tri thức mà tôi được nghe pháp. Thiện tri 
thức là vị Thầy tôn kính của tôi, vì thiện trị thức chỉ đường ta 
thâm nhập Phật. Thiện tri thức là đôi mắt trong sáng của tôi, 
vì nhờ thiện tri thức mà tôi có thê thấy được chư Phật đầy 
khắp hư không. Thiện tri thức là giai đạo dẫn ta đi đến ao sen 
của chư Như Lai.” 
Gandavyiha Sura, Taishõố vol.10, text 279, p.334a1-9, dịch Anh 
T.T.S. and D.S. 
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M. 70 Thiện tri thức của Bồ-tát: Phật, đại Bồ-tát 
và các ba-la-mật 

Bấy giờ Thế Tôn lại nói với Tu-bồ-đề, “Tu-bồ-đề, Bồ-tát ma- 
ha-tát, người mà phát khởi tâm kiên cô để đắc Chánh đẳng 
chánh giác, trước tiên cần phải phụng sự, tôn trọng và kính 
ngưỡng các thiện tri thức. 
Tu-bồ-đề nói, “Thế Tôn, những ai là thiện tri thức của Bồ- 
tát?' Thế Tôn bảo Tu-bồ-đề, “Này Tu-bồ-đề, chư Phật Thế 
Tôn, chư Bồ-tát ma-ha-tát, những vị đã thiện xảo trong Bồ-tát 
đạo, giáo giới và khuyến tấn trong các ba-la-mật, và là người 
diễn giải trí tuệ ba-la-mật — Này Tu-bồ-đề, những vị ấy đều là 
thiện tri thức của Bồ-tát ma-ha-tát. Này Tu-bồ-đè, trí tuệ ba- 
la-mật là thiện tri thức của Bồ-tát ma-ha-tát. Thật thế, Tu-bồ- 
đề, tất cả sáu ba-la-mật””? đều là thiện tri thức của Bồ-tát ma- 
ha-tát. Sáu ba-la-mật này là đạo sư của Bồ-tát... thánh đạo 
của Bồ-tát... quán kiến của Bồ-tát... ngọn đuốc của Bồ-tát... 
ánh sáng của vị ấy... nơi che chở của Bồ-tát... nơi quy y của 
Bồ-tát... sở y của Bồ-tát... cứu hộ của Bồ-tát... hòn đảo của 
Bồ-tát... mẹ của Bồ-tát... cha của Bồ-tát. Sáu ba-la-mật này 
đưa Bồ-tát đến trí, đến tuệ, đến vô thượng bồ-đề. 
Agtasahasrika Prajñãpãramitã Sutra,ch.22, dịch Anh from Sanskrit 
by D.S. 


Tu tập bồ-đề tâm (bodhi-citta) 

Trong Đại thừa, phát khởi bồ-đề tâm, tâm hướng tới chứng 
đắc giác ngộ (bodhi) của Phật chánh đăng giác, được xem 
như là một sự kiện tiềm năng và uyên áo, có thể chuyển hóa 
một người và tiếp sinh lực cho những hành động từ b¡ và 
mang họ đến gán Phật quả (xem thêm *V.33-9). Trong nghĩa 
sâu hơn, tâm bô-đề cũng chính là giác tâm: tâm bồ-đê 'chân 
đề, thay vì 'tục để. 


379 Bồ thí, trì giới, nhẫn nhục, tỉnh tấn, thiền định và trí tuệ. 
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M.71 Những lý do để tu tập tâm bằ-đề 

[Bồ-tát Phố Hiền (Samantabhadra) bảo Bồ-tát Phổ Tuệ 
(Samantamati) và hội chúng Bồ-tát rằng:] “Này chư Phật tử, 
Bồ-tát ma-ha-tát có mười nhân duyên phát tâm bồ-đề. Những 
gì là mười? Vì để giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh; để trừ 
diệt tất cả khối khô cho chúng sinh; để ban an bình cho tất cả 
chúng sinh; để dứt sự ngu sĩ của tất cả chúng sinh; đề dẫn dắt 
chúng sinh đến Phật trí; để phụng sự và kính lễ tất cả chư 
Phật; để tùy thuận Như Lai giáo khiến Phật hoan hỷ; để thấy 
sắc thân tướng hảo của chư Phật; để thâm nhập trí tuệ rộng 
lớn của tất cả chư Phật; để hiển hiện lực vô úy của Phật. 
Avatamsaka Sura, Taishõố vol.10, text 279, p.282b6—15, dịch Anh 
T.T.S. and D.S. & T.N.K.N. 


Bồ-tát Pháp Tuệ (Dharmamati) nói với Thiên để (Indra): 
“Này Phật tử, khi chư Bồ-tát sơ phát bồ-đề tâm.... không chỉ 
giáo hóa chừng ấy chúng sanh khiến tu năm giới và mười 
thiện nghiệp đạo, chỉ dạy an trú bốn thiền, bốn vô lượng tâm, 
và bốn định vô sắc, chỉ dạy chứng đắc Dự lưu, Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán, Độc Giác. Không chỉ vì chứng ấy mà phát 
bằ-đề tâm. 

Bồ-tát phát bồ-đề tâm vì để chủng tánh của Như Lai không 
đoạn tuyệt, vì để sung mãn khắp tất cả thế giới, vì để độ thoát 
hết thảy chúng sinh trong tất cả thế giới, vÌ để biết rõ thành 
hoại của tất cả thế giới, vì để biết rõ cầu nhiễm và thanh tịnh 
của chúng sinh trong tất cả thế giới, vì để biết rõ tự tánh 
thanh tịnh của tất cả thế giới, vì để biết rõ sở thích, phiền 
não, tập khí của tất cả chúng sinh, vì để biết rõ sự chết đây 
sinh kia của tất cả chúng sinh, vì để biết rõ căn tánh phương 
tiện của tất cả chúng sinh, vì đề trí biết rõ tâm hành của tất cả 
chúng sinh, vì để trí biết rõ trí tuệ nhận thức ba đời của tất cả 
chúng sinh, vì để biết rõ cảnh giới bình đẳng của tất cả Phật 
mà phát tâm vô thượng bồ-đè. 

Avatamsaka Suữra, Taishõ vol.10, text 279, p. 89b1—19, dịch Anh 
T.T.S. and D.S. 
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M.72 Hỗ trợ phát tâm bằ-đề 
Này thiện nam tử, có năm điều khiến một người phát tâm bồ- 
đề. Thứ nhất là gần gũi thiện tri thức. Thứ hai là đoạn trừ sân 
hận. Thứ ba là vâng lời chỉ dạy của những người thầy. Thứ tư 
là tu tập tâm bi. Thứ năm là tu tập tinh tấn. 
Lại có năm điều khiến một người phát tâm bồ-đề. Thứ nhất là 
không thấy lỗi của kẻ khác. Thứ hai là tuy thấy lỗi của kẻ 
khác, nhưng không thoái chí. Thứ ba là tâm không kiêu mạn 
khi làm các thiện pháp. Thứ tư là không đố ky với những 
thiện nghiệp của người khác. Thứ năm là xem mỗi chúng 
sanh như con một. 
DUpasaka-sla Sutra, Taishõ vol.24, text 1488, ch.2, p.1035c08-13, 
dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.73 Nhân duyên Bồ-tát phát khởi tâm bị 
Này thiện nam tử, người trí thấy rõ tất cả chúng sanh bị đắm 
chìm trong biên khô sanh tử. Vì điều này, vị ấy phát khởi tâm 
bi đối với họ.... Dù vị ấy thấy chúng sanh tuy có nhiều oán 
độc nhưng vẫn đối với họ như là người thân. Vì điều này, vị 
ấy phát khởi tâm bi đối với họ.Vị â ây thấy chúng sanh đi lệch 
chánh đạo, vì không có người chỉ dẫn. Vì điều này, vị ấy phát 
khởi tâm bi đối với họ. Vị ấy thấy chúng sanh ngụp lặn trong 
vũng bùn ngũ dục, nhưng vẫn buông lung và không thê thoát 
ra. Vì điều này, vị ấy phát khởi tâm bi đối với họ. Vị ấy thấy 
chúng sanh thường bị ràng buộc bởi tài vật, vợ con, Tiệc 
thê xa lìa. Vì điều này, vị ấy phát khởi tâm bi đối với họ... 
VỊ â Ấy. thấy chúng sanh vui thích trong sanh hữu, dù mình vẫn 
bị khổ đau bởi những phiền não nhiễm ô ô. Vì điều này, vị ấy 
phát khởi tâm bi đối với họ....Vị ấy thấy chúng sanh khao 
khát hạnh phúc mà không tạo được nhân hạnh phúc cho 
mình, và dù họ không muôn đau khổ mà vẫn tạo nhân đau 
khổ cho mình...Vì điêu này, vị ấy phát khởi tâm bỉ đối với 
họ. 
DUpasaka-sila Sutra, Taishõ vol.24, text 1488, ch.3, p. 1036a11—26, 
dịch Anh T.T.S. and D.S. 
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M.74 Bi nguyện của Bồ-tát 

Duy-ma-cật (Vimalakirti) đáp, “Này thiện nam tử, Bồ-tát 
thành tựu tám pháp được an lành chết từ thế giới Sa-bà này 
sanh vào quốc độ của Phật. Tám pháp này là gì? Bồ-tát nên 
nghĩ như vây: “Ta hãy làm lợi ích chúng sinh mà không cầu 
báo đáp. Ta hãy chịu thay chúng sinh hết thảy khổ não, và 
hồi hướng thiện căn”! đã làm cho chúng sinh. Ta không 
được có tâm sân hại đối với bất kỳ chúng sanh nào. Ta nên 
yêu quý tất cả Bồ-tát như học trò đối với thầy. Ta không nên 
trái nghịch với bất kỳ pháp nào, dù trước đây đã nghe hay 
chưa. Ta không ganh tị với những sở đắc thành tựu của người 
khác, mà quán chiếu tâm tăng thượng mạn với những sở đắc 
của chính mình. Ta phải tự xét lỗi mình, không nêu lỗi của 
người. Ta phải vui không phóng đật, cầu thành tựu mọi công 
đức... 

Vimalaktrti-nirdesa Sữa, ch.9, section 18, dịch Anh from SanskrIt 
by D.S.& T.N.K.N. 


M.75 Thệ nguyện bi tâm của Bồ-tát 

Đoạn này là một phác họa gợi hình Bồ-tát nhiệt tâm mong 
cứu độ chúng sanh. 

Trong kinh Kim Cang Tràng (Phật) nói rằng, °...Bồ-tát ma- 
ha-tát với trí vô phân biệt chánh niệm chánh tri,.. (nghĩ 
rằng), “... khối khổ uẫn của tất cả chúng sanh,... tất cả, ta đã 
thay thế khi sanh vào địa ngục,” và các ác đạo. Nguyện cho 
tất cả chúng sanh có thể thoát khỏi những nơi đó. Ta nguyện 
tự mình mang gánh nặng khổ đau,3” quyết định thọ nhận. Ta 
chăng thoái lui. Ta chăng lân trốn. Ta chẳng kinh sợ. Ta 


37! Bằng phương tiện thần thông mà Bồ-tát đạt được bằng tu tập thiền định, 
có thể nhận lấy khổ đau thay cho tất cả chúng sanh khác. 

32 Một vị Bồ-tát có thể chọn tái sanh ở cảnh giới địa ngục để giảm nhẹ khổ 
đau của chúng sanh ở đó: một cách thực tế, qua sự có mặt của mình, và qua 
việc dạy pháp. Cụ thể, Bồ-tát Địa Tạng (Ksitigarbha) được biết phô biến là 
tái sanh ở địa ngục vì mục đích này (xem *M.68). 

33 Xem ghi chú ở *M.74. 
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chăng động loạn. Ta chẳng kinh hãi. Ta chẳng thoái lui. Ta 
chẳng thối chí. 

Vì sao vậy? Bởi vì ta phải cất đi gánh nặng của tất cả chúng 
sanh. Điều này không phải là để thỏa mãn ước muôn của 
mình, mà là thệ nguyện cứu thoát tất cả chúng sanh. Ta phải 
giải thoát tất cả chúng sanh. Ta phải cứu hộ tất cả thế gian 
thoát khỏi tai nạn bởi sanh, già... bệnh... tái sanh... tội quả ... 
khổ não... luân hồi... rừng rậm tà kiến... mất các công đức 
thiện phẩm, và nạn sanh bởi vô trí. Ta phải giải thoát tất cả 
chúng sanh khỏi những nạn này. Chúng bị vướng mắc trong 
lưới ái dục, bị bao phủ bởi vô minh, bị trói buộc bởi kết 
phược của hữu, lệ thuộc chết, bị ném vào trong lồng khô, 
ngục tù mà không cầu thoát ly, ngu dốt, ước nguyện không 
tin tưởng, đầy hoài nghi do dự, luôn không hài lòng, thường 
xuyên không như ý, không có nơi nương tựa an ôn, kinh sợ, 
một mực xoay vần trong biển hữu...”2 Ta cần phải an lập 
cảnh giới vô thượng trí cho tất cả chúng sanh. Ta không cô ý 
giải thoát cho riêng mình. Bằng chiếc bè của tâm hướng về 
nhất thiết trí, ta phải kéo tất cả chúng sanh khỏi các ác đạo 
luân hồi. Ta phải cứu vớt chúng sanh lên khỏi vực thắm. Ta 
phải giải thoát chúng sanh khỏi tất cả khổ não. Ta phải đưa 
chúng vượt qua con sông luân hồi. Ta phải nhận lấy khổ uân 
của tất cả chúng sanh vào mình. Ta đũng mãnh đề ôm hết tất 
cả khổ đau nằm trong tất các ác đạo trong vô biên thế giới. 
Ta sẽ không dối gạt chúng sanh nào khiến mất hết thiện căn. 
Ta quyết định thọ nhận mọi khổ não trong vô số kiếp. Ta sẽ 
chịu từng nỗi khổ não trong từng mỗi thế giới hệ, để giải 
thoát tất cả chúng sanh. 

Vì sao vậy? Thà ta một mình lãnh thọ khổ, không để tất cả 
chúng sanh này rơi vào khô não. Ta phải tự mình chịu trói 
buộc, để cho cả thế gian phải được cứu thoát khỏi các nạn địa 
ngục, súc sanh, và Diệm-la (Yama)?” giới. Ta phải ôm tất cả 
toàn bộ khối khổ thọ bằng chính thân mình, vì lợi ích của tất 


374 Đây tóm tắt của Tịch Thiên (SŠãntideva). 
35 Xem ghi chú ở *M.158. 
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cả chúng sanh.3”° Để cứu độ tất cả chúng sanh, ta phải cùng 
bình đẳng với chúng sanh. Ta phải trung thực, nói lời chân 
thật, nói lời đưa đến khiến hòa hợp. 

Vì sao vậy? Bởi vì tu tập tâm hướng đến nhất thiết trí là y 
vào tất cả chúng sanh, và ta phải giải thoát tất cả thế gian. Ta 
không phát tâm vô thượng chánh đẳng bồ-đề để hoan hỷ 
trong các dục lạc... Vì sao vậy? Bởi vì lạc của thế gian không 
phải là lạc. Tham đăm dục lạc là tham đắm Ác Ma (Mãra).”” 
SIk§a-samuccaya oƒ Sãnfideva, ch. 16, dịch Anh from Sanskrit by 
D.S. 


M.76 Trí tuệ, từ bỉ của Bồ-tát nhắm cứu độ chúng sanh 
Đoạn này xem trí tuệ phát khởi từ tâm từ và bỉ của Bồ-tát. 
Thế Tôn nói rằng, “Này Tu-bồ-đề (Subhũti), nếu tất cả chúng 
sanh trên thế giới này bỗng nhiên có được thân người, phát 
tâm vô thượng bôồ-đề, duy trì tâm ấy suốt đời, và kính lễ, kính 
trọng, tôn kính, tôn trọng, và tán dương chư Như Lai suốt 
đời, rồi bố thí cho tất cả chúng sanh và hồi hướng công đức 
bố thí đó đến vô thượng bồ-đề, này Tu-bồ-đề, ông có nghĩ 
rằng, bằng việc làm như vậy, những Bồ-tát ma-ha-tát đó tạo 
nên công đức lớn không?” Tu-bà-đề đáp, “Vâng, bạch Thế 
Tôn, các vị ấy sẽ tạo nên công đức lớn, bạch đức Thiện Thệ.” 
Thế Tôn nói, “Này Tu-bồ-đề, thiện nam tử, thiện nữ nhân là 
Bồ-tát ma-ha-tát, an trú tâm với trí tuệ ba-la-mật dù chỉ một 
ngày, thậm chí còn tạo nên nhiều công đức hơn. Vì sao vậy? 
Này Tu-bồ-đề, bởi vì bất cứ khi nào Bồ-tát ma-ha-tát an trú 
tâm với trí tuệ ba-la-mật trong một ngày đêm, thì vị ấy cũng 
xứng đáng được tất cả chúng sanh tôn kính. Vì sao vậy? Bởi 
vì không ( có chúng sanh nào khác có tâm đầy bỉ tâm như tâm 
của vị Bồ-tát ma-ha-tát đó, ngoại trừ chư Phật Thế Tôn. Vì 
sao vậy? Này Tu-bồ-đề, bởi vì chư Như Lai là không ai sánh 
băng. 


#8 Điều được nói ở đoạn này chỉ cho bổ-tát sẵn sàng cam chịu bất cứ hình 
thức khổ đau nào, chứ không để cho bất cứ chúng sanh nào lãnh chịu. Đây 
là âm hưởng của ý chí bồ-tát nhận lây tất cả đau khổ của chúng sanh vào 
mình được đề cập trong M.74. 
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Này Tu-bồ-đề, chư Như Lai là vô song. Này Tu-bồ-đề, các 
phâm tánh của chư Như Lai, A-la-hán, Chánh đẳng chánh 
giác thì không thể nghĩ bàn. 

Này Tu-bồ-đề, làm sao thiện nam tử, thiện nữ nhân tạo ra 
được nhiều công đức như vậy? Này Tu-bồ-đề, Bồ-tát ma-ha- 
tát bằng phương tiện trí tuệ mà mình có, nhìn thấy tất cả 
chúng sanh đi lần đến cái chết. Vì vậy mà Bồ-tát rung động 
bởi đại bi. Với thiên nhãn của mình, Bồ-tát thấy tường tận vô 
lượng, không thê tính đếm, bất khả thuyết, vô số chúng sanh 
có nghiệp cho quả ngay tức thời: những chúng sanh bị sanh 
vào những cảnh giới xâu, bị hủy hoại, bị vướng mắc trong 
lưới tà kiến, không vươn đến thánh đạo. Bồ-tát nhìn thấy 
những chúng sanh khác bị sanh vào những cảnh giới thiện, 
nhưng rồi lại mất. Khi nhìn thấy điều này, Bồ-tát thâm cảm 
sâu sắc. 

Bồ-tát trải rộng tâm đại từ, đại bi với tất cả chúng sanh đó, và 
chú tâm vào đó nghĩ rằng, “Tôi sẽ là người cứu hộ cho những 
chúng sanh này. Tôi sẽ giải thoát cho tất cả chúng sanh này 
ra khỏi khổ đau.” Dù vậy, vị ấy không dính mắc với điều này 
hay danh xưng nào. Này Tu-bô-đề, đây là đại tri kiến của trí 
tuệ Bồ-tát ma-ha-tát, nhờ đó mà đạt được vô thượng bô-đề. 
Này Tu-bồ-đề, an trú trong pháp này, Bồ-tát ma-ha-tát xứng 
đáng được tất cả thế gian cúng dường, và không bao giờ 
thoái thất vô thượng bồ-đề. Khi tâm được an lập trong trí tuệ 
ba-la-mật và Bồ-tát đến gần nhất thiết trí, xứng đáng nhận bó 
thí, Bồ-tát thanh tịnh các phẩm vật bố thí để thọ dụng: y 
phục, ầm thực, tọa ngọa cụ, thuốc trị bệnh, và các vật dụng 
tùy thân.” Do đó, này Tu-bồ-đề, Bồ-tát ma-ha-tát nên an trụ 
nơi trí tuệ ba-la-mật. Nhờ đó, Bồ-tát sẽ không thọ dụng thức 
ăn khất thực một cách sai trái, mà dạy đạo cho tất cả chúng 
sanh, soi rọi ánh từ quang của mình phố khắp để cứu các 
chúng sanh ra khỏi luân hồi, và làm thanh tịnh tri kiến của tất 
cả chúng sanh.” 


37 Vật cúng dường cho tăng ni. 
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Agstasahasrikã Prajñaparamita Sutra, ch.22, dịch Anh from 
Sanskrit by D.S. 


KIM CANG THỪA 
Tín tâm 
V.24 Ba loại tín tâm 
Đoạn này phân biệt ba loại tín tâm, tu tập từng bậc. "Thanh 
tịnh tín` — trái với niềm tin mù quáng, được kể là lòng tin 
thường được tạo ra bởi kinh nghiệm tôn giáo do kinh sợ. Dục 
lạc tín là nguồn cảm hứng để nhập đạo và có được kinh 
nghiệm cá nhân về Pháp. Khi đi theo đạo lộ, có được thắng 
giải` tín, tin vào những phẩm chất phi thường của Tam bảo 
và hoàn toàn tin vào Tam bảo. 
Cũng như quy y là cửa vào của tất cả giáo pháp, cửa của quy 
y là tín tâm. Do vậy, việc sanh khởi tín tâm vững chắc trước 
khi quy y là việc hết sức trọng yếu. 
Có ba loại tín tâm: thanh tịnh tín, dục lạc tín, và thắng giải 
tín. 
“Thanh tịnh tín” là điều sanh khởi khi ta bỗng dưng trở nên 
tín ngưỡng bởi một thể nghiệm thanh tịnh về tâm đại bi của 
chư Phật, điều này có thể xảy ra ở một số trường hợp như khi 
đi vào tự miếu có nhiều ảnh tượng về thân, ngữ, ý của Phật; 
hay như khi hội kiến các vị thánh nhân hoặc đạo sư; hay khi 
nghe về những đại hạnh và sự tích giải thoát của những vị 
như vậy. 
“Dục lạc tín' là điều sanh khởi khi ta được nghe về những 
khổ đau của luân hồi và các ác đạo, rồi muốn thoát ly khỏi 
chúng: khi ta được nghe về những an lạc của các cõi thiện thú 
và giải thoát, thì muốn đạt thành; khi ta được học về công 
đức của các thiện hành, thì muốn thực hiện; rồi khi ta được 
thấy hậu quả của các bắt thiện hạnh, thì muốn viễn ly. 
“Thắng giải tín' là điều sanh khởi khi ta liễu tri được công 
đức bất cộng và năng lực gia trì của Tam bảo, rồi từ trong 
thâm tâm mà sanh khởi tín ngưỡng: khi ta thấy các vị là nơi 
đáng để quy bị nhất, chăng bao giờ suy hoại trong mọi thời 
mọi cảnh, và rắng ta có thê an tín nơi các VỊ trong bất cứ điều 
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gì mình làm — bất luận ta an vui hay đau khổ, bệnh tật hay 
khỏe mạnh, sống còn hay tử vong. Đó là lòng tin kiên định 
trong đó người ta chẳng có nguồn hy vọng hay tin cậy nào 
ngoài Tam Bảo. Cũng như Ô Kim Liên Sư (Liên Hoa Sanh) 
đã từng nói: “Cụ hữu kiên tín đắc gia trì, nhược ly nghỉ tâm 
thành sở nguyện.” 

“The Words oƒ My Perfect Teacher', pp.272—73, dịch Anh T.A. 


V.25 Ý nghĩa của tín tâm 
Tin tâm là một nguôn năng lượng tâm linh không thể thiểu 
cho sự tu tập thiện pháp. 1: óc độ tiến bộ của một người trên 
con đường này liên quan trực tiếp đến mức độ tín tâm và sự 
sùng kính của người ấy. 
Tín tâm như hạt giống, làm sanh khởi tất cả các công đức 
thiện pháp. Nếu ngươi không có tín tâm, thì cũng như hạt 
giống bị lửa thiêu. Như trong kinh có câu, “Kẻ không có tín 
tâm, không sanh các thiện pháp, như hạt bị lửa thiêu, làm sao 
nảy chồi xanh?' 
Theo cách như vậy, tín tâm đứng đầu trong bảy thánh tài.3”® 
Câu rằng, “Tín tâm như bảo luân, đêm ngày tu thiện đạo.” Sở 
dĩ nói, nó như báu vật đệ nhất trong tất cả tài bảo, và do vậy 
là nguồn công đức vô tận; nó giống như đôi chân bước đi trên 
con đường giải thoát và đôi tay thâu thập tất cả thiện pháp 
trong dòng tâm của mình. Tụng rằng, “Tín, tối thắng bảo, 
kho, đôi chân, như hai tay năm chặt thiện căn. 
Do vậy, mặc dù Tam bảo có bắt khả tư nghì tâm bi và gia trì, 
thì việc năng lực ấy có hòa nhập vào dòng tương tục tâm ta 
hay không chỉ tùy thuộc vào tín tâm và cung kính tâm của ta. 
Nếu ta có tín tâm và cung kính tâm bậc thượng, thì bi tâm và 
gia trì của Thượng sư Tam bảo có thê hòa nhập vào chúng ta 
cũng là bậc thượng. Cũng như vậy, nếu tín tâm và cung kính 
tâm của ta bậc trung, bi tâm và gia trì có thê hòa nhập cũng là 
bậc trung; và nếu tín tâm và cung kính tâm của ta bậc thấp, bi 
tâm và gia trì có thê hòa nhập cũng là bậc thấp như vậy. Còn 


378 Còn lại là giới, văn, thí, tàm, quý và tuệ. 
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nếu ta chăng hề có tín tâm hay cung kính tâm thì ta không 
nhận được chút bi tâm hay gia trì nào của Thượng sư Tam 
bảo hết. Nếu ta không có tín tâm, ngay cả việc gặp Phật và 
việc được Ngài nhiếp thọ cũng chẳng lợi ích chỉ cả — như 
chuyện tỳ-kheo Sunaksatra (Thiện Tinh) đã kế?” hay chuyện 
Devadatta (Đề-bà-đạt- đa) biểu đệ của Phật.” 

Ngay cả ngày nay, nêu có kẻ cầu Phật với tín tâm và cung 
kính tâm chân thành, thì đức Phật cũng sẽ hiện trước kẻ ây, 
và gia. trì cho bằng đạo lực. Với tâm bị mẫn của Phật, chẳng 
ngại gần xa, như tụng rằng, “Ai chí thánh tác ý, Năng Nhân 
liền hiện tiền, ban gia trì quán đánh." Rồi Ô Kim Liên Đại Sư 
(Oddiyãna) cũng nói rằng: “Với nam nữ thiện tín, thì đức 
Liên Hoa Sanh, chăng bao giờ xa khuất, mà ngủ bên cửa họ. 
Đời ta chẳng bao giờ có hồi cáo chung cả, trước mỗi thiện tín 
hữu, Liên Hoa Sanh hiện ra. '”$! 

“The Words of My Perfect Teacher°, pp.273—5, dịch Anh T.A. 


V.26 Ngụ ngôn về tín tâm 
Câu chuyện dưới đây chứng tỏ sức mạnh phi thường của 
lòng tin. Nó cũng ít nhiều làm sáng tỏ tục thờ cúng xá-lợi 
trong Phật giáo (xem * Th.94). Nó cho thấy hiệu quả tỉnh 
thân có thể phụ thuộc vào đức tin của những người sùng đạo, 
bất kế nguôn gốc vật chất của những vật linh thiêng đó — đôi 
khi có thể là đáng ngờ. 
Khi một người có lòng thắng giải tín, thì bi tâm (và gia trì) 
của Phật có thể hiển hiện trong bất cứ sự việc gì. Việc có tín 
tâm có thể được minh họa bằng chuyện ngụ ngôn về bà lão 
ngộ được nhờ một cái răng chó. 
Thuở xưa, có một lão bà, có hai người con trai. Một người 
thường đi kinh thương nơi Thiên-trúc. Mẹ già dặn y rằng: 
“Thiên-trúc là quốc độ nơi đức Phật chánh đẳng chánh giác 


3 Xem WPT p.147. 

380 Xem *[L.43 và 44 về các kế hoạch có giết đức Phật của y. 

3! Phái Nyingmapa của Phật giáo Tây Tạng xem Liên Hoa Sanh 
(Padmasambhava), bậc đạo sư sáng lập truyền thống của họ, là một *vị 
Phật thứ hai". 
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đắc thành giác ngộ trên Kim Cang tọa. Con có thể mang về 
cho mẹ một viên xá-lợi từ Thiên-trúc để mẹ có thê lễ bái 
chăng?” Bà dặn y nhiều lần nhưng con bà luôn quên lời mẹ 
mà chắng mang gì về cả. Một hôm, khi con bà đang từ giã đề 
đi Thiên-trúc, bà lại dặn: “Lần này, nếu con không mang xá- 
lợi nào từ Thiên-trúc về cho mẹ lễ bái, mẹ sẽ chết trước mặt 
conf” 

Người con đi đến xứ Thiên-trúc, xong xuôi công việc, rồi trở 
về nhà, quên mất lời mẹ dặn. Mãi đến lúc về gần đến nhà thì 
mới nhớ ra lời mẹ. “Fa phải làm sao bây giờ?” y tự hỏi. “Ta 
chẳng đem gì về cho mẹ giả lễ bái. Nếu ta về nhà mà chẳng 
Có xá-lợi, bà sẽ tự sát mất thôi." Nhìn xung quanh, y thấy một 
cái sọ chó nằm bên vệ đường. Y nh ra một cái răng TÔI gói 
nó bằng vải lụa. Khi về đến nhà, y đưa cho mẹ mà rằng, “Đây 
là một chiếc răng của Phật. Nếu mẹ lễ bái, Phật sẽ đáp lời 
nguyện của mẹ. 

Bà lão tin rằng chiếc răng chó kia thực sự là răng của Phật 
nên khởi lòng tin mạnh mẽ. Vì bà luôn lễ bái cúng dường, 
nhiều xá-lợi phát sanh trên chiếc răng chó ấy. Khi bà lão qua 
đời, vòm sáng câu vồng cùng các dấu hiệu khác (của đạo 
viên mãn) xuất hiện. Dù rằng răng chó chẳng có đạo lực gì, 
nhưng vì bà lão, bằng đại tín lực của mình, tin rằng đó đích 
thực là răng Phật, nên nó cũng dung nhập được Phật lực gia 
trì, cho nên cuối cùng nó chắng khác gì răng của Phật vậy. 

The Words of My Perfect Teacher, pp.275—76, dịch Anh T.A. 


Quy y Phật, Pháp, Tăng 
V.27 Kệ nguyện quy y 
Bài nguyện quy ÿ truyền thông này, dùng chung cho tất cả 
các phái của Phật giáo Tây Tạng, được cho là do Ngài Atisa 
soạn.” 
Từ nay cho đến khi thành tựu quả giác ngộ, con xin 
nguyện quy y, Phật, Pháp, Tăng tam bảo. 


382 Xem *V.10. 
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Băng công đức của việc, hành sáu ba-la-mật, 3 


mong 

thành tựu giác ngộ, để lợi lạc quần sanh! 

V.28 Các động lực quy y khác nhau 

Đoạn này nói lên sự khác biệt giữa thái độ 'Tiểu thừa °®^và 
Đại thừa đối với việc quy ÿ. 
Người ta quy y bởi hai động lực. Động lực thông thường là vì 
người ta không thể nhẫn thọ nỗi khổ đau của chính mình, và 
động lực đặc thù là vì người ta không thể nhẫn thọ nỗi khổ 
đau của người khác. 
“The Jewel Ornament oƒ Liberation°, pp.124-25, dịch Anh T.A. 


: V.29 Quy y nghỉ quỹ 
Nghi lê quy y được thực hiện ở trước một thiện tri thức hoặc 
một thượng sư. Trong hai loại nghỉ thức quy y — đơn giản và 
phức tạp — được Œampopa mô tả trong phẩm thứ tám của 
“Giải thoát trang nghiêm bảo”, thì điều nêu sau đây là cách 
đơn giản. 
Trước hết, đệ tử thỉnh cầu vị thượng sư (tiến hành nghi quỹ). 
Rồi vị thượng sư sửa soạn cúng dường trước ảnh tượng ngôi 
Tam Bảo hoặc, nếu không được như vậy, thì quán tưởng Tam 
Bảo trụ trong hư không mà lễ bái cúng dường trong tâm. Rồi 
đệ tử tụng theo vị thượng sư như vầy: “Thập phương nhất 
thiết chư Phật chư Bồ-tát, xin hãy lắng nghe con! Xin thượng 
sư hãy lắng nghe con! Con — tên như vây... từ nay cho đến 
khi thành tựu bồ-đề, xin quy y Phật, đẳng Lưỡng túc tôn; xin 
quy y Pháp, Ly dục tôn; và quy y Tăng, Đại chúng trung tôn” 
Kẻ ấy thành tâm lặp lại ba lần như vậy. 
The Jewel Ornament oƒ Liberation, p.125, dịch Anh T.A. 


383 Sáu hành trì chính của bồ-tát: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tỉnh tấn, thiền 
định và trí tuệ (xem *M.100-06 và *V.42-54). Lưu ý rằng lời thệ quy y này 
cũng bao gồm lời thệ Đại thừa về bồ-đề tâm (xem *V.37). 

384 Về điều này, xem ghi chú về “Tiểu thừa” ở *V.13. 
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Thiện trỉ thức 
V.30 Sự cần thiết có thiện trỉ thức 

Trong phẩm ba của 'Giải thoát trang nghiêm bảo, Gampopa 
trình bày ba thí dụ về vai trò của vị thiện tri thức đạo sư của 
một người. Loại thứ ba là một dị bản mở rộng ngụ ngôn của 
đức Phật về thuyên / bè (Pháp, xem *Th.23 và *M.20) đặc 
biệt thú vị. 
Thiện tri thức giống như người hướng đạo khi ngươi du hành 
nơi đường lạ; như người hộ tống khi ngươi du hành đến chốn 
nguy hiểm; hay như thuyền sư khi ngươi vượt sông lớn... 
Lúc vượt sông lớn, nếu ngươi lái bè hay thuyền mà chẳng có 
thuyền sư, ngươi có thể không đến được bờ bên kia mà chìm 
ngập giữa dòng hay bị nước. cuốn đi. Nhưng nếu ngươi có 
một thuyền sư, vị ấy có thể nỗ lực giúp ngươi đến bên kia bờ. 
Cũng vậy, khi vượt bề luân hồi, ngươi có thể lái thuyền diệu 
Pháp, nhưng ngươi cũng có thể bị nhận chìm vào trong luân 
hồi hay bị dòng nước lũ cuốn đi trừ khi ngươi có một thiện tri 
thức làm thuyền sư. Cho nên nói, “Trừ phi ngươi có lái chèo 
bền, thuyền ngươi chắng đến được bên kia bờ. Ngươi đù 

công đức có thừa, không thầy, sanh tử cũng chưa dứt đời.'?8 
Nên rằng, nếu ngươi y chỉ nơi một thiện tri thức, như người 
thuyền SƯ, ngươi sẽ chắc chắn đến bờ bên kia của luân hồi, 
bến bờ của Niết-bàn. Như “Hoa Nghiêm Kinh” có dạy, “Thiện 
tri thức như thuyền sư cứu ngươi khỏi biển luân hồi." Đó là lý 
đo tại sao ngươi nên y chỉ nơi một thiện trị thức, làm người 
hướng đạo, người hộ tống, thuyền sư. 
The Jewel Ornament oƒ Liberation, pp.31-4, dịch Anh T.A. 


V.31 Các phẩm tánh của thiện trỉ thức. 
Trước khi nhận một người là thiện trì thức, cần phân quan 
sát phẩm chất tỉnh thân của người đó để đảm bảo rằng mình 
sẽ không bị lạc lối bởi một 'vị thây' giả. Đoạn này chứa một 
số hướng dẫn được nêu theo truyền thông để có thể đánh giá 
như vậy. 


35 Không rõ nguôn. 
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Thiện tri thức phàm phu (không phải Phật hay đại Bồ-tát) nên 
có hoặc tám đức, hoặc bốn đức, hoặc (chí thiểu) đức. 

Thứ nhất trong đó như được nêu trong “Bồ-tát địa luận": 
“Thiện tri thức của Bồ-tát là một người viên mãn tám đức. 
Những gì là tám đức? Vị ấy thọ trì Bồ-tát giới, nghe học Bồ- 
tát tạng, thành tựu chứng ngộ, có tâm bi mẫn, thành tựu vô 
úy, nhu hòa nhẫn nhục, tâm trừ hối tiếc, và ngôn từ thiện 
xảo.” 

Thứ hai, trích từ “Trang nghiêm Kinh luận: “Bồ-tát thiện trì 
thức, là người đa văn, đoạn trừ nghi hoặc, khả tín, thuyết hai 
thật. (MSA XII.5). (Giải thích:) Vì sở học quảng bác, nên 
nói là đa văn. Vì có trí tuệ quảng bác nên có thể đoạn trừ 
được nghi hoặc của kẻ khác. Vì hành sự như bậc thiện sĩ, nên 
ngôn từ đáng được tín thọ. Và thuyết minh đạo lý hai thật 
tướng là tạp nhiễm (luân hồi) và thanh tịnh (Niết-bàn). 

Thứ ba, như được nêu trong “Nhập Bồ-tát hành luận", “Chân 
thật thiện tri thức giả, tinh thông nghĩa Đại thừa, trì Bồ-tát 
thắng hành, dù nguy hiểm tính mạng, không xả Bồ-tát giới.” 
(BCA V.102) Như thế, vị ấy cần phải thiện xảo trong giáo 
nghĩa của Đại thừa và tuân thủ luật nghi của Bồ-tát. 

Khi có được một thiện tri thức như vậy, ngươi nên y chỉ vị ấy 
trong ba cung kính thừa sự, cung kính tín thọ, và nỗ lực tu 
hành (theo lời dạy của vị ấy).... 

The Jewel Ornament oƒ Liberation, pp.38—9, dịch Anh T.A. 


Hành trung đạo 
V.32 Trung dạo thoát khỏi hai cực đoan 
Đoạn này mô tả nhận thức của Đại thừa về trung đạo như là 
một quan điểm vô phân biệt về thực tại, vượt ngoài các kiến 
chấp thường và đoạn (mihilis:, chủ nghĩa hư vô, theo nghĩa 
tuyệt đối không tôn tại —ÿ tưởng tương tự như được nêu trong 
*Th..1óồ và cũng được tìm thấy trong *M.63). Trên một trình 
độ tỉnh tế hơn, nó cũng được hiểu vượt ngoài mọi tư duy 
phân biệt, ngay cả tư duy về tự tánh của tâm. Cuối cùng, 
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trung đạo cũng vượt ngoài khái niệm phán biệt trung đạo, 
cho nên, trung đạo chính là trí tuệ ba-la-mật.*°8 

Chấp hữu (tồn tại) hay chấp vô (không tôn tại) đều sai lầm, 
bởi vì chúng rơi vào hai cực đoan là thường kiến và đoạn 
kiến. Như được nói trong “Căn bản Trung luận" (của Long 
Thọ), “nói hữu, là thường kiến, nói vô, giả tức đoạn kiến? 
(MMK XV.10a). Rơi vào hai cực đoan thường kiến và đoạn 
kiến tức là mê hoặc. Mê hoặc thì không giải thoát luân hồi. 
“Bảo man luận” cũng nói, “Thế gian như quáng nắng (đương 
diệm), chấp hữu hay chấp vô, thảy đều là mê hoặc. Mê hoặc 
thì không giải thoát." (RV L5). 

Vậy nên, nêu ai hỏi làm thế nào để đạt được giải thoát, nên 
đáp rằng, chỉ có giải thoát bằng con đường giữa (trung đạo) 
không trụ trong hai cực đoan. Như “Báo man luận” nói, “Ai 
thấy pháp như thực, bản lai vốn không sanh,*# không trụ 
thường hay đoạn, người ấy thoát luân hồi' (RV L57b). 'Căn 
bản trung luận” cũng nói, “Cho nên người có trí, không trụ 
hữu hay vô." (MMK XV.10b). 

Nếu hỏi, trung đạo lìa hai cực đoan là gì, như được nói trong 
kinh “Bảo fích”: “Này Ca-diếp, thế nào là Bồ-tát như lý gia 
hành pháp? Đó là gia hành trung đạo chân chánh quán sát các 
pháp. Thế nào là gia hành trung đạo chân chánh quán sát các 
pháp? Này Ca-diếp, gia hành như vầy: nói thường, là một cực 
đoan; vô thường là một cực đoan khác.”8 Những gì là trung 
đạo giữa hai cực đoan, cái ấy không thể quán sát, không thê 
hiển thị, không thể hiển hiện, không thê giác tri. Này Ca- 
diếp, đó là trung đạo quán sát các pháp. Này Ca-diếp! Nói 
ngã, là một cực đoan; nói vô ngã (phủ nhận hoản toản mọi ý 
niệm về tự ngã) là một cực đoan khác. Những øì là trung đạo 
giữa hai cực đoan, cái ấy không thê quán sát, không thể hiển 
thị, không thể hiển hiện, không thể giác tri. Này Ca-diếp, nói 


386 Xem thêm về triết học Trung Quán (Madhyamaka) của Đại Thừa ở 
*M.138 và *V.75-6. 

37 Xem *V.76. 

388 Mặc dù chư pháp là vô thường theo nghĩa tương đối, nhưng cứu cánh 
không tự tánh (xem *V.76), và do đó cũng không được xem là “vô thường". 
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luân hồi là một cực đoan; nói Niết-bàn (đoạn diệt luân hồi) là 
một cực đoan khác. Những gì là trung đạo giữa hai cực đoan, 
cái ấy không thể quán sát, không thê hiển thị, không thể hiển 
hiện, không thể giác tri. 389 
Cũng vậy, Tịch Thiên ($ãntideva) nói rằng, “Tâm không phải 
ở trong, không phải ở ngoài, không tìm thấy ở nơi nào khác, 
không pha trộn cũng không phân ly với bất cứ cái gì, bởi nó 
không là gì cả; vì vậy, chúng sanh tự tánh là Niễt-bàn.?399 
(BCA IX.103b-104). 
Do đó, không phân biệt theo hai cực đoan thì được gọi là 
trung đạo, nhưng trung đạo cũng không thể bị phân biệt; nó 
không phải cảnh sở thủ (cái được năm bắt bởi thức), vượt 
ngoải tâm phân biệt. Ngài Ati$a cũng nói, “Hãy quán sát như 
vầy: tâm quá khứ đã qua, đã diệt, tâm vị lai chưa sanh, chưa 
khởi, tâm hiện tại thì quá khó nắm bắt. Tâm không có màu 
sắc hay hình dáng gì, như hư không.'*®! Cũng vậy, “Hiện 
quản trang nghiêm luận” nói, Không ở trong, không ở ngoài, 
không trụ ở giữa, cả hai, tự tánh bình đẳng trong cả ba thời; 
như vậy được nói là bát-nhã ba-la-mật.. 
The Jewel Ornament oƒ Liberation, pp.285—87, dịch Anh T.A. 
Bồ-đề tâm (bodhi-citta) 
Bồ-đề tâm là khái niệm quan trọng nhất trong Phật giáo Đại 
thừa và Kim cang thừa (xem *M.71-6). Nó có nghĩa là tâm 
(citta) hướng đến thành tựu giác ngộ (bodhi) của Phật vì ích 


*#® Đoạn này trích dẫn từ KZáyapa-parivaria Sữira thuộc bộ Arya- 
Ratnakita sữtra (cŸ. Hán dịch, Đại Bảo Tích, hội 23 “Ma-ha Ca-diễp”). 
Người thưa thỉnh là Mahã-kã§yapa, một trong những đại đệ tử của đức 
Phật được cho là đã kế thừa truyền thừa Đại thừa. 

30 Đây là quán sát tự tánh của tâm, mà không thể tìm thấy bất cứ đâu, 
trong hay ngoài thân. Nếu tâm không thể tìm thấy ở bất cứ đâu, thì nó 
không thể bị ô uế phiền não, vì vậy tự tánh của nó chính là Niết-bàn. Xem 
thêm cước chú tiếp theo. 

3! Đoạn không xác định này trích từ Ngài Atiéa, chỉ ra rằng tâm không thê 
tìm thấy ở bất cứ đâu trong quá khứ, hiện tại hay vị lai. Vì vậy, ngoài việc 
nó không có phần vị không gian, trong liên hệ thân (xem ở trên), nó cũng 
không thể tìm thấy bất cứ điểm nào trong thời gian. Vì hoàn toàn không 
định tướng, nên tự tánh của nó là Niết-bàn. 
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lợi cho chúng sanh, và chỉ cho tâm của Bồ-tát trong các giai 
đoạn tu tập khác nhau. Bước vào Bê-tát đạo được đánh dấu 
bằng phái bồ-đề tâm , được hiểu là phát khởi chí nguyện 
vững chắc mong câu giác ngộ, thành Phật chánh đẳng giác, 
vì lợi ích của nhiễu người. Ngoài điểu này (bô-đề nguyện), 
bồ-đề tâm cũng là bô-đề hành, phát tâm đại bỉ làm nguồn 
suối định hướng Bồ-tát đạo hướng tới Phật quả và giúp 
người khác cũng phát tâm như vậy. 


V.33 Định nghĩa bô-đề tâm 
Tự tánh của phát bồ-đề tâm được nói là (phát khởi) tâm 
nguyện thành chánh đắng bồ-đề vì lợi ích chúng sanh. Như 
nói trong “Hiện quán trang nghiêm luận”: 'Phát tâm bồ-đề vì 
lợi tha, nguyện thành chánh đăng đại bồ-đề.. 
The Jewel Ornament oƒ Liberation, p.134, dịch Anh T.A. 


V.34 Ngài Tịch Thiên (Sãntideva) thuyết về lợi ích 
của bô-đề tâm 

'Nhập bô-đề hành" là một trong những tác phẩm văn học 
kinh điển nổi tiếng nhất của Phật giáo Đại thừa. Được viết 
bởi Ngài Tịch Thiên (Sãntideva), đại luận sư thế kỷ thứ tám 
Tây lịch, nó đã truyền cảm hứng cho cả Đại thừa lần Kim 
cang thừa từ đó. Các câu dưới đây từ phẩm đấu tiên (có tiêu 
đê là 'Những lợi ích của bồ-đề tâm ') đặc biệt nổi tiếng, và đã 
được dẫn trong nhiễu văn bản sau này về phát khởi bô-để 
tâm. 

4. Nhàn hạ, tương ưng?” thật khó có. Nếu không 

nhân đây phát tâm nguyện, vì lợi chúng sanh thành 

bồ-đề, uống được thân người, bao giờ có? 

5. Như mây mưa che tối đêm đen, chớp lóe chỉ hiện 

trong sát-na. Bằng uy đức của Phật cũng vậy, tâm 

người hưởng phước chỉ sát-na. 


32 Thân người khó được, cùng với viên mãn nhàn hạ (Hán gọi là bát nan/ 
nạn) là những trường hợp tái sanh thuận tiện đê tu tập Phật đạo, và viên 
mãn tương ưng là điêu kiện thuận duyên đê tu tập (xem *V.14). 
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6. Bởi lực chút thiện thường rất yếu, mà lực của ác 

lớn khủng khiếp; như vậy nếu phát bồ-đề tâm, chỉ 

bằng chút thiện thắng đại ác. 

7. Tư duy trải qua vô lượng kiếp, chư Phật thấy rõ lợi 

ích này, vô lượng chúng sanh nương tâm này, thuận 

lợi dễ đắc tối thắng lạc. 

8. Muốn diệt trăm khô trong ba hữu, và trừ tất cả bất 

an cho chúng sanh, muốn hưởng trăm thứ phúc lạc 

ấy, luôn luôn chớ xả bồ-đề tâm. 

9. Chúng sanh khổ bức ngục luân hồi, sát-na phát 

khởi bồ-đề tâm, tức khắc được gọi là con Thiện Thệ, 

thế gian trời người thảy kính lễ. 

10. Kiên có thọ trì tâm bồ-đề, cũng như tối thắng 

thuốc luyện vàng tốt, chuyên thân cấu ué thành vô 

giá, tịnh như bảo tượng Tối Thắng Tôn. 

11. Đạo sư duy nhất của thế gian, bằng vô lượng trí 

quán thấy rõ, phi thường trân quý tâm bồ-đề, những 

ai muốn vượt thoát luân hồi, kiên cố hộ trì tâm giác 

ngộ. 

12. Cây chuối cho quả rồi tàn lụi, các thiện pháp kia 

cũng như vậy. Duy chỉ cây quả bồ-đề tâm, thường 

hằng cho quả mà không diệt. 

13. Ngay dù đã tạo tội cực ác, sát-na nương tựa bồ-đề 

tâm, như tựa dũng sĩ thoát đại họa; chúng sanh vô tri 

sao không tựa? 

14. Giác tâm như kiếp hỏa, sát-na hủy chư tội... 
Engaging in the Conduct for Awakening, I.4—14, dịch Anh T.A. 


V.35 Các loại bỗ-đề tâm I 
Sau khi ca tụng những lợi ích này, Santideva phân biệt giữa 
hai loại bồ-đề tâm. 
15. Tóm tắt, tâm bằ-đẻ, nên biết có hai loại, đó là bồ- 
đề nguyện, cùng với bồ-đề hành. 
16. Như người khôn phân biệt, muốn đi và đi thật, 
Hiền trí cũng như vậy, phân biệt nguyện rồi hành. 
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17. Quả của bồ-đề nguyện, trong sanh tử tuy lớn, 
không như bô-đê hành, cho quả không gián đoạn. 
Engaging in the Conduct for Awakening, I.15—17, dịch Anh T.A. 


V.36 Các loại bằ-đề tâm II 

Ngoài giải thích tân căn để về phân biệt bô-đê tâm như trên, 
đoạn văn trích dưới còn nêu thêm một phân loại khác căn 
bản hơn về bô-đê tâm thành 'thế tục' và “thắng nghĩa”. Loại 
thứ hai phát sinh từ hiện quán thực tướng chân như và giai 
đoạn cuối cùng của gia hành tu đạo. 

Y theo tự tánh mà phân biệt, có hai loại bồ-đề tâm: thế tục 
bồ-đề tâm và thắng nghĩa bồ-đề tâm. 

Như trong “Nhập bồ-đề hành luận" có nói, 'Như người khôn 
phân biệt, muôn đi và đi thật, Hiền trí cũng như vậy, phân 
biệt nguyện rồi hành.” (BCA I.16). Như có người muôn đi 
đến Lhasa, trước hết người đó phải khởi ý nghĩ rằng “Ta sẽ đi 
đến Lhasa. Cũng như vậy, trước hết ta phải phát nguyện “Tôi 
nên giúp cho hết thây chúng hữu tình đạt được quả vị chánh 
đẳng giác viên mãn. ° Đây là bồ-đề nguyện, như có ý muốn đi 
(đâu đó). Sau đó ta chuẩn bị hành trang lên đường, thắng 
ngựa, và chuẩn bị các thứ khác cho hành trình thực sự đi đến 
Lhasa, rồi cuối cùng khởi hành. Tương tự như vậy, để làm 
cho hết thảy chúng hữu tình đạt được quả vị chánh đẳng giác 
viên mãn, ta cân phải quyết định tu học bố thí, trì giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tĩnh lự, và trí tuệ; rồi mới bắt đầu hành sáu ba- 
la-mật ấy. Đây là bồ-đề hành, như người thực sự lên đường. 
Cả bồ-đề nguyện và bồ-đề hành đều là thế tục bồ-đề tâm. 
Trong tư lương đạo và gia hành đạo,” y cứ thế tục bồ-đề 
tâm, trải qua thời gian lâu đài do năng lực tu tâm, cuối cùng 
trong kiến đạo,?” hiện quán chân như thật tướng của các 


393 Hai trong số năm giai đoạn tu chứng của Đại Thừa, đó là: tư lương đạo 
(chuẩn bị hành trang), gia hành đạo (khởi sự thực hành), kiến đạo (hiện 
quán thánh để), tu tập đạo (trong mười địa bồ-tát), và vô học đạo (thành 
tựu Chánh giác). Xem chú thích ở v.59 của *V.10. 

34 Đạo thứ ba trong năm đạo. Trong Đại thừa, nó cũng là điểm bước vào 
bậc (thánh) Bồ-tát đầu tiên. 
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pháp, chứng Không tánh viễn ly tất cả hý luận, đối tượng 
chân thật của trí tuệ. Đây là thắng nghĩa bồ-đề tâm. 
The Words oƒ My Perfect Teacher, pp.354-55, dịch Anh T.A. 


V.37 Phát thệ nguyện 

Đoạn sau trích từ phẩm chín trong 'Giải thoát trang nghiêm 
bảo” của Gampopa nêu một đoạn ngắn vê nghỉ thức phát b- 
đề tâm khởi đâu Bỏ-tát đạo. 

Vị thượng sư nên hướng dẫn người đệ tử theo cách như vây: 
“Ngươi hãy khởi tâm từ và tâm bi trong chốc lát mà tư duy 
như vầy: “Chúng sanh sung mãn hư không giới. Phiền não 
sung mãn khắp chúng sanh. Ác nghiệp sung mãn khắp phiền 
não. Khổ bức sung mãn khắp ác nghiệp. Hết thảy chúng sanh 
đang thọ khô kia đã từng là cha mẹ của ngươi (trong nhiều 
đời trước: xem *V.13); tất cả đều có ân trọng đối với ngươi. 
Nay hết thảy cha mẹ nhiều đời của ngươi đang chìm ngập 
trong biển sanh tử; bức bách bởi vô biên thống khổ, không 
người y hộ. Họ thật chịu thống khổ tận cùng cho đến mê 
muội! Tôi phải làm sao để cho họ an lạc đây? Tôi phải làm 
sao để giải thoát họ khỏi đau khổ này đây?” Rồi tiếp theo, tư 
duy như vầy: “Hiện thời tôi không có khả năng gì để cứu 
giúp họ. Vậy, để làm lợi ích cho những chúng sanh này, tôi 
phải chứng đắc quả vị vô thượng chánh đăng chánh giác, dứt 
sạch tất cả những gì là bất đức, viên mãn tất cả mọi công đức, 
làm lợi lạc cho hết thảy chúng sanh”. 

Rồi sau đó đệ tử lặp lại ba lần theo vị thượng sư rằng: “Hết 
thảy chư Phật chư Bồ-tát trong mười phương, cúi xin lắng 
nghe con! Cúi xin thượng sư lắng nghe con! Con — tên như 
vây — (nay phát nguyện này) bằng thiện căn tích tập trong đời 
này và nhiều đời khác bằng bố thí, trì giới, và thiên định mà 
con đã tự mình làm, khuyên bảo người làm, tùy hỷ những gì 
đã làm. Cũng như các đức Như Lai, A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, Thế Tôn, chư đại Bồ-tát đã thâm nhập đại địa đầu tiên 
đã phát khởi tâm vô thượng chánh đăng đại bồ-đề, cũng như 
Vậy, con - tên như vây - từ nay cho đến khi thành tựu đại bồ- 
đề, con sẽ luôn khởi tâm vô thượng cháng đăng đại bồ-đề độ 
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chúng sanh chưa được độ (đưa qua bờ bên kia), giải thoát 
chúng sanh chưa được giải thoát, khiến cho an ổn những ai 
chưa được an ổn, khiến chứng đắc Niết-bàn những ai chưa 
chứng đắc Niết-bàn”. 
The Jewel Ornament oƒ Liberation, pp.166—68, dịch Anh T.A. 


V.38 Thấu suốt bô-đề tâm 
Các nghỉ thức như trên có thể đã được gợi hứng từ các mẫu 
văn học cổ điển Ẩn-độ như được trích dẫn dưới đây — gốm 
những bài thi tụng nổi tiếng từ “Nhập bồ-đề hành”, nói về chí 
nguyện dũng mãnh của Bồ-tát. 
7. [Lễ kính, cúng dường, và sám hối...] Bằng các 
thiện hành được tích lũy, nguyện cho hết thảy các 
chúng sanh, thảy được tiêu trừ hết thảy khô! 
8. Khi nào còn có những chúng sanh, vẫn còn vướng 
bệnh chưa trị dứt, nguyện tôi là thuốc, là y SĨ, và 
cũng nguyện là người khán hộ. 
9. Nguyện tôi là mưa tuôn âm thực, giải trừ khổ nạn 
vì đói khát. Nguyện tôi hóa thành thức ăn uống, 
trong thời tai kiếp khổ cơ cần.” 
10. Nguyện tôi hóa thành kho vô tận, giải trừ nghèo 
khó cho chúng sanh. Nguyện tôi hóa thành vật nhu 
dụng, hiện trước chúng sanh thiếu vật dụng. 
11. Nguyện vì lợi cho chúng sanh, bồ thí tất cả không 
tham tiếc, thân mạng, tải sản, các thọ dụng, cả đến 
thiện hành trong ba đời. 
12. Tâm ta tầm cầu đến tịch diệt, xả bỏ tất cả thành 
Niết-bàn; nếu ta cần phải xả tất cả, sao ta không xả 
cho chúng sanh! 
13. Ta đã hiến thân này, tùy thuận thí chúng sanh; 
cho dù đánh, mắng, giết, mặc tình theo ý thích! 


395 Có ba giai đoạn ngắn hơn xuất hiện vào cuối mỗi “trung kiếp" (khoảng 
16,798,000 năm theo 4bhiádharmakosa), trong khoảng thời gian đó thế giới 
tồn tại trước khi hoại diệt (xem *Th.63) - thời kỳ nạn đói (cơ cân), thời kỳ 
dịch bệnh (ôn dịch), và thời kỳ xung đột (đấu tranh). 
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14. Thân này, mặc chúng bỡn, khinh nhờn, hay nhạo 
báng: ta đã thí thân rôi, có gì còn tiếc nuối? 
15. Mặc tình người thích ý, miễn người không tự hại; 
mong người khi thấy ta, mọi người thảy an lạc! 
16. Nếu người nhân thấy ta, sinh tâm tin yêu, ghét; 
nguyện răng đây là nhân, thường thành tựu lợi lạc!?°8 
17. Nguyện người báng bồ ta, hoặc người làm hại ta, 
cho đên lăng nhục ta, hội đủ duyên bồ-đề. 
18. Nguyện tôi là chỗ tựa, cho người không chỗ tựa; 
nguyện là người dẫn đường, cho kẻ lạc đường xa; 
nguyện là thuyền, bè hay cầu đò, cho người muốn 
vượt sông. 
19. Nguyện tôi là hòn đảo, cho người tìm trú ần; là 
giường cho người nghỉ; và nguyện là tôi tớ, cho 
người cần tôi tớ. 
20. Nguyện thành ngọc như ý, hiền bình và thần chú, 
linh dược, cây như ý, vì nguyện cho mọi người! 
21. Nguyện thành vật thọ dụng cho vô lượng hữu 
tình, trụ hư không vô biên, như đại, đất các thứ. 
22. Tôi nguyện thành nguồn sống, vô lượng chúng 
sanh giới, tận cùng hư không giới, — cho đến thảy 
Niết-bàn. 
Engaging in the Conduct [or Awakening, III.7—22, dịch Anh T.A. 


V.39 Ba hạng tâm lực 

Đoạn này phán biệt ba loại bồ-đề tâm dựa trên tâm lực, chỉ 
cho mức độ quyết tâm của Bô-tát cứu giúp chúng sinh. Hạng 
tâm lực mạnh nhất lại là người muốn là người cuối cùng 
thành Phát quả. 

Có ba loại bô-đề tâm y theo ba hạng (đạo) tâm lực. 

(1) Quân vương phái tâm: như quôc vương trước muốn thắng 
địch, lãnh đạo quân binh đi đến chiến thắng và tự đăng 
vương vị, rồi sau đó ước muốn duy nhất là hộ thuộc hạ thần 


396 Tức là nói, họ có thể đạt được những gì dẫn đến thành tựu, tức là tiến bộ 
trong tu đạo. 
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dân. Tương tự như vậy, có người khởi bồ-đề tâm như quốc 
vương kia, trước cầu tự mình chứng đắc Phật quả, sau đó mới 
nguyện dẫn dắt hết thảy chúng sanh an lập nơi Phật địa. 

(2) Thuyền tử phát tâm: như một người chèo đò muốn đến bờ 
bên kia cùng với tất cả mọi người và hành khách trên thuyền 
của mình. Cũng vậy, có người phát bồ-đề tâm như người 
chèo đò, mong cầu cùng tất cả chúng sanh đồng chứng đắc 
Phật quả viên mãn. 

(3) Mục tử phát tám: như người chăn bò lùa đàn bò đi trước, 
trước hết chắc rằng chúng có đủ cỏ và nước, và không bị lang 
sói hay thú dữ đe dọa. Người chăn bò luôn luôn đi sau đàn 
bò, cũng vậy, những ai phát bồ-đề tâm như người chăn bò 
trước muốn dẫn tất cả chúng sanh trong ba cõi an lập trong 
quả vị chánh đẳng chánh giác; rồi sau đó mới tự mình cầu 
thành Phật. 

Trong ba hạng này, hạng thứ nhất, quân vương phát tâm, gọi 
là “quảng đại dục lạc phát tâm”, là hạng tâm lực bậc hạ. Hạng 
thứ hai, thuyền tử phát tâm, là “thù thắng trí tuệ phát tâm”, là 
hạng tâm lực bậc trung. Đây là phát tâm của những vị nhự 
như Chí tôn Di-lặc. Hạng thứ ba, mục tử phát tâm, gọi là “vô 
luân tỉ phát tâm”, là hạng tâm lực bậc thượng, không gì có thê 
sánh băng. Đây là phát tâm của những vị như Chí tôn Văn- 
thù. 

The Words oƒ My Perfect Teacher, pp.352—53, dịch Anh T.A. 


Thứ đệ đạo 
V.40 Bầ-đề đạo thứ đệ cực lược luận 
Đoạn này là một ví dụ cho văn học Đạo thứ đệ nhiềp” ngiĩa 
(Lam rừm bsdus don) được khai triển từ bản văn mẫu của 
Atisa (*V.10). Tác giả đoạn trích này là Tsongkhapa (1357— 
1419), tổ sư của phái Gelukpa. Đây là một trong những công 
thức tóm lược nhất về bô-đê đạo. Các phần được trình bày ở 
đây nói về đạo lộ của bậc thượng sĩ phu, tức là bậc Bồ-tát. 
[Bồ-đề tâm] 
14. Phát bồ-đề tâm là nòng cốt của Đại thừa, là sở y (nền 
tảng) và căn bản (gốc rễ) của bồ-tát hành, chuyền hai tư 
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lương (phước và trí) như kim đan (tiên dược luyện vàng); lập 
kho tàng của phước nghiệp tích tập vô số thiện hành. Biết rõ 
như vậy, các vị Tối Thắng Tử (Bồ-tát) thệ ước gìn giữ bồ-đề 
tâm. Ta, hành giả du-già, tu như vậy, ai muốn giải thoát nên 
hành theo. 

[Sáu ba-la-mật] 
15. Bồ thí là hạt châu như ý, làm thỏa mãn tất cả ước nguyện 
của chúng sanh luân hồi; là thanh bảo kiếm chém đứt búi dây 
xan tham, Bồ-tát phát khởi dũng khí không khiếp sợ, vô úy, 
là nhân do cho danh tiếng lan khắp mọi phương. Biết rõ như 
vậy, bậc hiền trí hằng kiên trì tối thượng đạo, thí xả tự thân, 
tài sản, cho đến cả đức. Ta, hành giả du-già, tu như vậy, aI 
muốn giải thoát nên hành theo... 
16. Trì giới như nước rửa sạch các cáu bân do ác hành, như 
ánh trăng mát mẻ trừ nóng bức của phiền não. Uy nghỉ giữa 
các chúng sanh như núi Tu-di, người có giới khiến mọi người 
cúi đầu kính lễ mà không cần uy hiếp. Biết rõ như vậy, hiền 
trí tự phòng hộ như giữ cặp mắt. Ta, hành giả du-già, tu như 
vậy, ai muôn giải thoát nên hành theo... 
17. Nhẫn là trang sức quý báu của người có sức mạnh, và 
nhẫn bậc nhất là nhẵn những khổ bức của phiền não, như 
chim kim si?” săn bắt kẻ địch, hàng phục rồng hung dữ; nhẫn 
là giáp trụ kiên cố chống ngăn những lời thô ác. Biết rõ như 
vậy, hiền trí, bằng mọi phương tiện, khoác áo giáp nhãn tối 
thắng. Ta, hành giả du-già, tu như vậy, ai muốn giải thoát nên 
hành theo... 
18. Nếu khi người khoác khôi giáp nhẫn kiên cố, phước và trí 
của người tăng trưởng như trăng non. Tất cả oai nghi cử chỉ 
đều thành có nghĩa, bất cứ làm việc gì thảy đều thành tựu như 
ý muốn. Biết rõ như vậy, các vị Tối Thắng Tử hành đại tỉnh 
tấn. Ta, hành giả du-già, tu như vậy, ai muốn giải thoát nên 
hành theo... 


3 Garuda, chim cánh vàng, loài chim huyền thoại được cho là ăn thịt loài 
rông (răn thân). 
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19. Tĩnh lự vận chuyển tâm như vua Chuyển luân. Khi an trụ 
thì bất động như núi chúa Tu-di; khi khởi phát, thì duyên đến 
mọi sở duyên thiện, tha tâm kham nhiệm khinh an. Biết rõ 
như vậy, du-già vương, thường tu định hàng phục tâm tán 
loạn. Ta, hành giả du-già, tu như vậy, ai muốn giải thoát nên 
hành theo... 
20. Trí tuệ là đôi mắt nhìn thấy sâu xa như tánh, là con đường 
dẫn đến chỗ cắt đứt gốc rễ của luân hồi.” Trí tuệ là kho tàng 
công đức tối thắng mà Phật xưng tán trong các Kinh, là đèn 
sáng bậc nhất quét sạch bóng tối vô minh. Biết rõ như vậy, 
hiền trí mong cầu giải thoát tỉnh tấn tu tập trí tuệ. Ta, hành 
giả du-già, tu như vậy, ai muốn giải thoát nên hành theo... 
[Song vận chỉ (4œma/h2) quán (vipasyand)] 
21. Nếu chỉ tu Định tập trung (tâm nhất cảnh = chỉ) thì không 
cắt đứt rễ luân hồi. Nếu tu Quán (vipa$yan3), duy chỉ bằng trí 
tuệ quán sát, mà không Chỉ (samatha), cũng không thể đối trị 
phiền não. Nhưng nếu trí như thực mà cưỡi trên con ngựa 
Chỉ vững vàng không lắc lư, cầm thanh gươm Trung luận sắc 
bén, tiêu diệt mọi cực biên, bằng trí tuệ như lý quán sát rộng 
lớn tăng trưởng nhận chân như thực tánh, Ta, hành giả du- 
già, tu như vậy, ai muốn giải thoát nên hành theo... 
22. Tu tập tâm nhất cảnh (tu Chỉ) không những sẽ dẫn đến 
tam-ma-địa (samadh¡ / định), mà còn do như lý tác ý cũng 
dẫn khởi tam-ma-địa kiên có chân chánh quán sát như thực 
tánh. Vì vậy, bậc hiền trí hãy tu tập Chỉ Quán song vận thủ 
thắng này. Ta, hành giả du-già, tu như vậy, ai muốn giải thoát 
nên hành theo... 
23. Khi tu tập thành tựu Chỉ Quán song vận, bấy giờ trí tuệ 
tăng trưởng do định mà quán sát Không tánh như hư không, 
rồi do (trí) hậu đắc (sau khi xuất định) mà quán sát tánh 
Không đồng huyễn sự. Như vậy mà phương tiện và trí tuệ 
(bi-trí) song vận được tán dương, viên mãn Bồ-tát hành. Biết 
rõ như vậy, trí giả không chỉ với một phần đạo phiến diện mà 


38 Dòng lưu chuyên sanh tử. 
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tự mãn. Ta, hành giả du-già, tu như vậy, ai muốn giải thoát 
nên hành theo. 

[Tắt yếu Mật tục] 
24. Tu tập cộng thông đạo như vậy tất yếu là hai tối thăng 
đạo của nhán thừa (tu các ba-la-mật) và quả thừa (tu mật 
tục)?° và nương nhờ thuyền sư đại trí bảo vệ, Ta đã đi sâu 
vào đại dương Mật tục, và tu tập theo khâu giáo viên mãn, 
không uống phí có được thân người tròn đủ nhàn hạ và tương 
ưng. Ta, hành giả du-già, tu như vậy, ai muốn giải thoát nên 
hành theo. 
The Abbreviated Points oƒ the Graded Path, Toh. 5275 #59, dịch 
Anh T.A. 


39 Các ba-la-mật được tu tập là nhân của bồ-đề, nhưng mật tục đạo hoạt 
động băng cách vận dụng lực của bô-đê ngộ làm đạo tôi thăng đê đạt đên 
quả của bô-đê. 
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CHUƠNG Ñ: 
ĐẠO ĐỨC 


THƯỢNG TỌA BỘ 
Thiện và bất thiện hành 


Th.102 Thiện và bắt thiện hành cùng căn bồn của chúng 
Đoạn này làm rõ một số hành động thân, ngữ và ý là akusala 
— bát thiện, không thiện xảo, không khéo (không được dẫn 
bởi trí tuệ) — và việc tránh xa chúng là kusadla, thiện, thiện 
xảo. Bắt thiện xuất phát từ một hoặc nhiều hơn trong ba căn: 
động cơ tham hoặc sân, và một xu hướng sỉ (xem *Th.26). 
Thiện xuất phát từ những động cơ đổi nghịch lại: vô tham, vô 
sân, và vô sĩ. 

Chư Hiền, bắt thiện là gì, và căn của bất thiện là gì? Bắt thiện 
là những gì? Đó là, sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong 
các dục, nói láo, nói hai lưỡi, ác khâu, nói phù phiếm, tham 
dục, ác tâm, tà kiến. 

Căn của bất thiện là gì? Tham, sân, sỉ. 

Thiện là gì? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà 
hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ ác 
khẩu, từ bỏ nói phù phiếm, không tham dục, không ác tâm, 
chánh tri kiến là thiện. 

Căn bổn thiện là gì? Vô tham, vô sân, vô sĩ là căn bổn thiện. 
Samma-ditthi Sutta: Majjhima-nikaya I.47, dịch Anh P.D.P. 


Th.103 Không hành động gây hại cho mình và cho 
người khác 

Trong đoạn này, đúc Phật dạy con trai là Rahula khi còn là 
sa-di, chú tiểu tập sự. Thay vì tập trung vào sốc rễ bên trong 
của hành động xấu và tốt, như trong đoạn trên, Phật tập 
trung vào hậu quả của chúng như là những lý do để làm hoặc 
không làm: hoặc gây khổ cho chính mình hoặc người. Suy 
ngắm về những điều này hỗ trợ cho thiện hành. 
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“Này Rãhula, mục đích của cái gương là gì? “Bạch Thế Tôn, 
mục đích là để nhìn thấy mình.” “Cũng vậy, này Rãhula, sau 
khi nhìn lại mình nhiều lần rồi hãy làm bằng thân nghiệp; sau 
khi nhìn lại mình nhiều lần rồi hãy làm bằng ngữ nghiệp; sau 
khi nhìn lại mình nhiều lần rồi hãy làm bằng ý nghiệp. 

Này Rahula, trước khi con muôn làm một việc gì bởi thân, 
hãy suy xét việc làm bởi thân ấy như sau: “Việc mà tôi muốn 
như bởi thân này có khiến hại mình, hại người, hại cả hai 
không? Việc làm này là không khéo chăng? Nó đưa đến hậu 
quả khổ, chín muồi trong khô chăng?” Sau khi suy xét, nêu 
con biết, “Việc mà tôi muốn làm bởi thân này có thể khiến 
hại mình... quả khổ”, này Rãhula, như vậy con nhất định chớ 
có làm một việc bởi thân như vậy. 

Này Rãhula, nếu sau khi suy xét, con biết rằng, “Việc mà tôi 
muốn làm bởi thân này không khiến hại mình, hại người, hại 
cả hai; nó là việc làm khéo, có kết quả an lạc, chín muỗi 
trong an lạc.” Rahula, con nên làm một việc bởi thân như 
vậy. 

Ngay trong khi đang làm một việc bởi thân, con cần phải suy 
xét việc làm bởi thân ấy như sau: “Việc tôi đang làm bởi thân 
này có khiến hại mình... đau khô chăng?” Rahula, nếu có, 
con hãy từ bỏ việc làm bởi thân vậy... Nhưng nếu con biết 
như sau, “Việc mà tôi đang làm bởi thân này không khiến hại 
mình...”, con nên tiếp tục làm. 

Cũng vậy, sau khi con đã làm một việc bởi thân, con cần phải 
suy xét việc đã làm bởi thân ấy như sau. “Việc tôi đã làm bởi 
thân này có khiến hại mình... đau khổ chăng?” Nếu sau khi 
Suy Xét, con biết là có, con cần phải nói ra, cần phải phát lộ, 
cần phải thú nhận việc đã làm bởi thân như vậy trước các vị 
giáo thọ, hay trước các vị đồng phạm hạnh có trí. Sau khi đã 
nói ra, đã phát lồ, đã thú nhận, con cần phải phòng hộ trong 
tương lai. Rãhula, nêu trong khi suy xét, con biết “Việc tôi đã 
làm bởi thân này không khiến hại mình...”, con nên an trú 
trong đó với hỷ lạc tự mình ngày đêm tu tập trong các phâm 
thiện.” [Tương tự lặp lại cho ngữ và ý. | 
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Này Rahula, những sa-môn hay bà-la-môn nào tịnh hóa 
những việc đã làm bởi thân, ngữ, ý trong quá khứ, các vị ấy 
cũng suy xét nhiều lần như vậy. Những sa-môn hay bà-la- 
môn nào tịnh hóa những việc sẽ làm bởi thân, ngữ, ý trong vị 
lai, các vị ấy cũng sẽ suy xét nhiều lần như vậy. Những sa- 
môn hay bà-la-môn nào tịnh hóa những việc đang làm bởi 
thân, ngữ, ý trong hiện tại, các vị ấy cũng suy xét nhiều lần 
như vậy. Do vậy, này Rãhula, con cần phải học như sau: 
“Sau khi suy xét nhiều lần, tôi sẽ tịnh hóa những việc đã làm 
bởi thân, ngữ, ý.” 

Ambalafthiha-rahulovada Sutta: Majjhima-nihaya IL.415-420, dịch 
Anh P.D.P. 


Th.104 Chuẩn vàng đạo đức trong giáo pháp của Phật 
Trong đoạn đâu trích dịch, những người tại gia thỉnh cẩu chỉ 
dẫn làm sao để thành công trong đời này và hạnh phúc đời 
sau, đức Phật nêu ra một chuẩn vàng" đạo đức: không gây 
ra cho người khác điều mà ta không muốn người khác gây ra 
cho mình (xem *V.62). Đoạn thứ hai diễn đạt ngắn gọn 
chuẩn vàng này. 

Này các gia chủ, thế nào là pháp môn tự lợi? Ở đây, này các 
gia chủ, thánh đệ tử suy nghĩ như sau, “Ta muốn sống, không 
muốn chết, muốn lạc, ghét khổ. "Nếu có ai đến tước đoạt 
mạng sống của ta, một người muốn sống, không muốn chết, 
muốn lạc, ghét khô, như vậy là việc làm không khả ái, không 
khả ý đối với ta. Và nếu ta tước đoạt mạng sông một người 
muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ, như vậy là 
việc làm không khả ái, không khả ý đối với người ấy. Những 
gì không khả ái, không khả ý cho ta, những thứ ấy cũng 
không khả ái, không khả ý cho người khác. Sao ta lại buộc 
ràng người khác những gì không khả ái, không khả ý cho ta?” 
Sau khi suy nghĩ như vậy, thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, khuyến 
khích người khác từ bỏ sát sanh, tán thán từ bỏ sát sanh. Như 
vậy, vị ây ba mối thanh tịnh thân hành. 

Lại nữa, này các gia chủ, thánh đệ tử suy nghĩ như sau, “Nếu 
có ai trộm lấy của không cho của ta, như vậy là việc làm 
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không khả ái, không khả ý cho ta... Nếu có ai tà đâm với 
những người vợ"' của ta... Nếu có ai nói dối gây tốn hại ta... 
Nếu có nói hai lưỡi gây chia rẻ các thân hữu của ta... Nếu có 
ai nói lời thô bạo... Nếu có ai nói lời phù phiếm....' Nên vị 
ấy tự mình từ bỏ lời nói phù phiếm, khuyến khích người khác 
từ bỏ nói lời phù phiếm, tán thán từ bỏ nói lời phù phiếm. 
Như vậy, vị ấy ba mối thanh tịnh ngữ hành. 

Veludvareyya Sutta: Sanyufta-nikaya V.353-355, dịch Anh P.D.P. 


Ai cũng sợ bị đánh; ai cũng sợ bị giết. So người dụ với mình, 
chớ giêt chớ bảo giết. 
Dhammapada 130, dịch Anh P.H. 


Bồ thí 

Th.105 Quả bố thí 
Đoạn văn này nhấn mạnh đến lợi ích của bố thí. 
Này các tỳ-kheo, nếu các chúng sanh biết, như Ta biết, quả dị 
thục của bồ thí chia sớt, chúng sẽ không thụ hưởng mà không 
bố thí, không an trú với tâm không gột sạch cáu bân xan 
tham; cho dù đó là vắt cơm cuối cùng, miếng ăn tối hậu của 
mình sẽ không thụ hưởng mà không chia sớt; nếu có người 
nhận chia sớt. 
Dăna Sutffta: ltivufftaka 18, dịch Anh P.H. 


Th.106 Bồ thí với tắm lòng rộng mở 
Thánh đệ tử sống tại gia với tâm không bị nhiễm bởi cáu bần 
của xan tham, dễ dàng buông xả, bàn tay trong sạch, ưa thích 
buông xả, là người dễ xin cho, là người vui thích phân chia 
vật bồ thí. 
Patta-kamma Sufta: Anguttara-nikaya II.66, dịch Anh P.H. 


Và này các tỳ-kheo, thế nào là hạng người như không mưa? 
Ở đây, này các tỳ-kheo, có hạng người không bố thí cho ai 
cả, không bồ thí cho sa-môn, bà-Ìa-môn, người bần cùng, 


400 Mặc dù chế độ một vợ một chồng là tiêu chuẩn trong hầu hết các vùng 
đât Phật giáo. 
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người lỡ đường, người ăn xin, không cho đồ ăn, thức uống, y 
phục, xe cộ, tràng hoa, hương, dầu xoa, giường ghế, nhà ở, 
đèn đuốc,.... Và này các tỳ-kheo, thế nào là hạng người như 
chỉ mưa trong một địa phương? Ở đây, này các tỳ-kheo, có 
người bố thí cho một số sa-môn, bà-la-môn, người bần cùng, 
người lỡ đường, người ăn xin, nhưng không bố thí cho những 
người khác.... Và này các tỳ-kheo, thế nào là hạng người như 
mưa đồ xuống khắp tất cả? Ở đây, này các tỳ-kheo, có hạng 
người bố thí cho tất cả sa-môn, bà-la-môn, người bần cùng, 
người lỡ đường, người ăn xIn... 
Hạng đáp ứng lời cầu xin, thương tưởng mọi chúng 
sanh, tâm hoan hỷ phân chia, luôn nói cho, và cho. 
Như mây, chớp, sâm rên, mưa tuôn thấm đồi đất; tài 
sản kiếm như pháp, như vậy đầy bát nghèo. 
Vufthi Sutta: ltivuttaka 64-66, dịch Anh P.H., and P.D.P. 


Th.107 Bồ thí người có giới 

Đoạn trích thứ nhất nói rằng ngay dù chỉ bố thí chút ít cũng 
tạo ra nghiệp quả công đức trong tương lai, tuy bố thí cho 
người có giới mang lại nhiều công đức hơn. Đoạn trích thứ 
hai nhấn mạnh về điểm này. Khi "bố thí cho người có giới, 
người thí càng có tin tưởng hơn, rằng vật thí sẽ được sử dụng 
hữu ích, vì vậy càng bố thí thêm nữa mà không hê đè dặi. 
Hơn nữa, bố thí với sự tin tưởng vào những kết quả tốt đẹp 
của hành vì cho cũng tăng gia không ngừng ảnh hưởng tác 
động lên người cho, và bố thí cho người có đức hạnh càng 
lúc càng thắt chặt mối liên hệ giữa người cho và người nhận. 
Ta nói, này Vaccha, thậm chí một người đồ nước rửa bát hay 
chén xuống hồ có sinh vật, trong cống rãnh, hay vũng nước, 
nghĩ rằng, “Mong thứ này nuôi sông chúng sanh trong đây", 
do nhân duyên này mà có phước báo, hà huống là cho con 
người. Nhưng Ta cũng nói rằng cho người có giới có quả lớn, 
và cho kẻ ác giới thì không bằng như vậy. 

Vaccha Sufta: Anguftara-mikaya I.161, dịch Anh P.H. 
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Người có giới thí người ác giới, vật như pháp với 
tâm tịnh tín; chí tín nghiệp quả này sẽ lớn, đây thí 
thanh tịnh bởi người cho. 

Người ác giới thí người có giới; tâm không tịnh, vật 

không như pháp, không tin nghiệp quả này sẽ lớn, 

đây thí thanh tịnh bởi người nhận. 

Người không giới, thí người không giới; tâm không 

tịnh, vật không như pháp, không tin nghiệp quả này 

sẽ lớn; Ta nói thí này không quả lớn. 

Người có giới thí người có giới, vật như pháp với 
tâm tịnh tín, chí tín nghiệp quả này sẽ lớn, Ta nói thí 
này có quả lớn. 

Dakkhina-vibhansa Sufa: Majhinma-nkaya IIL257, dịch 

Anh P.H. 


Th.108 Thí Pháp: thí tối thắng 
Trong mọi thí, Pháp thí tối thắng. Trong các vị, Pháp 
vị tôi thắng. Trong mọi hỷ, Pháp hỷ tối thắng. Ái tận, 
chiến thắng hết thảy khô. 
Dhammapada 354, dịch Anh P.H. 


Th. 109 Hồi hướng công đức 

Trong *Th.49, chúng ía thấy rằng việc vì cha mẹ quá cố mà 
bố thí cúng dường, đây được xem là tốt. Trong khi nói một 
cách chung chung thì nghiệp quả tốt thông qua hành động tốt 
phải được trực tiếp thực hiện bởi chính mình, cũng có ý 
tưởng cho rằng trong một số trường hợp, người i4 có thể 
chia cho người khác phước mà ta đã làm, nếu người ấy biết 
có hành động đó và tùy hỷý. Ngạ Quý Sự (Petavatthu) có 
nhiễu trường hợp giúp đỡ người thân đã chết tái sinh vào 
ngạ quỷ nhờ vậy mà tình cảnh trở nên tương: đổi tốt hơn. 
Điêu này thường được “thực hiện bằng cách bố thí cho một 
sa-môn có đức hạnh, rồi hôi hướng công đức bố thí này cho 
người cân cứu giúp. Bài kệ sau đây là lời một ngạ quỷ đau 
khổ nói với người đàn ông đã từng là chông của cô trong quá 
khứ, và những người muốn giúp cô. 
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Vật chàng trao tay em, không ích gì cho em. Dâng 
âm thực đầy. đủ, cho tỳ-kheo đa văn, có giới, không 
phiền não, hồi hướng thí cho em. Thời em được thọ 
lạc, thành mãn điều mong ước. 

Nandã-petavatthu: Petavatthu 23, dịch Anh P.H. 


Trì giới 

Th.110 Tam quy và Ngũ giới 
Để trở thành Phật tử, là phải quy y Phật, Pháp và Tăng, xem 
đó là nơi nương tựa an toàn cho những bắt an trong đời sống 
và cũng là nguồn suối cho cảm hứng tu đạo. Hấu hết các 
nghỉ lễ bái dành cho Phật tử tại gia trong Thượng tọa bộ bao 
gồm việc xướng tụng bằng tiếng Päli văn thọ Tam quy (xem 
đoạn *Th.93) và sau đó là văn thọ Ngũ giới bằng phát thệ 
rằng “Con xin vâng giữ điều học là cô ý tránh xa ... ` nêu từng 
hành vi trong năm giới cắm. Những phát thệ này là tránh: 
giết chết bất kỳ sinh vật sống nào; trộm Cướp hoặc gian lận; 
hành vi tình dục sai trái như ngoại tình; nói dối; và dùng các 
chất say dẫn đến buông lung. Phá giới là khi có cô ý. 
“Bạch Đại Đức, như thế nào mới là một ưu-bà-tắc (nam cư 
sỹ)? 
“Này Mahänama, khi nào một người quy y Phật, Pháp, Tăng, 
cho đến như vậy, người ấy thành một ưu-bà-tắc. 
“Bạch Đại Đức, như thế nào là ưu-bà-tắc có giới? 
“Này Mahãnãma, khi nào ưu-bà tắc ấy từ bỏ: sát sanh, lẫy của 
không cho, tà hạnh trong các dục, nói dối, đắm Say rượu men, 
rượu nấu, cho đến như vậy, đó là ưu-bà-tắc có giới. 
Mahanama Sufta: Anguftara-nikaya TV.220, dịch Anh P.H. 


Th.I111I Mười thiện nghiệp dạo 
Đoạn này liệt kê mười hành vì thiện: ba nghiệp đạo thuộc 
thân, đồng nhất với ba điều đầu tiên trong năm giới, và với 
chỉ chánh nghiệp trong tám chỉ thánh đạo (xem đoạn 
*Th.99); bốn nghiệp đạo thuộc ngữ, đồng nhất với chỉ 'chánh 
ngữ` trong tám chỉ thánh đạo, và nghiệp đạo ngữ thứ nhất 
đông nhất với giới thứ tư trong năm giới; và ba thuộc ý, hai 
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nghiệp đạo đâu của ÿỷ gần với chỉ “chánh tư duy của thánh 
đạo, và nghiệp thứ ba của ý đồng nhất với hình thức thông 
thường của chỉ 'chánh kiến" trong thánh đạo (xem *Th. 100). 
Ở đây, này các tỳ-kheo, có những nghiệp đã được tạo tác bởi 
tư thiện (cố ý thiện), được tích tập, dẫn đến lạc, cho quả dị 
thục lạc: ba thành tựu bởi thân, bốn thành tựu bởi ngữ 
nghiệp, ba thành tựu bởi ý. 

Và như thế nào là ba nghiệp thành bởi thân, được tạo tác bởi 
tư thiện (có ý thiện), dẫn đến lạc, cho quả đị thục lạc? Ở đây, 
có người dứt trừ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ gậy, bỏ kiếm, 
biết tàm quý, có nhân từ, sống thương xót đến lợi lạc của tất 
cả sanh loại và các loài hữu tình. Dứt trừ lấy của không cho, 
tránh lấy của không cho, bất cứ tài sản, tư cụ gì của người 
khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, không được cho 
người ấy không lấy trộm tài vật ấy. Dứt trừ sống tà hạnh 
trong các dục, tránh xa tà hạnh trong các dục, không hảnh tà 
hạnh với hạng nữ nhân có mẹ thủ hộ, có cha thủ hộ, có mẹ 
cha thủ hộ... cho đến những nữ nhân được quàng một vòng 
hoa..... 

Và thế nào, bốn nghiệp được thành tựu bởi ngữ, đã được tạo 
tác bởi tư thiện (cô ý thiện), được tích tập, dẫn đến lạc, cho 
quả dị thục lạc? Ở đây, có người dứt trừ nói đối, tránh xa nói 
dối; đến chỗ tập hội của đại chúng, hay trong chúng hội khác, 
hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các công hội, hay 
đến giữa các vương tộc, khi bị. dẫn ra làm chứng và được hỏi 
hãy nói những gì mình biết, nếu biết, người ấy nói “tôi biết, 
nếu không biết, người ây nói “tôi không biết; hay nếu thấy, 
người ây nói “tôi thấy; nếu không thấy, người ây nói “tôi 
không thấy'. Như vậy lời nói của người ấy không trở thành 
cô ý vọng ngữ, hoặc nguyên nhân vì mình, hoặc nguyên nhân 
vì người, hoặc nguyên nhân vì lợi lộc gì. 

Dứt trừ lời nói chia rẽ, tránh xa lời nói chia rẽ. Nghe điều gì 
ở chỗ này, không đến chỗ kia nói, gây chia rẽ giữa những 
người này; nghe điều gì ở chỗ kia, không đến nói với những 
người này, gây chia rẽ giữa những người kia. Như vậy, người 
ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ đã 
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hòa hợp, vui trong sự hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa 
hợp. Dứt trừ lời nói thô ác, tránh xa lời nói thô ác; nói những 
lời nhu hòa, êm tai, dễ thương, cảm động đến tâm, thanh nhã, 
đẹp lòng nhiều người, vui ý nhiều người, người ấy nói những 
lời như vậy. Dứt trừ lời nói phù phiếm,“?tránh xa lời nói phù 
phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời 
có ý nghĩa, nói những lời về Pháp, nói những lời về Luật, nói 
những lời đáng được ghi nhớ. Vì nói hợp thời, nên lời nói 
thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, có lợi ích.... 

Và thế nào, ba nghiệp thành tựu bởi ý nghiệp, đã được tạo tác 
bởi tư thiện (có ý thiện), được tích tập, dẫn đến lạc, cho quả 
dị thục lạc? Ở đây, có người không tham lam, không tham 
cầu tài vật của người khác, không nghĩ rằng, “Ôi, mong sao 
tài vật của người khác trở thành của ta!” Lại có người không 
có tâm sân hại, không khởi lên ý ác hại, nhưng nghĩ rằng, 
“Mong cho các chúng sanh này sống không thù, không oán, 
không não hại, được an lạc, tự thủ hộ!”; người ấy có chánh 
kiến, không có tư tưởng điên đảo, nghĩ rằng,... [Ngược với 
các tà kiến được nêu trong *Th.56]... 

Do nhân bởi ba nghiệp thành tựu bởi thân, bốn nghiệp thành 
tựu bởi ngữ, ba nghiệp thành tựu bởi ý, đã được tạo tác bởi tư 
thiện (cô ý thiện), được tích tập, dẫn đến lạc, cho quả dị thục 
lạc, các chúng sanh ấy sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh thiện thú, sanh thiên giới. ... 

Saficetanika Sutta: Ángufara-nikaya V.294—297, dịch Anh P.H. 


Chánh mạng và các giới khác 
Th.112 Chánh mạng 
Đoạn trích thứ nhất liệt kê năm điểu vi phạm (bắt luật nghị) 
xảy ra trong chánh mạng, và đoạn thứ hai mô tả đức Phật 
thực hành điều này trong nhiễu đời trước. 
Này các tỳ-kheo, có năm nghề buôn bán này ưu-bà-tắc không 
nên làm. Năm điều ấy là gì? Buôn bán vũ khí,“ buôn bán 


401 Chuyện phiếm về các chủ đề như được nêu ở đầu *L.47. 
402 Tức là bán binh khí. 


466 


chúng sanh, buôn bán thịt, buôn bán rượu và buôn bán thuốc 
độc. 
Vamija Sutta: Anguftara-nikaya IIIL208, dịch Anh P.D.P. 


Này các tỳ-kheo, trong bất cứ đời trước nào... Như Lai, khi 
ây là con người, đã từ bỏ tà mạng, tự nuôi sống bằng chánh 
mạng; tránh xa gian lận cân, gian lận tiền, gian lận đo lường, 
nhận hối lộ, lừa đảo và gian trá, và tránh xa những hành vi 
bạo lực như gây tôn thương, đánh đập, cột trói, chặn đường 
cướp giựt. Do tạo tác và tích lũy nghiệp ấy, tăng trưởng và 
khuếch đại, sau khi thân hoại mạng chung, tái sanh vào thiện 
thú, sanh thiên giới. 

Lakkhana Sutta: Digha-nikãaya III.176, dịch Anh P.H. 


Th.113 Giới cận sự cho tại gia thọ vào những ngày trai 
Cũng như năm giới cho cự sĩ, tắm giới cận sự được các đệ tử 
tại gia thọ trì vào bốn ngày của tháng âm lịch. Ở đây, giới 
thứ ba cho tại gia là tránh tà dâm, được thay thể bằng tránh 
hành dâm, sau đó thêm hai giới phòng hộ kiêu mạn, phóng 
dật, và một giới (không ăn phi thời) là thể của giới cận sự. 


Ta nói cho các ông, nghĩa vụ của gia chủ, hành thế 
nào để thành, vị đệ tử hiền thiện. Tại gia nhiều lợi 
đắc, và cũng nhiều sản nghiệp, khó thành tựu đầy đủ, 
toàn bộ pháp ty-kheo. 

(1) Chớ giết các hữu tình, chớ bảo người khác giết, 
không tán thành kẻ khác giết hại các hữu tình. Từ bỏ 
các hình phạt, cho mọi loài trong đòi, dù kẻ mạnh 
hay yếu. 

(2) Rồi hãy quyết từ bỏ, lấy của không được cho. Vị 
đệ tử biết rõ, vật gì, vật của ai. Chớ khiến người khác 
lấy, không tán thán. Hãy tránh xa tất cả, những vật 
không được cho. 

(3) Tránh xa phi phạm hạnh, như hiền trí tránh né hố 
than đang rực cháy. Nếu tự mình không thê, tu hành 
Phạm hạnh này, thời chớ có xâm phạm vợ con của 
người khác. 
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(4) Khi đến giữa đại chúng, hay đến chỗ tập hội, 
hoặc chỉ ta với người, chớ nói lời đối gạt, chớ khiến 
người nói đối, không tán thán nói dối. Hãy tránh xa, 
từ bỏ, những lời không chân thật,. 
(5) Cư sỹ mộ pháp này, không uống các thứ rượu. 
Biết rượu khiến buông lung, chớ khiến người khác 
uống, không tán thán uống rượu. 
Người ngu phạm tội ác, do bởi đã uống rượu, và 
khiến người khác uống, người khác cũng buông lung. 
Hãy từ bỏ, tránh xa, môi trường phi phước này, khiến 
điên gườnc sĩ mê, làm kẻ ngu thỏa thích. 
Chớ có giết hữu tình, chớ lây của không cho, chớ nói 
dối không thật, chớ uống rượu say sưa. Từ bỏ phi 
Phạm hạnh, không hành trì dâm dục. 
(6) Không ăn lúc phi thời.“93 
(7) Chớ mang các vòng hoa, chớ dùng các nước 
thơm.(8) Hãy nằm trên mặt đất, trên thảm chiếu trải 
đài. Đây là tám chi trai (cận trụ), do đức Phật thị 
thiết, đề chấm dứt khổ đau. 
Mông tám, mười bốn, rằm, là những ngày thần biến 
(pãtihãriya-pakkha), ^% nửa tháng hành bố-tát 
(uposatha: cận trụ), tâm hoan hỷ thọ trì, giới cận trụ 
tám chỉ. 
Do vậy, vào buổi sáng, hiền trí thọ cận trụ, tâm tịnh 
tín, tùy hỷ, cúng dường tỳ-kheo tăng, thức ăn thức 
uống, thích hợp theo khả năng. 
Hãy nuôi dưỡng mẹ cha, hợp Pháp và có Pháp, và 
cũng đúng với Pháp, mà làm nghề buôn bán; người 
gia chủ như vậy, sở hành không phóng dật, được 
sanh làm thiên nhân, tên là “Tự chói sáng”. 

Dhammika Sutta: Sutta-nipafa 393-404, dịch Anh P.D.P. 


%3 T mật tu đạo (Vinaya TV.B5-86) giải thích “phi thời" là 'sau khi đã qua 
trưa (đứng bóng) cho đến khi mặt trời mọc hôm sau". 

404 Ngày thần biến (pätihäriya), theo truyền thuyết, trong những ngày này 
chư thiên tuần thú thế gian để quan sát thiện ác của loài người. 
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Từ ái và kham nhẫn 
Th.I14 Tu tập tâm từ và giá trị tu tập 

Đoạn này là lỗi diễn đạt có tính kinh điển về phẩm tính của 
mettãä, từ tâm, và thường được tụng, bằng tiếng PaHi, để tu 
tập phẩm tính này và tạo ra một sức mạnh nội tâm để hộ trì 
(như một bài tụng paritta: xem tiểu tựa ở trên *Th .95). Lòng 
từ là tâm đâu tiên được gọi là 'vô lượng tâm”, những tâm 
khác là bi, hỷ và xả. *Th.136, 137, *M.113 và *V.65—68 nói 
về tu tập bốn vô lượng này. 

Người thiện xảo mục đích, cần phải làm như vây: 

Sau khi đã thông, đạo tịch tĩnh Niết-bàn, hãy là 

người khả năng, chất trực, thuần chất trực, thiện 

ngôn và nhu hòa, không kiêu mạn, quá mạn. TTI túc, 

dễ hài lòng, ít bận rộn, đạm bạc; căn tịch tĩnh, hiền 

minh, khiêm, không tham vọng tộc. 

Không làm điều ác dù nhỏ, khiến kẻ trí chê trích. Cầu 

hết thảy chúng sanh, an lạc và an ôn. 

Mong tất cả chúng sanh, kẻ yếu hay kẻ mạnh, cao dài 

hay to lớn, trung, thấp, nhỏ, hay mập; loài được thấy, 

không thấy, loài sông xa, hay gân, loài đã sanh, sẽ 

sanh, cầu hết thảy an lạc. 

Mong không ai đối ai, không khinh ai dù đâu, không 

cầu người bất hạnh, do giận hay oán hờn. 

Như mẹ yêu con một, liều mình bảo vệ con, đối với 

con của mình, người tu vô lượng từ, đối tất cả cũng 

vậy. 

Hãy tu từ vô lượng, đối hết thảy hữu tình, sung mãn 

khắp các phương, trên dưới và bốn phương, không 

kết không oán hận. 

Khi đứng, đi, ngồi, nằm, trong khi còn tỉnh thức, an 

trú chánh niệm, đây gọi là từ phạm trụ. 
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Không dẫn sâu kiến chấp, có giới và chánh kiến, trị 
tham trong các dục, không tái nhập thai mẹ.'° 
Metta Sutta: Sutfta-nipafa 143-152, dịch Anh P.D.P. 


Th.115 Xả sân hận thù oán 

“Nó mắng tôi, đánh tôi, thắng tôi, cướp của tôi.” Ai 

ôm oán hận ấy, hận thù không thể nguôi. 

“Nó mắng tôi, đánh tôi, thắng tôi, cướp của tôi.” Ai 

không ôm hận Ấy, hận thù được tự nguôi. 

Không có trong đời này, hận thù diệt hận thù. Đây 

quy luật ngàn đời.... 

AI ngăn giận bộc phát, như dừng xe đang lăn, đây 

thật người đánh xe. Kẻ khác, cầm cương hờ. 
Dhammapada 3, 4, 5 and 222, dịch Anh P.H. 


Th. 116 Kham nhẫn và kiên trì thiện ý 

Đoạn *L.40 cho thấy đức Phật dạy ứng xử như thế nào với 
cơn gián bằng nhân nhịn và khéo léo khi bị chỉ trích. Đoạn 
này chủ trương một lÿ tưởng cao không thù hận và một thái 
độ thán thiện ngay cả khi đối mặt với sự khiêu khích lớn 
nhất. Tất nhiên đề đạt được trình độ này đòi hỏi thay đổi bên 
trong và sức mạnh nội tâm lớn Ìao. 

Khi người khác nói với các ông, lời nói của họ đúng thời hay 
phi thời... chân thực hay không chân thực... nhu nhuyến hay 
thô bạo... liên hệ mục đích hay không liên hệ mục đích... với 
tâm từ hay với tâm sân. Ở đây, này các tỳ-kheo, các ông cần 
phải học tập như sau: “Chúng ta sẽ không để tâm biến đổi, 
không thốt ra những lời xấu ác; chúng ta sẽ an trú với tâm lân 
mân, với tâm từ, không ôm lòng thù hận. Chúng ta sẽ an trú 
làm tràn đầy người ấy với tâm câu hữu với từ. Rồi duyên từ 
người ấy, ta an trú làm sung mãn khắp thế gian với tâm câu 
hữu với từ, quảng đại, vô biên, không oán, không hận.' Các 
tỳ-kheo, các ông cần phải học tập như vậy.... 


405 Điều này có thể có nghĩa là chứng quả A-la-hán giải thoát vĩnh viễn 
không còn tái sanh, hoặc quả Bât hoàn giải thoát không tái sinh trở lại Dục 
ĐIỚI. 
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Này chư tỷ-kheo, nếu có những tên cướp, những kẻ hành 
nghề hạ tiện, dùng cưa hai lưỡi mà cưa tay, cưa chân; dầu 
vậy, nếu ai trong các ông có ý ác hại, người ấy như vậy 
không hành theo lời dạy của ta. Ở đây, này các tỳ-kheo các 
ông phải học tập như sau: “Chúng ta sẽ không đề tâm biến 
đồi... không ôm lòng thù hận.” Các ông cần phải học tập như 
vậy. 

Kakacipama Sufta: Majjhima-nikaya I.126—129, dịch Anh P.H. 


Giúp mình và giúp người 

Th.117 Về việc lợi mình và lợi người 
Các đoạn trích dưới đây chủ trương rằng tốt nhất tự mình 
hành xử thế nào để phục vụ phúc lợi cho ta và cho người 
khác, thì một người hành xử chỉ để phục vụ cho mình chứ 
không phải cho người khác vẫn tốt hơn người hành xử vì 
phúc lợi của người khác mà không nghĩ đến phúc lợi nội tâm 
của mình. Đấy là vì ta cân phải chuyên cần tu tập cho sự 
thắng tiến nội tâm trước khi có thể giúp ích người khác. 
Này các tỳ-kheo, có bốn hạng người trong đời. Bốn hạng ấy 
là gì? (1) hạng người không hành trì vì lợi mình lẫn lợi 
người; (2) hạng người hảnh trì vì lợi người mà không lợi 
mình; (3) hạng người hành trì lợi mình mà không lợi người, 
và (4) hạng người hành trì lợi cả ha1, mình và người. 
Này các ty-kheo, ví như một cột lửa trên giản thiêu, đang 
cháy hai đầu với đoạn giữa bị trét phân, không được dùng 
làm củi cả trong làng lẫn trong rừng; Ta nói hạng người này 
cũng như ví dụ ấy, tức là hạng người hành trì không lợi mình 
lẫn lợi người. 
Ở đây, này các tỳ-kheo, trong hai hạng người (đầu tiên) này, 
bất kỳ ai hành trì lợi người mà không lợi mình, người ây tốt 
đẹp hơn và vượt trội hơn... Trong ba hạng người (đầu tiên) 
này, bất kỳ ai hành trì lợi mình mà không lợi người người ây 
cao đẹp hơn và vượt trội hơn... Trong (cả) bốn hạng người 
này, bât kỳ ai hành trì lợi mình lẫn lợi người, người ây cao 
hơn hết, vượt hơn hết, trên tất cả, chóp đỉnh trên tất cả. 
Chavalata Sutta: Anguftara-nikaya [I.95, dịch Anh P.D.P. 
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Này Cunda, một người đang bị sa lầy, nhất định không thê 
thê kéo người khác cũng đang bị sa lầy. Nhưng này Cunda, 
người không bị sa lầy chắc chắn có thể kéo người khác bị sa 
lầy. Này Cunda, người không tự nhiếp phục, không tự tu 
luyện, chưa được tịch diệt (Niết-bàn), nhất định không thể 
nhiếp phục, huấn luyện, và khiến người khác được tịch diệt. 
Nhưng này Cunda, một người đã tự nhiếp phục, tự tu luyện, 
đã được tịch diệt (Niết-bàn), người ấy nhất định có thể nhiếp 
phục, huấn luyện, và giúp người khác được tịch diệt. 

Sallekha Sutta: Majjhima-nikaya L.45, dịch Anh P.D.P. 


Th.118 Hộ mình và hộ người: hỗ tương tác dụng 
Đoạn này nhấn mạnh rằng tự mình chuyên tâm tu tập các 
thiện phẩm của tâm, và thiện hành là một cách hiệu quả để 
lợi người, trong khi hãy chăm sóc người khác (cƒ *L.33, 
chăm sóc người bệnh) lại là lợi mình. Tuy nhiên, điểu mà 
người ta không thể làm là trực tiếp kiểm soát người khác. 
Thuở trước, này các tỳ-kheo, có một người biểu diễn tạp kỹ 
với gậy tre, sau khi dựng lên một cột tre, bảo người đệ tử 
Medakathälikã: 'Này Medakathälikã, hãy đến đây, leo lên cột 
tre và đứng trên vai ta.' “Thưa thầy, vâng”, người đệ tử vâng 
đáp, rôi leo lên cột tre và đứng trên vai của thầy. 

Bấy giờ người biểu diễn gậy tre nói với đệ tử: “Này 
Medakathälikã, giờ con canh chừng ta và ta g1ữ chừng con. 
Như vậy, thầy trò ta canh chừng nhau, nhờ vậy mà biểu diễn 
tài nghệ, sẽ nhận được tiền thưởng, rồi leo xuống cột tre một 
cách an toàn.” 

Khi nghe nói vậy, đệ tử Medakathãlikã nói với thầy biểu 
diễn, “Thưa thầy, không nên như vậy. Mà nên như vầy: Thầy 
nên canh chừng mình và con tự canh chừng cho con. Như 
vậy, chúng ta tự canh chừng mình, nhờ vậy mà biểu diễn tài 
nghệ, sẽ nhận được tiền thưởng, rồi leo xuống cột tre một 
cách an toàn. ° 

Cũng như điều mà đệ tử Medakathãlikã đã nói với thầy là 
đúng trong trường hợp ấy; cũng vậy, này các tỳ-kheo, thường 
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hành niệm trụ, với ý nghĩ “Tôi sẽ tự thủ hộ mình”; thường 
hành niệm trụ, với ý nghĩ “Tôi sẽ thủ hộ người khác.` Này 
các ty-kheo, tự thủ hộ mình cũng là thủ hộ người khác; và thủ 
hộ người khác cũng là tự thủ hộ mình. 

Và này các tỳ-kheo, thế nào là tự thủ hộ mình và cũng thủ hộ 
người khác? Thường hành, tu tập, tu tập nhiều, như vậy là tự 
thủ hộ mình và cũng thủ hộ người khác. Và này các tỳ-kheo, 
thế nào là thủ hộ người khác và cũng thủ hộ mình? Kham 
nhẫn, không gây hại, có tâm từ, có tâm thương xót, như vậy 
là, này các tỳ-kheo, thủ hộ người khác và cũng thủ hộ mình. 
Sedaka Sutta: Samyuffa-nikãya V.169, dịch Anh P.D.P. 


Chăm sóc thú vật và môi trường 

Kinh điển Phật giáo cho thấy sự tôn trọng các chúng sinh 
không phải con người và môi trường tự nhiên hộ trì con 
người và mọi loài. Đức Phật cho phép các f)-kheo và tf}- 
kheo-ni nhận và ăn một số thịt động vật, nhưng chỉ khi con 
vật không bị giết để dâng cho họ: (*L.56). Về các đoạn khác 
trong cuốn sách này: *Th.30 có ý niệm rằng thời tiết và sự 
sinh trưởng cây trồng có thể bị ảnh hưởng bởi những suy 
hoại đạo đức của con người; *Th.32 cho rằng một trong 
những nhiệm vụ của ông vua Phát tứ tốt là bảo vệ 'thú vật và 
chim chóc ; *Th.143 kế chuyện một vị tỳ-kheo đã giải thoát 
nói lên cảm nghiệp hoan lạc trước những vẻ đẹp của thiên 
nhiên; và đoạn *Th.198 cho thấy tăng lữ sơ kỳ luân chuyển 
sử dụng các loại y được cúng dường để không lãng phí. 


Th.119 Không gây hại các chúng sanh khác 
Bài kệ này được cho là đức Phật đã nói lên khi Ngài thấy một 
số trẻ nhỏ đang hành hạ một con rắn bằng một cây gậy. 
Mọi loài đều cầu an lạc, ai dùng gậy gộc gây hại, 
mong cầu an lạc cho mình, sẽ không an lạc trong đời 
sau. 
Dhammapada 131, dịch Anh P.H. 
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Th.120 Loại bỏ tế tự hiến sinh, đối xử từ ái với thú vật 
Trong đoạn này, bà-la-môn Kitadama, đang muốn tổ chức 
một đại tế đàn hiến sinh, được tin là mạng lại lợi ích cho bản 
thân và cộng đồng, trong đó dự định giết 700 con bò đực, 
700 con bò thiến, 700 con bò cái, 700 con dê và 700 con cừu. 
Ông đi đến đức Phật để hỏi ý, tổ chức đại tế đàn thế nào tốt 
nhất. Đáp lại, đức Phật kế cho ông nghe câu chuyện quá khứ, 
một ông vua muốn tô chức đại tế đàn đẫm máu, nhưng được 
vị tư tế (tiền thân của Phật) khuyên, trước hết đảm bảo không 
vì tế đàn mà nhân dân thành nghèo khốn dẫn đến bạo loạn 
(xem *Th.33). Sau đó vua mới thực hiện đại tế đàn, nhưng 
không sử dụng bạo lực theo lời khuyên của vị tư tế. 

“Này bà-la-môn, trong tế đàn này, không có trâu bò, dê cừu, 
gà lợn bị giết, không có các loại sinh vật nào khác bị giết. 
Không có cây rừng bị chặt để làm cột tế đàn, không có loại 
cỏ cát tường bị cắt để rải xung quanh tế đàn. Các nô tỳ hay 
những người sưu dịch không làm công việc vì sợ bị đánh đập 
hay bị dọa nạt, không làm việc trong than khóc với đôi mắt 
đẫm lệ. Ai muốn tham dự thì tham dự, ai không muốn làm thì 
không bắt họ phải làm. Tế đàn này được thành tựu chỉ với 
dầu, sanh tô, thục tô, mật và đường miếng.” ... [Đức Phật sau 
đó giải thích, để trả lời câu hỏi của Kũtadanta, rằng “tế đàn” 
tốt nhất là những hành trì theo Phật, bắt đầu bằng bồ thí cho 
các sa-môn, cho đến những vị đã giác ngộ. Kũtadanta sau đó 
bày tỏ tín tâm đối với Phật, Pháp, Tăng và nói:] 

“Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho 
đến mạng chung, con trọn đời quy y Phật, con xin thả hết bảy 
trăm con bò đực, bảy trăm con bò cái, bảy trăm con dê và bảy 
trăm con cừu, để cho chúng được sông. Mong chúng được ăn 
cỏ xanh và uống nước mát, mong chúng được hưởng gió 
mát.” 

Kutadamta Sutta: Digha-nikãya I.144—148, dịch Anh P.H. 
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ĐẠI THỪA 
Năng lực của thiện pháp 


M.77 Thiện thắng ác 

Đoạn này chỉ ra năng lực của thiện pháp chiến thắng điều 
xấu ác. 

Này chư vị Thiện sỹ, trong thế giới gọi là Ta-bà này có mười 
thiện pháp mà các quốc độ Phật khác không có. Mười thiện 
pháp đó là gì? Đó là: (1) Lấy bồ thí đối trị bần cùng. (2) Lấy 
trì giới đối trị phạm giới. (3) Lấy nhẫn nhục đối trị sân nhué. 
(4) Lấy tỉnh tân đối trị giải đãi. (5) Lấy thiền định khắc phục 
loạn ý. (6) Lấy trí tuệ đẹp tan vô minh. (7) Nói pháp trừ nan 
để vượt qua tám nan“%, (§) Dạy pháp Đại thừa cho người còn 
chấp pháp Tiểu thừa. (9) Lấy các thiện căn giúp người vô 
đức. (10) Thường dùng bốn nhiếp pháp để thành tựu chúng 
sinh. 

Vimalaktrti-nirdesa Sữa, ch.9, section 17, dịch Anh from SanskrIt 
by D.S. 

Bồ thí 


M.78 Thực hành Bồ thí 

Tu hành pháp môn bố thí như thế nào? Nếu thấy ai đó đến 
cầu xin thì theo sức mà bố thí những của cải mình có. Cho đi 
tất cả những gì mình có không một chút bủn xỉn và khiến cho 
người kia vui vẻ. Nếu thấy người bị khủng hoảng, áp bức, thì 
dùng phương tiện thiện xảo để giúp họ thoát khỏi sự sợ hãi. 
Nếu có ai đến cầu học Pháp, thì tùy chỗ hiểu của mình mà 
nói cho họ. 

Nên thực hành ba loại bố thí theo cách này, không nên vì 
tham cầu danh tiếng, không cầu lợi đưỡng, cung kính, không 
tham cầu quả báo thế gian. Duy chỉ nghĩ đến những lợi ích, 
an lạc của mình và người, và hồi hướng đề vô thượng chánh 
đăng bồ-đè. 


4% Những trương hợp khó khăn, cản trở việc nghe và hiểu Pháp; xem 
*V.14. 
40 Bồ thí, ái ngữ, lợi hành, và đồng sự. 


475 


Treatise on the Awakening 9ƒ Faih in the Mahayana ⁄ Dasheng 
qixinlun (dịch Anh by Siksãnanda), 7øishố vol.32 text 1667 p. 
590a26-b3, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.79 Các loại bố thí 
Này thiện nam, có ba loại bố thí: Một là bố thí pháp; hai là bố 
thí vô uý (cho điều không sợ hãi, không tai họa, an ninh); ba 
là bố thí tài vật. Bố thí pháp là chỉ dạy cho người khác thọ 
giới... Nếu Bồ-tát thấy có chúng sanh bị tai họa vua quan, 
hay các loài sư tử, cọp, sói, hay các nạn nước, lửa... liên ra 
sức cứu nguy ngay. Đây gọi là vô uý thí (bố thí an tinh) se: 
Có bốn hệ lụy trong bố thí: (1) tâm keo kiết. (2) thông tu bố 
thí. (3) khinh chê vật nhỏ mọn. (4) cầu phước báo thế gian... 
Này thiện nam,thí chủ có ba hạng: thượng, trung và hạ. Bậc 
hạ là người không tin nghiệp quả, thường tham lam, keo kiết. 
Người này sợ tải vật có thê bị cạn kiệt, và sanh ý tưởng sân 
hận khi thấy có người đến xin. Bậc trung là người tin có 
nghiệp quả, nhưng đối với tài vật vẫn sanh tâm tham tiếc. 
Người này sợ tài vật có thể bị cạn kiệt, nhưng dù vậy vẫn 
quyết định bó thí khi thấy có người đến xin. Bậc thượng là 
người tin sâu nghiệp quả, đối với tài vật không tham trước 
keo kiết; quán sát các tài vật với ý tưởng vô thường, và khi 
thấy có người đến xin, nếu có của để cho, thì hoan hỷ. Nếu 
không có gì để cho thì người này sanh tâm buồn rầu, và thậm 
chí đem tài sản quý báu nhất ra bồ thí... 
Này thiện nam, người trí thực hành bố thí là vì lợi ích cho 
mình và người, vì biết rằng tất cả tài sản, vật báu là vô 
thường. Người này bố thí vì muốn chúng sanh khởi tâm hoan 
hỷ. Người này bó thí vì thương yêu mọi người; vì muốn trừ 
lòng keo kiệt; không cầu phước báo đời sau.''8 Người này bố 
thí vì muốn trang nghiêm đạo bồ-đề. 
Dpasika-gila-sutra, Taisho vol. 24 text 1488, ch.19, pp. 1054c02- 
08, 1054c14-16, 1055b3-6, Trans. T.T.S. and D.S. 


48 Phước báu không phải là “phần thưởng”, mà là kết quả tự nhiên. Người 
bô thí cao nhât thì không quan tâm đên bât kỳ “sự đên ơn” nào của việc bô 
thí, nhưng cũng không làm đê câu phước báu. 
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Các học xứ giới 
M.80 Tu giới, không chấp thủ giới, không phán đoán người 
phá giới 

Vì tự tánh của trì giới và phá giới vốn Không, do đó không 
chấp thủ giới, cũng không phán đoán người phá giới. 

Lại nữa Xá-lợi-phật, Bồ-tát tu tịnh giới ba-la-mật-đa,...không 
ý thị, không chấp trước nơi tịnh giới, không chán ghét người 
phá giới, không chấp thủ phá giới, do bởi bản tánh của trì 
giới và phạm giới đều là Không. Xá-lợi-phát, Bồ-tát ấy mặc 
khôi giáp đại công đức bát-nhã ba-la-mật-đa trong khi hành 
tịnh giới ba-la-mật-ổa. 

Maha-prajñaparamitä Sutra, Taishõ vol.5, text 220, p.269b13-22, 
dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.81 Năm giới 

Đức Phật nói với trưởng giả Úc-già (Dgra), “Bồ-tát tại gia 
cần phải thọ thiện giới, đó là năm giới: Bồ-tát tại gia vui 
trong việc không giết, từ bỏ dao gậy, biết tàm quý, thệ 
nguyện kiên cố không giết hại hết thảy chúng sanh, không 
sân hận với bất kỳ chúng sanh nào, tâm bình đăng đối với các 
chúng sanh, thường hành tâm từ. 

Bồ-tát tại gia không được trộm cướp, biết đủ với tài vật của 
mình, không tham cầu tài vật của người; từ bỏ tham, không 
khởi ngu si, và không có tâm tham dính nơi tước lộc của 
người, cho đến một lá cỏ, nếu không được cho thì không lấy. 
Bồ-tát tại gia xa lìa tà dâm, hài lòng với vợ mình; không 
mong cầu thê thiếp của người, hoặc nhìn ngắm nữ sắc với 
tâm nhiễm ô; cần phải nên khởi tưởng thấy nơi đó bất tịnh, 
đáng kinh sợ,“ đó là do lực của kết sử mà khởi dục, không 
phải là điều ta nên làm; thường khởi tưởng vô thường, khô, 
vô ngã. Bồ-tát tại gia nên khởi tưởng như vây: “Ngay cả ý 
niệm về dục tôi cũng không khởi, hà huống hai thân thể hòa 
hợp, xúc chạm.” 


409 Nơi đó là những bộ phận kín trong cơ thể một người. 
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Bồ-tát tránh xa nói dối; nói lời chân thật; làm đúng như nóI, 
nói đúng như làm, không dối gạt người; bằng tâm thiện, cần 
suy nghĩ trước khi làm; nói như thật theo những gì đã nghe, 
đã thấy; thủ hộ như pháp, thà bỏ thân mạng, chứ không nói 
dối. 
Bồ-tát tại gia xa lìa uống rượu; không say sưa, không mê 
loạn; không quên những điều đã nói; không cuông loạn, 
không cười cợt; không vật lộn nhau; cần phải trụ chánh niệm, 
sau đó mới có nhận biết rõ ràng; nếu muốn xả thí tài vật, cần 
ăn cho ăn, cần uống cho uống; khi bố thí nên khởi ý nghĩ 
rằng, “Khi nghĩ đây là bố thí ba-la-mật, tôi sẽ cho những gì 
người ấy muôn; tôi sẽ khiến cho ngươi cầu xin được thỏa 
mãn. Nếu cần thí rượu để nhiếp phục người ấy có chánh 
niệm, không mê hoặc, tôi sẽ cho rượu. Vì sao? Vì đây là bố 
thí ba-la-mật, làm thoả mãn những gì người khác muốn. Này 
Trưởng giả, đó là Bồ-tát tại gia băng bồ thí ba-la-mật mà hồi 
hướng vô thượng chánh đẳng bồ-đề.' 
Dgra-pariprcchä: Taishõ vol.11, text 310, p.473c05—-25, dịch Anh 
T.T.S. and D.S. 

M.82 Tam quy và Ngũ giới 
Người trí nên quán giới có hai loại. Thứ nhất là giới thế tục, 
cái còn lại là giới đệ nhất nghĩa. Giới thể tục là thọ giới mà 
không quy y Tam bảo. Loại giới này không bền chắc, như 
thuốc nhuộm rực rỡ chưa được nhúng hồ. Vì lý do này, ta 
trước quy y Tam bảo, sau mới thọ Ngũ giới. 
DUpasaka-sla Sutra, Taishõ vol.24, text 1488, ch.22, p.1063c19- 
c22, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.83 Giữ giới loại bỏ sợ hãi các chúng sanh khác 
Này thiện nam, trong tất cả bồ thí, thí sự không sợ hãi (vô úy 
thí) là tối thắng. Cho nên Ta nói năm bố thí lớn, đó là năm 
giới. Năm giới như vậy khiến chúng sanh lìa xa năm thứ sợ 
hãi (tai họa). 
DUpasaka-sla Sutra, Taishõ vol.24, text 1488, ch.22, p.1064a16-18, 
dịch Anh T.T.S. and D.S. 
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M.84 Về việc tự sát 
Đoạn này chỉ ra rằng trong trường hợp tin có nghiệp báo và 
tái sanh, tự sát khi đối mặt với những khó khăn hiện tại là 
một biện pháp không khôn ngoan. Nó cũng làm rõ rằng, bắt 
kỳ hình thức tự tra tấn nào cũng không phải là phương cách 
để chấm dứa những đau đớn của đời sông. 
Một số người cho rằng nếu ta tự sát bằng cách ném mình vào 
vực sâu, hoặc lửa, hoặc chết đói, nó sẽ khiến ta thoát khỏi 
đau đớn. Những điều này tạo ra đau đớn, sao chúng có thể 
dứt trừ đau đớn? Tất cả chúng sanh tạo nghiệp thiện, bất 
thiện, thảy đều tự thọ nhận quả báo của những nghiệp ấy. 
DUpasaka-sla Sutra, Taishõ vol.24, text 1488, ch.20, p.1062b05—08, 
dịch Anh D.S. 


M.85 Về Việc Ăn Thịt 

Đoạn này trình bày đức Phát cẩm các đệ tử ăn các loại thịt, 
không giống như các kinh văn trước đó cho phép ăn thịt ở 
một mức độ nào đó (xem *L.56). 

Này Đại Huệ (Mahãmati), có vô số lý do khiến Bồ-tát đại từ 
bi không ăn thịt, Ta sẽ giảng giải cho ông. Này Đại Huệ, 
trong thế gian này, từ vô thi đến nay, trong luân hồi sinh tử, 
không có chúng sanh nào chưa từng là thân thích của ông, 
chưa từng là cha, là mẹ, anh, em, con cái của ông. Các chúng 
sanh này khi tái sanh đời khác, hoặc làm thân chim hay thú, 
hoặc bà con thân thích. Thế thì, làm thế nào Bồ-tát ma-ha-tát 
muốn tu tập Phật pháp, xem chúng sinh như một phần thân 
thể mình, lại có thể ăn thịt?... Cho nên, này Đại Huệ, không 
thích hợp cho bất kỳ chúng sanh nào ở bất kỳ đâu trong vòng 
luân hồi có bất kỳ khái niệm nào về thân thuộc lại ăn thịt. Họ 
phải trau dồi nhận thức rằng tất cả chúng sanh đều quý giá 
như con một của mình. Thật không thích hợp để một vị Bồ- 
tát với tâm đại từ bị lại ăn thịt. Này Đại Huệ, thật không thích 
lý, Bồ-tát như thực tu hành lại có thê ăn bất cứ loại thịt nào... 
Lankavatãära Suữra, ch.8, dịch Anh from Sanskrit by D.S. 
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M.86 Giới Bồ-tát về việc ăn thịt 
Đáy là một trong 4Š giới khinh của luật Phạm Võng được 
hành trì ở Đông Á. 
Nếu Phật tử cô ý ăn thịt, tất cả các loại thịt đều không được 
phép ăn; ăn thịt, là đứt chủng tử của đại từ bị, bị hết thảy 
chúng sanh xa lánh. Vì vậy tất cả Bồ-tát không được ăn thịt 
của hết thảy mọi chúng sanh. Ăn thịt, phạm vô lượng tội. 
Nếu Bồ-tát có ý ăn thịt, phạm tội khinh câu. 
Brahma s Net Sura / Fan wang jing, Taishõ vol24, text 1484, 
p.1005b10-b13, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.87 Đặc tính của chánh ngữ 
Lại nữa, Xá-lợi-phất, thế nào là chánh ngữ của Bồ-tát ma-ha- 
tát? Này Xá-lợi-phất, lời nói của Bồ-tát như thế nào mà 
không gây tôn hại cho mình và cho người, không khiến 
chúng sanh giao tranh với nhau. 
Maha-ratnakita Sutra, Assembly 12, ch. 14, Taisho vol. 11, text 
310, p.312a19-21, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


Có hai hạng người sống đúng như Pháp: một là hạng có đầy 
đủ tám trí, và hai là hạng không đầy đủ tám trí. Tám trí là: trí 
biết Pháp, trí biết nghĩa, trí biết thời, trí biết đủ, trí biết mình 
và người, trí biết chúng sanh, trí biết các căn, trí biết trình độ 
người cao hay thấp. Lời nói của người có đầy đủ tám trí có 
mười sáu đặc tính. Đó là hợp thời, rõ ràng, mạch lạc, hài hoà, 
có ý nghĩa, dễ chịu và vui lòng: nói không khinh bỉ, cũng 
không chỉ trích người khác; nói đúng như Pháp, và mang lại 
lợi ích cho mình và người; không nói lạc đề mà nói súc tích, 
trung thực và không kiêu ngạo, không kỳ vọng gì vào sự tán 
thưởng của thế gian. 

DUpasaka-sila Sutra, Taishõ vol.24, text 1488, ch.10, p.1043 b20- 
29, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


Chánh mạng và các giới phụ 
M.88 Chánh mạng 
Này thiện nam, có năm nghề nghiệp mà người thọ trì Bồ-tát 
giới không nên làm: không buôn bán chúng sanh; không 
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buôn bán vũ khí; không buôn bán thuốc độc; không buôn bán 
rượu; và không ép mè lấy dầu“... Này thiện nam, có thêm 
ba việc mà người thọ Bồ-tát giới không nên làm: không làm 
nghề chài lưới; không làm nghề thợ nhuộm; không làm nghề 
thuộc da. 

DUpasaka-sla Sutra, Taishõ vol.24, text 1488, ch.14, p.1048c02-08, 
dịch Anh T.T.S. and D.S. 


10. Phật tử không nên cất chứa đao, gậy, cung, tên, hoặc 
buôn bán bằng cân non đong thiếu; không được lạm dụng 
chức quyền để chiếm đoạt tài sản của người khác; hoặc vì 
tâm ác hại mà cột trói, phá hoại sự thành công của người 
khác; không được nuôi mèo, cáo, heo, hoặc chó. Nếu cố ý 
làm như vậy, phạm tội khinh cấu. 

Brahma s Net Suữa / Fan wang jJing, Taishõ vol.24, text 1484, 
p.1007b11—b13, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


Lại nữa, này Xá-lợi-phất,... Các Bồ-tát ma-ha-tát không nên 
kiếm sống bằng những cách thức nịnh bợ, lừa dối, hoặc gian 
lận; không yêu sách hoặc ép buộc người khác phải cho; dễ 
hài lòng, đễ nuôi, vâng giữ quy tắc mà tu hành, không sanh 
tâm biếng nhác; không sanh tâm tật đó lợi dưỡng của người 
khác; tri túc với lợi dưỡng của mình; không bảo thủ quá đáng 
những điều Đức Thánh tạm cho phép, mà luôn luôn tự thủ hộ 
mạng hành của mình cho thanh tịnh. Này Xá-lợi-phất, đây là 
Chánh mạng của các Bồ-tát ma-ha-tát. 

Maha-ratnakuta Suữra, Taishõ vol.11, text 310, p.312a29-b06, dịch 
Anh T.T.S. and D.S. 


M.89 Bát quan trai giới 
Đoạn này liên quan đến việc thực hành Bát quan trai giới 
được thảo luận trong *Th.l13. Chung được tuân thủ một 
ngày một đêm, từ bình minh hôm nay cho đến bình mình ngày 
sau. 


410 Có lẽ vì điều này có thể giết những sinh vật nhỏ có trong các hạt. 
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Đức Phật nói với Thiện Sanh (Šr1gãla): “Này thiện nam, một 
người đã quy y Tam bảo, phát nguyện thọ trì tám giới,.. 
người ấy không nên chỉ đối trước tượng Phật (cầu thọ giớf); 
mà phải câu thọ từ một người căn bản thanh tịnh. Sau khi 
thọ, hãy giữ thanh tịnh, trang nghiêm thanh tịnh, giác quán 
thanh tịnh và niệm tâm thanh tịnh, cầu phước báu thanh tịnh.) 
DUpasaka-sla Sutra, Taishõ vol.24, text 1488, ch.21, p.1063a27—b2, 
dịch Anh T.T.S. and D.S. 


Giúp mình và người 

1.90. Lợi mình và lợi người 
Đức Phật nói với Thiện Sinh (Šrïigãla), “Này thiện nam, Bồ- 
tát có tín căn, đã được lợi ích cho mình, lại làm lợi ích cho 
người khác. Lợi ích cho mình không thực sự là lợi ích cho 
mình. Khi một người làm lợi ích cho người khác đó là thực 
sự làm lợi ích cho mình. Tại sao vậy? Đó là vì Bồ-tát ma-ha- 
tát sẵn sàng từ bỏ thân mạng, tài sản vì lợi ích của li 
khác, nhưng làm như vậy cũng là lợi ích cho chính mình.. 
Làm lợi ích cho người khác là làm lợi ích cho chính mình.. 
Bồ-tát bỏ rơi người khác trong khổ não, và tự mình sống an 
lạc, thì không thể làm lợi ích cho người khác. Nếu không tu 
hành bồ thí, giữ giới, học rộng nghe nhiều, mà lại chỉ dạy 
người khác thực hành, thì đó gọi là lợi tha, chứ không là tự 
lợi. 
Upasaka-sla Sutra, Taishõð vol.24, text 1488, ch.10, p.1043a05-15, 
dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.91 Thanh tịnh giới mình, gánh vác việc người 
Thiện Sanh (Sujãta) bạch Phật, “Nếu có người đó đã thọ trì 
giới như vậy, làm thế nào, để giới được thanh tịnh?? Phật dạy: 

“Này thiện nam, người ấy có thể làm thanh tịnh giới của 
mình... bằng bốn pháp: I. tâm từ; 2. tâm bi; 3. tâm không 
tham lam; 4. giúp đỡ người không có a1 giúp đỡ... Lại có ba 
điều để thanh tịnh giới: 1. bỏ việc mình, cáng đáng việc của 
người; 2. khi cáng đáng việc của người không đợi thời tiết; 3. 
không ngại khó nhọc, buồn phiên. 
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Dpasaka-sla Sutra, Taishõ vol.24, text 1488, ch.15, p.1050c16—18, 
dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.92 Quan tâm đến cộng đồng, người và phi người 
Này thiện nam, người có trí khi câu bồ-đề, giả sử có nhiều tài 
vật, cũng thông thạo các sách về y phương, nên lập bệnh xá, 
cung cấp thức ăn, thuốc men, các thứ cần cho người bệnh. 
Nếu đường sá gồ ghê, chật hẹp, người ấy sẽ san băng và làm 
cho rộng ra; loại bỏ gai góc, đá sỏi, phân và các thứ dơ bân 
khác.“'"Những thứ mà nơi nguy hiểm cần đến, hoặc ván, 
hoặc thang, dây leo, thảy đều cung cấp đầy đủ. Bên cạnh 
những con đường ở vùng hoang dã, người Ấy, đào giếng, 
trồng cây ăn trái, nạo vét ao, Suôi.. . Nếu người ây nhìn thấy 
thú rừng đang chạy trong sợ hãi, thì không do dự, sẽ cứu nó, 
cho nó nơi trú ấn, và bằng tài vật, bằng lời nói khéo, thuyết 
phục thợ săn. Nếu thấy lữ khách lạc vào chỗ nguy hiểm, ngay 
tức khắc ấy sẽ hướng dẫn thoát khỏi hiểm nguy... Nếu nhìn 
thấy người đau khổ vì mất tài sản, hoặc cha mẹ chết, người 
ấy sẽ bố thí cho tiền, ân cần an ủi và khuyến khích bằng chỉ 
dạy Pháp, khéo léo giải thích về hai quả của phiền não và 
phước đức. 

DUpasaka-sila Sutra, Taishõ vol.24, text 1488, ch.19, p.1060c21— 
1061a05, 1061a23-26, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.93 Giới Bồ-tát về chăm sóc người bệnh 

Đây là một trong bốn mươi tám khinh giới của Bồ-tát giới hệ 
Phạm Võng thọ trì ở Đông Á. 

Nếu Phật tử thấy bất kỳ người bệnh nào, phải tận tâm chăm 
sóc như cúng dường Phật không khác. Trong tám ruộng 
phước, chăm sóc người bệnh là ruộng phước bậc nhất. Nếu 
cha mẹ, sư tăng, đệ tử có tật bệnh, các căn khiếm khuyết, 
trăm thứ bệnh khổ não, thảy đều chăm sóc cho đến khi bình 
phục. Nhưng nếu Bồ-tát, vì ác ý oán giận, mà không vào tăng 
phòng (để chăm sóc); hoặc ở thành ấp, vùng hoang vu, núi 


#1! C†, *Th.6 Bản Sanh truyện. 
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rừng, hoặc trên đường thấy có người bệnh mà không cứu, 
phạm tội khinh cấu. 

Brahma s Net Sutra ! Fan wang Jing, Taishõ vol.24, text 1484, p. 
1005c8-c13, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.94 Giúp người khác là để giúp mình 
Đoạn này nói rằng Bồ-tát quyết định trụ trong sinh tử vì lòng 
đại bỉ cứu giúp người khác, không nên tự chấp chặt tin tưởng 
rằng cuối cùng có thể trực tiếp CỨUM giúp Chúng sanh. Thay 
vào đó, Bồ-tát nên chú tâm giúp chúng sanh có khả năng tự 
giải thoát khỏi những phiên não nhiễm ô. 
Bồ-tát nên tu tập tâm đại bi, không rơi vào kiến chấp cho 
rằng có thể làm lợi ích cho chúng sanh (ái kiến đại bi), mà 
chuyên cần đoạn trừ khách trần phiền não cho chúng sanh. Vì 
sao? Tâm bi rơi vào kiến chấp cho rằng có thể làm lợi ích 
chúng sanh (ái kiến đại bi) sẽ khiến Bồ-tát mệt mỏi chán 
chường sanh tử. Tâm Bi mà xả ly được kiến chấp này (ái kiến 
đại bï) sẽ không làm Bồ-tát mệt mỏi, chán chường sinh tử. Vị 
ấy tái sanh như vậy ở bất cứ đâu, đều không có kiến chấp như 
vậy xuất hiện. Không bị quấn chặt bởi kiến chấp như vậy thì 
như giải thoát. Khi thọ sinh như vậy, như giải thoát sanh tử, 
vị ấy có năng lực để chỉ dạy Pháp cho chúng sanh đang bị 
ràng buộc, giải thoát chúng ra khỏi những ràng buộc ấy. 
Như đức Thế Tôn đã dạy, “Tự mình bị trói buộc, mà có thê 
giải thoát trói buộc cho người khác, điều này không thể xảy 
ra. Những người đã giải thoát trói buộc có thể giải thoát trói 
buộc cho người khác, điều này là hợp lý”. Do đó, Bồ-tát 
cần được giải thoát, không nên bị trói buộc. 
Vimalakmti-nrdesa Sữữra, ch. 4, section I5, dịch Anh from 
Sanskrit by D.S. 


Giáo hóa người khác 
M.95 Bô-tát giáo hóa không một mỏi 
Đoạn này cho tháy bản chát bồ thí vô tận của Bồ-tát. 


2 Cf, *Th.117. 
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Duy-ma-cật nói rằng, “Này các cô, có Pháp môn được gọi là 
“Ngọn đèn vô tận”, các cô nên học. Pháp môn này là gì? Này 
các cô, ví như, từ một ngọn đèn dầu có thể mỗi sáng hàng 
trăm ngàn ngọn đèn khác mà không làm giảm bớt ánh sáng 
của ngọn đèn ban đầu. Cũng như vậy, một Bồ-tát dẫn dắt 
hàng trăm ngàn chúng sinh khiến cho họ phát tâm cầu giác 
ngộ tối thượng, mà Đạo ý của Bồ-tát không hề suy giảm hay 
tắt ngúm, mà phát triên mạnh mẽ hơn. Thực vậy, cứ mỗi lần 
thuyết pháp là mỗi lần tăng thêm tất cả pháp thiện cho mình. 
Đây là Pháp Vô tận đăng. Khi các cô sống ở nơi cung điện 
của Ma, các cô hãy nên dùng Pháp Vô tận đăng này đề dẫn 
dắt vô lượng con trai, con gái của Trời khiến phát tâm cầu 
giác ngộ. Theo cách này, các cô vừa báo ân Phật lại vừa làm 
lợi ích chúng sinh”. 

Vimalaktrti-nirdesa Sữra, ch.3, section 66, dịch Anh from SanskrIt 
by D.S. 


Chăm sóc thú vật và môi trường 
M.96 Chăm sóc tắt cả chúng sanh 

Này chư Phật tử, khi Bồ-tát ra đời như một vị vua, và có thê 
ra lệnh như mong muốn, vị ấy ra sắc lệnh ngăn cắm sát sanh. 
Sát sanh bị ngăn cắm ở mỗi thị trấn và làng mạc trong vương 
quốc. Tất cả các loài vật - không chân, hai chân, bốn chân và 
nhiều chân — đều được ban cho sự vô uý (không tai họa), và 
không ai có ý nghĩ làm tôn hại chúng. Vị ấy đã tu tập tất cả 
hạnh Bồ-tát, nhân từ đối với động vật, không làm hại chúng 
bằng bất cứ cách nào. Vị ấy đã tu tập tâm giác ngộ vi diệu để 
mang lại an ôn cho tất cả chúng sanh. 

Avatamsaka Sitra, Taishõ vol.10, text 279, p.149b16—21, dịch Anh 
T.T.S. and D.S. 


Dưới đây là một số điểu trong bôn mươi tắm khinh giới của 


Bồ-tát giới của hệ Phạm Võng được thọ trì ở Đông Á (xem 
*M.108). 
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14. Nếu Phật tử có tâm địa xấu ác, có ý phóng lửa đốt cháy 
núi rừng hoặc vùng hoang dã giữa tháng tư và tháng chín (âm 
lịch)“, hoặc nếu cố ý đốt cháy nhà cửa, thành thị, thôn xóm 
tự viện của Tăng-già, cây cối ở những phạm vi mà quỷ thần 
ở, hoặc tài sản của người không được phép phóng lửa đốt, 
phạm tội khinh cấu. 

20. Nếu Phật tử có tâm từ bi, giải thoát động vật khỏi sự giam 
cầm“!*, nên nghĩ như vậy, “Tất cả đàn ông là cha ta, tất cả 
phụ nữ là mẹ ta. Từ nhiều đời, ta chưa bao giờ sanh ra mà 
không có cha mẹ. Tất cả chúng sanh trong sáu cõi đã từng là 
cha mẹ ta.*'° Nếu ta giết hoặc ăn thịt một hữu tình, ta sẽ giết 
một trong những cha mình, người đã cho ta hình hài này. Đất 
và nước là thân thể ban sơ của ta. Lửa và gió là thân thê ban 
sơ của ta." Đó là tại sao, trong mỗi hiện hữu, giải thoát động 
vật khỏi sự giam cầm là sự tu tập không hè thay đổi, Phật tử 
cũng dạy người khác phóng sanh. Khi nhìn thấy ai đó giết 
một con vật, sẽ có gắng tìm cách giải thoát, cứu chúng khỏi 
đau khổ, sẽ hướng dẫn kẻ giết, và giải thích cho biết giới Bồ- 
tát giải thoát chúng sanh. 

“Brahmas Net Sutra'!Fan wang jJing, Taishõ vol.24, text 1484, 
p.1006a6—7, b9-18, p.1007b11-13, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


Từ và Bi 
M.97 Tâm từ 
Tâm từ là đối trị của tâm sân, không có tâm từ ái đối với 
chúng sanh. Ở đây do bởi từ mà phát sinh hỷ khi ta có cùng 
một mục đích chung với những người khác, như cùng thọ 
dụng chung v.v.. Từ, đó là hý, là ái, là mong cầu, là hy vọng 
vì an lạc của người khác. Tình cảm thân ái không bị ô nhiễm 
bởi các nguyên nhân như mong cầu báo đáp, hay tham nhiễm 
trong các dục. Đây là ý nghĩa của tâm từ. 


#13 Khi nó có thể gây tôn hại lớn nhất đến động vật. 

414 Cƒ, *M.92 về “cứu động vật từ thợ săn". 

415 Nghĩa là, như ta đã có vô số những kiếp quá khú, tất cá chúng sanh hiện 
tại cũng vậy, trong một số kiếp trước, đã từng là cha hoặc mẹ ta. 
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Šïksã-samuccaya of Šãntideva, ch.12, dịch Anh from Sanskrit by 
D.S. 


M.98 Sức mạnh của Tâm bỉ 

Người tại gia trước hết nên tu tập tâm bi. Nếu không tu tập 
tâm bi, người ấy sẽ không thê đắc giới ưu-bà-tắc. Nếu đã tu 
tập tâm bi, người sẽ đắc giới. Người xuất gia chỉ có thê thực 
hành đầy đủ năm pháp ba-la-mật, vì không thể thực hành đầy 
đủ bố thí ba-la-mật. Chỉ có người tại gia mới có thể thực 
hành đầy đủ bó thí ba-la-mật. Vì sao vậy? Bởi vì người tại 
gia có thê bố thí bất cứ thứ gì ở bất kỳ thời điểm nào. Do đó, 
một người tại gia trước tiên nên tu tập tâm bi. Một khi đã tu 
tập tâm bi, người ấy có thê hoàn thiện trì giới, nhẫn nhục, 
tỉnh tắn, thiền định và trí tuệ. Nếu tu tập tâm bi, người Ấy - sẽ 
có thể bố thì những cái khó thí, nhẫn những điều khó nhẫn, 
và làm những việc khó làm. Vì vậy tâm bị là căn nguyên của 
tất cả thiện pháp. Này thiện nam, ai có thể tu tập tâm bi như 
vậy, người đó sẽ có thể phá trừ nghiệp ác lớn như núi Tu-di, 
chăng bao lâu sẽ chứng đắc đạo quả Vô thượng Chánh đăng 
chánh giác. Thậm chí một chút nghiệp lành mà người này tạo 
tác, sẽ mang lại phước báu to lớn như núi Tu-di. 

DUpasaka-sla Sutra, Taishõ vol.24, text 1488, ch.3, p.1036c12—20, 
dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.99 Những hoạt động từ bị, vị tha của Bồ-tát trên 
thế gian 
Đoạn này mô tả Bồ-tát di chuyển giữa thế gian như thế nào 
mà không bị trói buộc vào nó, từ bì cứu giúp mọi loài. 
69. Thật tuyệt vời Con của đẳng Tối Thắng, đã nhận 
thức pháp tánh vốn không biến đôi, thị hiện giữa mọi 
chúng sinh như là những kẻ vô minh, mù tối. 
70. Bằng phương tiện và bi tâm đối với mọi loài, Bồ- 
tát gắn bó mình với thế gian. Mặc dù đã đạt đến cảnh 
giới sở hành của Thánh giả, mà vẫn hiện thân trong 
cảnh giới sở hành của phảm ngu. 
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71. Đã vượt ngoài thế gian, nhưng vẫn không từ bỏ 
thế gian; đi trong thế gian vì lợi ích của thế gian, 
nhưng không nhiễm bởi những cáu bân của thế gian. 
72. Như sen không nhiễm mặc dù sinh trưởng trong 
nước, cũng vậy, Bồ-tất sinh trưởng trong thế gian 
nhưng không ô nhiễm bởi thế gian. 
73. Tâm bồ-đề thường rực sáng như lửa trong sự 
nghiệp độ sinh, nhưng vẫn thường hành tu tập tĩnh lự 
tịch tĩnh. 
74. Do thế lực của tu tập đời trước, và do bởi đã viễn 
ly tất cả phân biệt tư duy, Bồ-tát thuần thục chúng 
sinh mà không cần phải dụng công. 
75. Biết ai cân được hóa độ, hóa độ như thế nào, 
bằng phương tiện gì, bằng thuyết pháp hay bằng oai 
nghỉ tế hạnh. 
76. Bằng vô công dụng hành, với trí tuệ vô ngại, 
hành động vì lợi ích của thế gian trong hư không vô 
biên. 
77. Khi đã đạt đến địa vị này, Bồ-tát thành tựu bình 
đẳng như Như Lai, cứu độ chúng sanh khắp trong 
các thế gian. 
78. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa Bồ-tát và Phật như 
sự khác biệt giữa một cực vi và đại địa, hoặc giữa 
dấu chân bò và đại dương. 

Ramagotra-vibhaga of Sãramati or Maitreya, ch.l, v. 69—78, dịch 

Anh from Sanskrit by D.S. 


Ba-la-mật của Bồ-tát 
Sáu ba-la-mật của Bồ- tát là những đặc tính được phát triển Ở 
trình độ cao để vị ấy có thể phát triển tâm từ bỉ và tiễn gắn 
hơn với Phật quá. Sảu ba-la-mật là bố thí, trì giới, nhấn 
nhục, tỉnh tấn, thiên định và trí tuệ. 


M.100 Tu các ba-la-mật vì lợi ích của người khác 
Bồ-tát ma-ha-tát khi chánh tu hành trong sáu ba-la-mật, luôn 
luôn tâm niệm như vầy: “Các hữu tình trong thế gian, tâm 
thường điên đảo, chìm đắm trong biển sanh tử, không thể tự 
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thoát. Nếu ta không tu các hành thù thăng và các phương tiện 
thiện xảo, thì sẽ không thể cứu vớt chúng ra khỏi khổ luân 
hồi. Do vậy ta nên siêng tu các hành thù thắng và các phương 
tiện thiện xảo đề cứu giúp những chúng sanh đó, và tu tập các 
ba-la-mật — từ bố thí ba-la-mật cho đến trí tuệ ba-la-mật — để 
chứng đắc đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, và 
giải thoát các hữu tình ra khỏi nỗi khổ lớn của luân hồi.” Tâm 
niệm như vậy, Bồ-tát ma-ha-tát thí xả tất cả sở hữu nội thân 
và ngoại thân vì lợi ích của chúng sanh. Bồ-tát khi đã thí xả 
như vậy, lại tư duy: “Ta không có bất cứ thứ gì, nội hay 
ngoại, để thí xả. Vì sao vậy? Đó là vì mọi vật nội hay ngoại 
đều không có tự tánh,*'Ê không thê thí xả. Chúng không thật 
sự thuộc về ta.” Do quán sát như vậy, Bồ-tát tu hành bố-thí 
ba-la-mật sẽ nhanh chóng viên mãn và sẽ chứng được vô 
thượng chánh đẳng bồ-đè. 

Bồ-tát ma-ha-tát vì muốn giải thoát chúng sanh ra khỏi khổ 
sanh tử, không bao giờ phạm giới. Vì sao vậy? Bồ-tát ma-ha- 
tát ấy luôn tâm suy niệm: “Ta vì muốn giải thoát chúng sanh 
khỏi khổ sanh tử, nên cầu chứng vô thượng chánh đẳng bồ- 
đề, Ta quyết định không tước đoạt mạng sống của bất kỳ sinh 
vật nào, hoặc tạo bất kỳ điều ác nào trong mười nghiệp bất 
thiện, chø đến không tà kiến. Ta cũng quyết định không tìm 
cầu trong các đối tượng dục lạc, mong cầu lạc thú trong cõi 
trời, hoặc cầu làm Thiên đề Thích, Ma vương, Phạm vương. 
Ta cũng không cầu các địa Thanh văn, Độc giác, vì đó duy 
chỉ tự giải thoát. Do quán sát như vậy, Bồ-tát tu hành tịnh 
giới ba-la-mật nhanh chóng viên mãn, chứng đắc Vô thượng 
Chánh đăng chánh giác. 

Bồ-tát ma-ha-tát ấy vì muốn giải thoát chúng sanh ra khỏi 
khổ sanh tử, không bao giờ sinh tâm sân hận. Giả sử thường 
xuyên bị chê bai, lăng nhục, tra tấn, khiển trách, đau tận 
xương tủy, vẫn không bao giờ phát khởi một niệm hận thù. 
Ngay cả khi bị đánh bằng gậy, bị ném đá, ngay cả khi thân 


416 Nghĩa là chúng vốn trống rỗng, không có sự tồn tại độc lập và bản chất 
vôn có. 
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thê bị chặt ra từng mảnh, chân tay bị đứt lìa, như vậy vẫn 
không bao giờ móng khởi một niệm ác tâm. Vì sao vậy? Đó 
là vì Bồ-tát ma-ha-tát â ấy quán sát tất cả âm thanh như tiếng 
dội trong hang, sắc như chùm bọt nước, do quán sát như vậy, 
không ở trong điên đảo vọng khởi sân hận, huỷ hoại các thiện 
phẩm. Bồ-tát ma-ha-tát ấy do quán sát như vậy, tu hành an 
nhẫn ba-la-mật chóng viên mãn, chứng đắc Vô thượng Chánh 
đẳng chánh giác. 

Bồ-tát ma-ha-tát ấy vì muốn giải thoát chúng sanh ra khỏi 
khổ sanh tử, tỉnh tấn tầm cầu các pháp thiện thù thắng, cho 
đến khi chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng chánh giác không 
bao giờ biếng nhác. Vì sao vậy? Đó là vì Bồ-tát ma-ha-tát Ấy 
thường suy nghĩ rằng: “Nếu ta biếng nhác, ta sẽ không thê 
cứu vớt tất cả chúng sanh ra khỏi nôi khổ lớn của luân hồi, và 
cũng không thê đạt được trí Nhất thiết trí.” Bồ-tát do quán sát 
như vậy, tu hành tinh tấn ba-la-mật chóng được viên mãn, 
chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng chánh giác. 

Bồ-tát ma-ha-tát ấy vì muốn giải thoát chúng sanh ra khỏi 
khổ sanh tử, tu các định thù thắng,cho đến khi chứng đắc Vô 
thượng Chánh đẳng chánh giác, không bao khởi tâm tán loạn 
câu hành với tham, sân, si. Vì sao vậy? Đó là vì Bồ-tát ma- 
ha-tát Ấy thường suy nghĩ rằng: “Nếu ta khởi tâm tán loạn câu 
hành với tham, sân, si, ta sẽ không thể làm bất cứ điều gì lợi 
lạc cho người khác, và cũng không thể chứng đắc Phật quả 
như mong cầu.” Bồ-tát do quán sát như vậy, tu hành tĩnh lự 
(thiền) ba-la-mật chóng được viên mãn, chứng đắc Vô 
thượng Chánh đẳng chánh giác. 

Bồ-tát ma-ha-tát ấy vì muốn giải thoát chúng sanh ra khỏi 
khổ sanh tử, không lìa trí tuệ ba-la-mật, cho đến khi chứng 
đắc Vô thượng Chánh đăng chánh giác, thường xuyên tỉnh 
tấn tu tập trí tuệ thù thắng vi diệu của thế gian và xuất thế 
gian. Vì sao vậy? Đó là vì Bồ-tát ma-ha-tát ây thường xuyên 
suy nghĩ rằng: “Nếu ta lìa trí tuệ ba-la-mật, ta không thuần 
thục các chúng sanh, và cũng không thể đạt được trí Nhất 
thiết trí.” Bồ-tát do quán sát như vậy, tu hành trí tuệ ba-la-mật 
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chóng được viên mãn, chứng đắc Vô thượng Chánh đăng 
chánh giác. 

Này Tu-bỗồ-đề, do nhân duyên này, tuy tất cả các pháp không 
có tướng, dụng chân thật; tự tánh đều rỗng không, nhưng các 
Bồ-tát ma-ha-tát siêng năng tu tập sáu ba-la-mật cầu chứng 
đắc Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, không hề ngơi nghỉ. 
Maha-prajñaparamitã Sutra, Taishõ vol.7, text 220, p. 323a21-c13, 
dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.101 Sáu ba-la-mật đồng hành 
Đoạn này cho thấy sáu ba-la-mật có thể tương trợ, dẫn nhiếp 
lần nhau ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. 
Tôn giả Thiện Hiện (Subhũti) lại bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! 
Làm thế nào Bồ-tát ma-ha-tát an trụ nơi bố thí ba-la-mật mà 
dẫn nhiếp an nhẫn ba-la-mật? Phật dạy: “Này Tu-bồ- -đề, Bồ- 
tát ma-ha-tát tu tập bố thí ba-la-mật với tâm không năm chặt, 
bỏn xẻn, đem công đức ấy ban đều cho chúng sanh, hồi 
hướng đến quả vị Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Giả sử 
dù bị người nhận mắng chưởi, gia hại, lăng nhục, đối với 
người ấy, Bồ-tát không khởi tâm độc hại, tâm bị biến đổi; 
duy chỉ khởi tâm từ bi, thương xót. Thay vào đó, vị ấy đối xử 
với họ bằng sự thân thiện, yêu thương và từ bị. Bồ-tát ma-ha- 
tát như vậy an trú nơi bố thí ba-la-mật dẫn nhiếp an nhẫn ba- 
la-mật.' 
Maha-prajñaparamitã Sutra, Taishõ vol. 6, text 220, p. 791c14-17, 
dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.102 Nhẫn ba-la-mật I 

Giả sử bị chúng sanh gây hại bằng những sự đại cực ác, mà 
vẫn không hề khởi tâm sân dù trong một ý niệm, trọn không 
bao giờ đáp trả bằng những điều ác. Nếu khi có người đến tạ 
lỗi, tức thì chấp nhận. Khi nhìn chúng sanh, tâm thường hoan 
hỷ. Khi thấy chúng gây ác, sanh tâm thương xót. Tán thán 
quả của nhẫn, chỉ trích sân hận, và giảng nói về quả báo của 
sân hận mang lại nhiều khô độc. 

Upasaka-sila Sufra, Taishõ volL.24, text 1488, ch.18, p.1052c, dịch 
Anh T.T.S. and D.S. 
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M.103 Nhẫn ba-la-mật II 
Đoạn này tán dương sự nhân nhục của đức Phật trong quá 
khứ khi Ngài đã từng bị chặt ra từng mảnh. Kinh nói rằng 
điều này có thể thực hiện được vì Ngài không có bất kỳ ÿ 
niệm nào về 'fự ngã' bị tấn công," và nhấn mạnh sự khôg 
trói buộc vào mọi thứ. 
Này Tu-bồ-đề, nhẫn nhục ba-la-mật của Như Lai tức phi ba- 
la-mật. Vì sao? Này Tu-bồ-đề, đó là vì, khi Ta bị vua Ca-lợi 
(Kalimga) cắt xẻo chỉ thể ta đứt lìa từng đoạn, Ta bấy giờ 
không có ý tưởng tự ngã, ý tưởng nhân xưng, ý tưởng chúng 
sanh, ý tưởng sinh mạng. Thật vậy, với Ta bấy giờ không có 
bắt cứ gì là tưởng, hay vô tưởng. Vì sao vậy? Này Tu-bô-đề, 
nếu lúc ây Ta có tưởng tự ngã, Ta cũng phải có tưởng sân. 
Lúc ấy nêu Ta có tưởng nhân xưng, tưởng chúng sanh, tưởng 
sinh mạng, Ta cũng phải có tưởng sân. Vì sao vậy? Này Tu- 
bồ-đề, Ta nhớ lại, trải qua năm trăm đời Ta là vị Tiên tu nhẫn 
nhục (Ksantivadin).“!8 Trong các đời đó, Ta không có tưởng 
tự ngã, không có tưởng nhân xưng, không có tưởng chúng 
sanh, không có tưởng sinh mạng. 
Tu-bồ-đề, vì thế nên Bồ-tát phải lìa tất cả tưởng“'° và phát 
tâm Vô thượng Chánh đẳng chánh giác. Bồ-tát không phát 
tâm trụ nơi sắc, không phát tâm trụ nơi thanh, hương, vỊ, xúc, 
pháp; không phát tâm trụ bất cứ nơi đâu. Vì sao vậy? Bắt cứ 
cái gì có trụ đều là vô trụ.'?? Cho nên Như Lai nói rằng Bồ-tát 
bằng vô trụ mà bố thí. 
Vajracchedika Prajñaparamita Suữa, secton I4, dịch Anh from 
Sanskrit by D.S. 


419 


#17 Xem tiêu đề phía trên *Th.170 và so sánh với *Th.210. 

*!8'Tên này có nghĩa là “người thuyết về nhẫn". 

419 Tức là bất kỳ tri giác giả thi thiết tên gọi. 

420 Tức là người ta phải có tính bình đẳng (xả) không an trụ và bất cứ đối 
tượng nào, của các giác quan hay ý thức, nhưng nhận biết tất cả pháp đều 
là không thật. 
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M.104 Tỉnh tấn ba-la-mật 
Tâm quan trọng của không phóng dật (buông lung), và làm 
thế nào đề hành sự tốt nhất. 
Này thiện nam! Có bốn loại chủng tử của bồ-đề: 1. không 
tham tải vật; 2. không tiếc thân mạng: 3. tu hành nhẫn nhục; 
4. thương yêu chúng sanh. 
Có năm hành sự để tăng trưởng những chủng tử này: l. 
không có ý tưởng tự khinh thường, nghĩ rằng, “Ta không thể 
chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.” 2. tự thân thọ 
khổ, tâm không mệt mỏi; 3. cần hành tinh tấn không gián 
đoạn; 4. cứu vớt chúng sanh thoát vô lượng khổ não; 5. 
thường tán thán công đức vi diệu của Tam bảo. Người có trí 
tu hành bồ-đề phải tu tập năm sự như vậy. Lại có sáu hành sự 
để tăng trưởng mãnh liệt chủng tử bồ-đề, đó là sáu ba-la- -mật, 
từ bố thí ba-la-mật cho đến trí tuệ ba-la-mật. Sáu pháp ba-la- 
mật đều là nhân nơi một pháp mà tăng trưởng, đó là tính 
không phóng dật. Bồ-tát phóng dật sẽ không thể làm tăng 
trưởng sáu hành sự này; chỉ không phóng dật mới có tăng 
trưởng. 
DUpasaka-sla Sutra, Taishõ vol.24, text 1488, ch.4, p.1037c5-16, 
dịch Anh T.T.S. and D.S. 


Một người không biếng nhác, không vui thú trong ngồi hoặc 
nằm dài; cũng như lực khi làm các lợi ích của công việc quan 
trọng và các việc nhỏ, tâm cũng vậy, khi làm bất cứ việc 8Ì 
đều mong thành tựu rốt ráo, mà không quan tâm đến đói 
khát, nóng lạnh, thời hay phi thời; không khinh thường tự 
thân; không buôồn rầu khi việc lớn chưa xong; khi đã làm 
xong, hài lòng bởi khả năng thành biện của mình, và tán 
dương kết quả có được đo tỉnh tân... Không bỏ đỡ nửa chừng 
khi công việc chưa hoàn thành. 

DUpasaka-sla Suữra, Taishõ vol.24, text 1488, ch.18, p.1053a1-9, 
dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.105 ba-la-mật tác thành Phật quốc 
Đoạn này giải thích răng tu tập các ba-Ìa-mát vừa tạo ra một 
thê giới tốt đẹp hơn ngay bây giờ và ở đây, vừa dán đên một 


493 


quốc độ Phật thậm chí tốt đẹp hơn, ở đó Bồ-tát sẽ cư ngụ khi 
chứng đắc Phật quả, và đó sẽ là một cảnh giới lý tưởng cho 
các chúng sinh khác tải sanh về. 

Phật bảo, “Này thiện nam, quốc độ của chúng sinh là quốc độ 
Phật của Bồ-tát. Vì sao vậy? Tùy theo mức tăng ích an lạc 
của chúng sinh mà Bồ-tát tiếp thọ quốc độ Phật; tùy theo loại 
chúng sinh được điều phục như thế nào mà Bồ-tát tiếp thọ 
quốc độ Phật như vậy; tùy theo loại quốc độ nào thích hợp để 
chúng sinh thâm nhập Phật trí mà tiếp thọ quốc độ Phật; tùy 
theo loại quốc độ nào thích hợp để chúng sinh làm trỗi dậy 
căn tính của Bồ-tát mà tiếp nhận quốc độ Phật. Vì sao vậy? 
Vì Bồ-tát tiếp thọ quốc độ thanh tịnh chỉ vì lợi ích của chúng 
sinh. 

Này Bảo Tích, ví như một người có thê xây dựng đền đài nhà 
cửa trên khoảng đất trống, tùy ý không trở ngại; nhưng không 
thê xây dựng như vậy ở giữa hư không. Cũng vậy, Bò- tát vì 
muôn thành tựu chúng sinh mà ước nguyện tiếp thọ quốc độ 
Phật. Ước nguyện tiếp thọ quốc độ Phật không thể tìm thấy 
giữa hư không. 

Lại nữa, này Bảo Tích, quốc độ của ý chí hướng thượng (tăng 
thượng ý lạc độ / trực tâm) là Phật quốc độ của của Bồ-tát, 
khi Bồ-tát thành tựu bồ-đề, các chúng sanh đã tích tập tư 
lương của hết thảy thiện căn sẽ sanh về đó ... 

Quốc độ (xây dựng bằng) bó thí là Phật quốc độ của Bồ-tát. 
Khi Bồ-tát thành bồ-đề, những chúng sinh nào có thê thí xả 
tất cả sẽ tái sinh vào đó. Quốc độ trì giới là Phật quốc độ của 
Bồ-tát. Khi Bồ-tát thành Phật, chúng sinh tu hành mãn 
nguyện, và đã hộ trì mười thiện nghiệp đạo sẽ tái sinh vào đó. 
Quốc độ nhẫn là Phật quốc độ của Bồ-tát. Khi Bồ-tát thành 
Phật, những chúng sinh tự trang nghiêm bằng ba mươi hai 
tướng tốt, thành tựu nhẫn nhục nhu hoà tịch tĩnh sẽ tái sinh 
vào đó. Quốc độ tỉnh tấn là Phật quốc độ của Bồ-tát. Khi Bồ- 
tát thành Phật, chúng sinh nào cần mẫn tỉnh tấn trong tất cả 
thiện phẩm sẽ tái sinh vào đó. Quốc độ thiền-na là Phật quốc 
độ của Bồ-tát. Khi Bồ-tát thành Phật, những chúng sinh có 
tâm định tĩnh với chánh niệm chánh tri sẽ tái sinh vào đó. 
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Quốc độ trí tuệ là Phật quốc độ của Bồ-tát. Khi Bồ-tát thành 
Phật, tất cả chúng sanh nhập chánh tánh đều sẽ tái sanh vào 
đó. Quốc độ bốn vô lượng là Phật quốc độ của Bồ-tát. Khi 
Bồ-tát thành Phật, những chúng sinh an trú với từ, bị, hỷ, xả 
sẽ tái sinh vào đó... 

Như vậy, thiện nam tử, tùy theo bồ-đề tâm của Bồ-tát như thế 
nào, như vậy là ý lạc (ý chí định hướng) của Bồ-tát. Tùy theo 
ý lạc (thâm tâm) như thế nào mà như vậy khởi gia hành. Tùy 
theo gia hành mà khởi tăng thượng ý lạc (ý chí hướng 
thượng). Tùy theo tăng thượng ý lạc mà khởi quyết trạch. 
Tùy theo quyết trạch mà khởi thắng hành. Tùy theo thắng 
hành mà khởi hồi hướng. Tùy theo hồi hướng như vậy khởi 
phương tiện. Tùy theo phương tiện thanh tịnh quốc độ. Tùy 
theo sự thành tựu chúng sinh mà quốc độ Phật thanh tịnh. 
Tùy theo thanh tịnh quốc độ như thế nào mà thành tựu chúng 
sanh như vậy. Tùy theo thanh tịnh chúng sanh như thế nào 
mà thanh tịnh trí tuệ như vậy. Tùy theo thanh tịnh trí tuệ mà 
thanh tịnh thuyết pháp. Tùy theo thanh tịnh thuyết pháp mà 
thanh tịnh trí và hành." 

Vimalaktti-nrdesa Sữra, ch.1, sections 12-14, dịch Anh from 
Sanskrit by D.S. 


M.106 Chân thật Bầ-tát 
Đoạn này phác họa trí tuệ vỉ điệu và tâm bì dũng mãnh của 
Bồ-tát chân thật. 
Này các Hiền giả, Trí tuệ ba-la-mật là mẹ Bồ-tát, 
phương tiện thiện xảo đó là cha, hết thảy đắng Đạo 
sư, đều từ đây mà sinh. 
Lấy pháp hỷ làm vợ; từ và bi là hai con gái. Chân 
thật và Pháp, là hai người con trai. Tư duy nghĩa 
Không là nhà. 
Đó là những anh hùng chiến thắng, đã diệt trừ oán 
địch phiền não; dũng mãnh công kích bốn thứ ma,®! 
dựng cờ chiến thắng Bồ-đề tràng. 


41 Xem phần Bảng chú giải thuật ngữ và tên riêng. 
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Thật thấy không sanh, không xuất sanh, vẫn có ý thọ 
sanh,*2 xuất hiện trong hết thảy quốc độ, như mặt 
trời rọi khắp. 

Phụng hiến trăm ức Phật, Đạo Sư, bằng tất cả cúng 
phẩm, tuy vậy thường không hề phân biệt, sở y3 
Phật và ta. 

Thanh tịnh quốc độ Phật, như thanh tịnh sở hành 
chúng sanh. Đi cùng quốc độ như hư không, dù với 
các chúng sanh, không có tưởng chúng sanh.4 

Sắc, âm thanh, và oai nghi, của hết thảy chúng sanh, 
Bồ-tát lực vô úy, thị hiện trong sát-na. 

Tuy giác tri Ma nghiệp, vẫn tùy chuyền theo Ma, vì 
đắc phương tiện ba-la-mật, thị hiện tất cả sự. 

Hoặc thị hiện thân già, bệnh, chết, an trụ pháp như 
huyễn, đề thuần thục hết thảy hữu tình. 

Hoặc hiện lửa tận thế, đốt chảy rực cõi đất; khiến ai 
tưởng thường hằng, hiểu rõ pháp vô thường. ... 

Hoặc tai kiếp tật dịch,“ thị hiện cây cỏ thuốc, để cho 
người được uống, trị dứt các dịch bệnh. 

Hoặc tai kiếp đói kém; hiện thân làm thức ăn; trước 
cứu người đói khát, sau dạy pháp giải thoát. 

Hoặc tai kiếp đao binh; khơi dậy tâm từ bi, giáo hóa 
chúng sinh kia, để sống không tranh chấp. 

Hoặc khi giữa chiến trận, bình đẳng hai phía địch, 
Bồ-tát bằng đại lực, khiến họ vui hòa hợp. 

Quốc độ Phật vô lượng, địa ngục cũng vô biên, cô ý 
đi khắp cả, vì lợi lạc chúng sanh. 

Hiện thân bàng sanh thú, trong hết thảy giống loài, đi 
khắp nơi thuyết pháp, nên được gọi Đạo sư. 


42V biết rằng cõi sinh tử trong sáu cảnh không khác với Niết-bàn vô sinh. 
423 Có thể ý muốn nói sở y của chấp thủ. 

424 Tức là không có tự tánh của chúng sanh. 

425 Vào những thời tiểu kiếp bị ảnh hưởng bởi bệnh tật, đói kém hay binh 
đao, cf. cuối bài *Th.32, về thời kỳ cực suy thoái trong xã hội trước khi 
con người bắt đầu thấy lỗi của mình. 
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Thị hiện thọ dục lạc, mà vẫn hiện hành thiền, làm rối 
loạn các ma, không cho chúng tự tiện. 

Hy hữu như trong lửa, nở một đoá sen hồng; hành 
thiền trong ngũ dục, cũng hy hữu như vậy.“?5 

Có ý hiện dâm nữ, dẫn dụ người háo sắc; trước lấy 
dục câu móc, sau dẫn vào Phật trí. 

Hoặc thị hiện ấp chủ, thương chủ và tẾ quan, đại thần 
và liêu thuộc, vì lợi lạc chúng sinh. 

Với chúng sanh nghèo khốn, hiện làm kho vô tận; rồi 
nhân ban phát thí, khiến phát Bồ-đề tâm. 

Với kẻ tâm kiêu mạn, hiện làm đại lực sĩ, khuất phục 
các kiêu mạn, đưa về vô thượng đạo. 

Hoặc thị hiện đứng đầu, giữa chúng sanh kinh sợ, 
trước bồ thí vô úy; sau khiến phát đạo tâm. 

Hoặc hiện Tiên ngũ thông, thanh tịnh tu phạm hạnh, 
đề dẫn dắt quần sinh, trụ gIới, nhân, tự chế. 

Các Bồ-tát Đạo sư, thấy chúng sanh ở đây, đáng 
cung kính phụng sự, hiện thân làm tôi tớ, hoặc đệ tử 
hầu cận. 

Tùy theo phương tiện gì, khiến chúng sanh vui pháp, 
hiện tất cả tác sự, khéo học đại phương tiện. 

Như thế, học vô biên, sở hành cũng không bờ; trí tuệ 
không biên tế, người độ vô số chúng. 

Dù hết thảy chư Phật, trải qua vô lượng kiếp, tán thán 
công đức này, cũng không thể nói hết. 

Pháp như vậy, ai nghe, mà không phát bồ-đề? Chỉ trừ 
kẻ vô dụng, hoặc s1 ám, vô tr. 


Vimalakmrti-nirdesa Sutra, ch.7, section 6, verses 1—2, 12—19, 24- 
42, dịch Anh from Sanskrit by D.S. 


Bồ-tát nguyện và Bồ-tát giới 
M.107 Phô Hiền hành nguyện 


Đoạn này đặc biệt tập trung vào hạnh nguyện phụng sự tắt 
cả chúng sanh. 


426 Vì không tồn tại thực hữu. 
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Mười nguyện lớn này là gì? Thứ nhất là lễ kính chư Phật. 
Thứ hai là xưng tán các đức Như Lai. Thứ ba là cúng dường 
rộng khắp. Thứ tư là sám hồi các nghiệp chướng đã tạo. Thứ 
năm là tùy hỷ công đức của người khác. Thứ sáu là thỉnh 
Phật chuyền Pháp luân. Thứ bảy là thỉnh Phật ở lại trên thế 
gian. Thứ tám là thường tu tập theo lời Phật dạy. Thứ chín là 
hằng tùy thuận chúng sanh. Thứ mười là hồi hướng tất cả cho 
tất cả chúng sanh... 

Này thiện nam, lại nữa, nói tùy thuận tất cả chúng sanh là 
như vầy: Có nhiều loại chúng sanh sai khác trong tất cả cõi 
nước ở mười phương pháp giới... Với những ai khổ đau vì 
bệnh, tôi sẽ làm một vị lương y tốt. Với những ai bị lạc 
đường thì tôi sẽ chỉ cho con đường chân chánh. Với những a1 
trong bóng tối, tôi sẽ mang cho ánh sáng rực rỡ. Với người 
nghèo khó, tôi sẽ hướng dẫn khám phá kho báu. Bồ-tát làm 
lợi ích cho chúng sanh bình đăng như vậy. 

Vì sao thế? Nếu Bồ-tát hằng tùy thuận chúng sanh cũng là 
hằng tùy thuận cúng dường tất cả chư Phật. Nếu tôn trọng 
phụng sự chúng sanh, cũng là tôn trọng phụng sự các đức 
Như Lai. Nếu khiến cho hết thảy chúng sanh phát sanh hoan 
hỷ, thì cũng khiến cho tất cả Như Lai hoan hý. 

Vì sao thế? Đó là vì tự thể của các đức Như Lai là tâm đại bi. 
Nhân bởi chúng sanh khởi tâm đại bị. Nhân bởi tâm đại bị 
mà phát tâm bồ-đề. Nhân bởi tâm bồ-đề mà thành Đẳng 
chánh giác. 

Ví như trong hoang dã sa mạc có cây chúa to lớn; rễ có được 
nước, thì cành, lá, hoa trái sum sê. Cây Bồ-đề,“”7 vua của các 
loài cây, mọc trong vùng sinh tử hoang vu cũng như vậy. Tất 
cả chúng sanh là rễ; tất cả chư Phật và Bồ-tát là hoa trái; 
bằng nước đại bi tưới nhuần gốc rễ chúng sanh thì có thê trổ 
hoa trí tuệ ba-la-mật của chư Phật và Bồ-tát. 

Vì sao thế? Vì chư Bồ-tát dùng nước đại bi mà làm lợi ích 
cho chúng sanh thì có thể thành tựu quả Vô thượng Chánh 


47 Một thuật ngữ chỉ cho loại cây mà dưới gốc cây đó đức Phật đã chứng 
đạo quả Giác ngộ; ở đây nó được dùng theo nghĩa tượng trưng. 
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đăng chánh giác. Cho nên, quả bồ-đề thuộc về chúng sanh. 
Nếu không có chúng sanh, thì hết thảy Bồ-tát không thể 
chứng đắc đạo quả Vô thượng Chánh đẳng chánh giác. 
Này thiện nam tử, ông nên hiểu ý nghĩa này như vậy. Tâm 
bình đăng đối với tất cả chúng sanh, thì có thể thành tựu viên 
mãn đại bị. Vì tâm đại bị tùy thuận chúng sanh, do đó mà 
thành tựu cúng dường Như Lai. Bồ-tát tùy thuận chúng sanh 
là như vậy. 
Dù cho hư không giới tận diệt, chúng sanh giới tận diệt, 
nghiệp của chúng sanh tận diệt, phiền não của chúng sanh tận 
diệt, nguyện tùy thuận chúng sanh này của tôi không cùng 
tận. Niệm niệm tiếp nói liên tục, không gián đoạn, mà nghiệp 
thân, ngữ, ý, không hề mệt mỏi... 
Lúc bấy giờ, Đại Bồ-tát Phổ Hiền muốn trùng tuyên nghĩa 
trên, bèn quán sát khắp mười phương và nói những kệ tụng 
này: 
Tôi bằng thân, ngữ, ý thanh tịnh, kính lễ chư Phật ba 
đời, trong khắp mười phương. 
Bằng oai lực của hạnh nguyện Phổ Hiền, tôi phân 
thân hiện trước chư Như Lai, 
Phân thân vô số như cực vi, tôi kính lễ vô số Phật, 
nhiều như cực vi trong thế giới, 
Trong một cực v1 có vô sỐ Phật, vô số chư Bồ-tát bao 
quanh, vô tận pháp giới cũng như vậy, thắm nhuần 
bởi tất cả chư Phật... 
Ban bồ an vui cho chúng sanh, như thê trải qua vô số 
kiếp, lợi ích mười phương không cùng tận. 
Tôi thường phụng sự các chúng sanh, cho đến tận các 
kiếp vị lai, thường tu hạnh lớn của Phổ Hiền, chứng 
đắc quả Vô thượng Bồ-đè. 
Avafansaka Sutra, Taishố vol.10, text 293, pp.844b24-29, 845c24— 
25, 846a07-28, 846c29- 847a07, 847b13—16, ch.40, dịch Anh D.S. 


*28 Quá khứ, hiện tại và vị lai. 
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M.108 Bồ-tát giới hệ Phạm võng 
Đoạn này dẫn ra một tụ mười giới trọng và bốn mươi tám 
giới khinh của Bồ-tát. Bộ luật này phát triển ở Trung Hoa và 
được dùng cho hàng xuất gia sung cho giới luật tăng viện, và 
cũng được áp dụng cho những cư sĩ chí thành. Đây cũng là 
trường hợp ở Hàn Quốc. Ở Nhật Bản luật này dùng để thay 
thể bộ luật xuất gia. 


Mười Giới Trọng" 

Đức Phật nói với các Phật tử: “Có mười giới trọng của Bồ-tát. 
Nếu ai đã thọ giới Bồ-tát mà không tụng những giới này, 
người ấy không phải là Bồ-tát, không phải là hạt giông Phật. 
Chính Ta cũng tụng những giới này. Tất cả Bồ-tát quá khứ đã 
học (những giới này). Tất cả các Bồ-tát tương lai sẽ học 
(những giới này). Tất cả các Bồ-tát hiện tại cũng đang học 
(những giới này). Đã lược thuyết tướng mạo ba- la-đề- -mộc- 
xoa của Bồ-tát, cần phải học như vậy, tâm kính cần phụng 
trì.” 

1. Giới giết hại 
Phật nói, “Phật tử không tự giết, khiến người giết, phương 
tiện giết, tán thán giết, thấy giết mà tùy hỷ, cho đến chú thuật 
giết, gây nhân giết, duyên giết, pháp giết, nghiệp giết, cho 
đến tất cả loài có mạng sống đều không được giết. Bồ-tát ấy 
cần phải khởi thường trụ tâm từ bi, tâm hiếu thuận, phương 
tiện cứu hộ hết thảy chúng sanh, thế nhưng lại mặc tình 
phóng tâm khoái ý sát sanh, Bồ-tát ấy phạm tội ba-la-di.430 

2. Giới trộm cắp 
Phật tử tự mình trộm, khiến người khác trộm, phương tiện 
trộm cắp, gây nhân trộm, duyên trộm, pháp trộm, nghiệp 


422 Những giới này tương đương với năm giới đầu của Tám giới (*Th.113) 
— ngoại trừ giới thứ năm ở đây liên quan đến buôn bán chất làm say hơn là 
uống các chất làm say (điều này ít vi phạm hơn) — cùng với bốn khía cạnh 
của chánh ngữ và bồ thí. 

430 °Bị thất bại' trong đời sống cộng đồng, dẫn đến phải bị tẫn xuất (xem 
*V.84, và tiêu đề ở trên *Th.193). Vi phạm bất kỳ một trong mười giới 
trọng được liệt kê ở đây thì gọi là phạm tội ba-la-di. 
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trộm, chú thuật trộm, cho đến quỷ thần, trộm cướp vật có 
chủ. Một cây kim, một cọng có, hay tài vật đều không được 
trộm. Bồ-tát cần phải sanh khởi tâm từ bị, hiểu thuận, Phật 
tánh, trái lại trộm của người, Bồ-tát ấy phạm tội Ba-la-di. 

3. Giới dâm”! 
Phật tử không tự mình dâm dục, khiến người khác dâm dục, 
cho đến với tất cả nữ nhân, đều không được cố ý dâm dục, 
tạo nhân dâm dục, duyên dâm dục, pháp dâm dục, nghiệp 
dâm dục, cho đến súc sanh mái, thiên nữ, quỷ nữ, thần nữ, 
cho đến phi đạo hành dâm. Bồ-tát thì phải sanh tâm hiếu 
thuận, cứu độ tất cả chúng sanh, đem tịnh pháp cho người, 
thế mà trái lại, khởi đâm với tất cả mọi người, không kể súc 
sanh, thậm chí với mẹ, chị, em gái, sáu thân, thảy đều hành 
dâm, không có tâm từ bi, Bồ-tát ấy phạm tội ba-la-di. 

4. Giới vọng ngữ 
Phật tử không tự mình nói dối, khiến người khác nói dối, 
phương tiện nói dối, tạo nhân nói dối, duyên nói dối, pháp 
nói đối, nghiệp nói dối, cho đến không thấy mả nói thấy, thấy 
mà nói không; nói dối băng thân, nói dối bằng tâm. Bồ-tát thì 
phải thường sanh chánh ngữ, chánh kiến, cũng khiến tất cả 
chúng sanh sanh chánh ngữ, chánh kiến, thế mà trái lại, khởi 
tà ngữ, tà kiến, tà nghiệp cho chúng sanh, Bồ-tát ấy phạm tội 
ba-la-di. 

5. Giới buôn bản rượu 
Phật tử không tự mình buôn bán rượu, khiến người khác 
buôn bán rượu, tạo nhân buôn bán rượu, duyên buôn bán 
rượu, pháp buôn bán rượu, nghiệp buôn bán rượu. Tất cả 
rượu đều không được buôn bán, vì rượu nhân duyên gây tội. 
Bồ-tát thì nên phát sanh tuệ thông suốt cho tất cả chúng sanh, 
thế nhưng trái lại, làm sanh tâm điên đảo cho tất cả chúng 
sanh, Bồ-tát ấy phạm tội ba-la-di. 


+! Cách diễn đạt của giới này chỉ cho những vị Tăng và Ni và bất kỳ ai 
sông đời sông không gia đình. Những người khác nên tránh hành vi tình 
dục saI trái. 
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6. Giới nói lỗi người 
Phật tử không được tự mình nói lỗi, khiến người nói lỗi của 
Bồ-tát xuất gia, Bồ-tát tại gia, các tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, gây 
nhân nói lỗi, duyên nói lỗi, pháp nói lỗi, nghiệp nói lỗi. Bồ- 
tát khi nghe những ác nhân ngoại đạo hoặc ác nhân trong hai 
thừa nói những điều phi pháp phi luật trong Phật pháp, thì 
phải thường sanh tâm từ, giáo hóa bọn người xấu ấy, khiến 
sanh tín tâm nơi Đại thừa; thế mà trái lại, tự mình nói những 
điều lỗi lầm trong Phật pháp, Bồ-tát ấy phạm tội ba-la-di. 

7. Giới tự khen mình chê người 
Phật tử không được tự khen mình chê người, khiến người 
khác khen mình chê người, tạo nhân khen mình chê người, 
duyên khen mình chê người, pháp khen mình chê người, 
nghiệp khen mình chê người. Bồ-tát thì phải nên thay chúng 
sanh chịu lấy hủy nhục, chuyện xấu nhận về mình, chuyện tốt 
nêu cho người, nếu tự phô trương đức của mình và che giấu 
việc tốt của người khiến người bị chê bai, phạm tội ba-la-di. 

8. Giới bún xi 
Phật tử không được tự mình bủn xỉn, khiến người khác bủn 
xin, gây nhân bủn xỉn, duyên bủn xin, pháp bủn xin, nghiệp 
bủn xin. Bồ-tát khi tất cả những người nghèo đến xin, phải 
nên tùy nhu cầu mà cung câp tất cả, thế nhưng, bằng ác tâm, 
sân tâm, thậm chí một đồng tiền, một cây kim, một cọng cỏ, 
cũng không cho; có người đến cầu pháp, không nói cho một 
câu, một bài kệ, một pháp nhỏ bằng hạt bụi, trái lại còn nhục 
mạ, Bồ-tát ấy phạm tội ba-la-di. 

9. Giới giận đữ và bạo hành 
Phật tử không được tự mình sân, khiến người khác sân, gây 
nhân sân, duyên sân, pháp sân, nghiệp sân. Bồ-tát thì phải 
nên làm phát sanh những sự việc thuộc thiện căn vô tránh 
trong hết thảy chúng sanh, thường sanh tâm bi. Thế mà trái 
lại, đối với hết thảy chúng sanh, cho đến phi chúng sanh, 
bằng ác khâu mà nhục mạ, gia dĩ dùng tay đánh đập, thậm chí 
dùng dao, gậy, mà ý vẫn chưa nguôi; người trước câu xin hồi 
lỗi, dùng lời thân thiện mà sám tạ, nhưng vẫn không cởi bỏ, 
Bồ-tát ấy phạm tội ba-la-di. 
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10. Giới phỉ bảng Tam bảo 
Phật tử không được tự mình phi báng Tam bảo, khiến người 
phí báng Tam bảo, gây nhân phỉ báng, duyên phi báng, pháp 
phi báng, nghiệp phi báng. Bồ-tát thì phải nên cảm thấy như 
mình đang bị một trăm mũi nhọn đâm vào khi nghe ngoại 
đạo hoặc ác nhân nói dù chỉ một lời phi báng đến Phật,*2 hà 
huống chính miệng mình phi báng, không sanh tâm tin, tâm 
hiểu thuận, thế mà trái lại, trợ kẻ xấu, kẻ tà kiến phỉ báng, 
Bồ-tát ấy phạm tội ba-la-di. 

Kết luận 
Thưa các nhân giả học thông, đây là mười Ba-la-đề-mộc-xoa 
của Bồ-tát mà các nhân giả cần phải học, không được phạm 
bất cứ một giới nào trong đây dù chỉ nhỏ bằng hạt bụi, hà 
huống phạm đủ cả mười giới... 


Bốn mươi tám giới khinh 

Đã thuyết mười Ba-la-dề-mộc-xoa rồi, nay sẽ thuyết bốn 
mươi tám giới khinh. 7óm rất nội dung: 1. Giới không kính 
thầy bạn; 2. Giới uống rượu; 3. Giới ăn thịt; 4. Giới ăn năm 
vị cay;“” 5. Giới không dạy người sám tội; 6. Giới không 
cúng dường hoặc thỉnh Pháp; 7. Giới không đi nghe Pháp; 8 
Giới quay lưng lại với Đại thừa và theo Tiểu thừa; 9. Giới 
không chăm sóc người bệnh; 10. Giới chứa khí cụ sát sanh; 
11. Giới đi sứ; 12. Giới tham gia kinh doanh buôn bán; 13. 
Giới huỷ báng người; 14. Giới phóng hỏa; 15. Giới dạy giáo 
pháp một cách xuyên tạc; 16. Giới vì lợi mà giảng Pháp sai; 

17. Giới cậy thế lực để thu được nhiều hơn cho mình; 18. 
Giới giảng dạy những điều mà ta không hiểu; 19. Giới lưỡng 
thiệt (nói hai chiều); 20. Giới không phóng sanh; 21. Giới 
giận dữ trả thù và bạo lực; 22. Giới kiêu mạn không thỉnh 
Pháp; 23. Giới khinh mạn và tự hào mà bóp méo sự thật; 24. 
Giới không thực hành và học tập lời dạy của Phật; 25. Giới 
giảng dạy mà không hiểu nhu cầu của người nghe; 26. Giới 


432 Quan điểm thoải mái hơn được trình bày ở *Th.16. 
“®3 Tỏi, ba loại hành và tỏi tây. 
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tích trữ mọi thứ cho mình; 27. Giới thọ biệt thỉnh; 28. Giới 
biệt thỉnh Tăng; 29. Giới tà mạng; 30. Giới không quan sát 
ngày trăng tròn và trăng non;*°31. Giới không cứu giúp và 
giải thoát chúng sanh; 32. giới làm tốn hại chúng sanh; 33. 
Giới giải trí bất thiện; 34. Giới nghĩ đến việc theo Tiêu thừa, 
thậm chí chỉ trong một thời gian ngắn; 35. Giới không phát 
nguyện vì mong cầu của chúng sanh mà thực hành Bồ-tát 
đạo; 36. Giới không phát thệ; 37. Giới mạo hiểm đi vào 
những chặng đường khó khăn; 38. Giới trái trật tự tôn ty 
trong lúc tụ họp; 539. Giới không tu phước và huệ; 40. Giới 
không bình đẳng thuyết giới; 41. Giới vì lợi mà giảng dạy; 
42. Giới vì người ác thuyết giới; 43. Giới không khiêm tốn 
trong việc nhận quà tặng; 44. Ciới không tôn kính kinh điển; 
45. Giới không giáo hóa chúng sanh; 46. Giới thuyết pháp 
không đúng pháp; 47. Giới tạo ra luật trái với giáo pháp; 48. 
Giới phá hủy giáo pháp. 

Brahma s Net Sutra ! Fan wang jing, Taishõ vol.24, text 1484, 
p.1004b11-5a24, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


KIM CANG THỪA 
Nghiệp thiện và bất thiện 


V.A1 Mười thiện nghiệp 

Đoạn trích này là danh sách giản lược mười nghiệp đạo 
thiện như đức Phật đã thuyết (xem đoạn *1h.1]]), tránh xa 
những hành vi bất thiện và thực hành các pháp đối trị tích 
Cực. 

Mười nghiệp thiện bao gồm việc đoạn trừ mười nghiệp bất 
thiện và phụng hành các thiện pháp đối trị ác nghiệp. Thiện 
nghiệp thứ nhất thuộc thân là tránh sát sanh và ái hộ sanh 
mạng. Thiện nghiệp thứ hai thuộc thân là tránh xa lấy vật 


434 Tức là những lễ đặc biệt diễn ra trong những ngày này. 

435 Kính trọng theo trình tự của cấp bậc thọ giới bồ-tát, cho dù là xuất gia 
hay cư sĩ. Tuy nhiên, theo luật của tỳ-kheo, trình tự là theo cấp bậc đã phát 
nguyện thọ giới tỳ-kheo. 
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không được cho và rộng rãi bố thí. Thiện nghiệp thứ ba thuộc 
thân là tránh xa tà dâm và hộ trì giới luật. 

Thiện nghiệp thứ nhất thuộc ngữ là đoạn trừ nói dối, nói lời 
chân thật. Thiện nghiệp thứ hai thuộc ngữ là đoạn trừ nói ly 
gián ngữ và hóa giải oán hận. Thiện nghiệp thứ ba thuộc ngữ 
là đoạn trừ ác ngữ và nói lời nghe êm tai. Thiện nghiệp thứ tư 
thuộc ngữ là đoạn trừ ý ngữ và tỉnh tấn niệm tụng. 

Thiện nghiệp thứ nhất thuộc ý là đoạn trừ tham tâm và hành 
trì xả tâm. Thiện nghiệp thứ hai thuộc ý là đoạn trừ hại tâm 
vả tu nhiêu ích tâm. Thiện nghiệp thứ ba thuộc ý là xả ly tà 
kiến và y chỉ chánh kiến. 

The Words oƒ My Perfect Teacher, pp.186, dịch Anh T.A. 


Bồ thí ba-la-mật 
Những đoạn dưới đây mô tả ba loại bố thí ba-la-mật: tài thí, 
pháp thí và vô úy thí. 

V.42 Tài thí 

Tài thí có ba hạng: phô thông bố thí, quảng đại bố thí và cực 
đại bồ thí. 
Phổ thông bồ thí có nghĩa là cho kẻ khác các loại tài vật từ 
một chén trà hay một bát mạch. Miễn là người cho đi vật gì 
với ý lạc thanh tịnh, thì tài vật được thí xả lớn hay nhỏ không 
quan trọng... 
Nói chung, nếu người ta sở hữu dù chỉ chút tài sản hay của 
cải, thì họ nắm giữ cho đến hơi thở cuối cùng, và vì vậy nó 
chẳng lợi ích gì cho họ trong đời này hay trong đời sau. Bất 
luận có bao nhiêu, họ cũng nghĩ rằng mình chăng có gì và lớn 
tiếng ta thán rằng mình đang đói đến chết. Những người ây 
ngay trong hiện tại đã cảm thọ quả đăng lưu để thành ngạ 
quỷ. 
Tránh những thái độ như vậy, ngươi nên nỗ lực hành bồ thí, 
trên thì cũng dường Tam Bảo, dưới thì cho kẻ bần cùng khốn 
khó, và các việc như vậy. Như MIlarepa nói, “Hãy nhường 
phần cơm từ miệng mình mà cho người đang đói.” Nếu 
không, ngươi tư dục khống chế, dù cho ngươi có tất cả tài sản 
trên thế gian thì ngươi cũng chăng bao giờ cảm thấy thỏa 
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mãn. Dù khi có cơ hội cúng dường, bố thí, mà ngươi không 
sẵn lòng thí xả những gì mình có, nhưng lại nghĩ răng, sau 
này khi có tài sản nhiều hơn trước rồi mới cúng dường, bố 
thí. 

Pháp hành tài thí và các loại của cái khác được Phật dạy chủ 
yêu cho hàng tại gia Bồ-tát. Hàng xuất gia chỉ nên tu học 
thiểu dục tri túc. Với họ điều quan trọng nhất là quyết chí 
tỉnh cần hành trì ba tăng thượng học (giới, định, tuệ), dù 
trong những điều kiện khó khăn như thâm sơn cùng cốc, am 
thất cô tịch. 

Một số kẻ ngược đường hành đạo, tích lũy tài vật một cách 
gian đối bằng thương nghiệp hay nông nghiệp,”° hay các 
nghiệp bất thiện khác, rồi tự khoe rằng hành trì pháp, trên 
cúng dường Tam Bảo, dưới bố thí kẻ nghèo. Dù vậy, nếu 
không hành đúng pháp, thì cái gọi là chánh pháp cũng thành 
nguyên nhân cho ác đạo. Loại bố thí như thế hoàn toàn vô 
ích. Điều quan trọng nhất, do đó, là luôn giữ tâm thiểu dục tri 
túc. 

Quảng đại bó thí, đó là cho kẻ khác đến cả những thứ vô 
cùng quý hiếm hay trân quý với mình, như là ngựa khôn, voi 
chúa, con cái yêu quý. 

Cực đại bồ thí, chỉ cho việc bỗ thí thân thể, mạng sống, tứ chi 
hay các thứ khác của mình. Chăng hạn như Vương tử Đại 
Lực thí thân mình cho hỗ cái, Thánh giả Long Thọ dâng đầu 
mình cho Vương tử Sãtavahana, hay Công chúa 
Mandhabhadr thí thân mình cho hỗ cái.” Điều này, tuy vậy, 
ngoại trừ hàng Bồ-tát đắc địa (không còn nhiều những giới 


436 Chắc chắn không tránh khỏi giết hại chúng sinh, bao gồm cả côn trùng 
sâu bọ. 

437 Ba điển hình về bố thí bất nghịch ý rất nỗi tiếng từ văn học Đại thừa. 
Đại Lạc Vương tử là một tiền thân của đức Phật, đã thí thân mình cho một 
con hỗ đói trên bờ vực ăn (J/aka-mäila, chuyện số 1, Suvarna-bhäsottama 
Sữra, ch.18). Ngài Long Thọ (Nãgãrjuna) được cho là đã hy sinh cái đầu 
của mình theo lời yêu câu của vương tử Sãtavähana trẻ tuổi, người mong 
muốn trở thành vua sau cái chết của phụ vương mình, mà sinh lực có liên 
hệ với Long Thọ. 
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hạn của phàm phu), hạng phàm phu bình thường không thê 
làm nỗi. Hiện thời, chúng ta chỉ nên tự trong thâm tâm đối 
với thân mạng và tất cả vật thọ dụng đều không tham chấp 
mà hồi hướng đến lợi lạc cho chúng sanh, rôi nguyện răng 
trong vị lai có thể thực sự hành bồ thí được như vậy. 

The Words oƒ My Perfect Teacher, pp.381—84, dịch Anh T.A. 


V.43 Pháp thí 
Pháp thí có nghĩa là làm tất cả mọi thứ để giúp người khác tu 
tập thiện pháp, — như quán đánh, truyền pháp, truyền kinh, và 
các thứ khác. Tuy vậy, cho đến khi đoạn trừ tư dục (với 
những thứ như lợi lộc, danh dự), thì ta tuy mặt ngoài có làm 
việc lợi tha, ấy cũng chỉ là vang bóng mà thôi. ... 
Thật sự, bố thí pháp cho chúng sanh là điều rất khó. Thuyết 
pháp cho người mà tự mình chưa thực tu thì không ích lợi gì 
cho người khác. Truyền giảng pháp để thu thập cúng đường 
và tài lợi, là điều mà Dampa, từ An-độ,” gọi là 'đem chánh 
Pháp làm món hàng kiếm lợi." Chừng nào mà tâm niệm tự tư 
tự lợi của mình chưa dút sạch, ngươi chẳng nên vội làm việc 
lợi tha. Thay vào đó hãy nguyện rằng bất cứ khi nào các thiện 
thần nghe đến lời trì tụng kinh điển, và xưng tụng nguyện tán 
hay đọc tụng Phật ngôn, thì tâm họ sẽ được giải thoát. Sau 
khi niệm tụng các nghi quỹ như thủy thí hay thí thân, kết thúc 
bằng bài kệ quen thuộc răng “Không làm các việc ác; vâng 
làm những điều lành, tự thanh tịnh tâm ý, đây lời chư Phật 
dạy.' (Pháp Cú 183), chỉ như vậy cũng đủ để gọi là hành 
pháp thí. 
Cho đến khi mà tư dục của ngươi hoàn toàn đoạn tận, thì bẩy 
giờ chính là lúc hiến thân chủ yếu hành lợi tha mà chắng yên 
nghỉ trong chỗ an nhàn tịch lạc, dù chỉ sát-na. Hãy nên hành 
trì như vậy. 
The Words oƒ My Perfect Teacher, pp.384—87, dịch Anh T.A. 


#8 Đại thành tựu giả. Ẩn-độ tên Padampa Sangye (Dam pa sangs rgyas), đã 
viếng Tây Tạng nhiều lần trong thế kỷ XI đến thế kỷ XII và lập ra truyền 
thừa mật tục tại đây. 
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V.44 Vô úy thí cho người và vật 

Vô úy thí chỉ cho những hành vi như cứu hộ chúng sanh 
không được bảo vệ, che chở những kẻ không được che chở, 
hay hộ trì những ai không được hộ trì. Đặc biệt, vì Thế Tôn 
từng thuyết rằng trong tất cả các pháp thiện hữu vi, cứu hộ 
sanh mạng của hữu tình là công đức hơn cả, vậy ngươi nên 
tỉnh cân nỗ lực cứu hộ chúng sanh, bằng mọi phương tiện có 
thể, như cấm chỉ săn thú và đánh bắt cá trong phạm vi quyền 
hạn của mình, chuộc lại dê cừu đang trên đường đến lò mồ, 
cứu mạng cá, sâu, côn trùng, sắp sửa bị giết hại, và các việc 
như vậy. 

The Words oƒ My Perfect Teacher, p.387, dịch Anh T.A. 


Trì giới ba-la-mật 

Những đoạn dưới đây mô tả ba phương thức thực hành trì 
giới ba-la-mật: phòng hộ ác hành, nhiếp tập thiện pháp và 
nhiêu ích hữu tình. 

Giới phòng hộ ác hành, nghĩa là tránh xa tất cả mười nghiệp 
bất thiện bởi thân, ngữ, và ý, xem như nọc độc, chăng làm lợi 
ích gì cho ai cả.“9 

The Words oƒ My Perfect Teacher, pp.387—88, dịch Anh T.A. 


V.46 Nhiếp tập thiện pháp 

Giới nhiếp tập thiện pháp chỉ cho việc tận lực tạo tác hết thảy 
các thiện căn'°, bất cứ khi nào, ngay cả từ những việc nhỏ 
nhặt nhất. Thậm chí dân gian cũng có câu rằng: “dữ lành tạo 
tác mọi khi, bằng tay, bằng miệng, dù đi, dù ngồi." Đó là lý 
do tại sao, trừ phi ta quan tâm đến việc bỏ ác theo thiện bằng 
chánh niệm chánh tri mà quán sát tự thân mọi thời, trong bất 
kỳ việc gì mình làm,“ ta sẽ có thể phạm những tội nghiệp 
nghiêm trọng ngay cả khi ta chỉ đùa giỡn. Lời rằng, “Chớ 


439 Mười nghiệp bất thiện đối nghịch với mười nghiệp thiện được liệt kê 
trong *V.41 và *Th.111. 

440 Xem *Th.102. 

441 Cf. *Th.103. 
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xem thường tội ác, nghĩ rằng nhỏ, vô hại. Đốm lửa tuy nhỏ, 
cũng đốt được núi rơm." (xem Pháp Cú 71). 

Mặt khác, nếu ta bằng chánh niệm chánh tri mà hộ trì tự tâm 
trong mọi thời mọi việc, thì ta thậm chí có thể tích lũy được 
tư lương thiện nghiệp bất khả tư nghì ngay khi làm những 
việc thường nhật. Thậm chí cả một hành vi nhỏ nhặt như cởi 
nón để tỏ lòng (chắp tay) tôn kính với đồng đá ma-ni^“? trên 
đường và nhiễu quanh thuận theo hướng phải, trong khi bằng 
sự nhiếp trì bởi ba thù thắng,“ có thể dẫn ngươi thắng đến 
vô thượng bồ-đề. Như lời rằng, 'Chớ khinh thường thiện nhỏ, 
nghĩ vô ích không làm. Giọt nước nếu rỉ mãi, dần dần đầy 
bôn lớn' (Pháp Cú Dhammapada 122, *Th.72). Nhớ chuyện 
con lợn thuở xưa bị chó đuổi mà chạy nhiễu quanh bảo tháp, 
hay chuyện bảy con sâu bướm từ một chiếc lá rơi xuống dòng 
nước và bị dòng nước cuốn nhiễu quanh bảo tháp bảy vòng, 
cũng thành là nhân khiến chúng rốt cuộc đạt được giải thoát. 
Do vậy, trong mọi thời mọi xứ, ta phải tận lực đoạn trừ gốc 
rễ nghiệp ác dù nhỏ nhiệm nhất và tạo tác tích lũy thiện căn 
dù nhỏ nhất mà ta có thể làm, rồi hồi hướng công đức â ãy cho 
hết thảy chúng sanh. Ấy là bao hàm hết thảy học xứ và luật 
nghỉ của Bồ-tát. 

The Words oƒ My Perfect Teacher, pp.388—89, dịch Anh T.A. 


V.A7 Nhiêu ích hữu tình 
Giới nhiêu ích hữu tình, có nghĩa là việc làm thực tế vì lợi ích 
của chúng sanh bằng vào y chỉ bốn nhiếp sự“““— sau khi ta đã 
hoàn toàn đoạn tận tư dục như đã nêu ở trước.“ Trong khi 
còn là hạng sơ học, điều này được thực hiện bằng hồi hướng 


42 Một đồng những viên đá nhỏ có ghi khắc các chữ của thần chú Ơn 
mai padme hum (thần chú của Quán Thế Âm (Avalokite$vara, Bồ-tát đại 
bi tâm), phổ biến ở Tây Tạng. 

#43 Ba thù thắng của mọi thiện nghiệp là: khởi đầu, thù thắng do phát bồ-đề 
tâm đề nhiếp trì các thiện căn đã tu; trung gian, thù thắng do chánh hành vô 
duyên, tức không bị nhiễm bởi ý niệm phân biệt, và cuối cùng, thù thắng 
do kết hành hồi hướng công đức cho chúng sinh. 

444 Đó là: bố thí, ái ngữ, lợi hành, và đồng sự (cf. *Th.229). 

45 Xem *V.43. 
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cho hết thảy chúng sanh các công đức do hành trì các học xứ 
đoạn ác, hành thiện, được nhiếp trì bởi ba thù thăng. 
The Words oƒ My Perfect Teacher, p.389, dịch Anh T.A. 


Giới nhiêu ích hữu tình, gồm mười một điều, được nêu trong 
luận 'Du-già Bồ-tát địa như sau: “Trợ bạn cho những hành 
vi có ý nghĩa, giải trừ thống khổ của các chúng sanh khổ đau, 
dạy dỗ những kẻ vô tri không rõ phương tiện, tri ân và báo 
ân, bảo hộ chúng sanh thoát khỏi các hiểm nạn, tiêu trừ ưu 
khổ của các chúng sanh đang đau khổ, bố thí nhu yếu cho 
những kẻ thiếu thốn, tập họp chúng hội các bạn đạo và tùy cơ 
mà dân nhập, khiến sanh hoan hỷ bằng chân thật công đức, 
khiến tịnh trị thích đáng và bằng năng lực thần thông mà uy 
trần (các đối địch chánh pháp), và khuyên phát khát ngưỡng.” 
The Jewel Ornament oƒ Liberation, p.220, dịch Anh T.A. 


V.A8 Luật nghỉ giới 

Đoạn này mô tả các loại và lý do để thọ biệt giải thoát giới là 
cơ sở thọ giới Bô-tát. 

Luật nghi giới (chỉ ác, phòng hộ) có hai sai biệt là cộng và 
bất cộng. Cộng giới là (một trong) bảy nhóm biệt giải thoát 
(giới). Như được nói trong luận “Du-già Bổ-rát địa` rằng: 
“Luật nghỉ giới của Bồ-tát là biệt giải thoát giới mà vị ấy đã 
thọ. Có bảy loại: tỳ-kheo giới, tỳ-kheo-mi giới, thức-xoa-ma- 
na giới, sa-di giới, sa-di-ni giới, ưu-bà-tắc giới, ưu-bà-di giới. 
Nên biết, các giới này gồm hai phần, tại gia và xuất gia.“ 
Những giới này ngăn ngừa tôn hại người khác cùng với căn 
của nó (sân). Biệt giải thoát giới chỉ phòng hộ vì tự lợi, trong 
khi Bồ-tát phòng hộ vì lợi tha. Như trong Kinh “Na-la-diên 
vấn” có nói, “(Bồ-tát) Trì giới không vì mục đích vương 
quyền, không vì mục đích thượng sanh (sanh thiên), không vì 
mục đích Thiên đề Thích, hay vì Phạm Thiên thân, hay vì thọ 


%6 Giải thích trong cước chú của *V.46. 
# Giới thệ thọ của những người tại gia thuộc phân giới tại gia, phân kia là 
ĐIỚI Xuât gia. 
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dụng, hay để đắc Đại Tự Tại Thiên thân,“® cũng không vì 
dung sắc. Cũng vậy, Bồ-tát trì giới không vì sợ đọa địa ngục, 
sợ sanh vào súc sanh, sợ Diêm-la giới. Bồ-tát trì giới vì đề an 
lập trong Phật đạo; trì giới vì lợi lạc cho mọi chúng sanh.” 
The Jewel Ornament oƒ Liberation, pp.214—15, dịch AnhTT.A. 


An nhẫn ba-la-mật 
Các đoạn sau đây được trích từ phẩm thứ mười bốn, luận 
“Giải thoát trang nghiêm bảo của Gampopa, về an nhẫn ba- 
la-mật: nhẫn những điều khó nhẫn và khó hành, cho đến 
nhân các giáo pháp cao thâm. 

V.49 Vì sao nhẫn 

Đoạn này tư duy về những tại hại do thiếu nhẫn, và ngược 
lại. 
Tuy có hành thí và giới nhưng không có nhẫn thì sân nộ vẫn 
dễ phát sanh. Nếu phát khởi sân, thì hết thảy thiện căn mà ta 
đã tạo bằng thí, giới, và các phương tiện khác trong một 
thoáng hoàn toàn tiêu hủy. *“Đ Như kinh “Bổ-/4/ tạng” nói 
rằng, “Sân có thể tiêu hủy thiện căn được tích tập trong trăm 
ngàn đời.” Cũng vậy, trong luận Nhập Bồ-tát hành nói, “Một 
niệm sân tâm khởi, hủy hoại mọi thiện hành, bố thí, lễ Như 
Lai, đã hành trong ngàn kiếp” (BCA VI.1). 
Lại nữa, trừ khi ngươi có nhẫn, nêu không ngươi sẽ bị sân 
cắm vào, gây ra một vét thương sâu trong tâm ngươi như thể 
bị một mũi tên độc xuyên qua, ngươi sẽ không còn có thể 
cảm thấy. vui mừng, sung sướng, yên ôn trong lòng, ngươi sẽ 
không thể nào ngủ được. Như luận Nhập Bồ-tát hành nói, “Bị 
kẹp bởi sân khổ, tâm chẳng chút an bình. Chẳng được chút 
hỷ lạc, khó ngủ, tâm bắt định." (BCA VL3). Và lại nữa, “Tóm 
lại, không ai có thể sống bình an với sân trong tâm mình? 
(BCA VI.5b). 
Lại nữa, nếu ngươi không có nhẫn, mỗi khi ngươi sân, ngươi 
sẽ hiện vẻ phần nộ, khiến cho chồng, hoặc vợ, và hết thảy 


cá Indra, Brahmã và Šiva là các vị thần thế gian. 
%4 Chắng hạn, như vì tức giận mà giêt người. 
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thân quyến cảm thấy buồn phiền và khó chịu. Họ sẽ không 
đến gân ngươi ngay dù khi ngươi có cho họ thực phẩm và 
tặng vật. Như lời rằng, “Người thân sẽ nản lòng. Họ có thê 
đến bên, bởi lợi mà ngươi cho, nhưng sẽ không tin ngươi.” 
(BCA VI5a). 

Lại nữa, nếu ngươi chẳng có nhẫn, Ma vương sẽ tìm cơ hội 
để gây chướng ngại cho ngươi. Như lại được nói trong kinh 
“Bồ-tát tạng' rằng, “Ai bị sân chế ngự, sẽ cho Ma vương cơ 
hội gây chướng ngại cho mình.” Lại nữa, nếu ngươi không có 
nhãn, sáu ba-la-mật của con đường dẫn đến Phật quả sẽ 
chẳng thể viên mãn và ngươi sẽ không thể chứng đắc vô 
thượng bồ-đề. Như được nói trong Thánh bát-nhã tập yếu 
(Phags pa bsduds pa) rằng, “Có sân, không có nhẫn, làm sao 
thành Chánh giác?” 

Mặt khác, nếu ngươi có nhẫn, đó là tối thượng trong hết thảy 
thiện căn. Như nói rằng, “Không gì ác như sân; khổ hành 
không bằng nhẫn. Vậy ta phải nỗ lực, thực hành nhẫn mọi 
cách” (Pháp Cú Dhammapada 184). Lại nữa, nếu ngươi có an 
nhẫn, ngươi thậm chí còn có tất cả các an lạc tạm thời (của 
thế gian). Như lời rằng, “Nhiếp tâm chiến thắng sân, đời này, 
đời sau vui." Lại nữa, nếu ngươi có nhẫn, ngươi sẽ chứng đạt 
vô thượng bồ-đề. Như trong kinh Phụ fử thính tương phùng 
(Yab sras mjai ba) rằng, “Nếu ngươi luôn suy niệm về tâm lẻ 
nghĩ rằng “sân không phải là con đường dẫn đến giác ngộ”, 
như vậy ngươi sẽ đạt đến giác ngộ. 

The Jewel Ornament oƒ Liberation, pp.227—29, dịch Anh T.A. 


V.50 Nhẫn là gì `... 

Đoạn này đưa ra một định nghĩa ngăn gọn về nhán và nêu ba 
loại nhẫn, sau đó sẽ thảo luận trong ba đoạn văn tiếp theo. 
Tự tánh của nhẫn là không bận tâm. Như được nói trong “Bộ- 
tát địa": “Nói ngắn gọn, tự tánh nhẫn (của Bồ-tát), do tâm 
không tạp nhiễm, chỉ thuần bi mẫn, không bận tâm.” 

Có ba nhẫn: nhẫn nại không bận tâm những tốn hại người 
khác gây cho mình; nhẫn thọ các thứ khổ đau; và nhẫn chứng 
quyết định thăng giải pháp. Nhẫn thứ nhất phát sanh do thâm 
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sát bản tánh của chúng sanh gây tôn hại; nhẫn thứ hai do 
quán sát tự tánh của khổ, và thứ ba tư trạch tự tánh không 
điển đảo của các pháp. Hai loại nhẫn đầu được tu hành trong 
thế tục đế, loại thứ ba trong thăng nghĩa đề. 

The Jewel Ornament oƒ Liberation, pp.229-30, dịch Anh T.A. 


V.51 Kham nhẫn tổn hại 
Bên cạnh việc mô tả bản chất của nhân thứ nhất, đoạn văn 
này giới thiệu một phương pháp tu tập nhấn đối với chúng 
sinh được coi là người gây hại. 
Nhẫn thứ nhất, nhẫn nại những oán hại mà người khác gây ra 
cho bản thân, hoặc cho quyền thuộc bằng đánh đập, hủy 
báng, nhục mạ, hoặc vạch lỗi giấu kín của mình; hoặc nhẫn 
nại những. điều người khác gây ra chướng ngại ước muốn của 
mình. Nhẫn nại như vậy có nghĩa là chỉ? Có nghĩa, không bị 
nhiều loạn, không trả thù, và không ôm chặt oán hận.... 

[Tu tập nhẫn] 

Luận Bổ-táí địa nói, nhẫn cần được tu bằng năm quán tưởng. 
Luận viết, “Quán tưởng kẻ gây hại như thân quyến của mình, 
quán tưởng chúng sanh ấy chỉ là pháp, quán tưởng vô 
thường, quán tưởng khổ, và quán tưởng nhiếp thọ.” 
Quán tưởng kẻ gây hại như thân quyền của mình: Ngươi nên 
nghĩ, “Chúng sanh hiện đang làm hại ta đã từng là mẹ ta, cha 
ta, chị ta, anh ta, hay thầy ta trong một đời quá khứ. Kẻ ấy ắt 
từng giúp đỡ ta trước đây bằng vô số phương tiện, vậy ta 
không được trả thù việc họ làm hại mình." Do vậy mà nhẫn 
với kẻ gây hại bằng quán tưởng kẻ ấy là thân quyến của 
mình. 
Quán tưởng chúng sanh ấy chỉ là pháp: Ngươi nên nghĩ, “Kẻ 
gây hại này tùy thuộc vào nhân duyên; đó chỉ là mệm tưởng, 
đó chỉ là pháp. Trong đó thật sự không có gì là tự ngã, là hữu 
tình, là mạng căn, không có cái gì là chúng sanh mà đánh 
đập, hủy báng, nhục mạ, hoặc vạch lỗi kín của ta." Nỗ lực tu 
nhãn bằng tư duy như vậy. 
Quán tưởng vô thường: Ngươi nên nghĩ, “Chúng sanh là vô 
thường, thảy đều phải chết. Nguy hại lớn nhất có thể xảy ra là 
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mất mạng, và vì mọi người đều sẽ phải chết dù thế nào đi 
nữa, đừng nên hại mạng của ai.` Nỗ lực tu nhẫn bằng tư duy 
như vậy. 

Quán tưởng khổ: Ngươi nên nh, “Hết thảy chúng sanh đều 
chịu ba loại khổ.'”? Ta phải nỗ lực loại trừ chứ không nên gây 
thêm khổ.” Nỗ lực tu nhẫn đối với kẻ gây tôn hại bằng quán 
chiếu kẻ ấy như là người chịu khô. 

Quán tưởng về nhiếp thọ: Bởi ta đã khởi phát bồ-đề tâm, ta 
nên làm lợi lạc cho hết thảy chúng sanh. Ta phải gánh vác 
cho hết thảy chúng sanh như (gánh vác) cho thê tử. Gánh vác 
cho họ như vậy, chẳng lý nào lại trả thù một chuyện nhục mạ 
cỏn con.” Nỗ lực tu nhẫn bằng tư duy như vậy. 

The Jewel Ornament oƒ Liberation, pp.230, 233—35, dịch Anh T.A. 


V.52 Nhẫn thọ khổ 

Loại nhẫn tiếp theo là chịu đựng những khổ nhọc trong Phật 

đạo, được cho là tình tắn dũng mãnh. 

Nhân thọ khổ, đó là không phiền muộn với những khổ nhọc 
trên đường tu tập viên mãn vô thượng bồ-đề mà nhẫn thọ với 
tâm hoan hỷ thản nhiên. Theo luận ðổ-/át địa, có tám loại 
khô cần phải nhẫn thọ — như khô xứ sở, và vân vân. Cụ thể 
như sau. Khi xuất gia, phải nhẫn thọ các khổ cực trong việc 
tìm cầu pháp, y thực, và các thứ khác. Rồi có những khổ cực 
do phải nỗ lực cúng dường, thừa sự, và cung kính Tam Bảo 
và các thượng sư, nghe Pháp, thuyết Pháp, xướng tụng, tu 
tập, và để hành trì du- -già chẳng ngại thức khuya dậy sớm; 
cũng như những cực khổ do phải nỗ lực thi hành mười một 
pháp đã nêu trước đây nhằm làm lợi lạc cho chúng sanh.®! 
Tất cả những điều khổ nhọc trên cần phải nhẫn thọ mà quản 
chút gì khó nhọc, mỏi mệt, nóng lạnh, đói khát, hay chút gì 
tâm tình nhiễu loạn; như nhẫn thọ khổ do trích huyết để trị 
chứng bệnh trầm kha. Hay là, như được nói trong Nhập Bồ- 


40 Về ba loại khổ, xem *V.20 và *Th.152. 
41 Xem *V.47. 
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tát hành: “Đề ta thành tựu bồ-đề, khổ do tu ấy có hạn; như 
đau khi mồ vết thương, để rút ra mũi tên độc" (BCA VII.22). 
Nếu tu nhẫn như vậy, ngươi sẽ là đũng sĩ chiến thắng trong 
chiến trường sanh tử, tiêu diệt quân địch phiền não. Trong 
thế gian, chiến sĩ nổi tiếng do giết những địch tầm thường, 
nhưng vẫn phải chết, dù vậy, lại được gọi là “dũng sĩ”.Nhưng 
đó không thực sự là dũng sĩ. Vì chỉ như đâm gươm vào xác 
chết. Như được nói trong Nhập Bồ-tát hành, “Diệt trừ tất cả 
khổ, hàng phục sân, phiền não, như vậy là trượng phu, đó là 
chân dũng sĩ, còn các “dũng sĩ” khác, chỉ như người chém 
xác” (BCA VL20). 

The Jewel Ornament oƒ Liberation, pp.235—36, dịch Anh T.A. 


V.53 Pháp nhẫn 
Loại nhẫn thứ ba và cuối cùng có nghĩa là lãnh thọ pháp do 
hiện quản Thánh để và chứng ngộ tự tánh của các pháp. 
Nhân là sát-na vô gián phát sanh trí nhận thức Thánh để. Cụ 
thể, đó là tỏ ngộ Không tánh. Định nghĩa ngắn của Gampopa 
được bồ sung bởi một câu chuyện mình họa từ “Thượng sư 
khẩu giáo '. 
Nhẫn hiểu giáo pháp, theo như “Bồ-tát-địa', có nghĩa là “có 
thắng giải (tin tưởng) nơi tám pháp, như công đức của Tam 
bảo và vân vân.” Lại nữa, nó có nghĩa là có thắng giải và 
nhãn tự tánh Không của hai tự ngã“? trong chânnhư. 
The Jewel Ornament oƒ Liberation, pp.235—36, dịch Anh T.A. 


Đức Thánh Chủ (Atiéa) có lần được hai vị tỳ-khưu Ẩn-độ 
đang hành mười hai hạnh đầu-đà đến diện kiến.^3 Trước hết 
Ngài giảng cho họ nhân vô ngã và cả hai đều rất hoan hý. 
Nhưng khi Ngài bắt đầu nói cho họ về pháp vô ngã thì họ trở 
nên kinh hãi và thỉnh Ngài đừng nói như vậy. Khi họ nghe 
Ngài dẫn các kinh điển (Đại thừa) uyên áo, thì họ bịt tai lại. 
Ngài Ati$a thương cảm mà nói họ rằng: “Trừ khi các ngươi 


#2 Đó là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Xem *V.75 và 76. 
“3 Điều này đề cập đến mười hai quy tắc chính trong giới tỳ-kheo. Có ba 
điều liên quan về thức ăn, ba về quần áo, và sáu về nơi ở và nghỉ ngơi. 
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không bằng vào từ bi, bồ-đề tâm, mà tự tu tập tự tu luyện về 
từ bi bằng bồ-đề tâm, đối với chánh pháp thậm thâm (Không 
tánh) chưa từng khởi thành tín, mà chỉ bằng vào hộ trì một 
phần tịnh giới, thì ngươi không thể thành tựu bất cứ sự gì.” 
“The Words oƒ My Perfect Teacher', pp.397-98, dịch Anh T.A. 


Tỉnh tấn ba-la-mật 

V.54 Gia hành tỉnh tấn 
Dù rằng ngươi cảm thấy có tâm cầu pháp tu pháp, nhưng nếu 
ngươi cứ trì hoãn ngày này qua ngày khác, thời ngươi sẽ 
uống phí hết một đời người. Ngươi phải thôi uống phí đời 
mình khi mà vẫn còn muôn tu trì chánh pháp. Như Đại Sư 
Padma Karpo, tổ sư nổi danh của phái Drukpa Kagyupa, nói 
như vầy: “Đời người như loài thú, được dẫn đến lò mô, mỗi 
mỗi từng khoảnh khắc, cái chết càng đến gần. Nếu ngươi cứ 
trì hoãn, việc nay đến ngày mai, thời lâm chung năm đó, 
khóc hối chẳng ích gì.” 
Do vậy, đùng lãng phí giây phút nào nữa mà trì hoãn tu trì 
chánh pháp. Cũng như kẻ trí thấy rắn trên đùi, hay như mỹ 
nữ mà tóc bị bén lửa, tức khắc phải buông bỏ hết thảy thế sự 
mà khởi tu hành chánh Pháp. Nếu không thế, ngươi sẽ bị vây 
bức bởi các thế sự vô tận tiếp nối nhau như sóng cả, và thời 
giờ tu hành Pháp không khi nào đến. Thời giờ ây chỉ đến khi 
ngươi hạ quyết tâm buông bỏ, hết tháy, thế sự tế toái. Như tôn 
giả Longchen Rabjam “nói rằng, “Thế sự chăng hồi kết, cho 
đến lúc ta vong, nhưng nếu ta buông xả, chúng tức thì dừng 
ngay), hay như “Sở tác như trò chơi, của ấu nhi con trẻ; còn 
tiếp thì chăng dừng, nhưng rời đi thì dứt. 
Nên một khi ngươi khởi tưởng tu hành chánh Pháp, thấy 
khích lệ bởi vô thường (tưởng) và khởi ngay tu trì mà chẳng 
hề biếng lười dễ đãi dù chỉ phút giây. Đó là điều mà ta gọi là 
“gia hành tỉnh tấn". 
The Words oƒ My Perfect Teacher, pp.399-400, dịch Anh T.A. 


%4 Xem *V.22. 
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CHƯƠNG 8 
TU ĐỊNH 


THƯỢNG TỌA BỘ 

Mục đích của thiền định 
Trong khi tu giới là để chế ngự hiện hành của những phiển 
não, thì tụ định làm nó suy yếu, và với cuối cùng, bằng trí tuệ 
mà đoạn trừ, những vọng động của tâm có gốc rê từ khát ái 
và vô minh dẫn đến tạo nghiệp, và bởi đó dẫn tải sanh trong 
tương lai. Quan hệ giữa tu định với đạo quả có thể được thấy 
trong đoạn *Th.97—101. 


Th.I12I Bản tánh của tâm 

Những bài kệ này làm nổi bật bản chất hay thay đổi của tâm, 
sự cần thiết chế ngự tâm và do vậy sẽ mang lại an lạc. Ở đáy 
Mara, Ma, hay Ti hân Chết' (tử ma), nhân cách hóa thành vị 
thần được coi là biểu hiện cho sự chết và ái dục, dẫn đến 
sinh và tử; mãra cũng là một từ ngữ nhân cách hóa chỉ cho 
những phiền não (phiển não ma). 'Vương quốc của Mãra' 
cũng chỉ cho tất cả những gì lệ thuộc vào vô thường và do đó 
lệ thuộc sự chết. 

Tâm dao động, biến ảo, khó thủ hộ, khó ngăn. Người 

trí nắn thắng tâm, như thợ tên, nắn tên. 

Như cá lìa khỏi nước, vất bỏ trên đất liền, tâm run 

Tây cũng vậy, hãy xả ly Ma giới. 

Bông bột, khó ức chế, quay cuông theo các dục, lành 

thay, chế ngự tâm, tâm chế ngự, an lạc. 

Vi tế, rất khó thấy, quay cuồng theo các dục, hiền trí 

thủ hộ tâm, tâm thủ hộ, an lạc. 

Độc hành, đi xa mãi, vô hình, ấn hang động, a1 tự chế 

ngự tâm, thoát khỏi Ma trói buộc. 

Ai tâm không an định, không biết Pháp vi điệu, tín 

niệm trôi phiêu bồng, trí tuệ không tròn đây. 

AI tâm không rò rỉ, ý tư không mê loạn, xả ly thiện 

và ác, người tỉnh thức, không sợ. 
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Biết thân như ghè gốm, định tâm như thành trì, gươm 

trí kích quân Ma; thủ thắng, không nghỉ ngơi. 

Không bao lâu thân này, sẽ nằm dài trên đất, bị vất, 

không ý thức, như khúc cây vô dụng. 

Kẻ thù đối kẻ thù, oan gia đối oan gia, tự gây ác cho 

nhau, không như tâm hướng tà. 

Không do cha, mẹ làm, cũng không do thân quyến, 

tự gây thiện cho mình, không bằng tâm hướng chánh. 
Citta-vagga: Dhammapada 33-43, dịch Anh P.D.P. 


Th.122 Cần thiết tu tâm 
Đoạn này nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của tâm trí khi các 
khuynh hướng bắt thiện trong nó không bị chế ngự, nhưng nó 
có lợi như thế nào khi được tu tập bằng thiên định. 
Này các tỳ-kheo, ta không thấy một pháp nào khác mang lại 
tai hại to lớn như tâm không được tu tập, không tu tập nhiều. 
Tâm không được tu tập, không tu tập nhiều, đem lại tai hại. 
Này các tỳ-kheo, ta không thấy một pháp nào khác đem lại 
lợi ích to lớn như tâm được tu tập, tu tập nhiều. Tâm được tu 
tập, tu tập nhiều, đem lại lợi ích.... 
Này các tỳ-kheo, ta không thấy một pháp nào khác đưa đến 
lợi ích lớn như tâm được thủ hộ, được bảo hộ, được phòng 
hộ.... 
Akammaniya-vaggg, suttas 9—10 và Adanta-vagga, suttas 9—10: 
Anguttara-nikaya I.6—7, dịch Anh P.D.P. 


Các tùy miên cũng như các tiềm năng sáng chói 
của tâm 

Th.123 Tâm ngây thơ chẳng phải là hoàn toàn thanh tịnh 
Đoạn này chỉ ra rằng ngay cả tâm của trẻ sơ sinh, trước khi 
có bắt kỳ phiên não ô nhiễm nào, nhưng phiền não ô nhiễm 
đã tiềm phục sẵn trong nó, sẽ phát khởi sau này. Được sinh 
làm con người là tốt, và đó là kết quả của những thiện nghiệp 
trong quá khứ, nhưng người chưa giác ngộ vẫn còn bị ràng 
buộc bởi những phiến não tiềm phục buộc chặt nó lại trong 
vòng sinh tử và đau khổ. 


oi8 


Một đứa trẻ nít, non nót, ngây dại, còn nằm ngửa, ý niệm về 
“hữu thân” còn chưa có, thế thì do đâu phát khởi hữu thân 
kiến“”? Nhưng hữu thân kiến tùy miên thật sự đang tiềm 
phục trong nó. 

Một đứa trẻ nít, non nót, ngây dại, còn nằm ngửa, ý niệm về 
“pháp” còn chưa có, thế thì do đâu phát khởi nghi hoặc đối 
với các pháp? Nhưng nghỉ tùy miên thật sự tiềm phục trong 
nó. 

Một đứa trẻ nít, non nót, ngây đại, còn nằm ngửa, ý niệm về 
“giới' còn chưa có, vậy do đâu phát khởi giới cám thủ? 
Nhưng giới cắm thủ tùy miên thật sự tiềm phục trong nó. 

Một đứa trẻ nít, non nót, ngây dại, còn nằm ngửa, ý niệm về 
“dục” còn chưa có, vậy do đâu phát khởi dục tham trong các 
dục? Nhưng dục tham tùy miên thật sự tiềm phục trong nó. 
Một đứa trẻ nít, non nót, ngây đại, còn nằm ngửa, ý niệm về 
“chúng sanh” còn chưa có, vậy do đâu phát khởi sân đối với 
các chúng sanh? Nhưng sân tùy miên thật sự tiềm phục trong 
nó. 

Maha-malunkya Sutta: Majjhima-nikaya I.432-433, dịch Anh P.H. 


Th.124 Tâm sáng chói 

Tuy nhiên, đoạn này mô tả bản tánh cơ bản của tâm là sáng 
chói, mặc dù nó thường bị ô nhiễm bởi những phiên não 
khách trần (thường hành động như những vị khách đến một 
ngôi nhà rồi cự xử như họ sở hữu nơi này). Tì rong. truyền 
thống Thượng tọa bộ, chú giải sư Buddhaghosa đã đề cập” 
tới cải tâm quang mình này như là Trạng thái tâm an ôn tiềm 
ẩn thanh tịnh tự nhiên ˆ Tì Trong truyền thống Đại thừa, có rất 
nhiều kinh văn nói về điều này và nó tương đương với Phật 
tánh (xem đoạn *M.12-13, 111-112), hoặc Như Lai tạng 
trong chúng sinh. Khi không bị che khuất bởi phiển não (mà 
thiên định tạo điều kiện), thì bản tảnh cơ bản sáng chói của 


45 Quan điểm xem một uân thuộc sắc hay tâm tạo thành một cá thể như là 
một tự ngã và sở hữu của tự ngã là vĩnh hăng. 
®S6 Chú giải 4igufftara-nikaya, L61. 
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tâm có thể là cơ sở để đạt được tuệ quản giải thoát dẫn đến 
chứng đạt Niễt-bàn; nếu không, phiển não sẽ theo thời gian 
mà trở lại và các loại tái sinh sẽ theo sau, mặc dù một số 
trong những cõi trời sáng chói sẽ làm các phiên não yếu đi. 
Này các ty-kheo, tâm này cực kỳ sáng chói, nhưng nó bị ô 
nhiễm bởi khách trần phiền não. Kẻ phàm phu không học 
không rõ biết điều này như thật. Do vậy, Ta nói kẻ phàm phu 
không học không tu tập tâm. 

Này các ty-kheo, tâm này cực kỳ sáng chói, và nó được gột 
sạch các khách trần phiên não. Thánh đệ tử đa văn rõ biết 
điều này như thật. Do vậy, Ta nói rằng Thánh đệ tử đa văn có 
tu tập tâm. 

Acchara-sanghatfa-vagga, suttas 1 and 2: A4nguffara-nikaya I.10, 
dịch Anh P.H. 


Năm triền cái và các phiền não khác 

Th.125 Năm triền cái là phiền não khách trần chính 
Đoạn này chỉ ra rằng 'khách trần' chủ yếu của tâm là năm 
triển cái. 
Này các tỳ-kheo, có năm thứ tạp nhiễm của vàng, do bị tạp 
nhiễm mà vàng không mềm đẻo, không dễ uốn, không chói 
sáng, mả giòn dễ gãy, và không thích hợp để chế biến... sắt.. 
đồng... thiếc... chì... và bạc... 
Cũng vậy, này các tỳ-kheo, có năm tạp nhiễm này của tâm, 
do bị tạp nhiễm, tâm không mềm dẻo, không dễ uốn, không 
chói sáng, mà giòn dễ gãy, không chân chánh định tĩnh để 
đoạn tận các lậu hoặc. Những gì là năm? Dục tham... sân... 
hôn trầm và thụy miên... trạo hồi... nghi. 
Kilesa Sufta: Samyutta-nikaya V.92, dịch Anh P.H. 


Th.126 Các triền cái tốn hại trí tuệ 
Những đoạn này nhắn mạnh rằng những triển cái làm suy 
yếu trí tuệ, làm cho tâm trí muội lược không thể hiểu biết 
pháp gì dẫn đến an lạc, pháp gì dẫn đến tuệ giải thoát. Bảy 
'iác chỉ' là đối trị phân của chúng (xem kết thúc đoạn 
*Th.139). 
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Này các tỳ-kheo, năm triền cái này khiến cho tối tăm, không 
có mắt, không có trí, diệt trí tuệ, trợ bạn gây tôn hại, và 
không dẫn đến Niết-bàn. 

Bảy giác chỉ này, này các tỳ-kheo, tác thành mắt, tác thành 
trí, tăng trưởng trí tuệ, không trợ bạn cho tôn hại, và dẫn đến 
Niết-bàn. 

Nivarana Sufta: Samyuffa-nikaya V.97, dịch Anh P.H. 


Khi một tỳ-kheo không đoạn trừ năm chướng ngại triền cái 
này, vốn trùm kín tâm và làm suy yếu tuệ, với tuệ bất lực và 
suy yếu thì không thê biết lợi mình là gì, lợi người là gì, lợi 
cả hai là gì, cũng không thể chứng đắc pháp thượng nhân, tri 
kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. 

Avarana Sutta: Anguttara-nikaya IIL63—64, dịch Anh P.H. 


Này các tỳ-kheo, ví như một hồ nước trong suốt, tĩnh lặng, 
không bị khuấy đục, và một người có mắt, đứng trên bờ, 
người ấy có thê thấy các con sò và ốc, các hòn sỏi và hòn sạn 
đang nằm dưới đáy, các đàn cá lội qua lại hay đứng yên. Vì 
sao? Vì nước trong suốt. Cũng vậy, tỳ-kheo với tâm trong 
sáng có thể biết được lợi mình, lợi người, lợi cả hai, chứng 
ngộ các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc 
Thánh. 

Panihitacchanna-vagga, sufta 6: Anguffara-nikaya L9, dịch Anh 
P.H. 


Th.127 Chế ngự năm triền cái 
Đoạn này so sánh những triển cái với năm điều hạn chế tự 
do của một người: tham, nhự THÓNH HỢ — Hgười f4 VAy mượn 
năng lượng từ các đối tượng dục để thỏa mãn những ham 
muốn thông thường của mình; sân, nhự bị bệnh, khiến người 
ta mắt thực vị — vì khi giận, không thể hài lòng với cái gì; 
hôn trầm và thụy miên, như th ngục — một người bị dính mắc 
trong thụy miên không thể tự mình chuyên chú và tận hưởng 
bất cứ điều gì; trạo cứ và hồi tiếc, như nô lệ — một người bị 
nô lệ cho các cảm xúc cao thấp chế ngự; và nghỉ, như du 
hành qua một vùng hoang mạc — đó là giai đoạn tâm căn cối 
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bởi hoài nghỉ và do dự. Đình chỉ năm triển cái có thể bằng 
cách nghe pháp theo thuận thứ (xem đoạn *Th.28) hoặc, như 
ở đây, bằng tu tập thiền định, cho đến khi tâm chứng nhập 
các thiển. (xem *Th.140). 

Đoạn trừ tham lam ở đời, an trú với tâm xả ly tham lam, tịnh 
trừ tâm tham lam. Đoạn trừ sân hận, an trụ với tâm không sân 
hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, tịnh trừ 
tâm sân hận. Đoạn trừ hôn trầm, thụy miên, an trú xả ly hôn 
trầm và thụy miên; chánh niệm chánh tri với quang minh 
tưởng, tịnh trừ tâm hôn trầm, thụy miên. Đoạn trừ trạo cử, hối 
tiếc, an trụ không trạo cử, nội tâm tịch tĩnh, tịnh trừ tâm trạo 
cử, hối tiếc. Đoạn trừ nghỉ, an trụ không nghỉ, không do dự, 
tịnh trừ tâm nghi đối với thiện pháp. 

Như một người mắc nợ, nên làm các nghề nghiệp. Khi những 
nghề này được phát đạt, người ây không những trả được nợ 
cũ, còn có tiền dư để nuôi vợ con, có thể nghĩ: “Ta trước kia 
mắc nợ nên làm các nghề nghiệp, nhưng nay nghề nghiệp 
phát đạt..." Người ấy nhờ vậy được khoái lạc, hoan hý. 

Như một người bị bệnh, đau đớn, bệnh trằm trọng, ăn không 
thấy ngon, thê lực suy yếu; sau một thời gian, khỏi bệnh, ăn 
uống thấy ngon, thể lực khôi phục, có thê nghĩ: “Ta trước kia 
bị bệnh... "Người ấy nhờ vậy hoan hỷ, khoái lạc. 

Như một người bị tù ngục, sau một thời gian, khỏi tù ngục, 
an toàn an lạc, tài sản không bị tôn thất, có thể nghĩ: “Ta 
trước kia bị tù ngục..." Người ấy nhờ vậy được sung sướng 
hoan hỷ. 

Như một người nô lệ, không được tự chủ, lệ thuộc người 
khác, không được tự do đi lại, sau một thời gian, thoát khỏi 
cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác, được 
giải thoát, được tự do đi lại, có thê nghĩ: “Ta trước kia bị nô 
lệ...` nhờ vậy hoan hỷ, khoái lạc. 

Như một người giàu có, nhiều tài sản, đang đi qua hoang 
mạc, thiếu lương thực, đầy những nguy hiểm, sau một thời 
gian đã qua khỏi sa mạc, đến đầu làng, vô sự, yên ồn, không 
có nguy hiểm, có thê nghĩ: “Ta trước kia... thiếu lương thực, 
đầy những nguy hiểm, nay ta... đến đầu làng vô sự, yên ổn, 
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không có nguy hiểm'. Người ấy nhờ vậy được sung sướng 
hoan hỷ. 

Như vậy, này Đại vương, tỳ-kheo tự mình quán năm triền cái 
chưa được xả ly, như món nợ, như bệnh hoạn, như ngục tù, 
như nô lệ, như đường qua hoang mạc. Nhưng khi tỳ-kheo ấy 
nhận thức được sự diệt tận của năm triền cái nơi mình, cũng 
như người không mắc nợ, như không bệnh tật, khỏi tù tội, 
được tự do, đến đất lành yên Ổn. 

Samañna-phala Sufa: Digha-nikãya I.71—73, dịch Anh P.H. 


Th.128 Duyên khởi của lậu và vô mình 

Ô nhiễm sâu nhất của tâm được goi là lậu (Pal. ãsava, Skt. 
ãšrava): rỉ chảy”, và lên men, tương tợ như một vết loét 
mưng mủ, hút hết năng lượng của tâm, và đó là một thứ độc 
hại. Đôi khi được dịch Anh là 'cankers` (ung nhọt) hoặc 
+1ainms` (vết bẩn) hoặc 'oufflows' (rò rù, nhưng tốt nhất được 
dịch là 'imoxicating inclinations` (xu hướng gây độc hại) — 
giống như khuynh hướng uống rượu dẫn đến say sưa gây độc 
hại, khi được tác động. A-la-hán đã giác ngộ thường được 
định nghĩa là người hoàn toàn không còn các lậu (lậu tận A- 
la-hán). Chúng là những dòng nước bẩn tuôn bị thấm đâm 
bởi ba thứ: dục lậu (cuốn vào tải sanh Dục giới), hữu lậu 
(cuốn vào tải samh Sắc và Vô sắc giới), và vô mình lậu (dòng 
nước bẩn vô mình). Đôi khi thêm vào yếu: tô thứ tư: tà kiến. 
Đoạn sau đây xem các lậu hoặc được kết dệt với vô mình, 
chính lậu duy trì vô mình, và vô mình Cũng là một yếu tố lậu 
trong số các lậu, và vô mình chính nó cũng duy trì các lậu. 
Các lậu có thể được xem là những tập quản xấu được cắm rễ 
sâu và cố kết, phải do tuệ thâm sâu mới soi sáng và xua tan 
bóng tối mà các lậu trưởng dưỡng. Khi ánh sáng của tâm 
được phơi mở bằng thiên định, người ta phải sử dụng ánh 
sáng đó để thẩm sát mọi thứ một cách cần thận. 

Tập khởi của lậu là tập khởi của vô minh. Diệt tận của lậu 
hoặc là diệt tận của vô minh. 
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Có ba lậu này: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Tập khởi của 
vô minh là tập khởi của lậu. Diệt tận của vô minh là diệt tận 
của lậu. 

Samma-difthi Sutta: Majjhima-nikaya I.54—5S, dịch Anh P.H. 


Quan trọng của tác ý 
Th.129 Tác ý sai biệt 

Vấn đê phải chăng các phiên não chỉ là “những khách đến” 
hay Chúng thường trú trong tâm, mấu chốt của phân biệt sai 
khác này là ở chỗ tâm hay ÿ (mano) được chuyên chủ vào các 
đổi tượng như thế nào, với tác ÿ, (manasikaãra) theo nghĩa 
đen là tác dụng của ý (hay trong ý). Do đó cán phải có sự 
cảnh tỉnh hay cảnh giác của tâm ý, sự chú tâm với tuệ, để 
tránh xử lý sai lẫm các môi quan hệ của tâm với đối tượng 
của nó và mời khách phiền não đến viễng rôi đi, hoặc lưu 
trú. 
Này các tỳ-kheo, phàm những pháp nào là bất thiện, thuận 
bắt thiện phần, thuộc phâm loại, tất cả đều được dẫn đầu bởi 
ý. Ý phát khởi trước, rồi các pháp bất thiện theo sau. 
Này các tỳ-kheo, phảm những pháp nào là thiện, thuận thiện 
phân, thuộc phẩm loại thiện, tất cả chúng đều được dẫn đầu 
bởi ý đi trước. Ý phát khởi trước, rồi các pháp thiện theo sau. 
Này các tỳ-kheo, Ta không thấy một pháp nào khiến cho các 
pháp bất thiện chưa sanh được sanh, các pháp bất thiện đã 
sanh bị đoạn trừ, như phóng dật. 
Acchara-sanghaia-vaggg, suttas 6, 7 and 8: Anguftara-nikaya I.11, 
dịch Anh P.H. 


Ý dẫn đầu các pháp.” Ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô 
nhiễm, nói năng hay hành động, khô não bước theo 
sau, như xe, chân vật kéo. 


47 ‹Ý? (mano) ở đây chỉ cho sự cảnh tỉnh chuyên chú trong chú ý (tác ý), 
trong khi “pháp” (dhamma) là tất cả các yếu tố tâm lý khác, chúng theo sau 
sự dẫn dắt của ý, liên hệ đến các đối tượng cùng với tố chất đạo đức của 
chúng. 
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Ý dẫn đầu các pháp. Ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý 
thanh tịnh, nói năng hay hành động, an lạc bước theo 
sau, như bóng, không rời hình. 

Dhammapada 1-2, dịch Anh P.H. 


Th.130 Như lý tác ý trừ tham, sân, sỉ 
Như lý tác ý là chìa khóa để khắc phục những phiên não 
nhiễm ô dẫn đến đau khổ trong đời. Những phiên não này đôi 
khi được tóm lược thành: tham (ái dục, nhưng cũng chỉ cho 
bắt kỳ loại tham nào khác), sân, và sỉ. Sự đoạn tận ba điều 
này đánh dấu việc chứng đắc bồ-để, và tham, sân, sỉ là 
nguồn gốc của những hành vi bất thiện (xem đoạn *Th. 102). 
Tham tội nhỏ, nhưng ly tham chậm. Sân tội lớn, nhưng ly sân 
chóng.“°Š S¡ tội lớn, nhưng ly si chậm.... 
Với ai không như lý tác ý đến tịnh tướng, tham chưa sanh sẽ 
sanh, tham đã sanh tăng trưởng quảng đại... Với ai không 
như lý tác ý đến tướng đối ngại, sân chưa sanh sẽ sanh khởi, 
sân đã sanh tăng trưởng quảng đại... Với ai không như lý tác 
ý, si chưa sanh sẽ sanh khởi, si đã sanh tăng trưởng quảng 
đại..... 
Với ai như lý tác ý đến tướng bất tịnh, tham chưa sanh sẽ 
không sanh, tham đã sanh được đoạn trừ... Với ai như lý tác 
ý đến từ tâm giải thoát, sân chưa sanh sẽ không sanh, sân đã 
sanh được đoạn trừ... Với ai như lý tác ý, si chưa sanh sẽ 
không sanh, si đã sanh được đoạn trừ. 
Añfatitthiya Sutta: Angutfara-nihaya [.200, dịch Anh P.H. 


Th.131 Từ diệt bất thiện tầm 
Đoạn này gợi ý năm phương pháp chế ngự tầm tự bất thiện 
bị tham, sản, sỉ chỉ phối: chủ tâm vào một tâm tự thiện (như 
Irong đoạn trên); quán sát sự tai hại của tầm tư ấy; chủ tâm 
tác ý đến tâm tư khác; Jàm chậm lại và an fnh tiền trình suy 
nghĩ (chú giải gợi ý rằng làm như vậy “bằng cách lân trở lại 
tâm tự nó khởi lên trạng thái ấy như thế nào, ví như tạo ra 


458 Nó đã được kết thúc ở giai đoạn sớm hơn của đạo lộ so với tham và si. 
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một ngọn núi từ một t đất); và cuối cùng là sử dụng sức 
mạnh ý chí để đẩy tâm tư đó ra. Phương pháp sau chỉ được 
sử dụng nếu phương pháp trước đó không dùng được, vì vậy 
phương pháp cuối cùng, sức mạnh ý chỉ mạnh mẽ, là cách 
cuối cùng, chỉ được sử dụng khi có cái gì đó trong tâm trí 
vẫn còn bám vào suy nghĩ tiêu cực. 

Tỳ-kheo muốn thực tu tăng thượng tâm cần phải thường tác ý 
năm tướng. Năm tướng ây là gì? Ở đây, ty-kheo do nơi tướng 
nào, tác ý tướng nào, mà các tầm tư ác bất thiện liên hệ dục, 
sân, sĩ sanh khởi, vị ấy cần phải tác ý một tướng khác với 
tướng ấy liên hệ thiện; do vậy, các tầm tư ác bất thiện liên hệ 
dục, sân, si được trừ diệt. Do tác ý như vậy, nội tâm được an 
trú, an tĩnh, nhất tâm, định tĩnh. Ví như một người thợ mộc 
thiện xảo hay đệ tử thợ mộc, dùng một cái nêm nhỏ đánh bật 
ra cái nêm khác... 

Nếu tỳ-kheo ấy khi tác ý một tướng khác với tướng kia, liên 
hệ thiện, mà các tầm tư ác bất thiện liên hệ dục, sân, s¡ vẫn 
khởi lên, vị ấy cần phải quán sát sự nguy hiểm của những 
tầm Ấy, “Quả thật, đây là những tầm bất thiện, có tội, chín 
muỗi trong khổ báo.” Do quán sát như vậy, các bất thiện 
tầm... diệt vong... nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, 
định tĩnh. Ví như một người nữ hay người nam trẻ tuôi, trong 
tuôi thanh xuân, tánh ưa trang sức, nêu được quảng vảo cô 
xác rắn, hay xác chó, hay xác người, người ấy phải lo âu, xấu 
hỗ, ghê tởm.. 

Nếu tỳ-kheo â Ấy trong khi quán sát các nguy hiểm của những 
tầm ấy, mà các tầm tư ác bất thiện liên hệ dục, sân, si vẫn 
khởi lên, vị ấy cần phải không ức niệm, không tác ý tê. 
tầm ấy. Nhờ vậy, các tầm tư ác bất thiện... diệt vong... nội 
tâm được an trú, an tĩnh, nhất tâm, định tĩnh. Ví ïhú BI 
người có mắt, không muốn thấy các sắc pháp nằm trong tầm 
mắt của mình, người ấy nhằm mắt lại hay nhìn sang một 
bên... 

Nếu tỳ-kheo ấy trong khi không ức niệm, không tác ý các 
tầm tư ây, nhưng các. tầm tư ác, bất thiện liên hệ dục, sân, sĩ 
vẫn khởi lên, vị ấy cần phải tác ý đến tầm tư, tác ý đình chỉ 
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hành của tầm tư. Nhờ vậy, các tầm tư ác, bất thiện... diệt 
vong... nội tâm được an trú, an tĩnh, nhất tâm, định tĩnh. Ví 
như một người đang đi nhanh, suy nghĩ, “Sao ta phải đi 
nhanh? Ta hãy đi chậm lại. Trong khi đi chậm, người ấy 
nghĩ, “Sao ta phải đi chậm? Ta hãy dừng lại.” Trong khi dùng 
lại, người ấy nghĩ, “Sao ta phải dừng lại? Ta hãy ngôi xuông. ` 
Trong khi ngôi, người ấy nghĩ, “Tại sao ta phải ngồi? Ta hãy 
năm xuống. ' Như vậy người ấy loại bỏ dân các cử chỉ thô 
tháo nhất và làm các cử chỉ tế nhị nhất... 

Nếu tỳ-kheo ấy trong khi tác ý đến tầm tư, tác ý đình chỉ 
hành của tầm tư, mà các tầm ác, bất thiện liên hệ dục, sân, sỉ 
vẫn khởi lên, vị ấy phải nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc 
họng, dùng tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. 
Nhờ vậy, các tầm tư ác bất thiện... diệt vong... nội tâm được 
an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Ví như một người lực sĩ 
năm lấy đầu một người gầy yếu, hay nắm lấy vai, có thể chế 
ngự, nhiếp phục, và đánh bại... 

Bấy giờ khi tỳ-kheo â ấy... [định tĩnh tâm bằng cách dùng các 
cách trên], vị ây gọi là vị tỳ-kheo đã an trú trong đạo tầm 
pháp môn. VỊ ây có thê tác ý đến tầm nào VỊ ấy muốn, có thể 
không tác ý đến tầm nào vị ây không muốn, vị ấy đã đoạn trừ 
khát ái, đã giải thoát các kết sử, khéo chinh phục kiêu mạn, 
đã chấm dứt khổ đau. 

Vitakkq-santhäna Sutta: Majjhima-nikãya I.119—122, dịch Anh 
P.H. and P.D.P. 


Chỉ (samatha) và quán (vipassan3) 


Th.132 Đối trị tham và vô mình 
Đau khổ và vòng sinh tử được duy trì bởi hai hình thải của 
tâm bắt thiện: tham, liên hệ các cảm xúc, chỉ các phiển não, 
và vô minh, liên hệ nhận thức, khiến không nhận thức sự vật 
chân thật. Cả hai hỗ tương tác động, vì cảm xúc nhiều loạn 
khó thầy sự thật của các pháp; nhâm lẫn và nhận thức sai lạc 
khiến cho cảm xúc nhiễu loạn. Cảm xúc bắt thiện chính yếu 
là tham ái, có thể được xem là bao gỗm tham chấp và sân: 
tham cẩu, và tham cẩu cần được loại bỏ. Nhận thức sai 
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làm,chính yếu là vô mình hay sỉ. Đoạn sau đây cho thấy rõ 
ràng rằng cả hai phiển não xúc cảm và nhận thức phải được 
khắc phục, đối trị bởi chỉ (samatha) và quán (vipassanl). 
Cùng song song hành tác dụng, dẫn đến trạng thái trong đó 
trí tuệ trực quán có thể phát sinh trong tâm an nh, Irong 
sáng và tịch tĩnh. Người ta có thể tụ tập chỉ sâu rồi đến quán 
sáu, hay Igược lại tuệ quán sâu rồi đến chỉ sâu, hay riêng íu 
quán và chỉ vừa đủ ngăn chận phấn khích có thể khởi từ 
quán (xem phân giới thiệu *Th.138). 

Này các tỳ-kheo, có hai pháp này là thuận minh phần. Hai 
pháp ấy là gì? Chỉ và quán. Khi chỉ được tu tập, thể nghiệm 
lợi ích gì? Tâm được tu tập. Khi tâm được tu tập, thể nghiệm 
lợi ích gì? Tham bị đoạn trừ. Khi quán được tu tập, thể 
nghiệm được lợi ích gì? Tuệ được tu tập. Khi tuệ được tu tập, 
thê nghiệm lợi ích gì? Vô minh bị đoạn trừ. 

Bị ô nhiễm bởi tham, tâm không giải thoát. Bị ô nhiễm bởi 
vô minh, tuệ không được tu tập. Do vậy, này các ty-kheo, do 
ly tham, có tâm giải thoát, và do đoạn vô minh, có tuỆ giải 
thoát. 

Bala-vagga, sutta 10, Anguffara-nikãya I.61, dịch Anh P.H. 


Th.133 Định tuệ tương y 
Trong đoạn này, cho thấy thiển phát sinh từ chỉ (samatha), 
và tuệ phát sinh từ quán (vipassanä), cả hai đều hỗ tương 
phụ thuộc. 
Không tuệ thì không thiền; không thiền thì không 
tuệ. Người có thiền, có tuệ, nhất định cận Niết-bàn. 
Dhammapada 372, dịch Anh P.H. 


Niệm công đức Phật, Pháp, Tăng và sự chết 


Th.134 Niệm Phật, Pháp, Tăng 
Một tập hợp các pháp tu được xem là rất hữu ích cho việc 
đình chỉ năm triển cái, đó là niệm Phật, Pháp, lăng: suy 
niệm các phẩm tánh của ba ngôi báu này (xem *Th.T và phân 
giới thiệu trước 3, và 137 và 161). Phân thứ hai của đoạn 
này trích từ một khóa bản tu thiên thuộc Thánh điển hậu kỳ. 
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Khi Thánh đệ tử tùy niệm như vậy, tâm không bị chỉ phối bởi 
tham, sân, s1; do hướng về Như Lai, hay Pháp, hay Tăng, tâm 
được chánh trực. Thánh đệ tử, với tâm chánh trực, được tín 
thọ nghĩa, được tín thọ pháp, được hân hoan liên hệ pháp. 
Khi vị ấy có hân hoan, hỷ sanh; do hỷ hưng phấn mà thân 
khinh an; do thân khinh an mà cảm thọ lạc thọ; do cảm thọ 
lạc mà tâm định ứnh. Đây gọi là Thánh đệ tử an trú bình 
thuận dù giữa quần chúng không bình thuận, an trú không 
sân hại giữa quần chúng sân hại, tiến vào dòng pháp và tu tập 
tùy niệm Phật... Pháp... Tăng. 

Mahanama SuHa: Anguttara-nikaya IIIL285, dịch Anh P.H. 


Khi tỳ-kheo chuyên tâm tùy niệm Phật, vị ấy... chinh phục 
được sự sợ hãi và kinh sợ, an trụ nhẫn khổ, có cảm giác như 
thê mình được cộng trú với Đạo Sư; thân vị ấy, khi trú trong 
tùy niệm những đức tính của Phật, trở thành đáng tôn kính 
như một tháp miễu. Tâm vị ấy hướng về đất Phật. Khi gặp 
một cơ hội phạm giới, vị ấy có tàm quý mãnh liệt như đang 
đứng trước mặt đức Đạo sư. 

Visuddhimagga of Buddhaghosa, VII.67, pp.212—13, dịch Anh P.H. 


Th.135 Niệm tứ 

Các đoạn *Th.75—77 nói về niệm tử, suy niệm về sự chết, và 
*Th. 138 bao gồm suy niệm về các giai đoạn phân hủy sau khi 
chết. Đoạn văn dưới đây là một pháp tu đặc biệt về sự chết, 
dùng để khuyến khích tịnh tấn tu tập ngay ở đây và bây giờ. 
Này các tỳ-kheo, niệm về sự chết, khi tu tập và tu tập nhiêu, 
sẽ có kết quả lớn và lợi ích lớn, đạt đến bát tử... Ở đây, này 
các tỳ-kheo, khi ngày vừa tàn và đêm vừa đến, tỳ-kheo tư 
duy như vây: “Ta có thê chết do rất nhiều duyên, như bị rắn 
căn... tế ngã... thức ăn có độc... rối loạn mật... đàm... 
phong...'. Tỳ-kheo ấy cần phải suy xét như sau: “Ta còn có 
những pháp ác bất thiện chưa được đoạn trừ, đó là chướng 
ngại cho ta nếu ta chết đêm nay. ° Nếu vậy, để đoạn trừ, vị ây 
cần phải phát khởi ý dục, tỉnh cần, đũng mãnh, nỗ lực, nhiệt 
tâm, không thối chuyền, chánh niệm và chánh tri. 

Marana-sati Sufta: Anguftara-nikaya TII.306-07, dịch Anh P.H. 
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Bốn vô lượng tâm: từ, bi, hỷ và xả 


Th.136 Tu tập từ, bị, hỷ, xả 
Đoạn này nói về pháp tu gọi là bốn vô lượng, vì khi phát 
triển đây đủ chúng thành phạm vi vô hạn, phá vỡ rào cản 
giữa bản thân và tất cả chúng sinh khác. Bồn vô lượng này 
cũng được biết (*Th.1 14) là bốn Phạm trú (brahma- vihar4), 
vì khi được tu tập đến cao độ bấy giờ tâm thành tương đẳng 
với tâm của chư thiên trong Phạm thế, và sẽ tái sanh và thể 
giới đó, nếu người tu chưa đạt được giải thoát trong đời hiện 
tại. 
Vị ấy an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu từ, quảng 
đại, vô biên, không hận, không sân, và cũng vậy phương thứ 
hai, phương thứ ba, phương thứ tư, khắp thế ĐIỚI, khắp hết 
thảy phương xứ, phương trên, phương dưới, và bề ngang, liên 
hệ với từng chúng sanh một. 
Cũng như, này Vãäsettha, như người lực sĩ thổi tù và khiến 
tiếng được nghe khắp bốn phương không có gì khó khăn, 
cũng như vậy khi từ tâm giải thoát được tu tập, bất cứ nghiệp 
nào được tạo tác hạn lượng, nghiệp ấy ở trong đây không dư 
sót, nghiệp ấy trong đây không trụ lập. Cũng vậy, này 
Vaãsettha, đây là con đường dẫn đến cộng trú với Phạm thiên. 
Lại nữa, này Vaseftha, ty-kheo an trú biến mãn một phương 
với tâm câu hữu với bi... với tâm câu hữu với hỷ... với tâm 
câu hữu với xả... Cũng vậy, này Vãsettha, đây là con đường 
đưa đến cộng trú với Phạm thiên. 
Tevjja Sutta: Digha-nikaya I.250-251, dịch Anh P.D.P. 


Th.137 Tâm sáng chói và tâm từ 
Đoạn trích thứ nhất dưới đây xuất hiện ngay sau đoạn 
*1h.124, gợi ý rằng từ tâm là phẩm chất của tâm sáng chói, 
một quan điểm sau đó được củng cô bởi đoạn thứ hai. 
Tỳ-kheo chuyên tu tâm từ, dù chỉ trong khoảnh khắc búng 
móng tay, tỳ-kheo như vậy được nói là người án trú thiền 
không trồng không, tuân hành giáo pháp của tôn sư, ăn đồ ăn 
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khất thực của xứ sở không có uống phí, hà huống những 
người làm cho sung mãn nó? 

Acchara-sanghata-vagga, suttq 3: Anguffara-nikaya I.10, dịch Anh 
P.D.P. 


Từ tâm giải thoát... chói sáng rực rỡ, bùng sáng... như ánh 
sáng của mặt trăng. 
Mectta-bhavana Sutta: ltivuftaka 19-20, dịch Anh P.H. 


Bốn niệm trụ (satipatthãna): tu quán (vipassanä) 
và chỉ (samatha) 


Th.138 Bốn niệm trụ: trực chỉ giải thoát 

Đoạn này đề cập một pháp tu đỉnh điển mà đức Phật đã khai 
phát, bốn niệm trụ (satipatthäna): “nên tảng' hoặc 'chuyên 
chú` của niệm (sati). Đó là trầm lặng quán sát và ghi nhận 
những đặc điểm khác nhau của thân (käya), thọ (vedan3), 
tâm (ciia) và pháp (dhamma), trong đó pháp (dhamma) là 
các uấn danh và sắc, tức chuối diễn biến tôn tại chủ yếu của 
tâm lý vật lý, theo phương pháp phân tích thực tại của đức 
Phật. Phương pháp tuân tự lặp lại trong thực hành là quản 
sát quả trình sinh và diệt của mỗi niệm trụ, y chỉ trên nội giới 
và ngoại giới của các niệm trụ này; nội giới là những gì 
thuộc về tự thân, ngoại giới là những gì thuộc nơi thân người 
khác. Tu niệm trụ (satipalthana) có khi tương đương với tu 
chỉ (vipassang), nhưng thực ra nó tương đương cả chỉ và 
quán, mà cả hai đều đòi hỏi niệm tưởng cao độ. Các đối 
tượng khác nhau của niệm trụ được diễn tả trong bài kinh 
này có lẽ bao gồm danh sách sớm nhất về các đề mục thiên 
định trong Phật giáo. Chúng có thể là đối tượng được chuyên 
chủ của chỉ hoặc được quản sát của quán, hoặc cả hai. 
Những đối tượng trong để mục gọi là 'pháp' đặc biệt được 
liên kết với quán (vipassanä). Trong môi lượt tọa thiên, hành 
giả có thể chỉ chuyên niệm vào một đối tượng duy nhất, hoặc 
có thể nhiễu hơn. 

Những tu tập được diễn tả ở đây hỗ trợ đình chỉ năm triển 
cải. Một khi đã thành tựu, các pháp tu này có thể được vận 
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dụng theo một trong bốn cách (4ñgultara- nikãya lL156— 
158): ¡) chỉ dẫn đạo quản: chúng có thể được vận dụng để tu 
tập bốn thiên, với sự chú trọng samatha, trước khi được khai 
triển để quan sát theo vipassanä; ii) quản dân đạo chỉ: chúng 
có thể tiếp tục được vận dụng trong cận định của sơ thiên, 
với sự chú trọng Vipassana, mặc đù đúng lúc có thể tu tập 
các thiên; 1) chỉ quản song tụ: chúng có thể được vận dụng 
để fu tập các thiên, mặc dù chuyên chú vipassana cho môi 
cấp thiên trước khi chuyến Sang cáp tiếp theo; hoặc iv) duy 
nhất tu quản: chúng có thể được tu tập với thuần túy 
viDassana, mà không. cân phải chứng nhập các thiển. 

Trong những năm gân đây, chánh niệm' đã trở thành một s4 
niệm phổ biến, và tính thích ứng thể tục của nó đang được áp 
dụng trong nhiễu lĩnh vực, chẳng hạn như Chánh niệm — Cơ 
sở Giảm trừ Căng thẳng (MBSR: Mindfilness-based Stress 
Reduction) và phương pháp Chánh niệm — Cơ sở Tr¡ nhận 
Trị liệu (MBCT: Minfuimnessbased Cognitve Therapy). 
Chúng mang một số sắc thái toàn phố chánh niệm Phật giáo 
xem như một phương pháp hỗ trợ mọi người dừng. lại những 
tự đụy và cảm xúc đề bình tâm quan sát chúng và không bị 
lôi kéo vào những mẫu tư tưởng tiêu cực. Điểm chú trọng ở 
đây là về một cảnh tỉnh không phán xét đối với những kinh 
nghiệm và tư duy hiện tại. Đây là một khía cạnh quan trọng 
của chánh niệm Phật 'giáo, mặc dù điểu này cũng bao gôm sự 
hồi tưởng rõ ràng về quá khứ và những phẩm tính cũng như 
giáo pháp hữu ích. Bồi dưỡng khả năng tri nhận, bằng quan 
sát mà không quy lỗi, sự khác biệt giữa các trạng thái tai hại 
và hữu ích của tâm, cũng rất quan trọng. Các khóa học tám 
tuần về chánh niệm thế tục đã bị chỉ trích vì không đi sâu, dù 
rằng một khóa học chánh niệm Phật giáo cũng chỉ có thể kéo 
dài được đến tám tuân mà thôi. 

Một thời, Thế Tôn trú ngụ giữa những người Kuru, tại thôn 
Kammässadhamma, xứ Kuru. Tại đây, Thế Tôn gọi các vị tỳ- 
kheo: “Này các tỳ-kheo, đây là con đường độc đạo dẫn đến 
tịnh hóa các chúng sanh, vượt qua sầu bi, diệt trừ ưu khổ, 
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chứng đạt chánh trí và chứng ngộ Niết-bàn, đó là bốn niệm 
trụ. Những gì là bốn? 

[Niệm thân: hơi thở] 
Ở đây, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo an trú, tuần quán"° thân trên 
thân, nhiệt tâm, chánh tri, và chánh niệm, chế ngự tham ưu ở 
đời. Tỳ-kheo ấy an trú, tuần quán thọ nơi thọ, nhiệt tâm... 
tuần quán tâm trong tâm, nhiệt tâm... tuần quán pháp y chỉ 
pháp, nhiệt tâm... 
Này các tỳ-kheo, thế nào là tỳ-kheo an trú tuần quán thân trên 
thân? Ở đây, tỳ-kheo ấ ấy đi đến khu rừng văng, dưới gốc cây, 
hay trong ngôi nhà trống, ngồi kiết già, thân thắng và dựng 
chánh niệm trước mặt. Tỳ-kheo chánh niệm thở vô, chánh 
niệm thở ra. Thở vô dài, biết rõ, “Tôi thở vô dài.” Thở ra dài, 
biết rõ, “Tôi thở ra dài.” Thở vô ngăn, biết rõ, “Tôi thở vô 
ngắn.” Thở ra ngắn, biết rõ, “Tôi thở ra ngắn.” Vị ấy học tập, 
“Cảm nghiệm toàn thân,“°° tôi thở vô; cảm nghiệm toàn thân, 
tôi thở ra.” Vị ấy học tập, “Thân hành an tĩnh,“ tôi thở vô; 
thân hành an tĩnh, tôi thở ra.” Như người thợ quay (gỗ) lành 
nghề hay người học thợ quay, quay đài, biết rõ, “tôi quay 
dài”, và quay ngắn, biết rõ, “tôi quay ngăn”,'° cũng vậy, thở 
vô dài biết rõ, “tôi thở vô dài”; thở ra dài, biết rõ, “tôi thở ra 
dài.” Thở vô ngắn, VỊ ấy biết rõ, “tôi thở vô ngắn”, và thở ra 
ngắn, biết rõ, “tôi thở ra ngắn.”... Vị ấy học tập, “thân hành 
an tĩnh, tôi thở vô; thân hành an tĩnh, tôi thở ra.” 


49 Anh dịch: contemplating, chiêm nghiệm. Không nên hiểu khía cạnh 
“phản tỉnh” của chiêm nghiệm ở đây (theo nghĩa từ Anh) là chỉ cho tư duy 
được mở rộng, mà đúng hơn là khả năng cảnh tỉnh bằng quan sát. Pä|i: 

anupassĩ (anupassati), tùy quán, hay tuân quán, theo dõi toàn thê đối 
tượng từng chỉ tiết, như tuân tra khám xét. 

460 Có ý kiến bất đồng ở đây về “toàn thân” (sabbakãya), hiểu là toàn thân 
vật lý, hay toàn bộ hơi thở. 

4! Pali: kãyasankara, giải thích tại Majjhima-nikäya L301, là hơi thở vào 

và hơi thở ra. 

462 Thí dụ này cho thấy rõ rằng hơi thở “dài" là đài trên phạm vi, tức là thở 
sâu, chứ không phải là dài trên thời gian (hơi thở sâu có thể vẫn được thở 
nhanh cũng như chậm). 
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[Lặp lại:J Như vậy, tỳ-kheo an trú, tuần quán thân trên nội 
thân; hoặc an trú, tuần quán thân trên ngoại thân; hoặc an trú, 
tuần quán thân trên nội ngoại thân. VỊ ây an trú, tuần quán 
pháp tập khởi trên thân, hay pháp diệt tận trên thân, hay pháp 
sanh diệt trên thân. Hoặc hiện khởi ức niệm rằng “có thân”, 
chỉ với mục đích tư trợ tuệ và niệm, an trụ không sở y, không 
chấp thủ bát cứ gì trong đời. Vị ấy không nương tựa hay chấp 
trước vật gì trên đời. Như vậy, này các tỳ-kheo, ty-kheo ây an 
trú, tuần quán thân trên thân. 

[Niệm thân: cử chỉ, động thái, các bộ phận của cơ thê, các 

giới của thân] 

Này các tỳ-kheo, lại nữa, tỳ-kheo trong khi đi, biết rõ, “Tôi 
đang đi”, trong khi đứng, biết rõ, “Tôi đang đứng”, trong khi 
ngồi, biết rõ, “Tôi đang ngồi”, trong khi nằm, biết rõ, “Tôi 
đang nằm.” 
Bắt kỳ cử chỉ nào nơi thân, tỳ-kheo ấy đều biết rõ. Như vậy... 
Lặp lại. 
Này các ty-kheo, lại nữa, tỳ-kheo động thân với chánh tri, 
biết rõ khi bước tới hay bước lui, nhìn ra, nhìn quanh, hay co 
duỗi. Tỳ-kheo động thân với chánh trị, biết rõ khi khoác y 
tăng-già-lê, ôm bát, y nội, khi ăn, uống, nhai, hay nếm, khi 
đại tiện, tiểu tiện, khi đi, đứng, ngồi, nằm, đậy, nói, khi im 
lặng... /Lặp lại]. 
Này các tỳ-kheo, lại nữa, tỳ-kheo quán sát thân này, từ bàn 
chân trở lên, từ đảnh tóc trở xuống, bao bọc bởi da và chứa 
đầy những vật bất tịnh sai biệt, như: “Có trong thân này'® là 
tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, 
gan, màng phôi, lá lách, phi, ruột dưới, ruột, bao tử, phân, 
mật, đàm, mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, ghèn, nước 
miếng, nước mũi, dầu ở khớp, và nước tiểu.” Cũng như một 
bao đồ, hai đầu trống, đựng đầy các loại hạt như gạo, lúa, đậu 
xanh, đậu lớn, mè, gạo xay. Một người có mắt, đồ các hạt ấy 
ra và quán sát, “Đây là hạt gạo, đây lúa, đây đậu xanh, đây 


43 Cƒ,*V,59. 
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đậu lớn, đây mẻ, đây gạo xay.” Cũng vậy, tỳ-kheo quán thần 
này từ bàn chân trở lên... (Lặp lạiJ. 
Này các tỳ-kheo, lại nữa, một tỳ-kheo y chỉ giới (đhZ/u) quán 
sát thân này được trụ như vậy, được hướng như vậy, rằng 
“Trong thân này có các giới: địa giới, thủy giới, hỏa giới và 
phong giới.” Như một người đồ tế lành nghệ hay người học 
việc của ông, ngồi trong một túp lều tại ngã tư đường, mồ thịt 
một con bò và chia nó thành từng phần; cũng vậy, tỳ-kheo y 
chỉ giới quán sát thân này....... LLặp lại]. 

[Niệm thân: tử thi và các giai đoạn phân hủy] 
Này các tỳ-kheo, lại nữa, tỳ-kheo so sánh chính thân này với 
một xác chết được thấy bị vất bỏ trong mộ địa, đã một ngày, 
đã hai ngày hay đã ba ngày, sình trương, bằm tím, và thối 
rữa. Vị ây so sánh với thân này như sau: “Thân này, cũng 
vậy, cũng lệ thuộc pháp như vậy, cũng sẽ như vậy, không 
vượt khỏi được.”... /Lặp lạij. 
Này các tỳ-kheo, lại nữa, tỳ-kheo thấy một xác chết bị vất bỏ 
trong mộ địa, bị quạ ăn, diều hâu ăn, chim kên ra, chó, cáo, 
hay các loài côn trùng ăn, rỉa, vị ấy so sánh với thân này như 
sau: “Thân này, cũng vậy, cũng lệ thuộc pháp như vậy,...”... 
Lặp lại]. 
Này các tỳ-kheo, lại nữa, tỳ-kheo thấy một xác chết bị vất bỏ 
trong mộ địa, một bộ xương dính thịt và máu, được nối với 
nhau bởi các sợi gân... một bộ xương không dính thịt mà dính 
máu, được nối với nhau bởi các sợi gân... một bộ xương, 
không dính thịt và máu, được nối với nhau bởi các sợi gân... 
một bộ xương rời rạc với các lóng xương rải rác khắp nƠI, 
xương tay ở một nơi, xương chân ở nơi khác, xương gối ở 
chỗ khác, xương bắp đùi ở chỗ khác, xương mông ở chỗ 
khác, xương sống ở chỗ khác, xương sọ ở chỗ khác; vị ấy SO 
sánh với thân này như sau: “Thân nảy, cũng vậy, cũng lệ 
thuộc pháp như vậy,...”... /Lặp lại. 
Này các tỳ-kheo, lại nữa, tỳ-kheo thấy một xác chết bị vất bỏ 
trong mộ địa, xương thành màu trắng, màu vỏ ốc, xương hơn 
một năm chất lại, xương rã ra và thành bột, vị ây so sánh với 
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thân này như sau: “Thân này, cũng vậy, cũng lệ thuộc pháp 
như vậy,...”... /Lặp lạiJ. 

[Niệm thọ] 
Này các tỳ-kheo, thế nào là một tỳ-kheo an trú, tuần quán thọ 
nơi thọ? Ở đây, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo khi cảm giác lạc 
thọ, biết rõ, “Tôi đang cảm giác lạc thọ”, khi cảm giác khổ 
thọ, biết rõ, “Tôi đang cảm giác khổ thọ”, khi cảm giác phi 
khổ phi lạc thọ, biết rõ, “Tôi đang cảm giác phi khổ phi lạc 
thọ”; khi cảm giác lạc thọ thuộc nhục thê, biết rõ, “Tôi đang 
cảm giác lạc thọ thuộc nhục thể”, hay khi cảm giác lạc thọ 
không thuộc nhục thể,“% biết rõ, “Tôi đang cảm giác lạc thọ 
không thuộc nhục thế”, hay khi cảm giác khô thọ thuộc nhục 
thể, biết rõ, “Tôi đang cảm giác khô thọ thuộc nhục thể”... 
không thuộc nhục thể... hay khi cảm giác phi khổ phi lạc thọ 
thuộc nhục thể, biết rõ, “Tôi đang cảm giác phi khổ phi lạc 
thọ thuộc nhục thể”... phi khổ phi lạc thọ không thuộc nhục 
thể... biết rõ, LLặp lại, thay “thân” bằng “thọ' ]. 

[Niệm tâm] 
Này các tỳ-khco, thế nào là tỳ-kheo an trú, tuần quán tâm 
trong tâm? Ở đây, tỳ-kheo tâm có tham biết rõ rằng, “Đây là 
tâm có tham”; tâm không tham, biết rõ rằng, “Đây là tâm 
không tham”; .. [tương tự cho sân và cho sĩ]; một tâm lược, 
biết rõ rằng, “Đây là một tâm lược”; tâm tán, biết rõ rằng, 
“Đây là tâm tán”; tâm đại hành, biết rõ rằng, “Đây là tâm đại 
hành”; tâm không đại hành, biết rõ rằng, “Đây là tâm không 
đại hành”; tâm vô thượng, biết rõ rằng, “Đây là tâm vô 
thượng”; tâm không vô thượng, biết rõ rằng, “Đây là tâm 
không vô thượng”; tâm định, biết rõ rằng, “Đây là tâm định”; 
tâm không đỉnh, biết rõ rằng, “Đây là tâm không định”; tâm 
giải thoát, biết rõ rằng, “Đây là một tâm giải thoát”; tâm 
không giải thoát, biết rõ rằng, “Đây là tâm không giải thoát.” 

. Luặp lại, thay “thân” bằng “tâm']. 
[Niệm pháp] 


44 Cảm thọ thuộc tâm, như hỷ và lạc phát sinh trong thiên. 
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Này các tỳ-kheo, thế nào là vị tỳ-kheo an trú tuần quán pháp 
y chỉ pháp? Ở đây, tỳ-kheo an trú tuần quán pháp y chỉ pháp, 
quán năm triền cái.*°5Như thế nào...? Ở đây, này các tỳ-kheo, 
một tỳ-kheo nội tâm có dục tham, biết rõ răng, “Nội tâm tôi 
có dục tham”; nội tâm không có dục tham, biết rõ rằng, “Nội 
tâm tôi không có dục tham”; và cũng biết rõ, như thế nào dục 
tham chưa sanh nay sanh, dục tham đã sanh nay đoạn; dục 
tham đã đoạn không sanh trở lại nữa.... [Cũng như vậy, biết 
rõ sân, hôn trầằm-thụy miên, trạo cử-truy hối, và nghỉ]... 
[Lặp lại, thay “thân' bằng “pháp: ]. 

Lại nữa, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo an trú tuần quán pháp y chỉ 
pháp, quán năm thủ uân.*%8 Như thế nào...? Ở đây, tỳ-kheo ấy 
an trú quán sát, “Đây là sắc, đây là sắc sanh, đây là sắc 
diệt.... [Cũng như vậy với thọ, tưởng, hành, thức|.”... Lhặp 
lại, thay “thân bằng “pháp']. 

Lại nữa, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo an trú tuần quán pháp y chỉ 
pháp, quán sáu nội xứ, sáu ngoại xứ. Như thế nào...? Ở đây, 
tỳ-kheo biết rõ mắt, biết rõ các sắc; cũng biết rõ, kết 
(samyojana) nào sanh khởi do duyên hai pháp này. Biết rõ 
như thê nào kết chưa sanh nay sanh, như thế nào kết đã sanh 
nay đoạn, như thế nào kết đã đoạn nay không sanh khởi trở 
lại nữa.... [Cũng biết như vậy về tai và các tiêng, mũi và các 
hương, lưỡi và các vị, thân và các xúc, ý và các pháp].... 
[Lặp lại, thay “thân' bằng “pháp: ]. 

Lại nữa, này các tỳ-kheo, một tỳ-kheo an trú tuần quán pháp 
y chỉ pháp, quán bảy giác chi. Như thế nào...? Ở đây, này các 
tỳ-kheo, tỳ-kheo trong khi nội tâm có niệm giác chỉ, biết rõ, 
“Nội tâm tôi có niệm giác chi”: nội tâm không có niệm giác 
chỉ, biết rõ, “Nội tâm tôi không có niệm giác chỉ”; biết rõ như 
thế nào niệm giác chỉ chưa sanh nay sanh, như thế nào niệm 
giác chi đã sanh nay được tu tập viên mãn.... [Cũng vậy, biết 
rõ về các giác chỉ khác: trạch pháp, tỉnh tốn, hỷ, khinh an, 
định, và xả]... [Lặp lại, thay “thân' bằng “pháp' ]. 


%5 Xem *Th.125-26. 
466 Xem *Th.151. 


S237 


Lại nữa, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo an trú tuần quán pháp y chỉ 
pháp, quán bốn Thánh Đề. Và như thế nào...? Ở đây, này các 
tỳ-kheo, tỳ-kheo biết rõ như thật “Đây là khổ”, “Đây là khổ 
tập”, “Đây là khổ diệt”, “Đây là Con đường đưa đến khổ 
diệt.”... [Lặp lại, thay “thân' băng “pháp ]. 
Satipafthana Sutta: Majjhima-niRãya I.55—62, dịch Anh P.D.P. 
Niệm hơi thở (änãpäna-sati) 
Th.139 Niệm hơi thở 
Đoạn này mô tả tụ niệm thở vào ra (ãnäpãna-sati), và về 
nhiều trạng thái khác nhau phát sinh từ đó, một cách chỉ tiết. 
Pháp tu này có mười sáu hành tướng, bốn điều đâu tiên tu 
niệm thân (tương tự như trong đoạn *Th.138), bốn điểu tiếp 
theo tu niệm thọ, bốn điễu tiếp theo tu niệm tâm, và bốn điều 
cuối tu niệm pháp. Như với niệm trụ (satipatthana), niệm hơi 
thở có thể được tu tập để phát triển samatha, vipassanä, 
hoặc cả hai. 
Này các tỳ-kheo, niệm hơi thở vào ra được tu tập và hằng tu 
tập, sẽ dẫn đến quả lớn, công đức lớn. Khi niệm hơi thở được 
tu tập và hằng tu tập, bốn niệm trụ được viên mãn. Khi bốn 
niệm trụ được tu tập và hằng tu tập, bảy giác chỉ được viên 
mãn. Khi bảy giác chỉ được tu tập và hằng tu tập, minh và 
giải thoát được viên mãn. 
Này các tỳ-kheo, tu tập như thế nào và hằng tu tập như thế 
nào, niệm hơi thở vào ra đưa đến quả lớn, công đức lớn? 
[Mười sáu hành tướng niệm hơi thở] 
Ở đây, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo đi đến khu rừng, dưới gốc 
cây, hay trong ngôi nhà trống, ngồi kiết-già... Vị ấy chánh 
niệm thở vô, và chánh niệm thở ra: (1) Thở vô dải, biết rõ, 
“Tôi thở vô dài”; thở ra dài, biết rõ “Tôi thở ra đài”; (2) thở vô 
ngắn, biết rõ, “Tôi thở vô ngắn"; thở ra ngắn, biết rõ, “Tôi thở 
ra ngắn." (3) Vị ấy tu tập, 'Cảm nghiệm toàn thân, tôi thở vô; 
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cảm nghiệm toàn thân, tôi thở ra.” (4) “Thân hành an tĩnh, tôi 
sẽ thở vô; thân hành an tĩnh, tôi sẽ thở ra.”4°7 
(5) Vị ấy tu tập: “Cảm thọ hỷ, tôi sẽ thở vô'; “cảm thọ hỷ, tôi 
sẽ thở ra”; (6) “cảm thọ lạc,“®tôi sẽ thở vô”; “cảm thọ lạc, tôi 
sẽ thở ra”; (7) “cảm nghiệm tâm hành,“ tôi sẽ thở vô”; “cảm 
nghiệm tâm hành, tôi sẽ thở ra”; (8) “tâm hành an tịnh, tôi sẽ 
thở vô”; “tâm hành an tịnh, tôi sẽ thởra”; 
(9) “cảm nghiệm tâm, tôi sẽ thở vô”; “cảm nghiệm tâm, tôi sẽ 
thở ra”; (10) “tâm đại hỷ, tôi sẽ thở vô”; “tâm đại hỷ, tôi sẽ thở 
ra”; (11) “tâm định tĩnh”, tôi sẽ thở vô”; “tâm định tĩnh, tôi 
sẽ thở ra”; (12) “tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô”; “tâm giải thoát, 
tôi sẽ thở ra”; 
(13) “quán vô thường, tôi sẽ thở vô”; “quán vô thường, tôi sẽ 
thở ra”; (14) “quán ly tham, tôi sẽ thở vô”; “quán ly tham, tôi 
sẽ thở ra”; q5) “quản tịch diệt, tôi sẽ thở vô”; “quán tịch diệt, 
tôi sẽ thở ra'; (16) “quán xuất ly, tôi sẽ thở vô”; “quán xuất ly, 
tôi sẽ thở ra.” 

[Các hành tướng của niệm hơi thở và niệm trụ] 
Niệm hơi thở vào ra được tu tập và hằng tu tập như vậy, dẫn 
đến quả lớn, công đức lớn. 
Này các tỳ-kheo, tu tập và hăng tu tập như thế nào, niệm hơi 
thở làm cho viên mãn bốn niệm trụ? Này các tỳ-kheo, bất cứ 
khi nào, tỳ-kheo... [hành tướng 1-4 ở trên]... thì khi ấy, tỳ- 
kheo ấy an trú tuần quán thân trên thân, nhiệt tâm, chánh tri 
chánh niệm, chế ngự tham ưu ở đời. Ta nói rằng thở vô và 
thở ra là hành khác của thân trong các thân. Do vậy, này các 
tỳ-kheo, trong khi ấy, tỳ-kheo an trú tuần quán thân trên thân, 
nhiệt tâm, chánh tri chánh niệm, chế ngự tham ưu ở đời. 


467 Với ghi chú cho phần này, xem đoạn *Th.138. 

468 Hỷ (pïzi) và lạc (sukha) là hai thiền chỉ chính của hai thiền đầu; với sắc 
thái lạc thọ (su&khä vedan8) vốn là hỷ (somanassa) làm thiền chỉ chính của 
thiền thứ ba. Trong khi những thiền chỉ này không chỉ phát sinh trong các 
thiền đó, rõ ràng là sắc thái niệm này của pháp niệm hơi thở chắc chắn có 
thể bao gồm cả niệm như là một thiền chỉ trong các thiền này. 

%9 Giải thích tại Majjhima-nikãya L301 là thọ và tưởng. 

470 Trạng thái tập trung của thiền định. 
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Này các tỳ-kheo, bất cứ khi nào, tỳ-kheo tu tập... [như 5-§ ở 
trên]... thì khi ấy, tỳ-kheo ấy an trú tuần quán thọ nơi thọ, 
nhiệt tâm... Ta nói rằng chuyên chú vào thở vô và thở ra là 
hành khác của thọ trong các thọ. Do vậy, này các tỳ-kheo, 
trong khi Ấy, vị fy-kheo an trú tuần quán thọ nơi thọ, nhiệt 
tâm... 
Này các tỷ-kheo, bất cứ khi nào, tỳ-kheo tu tập... [như 9-12 ở 
trên]... thì khi ấy, tỳ-kheo ấy an trú tuần quán tâm trong tâm, 
nhiệt tâm... Này các tỳ-kheo, Ta không nói rằng thở vô và 
thở ra cho những ai thất niệm, và cho những ai không chánh 
tri. Do vậy, này các tỳ-kheo, trong khi ấy, tỳ-kheo an trú tuần 
quán tâm trong tâm, nhiệt tâm... 
Này các ty-kheo, khi một tỳ-kheo tu tập... [như 13-16 ở 
trên]... thì khi ấy, tỳ-kheo ấy an trú tuần quán pháp y pháp, 
nhiệt tâm... Sau khi bằng chánh trí mà thấy đoạn trừ tham ưu, 
vị ấy là người khéo nội tâm quán sát bình đẳng (xả).”! Do 
vậy, này các tỳ-kheo, trong khi ấy, tỳ-kheo an trú tuần quán 
pháp y chỉ pháp, nhiệt tâm... 
Này các tỳ-kheo, khi niệm hơi thở được tu tập và hằng tu tập 
như vậy, thì bốn niệm trụ được viên mãn. 

[Bốn niệm trụ và các giác chĩ] 
Này các tỳ-kheo, bốn niệm trụ được tu tập như thế nào khiến 
cho viên mãn bảy giác chỉ? 
Bất cứ khi nào, tỳ-kheo trú tuần quán thân trên thân, nhiệt 
tâm, chánh tri chánh niệm, chế ngự tham ưu ở đời, niệm của 
vị ấy được an trú và không bị thất niệm. Bất cứ khi nào tỳ- 
kheo an trú không thất niệm, khi ấy tu tập niệm giác chỉ. Bấy 
ĐIỜ, VỚI tỳ-kheo ây, niệm giác chỉ được tu tập viên mãn. 
An trú chánh niệm như vậy, tỳ-kheo bằng trí tuệ mà tư trạch 
pháp, tư sát pháp, thâm sát pháp. Bắt cứ khi nào tỳ-kheo theo 
an trú chánh niệm như vậy, bằng trí tuệ, tư trạch pháp. . .bầy 
giờ tỳ-kheo ấy phát khởi trạch pháp giác chi. Trong khi ấy, 


#1 Xả (upekkhä) là một thiền chỉ trọng yếu trong thiền thứ ba và đặc biệt là 
thiền thứ tư, cũng như trong các định vô sắc. 
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tỳ-kheo ấy tu tập trạch pháp giác chỉ và với vị tỳ-kheo ấy, 
trạch pháp giác chỉ được tu tập viên mãn. 
Ty-kheo bằng trí tuệ mà tư trạch pháp, tư sát pháp, thâm sát 
pháp, và bắt đầu khởi tỉnh tấn không lùi sụt. Bắt cứ khi nào, 
này các tỳ-kheo, với vị tỳ-kheo bằng trí tuệ mà tư trạch pháp, 
tư sát pháp, thấm sát pháp, phát khởi tỉnh tấn không lùi sụt, 
thì trong khi ấy, tỳ-kheo ây phát khởi tính tấn giác chỉ. Tỷ" 
kheo tu tập tỉnh tấn giác chỉ và với tỳ-kheo ấy, tinh tấn giác 
chi được tu tập viên mãn. 
Với người phát khởi tỉnh tấn, thì cũng phát khởi tâm hỷ. Này 
các tỳ-kheo, bất cứ khi nào tỳ-kheo phát khởi tỉnh tấn, cũng 
phát khởi tâm hỷ, bấy giờ, vị ấy phát khởi hỷ giác chỉ. Trong 
khi ấy, tỳ-kheo ấy tu tập hỷ giác chỉ và với vị ấy hỷ giác chỉ 
được tu tập viên mãn. 
Với người được hoan hỷ, cả thân và tâm đều có khinh an. Bất 
cứ khi nào cả thân và tâm đều được khinh an, tỳ-kheo phát 
khởi khinh an giác chỉ. Trong khi ấy, tỳ-kheo ấy tu tập khinh 
an giác chỉ và với tỳ-kheo ấy khinh an giác chỉ được tu tập 
viên mãn. 
Với người có khinh an, tâm lạc nhập định. Bất cứ khi nào tỳ- 
kheo có khinh an nhập định với tâm lạc, khi ấy tỳ-kheo ây 
phát khởi định giác chị. Trong khi â ấy, tỳ-kheo ây tu tập định 
giác chi và với tỳ-kheo ây định giác chi được tu tập viên 
mãn. 
Với tâm định như vậy, tỳ-kheo ấy là người khéo quán sát với 
nội tâm bình đăng (xả). Bất cứ khi nào tỳ-kheo khéo quán sát 
với nội tâm bình đẳng (xả) như vậy, thì với vị Ấy, có sự bắt 
đầu khởi lên xả giác chỉ. Trong khi ây, vị tỳ-kheo ây tu tập xả 
giác chỉ và nó được viên mãn, vị ấy nhờ tu tập. 
[Những điều trên được lặp lại cho trường hợp người quán 
thọ, tâm, và pháp. ] 
Khi bốn niệm trụ được tu tập như vậy, bảy giác chỉ được viên 
mãn. 

[Giác chi dẫn đến giải thoát] 
Này các tỳ-kheo, tu tập và hằng tu tập như thế nào thì bảy 
giác chỉ được làm cho sung mãn, khiến viên mãn minh và 
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giải thoát? Ở đây, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo tu tập niệm giác 
chỉ, y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ tịch diệt, hướng đến 
xuất ly;... [Cũng như vậy cho sáu giác chỉ kia.]... Bảy giác 
chỉ, được tu tập và hăng tu tập như vậy, được làm cho sung 
mãn như vậy, khiến viên mãn minh và giải thoát. 

Anãpãna-sati Sutta: Majjhima-nikaya II.82—8§, dịch Anh P.D.P. 


Thiên, thắng trí và vô sắc định 


Th.140 Bồn thiền 

Tu chỉ (samatha) vận dụng niệm mãnh liệt tập trung vào 
những phẩm tánh như tâm từ hay quá trình thở đề đình chỉ 
năm triển cái và vì vậy fu tập các trạng thái tâm định. Với 
các triển cái bị đình chỉ, tâm trở nên hỷ, lạc, định, và nhất 
tâm (lập trung), và do đó chứng nhập thiên thứ nhất. Từ cơ 
sở thiên thứ nhất sau đó tu tập thắng tiền đạt dẫn đến thiên 
thứ tư, trong đó tâm trở nên hết sức trong sáng và tĩnh lặng, 
giải thoát hoàn toàn, nhưng chỉ tạm thời, những phiên não 
dù vi tế nhất, không bị che láp và sẵn sàng cho tuệ quản giải 
thoát. Không có thiên nào có khả năng diệt tận phiên não, và 
đơn độc thì chỉ dẫn đến các cảnh giới tái sinh trường thọ và 
tương đối an lạc, nhưng cuối cùng vẫn phải chết và mở ra 
những tải sinh khác tôi tệ hơn. Tuy nhiên, chúng làm suy yếu 
góc rễ của các phiên não và làm cho tuệ dễ dàng đoạn trừ 
các phiên não hơn. Để điểu này xảy ra, cần phải loại trừ sự 
bám dính vào các trạng thái tuy vì tẾ của tâm những vẫn 
thuộc pháp hữu vi. Đức Phật thành tựu giác ngộ sau khi nhớ 
đã đạt được thiên thứ nhất thời thơ trẻ của mình (xem *L.13), 
rồi sau đó vận dụng thiển này và những thiên khác làm nên 
tảng cho tuệ quản đó. 

(1) Vị ấy quán sát thấy tự thân đã xả ly năm triền cái, hân 
hoan sanh. Do hân hoan nên hỷ sanh. Do tâm hoan hỷ, thân 
được khinh an. Do thân khinh an, lạc thọ sanh. Do lạc thọ, 
tâm được định tĩnh. Vị ấy ly dục, ly ác pháp, chứng nhập và 
an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có 
tầm, có tứ. Vị ây được thấm nhuằn, thắm ướt, làm cho sung 
mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không 
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một chỗ nào trên toàn thân không được thấm nhuần bởi hỷ 
lạc do ly dục sanh. 

Ví như một người hầu tắm lão luyện hay đệ tử hầu tắm, sau 
khi rắc bột tắm vào chậu đồng, nhồi cục bột ấy với nước, bột 
tắm ấy được thấm nhuần nước ướt, nhào trộn với nước ướt, 
thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy 
thành giọt. Cũng vậy, tỳ-kheo thấm nhuần, thấm ướt, sung 
mãn, tràn đầy thân với hý lạc do ly dục sanh, không một chỗ 
nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thắm 
nhuằn... 

(2) Lại nữa, tỳ-kheo diệt tầm và tứ, chứng nhập và an trú 
thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm; VỊ ấy thấm nhuằn, tâm ướt, làm 
cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh, 
không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định 
sanh ấy thắm nhuằn. 

Ví như một hồ nước có mạch nước phun, không có dòng 
nước chảy vào từ phương đông, từ tây, bắc, hay nam, từ 
những nơi mà thần mưa làm mưa điều hòa thường xuyên, 
nhưng nước từ mạch nước trong hồ phun lên làm thấm 
nhuần, tắm ướt, sung mãn, tràn đầy hồ nước ấy, với nước mát 
lạnh, không một chỗ nào của hồ nước ấy không được nước 
mát lạnh thấm nhuần. Cũng vậy, vị ấy thấm nhuần, tâm ướt, 
sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh, không 
một chỗ nảo trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh 
ấy thắm nhuằn... 

(3) Lại nữa, tỳ-kheo ly hỷ, an trú xả, chánh niệm chánh trị, 
thân cảm giác lạc thọ mà các Thánh gọi là an trú lạc với xả 
và niệm, chứng nhập và an trú thiền thứ ba. Vị ấy thắm 
nhuằn, tâm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với lạc 
thọ không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân không 
được lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuằn. 

Ví như trong hồ sen có những sen xanh, hồng, hoặc trắng. 
Những bông sen ấy sanh trưởng trong nước, không vượt khỏi 
nước, được nuôi sông từ dưới đáy nước, từ đầu ngọn cho đến 
gốc rễ sen đều thắm nhuằn, tâm ướt... nước mát lạnh ấy. 
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Cũng vậy, tỳ-kheo thấm nhuần, tâm ướt, làm cho sung mãn, 
tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỷ ấy, không một 
chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ không có hỷ ấy 
thấm nhuằn... 

(4) Lại nữa, tỳ-kheo, xả lạc, xả khổ, hỷ ưu trước đã diệt, 
chứng nhập và an trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, 
thanh tịnh bởi xả và niệm.”? Tỳ-kheo ấy thấm nhuần toàn 
thân mình với tâm thuần tịnh, trong sáng, không một chỗ nào 
trên toàn thân không được tâm thuần tịnh, trong sáng ấy thấm 
nhuẫn. 

Ví như một người ngồi, trùm đầu bằng tắm vải trắng, không 
một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che phủ. 
Cũng vậy, tỳ-kheo thắm nhuằn toàn thân mình... . 
Samafñna-phala Sutta: Digha-nikaya I.73—76, dịch Anh P.H., and 
P.D.P. 


Th.141 Tri, kiến và các thắng trí 
Đoạn này tiếp tục đoạn trên. Từ thiền thứ tư, vận dụng tuệ 
thẩm sát có thể dẫn đến một loạt các thắng trí thân thông. 
Trong số những thân thông được liệt kê dưới đây, các số từ 3 
đến 8 thường hình thành một nhóm được gọi là sáu thông 
(abhiññä), hoặc 'thắng trí, và các số 6 đến 8 được gọi là ba 
mình (tevljjä) được cho là đức Phật đã chứng đắc vào đêm 
giác ngộ (xem đoạn *L.15), cuối cùng trong số đó mang lại 
kinh nghiệm về Niết-bàn của Ngài. 
Với tâm nhập định, biến tịnh, thuần khiết, không cấu uế, dứt 
lia tạp nhiễm, nhu nhuyến, thích ứng sử dụng, vững chắc, 
không dao động như vậy, vị ấy dẫn phát tâm, chuyên hướng 
tâm đến tri và kiến. Vị ây liễu tri như vây: 
(1) “Thân có sắc này của ta, do bốn đại tạo thành, do cha mẹ 
sanh, được trưởng dưỡng bằng cơm cháo, là pháp vô thường, 
(cần được) xức dầu, xoa bóp, nhưng dễ hủy hoại, phân tán; 


#2 ‹Lac thọ” được nói là bao gồm cả “lạc căn", tức là “lạc” của thân, và “hỷ 
căn”, tức là lạc của tâm (Samyuifa-nikaya V.209-210). Hơn nữa, lạc căn 
diệt trong thiền thứ ba, cùng với hỷ, và hỷ căn, vốn vẫn còn trong thiền thứ 
ba, diệt trong thiền thứ tư (Samywia-nikãya V.213-216). 
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thức này của ta y chỉ thân này trong đó và bị trói buộc trong 
đó..... 

(2) Với tâm định tĩnh như vậy... vị ấy dẫn phát tâm, chuyên 
hướng tâm đến hóa hiện một thân khác do ý thành. Từ thân 
này một thân khác được hóa hiện, do ý thành, có sắc, có đầy 
đủ các chi thể lớn nhỏ, không khuyết một căn nào. Ví như 
một người rút một cọng lau ra khỏi vỏ... hay như một người 
rút thanh kiếm ra khỏi bao kiếm... 

(3) Với tâm định tĩnh như vậy... vị ấy dẫn phát tâm, chuyên 
hướng tâm đến (chứng đạt) các thần thông. Vị ấy biến hóa 
các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân 
hiệp lại một thân.. .*”3 

(4) Với tâm định tĩnh như vậy... vị ấy dẫn phát tâm, chuyên 
hướng tâm đến thiên nhĩ thông. Với thiên nhĩ thanh tịnh siêu 
nhân, vị ấy có thể nghe hai loại tiếng, chư thiên và loài 
người, xa và gần... 

(5) Với tâm định tĩnh như vậy... vị ấy dẫn phát tâm, chuyên 
hướng tâm đến tha tâm trí. Bằng tâm của mình, vị ấy biết rõ 
tâm của chúng sanh, của loài người: tâm có tham, biết là tâm 
có tham; tâm không tham, biết là tâm không tham; tâm có 
sân, biết là tâm có sân; tâm không sân, biết là tâm không sân; 
tâm có si, biết là tâm có sỉ; tâm không sĩ, biết là tâm không 
xế 

[Với các mục 6, 7 và § xem *L.15 về tam minh mà Phật 
chứng đắc khi thành đạo.] 

Samañna-phala Sutta: Dieha-nikãya I.76—84, dịch Anh P.D.P. 


473 Xem *I..35 và *Th.48 về các năng lực thần thông này. 

44 Dường như đức Phật đã sử dụng loại năng lực này khi thuyết pháp, vì 
Ngài thường trả lời những suy nghĩ chưa thốt ra lời của mọi người trong 
thính chúng. Danh sách các trạng thái tâm được phát hiện nơi những người 
khác cũng rất giống với những trạng thái tâm được biết đến, trong chính 
bản thân mình và kẻ khác, trong chánh niệm về các trạng thái tâm trong 
*Th.129. 
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Th.142 Các định vô sắc và tưởng thọ diệt 

Một cách khác để phát triển những trí nói trên, trên cơ sở 
của thiên thứ tư, là thắng tiến chỉ (samatha), để tu tập bốn 
định vô sắc. Trước khi giác ngộ, đức Phật đã được gợi ý 
bằng lý thuyết với hai ý tưởng về vô sắc cao nhất (xem *L.10 
và 1Ì), nhưng Ngài đã thấy rằng những ý tưởng này không 
dẫn đến giác ngộ. Tì rong hệ thông tụ định mà Phật chỉ dạy, 
bốn trạng thải vô sắc được thể nhập từ thiên thứ tư, mang 
đến cho chúng phẩm tánh được tu tập qua các thiên, sao cho 
Chúng có thể làm tĩnh chỉ hoạt động của tâm để trên cơ sở đó 
mà vận dụng tuệ quán sát. Chúng điễu chính tận gốc rỄ của 
tri giác, từ tôn tại có sắc lần lượt vào tôn tại tuyệt đối không 
có sắc, theo thứ tự: (1) hư không vô biên: siêu việt cảm quan 
; không gian ba chiều trong đó vật thể có sắc được 'định 

7 (2) thức vô biên: siêu việt ý thức vốn hoạt động như là tri 
giác nhận biết, bao gồm cả tri giác về không gian; (3) vô sở 
hữu xứ: siêu việt mọi hoạt động trì giác nhận thức của thức 
với đối tượng trống “không không có gì” (vô sở hữu); (4) phi 
tưởng phi phi tưởng xứ: siêu việt cả ý thức với đối tượng 
trông không “không có gì không có gì”, thành tri giác 
(tưởng) và cảm giác (thọ) cực kỳ vi tế, nhớ tôn tại mà như 
không tôn tại. Ngoài định vô sắc thứ tư, đức Phật đã khám 
phá thêm một trạng thái định siêu nhập nữa: tưởng thọ diệt, 
là trạng thái chỉ (samatha) cao nhất, tuyệt đối, sau khi tu tập 
song vận cả samatha và vipassana đạt đến trình độ tối cao. 
Đây là trạng thái Niết-bàn ngay với thân sở y này đang tôn 
tại, chỉ được chứng nhập bởi A-la-hẳn thuộc hạng bắt động 
giải thoát, hoặc Bất hoàn thuộc hạng lợi căn. 
Lại nữa, này Potthapada, siêu việt tất cả tưởng” về sắc, diệt 
trừ tất cả tưởng hữu đối, không tác ý với tưởng đa dạng, [biết 
rằng]: “hư không là vô biên”, vị ấy chứng nhập và an trú 


45 Từ ngữ saññä có thể có nghĩa, theo Anh dịch, là tri giác (perception) 
hay ý tưởng (idea). Trong các cõi vô sắc, vượt ngoài nhận thức bằng tri 
giác (perception) qua năm giác quan, cách dịch sau (Anh dịch: idea) là phù 
hợp hơn. 
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không vô biên xứ. Với vị ấy, tưởng về sắc trước đây tiêu diệt. 
Bấy giờ là tưởng vi diệu, chơn thật về của Không vô biên xứ, 
vị ấy ngay khi ấy là người có tưởng vi diệu, chơn thật về của 
Không vô biên xứ. Cũng như vậy, tưởng khởi lên do học tập 
và một tưởng khác diệt trừ do học tập. 

Lại nữa, này Potthapäda, tỳ-kheo ấy siêu việt tất cả Không vô 
biên xứ, [biết rằng]: “Thức là vô biên”, chứng nhập và an trú 
Thức vô biên xứ. Với vị Ấy, tưởng vị diệu, chơn thật về của 
Không vô biên xứ trước kia tiêu diệt. Bấy giờ là tưởng vi 
diệu, chơn thật về Thức vô biên xứ. VỊ ây ngay khi ây là 
người có tưởng vi diệu, chơn thật về Thức vô biên xứ. Cũng 
như vậy, một tưởng khởi lên do học tập và một tưởng khác 
diệt trừ do học tập. 

Lại nữa này Potthapäda, tỳ-kheo ấy siêu việt tất cả Thức vô 
biên xứ, [biết rằng]: “Vô sở hữu" (không có gì), chứng nhập 
và an trú Vô sở hữu xứ. Với vị Ấy, tưởng vi diệu, chơn thật vê 
Thức vô biên xứ xưa kia được diệt trừ. Vị ấy ngay khi ấy 
thành người có tưởng Vô sở hữu xứ. Cũng như vậy, một 
tưởng khởi lên do học tập và một tưởng khác diệt trừ do học 
tập. 

Lại nữa, từ bấy giờ, này Potthapada, khi tỳ-kheo â ấy ở đây tự 
mình có tưởng, lần lượt từ tưởng ơi này đến tưởng nơi khác 
cho đến tưởng đỉnh điểm.” Vị ấy khi trụ trong tưởng đỉnh 
điểm, [tư duy] rằng: “Có tư duy là không tốt cho ta. Không tư 
duy mới tốt cho ta. Nếu ta còn tư duy, còn tác hành, tưởng 
này của ta tiêu diệt, các tưởng thô khác lại khởi lên. Vậy ta 
hãy không tư duy, không tác hành' Rồi vị ấy không tư duy, 
không tác hành. Với vị ấy, không tư duy, không tác hành, các 
tưởng kia tiêu diệt và các tưởng thọ khác không khởi lên. VỊ 
ấy xúc diệt tận. Như vậy, này Potthapada, đó là sự chứng 
nhập chánh tri tưởng thuận thứ diệt. 

Potthapada Sutta: Digha-nikãya I.183—184, dịch Anh P.D.P. 


*8Ƒjcha-nikãya L84 giải thích rằng *vô sở hữu xứ" là “đỉnh điểm của 
tưởng". Tiếp theo sau đây thường là định vô sắc thứ tư, “phi tưởng phi phi 
tưởng xứ”, trước khi chứng nhập định thọ tưởng diệt, nhưng ở đây định 
trung gian (phi tưởng phi phi tưởng) bị bỏ qua. 
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Lại nữa, bằng cách vượt lên mọi phi tưởng phi phi tưởng Xứ, 
tỳ-kheo chứng và trú điệt thọ tưởng. Và lậu hoặc của vị ấy 
được đoạn trừ bằng cách thấy với trí tuệ. 

Cũ¡ịa-sãropama Sutta: Majjhima-nikaya I.204, dịch Anh P.H. 


ĐẠI THỪA 
Sơ nghiệp tu định 
M.109 Bước đầu tu định, phù hợp với các 

cá tính khác nhau 
Đoạn này để nghị các phương pháp thiên đặc biệt phù hợp 
với những người có đặc tánh sỉ mạnh. Cách tiếp cận tương tự 
được tìm thấy trong truyền thống Thượng tọa bộ. 
Các du-già sư khéo thông suốt du-già hành y cứ bất tịnh quán 
mà chỉ dạy hành giả sơ cơ mới khởi sự tu tập vốn có xu 
hướng tham, đây gọi là giới chân chánh, và tu hành như vậy 
được gọi là tu hành chân chính. Cũng như hành giả có xu 
hương tham cần được điều phục. bằng bắt tịnh quán, cũng 
vậy, hành giả có xu hướng sân cân được điều phục bằng từ 
tâm quán. Cho đến, cuối cùng hành giả có xu hướng nhiều 
tầm tư cần được điều phục bằng quán niệm hơi thở. 


Srãvakabhiữmi of Asahga°s Yogäcärabhimi-sästra, Taishõ vol.30, 
text 1579, p.462c18-22, dịch Anh from Chinese by D.S. 


Không tham chấp thiền định 
M.110 Cảnh báo ý tưởng tham chấp định được chứng 
Người ngu tu tập thiên, ưa nơi lạc của thiền, sinh tâm 
tăng thượng mạn, nói đắc quả Sa-môn. 
Maha-ratnakuta Sutra, Taishố vol. 11, text 310, p.180c1, dịch Anh 
T.T.S. and D.S. 
Tầm quang minh 
M.111 Tâm sáng rõ 
Đoạn này giải thích rằng những ô nhiễm như tham không 
phải là tự tánh vốn có của tâm, nhưng tự tánh quang mình 


của nó tạm thời bị che khuất do bởi nhiều nhân duyên vốn vô 
thường (Œ *Th. 124). 
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Này thiện nam tử, ví như mặt trời và mặt trăng, nếu bị che 
khuất bởi khói, bụi, mây, sương mù, thiên thực (nhật thực, 
nguyệt thực), hoặc quỷ Rãhu,“” thì chúng sinh không thê 
nhìn thấy. Mặc dù không được nhìn thấy, nhưng tự thê của 
mặt trời và mặt trăng thì không đồng với năm thứ ngăn che 
ấy. Tâm cũng như vậy. Mặc dù, do nhân duyên mà tham kết 
phát sanh, chúng sinh cho rằng tâm cũng đồng với tham kết, 
nhưng tự tánh của tâm thật sự không đồng với tham kết. Nếu 
tâm tham có tự tánh tham, và nếu tâm không tham có tự tánh 
không tham, thế thì, tâm không tham không thể tham, và tâm 
có tham kết thì không thể không tham. 

Thiện nam tử,vì vậy, tham dục kết không thể nhiễm ô tâm. 
Chư Phật và Bồ-tát đã vĩnh viễn đoạn trừ tham kết, cho nên 
nói tâm được giải thoát. Hết thảy chúng sanh do nhân duyên 
mà sinh tham kết; cũng do nhân duyên mà tâm được giải 
thoát. 

Maha-parmmvana Suữa, Taishố vol12, text 374, ch.32, 
pP.516c27-517a07, trans D.S. 


M.112 Phật tánh thanh tịnh 
Trong những đoạn này, đức Phật nói rằng tự tánh quang 
mình của tâm cũng là của Phật tánh (xem *M. 12-13). 
750. Tâm tự tánh quang minh, Như Lai tạng thanh 
tịnh. Chúng sanh chấp thủ tâm; tâm lìa biên, vô biên. 
751. Như vàng vùi trong quặng, đãi luyện thành lấp 
lánh. Cũng vậy, với các uân, chúng sanh luyện tàng 
thức.*”8 
756. Như vải sạch cáu bẩn, như vàng loại tạp chất, tự 
thê vẫn không hủy. Cũng vậy, tâm ly nhiễm. 
Lankavatãra Sutra, Sagathakam vv.750-51l and 756, dịch Anh 
from Sanskrit by D.S. 


#7 Một ác quỷ được cho là chộp lấy mặt trời hoặc mặt trăng, gây ra thiên 
thực (nhật thực hoặc nguyện thực). 

#8 A-lại-da (Zlaya): tàng thức, được xem như là kho chứa các chủng tử 
nghiệp báo trong quá khứ và cũng là kho chứa các chủng tử thanh tịnh 
tượng trưng cho khả năng giác ngộ. Do đó, nó được coI là Như Lai tạng. 
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Này Xá- -lợi-phât! Ta y nơi pháp giới bất tư nghị, không tương 
ưng, bị phiền não quấn chặt này, mà nói cho chúng pháp bắt 
khả tư nghị tức tự tánh thanh tịnh tâm nhưng bị nhiễm ô bởi 
khách trần phiền não. 

“Buddha Pronounces the Sutra oƒ Neither Increase Nor Decrease)! 
Eo shui bu zeng bu ian jing, Taishõố vol.16, text 668, p.467c04—c06, 
dịch Anh D.S. 


Tu tập từ và bi 
NMhiễu pháp tu đê tăng trưởng tâm bỉ đã mô tả chỉ tiết 
(®*M.71—3). Một đức tính liên hệ cần được tu tập là tâm từ. 


M.113 Tâm từ đối với tất cả chúng sanh 

Đoạn này, ca ngợi tâm từ sâu xa và rộng khắp của Bỏ-tát có 
ảnh hưởng lên mọi khía cạnh hành đạo, là đoạn văn chiêm 
nghiệm về tu tập tâm từ. 

Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi hỏi, “Này thiện gia nam tử, nếu Bồ-tát 
quán chúng sanh như thế” thì làm thế nào để hành tâm từ?? 
Duy-ma-cật đáp, “Thưa Văn-thù-sưlợi, khi Bồ-tát quán 
chúng sanh như thế, lại suy nghĩ, “Ta nên thuyết pháp cho tất 
cả chúng sanh đề chúng hiểu Phật pháp.” Như vậy, vị ấy nuôi 
dưỡng tâm từ chân chính đối với tất cả chúng sanh: hành từ 
cứu giúp chúng sanh, vì nó không dựa trên bất cứ điều gì 
(hành từ không sở duyên); hành từ tịch diệt, vì không chấp 
thủ; hành từ không nóng bức, vì không có phiền não; hành từ 
như như, vì ba thời bình đẳng; hành từ không đối địch, vì 
không có gì thân cận; hành từ bất nhị, vì không kết hợp trong 
ngoài; hành từ không động nộ, vì kiên cố trụ; hành từ kiên 
cô, vì ý hướng không hủy, như kim cang; hành từ thanh tịnh, 
vì tự tánh thanh tịnh; hành từ bình đẳng, vì bình đẳng như hư 
không; hành từ A-la-hán vì đã diệt giặc kết sử; hành từ Bồ- 
tát vì thuần thục chúng sanh không mệt mỏi; hành từ Như Lai 


#5 Đoạn trích này theo sau đoạn mà Duy-ma-cật giải thích với Văn-thù-sư- 
lợi răng Bô-tát nên quán chúng sanh như không thực sự tôn tại. 
#0 Từ nguyên phô biến của từ A-la-hán là “đánh bại kẻ thù”. 
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vì giác tri như tánh;?! hành từ Phật vì thức tỉnh chúng sanh 
đang ngủ; ” hành từ tự nhiên (tự hữu), vì tự nhiên hiện 
chứng Đắng giác;“3hành từ bồ-đề, vì bình đẳng một vị; hành 
từ không tăng chấp, vì đã đoạn trừ thân ái và đối nghịch; 
hành từ đại bi, vì hiển hiện Đại thừa; hành từ không mệt mỏi, 
vì quán không, vô ngã; hành từ của pháp thí, vì không phải 
bàn tay năm chặt của vị thầy không muốn truyền dạy hết; 
hành từ trì giới, vì chiếu có chúng sanh ác giới; hành từ nhẫn 
nhục, vì hộ vệ mình lẫn người; hành từ tinh tấn, vì mang 
gánh nặng của tất cả chúng sanh; hành từ thiền định, vì 
không đắm vị ngọt; hành từ trí tuệ, vì chứng tri đúng thời; 
hành từ phương tiện, vì thị hiện khắp mọi phương; hành từ 
không phú tàng (ngụy thiện), vì ý hướng thanh tịnh; hành từ 
không giả dối (hư ngụy), vì ý hướng chân thật; hành từ chí 
hướng thượng (tăng thượng ý lạc), vì không tì vết; hành từ 
không dối trá, vì không giải hoạt; hành từ an lạc, vì an lập 
chúng sanh trong an lạc của Phật. Thưa Văn-thù-sư-lợi, đó là 
đại từ của Bồ-tát.) 

Vimalaktrti-nirdesa Sutra, ch.6, section 2, dịch Anh from Sanskrft 
by D.S. 


Niệm Phật 


M.114 Thấy Phật A-di-đà và chư Phật trong thiền định 
Đoạn này có lẽ từ kinh văn sớm nhất chủ trọng vào Phật A- 
di-đà (xem *M.L5), và chỉ dẫn quán tưởng thế nào để thấy 
Phật. 

Đức Phật nói với Bạt-đà-hòa (Bhadrapäla), “Nếu một người 
tu tập như vậy sẽ đạt được tam-muội (định), trong đó tất cả 
chư Phật hiện tại tức thì xuất hiện trước người ây. Tỳ-kheo, 
tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di muốn hành pháp này nên giữ 
giới trọn vẹn, ở riêng một mình, nhất tâm nhớ nghĩ đức Phật 


481 Từ 'như tánh" ở đây là £a/azã (chân như). Từ Tahãgata có thể được 
hiểu là 'người an trụ trong Như tánh". 

#82 Từ Buddha theo nghĩa đen có nghĩa là “một người tỉnh thức”. 

“3 Đó là hoa trái từ chủng tử sâu bên trong chúng sanh. 
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A-di-đà hiện nay đang ở phương Tây. Tùy theo những gì 
được nghe, hãy niệm tưởng, cách đây ngoài nghìn vạn ức 
(1000.000.000) cõi Phật, có quốc độ tên là Tu-ma-đề 
(Sukhävatï: Cực lạc). Nhất tâm chuyên niệm Phật A-di-đà, từ 
một ngày một đêm, cho đến bảy ngày bảy đêm. Sau bảy ngày 
đêm, liền được thấy Phật. Ví như những sự việc được thấy 
trong chiêm bao, không biết ngày hay đêm, cũng không biết 
trong hay ngoài, không phải do ở trong bóng tôi bị trở ngại 
mà không thấy. 

Này Bạt-đà-hòa, Bồ-tát nên chuyên niệm Phật A-di-đà như 
vậy. Bấy giờ, những gì trong cảnh giới quốc độ Phật, những 
chỗ tối tăm trong các núi lớn, núi Tu-di, đều được khai mở, 
không có gì ngăn ngại, che khuất. Bồ-tát ấy nhìn thấy rõ ràng 
mà không cân dùng đến thiên nhãn; nghe suốt rõ ràng mà 
không cần dùng đến thiên nhĩ; du hành đến cõi Phật đó mà 
không cần dùng đến thần thông; cũng không phải chết ở nơi 
đây rồi vãng sinh về nơi kia, mà chỉ ở ngay chỗ đang ngồi 
này nhìn thấy tắt cả... 

Ai muốn được vãng sanh về đó, hãy nhất tâm niệm Phật A- 
di-đà. Do chuyên niệm mà được vãng sanh; thường chuyên 
niệm thân Phật với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, trăm ngàn ánh 
sáng rọi suốt khắp nơi, đẹp đẽ không gì sánh bằng... 

Như vậy, này Bạt-đà-hòa, aI muốn nhìn thấy chư Phật hiện 
tại ở khắp mười phương, hãy nhất tâm hướng niệm về cảnh 
giới của chư Phật ấy, không được có tưởng khác. Nếu làm 
như vậy liền được thấy Phật. Ví như có người đi xa đến nước 
khác, nhớ về làng xóm, nhà cửa, người thân nơi quê cũ; trong 
chiêm bao người ấy thấy mình trở về quê cũ, thấy nhà cửa, 
thân quyến, cũng vui vẻ nói cười. Khi người ấy thức dậy, 
thuật lại cho người quen như vậy. 

Phật nói, 'Bồ-tát nghe danh hiệu Phật, muốn được thấy Phật, 
hãy luôn luôn nhất tâm chuyên niệm cảnh giới Phật ấy, sẽ 
được thấy Phật... Bồ-tát bằng oai thần lực của chư Phật, an 
trú tự tại trong Tam-muội như vậy, muốn thấy bắt cứ vị Phật 
nào thảy đều được thấy. Vì sao vậy? Do lực của chư Phật, lực 
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của Tam-muội, và lực của công đức đã tu tập; do ba sự này 
mà có thê thấy. 

Ví như người trẻ tuổi xinh đẹp, mặc y phục đẹp, muốn nhìn 
thấy thân hình của mình, nhìn vào gương, dầu mè, hoặc nước 
trong, có thể thấy bóng của mình trong đó, phải chăng bóng 
từ bên ngoài đi vào bên trong gương, dầu mè, hoặc nước 
trong? Bạt-đà-hòa thưa, “Thưa không, bạch Thế Tôn, người 
ầy nhìn thấy bóng của mình bởi vì sự trong suốt của Đương, 
dầu mè, hoặc nước trong. Bóng không từ trong gương, dầu 
mè, nước ởi ra, cũng không từ ngoài đi vào. 

Đức Phật nói, “Lành thay, Bạt-đà-hòa, vì sắc thanh tịnh nên 
bóng được thấy cũng thanh tịnh. Nếu người muốn thấy Phật 
liền được thấy, thấy rồi thưa hỏi, và hỏi rồi liền được hồi đáp. 
Người nghe Kinh nói như vậy, vô cùng hoan hỷ, và nghĩ 
rằng, “Đức Phật từ đâu đến, ta đi đến chỗ nào? Tự mình niệm 
Phật, nhưng Phật không từ đâu đến, ta cũng chăng đi đến 
đâu. Cũng như vậy, nếu tự ta niệm Dục giới, Sắc giới, Vô 
Sắc giới, ba xứ này này đều do tâm ý tạo ra. Ta niệm cái gì 
thì thấy cái đó. Tâm tạo ra Phật. Tâm tự thấy tâm. Tâm này là 
tâm Phật. Tâm Phật này là thânta.' 

Pratyutpanna Buddha Sammukhavasthia Samadhi Sutra, Taishõ 
vol. 13, text 417, ch.2 extract, p.899a9-20, b01-03, b08-14, b16 
b29, dịch Anh D.S. 


Chánh Niệm 


M.115 Tám quán tưởng 

Đoạn này nói về những suy niệm: vô thường, dục vọng dẫn 
đến khổ đau, bất mãn của con người, những vấn đề về sự 
lười biếng, vô minh dẫn đến tải sanh, yêu câu xóa bỏ nghèo 
đói, dục vọng nghỉ vấn, và yêu cầu cứu giúp chúng sinh đang 
khổ. 

Là đệ tử Phật, thường xuyên ngày đêm, chí tâm tụng niệm 
tám điều giác ngộ của bậc Đại nhân. 

Giác ngộ thứ nhất: thế gian vô thường, quốc thổ dễ nguy, bốn 
đại khô, không, năm uấn vô ngã, sinh diệt biến đôi, hư ngụy, 
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không chủ; tâm là nguồn ác, thân là rừng tội. Quán sát như 
vậy, lìa dần sanh tử. 

Giác ngộ thứ hai: ham muốn nhiều khổ; sống chết mệt nhọc, 
khởi từ dục tham. Ít muốn, thánh thơi, thân tâm tự tại. 

Giác ngộ thứ ba: tâm không biết đủ, chỉ cầu được nhiều, tăng 
trưởng tội ác. Bồ-tát không vậy, thường niệm tri túc, vui 
nghèo giữ đạo, duy tuệ là nghiệp. 

Giác ngộ thứ tư: biếng nhác đọa lạc, thường hành tính tấn, 
diệt trừ phiền não, đánh bại bốn Ma, vượt ngục uân, giới. 

Giác ngộ thứ năm: ngu sinh sanh tử. Bồ-tát thường niệm, học 
rộng nghe nhiều, đăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài, giáo 
hóa tất cả, thảy đều an lạc. 

Giác ngộ thứ sáu: nghèo khổ oán nhiều, kết bừa duyên ác. 
Bồ-tát bố thí, bình đẳng oán thân, không nhớ ác cũ, không 
ghét kẻ ác. 

Giác ngộ thứ bảy: năm dục tai hại; tuy là tục gia, không 
nhiễm thú đời; chỉ nghĩ ba y, bình bát pháp khí, chí nguyện 
xuất gia, thanh bạch giữ đạo, phạm hạnh cao xa, từ bi tất cả. 
Giác ngộ thứ tám: sanh tử hừng hực, khổ não không cùng; 
phát tâm Đại thừa, cứu độ hết thảy, nguyện thay chúng sanh, 
chịu vô lượng khổ, khiến các chúng sanh cứu cánh an lạc. 
Tám sự như vậy, là điều giác ngộ, cho đến chư Phật, Bồ-tát 
đại sĩ, tinh tấn hành đạo, từ bi tu tuệ, nương thuyền Pháp 
thân, đến bờ Niết-bàn. Quay lại sanh tử, độ thoát chúng sanh. 
Bằng tám sự này, khai đạo hết thảy, khiến các chúng sanh, rõ 
khổ sinh tử, xa lìa năm dục, tu tâm Thánh đạo. 

Là đệ tử Phật, tụng tám sự nảy, trong từng niệm niệm, diệt vô 
lượng tội, tiến đến bô-đề, chóng lên Chánh giác, và họ sẽ 
nhanh chóng chứng Chánh đẳng Chánh giác, đoạn tuyệt sinh 
tử, thường trụ diệu lạc. 

“Sutra on the Eight Reflecions o† Great Men'/ Foshuibadarenjiao 
Jing, Taisho vol. 17, text no 779, pp. 715b6-c2, dịch Anh T.T.S. 
and D.S. 


M.116 Niệm Thân 
Đây là trích đoạn chiêm nghiệm sơ yếu về thân, nhưng cũng 
là của tất cả các yếu tổ tạo nên một con người. 
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Các nhân giả, thân này là vô thường, không kiên cố, không 
đáng tin cậy, mỏng manh, yếu đuối, ngắn ngủi, đau khô, bệnh 
tật, thay đôi và chóng mục nát. Vì vậy bậc minh trí không 
nương tựa vào nó. 

Này các nhân giả, thân này như đống bọt, không thể vốc 
năm. Thân này như bong bóng, không tồn tại lâu dài. Thân 
này như quáng năng bốc đầy phiền não khát ái. Thân này như 
thân cây chuối, ruột không lõi chắc.*8Than ôi! Thân này như 
guỗồng máy, được ràng buộc bởi xương và gân. Thân này như 
huyền, hình thành bởi ý nghĩ đảo điên. Thân này như chiêm 
bao, do hư vọng mà thấy có. Thân này như ảo ảnh, do bởi 
ảnh tợ của nghiệp quá khứ. Thân này như tiếng vang, tuỳ 
thuộc nhân duyên. Thân này như đám mây trôi, chợt biến 
chợt diệt. Thân này như ánh chớp loé, thoáng chốc tiêu tan. 
Thân này không chủ tế, sanh ra từ nhiều duyên. Thân này thụ 
động, như đất. Thân này không tự ngã, như nước. Thân này 
không có mạng căn (linh hồn), như ngọn lửa. Thân này 
không có con người, như gió. Thân này không có tự thể, như 
hư không. Thân này không thật, lấy bốn đại làm nhà. Thân 
này rông không, không ngã cũng không ngã sở. Thân này vô 
tri, như ngọn cỏ, khúc gỗ, bức tường, cục đất sét, ảo giác. 
Thân này không động, chỉ chuyền động vì sức gió. Thân này 
bất tịnh vì chứa đầy ué tạp. Thân này hư nguy, bị tàn hoại và 
diệt vong, rơi ra từng mảnh và bị phân tán như bụi. Thân này 
chịu ảnh hưởng bởi bốn trăm bốn loại bệnh khác nhau. Thân 
này như giếng trên gò, vì sự già bức bách. Than ôi! Thân này 
sẽ chấm dứt, chấm dứt bằng cái chết. Thân này, được tập 
thành bởi các Uân, các Giới, các Xứ, như một kẻ thù, rắn 
độc, xóm hoang. 

Do đó, nhân giả cần phải quay lưng đi và tu tập sự chán bỏ 
đối với nó, thay vào đó nên tầm cầu thân Như Lai. 
Vimalaktrti-nrdesa Suftra, ch.2, sections 8-I11, dịch Anh from 
Sanskrit by D.S. 


Xếu Cây chuối không có thân có lõi chắc, mà là một “thân giả”, được làm 
băng nhiêu lớp bẹ. 
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Chỉ và bốn thiền 
Tu chỉ trong các thiên sâu, dựa trên định và niệm mãnh liệt, 
được xem là rất quan trọng để luyện tâm và làm sở y cho tu 
tuệ. Định và Tuệ là hai ba-la-mật cuối cùng trong sáu ba-la- 
mật của Bê-tát. 


M.117 Lợi ích của Thiền 
Đoạn này mô tả các thiên (xem *Th.140) như là một sự trợ 
giúp lớn trong sự tu tập thắng tiến tâm, nhưng cảnh giác chớ 
để bị đắm trước trong các thiển và những hứa hẹn tái sinh 
thiên giới. 
Nếu Bồ-tát ma-ha-tát muốn chứng quả vị Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác, trước hết nên nhập sơ thiền. Sau khi đã 
nhập sơ thiền như vậy, hãy nên suy nghĩ, “Từ sanh tử không 
biên tế đến nay, ta đã từng nhiều lần đạt được thiền này. Ta 
đã làm những gì cần làm, thân tâm tịch tĩnh. Ta đã có được 
rất nhiều lợi ích từ thiền này. Nay ta nên trú trong thiền này 
một lần nữa, làm việc cần làm. Đây là chỗ sở y của tất cả 
công đức.' Kế đến, Bồ-tát ấy nên... [nhập nhị thiền, tam 
thiền và tứ thiền, suy nghĩ cũng như vậy.] 
Lại nữa, này Xá-lợi-phất, không có ai trong tất cả chúng Bồ- 
tát ma-ha-tát không y chỉ đệ tứ thiền mà phương tiện thắng 
vào nhập chánh tánh ly sanh, chứng hội chân như, như xả y 
dị sanh tánh (phàm phu tánh). Không có ai trong tất cả chúng 
Bồ-tát ma-ha-tát không y chỉ đệ tứ thiền mà phương tiện dẫn 
phát định Kim cang dụ.“ vĩnh viễn đoạn trừ các lậu và 
chứng Như Lai trí... Vì vậy, nên biết, Bồ-tát ma-ha-tát trong 
hội chúng Bồ-tát nên thường xuyên nhập đệ tứ thiền... Tuy 
hiện nhập tứ thiền mà không đắm vị ngọt lạc thọ của tứ thiền, 
và sanh xứ thắng diệu (sanh thiên) của quả đẳng lưu. 
Maha-prajñaparamitãä Sutra, Taishõ vol.7, text 220, pp.1055c11— 
28, 1056a11- 21, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


485 Nghĩa là nó cứng và sắc như Kim cương. 
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M.118 Tu tập viễn ly không ly cách mọi người 
Đoạn này nhấn mạnh rằng tu thiên không nên dứt mình ra 
người đời và những yêu cầu của họ. 
Kính thưa Đại đức Xá- lợi-phất, thân tâm không thị hiện trong 
ba cõi”°5 â "Ấy mới là độc cư tĩnh tọa. Không xuất diệt định, 
nhưng vẫn thị hiện tất cả các oai nghi, ây mới là độc cư tĩnh 
tọa. Không xả bỏ tướng chứng đắc nhưng vẫn thị hiện trong 
các tướng phàm phu, ấy mới là độc cư tĩnh tọa. Tâm không 
trụ trong, không hành ngoại giới, ấy mới là độc cư tĩnh tọa. 
Không dao động trong các kiến thú (xu huống quan điểm) mà 
vẫn thị hiện trong các pháp ba mươi bảy phẩm bồ-đè, ấy mới 
là độc cư tĩnh tọa." Không đoạn phiền não và sinh tử giới, 
mà vân hội nhập Niêt-bàn, ây mới là độc cư tĩnh tọa. 
Vimalaktrti-nirdesa Sutra, ch.3, section 3, dịch Anh from Sanskrit 
by D.S. 


M.119 Tu tập Năm pháp 
Đoạn này trích dịch từ hướng dẫn tu tập chỉ quán, tác phẩm 
có nhiễu ảnh hưởng, được viết bởi Trí Khải (Zhiyi) (Chỉh-l, 
5239-97), sáng tổ của tông Thiên Thai (Tian Tai), Trung Hoa, 
nói về những tiền phương tiện để tu tập và chứng đắc sơ 
thiên. 
Ngay cả khi hai mươi pháp trên thực hiện đầy đủ, nếu không 
khao khát ước ao, không khổ sách thân tâm, không niệm 
tưởng phương tiện, không nhất tâm quyết chí, thì chỉ và quán 
không do đâu mà hiện tiền. Nếu có thê vui thích tu tập không 
nhàm chán, ngày đêm không mệt mỏi, niệm niệm tiếp nối 
liên tục, khéo nắm được ý chỉ, nhất tâm không đối khác, 
người ấy có thê tiến tới con đường trước mặt. Tâm chuyên 
nhất như bánh lái. Trí tuệ sắc bén như mũi tàu, và ba thứ còn 
lại như mái chèo. Nếu thiếu một trong những thứ này thì con 
tàu không thể hoạt động. Cũng như một con chim đang bay 
dùng đôi mắt để nhìn, dùng đuôi để lái, dùng cánh để võ tới. 
486 Đó là toàn bộ sự tồn tại có điều kiện: xem “Tam giới” ở phần Bảng Chú 
Giải Thuật Ngữ và Tên Riêng. 
*87 Xem ghi chú *M.10 
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Không có năm pháp này sẽ rất khó đề hành thiền, huống gì là 
đặc định... 

“Great Calm and Insighf/Mo-ho Zhi-Guan of Zhiyi, ch.6, section 
on The Twenty-Five Preliminary Ways and Means for Observation 
of the Mind, 7a¡shø Vol.46, text 1911, p.48a15-22, b02-04, 11-13, 
17—18, dịch Anh from Chinese by D.S. 


M.120 Tu tập Thiền Chỉ 
Đoạn này mô tả các giai đoạn tu tập $amatha (tịnh chỉ, định 
tập trung), tiếng Trung Hoa là zhi (chủ: 'đình chỉ” hoặc 
'dừng, sau khi khởi làm cho tâm tĩnh lặng và sơ bộ tu tập 
quán. Nó liên quan đến việc quan sát bản chất sâu xa của 
tâm. 
Người tu tập Chỉ thì nên ở nơi vắng lặng, ngồi kiết-già, thân 
dựng thắng, ý chuyên chú, không y tựa hơi thở, không y tựa 
hình sắc, không y tựa hư không, không y tựa đất, nước, gió, 
lửa, hoặc gió, cho đến không y tựa những gì được thấy, nghe, 
cảm, biết; loại trừ tất cả các tưởng và khái niệm, và loại trừ 
luôn cả ý tưởng loại trừ. Tất cả các pháp bản lai không sanh 
không diệt, vì là vô tướng. Tâm trước nương nơi cảnh, tâm 
tiếp theo đến xả ly nơi cảnh. Niệm sau nương nơi tâm, lại xả 
nơi tâm. Nếu tâm dong ruồi ngoại cảnh, thâu nhiếp trụ lại nội 
tâm. Sau đó, lại khởi tâm, mà không chấp thủ tướng của tâm. 
Vì lìa chân như thì không có gì khả đắc. Đi, đứng, ngồi, nằm, 
trong mọi thời, tu hành như vậy, thường xuyên không gián 
đoạn, dần dần thể nhập chân như tam-muội, cuối cùng chiết 
phục phiền não, tín tâm tăng trưởng, chóng thành bất thối. 
Nếu tâm còn nghỉ hoặc, phi báng, không tin, thì bị quấn chặt 
bởi nghiệp chướng, ngã mạn, giải đãi, những hạng người như 
vậy không thể nhập chân như tam-muội. 
“Treatise on the Awakening oƒ Faith in the Mahayana'/ Dasheng 
qixinlun (dịch Anh by Siksãnanda), 7a¡shð, vol. 32, text 1667, p. 
590b25-có, dịch Anh T.T.S. and D.S. 
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Tu Quán 


M.121 Tu tập quán sát rõ rùng 
Đoạn này mô tả pháp tu Quán, tiếng Trung Hoa là guan 
(quán sát rõ ràng), tập trung vào bản chất huyễn ảo của thể 
giới và bản chất khổ đau của các pháp duyên sinh dưới sự 
ngự trị của vô mình. 
Nếu duy nhất tu Chỉ, thì tâm lặn chìm, hoặc sinh biếng nhác, 
không ưa thích các điều thiện và xa rời tâm đại bi. Vì lẽ đó, 
ta nên kiêm tu chỉ với quán. Tu như thế nào? Nên quán tất cả 
các pháp trong thế gian luôn sinh diệt biến đổi không ngừng. 
Vì vô thường nên khổ, và vì khổ nên vô ngã. Hãy quán tất cả 
các pháp quá khứ đều như chiêm bao, các pháp hiện tại như 
ánh chớp, và các pháp vị lai đều như mây nổi, đột nhiên hiện 
khởi. Hãy quán thân thể thảy đều bắt tịnh, chứa đầy vi trùng, 
trộn lẫn với những thứ bân thỉu và phiền não. Quán sát các 
pháp mà phàm phu nhìn thấy, ở trong cái không có gì mà 
quây quá chấp là có. Quán sát tất cả các pháp do duyên sinh 
đều như huyễn, rốt ráo không có thực. Quán sát đệ nhất nghĩa 
để không phải là sở hành của tâm, không thê thí dụ đề biết, 
không thể bằng ngôn thuyết để diễn bày. Quán sát hết thảy 
chúng sanh, từ vô thỉ đến nay, do lực huân tập bởi vô minh, 
phải lãnh thọ vô lượng đại khổ của thân và tâm. Quán sát, 
hiện tại, vị lai, cũng vậy. Sinh tử là vô biên, vô hạn, khó 
thoát, khó vượt qua, chúng sanh thường bị dính mắc trong 
đó, mà không hay giác sát, thật đáng thương thay! 
“Treatise on the Awakening oƒ Faith in the Mahayana' ¡ Dasheng 
qixinlun (dịch Anh by Siksãnanda), 72¡shð, Vol. 32, text 1667, p. 
591a16-bS, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.122 Ba Giải thoát môn 
Đoạn này tập trung vào ba vô lậu định, hay tuệ quản sát: các 
pháp hữu vi là Không, rồng rỗng' không có tự tánh ('tánh 
không”; xem *M.137-41), Vô tướng, không có dấu hiệu hay 
biểu hiện để xác định nó thực sự là Øøì (animitta) và Vô 
nguyện, không phải là một cải gì đó để ước nguyện 
(apranihiia). 
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Này Thiện Hiện (Subhũti), tướng Đại thừa của Bồ-tát Ma-ha- 
tát là ba tam-ma-địa (sưmadh¡ / chánh định). Ba tam-ma-địa 
này là gì? Đại Bồ-tát khi tu hành bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy vô 
sở đắc làm phương tiện, quán tự tướng của các pháp đều là 
Không, tâm được an trụ, đây gọi là cửa vào giải thoát là 
Không, cũng gọi là Không tam-ma-đla.... 

Thứ hai, Đại Bồ-tát khi tu hành bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy vô 
sở đắc làm phương tiện, vì quán tự tướng của các pháp là 
Không nên đều không có tướng, tâm được an trụ, đây gọi là 
của vào giải thoát là Vô tướng, cũng gọi là Vô tướng tam- 
ma-đla. 

Thứ ba, Đại Bồ-tát khi tu hành bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy vô 
sở đắc làm phương tiện, vì quán tự tướng của các pháp là 
Không nên đều không có gì để ước nguyện, tâm được an trụ, 
đây gọi là cửa vào giải thoát là Vô nguyện, cũng gọi là tam- 
ma-địa Vô nguyện. 

Mahãa-prajñaparamita Sutra, Taishõ vol.5, text 220, p.300b12-23; 
cf. vol.8, text 223, p.254c13—19, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.123 Tọa thiền chánh quán thực tướng 
Trong đoạn kinh này, Trí Khải (Zhiyi), tông Thiên Thai, diễn 
tả phương pháp quan sát tâm để thấy được bản tánh chân 
thật của nó. 
Hành giả sau khi tụng kinh .Xong, nên ngồi xuống trên giường 
dây, y phục tÈ chỉnh, ngồi thăng người, nhắm mắt, ngậm 
miệng, điều hòa hơi thở, buông lỏng thân tâm, mỗi việc đều 
như đã nói trong phần “Tiền phương tiện'. Sau đó nhiếp niệm 
chánh quán, phá trừ nghiệp tội. 
Thế nào gọi là chánh quán? Như Pháp của Bồ-tát, không 
đoạn kết sử, cũng không trụ biển kết sử, quán tướng Không, 
Như thực của hết thảy pháp. Đây gọi là chánh quán. 
Thể nào gọi là quán tất cả đều Không? Hành giả phải quán 
sát tường tận mỗi một niệm hiện tại vọng khởi tùy theo đối 
tượng sở duyên... Tìm tâm trong các nhân duyên khác nhau 
như vậy, rốt ráo tìm không thể được. Tâm như mộng huyễn, 
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không thật, văng lặng như hư không, không tên, không tướng 
và không thê phân biệt. 

Lúc bấy giờ, hành giả tâm chính là sinh tử mà còn không 
thấy, huống, nữa "thấy tâm chính là Niết-bàn. Sở quán đã 
không thể nắm bắt được, thì năng quán cũng không tồn tại; 
không thủ không xả, không tựa, không dính; tất cả các niệm 
tưởng không khởi; tâm thường tịch nhiên, cũng không trụ 
tịch nhiên; đường ngôn ngữ bị cắt đứt không thê diễn bày. 
Tuy không đạt được cái tướng của tâm mà không phải là tâm, 
nhưng cũng thông suốt rõ ràng tất cả các pháp là tâm mà 
không phải là tâm; hết thảy đều như huyễn hóa... 

Tất cả các pháp - tội phước do vọng tưởng điên đảo gây ra 
đều sinh khởi từ tâm, lìa tâm ra thì không có tội phước, và tất 
cả pháp. Nếu quán tâm không có tâm thì tội phước không có 
chủ; biết tự tánh của tội phước tánh vốn không, thì tất cả các 
pháp đều không. Khi quán như vậy, có thê phá trừ hết thảy 
điên đảo của sinh tử; ba độc, vọng tưởng và những ác nghiệp 
cực nặng, cũng không có gì để phá, thân tâm thanh tịnh và 
trong mỗi niệm soi rõ các pháp, không lãnh thọ, không dính 
mắc âm (uân) giới vi tế. Do nhân duyên này mà được tương 
ưng với tam-muội. Nhờ năng lực của tam-muội, liền thấy 
Phổ Hiền“ cùng mười phương chư Phật xoa đảnh đầu“ 
thuyết pháp. 

“Conƒessional Samadhi oƒ the Lotfus Sura` / Fa-hua San-mei Chan- 
yi, by Zhiyi, section 10, 7a¡shø vol.46, text 1941, p. 945a10-15, 
a20-26, b01—-07, dịch Anh from Chinese by D.S. 


Thiền (Chan / Zen) 
Ở Đông Á, tông phái chú trọng tư duy nhiều nhất được gọi là 
'Chan' ở Trung Hoa (Thiên ở Việt Nam, “Seon` ở Hàn 
Quốc, 'Zen` ở Nhật Bản): xem *M.L6. 


488 Xem *M.107. 
*#® Một phong tục ngụ ý rằng người ta được trao truyền pháp. 
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M.124 Phương pháp tọa thiền” 
Đoạn này do Trường Lư Tông Trách (Changlu Zongz©), mắt 
1107?, một Thiên sư có ảnh hưởng lớn. Cẩm nang “Tọa thiên 
nghỉ` của sư được phổ biến rộng rãi làm quy củ cho các 
hành giả thiển ở Trung Hoa và Hàn Quốc. 
Bồ-tát học bát-nhã trước phải phát khởi tâm đại bi, phát 
nguyện rộng lớn, chuyên tu tam-muội và thệ độ tất cả chúng 
sanh, chứ không riêng mình cầu giải thoát. Do đó, hành giả 
nên buông bỏ các duyên, dứt trừ mọi việc của thế gian, thân 
tâm như một, động tĩnh không có kẽ hở; ăn và uống không 
quá ít cũng không quá nhiều; điều chỉnh giấc ngủ, không quá 
nuông chiều hoặc quá nghiêm khắc. 
Khi hành giả muôn ngôi thiền thì phải tìm nơi yên tĩnh, trải 
nệm dày đê ngồi, sửa oai nghi ngay ngắn, sau đó ngồi kết già. 
Trước lấy bàn chân phải đề lên đùi trái, sau đó lấy bàn chân 
trái để lên đùi phải. Hoặc hành giả có thể ngồi bán già. Hành 
giả lấy bàn chân trái gác lên đùi phải, kế đến lấy tay phải đặt 
lên bàn chân trái, bàn tay trái đặt lên bàn tay phải, để hai đầu 
ngón cái của hai bàn tay chụm vào nhau, rồi từ từ nhón người 
vê phía trước, lại xoay mình qua trái rồi phải, rồi thắng lưng 
ngôi ngay ngắn, không được nghiêng qua trái hay phải, khom 
về phía trước, ngửa về phía sau; đỉnh đầu và xương sống và 
các khớp xương chống đỡ nhau, thắng như một ngôi tháp. 
Lại cũng không được rướn mình thái quá khiến hơi thở gâp 
không yên. Cốt phải cho tai và vai được đặt thắng hàng với 
nhau, sông mũi và rốn thắng hàng với nhau, lưỡi chống lên 
vòm miệng, môi và răng sát vào nhau. Mắt phải hơi mở để 
khỏi bị hôn trầm. Nếu hành giả đạt được thiền định, thì năng 
lực ấy là vượt trội. Thời xưa, có vị cao tăng tu định, thường 
ngồi với đôi mắt mở. “°' Thiền sư Pháp Vân Viên Thông 
(Fayun Yuantong) thậm chí trách mắng những ai ngồi thiền 


490 Về tự thế thiền trong Kim cang thừa, xem ghi chú ở *V.57. 

Lếc Lời khuyên về vân đề này thay đôi, tùy theo các truyên thông và loại 
thiên khác nhau của Phật giáo, ở đây chỉ thích hợp cho một loại thiên đặc 
biệt. 
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với đôi mắt nhắm, Ngài cho rằng như thế khác nào như núi 
đen hang quỷ. Điều này rất có ý nghĩa, trí giả biết như vậy. 
Khi thân tướng đã ổn định và hơi thở điều hòa, hành giả nên 
thư giãn rốn và bụng, không đắn đo tất cả thiện hay ác. Khi 
niệm khởi liền nhận biết nó; nhận biết thì niệm liền tiêu, lâu 
dần, các vọng duyên tự nó trở thành một khối. Đây là yếu 
thuật của tọa thiền. 

“Manual for Seated Meditation Practice` / Zuochan yi (part of 
Changlu Zongzeˆs “Pure Regulations for the Chan Preserve”/Chan- 
yuan qing-gui, Taishõ vol.48, text 2023, p.1047b12—c01. 


M.125 Tọa Thiền 
Đoạn này là hướng dẫn trích từ tổ thứ sáu của Thiên tông, 
Huệ Năng (Huineng, 636-713; *M. 167), nhấn mạnh rằng 
bản tính thanh tịnh không phải là cái gì đó để phát triển hay 
hiểu biết, mà đơn giản chỉ được biếu lộ thông qua sự tỉnh 
giác. 
Sư thị chúng rằng, “Pháp môn tọa thiền này nguyên chẳng 
chấp trước nơi tâm, chẳng chấp trước nơi sự tịnh, cũng chẳng 
phải bất động. Nếu nói là chấp trước tâm, thì tâm nguyên là 
vọng. Biết tâm huyễn hóa, nên không có gì để chấp trước. 
Nếu nói là chấp trước tịnh, thì tánh người vốn tịnh; chỉ do 
vọng niệm che lấp Chân như. Chỉ cần không vọng tưởng, 
tánh tự nó thanh tịnh. Khởi tâm chấp trước tịnh, liền sanh 
vọng tưởng tịnh. Vọng không xứ sở, đắm trước là vọng. Tịnh 
vốn không hình tướng, lại lập tướng của tịnh, rồi nói đó là 
công phu. Nếu thấy như vậy, thì tự che lấp bản tánh của 
mình, lại bị tịnh trói buộc. 
Các vị thiện tri thức, nếu tu bất động, chỉ cần khi thấy mọi 
người mà không thấy những sai lầm, thị phi, thiện ác của 
người, thì đây là tự tánh bất động. 
Các vị thiện tri thức, người mê tuy thân chắng động, mà khi 
mở miệng thì nói toàn những chuyện tốt xấu, hay đở, thị phi 
của người, trái nghịch với Đạo. Chấp trước nơi tâm, nơi tịnh, 
tức là che lấp Đạo vậy.” 
Sư thị chúng rằng, “Các vị thiện tri thức, sao gọi là ngồi 
thiền? Trong pháp môn này, không có gì chướng, không có 
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gì ngại. Bên ngoài, tâm niệm không khởi nơi tất cả cảnh giới 
thiện ác, gọi là tọa thiền. Bên trong, hành giả thấy tánh của 
mình chăng động, đây gọi là “thiền'. 

Các vị thiện tri thức, sao gọi là thiền và định? Bên ngoài, lìa 
tướng là thiền, bên trong, không loạn là định. 

Bên ngoài mà vướng mặc nơi tướng, tâm ắt rồi loạn; nếu lìa 
tướng, thì bên trong, tâm liền không loạn. Tự tánh tự nó tịnh, 
tự nó định, chỉ vì thấy cảnh rồi nghĩ đến cảnh mà rối loạn. 
Nếu người thấy cảnh mà tâm chăng loạn, đó mới thật là định. 
Các vị thiện tri thức, bên ngoàải lìa tướng, tức là thiền; bên 
trong không loạn, tức là định. Ngoài thiền và trong định, đó 
là thiền định. 

Kinh 8ỏ-z4: Giới nói: “Bản tánh của ta vốn tự thanh tịnh.” 
Các vị thiện trị thức, trong từng mỗi niệm, tự thấy bản tánh 
thanh tịnh, tự tu tự hành, tự thành Phật đạo." 

*“Plafform Suira of the Sixth Patriarch' / Liuzi-tan Jjing, Taishõ 
vol.48, text 2008, section 5, p.353b8—27, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.126 Nhất hành tam-muội 
Đoạn này cũng từ Huệ Năng, nhấn mạnh rằng không dính 
mắc là chìa khóa duy nhất đề thiển. 
Sư lại nói, “Các vị thiện tri thức, các vị mỗi người hãy tịnh 
tâm nghe tôi thuyết pháp. Nếu thành tựu chúng trí (trí nhận 
biết tất cả mọi phâm loại), cần phải đạt được nhất tướng tam- 
muội và nhất hành tam-muội. 
Nếu trong mọi nơi mà không trụ nơi tướng, ở trong tướng ấy 
không sanh lòng yêu hay ghét, cũng không lấy hay bỏ, chẳng 
nghĩ đến những chuyện được mất, thành bại, v.v... chỉ giữ 
tâm an nhàn, điềm tĩnh, rông rang, đạm bạc, đó gọi là nhất 
tướng tam-muỘi. 
Nếu trong mọi trường hợp đi, đứng, ngồi, nằm, mà tâm thuần 
nhất, chánh trực, không dao động nơi đạo tràng, nói đó chân 
chính thành Tịnh độ; đó gọi là nhật hành tam-muội. 
Nếu người nào có đủ hai tam-muội này, thì như đất có mầm 
giống, được chăm sóc vun bón, cho quả chín muôi. Nhất 
tướng tam-muội và nhất hành tam-muội cũng giống như vậy. 
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Nay tôi thuyết pháp như mưa đúng mùa, thấm nhuần khắp 
mặt đất. Phật tánh của các vị như những hạt giống gặp mưa, 
chắc chắn sẽ kết thành hoa trái. Nếu ai vâng thừa ý chỉ của 
tôi, nhất quyết sẽ đạt được Bồ-đề; ai hành theo sự chỉ dẫn của 
tôi, chắc chắn sẽ thu được quả diệu kỳ này. 

“Plafform Sữtra of the Sixth Patriarch' / Liuzi-tan jing, Taishõ vol. 
48, text 2008, section 10, p.361a26—-c7, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.127 Định và Tuệ 
Đoạn này trích từ Huệ Năng, nhấn mạnh rằng Định và Tuệ 
là hai mặt của cùng một thể tánh, cần phải dựa trên sự hòa 
điệu của “bản tâm sở” hay tự tánh : Phật tánh, hay Phật 
tánh thanh tịnh. Tâm của một người phải lưu chuyển tự do, 
và chánh trực, không dính mắc hoặc tập trung vào bất cứ cải 
gì riêng biệt, cho dù là ngôi thiên hay di chuyển trong đời. 
Chân như (tathatã) hay tự tánh thì vượt ngoài ngữ ngôn, hòa 
điệu với vô niệm, hay vô tâm: lưu thông, chánh trực, vô 
phán biệt. 
Sư thị chúng rằng, “Các vị thiện tri thức, Pháp môn này của 
tôi lấy định và tuệ làm gốc. Đại chúng, chớ mê lầm, cho rằng 
định và tuệ khác nhau. Định và tuệ là một thể, không hai. 
Định là thể của tuệ. Tuệ là dụng của định. Khi có tuệ thì định 
ở nơi tuệ. Khi có định thì tuệ ở nơi định. Nếu hiểu rõ điều 
này, định tuệ bình đẳng tu học. 
Người học đạo chớ nói định tuệ khác nhau“, định trước rồi 
phát tuệ, tuệ trước rồi mới phát định. Ai thấy như vậy thì thấy 
pháp có hai tướng, miệng nói lời thiện nhưng trong tâm bất 
thiện, định tuệ luỗng không, định tuệ không bình đẳng. 
Nếu tâm và miệng đều thiện, trong ngoài nhất như, thì định 
tuệ bình đẳng. Hành giả tự tỏ ngộ mà tu hành, không dấn vào 
tranh biện. Nếu tranh biện cái gì trước, cái gì sau, thì đồng 
với người mê, không ngớt tranh đua hơn thua, chỉ tăng thêm 
chấp ngã chấp pháp, không lìa bốn tướng.“ 


2 So sánh *Th.133. 
®%Bôn tướng trong kinh Kim Cang, La-thập dịch: ngã tướng, nhân tướng, 
chúng sanh tướng, thọ giả tướng. 
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Các vị thiện tri thức, định và tuệ giống như gì? Giống như 
ngọn đèn và ánh sáng vậy, có đèn thì có ánh sáng, không đèn 
thì tối. Đèn là thể của ánh sáng, và ánh sáng là dụng của đèn. 
Tên gọi tuy khác, nhưng thê là một. Pháp định và tuệ cũng 
giống như vậy.” 

Sư thị chúng rằng, “Các vị thiện tri thức, nhất hành tam-muội 
nghĩa là trong mọi trường hợp đi, đứng, ngồi, nằm, mà tâm 
thuần nhất, chánh trực. Kinh Duy-ma-cật Sở Thuyết nói: 
“Trực tâm là đạo tràng. Trực tâm là Tịnh độ.” Chớ có tâm 
hành gian dối mà miệng nói chánh trực, hoặc miệng nói nhất 
hành tam-muội mà không hành trực tâm. Nhưng hành trực 
tâm thì chớ có điều chấp trước. Kẻ mê chấp trước pháp 
tướng, rồi chấp trước nhất hành tam-muội, nói thăng rằng, 
“Thường ngôi bất động, vọng tưởng không khởi tâm, đó là 
nhất hành tam-muội.” Ai hiểu như vậy, thì cũng đồng vật vô 
tri, và là nguyên do chướng Đạo. 

Các vị thiện tri thức, Đạo nên lưu thông, vì sao lại ngăn trệ? 
Nếu tâm không trụ pháp, đạo liền lưu thông. Nếu tâm trụ 
pháp, ây là tự trói. Nếu nói, đó là thường ngôi bất động là 
đúng, ấy chỉ như Xá-lợi-phất ngồi yên trong rừng lại bị Duy- 
ma-cật chê trách.“% 

Các vị thiện tri thức, lại có người dạy ngồi xem tâm quán 
tĩnh, chăng động, chẳng khởi, coi đó là công phu. Kẻ mê 
không hiểu, chấp trước vào đó mà thành điên đảo. Những 
người như vậy thấy nhiều, rồi truyền dạy nhau như vậy, và 
cho nên biết đó là sai lầm lớn. 

Sư thị chúng rằng, “Các vị thiện tri thức, Chánh giáo nguyên 
lai vốn không đốn, tiệm,*5 nhưng tánh người thì có lanh lợi 
hoặc chậm lụt. Người mê tu theo pháp tiệm, người ngộ thì 
khế hợp lập tức. Tự rõ bản tâm, tự thấy bản tánh, tức không 
sai khác. Vì thế, lập đón, lập tiệm chỉ là giả danh. 


434 Xem *M.118. 

495 Trong Đại thừa, đặc biệt là Thiền tông, có những quan điểm khác nhau 
về việc liệu sự tiến bộ trên đường Đạo là việc tu hành dần đần hay sự giác 
ngộ lập tức. 
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Các vị thiện trị thức, pháp môn này của tôi, từ trước đến nay, 
lấy vô niệm làm tông, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Vô 
tướng là ở nơi tướng mà lìa tướng. Vô niệm là ở nơi niệm mà 
không niệm. Vô trụ là bản tánh của người, đối với những 
điều lành dữ, đẹp xấu ở thế gian, cho đến với kẻ oán, người 
thân, những lúc nói năng, xúc chạm, châm chích, lừa dối, 
tranh giành, thảy đều xem như không, chẳng nghĩ chuyện báo 
thù báo hại. Trong từng niệm niệm, chăng nghĩ chuyện qua. 
Nếu như niệm đã qua, niệm hiện tại và niệm sắp đến cứ nối 
nhau chẳng dứt, ấy gọi là trói buộc. Pháp môn này vì vậy lẫy 
vô trụ làm gốc. 

Các vị thiện tri thức, bên ngoài lìa hết thảy mọi tướng, gọi là 
vô tướng. Lìa được nơi tướng, tức pháp thê thanh tịnh. Pháp 
môn này vì vậy lẫy vô tướng làm thể. 

Các vị thiện tri thức, nơi các cảnh tâm không đắm nhiễm, ấy 
là vô niệm. Ở trên niệm của chính mình, thường lìa các cảnh, 
không ở trên cảnh mà sanh tâm. Nếu duy chỉ không nghĩ 
tưởng trăm sự, thì niệm thảy trừ sạch, một niệm mà tuyệt thì 
chết liền thọ sanh nơi khác, ây là sai lầm lớn. Người học đạo 
nên suy xét kỹ điều đó. Nếu không rõ ý pháp, tự mình sai lầm 
còn khả dĩ, nhưng lại khiến người khác sai lầm. Tự mình mê 
mà không thấy, lại chê bai kinh Phật. Vì vậy lập vô mệm làm 
tông. 

Các vị thiện trị thức, vì sao lập vô niệm làm tông? Chỉ bởi 
người mê miệng nói thấy tánh, mà khi đối cảnh liền khởi 
niệm, trên niệm khởi tà kiến. Hết thảy trần lao vọng tưởng 
đều từ đó mà sanh. Tự tánh vốn không một pháp nào có thê 
năm bắt được. Nếu có sở đắc, quấy nói họa phước chính là 
trần lao tà kiến. Cho nên pháp môn này lập vô niệm làm tông. 
Các vị thiện tri thức, nói “vô”, không có, đó là không có sự 
gì? Nói niệm, là niệm vật gì? “Vô” là không có hai tướng, 
không có tâm của các trần lao. Niệm là niệm bản tánh Chân 
như. Chân như là thể của niệm. Niệm là dụng của Chân như. 
Tự tánh Chân như khởi niệm, chẳng phải mắt, tai, mũi, lưỡi 
có thê niệm. Chân như có tánh nên khởi niệm. Nếu không có 
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Chân như, thì mắt và tai, màu sắc và âm thanh tức thời hoại 
mất. 

Các vị thiện tri thức, tự tánh Chân như khởi niệm. Sáu căn 
tuy có thấy, nghe, cảm, biết, mà không đắm nhiễm vạn cảnh, 
chân tánh thường tự tại. Cho nên Kinh nói: “AI khéo phân 
biệt tướng của các pháp, đối với đệ nhất nghĩa chẳng hề dao 
động.” 

“Platfform Sữtra of the Sixth Patriarch' / Liuzi-tan jing, Taishõ vol. 
48, text 2008, section 4, p.352c13-354bó, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.128 Tín Tâm Minh 
Đoạn này, trích từ tô Thiên tông thứ ba, Tăng Xán (2Jianzhi 
Sengcan, mắt 606), phô diễn hoàn hảo lý tưởng của Thiển 
tông về vô chấp và vạn pháp nhất thể. 
Đạo lớn đến không khó, khó hiềm vì chọn lựa, chỉ 
cốt không yêu ghét,*° rỗng rang tự sáng tỏ. 
Sai lệch chút đường tơ, cách nhau như trời đất, muốn 
chứng đắc hiện tiền, chớ ôm lòng thuận nghịch. 
Nghịch thuận tranh chối nhau, đây chính là tâm bệnh, 
không hiểu nghĩa huyền vi, niệm tĩnh luống khó 
nhọc. 
Tròn đây đồng thái hư, không thiếu cũng không dư, 
ch do thủ hoặc xả, cho nên không như như. 
Đừng chạy theo duyên trần, chớ trụ nơi nhẫn không, 
một môi giữ bình tâm, làu làu tự sạch hết. 
Dừng động quay về tĩnh, tĩnh đó càng thêm động, 
còn kẹt giữa hai bên, làm sao hiểu Một mối (Nhất 
chủng)? 
Nếu chẳng thông Một mi, hai nơi mất công năng, bỏ 
Hữu rơi vào Hữu, theo Không lại nghịch Không. 
Nói nhiều tư lự nhiều, càng lúc càng lệch lạc, dứt lời, 
dứt tư lự, không đâu không thông suốt. 


4% Tham chấp, không phải là tâm từ bi. 


568 


Về gốc, đạt ý chỉ, soi bóng lạc mất tông, một thoáng 
rọi ngược bóng, vượt hơn Không” trước kia. Không 
trước có chuyên biến, đều do vọng tưởng thấy. 
Chẳng cần phải cầu Chân, chỉ cần lìa mọi kiến. 
Có hai do có một, một cũng chớ nắm giữ, khi một 
tâm không sanh, vạn pháp không lầm lỗi. 
Không lỗi cũng không pháp, không sanh, cũng không 
tâm, tâm theo cảnh mà diệt, cảnh theo tâm mà chìm. 
Cảnh là cảnh bởi tâm, tâm là tâm bởi cảnh”... 
Muốn nhận được Nhất thừa, chớ ghét bỏ sáu trần. 
Sáu trần không ghét bỏ, mà lại đồng chánh giác. 
Người trí trụ vô vi, kẻ ngu tự trói buộc. 
Mở mất tỉnh giấc ngủ, chiêm bao tự biến mất, nếu 
tâm không biệt dị, vạn pháp thành nhất như. 
Một tức thị tất cả, tất cả tức thị một, nêu hiểu được 
điều này, lo gì không tựu thành. 
Tín tâm vốn không hai, không hai là tín tâm, đường 
ngữ ngôn cắt đứt, phi khứ, lai, hiện tại. 
“Inscription on the Mind of Faith` / Xin Xin Ming of ]ianzhi 
Sengcan, 7z¡shø vol.48, text 2010, pp.376b18-377a10, dịch Anh 
D.S. 


KIM CANG THỪA 


Xá bỏ tán loạn 


V.55 Ấn cư lợi lạc 
Đoạn này khuyên khuyến khích độc cư để trợ giúp tu tập 
nghiêm túc, đài hạn, một khi một người đã biẾt tu tập như thể 
nào. 
Trừ khi ngươi buông bỏ tất cả huyên náo, tán loạn, mà ân cư 
nơi yên tĩnh, thời ngươi chẳng thê sanh khởi thiền định. Do 


4? Như là một khái niệm, đặc biệt là nếu tương đương với hư vô. Về “tánh 
không” trong Đại thừa, xem *M.137-38. 

48 So sánh *M. 142-43. 

49 Sáu đặc tính được tạo ra bởi sự tương tác của các Căn và các Trần: sắc, 
thanh, hương, vị, xúc và pháp. 
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vậy điều trọng yếu, từ bước đầu, là phải viễn ly tán loạn. 
Quán chiếu như vầy: “Bất cứ thứ gì tụ hội rồi cũng sẽ ly tán. 
Như cha mẹ, anh em, chị em, vợ chồng, bằng hữu và quyến 
thuộc — thậm chí đến thịt xương của thân thể cùng sanh — 
cũng sẽ phải chia lìa. Ích gì mà tham chấp vào những người 
thân hữu nhưng lại vô thường? Ta nên luôn sống đơn độc.) 
Như Đại Sư Repa Shiwa Ö°“ nói, 'Đơn độc một mình là tu 
Phật, bạn đạo hai người trợ Thế tu, ba người trở lên, nhân 
tham sân. Vì vậy tôi đơn độc một mình.” 

The Words oƒ My Perfect Teacher, pp.401-02, dịch Anh T.A. 


V.56 Xả ly thế sự và giá trị độc cư 
Đoạn này lại hướng về những người thiên định rất nghiêm 
túc, những người được hưởng lợi rất nhiều từ việc thực hành 
ở nơi độc cư. Tây Tạng đã luôn nổi tiếng với số lượng lớn 
các thiên sinh sông trong các nơi ẩn cư trên núi hẻo lánh. 
Trong khi hầu hết mọi người không có cơ hội để sống như thế 
này, thì tốt hơn là nắm bắt cơ hội để làm việc đó trong một 
thời gian, chẳng hạn như trong một khóa thiển. 
Các nghề như nông, công, thương, cho đến học thuật làm 
ngươi tán tâm (xao lãng tu hành) bởi những giao tế các loại 
và những việc cần làm. Ấy là những chuyện phôn tạp thế tục 
luôn luôn khiến ngươi bận rộn mà không có lợi ích gì nhiều 
cho tu đạo. Bất luận ngươi có nỗ lực (trong đời) thế nào, cũng 
chẳng có ý nghĩa gì đích thực; chế thắng thù địch, phù trợ 
thân nhân trở thành mối bận lòng chắng hồi kết thúc. 
Hãy bỏ lại sau lưng tất cả những công việc và những phiền 
hà bất tận như nhồ vào đống rác! Rời bỏ quê hương mà đi 
đến những vùng đất lạ. Sông trong hang đá, làm bạn với thú 
rừng. Điều hòa thân tâm, không màng chuyện cơm áo, 
chuyện trò. Sống trọn đời nơi chỗn sơn cốc vắng vẻ không 
người. 
Tôn giả Milarepa nói rằng, “Chốn hang động vắng người, tâm 
xuất ly không nản; thượng sư, tam thê Phật, tín ngưỡng 


500 Một trong những đại đệ tử của Milarepa. 
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chẳng hề ngơi.` Như có lời nói rằng, “Cô liêu vắng vẻ, tĩnh lự 
đễ sanh.” Nếu ngươi sống ở nơi cô tịch như vậy, thời tự nhiên 
sanh khởi hết thảy các công đức của chánh đạo, như tâm xuất 
ly, tâm yếm ly, tín tâm, thanh tịnh tâm, thiền và định. Hãy 
gắng hết sức mà sống ở nơi như vậy. 

Những chốn hẻo lánh trong rừng cũng là nơi mà chư Phật và 
chư Bồ-tát quá khứ đắc tịch diệt. Những nơi như vậy, chẳng 
có (cơ duyên nào cho) phân tâm và tán loạn, chăng có nông, 
thương; nơi đó, chăng có bằng hữu phù phiếm; nơi đó sông 
an lạc làm bạn với chim muông; uống nước suối và ăn lá cây; 
nơi đó tự nhiên hiển hiện giác tánh sáng trong và tăng thượng 
chánh định; nơi đó chẳng hề có thù địch cũng không hề có 
thân hữu, ngươi sẽ thoát khỏi lưới tham sân. Dù chỉ lai vãng 
những nơi như vậy cũng có nhiều lợi ích, chứ đừng nói đến 
việc ở lại đó hắn! Trong số nhiều Kinh, như kinh “Nguyệt 
Đăng', đức Phật thuyết rằng dù chỉ khởi ý đi đến nơi cô tịch, 
hay đi bảy bước về hướng đó cũng có công đức hơn cúng 
dường hết thảy chư Phật trong mười phương suốt hằng hà sa 
số kiếp. 

Lại cũng nói rằng, “Ngụ chốn núi cao, nơi cực tĩnh, mọi oai 
nghi cử chỉ đều thiện.” Theo đây, các công đức của chánh 
đạo, như tâm yêm ly, tâm xuất ly, tâm từ, tâm bị, thảy đều tự 
nhiên sanh khởi ở nơi như vậy, dù rằng ta chăng chủ tâm tỉnh 
tấn đề tựu thành. Do vậy mọi thứ ta làm ở đó chỉ có thể là 
thiện hành. Tất cả những tham, sân, phiền não mà người 
chăng thể chế phục được khi sống trong huyên náo sẽ tự 
nhiên giảm thiểu khi ngươi đến nơi tịch tĩnh, rồi sẽ đễ dàng 
sanh khởi các công đức của đạo. 

Đây là những bước sơ bộ cho việc tu hành thiền-na, những 
điều quan trọng tất yếu ấy chẳng thể thiếu được. 

The Words oƒ My Perfect Teacher, pp.406-08, dịch Anh T.A. 


Thiền định 


V.57 Ba bậc tu thiền 
Đoạn này nói về các loại tu thiên. 


9⁄1 


Có ba bậc tu thiền: phàm phu hành tĩnh lự (thiền), nghĩa phân 
biệt fĩnh lự, duyên Chân như tĩnh lự. 

Tham trước các cảm thọ về minh, lạc, vô phân biệt của thiền, 
mà cô ý tìm cầu chúng, tức tu thiền chỉ vì đắm trước VỊ ngọt 
của cảm thọ trong thiền, gọi là hành thiền của phàm phu. 

Đã viễn ly tham trước các cảm thọ của thiền, và thậm chí 
chẵng còn bị lôi cuốn bởi vị ngọt của định, nhưng vẫn còn 
tham chấp nơi không xem như đối trị phần (của các phiền 
não) mà tu thiền, đó gọi là hành thiền vì phân biệt nghĩa. 

Tâm đã viễn ly tham chấp Không như đối trị phần nhưng vẫn 
còn an trụ trong định vô phân biệt (chú tâm) về pháp tính, đó 
gọi là hành thiền duyên Chân như. 

Bắt cứ khi nào tọa thiền, yếu quyết của thân là y theo bảy tư 
thế Tỳ-lô-giá-na (Vairocana), yêu quyết mắt nhìn, và vân 
vân. °%' Như được nói rằng, “Thân thăng, thời mạch cũng 
thăng, mạch thăng, phong / khí ”” cũng thắng, phong / khí 
thăng, thì tâm thăng.” Nên nếu ngươi giữ thân thắng ngay, 
chẳng tựa hay chống vào đâu, ý thức sẽ không khởi phân biệt 
và ngươi có thê nhập định trong trạng thái hoàn toàn không 
chấp trước. Đó là tự tánh của thiền ba-la-mật. 

The Words oƒ My Perfect Teacher, pp.408-09, dịch Anh T.A. 


Tu đối trị phiền não 

V.58 Liệt kê các đối trị 
Đoạn này và sáu đoạn tiếp theo trích từ phẩm 16 trong 'Giải 
thoát trang nghiêm bảo ` của Gampopa, nói về 'thiên định. Ở 
nơi độc cư, thân viễn ly náo nhiệt, và tâm viễn ly phân biệt, 


501 Bảy điểm tư thế lý tưởng là: chân bắt chéo tư thế kim cang (với cả hai 
bàn chân trên bắp đùi), lưng thẳng, tay kết định ấn (bàn tay phải trên lòng 
bàn tay trái, hai ngón cái chạm nhẹ nhau), mắt nhìn xuống 1.5 mét phía 
trước mà không cần tập trung, hơi thu cằm, vai mở ra “giống như cánh 
chim kên kên', và đầu lưỡi chạm vào vòm miệng. (Trong một số hình thức 
thiền khác trong Phật giáo, mắt nhắm lại). Xem *M.124 cho tư thế thiền ở 
Chân/Thiền. 

52 Kim Cang Thừa nói về một loại năng lượng (phong/ khí, Skt. prana) 
như đi dọc theo các mạch (nãđï) xuống trung tâm của lưng, kết nối với bảy 
trung tâm năng lượng (cakra). 
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bắt đầu suy ngẫm những pháp đối trị cho những phiên não: 
tham, sân, sỉ, tật và ngã mạn. 

Khi ngươi chẳng còn tán loạn, do vậy mà ngươi nhập định. 
Sau đó, để tịnh trị tự tâm, ngươi nên thâm tra phiền não nỗi 
trội của bản thân và quán sát đối trị phần của nó. (1) Đối trị 
tham dục, tu quán bất tịnh. (2) Đối trị sân khuê, tu quán từ 
tâm. (3) Đối trị sỉ mê, tu quán duyên khởi. (4) Đối trị tật đó, 
tu quán tự tha bình đẳng. (5) Đối trị ngã mạn, tu quán tự tha 
giao hoán. (6) Nếu các phiền não của ngươi đều mạnh ngang 


nhau hay nhiều vọng niệm thì nên tu quán số tức (niệm hơi 
thở). 


V.59 Đối trị tham dục: bất tịnh quán 
Đoạn văn này mô tả các suy nghiệm cũng được mô tả trong 
*1h.138, Satipafthana Suta. 
q) Nếu ngươi bị chi phối bởi tham dục, thì ngươi nên hành 
bất tịnh quán, như sau: Trước hết, quán tưởng răng thân này 
của ngươi được hợp thành bởi ba mươi sáu vật bất tịnh — thịt, 
máu, da, xương, tủy, mủ, đàm, nước mũi, nước dãi, đại tiện, 
tiểu tiện, các loại. Rồi đến nơi mộ địa và khi ngươi thấy thi 
thể được mang đến đó: một ngày sau khi chết, rồi hai, ba, bốn 
hay năm ngày sau khi chết, hiện tướng phân rã, chuyền xanh, 
chuyển đen, bị giòi bọ đục khoét, rồi rút ra kết luận rằng: 
“Thân này của ta cũng giống như vậy, nó cũng phải chịu như 
vậy, nó chăng thê thoát khỏi chuyện này.” Cũng vậy, khi 
ngươi thấy một thi thể được mang đến mộ địa rã còn trơ 
xương, còn dính chút thịt gân, rồi bộ xương đồ xuống thành 
những mảnh nhỏ, rồi vài năm sau khi chết xương thành màu 
vỏ ốc, rồi thành màu bụi đất, rồi rút ra kết luận rằng: “Thân 
này của ta cũng giống như vậy, nó cũng phải chịu như vậy, 
nó chăng thể thoát khỏi chuyện này.) 

V.60 Đối trị sân khuế: từ tâm quán 
(2) Nếu ngươi bị chỉ phối bởi sân khuẻ, thì ngươi nên hành từ 
tâm quán để đối trị. Tâm từ, như ta đã nói ở trên,53 có ba 


03 Xem *V.66. 


S23 


loại. Ở đây, ta nói về tâm từ hướng đến chúng sanh, trong đó 
ngươi trước hết nghĩ về việc làm lợi ích và tạo an lạc cho 
người mình yêu quý rồi tu tâm từ đối với người đó. Sau đó, 
cũng làm như vậy đối với những người quen, rồi đối với láng 
giềng, rồi đối với những người cùng ngụ trong trần. Cuối 
cùng, quán như vậy đối với hết thảy chúng sanh ở phương 
đông rồi đến các phương còn lại trong mười phương. 


V.61 Đối trị sỉ mê: duyên khởi quán 
Đoạn này giới thiệu phép quán được giải thích tiếp tục với 
đoạn *V. 74. 
(3) Nếu ngươi bị chi phối bởi si mê, thì ngươi nên hành 
duyên khởi” quán đề đối trị.... 


V.62 Đối trị tật đỗ: tự tha bình đẳng quán 

(4) Nếu ngươi bị chỉ phối bởi tật đó, thì ngươi nên hành từ 
tâm quán để đối trị. Cũng như ngươi muốn an lạc, các chúng 
sanh khác cũng muôn an lạc. Cũng như ngươi không muôn 
khổ đau, các chúng sanh khác cũng không muôn khổ đau. Do 
vậy, hãy hành quán chiếu về việc yêu quý bản thân mình và 
các chúng sanh khác đồng như nhau." Đó là điều (Tịch 
Thiên) nói trong “Nhập Bồ-tát hành luận”: “Thứ nhất cần tu 
tập, tự tha bình đăng quán, khổ lạc đều như nhau, hộ người 
như hộ mình” (BCA VII.90). 


V.63 Đối trị ngã mạn: tự tha giao hoán quán 
(5) Nếu ngươi bị chi phối bởi ngã mạn, thì ngươi nên hành từ 
tâm quán đề đối trị. Những chúng sanh ngu muội chỉ yêu quý 
bản thân mình, và bởi vì chúng chỉ lo tự lợi, nên đau khổ 
trong luân hồi. Chư Phật thương yêu mọi loài, và vì chuyên 
lợi tha, nên thành Phật quả. Như được nói rằng: “Người ngu 
hành tự lợi, Năng nhân gắng lợi tha, quả hai đường sai biệt, 
cách nhau như đất trời! (BCA VIIL130). Biết Tăng do vậy 
chỉ yêu quý bản thân là lỗi lầm, hãy từ bỏ việc ấy. Biết rằng 
yêu quý tha nhân là công đức, hãy đối với kẻ khác như với 


504 Xem *Th.156ff. 
505 Cƒ, *Th.104. 
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chính mình. “Nhập Bồ-tát hành luận" nói rằng: “Yêu mình 
sanh các lôi, lợi tha đức như biên, vậy nên đoạn ngã châp, 
găng tu lợi tha hành!° (BCA VII.113). 


V.64 Đối trị nhiều vọng niệm: số tức quán 

(6) Nếu ngươi bị chỉ phối bởi các phiền não mạnh ngang 
nhau hay nhiều vọng niệm, thì hãy nên hành quán sô tức. 
Quán thành sáu bước: số, tùy, vân vân. Như trong A-?0}-đạt- 
ma Câu-xá Luận (của Thế Thân ) nói rằng: “sô, tùy, chỉ, 
quán, chuyền, tịnh, nên biết có sáu bước. 508 

*V.58 đến 64 trích từ “The Jewel Ornament oƒ Liberation", pp.255— 
62, dịch Anh T.A. 


Tu bốn vô lượng 
Đó là lòng từ, bị, hỷ và xả. Một số ý tưởng tương tự với 
những gì được nói dưới đây cũng được tìm thấy trong sách 
Thượng tọa bộ được gọi là Visuddhimagga (Thanh Tịnh 
Đạo), chương IX. 

V.65 Tu xả 

Tu tâm bằng bốn vô lượng, là tu từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ 
vô lượng và vô xả lượng. Dù rằng £ thường được nêu trước, 
nhưng khi nói về tu tâm bằng từng vô lượng một, ta nên bắt 
đầu bằng xá, vì nếu không ta chỉ thành tựu phiến diện từ, bị, 
và hỷ, chứ không phải hoàn toàn thanh tịnh. Do vậy ta sẽ bắt 
đầu tu xđ trước. 
Xả có nghĩa là đối với kẻ thù thì xả oán hận và đối với thân 
hữu thì xả tham ái, tu tâm bình đăng tâm với hết thảy chúng 
sanh, chẳng vì thân sơ mà đem lòng yêu ghét. Hiện tại sở dĩ 
chúng ta quá tham trước đối với cha mẹ, thân quyến, bằng 
hữu thân cận, nhưng lại thù ghét, không nhẫn nhịn đối với 
những kẻ thù địch và thân thuộc của họ chính là vì ta không 
chân chánh quán sát sai lầm này. 


506 Xem *Th.139 về niệm hơi thở. Các giai đoạn “số, tùy”... cũng được sử 
dụng trong hành trì Thượng tọa bộ. Đâu tiên là đêm từng hơi thở, hoặc 
theo dõi chiêu dài của hơi thở; thứ hai là cân thận theo dõi hơi thở trong cơ 
thể. 
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Những kẻ thù địch hiện tại trong những đời trước có thể đã 
từng là cha mẹ, bằng hữu thân cận, rất mực yêu thương ta, 
chăm sóc ta tận tình và giúp đỡ, hộ trì ta quá nhiều không kế 
hết, trong khi những kẻ mà hiện tại ta xem là thân hữu, trong 
những đời quá khứ cũng có thể đã từng là những kẻ thù địch 
của ta, gây hại cho ta rất nhiều... Cũng vậy, ta không thể chắc 
rằng những người mà hiện tại ta xem là thù địch lại sẽ không 
tái sanh làm con cháu ta; hay thân quyến hiện tại của ta sẽ 
không tái sanh làm kẻ thù địch.” Như vậy sao ta để cho 
mình bị lừa đối bởi biểu hiện nhất thời thù địch hay thân hữu, 
rồi tích tập ác nghiệp bằng tham sân kéo mình dẫn sâu vào 
đường đọa lạc? 

Thể nên hãy quyết tâm nghĩ về hết thảy vô lượng chúng sanh 
như cha mẹ, con cái của mình,°°®và cũng như các thánh nhân 
đời trước, xem oán địch và bằng hữu đều bình đẳng. Trước 
hết, hãy tu tập bản thân bằng nhiều phương tiện để cho thủ 
hận và oán ghét đối với những người ta không ưa không khởi 
lên trong tâm. Hãy nghĩ tưởng về họ như là những người 
bình thường, trung dung, không lợi cũng không hại gì cho 
mình. Rồi quán xét răng các chúng sanh trung dung â ấy cũng 
từng vô số lần là cha mẹ ta suốt trong luân hồi vô thủy. Tư 
duy như vậy, tu tập tâm cho đến khi phát sinh tình cảm thân 
yêu đối với các chúng sanh ấy như đối với cha mẹ thực sự 
của mình trong đời này. Sau cùng, tiếp tục tu tập như vậy, 
cho đến khi cảm thấy thương xót tất cả chúng sanh, bất luận 
họ có biểu hiện như là thù địch, bằng hữu, hay trung dung, 
như ngươi đối với cha mẹ của mình. 

Không có bước cuối này, có thê ngươi cũng tu tập được chút 
ít tâm bình đẳng mà không cảm thấy chút gì thương hay ghét 
đối với người thân hay kẻ thù, nhưng đó chỉ là một thái độ 
dửng dưng đần độn, không lợi cũng không hại. Xả vô lượng 
giống như yến tiệc của một ông vua hiền. Khi các vị vua hiền 


507 Điều này có thể áp dụng cho nhiều trường hợp, như đấu trường xung 
đột giữa các thành viên của các nhóm tộc người khác nhau. 
508 CƑ, *Th.74 và *V.13. 
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khoản đãi yến tiệc, họ mời tất cả mọi người, không phân biệt 
sang hay hèn, mạnh hay yếu, tốt hay xâu, ưu tú hay dung tục. 
Cũng như vậy, ta hãy đối xử với tất cả chúng sanh khắp hư 
không bằng tâm đại bi như vậy, tu tâm cho đến khi cảm thấy 
bình đẳng Xả như thế. 

The Words oƒ My Perfect Teacher, pp.310-11; 314-15, dịch Anh 
T.A. 


V.66 Tu từ 

Bằng xả vô lượng đã nêu, ngươi hãy để tâm đến tất cả chúng 
sanh trong ba cõi”” với lòng đại từ bình đẳng. Nghĩ về họ 
như cha mẹ nghĩ về con cái mình."!? Khi chăm sóc, cha mẹ 
chẳng hề quan tâm đến sự vô ơn của con cái hay những khó 
nhọc của chính mình, mà gắng sức bằng thân, ngữ, ý đề làm 
con cái an vui, thoải mái, và an toàn. Cũng như vậy, ta nên 
gắng sức bằng thân, ngữ, ý đề làm tất cả chúng sanh được lợi 
lạc và an vui bằng vô vàn phương tiện khác nhau cả trong đời 
này lẫn những đời sau. Tất cả mọi chúng sanh đều tầm cầu 
hạnh phúc và an lạc cho riêng mình, chẳng ai muốn bất hạnh 
và đau khô."!! Tuy vậy, không biết rằng hạnh phúc chỉ có thê 
đạt được bằng những hành vi thiện, chúng say mê hành mười 
hành vi bất thiện."!?Do vậy mà chỉ nhận được những gì trái 
nghịch với mong đợi, đù muốn khoái lạc, nhưng chỉ cảm thọ 
đau khổ. Hãy thường xuyên tư duy như vây: “Tốt đẹp biết 
bao nếu tất cả chúng sanh nay được an ổn khoái lạc như 
mong muốn!? Tư duy thường xuyên như vậy cho tới khi cuối 
cùng ngươi ước mong tất cả chúng sanh được an lạc cũng 
mãnh liệt như ước mong cho chính mình vậy. 

Theo đó, ngươi hãy hành điều mà kinh gọi là “từ thân nghiệp, 
từ ngữ nghiệp, từ ý nghiệp”. Bất kê những gì ngươi nói hay 
làm, thảy đêu không gây tôn hại cho chúng sanh khác. Luôn 


509 Tức là, tất cả các cấp tồn tại, từ địa ngục thấp nhất đến thiên giới vi tế 
nhất: xem “tam giới" trong phần Bảng chú giải thuật ngữ và tên riêng. 

°19 Xem *V.13. 

°H Cfƒ. *Th.104. 

°12 Ngược lại với những gì trong *V.41. 


92/7 


luôn chân thành từ ái với họ. Như “Mhập Hành Luận` nói, 
“Mỗi khi nhìn chúng sanh, nhìn bằng đôi mắt từ” (BCA 
V.80)... 

Những gì ngươi làm bởi thân, hãy làm một cách ôn hòa và 
hoan hỷ, không nên làm những gì có hại cho người, mà nên 
hết lòng giúp đỡ. Những gì ngươi nói năng, hãy là những lời 
chân thật và dịu dàng, chăng nên thô lỗ, khinh khi, hay SỈ 
nhục kẻ khác. Trong ý nghĩ, ngươi phải thật lòng mong muốn 
lợi lạc cho kẻ khác, chỉ mong mọi người được an lạc mà 
không trông chờ báo đáp, hoặc cố tình gây ấn tượng nơi 
người khác bằng lời nói ôn hòa và cử chỉ thân thiện khiến 
tưởng xem ta là Bồ-tát. Hãy lặp đi lặp lại lời nguyện: 
“Nguyện con đời đời kiếp kiếp, không hề gây hại chúng sanh, 
cho dù chỉ một sợi lông. Nguyện cho mọi việc con làm, thảy 
đều lợi lạc chúng sanh.”.... 

Đặc biệt, bất kê những gì ngươi làm, bằng thân, ngữ, hay ý, 
để hộ trì cha mẹ hay người bệnh nan y, sẽ có công đức lợi ích 
bất khả tư nghì. Như Tôn giả Atiéa đã nói, “hành sự từ ái với 
khách viễn phương, người bệnh kinh niên, và cha mẹ già yếu, 
thì cũng tương đồng với tu tập tánh Không trong thê tánh đại 
bị.”... 

Từ vô lượng được ví như chim mẹ nuôi chim con. Trước hết 
nó làm một tô chim êm ái và thoải mái cho con, sau đó nó ủ 
con trong đôi cánh để giữ ấm cho chúng. Nó làm mọi thứ thật 
nhẹ nhàng, chăm sóc cho con cho đến khi chúng bay đi. 
Chúng ta hãy học như vậy để thê hiện tâm từ với tất cả chúng 
sanh trong ba cõi bằng thân, ngữ, ý. 

The Words oƒ My Perfect Teacher, pp.315—21, dịch Anh T.A. 


V.67 Tu bỉ 
Tu tập bi vô lượng là nghĩ tưởng đến chúng sanh đang chịu 
khổ cùng cực và mong muốn cứu thoát chúng khỏi khổ đó. 
Hãy tưởng tượng một chúng sanh đang bị bức khổ cùng cực, 
như người đang bị ném vào ngục tối chờ đợi hành hình, hay 
như con vật đang đứng trước tên đồ tế chờ đợi bị giết. Rồi 
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nghĩ đến chúng sanh ấy như nghĩ đến người thân, mẹ ta hay 
COn ta. 

Khi ngươi hồi tưởng chúng sanh ấy, một tử tù bị dẫn lên đoạn 
đầu đài, hay như cừu dê bị đồ tế bắt trói, đừng nghĩ tưởng 
đến chúng sanh ấy như một ai khác, mà hãy tự đặt mình vào 
chỗ chúng sanh đau khổ kia, đồng thời suy nghĩ rằng. “Ta nên 
làm gì, nêu đó là ta?” Quán sát như vây: “Ta có thê làm gì 
bây giờ? Không có chỗ để chạy, không nơi nào để trốn, 
không có gì chở che và bảo vệ. Ta chăng thể trốn thoát, 
không thể bay xa, ta cũng không thê kháng cự. Ta sắp sửa lìa 
đời này ngay đây thôi. Than ôi, ta phải bỏ lại tắm thân yêu 
quý của mình mà dẫn bước vào con đường luân chuyền tái 
sanh. Thật đáng kinh hãi!” Hãy mang lấy khổ đau của chúng 
sanh vào mình mà tu tâm như vậy. 

Lại nữa, khi người nhìn thấy cừu đê đang bị dẫn đi giết thịt, 
đừng nghĩ đó chỉ là cừu dê, mà thay vào đó hãy quán tưởng 
nhiệt tình rằng đó chính là mẹ của ta đang bị đối xử như vậy. 
“Nếu đó là mẹ của ta, ta sẽ phải làm gì? Nếu ai đó giết người 
mẹ già vô tội của ta như thê, ta sẽ phải làm gì? Thật đớn đau 
kinh khủng cho người mẹ tội nghiệp phải bị đày đọa như 
thế! Hãy thật tình nhẫn thọ đau khổ mà bà mẹ phải chịu 
ngay trong tim mình. Ngay khi ngươi nghiệm được ước 
mong và khát vọng giải thoát cho mẹ già của mình thoát khỏi 
nỗi đau bị đồ sát tại chỗ, hãy tự nhắc nhở rằng dù đó không 
phải người mẹ hiện đời của ngươi đang thọ khổ như vậy, 
nhưng đó hắn đã từng là cha hay mẹ của ngươi trong một đời 
quá khứ nào đó. Khi ấy, con cừu vốn có thể đã là cha hay mẹ 
ngươi, cũng đã săn sóc ngươi tận tình như cha mẹ hiện đời 
vậy, thê nên chẳng có gì sai giữa hai đời. “Thật đau lòng khi 
thây cha mẹ mình chịu khổ đau cùng cực! Giá như ta có thê 
giải thoát họ khỏi những đau khổ này ngay lập tức!” Suy 
nghiệm thế ấy cho tới khi ngươi cảm nhận được tâm bi sâu 
đậm khó ngăn khiến ngươi rơi lệ. 

Khi tâm bi của ngươi đối với các chúng sanh ấy đã phát khởi, 
hãy quán tưởng rằng khổ ấy là quả của những hành vi bất 
thiện mà các chúng sanh ấy đã làm trong quá khứ, và những 
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ai hiện tại đang buông lung trong các hành vi bất thiện nhất 
định cũng sẽ chịu quả khổ tương tự." Tư duy như vậy, hãy 
tu tập tâm bi đối với những kẻ tạo sát nghiệp và tất cả những 
ai đang gây nhân của khô. Rồi hãy tư duy về khổ não mà 
chúng sanh sanh vào địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh. Tự đặt 
mình vào chỗ của chúng, nghĩ về chúng như là cha mẹ mình, 
rồi lặp lại những bước như trước. Nỗ lực tu tập tâm bi đối với 
các chúng sanh, cũng vậy. 

Sau rốt, hãy tư duy về hết thảy chúng sanh trong tam giới. 'Ở 
đâu có hư không, ở đó có chúng sanh; ở đầu có chúng sanh, ở 
đó có ác nghiệp và đau khổ; và các chúng sanh này gây ác 
nghiệp rồi lãnh thọ khổ, thật đáng thương xót. Giá như mọi 
chúng sanh đều thoát khỏi nghiệp cảm thống khổ và tập khí, 
mà đạt được an lạc vĩnh cửu, thành tựu viên mãn quả vị 
chánh đăng chánh giác! Hãy tư duy như vậy từ tận thâm tâm 
của mình. 

The Words oƒ My Perfect Teacher, pp.321—14, dịch Anh T.A. 


V.68 Tu hỷ 

Đoạn này là để tu tâm hoan hỷ đối với hạnh phúc, thành 
công và phẩm chất tốt đẹp mà người khác có được. Không 
vui vì thấy người khác vui, như vậy chỉ tăng thêm khổ lụy của 
thể gian! 

Hãy nghĩ. về một người thuộc dòng dõi cao quý, giàu sang và 
quyền thé, sống đời trường thọ, hạnh phúc và an lạc trong 
một cảnh giới vi diệu, có nhiều tôi tớ và tiền tài. Rồi, với cảm 
giác không hề có chút gì cạnh tranh hay tật đỗ, hãy ước mong 
người ấy thọ hưởng nhiều hơn nữa vinh quang trong cảnh 
giới vi diệu, và cũng ước mong người ấy thoát khỏi mọi điều 
tai hại và sở đắc nhiều công đức thù thắng, như đại trí tuệ.Tu 
tập thường xuyên với tư duy rằng: “Ta sẽ rất vui sướng nếu 


°!3Cf. quan điểm khác của *Th.68: trong khi các hành vi bắt thiện (nghiệp) 
dẫn đến đau khổ tương lai, điều này muốn nói rằng khổ không chỉ phát 
sanh do nghiệp quá khứ. 
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tất cả chúng sanh có thể được sống trong những hoàn cảnh 
như vậy!? 

Khi ngươi tu tập tâm hỷ, trước hãy nghĩ về một người thân 
thuộc hay bằng hữu mà mình cảm thấy dễ có cảm tình nhất; 
quán tưởng người ấy có được mọi phước báu, sông đời an lạc 
hạnh phúc, và tự thấy vui vì điều đó. Khi ngươi đã có được 
tình cảm như vậy, hãy suy nghiệm như vậy với những người 
trung dung. Rồi nghĩ đến những kẻ thù địch đã hại ngươi, đặc 
biệt là những ai mà ngươi cảm thấy ganh ghét, và đồng thời 
bứng gôc các ác tâm đồ ky tài sản vượt trội của kẻ khác, tu 
tập tâm hỷ cá biệt về từng khía cạnh tốt đẹp của những người 
ấy. Cuối cùng, hãy an trụ tâm mình ở trạng thái hoan hỷ 
không điều kiện. 

Vì tâm hỷ là tâm không tật đó, ngươi phải tu tâm bằng nhiều 
phương tiện và suy tưởng mọi biện pháp ngăn chận các ác 
tâm không đề bị xâm chiếm. Chăng hạn, các Phật tử, tức Bồ- 
tát, phát tâm vì lợi ích chúng sanh, cần phải dẫn hết thảy 
chúng sanh an lập tạm thời trong phước quả trời, người, cho 
đến an lập vĩnh viễn trong quả vị Phật quả. Do vậy làm sao 
các Ngài có thể không hoan hỷ khi thấy chúng sanh do 
nghiệp lực riêng mà có được chút ít, rất ít, thọ dụng công 
đức?.„ 

Nếu tâm ngươi bị ô nhiễm bởi tật đồ, ngươi không thể nhìn 
thấy công đức gì nơi người khác và do đó cũng không thể có 
được chút gì tín tâm. Nếu ngươi không có tín tâm, ngươi sẽ 
chẳng thê trở thành pháp khí của đại bi và gia trì của chư 
Phật.... Luôn luôn ôm ấp những tình cảm tật đồ và cạnh tranh 
sẽ không đem lại lợi ích gì cho mình, cũng không gây thiệt 
hại gì cho người khác. Nó chỉ có thê khiến tích lũy vô nghĩa 
các tội nghiệp, do vậy ngươi nên đoạn trừ thứ ác tâm này. 
Trong mọi thời, hãy thành tâm thành ý tu tập tâm hỷ, vui vẻ 
khi thấy các phâm chất tốt đẹp nơi người khác, như dòng họ 
cao quý, tướng mạo xinh đẹp, tài sản phong phú, bác học đa 
văn. Hãy thành tâm tư duy như vây: “Ta thật vui khi người 
kia có được đại công đức và tài phú như vậy! Mong sao 
người ấy có nhiều hơn nữa quyền thé, tài phú, sở học, và các 
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công đức khác! Mong cho kẻ ấy luôn có được những điều 
mong ước"... 
Tu bốn vô lượng tâm là nguyên nhân không đảo ngược làm 
phát sanh bồ-đề tâm”! chân thật. Do vậy, hãy tu bốn vô 
lượng này bằng mọi phương tiện cho đến khi ngươi đạt được 
tâm ấy. Để tóm lại nghĩa lý của bốn vô lượng tâm cho dễ 
hiểu, ta có thể tóm tắt trong mấy chữ “tâm địa thiện lương". 
Như vậy, ngươi hãy chân thật tu học để hiển lộ tâm địa thiện 
lương nảy trong mọi thời mọi xứ. 
The Words oƒ My Perfect Teacher, pp.343-47, dịch Anh T.A. 
Bốn niệm 
V.69 Bài ca Bốn niệm 
Bài này là một mô thức tóm lược nổi tiếng của tụ đạo phải 
Gelukpa. 'Bài ca bốn niệm" (tên đẩy đủ: “Giáo giới trung 
đạo kiến: Biến thành tựu vũ tứ niệm ca ), được trước tác bởi 
ĐDalai Lama thứ bảy Kalsang ŒGyafso (bKal bzang rgøya 
misho, 1708—~1757), tóm lược toàn bộ đạo lộ của Kinh (suira) 
và Mật (tamtra) thừa thành bốn pháp. tu. Ba niệm đầu — về 
thượng sư (guru), bô-đề tâm, và bốn tôn thiền định của 
mình°'Š— được nêu môi loại trong một bài kệ (I3), còn niệm 
thứ tứ — niệm về không tánh — được trình bày trong hai bài kệ 
(4-5). 
[1. Niệm thượng sư] 

Thượng sư đại ân đức, ngự trên tòa vĩnh hằng, song 

vận phương tiện (ay4) trí, thể tánh của quy y. Đây 

có Phật Thế Tôn, viên mãn đoạn và chứng,”'° đoạn 

trừ vọng phân biệt, nguyện cầu thanh tịnh tướng. Tự 


514 Xem phần Bảng chú giải thuật ngữ và tên riêng. 

515 Trọng tâm quán chiếu thể hiện những phẩm chất tốt mà người ta có một 
tiềm năng đặc biệt để phát triển. 

516 Đoạn phiền não và chứng bồ-đề; vị đã đoạn trừ tất cả phiền não cần 
được trừ và giác ngộ tất cả sự thật cần được giác ngộ. Đây chỉ đức Phật. VỊ 
Thượng sư ân đức ngồi trên tòa vĩnh hằng bất biến, song vận bi trí, hay 
phước trí, là đối tượng cho mọi người quy y. Trong Kim cang thừa, đệ tử 
được yêu cầu phải xem vị Thượng sư của mình như chính đức Phật. 
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tâm chớ buông lung, chí thành trụ kính tín. An trụ 
không thất niệm, trì tâm tín chí thành. 
[2. Niệm bồ-đề tâm] 
Giam hãm trong ngục tù, khổ luân hồi vô tận; chúng 
sanh lìa an lạc, lang thang trong sáu nẻo. Đây ân đức 
cha mẹ, từng quá khứ cưu mang. Hãy đoạn trừ tham 
sân, tu bi mẫn, từ ái. 
Đừng để tâm phóng đật, an trú trong bi mẫn. Đừng 
quên dù chốc lát, giữ tâm bi mẫn ấy. 
[3. Niệm Bồn tôn] 
Trong cảm thọ khoái lạc, cùng đại lạc vô lượng; bằng 
uân, giới thanh tịnh, tự thân trụ bốn tôn; một bổn tôn 
ba thân; ba thân không phân ly.”!” 
Chớ tự cho phàm phu, tu quang minh, cao mạn.°!8Tự 
tâm chớ buông lung, trụ quang minh sâu thắm. Chớ 
để mắt chánh niệm, trì quang minh sâu thắm. 
[4-5. Niệm về Không kiến] 
Hiền hiện và tồn tại, trong pháp thành (mangala) sở 
tri, pháp tánh tôi thắng quang, biến mãn hư không 
giới. Trụ cảnh ly ngôn thuyết, đây trụ chân thật tánh; 
đoạn trừ ý sở tác, thấy Không tánh làu làu. Tự tâm 
chớ buông lung, an trụ trong pháp tánh; chớ để mất 
chánh niệm, nhiếp trì trong pháp tánh. 


57 Trong tu tập mật tục, hình ảnh thân phàm bằng thịt và máu được thay 
thế bằng tự thân thiên, thân hình thành bởi các uẫn và giới thanh tịnh trong 
sự tồn tại của đức Phật chánh giác. Tạng: gzhal yas = gzhal yas khang, 
cung vô lượng, hay thiên cung là trú xứ (hay madaia) của vị bốn tôn Phật 
thiền (4hyãna-buddha), tràn ngập cảm thọ “đại lạc” (mahãsukha) được kinh 
nghiệm trong thiền mật tục. Điều này cũng đươc nói đến như là quang 
minh sâu thắm, “vừa sâu vừa sáng”. 

318 Tạng: nga rgydl: kiêu mạn, ngã mạn, đây không chỉ ngã mạn trong tâm 
lý phàm tục, mà là chỉ cho nhất thể thanh tịnh của Phật bổn tôn với phâm 
tính cao quý vượt trên mọi dung tục phàm phu. Tạng: gsaÏ snang: quang 
minh hiển hiện, đây chỉ tri giác quang minh về sự hiển hiện của bổn tôn. 
Tu tập để phá trừ tướng phàm phu và chấp của phàm phu thành tướng cao 
quý và quang minh của nhất thê bổn tôn; bổn tôn ba thân nhưng là nhất thẻ. 
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Tại các ngã giao lộ, của phôn hoa, sáu tụ;°'° thấy hai 
pháp Ôn ào, thảy xa lìa gốc rễ. Đó chỉ là dối gạt, như 
trình diễn ảo thuật; chớ nghĩ đó chân thật, hãy quán 
tự tánh Không. Tự tâm chớ buông lung, nương Minh, 
Không an trụ; chớ để mắt chánh niệm, nhiếp trì trong 
Minh, Không. 

The Song oƒ the Four Mindfulnesses, dịch Anh T.A. 


Tu tự tánh tâm 


V.70 Dẫn nhập về Bản giác 

Đoạn này trích từ 'Dẫn nhập Bản giác: Giác tánh vô nhiễm 
tự giải thoát” (Anh: Inữoduction to Knowing: Natural 
Liberation through Naked Perception. Tạng: Zqab chos zhi 
khro dgongs pa rang grol) trong “Tử thư Tây Tạng”. Nó được 
cho là sáng tác bởi thành tựu giả An-độ Liên Hoa Sanh 
(Padmasainbhava), tô sư của phái Nyingmapa trong Phát 
giáo Tây Tạng, và là một trong những tư liệu chủ yêu về bản 
tánh của tâm theo truyền thống Đại Viên Mãn (Dzogchen).°20 
Sau khi loại trừ các tà kiến của những phái khác và liệt kê 
các thuật ngữ khác biệt của họ về chân để, nó giới thiệu về 
bất nhị trí — trong Đại Viên Mãn cũng được gọi là 'bản giác 
(rig pa)°?'— như là bản tánh của sát-na hiệntại. "2 


519 Sáu tụ, đây chỉ sáu cảnh: sắc, thanh, hương, vị, xúc; như những cảnh 
phòn hoa tại các ngã tư đường. Hoặc hiểu là sáu thức. Giao lộ của những 
hiển hiện phồn hoa và sáu thức là một phép ân dụ cho “xúc” (sparýa) của 
tâm bởi các đối tượng hiển hiện của nó. 

520 Theo Phật giáo Tây Tạng, đại viên mãn (dzogchen) là trạng thái tự 
nhiên, nguyên thủy của chúng sanh, và toàn thể các giáo pháp và hành 
thiền nhằm hướng đến giác ngộ trạng thái đó. Dzogchen, “Đại Viên Mãn", 
là một giáo pháp trung tâm của phái NyIngmapa cũng được thực hành bởi 
những người theo các phái Phật giáo Tây Tạng khác. Theo văn học 
Dzogchen, Dzogchen là đạo lộ cao nhất và dứt khoát nhất đến giác ngộ. 
°2! Xem cước chú thứ hai của *V.2. 

522 Bản dịch toàn văn, xem bản dịch của Gyurme Dorje, The Tibetan Book 
0ƒ the Dead, pp.35—57. 
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EMAHO! Chính một tâm duy nhất”? bao hàm cả luân hồi lẫn 
Niết-bàn này, tuy bản tánh của ta đã tồn tại từ vô thủy, nhưng 
ta vẫn chưa nhận biết. Bản giác quang minh này chưa bao giờ 
bị gián đoạn, nhưng ta chưa bao giờ hội ngộ. Nó hiển hiện 
khắp tất cả, song ta vẫn chưa hề thây nó. Tám mươi bốn ngàn 
pháp môn bắt khả tư nghì được chư Phật trong quá khứ, hiện 
tại và vị lai thuyết giảng chỉ là để giúp ta khai ngộ về giác 
tánh này. Các đẳng Tối Thắng Tôn không thuyết giảng vì bất 
kỳ nhân duyên gì ngoàải việc giúp ta nhận ra tâm này. Dù cho 
giáo pháp có biên mãn hư không vô tận, thực ra chỉ cần ba từ 
để khai thị người vào bản giác. Trực dẫn vào mục đích của 
các đáng Tối Thắng Tôn, bất luận quá khứ hoặc vị lai là NÓ 
LÀ CÁI NÀY. 

KYE HOI (Này!) các con hữu duyên, hãy lắng nghe ta! Cái 
gọi là “tâm” này là một từ được biết nhiêu, ý nghĩa rộng.Vì 
chưa hiểu được, bị hiểu lầm, chỉ hiểu một phần, hoặc không 
được hiểu như thật, do đó xuất hiện vô số luận nghị sai biệt. 
Phàm phu không hiểu được nó, nên lang thang trong ba 
cõi,”?* sáu đường mà thọ khổ, bởi nhận biết được bản tánh 
của tự tâm. Các hàng Thanh văn và Độc giác bởi chứng vô 
ngã”” mà tuyên bố đã tỏ ngộ nhưng chỉ được một phần, 
không phải như thực, và vì các vị ấy cũng bị trói buộc bởi các 
tông thừa và lý luận của riêng mình, nên không thê nhìn thấy 
quang minh của tự tâm."® Các vị ấy bị che khuất do chấp 
trước năng sở nhị biên, phân đôi thực tại bất nhị thành chủ 
thê và đối tượng."” 

Các vị Trung luận (Ä⁄ãđhyamika) bị che khuất bởi chấp trước 
nhị đế,5?8 các hành giả sự mật bộ (kriya-tantra) và du-già mật 


523 Không có nghĩa là một "âm vũ trụ” đơn nhất, mà là một “một tâm đơn 
nhất như là nền tảng chung cho những kinh nghiệm về cả luân hồi lẫn Niết- 
bàn. 

524 Tức là các hạng tái sanh khác nhau, từ địa ngục đến các cõi trời cao hơn. 
525 Tức là không có cái ngã thường hằng: xem *Th.170-79. 

526 Tuy vậy, xem *Th.124. 

32 Cf. *M.143. 

528 Phân biệt vọng tưởng giữa tục để và chân đề. 
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bộ (yoga-tantra) bởi chấp trước ý niệm về cận tu và niệm 
tu,”” các hành giả đại du-già (mah-yoga) và vô tỷ du- -già 
(anu-yoga) bởi chấp. trước vào nhị nguyên pháp giới và giác 
tâm.°3° Tất cả thảy đều luân hồi trong sanh tử bởi đoạn trừ, xả 
ly, và thủ xả tự tâm, nhưng luân hồi và Niết-bàn không thể 
phân ly mà duy chỉ một tâm. Do bởi không thể dung hội 
thành bắt nhị, nên không thê thành Phật. 

Do vậy, hãy đứt bỏ hết thảy những pháp sự sở tạo, và bằng 
giáo thuyết này về tự hành giải thoát trực kiến giác tánh mà 
tỏ ngộ hết thảy pháp đều là đại giải thoát tự hành! Như vậy 
mà biết rằng tất cả đều viên mãn trong Đại Viên Mãn. 
SAMAYÄ rgya rgya rgya."”" 

Giác tánh quang minh xán lạn này, được gọi là “tâm”, nói là 
nó tồn tại nhưng thực sự không một pháp nào tồn tại. Nếu nói 
căn nguyên, thì nó là căn nguyên của hết thảy khổ và lạc, của 
luân hồi và Niết-bàn. Nó được định danh theo mười một môn 
thừa cận khác nhau, và được đặt cho vô lượng bất khả tư nghì 
danh xưng. Một số người gọi tâm tánh, hoặc “bản tâm'. 
Ngoại đạo gọi nó là Phạm-Ngã. Thanh Văn gọi nó là “vô 
ngã'. Phái Duy thức”? gọi nó là “thức'. Một số người khác 
gọi đó là bát- nhã ba-la-mật, hay bằng tên là Như Lai Tạng 
(Sugatq-garbhar Thiện Thệ Tạng) (Phật tánh), hay 
Mahäamudrä (Đại Thủ Ấn), hay “duy nhất minh điểm'°3, hay 
“pháp giới”. Có 


” Sự (Kriya-) và Du-già mật tục (Yoga-tantra) là hai lớp ˆ ngoại mật” — 
các hệ thông hành trì được cấu trúc xung quanh ý niệm về “cận tu, niệm tu 
(bsnyen grub) niệm tụng một vị bổn tôn Phật. 

330 Đại (Maha-) và Vô tỷ du-già (Anu-yoga) là hai lớp cao hơn của mật tục, 
được gọi là “nội mật”, với Vô thượng du-già (Ati-yoga) hay Đại Viên Mãn 
(Dzogchen) là lớp thứ 3 và cao nhất. Tính nhị nguyên của “pháp giới và 
giác trl” (đbyings-rig) chỉ cho sự phân đôi của chủ thể và đối tượng. 

53! Đây là ba phong ấn của samaya hoặc bản thệ mật tục đề giữ bí mật. 

532 Xem *M.142-43. 

533 "Duy nhất minh điểm" hay duy nhất thể, là một tên gọi được đặt cho 
bản tánh của tâm trong Yếu Môn/Khẩu Quyết Bộ (Upadešavarga, man 
ngag sde) của Đại Viên Mãn. 
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người gọi nó là “a-lại-da',”?* và một số người gọi đó là “bình 
thường tâm'. 

Bây giờ, để ta khai thị các ngươi theo ba yêu môn thể nhập 
giác tánh. Tư niệm quá khứ đã biến mất rõ ràng chắng đề dấu 
vết; tư niệm vị lai vẫn chưa sanh; tư niệm hiện tại là chẳng 
dự tính và tự nhiên, hãy để giác tánh bình phàm này trong 
sát-na hiện tại của nó tự nhìn thăng vào chính nó! Khi các 
ngươi nhìn, chăng thấy gì ngoài quang minh. Đó là bản giác 
hiện lượng, sáng làu làu, tự hiển lộ, không có bất cứ tồn tại 
nào, chỉ như hư không rộng mở rỗng rang, thấy rõ quang 
minh và tánh không vôn không hai. Nó chẳng phải thường 
hằng, bởi không có gì được tạo tác. Nó chẳng phải là đoạn 
diệt, bởi nó hiển hiện xán lạn rực rỡ. Nó chẳng phải là đơn 
nhất, bởi vì minh hiển khả tri sai biệt. Nó cũng không phải đa 
thù, vì thuần nhiên một vị. Đây chẳng phải sanh khởi ngoại 
lai mà là bản giác nội tại tự chứng, tức thật tánh của chư 
pháp, mà các ngươi vừa được khai thị. 

Trong giác tánh này là ba thân Phật hiệp nhất không phân ly: 
trong nó, không có gì sanh khởi, là Không tánh, nên đó là 
Pháp thân. Quang minh tự hiển của không tánh, đó là Báo 
thân. Và không ngừng hiển hiện trong tất cả và thành tất cả, 
đó là Hóa thân. Ba thân viên mãn trong một tâm này chính là 
thể tánh của bản giác.°? 

Nếu các ngươi muốn được miễn cưỡng chỉ thăng, thì đó 
chẳng phải là cái gì ngoài sát-na hiện tại của bản giác. 

The Tibetan Book oƒ the Dead, pp.373-81, dịch Anh T.A. 


"34 Từ ngữ Tạng: kun gzhi, Skt. đlaya: xem cước chú bài *M.113), Hán 
dịch "chấp tàng (thức)" cũng được dùng trong truyền thống Đại Viên Mãn 
chỉ cho bản tánh của tâm như là “căn bản chung" cho cả luân hồi lẫn Niết- 
bàn. 

535 Xem *V,2. 
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CHƯƠNG 9 
TRÍ TUỆ 


THƯỢNG TỌA BỘ 


Bản tánh của trí tuệ 

Tuệ (paññ), cùng với Giới và Định, một trong ba môn học 
chính tu Phật (phân giới thiệu trước *Th.97). Nó bao gỗm 
chánh kiến và chánh tư duy của đạo (*Th.101), đặc biệt là 
chánh kiến vượt lên chánh tín (*Th.100). Tuệ, hay chánh 
kiến, dẫn đâu các chỉ khác của đạo, nhưng chỉ được viên 
mãn ở cuối đạo (Anguftara-nikäya L231-232). Nó cần phải 
được quân bình với tín căn (®Th.91). 


Th.143 Ba tuệ 
Đoạn này giải thích rằng paññã, sự hiểu biết chín muối 
thành tuệ, gốm ba nguồn: do nghe (hoặc đọc) giáo pháp, do 
tư duy những giáo pháp đã nghe, do tu tập (xem *V.71—3). 
Có ba tuệ: tuệ phát sanh do nghe, tuệ phát sanh do tư duy, tuệ 
phát sanh do định. 
SangTti Sua: Digha-nikaya II.219, dịch Anh P.H. 


Th.144 Ngu và trí 
Người ngu nghĩ mình ngu, do vậy là người trí; người 
ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu. 
Dhammapada 63 dịch Anh P.H. 


Th. 145 Ba đặc tính pháp: tô thường, khổ, vô ngã 
Đoạn văn ngắn gọn này chỉ ra răng những pháp hữu vi là vô 
thường và khô (dukkha), theo nghĩa thân khô hoặc tâm khổ, 
và rằng mọi thứ, ngay cả vô vi (Niễt-bàn) cũng không phải là 
một tự ngã thường hằng hay ngã sở (điểm thứ hai này sẽ 
được nêu trong đoạn *Th.160-69). 

Tất cả các hành là vô thường... Tất cả các hành là khổ... Tất 
cả các pháp là vô ngã. 
Uppada Sutta: Anguffara-nikaya L.286, dịch Anh P.H. 
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Th.146 Đặc tướng của tuệ 
Các đoạn trích này cho thấy tuệ — đặc biệt nhận thức rằng 
các pháp là vô thường, khổ và vô ngã (xem bên dưới), và 
đoạn trừ các phiên não để chấm dứt khổ đau. Tuệ là hình 
thức cao nhất của chánh kiến (xem * Th.100). 
Và này các tỳ-kheo, thế nào là tuệ căn? Ở đây, này các tỳ- 
kheo, Thánh đệ tử có tuệ, thành tựu tuệ nhận biết sanh diệt, 
bằng thánh quyết trạch, chân chánh diệt tận khô. 
Vibhanga Suita: Samyufta-nikaya V.197, dịch Anh P.H. 


“Đại vương, bắt nắm (#hana: tư sát) là đặc tướng của tác ý; 
cắt đứt là đặc tướng của tuệ... Cũng như, thưa đại vương, 
người gặt lúa năm lây bó lúa bằng tay trái, cầm liềm bằng tay 
phải, rôi cắt bằng liềm, cũng vậy, thưa đại vương, hành giả 
năm lấy ý bằng tác ý rồi cắt đứt các phiền não băng tuệ.... Soi 
sáng cũng là một đặc tướng của tuệ... Đại vương, tiệ khi 
sanh, nó xua tan bóng tối vô minh, tạo ra ánh sáng của minh, 
làm xuất hiện ánh sáng của trí, làm cho các Thánh đế” được 
hiển hiện. Do vậy hành giả nhiệt tâm bằng chánh tuệ nhìn 
thấy “vô thường, hoặc “khổ não, hoặc “vô ngã.” 
Milindapañha 32-33 and 39, dịch Anh P.H. 


Th.147 Trí tuệ chấm dứt sự rỗi loạn và dòng phiền não 
“Trong ngoài đều kết dệt. Chúng sanh bị kêt dệt. Con 
hỏi Gotama: Ai thoát khỏi kết này?? 

“Trí giả an trú giới, tu tâm và tu tuệ. Nhiệt tâm và 

thận trọng, tỳ-kheo ấy cởi kết. Với ai đã từ bỏ, tham, 

sân và vô minh, A-la-hán lậu tận, vị ấy cởi kết dệt.” 
Jafa Sutta: Samyufa-niRaya I.13 <28—29>, dịch Anh P.D.P. 


Mọi dòng chảy (phiền não) trong đời, được ngăn 
chặn bởi niệm. Ta nói, ngăn dòng chảy, tuệ đóng 
chặt chúng lại. 

Ajitamanava-puccha: Sutta-nipzía 1035, dịch Anh P.D.P. 


536 Xem *[,,27 và *Th.149. 
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Th. 148 Tuệ - Giới tương trợ 
Đoạn này cho thấy giới và tuệ tương trợ lần nhau. 
“Tôn giả Gotama, tuệ được được thanh tịnh bởi giới, và giới 
được thanh tịnh bởi tuệ. Nơi nào có giới, nơi ấy có tUỆ; nơi 
nào có tuệ, nơi ấy có giới. 
Người có giới thì có trí có giới hạnh; người có tuệ thì có 
giới... Cũng như, thưa tôn giả Gotama, một người lấy tay này 
để rửa sạch tay kia, lấy chân này để rửa sạch chân kia, cũng 
như vậy, tuệ được thanh tịnh bởi giới, và giới được thanh tịnh 
bởi tuệ.'... “Thật như vậy, này bả-la-môn, thật như vậy... 
Giới và tuệ được xem là tôi thắng ở trên đời. 
Sonadanda Sutta: Diegha-nikaya I.124, dịch Anh P.D.P. 


Khổ và bốn Thánh Đề 


Th.149 Chân lý của Thánh giả và cách hiểu chúng 
Dưới dây một trích đoạn nằm trong tâm điểm của bài pháp 
đâu tiên của đức Phật (*L.27). Bài pháp khắc họa (rọng điểm 
giáo pháp mà Phật chỉ thuyết sau khi, bằng nhiễu phương 
tiện thuận thứ (đoạn *Th.28), biết rằng tâm của người nghe 
đã tùy thuận, nhu nhuyễn, không còn chướng ngại, hoan hỷ 
tịnh tín, bấy giờ mới khai thị bốn Thánh để. Thánh để thứ 
nhất, khái niệm then chối, là dukkha (Hán dịch phổ thông là 
khô), Anh dịch phổ thông là suffering: đau khổ, thống khổ. 
Sử dụng như một danh từ, dukkha hàm nghĩa, các loại “đau 
nhức”, “đau đón” (pain) khác nhau của sự sống, cho dù đó 
là thể chất hay tỉnh thân. Đó là tất cả những thứ gây đau đớn 
về tỉnh thân hoặc thể chất, (tâm khổ, thân khô). 

Từ dịch Anh “Noble Truths”, chân lý cao thượng (Hán dịch 
Thánh đề: sự thật được thấy bởi bậc Thánh), là thực tại để 
thấy và hiểu, những chiễu kích quan trọng nhất của sự tôn 
tại, hơn là những từ ngữ hàm nghĩa chân ý` (ruth). Từ 
Päli: ariyasacca, mà Hán dịch là “Thánh để” (theo phân 
tích hợp từ sở thuộc cách: ariyasaccam: ariyassa saccdgm, sự 
thực của Thánh giả, hay được thấy bởi Thánh giả) thì đây là 
những sự thật chỉ được nhận biết bởi Thánh giả; nhưng theo 
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Anh dịch: Noble Truths, phố thông hiểu là Chân lý / Sự thật 
Cao thượng (phân tích hợp từ theo chủ cách: ariyasaccam = 
ariyam saccam), thì hai sự thực đâu: khổ và nguyên nhân 
khô chắc chắn không phải là 'cao thượng .*Ẻ” Thế nhưng nếu 
từ Anh 'noble` hiểu như một danh từ chỉ hạng nhân vật cao 
quý, cao thượng, Thánh giả, thì cả bốn sự thực đều là những 
sự thực chỉ được nhận thức bởi Thánh giả. Từ "Thánh giả) 
(Noble) nói đây chỉ cho đực Phát và những đệ tử đã chứng 
ngộ của Phật (các vị A-la-hán), hoặc đã chứng ngộ một 
phân, hoặc đang trên đường hướng đến chứng đắc địa vị này 
(XTh.199-201). Nó là tuệ giác thâm sâu mà những ai đạt đến 
đều trở thành cao quỷ, thay vì là cao quý bắm sinh, mà là 
“cao thượng” về mặt tỉnh thân. Sở đắc đâu tiên cân đạt đến 
để trở thành thánh giả là xác định và hiểu đúng bốn 'chân 
lý, theo nghĩa những thực tại như thực. Trong khi hấu hết 
mọi người đểu đồng J, ví dụ, rằng %wu sẩu, bất an" là khổ, 
nhưng họ không thấy răng sự sinh và chuối tôn tại tâm-vật 
tác thành một con người thảy đễu hàm chứa bản chất khổ. 
Để thấy được điều này đòi hỏi phải có trí tuệ thấu suốt. Đoạn 
trích này nhấn mạnh rằng khô cân được thấu hiểu, nguyên 
nhân khổ (áj) cần được đoạn trừ, khổ diệt tận cân được 
chứng đắc, và đạo, con đường dẫn đến điệt khổ, cần được u. 
Ở đây, này các tỳ-kheo, đây là Khổ Thánh đế: sanh là khổ, 
già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ; sầu, bi, khổ, ưu, não là 
khổ; tụ hội với những gì oán ghét là khổ; chia lìa với những 
gì thân yêu là khổ; cầu không được là khô; tổng thể, năm thủ 
uân”” là khô. 
Ở đây, này các tỳ-kheo, đây là Tập Thánh đế. Chính ái này 
dẫn đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ 
này chỗ kia; tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. 


537 Về điểm này, xem ghi chú ở *L.27. : 
538 Chuỗi tôn tại danh sắc tạo nên một con người, mà người ta châp thủ hư 
di răng nó là tự ngã thường hăng, hay sở hữu của tự ngã: xem *Th.151. 
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Ở đây, này các tỳ-kheo, đây là Khổ diệt Thánh đế. Chính là 
ly dục, diệt tận ái không còn dư tàn, xả ly, xuất ly, giải thoát, 
không chấp tàng.°59 

Ở đây, này các tỳ-kheo, đây là Đạo tích Thánh đế. Chính đây 
là con đường tám nhánh; đó là chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh tấn, chánh 
niệm, chánh định. 

“Đây là Khổ Thánh đế”, này các tỳ-kheo, điều này trong Ta 
sanh nhãn, sanh trí, sanh tuệ, sanh minh, sanh quang trong 
các pháp chưa từng được nghe trước đây. “Đây là Khổ Thánh 
đế cần được biến trï”, trong Ta, này các tỳ-kheo, sanh nhãn, 
sanh trí, sanh tuệ, sanh minh, sanh quang trong các pháp 
chưa từng được nghe trước đây. “Đây là Khổ Thánh đề đã 
được biến tri”, trong Ta, này các tỳ-kheo, sanh nhãn, sanh trí, 
sanh tuệ, sanh minh, sanh quang trong các pháp chưa từng 
được nghe trước đây. 

“Đây là Khô tập Thánh đế”... (như trên). “Đây là Khổ tập 
Thánh đế cần được đoạn trừ”, ... “Đây là Khổ tập Thánh để 
đã được đoạn trừ” trong Ta, này các tỳ-kheo, sanh nhãn,sanh 
trí, sanh tuệ, sanh minh, sanh quang trong các pháp chưa từng 
được nghe trước đây. 

“Đây là Khổ diệt Thánh đế”... (như trên). “Đây là Khổ diệt 
Thánh đế cần được chứng đắc”, “Đây là Khô diệt Thánh 
đế đã được chứng đắc” trong Ta, này các tỳ-kheo, sanh nhãn, 
sanh trí, sanh tuệ, sanh minh, sanh quang trong các pháp 
chưa từng được nghe trước đây. 

“Đây là Khổ diệt đạo tích Thánh đế”... (Cũng vậy). “Đây là 
Khổ diệt đạo tích Thánh đế cần được tu tập”, “Đây là Khổ 
diệt đạo tích Thánh đề đã được tu tập”, trong Ta, này các tỳ- 
kheo, sanh nhãn, sanh trí, sanh tuệ, sanh minh, sanh quang 
trong các pháp chưa từng được nghe trước đây. 


539 Tức là: loại trừ khát vọng sinh tồn đời sau, xả ly tất cả để sống hoàn 
toàn với những gì đang là bây giờ và ở đây; xả bỏ mọi tham chấp những gì 
có trong quá khứ, hiện tại hay tương lai; giải thoát không chấp thủ mọi thứ 
trong đời; không bám chấp vào những gì yêu thích như là sở y của khát 
vọng sinh tồn. 
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Th.I5(0 Diễn giải các phương diện khổ của tôn tại 
Đoạn này diễn giải và khai triên ý nghĩa khổ trong tình 
huống của đời sống. Lưu ý rằng mình giải đau khổ do “mong 
cảu mà không được' là tâm tư thất vọng vì không thoát khỏi 
tắt cả các tình huống đau khổ khác của sự sông. Trong thực 
tế, các tình huống đau khổ của sự sống là tất cả những điễu 
không được thỏa, mang lại ưu sâu, bất an, bất mãn, lo lắng, 
thất vọng, hoặc căng thẳng. 

Và sanh là gì? Sự sanh trong thân chúng sanh này trong thân 
chúng sanh kia của tất cả chúng sanh này chúng sanh kia, 
những gì là sanh, xuất sanh, nhập thai, tái sanh, hiển hiện các 
uân, đắc các xứ (căn), này các tỳ-kheo, đây gọi là sanh.”""... 
Và khổ (dukkha) là gì? Những gì thân khổ, thân không thơ 
thới, cảm thọ không thoải mái phát sanh từ thân xúc; đây gọi 
là khô. 

Và ưu (domanassa) là gì? Những gì là tâm khổ, tâm không 
thơ thới, cảm thọ không thơ thới phát sanh từ ý xúc; đây gọi 
là ưu. 

Và não (päyäsa: tuyệt vọng) là gì? Những gì là bí thương do 
bởi tốn thất này tốn thất kia, đo bởi xúc chạm sự khổ này sự 
khổ kia, là bi thương, khổ não (tuyệt vọng), là trạng thái bi 
thương, khô não; đây gọi là não. 

Và khô tụ hội với những gì oán ghét là gì? Phàm những gì là 
sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không đáng yêu, không hấp 
dẫn, không xứng ý; hoặc những gì là sở dục vô nghĩa, vô ích, 
không khoái lạc, không an ồn; cùng tụ hội, cùng tùy hành, 
cùng kết hợp, cùng hợp nhất với những thứ ấy; đây gọi là tụ 
hội với những gì oán ghét. 

Và khổ chia lìa với những gì thân yêu là gì? Phàm những gì 
là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đáng yêu, hấp dẫn, xứng 
ý; hoặc những gì là sở dục có lợi, có ích, khoái lạc, an ôn; 
hoặc là cha, mẹ, anh chị em, bạn bè, đồng sự, thân quyến; VỚI 
những thứ ấy, những người ấy, mà không cùng tụ hội, không 


540 Và các tình huống khổ của sự sống trong thai mẹ và sau khi xuất thai 
mẹ, xem *V,21. 
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cùng tùy hành, không cùng kết hợp, không cùng hợp nhất; 
đây gọi là chia lìa với những gì thân yêu. 

Và khổ mong cầu mà không được là gì? Lệ thuộc pháp sanh, 
chúng sanh phát sanh mong cầu, “Ôi, mong rằng ta không lệ 
thuộc pháp sanh, và mong pháp sanh đừng đến với ta”. 
Nhưng mong cầu ấy không đạt được, đây là khổ bởi KÈSi 
câu mà không được. Lệ thuộc pháp già... bệnh... chết... 

bi, khổ, ưu, não, phát sanh mong cầu: “Ôi, mong rẳng tr 
không lệ thuộc [... những pháp này], và mong [... những pháp 
này] không đến với ta'. Nhưng mong cầu ấy không đạt được, 
đây là khổ bởi mong cầu mà không được.. 

Và, tông quát, năm thủ uấn khổ là gì? Đó là: sắc thủ uấn, thọ 
thủ uẫn, tưởng thủ uẫn, hành thủ uân, thức thủ uân. Những 
thứ này, tóm lại, là ngũ thủ uân khô. 

Như vậy được gọi là Khổ Thánh đề. 

Maha-satipatthana Sufa: Digha-nikaya II.305—307, dịch Anh P.H. 


Th.151 Năm uẩn (khandha) 
Hai đoạn trích này giải thích bản chất của năm thành phân 
tác thành một nhân cách, mỗi thành phân là một phạm trù 
tôn tại (uẩn): một trong những điền hình cơ bản của chuỗi 
tương tục tác thành tôn tại có sự sống. Khi chúng được chấp 
thủ để trưởng dưỡng ý niệm 'tôi là”, bấy giờ chúng còn được 
gọi là 'thủ uấn' (upädäna-kkhandha). Sắc hay 'hình chất là 
thán. Thọ, hay 'cảm giác, không có nghĩa là cảm xúc, mà 
chỉ đơn giản là độ khoái cảm của bất kỳ kinh nghiệm nào. 
Tưởng hay Trì giác` là những gì tri nhận, gán nhãn, phân 
loại hoặc diễn giải các đối tượng giác quan hoặc các đặc 
điểm của chúng như màu sắc chăng hạn, thường là khá tự 
động. Hành hay “những hoạt động ý chí / câu thành, là phức 
thể của các chuỗi tương tục, trong đó chuối tương tục chính 
yếu là tư hay ý chí. Những chuỗi này có tác dụng cấu thành 
tắt cả các phạm trù tôn tại — có thê là do tư / ý chí là động 
lực của nghiệp (xem đoạn *Th.64), và do đó nó dẫn sanh 
những kết quả của nghiệp. 'Thức' là nhận thức cơ bản về bất 
kỳ đối tượng nào và phân biệt các đặc điểm sai biệt của 
từng đổi 
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tượng, chẳng hạn như phân biệt các mùi vị. Đoạn trích 
*T1h.15U mô tả tất cả năm uẩn này là khổ (dukkha), theo 
nghĩa là tiềm tàng chấp thủ khổ hay tất yếu dẫn sanh thân 
khổ, tâm khổ, mặc dù chỉ có một số dạng thọ mới là những 
hình thái đau / khổ thực sự. Đoạn thứ hai ở đây cho thấy bốn 
uấn thuộc tâm (thọ, tưởng, hành, thức) như là một trong sáu 
mẫu (của bốn uấn) được khu biệt bởi sảu xứ mà Irong đó các 
uấn này hoạt động, năm căn, cùng với ý căn và các đối tượng 
của ý (các pháp: suy nghĩ, ký ức, ý niệm...) được tính là mội. 
Và tại sao, này các tỳ-kheo, người ta gọi nó là sắc? “Nó bị 
thay đổi”, này các tỳ-kheo, nên nó được gọi là sắc... Bị thay 
đổi bởi lạnh, bởi nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, 
gió, năng và răn.. 

Và, này các tỳ-kheo, sao được gọi là thọ? “Nó cảm thọ”, này 
các tỳ-kheo, nên được gọi là thọ... Nó cảm thọ lạc, nó cảm 
thọ khổ, và nó cảm thọ phi khổ phi lạc... 

Và, này các tỳ-kheo, sao được gọi nó là tưởng? “Nó tri nhận", 
này các tỳ-kheo, nên được gọi là tưởng... Nó tri nhận màu 
xanh, nó tri nhận mảu vàng, nó tri nhận mảu đỏ, nó tri nhận 
màu trắng. Độ 

Và, này các tỳ-kheo, sao gọi là các hành? “Chúng tác thành 
hữu vi”, nên được gọi là hành... Chúng tác thành sắc do bởi 
sắc tánh (biến hoại tánh). Chúng tác thành thọ do bởi thọ 
tánh. Chúng tác thành tưởng do bởi tưởng tánh. Chúng tác 
thành các hành do bởi hành tánh. Chúng tác thành thức do 
bởi thức tánh. 

Và, này các tỳ-kheo, sao gọi nó là thức? “Nó nhận thức”, này 
các tỳ-kheo, nên được gọi là thức... Nó nhận thức chua, nó 
nhận thức đẳng, nó nhận thức cay, nó nhận thức ngọt, nó 
nhận thức nồng, nó nhận thức vừa, nó nhận thức mặn, nó 
nhận thức nhạt. 

Khajjani Sutta: Sarnyuffa-mikaya IIL86—87, dịch Anh P.H. 


Và, này các tỳ-kheo, sắc là gì? Bốn đại chủng (đất / kiên có, 
nước / dính kết, lửa / nhiệt độ, và gió / chuyên động) và các 
sắc sở tạo từ bốn đại chủng... Và, này các tỳ-kheo, thọ là gì? 
Có 
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sáu thọ này: thọ phát sanh từ xúc bởi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân 
và ý căn... Và, này các tỳ-kheo, tưởng là gì? Có sáu tưởng 
này: tưởng về sắc, tưởng về thanh, tưởng vê hương, tưởng vê 
vị, tưởng về xúc, tưởng về pháp... Và, này các tỳ-kheo, hành 
là gì? Có sáu tư thân này: tư về sắc, tư về thanh, tư về hương, 
tư về vị, tư về pháp... Và, này các tỳ-kheo, thức là gì? Có sáu 
thức thân này: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân 
thức và ý thức. 

Upadanam Parivaftam Sutta: Samyutffa-nikaya IIIL.59—-61, dịch Anh 
P.H. 


Th.152 Ba khổ tánh 
Đoạn này mình thị bản chất của dukkha: khổ do khổ thọ, cảm 
thọ thân khổ và tâm khổ, và điểu đó là đau (xem *W.21). Bản 
chất khổ của sự sống được nhìn thấy trực tiếp nhất [rong 
những hiện thực thân khổ hay tâm khô. Cũng có bản chất khổ 
trong tôn tại hữu hạn, vô thường, biến dịch, những gì thuộc 
các hành hữu vi đều mang bản chất khổ, tương phản với vô 
vỉ (Niết-bàn). Cũng có bản chất khổ do biến hoại của những 
gì đang tôn tại trong một thời gian rôi kết thúc trong đau khổ 
vì mắt mát. 
Ngồi xuống một bên, du sĩ Jambukhãdaka nói với Tôn giả 
Sãriputta: “Này Hiền giả Sãriputta, nói rằng “khổ, khổ”. Vậy, 
thế nào là khô (dukkha)?? 
Này Hiền giả, có ba khổ tánh (d„#&#z/2): khổ khổ tánh 
(dukkhadukkhatä); hành khỗ tánh, hoại khổ tánh. 
Dukkha Sutta: Samyufa-niRaya I[V.259, dịch Anh P.H., 


Th. 153 Nhận thức như thực bốn Thánh đễ 
Định hỗ trợ tâm phát triển tuệ phán biệt để có thể nhận thức 
như thực các Thánh để 
Tỳ-kheo có định biết rõ như thật. Biết rõ như thật những gì? 
Biết rõ như thật rằng: “Đây là khổ". Biết rõ như thật rằng: 
“Đây là khổ tập". Biết rõ như thật rằng: “Đây là khổ diệt”. Vị 
ây biết rõ như thật rằng: “Đây là khổ diệt đạo". 
Samáadlhi Suia: Samyufta-nkaya V.414, dịch Anh P.H. 
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Th.154 Không bi quan khước từ ngũ dục, nhưng tham 
chấp ngũ dục là nguy hiêm 

Những đoạn này nêu rõ rằng Phật giáo không bi quan chối 
bỏ phương diện vui tươi của đời sông; nhưng khuyến cáo 
rằng tất cả các lạc thú hấp dẫn dụ hoặc đêu là vô thường, và 
không nên bám chặt vào. Quên đi phương diện khổ của sự 
sống dẫn đến chấp trước hạn định, trong khi bình tĩnh thừa 
nhận các khía cạnh đau khổ có tác dụng tịnh hóa, giải thoái. 
Lạc và hỷ phát sanh do duyên sắc, đây gọi là vị ngọt của sắc. 
Phàm sắc vô thường, khô, là pháp biến hoại, đây gọi là sự 
nguy hiểm của sắc. Ở HƠI sắc, mà nhiếp phục dục tham, đoạn 
trừ dục tham, đây là xuất ly sắc.... [Cũng vậy, về các uân 
khác: thọ, tưởng, hành, và thức. | 

Assada Suftta: Samyufa-nikaya III.27—28, dịch Anh P.H. 


Nếu thế gian không có vị ngọt, các chúng sanh sẽ không 
tham nhiễm nơi thế gian. Này các tỳ-kheo, vì rằng. CÓ Vị ngọt 
trong thế gian, nên các chúng sanh có tham nhiễm nơi thế 
gian. Nếu thế gian không có nguy hại ở đời, các chúng sanh 
sẽ không có nhàm chán thế gian. Vì rằng có nguy hại trong 
thế gian, nên các chúng sanh có nhàm chán thế gian. Nếu 
không có xuất ly thế gian, các chúng sanh sẽ không xuất ly 
thế gian. Vì rằng có xuất ly thế gian, nên các chúng sanh xuất 
ly ra khỏi đời. 

Chừng nào mà các chúng sanh chưa thê bằng thắng trí biết rõ 
như thực vị ngọt thế gian là vị ngọt, nguy hại thế gian là nguy 
hại, xuất ly thế gian là xuất ly, cho đến khi ấy các chúng sanh 
trên đời, bao gôm chư thiên, Ma, Phạm, các sa-môn, bà-la- 
môn, cả các trời và người, chưa thể an trụ VỚI SỰ xuất ly, 
thoát ly hệ phược, và giải thoát, với tâm không bị hạn cuộc. 
Chừng nào, này các tỳ-kheo, các chúng sanh trên đời hiểu 
như thật với thắng trí thực vị ngọt thế gian là vị ngọt,... nguy 
hại... xuất ly... khi ấy chúng an trụ với sự xuất ly, thoát ly hệ 
phược, và giải thoát, với tâm không bị hạn cuộc. 

Assada Sufta: Anguftara-nikaya I.260, dịch Anh P.D.P. 
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Th.155 Con đường dẫn đến an vui 
Phật giáo có thể nói nhiều về đau khổ, nhưng đừng nên nghĩ 
đó là khắc khổ và bi quan. Chẳng hạn, hỷ được cảm nghiệm 
trong hai bậc thiên đâu (xem *Th.140) và trong một giác chỉ 
(xem đoạn cuối của *Th. 139), và các Thanh văn khi giác ngộ 
bày tỏ niềm vui không chấp thủ trước những vẻ đẹp của tự 
nhiên hoang dã, như được thấy trong những bài kệ này. 
SãrIputta: 
Rừng vắng thật vui thú, (hầu hết) mọi người lại 
không vui. Ly tham thật vui thú, không tìm cầu dục 
lạc. 
Mahã-kassapa: 
Với nước trong, đá lớn, khỉ, nai thường tụ hội, phủ 
rong rêu âm ướt, đồi đá ấy ta ưa. 
Theragatha 992 and 1070, dịch Anh P.H. 


Duyên sinh và khổ sinh 

Trong đoạn *L.27, ái (tanha) được mô tả như là yếu tô khởi 
nguôn cho những thống khổ của sự sống. Tanha không chỉ là 
'ham muốn nói chung, mà là khát ái, thèm khát muôn sống. 
Mặt khác, dục (chanđa), “muốn làm”, có thể có mặt trong một 
số thiện phẩm, một phân trong tu tập. Ái dẫn đến những 
thông khô của đời sống như thể nào? Phổ thông mà nói, nó 
dẫn đến sự thất vọng do 'oán tầng hội, ái biệt hy, câu bất 
đắc: người ta càng khao khát mọi thứ như thế này, hay 
không như thế này, thì thất vọng đau khổ sẽ khởi sinh càng 
nhiều khi mọi thứ không theo ý họ; và càng nhiều khao khát, 
thì càng nhiêu thất vọng. Ngay cả khi người ta có được điều 
mình muốn, thì mọi thứ cũng theo thời gian mà thay đổi, 
hoặc chính bản thân họ thay đổi và chán những thứ mình có. 
Ái cũng thường đưa người ta vào tình huống mang lại nguy 
hiểm hoặc lo lắng, và cũng dẫn đến những tranh cãi, như 
trong đoạn *Th.18. 
Nói chí lý, tất cả nỗi khổ đêu phát xuất từ khát vọng sinh tôn. 
Đó là hữu ái (bhavatanha). Hữu ái biểu hiện bằng khát vọng 
muốn đồng nhất hay trở thành một ai đó, như khao khát 
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muốn là người có danh vọng hay quyên lực, nhưng ở cấp độ 
sâu hơn là khao khát tôn tại sau khi chết, khát vọng một đời 
sống vĩnh hằng. Cũng như các biểu hiện khác của ái, điều 
này được xem là nhân cho tải sinh (mà bản chất của nó được 
xác định bởi nghiệp lực của một người), và do đó nó là nhân 
cho tắt cả những đau khổ theo sau tái sinh này. Phí hữu ái là 
khát vọng không tôn tại, có thể là muốn chấm dứt những cảm 
nghiệm hay tình trạng khốn khổ bất như ý : ý, hoặc chấm dứt tôn 
tại đời người bằng tự tử, nhưng như thế chỉ châm thêm nhiên 
liệu cho tái sinh khác mà có thể còn tôi tệ hơn hiện tại. 

Phân tích tường tận hơn về nguyên nhân tập khỏi của khổ 
được nêu ra trong một tâm điểm giáo pháp của đức Phật: 
paficca- Saimuppada. duyên khởi, hay duyên sinh. Có được 
thấy biết về giáo nghĩa này là điểm ách yêu phát sanh trí. 
Duyên khỏi thuyết giải quy luật sinh khởi và tôn tại do mối 
tương quan phụ thuộc của các điều kiện cùng tuôn chảy dẫn 
đến sinh khởi, và hủúy diệt cũng vậy khi các điều kiện tương 
sinh tan rã. Duyên khởi có thể được xem như là nguyên lÿ 
nhân quả, hay đụng hơn nói là nguyên lý tương y hay tương 
tác, không chỉ áp dụng cho các quy luật vật lý mà còn cho cả 
các quy luật tâm lÿ, cho quy luật tạo tác của nghiệp và chuỗi 
tương tục tái sinh cùng với đau khổ của nó, và quả trình tu 
tập. 

Mô thức chuẩn của duyên khởi là một chuỗi mười hai nidãna 
(đâu mối), hoặc chỉ, lên đến đỉnh điểm ở khổ (dukkha): (1) vô 
mình —> (2) hành —> (3) thức —> (4) danh sắc —> (5) sảu xứ (5 
giác quan cùng với ý thức) —> (6) xúc — (7) thọ —> (8) ái — 
(9) thủ — ( 10) hữu —> (L1) sanh (tức là thọ › thai) —> (12) già, 
chết và toàn bộ khối cảm nghiệm khổ. Chuỗi này có thể được 
giải thích hoặc từ chỉ (1) đến (12) hoặc có thể ngược lại, bắt 
đâu từ (12), sau đó lần lên chỉ (11) là điều kiện cốt yếu của 
nó, và nh vậy ngược dần lên đến chỉ (1). Sau khi công thức 
này được nêu ra theo chuỗi thuận lưu (anuloma), diễn giải 
chuỗi xuôi dòng sanh tử, nó được nêu tiếp theo chuỗi nghịch 
lưu (patiloma), ngược dòng sanh tử. Trong chuỗi nghịch lưu, 
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chuỗi duyên sinh diễn dịch quả trình diệt khổ do vô minh diệt 
và lân lượt diệt của môi chỉ tiệp theo sau đó. 


Th.156 Nguyên lý toát yếu của duyên khởi 

Đoạn này diễn đạt căn bản nguyên lý duyên khởi, Irong đó 
chỉ này là điều kiện tắt yếu cho chỉ khác phát sanh, mà nếu 
chỉ này không thì chỉ kia cũng không. Ví dụ, ái do duyên là 
thọ, mặc dù A-la-hán vẫn có thọ nhưng không là duyên cho 
ái, rõ ràng là thọ sẽ chỉ là duyên cho ái khi vô mình cũng tôn 
tại (Visuddhimagga XVII 105, tr.542). 

Khi cái kia tồn tại, cái này tôn tại; 

từ sự sanh của cái kia, cái này sanh; 

Khi cái kia không, cái này không; 

từ sự diệt của cái kia, cái này diệt. 
Dasa-bala Sutta: Samyuffa-nikãya II.28, dịch Anh P.H. 


Th.157 Phật thuyết về nhân duyên 
Bài kệ này, được khắc trên nhiễu công trình kiến trúc, ca 
ngơi đức Phật là vị đạo sư của giáo lý này. 
Các pháp sanh bởi nhân, Như Lai thuyết nhân ấy. Các pháp 
diệt cũng vậy: Ấy lời Đại Sa-môn. 
Mahavagga l: Vinaya I.40, dịch Anh P.H. 


Th.158 Duyên khỏi và bốn thánh đễ 

Đoạn đâu tiên giải thích rằng khía cạnh duyên khởi tương 
đương với thánh đề thứ hai, khổ tập, trong khi khía cạnh diệt 
tương đương với thánh đề thứ ba, khổ diệt. Đoạn thứ hai áp 
dụng mô hình tứ để (khổ, khổ tập, khô diệt, và khổ diệt đạo) 
cho mỗi chỉ duyên khởi (trừ chỉ đâu tiên). 

Và, này các tỳ-kheo, Khổ tập Thánh để là gì? Vô minh là 
duyên cho hành; hành là duyên cho thức; thức là duyên cho 
danh sắc; danh sắc là duyên cho sáu xứ; sáu xứ là duyên cho 
xúc; xúc là duyên cho thọ; thọ là duyên cho ái; á1 là duyên 
cho thủ; thủ là duyên cho hữu; hữu là duyên cho sanh; sanh 
là duyên cho giả, chết, sầu, bị, khô, ưu, não phát sanh. Như 
vầy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uần này. 
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Và, này các tỳ-kheo, Khổ diệt Thánh đề là gì? Từ sự diệt tận 
không tàn dư của vô minh là sự diệt tận của các hành; từ sự 
diệt tận của các hành là sự diệt tận của thức; [vân vân, đến] 
từ sự điệt tận của sanh, thì già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não đều 
diệt. Như vậy là sự đoạn diệt toàn bộ của khổ uân này. 
Tiữhäyatana Sutta: Anguftara-mikaya I.177, dịch Anh P.H. 


Từ tập khởi của vô minh là tập khởi của các hành; từ diệt tận 
của vô minh là sự diệt của các hành. Thánh đạo tám chi này 
chính là con đường dẫn đến sự diệt tận của các hành. Từ tập 
khởi của các hành là tập khởi của thức; từ diệt tận của các 
hành là diệt tận của thức. ... 

Paccaya Sufa: Samyuffa-nikaya II.43, dịch Anh P.H. 


Th. 159 Giải thích các chỉ duyên khởi 
Đoạn này giải thích một số chỉ. 
Và, này các tỳ-kheo, thủ là gì? Có bốn thủ này: dục thủ, kiến 
thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Đây gọi là thủ." 

. Và, nảy các tỳ-kheo, danh sắc là gì? Thọ, tưởng, tư, xúc, 
tác ý: đây gọi là danh. Bốn đại chủng và sắc sở tạo từ bốn 
đại: đây gọi là sắc. Như vậy, đây là danh và đây là sắc, gọi 
chung là danh sắc. 


54! Nếu ái là vươn tới điều gì, thì thủ là bám lấy thứ đó. Các đối tượng của 
thủ là: dục lạc, biên kiến (xem *Th.19), chấp chặt sai lầm các tín điều xem 
là duy nhất thiết yếu cho giải thoát (giới cắm thủ, và luận điểm tín lý về tự 
tánh và định hướng của một tự ngã giả định vĩnh hằng. Những hình thức 
chấp thủ như vậy khiến ta định hướng và tập trung vào một tồn tại nhất 
định, để rồi kết tinh thành một tồn tại nhất định: ta tự biến thành một tồn 
tại nhất định nào đó. Diễn đạt cách khác, thủ (upadana) là tiếp thu dưỡng 
chất cho tồn tại. (1) Dục thủ (kamupadana): tiếp thu các đối tượng dục lạc 
của giác quan (ngũ dục) để tồn tại trong Dục giới. (2) Kiến thủ 
(dithupadana): Tiếp thu các quan điểm triết học (có hay không có tồn tại 
vĩnh hằng) để tồn tại trong đời này và đời sau hay không có đời sau. (3) 
Giới câm thủ (silabbafupadäna): chấp chặt sai lầm các tín lý tôn giáo cho 
đó là duy nhất đề tồn tại sau khi chết. (4) Ngã luận thủ (a/avadupadana): ÿ 
chỉ các luận thuyết triết học và tôn giáo để tin tưởng có một tự ngã thường 
hằng tồn tại trong các thiên giới. 
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Và, này các tỳ-kheo, thức là gì? Này các tỳ-kheo, có sáu thức 
thân này: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý 
thức. Đây gọi là thức. 

Và, này các tỳ-kheo, hành là gì? Có ba hành này: thân hành, 
ngữ hành, ý hành. Đây gọi là hành.°2 

Này các tỳ-kheo, vô minh là gì? Không rõ biết Khổ, không rõ 
biết Khổ tập, không rõ biết Khổ diệt, không rõ biết Khổ diệt 
đạo tích. Đây gọi là vô minh.” 

Vibhanga Sutta: Sarnyufta-nikaya II.3-4, dịch Anh P.H. 


Th. 160 Thức ăn của vô mình. 
Đoạn này giải thích rằng chính vô mình có điều kiện của nó 
là năm triên cái (dục, sân, hôn thùy, trạo hồi, hoài nghỉ; xem 
thêm ở *Th.125—127), và ba ác hành bởi thân, ngữ, ý. Vì các 
hành là những biểu hiện của hành vi cô ÿ bất thiện, chúng 
được xem là thức ăn nuôi dưỡng và duy trì vô mình, thiếu tuệ 
quán, đó là căn bản sở y cho cho các hành vì (nghiệp) thiện 
và bất thiện của chúng sanh chưa giác ngộ. 
Đáng chú ÿ trong số các yếu tô làm thức ăn cho bất thiện 
hành là phi như lý tác ý: chỉ tác ý, hay chú ý, đến những ấn 
tượng ngoại hiện; trái ngược với như lý tác ý (xem *Th.130): 
sự chú ý thẩm sát vào bên dưới vẻ ngoài của hiện tượng và 
tìm cách thấu hiểu các sắc thải sâu hơn và nguyên nhân của 
chúng. 
Này các tỳ-kheo, điều này được nói: “Biên tế tối sơ của vô 
minh không được biết, như nói rằng trước đó không có vô 
minh và sau đó nó mới có." Nhưng, này các tỳ-kheo, điều này 
được nói đến, và cũng được biết đến; đó là, y tha duyên tánh 
vô minh. 


542 Samyuffa-nikäya II.39-40 xem những điều này tương đương với thân, 
ngữ hay ý tư, và do đó chính là nghiệp, trong khi Digha-nikãya IHI.217 nói 
răng ba hành có nghĩa là thiện hành, bât thiện hành, và bât động hành, 
không dẫn đến hạnh phúc hoặc đau khô trong tương lai mà là những cảm 
thọ trung lập của tái sinh vô sắc giới. 

543 Tức là, thiếu tuệ giác trực tiếp về bốn Thánh Đề. 
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Ta nói, này các tỳ-kheo, vô mỉnh có thức ăn:... năm triền cái. 
Năm triển cái cũng có thức ăn:... ba ác hành (thân, ngữ, ý). 
Ba ác hành cũng có thức ăn:... không chế ngự các căn. Sự 
không chế ngự các căn cũng có thức ăn:... không chánh niệm 
chánh tri. Không chánh niệm chánh tri cũng có thức ăn:... 
phi như lý tác ý. Phi như lý tác ý cũng có thức ăn:... không 
có tín. “Không có tín cũng có thức ăn:... không nghe diệu 
pháp. Không nghe diệu pháp cũng có thức ăn:... không thân 
cận thiện sĩ. 

Avijja Sutta: Anguttara-nikaya V.1 13, dịch Anh P.H. 


Th.16I Thức trợ duyên dẫn khỏi và duy trì đời sống mới 

Trong đoạn *Th. 159 ở trên, rõ ràng danh sắc ` (thân và tâm) 
chỉ cho tô chức tâm sinh lý (đại khải tương đương với bốn 
uấn đầu Irong năm uấn), các phẩm tánh danh sắc tác thành 
khả năng giác tri: thân có căn. Đoạn dưới đây cho thấy thức 
là điều kiện then chốt cho danh-sắc thuận lợi phát sanh và 
tăng trưởng trong thai mẹ, bởi dòng tương tục của thức đời 
trước, và tiếp tục duy trì nó hoạt bát trong đời này. 
“Nếu thức không nhập thai mẹ, danh sắc có tăng trưởng ở đó 
không?' “Không thê, bạch Thế Tôn." “Hay nếu thức nhập thai 
mẹ, rồi xuất ly, danh sắc có phát sanh trong đời hiện tại 
không?' “Không thể, bạch Thế Tôn. “Và nếu thức của hài 
nhiị, trai hoặc gái, bị đoạn, thì danh sắc có thê lớn lên, trưởng 
thành và thạnh mãn được không?” “Không thể, bạch Thế 
Tôn.' “Do vậy, này Änanda, chính cái này, tức là thức, là 
nhân, là duyên do, là tập khởi, và là duyên của danh sắc.”... 
Maha-midana Sufta: Digha-nikaya II.63, dịch Anh P.H. 


Th.162 Xúc 
Đoạn này cho thấy rằng xúc không phải là tụ hội đơn thuần 
của giác quan và đối tượng của nó, mà còn gốm cả thức, 
thức thu nhận; do đó bản chất của nó là kích thích giác quan 
hoặc sự kích động đối tượng cảm quan trong tâm. Một đoạn 


544 Tức là, không tin có người thiện, hành thiện và nói về thiện. 
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trong Digha-nikãäya IL62 giải thích rằng xúc có hai loại: 
'tăng ngữ xúc ` phụ thuộc vào tâm gọi tên, và là xúc từ việc 
nghe những lời có ý nghĩa hoặc từ ÿ nghĩa tương ưng với các 
đối tượng khác, “hữu đối xúc' phụ thuộc vào sắc có đối 
kháng, và là xúc trực tiếp ngoại giới với các căn. 

Nhãn thức, này các tỳ-kheo, do duyên đến mắt và các sắc, 
nhãn thức phát sanh; sự tụ hội của bộ ba này là xúc... [tương 
tự với các căn khác]. 

Loka Sutta: Samyufta-nikaya II.73, dịch Anh P.H. 


Th. 163 Những phản hồi với cảm thọ 
Trong khi ta không thể không có những cảm thọ khởi sự phát 
sinh do xúc của căn-cảnh-thức, nhưng mức độ ái (và loại 
cảm thọ đi kèm) đáp ứng những cảm thọ này là có thể biến 
cải. Mọi người rất xem trọng cảm thọ, khao khát sự dễ chịu, 
cố găng đây đi những thứ khó chịu, và thờ ơ hoặc mê hoặc 
đổi với cảm thọ trung dung. 
Khi được xúc bởi cảm thọ lạc, nếu vị ấy hoan hỷ, tán thán, ái 
nhiễm, đình trú với nó, vị ấy có tham tùy miên tủy tăng. Khi 
được xúc bởi cảm thọ khổ, nếu vị ấy sầu muộn, bi thương, 
than khóc, đấm ngực, bất tỉnh, vị ấy có sân tùy miên tùy tăng. 
Khi được xúc bởi cảm thọ không khổ không lạc, nếu vị ấy 
không biết như thật sự tập khởi, sự diệt tận, vị ngọt, sự nguy 
hiểm và sự xuất ly của cảm thọ ấy, vị ấy có vô minh tùy miên 
tùy tăng.”® 
Chachakka Sutta: Majjhima-nikãya III.285, dịch Anh P.H. 


Th.164 Bản tảnh của hữu 
Đoạn này giải thích có ba hữu hay ba “thể cách tôn tại”, 
hoặc những biểu hiện của nhất thể tương ứng với: dục giới là 
lãnh vực tôn tại của hâầu hết các sinh loại, và sắc giới cùng 
vô sắc giới, vốn là hai nhóm thiên giới và trạng thái định dẫn 


* Trong Majjhima-nikaya IL.303, người ta nói rằng xả thọ là lạc khi có sự 
hiểu biết về nó, nhưng là khổ khi thiếu điều này (như sự nhàm chán). 
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đến tải sinh nơi đó. Đây là ba hữu, nghiệp và quả dị thục 
trong các loại tái sanh. 

“Được nói là “hữu, hữu”; cho đến mức nào, bạch Thế Tôn, 
gọi là hữu?” “Này AẨnghgt. nếu không có nghiệp và quả chín 
muỗi trong dục giới, mà có thể biết được dục hữu không?? 
“Không thể, bạch Thế Tôn.“Như vậy, này AÄnanda, với các 
chúng sanh bị trói buộc bởi ái, bị che lấp bởi vô minh, với 
nghiệp là ruộng, thức làm hạt giống, ái làm sự tắm ướt, thời 
thức được an lập trong cõi thấp kém. Như vậy, này Änanda, 
có hữu. [Lặp lại tương tợ cho các cõi sắc và vô sắc và các 
hữu bậc trung và bậc thượng] 

Bhava SutIa: Anguftara-nikaäya I.223, dịch Anh P.H. 


Th. 165 Ai thấy Pháp, thấy duyên khỏi 
Đoạn này cho thấy pháp duyên khởi cốt yếu như thể nào, vì 
để thấy nó bằng tuệ giác tức là thấy Pháp, hiểu là Nguyên 
hình Căn bản của thực tại. Trong Nguyên hình Căn bản phổ 
quát tức là Lý Pháp (duyên sanh), các nguyên hình đặc biệt, 
hay Sự pháp (duyên dĩ sanh), lưu xuất thành các thường 
pháp, hay các nguyên hình chuẩn thường, hỗ tương làm 
duyên cho nhau trong hợp thể theo từng tập hợp. Chúng 
không tự tôn tại riêng biệt, mà sinh khởi tùy loại từ tụ các 
pháp đặc biệt duy trì chúng. Đoạn này cũng cho thấy sự liên 
hệ duyên khởi với bốn Thánh đề. 
Điều này đã được Thế Tôn nói: “Ai thấy lý duyên khởi, 
người ấy thấy Pháp; ai thấy Pháp, người ấy thấy lý duyên 
khởi.` Và đây là pháp do duyên mà sinh khởi, tức là năm thủ 
uẩn.”°Dục, chấp tàng, ái kết, đắm trước trong năm thủ uân 
này là tập khởi của khổ. Chế ngự dục tham, đoạn trừ dục 
tham trong năm thủ uẫn này là diệt tận của khô. 
Maha-hathipadopama Suta: Majjhima-nikaya L.I91, dịch Anh 
P.H. 


°4 Xem *Th.151. 
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Th.166 Duyên khởi thâm áo 
Đoạn này nhấn mạnh tính uyên áo và khó thấy của pháp 
duyên khởi này (xem thêm *Th. I3). 
Sau khi ngồi xuống một bên, Änanda bạch Phật: “Hy hữu 
thay, bạch Đại Đức, kỳ diệu thay, bạch Đại Đức, cho đến 
mức ấy, giáo pháp duyên khởi này thật thâm thúy, và hiển 
hiện cũng thâm thúy. Nhưng với con, giáo pháp này thật 
minh bạch, hết sức minh bạch.” 
“Chớ có nói vậy, này Änanda. Chớ có nói vậy. Duyên khởi 
này thật thâm thúy, hiển hiện cũng thâm thúy. Chính vì 
không tỏ ngộ, không thông đạt duyên khởi đời này như một 
cuộn chỉ TÔI, một ống chỉ rối, như đám bện cỏ và lau sậy, và 
không thể nào vượt ra khỏi khô xứ, ác thú, đọa xứ, vòng luân 
hôi. 
Maha-midana Sutta: Digha-nikaya II.5Š, dịch Anh P.D.P. 


Th.167 Duyên khởi là quy luật tổn tại được Phật 
khám phá 

Trong đoạn này, chuỗi duyên khởi được xem như là một thực 
tại mà Phát phát hiện ra, sau đó chỉ dạy cho người khác. Đó 
là một nguyên lÿ của quy luật nhân quả, một Lý Pháp 
(Dhammd). 
Này các ty-kheo, duyên khởi là gì? Này các ty-kheo, do 
duyên là sanh mà có già, chết. Dù các Như Lai có xuất hiện 
trong thế gian, hay không xuất hiện trong thế gian, giới ấy là 
thường trụ, là pháp trụ tánh, pháp quyết định tánh, y tha 
duyên tánh. 
Như Lai đã hiện đẳng giác, đã hiện chứng pháp ấy. Sau khi 
đã hiện đẳng giác, đã hiện chứng, Như Lai công bố, tuyên 
thuyết, thi thiết, kiến lập, khai thị, phân biệt, xiến minh pháp 
ấy. [Tương tự với các liên kết khác trong công thức chuẩn 
của duyên khởi. ] 
Paccaya Sutta: Samyufta-nikãya II.25, dịch Anh P.D.P. 
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Th. 168 Thế gian là dòng tương tục duyên sinh, không thực 
hữu, nhưng cũng không phải ảo giác phí hữu 
Đoạn này nhắn mạnh răng vì thế gian là một dòng lương tục 
duyên sinh, khởi và diệt, và toàn bộ dòng tương tục này có 
thể được siêu việt trong tịch điệt Niết-bàn, cho nên thật 
không thích hợp để thấy thế giới, hoặc các hiện tượng hợp 
thành thể giới, như là các thực thể chắc thật, thực hữu, hoặc 
thấy là hoàn toàn ảo (xem *M.63 và *V.32). Sự thật nằm ở 
khoảng giữa. Duyên khởi là trung đạo của nhận thức, cũng 
giống như thánh đạo tám chỉ là 'trung đạo của thực hành 
(u22) 
Ngồi xuống một bên, trưởng lão Kaccayanagotta hỏi Thế 
Tôn: “Bạch Đại Đức, được nói là “chánh kiến, chánh kiến”. 
Cho đến mức nào thì được nói chánh kiến?” 
“Này Kaccayana, đa phần thế gian này y chỉ trên hai kiến, đó 
là, tồn tại và không tồn tại. Này Kaccayana, với ai bằng 
chánh trí thấy như thực tập khởi của thế Ølan, VỚI người ây 
không có kiến chấp thế gian không tồn tại. Này Kaccãyana, 
VỚI al bằng chánh trí thấy như thực diệt tận của thế gian, VỚI 
người ấy không có kiến chấp thế gian có tồn tại. 
Này Kaccãyana, đa phần thế gian này bị trói buộc bởi phan 
duyên, chấp thủ, tham chấp. Nhưng với ai không phan duyên, 
không chấp thủ, không kiên thủ đối với phan duyên, chấp 
thủ, tâm y xứ, tùy miên tham chấp, nghĩ rằng “(Đây là) tự 
ngã của tôi”,”” với người ấy không có nghĩ ngờ hay phân vân 
về sự thật rằng cái sanh duy chỉ là khổ đang sanh và cái diệt 
duy chỉ là khổ đang diệt. Đó chính là trí không y duyên ai 
khác. Cho đến như vậy, nói là chánh kiến. 
Này Kaccäyana, thấy rằng tất cả tồn tại, là một cực đoan. 
Thấy răng tất cả không tồn tại là cực đoan thứ hai. Như Lai, 
nhắm theo hai cực đoan ấy, mà thuyết pháp theo trung đạo: 
vô minh là duyên cho các hành... [Các chỉ khác trong chuỗi 


547 Trong các Áo Nghĩa Thư (Upanisad) tiền Phật giáo, vạn vật cứu cánh 
được xem như là Phạm thiên, là thực tại thân thánh cũng đông nhât với tự 
ngã nội tại: xem tiêu đê ở trên *Th.170. 
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duyên khởi được nêu tiếp theo.] Như vậy là sự tập khởi của 
toàn bộ khổ uân này. Do vô minh diệt không dư tàn, các hành 
diệt... Như vậy là diệt tận của toàn bộ khổ uân này. 
Kaccayanagotta Sutta: Samyufa-nikaya II.L7, dịch Anh P.D.P. 


Suy nghiệm có phê phán 
về ý niệm thượng đề sáng tạo 

Đức Phật không chấp nhận có bất kỳ vị thần nào đã sáng tạo 
thể giới hay muôn loài trong đó. Ngài dạy rằng chư thiên 
trong các cối trời cũng bị hệ phược trong vòng tải sinh giống 
như: tất cả chúng sinh khác, và thế giới vật lý phát triển bởi 
luật tự nhiên, giống như tất cả các pháp hữu vi khác, bị chỉ 
phối bởi nguyên lý duyên khởi. Ngài nói rằng khởi thủy của 
luân hôi là không được biết rõ (*Th.55), và từ chối chấp 
nhận quan điểm rằng thế giới là không thường hằng, do vậy 
tất yếu phải có đẳng sáng tạo, cũng không thừa nhận quan 
điểm thể giới thường hằng (*Th. 20). 

Vào thời đức Phật, nhiễu người xem Đại Phạm Thiên đã tạo 
ra thế gian và các chúng sinh trong đó. Đức Phật không phủ 
nhận sự tôn tại của Đại Phạm Thiên, người mà Ngài xem là 
giàu lòng từ bị, mà xem cả ông lần những người theo ông 
đêu lầm khi xem ông là sáng tạo chủ của thế giới. Đơn giản 
là khi bắt đầu một chu kỳ thế giới (xem *Th.63), Đại Phạm 
Thiên là người đâu tiên được tái sinh trong thiên giới của 
mình, và ông trở nên cô đơn, mong ước có được những 
chúng sinh khác ở đó. Khi những chúng sinh khác xuất hiện 
ở đó, ông nghĩ rằng ông đã tạo ra họ, mặc dù họ đã được tái 
sinh từ một cỗi cao hơn, giống như ông, do phước nghiệp suy 
hao. Những chúng sinh khác cũng nghĩ rằng ông đã tạo ra 
họ, và khi một trong số họ được tái sinh làm người và phát 
triển năng lực thiên định, nhớ về đời trước của mình, vị ấy sẽ 
dạy răng Đại Phạm Thiên là sáng tạo chủ đời đời của những 
chung sinh khác (Digha- nikãya I.18). 

Trong khi Phật giáo không chấp nhận một Ti hượng để sáng 
tạo, một số các phẩm chất phi cá nhân hơn áp dụng cho 
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"thượng để" trong các tôn giáo hữu thân, chẳng hạn như vượt 
thời gian và toàn thiện, cũng được áp dụng cho Niêf-bàn. 


Th.169 Thượng để toàn năng phải chịu trách nhiệm về 
những thống khổ của thế gian 
Đoạn này lập luận răng nếu tốn tại một Thượng để sảng tạo, 
thì ông sẽ là người chịu trách nhiệm cho những thống khổ 
của thể gian. Cũng liên quan đến điểm này là đoạn *Th.68. 


Sinh mạng mọi thế gian, nếu do Thiên Chúa (Issara) tạo; mọi 
phôn vinh, thống khổ, tất cả nghiệp thiện ác, người làm theo 
ý Chúa; do vậy Chúa nhiễm ác. 

Maha-bodhi-7ataka v.142: Jãtaka V.238§, dịch Anh P.D.P. 


Không có tự ngã thường hằng 

Các Áo Nghĩa Thư (Upanisad), Thánh thư Ẩn-độ tiền Phật 
giáo, nói Tăng trong tất cả sinh loại tôn tại một tự ngã 
thường hằng (Sk. đfman) là chủ thể độc lập nội tại điều 
khiển mọi hoạt động, và đông nhất với Brahman / Phạm thiên 
(thuyết Phạm-Ngã nhất thô, và Phạm thiên là bản thể tự hữu 
vô tướng, thể tính tôn tại của tất cả thế gian. Một ý niệm khác 
về tự ngã của Kì-na giáo (Jainism), là ý niệm về 'sinh mạng” 
0a) hay linh hôn bất tử trong mọi tôn tại (động vật và cả 
thực vật). Trong khi Päli và Sanskrit đều không có bộ chữ cái 
viết hoa, thì ở đây sử dụng chữ viết hoa cho thích hợp để chỉ 
cho những ý tưởng như vậy: Tự Ngã. Đức Phát không bao 
giờ trực tiếp phủ nhận tôn tại “Ti ự Ngãi (Samyuita- nikãya 
IV.400-401), nhưng nhấn mạnh rằng không cái gì có thể 
được coi một cách xác đáng là 'Tự Ngã hoặc ngã sở, ngụ ÿ 
rằng 'Tự Ngã: không tôn tại. Ngài cũng chủ trương rằng xem 
một cái gì đó là Tự Ngã hay ngã sở sẽ làm cho cải đó trở 
thành một tiêu điểm chấp trước hạn định, dẫn đến đau khổ 
khi những gì được xem là thường hằng và đáng tin cậy hóa 
ra không phải như vậy. 

Những người chủ trương các quan điểm về các vấn đề chưa 
được xác định (xem *Th.20) đều có sở y trên một uẩn hay cả 
năm uấn (năm uấn: xem đoạn *Th.151) cho đó là tự ngã hay 
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ngã sở thường hằng (Samyutta-nikãya IV.396). Cho nên họ 
nghĩ một nhân cách giác ngộ là một Ngã thể và thắc mắc về 
tôn tại của vị này sau khi chết. Nhưng Phật giáo chủ trương 
không thể tìm thấy tôn tại một Ngã thể như vậy, cho nên thắc 
mắc về tôn tại của nó sau khi chết là vô nghĩa. Hỏi về tự tánh 
Niết-bàn của nhân cách giác ngộ, ngay cả trong khi đang 
sống, là vượt ngoài ngôn từ. 


Th.170 Thế gian rỗng không bản ngã 

Đoạn sau nhấn mạnh răng tất cả mọi thứ đều là 'rông không” 
(suñfa) không Tự Ngã hoặc ngã sở. 
Vì rằng, này Änanda, thế gian trống không không tự ngã và 
những gì sở thuộc tự ngã, nên nói rằng “Thế gian trống 
không”. Và cái gì, này Änanda, là trống không không tự ngã 
và sở thuộc tự ngã? Mắt... các sắc... thức bởi mắt... xúc bởi 

mắt... cảm thọ gì, khổ, lạc hay không khổ không lạc, khởi lên 
do duyên xúc bởi mắt... [Tương tự lặp lại với bốn tụ căn- 
cảnh-thức kia. | 
Sufña Sutta: Samyutta-nikaya [V.54, dịch Anh P.H. 


Th.17I Không đặc điểm nhân cách nào là tự ngã thường 
hằng hay sở thuộc tự ngã 
Trong đoạn này, biện giả Saccaka, đệ tứ Kỳ-na giáo, tự cho 
là một biện giả tài ba có thể khiến cho mọi đối thủ run sợ, 
tìn đến gặp Phật hấu mong đánh bại Phật Jrong tranh luận, 
Đức Phật giải thích lý do vì sao Ngài thuyết giáo rằng tắt cả 
đêu vô ngã / an-attä (SH. an-ätman), không có cái gì là tự 
ngã thường hằng hay sở thuộc tự ngã. Giáo pháp này được 
áp dụng cho 'năm uấn”, những phạm trù tôn tại tác thành 
một nhân cách. (xem *Th.151). 
Saccaka nói với đức Thế Tôn như vây:... “Tôn giả Gotama 
giáo huấn đệ tử như thế nào? Phần giáo thuyết nào Sa-môn 
Gotama thường xuyên giáo giới cho đệ tử?” 
“Này Aggivessana, Ta giáo huấn đệ tử như vầy; và phần giáo 
thuyết này. Ta thường xuyên giáo giới cho đệ tử, răng “Này 
các tỳ-kheo, sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô 
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thường, hành là vô thường, thức là vô thường. Này các tỳ- 
kheo, sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là 
vô ngã, thức là vô ngã. Tất cả hành là vô thường, tất cả pháp 
là vô ngã”. ` 

“Tôn giả Gotama, một ví dụ nảy sinh trong tôi. 
“Aggivessana, hãy nói ra ví dụ ấy.” “Ví như, các loại hột 
giông này, các cây cỏ này, sanh trưởng, phát triển, lớn mạnh, 
tất cả chúng đều y cứ đất, trụ trên đất... Lại nữa, ví như, các 
công việc nặng nhọc này cần được làm, đều phải y cứ trên 
đất, trụ trên đất mà làm... Cũng vậy, nhân cách cá nhân này, 
có sắc tánh là tự ngã, do y tựa nơi sắc mà làm các việc phước 
hay phi phước; nhân cách cá nhân này, có thọ là tự ngã,... 
tưởng là tự ngã,... các hành là tự ngã,... thức là tự ngã, do y 
tựa thức các việc phước hay phi phước.” 

“Này Aggivessana, có phải ông nói: “Sắc là tự ngã của ta, thọ 
là tự ngã của ta, tưởng là tự ngã của ta, hành là tự ngã của ta, 
thức là tự ngã của ta”? “Tôn giả Gotama, tôi nói như vậy, và 
đại chúng này cũng vậy.` “Này Aggivessana, đại chúng này 
có quan hệ gì? Aggivessana, hãy giải thích quan điểm của 
ông.” “Tôn giả Gotama, tôi nói rằng sắc là tự ngã của ta, thọ 
là tự ngã của ta, tưởng là tự ngã của ta, hành là tự ngã của ta, 
thức là tự ngã của ta.” 

“Vậy, Ta sẽ hỏi lại ông vấn đề này, ông có thê trả lời nếu ông 
muốn. Này Aggivessana, ông nghĩ thê nào? Một vị vua sát- 
đề-lợi đã làm lễ quán đảnh, như vua Pasenadi nước Kosala, 
vua Ajãtasattu nước Magadha, trong nước của mình, có 
quyền giết những ai đáng bị giết, tước đoạt những ai đáng bị 
tước đoạt, tẫn xuất những ai đáng bị tẫn xuất chăng?' “Đúng 
vậy, Tôn giả Gotama, họ có quyền như vậy. Thậm chí thủ 
lĩnh các hội chúng, hội đoàn, như thủ lãnh của người Va]jT và 
Mallã, cũng có quyền hành như vậy, huống gì vua sát-đế- lợi 
đã làm lễ quán đánh." “Này Aggivessana, ông nói, sắc là tự 
ngã của ta. Ông có quyên gì chăng đối với sắc ấy đề khiến 
“Sắc của tôi hãy là như thế này, sắc của tôi hãy là không phải 
như thế này?”?. “Thưa không, Tôn giả Gotama.` “Hãy suy 
nghiệm kỹ rồi hãy trả lời, này Aggivessana. Lời nói trước của 
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ông không phù hợp lời nói sau của ông, lời nói sau của ông 
không phù hợp lời nói trước của ông. Này AggIvessana, ông 
nói thọ... tưởng... các hành... thức là tự ngã của ta, ông có 
quyền øì chăng đối với thức ấy đề khiến “Thức của tôi hãy là 
như thế này, thức của tôi hãy là không phải như thế này?' 
“Thưa không, tôn giả Gotama.” “Hãy suy nghiệm kỹ rồi hãy 
trả lời, này AggIvessana. Lời nói trước của ông không phù 
hợp lời nói sau của ông... 
Này Aggivessana, ông nghĩ sao, sắc là thường hay vô 
thường?" “Vô thường, tôn giả Gotama.' “Cái gì vô thường, 
cái ấy là khổ hay lạc?? “Là khổ, tôn giả Gotama. “Cái gì vô 
thường, khổ, biến hoại, vậy có hợp lý chăng để nhận thấy 
rằng “cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của 
tôi”? “Thưa không, tôn giả Gotama.' [Lặp lại tương tự cho 
thọ, tưởng, các hành, và thức. | 

“Này Aggivessana, những ai chấp trước khổ, bị hãm trong 
khổ, bám chặt khổ và nhận khổ rằng, “Cái này là của tôi, cái 
này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”, người ấy đồng thời có 
thê tự mình biến tri khổ, hay trừ diệt khổ rồi an trú không?” 
“Sao có thê được, tôn giả Gotama? Không thê như vậy, tôn 
giả Gotama.? 

“Này Aggivessana, như một người muốn được lõi cây, tìm 
cầu lõi cây, đi chỗ này chỗ kia tìm kiếm lõi cây. Người ây 
cầm một cái búa sắc bén, đi vào rừng, có thể thấy ở đây thân 
một cây chuối lớn thắng đứng, còn non, mới mọc, bèn đốn nó 
từ gốc; sau đó chặt ngọn, rồi lột dần từng bẹ chuối. Nhưng 
khi lột hết các bẹ chuối, dác cây”“8 còn không tìm thấy, nói gÌ 
đến lõi cây. Cũng vậy này Aggivessana, trong khi cô khảo 
nghiệm Ta, tìm lỗi nơi Ta để tranh biện với Ta về chủ trương 
của ông, nhưng rồi chủ trương ấy hóa thành trống rỗng, vô 
dụng, bị bác bỏ. 

. Saccaka nói, “Tôn giả Gotama, hãy để qua một bên những 
lời nói của tôi cũng như lời nói của các sa-môn, bà-la-môn 
khác, mà tôi nghĩ là đàm luận vô bổ. Cho đến mức độ nào, 


548 Giống như củ hành, không có lõi. 


612 


các đệ tử của tôn giả Gotama trở thành phụng hành giáo giới, 
tuân hành khuyến giới, đoạn trừ nghi hoặc, không còn do dự, 
thành tựu tự tin, an trú trong giáo thuyết của bổn sư, không 
nương vào a1?” 

“Ở đây, này Aggivessana, đệ tử của ta, quán sát phàm sắc gì, 
sắc quá khứ, sắc vị lai, hay hiện tại, sắc nội hay ngoại, thô 
hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, bằng chánh trí thấy như 
thật rằng “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” Bằng chánh trí thấy 
như thật như vậy. Phàm thọ gì, tưởng gì, hành, thức gì, quá 
khứ... đều bằng chánh trí thấy như thật như vậy. Cho đến 
mức độ như vậy, nảy AggIvessana, các đệ tử của Ta trở thành 
phụng hành giáo gIới...." 

Cñja-saccaka Sutta: Majjhima-nikaya [.228—235, dịch Anh P.D.P. 


Th.172 Ý niệm về Ngã thể không có cơ sở và có hại 

Đoạn này cho thấy rõ rằng. rằng giáo pháp của Phật không 
chấp nhận hay xác nhận: tôn tại của một Ngã thể thực hữu 
bất kể loại nào, và thấy rằng tin có một cái như vậy là có hại. 
Chấp một cái gì đó cho là tự ngã hay ngã sở sẽ khiến cho cái 
đó trở thành một tiêu điểm chấp thủ. Nhận ra cái đó là vô 
ngã sẽ dẫn đến buông xả giải thoát. 
“Này các tỳ-kheo, đa văn Thánh đệ tử tham kiến các Thánh 
giả, thuần thục các Thánh pháp, khéo tu tập Jj ánh pháp, 
tham kiến các thiện Sỹ.. .„ chánh quán sắc, rằng “cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi”, chánh quán thọ... tưởng... các hành... 
chánh quán những gì được thấy, được nghe, được cảm xúc, 
được ý thức, sở đắc, sở cầu, được ý tư duy, rằng “cái này 
không phải của tôi... ”. Và bất cứ kiến xứ nào nói “cái này là 
thế gian, cái này là tự ngã, cái này sau khi chết tôi sẽ tồn tại, 
thường hằng, kiên cố, thường trú, không biến chuyền, tôi sẽ 
tồn tại như thế cho đến vĩnh hằng” — cũng chánh quán như 
vậy, rằng “cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. Do quán sát như vậy, 
không dao động đối với cái không tôn tại. 
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. Này các tỳ-kheo, các ông có thê năm giữ vật gì là cái (chủ 
thể) năm giữ, mả cái (chủ thể) nắm giữ ầy thường hằng, kiên 
có, thường trú, không chuyền biến, có thê tồn tại như thế cho 
đến vĩnh hằng không? Các tỳ-kheo, các ông có thể thấy có 
vật gì là cái (chủ thể) năm giữ như vậy không?'ˆ “Bạch Thế 
Tôn, không." “Lành thay, này các tỳ-kheo, Ta cũng không 
thấy có vật gì như vậy. Này các tỳ-kheo, các ông có thê chấp 
thủ ngã luận thủ nào mà ngã luận thủ ấy khi được chấp thủ 
như vậy lại không phát khởi sầu, bi, khổ, ưu, não không? Các 
ông có thấy ngã luận thủ nào như vậy không?' “Bạch Thế 
Tôn, không.' “Lành thay, này các tỳ-kheo, Ta cũng không 
thấy. Này các tỳ-kheo, các ông có y chỉ kiến y xứ nào, mà 
kiến y xứ ấy khi được y chỉ như vậy lại không phát khởi sầu, 
bi, khổ, ưu, não không? Này các tỳ-kheo, các ông có thấy 
kiến y xứ nào như vậy không?' “Bạch Thế Tôn, không. 
“Lành thay, này các tỳ-kheo, Ta cũng không thấy. Này các tỳ- 
kheo, nếu có ngã, vậy cũng có cái gì là sở thuộc của ngã 
không? “Bạch Thế Tôn, có.” “(Tuy nhiên), nếu ngã và sở 
thuộc của ngã không được nhận biết là chân thật, là xác thật, 
thế thì kiến xứ rằng ° 'cái này là thế gian, cái này là tự ngã, cái 
này sau khi chết tôi sẽ tồn tại, thường hằng, kiên có, thường 
trú, không biến chuyên, tôi sẽ tồn tại như thế cho đến vĩnh 
hằng”, kiến xứ ấy chẳng phải đó là toàn bộ thuần nhất pháp 
ngu sI ?° “Bạch Thế Tôn, sao lại không, đó là toàn bộ thuần 
nhất pháp ngu sỉ.” 

“Này các tỳ-kheo, do thấy vậy, Thánh đệ tử đa văn yêm ly 
sắc”... thọ... tưởng... hành... thức. Do yềm ly mà ly tham, 
do ly tham, nên được giải thoát, trong khi giải thoát mà nhận 
biết đã giải thoát, biết rằng: “Sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
thành, những gì cần làm đã làm xong, sau đời này không còn 
đời nào khác. ”” 

Alagaddipama Sufta: Majhima-nkaya L136-139, dịch Anh 
P.D.P. 


549 Tức là, vị đó buông bỏ sắc, không chấp thủ, dựa vào hoặc đồng nhất với 
nó, khi đã nhàm chán nó. 
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Th.173 Có nghiệp, có quả, nhưng không có ngã 
thường hằng 
Đoạn này thách thức ý niệm rằng những cảm thọ đang nảy 
sinh do nghiệp, mhững cảm thọ ấy xảy ra cho một chúng 
sanh hoặc động nhất hoặc hoàn toàn khác biệt với chúng 
sanh đã tạo nghiệp trong đời quá khứ. Thay vào đó, nghiệp, 
kết quả của nó, và con người, đều thuộc trong một dòng 
tương tục. Duyên khởi được xem như là Irung đạo giữa 
'thường' và 'đoạn'”. “Thường kiến' là tin có một ngã thể 
thường hằng hoặc cái tôi nguyên vẹn sau khi chết: một linh 
hôn bất tử, 'cái tôi' vĩnh hằng. 'Đoạn kiến' là tin rằng một cá 
nhân là một tự ngã có thật, nhưng rồi sẽ bị hủy hoại hoàn 
toàn khi chết. Duyên khởi có nghĩa là đối với người chưa 
giác ngộ, có sự tái sinh, nhưng tái sinh là sự tiếp nối của một 
dòng tương tục của tôn tại do duyên sinh, không phải là sự 
tiếp nói của một tự ngã bất biến hoặc kết thúc hoàn toàn 
dòng chảy nhân cách liên tục không gián đoạn. Sau khi chết, 
dòng tương tục nhân cách thay đổi vẫn tiếp tục chảy. Cho 
đến lúc, nhân cách này có thể trở thành khác hẳn với nhân 
cách bây giờ: và fuy thế, thì cái gì sẽ là, sẽ tôn tại, cái đó sẽ 
được phát triển từ những gì mà bởi đó ta đang tổn tại và 
đang hành động. 
“Thưa Tôn giả Gotama, có phải khổ do tự tạo?? Thế Tôn đáp: 
“Này Kassapa, chớ nói như vậy”. “Thưa Tôn giả Gotama, có 
phải khổ do kẻ khác tạo?? Thế Tôn đáp: “Này Kassapa, chớ 
nói như vậy'. “Thưa Tôn giả Gotama, có phải khổ vừa do tự 
tạo vừa do kẻ khác tạo?' Thế Tôn đáp: “Này Kassapa, chớ 
nói như vậy'. “Thưa Tôn giả Gotama, có phải khổ không do 
tự tạo cũng không do kế khác tạo, không do cả hai, mà phát 
sanh ngẫu nhiên? Thế Tôn đáp: “Này Kassapa, chớ nói như 
vậy'. 
“Thưa Tôn giả Gotama, (vậy) phải chăng không có khổ?? 
“Này Kassapa, không phải không có khổ, mà có khổ." “Như 
vậy, Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama không 
biết, không thấy khổ?? “Này Kassapa, Ta biết, Ta thấy 
khổ..... 
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“Đại Đức, xin hãy nói cho con về khổ và hãy chỉ dạy con về 
khô.” 

Này Kassapa, khi ngay từ đầu ý tưởng này khởi lên, rằng nó 
làm (tạo nghiệp) và chính nó thọ nhận quả (của nghiệp), mà 
nói răng khổ do tự tạo, kiến này dẫn đến thường kiên. Khi với 
một người bị tác động bởi cảm thọ, ý niệm nảy sinh rằng nó 
làm và người khác lãnh thọ (quả của nghiệp), mà nói răng 
khổ do kẻ khác tạo, kiến này dẫn đến đoạn kiên. 

Lìa xa hai cực đoan này, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo: 
vô minh là duyên cho các hành; các hành là duyên cho thức 

.. [các đuyên khác trong chuỗi duyên khởi tiếp theo]. 
Acela-kassapa SufIa: Sarmmyuffa-nikaya LI.19-20, dịch Anh P.D.P. 


Th.174 Không đồng cũng không dị từ đời này 
sang đời khác 

Đoạn này làm cho rõ răng từ đời này sang đời khác, một 
chúng sanh không giống hệt nhau hay hoàn toàn khác biệt 
nhau. Thay vào đó, sự tái sinh sau này phụ thuộc vào sự tải 
sinh trước đó, như là một phần của một loạt các tiến trình 
tương duyên. 
Đức vua nói, “Ilôn giả Nãgasena, người tái sanh (trong đời 
sống mới) cũng là người ây hay người khác?” Trưởng lão nói, 
“Vị ấy chẳng phải là người ấy, cũng chẳng phải là người 
khác.... Cũng như, thưa Đại vương, sữa vắt ra từ con bò, sau 
đó qua thời gian mà biến thành lạc, rồi từ lạc biến thành sanh 
tô, rồi từ sanh tô biến thành thục tô”, cũng vậy, thưa Đại 
vương, người nào nói rằng, “Sữa ấy chính là lạc, chính là 
sanh tô, chính là thục tô”, thì người ấy, thưa Đại vương, nói 
như vậy là nói đúng chăng? “Chăng phải, thưa Tôn giả, 
những thứ ấy có là do sữa ấy.` “Cũng như vậy, thưa Đại 
vương, chuỗi tương tục vận hành; cái này sanh, cái kia diệt; 
nó vận hành như thể chăng có gì trước, chẳng có gì sau; cũng 
vậy chẳng. phải là người ày, cũng chẳng phải là người khác, 
tính cho đến thức tối hậu ấy.) 
Milindapañha 40-41, dịch Anh P.H. 
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Th.175 Ngã thông thường là thức đỀ tu tập một cách trí tuệ 
Những đoạn này cho thấy rõ rằng ngã (at) trong nghĩa 
thường dùng là '†ự mình, cái ngã thực nghiệm biểu hiện 
trong dòng tương tục thân tâm có thể được thể nghiệm, được 
chấp nhận; đó là tự ngã thắng tiễn trong tu đạo, để cho một 
nhân cách trở nên an tĩnh, mạnh mẽ và khéo tập trung, là 
một bậc đại nhán (xem trong *Th. 70). Một điểm quan trọng 
của điểu này là trí tuệ cho phép họ thấy rằng cái ngã thực 
nghiệm có thể thay đổi không liên quan gì tới Ngã thể vĩnh 
hằng. 

Đây đường đi Đại Thánh (mahatta: đại ngã), đường Đại 

Tiên (mahesi) du hành; ai hành theo Phật dạy... sẽ dứt 

trừ khô đau. 
Pathamana-kuhang Suftg: TItivuttaka 28-29, dịch Anh P.H. 


Đạo Sư, Đệ nhất Tiên trong đời, tùy hành đệ tử (A-la- 
hán) đã tự tu (2Jhãvifa-atta: tự mình đã tu), kế đó hữu 
học cũng đang tu. 

Bahujanahita Sutta: Itivuttaka 79-80, dịch Anh P.H. 


Th.176 Khã dĩ chấp thân là ngã 
Đức Phát không nhận thân hay tâm là "Ngã" Trong fư lưởng 
Ẩn-độ cổ đại, 'Ngã”, được xem như một thực thể cô định và 
bất biến, duy trì một nhất thể tuyệt đối. Theo các vị Tì hượng 
tọa bộ, sát-na đình trú của tâm ngắn hơn của sắc, vì vậy, tuy 
thông thường đa phân chấp dòng tương tục của tâm là "Ngã, 
nhưng thực tế có nhiễu cơ sở hơn để chấp thân là 'Ngã.. 
Này các tỳ-kheo, phàm phu không học Thánh pháp có thể 
nhàm chán, ly nhiễm, giải thoát thân do bốn đại tạo thành 
này. Vì sao? Này các tỳ-kheo, thân do bốn đại tạo thành này 
được thấy có tăng, có giảm, có chấp thủ, có xuất ly. Do vậy 
phàm phu không học Thánh pháp có thể nhàm chán, ly 
nhiễm, giải thoát thân do bốn đại tạo thành này. 
Này các ty-kheo, phảm phu không học Thánh pháp không đủ 
khả năng để có thê yếm ly, ly nhiễm, giải thoát cái được gọi 
là tâm, là ý, là thức. Vì sao? Này các tỳ-kheo, phàm phu 
không học Thánh pháp trong lâu dài chấp chặt, xem là của ta, 
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và chấp thủ, “cái nảy là của tôi, tôi là cái này, cái này là tự 
ngã của tôi. Do vậy, phảm phu không học Thánh pháp 
không đủ khả năng đề có thê nhàm chán, ly nhiễm... thức. 
Này các tỳ-kheo, thật tốt hơn cho phàm phu không học kết 
luận rằng thân do bốn đại tạo thành này là tự ngã, hơn là đối 
với tâm (là tự ngã). Vì sao? Này các tỳ-kheo, thân do bốn đại 
tạo thành này được thấy đình trú một năm, hai, ba, bốn, năm 
năm, mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi, đứng 
vững một trăm năm và nhiều hơn nữa. Còn cái gọi là tâm 
này, hay ý, hay thức này, cả đêm và ngày sanh khởi như là 
cái này và diệt mất như là cái khác. 

Assutava Sufta: Samyuffa-nikaya II.95, dịch Anh P.D.P. 


Th.I77 Xả ly năm uẫn như trẻ nhỏ bỏ đồ chơi 
Đoạn này cho thấy rằng chắp trước của chúng ta VỀ các yếu 
tô tạo thành thân tâm giống như sự gắn bó của trẻ nhỏ với 
những ngôi nhà bằng bùn, hoặc lâu đài bằng cát. Chúng ta 
nên buông bỏ chúng đề cảm nghiệm cái siêu việt chúng, Niết- 
bàn. 
Ví như, này Radha, các trẻ nhỏ trai hay con gái vui đùa với 
những ngôi nhà bằng đất bùn, chừng nào chúng chưa ly 
nhiễm tham, ly nhiễm dục, chưa dứt trừ thân ái, dứt trừ khát 
khao, dứt trừ nhiệt tình, dút trừ khát ái nơi các ngôi nhà đất 
bùn ấy, chúng còn chìm đắm, yêu thích đối với những ngôi 
nhà đất bùn ấy, trân quý, xem như tài sản của mình. Cho đến 
khi nào chúng ly nhiễm tham, ly nhiễm dục, dứt trừ thân ái, 
dứt trừ khát khao, dứt trừ nhiệt tình, dứt trừ khát ái nơi các 
ngôi nhà đất bùn ấy, thì bọn chúng, bằng tay và chân mình 
phá sập, phá vỡ và phá tan chúng, không chơi với chúng nữa; 
cũng vậy, này Rãdha, ông hãy phá tan sắc, phá vỡ nó, phá 
sập nó, không chơi với nó. Ông hãy đi theo đạo tích đoạn tận 
khát ái”°”... phá tan thọ... tưởng... hành... thức. Này Radha, 
ái tận này, là Niết-bàn. 
Safta Sutta: Samyutffa-nikaya III.190, dịch Anh P.D.P. 


550 Tức là những gì xây nên năm uân từ đời này sang đời khác. 
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Th.178 Năm uẫn như đồng bọt 

Những bài kệ này được đức Phật nói lên sau khi quan sát 
đám bọt trên sông Hằng. Chúng có thể được xem là 'trồng, 
rỗng, không thật. Chúng chỉ ra rằng các chuỗi tương tục 
danh sắc cũng tương tự, là trồng rồng, không có gì chắc thật 
đáng để chấp là bản ngã hay ngã sở thường hằng. 

Sắc giống như đống bọt, 

Thọ như bong bóng nước, 

Tưởng như là quáng nắng, 

Hành như thân cây chuối,°°! 

Thức ví như huyễn thuật. 
Phena Sutta: Samnyufta-nikaya IHI.142, dịch Anh P.H. 


Th. 179 Niắï-bàn là vô ngã 
Hai đoạn trích đầu cho thấy rằng trong các pháp, Niếr-bàn 
là vồ vi, và rằng trong khi mọi pháp hữu vi đêu vô thường và 
khổ, thì tất cả pháp, kể cả Niết-bàn, đêu vô ngã. Tuy nhiên, 
đoạn trích thứ ba nói rằng Niếễt-bàn không chỉ là thường (vì 
nó vượt khỏi thời gian) và lạc, nhưng có một số phẩm tánh 
mà những pháp vô ngã không Có. 
Dù các Như Lai có xuất hiện ở thế gian hay không xuất hiện 
Ở thế gian, thì pháp â ấy vẫn thường trụ, là pháp trụ tánh, pháp 
quyết định tánh: “Tắt cả các hành là vô thường'... “Tất cả các 
hành là khổ”... “Tất cả các pháp là vô ngã”. 
Uppadãa Sutta: Angufftara-nikaya L.286, dịch Anh P.H. 


Trong các pháp, những gì là hữu vi hay vô vi, ly tham được 
xem là tôi thượng trong tất cả, tức là sự nhiếp phục kiêu 
mạn... tịch diệt, Niết-bàn 

Pasada Suta: Anguffara-nikaya II.34, dịch Anh P.H. 


Quán năm thủ uân là vô thường, vị ấy chứng đắc tùy thuận 


nhẫn, thây “diệt tận năm thủ uân là thường, Niêt-bàn”. Quán 


551 Tức là như củ hành: nhiều lớp, mà không có lõi. 
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năm thủ uân là khô, vị ấy chứng đắc tùy thuận nhẫn, Quán 
“diệt tận của ngũ thủ uấn là lạc, Niết-bàn”... 
... là cái khác,... không duyên bởi cái khác, Niết-bàn”. 
... là hoại,... bất hoại tánh, Niết-bàn'.... 
... là hư,... bất hư, Niết-bàn'. 
... là không,... thắng không, Niết-bàn”. 
... là vô ngã,... thắng nghĩa, Niết-bàn”.. 
. là không chắc thật,... chắc thật, Niết-bàn".. 
Là cái khác” là phép quán vô ngã (như là)... - là hoại"... “là 
hư”... là không'... “là vô ngã”... “là không chắc thật... 
Vipassana-katha: Patisambhidamagga II.238—242, dịch Anh P.H. 


ĐẠI THỪA 
Bản tánh của trí tuệ 
M.129 Chánh trí thấy các phẩm tánh siêu việt của 

Pháp thân Phật 
Dù cho bằng hết thảy tịnh trí của mình, các A-la-hán, Bích- 
chi-phật cũng chẳng thể lãnh hội được Pháp thân của Như 
Lai hay cảnh giới Nhất thiết trí của Ngài. Chúng sanh nào tin 
lời Phật, nên khởi tín tâm nơi Thường, Lạc, Ngã, Tịnh. Đó 
không phải kiến chấp điên đảo.°5? Đó là gọi là chánh kiến. Vì 
sao vậy? Bởi vì Pháp thân của Như Lai là thường ba-la-mật, 
lạc ba-la-mật, ngã ba-la-mật, và tịnh ba-la-mật. Ai thấy Pháp 
thân của Phật như vậy thời có chánh kiến. Ai có chánh kiến 
tức là con chân thật của Phật, từ miệng Phật sanh, từ Chánh 
pháp sanh, từ Pháp mà hóa sanh, là người thừa tự pháp. 
Šrimãlãdevi-simhanada Sữữa, Taishõ vol.12, text 353, ch.12, 
p-222a20-25, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


552 Điển hình trong các kinh điển Phật giáo, có các điên đảo kiến là vô 
thường xem là thường, khổ xem là lạc, vô ngã xem là ngã, bắt tịnh xem là 
tịnh. Ở đây, một sự điên đảo quan trọng hơn là chẳng nhận ra thường, lạc, 
tịnh và thậm chí là ngã ở nơi chúng thực có: xem *M.145. 
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Duyên khởi 

M.130 Duyên khởi và tái sanh rà không có một tự ngã 
Đoạn này cho thấy mười hai chỉ duyên khởi (xem *Th.158 và 
*J.74) một dòng chảy liên tục của chuỗi tương tục vô ngã 
hưu chuyển trong đời này và từ đời này sang đời khác. 
Duyên khởi mười hai chỉ này, với phạm vi các nhân duyên 
khác nhau, là chăng phải thường cũng chẳng phải vô thường, 
chẳng phải hữu vi cũng chẳng phải vô vi, chẳng phải không 
nhân cũng chăng phải không duyên, chăng có người cảm thọ, 
cũng không tạo ra cái gì là sở tri, không phải là pháp khả tận, 
không phải là pháp khả hoại, không phải là pháp khả diệt, đã 
tồn tại từ vô thủy, chẳng gián đoạn, lưu chuyển như dòng 
sông. 
Bốn chi của duyên khởi mười hai chỉ này sanh khởi như là 
chuỗi nhân quả tương tục, làm nhân hội tụ mười hai chỉ 
duyên khởi này. Bốn chỉ là gì? Đó là: vô minh, ái, nghiệp, và 
thức. 
Thức có tác dụng làm nhân bởi vì tự tánh của nó là hạt giống 
(chủng tử). Nghiệp có tác dụng làm nhân bởi tự tánh của nó 
là đồng ruộng. Vô minh và ái có tác dụng làm nhân bởi tự 
tánh của chúng là phiền não. Nghiệp và phiền não sản sanh ra 
hạt giống thức. Nghiệp có tác dụng như cánh đồng cho hạt 
giống thức. Ái tưới nước°°° cho hạt giống thức. Vô minh rải 
hạt giống thức. Nếu các duyên này chẳng có, thời hạt giống 
chẳng thê sanh trưởng. 
Nghiệp không nghĩ răng, “Ta có tác dụng như cánh đồng cho 
hạt giống thức.” Ái không nghĩ rằng, “Ta tưới nước cho hạt 
giống thức.” Vô minh không nghĩ rằng, “Ta rải hạt giống 
thức." Hạt giống thức không nghĩ rằng, “Ta sanh thành nhờ 
bởi các duyên nảy.” 


553 Có nghĩa đôi ở đây bị đánh mất trong khi phiên dịch, trong đó từ 
snehayafi hàm nghĩa là “làm cho trở nên ướt” và “làm cho trở nên dính 
mặc". 
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Hạt giống thức, đã được rải bởi vô minh, lớn lên trong cánh 
đồng của nghiệp,” nảy mầm bởi tâm ướt của ái. Nơi này và 
nơi kia, trong chỗ sanh khởi trong thai mẹ, nó làm cho danh 
sắc nảy thành mầm.” Sự nảy mầm của danh sắc này chăng 
phải tự tác, chẳng phải tha tác, chăng phải cả hai cùng tạo 
tác, chăng phải do Tự Tại Thiên tạo tác, chăng phải đo thời 
tính tạo tác, không tự tánh (paky?) sanh, không y cứ trên bất 
kỳ tác nhân riêng lẻ nào, cũng chăng phải sanh mà không có 
nhân nào. Từ sự gặp gỡ của cha mẹ trong khi hòa hợp, đầy ái 
dục, và từ sự tụ hội của các duyên khác, nơi này và nơi kia, 
trong sự sanh khởi trong thai mẹ, khi các nhân duyên đây đủ, 
nó làm cho danh sắc nảy thành mầm giữa các pháp vô chủ, 
vô sở hữu, vô sở nhiếp, như hư không, tự tánh như huyễn. 
Cũng như vậy, có năm yếu tố cho nhãn thức sanh khởi. Năm 
yếu tô ấy là gì? Nhãn thức khởi duyên nơi mắt, sắc, ánh sáng, 
hư không, và tác ý. Mắt có tác dụng làm sở y cho nhãn thức. 
Sắc có tác dụng làm sở duyên cho nhãn thức. Ánh sáng có tác 
dụng chiếu soi. Hư không có tác dụng không chướng ngại. 
Tác ý có tác dụng suy xét. Nếu các duyên này không có mặt, 
nhãn thức chẳng thê sanh khởi. Nếu nội nhãn xứ không 
khiếm khuyết, và sắc, ánh sáng, hư không, cùng tác ý cũng 
không khiêm khuyết, thì khi tât cả chúng tụ hội, nhãn thức 
phát sanh. Mắt không nghĩ, “Ta có tác dụng làm sở y cho 
nhãn thức." Sắc không nghĩ, “Ta có tác dụng làm sở duyên 
cho nhãn thức." Ánh sáng không nghĩ, “Ta có tác dụng chiếu 
oi. Hư không không nghĩ, “Ta có tác dụng không chướng 
ngại.` Tác ý không nghĩ, “Ta có tác dụng suy xét.` Nhãn thức 
không nghĩ, “Ta sanh do bởi các duyên này.` Tuy vậy, khi 
các duyên nảy có mặt, nhãn thức sanh khởi. Các căn còn lại 
cũng được phân tích như vậy. 
Chẳng có pháp nào lưu chuyền từ thế gian này sang thế gian 
khác,°°° nhưng khi các nhân và duyên đầy đủ, nghiệp và quả 


554 CÍ. *Th.164. 
°55 CÝ, *Th.161. 
596 Cƒ, *Th.173-74. 
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báo của nghiệp có thê được thi thiết. Ví như hình ảnh phản 
chiếu của khuôn mặt được thấy trong tắm gương hoàn toàn 
trong sáng. Chăng có khuôn mặt nào di chuyển vào tấm 
gương, mà khi nhân duyên đầy đủ, thì khuôn mặt được thấy. 
Cũng như vậy, chẳng có gì rời khỏi thế gian này và chẳng có 
gì đi đến thế gian khác, mà khi nhân duyên đầy đủ thì nghiệp 
và quả báo của nghiệp được chiêu cảm. 

Ví như đĩa mặt trăng đi theo quỹ đạo của nó 4000 do-tuần 
(42000 do-tuần, theo bản Tạng) phía trên chúng ta. Ảnh của 
nó có thể được thấy trong chậu nước nhỏ. Đĩa mặt trăng 
không rời khỏi cỗ của nó trên hư không mà di chuyển vào 
chậu nước nhỏ, nhưng khi nhân duyên đầy đủ thì mặt trăng 
ảnh hiện. Cũng như vậy, chăng có gì rời khỏi thế gian này và 
chẳng có gì đi đến với thế gian khác, mà khi nhân duyên đầy 
đủ thì nghiệp và quả báo của nghiệp được tương cảm. 

Ví như lửa cháy khi củi có mặt làm duyên. Nếu củi không 
thích hợp, thời lửa chăng cháy. Cũng như vậy, hạt giống thức 
sanh khởi từ nghiệp và phiền não, nơi này và nơi kia, trong 
chỗ sanh khởi trong thai mẹ, khi các nhân và duyên đầy đủ, 
nó làm cho danh sắc nảy thành mầm giữa các pháp vô chủ, 
vô sở hữu, vô sở nhiếp, như hư không, tự tánh như huyễn. 
Như vậy, mối quan hệ duyên sinh của duyên sinh nội tại 
được thấy. 

Sãlistamba Sữfra, dịch Anh from Sanskrit byD.s. 


M.131 4i thấy duyên khởi là thấy Pháp, và do đó thấy Phật 
Đoạn này bắt đâu liên kết hai lời phát biểu trong *Th. l65 và 

*Th.2, vê thấy duyên khởi, Pháp và Phật. Nhưng trong mô tả 
duyên khởi là 'vô sanh”, nó áp dụng một mô tả chỉ được dùng 
cho Niết-bàn trong Phát giáo Thượng tọa bộ. 

Từ Thị (Maitreya) Bồ-tát ma-ha-tát nói với tôn giả Xá-lợi Tử 
(Šãriputra): “Này tôn giả Xá-lợi Tử, đức Thế Tôn, Pháp Chủ, 
Chánh Biến Tri, đã từng nói, “Tỳ-kheo nào thấy duyên khởi 
là thấy Pháp. Ai thấy Pháp là thấy Phật.” “Duyên khởi” ở đây 
có nghĩa là gì? “Duyên khởi” có nghĩa như sau: Khi cái này 
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có, cái kia có. Từ sự sanh của cái này, cái kia sanh.°”... [Kế 
ra mười hai chi duyên khởi. Mỗi chỉ được mô tả là duyên của 
chỉ tiếp theo và mỗi chi diệt được mô tả là dẫn đến chỉ kế tiếp 
diệt.] Đây là điều Thế Tôn thuyết về duyên khởi. 

Pháp là gì? Đó là thánh đạo tám chỉ: chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh tấn, 
chánh niệm và chánh định. Đây là điều đức Thế Tôn thuyết 
về thánh đạo tám chỉ và chứng đắc Niết-bàn là quả của nó. 
Phật, Thế Tôn ở đây là gì? Vị giác ngộ tất cả các pháp được 
gọi là Phật, vị có tuệ nhãn của bậc thánh, vị có Pháp thân, vị 
thấy được hết thảy các pháp cần tu học và là vị đã viên mãn 
việc tu học. 

Vị ấy thấy duyên khởi ra sao? Ở đây, Thế Tôn nói, “Ai thấy 
duyên khởi là thường hằng, không thọ mạng,°°8 ai thấy như 
thật chẳng sai, là vô sanh, vô khởi, vô tác, vô vi, vô ngại, vô 
y, lợi ích,°5° kiên có, bất hủy, bất diệt, bất hoại, vô tự tánh, 
thời là thấy Pháp. Ai thấy Pháp như vậy, là thường hằng, vô 
ngã... vô tự tánh, thời là thấy Phật, có vô thượng Pháp thân. 
Bởi đo trí tuệ toàn hảo này, vị ấy đắc được hiểu biết rõ ràng 
về Pháp của các bậc thánh. 

Sãlistamba Sữtra, dịch Anh from Sanskrit byD.s. 


Suy nghiệm có phê phán về ý niệm Thượng đề 
sáng tạo 
M.132 Bác bỏ về sáng tạo chủ 
Đoạn trích này tiếp tục một chủ đề trong *Th.169, nêu lên 
một số luận chứng được thấy trong các luận chứng thỂ tục 
bác bỏ Thượng để tạo chủ, mặc dù không thảo luận về ý niệm 
rằng một đáng thân linh như vậy có thể cho phép tự do ý chí. 
Luận chứng ở đây nói rằng bất cứ điều gì được tạo ra bởi 
một Thượng đề đơn nhất thường hằng, những cải đó cũng sẽ 
là thường hằng và đơn nhất, nhưng những điều chúng ta kinh 


°5” Xem *Th.156. 
558 Không có bản ngã làm thê tính sinh tôn. 
°59 Khi thực hiệu và áp dụng cho tu đạo. 
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nghiệm rõ ràng là vô thường, và đa dạng. Một Thượng để tạo 
ra các sanh loại sanh dưới cõi người, thời không thể là nhân 
từ. Nếu điều ác mà người ta làm đến từ ma quỷ, không phải 
từ Tì hượng đề, thì Thượng để đó chẳng phải là toàn năng; 

nếu nó đến từ chính con người, thì vị áy cũng không phải là 
toàn năng; và nếu nó đến từ vị ấy, thế thì vị ấy không nhân 
từ. 

Khi đức Phật thuyết về bát-nhã ba-la-mật-đa thâm sâu này, 
có ngoại đạo tên Vi-mạt-đề (Vimati) trong hội chúng rời khỏi 
chỗ ngồi đứng dậy, bạch Phật, 'Bạch Thế Tôn, Phật nói tất cả 
pháp xưa nay không sanh, tự tánh thanh tịnh. Nghĩa này 
không đúng. Tự Tại Thiên là thường hằng, là cha mẹ của tất 
cả vạn vật, sinh ra các pháp, tạo tác và an bài thế gian. Lại có 
người thuyết rằng, “Thân ngã (Ätman) sinh ra tất cả các pháp. 
Ngã này trụ trong tâm lớn bằng ngón tay cái.” Lại có người 
thuyết rằng, “Tất cả pháp do hòa hợp sanh ra.” Vì sao nay nói 
là không sanh?" 

Thế Tôn nói với Vi-mạt-để, “Ta sẽ theo ý ông mà trả lời 
những câu hỏi trên để đoạn trừ sự nghi ngờ của ông. Ông hãy 
lắng nghe cho kỹ. Như ông đã nói, “Tự Tại Thiên là thường 
hằng, sinh ra tất cả.” Như vậy, tất cả vạn vật được sanh bởi vị 
ấy cũng phải là thường hằng. Vạn vật được vị ấy sanh ra thời 
phải đồng tánh với vị ấy. Nếu ông cho rằng chẳng phải vậy, 
bởi cái gì được sanh thời trước sau biến đổi, do vậy chẳng 
thường trụ, như vậy ông mâu thuẫn với lời trước của mình. 

Điều này không đúng. Vì sao vậy? Vì dụng không lìa thể nên 
phải là thường hằng, thê không lìa dụng thế thì phải là không 
thường hằng. Nếu Tự Tại Thiên là thường hằng, thời những 
gì vị ây sanh ra cũng phải là thường hằng. Nếu là như vậy, 
sao chúng có lúc tồn tại, có lúc không tồn tại? Đã không 
thường tôn tại thì sao gọi là thường hằng? Theo ý ngĩa này, 
Tự Tại Thiên năng sanh tất phải đồng với cái tạo vật sở sanh, 
thế thì nhất định Tự Tại Thiên là không thường hằng. 
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Vả, cái sở sanh đã nhiều, tức chẳng có cái một. Nếu là một 
thời không có gì sai biệt, nhưng muôn loải có từng loại riêng 
biệt, như vậy sao gọi là một?589 

Lại nữa, nếu Tự Tại Thiên sanh ra tất cả, thời vị ấy không 
nhân từ. Nếu có lòng nhân từ thì nên làm cho hữu tình đều 
sinh trong cõi trời, người để hưởng sung sướng, sao lại làm 
cho các hữu tình chịu tám khổ, sinh trong ba đường xấu"S! 
chịu đủ các khổ? Nếu có lòng nhân từ sao lại tự mình sanh, 
tự mình an bài, tự mình hại hữu tình? 

Nếu Tự Tại Thiên là đơn nhất, là thường hằng, thế thì tất cả 
những gì được sanh ra thảy không bị biển đổi, sao có chủng 
loại dị biệt, sanh diệt vô thường, lãnh thọ sự bất tịnh này 
trong năm thú? 

Ví như thấy quả tức biết được nhân của nó. Nên biết Tự Tại 
Thiên không thường hằng, không đơn nhất. Nếu tốt đẹp là do 
Tự Tại Thiên, còn thô ác bất thiện là do quỷ Tắt-xá-giá làm 
ra, nói như vậy thì không hợp lý. Nếu thiện là do Tự Tại 
Thiên, còn ác là do quy Xá-giá, thiện ác trái nhau, sao gọi là 
Tự Tại (tuyệt đối tự to tự tại nên gọi là Chúa)? Vả, hữu tình 
tạo ác thì nhiều, người tu thiện thì ít, tức là quỷ Tắt-xá-giá 
thắng vượt Tự Tại Thiên. 

Lại nữa, ông nói hữu tình tạo các điều lành là phần của Tự 
Tại Thiên, tạo các điều ác là do quỷ Xá-giá dạy bảo. Đệ tử 
của các ông luôn nói như vầy, “Làm lành sinh lên trời, làm ác 
đọa địa ngục.” Nếu nói sinh lên trời, đọa địa ngục là do tạo 
thiện ác, thì tại sao nói do Tự Tại Thiên tạo nên? 

Giống như vua sai người tuyên bố lệnh cho tài vật, chức tước, 
chỉ nói là vua ban cho, chứ không nói là người tuyên lệnh 
ban. Lại như vua sai người giết, nhưng chỉ nói vua giết chứ 
không nói đao phủ giết. Cũng vậy, nếu làm lành thì quy về 


580 Tức là, giả sử tất cả mọi thứ đến từ một “Sáng tạo chủ”, thời chúng sẽ có 
chung bản chất đơn nhất đó, nhưng chúng chẳng như vậy. 

°6! Tức là các chúng sanh ở địa ngục, ngạ quỷ, và các hàng súc sanh (kế cả 
chim, cá, côn trùng... ). 
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Tự Tại Thiên, còn tạo ác thì quy về quỷ Tất-xá-giá, vậy thì vì 
sao hữu tình chịu khổ vui do bởi việc họ làm? 

Do đó nên biết, Tự Tại Thiên nhất định không thể tạo ra tất 
cả. Lại nữa, nếu nói vị ấy là một, thì tại sao hữu tình sinh ra 
vô lượng tâm thiện ác? Cho nên biết rằng vị ấy không phải 
một. 

Nếu nói tất cả do Tự Tại Thiên tạo ra thì phải thuần thiện, sao 
lại có ác? Khi có người, trong số nhiều người, tạo ra nhiều 
việc ác, thời đó gọi là người ác. Nếu chúng sinh làm ác do Tự 
Tại Thiên, thì cả thế gian này đều nói là tội nhân địa ngục tự 
tạo ác nghiệp, sao chỉ nói là do Tự Tại Thiên? Như có người 
phỉ báng kẻ khác, nói họ làm các việc ác thì kẻ ấy nên bị 
nghiêm hình. Cũng vậy, ông nên bị nghiêm hình do phỉ báng 
Tự Tại Thiên vì nói vị ấy tạo ra các ác nghiệp cho chúng 
sanh. 

The Six Noumenal and Phenomenal Perfections Sutra / Da-sheng- 
li- qu-lu-boluomiduo ÿjing, Taishố vol.8, text 261, p.910c17— 
911a27, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


Không có ngã thể thường hằng 

M.153 Có nghiệp, nhưng không ngã tạo nghiệp 
Đoạn này nhấn mạnh rằng không có chủ thể của hành động; 
hành động sanh khởi từ tương tác của chuỗi tâm tương tục. 
Tuy không thấy có chúng sanh, có khổ, Thích Tôn vẫn cứu 
khô.”82 Chúng sanh hoan hý, khoái lạc, muốn rằng khổ mình 
không tăng. 
Như thực hiểu biết Phật Chánh pháp, vi điệu bất khả tư nghì, 
của các đức Phật-đà, vì vậy, con cúng dường Ngài, Tối tôn 
trong loài người, con hưởng thọ quả đạt được ây. _ 
Tu tập Chỉ và Quán, con đường dẫn đến tĩnh chỉ khổ đau. 
Những cáu bắn tập khí mà thế gian nhiễm, vốn tịch tĩnh. 


52 CF. một đoạn được dẫn trong Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) của 
Thượng Tọa Bộ (XVI.90): “Có khổ, không người. khổ; có làm, không 
người làm; có niết-bàn tịch diệt, không có người niết-bàn; có đạo, không 
người đi”. Tức là không có bản ngã chịu khô và thoát khô. Đại Thừa thêm 
rằng khổ cũng chẳng phải là bản tánh bất biến. 
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Chỉ và quán không cáu bn, tất cả vốn không, đức Mâu-ni... 
Hiểu vô tác và dụng... Cỗ xe được tạo với nhiều bộ phận, dù 
không thấy gì, nhưng nó vẫn tác dụng. 

Ta đã nói tự tánh của nghiệp cũng vậy, không người tạo tác ở 
đâu trong mười phương. 3 Cũng như cơn gió thôi không dập 
lửa trên cây, dù gió, cây chẳng biết gì, và lửa chăng được dập 
tắt, nhưng chẳng hề có ai tạo tác hành vi nào. 
Piir-putra-samagama, as quoted ¡in the S¡ksa-samuccaya of 
Sãntideva, ch.I4, dịch Anh from Sanskrit by D.S. 


M.134 Chúng sanh không thật, như đồng bọt 
Đoạn này ví dụ bản chất của chúng sanh với đồng bọt, quáng 
năng hay tiếng vang, cho thấy chúng thiếu một tự ngã thường 
hằng, chân thật (xem *Th.178). 
Thưa Ngài Văn-thù, Bồ-tát nên quán sát hết thảy chúng sanh 
như nhà huyễn thuật quán sát người huyễn mình tạo ra. Bồ- 
tát nên quán sát hết thảy chúng sanh như trí giả nhìn bóng 
trăng dưới đáy nước. Bồ-tát nên quán sát hết thảy chúng sanh 
như nhìn mặt mình trong gương.°%t Bồ-tát nên quán sát hết 
thảy chúng sanh như nước trong quáng nẵng.. . Bồ tát nên 
quán sát hết thảy chúng sanh như đồng vọng của tiếng SỌI.. 
như núi mây nỗi trên bầu trời... như khoảnh khắc đầu và cuối 
của đống bọt nước... như sự khởi và tan của bong bóng trên 
mặt nước... như lõi chuối rỗng”... như ánh chớp. Thưa 
Ngài Văn-thù, Bồ-tát nên quán sát hết thảy chúng sanh cũng 
như vậy. 
Vimalakmti-nirdesa Suữra, ch.6, section 1, dịch Anh from Sanskrit 
by D.S. 


552 Xem ghi chú ở *M.55. 

6 Từ Sanskrit được dùng ở đây cho mặt (mukha-mandala) và gương 
(ädaráa-mandala) nhân mạnh rằng cả mặt lẫn gương đều là vòng tròn 
(mandaia). Nó tương tự như mặt trăng phản chiếu vào nước trong thí dụ 
trước. 

55 Xem ghi chú ở *M.I16. 
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M.155 Vượt ngoài tư duy phân biệt “ta` và “của ta” 
Bồ-tát chân thực chẳng có thái độ phán xét xem những người 
khác có thiếu các ba-Ìa- mật của Bồ-tát chăng, mà xem tất cả 
không thiên vị, và không có những ý tưởng về cái tôi-trung 
tâm. 

Bồ-tát ma-ha-tát... không tư duy phân biệt bố thí và không 
bố thí; không tư duy phân biệt trì giới và ác hành; không tư 
duy phân biệt an nhẫn và động nộ; không tư duy phân biệt 
tỉnh tắn và giải đãi; không tư duy phân biệt định và tán loạn; 
không tư duy phân biệt trí tuệ và ngu s1; không tư duy phân 
biệt, “Ta bị chê”; không tư duy phân biệt, “Ta được khen”; 
không tư duy phần biệt “Ta được tôn kính”; không tư duy 
phân biệt “Ta bị sỉ nhục”. Vì sao vậy? Bởi vì, này Šãriputra, 
trong pháp vô sanh”°° không có cái gì là “Ta bị chê”, “Ta được 
khen", “Ta được tôn kính", hay “Ta bị sỉ nhục”. Vì sao vậy? 
Bởi vì bát-nhã ba-la-mật chặt đứt gốc rễ các tư duy phân biệt 
như vậy. 

Pañcavinsati-sahasrika Prajñãparamitã Sura, pp.89-90, dịch Anh 
from Sanskrit by D.S. 


M.136 Bệnh do do tưởng của các chúng sanh vị kỷ 

Đoạn này có Bồ-tát Duy-ma-cáật (Vimalakmti) thị hiện thân 
bệnh để báo hiệu sự khổ của mình nhằm đáp lại với ảo tưởng 
lấy 'cái tôi' làm trung tâm của chúng sanh, khi cả họ lẫn bắt 
kỳ bệnh tật hoặc đau khổ nào cũng chẳng hệ có bản tánh 
thường hăng, chân thật. 
Văn-thù-sư-lợi nói, “Cư sỹ, bệnh của ông có thuyên giảm 
chăng? Ông đã sắp khỏi chưa? Có phải ông bệnh vì các đại 
bất hòa, phong đại vượt trội? Bệnh ông có thuyên giảm chứ 
không tăng phải không? Thế Tôn ân cần gởi lời hỏi thăm 
xem ông đã đỡ đau, đỡ khổ, đỡ bệnh chưa; ông đã dậy được 
chưa; và ông đã khỏe mạnh, an vui, không khó chịu và thoải 
mái chưa. Cư sỹ, bệnh này khởi lên bởi nguyên nhân nào? 
Bệnh phát sinh đã bao lâu? Dứt nó bằng cách nào?” 


586 “Vô sanh” có thể có nghĩa là cái “ta” chẳng thực tồn tại. 
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Duy-ma-cật đáp, “Thưa Ngài Văn-thù, bệnh này của tôi sẽ 
kéo dài theo vô minh và hữu ái. Bệnh tôi sẽ bình phục khi hết 
thảy chúng sinh đều dứt bệnh. Vì sao vậy? Thưa Ngài Văn- 
thù, với Bồ-tát, luân hồi là y xứ của chúng sanh. Bệnh y chỉ 
nơi luân hồi. Bồ-tát sẽ không còn bệnh khi hết thảy chúng 
sanh thoát ly bệnh khổ. Ví như, thưa Ngài Văn-thù, nếu đứa 
con một của vị trưởng giả bệnh, cha mẹ nó cũng bị bệnh 
theo. Nếu nó bình phục thì cha mẹ nó khỏe theo. Cũng vậy, 
thưa Ngài Văn-thù, Bồ-tát yêu thương chúng sanh như con 
một, nên chúng sanh còn bệnh, thì Bồ-tát còn bệnh; khi 
chúng hết bệnh, thì Bồ-tát lành bệnh. Ngài hỏi tôi, thưa Ngài 
Văn-thù, bệnh của tôi phát khởi từ đâu; bệnh của Bồ-tát phát 
khởi từ đại bi.'.... 

Bấy giờ Văn-thù-sư-lợi hỏi, 'Bồ-tát nên vấn an một Bồ-tát 
đang thọ bệnh như thế nào?? Duy-ma-cật nói, “Nói vô thường 
tánh của thân mà chớ nói ghê tởm và từ bỏ thân. Nên nói khô 
tánh của thân mà không nói hỷ lạc của Niết-bàn. Nói vô ngã 
của thân mà vẫn khuyên giới thuần thục chúng sanh. Nói tự 
tánh tịch tĩnh của thân không nói cứu cánh tịch tĩnh. Khuyên 
phát lộ tất cả ác hành mà không nói rằng chúng không còn trồ 
quả. Khuyên vì ta bệnh nên thương cảm chúng sanh khác 
đang khổ vì bệnh. Khuyên ức niệm vô lượng khổ từ vô số đời 
trước. Khuyên ức niệm sự nghiệp đã làm vì lợi ích hết thảy 
chúng sinh. Khuyên thú hướng tích tập thiện căn. Nói về bản 
lai thanh tịnh. Nói về không khao khát mong cầu. Nói hãy 
luôn luôn phát khởi tỉnh tấn để trở thành y vương, chữa mọi 
bệnh tật. Bồ-tát nên an ủi một Bồ-tát đang bệnh như vậy.” 
Văn-thù-sư-lợi hỏi, “Này thiện gia nam tử, Bồ-tát đang bệnh 
nên quán sát tự tâm như thế nào? Duy-ma-cật đáp, “Thưa 
Ngài Văn-thù, Bồ-tát đang bệnh nên nghĩ rằng: bệnh này phát 
khởi từ đẳng khởi của nghiệp điên đảo hư vọng trong vô biên 
quá khứ, và từ phiền não phân biệt không thực. Trong đệ nhất 
nghĩa, không có bất cứ pháp nào là khả đắc để có bệnh này. 
Vì sao vậy? Bởi nó là tăng thịnh của bốn đại sở tạo?Š”, mà 


587 Vị tụ của bốn đại: đất, nước, lửa, và gió. 
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bốn đại này là vô chủ và không có người phát khởi. Quả 
thực, khối tăng thịnh này không có tự ngã. Cái gọi là bệnh 
này là bất khả đắc trong đệ nhất nghĩa, mà chỉ do tham chấp 
tự ngã. Vị ấy vì vậy không nên tham chấp nơi tự ngã, mà nên 
nhận thức tường tận căn nguyên của bệnh; loại trừ tưởng về 
ngã và làm phát khởi tưởng về pháp. Thân này là hợp thành 
bởi nhiều pháp. Chính các pháp ấy khi đang sinh thì sinh. 
Chính các pháp ấy khi đang diệt thì diệt. Vả lại, các pháp này 
không nhận biết lẫn nhau, không giác tri lẫn nhau. Khi khởi, 
nó không nói, “Ta khởi.” Khi diệt, nó không nói, “Ta diệt.”... 
Thưa Ngài Văn-thù-sư-lợi, như vậy là Bồ-tát đang bệnh quán 
sát tự tâm đề đoạn trừ xuất sinh của già, bệnh, chết. Do vậy, 
thưa Ngài Văn-thù, nếu Bồ-tát không chứng đắc bồ-đề, thời 
hết thảy nỗ lực của vị ấy đều thành vô nghĩa. Cũng như, do 
thắng kẻ địch mà được gọi là dũng sỹ; cũng vậy, Bồ-tát được 
gọi là Bồ-tát bởi đứt trừ đau khổ của già, bệnh, chết. 

Bồ-tát đang bệnh lại nên suy ngầm như vầy, “Bệnh ta không 
thực, cũng vậy, bệnh của hết thảy chúng sanh không thực.” 
Quán sát như vậy, sẽ chăng rơi vào kiến chấp rằng vì lợi ích 
chúng sanh,”8 mà phát khởi đại bi đối với chúng sanh. 
Vimalakmti-nirdesa Suira, ch.4, sections 5—7, 10-11, 14-15, dịch 
Anh from Sanskrit by D.S. 


Tự tánh Không 

M.137 Tâm Kinh: tánh Không và bát-nhã ba-la-mật 
Đoạn kinh ngắn này nói vê mỗi một trong các uấn tạo thành 
chúng sanh (xem *?h.151) là rỗng không, không tự tánh / tự 
hữu, tốn tại cá biệt (xem *M. 138), đây là do mối hỗ tương 
quan hệ sâu sắc với các yếu tổ tồn tại khác. “Tự táảnh' của 
chúng là Không tánh, thể tỉnh trồng, không. Ti ƑONg trường 
Không tánh, thực không thể nhặt ra bắt cứ yếu tô cá biệt nào 
như là năm uẩn. 
Kính lễ Bậc Nhất Thiết Trí, 


68 Xem *M.94. Skt. anu$amsadrsfi: ái kiến đại bi, quan điểm thực dụng, 
cho răng chỉ phát tâm đại bị khi khi thây có lợi ích. 
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Quán Tự Tại (Avalokitesvara)°°° Bồ-tát, khi tu hành bát-nhã 
ba-la-mật thậm thâm, quán chiếu tường tận năm uấn, thấy 
chúng là trống rông không tự tánh. 
“Này Xá- -lợi-phất (Sãriputra), sắc là không, và không cũng 
chính là sắc. Sắc chẳng khác không, và không cũng chẳng 
khác sắc. Cũng như vậy với thọ, tưởng, hành và thức.570 
“Này Xá-lợi-phất, hết thảy các pháp ở đây có đặc tướng là 
không. Chúng không sinh, không diệt; không cấu nhiễm, 
không không cấu nhiễm; không tăng, không giảm. 
Vì vậy, này Xá-lợi-phất, trong tánh không không có sắc, 
không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có 
nhãn giới, cho đến không có ý thức giới; không có minh, 
không có vô minh, không có sự diệt tận của minh, không có 
sự diệt tận vô minh, cho đến không có già và chết, không có 
sự diệt tận của già và chết;5”' không có khô, tập, diệt, đạo;°”? 
không có trí, không có đắc. 
Vì vậy, này Xá-lợi-phất, vì Bồ-tát không có đắc, nhưng y chỉ 
trên bát-nhã ba-la-mật, mà an trụ không có những chướng 
ngại trong tâm. Bởi vì không có những chướng ngại trong 
tâm, Bồ-tát không có sợ hãi, và vượt ngoài những tà kiến 
điên đảo, đạt đến Niết-bàn. Hết thảy chư Phật trong quá khứ, 
hiện tại, và vị lai, do y trên bát-nhã ba-la-mật, mà chứng đắc 
giác ngộ viên mãn tối thượng. Vì vậy, nên biết bát-nhã ba-la- 
mật là đại thần chú, là chú đại minh, là thần chú cao tuyệt, 
thần chú vô giá, có thể trừ diệt hết mọi khổ đau, bởi vì đó là 
chân lý, không sai lầm. 

Dhãranï ”” về bát-nhã ba-la-mật là: gate gate 

pãragate pãrasamgate bodhi svãhã. ”“ 


569 Xem *M.55. 

50 Bốn uần, cùng với sắc, tạo nên một chúng sanh. 

57! Sự sanh diệt của mười hai chỉ duyên khởi dẫn đến khổ đau, bắt đầu từ 
vô minh; xem phần giới thiệu trước *Th.149. 

572 Bốn chân lý của bậc thánh: xem *L.27. 

33 Một dạng chú tụng, tương tự như mantra. 
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Dứt Tâm Kinh bát-nhã ba-la-mật. 
Prajñaparimita-hrdaya, dịch Anh from Sanskrit by D.S. 


M.138 Tự tánh hữu vi Không 

Triết gia Đại thừa có ảnh hưởng là Long Thọ (Nãgãrjuna) 
(khoảng 150-250 TL), người sảng lập phái Trung Quán 
(Madhyamaka), nhắn mạnh ý niệm Tánh không ` (Sữnyafä) 
theo nga rằng, mỗi pháp đêu phụ thuộc vào các duyên cho 
sự tôn tại và tự tánh của nó," nó rỗng không, không tự tánh 
(hay sự tổn tại biệt lập), hay bản tánh (về điểm này, xem 
thêm *V.75—6 và 79). Trong đoạn văn này, Long Thọ đáp lại 
với những lời phản biện rằng ý niệm này dường như phủ định 
thực tại ngay cả bốn Thánh đề, (xem phân giới thiệu trước 
*Th.149). Long Thọ lập luận rằng chỉ nếu khổ và tập là rỗng 
không / hữu vi thì chúng mới có thể chấm dứt; bất cứ pháp 
nào mà tổn tại trong tự tánh của nó, không duyên y, thì không 
hệ biến đổi. Tương tự như vậy, khổ điệt cũng không thể 
chứng đắc nếu đó là tôn tại cố định, cố hữu, và đạo cũng 
không thể tiệm tu nếu nó là tổn tại trong tự tánh. Tức là, chỉ 
trong một thế giới rỗng không / hữu vi là có thể diệt khổ, và 
đạt giác ngộ. 

8. [Long Thọ| Chư Phật y chỉ hai chân đế mà thuyết 

pháp. Đó là thế tục đế, và đệ nhất nghĩa đề. 

9. Những ai không biết sự phân biệt của hai chân đề 

này, thì cũng không biết chân thật nghĩa sâu xa trong 

giáo pháp của Phật... 

11. Kiến giải sai lầm về tánh Không hủy diệt kể trí 

tuệ chậm lụt. Cũng như người năm con rắn sai lầm, 

hoặc chú thuật sai lầm... 


574 Các dhãranï về cơ bản không thê giải thích được, nhưng ý nghĩa của 
câu này có thể được dịch ra đại loại là, “Đi, đi, đi qua, đi qua bờ bên kia, 
giác ngộ, tuyệt vời!” 

575 Trong trường hợp Niết-bàn, nói chung được xem là “vô vi', khái niệm 
về nó được duyên bởi pháp trái với nó, và sự chứng đắc nó phụ thuộc thế 
giới hữu vi của luân hồi. 
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15. Nay ông đồ lỗi của chính ông cho chúng tôi, 
giống như người cưỡi ngựa, tự quên ngựa mình cưỡi. 
16. Nếu ông quán sát các pháp là thực hữu do tự tánh, 
quyết định có tự tánh, như vậy ông cũng thấy các 
pháp là không nhân cũng không duyên. 

17. Tức là bác bỏ quả và nhân, tác giả tác và tác 
nghiệp, sanh khởi và hoại diệt, cũng như quả của 
nghiệp. 

18. Chúng tôi tuyên bố, duyên khởi là Không tánh. 
Không tánh ấy chỉ là khái niệm (giả danh / giả thi 
thiết); theo đó, cũng là thực hành trung đạo. 

19. Không có một pháp đã khởi mà không y duyên. 
Vì vậy, không có pháp nảo là không phải Không. 

20. Nếu tất cả cái này là không phải không, thì không 
có sanh cũng không có diệt. Như vậy thì sai lầm rằng, 
cả bốn Thánh đề cũng không có. 

21. Nếu tập khởi mà không y duyên, do đâu có khổ? 
Thật vậy, vô thường được nói là khổ, nên khổ không 
có tự tánh. 

22. Nếu nó đang có mặt do tự tánh, vậy sao lại tập 
khởi nữa? Vì vậy nếu phủ nhận Không tánh, thì cũng 
không có tập (đề). 

23. Nếu khô có mặt do tự tánh, thế thì không có khổ 
diệt. Vì chấp chặt tự tánh, ông bác bỏ luôn cả diệt. 

24. Nếu đạo có tự tánh, thì tu tập đạo không thể có. 
Nhưng đạo được tu tập, vì không có tự tánh.... 

32. Những ai tự tánh phi giác ngộ, tuy nỗ lực cầu bồ- 
đề, chăng thê đạt giác ngộ, dù hành Bồ-tát đạo. 


Mulamadhyamaka-karika of Nãgãrjuna, ch.24, dịch Anh from 
Sanskrit by D.S. 


M.159 Bồ thí ba-la-mật là Không 


Đoạn này nói rằng hình thức bố thí cao nhất là không có ý 
nghĩ gỉ về người cho, vật cho hay người nhận, vì tắt cả những 
điễu này đều rỗng không về bản tánh (hay biệt hữu). 
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Šãriputra nói, “Thưa tôn giả Subhũti, thế nào là thế gian bố 
thí ba-la-mật, và thế nào là xuất thế gian bố thí ba-la-mật?” 
Subhũti nói, “Thế gian bố thí ba-la-mật, thưa tôn giả 
Šãriputra, là Bồ-tát ma-ha-tát hành đại thí chủ, cúng thí cho 
hết thảy sa-môn, bà-la-môn, kẻ hành khất bần cùng, kẻ lữ 
hành cô độc, hỏi xin bất cứ gì... Bồ-tát ấy nghĩ, “Ta cho. 
Những người kia nhận. Đây là vật thí. Ta cho những gì ta có 
không xan tham keo kiết. Ta hành theo những gì Phật dạy. Ta 
hành bó thí ba-la-mật. Ta xả thí các vật thí này, bình đẳng 
cho đến tất cả chúng sanh, hồi hướng đến vô thượng chánh 
đẳng giác; hành bố thí mà không thấy có bố thí.””5 Bằng 
phương tiện vật thí này cùng quả của nó, mong tất cả chúng 
sanh lãnh thọ an vui trong Pháp, không chấp thủ, đạt bát- 
Niết-bàn.” Bồ-tát bố thí như vậy bị chướng ngại bởi ba chấp. 
Ba chấp á ấy là gì? Đó là tưởng về ta, tưởng về người khác, và 
tưởng về thí. Ba chấp này chướng ngại Bồ-tát khi hành bố 
thí. Đây được gọi là thế tục bố thí ba-la-mật, gọi là thế gian, 
vì bố thí như vậy không di động siêu xuất thế gian,” không 
tự giải thoát, không đạt đến bồ-đề. Như vậy được gọi là thê 
gian bố thí ba-la-mật. 

Thế nào là xuất thế gian bố thí ba-la-mật? Bồ thí hoàn toàn 
thanh tịnh không chướng ngại bởi ba chấp. Ở đây, khi Bồ-tát 
ma-ha-tát hành bố thí, không thấy có ngã (người cho), không 
thấy có người nhận, không thấy có vật thí; cũng không thấy 
có quả bố thí. Đây là, thưa tôn giả Šãriputra, ba chấp thanh 
tịnh mà Bồ-tát ma-ha-tát hành bồ thí. Lại nữa, thưa tôn giả 
Šãriputra, khi Bồ-tát ma-ha-tát hành bồ thí, vị ấy chăng đưa 
vật thí cho hết thảy chúng sanh. Vị ấy chăng thấy có chúng 
sanh chi. Vị ấy chăng thấy có ngã. Vị ây xả thí vật thí tới vô 


576 Một Bồ-tát đã viên mãn bố thí ba-la-mật thời thí một vật nhưng ở mức 
bố thí siêu thế, bây giờ, vị ấy đi đến việc chẳng hình thành ý niệm chỉ về 
người cho, vật cho, hay người nhận. Điểm này được thảo luận trong một 
bài dài hơn ở Kinh Năng Đoạn Kim Cang Bát-nhã Ba-la-mật-ẩa 
(Vajracchedikã Prajñaparamitã Sutra). 

577 Họ không thể tấn hóa đến vô thượng chánh đẳng chánh giác dù họ có 
thể, tắt nhiên, tắn hóa theo nghĩa tương đối. 
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thượng chánh đăng chánh giác, nhưng vị ấy không thấy giác 
ngộ chi. Đây được gọi là siêu thế bố thí ba-la-mật. Vì sao đây 
lại được gọi là siêu thế bố thí ba-la-mật? Hành theo cách này, 
thưa tôn giả Šãriputra, ta có thê tấn hóa siêu xuất thế gian, vô 
ngã, đạt thành giác ngộ. Đó là lý do vì sao đây được gọi là 
siêu thế bố thí ba-la-mật. 

Pañcavinsati-sahasrika Prajñaparamitäa Sutra, 263-264, dịch Anh 
from Sanskrit by D.S. 


M.140 Quán tánh Không trợ hành ba-la-mật 

Đoạn này giải thích rằng các ba-la-mật mà Bồ-tát tu tập để 
cứu độ chúng sanh và chứng đạt Phật quả, chẳng phải là 
những thể thường hằng — nếu chúng là vậy, thời chúng chẳng 
thể thứ đệ tu tập (xem *M.138) — chúng cũng chẳng phải là 
các pháp riêng biệt mà có thể tăng trưởng. Chúng là một 
phân của một mạng lưới vì diệu các quá trình, và do hiểu 
như vậy, hành như vậy, các 'ba-la-mật' được Tăng trưởng ` 
Subhũti nói, “Thật hy hữu, bạch Thế Tôn, Như Lai, A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác đã dạy rằng thực tướng của hết thảy các 
pháp là bất khả thuyết. Bạch Thế Tôn, như con hiểu nghĩa mà 
Thê Tôn đã nói, hết thảy các pháp, bạch Thế Tôn, là bất khả 
thuyết." Thế Tôn nói, “Đúng vậy, này Subhti, đúng như vậy. 
Hết thảy các pháp, này Subhũti, là bất khả thuyết. Vì sao 
vậy? Này Subhũti, tánh Không của tất cả các pháp là không 
thể nói." 

Subhũti nói, 'Bạch Thế Tôn, những gì là bất khả thuyết có 
tăng hay có giảm chăng? Thế Tôn nói, “Không thể, này 
Subhiti, thật vậy, không thể.” 

Subhũti nói, “Bạch Thê Tôn, những gì là bất khả thuyết thì 
không tăng không giảm, thế thì bố thí ba-la-mật sẽ không 
tăng không giảm, giới ba-la-mật, nhẫn ba-la-mật, tỉnh tấn ba- 
la-mật, thiền ba-la-mật và bát-nhã ba-la-mật sẽ không tăng 
không giảm. Nếu, bạch Thế Tôn, sáu ba-la-mật không tăng 
không giảm, làm sao Bồ-tát Ma-ha-tát có thể chứng đắc Vô 
thượng Chánh Đẳng Chánh Giác bằng lực tăng trưởng của 
sáu ba-la-mật? Làm sao vị ấy có thê đạt đến Vô thượng 
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Chánh Đăng. Chánh Giác? Bồ-tát Ma-ha-tát, bạch Thế Tôn, 
không thể tiếp cận Vô thượng Chánh Đăng Chánh Giác nếu 
các ba-la-mật không tăng trưởng viên mãn." 

Thế Tôn nói, “Đúng vậy, này Subhũti, đúng như vậy. Ba-la- 
mật vốn không tăng giảm. Bồ-tát Ma-ha-tát hành bát-nhã ba- 
la-mật, tu bát-nhã ba-la-mật, thiện xảo trong các phương tiện, 
không nghĩ rằng, “Bồ thí ba-la-mật này có tăng.” hay “Bồ thí 
ba-la-mật này có giảm.” Nhưng nghĩ rằng, ““Bố thí ba-la- 
mật” này chỉ là danh tưởng.” Bồ-tát khi hành bố thí, cùng 
hành tác ý chuyên niệm, khởi bồ-đề tâm, và thiện căn, thảy 
đều hồi hướng Vô thượng Chánh Đăng Chánh Giác. Hồi 
hướng này đồng với Vô thượng Chánh Đăng Chánh Giác. 
[Tương tợ với các ba-la-mật còn lại, và| khi trì giới,... an 
nhẫn, ... tỉnh tấn, ... tĩnh lự, ... (và) hành bát-nhã ba-la-mật, tu 
bát-nhã ba-la-mật, đồng thời tác ý chuyên niệm, khởi bồ-đề 
tâm, và thiện căn, thảy đều hồi hướng Vô thượng Chánh 
Đăng Chánh Giác. Hồi hướng này đồng với Vô thượng 
Chánh Đăng Chánh Giác.' 

Tôn giả Subhũti nói, “Vậy thì, bạch Thế Tôn, thế nào là Vô 
thượng Chánh Đẳng Chánh Giác? Thế Tôn nói, “Vô thượng 
Chánh Đăng Chánh Giác, này Subhũti, là Như Như, này 
Subhũti, không tăng không giảm. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát 
thường hành chuyên niệm, thời sẽ tiếp cận Vô thượng Chánh 
Đăng Chánh Giác, và chuyên niệm ấy không mất. Như vậy, 
này Subhiti, nghĩa bất khả thuyết là không tăng không giảm, 
và như vậy, các ba-la-mật cũng không tăng không giảm. Như 
vậy, này Subhiti, không có pháp nào tăng hay giảm. Chuyên 
tâm tác ý như vậy, này Subhũti, Bồ-tát Ma-ha-tát tiếp cận Vô 
thượng Chánh Đăng Chánh Giác.) 

Agslasahasrka Prajñãpãramia sSufra, ch.l8, dịch Anh from 
Sanskrit by D.S. 


M.141 Nhập bắt nhị pháp môn 
Đoạn này đưa ra những hàm nghĩa khác nhau về 'bất nhị: ý 
niệm cho rằng do sự tương quan phổ biến của tắt cả vạn hữu, 
thật không thích đáng đề thiết lập những tương phản đối đãi 
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giữa những thứ dường nhự đối lập. Tuy nhiên, cuối cùng, 
tánh bất nhị chỉ có thể được phát biểu bằng im lặng, vì bất kỳ 
lời nói nào cũng hàm ngụ những tương phản: chẳng hạn như 
giữa cái hai và không hai. 

Bấy giờ, Duy-ma-cật, người Li-xa (Licchavi Vimalakirti) nói 
với các Bồ-tát hiện diện, “Thưa các nhân giả, thế nào là Bồ- 
tát vào cửa pháp bất nhị?'... 

Bồ-tát Sư Tử Ý (Simhamat) nói, “Hữu lậu và vô lậu là hai. 
Nếu chứng các pháp là bình đẳng thì chẳng khởi tưởng hữu 
lậu hay vô lậu, không vướng hữu tướng, không trụ vô tướng, 
đó là vào cửa pháp bắt nhị. 

Bồ-tát Tịnh Giải (Sukhãdhimukta) nói, “Lạc và phi lạc là hai. 
Nhưng nếu lìa bỏ tất cả những gì là lạc, trí giác như hư không, 
bởi trí huệ thanh tịnh chăng còn chỗ trở ngại, đó là vào cửa 
pháp bắt nhị. 

Bồ-tát Na-la-diên (Nãrãyana) nói, “Thế gian và xuất thế gian 
là hai. Nhưng tính của thế gian là không thì cũng là xuất thế 
gian. Ở trong đó không vào, không ra, không đầy, không tan, 
đó là vào cửa pháp bắt nhị. 

Bồ-tát Thiện Ý (Dãntamati) nói, “Luân hồi và Niết-bàn là hai. 
Nếu thấy được tánh của luân hồi thì chăng còn luân hồi, cũng 
không đắc Niết-bàn. Hiểu được vậy là vào cửa pháp bất nhị. 
Bồ-tát Hiện Kiến (Pratyaksadarsin) nói, “Tận và bất tận là hai. 
Pháp nào bị hủy diệt thời cuôi cùng bị hủy diệt, và pháp nào 
cuôi cùng bị hủy diệt thời chẳng thê tận. Đó là lý do tại sao 
gọi nó là bất tận. Những gì bất tận thời là tạm thời, những gì 
tạm thời thời là bất tận. Đó là vào cửa pháp bắtnhị. 

Bồ-tát Phổ Thủ (Samantagupta) nói, “Ngã và vô ngã là hai. 
Ngã còn không thể năm bắt được, vô ngã làm sao nắm bắt? 
Nhìn ra thật tính này của ngã thì không khởi nhị nguyên nữa; 
đó là vào cửa pháp bắt nhị. 

Bồ-tát Điện Thiên (Vidyuddeva) nói, “Minh và vô minh là 
hai. Nhưng thật tánh của vô minh chính là minh. Minh cũng 
không thê thủ, lìa hết thảy số. Ở trong đó mà bình đẳng 
không hai, đó là vào cửa pháp bắt nhị.'... 
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Bồ-tát Vô Tận Ý (Aksayamati) nói, “Bồ thí và hồi hướng đến 
Nhất thiết trí là hai. Nhưng tính của bố thí chính là Nhất thiết 
trí, và tính của Nhất thiết trí chính là sự hồi hướng. Cũng vậy, 
trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ với hồi hướng 
Nhất thiết trí là hai. Nhưng tính của trí tuệ là Nhất thiết trí, và 
tính của nhất thiết trí chính là sự hồi hướng. Ở trong đây mà 
thâm nhập nhất tướng, là vào cửa pháp bất nhị. 
Bồ-tát Thâm Huệ (Gambhirabuddhi) nói, 'Không, Vô tướng, 
Vô tác là hai.””® Nhưng Không tức là Vô tướng, và Vô tướng 
tức là Vô tác. Khi vô dục thời không có hảnh nơi tâm, ý, hay 
thức. Ở trong một giải thoát môn cũng chính là cả ba giải 
thoát môn. Đó là vào cửa pháp bất nhị. 
Bồ-tát Tịch Căn (SŠãntendriya) nói: “Phật, Pháp, Tăng là hai. 
Tánh của Phật tức là Pháp. Tánh của Pháp tức là Tăng. Tam 
bảo này tướng vô vi, bình đẳng với hư không, hết thảy các 
pháp cũng vậy. Thấu suốt pháp này là vào cửa pháp bất 
nhị.`. 
Khi chư Bồ-tát đã lần lượt từng vị trình bày xong pháp. bất 
nhị của mình, liền hỏi Văn-thù-sư-lợi, vị Pháp vương tử, răng, 
“Thưa Ngài Văn-thù-sư-lợi, thế nào là Bồ-tát vào cửa pháp 
bắt nhị?' 
Văn-thù-sư-lợi nói, “Chư hiền giả, các Ngài đã khéo nói, 
song những giải thích của các Ngài vẫn còn là hai. Chỉ có 
một lỗi vào bất nhị pháp môn, đối với hết thảy pháp không 
óI, không thuyết, không chỉ thị, không nhận thức, vượt 
ngoài vấn đáp. 
Đoạn Văn-thù-sư-lợi, Pháp vương tử, hỏi Duy-ma-cật, “Này 
thiện gia nam tử, chúng tôi mỗi người đã nói rồi, xin Nhân 
giả cho biết thế nào là Bồ-tát vào cửa pháp bất nhị?” 
Bấy giờ, Duy-ma-cật lặng im không nói. 
Văn-thù-sư-lợi tán thán, “Lành thay, lành thay, thiện gia nam 
tử! Cho đến không còn văn tự và ngôn thuyết, ấy mới thật là 
vào cửa pháp bất nhị. 


578 Ba khía cạnh truyền thống của Niết-bàn là Không, Vô tướng và Vô tác. 
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Khi thuyết phâm vào cửa pháp bất nhị này, năm ngàn Bồ-tát 
trong hội đều vào cửa pháp bắt nhị, đắc vô sinh pháp nhẫn.5”° 
Vimalakmrti-nrdesa Suira, ch.8, sections 1, 10-16, 20-22, 32-33, 
dịch Anh from Sanskrit by D.S. 


Duy thức và tánh Không của năng - sở nhị nguyên 
M.142 Thế gian duy thức 

Đoạn này luận rằng thế giới mà chúng ta trí nhận chỉ là 
dòng kinh nghiệm của tự tâm (tự tâm hiện lượng). Có những 
cách giải thích khác nhau về quan điểm này. Một số người 
xem đây là phủ nhận tất cả ngoại cảnh, số khác nói đoạn 
kinh này chỉ ra rằng thể giới kinh nghiệm trực tiếp mà chúng 
ta sống đơn giản là một dòng kinh nghiệm, bị ảnh hưởng bởi 
ngôn ngữ và bản chất hữu vi của một người, cho dù có hay 
không bất cứ gì ngoài kinh nghiệm của chúng ta. Dù theo 
cách giải thích nào đi nữa, ta cũng nên học cách không cho 
những gì ta kinh nghiệm là những sự thể thực hữu để rôi đáp 
ứng bằng tham sân. Ta không nên chia chẻ dòng kinh nghiệm 
thành những đối tượng) thực sự và 'chủ thể" thực sự hay 
bản ngã. Kinh nghiệm trực tiếp là rỗng không, không có chủ 
thể hoặc đổi tượng thực sự gì. Đây là những ý niệm trung 
tâm của Du-già Hành tông (Yogäcära) trong triết học Đại 
thừa. 

“Do không giác tri đó duy chỉ là tự tâm hiện lượng, này Đại 
Huệ (Mahãmati), phàm phu ngu sĩ bám chặt vào thể tánh đa 
thù ngoại cảnh, mà phân biệt hư vọng rằng hữu-vô, nhất-di, 
cả hai-không cả hai, thường-vô thường thảy đều có tự tánh. 
Này Đại Huệ, như con dê khát bởi nóng bức mùa hè vọng 
quáng nắng tưởng là có nước mà chạy đến đó để uống. Do 
không giác tri đó chỉ là mê hoặc của tự tâm hiện lượng, 
không biết rằng ở đó không có. Cũng như vậy, này Đại Huệ, 
kẻ phàm phu ngu sỉ do bởi tập khí của phân biệt hý luận đa 


"Tức là, những điều chúng ta kinh nghiệm thì cuối cùng không khác chỉ 
với Niêt-bàn, vô sanh. Nhận thức răng tât cả các pháp do duyên sinh nên 
không có tự tánh, do không có tự tánh nên vô sanh. 
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thù sai biệt từ vô thủy, tâm M bị thiêu đốt bởi lửa tham, sân, 
sỉ, tham đắm cảnh giới sắc sai biệt, ưa thấy thật có sanh, diệt, 
đình trú, không thiện xảo nội-ngoại, hữu-vô, rơi vào chấp 
thủ nhất-dị, hữu-vô... 
Này Đại Huệ, ví như có người nằm mộng thấy trai, gái, voi, 
ngựa, xe, kẻ bộ hành, làng mạc, thị trần, thành thị, gia súc, 
trâu bò, sâm lâm, viên lâm và các loại núi non, sông ngòi, ao 
hồ, rồi vào hậu cung của vua xứ ấy trước khi thức dậy. Khi 
thức dậy, kẻ ấy ngồi không, nhớ lại xứ sở và hậu cung ây. Ý 
ông nghĩ sao, này Đại Huệ, người tiêu tốn thời gian nhớ lại 
những cảnh mộng không thực như thế có trí chăng?? Đại Huệ 
đáp, “Thưa không, bạch Thế Tôn." Thế Tôn nói, “Cũng như 
vậy, này Đại Huệ, phàm phu vô tri bị tiêm nhiễm tà kiến, 
theo các đạo sư ngoại đạo, thời không thể nhận ra các pháp 
chỉ là ảnh tợ của tự tâm, là như mộng, mà lại y cứ trên kiến 
chấp nhất-dị, hữu-vô... 
Này Đại Huệ, ví như nghe thấy tiếng vang của người, của 
sông, của gió. Tiếng vang ấy chăng có cũng chẳng phải 
không có, bởi vì được nghe như tiếng mà lại không phải 
tiếng. Cũng như vậy, này Đại Huệ, các kiến về hữu-vô, nhất- 
dị, câu-bất câu, có thê được hiểu như các vọng được tạo bởi 
tập quán của tâm ta. 

152. Những ai luôn quán thế gian như huyễn thuật, 

như bóng ma, xảo thuật, mây nổi, mộng, điện quang, 

sẽ cắt đứt ba dòng tương tục.°89 

153. Ở đây không có trí hữu hạn, như quáng nắng 

trên không. Ai biết các pháp như thế, không có gì đề 

ngôn thuyết. ... 

158. Các pháp sai biệt xuất hiện như hoa đốm giữa 

trời, như quáng năng trên không. Dù sắc tướng sai 

biệt, nhưng như con của thạch nữ. 
Lankavatãra Sura, ch.2, dịch Anh from Sanskrit by D.S. 


"80 Tức là tham, sân, và si. 
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M.143 Ba cấp thực tại 
Đoạn này bàn về ba mức thực tại: ¡) biến kế sở chấp: thế giới 
của kinh nghiệm hàng ngày, có bản tánh là Tưởng tượng” 
hoặc 'được dựng nên' (parikalpita) bởi tâm xây dựng trên 
dòng kinh nghiệm tức thời để phóng chiếu một thế giới của 
những hình tướng được dựng nên; ii) y tha khởi: mức phụ 
thuộc thứ khác” (paratanữra), là dòng kinh nghiệm tức thỏi, 
phát sinh phụ thuộc vào nhau tùy theo đuyên khởi, tạo nên 
mức thứ nhất; iii) viên thành thật: mức “hoàn thiện đây đủ" 
(parimispannaq), là mức tuệ giác chán chánh, trong đó người 
ta biết bản chất và hoạt động của mức y tha khởi, biết nó 
chẳng có bắt kỳ chủ thể hoặc đối tượng thực sự nào, và đạt 
được sự hoàn hảo: hoặc biết rằng sự hoàn hảo luôn là thực 
tại. 
Tóm lại, chư pháp có ba đặc tướng. Một là tướng biến kế sở 
chấp. Hai là tướng y tha khởi. Ba là tướng viên thành thật. 
Tướng biến kế sở chấp, đó là giả thi thiết danh tự cho tự tánh 
và sai biệt của hết thảy các pháp, khiến cho theo đó mà phát 
khởi ngôn ngữ. Tướng y tha khởi, đó là tự tánh duyên sanh 
của hết thảy các pháp: do cái này có, cái kia có; từ sự sanh 
của cái kia, cái này sanh: vô minh duyên hành, cho đến, tập 
khởi khối lớn thuần khổ.”8! Tướng viên thành thật, đó là tánh 
chân như bình đẳng của hết thảy các pháp. Các Bồ-tát do 
dũng mãnh tỉnh tấn, như lý tác ý, tư duy không điên đảo mà 
thông đạt chân như ấy. Từ chỗ thông đạt này, tiệm thứ tu tập 
cho đến chứng đắc vô thượng chánh đăng bồ-đề mới là thật 
chứng ngộ viên mãn. 
Này thiện nam tử, cũng như ảo giác bởi đốm đen trong con 
mắt của người bệnh nhặm mắt (đục dịch kính); tướng biến kế 
sở chấp, nên biết, cũng vậy. Cũng như những đốm được thấy 
bởi người bệnh nhặm mắt (đục dịch kính): sợi tóc hay lông, 
vòng tròn, ruồi bay, hay các đốm nhỏ xuất hiện theo các hình 
thù khác nhau; tướng y tha khởi, nên biết, cũng vậy. Cũng 
như người có mắt sáng, không bị ảo giác bởi đốm đen, tức 


°!1 Xem *Th.158. 
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cảnh giới không điên đảo của mắt sáng tự nhiên; tướng viên 
thành thật, nên biết, cũng vậy. 

Này thiện nam tử, ví như pha lê trong sáng khi tiếp xúc với 
màu lam, nó tượng như viên minh châu để thanh, đại thanh 
ma-ni bảo. Người bị đánh lừa nhầm nó là ma-ni bảo. Khi tiếp 
xúc với màu đỏ, nó tượng như hỗ phách ma-ni bảo. Khi tiếp 
xúc với màu lục, nó tượng như mạt-a- -yêt-đa ma-ni bảo. Khi 
tiếp xúc với màu vàng kim, nó tượng như vàng. Người nhằm 
nó với các thứ quý giá bởi màu sắc là bị đánh lừa. Cũng vậy, 
Đức Bồn (Gunakara), cũng như pha lê trong sáng nhiễm màu 
của vật gì mà nó tiếp xúc; tướng biến kế sở chấp, nên biết, 
cũng vậy, là tập khí ngôn ngữ (tương ứng) trên tướng y tha 
khởi. Cũng như nhận lầm pha lê là viên minh châu đề thanh, 
đại thanh, hồ phách, mạt-la- -yết-đa, hay vàng, cũng vậy, nên 
biết, tướng biến kế sở chấp trên tướng y tha khởi. Cũng giống 
như pha lê trong sáng, cũng vậy, nên biết, tướng y tha khởi. 
Cũng như trên viên pha lê trong sáng hiện thành đề thanh, đại 
thanh, hô phách, mạt-la- -yết- -đa, hay vàng, trong mọi thời, mọi 
lúc; dù rằng các bảo vật ấy chẳng hề có thực; chúng không có 
tự tánh. Cũng như vậy, nên biết, tướng biến kế sở chấp trong 
mọi thời mọi lúc không có thể tánh của tự tánh, và không hệ 
có thực, mà chính là y trên tướng y tha khởi, do tướng biến 
sở chấp mà, nhưng trong mọi thời mọi lúc, không có chân 
thật, không có tánh của tự tánh; tướng viên thành thật, nên 
biết, cũng vậy. 

Lại nữa, này Đức Bồn, tướng biến kế sở chấp có thể được 
hiểu là duyên bởi sự tương ứng giữa tướng và danh. Tướng y 
tha khởi có thể được hiểu là duyên bởi sự chấp tướng biến kế 
sở chấp y trên y tha khởi. Tướng viên thành thật có thê được 
hiểu là duyên bởi sự không chấp tướng biến kế sở chấp y trên 
y tha khởi. 

Này thiện nam tử, đối với các pháp, nếu Bồ-tát mà biết rõ 
như thực tướng biến kế sở chấp trên tướng y tha khởi, tức là 
biết rõ như thực tất cả pháp vô tướng; nêu Bồ-tát biết rõ như 
thực tướng y tha khởi, tức biết rõ như thực hết thảy pháp có 
tướng tạp nhiễm; nếu Bồ-tát biết rõ như thực tướng viên 
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thành thật, tức biết rõ như thực hết thảy pháp có tướng thanh 
tịnh. 

Nếu Bồ-tát biết rõ như thực, tức đoạn diệt hết thảy pháp có 
tướng tạp nhiễm. Nếu Bồ-tát đoạn diệt hết thảy pháp có 
tướng tạp nhiễm, tức chứng đắc hết thảy pháp có tướng thanh 
tịnh. Cho đến như vậy, gọi là Bồ-tát thiện xảo tướng của các 
pháp; và cho đến như vậy, Như Lai gọi đó là Bồ-tát thiện xảo 
tướng của các pháp. 

Nếu không liễu tri pháp vô tướng, không thê diệt pháp tạp 
nhiễm tướng. Không đoạn pháp tạp nhiễm tướng, không 
chứng pháp vi diệu tịnh tướng. Không quán các hành đều tai 
hại, tai hại buông lung hại chúng sanh. Giải đãi trụ pháp 
trong pháp động, chẳng có mất mát đáng thương sao? 
Samdhi-nirmocana Sutra, Taishõ vol.16, text 676, ch.4, pp.693a15— 
c14, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


Phật tánh: thực tại tích cực 
M.144 Phật tánh không phiền não,nhưng không phải 
không các phẩm tánh kỳ diệu 
Đoạn này xem Như Lai Tạng (Tathägata-garbha, Phật tánh) 
là Không, không có các phẩm tánh tiêu cực nhưng có vô 
lượng phẩm tánh Phật-đà. Đó là hình thái của Pháp thân 
đang bị phiên não che lấp. 
Bạch Thế Tôn, Pháp thân không phải vì là pháp hoại diệt mà 
nói là khô diệt. Nói là khổ diệt vì rằng từ vô thủy vốn là vô 
tác, không sinh khởi, không đoạn tận, lìa xa sự diệt tận, 
thường trụ, tự tánh thanh tịnh, lìa hết thảy phiền não tạng. 
Bạch Thế Tôn, thân ấy do thành tựu Phật pháp, bất tư nghì, 
không dị biệt, không thoát, không ly, vượt quá số cát sông 
Hằng, là Pháp thân Như Lai. Như vậy, bạch Thế Tôn, Pháp 
thân của Như Lai không lìa phiền não tạng, cho nên gọi là 
Như Lai tạng. 
Bạch Thế Tôn, trí của Như Lai tạng, là Không trí của Như 
Lai. 
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Bạch Thế Tôn, Như Lai tạng là điều mà hết thảy A- la-hán, 
Bích-chi-phật, Đại lực Bồ-tát vốn không từng thấy, vốn 
không từng năm bắt được. 

Bạch Thế Tôn, có hai Không trí của Như Lai tạng. Bạch Thế 
Tôn, thứ nhất là Không Như Lai tạng là hết thảy phiền não 
tạng, hoặc lìa, hoặc thoát, hoặc dị biệt. Bạch Thế Tôn, thứ hai 
là Bất không Như Lai tạng là Phật pháp vượt quá số cát sông 
Hằng, không lìa, không thoát, không d] biệt, bất tư ngh1. 
Srimaladevi-simhanada Sutra, Taishõố vol.12, text 353, chs.8-9, 
p-221c07-c21; cf. vol.11, text 310, p. 677a15-26, dịch Anh T.T.S. 
and D.S. 


M.145 Chân ngã 

Đoạn văn này, sẽ bị nhiều Phật tử chỉ trích hoặc giải thích 
không theo nghĩa đen, nói rằng trong khi vẫn đúng khi xem 
các pháp hữu vì là vô thường, khổ và vô ngã, thì Như Lai 
hoặc Pháp thân là thường hằng, chân lạc, và cũng chân ngã, 
thay vì tất cả mọi thứ là vô ngã và chỉ có Niễt-bàn mới vượt 
ra ngoài sự biến hoại, và là chân lạc.°®? 

Lúc bấy giờ, Phật bảo chúng tỳ-kheo: “Hãy lắng nghe, hãy 
lắng nghe. Vừa rồi, các ông dẫn ví dụ người say rượu, nhưng 
các ông chỉ biết văn tự mà chưa thấu đạt ý nghĩa. Ý nghĩa ấy 
là gì? Như người say rượu kia nhìn thấy mặt trời, mặt trăng 
vốn không xoay vân mà tưởng xoay vân, chúng sanh cũng 
vậy, bị các phiền não vô minh che lấp nên sanh tâm điên đảo, 
ngã cho là vô ngã, thường cho là vô thường, tịnh cho là bất 
tịnh, vui cho là khô, là vì bị phiền não che lấp, tuy nghĩ tưởng 
như vậy nhưng không thấu đạt thật nghĩa, như người say 
rượu kia ở chỗ không xoay chuyển mà cho là xoay chuyên. 
“Ngã” nghĩa là Phật, “thường” nghĩa là Pháp thân, “lạc” 
nghĩa là Niết-bàn, “tịnh” là nghĩa Pháp. 

Này các tỳ-kheo, sao lại nói người tưởng có ngã là người 
kiêu mạn, cống cao, lưu chuyền sanh tử? Này các tỳ-kheo, dù 


°# CÝ. đoạn *Th.L79, về Niết-bàn là thường, lạc và vô ngã nhưng có cùng 
một sô phâm tánh với ngã. 
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các ông nói, “Chúng tôi cũng tu tập các tưởng vô thường, 
khổ, vô ngã”, thì tu ba pháp tu này cũng chẳng có ý nghĩa 
chân thật. Nay Ta sẽ nói ba pháp tu tập thù thắng. Khổ cho là 
lạc, lạc cho là khổ, là pháp điên đảo; vô thường cho là 
thường, thường cho là vô thường, là pháp điên đảo; vô ngã 
cho là ngã, ngã cho là vô ngã, là pháp điên đảo; bất tịnh cho 
là tịnh, tịnh cho là bất tịnh, là pháp điên đảo. Có bốn pháp 
điên đảo như vậy, người này chăng biết chân chính tu tập các 
pháp. 
Này các tỳ-kheo, các ông ở trong pháp khổ mà tưởng là lạc, 
trong vô thường mà tưởng là thường, trong vô ngã tưởng là 
ngã, trong bất tịnh tưởng là tịnh. Thế gian cũng có thường, 
lạc, ngã, tịnh; xuất thế gian cũng có thường, lạc, ngã, tịnh. 
Pháp thế gian thì có chữ, không có nghĩa; pháp xuất thế gian 
thì có chữ, có nghĩa. Vì sao vậy? Pháp thế gian có bốn điên 
đảo, nên không biết nghĩa. Vì sao vậy? Vì có tưởng điên đảo, 
tâm điên đảo, kiến điên đảo. Do có ba điên đảo này mà người 
thế gian ở trong lạc thấy là khô, thường thấy là vô thường, 
ngã thấy là vô ngã, tịnh thấy là bất tịnh, nên gọi là điên đảo. 
Vì điên đảo cho nên thế gian chỉ biết chữ mà không biết 
nghĩa. 
Nghĩa ấy là gì? Vô ngã gọi là sanh tử, ngã gọi là Như Lai, vô 
thường là Thanh văn, Duyên giác, thường là pháp thân Như 
Lai, khổ là tất cả ngoại đạo, lạc tức là Niết-bàn, bất tịnh tức 
là pháp hữu vi, tịnh là chánh pháp của Như Lai và Bồ-tát. Đó 
gọi là không điên đảo. Vì không điên đảo cho nên biết chữ 
mà cũng biết nghĩa. Nếu muốn lìa khỏi bốn sự điên đảo thì 
nên biết thường, lạc, ngã, tịnh như vậy. 
Maha-parimrvana Sutra, Taishõ vol.12, text 374, ch.3, p.377b15— 
c14, dịch Anh D.S. 
M.14G Phật tánh, Nhự Lai tự tánh thanh tịnh, 
không phải là Ngã 
Các đoạn này trình bày một quan điểm khác với phần trên. 
Như Lai Tạng có vẻ tương tợ như Ngã, nhưng không thực sự 
là Ngã. 
Rồi Đại Huệ (Mahãmati) Bồ-tát ma-ha-tát bạch Thế Tôn: 
“Như trong kinh Thế Tôn nói, tự tánh Như Lai tạng 
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(Tathägafa-garbha) vốn quang minh và thanh tịnh, bản lai 
thanh tịnh, với đủ ba mươi hai tướng hảo, hàm tàng trong 
thân của tất cả chúng sanh. Thế Tôn nói, nó như viên bảo 
châu bị bọc trong chiếc áo cáu bẩn; bọc trong chiếc áo cáu 
bần của uân, giới, xứ; áo cáu bân bởi ô nhiễm tham, sân, sĩ và 
phân biệt hư vọng. Thế Tôn nói, tự tánh ấy thường hằng, kiên 
cố, an tường, thường trụ. Bạch Thế Tôn, thuyết Như Lai 
Tạng như vậy há không đồng với thuyết tự ngã của ngoại 
đạo? Các ngoại đạo nói, ngã là thường, tác giả, vô tướng, tự 
tại, bất diệt.” 
Thể Tôn nói, 'Không phải vậy, Đại Huệ. Như Lai tạng mà Ta 
nói không đồng với Ngã ngoại đạo nói. Này Đại Huệ, Như 
Lai nói Như Lai tạng băng các cú nghĩa tánh Không, Thật tế, 
Niết-bàn, Vô sinh, Vô tướng, Vô nguyện... Chư Như Lai, A- 
la-hán, Chánh Đẳng Giác, bằng phương tiện thuyết minh 
Như Lai tạng, với mục đích khiến các phàm ngu dứt trừ sợ 
hãi khi nghe nói không tôn tại tự ngã, chỉ điểm cảnh giới sở 
hành vô phân biệt, vô ảnh tượng. Các Bồ-tát ma-ha-tát hiện 
tại và vị lai đo đó mà không bám chấp tự ngã.... 
Này Đại Huệ, Như Lai tạng là nhân cho cả thiện lẫn bất 
thiện, từ đó xuất sanh như là tác giả trong tất cả các thú sanh, 
như người đóng tuông giả trang nhiều hình thái, nhưng không 
có gì là ngã hay ngã sở.... 

752. Phật, trí tuệ vô lậu, không phải bổ-đặc-già-la 

(pudgala: nhân xưng), không phải uân, liễu tri Phật 

thường tịch, vì vậy con quy y. 
Lankavatãära Sutra, ch.2, ch.6, and Sagathakatham v.752, dịch Anh 
from Sanskrit by D.S. 


M.147 Tức thân thành Phật 
Đoạn này trích từ đoạn kinh thuộc Kim cang thừa ảnh hưởng 
tới Phật giáo Đại thừa Đông Á. 
Lại nữa, Bí Mật Chủ, ai hành Đại thừa, phát khởi tâm trên 
thừa không duyên, quán sát vô ngã tánh của pháp. Vì sao vậy? 
Thuở xưa, các bậc tu hành như vậy đều quán sát a-lại-da của 
các uấn, và biết rõ tự tánh của chúng như huyễn, như quáng 
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năng, như tiếng vang, như vòng tròn lửa, như thành Càn-thát- 
bà. Thời, này Bí Mật Chủ, do hành như vậy mà xả ly vô ngã, 
tâm chủ (tâm vương) tự tại, giác ngộ tự tâm vốn không sanh. 
Vì sao vậy? Này Bí Mật Chủ, tâm tiền tế, tâm hậu tế đều bất 
khả đắc.... 

Này Bí Mật Chủ, Phật nói, tâm nguyên sơ là nhân để thành 
Phật. Tâm ấy giải thoát khỏi các nghiệp và phiền não, mà các 
nghiệp và phiền não y chỉ trên nó, vì vậy mà thế gian tôn 
phụng và cúng dường. 

Maha-vairocana Suữa, Taishõø vol.18, 848, pp.3b09-14, b22~24, 
dịch Anh D.S. 


Sự tương liên tuyệt đối của tất cả pháp 
M.148 Hỗ tương dung nhiếp 

Những đoạn này tường thuật đỉnh điểm trong hành trình 
phỏng đạo của Thiện Tài (Sudhana), khi đi đến chỗ Bồ-tát 
Di-lặc, được thị hiện thấy đại lâu các của Tỳ-lô-giá-na 
(Vairocana, Đại Nhật). Lâu các này được mô tả như là trú xứ 
của tất cả các Bồ-tát, có nghĩa là đại biểu cho vũ trụ như 
được thấy bởi trí tuệ và từ bi của các Bô-tát. Thiện Tài bước 
vào tháp, thấy ở đây một thế giới kỳ diệu, ông lớn nhự hư 
không, chứa vô sô thể giới và chư Phát. Điều này mình họa ÿ 
niệm về 'sự tương nhiếp sâu sắc tất cả mọi sắc thái của thực 
tại, do sự tương duyên sâu sắc của chúng, và hết thảy các 
dạng thức biến hóa của thực tại mà tự tánh là Không. 

Bồ-tát, Bồ-tát Di-lặc (Maitreya) đến trước cửa lầu gác Tì-lô- 
giá-na trang nghiêm, là Tạng (Garbha? Thai tạng) được trang 
nghiêm bằng các ảnh tượng thái đương. Bồ-tát Di-lặc búng 
ngón tay, cửa tháp liền mở cho Thiện Tài (Sudhana) vào. 
Thiện Tài rất hoan hÿ đi vào trong lầu các, cửa liền đóng lại 
sau lưng nhanh như lúc mở ra. Hốt nhiên đồng tử thấy lầu 
gác rộng lớn vô lượng, đồng như hư không, vô số chất báu 
làm nên, phát ra đại quang minh của vô lượng châu báu, 
trang nghiêm bằng vô lượng bảo vật. Vô lượng trăm ngàn lầu 
gác đẹp đẽ, đều nghiêm sức như trên. Mỗi mỗi lầu gác đều 
rộng rãi, trang nghiêm, đẹp đẽ, đồng như hư không không 
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chướng ngại nhau, cũng không lẫn lộn nhau. Thiện Tài ở một 
chỗ thây tất cả chỗ. Nơi tất cả chỗ đều thấy như vậy. 

Cùng lúc ấy, Thiện Tài thấy tự thân trong tất cả các lầu các 
biến hiện trong lầu các Tì-lô-giá-na trang nghiêm tạng. Mỗi 
lầu gác có thê được thấy vô cùng rộng rãi, và được trang 
nghiêm tối thượng, và trong mỗi lầu gác đều có thê thấy cả 
ba nghìn đại thiên thế giới,#? mỗi thế giới chứa trăm ức bốn 
châu thiên hạ, và trăm ức cõi trời Đâu-suất.°%“ Có thê thấy 
Bồ-tát Di-lặc đản sanh trong mỗi mỗi thế giới ấy... [cũng như 
các sự kiện trong đời một vị Phật]. 

Thiện Tài lại thấy thân mình ở trước hết thảy các Như Lai ấy, 
cũng thấy trước tất cả chúng hội Ấy, hành tất cả Phật sự, luôn 
nhớ chẳng quên, thông đạt vô ngại. Lại nghe tất cả tiếng linh 
trong lưới báu, diễn xướng bất khả tư nghị vi điệu pháp âm, 
thuyết chủng chúng pháp. .. 

Bấy giờ, Bồ-tát Di-lặc thu nhhều thần lực vào trong lầu gác, 
búng ngón tay đánh thức Thiện Tài, bảo rằng, “Thiện nam tử, 
hãy dậy đi! Đây là pháp tánh của tất cả các pháp. Bồ-tát bằng 
lực gia trì của trí mà biết rằng tất cả các pháp đều có tưởng 
hiện tiền không chướng ngại; tự tánh viên thành, như huyễn, 
như mộng, như ảnh tượng.' 

Gandavyuha Sitra, Taishõ vol. 10, text 279, pp.434c29— 
436a21, 437c17-20; vol.9, text 278, p.780b10-782b29; vol. 
10, text 293, pp. 831b26—-835a21, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


Đây là trú xứ của những ai trú ở một kiếp đi vào tất cả các 
kiếp, và ở tất cả các kiếp đi vào trong một kiếp... của những 
ai trú ở một pháp đi vào tất cả các pháp và ở tất cả các pháp 
đi vào trong một pháp mà không có ngăn ngại;... của những 
ai hóa hiện bản thân trong khắp thế gian mà chẳng động mảy 
lông;... của những ai hành không dính mắc, đi khắp Pháp 
giới tự tại chuyển sanh, như gió đi trong hư không... Trong 


"83 Xem *Th.62. : - 
"84 Tusita: Tên thiên giới được nói là Ngài Di-lặc ngụ tại đó đê chuân bị 
đản sanh thành đức Phật kê tiêp trong thê giới này. 
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một cực vi, họ thấy chăng chướng ngại cả các đại hải của 
nhiều thế giới, các chúng sanh, và các kiếp có các cực vi 
trong vũ trụ.... Trú ở đây, họ thấy cái đồng của các chúng 
sanh và cái đồng của chư Phật giữa các pháp. 

GŒandavyiha Sutra, ch 54 - “Mattreya", dịch Anh from Sanskrit by 
D.S. 


M.149 Lưới Nhân-đà-la (Indra) 

Đoạn trích đâu là một đoạn ngắn nói đến lưới báu của Thiên 
để Indra (Nhân-đà-la). Trong đoạn hai, hình ảnh này được 
đưa lên và triển khai bởi sơ tổ Hoa Nghiêm tông, Đồ Thuận 
(557-640 TL), để minh họa sự tương quan sâu sắc của mọi 
thứ. Trong đó, bất kỳ những gì hiện hữu đều là phản chiếu 
của mọi cái khác, như là thuộc về nó. Một hàm chứa tất cả, 
và tất cả do một; toàn thể tôn tại sẽ là toàn thể khác nếu 
không có cái một; không chỉ thiếu một, mà còn thiếu các tác 
dụng của một. Một và tất cả đều tương dung sâu sắc, nhưng 
không can thiệp vào tự tánh của nhau. 

Hoặc có quốc độ khắp pháp giới, thanh tịnh, ly cấu, 

từ tâm sinh 

Như ảnh, như huyễn, rộng vô biên, như lưới Thiên để 

mỗi sai biệt. 

Hoặc hiện đủ loại tạng trang nghiêm, y trên hư không 

mà kiến lập. 
Maha-vaipulya Buddha-avatamnsaka Sutra, Taishõ vol. 10 text 279, 
ch.4, p.36a5—7, dịch Anh T.T.S. and D.S. 


Nhưng lưới báu của Thiên để Thích, được gọi là lưới Nhân- 
đà-la.°” Tắm lưới vua này được làm toàn bằng các hạt bảo 
châu, và bởi vì các hạt bảo châu sáng vả trong, nên chúng 
hiện ảnh phản chiếu lẫn nhau trùng trùng vô tận. Tất cả các 
bảo châu hiện ảnh trong từng viên bảo châu, và cũng như vậy, 
từng mỗi bảo châu đồng thời, nhất loạt, hiện ảnh trong tất cả 


585 Gakya, devãnam indrah: Sakra (Thích) là vua/ chúa tê (Indra) của chư 
thiên (đevanam) trong cõi trời Tam thập tam (7Trayastrimsaah devah) 
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các bảu châu khác. Không bảo châu nào hiện vào hay biến đi 
trong đó. 

Nếu ta thử xét một bảo châu trong mé tây nam của lưới này, 
thì ta sẽ thấy trong một bảo châu đó đồng thời và nhất loạt 
hiện ảnh của tất cả các bảo châu khác trong lưới. Trong một 
hạt châu nảy như vậy, trong từng hạt châu khác cũng vậy, 
mỗi một hạt châu trong lưới đồng thời và nhất loạt hiển hiện 
tất cả hạt châu. Như vậy, trùng trùng vô tận, không có biên tế. 
Đó là trùng trùng vô hạn hạt châu không biên tế hiển hiện 
ảnh trong một hạt châu hữu hạn có biên tế, hiển hiện rõ ràng, 
không phương lẫn. nhau. Một người ngồi trong một hạt châu, 
đồng thời cũng ngồi trong tất cả hạt châu trong mười phương. 
Vì sao vậy? Bởi vì trong một châu có tất cả các châu. Trong 
tất cả hạt châu có một hạt châu. Trong một có tất cả, trong tất 
cả cũng vậy, chuẩn theo đây mà tư duy. 

(Người ấy đang ngồi) ở trong một hạt châu mà đi vào tất cả 
các hạt châu, nhưng vẫn không ra khỏi hạt châu (đang ngồi) 
ấy. Cũng như vậy, (đang ngồi) trong tất cả hạt châu mà đi 
vào một hạt, mà vẫn không phải khởi lên một hạt châu Ấy. 

Hỏi: Nói rằng, (người đang ngồi) ở trong một hạt châu mà đi 
vào tất cả các hạt châu, nhưng vẫn không ra khỏi hạt châu 
(đang ngồi) Ấy; nhưng không ra khỏi hạt châu (đang ngồi) 
làm sao có thê đi vào tất cả hạt châu? 

Đáp: Thật vậy, chỉ do không đi ra khỏi hạt châu đang ngồi, 
nên có thê đi vào tất cả các hạt khác. Nếu đi ra khỏi hạt đang 
ngồi để vào hết thảy các hạt khác, người ấy sẽ không thê đi 
vào hết trong tất cả các hạt khác. Vì sao vậy? Bởi vì ngoải 
hạt (mà người ấy đang ngồi) trong đó, không có hạt nào khác 
(mà trong đó người ấy ngồi). 

Hói: Nếu không có hạt nào khác bên ngoài hạt báu mà người 
ấy ngồi (trong đó), thời tắm lưới chỉ được làm bằng một hạt 
châu. Vậy thì làm sao có thể nói là nó do nhiều hạt kết thành? 
Đáp: Tâm lưới được làm bắt đầu từ chỉ một hạt, rồi đần dần 
thêm vào. Vì sao vậy? Bởi vì tắm lưới chỉ có thể được kết 
thành bắt đầu từ chỉ một hạt. Nếu hạt này bị loại ra, thời tắm 
lưới chăng thể được kết thành. 
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Hỏi: Nếu chỉ có một hạt, làm sao gọi là lưới được kết thành? 
Đáp: Nhiều hạt được kết với nhau để thành tắm lưới. Điều 
này có nghĩa rằng chỉ có một hạt mà thôi. Vì sao vậy? Một là 
tướng của toàn thể, vì nhiều cái một kết thành toàn thể. Nếu 
cái một ấy không có, thời cái toàn thể cũng không thê có. 
Cho nên, tấm lưới được làm từ một hạt. Cái tất cả nhập vào 
cái một. Chuẩn theo đây mà biết. 

Hỏi: Mặc dù trong mé tây nam một hạt châu tổng thâu tất cả 
hạt châu trong mười phương cùng tận không sót, nhưng mỗi 
một phương đều có các hạt, sao lại nói tâm lưới chỉ thành từ 
một hạt? 

Đáp: Hết thảy các hạt trong mười phương tổng thê là một hạt 
trong mé tây nam. Vì sao vậy? Bởi vì một hạt trong mé tây 
nam của lưới là hết thảy các hạt trong mười phương. Nếu 
không tin rằng một hạt mé tây nam của tắm lưới cũng là hết 
thảy các hạt trong mười phương, vậy hãy lây mực chấm vào 
một hạt ở mé tây nam của tấm lưới, ta sẽ thấy rằng hết thảy 
hạt trong mười phương cũng đồng thời bị chấm mực. Vì hết 
thảy hạt trong mười phương đều được thấy là bị chấm mực, 
ta có thê thấy rằng hết thảy hạt trong mười phương cũng chỉ 
là một hạt. ... 

Hãy bằng thí dụ vi điệu này mà tư duy pháp loại tợ... Các hạt 
châu chỉ có. thê dung nhiếp lẫn nhau băng ảnh tướng, nhưng 
chất của mỗi hạt thì khác nhau. Pháp không hoàn toàn như 
vậy, bởi vì toàn thể tương giao xuyên suốt. 

“Tranquilliy and Insight Meditation in the Five Teachings oƒ the 
Huayan°/ Huayan wu jiao zhi-guan by Dushun, 7a¡shõ vol. 45 text 
1867, ch.5, p.513a27-c10, dịch Anh T.T.S. and D.S. 

[Bản này theo nguôn dân là Kim Sư Tử Chương Vân Gian Loại 
Giải (T.1880), do Tân Thủy, sa-môn Tịnh Nguyên thuật. Còn bản 
do Pháp Tạng thuật là Hoa Nghiêm Kinh Kim Sư Tử Chương Chú, 
cùng bản về một nội dung như trên. CẾ. 7z¡shð vol. 45, text 1881, 
pD.0668a27-— 0670c05.] 


M.150 Kim sư tứ chương 
Trong luận này của Tam tô tông Hoa Nghiêm, Pháp Tạng 


(643-712), tất cả các pháp của thế gian được so sánh với các 
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phân của một con sư tử vàng, tất cả đều được làm bằng cùng 
một chất vàng dễ uốn, tạo thành hình dạng của nó. Vàng 
trong thí dụ này chỉ cho Phật tánh quang mình. Ở đây nó 
được xem như là một chất hằng biến đổi không có dạng cô 
định nhưng là căn cơ của tất cả các pháp, theo nghĩa này, đó 
là một 'tánh không" vốn hàm chứa vô số khả tính. Pháp dụng 
nhiếp lẫn nhau, thông qua sự lương duyên sâu sắc, và cũng 
có ý nghĩa là đông nhất với nhau, vì chúng là tất cả hình thái 
của Phật tánh, tự tánh uyên nguyên của thực tại. 

1. Minh duyên khởi 
Cái ta gọi là “vàng” vốn không có tự tánh, tùy theo duyên thợ 
công xảo, thời tướng sư tử hiện khởi. Khởi chỉ do duyên, nên 
nói là đuyên khởi. 

2. Biện sắc không 
Cái ta gọi là “sư tử”, tướng của nó là hư, vàng mới là thật. Sư 
tử không phải có, chất vàng không phải không, do đó nói là 
sắc (vàng) và không (sư tử). Lại nữa, Không không có tướng 
riêng, nhưng nó không chướng ngại (sắc) huyền có. Đây gọi 
là sắc và không. 

3. Uớc ba tánh”” 
Sư tử, theo cảm quan, là có, gọi là biến kế sở chấp. Sư tử có, 
chỉ là tương tợ có, nên gọi là y zz khởi. Tánh vàng không đổi, 
gọi là viên thành thật. 

4. Hiển vô tướng 
Nói “vàng”, là thâu tóm toàn bộ sư tử. Ngoài vàng, không có 
tướng nào của sư tử mà bắt nắm được. Do đó, nói là vô #ớng. 

5. Thuyết vô sanh 
Ngay khi thấy sư tử sanh, đó chỉ là vàng sanh. Ngoài vàng, 
không có một vật gì. Sư tử tuy có sanh diệt, nhưng vàng 
không có tăng giảm. Đây gọi là vô sanh.. 

7. Khắc mười huyền 


°86 “Ba mặt của thực tại” như được mô tả trong Saindhi-nirmocana Sữa: 
xem đoạn *M.1443. 
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[Huyền môn] 3. Vàng và sư tử là dung nhiếp lẫn nhau (tương 
dung) mà thành lập, một và nhiều không chướng ngại nhau. 
Trong chúng, lý và sự mỗi mỗi bất đồng. Hoặc một, hoặc 
nhiều, mỗi mỗi an trụ trong vị trí riêng của nó. Đây gọi là 
“nhất đa tương dụng bắt đông môn. 

4. Các căn của sư tử, từng đầu sợi lông, bằng vàng mà thâu 
tóm toàn bộ sư tử, mỗi mỗi xuyên suốt khắp mắt sư tử. Mắt 
tức là tai. Tai tức là mũi. Mũi tức là lưỡi. Lưỡi tức là thân. 
Thảy đều tự tại thành lập, không chướng, không ngại. Đây 
gọi là “ch pháp tương tức tự tại môn”.... 
7. Các chỉ tiết, mắt, tai, của sư tử, cũng như từng sợi lông của 
nó, thảy đều có sư tử vàng. Sư tử của mỗi một sợi lông đồng 
thời nhất loạt nhập vào một sợi lông. Trong mỗi một sợi lông, 
có vô biên sư tử; và rồi, mỗi một sợi mang vô biên sư tử ây 
lại nhập vào một sợi lông. Theo như vậy, trùng trùng vô tận, 
giống như tấm lưới của Thiên đế. Đây gọi là “Nhân-đà-la 
võng cảnh giới môn”... 

9. Thành bô-đê 
Bỏ-đề, Hán gọi là Đạo, và là Giác. Khi thấy sư tử, thời thấy 
hết thảy pháp hữu vi, và không đến khi hoại diệt, mà bản lai 
tịch tĩnh... 

10. Nhập Niết-bàn 
Khi thấy sư tử và vàng, cả hai tướng (sư tử và vàng) đều dứt 
hết, thì phiền não không sanh. Đẹp xấu hiện tiền nhưng tâm 
an bình như biển lặng. Vọng tưởng dứt sạch, không còn bức 
bách, thoát triền phược, lìa chướng ngại, vĩnh viễn bỏ xa 
nguồn khô. Đây gọi là nhập Niếr-bàn. 
Treatise on the Golden Lion / Jinshizizhang of Fazang, Taishõ vol. 
45, text 1880, pp.663c10—-666c24, dịch Anh D.S. 


KIM CANG THỪA 
Ba tuệ 
Trí tuệ ba-la-mật được tu tập thông qua ba giai đoạn: Văn 
tuệ, thông qua học tập, Tư tuệ, thông qua tư duy quản chiêu, 
và Tu tuệ thông qua sự tu tập thiên định (cƒ. *Th. 143). 
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V.71 Văn tuệ 
Văn tuệ đến từ sự lắng nghe lời Pháp được tôn sư của mình 
truyền dạy và hiểu nghĩa lý của chúng. 
The Words oƒ My Perfect Teacher, pp.409—10, dịch Anh T.A. 


V.72 Tư tuệ 

Tư tuệ có do không ngừng lại ở chỗ thỏa mãn khi hiểu được 
lời dạy, mà còn phải nghiền ngâm nó và quyết trạch nghĩa lý 
bằng ngẫm lại và cật vấn, (nếu cần) thỉnh giáo về những điểm 
chưa hiểu. Ngươi không được y cứ nội dung chỉ vào hiêu biết 
thông minh ấy nhưng nên thâm cứu nghĩa lý thấu đáo để có 
thê chắc rằng khi đến thời ngươi sống độc cư ấn dật, ngươi 
có thể hành trì độc lập mà chăng cần thỉnh giáo ai khác về 
những yếu điểm. 

The Words oƒ My Perfect Teacher, p.410, dịch Anh T.A. 


V.73 Tu tuệ 
Tu tuệ thành do tu hành thực tế pháp nghĩa đã được thấu 
hiểu, rồi sanh khởi sự chứng ngộ nghĩa thật tướng chân thật 
không điên đảo. Điều này có nghĩa là triệt để sanh khởi quyết 
định trong tâm, thoát khỏi lưới nghi, hiện kiến trực tiếp thật 
tướng. Sau khi do văn và tư tuệ mà đoạn trừ (chấp thủ) hai 
cực đoan, khi tiến hành thực tu, quán sát tất cả đều là tướng 
Không, không có thực tánh, bằng tám thí dụ về huyễn hóa:”8” 
(1) Như mộng: tất cả đối tượng ngoại giới được tiếp nhận bởi 
năm căn đều không thật có ở đó mà thấy có ở đó chỉ là do mê 
loạn. (2) Như huyến: do duyên khởi bởi các nhân và duyên 
mà tạm thời hiền hiện. (3) Như quang ảnh (hoa mắt): vật như 
có ở đó nhưng thực không có ở đó. (4) Dương diệm (quáng 
nắng): vật xuất hiện không thực như được thấy. (5) Như tiếng 
vang: vật được tri giác nhưng không phải ở trong hay ngoài 
(như tiếng vọng trong hóc núi). (6) Như thành Càn-tát-bà 
(Tầm hương thành): không có vật tựa và vật được tựa (như 
thành phố thấy giữa hư không). (7) Nư ảnh tượng (bóng 


587 Cf. *M.142-437. 
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trong gương): vật thấy xuất hiện nhưng không có bản chất. 
(8) Như thành phố huyễn hóa: võn không có những xuất hiện 
đủ mọi hình tướng. 

Một khi quán sát như vậy ngươi đã thấu rõ ngoại cảnh hiển 
hiện mà tự tánh chỉ hư vọng, quay về quán sát tự tâm của 
người quán sát; như vậy, thì dù các cảnh hiển hiện có liên tục 
sanh khởi trong tâm người quán sát, nhưng không còn có 
phân biệt chấp trước nơi cảnh ấy. Ngươi đã tỏ ngộ bản tánh 
chân thật của các pháp — rỗng không (Không tánh) và sáng 
chói (quang minh) như hư không. Đây là trí tuệ ba-la-mật. 

The Words oƒ My Perfect Teacher, pp.410—1 1, dịch Anh T.A. 


Duyên khởi 

V.74 Thiền về các khía cạnh của duyên khởi 
Đoạn dưới đây trích từ 'Ciải thoát trang nghiêm bảo" của 
Gampopa trình bày một tập hợp các suy nghiệm về duyên 
khởi như là pháp đối trị si. Các tu tập này xuyên suốt mười 
hai chỉ duyên khởi (xem tiêu đê phía trên *Th.156) trước tiên 
theo thứ tự thuận, rồi sau đó xét chung theo thứ tự nghịch, 
như chính đực Phật theo đó mà đã giác ngộ và giải thoát 
khỏi luân hồi (Udãng 1). 
Nếu ngươi bị chỉ phối bởi si, thì nên hành quán duyên khởi 
để đối trị nó. Đạo can kinh°®9 nói rằng: “Tỳ-kheo, ai biết 
(bản tánh) của mầm lúa thì biết duyên khởi. Ai biết duyên 
khởi thì biết Pháp. Ai biết Pháp thì biết Phật. 559 
Có hai phép quán thuận-ngịch: (1) duyên khởi lưu chuyên 
luân hồi, quán thuận (2) duyên khởi hoàn diệt Niết-bàn, quán 
nghịch. 
(1) Phép quán thứ nhất có hai phần: (1.1) ngoại duyên khởi 
và (1.2) nội duyên khởi. Quán nội lại gồm hai: (1.2.1) nội 
duyên khởi với nhân vả (1.2.2) nội duyên khởi hệ duyên. 


588 


58 Xem *Th.156ff. 

589 6J7s/ammba, một trong những bản kinh Đại Thừa sớm nhất và là nguồn 
kinh điển chính cho việc giáo pháp Đại thừa về duyên khởi: xem *M.130. 
"90 Xem *T7h.165, *Th.2 và *M.131. 
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(1.2.1) Nội duyên khởi với nhân. Lời rằng, “Này các tỳ-kheo, 
do cái này tồn tại, cái kia tồn tại. Từ sự sanh của cái này, cái 
kia sanh. Diễn tiến như vầy: Do duyên là (1) vô minh (nhận 
thức sai lầm, vô tri), (2) hành sanh khởi... Do duyên là (11) 
sanh, già và chết sanh khởi, và sầu, bị, khô, ưu vả não. Như 
vậy là tập khỏi của khối lớn thuần khô.. 

Mười hai chi duyên khởi này được nói trong phạm vi Dục 
giới” và loài thai sanh. 

(1) Đầu tiên, vô minh, là mê lầm đối với những gì cần được 
biết. 

(2) Vô minh kích khởi các hành hữu lậu: phước hành, phi 
phước hành hay bất động hành.” Do vậy, “do duyên là vô 
minh, hành sanh khởi." 

(3) Tâm mang chủng tử của nghiệp, đó là /hc mà duyên là 
hành. 

(4) Bởi nghiệp lực, tâm thành điên đảo, rồi nhập thai mẹ, rồi 
chuyên thành phôi bào và các dạng khác."°3 Đó là đanh sắc 
mả duyên là thức. 

(5) Khi danh sắc phát triển, mắt, tai và các căn khác hoàn bị 
dần. Đó là sáu xứ mà duyên là danh sắc. 

(6) Sự tụ hội của căn tương ứng với cảnh và thức của nó, bộ 
ba tụ hội này là xúc mà duyên là sáu xứ. 


"9! Xem “tam giới” trong phần Bảng chú giải thuật ngữ và tên riêng. 

592 Bát động hành: truyền thông của Tây Tạng nói hành này luôn luôn dị 
thục không di động trong các cõi cao hơn (sắc hay vô sắc giới), trong khi 
các hành phước và phi phước có thể thay đổi, đị thục của xứ này có di 
động chuyền xứ khác trong sáu xứ Dục giới. Sự di động này không phải 
bản chất của thiện ác của nghiệp biến đổi, mà chỉ vì nghiệp trong Dục giới 
có thể cho quả dị thục ngay trong đời này (thuận hiện nghiệp) nhưng cũng 
có thể trong đời sau (thuận sanh ngiệp) hoặc những đời sau nữa (thuận hậu 
nghiệp). Nghĩa là, quả của nghiệp thiện ác không thể thay đổi nhưng có thể 
triển hạn hoặc di chuyền trú xứ, và có thể luôn hình thái dị thục. Trong 
nghiệp Sắc và Vô sắc chỉ cho một loại dị thục là thuận sanh nghiệp, do đó 
không có triển hạn thời gian cho quả và như vậy không thể di chuyền trú 
xứ và thay đổi hình thái đị thục. Đây là quan điểm của Hữu bộ, có thể tìm 
thấy giải thích rõ trong luận Câu-xá (Abhidharma-koša). 

593 Điều này đề cập đến các giai đoạn phát triển phôi thai. 
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(7) Khi xúc sanh khởi, thì thọ sanh khởi, hoặc lạc, hoặc khổ 
hay không khổ không lạc. Đó là /o mà duyên là xúc. 

(8) Sự khoái lạc của cảm thọ, cũng như tham ái và tham chấp 
vào nó là ái mà duyên là thọ. 

(9) Không buông bỏ đối tượng của tham ái, mà càng lúc càng 
tham hơn nữa, không muốn lìa bỏ nó, đó là / mà duyên là 
ái. 

(10) Do chấp thủ bởi thân, ngữ và ý, nghiệp dẫn tới tái sanh 
được phát khởi. Đó là #wu mà duyên là thủ. 

(11) Sự xuất hiện của năm uẫn được dẫn sanh từ nghiệp, đó 
là sanh mà duyên là hữu. 

(12) Sau khi sanh,các uẫn tăng trưởng rồi chín muôi, đây là 
già, và sự diệt vong của các uân là chế. Già và chết có duyên 
là sanh. “Sầu' là sự giày vò nội tâm tương ứng với sự chấp trì 
và tham trước bởi vô minh vào lúc lâm chung. “BI là ngữ 
biểu sanh khởi từ sầu. “Khổ” là bất kỳ cảm thọ khó chịu nào 
liên quan đến năm thức (thân). “Ưu' là nỗi khô tinh thần liên 
quan đến ý hành. Cuối cùng, “não' chỉ cho tất cả các phiền 
muộn phụ khác của loại Ấy. 

Mười hai chỉ này có thể được chia làm ba tụ: oặc (phiền 
não), ñghiệp và khổ. Bộ ba Vô minh, Ái và Thủ thuộc tụ 
phiên não. Hành và hữu - hai chỉ này thuộc nghiệp. Thức và 
sáu chỉ còn lại thuộc khổ. Đây là điều cũng được nói trong 
“Trung đạo duyên khởi tụng” (của Long Thọ”): “Pháp Năng 
nhân đã thuyết, mười hai chỉ duyên khởi, có thê phân ba tụ: 
phiền não, nghiệp, và khô. Một, tám và thứ chín, đây thuộc tụ 
phiền não, thứ hai và thứ mười, hai chỉ thuộc tụ nghiệp, bảy 
duyên chỉ còn lại, thảy đều thuộc tụ khổ. 

Thêm nữa, đây là những thí dụ:?” vô minh như người gieo 
hạt, hành như ruộng đất, thức như hạt giống, ái như nước âm, 
danh sắc như mầm non. Những chỉ còn lại như cành, lá và 
các thứ khác. 


59 Giải thích của Long Thọ về duyên khởi dựa trên “Đạo can kinh”. 
›95 C†. *Th.164. 
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Nếu vô minh không khởi, thì cũng không có hành. Cũng vậy, 
nếu không có sanh, thì có đâu có già-chết. Tuy vậy, bởi có vô 
minh, hành hiển hiện; và do có sanh, nên giả chết lại đến. 
Cho nên, hết thảy mười hai chỉ tương duyên. 

Lại nữa, vô minh không nghĩ rằng: “Ta sẽ tạo ra hành”, hay 
hành nghĩ rằng: “Ta được tạo bởi vô minh.” Cũng vậy, sanh 
chẳng nghĩ: “Ta sẽ tạo ra già chết, mà già chết cũng không 
nghĩ, “Fa được tạo bởi sanh.` Tuy vậy, khi có vô minh thì 
hành hiện thành và hiện khởi; và cũng vậy khi có sanh thì già 
chết cũng hiện thành và hiện khởi. Nội duyên khởi do đó nên 
được xem là chuỗi các duyên tiếp nối. 

(1.2.2) Nội đuyên khởi hệ duyên. Lại nữa, nội duyên khởi 
cũng liên hệ các duyên, bởi danh sắc gồm sáu giới (yếu tô): 
đất, nước, lửa, gió, hư không, và thức. Những gì tạo nên sự 
kiên cố của thân là yếu tô đất. Làm cho thân có kết là yếu tố 
nước. Tiêu hóa thức ăn và uống là yếu tố lửa. Tạo nên sự hít 
thở vào ra là yếu tô gió. Khoảng trồng bên trong thân là yếu 
tố hư không. Cuối cùng, năm căn thức và ý thức hữu lậu gồm 
lại gọi là yếu tố thức. Sáu giới không nghĩ “Ta tạo nên sự 
kiên cố, cố kết, v.v., của thân." Thân cũng không nghĩ, “Ta 
được tạo bởi các duyên này.” Tuy vậy, do bởi các duyên này 
có mặt, thân hiện khởi. 

Lại nữa, mười hai chỉ duyên khởi này tiếp nối trong mấy thời 
hình thành một chu kỳ? Kinh “Thánh thập địa” nói: “Hành do 
duyên là vô minh, đây là thời quá khứ. Thức cho tới thọ diễn 
ra trong thời hiện tại. Ái và các chi khác cho đến hữu liên hệ 
đến thời vị lai. Rồi vòng lưu chuyền lại tiếp tục như thế.) 

(2) Nghịch quán, duyên khởi hoàn diệt Niế-bàn. Khi một 
người ngộ được pháp tánh (đharma/2) là Không, thì vô minh 
diệt. Vô minh diệt thì các chỉ tương ứng tiếp theo cũng diệt, 
cho đến già chết. Như Phật thuyết, “Vô minh diệt thì hành 
diệt, ... cho đến, sanh diệt thì già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não 
đều diệt. Như vậy khối lớn thuần khổ này diệt.” 

“The Jewel Ornament oƒ Liberation°, pp.257—62, dịch Anh T.A. 
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Quán vô ngã 

Trong Đại thừa, và Kim cang thừa, điều cân thiết là tỏ ngộ 
hai vô ngã: nhân và pháp. Cả hai không phải là những thực 
thể đơn nhất, độc lập. Ta nói rằng bình thường Chúng f4 CÔ 
cảm giác về một cái ta, đó chỉ là một sự cưỡng sá, và là một 
diễn giải sai lẫm về dòng cháy vô thường của năm uẫn — sắc, 
thọ, vân vân. Vì vậy, ta cần phải giác ngộ về nhân vô ngã, 
không tôn tại một chủ thể nhân xưng. Ngoài ra, cũng cân 
phải giác ngộ rằng dòng chảy vô thường của các yếu tô trong 
năm uân cũng không tôn tại một ngã thể như vậy, tức không 
tôn tại nhất thể như là chủ thể thống nhất của các yếu tổ hợp 
thành. Nếu phán tích các yếu tố này, chúng cũng không thể 
tìm thấy chúng tôn tại như những thực thể đơn nhất, với một 
tự thể như là ngã thể riêng biệt. Do đó, người ta nói rằng 
nhân và pháp đều vô ngã. 


V.75 Quán nhân vô ngã 
Hai đoạn tiếp theo giới thiệu tu quán vô ngã trích từ phẩm 17 
của “Giải thoát trang nghiêm bảo ` của Gamipopd, trong phân 
nói về trí tuệ ba-la-mật. Đoạn thứ nhất bác bỏ ý tưởng về ngã 
nhân xưng thường hằng mà vốn là nhân của mọi phiên não. 
Các luận chứng được triển khai trong đoạn văn xuất phát từ 
các tác phẩm của Long Thọ, người sáng lập ra triết học 
Trung Quán.°°° 
Tất cả hữu thê (dngos po / bhãva) hay chấp hữu thể (dngos 
tdzin / bhãvagraha) gồm trong hai ngã thể, và cả hai “ngã” 
này tự tánh là Không. Vậy hai ngã đó là gì? Đó là ngã của 
nhân xưng (bổ-đặc-già-la ngã) và ngã của pháp. 
Và ngã của nhân xưng là gì? Có nhiều giải thích khác nhau, 
song thực tế, một nhân thể là một dòng tương tục của các thủ 
uân°?” có khả năng giác tri. Kinh 7gp ứoái (mdo sil bu) nói 


596 Xem *M.13§. Tham khảo chính là '8ảo man luận ' (Rammävaii), thư viết 
theo thể thi tụng khuyên cho một vị vua Phật giáo (RV), từ đó *V.12 được 
trích ra. 

5% Các hiện tượng được đồng nhất với cái “tôi” (xem *Th.151). 


660 


rằng: “Chuỗi tương tục này gọi là con người (nhân).` Chấp 
con người này là thường hăng và đơn nhất, rồi đồng nhất với 
nó và chấp chặt nó, đây được gọi là (có ý tưởng về) tự ngã 
của con người hay của tâm. (Ý tưởng về) ngã thể (sai lầm) 
này do đó phát khởi phiền não. Rồi phiền não lại gây tạo 
nghiệp và nghiệp dẫn đến khô. Do vậy tất cả khổ và mọi sai 
lầm đều có gôc rễ từ cái ngã ấy. Đó cũng là điều “Lượng 
thích luận nói: *Do có tự nên cũng có tha, chấp tự tha nên 
khởi tham sân, do bởi quan hệ nhau, mọi tội nghiệp phát 
sanh.?°93 

Nay ở đây, ngã của pháp, hay nhất thể của hiện tượng, là gì? 
Pháp, đây hiểu là hiện tượng, có thể là đối tượng được tiếp 
thu ngoại giới (sở thủ), hay tâm tiếp thu nội giới (năng thủ). 
Vì sao chúng được gọi là pháp (dharma)? Bởi vì “chúng chấp 
trì tự tướng”. Kinh 7œp /oái cũng nói răng: “Chấp trì tự tướng 
gọi là “pháp'.”?° Do vậy, tiếp thu năng thủ và sở thủ, và chấp 
đó là thực hữu, đây được gọi là (có ý tưởng về) pháp ngã.®00 
Nay, để giải thích tại sao cả hai ngã thê này tự tánh là không, 
trước hết ta sẽ bác bỏ (tự tánh) ngã của nhân xưng. Như Quỹ 
phạm sư Long Thọ nói trong Bảo Man Luận, “Nói ngã và ngã 
sở, trái nghịch với thăng nghĩa" (RV 28a).°! Điều này có 
nghĩa là một tự ngã của con người như vậy xét theo thắng 
nghĩa thì không tồn tại. Nếu một tự ngã - cái “ta — như vậy, 
hay tâm, xét về thắng nghĩa mà thật hữu, vậy thì khi tâm 
chứng ngộ thánh đế nó cũng nên thật hữu. Thế nhưng, khi 
tâm hiện quán Thánh đề thì không có cái ngã nào như vậy, 


598 Không rõ nguồn. 

59 Định nghĩa truyền thống của Phật giáo về “pháp” theo hệ thống 
Abhidharma. Đó chính là ý tưởng vỆ “tự tướng) (svalaksara) và “tự tánh” 
(svabhãva) mà các triết học của Đại thừa đã phủ nhận và bác bỏ. 

800 Như có thê thấy từ sự tương tự với “nhân ngã”, 'pháp ngã' là sự nhận 
diện (hoặc xác định) sai những Z/ — dù là bên ngoài, vật chất hay bên 
trong, tỉnh thần - như những bản ngã cô hữu, cố định. Hơn nữa, nó liên 
quan đến “nhị biên tưởng” — hay sự tiếp thu — về một đối tượng thực sự tồn 
tại là tách biệt với một cái tâm thực sự hiện hữu đang nắm bắt nó. 

601 Cƒ, *M.135. “Ngã sở' đề cập đến sự tiếp thu (hoặc chiếm hữu) của bất 
kỳ 'uấn” nào như thuộc về “tôi”. 
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cho nên nó không tồn tại. 'Bđo man luận” cũng nói: “Vậy 
nên, khi chứng ngộ viên mãn chân tánh, hai thứ ấy không 
khởi (RV 28b). 'Chứng ngộ viên mãn chân tánh' nghĩa là 
thấy chân đế. “Hai thứ ây không khởi” có nghĩa là không khởi 
kiến chấp “ngã” hay “ngã sở”. 

Lại nữa, nếu ngã hay tâm như vậy thật hữu, thì nên hỏi xem 
nó do tự sanh, hoặc tha sanh, hoặc do cả hai, hoặc từ ba thời 
(sanh từ /hởi fánh, theo quan niệm thời gian là có thực). Ta sẽ 
thâm sát về điều này. Nó không do tự sanh, bởi vì hoặc là nó 
đã sẵn có, hoặc là chưa. Nếu nó chưa sẵn có, thì nó chăng thể 
là nhân. Nếu nó đã sẵn có, thì nó chăng thể là quả của chính 
mình. Do vậy có mâu thuẫn khi ngã tự nó sanh ra nó. 

Nó cũng không thể do tha sanh, bởi vì tha không thể là nhân. 
Vì sao vậy? Nói nhân là quan hệ với quả”. Nếu quả không có, 
thì nhần cũng không. Khi mà không có nhân, thì không có 
quả nào có thể được sanh, cũng như đã thấy ở trên. Nó cũng 
chẳng thể do tự và tha sanh, bởi vì cả hai luận điểm đều sai 
lầm, như ta vừa chỉ ra.02 

Nó cũng không thể sanh khởi từ ba thời (thời tính). Nó chẳng 
thê sanh từ quá khứ, vì quá khứ như hạt giống đã mục, công 
năng nảy mâm mất hết. Nó không thê sanh từ vị lai, bởi vì 
như vậy thì cũng là phi thực hữu như là đứa con của người 
đàn bà vô sanh. Nó cũng không thể sanh từ hiện tại bởi vì 
năng sanh (nhân) và sở sanh (quả) mà đồng thời thì không 
hợp lý. Do vậy, “Báo man luận” nói: °Do tự, tha, cả hai, hoặc 
từ ba thời sanh, thảy đều là bất khả đắc, ngã chấp do vậy diệt” 
(RV 37). 

Hoặc là, nó cũng có thể được hiểu như sau: Thâm sát xem 
ngã của ngươi tôn tại trong thân ngươi, trong tâm ngươi, hay 
trong tên gọi của ngươi. Thân của ngươi do bốn đại hợp 
thành. Chất rắn trong thân là đất, âm ướt là nước, hơi ấm là 
lửa, và hơi thở cùng sự chuyền động là gió. Do đó, chẳng có 


602 Một phản bác chỉ tiết về sự tạo thành cố hữu từ tự, tha, cả hai và không 
phải cả hai được tìm thây trong phâm I1 của tác phâm triệt học chính của 
Long Thọ, Căn bản Trung luận tụng (Mila-madhyamaka-karika: MMK). 
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ngã con người nào trong bốn đại trong thân này, cũng như 
không có ngã nào trong bốn đại ngoài thân: đất, nước, và các 
thứ khác. 

Ngươi có nghĩ rằng ngã như thế tồn tại trong tâm chăng? 
Không thê tìm thấy tâm ở đâu, bởi vì nó không thể được thây 
bởi chính ngươi hay kẻ khác.°” Nếu ngay cả tâm ngươi mà 
còn không thể tìm thấy, thì làm sao ngã có thê tồn tại trong 
đó? 

Ngươi có nghĩ rằng ngã như thế tồn tại trong tên gọi của 
ngươi chăng? Tên gọi của ngươi chỉ là ngẫu nhiên đặt tên, 
không có thực chất, không có can hệ chi với ngã của ngươi. 
Do vậy ta đã nêu ba lý do chỉ ra rằng ngã của nhân là không 
hề thật hữu. 

The Jewel Ornament oƒ Liberation, pp.275—78, dịch Anh T.A. 


V.76 Quán Không, Pháp vô ngã 
Quán pháp vô ngã, không có tự ngã trong mọi hiện tượng, 
bắt đâu bằng phê phán ý tưởng rằng có một thực tại vật chất 
được cấu thành từ các hạt cực vi không thể phán chia. Điều 
này dân đến kết luận rằng thế giới bên ngoài chỉ là ảnh tợ 
của thức — lập trường triết học của phái Duy tâm (Ciita- 
mãtra) (d: *M.142-43). Sau đó chuyển sang phê phản của 
Trung luận về J tưởng rằng tâm" tôn tại như một thực thể 
thực hữu, có thể quan sát. Trọng điểm của những lập luận 
này là thiết lập nhận thức Trung đạo ` về tánh Không, không 
tôn tại tự ngã kiên cố, bất biến. 
Phá pháp ngã thật hữu gồm có hai phương diện: (1) Chỉ rõ 
ngoại cảnh sở thủ thực chất là không tồn tại (2) Chỉ rõ nội 
tâm năng thủ là tồn tại. 
1. Ngoại cảnh sở thủ không thực hữu. Một số (tông phái Phật 
giáo) thừa nhận ngoại cảnh sở thủ thực chất tồn tại. Theo các 
vị Tỳ-bà-sa (Vaibhãsika),° tồn tại một thực thể cực vi, hình 
cầu, không phương phần. Sắc, thanh, v.v. là tụ tập của các 


603 Xem *V.76. 
64 Một trong những bộ phái Abhidharma thuộc Hữu Bộ (Sarvästiväada). 
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cực vi như vậy. Các cực vi tụ tập cách nhau bằng một khoảng 
không trung gian, đồng thời xuât hiện thành một phương như 
đuôi bò hay đồng cỏ. Chúng không rời nhau mà giữ chặt với 
nhau bằng nghiệp (karma) của chúng sanh. Theo các vị Kinh 
bộ (Sautrantika),°° các cực vi tụ tập không có khoảng trung 
gian, nhưng không thực sự tiếp xúc.°05 

Tuy có những chủ trương như vậy, nhưng không tồn tại cực 
vi nào như vậy. Bởi cực vi tồn tại như là đơn nhất, hay đa 
phương? Nếu nó là đơn nhất, thì có thể bị phân chia thành 
nhiều phần hay không? Nếu có thể bị phân thành nhiều phần, 
nó tồn tại với sáu phương phần, đông, tây, nam, bắc, trên, và 
dưới, như vậy là phủ nhận cực vi đơn nhất. Nếu cực vi không 
thê phân thành nhiều phương phần, thế thì hết thảy mọi vật 
thê đều chỉ là một cực vi đơn nhất, điều này hiển nhiên là 
không thể. Như trong “Nhj thập tụng, Thế Thân 
(Vasubandhu) nói, “Nếu cực vi có sáu phần, một phải thành 
sáu phân. (Như vậy nó không phải là nhỏ nhất, không thành 
cực vì). Nếu sáu cùng một điêm, sắc tụ duy cực vi (Như vậy 
toàn khối sắc gồm nhiều CỰC VI fỤ SỤP đồ thành một cực vi 
duy nhất).807 


805 Một học phái khác trong Abhidharma, phát xuất từ Hữu bộ nhưng 
chống lại một số giáo nghĩa của Hữu Bộ. 

85 Mặc dù khoa học hiện đại đã phát triển các mô hình cấu trúc của vật 
chất mà đường như tinh tế hơn nhiều so với những ý tưởng “nguyên thủy' 
này, bởi vì vật chất vẫn được nhận thức là bao gôm các hạt chắc thật — tỉ 
mi đến đâu đi nữa — thì lập luận tiếp theo vẫn còn có giá trị. (Mặc dù khái 
niệm vật chất là một dạng năng lượng gần với quan điểm của Phật giáo 
hơn.) 

6077m{atika-kärikã 12. “Nhị thập tụng" của Thế Thân (Vasubandhu) là 
kinh điển cốt tủy (locus classicus) cho lập trường của Duy thức 
(Vijñaptimatra) cho răng thế giới bên ngoài chỉ là ảnh tợ của thức (hay nói 
cách khác, rằng các khái niệm về một “thế giới bên ngoài” là hết sức sai 
lầm, những gì được nhận biết chỉ là những ảnh tượng trong thức). Bản dịch 
tiếng Anh, xem §. Anacker, Seven Works oƒ Vasubandhu (Delhi: Motial 
Banarsidass, 1984) pp.413-421. Tác phẩm quan trọng của Thế Thân, cốt 
tủy của Duy thức là 7rimésikã, Tam thập tụng, với nhiều chú giải mà Huyền 
Trang tập hợp dịch thành một tác phẩm tiêu đề Thành duy thức luận 
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Nếu ngươi nghĩ các cực vi là đa phương, hãy suy xét như 
vầy: Nếu một cực vi đơn nhất được xem là tồn. tại, thì có lẽ 
khả dĩ chứng minh cho sự tồn tại của những tụ sắc đa phương 
gồm những phần tử nhỏ nhất là cực vi. Nhưng một cực vi 
như vậy không thê được thấy tồn tại, cho nên tụ sắc nhiều 
phương phần cũng không tồn tại. Cực vi, thực thể cực kỳ vi 
tế của sắc pháp, do vậy, thực chất không tồn tại, nên ngoại 
cảnh được cấu thành từ chúng cũng không tồn tại. 

Do vậy, nếu ngươi nghĩ, “Thế giới xuất hiện trước ta này là 
gì? Nhưng đấy chỉ do tâm mê hoặc mà thấy nó xuất hiện 
như là ngoại cảnh. Bởi vì nó hiện khởi như vậy trong tâm của 
ta, nên nó chỉ là ảnh hiện của tự tâm. 

Làm sao biết thật là như vậy? Ta có thể biết được thông qua 
giáo chứng, lý chứng, và thí dụ. 

1.1. Giáo chứng. Kinh Hoa nghiêm nói: “ Phật tử, nên 
biết rằng, ba cõi chỉ một tâm. Kinh Lăng-già nói: “Tập khí 
dao động tâm, hiện khởi như ngoại cảnh. Cảnh không thật, 
duy tâm, lẫy tâm kia biến ra. Điên đảo thấy ngoại cảnh” 

1.2. Lý chứng. Tiền đề (tông) nói răng, ngoại cảnh 
chỉ là hiển hiện (hiểu là ảnh hiện) của tâm mê lâm. Chứng lý 
(nhân) nói rằng, những gì hiển hiện như là hiện tiền (cho các 
giác quan) thảy đều không (thực chất) tồn tại, đ như sừng 
trên đầu người, hoặc cây trong quán tưởng. Cũng vậy, bởi vì 
những gì hiển hiện thì không thực tồn tại; bởi vì những hiển 
hiện này biến đổi tùy theo duyên; bởi vì chúng xuất hiện rồi 
biến mất do lực tưởng tượng; và bởi vì có hiển hiện sai biệt 
của sáu nẻo chúng sanh, nên ngoại cảnh chỉ là hiển hiện hư 
dối của tâm. 

1.3. Thí dụ. Cũng như mộng, huyễn, và các thứ khác. 
Do vậy ta đã chỉ ra rằng cảnh sở thủ là không tồn tại. 

2. Nội tâm năng thú không thực hữu. Có một số vị, như các 
vị Độc giác hay các vị Duy tâm luận (Cittamatrin), cho rằng 
tâm tồn tại như là tự tri và tự chiếu. Tuy nói vậy, nhưng vẫn 


(Viñaptimätra-siddhi), không thẫy nguyên bản Sanskrit, và đây không 
phải là chú giải của Vữmsafika-karika, Nhị thập tụng. 
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2.1. 


có ba lý do chứng tỏ rằng tâm như vậy không thực sự tồn 
tại:?' (1) Khi tâm được phân tích thành nhiều sát-na, ta thấy 
không nó tồn tại. (2) Không ai thấy được tâm, cho nên nó 
không thật hữu, (3) Vì cảnh không nên tâm cũng không. 

Phân tích sát-na. Tâm được cho là tự tri và là tự chiếu ấy tồn 
tại trong một sát-na hay nhiều sát-na?°° Nếu nó tồn tại trong 
một sát-na, thì nó có được chia thành ba thời phần quá khứ, 
hiện tại và vị lai chăng? Nếu có, thì nó không thể chỉ là một 
sát-na, mà phải là nhiều sát-na. Đây cũng là điều mà luận 
“Bảo man` nói: “Như sát-na mà có điểm dứt, vậy cũng có 
điểm đầu và giữa. Nếu một sát-na có đủ ba, không một sát-na 
thế gian trụ.” (RV 69). Nếu sát-na chẳng có các thời phần quá 
khứ, hiện tại và vị lai nào, thì nó hoàn toàn không tồn tại. Do 
đó, vì không có sát-na đơn nhất nào tồn tại, nên tâm cũng 
không tồn tại. 

Nếu ngươi nghĩ rằng tâm có thê tồn tại trong nhiều sát-na, thì 
hãy suy xét điều này: nếu một sát-na đơn nhất mà tôn tại, thì 
từ sự tích lũy của những sát-na đơn nhất, nhiều sát-na cũng 
có thê tồn tại. Nhưng, bởi không tồn tại một sát-na đơn nhất, 
nên nhiều sát-na tích lũy thành cũng không tồn tại. Bởi vì 


608 Đối với một nhà Trung luận, các tuyên bố như vậy là đồng nghĩa với 
khẳng định rằng tâm sát-na tồn tại, và như vậy các nhà Duy tâm luận và 
Du-già hành trở thành mục tiêu phản bác của các nhà Trung luận. 

°9 Abhidharma cổ truyền, mà các nhà Trung luận cho là phán giáo thuộc 
thời kỳ tiền Đại thừa (Duy tâm luận cũng vậy), thấy rằng tâm là một dòng 
sát-na tương tục của tâm (cittg) và tâm sở, các yêu tố hay chức năng tâm lý 
của thức. Phản bác ở đây nhắm đến ý tưởng về một “sát-na cá biệt”: nếu 
một sát-na mà có thể được chia thành ba đặc tướng (sanh, trụ, diệt), thì nó 
không thực sự là một sát-na, và nếu nó không chiếm một khoảng thời phân 
theo nghĩa đến, vậy nó tồn tại theo nghĩa nào? Vấn đề được tranh luận, 
theo đó, ý tưởng vê một “sát-na” kéo dài trong ba tiểu sát-na ngắn, và rồi 
mỗi tiểu sát-na ngắn này, để hàm ngụ tánh thời gian, cũng phải được phân 
chia thành ba tiểu tiểu sát-na; lý luận này phạm lỗi nghịch suy vô cùng (ad 
infinitum). 
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không có nhiều sát-na của tâm, nên tâm không tồn tại (như 
một chuỗi thời gian tương tục).Š!9 

2.2. Không ai thấy tâm. Hãy tìm cái gọi là “tâm”! Nó 
năm ở ngoài thân, ở trong thân, hay ở khoảng giữa? Nó nằm 
ở trên hay ở dưới? Thâm sát xem nó có hình dạng và màu sắc 
thế nào. Tìm cho tới khi ngươi thấy chắc chắn, và tìm theo 
lời chỉ dẫn của thầy ngươi, tuần tự quan sát và các bước khác. 
Nếu bất luận ngươi có tìm kiếm thế nào thì cũng chẳng thể 
thấy nó, đó là vì chẳng có gì để thấy; nó chẳng có màu sắc 
hay đặc tính cụ thê gì. Không phải răng ngươi không thể tìm 
thấy một cái gì đó (dù vậy) vốn tồn tại. Người tìm đang tìm 
chính nó — tức là nó kẻ đang có hành vi tìm — thảy vượt ngoài 
phạm vi của trí năng; vượt ngoài ngôn thuyết, tư duy và nhận 
thức.® Đó là lý do tại sao không thê tìm thấy nó, dù ngươi 
có tìm bằng phương tiện gì. Như kinh “Ca-diếp sở vấn" nói: 
“Này Ca-diếp, tâm không trụ trong, không trụ ngoài, cũng 
không trụ khoảng giữa. Này Ca-diếp, tâm chẳng thể phân 
biệt, hiển thị, khả đắc; không hiền hiện, không giác tri, không 
trụ bất cứ đâu. Này Ca-diếp, tâm đã không được thấy, không 
đang được thấy, và không sẽ được thấy bởi hết thảy chư 
Phật.” 
Cũng vậy, kinh “Nhiếp trì Chánh Pháp nói: “Bởi nhận thấy 
rõ ràng, tâm như cọng lau rỗng ruột, chớ nghĩ nó thật có, vì 
rỗng không, không lõi thật. Những gì mà tự tánh là Không thì 
không thật hiện hữu. Tất cả các pháp đều giả danh. Tự tính 
hiển thị là như vậy. Trí giả lìa biên chấp!?, mà sở hành trung 
đạo. Quán sát tự tánh Không, là đường dẫn đến bồ-đề. Ta 
thuyết pháp như vậy. Kinh “8á? động pháp tánh” cũng nói 
rằng: “Tất cả pháp, tự tánh không sanh, thê tánh không trụ, 


819 Bác bỏ “tâm” như vậy thực sự là bác bỏ quan niệm “dòng tương tục tâm” 
được nhận thức như một chuỗi tương tục tuyến tính của các yếu tô tâm lý 
theo một chiều, quan điểm của Abdhidharma. 

61! Trong khi tìm kiếm chính mình, tâm vượt qua trí, và nhận ra tự tánh vô 
phân biệt của trí. 

612 Tin rằng tất cả đều có thực, và tin rằng tất cả hoàn toàn không có thực. 
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giải thoát hết thảy cực biên nghiệp và sở tác, vượt ngoài cảnh 
giới phân biệt và vô phân biệt. 
Do vậy, bởi chưa ai từng thấy tâm, nên thật vô nghĩa khi nói 
nó là tự tri, tự chiếu. Như trong “Nhập Bồ-tát hành có nói: 
“Chưa một ai thấy tâm, nói gì sáng (prabhasvara),°'” không 
sáng. Cũng như nói đẹp xấu, con của bà vô sinh, nói thế thật 
vô nghĩa.” (BCA IX.22). Lại nữa, Ngài Tilopa nói rằng: “Ôi, 
trí tự chiếu ấy! Vượt ngoài tất cả đường ngôn ngữ, không 
phải cảnh sở duyên của tâm”.°!4 

2.3. Bởi không có cảnh (để biết), nên không có tâm 
tồn tại. Như đã giải thích ở trên, ngoại cảnh, như sắc và các 
thứ khác, không tồn tại. Do vậy, nội tâm năng thủ của chúng 
cũng không tồn tại. Kinh “Thuyết pháp giới tự tính vô phân 
biệt” nói răng: “Hãy quán sát lần lượt tâm ấy xanh, vàng, đó, 
trăng, đỏ thầm, hay màu thủy tinh; tịnh hay bất tịnh? thường 
hay vô thường? có sắc hay không có sắc? Tâm không có sắc, 
không thê chỉ ra, vô kiến, vô đối, vô biểu, và không trụ trong, 
không trụ ngoài, không trụ khoảng giữa; cho nên nó hoàn 
toàn thanh tịnh và hoàn toàn phi hữu. Nó chẳng cần phải giải 
thoát bởi vì nó là tự tánh của pháp giới." Cũng vậy “Nhập Bồ- 
tát hành” nói rằng: “Nếu không có sở tri, làm sao nói năng 
trí?° (BCA IX.61). Và lại nói “Bởi vì sở tri không hiện tiền, 
năng tri cũng chẳng thể có' (BCA IX.62). 
Do vậy chúng ta đã chỉ ra răng nội tâm năng thủ là (bổn lai) 
không tôn tại. 
Như vậy, chấp hữu thê (5⁄Zva) đã phủ nhận. Thứ đến, ta sẽ 
phủ nhận chấp vô thê (a»hãva). Nếu hai ngã thê hay tâm này 
chẳng thể được thừa nhận tồn tại như là thực thể bất cứ ở đâu 
trong bất cứ hình thức nào,vậy phải chăng nó hoàn toàn là vô 
thể. Thế nhưng, nó cũng không được nhận là vô thể. Vì sao 
vậy? Nếu hai ngã thê hay tâm ấy trước đó tồn tại rồi sau đó 


613 Cƒ, *Th,124 và *M.111. 

614Tilopa là một đại thành tựu giả Mật tông Ẩn-độ, người được coi là một 
“căn bản đạo sư” quan trọng trong phái Kagyupa của Phật giáo Tây Tạng. 
Lời tuyên bồ trích từ các đohä (thành tựu ca) của ông biểu lộ bản chất phi ý 
niệm của bất nhị, “trí tự tri giác) (svasamvedana-7fñãna) hoặc Phật-tầm. 
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không tồn tại, bấy giờ mới có thể nói là vô thể. Nhưng vì 
pháp được gọi là tâm hay tự ngã bản lai không tự tánh, vượt 
ngoài hữu thể vô thể. Như SaharaS5nói, “Chấp thật hữu, 
người chăng khác trâu bò; chấp thật vô, còn ngu sỉ hơn.” 
Cũng vậy, Kinh “Lăng-già) nói: “Ngoại cảnh không hữu cũng 
không vô, tâm cũng không phải khả thủ, xả ly hết thảy kiến, 
ấy là tướng vô sanh (Niết-bàn).” Và như “Bảo man luận nồi: 
“Không thật thể khả đắc, vậy đâu là vô thể?” (RV 98). 

The Jewel Ornament oƒ Liberation, pp.278—§4, dịch Anh T.A. 


615 Sahara là một Thành tựu giả thượng sư Ẩn-độ khác, cũng như Tilopa. 
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CHƯƠNGI0 
NHỮNG MỤC TIỂU CỦA 
PHẬT GIÁO 


THƯỢNG TỌA BỘ 


Hạnh phúc đời này và đời sau 

Như đã thấy trước đây, Phật giáo xem tái sinh trong cối 
người là hiểm có và quý báu (*Th.59~ 60), chấp nhận thực tế 
có nhiêu cõi trời (cuối *L.27, *Th.58), và xem cả hai loại tái 
sinh này là quả của thiện nghiệp. Những hành động như vậy 
cũng dân đến môi quan hệ hài hòa với những người khác (ví 
dụ: *Th.49) cùng với tịch tĩnh và tịnh lạc do tu tập (*Th.139, 
140, 155). Tất cả những điều này là một trong những mục 
tiêu của hành trì Phật giáo. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng là 
đạt được Niễt-bàn, để vượt thoát mọi tái sinh trong tương lai 
và những hệ quả đau khổ. 


Chứng ngộ tối hậu 

Những ai đã đoạn trừ các phiên não dẫn đến tái sinh trong 
lương. lai được gọi là A-la-hán (xem *Th.205~2I1). Người đó 
có thể tiếp cận với kinh nghiệm trực tiếp về Niết-bàn trong 
đời này, và khi chết sẽ đạt được Niễ-bàn cứu cánh. Các 
Thánh giả khác (xem *Th.199—204) đạt được các trình độ 
phát triển tâm linh khác nhau, chắc chắn cũng sẽ dẫn đến 
quả A-la-hán, trong tối đa bảy đời. 


Niết-bàn 
Niễt-bàn (Pah. nibbana, Skt. nrvãng) là mục tiêu của Thánh 
đạo tám chỉ trong Phật giáo Tì hượng tọa bộ. Cũng nhự duyên 
khởi, vốn được xem là uyên áo và khó thấy (*Th.13). Niết- 
bàn, đó là 'sự dập tắt' của lửa' tham chấp/ á ái dục, sân và sỉ, 
cùng với các đau khổ thân và tâm mà các phiển não ấy dẫn 
đến, bất cứ thể thức tôn tại hữu vi hay tái sanh nào. Khi một 
người thành A-la-hán, đã giác ngộ, đã đoạn tận tham, sân và 
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sỉ, Niễt-bàn khởi sự được chứng nghiệm ngay khi đang sống. 
Khi một vị A-la-hán qua đời, có Niêt-bàn vượt ngoài sự chết, 
vượt ngoài mọi mô tả (IivuftAaka 38—39). 


Th.190 Mục đích của đời sống phạm hạnh 
Ở đây, này các tỳ-kheo, thiện gia nam tử tín tâm xuất gia... 
được lợi đưỡng, cung kính, danh vọng. Nhưng vị ấy không 
hoan hỷ, hay thỏa mãn, với những lợi dưỡng, cung kính, 
danh vọng ấy. Không vì những lợi dưỡng, tôn kính và danh 
vọng kia, mà vị ấy khen mình, chê người, nói rằng “Ta là 
được thọ lợi dưỡng, tôn kính và danh vọng, còn các tỳ- -kheo 
khác ít có lợi dưỡng, ít có danh vọng.`... VỊ ây không mMÊ say, 
tham đắm, buông lung. Sống không buông lung, vị ây thành 
tựu giới. Do thành tựu giới này, mà có hoan hỷ, nhưng không 
tự mãn... không khen mình, chê người... 
Sống không buông lung, vị ấy thành tựu định. Do thành tựu 
định này, mà được hoan hỷ, nhưng không tự mãn... Do sống 
không buông lung, vị ấy thành tựu tri kiến. Do tri kiến này, 
mà được hoan hỷ, nhưng không tự mãn... Không vì tri kiến 
này, mà khen mình, chê người... Sống không buông lung, vị 
ấy thành tựu bất thời giải thoát. Này các tỳ-kheo, chẳng có 
cách nào, và sự tình này không thể xảy ra, răng tỳ-kheo ây có 
thê thoái thất phi thời gian giải thoát ấy. 
Này các tỳ-kheo, ví như một người đang muốn được lõi cây, 
đang tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, đến trước một 
cây lớn đứng thắng có lõi cây, người ấy chặt ra lõi cây ấy... 
[bỏ đi những phần khác kém hơn của cây] rồi thu lượm và 
biết đó là lõi cây. Và tất cả những gì thuộc về lõi cây cần 
dùng, ông nhận lấy. 
Như vậy, này các tỳ-kheo, đời sống phạm hạnh này không 
phải! vì mục đích lợi dưỡng, cung kính, hay danh vọng, không 
phải mục đích (chỉ) thành tựu giới, không phải mục đích 
thành tựu định, không phải mục đích thành tựu tri kiến. Này 
các tỳ-kheo, mục đích của phạm hạnh này, lõi cây của nó, 
mục tiêu tối hậu của nó, là tâm giải thoát bất động. 
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Maha-saropama Sufta: Majjhma-nkaya I193-198, dịch Anh 
P.D.P. and P.H. 


Th.181 Niết-bàn: đoạn tận tham, sân, sỉ 
Theo nghĩa đơn giản nhất, Niết-bàn là sự đoạn tận các phiên 
não. 
“Này tôn giả Sãriputta, được nói “Niết-bàn, Niết-bàn”; vậy, 
Niết-bàn là chỉ? “Này hiền giả, Niết-bàn là sự đoạn tận tham, 
đoạn tận sân, đoạn tận si. 
Nibbana Sutta: Samyufta-nikaya [V.251, dịch Anh P.D.P. 


Th.182 Đồng nghĩa với Niễt-bàn 
Đoạn này mô tả mục đích của đạo chủ yếu là vô vi” 
(asaikhata), trong ý nghĩa 'đoạn tận của tham, sân và sỉ rồi 
đưa ra các từ đồng nghĩa gợi hứng khác nhau cho pháp vô vi 
đó, tức là Niết-bàn. Nơi khác (*Th.23), Niết-bàn được ví dụ 
như “bờ bên kia` an toàn và vì diệu, còn bờ bên này tượng 
trưng cho sự nguy hiểm của luân hồi (saimsãra). 
Này các tỳ-kheo, Ta sẽ nói về pháp vô vi và con đường dẫn 
đến vô vi. Và, này các tỳ-kheo, thế nào là vô vi? Đoạn tận 
tham, đoạn tận sân, đoạn tận s1: đây gọi là vô vI.... 
Này các tỳ-kheo, Ta sẽ nói về pháp cứu cánh và con đường 
dẫn đến cứu cánh... vô lậu... chân đế... bỉ ngạn... xảo diệu... 
cực kỳ khó thấy... không già (không biến hoại)... bền lâu 
(kiên cố)... chiếu kiến (không thất hoại: apalokita = 
aplujjianata)... vô kiến... vô hý luận... tịch tĩnh... bất tử... 
cực diệu... cát tường... an ốn... ái tận... bất tư nghị... hy 
hữu... không tai hoạn... pháp không tai hoạn... Niết-bàn... 
không tôn hại... ly tham... thanh tịnh... giải thoát... không 
chấp tàng... hòn đảo (giữ nước lụt)... hang ẩn... cứu hộ... 
quy y... đáo bỉ ngạn. 
Asankhata samyuHa: Samyuffa-nikaya IV.362 and 368-73, dịch 
Anh P.H. 


Th.183 Niết-bàn là tối thẮng lạc _ 
Không bệnh, lợi tôi thượng. Niêt-bàn, lạc tôi thượng. 
Tám chị, đạo tôi tượng, dân đên cõi bât tử. 
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Maghandiya Sutta: Majjhima-nikaya [.508, dịch Anh P.H. 


Vui thay chúng ta sống, không có gì chướng ngại 

(tham, sân, sỉ). 

Ta sẽ hưởng hỷ lạc, như chư thiên Cực Quang. 
Dhammapada 200, dịch Anh P.H. 


Th.184 Bản tánh của Niếf-bàn 
Những đoạn nói tiếp nhau nói về Niết-bàn hình dụng, trước 
hết, đó là vượt ngoài danh sắc hay bất cứ gì trên thế gian 
này; và cũng vượt ngoài sự 'đến và đi” thường tương ưng với 
sự tải sanh, và là trạng thải không sở đuyên, tức là không 'y 
chỉ trên bất cứ gì. Thứ hai, Niết-bàn vượt ngoài tham ái. 
Thứ ba, Niết-bàn không liên hệ gì đến sanh hay hữu, không 
phải là cái được Tạo tác) (kata ) bởi nghiệp, và không phải 
được tạo tác / cấu thành (sankhata) bởi các hành (sankhära). 
Thứ tư, đó là trạng thái không dao động, khinh an vượt ngoài 
sự nghiêng lệch, bị uốn cong theo tham ái hướng đến bất kỳ 
đổi tượng chấp thủ nào. 
Một thời Thê Tôn trú trong vườn ông Anäthapindika, rừng 
Jetavana, nước Sãvatthï. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết 
giảng cho các tỳ-kheo, khai thị, khuyến phát, khích lệ, khiến 
cho hoan hỷ bằng Pháp liên quan đến Niết-bàn. Các tỳ-kheo 
ấy nghe pháp, chú tâm, hướng tâm đến nó, nhiếp, tâm chuyên 
nhất và lắng nghe. Khi â ây, Thế Tôn quán sát biết được điều 
này, thốt lên cảm hứng rằng: 
“Này các tỳ-kheo, có xứ này, tại đây không có đất, không có 
nước, không có lửa, không có gió;°!® không có hư không vô 
biên xứ, không có thức vô biên xứ, không có vô sở hữu xứ, 
không có phi tưởng phi phi tưởng xứ;°! không có đời này, 
không có đời sau, không có cả mặt trời và mặt trăng. Và này 
các ty-kheo, Ta nói không có đến, không có đi, không có trú, 
không có chết, không có sanh (tái sanh đời sau); nơi đó 


616 Bốn đại, tức bốn yếu tô cơ bản của vật chất. 
517 Bôn định vô sắc và tương ứng với bôn cõi, vượt ngoài cả các vi tÊ sắc. 
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không có y hộ, không có chuyền sanh, không có sở duyên. 
Đây thực sự là đoạn tận khô.”... 

“Khó thấy, không nghiêng lệch (uốn cong theo tham ái). 
Chân đề không dễ thây. Những ai đã thấy, biết, đã thông đạt 
khát ái, không có gì để chấp 


“Này các tỳ-kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, không 
bị tạo tác, không được cấu thành. Nếu không có cái không 
sanh, không hiện hữu, không bị tạo tác, không được cấu 
thành, thì không thể khiến cho biết, ở đây, có sự xuất ly sanh, 
hiện hữu, bị tạo tác, bị cầu thành. Chính vì có cái không sanh, 
không hiện hữu, không bị tạo tác, không được cầu thành, nên 
khiến cho biết có xuất ly sanh, hiện hữu, bị tạo tác, bị cấu 
thành.'... 

“Có dao động cho ai có y chỉ (ái kiến các thứ). Không dao 
động cho ai không y chỉ. Khi không có dao động, thì có 
khinh an. Khi có khinh an, thì chăng có nghiêng lệch (uốn 
theo tham ái). Khi chăng có nghiêng lệch, thì không có đến 
và đi. Khi không có đến và đi, thì chẳng có chết và tái sanh. 
Khi không có chết và tái sanh, thì không ở đây, hay ở đâu 
khác, hay ở giữa hai nơi. Đây đích thực là đoạn tận khổ. 

The first, second, third and fourth Mibbãna-pafisamyufta SuffaS: 
Udãna 80-81, dịch Anh P.D.P. 


Th.185 Niết-bàn: bất tử và bất thời 
Các đoạn này trước hết nhấn mạnh rằng Niết-bàn là 'bất tử”, 
tức là vượt ngoài bất cứ gì liên hệ đến sanh tử, và thứ đến, 
Niết-bàn không phải được tạo bởi con đường dẫn chứng ngộ, 
và cũng không phải là cái gì có sanh khởi: do đó Niễt-bàn 
không phải là tôn tại mãi trong thời gian, mà vượt ngoài thời 
gian và các giới hạn của pháp hữu vi lệ thuộc thời gian. 
VỊ ây hướng tâm ra khỏi các pháp kia [năm thủ uân, là vô 
thường, khổ, vô ngã] và hướng tâm đến bắt tử giới: “Đây là 
tịch tịnh, đây là vi diệu... Niết-bàn.) 
Maha-malunkyaputta Sutta: Majjhima-nikaya 435-436, dịch Anh 
P.H. 
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“Dù vậy, thưa Đại vương, có thể chỉ con đường tác chứng 
Niết-bàn, nhưng chẳng thể chỉ ra nhân sanh khởi Niết-bàn. Vì 
sao? Vì pháp ấy (Niết-bàn) là vô vi.” 

“Tôn giả Nãgasena, có phải Niết-bàn là vô vi?' “Đúng vậy, 
thưa Đại vương, Niết-bàn là vô vi; không thể y vào bất cứ gì 
để tạo ra Niết-bàn. Không nên nói răng, thưa Đại vương, 
Niết-bàn là đã sanh, chưa sanh, hay đang sanh; không phải là 
quá khứ, vị lai hay hiện tại; không phải là cái được nhận thức 
bởi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. 

“Nếu vậy, tôn giả Nãgasena,... Niết-bàn là cái không tồn tại; 
không có Niết-bàn.' 

“Có Niết-bàn tồn tại, thưa Đại VƯƠnG. Niết-bàn được nhận 
thức bởi ý. Thánh đệ tử, hành chánh đạo, với tâm thanh tịnh, 
thù điệu, đoan trực, không bị che lấp, không nhiễm ô, thấy 
được Niết-bàn.” 

Milindapañha 270, dịch Anh P.H. 


Th.186 Niết-bàn và thức 
Đoạn này cho thấy thức trụ trên bốn uấn, lấy đó làm sở y mà 
tìm câu dục lạc. Không tham trước nơi các uẩn này, hay 
thậm chí không tham trước cả đến chính dòng tương tục của 
thức, thức trở nên tri túc và tịch tĩnh để cho các hành vi cỗ ỹ 
hay nghiệp, bình thường đi theo nó, điệt đi, và người áy 
chứng đắc Niết-bàn, vì không còn thức trôi vào đời sống mới. 
Một đặc điểm thú vị trong đoạn này là loại thức giải thoát 
này được gọi là “không sở y' và không sở duyên), cũng như 
*Th.184 nói về tự thân Niếr-bàn. 
Tham dính nơi sắc, này các tỳ-kheo, thức đang trụ nơi sắc sẽ 
kiên trụ nơi sắc, có sắc là sở duyên (hay sở y), có sắc là y xứ, 
lôi kéo theo hỷ, nó sẽ đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, lớn 
mạnh. 
Tham dính nơi thọ... tham dính nơi tưởng... tham dính nơi 
hành... lớn mạnh. 
Ai nói như sau, này các tỳ-kheo: “Ngoài sắc, ngoài thọ, ngoài 
tưởng, ngoài các hành, tôi sẽ chỉ rõ thức đến hay đi, chết hay 
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tái sanh, tức tăng trưởng, tăng thịnh hay lớn mạnh”: không có 
trường hợp này. 

Nếu này các tỳ-kheo, tỳ-kheo đoạn tham nơi sắc giới, do 
đoạn tham, mà sở duyên của nó bị cắt đứt, và không còn sở y, 
sở duyên cho thức. Cũng vậy, đoạn tham nơi thọ giới, tưởng 
giới, hành giới và thức giới (bình thường). 

Không sở y, thức không tăng thịnh, không hiện hành, được 
giải thoát; được giải thoát nên thức an trú; do an trú, nên tri 
túc; do tri túc, nên không ưu não; do không ưu não nên tự tác 
chứng Niết-bàn. 

Dpayd®!5 Sutta: Samyuffa-nikaya IH.53—54, dịch Anh P.H. 


Th.l87 Niễt-bàn và thức quang mình, bất khả kiến 
Trong đoạn trích này, có vẻ đức Phật đặt một loại thức vào 
vị frí thường được dành cho Niễt-bàn, dù rằng chủ giải về 
đoạn này nói thức trong câu đầu chỉ cho Niễt-bàn chỉ được 
nhận thức bởi thức. Chủ ý rằng trong đoạn *Th.182, tính 
chất không hiển hiện, không thể thấy, hay vô kiến 
(anidassana) là một trong những từ đồng nghĩa với 'vô vi° và 
'Niễt-bàn'. Hơn nữa, thức vô kiến có vẻ như tương đồng với 
thức đã ngưng lại hay Tịch diệt" (nirodha). Trong khi đoạn 
này nói về thức tỏa sáng, thì một đoạn về thức diệt hay 

“được chận đứng” (Samyutta-nikäya II.102) nói về thức này 
như là một chùm sáng chẳng trụ trên bất cứ đối tượng hữu 
hạn nào. Các ngụ ý của những đoạn này đã được tranh luận 
nhiều bởi các giới Phật giáo, vì hấu hết các vị T hượng tọa bộ 
xem hết thảy các thức là vô thường và hữu vi (có lẽ là do 
nghĩa từ Samyutta-nikãäya IIL25), và do đó chẳng phải Niết- 
bàn. 

Thức là không thể thấy, vô biên, và toàn diện tỏa 
sáng.°!9 
oi đây, đất, nước, lửa, gió không chỗ đứng. 


618 Trong vài truyền thống thủ bản gọi là Upãya. 
81 Dù răng trong vài thủ bản, pabham (“quang huy") đọc là pahzm, có thê 
mang nghĩa là “biên thông hết thảy xứ". 
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Ở đây, dài và ngắn, tế, thô, tịnh, bất tịnh (không chân 
đứng), 
Ở đây, danh và sắc,8?? đều diệt tận vô dư. 
— Bởi thức diệt, ở đây, cái này cũng diệt. 
Kevafla"” Sutta: Digha-nikaya I.223, dịch Anh P.H. 


Th.188 A-la-hán siêu việt tử giới 

Như với đức Phật, trạng thái của một vị A-la-hản vượt ngoài 
sự chết cũng không được xác định G11. 10, T1, 21) Không 
thể nói vị ấy 'tấn tại, không tôn tại”, 'vừa tốn tại vừa không 
tôn tại' hay 'không phải vừa tôn tại vừa không tôn tại”. Bất 
kỳ trạng thái của vị ây là gì, nó cũng năm ngoài hiện hữu 
trong thời gian. Bài kệ này được đức Phật nói về sự chết của 
A-la- hán Bahiya. 

Nơi đất, nước, lửa, gió không chỗ trụ, 

không có sao sáng, cũng không có mặt trời chiếu 

sáng. 

không ánh sáng mặt trăng, cũng không bóng tối. 

Khi ấn sĩ tự biết, là bà-la-môn tịch mặc 

giải thoát sắc, vô sắc, lạc và khô. 
Bahiyena Sutta: Udana 9, dịch Anh P.H. 


ĐẠI THỪA 
Hạnh phúc đời này và đời sau 
Người theo Đại thừa, cũng như theo Thượng tọa bộ, thấy 
những thiện nghiệp dẫn đến hạnh phúc lớn hơn trong đời này 
và dân đến những tải sanh tốt. Tuy nhiên, chủ trọng tâm từ 
bi, có nghĩa là tập trung nhắn mạnh vào những hành động 
mang lại hạnh phúc và giảm bớt sự đau khổ cho những 
chúng sanh khác. Người đi theo con đường của Bồ-tát thậm 
chí sẵn sàng từ bỏ việc tái sinh ở những cảnh giới tốt đẹp để 


620 Đây có lẽ chỉ cho “danh và sắc” bao gồm cả liên kết thứ tư trong duyên 
khởi, được duyên bởi thức: xem đầu mục ở trên *Th.156, trong đó dùng 
cách dịch “danh và sắc" ít theo nghĩa đen hơn. 

621 Đọc là Kevaddha trong vài truyền thống thủ bản. 
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có thể ở trong thế gian này mà giúp đỡ chúng sinh; và lương 
tự như vậy, thậm chí sẵn sàng tái sinh ở địa ngục để có thể 
giúp đỡ chúng sinh ở đó. 
Cũng có quan niệm rằng, một số những đức Phật trong cõi 
Tịnh độ, đặc biệt là đức A-di-đà, đã thiết lập những cối Tịnh 
độ”, những điễu kiện tuyệt vời dẫn đến an lạc, và là nơi lý 
tưởng để tu tập chứng ngộ. Vãng sinh ở những cảnh giới như 
vậy đòi hỏi phải có Tín, mà cũng dựa trên tha lực cứu độ của 
Phật hữu duyên (đức Phật ở cảnh giới đó). Nhiều Phật từ 
bình dân ở Đông Á khao khát vãng sinh về cảnh giới như 
vậy. 
Chứng ngộ tối hậu 
Đối với một người theo Đại thừa, phát tâm Bồ-đề là phát 
nguyện mong thành Phát quả, vì lợi ích của những chúng 
sinh đau khô khác, là một thời điểm then chốt của tu tập. Sau 
đó là 'kiến đạo”, có cái nhìn trực tiếp vào bản chất trồng 
rồng nhưng huyển diệu của tự tánh, hành giả nhập vào địa 
thứ nhất trong mười địa của Thánh Bồ-tát. Cho đến địa thứ 
bảy, hành giả đạt đến trình độ tương tự với A-la-hán. Vào 
cuối Bồ-tát đạo lãu dài vô tận, Phật quả viên mãn tự nhiên 
thành. 
Niết-bàn 
M.151 Niễt-bàn là thường nhưng chẳng phải đoạn kiến, 
cũng chẳng phải thường kiến mà người ta chấp trước 
Đoạn này nhấn mạnh rằng trong bốn thánh đề, chỉ có để thứ 
ba, tương đương với Niễt-bàn, là thường. Kinh tiếp tục diễn 
giải như thể nào mà phàm phu nhận thức sai lầm Phật pháp, 
và không công nhận người chưa giác ngộ còn phải tái sinh 
luân hồi, xem Niết-bàn như là hữu thể tôn tại thường hằng, 
và cũng thấy dòng sát-na tương tục của tâm trong hiện thể 
như một thực tại thường hằng. 
Bạch Thế Tôn, trong bốn thánh đề này, ba là vô thường, một 
là thường. Vì sao? Vì ba để thuộc vào tướng hữu vi. Những 
gì thuộc vào tướng hữu vị, là vô thường; những gì vô thường, 
là pháp hư vọng. Những gì là pháp hư vọng, không phải là 
đế, không phải là thường, không phải là chỗ quy y. Do đó, 
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khô đề, tập đề, đạo đề không phải là đệ nhất nghĩa đề, không 
phải là thường, không phải là chỗ quy y. 

Một khổ diệt đề lìa tướng hữu vi. Lìa tướng hữu vị, nên là 
thường. Thường nên, không phải là pháp hư vọng. Không 
phải là pháp hư vọng nên là đế, nên là thường, là chỗ quy y. 
Cho nên diệt đề là đệ nhất nghĩa đề. 

Bắt tư nghì, là diệt đế, vượt ngoài đối tượng của hết thảy tâm 
thức của chúng sinh, và cũng không phải cảnh giới trí tuệ của 
hết thảy A-la-hán và Bích-chi-phật. Cũng như người mù bằắm 
sinh không thấy được các sắc, con nít bảy ngày không thấy 
được mặt trời. Khổ diệt để cũng như vậy, không phải là sở 
duyên của tâm thức của hết thảy phàm phu, cũng không phải 
là cảnh giới trí tuệ của hai thừa. °”2 

Thức của phàm phu là sự điên đảo của hai kiến chấp. Trí của 
hết thảy A-la-hán và Bích-chi-Phật thì vốn thanh tịnh. Biên 
kiến, là phảm phu đối với năm thủ uẫn mà thấy là ngã, vọng 
tưởng chấp trước, sinh ra hai kiến chấp, đó gọi là biên kiến; 
tức là thường kiến và đoạn kiến.83 

Thấy rằng các hành là vô thường,” ấy là đoạn kiến chứ 
không phải chánh kiến. Thấy rằng Niết-bàn là thường, ấy là 
thường kiến chứ không phải chánh kiến. Do vọng tưởng kiến 
chấp cho nên chủ trương như vầy: đôi với các căn ở nơi thân, 
phân biệt, tư duy thấy răng trong hiện tại chúng hủy hoại, mà 
không thấy dòng tương tục của sự hữu, do đó khởi lên đoạn 
kiến. Vì vọng tưởng kiến chấp vậy. Đối với tâm tương tục mà 
ngu tối, không tỏ rõ, không biết cảnh giới ý thức có gián 
đoạn trong từng sát-na, nên khởi thường kiến.55 Vì do vọng 
tưởng kiến chấp vậy. 

Vọng tưởng kiến chấp này, đối với nghĩa kia, hoặc thái quá 
hoặc bắt cập, phát sinh phân biệt với những ý tưởng dị biệt, 


822 Của A-la-hán và Bích-chi-phật và những ai hướng đến các quả vị đó. 
623 Xem *Th.173. 

824 Theo nghĩa kết thúc và không duyên cho sự khởi của các hiện tượng 
tương tự. 

625 Nghĩa là, họ xem dòng của sát-na-tâm là một tâm thê bất biến, và thấy 
thứ này vẫn còn tồn tại trong Niết-bàn. 
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hoặc cho là đoạn hoặc cho là thường. Chúng sanh điên đảo, 
đối với năm thủ uân vốn vô thường mà tưởng là thường, vốn 
khổ mà tưởng là lạc, vô ngã tưởng là ngã, bất tịnh tưởng là 
tịnh. 

Šrimälãdev-suinhanäda Sữa, Taishõ vol.12, text 353, chs.10-12, 
pDP.221c25-222a20; cf. Vol.11, text 310, pp. 677a29-b23, dịch Anh 
T.T.S. and D.S. 


M.152 Niễt-bàn tạm thời và Niết-bàn cứu cánh 
Đoạn này nêu rằng khi đức Phật nói về Niễt-bàn hiện thế và 
Niễt-bàn vượt ngoài sự chết như các A-la-hán chứng đắc, đó 
là Phật chỉ thuyết Niễt-bàn tạm thời, với mục đích khích lệ. 
Mục đích thực sự, Niễt-bàn chân thật, chỉ đạt được khi đã 
thành một vị Phật viên mãn. Vì vậy chỉ có một thừa duy nhất 
dẫn đến cứu cảnh cao nhất, chứ không phải ba thừa dẫn đến 
việc thành A-la-hán, Bích-chi-phật, hoặc, ở đỉnh cao của Bồ- 
tát đạo, thành Phật viên mãn.°?® Con đường cuối cùng là cho 
tất cả. 
Bằng các phương tiện thiện xảo của mình, này các tỳ-kheo, 
chư Như Lai, các bậc A-la-hán, thời xa xưa biết chúng sanh 
giới, bị lôi cuốn chí hướng hạ liệt, đắm mình trong vũng bùn 
ái dục. Vì vậy, này các tỳ-kheo, Như Lai thuyết Niết-bàn, 
khiến cho tín thọ, thăng giải. 
Này các tỳ-kheo, ví như có một con đường hiểm khó vượt 
qua, dài năm trăm do-tuần, và có một nhóm đông người 
muốn vượt qua con đường đó để đến chỗ có kho tàng đại 
bảo. Họ được dẫn đạo bởi một hướng đạo trí tuệ, đa văn, 
thông minh, có tài và thiện xảo đối với những khó khăn trong 
việc băng rừng. Vị này dẫn nhóm đồng hành vào rừng, nhưng 
mỌI n8ười dần mệt mỏi và kiệt sức, lo sợ, và nói rằng, “Hỡi 
vị thánh giả hướng đạo, chúng tôi mệt mỏi và kiệt sức, run sợ 
lo không thể về lại. Chúng tôi muốn quay về. Con đường 
rừng khó đi này quá dài! 


626 Mặc dù một số văn bản Đại thừa chấp nhận ý tưởng về “ba thừa”, với 
các mục tiêu khác nhau, trong đó một sô người có thú hướng và thực sự 
chứng đạt. 
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Rồi, này các tỳ-kheo, vị hướng đạo biết các phương tiện thiện 
xảo đề vận dụng cho những người muốn quay về, nghĩ rằng, 
“Không thể để cho những kẻ đáng thương này bỏ tàng đại 
bảo vì chuyện này." Thấu hiểu như vậy, vị ấy dùng phương 
tiện thiện xảo và bằng thần thông hóa hiện ra một tòa thành 
rộng lớn, cách trung tâm khu rừng một trăm,°” hai trăm hay 
ba trăm do-tuân. Rồi vị ấy nói với mọi người rằng, “Chớ sợ. 
Chớ quay về. Đây là một nước lớn. Các người có thể nghỉ 
ngơi ở đây. Các người có thê làm những gì mình cần ở đây. 
Các người có thể chứng đắc Niết-bàn ở đây. Hãy dạo chơi ở 
đây và nghỉ ngơi. Khi các người đã làm xong những gì mình 
cần, các người hãy tiếp tục đi đến chỗ kho tàng đại bảo.” 

Rồi, này các tỳ-kheo, những người đó, một cách đáng kinh 
ngạc và kỳ diệu, có cảm tưởng cuối cùng du hành xuyên qua 
được đoạn đường rừng khó ổi, và nói, “Chúng tôi đã thoát 
khỏi con đường rừng khó đi, và chúng tôi sẽ trú tại đây trong 
Niết-bàn.” Rồi, này các tỳ-kheo, những người kia vào thành 
được hóa hiện bởi thần thông, và biết mình đã vào. Họ biết 
mình đã được cứu. Rồi vị hướng đạo nghĩ, “Họ đã bỏ ý định 
quay về”, và khi vị ấy thấy họ đã nghỉ ngơi đủ, bèn khiến 
ngôi thành được hóa hiện bằng phương tiện thần thông của 
mình biến mất. Khi vị ấy khiến nó biên mất, vị ấy nói với 
mọi người, “Hãy đến đây, này các bạn hiền. Kho tàng đại bảo 
gần đây thôi. Tôi chỉ hóa hiện ra ngôi thành này để các người 
nghỉ ngơi.” 

Cũng như vậy, này các tỳy-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh đẳng giác là đạo sư của các ngươi và là đạo sư của hết 
thảy chúng sanh. Như vậy, này các tỳ-kheo, Như Lai, bậc A- 
la-hán, chánh đẳng giác thấy rõ các pháp. Có một con đường 
rừng lớn dài và khó đi của các phiền não cần phải đi qua, du 
hành, và chinh phục. Nếu họ nghe nói chỉ có một con đường 
duy nhất của Phật, thời sẽ không tiếp nhận một cách nghiêm 
trọng, sẽ chẳng đắc bát-Niết-bàn và vượt qua. Thuần thục con 
đường này của Phật có nhiều sự khó nhọc. Như Lai, do đó, 


827 Cƒ, #L.19. 
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thấy được sự yếu kém của các chúng sanh, như người hướng 
đạo kia, hóa hiện ra một tòa thành băng thần thông của mình 
cho các chúng sanh nghỉ ngơi tại đó. Rồi khi họ đã nghỉ ngơi 
đủ, Ngài nói với họ, “Tòa thành này là hóa hiện'. Chỉ như 
vậy, này các tỳ-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh đăng 
giác, bằng phương tiện thiện xảo của mình thuyết và hóa ra 
hai địa Niết-bàn dọc đường cho các chúng sanh có thể nghỉ 
ngơi. Đó là địa Niết-bàn của Thanh văn và của Bích-chi-phật. 
Khi các chúng sanh đạt đến các địa này, này các tỳ-kheo, thời 
Như Lai tuyên bố, “Này các tỳ-kheo, các người vần chưa viên 
mãn mục đích của mình. Các người vẫn chưa làm xong 
những gì cần phải làm, nhưng các người gần lắm rồi, này các 
tỳ-kheo. Các người nên quán sát thâm thiết trí tuệ Như Lai. 
Các người hãy tư duy thâm thiết. Niết-bàn của các người 
không phải là Niết-bàn chân thật. Này các tỳ-kheo, Như Lai, 
bậc A-la-hán, Chánh đẳng giác đã tuyên bố có ba thừa được 
dùng như phương tiện thiện xảo.... 

107. Tỳ-kheo, Ta nói thật, ngươi chưa đắc Niết-bàn. 

Hãy phát đại tinh tắn, để chứng Nhất thiết trí. 

108. Khi đắc Nhất thiết trí, mười lực, các phẩm tánh, 

của chư Tối Thắng Tôn, khi ngươi được thân Phật, 

ba mươi hai tướng hảo, bấy giờ ngươi chắc chắn, 

cũng chứng đắc Niết-bàn. 

109. Chư Phật Đại Đạo sư, phương tiện thuyết Niết- 

bàn, cho chúng sanh nghỉ ngơi. Khi biết nghỉ đã đủ, 

dẫn thăng vào Phật trí. 
Saddharma-pundarika Sufra, ch.7, dịch Anh from Sanskrit by D.S. 


M.153 Bát-nhã ba-la-mật quán tất cả như mộng, Niễf-bàn 
cũng như mộng 

Đoạn này nhắn mạnh bản tánh khó nắm bắt của chân lý như 
được truyền đạt trong các kinh Báf-nhã ba-la-mật-ấa: nó 
vượt ngoài ngôn từ, dù chỉ biếu thị bản tánh như mộng của 
các pháp. 

Một số vị thiên tử trong hội chúng tự nghĩ như vây, “Chúng 
ta có thê hiểu ngôn từ chương cú của các dạ-xoa, những gì 
các dạ-xoa nói, dạ-xoa than khóc. Dù vậy chúng ta chắng 
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hiểu những gì Trưởng lão Subhũti nói, tuyên thuyết, chỉ giáo, 
diễn giải.” 

Tôn giả Subhũti (Tu-bồ-đề / Thiện Hiện), bằng tâm của mình 
mà biết được ý nghĩ trong tâm của các thiên tử, liền bảo họ 
rằng, “Không có gì để hiểu, không có gì để hiểu, này các 
thiên tử. Cũng không có gì để chỉ bày, không có gì để được 
nghe." 

Các thiên tử bèn nghĩ rằng, 'Mong Thánh giả Subhiti giải 
thích điều này! Mong Thánh giả Subhũti giải thích điều này! 
Những gì Thánh giả Subhũti đang thâm nhập ở đây, sâu xa 
hơn cả sâu xa, vi tế hơn cả vi tế. Những gì Thánh giả Subhũti 
đang thâm nhập, đang chỉ dạy, đang nói, uyên áo hơn cả uyên 
áo.” 

Rồi Tôn giả Subhũti, bằng tâm của mình, biết được ý nghĩ 
trong tâm của các thiên tử, liền bảo họ mà rằng, “Này chư 
thiên tử, những ai muốn chứng quả Dự lưu, muốn trụ quả Dự 
lưu, không thê không nhẫn thọ Pháp khó năm bắt này. Những 
ai muôn chứng quả Nhất lai, muôn trụ quả Nhất lai, không 
thê không nhẫn thọ Pháp khó nắm bắt này. Những ai muốn 
chứng quả Bất hoàn, muốn trụ quả Bất hoàn, không thể 
không nhẫn thọ Pháp khó nắm bắt này. Những ai muốn 
chứng quả A-la-hán, muốn trụ quả A-la-hán, không thể 
không nhẫn thọ Pháp khó nắm bắt này. Những ai muốn 
chứng quả Bích-chi-phật, muốn trụ quả Bích-chi-phật, không 
thê không nhẫn thọ Pháp khó nắm bắt này. Những ai muốn 
chứng Phật quả viên mãn, muốn trụ Phật quả viên mãn, 
không thê không nhẫn thọ Pháp khó nắm bắt này” 

Rồi chư thiên nghĩ rằng, “Những người như thế nào là người 
tùy thuận nghe Thánh giả Subhuti thuyết pháp?” 

Rôi Tôn giả Subhũñti, bằng tâm của mình, biết được ý nghĩ 
trong tâm của chư thiên tử, liền bảo họ mà rằng, “Những ai 
nghe tôi thuyết pháp đều như huyễn, như trò huyễn thuật. Vì 
sao vậy? Vì không có gì để nghe, không có gì để chứng.” Chư 
thiên tử lại bạch Tôn giả Subhũti, “Phải chăng pháp được 
nghe là như huyễn, người nghe cũng như huyễn, chúng sanh 
cũng như huyễn?? 
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Tôn giả Subhũti bảo chư thiên, “Các chúng sanh đều như 
huyễn, này chư thiên. Chúng sanh thảy đều như mộng, này 
chư thiên. Huyễn và chúng sanh, không hai, không khác. Tất 
cả pháp, này chư thiên, đều như huyễn, như mộng. Dự lưu và 
quả Dự lưu như huyễn, như mộng. Cũng như vậy, Nhất lai và 
quả Nhất lai, Bất hoàn và quả Bất hoàn, A-la-hán và quả A- 
la-hán như huyền, như mộng. Bích-chi-phật như huyễn, như 
mộng. Quả Bích-chi-phật như huyền, như mộng. Phật Vô 
thượng Chánh đăng bồ-đề như huyễn, như mộng. Quả Phật 
Phật Vô thượng Chánh đẳng bô-đề như huyễn, như mộng. 
Chư thiên bạch Tôn giả Subhiti, “Bạch Thánh giả Subhũti, 
phải chăng Ngài nói răng cho đến Phật Vô thượng Chánh 
đăng bồ-đề cũng như huyễn, như mộng? Phải chăng Ngài nói 
rằng quả Phật Vô thượng Chánh đăng bồ-đề như huyễn, như 
mộng?” 

Ngài Subhũti nói, “Tôi, cho đến Niết-bàn, này chư thiên, 
cũng như huyễn, như mộng, các pháp khác cũng nhất thiết 
như vậy.” 

Chư thiên bạch, “Bạch Thánh giả SubhũtI, phải chăng Ngài 
nói rằng cho đến Niết-bàn cũng như huyền, như mộng?” 

Tôn giả Subhũti bảo, “Này chư thiên, giả sử có pháp nào thù 
thắng hơn cả Niết-bàn, tôi cũng nói rằng chính pháp ấy cũng 
như huyễn, như mộng. Huyễn và Niết-bàn, không hai, không 
khác. Mộng và Niết-bàn, không hai, không khác. 

Bấy giờ Tôn giả Šãriputra (Xá-lợi-phất? Xá-lợi Tử), Tôn giả 
Pũrna, con trai của bà Maitrayam (Mãn Từ Tủ), Tôn giả 
Mahã-kosthila (Ma-ha-câu-hi-la / Chấp Đại Tàng), Tôn giả 
Maha-kãtyayana (Ma-ha Ca-chiên-diên), Tôn giả Mahãä- 
kã§apa (Ma-ha Ca-diếp / Âm Quang), và các đại Thanh văn 
khác cùng với nhiều ngàn chư Bồ-tát, nói với Tôn giả Trưởng 
lão Subhũti rằng, “Thưa Tôn giả Subhũti, ai có thể tín thọ 
Bát-nhã ba-la-mật thậm thâm này?” 

Tôn giả Änanda liền nói với các vị Trưởng lão ấy, “Thưa chư 
Tôn giả, các Bồ-tát ma-ha-tát bất thoái chuyền, cụ túc chánh 
kiến, hay các A-la-hán lậu tận viên mãn nguyện có thể tín thọ 
Bát-nhã ba-la-mật thậm thâm này. ` 
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Tôn giả Trưởng lão Subhũti khi ấy nói với các vị trưởng lão, 
“Thưa chư Tôn giả, không ai có thể tín thọ Bát-nhã ba-la-mật 
thậm thâm này. Vì sao vậy? Không pháp nào được nói, 
không có pháp nào được hiển hiện, không có pháp nào được 
hiển thị. Vì không pháp nào được nói, không có pháp nào 
được hiến hiện, không có pháp nào được hiển thị ở đây, cho 
nên cũng không có người có thể tín thọ Bát-nhã ba-la-mật 
thậm thâm này." 

Agtasahasrikaã Prajñaparamitã Sufra, ch.2, dịch Anh from Sanskrit 
by D.S. 


M.154 Phật, Đại Bồ-tát, không trụ Niễt-bàn, không trụ 
sanh £ứ 

Nếu thấy tất cả pháp 

Bản tánh như Niết-bàn 

Như vậy là thấy Phật 

Rốt ráo không chỗ trụ. 
Ví như thuyền sư, không trụ bờ này, không trụ bờ kia, không 
trụ giữa dòng, có thể thường qua lại giữa các bờ mà đưa 
người từ bờ này sang bờ kia. Cũng như vậy, Bồ-tát ma-ha-tát, 
không trụ sanh tử, không trụ Niết-bàn, cũng không trụ ở giữa, 
do vậy có thể đưa chúng sanh đang ở bờ này sang bờ bên kia, 
nơi không có nguy hiểm, và không có ưu não. 
Avatamsaka Siftra, Taishõ vol10, text 279, pp.102a05-06 and 
107c, dịch Anh T.T.S. and D.S. 
M.155 Phật quả là dành cho những người đấu tranh trong 

phiền não 

Đoạn này quan niệm quả Phật toàn giác đắc được bởi những 
ai vẫn còn gản gũi với chúng sinh và những phiển não của 
họ, và từ bi giúp họ tiễn lên phía trước. 
Văn-thù-sư-lợi đáp: “Này thiện gia nam tử, người thấy vô vi, 
nhập chánh tánh quyết định, sẽ không thể phát tâm cầu Vô 
thượng Chánh đăng chánh giác. AI chưa thấy. Thánh đề, trụ 
hữu vị, gia trạch phiền não, người ấy sẽ có thể phát tâm cầu 
Vô thượng Chánh đăng chánh giác. 
Ví như, này thiện gia nam tử, các loại hoa thơm như sen 
xanh, sen hồng, thủy bách hợp, vả sen trắng không mọc ở 
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trên đất khô cằn; chúng chỉ mọc nơi chỗ bùn lầy. Cũng vậy, 
này thiện gia nam tử, các phâm tánh của Phật không sanh 
trưởng trong những ai đã nhập chánh tánh, thấy vô vi. Các 
phẩm tánh của Phật sanh trưởng trong những chúng sanh 
đang ở trong những bùn lầy phiền não. Cũng như hạt giống 
không thể nảy mầm giữa hư không; mà chỉ có thể này mầm 
trong đất phân. Cho nên, người khởi hữu thân kiến lớn như 
núi Tu-di cũng có thể phát tâm bồ-đề.°?8 Từ đó sanh trưởng 
các Phật pháp. 

Này thiện gia nam tử, bằng pháp môn này, ông nên hiểu như 
vậy. Nên biết hết thảy phiên não đều là chủng tính của Như 
Lai. Ví như, này thiện gia nam tử, người không lặn xuống 
biển sâu thì không tìm được ngọc trai vô giá. Cũng vậy, 
người không vào nhà phiền não sẽ không tìm được ngọc Nhất 
thiết trí. 

Vimalaktrti-nirdesa Sutra, ch.7, section 3, dịch Anh from Sanskrft 
by D.S. 


Phật quả 
M.156 Phật quả do chứng đắc — hay có sấn? 

Đoạn này được (Duy-ma- cật) thuyết trước đức Di-lặc 
(Maitreya), mà truyền thuyết nói là vị Bô-tát sẽ thành Phật 
tương lai xuất hiện trên trái đất này, sau khi giáo pháp của 
đức Phật Thích-ca lịch sử biến mất. Đoạn này niêu rằng tắt 
cả chúng sanh đêu có sản bản tánh giác ngộ; nếu đã có sẵn, 
thì điều cần biết là: phải làm gì để chứng đắc. 

Thưa Ngài Di-lặc, Phật đã thọ ký rằng Ngài sẽ thành Vô 
thượng Chánh giác; đó là bằng Như tính sanh mà thọ ký, hay 
bằng Như tính diệt mà thọ ký? Như tính vốn không sinh, 
cũng không diệt. Như tính của tất cả chúng sanh là Như tính 
của hết thảy pháp, và đó cũng là Như tính của Di-lặc. Như 
vậy, nếu Ngài được thọ ký sẽ chứng đắc Vô thượng Chánh 
đẳng giác, thì hết thảy chúng sanh cũng được thọ ký sẽ chứng 


828 Tức là, với những ai vọng tưởng kiến chấp thì họ vẫn có thể tầm cầu 
giác ngộ. 


68G 


đắc Vô thượng Chánh đẳng giác. Vì sao? Vì Như tính không 
hiển hiện bởi nhị nguyên, cũng không hiển hiện bởi đa 
nguyên. 

Vậy thì, khi Di-lặc chứng đắc Vô thượng Chánh đăng giác, 
thì hết thảy chúng sanh đồng thời cũng chứng đắc Vô thượng 
Chánh đẳng giác. Vì sao? Giác ngộ là chúng sanh tùy giác. 
Khi Di-lạc nhập cứu cánh Niết-bàn thì hết thảy chúng sanh 
cũng nhập cứu cánh Niết-bàn. Vì sao vậy? Vì chúng sanh 
chưa nhập cứu cánh Niết-bàn thì chư Như Lai cũng không 
nhập cứu cánh Niết-bàn. Chư Như Lai thấy tất cả chúng sanh 
đều đã nhập Niết-bàn vì tự tánh Niết-bàn. Vì thế, thưa Ngài 
Di-lặc, không nên dụ hoặc chư Thiên, không nên nói những 
điều vi bội này. 

Không có ai an trụ trong bồ-đề, cũng không có ai thối lui. Di- 
lặc hãy nên khiến cho các thiên tử này xả bỏ những kiến chấp 
phân biệt bồ-đề này. Bồ-đề không thể được hiện chứng bởi 
thân, không thể được hiện chứng bởi tâm. Bồ-đề là tịch diệt 
của tất cả các tướng. Bồ-đề là không tăng chấp, vì lìa ngoài 
tất cả sở duyên. Bồ-đề là không sở hành, vì nó dứt tuyệt tất 
cả tác ý. Bồ-đề là đoạn, vì đoạn tuyệt tất cả mọi kiến chấp. 
Bò-đề là xả ly, vì xả ly phân biệt vọng tưởng. Bồ-đề là ly hệ, 
vì viễn ly tất cả động loạn. Bồ-đề là không y xứ, vì không. V 
chỉ tất cả nguyện. Bô-đề là thú nhập vô trước, vì không viên 
ly mọi chấp thủ. Bồ-đề là an trụ, vì trụ pháp gIỚI. Bồ-đề là 
tuỳ thuận, vì thuận với Như tánh. Bồ-đề là kiến lập, vì kiến 
lập thật tế. Bồ-đề là không hai, vì viễn ly ý pháp... 

Sufra, ch.3, sections 51—52, dịch Anh from Sanskrit by D.S. 


M.157 Phật quả là đạt đến sự hoàn hảo các đức tính của 
một vị Bằ-tát 

Đoạn này cũng trích từ Kinh như trên, xem Phát quả như là 
những biểu hiện đây đủ các phẩm tính của Bồ-tát. 

Bỏồ-đề tràng (đạo tràng) nghĩa là gì? Này thiện nam tử, ý 
lạc (ý chí hướng thượng / trực tâm) là bồ đề tràng, vì đây 
không hư giả. Phát khởi gia hành là đạo tràng, vì thành biện 
nỗ lực. Tăng thượng ý lạc (thâm tâm) là đạo tràng, vì đạt 
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được công đức thù thắng. Bồ-đề tâm là đạo tràng, vì không 
quên lãng hết thảy pháp. 

Bồ thí là đạo tràng, vì không cầu dị thục quả. Tịnh giới là đạo 
tràng, vì viên mãn như nguyện. Nhẫn nhục là đạo tràng, vì 
không có tâm gia hại đối với hết thảy chúng sanh. Tỉnh tân là 
đạo tràng, vì lìa xa biếng nhác. Tĩnh lự là đạo tràng, vì tâm 
nhu thuận kham năng. Trí tuệ là đạo tràng, vì trực kiến các 
pháp. 

Từ tâm là đạo tràng, vì tâm bình đẳng với tất cả chúng sinh. 
Bi tâm là đạo tràng, vì nhẫn nại các khổ nhọc. Hỷ tâm là đạo 
tràng, vì là khoái lạc trong vườn pháp. Xả tâm là đạo tràng, vì 
dút bỏ yêu ghét. 

Thần thông là đạo tràng, vì thành tựu sáu thần thông. Giải 
thoát là đạo tràng, vì lìa vọng tưởng phân biệt. Phương tiện là 
đạo tràng, vì giáo hóa thuần thục chúng sinh. Bốn nhiếp sự5” 
là đạo tràng, vì đoàn kết chúng sinh. Đa văn là đạo tràng, vì 
là kiên cô hành trì. Thiện tư duy là đạo tràng, vì quán sát như 
lý. Bồ-đề phần” là đạo tràng, vì xả bỏ các pháp hữu vi và vô 
vi. Chân để là đạo tràng, vì không dối gạt thế gian. Duyên 
khởi là đạo tràng, vì đã diệt tận hữu lậu từ vô minh đến già- 
chết.°3! Phiền não tịch tĩnh là đạo tràng, vì biết như thật. 

Tất cả chúng sinh là đạo tràng, vì chúng sanh không tự tánh. 
Tất cả pháp là đạo tràng, vì hiện chứng tánh Không. Hàng 
phục chúng ma là đạo tràng, vì không khuynh động. Tam 
giới®? là đạo tràng, vì không định hướng phải đến. Dũng 
mãnh sư tử hống là đạo tràng, vì không có gì để kinh sợ. 
Mười lực, bốn vô sở úy và mười tám pháp bất cộng của Phật 
là đạo tràng, vì không có gì khuyết điểm. Ba minh53 là đạo 


529 Bồ thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự (cùng nhau làm việc, cùng nhau 
hướng tới mục tiêu chung). 

530 Xem cước chú *M.10. 

83! Đó là Mười hai nhân duyên: xem phần giới thiệu ở trước *Th.156. 

832 Đó là toàn bộ sự tồn tại có điều kiện: xem “Tam giới” ở Bảng Chú Giải 
Thuật Ngữ và Tên Riêng. 

533 Biết răng mọi thứ là vô thường, khổ và vô ngã. 
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tràng, vì điệt tận phiền não không sót. Một niệm chứng tri tất 
cả pháp là đạo tràng, vì thành nhật thiết trí. 

Vimalakmti-nrdesa Sutra, ch.3, sections 54-59, dịch Anh from 
Sanskrit by D.S. 


M.158 Phật A-di-đà (Amitabha) 
Đoạn này nói về cảnh giới kỳ diệu của đức Phật A-di-đà (Vô 
Lượng Quang / Vô Lượng Thọ), có thể vãng sanh về cõi Tịnh 
độ của Phật bằng chánh tín. Đoạn này cũng đề cập đến nhiêu 
đức Phật khác trong khắp vũ trụ rộng lớn. 
Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn nói với Xá-lợi-phất, “Này Xá-lợi- 
phất, ở phương Tây, cách đây quá mười muôn ức cõi Phật, có 
một quốc độ gọi là Cực Lạc, có đức Như Lai, bậc A-la-hán, 
đẳng Chánh đăng Chánh giác hiệu A-di-đà, hiện đang ở đó, 
thuyết pháp... 
Lại nữa, Xá-lợi-phất, trong cõi Phật đó, nhạc trời thường trỗi, 
đất bằng vàng ròng, ngày đêm sáu thời rưới hoa trời mạn-đà- 
la. Mỗi ngày đúng thời, trước mỗi bữa ăn, chúng sanh ở đó 
du hành đến các cõi nước khác và cúng dường muôn ức đức 
Phật... Lại nữa, Xá-lợi-phất, ở cõi Phật đó... có các loài 
chim hót lên những lời Pháp, thảy đều do thần lực của đức 
Phật Vô Lượng Thọ. Này Xá-lợi-phất, cối Phật đó được trang 
nghiêm bởi tất cả những thứ kỳ diệu này. Lại nữa, Xá-lợi- 
phất, ở cõi Phật đó, khi gió nhẹ thổi lay động các hàng cây 
báu và động mành lưới chuông báu, phát ra âm thanh vi diệu 
làm dịu tâm trí... Khi chúng sinh ở đó nghe những âm thanh 
đó, thảy đều sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng... 
Này Xá-lợi-phất, ông nghĩ sao,vì sao đức Phật đó có hiệu là 
“Vô Lượng Thọ”? Này Xá-lợi-phất, tuổi thọ của đức Phật đó 
và nhân dân ở cõi đó là vô lượng, vì thế nên hiệu là “Vô 
Lượng Thọ”. Đức Phật đó đã thành Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác tính đến nay đã được mười kiếp. 
Này Xá-lợi-phất, ông nghĩ sao, vì sao đức Phật đó hiệu là 
“Vô Lượng Quang”? Này Xá- -lợi-phất, đức Phật đó có ánh 
sáng chiếu sáng vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười 
phương không bị chướng ngại, vì thế nên hiệu là “Vô Lượng 
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Quang. Đức Phật đó có vô lượng vô biên Thanh văn đệ tử 
đều là bậc A-la-hán, chăng phải tính đếm có thể biết được. 
Này Xá-lợi-phất, cõi Phật đó được trang nghiêm bởi tất cả 
những thứ kỳ diệu này. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Những chúng sinh sinh về cõi Phật đó, 
thành Bồ-tát bất thối chuyền. nhất sanh bố xứ; số Bồ-tát này 
rẤt đông, chẳng phải tính đếm có thê biết được, chỉ có thê 
dùng sô vô lượng vô biên vô sỐ để nói thôi. Này Xá- -lợi-phất, 
chúng sanh nên phát nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì 
ở cõi Phật đó, họ sẽ cùng câu hội một chỗ với các bậc 
Thượng thiện nhơn như những bậc Bồ-tát này. 

Này Xá- -lợi-phất, chúng sanh có chút ít thiện căn phước đức 
thì không thể sanh về cõi của đức Phật Vô Lượng Thọ đó. 
Nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhơn nào nghe đến danh 
hiệu của đức Phật Vô Lượng Thọ, TỒi chấp trì danh hiệu của 
đức Phật đó, trong một ngày đêm, hai ngày đêm, ba ngày 
đêm, bốn ngày đêm, năm ngày đêm, sáu ngày đêm, hoặc bảy 
ngày đêm, nhất tâm không tạp loạn, thời khi lúc lâm chung, 
đức Phật Vô Lượng Thọ cùng hàng Thánh chúng và hội 
chúng Bồ-tát hiện thân ở trước người đó. Người ấy lúc lâm 
chung tâm không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi Cực 
Lạc của đức Phật Vô Lượng Thọ. Do đó, Xá-lợi-phất, vì 
những lợi ích như thế mà Ta nói rằng thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn nên nhất tâm phát nguyện câu sanh về cõi Phật đó. 

Này Xá-lợi-phất, ở về phương Đông... phương Nam,.. 
phương Tây,... phương Bắc,. . phương dưới,... phương tiên, 
hằng hà sa số những đức Phật như sô cát trong sông Hằng, 
bằng tướng lưỡi rộng dài trùm khắp các quốc độ của mình 
mà nói lời chân thật như vầy: Các ngươi hãy tín thọ pháp 
môn này có tên là “Xưng tán công đức bất khả tư nghị được 
tất cả chư Phật hộ niệm'... 

Này Xá-lợi-phất,ý ông nghĩ sao, vì sao kinh này được gọi là 
“Nhất thiết chư Phật sở hộ niệm”? Này Xá-lợi-phất, nêu có 
thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào nghe kinh này và danh hiệu 
của chư Phật đó mà thọ trì, thời những người ấy đều được tất 
cả các đức Phật hộ niệm, được không thối chuyển nơi đạo Vô 
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thượng Chánh đẳng Chánh giác. Cho nên, này Xá-lợi-phất, 
ông nên có tín tâm nơi Ta cũng như nơi những đức Phật này. 
SukhavafI-vyuhah (Samhsipta-marrR3), (also known as the Smaller 
SukhavafI-vyuha Sữfra), dịch Anh from Sanskrit by D.S. 


Tịnh Độ 
Đoạn *M.158 mô tả những đặc tính kỳ diệu của cõi Tịnh Độ 
của đức Phật A-di-đà, và đoạn *M.114 mô tả sự quán tưởng 
về đức Phật A-di- đà. 


M.159 Những đặc tính của cối Tịnh Độ của Phật A-di-đà 
Đoạn này đưa ra một số trong bốn mươi sáu®* lời nguyện 
của Tỳ-kheo Pháp-tạng (Dharmakara), vị Bồ-tát được nói là 
đã thành Phật hiệu A-di-đà, những lời nguyện này nếu rõ 
những lợi ích mà Ngài sẽ đảm bảo tổn tại trong cối Tịnh Độ 
của mình: Ngài phát thệ rằng bao giờ những nguyện mà 
chưa thành tựu thì Ngài quyết định chưa thành Phật. 

1. Bạch đức Thế Tôn,®° nếu ở quốc độ Phật của con còn 
những cảnh địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, a-tu-Ìla, con nguyện 
không thành Chánh giác. 

2. Bạch đức Thế Tôn, nếu chúng sanh sinh trong quốc độ 
Phật của con, sau khi mạng chung mả còn rơi vào địa ngục, 
súc sanh, ngạ quỷ hoặc a-tu-la, con nguyện không thành 
Chánh giác. 

5. Bạch đức thế Tôn, nếu những chúng sanh đã sinh ở quốc 
độ Phật của con mà hết thảy không có năng lực tối thượng 
thần thông tự tại,°3%để có thể chỉ trong một sát-na có thê vượt 
qua trăm ngàn ức triệu quốc độ Phật, con nguyện không 
thành Chánh giác. 

6. Bạch đức Thế Tôn, nếu những chúng sanh đã sinh ở quốc 
độ Phật của con mà hết thảy không có được túc mạng thông, 


534 Bốn mươi bảy hoặc bốn mươi tám ở những bản dịch khác. 

535 Lời Pháp Tạng (Dharmäkara), tiền thân Phật A-di-đà, xưng hô và phát 
nguyện trước đức Phật quá khứ hiệu Tự Tại Vương. 

636 Như ở *Th.141: các năng lực thần thông và minh dựa trên thiền định 
thường đạt được khi sắp giác ngộ. 
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nhớ biết đời trước của mình, trăm ngàn ức triệu đòi, con 
nguyện không thành Chánh giác. 

7. Bạch đức Thế Tôn, nếu những chúng sinh trong quốc độ 
Phật của con, mà hết thảy họ không đạt được thiên nhãn 
thông, có thê thấy trăm ngàn ức triệu thế giới, con nguyện 
không thành Chánh giác. 

8. Bạch đức Thế Tôn, nếu những chúng sanh sinh trong quốc 
độ Phật của con,mà hết thảy họ không đạt được thiên nhĩ 
thông, cùng một lúc có thê nghe được Chánh pháp trong trăm 
ngàn ức triệu cõi Phật, con nguyện không chứng đắc Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

9. Bạch đức Thế Tôn, nếu những chúng sanh sinh trong quốc 
độ Phật của con, mà hết thảy họ không có tha tâm thông, có 
thê biết tâm hành của những chúng sanh trong trăm ngàn ức 
triệu cõi Phật, con nguyện không thành Chánh giác. 

10. Bạch đức Thế Tôn, nếu những chúng sanh sinh trong 
quốc độ Phật của con, mà còn khởi tâm niệm sở hữu, ngay cả 
với thân thể, con nguyện không thành Chánh giác. 

11. Bạch đức Thế Tôn, nếu những chúng sanh sinh trong 
quốc độ Phật của con, mà không có được an trụ kiên cô trong 
chánh định tụ, cho đến cứu cánh tịch diệt, con nguyện không 
thành Chánh giác. 

15. Bạch đức Thế Tôn, khi con chứng đắc bồ-đề, nếu mà thọ 
mạng của con có hạn lượng, ngay cả khi là có hạn lượng 
chừng trăm ngàn ức triệu kiếp, con nguyện không thành 
Chánh giác. 

16. Bạch đức Thế Tôn, khi con chứng đắc bồ-đề, nếu có 
chúng sanh nào trong quốc độ Phật của con mà còn nghe đến 
từ “bất thiện”, con nguyện không thành Chánh giác. 

18. Bạch đức Thế Tôn, khi con chứng đắc bồ-đề, nếu có 
chúng sanh nào ở thế giới khác, phát tâm Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, nghe danh hiệu của con, chí tâm trì niệm 
danh hiệu con, những chúng sanh ấy trong lúc lâm chung mà 
con không xuất hiện trước mặt họ cùng với chư Thánh tăng 
bao quanh, đề tiếp dẫn, con nguyện không thành Chánh giác. 
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19. Bạch đức Thế Tôn, nếu chúng sanh trong vô lượng vô số 
cõi Phật nghe danh hiệu của con, phát khởi thiện căn và hồi 
hướng công đức thiện căn muốn vãng sinh về quốc độ Phật 
của con mà không được vãng sanh về đó, chỉ niệm danh hiệu 
con mười lần,°”eon nguyện không thành Chánh giác. Ngoại 
trừ những chúng sanh phạm tội ngũ nghịch? và tội phi báng 
Chánh pháp.°?9 

20. Bạch đức Thế Tôn, khi con chứng đắc bồ-đề, nếu những 
chúng sanh sinh ở quốc độ Phật của con không phải chỉ một 
đời nữa là chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, con 
nguyện không thành Chánh giác.Ngoại trừ những Bồ-tát Đại 
sĩ, những người đã phát nguyện lớn, mặc áo giáp kiên có, vì 
lợi ích và giác ngộ cho hết thảy thế gian, thực hành Bồ-tát 
đạo trong tất cả các cõi nước, vì thệ nguyện phụng sự tất cả 
chư Phật, an trú chúng sanh nhiều như số cát trong sông 
Hằng ở nơi Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, nguyện tu 
thù thắng hạnh, và những người đã hoàn hảo sự tu tập vì lợi 
ích chung... 

29. Bạch đức Thế Tôn, khi con chứng đắc bồ-đề, nếu quốc độ 
Phật của con không soi chiếu vô lượng, vô SỐ, không thể tính 
kê, không thê nghĩ bàn cõi nước Phật, như chiếc gương sáng 
soi hình khuôn mặt rõ ràng... con nguyện không thành 
Chánh giác.... 


537 Theo Đàm Loan (476-542), vị tổ đầu tiên của Tịnh Độ tông ở Trung 
Quốc, điều này có nghĩa là mười niệm chuyên chú không gián đoạn của A- 
di-đà và cũng là mười lần trì niệm liên tục tên của Ngài (bằng cách niệm 
Namo mitäbhãya Buddhäya (theo tiếng Sanskrit), Nan-mo A-mi-tuo Fo 
(theo tiếng Trung Quốc), Namo Amida Butsu (theo tiếng Nhật), Nam-mô A- 
di-đà Phật: thê hiện sự kính trọng đến đức Phật A-di-đà). 

538 Cố ý giết mẹ, cha, hoặc một vị A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, hoặc 
gây nên sự chia rẽ trong Tăng đoản. 

639 Việc đánh số và thiết lập lời nguyện của Phật A-di-đà hơi khác một chút 
giữa bản tiếng Sanskrit và bản tiêng Trung. Như vậy, lời nguyện nỗi tiếng 
được biết đến là Bản Nguyện Thứ Mười Tám của Phật A-di-đà ở Phật giáo 
Đông Á được gộp kèm nội dung của lời nguyện thứ hai mươi của văn bản 
tiếng Trung, được đánh số mười chín trong bản tiếng Phạn. 
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32. Bạch đức Thế Tôn, khi con chứng đắc bồ-đề, nếu chúng 
sanh trong vô lượng, vô số, không thê tính kể, không thê nghĩ 
bàn cõi nước Phật được xúc chạm đến ánh sáng của con mà 
không tràn đầy an lạc siêu việt trời người, con nguyện không 
thành Chánh giác. 

37. Bạch đức Thế Tôn, khi con chứng đắc bồ-đề, khi mà 
chúng sanh sinh ra trong quốc độ Phật của con mà không 
được hưởng an lạc của Tỳ-kheo A-la-hán lậu tận, an trú tĩnh 
lự thứ ba, con nguyện không thành Chánh giác. 

44. Bạch đức Thế Tôn, khi còn chứng đắc bồ-đề, nếu chúng 
sanh trong quốc độ Phật của con khi nghĩ tưởng muốn nghe 
Pháp chân thật mà không được nghe, con nguyện không 
thành Chánh giác. 

45. Bạch đức Thế Tôn, khi con chứng đắc bồ-đề, nếu các vị 
Bồ-tát ở quốc độ Phật của con, hoặc ở bất kỳ quốc độ Phật 
nào, khi nghe đến danh hiệu của con mà không được bắt thối 
chuyên, con nguyện không thành Chánh giác. 
SukhävafI-vyữhah (Vistara-mafrkđ) (also known as the Larger 
Sukhãvafi-vyiha Sữrra), dịch Anh from Sanskrit by D.S. 


KIM CANG THỪA 
Hạnh phúc đời này và đời sau 

V.77 Quả của thiện nghiệp 
Đoạn tiếp theo đoạn nói về bản chất của mười thiện nghiệp 
(*V.41]), và mô tả các quả do nghiệp này là những cảm 
nghiệm tương xứng với các nhân của chúng, theo quả đăng 
lưu của nghiệp. 
Quả dị thục do hành mười thiện nghiệp là ngươi sẽ được tái 
sanh vào một trong ba thiện thú (nhân loại, a-tu-la, và thiên). 
Quả đồng hành đẳng lưu là đời đời kiếp kiếp ngươi hoan hỷ 
hành thiện, thiện căn cảng lúc càng tăng trưởng. Quả cảm thọ 
đẳng lưu của mười thiện nghiệp như sau: đoạn trừ sát sanh, 
được trường thọ, ít bệnh. Không trộm cướp, lấy những thứ 
chẳng được cho, quả báo thọ dụng sung túc, không bị trộm 
cắp, giặc cướp. Đoạn trừ tà đâm, quả báo vợ chồng xinh đẹp, 
không có tình địch. Đoạn trừ vọng ngữ, được mọi người ca 
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tụng và yêu chuộng. Đoạn trừ ly gián ngữ, được thân quyến 
bằng hữu ái kỉnh. Đoạn trừ ác ngữ, thường được nghe lời dịu 
ngọt êm tai. Đoạn trừ tạp uế ngữ, quả báo lời nói có uy lực. 
Đoạn trừ tham tâm, sở nguyện được viên mãn. Đoạn trừ hại 
tâm, quả báo tránh được tôn hại. Cuối cùng, đoạn trừ tả kiến, 
quả báo có được chánh kiến. 

The Words oƒ My Perfect Teacher, p.187, dịch Anh T.A. 


Chứng ngộ tối hậu 
V.78 Milarepa chứng đạo ca 
Trong đoạn này, Milarepa ca bài ca chứng ngộ tôi hậu mà 
Ngài đã đạt được khi an cư trên núi. Ngài hát về đức tự tín 
(vô sở úy) của Phật, đã vượt qua tất cả những nhị biên — 
phán biệt thời gian của quả khứ và tương lại, phân biệt sanh 
tử và Niết-bàn; và cả đến phân biệt thị phi: một khi chứng 
đắc cảnh giới bất nhị của Phật, lợi ích của chung sinh sẽ 
được viên mãn tự nhiên mà không cân phải có những phân 
biệt theo quan niệm người đời. 
Khi ta tu hành ở tha phương, ta đã đắc định giải pháp 
vô sanh; đoạn trừ tất cả đều thanh tịnh, hai chấp đời 
trước và đời sau, cứu cánh giải thoát khỏi sáu nẻo. 
Bởi cắt đứt hệ phược sanh tử, triệt ngộ các pháp bình 
đẳng tánh, thanh tịnh hai chấp khổ và lạc, giải thoát 
lãnh thọ thức hư giả. 
Bởi chém đứt hai chấp thủ xả, khế nhập các pháp 
không biệt cảnh, đoạn chất sanh tử và Niết-bàn, giải 
thoát huyễn. hành đạo và địa, viễn ly mong cầu và sợ 
hãi, vĩnh viên đoạn nghI tâm an lạc. 
One Hundred Thousand Songs oƒ Milarepa, p.58. dịch Anh T.A. 


Niết-bàn 
V.79 Tự tánh giải thoát là Niết-bàn 
Tiêp tục từ bản văn về trung đạo như là sự giải thoát khỏi hai 
cực đoan của sự tôn tại và không tốn tại (đoạn *V.32), đoạn 
này mô tả bản chất của Niết-bàn theo một cách tương tự. 
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Nhưng nếu hiện tượng (tất cả pháp) của luân hồi không phải 
hữu (bhãva) hay vô (abhava, phi hữu, vô thể), thì Niết-bàn là 
hữu hay vô? Một số luận sư suy lý rằng Niết-bàn ắt phải là 
hữu. Tuy nhiên, không phải vậy. Như (Long Thọ) thuyết 
trong 'B8áo Man Luận”, “Nếu Niễt-bàn không phải là vô, thì 
làm sao có thể là hữu? (RV I.42a). Nếu Niết-bàn là hữu 
(bhãva), thì Niết-bàn phải là pháp hữu vi (szzs&y/a); và nêu 
là hữu vi, thì cuối cùng cũng phải diệt. Như thuyết trong 
“Căn bản Trung quán luận (của Long Thọ): “Nếu Niết-bàn 
là hữu, Niết-bàn hắn hữu vi, (MMK XXV.5) và tương tự. 
Niết-bàn cũng không thê là vô. Như được nói trong luận dẫn 
trên, “Vô cũng không thể" (MMK XXV.7). 

Có thể hỏi rằng Niết-bàn thực sự là gì. Nói Niết-bàn, đó là 
vượt ngoài ngôn thuyết và tư duy vốn chấp, hữu, chấp vô. 
Như trong “Bảo man luận” nói: “Đoạn trừ chấp hữu và chấp 
vô, ta nói đó là Niết-bàn' (RV I.42b). “Nhập Bồ-tát hành? 
cũng nói, “Khi hữu vô không trụ trước tâm trí, khi ấy không 
có tướng tha thể, tịch tĩnh không sở duyên (BCA IX.26). 
Kinh “Phạm thiên sở vấn" nói: “Niết-bàn viên diệu là tất cả 
tướng đều tịch tĩnh,®° thoát ly mọi dao động." Kinh “Diệu 
pháp liên hoa” nói: “Này Ca-diếp, liễu tri bình đẳng tánh 
(Không tánh) của hết thảy các pháp, đó là Niết-bàn.” 

Do đó, Niết-bàn duy chỉ là sự tĩnh chỉ của tâm lưu chuyên, 
không phải là những pháp sanh, diệt, thủ xả, v.v... Do vậy, 
“Căn bản Trung luận' nói: “Không thủ cũng không xả, không 
đoạn cũng không thường, không sanh cũng không diệt, ấy gọi 
là Niết-bàn.' (MMK XXYV.3). Bởi không sanh diệt, thủ xả 
các thứ, nên Niết-bàn không phải là tự tác, không tác thành, 
không chuyển biến. Kinh “Hư không bảo? cũng xác quyết 
rằng, “Không gì để đoạn trừ, không chút gì để lập; như thực 
thấy thật tánh, là chánh kiến giải thoát.” 

The Jewel Ornament oƒ Liberation, pp.287—89, dịch Anh T.A. 


840 Tương đương với “vô hý luận" trong *Th.182. 
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Sở hành của Phật 

V.80 Tự nhiên hiển hiện 
Chương cuối cùng của 'Giải thoát trang nghiêm bảo mô tả 
các hoạt động tự phát của thân, ngữ, và ý đức Phật, sử dụng 
một số gợi ý từ Bảo tánh luận (Uuaratanra) (UT) để mô tả 
như thế nào đức Phật biểu hiện tất cả những hành động tự 
phát từ tâm vô phân biệt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của 
chúng sinh. 
Khởi đầu phát bồ-đề tâm, trung gian tu tập đạo và cuối cùng 
thành tựu Phật quả, thảy đều vì mục đích diệt trừ khổ và 
thành tựu lạc cho chúng sanh. Khi thành Phật, an trụ vô phân 
biệt”! và vô công dụng hành (không dụng công). Tuy vô 
phân biệt và không dụng công, không nghĩ rằng Ta phải làm 
lợi ích cho chúng sanh, nhưng vẫn thành sự nghiệp lợi tha tự 
nhiên và không gián đoạn. 
Điều này phát sanh như thế nào? Tổng yếu mà nói, vì lợi ích 
chúng sanh, Thân hành vô phân biệt; cũng vậy, lợi ích chúng 
sanh ngữ ý, hành vô phân biệt. Tổng yếu chư Phật ba sự 
nghiệp. Băng thân, ngữ, ý vô phân biệt mà lợi lạc chúng 
sanh, như được diễn tả bằng một số thí dụ trong Vô Thượng 
Mật Tục (Uttaratantra): “Như Thiên để (Indra), trống, mây, 
và Phạm, như mặt trời, như ý bảo châu; Như Lai như tiếng 
vang, như hư không và đất. (UT XVII.13). 
The Jewel Ornament oƒ Liberation, pp.348-49, dịch Anh T.A. 


V.81 Sở hành của Phật thân 
“Hiến hiện như Thiên đế”, đây là thí dụ thân Phật hoạt dụng 
vô phân biệt vì lợi ích chúng sanh. Thiên đế, chúa tế của chư 
thiên, ngự trong cung điện Chiến thắng, cùng với các thiên 
nữ tùy tùng. Cung điện này được làm bằng tự tánh lưu ly 
thanh tịnh và trong sáng, vì vậy ảnh tượng của Thiên để hiện 
ra bên ngoài cung điện. Từ dưới đất, những người nam nữ 
sống ở đây có thê thấy được ảnh tượng của Thiên đề cùng với 


841 Tức là phát sanh tự nhiên (vô công dụng hành) không cần phải suy nghĩ 
gì. 
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các thọ dụng. Mong sớm được như vậy, những người này 
phát nguyện và hành thiện vì mục đích ấy, cho nên sau khi 
mạng chung tái sanh lên cõi ấy. Ảnh hiện (của Thiên đề) 
không có niệm phân biệt hay chuyên động, nhưng nó vẫn 
khích lệ tín tâm và phát nguyện hướng thượng với những aI 
nhìn thấy. 

Cũng vậy, những ai nhìn thấy thân tướng trang nghiêm, như 
đi, đứng, ngồi, nằm, thuyết Pháp, hay tọa thiền, của thân 
Phật, hiển hiện với các tướng hảo và các tùy hình hảo, tâm 
liền phát sanh thành tín ngưỡng mộ. Họ phát bồ-đề tâm và 
khởi sự hành đạo để thành tựu như vậy, rồi cuối cùng cũng 
đắc thành Phật quả — tuy thế mà hiện tướng bên ngoài của 
Phật thân không hề có niệm phân biệt hay chuyền động. 

Như lời răng, “Trong thiên cung lưu ly thanh tịnh, phóng 
chiếu thân Thiên đế Thích, khiến chúng sanh IcO trồng 
phước điền, diệu thân Năng Nhân cũng như vậy, (ai thấy thảy 
đều nhập bề-đ)' (UT XVIIL29). Như vậy, Phật thân hành 
động vì lợi sanh mà không khởi niệm phân biệt. 

The Jewel Ornament oƒ Liberation, pp.349-50, dịch Anh T.A. 


V.82 Sở hành của Phật ngữ 

“Như trống trời”, thí dụ cho Phật ngữ hành vô phân biệt vì lợi 
ích chúng sanh. Trên nóc cung điện Chiến thắng của Thiên 
để Thích có một chiếc trống trời gọi là “Trì pháp lực”, thành 
tựu bởi lực của thiện nghiệp mà chư thiên đã hành trong quá 
khứ. Dù không có niệm phân biệt nào, trồng vẫn luôn bằng 
cách vang rền âm thanh bốn pháp ấn để cảnh giác chư thiên 
hay buông lung: “Các hành là vô thường. Các pháp đều vô 
ngã. Hữu lậu thảy là khổ. Niết-bàn là tịch tĩnh.” Như được 
nói rằng, “Chư thiên do thiện nghiệp đời trước, cảm sanh 
trống pháp (pháp cổ) trong thiên giới, không ngớt diễn xướng 
bốn pháp ấn, vô thường, khổ, vô ngã, tịch tĩnh, sách tấn chư 
thiên hay buông lung, dụng công, và trụ, và sắc tâm." (UT 
XVI.31-32). 

Cũng vậy, dù không dụng công hay niệm phân biệt, Phật ngữ 
hiển hiện thuyết pháp cho chúng sanh hữu duyên tùy theo căn 
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cơ cách thích hợp. Như nói rằng, “Như đây, [Pháp thân] biến 
mãn vô công dụng, viễn ly nhưng hành khắp mọi chốn. Phật 
ngữ biến mãn không ngoại trừ,vì chúng hữu duyên mà thuyết 
pháp.` Như vậy là Phật ngữ hành vô phân biệt vì lợi sanh. 
“The Jewel Ornament oƒ Liberation°, pp.350—51, dịch Anh T.A. 


V.83 Sở hành của Phật ý 
“Như mây, thí dụ cho Phật ý hành vô phân biệt vì lợi ích 
chúng sanh, như mây tụ trên trời mùa hạ mà không có ý dụng 
công, mưa xuống đất rộng mà không có niệm phân biỆt, tạo 
nên cây cỏ mùa màng sinh trưởng tốt tươi. Lời răng, “Ví như 
mây trời hạ, liên tục không dụng công, đồ mưa khắp đại địa, 
giúp cây cối sanh trưởng.” (UT XVII.42). 
Cũng vậy, sở hành của Phật ý bằng vô phân biệt mà tuôn 
mưa Pháp xuống chúng sanh đáng hóa độ, khiến cho mùa thu 
hoạch của thiện được sanh trưởng và chín. Như lời rằng, 
“Như mưa đại bi vô phân biệt, tuôn xuống cơn mưa Tối thắng 
giáo, chín muỗi mùa thiện của chúng sanh. (UT XVIL43). 
Như vậy là sở hành của Phật ý vô phân biệt vì lợi ích chúng 
sanh. 
“Như Phạm thiên', Phạm thiên, vua của chư thiên, không di 
chuyên khỏi Phạm cung mà hiện thân trong tất cả thiên giới. 
Cũng vậy, Pháp thân bất động, những vì lợi ích của các sở 
hóa hữu tình mà thị hiện mười hai tướng thành đạo-Niết- 
bàn%2, Như nói rằng, “Không dụng công, không rời Phạm 
thế, Phạm hiện thân ngay trong thiên cung. Đắng Tối Thắng, 
Pháp thân bất động, thị hiện biến mãn khắp các cõi, thuyết 
pháp giáo hóa chúng hữu duyên. °(ƯT XVIH.54). 
“Như mặt trời”: tia sáng mặt trời có thể khiến cho các loại 
hoa, hoa sen các thứ vô vàn chúng loại, cùng nhất tÈ nở rộ, 
mả không có niệm phân biệt. Cũng vậy, ánh sáng diệu pháp 
của Phật, bằng vô phân biệt và vô công dụng hành, cũng làm 


642 “Mười hai thị hiện” của Phật: 1) giáng sanh từ trời Tusita, 2) nhập thai, 
3) đán sinh, 4) thành thiện xảo nhiều ngành, 5) hưởng thụ ngũ dục, 6) xuất 
gia, 7) sáu năm khổ hạnh, 8) tọa bồ-đề tòa, 9) hàng phục Ma quân, 10) 
thành bồ-đề, I1) sơ chuyển pháp, 12) Niết-bàn viên tịch. 
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nở rộ những đóa hoa sen của vô lượng chủng loại tín giải của 
chúng sanh đáng hóa độ. Như nói rằng, “Mặt trời, ánh sáng 
vô phân biệt, hoa sen các loài đồng nở rộ; cũng vậy, mặt trời 
vô phân biệt, Như Lai ánh sáng vị diệu pháp,chúng sanh sở 
hóa nở tâm hoa.” (ƯT XVII.58-9). 

Thí dụ khác, như mặt trời rọi bóng đồng nhau trong mọi chậu 
nước trong, Phật cũng thị hiện đồng thời cho tất cả các sở hóa 
có kiến thanh tịnh. Như lời rằng, “Do đây, vô lượng nhật 
quang của Thiện Thệ, rọi bóng đồng thời mọi chậu nước, của 
hữu tính sở hóa thanh tịnh." (UT XVII.62). 

“Như như ý bảo châu”, dù như ý bảo châu tự thân không có 
niệm phân biệt, không dụng, mà viên mãn ước nguyện của a1 
thỉnh cầu. Cũng như vậy, nương theo Phật, các hàng Thanh 
văn (đệ tử) thành tựu mục đích theo sở nguyện. Như lời rằng, 
“Như ý châu vô phân biệt, đồng thời viên mãn mọi sở 
nguyện, những a1 an trụ sở hành cảnh; cũng vậy, Phật như ý 
bảo châu, viên mãn như nguyện vô phân biệt, cho ai mong 
cầu nghe diệu pháp.” (UT XVII.67-8). 

Âm vang, đại địa, và hư không cũng là những thí dụ cho sở 
hành vô phân biệt của Phật vì lợi ích chúng sanh. 

The Jewel Ornament oƒ Liberation, pp.351—54, dịch Anh T.A. 
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: CHƯƠNG II 
CÁC ĐỆ TỬ XUẤT GIA, TẠI GIÁ 
VÀ HIÈN THÁNH 


THƯỢNG TỌA BỘ 


Chúng đệ tử xuất gia và tại gia 
Th.189 Bốn chúng đệ tử 

Trong đoạn này, đức Phật, vào năm tám mươi tuổi, nhớ lại 
điều mà Ngài đã nói trước kia rằng sẽ chưa diệt độ cho đến 
khi bốn chúng đệ tử đã được thành thục và có khả năng 
truyền bá Pháp mà Ngài giảng dạy, y trên thực chứng và 
thực hành của mỗi người. Nay thì chúng đệ tử của Phật đã 
được như vậy. 
Ta sẽ nhập bát-Niết-bàn (diệt độ) cho đến khi nào Ta có 
những đệ tử tỳ-kheo... tỳ-kheo-ni... ưu-bà-tắc... ưu-bà-di 
được hiền minh, điều thuận, tự tín vô úy, đa văn, trì pháp, 
pháp tùy pháp hành, như pháp hành, tùy pháp hành, sau khi 
đã học từ tôn sư của mình, là người truyền bá những gì mình 
học được từ thầy mình, tuyên giáo, thuyết giáo, thi thiết giáo, 
kiến lập giáo, khai hiển, phân giải, xiên minh, khi dị luận 
phát sinh bằng như pháp mà chiết phục, sau khi chiết phục 
thuyết pháp thị đạo. 
Maha-parinibbana Sufta: Digha-nikãya II.104—105, dịch Anh P.H. 


Th.190 Tại gia xuất gia tương trợ 

Đoạn này cho thấy tại gia và xuất gia hỗ lương y trì đề tiến 
tu. Tại gia hộ trì tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni bằng các phương tiện 
vật chất, và xuất gia dạy pháp, là bố thí tối thắng, cho cư sĩ. 
Xuất gia trì tư trợ vật chất được hàng tại gia tự nguyện cúng 
thí, vì họ không được phép làm các nghề nghiệp, hoặc công 
hoặc nông. 

Này các tỳ-kheo, các bà-la-môn và các gia chủ rất có lợi ích 
cho các ông, vì chính họ đã cung cấp cho các ông y áo, đồ ăn 
khất thực, sảng tọa và dược phâm trị bệnh. Các ông, này các 
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tỳ-kheo, cũng rất có lợi ích cho các bà-la-môn và các gia chủ, 
vì các ông thuyết cho họ pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
có nghĩa và có văn, hiễn thị phạm hạnh thuần nhất viên mãn, 
thanh tịnh. Do vậy, do hỗ tương y trì này mà phạm hạnh 
được tồn tại sống do tương duyên với nhau, để vượt qua bộc 
lưu, chân chánh đoạn tận khô: 
Tại gia và xuất gia, cùng hỗ tương y trì, cùng chứng 
đạt diệu Pháp, đạt vô thượng an ồn. 
Bahipakara Sutta: liivuffaka 111, dịch Anh P.H. 


Chế độ tăng lữ 

Th.191 Các nguyên tắc chỉ đạo chế độ tăng lữ 
Sau khi bà-la-môn Vassakãra từ giã không bao lâu, Thế Tôn 
bảo tôn giả Ananda: 
“Änanda, hãy đi và tập họp tất cả các tỳ-kheo sống y chỉ 
Rãjagaha vào giảng đường." “Kính vâng, bạch Thế Tôn." Tôn 
giả Änanda vâng làm theo, rồi bạch Thế Tôn: 
“Bạch Đại Đức, tỳ-kheo tăng đã tụ họp. Cúi xin Thế Tôn biết 
thời. 
Thế Tôn, rời chỗ ngồi, đi đến giảng đường, ngồi trên chỗ 
ngồi đã soạn sẵn, và nói với các vị tỳ-kheo như vây: “Này các 
tỳ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối. Hãy nghe và suy 
nghiệm kỹ. Ta sẽ nói.` “Kính vâng, Đại Đức.” 
“Này các ty-kheo, sự hưng thịnh của tỳ-kheo tăng được kỳ 
vọng, không phải sự suy thoái, chừng nào các tỳ-kheo còn 
thường xuyên tập họp và tập họp đông đảo... chừng nào các 
tỳ-kheo còn tập họp và giải tán trong hòa hợp, chấp hành 
Tăng sự trong hòa hợp... chừng nảo không quy định những 
điều không đáng quy định, không hủy bỏ những những gì đã 
được quy định, sống đúng với những học giới đã được quy 
định.... chừng nào còn cung kính, tôn trọng, phụng sự, cúng 
dường các tỳ-kheo thượng tọa cao niên, xuất gia đã lâu, thuộc 
hàng thúc bá, và lãnh đạo Tăng già, nghĩ rằng xứng đáng 
lắng nghe những vị ấy... chừng nào không bị chỉ phối bởi 
tham ái dẫn sanh hậu hữu... chừng nào còn ước mong sống 
tại những trú xứ nhản tĩnh... chừng nảo còn tự thân antrú 
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chánh niệm, mong sao các bạn đồng phạm hạnh nhu hòa 
chưa đến muốn đến, các vị đã đến sông an lạc. 

Này các tỳ-kheo, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì 
giữa các tỳ-kheo, và tỳ-kheo được thấy sống trong bảy pháp 
bất thối này, bấy giờ có thể kỳ vọng tỳ-kheo tăng hưng thịnh, 
không phải suy thoái. 

Maha-parimibbana Sutta: Digha-nikãya TI.76—77, dịch Anh G.A.S. 


Th.192 Tăng-già hòa hợp, sống thân ái, và làm việc cùng 
nhau, tuân theo giới và tH tập tHỆ quán 

Đoạn trích này là đức Phật nói cho các t)-kheo ở Kosambi, 
khi tránh sự nghiêm trọng xảy ra giữa các t)-kheo ở đây 
không chịu hòa họp. 
Đức Thế Tôn nói: “Này các tỳ-kheo, khi các ông khơi dậy 
tranh luận, đấu tranh, tranh cãi, công kích nhau bằng binh khí 
miệng lưỡi, khi ấy các ông có an trú với thân nghiệp từ ái, 
ngữ nghiệp từ ái, ý nghiệp từ ái đối với các vị đồng phạm 
hạnh trong chỗ công khai cũng như riêng tư chăng?” “Thưa 
không, bạch Đại Đức." “Này những kẻ ngu kia, do biết có lợi 
gì, thấy có lợi gì, mà khơi dậy tranh luận, đấu tranh, tranh cãi 
như vậy? Đây sẽ là tai hại và đau khổ cho các ông lâu dài.” 
Rồi Thế Tôn bảo các tỳ-kheo: “Này các tỳ-kheo, có sáu pháp 
khả hỷ này dẫn đến tác thành thân ái, tôn kính, hòa đồng, 
không tranh chấp, hòa hợp, và nhất trí. Sáu pháp ấy là gì? Ở 
đây, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo an trú hiện tiền với thân nghiệp 
từ ái đối với các vị đồng phạm hạnh trong chỗ công khai 
cũng như riêng tư, ngữ nghiệp... ý nghiệp... 
Lại nữa, này các tỳ-kheo, những lợi dưỡng như pháp, sở đắc 
như pháp, cho đến những thứ trong bình bát khất thực, tà 
kheo phân chia đồng đều các lợi dưỡng ấy với các đồng 
phạm hạnh có giới. Lại nữa, những gì là giới không khuyết, 
không vỡ, không tỳ vết, không tạp uế, không uê tạp, tự 
nguyện, được người trí tán thán, không cô chấp, dẫn đến 
định, vị tỳ-kheo sông thành tựu giới trong các giới ây cùng 
với các đông phạm hạnh, trong chỗ công khai cũng như riêng 
tư. 
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Lại nữa, những gì là tri kiến thuộc thánh, dẫn đến xuất ly, 
khiến người thực hành chân chánh diệt tận, tỳ-kheo sống 
thành tựu kiến với tri kiến ấy cùng với các đồng phạm hạnh, 
trong chỗ công khai cũng như riêng tư. 

Kosambiya Sutta: Majjhima-nikãya I.321—323, dịch Anh P.D.P. 


Giới luật xuất gia 

Ti Ong số các điều luật mà các tỳ-kheo tuân theo, có những 
giới gọi là trọng cắm nếu đi Vi ¡ phạm sẽ bị tân xuất (xem 
*V.84): tự động mắt phẩm chất £)-kheo, và vĩnh viên bị khai 
trừ. Những điễu luật này bao gồm: quan hệ tính dục dưới bất 
cứ hình thức nào; trộm cấp bất cứ vật gì có đủ giá trị để bị 
truy tô theo pháp luật vua chúa; cô ý giết người, kỀ cả cung 
cáp phương tiện hoặc khuyến khích tự tử; nói dối đã chứng 
đắc pháp thượng nhân (Vinayva L23, 46, 73, 91). Điêu luật 
cuối này được xem là trọng cấm vì đó là phương tiện thu húf 
cúng dường và nhận được sự tôn trọng và ảnh hưởng không 
xứng đáng. Độc thân là tâm điểm của đời sống tu đạo, vì 
ham muốn tính dục được coi là tham ái mãnh liệt, tư duy tính 
dục và hành dục là tổn phí năng lượng cần thiết cho tu định; 
con cái, và gia đình, cũng sẽ làm xao nhãng việc tu hành 
(xem *L.8). Có hơn 200 điều luật khác nữa, bao gồm nhiễu 
hành xử đạo đức và tu tập, mục đích đoạn giảm tham ái và 
nhắc nhở chánh niệm. Về những điều luật cho £)-kheo-ni, 
xem *SI.2 và tiêu đề trước *Th.220. 


Th.193 Giáo giới t-kheo và £)-kheo- mỉ 
Đoạn này khuyến khích đời sống đơn giản, không tham đắm, 
cho các f)-kheo và f)-kheo-ni. 
Tỳ-kheo, lắng nghe Ta nói pháp, trừ phiền não, tất cả 
hãy hành. Trí giả thấy nghĩa hãy tùy hành, tùy thuận 
xuất gia oai nghỉ lộ. 
Tỳ-kheo hành khất chớ sai thời, đúng thời vào thôn 
hành khất thực, ai hành phi thời bị trói buộc, vậy nên 
giác giả không phi thời. 
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Các pháp: sắc, thanh, hương, vị, xúc, khiến chúng 
sanh phát sanh kiêu dật. Trong các pháp này, chế ngự 
dục, sáng sớm vảo thôn đề khất thực. 
Ty-kheo, hợp thời khất thực được, trở về một mình 
ngồi chỗ văng. Nội tâm tư duy không hướng ngoại, 
nhiếp trì tự thân không phóng ý. 
Giả sử nói chuyện với đệ tử, hay nói chuyện với tỷ- 
kheo khác, hãy nên đàm luận pháp vi diệu, chớ nói 
phỉ báng và lưỡng thiệt. 
Hoặc người đối địch khởi tranh luận, chớ nên tán 
thán kẻ ít tuệ. Chấp trước này kia thành hệ phược, 
tâm họ lạc xa rời thánh đạo. 
Sau khi nghe pháp Thiện Thệ thuyết, đệ tử thắng tuệ 
tư duy dùng, vật tùy thân ăn, ở, nằm ngồi, tăng-già- 
lê, và đãy lọc nước. 
Vì vậy, vật dụng ăn, ở, nằm, tăng-già-lê và đãy lọc 
nước. 
Không đắm nhiễm trong các pháp này, tỳ-kheo như 
sen không dính nước. 

Dhammika Sutta: Sutta-nipđfa 376 and 385-392, dịch Anh P.D.P. 


Th. 194 T)-kheo ăn như thế nào. 

Đoạn đâu tiên, về việc tránh ăn chiêu, được thể hiện trong 
luật xuất gia là không ăn sau đứng bóng (Vinaya IV.85-86). 
Đoạn thứ hai là cách thọ nhận chân chánh đồ ăn khất thực 
và thái độ với việc này. 
Một thời Thế Tôn du hành giữa những người Kãsi cùng với 
đại chúng tỳ-kheo. Ở đây, Thế Tôn gọi các tỳ-kheo: “Ta từ bỏ 
ăn tối. Do từ bỏ ăn tối, Ta cảm thây ít bệnh, ít tật, đi đứng 
nhẹ nhàng, có sức lực và an lạc trú. Hãy đến đây, này các tỳ- 
kheo, từ bỏ ăn tối. Do từ bỏ ăn tối, các ông sẽ cảm thấy ít 
bệnh, ít tật, đi đứng nhẹ nhàng, có sức lực và an lạc trú. 
Kigiri Sutta: Majjhima-nikaya I.473 dịch Anh G.A.5. 

Ấn sĩ vào thôn xóm, như ong đến với hoa, không hại 

sắc và hương, chỉ hút nhụy rôi đi. 


706 


Ty-kheo dầu được ít, không khinh chỗ có được, sống 
thanh tịnh cần mẫn, được chư thiên tán thán. 
Dhammapada 49 and 366, dịch Anh P.H. 


Th.195 Đệ tử chưa chứng đạo cần phải hành 
không phóng dật 

Này các tỳ-kheo, Ta không nói tất cả tỳ-kheo cần phải hành 
không phóng dật. Ta cũng không nói tất cả tỳ-kheo không 
cần phải hành không phóng dật 

Này các tỳ-kheo, ta không nói, các tỳ-kheo A-la-hán lậu 

ận... Vì sao vậy? Các tỳ-kheo ấy đã hành không phóng đật; 
nay không còn có thê phóng dật. 

Và này các ty-kheo, Ta nói, các ty-kheo hữu học, tâm ý chưa 
thành đạt, đang sống cần cầu vô thượng an ồn thoát ly ách 
phược, Ta nói các tỳ-kheo như vậy cần phải hành không 
phóng dật. Vì sao vậy? Vì khi các trưởng lão này thọ dụng 
các tọa ngọa cụ tùy thuận, thân cận các thiện tri thức, chế ngự 
các căn, thì có thê ngay trong hiện pháp bằng thắng trí tự tác 
chứng, tự chứng nhập, và an trú, mục đích mà các thiện gia 
nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, đó là vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Do chân chánh 
thấy quả không phóng dật này với các tỳ-kheo ấy, Ta nói, cần 
phải hành không phóng dật 
Kitagiri Sutta: Majjhima-nikaya I.477-479, dịch Anh G.A.S. 


Th.I196 Nhiệm vụ tu tập 

Trong đoạn này, đức Phật nói lên lời tán thản một tân f}- 
kheo tu thiển và chứng đắc bô-đề mặc dù các tỳ-kheo khác 
chỉ trích ông vì không làm các phận sự thường hành trong 
Tăng. 

Lúc bấy giờ, một tân tỳ-kheo, sau khi khất thực trở về, sau 
bữa ăn, đi vào phòng của mình, không làm gì, ngồi im lặng. 
Tỳ-kheo này không làm phận sự của các tỳ-kheo trong thời 
may ÿ. Rồi nhiều tỳ-kheo đi đến Thế Tôn, đảnh lễ và ngồi 
xuông một bên và trình bạch Ngài sự việc này. 

Thế Tôn gọi một tỳ-kheo bảo, “Hãy đến, này tỳ-kheo, nhân 
danh Ta, nói với tỳ-kheo ấy rằng Đạo Sư cho gọi.” “Kính 
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vâng, Đại Đức', tỳ-kheo ấy .vâng đáp Thế Tôn và đi đến tŸ- 
kheo kia, nói rằng, “Này Hiền giả, đức Đạo Sư cho gọi Hiện 
giả.` “Thưa vâng, Hiền _g1ả”, tỳ-kheo ấy vâng đáp và đi đến 
Thể Tôn, đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên. 

Thế Tôn hỏi, “Tỳ-kheo, có thật chăng sau khi khất thực trở 
về, sau bữa ăn, ông đi vào phòng của mình, không làm gì, 
ngồi im lặng, và không làm phận sự của các tỳ-kheo trong 
thời may y?' “Bạch Thế Tôn, con làm việc của mình.” 

Thế Tôn, bằng tâm của mình biết tâm ý tỳ-kheo ấy, liền nói 
các tỳ-kheo như vây: “Này các tỳ-kheo, các ông chớ có phiền 
vị tỳ-kheo này. Tỳ-kheo này chứng đắc, không khó khăn, dễ 
được, bốn thiền tăng thượng tâm, hiện pháp lạc trú. Và tỳ- 
kheo này, ngay trong hiện tại, tự chứng tri, tự chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú, mục đích mà thiện gia nam tử chơn 
chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, đó là, vô 
thượng cứu cánh phạm hạnh." 

Nava Sufta: Samyutta-nikaya IL277—278, dịch Anh G.A.S. 


Th.197 Chân chánh du hành trong thế gian 
Một f)-kheo nên dụ hành mà không chấp thủ bất cứ điều gỉ 
hay y tựa bất cứ ai, như chiếc lá sen không dính nước, mà 
nước sẽ lăn ra khỏi lá sen (xem *Th.193). 

Thế Tôn nói: 

Không đoán tướng cát hung, 

Điềm lành, sao băng, mộng: 

Ai dứt bỏ dị đoan: 

Chân chánh đi giữa đời. 

Tỳ-kheo chế ngự dục, 

Trong nhân giới, thiên giới; 

Vượt cõi Hữu, chứng pháp: 

Chân chánh đi giữa đời. 

Ty-kheo không phỉ báng, 

Trừ sân hận, keo kiết, 

Không thuận tùng, vi nghịch: 

Chân chánh đi giữa đời. 

Dút trừ yêu và ghét, 
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không thủ, không y chỉ, 

giải thoát mọi kết phược: 

chân chánh đi giữa đời. 

Không tìm kiên cô trong hữu y, 

chế ngự dục tham trong các thủ, 

không dựa, không bị dẫn: 

chân chánh đi giữa đời. 

Ngữ nghiệp, và ý nghiệp, 

biết pháp không trái nghịch, 

cầu thấy dấu Niết-bàn: 

chân chánh đi giữa đòi. 

Được cung kính, không kiêu; 

bị người mắng, không giận, 

được vật thực, không tham: 

chân chánh đi giữa đòi. 

Đoạn trừ tham, và hữu, 

không chém người, trói người, 

đoạn nghi, trị tên độc: 

chân chánh đi giữa đời. 

Biết gì thích hợp ta, 

không hại a1 trên đòi; 

Biết pháp này chân thật: 

chân chánh đi giữa đời.” 
Sammáa-paribbajaniya SuHa: Sufa-nijpaia 359-375, dịch Anh 
G.A.S. 


Th.198 Khâu vá y cũ 

Ở đây, AẨnanda giải thích rằng, mặc dù có thể có nhiều phẩm 
vật cúng cho Tăng đoàn tự viện, chúng cũng nên được sử 
dụng tốt, không lãng phí. 

Sau đó, các thị nữ của vua Udena đã đi đến chỗ. tôn giả 
Ananda. Sau khi đến, đánh lễ tôn giả Ãnanda, rồi ngồi xuống 
một bên. Tôn giả Ananda giảng pháp cho các thị nữ của vua 
Udena, khai thị, chỉ giới, khích lệ, khiến cho hoan hỷ. 

Sau đó, khi đã được tôn giả Änanda thuyết pháp, khai thị, chỉ 
giới, khích lệ, khiến cho hoan hỷ, các thị nữ của vua Udena 
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dâng lên tôn giả Änanda năm trăm thượng y. Rồi khi đã được 
hài lòng và hoan hỷ với lời dạy của tôn giả Änanda, các thị 
nữ của vua Udena đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đánh lễ tôn giả 
Änanda, nhiễu quanh theo hướng phải, rồi quay lại chỗ vua 
Udena. 

Vua Udena nhìn thấy các thị nữ thiếp đang từ xa đi lại. Thấy 
vậy, liền nói với các thị nữ, “Có phải các cô đã đến gặp sa- 
môn Änanda?' “Tâu Thiên vương, chúng tôi đã gặp sa-môn 
AÄnanda.” “Các cô đã dâng vật gì cho sa-môn Änanda?' “Tâu 
Thiên vương, chúng tôi đã dâng cho Ngài Änanda năm trăm 
thượng y.* Vua Udena bất mãn, chỉ trích, nói lời chê bai rằng: 
“§ao sa-môn Änanda lại thọ lãnh quá nhiều y như vậy? 
Không lẽ sa-môn Änanda sẽ làm nhà buôn vải hay bày ra 
gian hàng tơ lụa? Sau đó, vua Udena đã đi đến gặp tôn giả 
Ananda. Đến nơi, sau khi chào hỏi thân thiện với tôn giả 
Änanda, vua ngồi xuống một bên, nói với tôn giả Änanda 
“Thưa Ngài Änanda, có phải đám thị nữ của chúng tôi đã đến 
đây?" 

“Thưa Đại vương, các thị nữ của Ngài đã đến đây.” 

“Vậy họ đã dâng vật gì đến Ngài Änanda?” 

“Thưa Đại vương, họ đã dâng đến tôi năm trăm thượng y.” 

“Vậy Ngài Änanda sẽ làm gì với nhiều y đến thế?? 

“Thưa đại vương, các tỳ-kheo nào có y đã cũ rách, tôi sẽ phân 
chia cho các vị ấy. “Thưa Ngài Änanda, vậy các vị sẽ làm gì 
với những y cũ rách? “Thưa Đại vương, chúng tôi sẽ dùng 
chúng làm khăn trải.` “Thưa Ngài Änanda, vậy các vị sẽ làm 
gì với những khăn trải đã cũ?” “Thưa Đại vương, chúng tôi sẽ 
dùng chúng làm vải bọc đệm.” “Thưa Ngài Ananda, vậy các 
vị sẽ làm gì với những vải bọc nệm đã cũ?” “Thưa Đại vương, 
chúng tôi sẽ dùng chúng làm thảm lót sàn.' “Thưa Ngài 
AÄnanda, vậy các vị sẽ làm gì với những thảm lót sàn đã cũ?” 
“Thưa đại vương, chúng tôi sẽ dùng chúng làm giẻ chùi 
chân.” “Thưa Ngài Änanda, vậy các vị sẽ làm gì với những 
giẻ chùi chân đã cũ?” “Thưa Đại vương, chúng tôi sẽ dùng 
chúng làm giẻ lau bụi." “Thưa Ngài Ananda, vậy các vị sẽ 
làm gì với những giẻ lau bụi đã cũ?” “Thưa đại vương, chúng 
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tôi sẽ nghiền nhỏ chúng ra trộn với bùn đất rồi trét làm bục 
nên xung quanh.” 

Khi ấy vua Udena khởi ý nghĩ, “Chính tất cả các sa- môn 
Thích tử này dùng vật hợp lý, không phung phí kiểu phú gia.” 
Rồi vua dâng lên tôn giả Änanda năm trăm xấp vải y khác 
nữa. 

Cullavagga XI. 13-14: Vinaya II.290—292, dịch Anh G.A.S. 


Các hạng thánh đệ tử 

Những người đã được chứng ngộ do thực hành thánh đạo 
tám chỉ được gọi là thánh giả) (aria). Hạng thánh giả cao 
nhất, ngoại trừ vị chánh đăng chánh giác hay vị Phát độc 
giác, là (1) A-la-hán, vị đã chấm dứt tất cả các phiên não, và 
vượt khỏi mọi tái sanh. Ba hạng thánh giả khác là: (2) Bất 
hoàn, vị sẽ không quay trở lại dục giới cối người và chư 
thiên, nhưng chủ yếu sẽ được tái sinh trong một hoặc cả năm 
cõi tịnh cư (* Th.1.6) trong cõi sắc của Phạm thế, rồi thành 
A-la-hán; (3) Nhất lai, vị sẽ chỉ tái sinh thêm một lân, làm 
người hoặc chư thiên; và (4) Dự lưu, người chắc chắn sẽ 
chứng đạt A-la-hán trong vòng tối đa bảy đời (Angutara- 
nikãya L233), và sẽ không bao giờ tải sanh ở cõi thấp hơn 
cối người. Ngoài ra còn có những vị đang thực hành chuyên 
chủ đến mức trong đời này sẽ trở thành Dự lưu, Nháit lai, Bắt 
hoàn, hay A-la-hán. 


Th.199 Thánh Tăng 
Đây là một phân của một đoạn về ba Quy y thường được 
tụng bằng tiếng Päli trong các nghỉ thức, cũng như được suy 
nghiệm trong pháp môn tùy niệm (xem *Th.l34). Đó là 
những phẩm chất của Thánh tăng -— các vị Thanh văn. Chữ 
'thanh văn được dịch từ chữ sãvaka, nghĩa chính là "người 
nghe), tức là một người nghe thực sự đã nghe và được 
chuyển hóa bởi Pháp, để được giác ngộ hoàn toàn hoặc một 
phân. Đó là 'bốn đôi tám chúng ': những vị ở bốn giai đoạn 
của sự chuyển hóa vĩnh viễn — Dự lưu, Nhất lai, Bắt hoàn, 
hay A-la-hán — và những hành giá xác quyết đã được an lập 
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dứt khoát trên thánh đạo cho từng bậc này. Đó có thể là xuất 
gia hay tại gia nghiêm túc, và thậm chí có thể bao gồm cả 
một số chư thiên. Họ đêu là 'vô thượng phước điển cho thế 
gian ` giúp người ta có được lợi ích lớn. 

Ở đây, này các tỳ-kheo, vị thánh đệ tử thành tựu tín tâm bất 
động đối với Tăng-già: “Tăng-già (hội chúng), đệ tử của Thế 
Tôn, là những vị diệu hành, chất trực hành, như lý hạnh, nhu 
nhuyến hạnh; đó là bốn đôi tám chúng: Tăng-già, đệ tử của 
Thế Tôn, là những vị đáng cung kính, đáng cúng dường, 
đáng tôn trọng, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng 
cho thế gian. 

Raja Sufa: Samyufta-nikaya V.343, dịch Anh P.H. 


Th.200 Thánh giả đoạn trừ mười kết 
Bốn hạng thánh giả chính dân vượt qua mười kết. Hạ phân 
kết ràng buộc tái sinh trong dục giới, trong địa ngục hoặc 
ngạ quỷ, súc sanh, loài người, hoặc ở một trong những cối 
trời thấp; thượng phân kế ràng buộc tái sinh lên các cõi trời 
sắc và vô sắc. 'Thân kiến”, chấp sắc, thọ, tưởng, hành, và 
thức là tự ngã, ngã sở, nó pnến y.V.) trong ngã hay ngã trong 
nó. Sâu sắc hơn thế là “mạn: Tập trung tự ngã từ cảm giác 
mơ hồ về cái tôi là' (Samyutta-nikãäya III.130—131). 
Này các tỳ-kheo, có năm hạ phần kết này. Năm ấy là gì? 
Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục tham, sân.. 
Này các tỳ-kheo, có năm thượng phần kết này. NămÁ ấy là gì? 
Sắc tham, vô sắc tham, mạn, trạo cử, vô minh. 
Oram-bhagiya and Uddham-bhagiya Suftas: Sarnuyufta-nikaya 
V. I,dịch AnhP.H. 


Th.201 Bốn hạng Thánh giả Thanh văn 
Đoạn này phân biệt các hạng thánh giả chính theo chỗ đoạn 
trừ các kết hay lậu (asava). A-la-hán được định nghĩa là vị 
đã diệt tận tất cả các lậu (giải thích tại *Th.128) cũng như 
tất cả các kết nêu trên. 
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Tỳ-kheo, do sự đoạn trừ ba kết (đầu tiên), thành Dự lưu, 
không còn đọa ác thú,°° chắc chắn đạt quả bồ-đề... Lại nữa, 
tỳ-kheo, ba kết đã đoạn, tham, sân, sỉ vơi mỏng,”"' thành quả 
Nhất lai, chỉ còn tái sanh trong thế gian này một lần nữa, rồi 
diệt tận khô... Lại nữa, ty-kheo, đoạn trừ năm hạ phần kết, 
hóa sanh về nơi kia (Tịnh cư thiên), rồi nhập Niết-bàn ở đó, 
không trở lại thế gian này nữa... Lại nữa, tỳ-kheo, diệt tận 
các lậu, tâm giải thoát vô lậu, tuệ giải thoát, ngay trong hiện 
pháp, bằng thắng trí, tự tác chứng, rồi chứng nhập và an trụ. 
Mahäali Sutta: Digha-nikaya I.L56, dịch Anh P.H. 


Th.202 Các chỉ phần Dự lưu 
Đoạn này mô tả những gì được gọi là 'bốn Dự lưu chỉ' (ví 
dụ: Samyufta-nikaya V.407—08). 
Này các tỳ-kheo, Chuyển luân vương làm chủ tế và cai trị 
bốn châu, sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên thiện thú, 
sanh thiên giới... nhưng không được đầy đủ bốn pháp, chưa 
được giải thoát khỏi địa ngục, bàng sanh, ngạ quý... Nhưng 
này các tỳ-kheo, Thánh đệ tử sống bằng các miếng ăn khất 
thực, khoác y vá nhiều mảnh, nhưng, do thành tựu bốn pháp 
mà được giải thoát khỏi địa ngục, bảng sanh, ngạ quỷ... 
Bốn pháp ấy là gì? Ở đây, này các tỳ-kheo, Thánh đệ tử 
thành tựu tịnh tín bất động đối với đức Phật... tịnh tín bất 
động đối với Pháp... tịnh tín bất động đối với Tăng... thành 
tựu giới mà Thánh ái kính, giới không khuyết,® không vỡ, 
không tì vết, không uề tạp, tự do tự nguyện, được người trí 
tán thán, không bị cô chấp đưa đến định... 
Và, này các tỳ-kheo, một người có cả bốn châu và một người 
có được bốn pháp này, thì người có cả bốn châu, so với 


5 Các cảnh giới tái sanh dưới cõi người: như súc sanh, ngạ quỷ, và chúng 
sanh địa ngục. 

844V vậy cũng giảm thiểu kết thứ tư và thứ năm. 

845 Được nói rõ trong 4gutara-nikäya 1.231-32 rằng một vị Dự lưu có thể 
vẫn còn những khuyết điểm nhỏ về giới, nhưng ngay lập tức nhận ra điều 
này, phát lộ với người khác, và cô tránh không phạm trong tương lai. 
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người có được bốn pháp này, không bằng một phần mười 
sáu. 
Raja SuHa: Samyutta-nikaya V.342—343, dịch Anh P.H. 


Th.203 Thân khổ, tâm không khổ 
Đoạn này mô tả quả Bắt hoàn, đã giải thoát tham, sân hận, 
và quả A-la-hán. 
Đa văn Thánh đệ tử, khi bị xúc bởi cảm thọ khô, thời không 
ưu sâu, không mệt mỏi, và than vãn; không khóc lóc, đấm 
ngực cho đến bắt tỉnh. Vị ây chỉ cảm thọ một thọ, đó là thân 
thọ, không phải tâm thọ. Ví như một người bị bắn trúng một 
mũi tên nhưng không bị băn trúng tiếp ngay sau đó với mũi 
tên thứ hai, nên chỉ cảm giác cảm thọ của một mũi tên. Cũng 
vậy... 
Sallattena SuHa: Samyufa-nihãaya IV.209, dịch Anh P.H. 


Th.204 Chúng đệ tứ hoàn hảo 

Trong đoạn này, đức Phát khẳng định rằng có hơn 500 đệ tử 
trong mỗi chúng đệ tử chứng Thánh quả: t)-kheo A-la-hán, 
£)-kheo-ni A-la-hán, ưu-bù-tắc Bất hoàn sống độc thân, ưu- 
bà-tắc Dự lưu không sống độc thân, ưu-bà-di Bắt hoàn sống 
độc thân, ưu-bà-di Dự lưu không sống độc thân. 

“Này Vaccha, khi tỳ-kheo diệt tận ái, cắt đứt rễ, làm cho như 
thân cây Tãla, không sinh trưởng trở lại, không thể sanh khởi 
trong tương lai, tỳ-kheo ấy là A-la-hán, các lậu đã tận, tu 
hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng 
xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kết,°S chánh trí 
giải thoát. 

“Hãy không nói Tôn giả Gotama, có ty-kheo nảo đệ tử của 
tôn giả Gotama đã đoạn trừ các lậu, ngay trong hiện pháp 
bằng thắng trí, tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú, vô 
lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát?” “Này Vaccha, không phải 
chỉ một trăm, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm mà còn 


546 Xem *Th.128 và 164. 
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nhiều hơn thế nữa là những tỳ-kheo đệ tử của Ta đã thành tựu 
như vậy.” 

“Hãy không nói Tôn giả Gotama và các tỳ-kheo, không biết 
có tỳ-kheo-mI nào là đệ tử của tôn giả Gotama được thành tựu 
như vậy?” “Này Vaccha, không phải chỉ một trăm, hai trăm, 
ba trăm, bốn trăm, năm trăm mà còn nhiều hơn thế nữa là 
những tỳ-kheo-mi đệ tử của Ta đã thành tựu như vậy.” 

“Hãy không nói Tôn giả Gotama và các ty-kheo, ty-kheo-ni, 
không biết có ưu-bà-tắc nào là đệ tử sống tại gia của tôn giả 
Gotama, mặc áo trắng, sống phạm hạnh, đã đoạn trừ năm hạ 
phần kết, hóa sanh lên kia, và nhập Niết-bàn tại đó, không 
phải trở lại thế gian này nữa?? “Này Vaccha, không phải chỉ 
một trăm, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm mà còn 
nhiều hơn thế nữa là những ưu-bà-tắc đệ tử sống tại gia của 
Ta thành tựu như vậy.” 

“Hãy không nói Tôn giả Gotama, các tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, và 
các ưu-bà-tắc đệ tử sông tại gia, mặc áo trắng, sống phạm 
hạnh, không biết có ưu-bà-tắc nào là đệ tử sông tại gia của 
tôn giả Gotama, mặc áo trắng, tuy hưởng thụ vật dục nhưng 
hành theo giáo thuyết, hành theo giáo giới, đã độ nghỉ đoạn 
hoặc, chứng đắc vô sở úy, không dựa vào người khác, sống 
trong thánh giáo của bậc Đạo sư?” “Này Vaccha, không phải 
chỉ một trăm, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm mà còn 
nhiều hơn thế nữa là những nam cư sĩ là đệ tử sống tại gia 
của ta thành tựu như vậy?” 

“Hãy không nói Tôn giả Gotama và các tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, 
các tỳ-kheo, tỳ-kheo-mi, và các ưu-bà-tắc đệ tử sống tại gia, 
mặc áo trắng, hạng sống phạm hạnh, lẫn hạng hưởng thụ dục 
lạc, không biết có ưu-bà-di nào là đệ tử tại gia của tôn giả 
Gotama, mặc áo trắng, sống phạm hạnh, đã đoạn trừ năm hạ 
phần kết, hóa sanh lên kia, rồi nhập Niết-bàn tại đó, không 
trở lại thế gian này nữa?” “Này Vaccha, không phải chỉ một 
trăm, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm mà còn nhiều 
hơn thế nữa là những ưu-bà-di đệ tử sống tại gia của Ta thành 
tựu như vậy." 
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“Hãy không nói Tôn giả Gotama, các tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, các 
ưu-bà-tắc đệ tử tại gia, mặc áo trắng, hạng sông phạm hạnh 
lẫn hạng hưởng thụ dục lạc, và các ưu-bà-di sông tại gia, mặc 
áo trắng, sông phạm hạnh, không biết có ưu-bà-di nào đệ tử 
sống tại gia của Tôn giả Gotama, mặc áo trắng, hưởng thụ vật 
dục, nhưng hành theo giáo thuyết, hành theo giáo giới, đã độ 
nghi đoạn hoặc, chứng đắc vô sở úy, không dựa vào người 
khác, sống trong thánh giáo của bậc đạo sư? “Này Vaccha, 
không phải chỉ một trăm, không phải hai trăm, không phải ba 
trăm, không phải bốn trăm, không phải năm trăm mà nhiều 
hơn thế nữa là những nữ cư sĩ, là đệ tử sống tại gia của ta 
thành tựu như vậy.”... 
“Thưa Tôn giả Gotama, nếu chỉ có Tôn giả Gotama đã viên 
mãn pháp này, nhưng không có các tỳ-kheo... ty-kheo-ni... 
ưu-bà-tắc... ưu-bà-di..., thời phạm hạnh này đã không được 
đầy đủ về phương diện này; nhưng vì rằng Tôn giả Gotama, 
các tỳ-kheo và tỳ-kheo-ni, các ưu-bà-tắc sông tại gia, mặc áo 
trắng, cả hành sông phạm hạnh lẫn hạng hưởng thụ dục lạc, 
và các ưu-bà-di sống tại gia, mặc áo trắng, cả hạng sống 
phạm hạnh lẫn hạng hưởng thụ dục lạc, cũng được thành 
mãn, thời phạm hạnh này đã được đầy đủ về phương diện 
này. 
Thưa Tôn giả Gotama, ví như con sông Hằng hướng về biển 
cả, chảy về biển cả, xuôi dòng về biển cả, liền đừng lại khi 
xúc chạm với biển cả; cũng vậy, chúng đệ tử này của Tôn giả 
Gofama, gồm có tại gia và xuất gia, hướng về Niết-bàn, chảy 
về Niết-bàn, xuôi dòng về Niết-bàn, dừng lại khi xúc chạm 
với Niết-bàn. 
Maha-vacchagota Sutta: Majjhima-nikaya I.490-493, dịch Anh 
G.A.S. 


A-la-hán 
Bản tánh của những vị A-la-hán và sự khác biệt của họ với 
một vị Phật đã được thảo luận ở một mức độ nào đó trong 
đoạn *Th.7-8 và phần giới thiệu trước đó. Tuy nhiên, cũng 
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như Phát, các vị là %ì diệu, vô lượng, khó hiểu như đại 
dương' (*Th. 10). 


Th.205 Những đệ tử đầu tiên của đức Phật thành A-la-hán 
Đoạn này tiếp nồi từ bài pháp đâu tiên của đức Phật: *L.27. 
Và tôn giả Aññãkondañña, đã thấy Pháp, đắc Pháp, biết 
Pháp, ngộ nhập Pháp, vượt qua hoài nghị, dứt trừ do dự, 
thành tựu vô úy trong giáo pháp của Đạo sư, không y tựa aI 
khác, liền bạch Thế Tôn rằng, “Bạch Đại Đức, cúi xin nhận 
con đối trước Thế Tôn được xuất gia, thọ cụ túc." Thế Tôn 
ó1, “Thiện lai, ty-kheo. Pháp đã được khéo thuyết, hãy thực 
hành phạm hạnh đề chân chánh diệt khổ.” Chính bằng lời này 
mà tôn giả đắc giới cụ túc.% 
Sau đó Thế Tôn giáo huấn, giáo giới cho các tỳ-kheo còn lại 
bằng một pháp thoại. Khi ấy, trong khi được Thế Tôn giáo 
huấn, giáo giới, tôn giả Vappa và tôn giả Bhaddiya sanh khởi 
con mắt pháp sạch bụi trần cầu bẩn, thấy rằng: “những gì có 
sanh, tất cả cái ấy đều phải diệt. 88 
Sau khi đã thấy Pháp, đắc Pháp, biết Pháp, ngộ nhập Pháp, 
vượt qua hoài nghi, dút trừ do dự, thành tựu vô úy trong giáo 
pháp của Đạo sư, không y tựa ai khác, liền bạch Thế Tôn 
rằng, 'Bạch Đại Đức, cúi xin nhận chúng con đối trước Thế 
Tôn được xuất gia, thọ cụ túc.” Thế Tôn nói, “Thiện lai, tỳ- 
kheo. Pháp đã được khéo thuyết, hãy thực hành phạm hạnh 
để chân chánh diệt khổ.” Chính bằng lời này mà các tôn giả 
ây đắc giới cụ túc. 
Bấy giờ Thế Tôn, trong khi dùng thức ăn do các tỳ-kheo 
mang về, chỉ dạy pháp cho (hai) tỳ-kheo còn lại. Như vậy, ba 
tỳ-kheo kia khất thực mang thức ăn về đủ cho cả sáu vị. 
Khi ấy, trong lúc được giáo huấn, được chỉ dạy bởi đức Thế 
Tôn bằng bài pháp thoại, tôn giả Mahãnãma và tôn giả Assaji 


647 “Thiện lai, tỳ-kheo”, “ehi-bhikkhu' (“Hãy đến, này tỳ-kheo'), đây là thể 
thức đắc giới tối sơ, trừ thọ sa-di, khi Phật nhận các cá nhân vào trong 
tăng-già. Sau nảy, một thể thức thọ cụ túc chính thức được Phật quy định. 
648 Có nghĩa là, vị này ít nhất đã thành Dự lưu. 
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phát sanh con mắt pháp sạch bụi trần cấu bản, thấy rằng: 
“những gì có sanh, tất cả cái ấy đều phải diệt”. 

Sau khi đã thấy Pháp, đắc Pháp, biết Pháp, ngộ nhập Pháp, 
vượt qua hoài nghi, dút trừ do dự, thành tựu vô úy trong giáo 
pháp của Đạo sư, không y tựa ai khác, liền bạch Thế Tôn 
rằng, 'Bạch Đại Đức, cúi xin nhận chúng con đối trước Thế 
Tôn được xuất gia, thọ cụ túc.” Thế Tôn nói, “Thiện lai, tỳ- 
kheo. Pháp đã được khéo thuyết, hãy thực hành phạm hạnh 
để chân chánh diệt khổ.” Chính bằng lời này mà các tôn giả 
ây đắc giới cụ túc. 

Sau đó, đức Thế Tôn gọi nhóm năm tỳ-kheo mà nói rằng: 
“Này các tỳ-kheo, sắc là vô ngã ®%... thọ... tưởng... các 
hành... thức là vô ngã... . 

Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Nhóm năm tỳ-kheo hoan 
hỷ tín thọ những lời Phật dạy. Trong khi Kinh này được 
thuyết, nhóm năm tỳ-kheo tâm giải thoát các lậu, không chấp 
thủ. Lúc bấy giờ, trên thế gian có sáu vị A-la-hán. 

Mahavagga I.33-47: Vinaya I.12—13, dịch Anh G.A.S. 


Th.206 Xưng tán A-la-hán và phẩm tánh 
An lạc A-la-hán, khát ái chẳng dấu vết. Cũng đoạn cả 
ngã mạn, phá tan lưới s1 ám. 
Đã đạt bất động tánh, tâm thanh tịnh vô cấu. Không 
nhiễm ô thế gian:55° Thành Phạm thể vô lậu. 
Arahamta Sutta: Samnyufta-nikaya III.83, dịch Anh P.H. 


Th.207 A-la-hán không tâm bệnh 
Đoạn này xem A-la-hán nói chung là hạng người hoàn toàn 
miễn nhiễm tâm bệnh, vì đã hoàn toàn miễn dịch đổi với các 
căn bệnh tham, sân, sỉ. 
Này các tỳ-kheo, có hai chứng bệnh. Hai chứng ấy là gì? 
Thân và tâm bệnh. 


649 Và pháp này, xem *Th.171. 
650 Giống như hoa sen trong bài *Th.5, không bị chìm trong nước. 
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Có thê thấy có chúng sanh một năm thân không bệnh, hai 
năm... năm, mười năm... cho đến, một trăm năm, hoặc hơn, 
thân không bệnh. Nhưng khó thấy một ai tâm không bệnh dù 
chỉ trong một thoáng, trừ những vị đã lậu tận. 

Rogäa Sutta: Anguttara-nikaya II.142—143, dịch Anh P.H. 


Th.208 A-la-hán tâm như kim cang 
Cũng như không có thứ gì mà kim cang không thê cắt, dù là 
ngọc hay đá, cũng vậy, có một hạng người các lậu đã đoạn, 
băng thăng trí, ngay trong hiện pháp, tự mình chứng đắc, vô 
lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát,chứng nhập và an trú; hạng 
người này được gọi có tâm như kim cang (kim cang dụ tâm). 
Vajira Sutta: Anguttara-nikaya I.124, dịch Anh P.H. 


Th.209 A-la-hán hoàn toàn bình đẳng xả đối với 
kiến-văn-giác-tri 

Tôn giả biết như thế nào, thấy như thế nào... để bằng không 
chấp thủ, tâm giải thoát các lậu? 
Này các ty-kheo, khi một ty-kheo là người đã đoạn tận các 
lậu hoặc... đây là câu trả lời: “Này chư hiền, đối với cái được 
thấy, tôi không thân cận, không bài xích, không y chỉ, không 
chấp trước, giải thoát, thoát ly hệ phược, an trụ với tâm 
không hạn chế. 
Đối với cái được nghe... được cảm giác... được nhận thức, 
tôi không thân cận, không bài xích, không y chỉ, không chấp 
trước, giải thoát, thoát ly hệ phược, an trụ với tâm không hạn 
chế.” 
Chabbisodhana Sutta: Majjhima-nikaya III.30, dịch Anh P.H. 


Adhimuttathera 
Th.210 A-la-hún không sợ hãi 
Đoạn này dẫn hai bài kệ của A-la-hán Adhimutta, nói lên khi 
bọn cướp đe dọa sẽ giết Ngài. Câu trả lời không hề sợ hãi 
của Ngài khiến họ trở thành đệ tử. 
Không nghĩ “Ta đã là", không nghĩ “Ta sẽ là”; các 
hành sẽ tiêu tán diệt tận. Ở đây khóc than gì? 
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Pháp thanh tịnh sanh khởi, hành tương tục thanh 
tịnh; những a1 thây như thực, không øì sợ, Thủ lãnh! 
Adhimuta Thera Sutta: Theragatha 715-716, dịch Anh P.H. 


Th.211 A-la-hán vượt ngoài trí chư thiên 
Đoạn văn này mô tả những phẩm chất khác nhau của A-la- 
hán, mặc dù ở đây đề cập đến bằng một thuật ngữ thường 
được sử dụng đề chỉ cho đức Phật: Như lai (tathagata). Tự 
tánh Như Lai sâu thắm khó dò là âm hưởng những gì được 
nêu trong *Th.10. 
Này các tỳ-kheo, tỳ-kheo ấy được gọi là vị đã (1) dẹp bỏ 
chướng ngại, (2) lấp đầy thông hào, (3) nhồ lên cột trụ, @4® 
mở tung lề khóa, (5) là vị thánh giả đã hạ cờ, đã đặt xuông 
gánh nặng, thoát ly hệ phược. Như thế nào? Vị ấy đoạn trừ và 
chặt đứt rễ: (1) vô minh, (2) luân hồi tái sanh, (3) khát ái, (4) 
năm hạ phần kết sử, (5) ngã mạn... 
Này các tỳ-kheo, khi một tỳ-kheo tầm giải thoát như vậy, thì 
chư thiên cùng Thiên đế Thích, Phạm thiên, Sanh chủ 
(Pajãpati) có dò tìm cũng không thấy: “Sở y này là thức của 
Như LaI.` Vì sao vậy? Ngay trong hiện pháp nảy, này các tỳ- 
kheo, Ta nói Như Lai là không thể dò biết. 
Alagaddipama Sutta: Majjhima-nikaya I.139—-140, dịch Anh P.H. 


ĐẠI THỪA 


Bồ-tát tại gia và xuất gia 
M.160 Bồ-tát xuất gia và tại gia 

Thiện nam tử, có hai hạng Bồ-tát, tại gia và xuất gia. Bồ-tát 
xuất gia đễ đạt được các phần pháp đưa đến giải thoát nhưng 
Bồ-tát tại gia không dễ đạt được. Vì sao? Vì người tại gia bị 
trói buộc bởi nhiều chướng duyên. 

DUpasaka-sla Sutra, Taishõ vol.24, text 1488, ch.4, p.1038a13-16, 
dịch Anh T.T.S. and D.S. 


M.161 Khác biệt giữa xuất gia và tại ' gia 
Đoạn này khen ngợi những thuận lợi của đời sống xuất gia. 
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Đời sống tại gia nhuốm nhiều trần cấu,°°! đời sống xuất gia 
thì thật cao đẹp. Tại gia nhiều Tảng buộc, xuất gia không 
chướng ngại. Tại gia nhiều bụi bẩn, xuất gia thì xả ly. Tại gia 
bị xâu ác lôi cuốn, xuất gia được pháp thiện che chở... 

Đời sống tại gia bị suy giảm, đời sông xuất gia không suy 
giảm. Tại gia nhiều lo âu, xuất gia không lo âu.. 

Người tại gia khí sắc không tươi nhuận, người xuất gia rất 
tươi nhuận... Người tại gia nhiều nhức nhối, người xuất gia 
không nhức nhối. 

Người tại gia không biết đủ, người xuất gia biết đủ... 

Đời sống tại gia đầy phẫn nộ, xuất gia nhiều từ tâm. Tại gia 
mang vác nặng nề, xuất gia buông xả. 

Ugra-pariprcchä Sitra, Taishovol.11, text 310, p.476a24-26, a29— 
b3, b08—10, b14, c04-05, dịch Anh from Chinese by D.S. 


M.162 Bồ-tát tại gia hoặc giống, hoặc hơn xuất gia 
Đoạn này nói rằng đời sống tại gia, nếu sống đúng, sẽ có 
được sự tiễn bộ tâm linh rất lớn. 

Nếu Bồ-tát tại gia đầy đủ năm pháp, thì dù sống tại gia vẫn 
có thê học tập giới pháp của người xuất gia. Năm pháp đó là 
gì? Bồ-tát sống tại gia (1) không tham tiếc tất cả tài vật sở 
hữu, tâm luôn luôn tương ưng với nhất thiết trí, không cầu 
quả báo;... (2) hành phạm hạnh thanh tịnh đầy đủ°52, không 
hề có ý hành dục;... (3) đến những nơi thanh vắng tu tập bốn 
thiền định;... (4) nỗ lực tinh tấn tu học trí tuệ, đem tâm từ bi 
đối đãi với tất cả chúng sinh;... và (5) thủ hộ Pháp đồng thời 
khuyến khích người khác. . 

A-nan, trưởng giả Úc-già này? sẽ phụng sự các Như Lai xuất 
thế trong Hiền kiếp này... và hộ trì Chánh pháp. Mặc dù sống 
tại gia nhưng ông thường thực hành giới pháp của người xuất 
gia và học tập rộng rãi vô thượng bồ-đề của Như Lai. 

Lúc ấy tôn giả A-nan hỏi trưởng giả Úc-già: “Ông thấy lợi 
lạc gì trong đời sống tại gia?” Trưởng giả đáp: “Thưa tôn giả, 


65! Như đức Phật đã mô tả ở *L.8. 
552 VỊ bô-tát tại gia lý tưởng ở đây tương đương với một vị Bất hoàn (a- 
na- hàm) tại mục *Th.204. 


721 


nếu không thành tựu đại bị thì không tự nói tôi an lạc. Đại 
đức A-nan, Bồ-tát ma-ha-tát nhẫn chịu tất cả khô mà không 
bỏ rơi chúng sinh.” 

Sau khi trưởng giả Úc-già nói lời này, đức Phật bảo rằng: “A- 
nan, trưởng giả Úc-già này, trong hiền kiếp, sống, địa vị tại 
gia, đã giáo hóa chúng sinh nhiều hơn cả Bồ-tát xuất gia giáo 
hóa trong trăm kiếp, hay thậm chí trăm ngàn kiếp. Vì sao? A- 
nan, vì công đức của trăm ngàn VỊ Bồ-tát xuất g1a cũng không 
bằng công đức của trưởng giả Úc-già này.” 

Ugra-pariprcchãä Sitra, Taishöovol.11, text 310, p.479c28—480a08, 
480a19-29, dịch Anh from Chinese by D.S. 


Giới luật xuất gia 

M.163 Đức Phật chế giới xuất gia 
Đoạn sau đây đưa ra một loạt những quy định đối với các vị 
xuất ga. 
Các tỳ-kheo, sau khi Ta nhập diệt, các ông phải tôn trọng trân 
quý tịnh giới, giống như mù tối mà được ánh sáng, người 
nghèo được bảo vật. Nên biết tịnh giới là thầy của các ông 
giống như lúc Ta còn ở đời, không có sự khác biệt nào cả. 
Giữ gìn tịnh giới thì các ông không được buôn bán đổi chác, 
tạo dựng đất nhà, nuôi người, tôi tớ hay súc vật. Đối với hết 
thảy các thứ của cải cũng như tiền tài bảo vật, các ông phải 
nên tránh xa như tránh hồ lửa. Các ô ông cũng không được chặt 
phá cỏ cây, đào xới đất đai, pha chế thuốc men, xem tướng 
bói quẻ, chiêm tỉnh đoán số, tính tháng đoán ngày. 
Các ông phải tiết chế bản thân, ăn uống đúng thời, sinh hoạt 
thanh tịnh. Không được tham dự thế sự, nhận lãnh liên lạc. 
Những việc như tu luyện bùa chú, thuốc tiên, kết giao VỚI 
người quyền quý rồi chiều chuộng xởi lởi, tất cả đều không 
được làm. 
Các ông phải luôn giữ cho tâm được ngay thắng, chánh niệm, 
hướng đến giải thoát; không được che giấu lỗi lầm, tỏ ra khác 
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lạ để mê hoặc quần chúng. Đối với bốn thứ cúng dường, 
phải biết vừa đủ, không được tích trữ. 

Đây là tóm tắt về sự giữ gìn tịnh giới. Tịnh giới là nền tảng 
căn bản đưa đến giải thoát, cho nên nó được gọi là ba- la-đề- 
mộc-xoa (prđiimoksa).""* Do y cứ trên tịnh giới này mà đạt 
được các thiền định cùng với trí tuệ diệt khổ, cho nên, các tỳ- 
kheo, hãy giữ gìn tịnh giới, chớ có hủy phạm. Nếu ai giữ gìn 
tịnh giới tất sẽ có được thiện pháp, còn nếu không giữ gìn 
tịnh giới thì sẽ chăng có được các điều lợi ích. Vì thế nên 
biết, tịnh giới là trụ xứ an Ổn và lợi ích nhất... 

Các ty-kheo, ban ngày thì phải siêng năng tu tập thiện pháp, 
chớ bỏ phí thời gian, đầu đêm cuối đêm cũng không được 
lãng phí, giữa đêm thì hãy tụng kinh để tự cảnh tỉnh, đừng vì 
lý do ngủ nghỉ mà để một đời trôi qua vô ích, chăng được 
điều gì. Nên nhớ ngọn lửa vô thường thiêu đốt thế gian, phải 
mau chóng cầu giác ngộ, đừng mải ngủ nghỉ. Các giặc phiền 
não vẫn thường rình rập giết ta còn hơn kẻ thù, làm sao có 
thể ngủ ngon không lo thức dậy? Con rắn phiền não ngủ ở 
trong tâm cũng như con rắn hỗ đen ngủ yên trong nhà, phải 
lấy cái móc trì giới mau chóng móc bỏ nó đi. Một khi rắn đã 
ra ngoài thì các ông mới có thể ngủ yên được; nếu nó chưa ra 
mà ngủ thì thật là người không biết hồ thẹn. 

Hỗ thẹn là thứ trang sức đẹp: nhất trong các thứ trang sức. Nó 
như chiếc móc câu kiềm chế con người khỏi những điều sái 
trái. Vì thế, các tỳ-kheo, phải luôn luôn biết hỗ thẹn, không 
được bỏ quên dù trong chốc lát, nếu bỏ hồ thẹn tất sẽ mất 
công đức. Người biết hỗ thẹn sẽ có được điều tốt đẹp. Người 
không biết hồ thẹn thì chẳng khác gì cầm thú.... 

Các tỳ-kheo, nếu siêng năng tỉnh tấn thì không có việc gì 
khó. Vì thế các ông hãy siêng năng tinh tấn, giống như dòng 
nước nhỏ mà chảy mãi thì có thể xuyên thủng đá. Nếu tu 


553 Thực phẩm, chỗ ở, y phục và thuốc men. 

654 Từ ba-la-đề-mộc-xoa (pratimoksa), thường được dịch là biệt giải thoái, 
có thể hiểu là “cái đưa đến giải thoát, chỉ cho tất cả điều khoản giới mà 
Phật thiết lập cho xuất gia và tại gia; nhưng phô thông chỉ cho “giới bốn 
của người xuất gia”, 
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hành mà trong lòng luôn luôn biếng nhác bỏ qua thì chẳng 
khác gì môi lửa chưa cháy đã dừng, tuy muốn có lửa cũng 
không có được... 

Các tỳ-kheo, đối với các việc công đức thì phải thường 
chuyên tâm, loại bỏ sự phóng dật như loại bỏ giặc thù. Vì 
lòng đại bi, muốn dợi ích tất cả nên Như Lai đã dạy pháp rốt 
ráo, các ông chỉ cần siêng năng thực hành. Hoặc tại núi non, 
hoặc nơi đầm vắng, hoặc đưới gốc cây, hoặc am thanh T 
hãy nghĩ nhớ pháp đã học, đừng để quên mất. Phải luôn nỗ 
lực tinh tấn tu tập, đừng để chết đi mà không làm được gì, về 
sau tiếc nuối. 

Ta như vị lương y, biết bệnh nên chỉ thuốc, uống hay không 
uống, không phải lỗi của lương y. Lại nữa, như người dẫn 
đường giỏi, chỉ cho mọi người con đường lành, mọi người 
nghe rồi mà không đi theo, đó cũng không phải là lỗi của 
người dẫn đường. 

Bequeathed Teaching Sitra / Yijiao j¡ing, Taishõố vol.12, text 389, 
pP.1110c20—-1111a07, 1111a27—b09, 1111c17-20, 1112a14- 
1112a20, dịch Anh from Chinese by D.S. 


M.164 Một ngày không làm, một ngày không ăn 
Trong TÌ hiền tông, các thành viên trong thiên viện phải tham 
gia mội số công việc để xây dựng tỉnh thân đại chúng và cân 
bằng với sự tĩnh lặng của hành thiên. Những công việc này 
gốm có canh tác, dù rằng giới luật Phật chế không cho phép 
cày cuốc đất đai vì điều đó có thể dẫn đến làm tổn hại các 
sinh vật nhỏ bé trong đất. 

Phổ thính (mời tất cả làm việc): Quy tắc phố thỉnh áp dụng 
cho tất cả mọi người không phân biệt thể lực mạnh hay yếu. 
Để mọi người sống chung hòa hợp, mỗi khi có việc, mọi 
người hợp sức cùng làm. Vị lãnh chúng (khố ty) trước tiên 
trình với thầy trụ trì, sau đó cho người báo với vị thủ tọa và 
duy-na, rồi phân phó vị hành đường thông báo mọi người và 
treo bảng phô thỉnh. Bảng phô thỉnh là một tờ giấy thông báo 
có ghi thời gian và địa điểm làm việc. Khi nghe tiếng bảng 
(mộc ngư) hoặc trống, mọi người dùng dây buộc tay áo lên 
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rồi tập hợp tại chỗ đã thông báo. Trừ những người giữ nhà, 
trực đường, già bệnh ra, những người còn lại đều phải tham 
gia. Nên nhớ đến lời dạy “một ngày không làm là một ngày 
không ăn” của cổ nhân. 

“The Baizhang Zen Mongstic Regulations°, Taishố vol.48, text 
2025, Chapter VII, pp.1144a26-b04, dịch Anh from Chinese by 
D.S. 


KIM CANG THỪA 


Đời sống tu đạo 
Trong Phật giáo Tây Tạng, nhiều hành giả nam và nữ theo 
mười giới tu đạo căn bản, với một cốt lõi nhỏ hơn theo luật 
xuất gia thọ cụ túc cao hơn. Các thượng sự được kính trọng 
gọi là lama hay guru có thể là cư sĩ hay xuất gia, và cũng có 
những du-già sư không thọ cụ túc tu tập ở những nơi hẻo 
lánh. 


V.84 Bồn pháp ba-la-di nếu phạm sẽ hủy hoại đời sống 
tự viện 

Đoạn này nói về các luật chính yếu niễu phạm sẽ khiến một vị 
sư hoặc sư nữ bị trục xuất khỏi Tăng-già. Hầu như các giới 
luật có ngôn từ tương đồng cũng được tìm thấy trong luật 
xuất gia của Thượng tọa bộ (xem mục *Th. 193 ở trên) và Đại 
thừa ở Đông Á. Các luật này cắm chỉ hành dâm, trộm cấp, 
giát người hoặc hỗ trợ hoặc kích động tự tử, và vọng ngữ về 
các thiển chứng và tuệ quán. 
Bạch chư Đại đức, đây là bốn pháp Ba-la-di (Hán dịch tha 
thắng xử), rút ra từ Giới Kinh (Prãtimoksa Sữra), mỗi nửa 
tháng tụng một lần. 
1. Nếu tỳ-kheo nào đã thọ trì học xứ của tỳ-kheo, cùng các 
tỳ-kheo đồng giới, chưa xả giới, giới yếu kém mà không phát 
lộ, hành phi phạm hạnh, cho đến cùng với loài súc sinh, tỳ- 
kheo ấy phạm Ba-la-di, bị hủy hoại, không được cộng trú 
(sống chung với các tỳ-kheo trong Tăng). 
2. Nếu tỳ-kheo nào, từ rừng văng hay từ làng xóm, lấy vật 
không được cho với tâm trộm cắp; do lấy vật không được cho 
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ây mà vua hay đại thần của vua hoặc bắt, hoặc giết, hoặc trói, 
hoặc trục xuất (khỏi nước), nói rằng, “Ngươi là ké phạm tội, 
là kẻ ngu si, là kẻ không biết gì, là kẻ trộm cắp'; tỳ-kheo lây 
vật không được cho như vậy phạm Ba-la-di, bị hủy hoại, 
không được cộng trú. 

3. Nếu tỳ-kheo nào, cố ý tự tay mình tước đoạt sinh mạng 
của con người hoặc tương tợ con người, hoặc cầm dao đưa 
cho người khác giết, hoặc khiến giết, hoặc khích lệ cho chết, 
khen ngợi chết, nói rằng, “Ôi, này bạn, ích gì đời sống xấu xa 
này, thà chết đi tốt hơn!” Bằng tâm ý như vậy, tư duy như 
vậy, người ấy do thế mà chết; tỳ-kheo ấy phạm Ba-la-di, 
không được cộng trú. 

4. Nêu tỳ-kheo nào thật sự không biết, không thấy, không 
chứng đắc pháp của bậc thượng nhân mà tự tuyên bó có biết, 
có thấy, có chứng đắc pháp của bậc thượng nhân, rằng, “Tôi 
hiểu điều này. Tôi biết pháp này. Tôi thấy pháp này.” Tỳ- 
kheo â ấy về sau đù bị cật vân hay không bị cật vân, vì muôn 
cầu tự thành tịnh, nói rằng “Thưa chư Đại Đức, tôi thật sự 
không biết mà nói biết, không thấy mà nói thấy. Đấy chỉ là 
những lời hư đối.” Tỳ-kheo nào nói như vậy, trừ tăng thượng 
mạn, phạm Ba-la-di, không được cộng trú. 

Bạch chư Đại đức, tôi đã tụng xong bốn pháp Ba-la-di. Tỳ- 
kheo nào phạm bất cứ một pháp nào không còn được cộng 
trú với chư ty-kheo khác. Như trước kia, sau khi phạm cũng 
vậy.655 

Chư Đại đức, nay hỏi, trong đây có thanh tịnh không? Lần 
thứ hai và lần thứ ba hỏi như vậy. 

Các Đại đức trong đây thanh tịnh, vì im lặng. Việc này tôi 
ghi nhận như vậy. 

PraHmoksa Sifra oŸ the Mũlasarvästivadins, sectlon 2, Prat KỊ ca 
3a7-4al, dịch Anh from Sanskrit by D.S. 


655 Nghĩa là, trở lại thành cư sĩ như trước kia. 
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V.85 Giáo huấn tân t)-kheo 

Đoạn sau đây, Ngài Atl4a° “giáo huấn các tân t)-kheo Tây 
Tạng viễn ly hết thảy các thế sự và chú tâm vào độc cư hành 
pháp. 

Khi tôn giả Atfáa đang ngụ tại Yerpadrak (gần Lhasa), Ngài 
giáo giới như sau: “Này chư thánh tử, hãy suy xét kỹ điều ta 
sắp nói với các ngươi. Nói chung, người trong mạt thế” này 
sông đời ngắn ngủi và có nhiều thứ phải học. Bởi vì không 
chắc được mình sống bao lâu, các ngươi nên nhanh chóng nỗ 
lực từ bỏ những tham cầu (thế gian) của mình. Nếu các ngươi 
còn có tài sản và kiếm sống như hàng cư sĩ, thì các ngươi 
chẳng nên nói rằng mình là người xuất gia. Dù các ngươi có 
thê sống trong tự viện, chừng nào các ngươi còn e ngại việc 
từ bỏ những hoạt động thế tục của mình thì người chớ nên 
nói rằng “Ta là người xuất gia”. Chừng nào tâm các ngươi 
còn bị cuốn theo dục lạc của đời này và tràn đầy ác tâm, thì 
chớ nên nói rằng “Ta là người xuất gia”. 

Dù các ngươi có thê sống trong tự viện; chừng nào các ngươi 
còn dính dáng với kẻ thế tục và phí thời gian của mình đề nói 
chuyện thế sự vô ích, thì chớ nên nói rằng ““Fa là người xuất 
gia.” Chừng nào các ngươi không thể chịu đựng được dù chỉ 
một tổn hại nhỏ nhoi mà người khác gây cho mình và không 
thể giúp đỡ dù chỉ chút ít cho kẻ khác, thì chớ nên nói rằng 
“Ta là người xuất gia”. Nếu các ngươi nhận mình là như vậy, 
thời các ngươi sẽ vọng ngữ với hàng cư sĩ. Dù các ngươi có 
thê làm cho họ tin Tăng các ngươi như lời nói, thời các ngươi 
cũng chẳng thể dối gạt được những ai có vô ngại kiến, và 
những vị có pháp nhãn; và quả của nghiệp này sẽ đi theo các 
TPƯƠI. 

Toàn bộ trọng điểm của đời sống trong tự viện là để tránh 
hỗn tạp với người đời và để xả ly ràng buộc với thân quyến 
và bằng hữu. Một khi các ngươi đã bằng sự xả ly hết thảy 
những điều này mà trừ đi những ý niệm tham cầu dục lạc và 


656 Xem *V,10 về Atiáa. 
657 Kaliyuga. 
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mọi nhân duyên làm tán tâm, thì các ngươi sẽ khai mở được 
bồ-đề tâm quý giá của chính mình. Vì vậy chớ nên, dù chỉ 
một sát-na, chạy theo tâm lo sợ việc xả ly thế sự. Vì trước giờ 
các ngươi chưa từng theo đạo pháp và định tâm của các 
ngươi không đủ mạnh, nên những vọng tưởng thế gian sẽ nảy 
sinh liên tục và dũng mãnh trong tâm các ngươi. Trừ khi các 
ngươi dùng một sô pháp cụ thê đối trị chúng, nếu không thì 
cũng chẳng ích chi khi ngụ nơi hoang văng, cũng chỉ như 
câm thú sông Ở nơi đó mà thôi .. 

Nói tóm tắt, dù các ngươi có thể sống trong tự viện, Pháp sẽ 
chẳng thể hộ cho các ngươi trừ khi các ngươi buông xả 
những thế sự của đời này và chuyền tâm mình khỏi sự vọng 
cầu của thế gian. Hãy xả ly hết thảy những điều ấy! Nếu các 
ngươi nghĩ răng mình có thể hành (như trước đây) mà lại 
chẳng xao lãng (Pháp) dù trong đời này hay trong các đời vị 
lai, thời pháp hành của các ngươi sẽ thành thứ yếu, và nếu nó 
là thứ yêu, nó chỉ có thể là giả dối, hư ngụy.. 

Luôn tránh xa bạn xấu, và sống nơi u ấn. Đừng trụ hoài một 
chỗ mà tích tập phiền não. Dù cho có làm gì, cũng phù hợp 
với Pháp. Bắt cứ gì xảy đến, hãy dùng nó như là đối trị phần 
của phiền não. Hành như vậy là chân chánh hành trì pháp, 
hãy nên găng làm theo. Nếu như găng tu tập, được chút phẩm 
tánh thiện, chớ đương dương tự đắc, rơi vào tay Ma vương.°58 
Hãy ngụ nơi hẻo lánh, giữ cho tâm định tĩnh, và điều phục tự 
thân, sống thiểu dục tri túc. Các ngươi chớ cố chấp những 
thiện pháp của mình, chớ nên tìm kiếm lỗi lầm của kẻ khác. 
Hành mà không sợ, không lo. Đừng tăng trưởng phân biệt, 
mả hãy luôn có tâm từ. Chớ nên bị xao lãng, bởi các vọng 
tưởng, hãy luôn luôn tư duy chánh pháp. 

Khiêm hư và nhẫn nhục khi bị công kích. Phòng chớ khoe 
khoang, ngăn ngừa đa dục, luôn luôn từ ái, ôn nhu. Dễ hài 
lòng, dễ chấp : nhận. 

Trồn thoát thế gian như con thú hoang. Chưa xuất ly thế gian, 
chẳng phải người hành pháp. Chưa từ bỏ bốn nghề kiếm 


658 Ác Ma: xem* LIL5 và 7 ở trên. 
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sống, ®5 không phải hàng xuất gia. Chưa viễn ly tham dục, 
chẳng phải người hành đạo. Nếu chăng có từ bi, thời chăng là 
Bồ-tát. Chưa đoạn tuyệt thế sự, chăng đạt du-già hành giả. 
Chớ nên bị đánh lừa bởi tham lam vọng chấp! 

Tóm lược lại như vây, khi sống trong tự viện, chỉ hành pháp 
mà thôi, đừng để tâm chi khác, như thế mới có thẻ, chăng ân 
hận điều chi, lúc thời khắc cận kề, lâm chung xong một kiếp.” 
Vào lúc khác, Ngài Atf$a nói rằng: “Mạt thế chẳng phải là khi 
để khoe khoang, mà đó là lúc để chứng tỏ lòng kiên định. Đó 
chẳng phải là khi thượng tọa lên cao, mà là lúc ngồi xuống 
chỗ thập. Đó chăng phải là khi nương người phụng sự, mà là 
lúc hành hạnh độc cư. Đó chăng phải là khi giáo giới đệ tử; 
mà đó là lúc giáo giới chính mình. Đó chẳng phải là khi nghe 
theo lời dạy; mà là lúc nghĩ về ý nghĩa của chúng. Đó chăng 
phải là khi đi lại tới lui; mà là lúc ngụ ở một chỗ.” 
Miscellaneous Oral Precepts, ff. (folio number) 9b—15a, dịch Anh 
T.A. 


859 Trồng trọt, thương nghiệp, chăn nuôi và cho vay lấy lãi. 
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_CHƯƠNG I2 _ 
NHỮNG ĐỜI SÔNG GƯƠNG MẪU 


THƯỢNG TỌA BỘ 
Các đại đệ tử tỳ-kheo A-la-hán 
Th.212 Chư đệ tử tỳ-kheo tối thắng và phẩm tánh 
của các vị 
Danh sách các vị t)-kheo tối thắng này cho thấy một bức 
tranh toàn cảnh tốt về phẩm chất được thấy trong các tăng lữ 
Phật giáo vào thời đức Phật.°°0 
Này các tỳ-kheo, đệ nhất trong các vị đệ tử tỳ-kheo của Ta về 
hạ lạp là Añña-kondañña. Trong các tỳ-kheo đệ tử của ta đệ 
nhất: trong các tỳ-kheo đại trí là Sãriputta; trong các tỳ-kheo 
đại thần thông, là Mahã-moggallãna; trong các tỳ-kheo thuyết 
hạnh đầu-đà, là Mahã-kassapa; trong các tỳ-kheo thiên nhãn, 
là Anuruddha; trong các ty-kheo thuộc gia đình quý tộc, là 
Bhaddiya Kaligodhãputfa; trong các tỳ-kheo có âm thanh vi 
điệu, là Bhaddiya Lakundaka (người lùn); trong các tỳ-kheo 
tiếng rồng sư tử (pháp vô úy), là Pindola Bhãradvãja; trong 
các tỳ-kheo thuyết pháp, là Punna Mantãniputta; trong các tỳ- 
kheo quảng diễn phân biệt nghĩa lý, là Mahãkaccãna. 
Này các tỳ-kheo, trong các tỳ-kheo đệ tử của Ta: đệ nhất biến 
hóa ý thành thân, là Cullapanthaka; đệ nhất tâm thắng tiến, là 
Cullapanthaka; đệ nhất thiện xảo chuyển biến tưởng, là 
Mahäpanthaka; đệ nhất vô tránh trụ, là Subhũti; đệ nhất ứng 
cúng dường, là Subhũti; đệ nhất trụ a-lan-nhã (lâm trụ), là 
Revata Khadiravaniya; đệ nhất tu thiền, là Kañkhäã-revata; đệ 
nhất sách cần tinh tấn, là Sona Kolivisa; đệ nhất thiện xảo 
ngôn ngữ, là Sona Kutikanna; đệ nhất thọ lợi dưỡng, là 
Sïvali; đệ nhất tín thắng giải, là Vakkali. 


660 Xem Thera and Hellmuth Hecker, Great Disciples oƒ the Buddha, 
Boston: Wisdom Publications, 1997, pp.1-244, và tìm theo tên tại: 
http:/www.accessfoinsight.org/ 


730 


Này các tỳ-kheo, trong các tỳ-kheo đệ tử của Ta: đệ nhất hiểu 
học, là Rahula (La- -hầu-la); đệ nhất tín tâm xuất gia, là 
Ratthapala; đệ nhất thọ trù (rút thăm, nhận thẻ Tăng phân 
cha ty-kheo thọ thực theo thí chủ thỉnh thực), là 
Kundadhana; đệ nhất biện tài, là VaigIsa; đệ nhất đoan 
chánh, là Upasena Vaủgantaputta; đệ nhất phân phối tọa ngọa 
cụ, là Dabba Mallaputta; đệ nhất chư thiên ái mộ và xứng ý, 
là Pilindavaccha; đệ nhất thắng trí mau lẹ, là Bahiya 
Dãrucrriya; đệ nhất luận thuyết xảo diệu (minh họa bằng 
nhiều thí dụ và lý lẽ), là Kumãra-kassapa; đệ nhất chứng đắc 
vô ngại giải, là Mahakotthita. 

Này các tỳ-kheo, trong các tỳ-kheo đệ tử của ta: đệ nhất đa 
văn, là Änanda; đệ nhất cường ký, là Änanda; đệ nhất mẫn 
tiệp (nắm bắt vấn đề nhanh chóng), là Änanda; đệ nhất quyết 
đoán, là Änanda; đệ nhất thị giả, là Änanda; đệ nhất tùy hành 
đông đảo, là Uruvela-kassapa; đệ nhất khích lệ tín tâm cho 
các gia đình, là KãludãyT; đệ nhất không bệnh, là Bakkula; đệ 
nhất ức niệm quá khứ, là Sobhita; đệ nhất trì luật, là Upäli; đệ 
nhất giáo giới tỳ-kheo-ni, là Nandaka; đệ nhất thủ hộ căn 
môn, là Nanda; °%' đệ nhất giáo giới tỳ-kheo, là Mahã- 
kappina; đệ nhất thiện xảo hỏa giới (bằng định / tam-muội 
lực), là Sagata; đệ nhất ứng đối biện tài, là Rãdha; đệ nhất trì 
thô y, là Mogharäja. 

Etad-aggq-vagsa: Anguttara-nikaya [.23-25, dịch Anh P.H. 


Th.213 Thành tựu của năm trăm f)È-kheo A-la-hán, 
đặc biệt Sariputta 
Một thời Thế Tôn trú tại giảng đường Lộc Mẫu Tử, trong 
vườn đông, Sävatth1 cùng với đại chúng tỳ-kheo năm trăm vị, 
tất cả đều là A-la-hán. 


661 Xem *#L.33. 
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Lúc bấy giờ, nhân ngày trăng tròn bố-tát, Thế Tôn ngồi giữa 
lộ thiên, xung quanh là chúng tỳ-kheo đoanh vây đề hành lễ 
tự tứ. 

Sau khi nhìn quanh chúng tỳ-kheo im lặng, Thế Tôn bảo các 
tỳ-kheo: “Này các tỳ-kheo, Ta nay tự tứ với các ông: có việc 
làm nào của Ta, bởi thân hay ngữ, đáng phiền trách? Khi 
được nói như vậy, Tôn giả Sãriputta từ chỗ ngồi đứng dậy, 
trật thượng y qua một bên vai, chắp tay lễ Thế Tôn, và bạch: 
“Bạch Đại Đức, chúng con không thấy có việc làm nào của 
Thể Tôn, bởi thân hay ngữ, đáng phiền trách. Bạch Đại Đức, 
bởi Thế Tôn là đáng phát khởi con đường chưa từng được 
phát khởi, chỉ thị con đường chưa được chỉ thị, tuyên thuyết 
con đường chưa được tuyên thuyết. Thế Tôn là đẳng liễu tri 
đạo, thông suốt đạo, thiện xảo đạo. Các đệ tử của Thế Tôn là 
những vị hiện tại an trụ tùy hành đạo, về sau sẽ thành tựu 
đạo. Bạch Đại Đức, con nay cũng tự tứ với Thế Tôn: có việc 
làm nào của con, bởi thân hay ngữ, mà Thế Tôn phiền trách 
không?" 

“Này Sãriputta, Ta không thấy có việc làm nào của ông, bởi 
thân hay ngữ, đáng phiền trách. Này Sãriputta, ông là người 
thông tuệ, đại tuệ, quảng tuệ (quảng bác), tiệp tuệ (nhạy bén), 
tốc tuệ (nhanh nhẹn), lợi tuệ (sắc bén), quyết trạch tuệ (thông 
suốt). Ví như con trưởng của Chuyển luân vương, chơn 
chánh vận chuyên bánh xe đã được vua cha vận chuyên, cũng 
vậy, này Sãriputta, ông chơn chánh chuyển vận pháp luân vô 
thượng đã được Ta chuyên vận. 

“Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn không có chỉ trích gì con về 
thân hay ngữ, vậy Thế Tôn có phiền trách gì về thân hay ngữ 
của năm trăm vị tỳ-kheo không?” “Này Sãriputta, Ta không 
thấy năm trăm tỳ-kheo này có điều gì bởi thân hay ngữ đáng 
phiền trách, vì trong năm trăm tỳ-kheo này, sáu mươi tỳ-kheo 
đã đắc ba minh, sáu mươi tỳ-kheo đắc sáu thăng trí (thần 


%2 pavärana: thỉnh cầu người khác chỉ điểm lỗi của mình chứng cứ theo 
thây, nghe, và nghi. Buôi lễ đánh dâu kêt thúc của kỳ an cư trong ba tháng 
“mưa” (Vassa). 
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thông), sáu mươi tỳ-kheo là hành câu phần giải thoát, và các 
tỳ-kheo còn lại đêu là hàng tuệ giải thoát.°53 
Pavarana Sutta: Samyutta-nikaya I.410-414, dịch Anh G.A.S. 


Th.214 Thượng túc đệ tử: Sariputta và Moggallana 
Hai vị này là bạn từ khi còn tại gia và là đệ tử của một trong 
sáu tôn sự ngoại đạo phái hoài nghỉ chủ nghĩa trước khi trở 
thành đệ tử Phật. Trước khi biết Phật, họ giao ước di trước 
tiên tìm thấy đường vào bất tử thì phải thuật lại cho người 
kia (Vinaya I.39). 
Hai đệ tử thượng túc của Ta là Sãriputta và Moggallana. 
Vepulla-pabbatam Sutta: Sarnyuffa-nikaya II.192, dịch Anh P.H. 


Này các tỳ-kheo, một tỳ-kheo có tín tâm, hy cầu chơn chánh, 
nên hy cầu như vầy: “Mong răng ta sẽ thành như Sãriputta và 
Moggallãna!° Đây là chuân mực, là mẫu mực, cho các tỳ- 
kheo đệ tử của ta, tức là Sãriputta và Mogsallãna. 
Ayãcana-vagga 12, Sutta 1: 4nguttara-nikaya I.8§, dịch Anh P.H. 


Hãy thân cận Sãriputta và Moggalläna, này các ty-kheo, hãy 
phục thị Sãriputta và Moggallãna. Các Tì-kheo ấy là những 
hiền trí, là những người tư trợ các tỳ-kheo phạm hạnh. “Này 
các ty-kheo, như một sanh mẫu, là SãrIiputta; như một dưỡng 
mẫu, là Moggalläna. Sãriputta, này các tỳ-kheo, hướng dẫn 
người khác đến quả Dự lưu; Moggallãna hướng dẫn đến tối 
thượng nghĩa (quả A-la-hán). SãrIputta, này các tỳ-kheo, có 
khả năng khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, giải minh, 
phân biệt và hiển phát một cách rộng rãi bốn Thánh đề. 
Sacca-vibhanga Sufta: Majjhima-nikaya III.248, dịch Anh P.H. 


683 Tất cả những hạng tỳ-kheo này đều là A-la-hán: hạng đầu tiên có túc 
mạng minh, ký ức vê các đời trước, thiên nhãn minh thấy chúng sanh tái 
sinh theo nghiệp như thế nào, và lậu tận minh dứt sạch phiền não; hạng thứ 
hai sở đắc sáu thứ thần thông biến hóa; hạng thứ ba, A-la-hán đắc Diệt 
định; hạng thứ tư, giải thoát do tuệ. 
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Th.215 Sariputta 

Ở đây chúng ta thấy một số phẩm chất của Sãripufta, còn 
được gọi là Upatissa. Trong khi cực kỳ thông tuệ và hiển 
mình, Ngài vẫn có thể dứt mọi tâm tư một khi vào nhị thiên, 
với định và xả theo cách mà, với kẻ vô tri, Ngài có vẻ như 
người ngu sỉ, chứ không phải là người khôn ngoan. Chẳng 
hạn, Ngài nổi bật ở chỗ có thể phân tích xác định các tiễn 
trình thành phần của bất kỳ kinh nghiệm nào. 

Chốn núi rừng đáng ưa, phàm phu lại chẳng ưa. 

Người ly tham ưa thích, bởi chăng tìm dục lạc. 

Khi được người chỉ lỗi, trí giả nói lỗi ta: thân cận 

hiền trí Ấy, như được chỉ kho tàng. Thân cận người 

như vậy, tốt đẹp, không hề xấu. 

Đầu trọc, quấn ca-sa, trưởng lão trí đệ nhất, Ngài 

Upatissa, tọa thiền một gôc cây. 

Nhập tĩnh lự vô tầm, đệ tử Chánh đẳng giác, ngay lúc 

ây đạt đến, im lặng Thánh mặc nhiên. 

Như núi đá không động, khéo an trụ vững vàng, tỳ- 

kheo diệt tận s1, như núi không dao động. ... 

Tịch tĩnh, và trằm lặng, hòa nhã, không trạo cử, quét 

sạch các ác pháp, như gió quét lá cây. ... 

Đạt trí ba-la-mật, đại trí lực đại tuệ, không ngu giả 

như ngu, thường du hành, mát mẻ. 
SãrIputta”s verses: 7eragđíha 992-993, 998-1000, 1006 and 1015, 
dịch Anh P.H. 


Th.216 .Maha-moggallana 

(Mahä-) Moggalläna kể lại rằng vào thời một vị Phật quá 
khứ, Ngài đã là một Mara tên là DusT (Maj?himanihãya 
1333), nhưng giờ đây đã được giác ngộ dưới thời đức Phật 
Gotama. 

Sống rừng, hành khất thực, vui tàn thực trong bát, 

phá tan quân tử thần, nội tâm khéo an tĩnh. ... 

(Với Ma Vương:) Ai muốn nhuộm bầu trời, màu 

vàng hay màu khác, với nghĩ tưởng như vậy, chỉ tự 

gây khốn mình. 
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Tâm này như hư không, nội tại cực định tĩnh. Ác 

tâm, chớ đến gần, như chim bay vào lửa.... 

Được khuyên bởi Thánh giả, vô học tối hậu thân, ta 

nhấn ngón chân mình, chấn động lầu Lộc. Mẫu (để 

khiến các tỳ-kheo không trang nghiêm và ồn ào yên 

Í51:15020) SE 

Ánh chớp nhá hang động, khe núi Vebhãra, khe núi 

Pandava, người trong hang vẫn thiền, ấy con đắng 

Vô tỷ... 

Chỉ trong một chớp mắt, biết một nghìn thế giới, 

gồm cả Phạm thiên trụ; bằng thần thông trí chứng, và 

sanh tử trí lực, tỳ-kheo thấy chư thiên. 

Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, bằng trí, giới, tịch tĩnh, vượt 

sang bờ bên kia, vì vậy thành tôi thượng. 

Sát-na biến một thân, thành trăm ngàn ức triệu; ta 

thần thông tự tại, thiện xảo hiện thần biến. 
Mahã-moggallãna”s verses: 7heragatha 1146, 1155—56, 1164, 1167 
and 1181—1183, dịch Anh P.H. 


Th.217 Mahã-kassapa và Ấnanda chuẩn bị kết tập 
Phật ngôn lần thứ nhất 

Đoạn này tường thuật thời gian ngay sau khi đức Phật diệt 
độ. VỊ đại đệ tử có ảnh hưởng nhất vẫn còn sống là Maha- 
kassapa, t)-kheo khổ hạnh, yêu thiên nhiên, đã triệu tập một 
nhóm các vị A-la-hán trùng tụng những lời dạy của đức Phật 
nhằm đảm bảo được nhớ kỹ và lưu truyền chính xác (đây 
thường được gọi là 'kỳ kết tập đâu tiên). Tỳ-kheo Ãnanda, 
thị giả cận thân của đức Phật trong nhiều năm (xem *L.65 và 
*Th.212), có trí nhớ và kiến thức tuyệt vời về những gì đức 
Phật đã dạy, nhưng bấy giò vẫn chưa là A-la-hán, mặc dù đã 
là một thánh giả đang hành đạo, là một vị Dự lưu. Vào buổi 
tôi trước khi Tăng cử hành kết tập, A-nan đã nỗ lực đặc biệt 
chứng quả A-la-hán qua suốt đêm thiên định. Ngay thời điểm 
cảm thấy mệt mỏi muốn nằm nghỉ, nhưng vừa ngả người 


664 Saywffa-nikaya V.269—70. 
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xuống, thân chưa chạm chỗ nằm, Tôn giả chứng A-la-hán 
quả, trong tư thế không phải nằm cũng không phải ngồi. 
(Mahã-kassapa:) “Hãy tập họp ở đây, này chư Trưởng lão, 
hãy tụng đọc Pháp và Luật trước khi phi Pháp hưng thịnh và 
Pháp suy tàn, trước khi phi Luật hưng thịnh và Luật suy tàn, 
trước khi những kẻ thuyết phi Pháp mạnh lên và những người 
thuyết đúng Pháp yếu đi, trước khi những kẻ 'thuyết phi Luật 
mạnh lên và những người thuyết đúng Luật yêu đi. 

“Vậy, thưa Đại đức, Thương tọa hãy tuyển chọn các ty-kheo.” 
Rồi tôn giả Maha-kassapa muốn tuyên chọn năm trăm vị A- 
la-hán, thiếu một. Các vị tỳ-kheo nói với tôn giả Mahã- 
kassapa: “Đại đức, Trưởng lão Ananda đây tuy còn là bậc 
hữu học, nhưng không bị chi phối bởi tham, sân, s1, hay 
kiêng sợ; và Trưởng lão ấy lại thông hiểu nhiều Pháp và Luật 
từ đức Thế Tôn. Vậy, thưa Đại đức, xin hãy chọn luôn cả 
Trưởng lão Änanda." Rồi tôn giả Mahã-kassapa chọn luôn cả 
tôn giả Ananda... 

Sau đó, các tỳ-kheo trưởng lão đến thành Rãjagaha để tụng 
đọc Pháp và Luật... 

Khi ấy tôn giả Änanda nghĩ răng: “Ngày mai Tăng tập hội. 
Thật không thích đáng cho ta khi ta khi còn là bậc hữu học 
mà đi đến tập hội. Qua gần hết đêm chánh niệm thân, K\ 
đến khi đêm gần tàn, nghĩ rằng: “Ta SẼ, nằm xuống', 
nghiêng mình, nhưng lúc đầu chưa chạm gối và hai chân mới 
giở khỏi đất, trong khoảnh khắc ấy Änanda tâm giải thoát các 
lậu, không còn chấp thủ. Rồi tôn giả Änanda đi đến tập hội. 
Cullavagga XI.1-6: Vinaya II.285-286, dịch Anh P.H 


Th.218 Ananda 
Đa văn, thuyết mỹ diệu, thị giả Phật Thế. Tôn, đặt 
gánh nặng, tháo xiêng, Cù-đàm (A-nan) nằm ngủ.. 
Tám vạn hai pháp uân, tôi nhận từ đức Phật, hai nữ 
từ ty-kheo, Pháp hiện tám vạn tư. 
Tuôi già mà ít học, cũng già như trâu cày; thịt nó tuy 
lớn thêm, nhưng tuệ không tăng trưởng. 
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Học nhiều khinh ít học, nghĩ rằng ta có học, với ta, 
chẳng khác gì, người mù mang theo đèn. 

Trong hai mươi lăm năm, ta thị giả Thế Tôn, thân, 
ngữ, ý từ ái, như bóng không rời hình. 

Khi Phật đi kinh hành, Ta kinh hành theo sau. Khi 
nghe pháp được thuyết, trí khởi lên trong ta. 
AÄnanda”s verses: 7#eragđha 1021, 1024-1026 and 1041-1044, 

dịch Anh P.H. 


Th.219 A-la-hán lùn có đại thần thông 

Đoạn này nêu rõ rằng sự dị dạng thân thể cũng có thể đi đôi 
với thành tựu tâm lĩnh lớn lao. 
Rồi Tôn giả Bhaddiya Lùn đi đến Thế Tôn. Thế Tôn thấy tôn 
giả từ xa đi đến, liền gọi các tỳ-kheo: “Này các tỳ-kheo, các 
ông có thấy không, tỳ-kheo kia đang đi đến, xấu xí, khó nhìn, 
còng lưng, bị các tỳ-kheo khinh miệt?) “Thưa có, bạch Thế 
Tôn." “Này các tỳ-kheo, tỳ-kheo ấy có đại thần thông và đại 
uy lực. Thật không dễ tìm thấy một thành tựu gì mà vị tỳ- 
kheo ấy chưa đạt được... 

Ngống, cò, công, voi, hươu, lớn nhỏ sợ sư tử. 

Loài người, kẻ có trí, lớn hơn thân kẻ ngu. 
Bhaddi Sutta: Samyufta-nikaya II.279, dịch Anh G.A.S. 


Các đại đệ tử A-la-hán t-kheo-ni 

Ni giới thọ cụ túc (tức bhikkhunI / bhiksums) hiện vẫn còn ở 
Trung Hoa, Đài Loan, Hàn Quốc và Việt Nam, mặc dù ở 
vùng Tây Tạng, người nữ chỉ có thể thọ giới thấp hơn. Cả hai 
hình thức thọ giới cho nữ giới đều mất tại các vùng Thượng 
tọa bộ vào khoảng thể kỷ thứ mười ba, mặc dù người nữ với 
một hình thức bản xuất gia vẫn tôn tại ở đó. Cuối thế kỷ hai 
mươi đã chứng kiến những nỗ lực lớn để hôi sinh nỉ đoàn 
Thượng tọa bộ trọn vẹn, với sự giúp đỡ cúa các f)-kheo-ni 
Đông Á. Những năm 1990 chứng kiến nỉ đoàn tái lập tại Sri 
Lanka, dù sẽ mất nhiều thời gian trước khi nó được các ft“ 
kheo trưởng thượng chấp nhận ở tất cả các quốc gia Thượng 
tọa bộ, vì có cuộc tranh luận về việc liệu một sự phục hưng 
như vậy có khả đĩ hay không. 
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Th.220 Khởi nguyên của NỈ chúng 

Đoạn này kể lại cách đức Phật lần đầu cho phép người nữ 
được thọ giới tỳ-kheo-ni, yêu cẩu này đến từ bà Mahä- 
pajapaft, em gái của mẹ Ngài, người đã nuôi dưỡng Ngài từ 
khi mẹ Ngài qua đời sau khi sinh Ngài, và bà đã kết hôn với 
cha Ngài. Có cuộc tranh luận học thuật về ý nghĩa, hàm ý và 
tính lịch sử của đoạn văn này. Việc thọ giới t)-kheo-ni Phật 
giáo của người nữ đã giúp nâng cao vị thế của người nữ ở 
An-độ. 

Rồi Trưởng lão Änanda bạch đức Thế Tôn: “Bạch Đại Đức, 
người nữ, nếu xả gia xuất gia trong Pháp và Luật đã được 
đức Như Lai công bố, có khả năng chứng ngộ quả vị Dự lưu, 
hoặc chứng ngộ quả vị Nhất lai, hoặc chứng ngộ quả vị Bắt 
hoàn, hoặc chứng ngộ quả vị A-la-hán hay không?” 

“Này Änanda, người nữ, nếu xả gia xuất gia trong Pháp và 
Luật đã được đức Như Lai công bố, có khả năng chứng ngộ 
quả vị Dự lưu, hoặc chứng ngộ quả vị Nhất lai, hoặc chứng 
ngộ quả vị Bất hoàn, hoặc chứng ngộ quả vị A-la-hán.? 

“Bạch Đại Đức, bởi người nữ có khả năng chứng ngộ như 
vậy, thiết nghĩ, bạch Ngài, Mahãpajãpati Gotami cũng có thể 
như vậy. Đức Bà đã thi ân rất nhiều cho Thế Tôn, là di mẫu, 
kế mẫu, bảo mẫu, dưỡng mẫu, nhũ mẫu của Thế Tôn. Khi 
sanh mẫu của Thế Tôn mạng chung, Đức Bà đã cho đức Thế 
Tôn bú sữa. 

Bạch Đại Đức, hãy để người nữ có thể xả gia xuất gia trong 
Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bó.) 

“Này Änanda, nếu Mahäpajãpatiï Gotamĩ có thể lãnh thọ tám 
pháp tôn trọng, thì đó chính là cụ túc giới đối với bà: (1) Tỳ- 
kheo-ni dù đã thọ cụ túc giới trăm năm cũng phải hành sự 
kính lễ, đứng dậy, chắp tay, và cung kính đối với tỳ-kheo, dù 
chỉ mới thọ cụ túc vào ngày hôm ấy. Đây là pháp phải được 
tôn kính, tôn trọng, phụng hành, tán thán, không được vi 
phạm cho đến trọn đời. (2) Tỳ-kheo-ni không được an cư ở 
trú xứ không có tỳ-kheo. Đây là pháp cần được tôn kính, tôn 
trọng, phụng hành, tán thán, không được vi phạm cho đến 
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trọn đời. (3) Vào mỗi nửa tháng, Tỳ-kheo-ni phải đến trước 
tỳ-kheo tăng thỉnh cầu hai pháp: hỏi ngày bố-tát và thỉnh giáo 
giới. Đây là pháp phải được tôn kính, tôn trọng, phụng hành, 
tán thán, không được vi phạm cho đến trọn đời. (4) Cuối hạ 
an cư, tỳ-kheo-m phải trước hai bộ Tăng hành ba sự tự tứ: 
thấy, nghe, nghi. Đây là pháp phải được tôn kính, tôn trọng, 
phụng hành, tán thán, không được vi phạm cho đến trọn đời. 
(5) Nếu tỳ-kheo-ni phạm thô tội (taäghãdisesa / tăng tàn), 
phải hành nửa tháng ma-na-đỏa (maãnatfa) trước hai bộ Tăng. 
Đây là pháp phải được tôn kính, tôn trọng, phụng hành, tán 
thán, không được vi phạm cho đến trọn đời. (6) Nếu thức- 
xoa-ma-na đã qua hai năm học giới trong sáu học pháp phải 
đến cầu thọ cụ túc trước hai bộ Tăng. Đây là pháp phải được 
tôn kính, tôn trọng, phụng hành, tán thán, không được vi 
phạm cho đến trọn đời. (7) Tỳ-kheo-ni không được mạ ly, phỉ 
báng tỳ-kheo đưới bất kỳ hình thức nào. Đây là pháp phải 
được tôn kính, tôn trọng, phụng hành, tán thán, không được 
vi phạm cho đến trọn đời. (8) Kê từ hôm nay, tỳ-kheo-ni 
không được giáo giới ty-kheo, nhưng tỳ-kheo được giáo giới 
tỳ-kheo-m. Đây là pháp phải được tôn kính, tôn trọng, phụng 
hành, tán thán, không được vi phạm cho đến trọn đời. Này 
Änanda, nếu bà Mahã-Pajãpati Gotami thọ nhận tám trọng 
pháp, hãy xem nó đối với bà như là cụ túc giới. 


Sau đó, tôn giả Änanda... đã đi đến gặp bà Mahã-PajãpatT 
Gotami, và nói như vây: “Thưa bà Gotamn, nếu bà có thể thọ 
nhận pháp tôn trọng này, được xem là thọ cục túc đối với bà.” 
“Thưa tôn giả Ananda, cũng giống như người nữ hoặc người 
nam còn trẻ, ở tuôi thanh niên, và ưa thích trang điểm, vừa 
mỚI gỘI đầu, và được nhận tràng hoa sen xanh, hoặc tràng 
hoa nhài, hoặc tràng hoa atimuttaka, nên thọ lãnh bằng hai 
tay rồi đặt lên ở đỉnh đầu, phần cao quý nhất của thân; thưa 
tôn giả Änanda, cũng tương tợ như vậy, tôi thọ nhận tám 
trọng pháp này cho đến trọn đời không vi phạm. 

Sau đó, tôn giả Änanda đã đi đến gặp đức Thế Tôn; sau khi 
đảnh lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, tôn giả Ãnanda 
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bạch đức Thế Tôn: “Bạch Đại Đức, bà Mahã-Pajãpatï Gotami 
đã thọ nhận tám pháp tôn trọng; Di mẫu của Thê Tôn đã được 
thọ cụ túc.? 

Cullavagga X.3-5: Vinaya [I.254-255, dịch Anh G.A.S. 


Th.221 Chư đệ tử t)-kheo-nỉ ưu việt và phẩm chất 
Này các tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni có tín tâm, hy câu chơn chánh, 
nên hy cầu như vây: “Mong răng ta sẽ thành như tỳ-kheo-ni 
Khemã và Uppalavannã!° Đây là chuẩn mực, là mẫu mực, 
cho các tỳ-kheo-m đệ tử của Ta, tức là tỳ-kheo-nmi Khema và 
Uppalavannä. 
Ayãcana-vagga 12, sutta 2: Anguttara-nikaya L88, dịch Anh P.H. 


Này các tỳ-kheo, trong các tỳ-kheo-ni đệ tử của Ta, đệ nhất 
hạ lạp là Mahã-paJapatT GotamI. Trong các ty-kheo-mI đệ tử 
của Ta: đệ nhất đại trí tuệ, là Khema; đệ nhất thần thông, là 
Uppalavannã3; đệ nhất trì Luật, là Patäcärä; đệ nhất thuyết 
pháp, là Dhammadinnã; đệ nhất tu thiền, là Nandã; đệ nhất 
sách cần tinh tấn, là Sonã; đệ nhất thiên nhãn, là Sakulã; đệ 
nhất thắng trí (thần thông) mau lẹ, là Bhaddã Kundalakesã; 
đệ nhất ức niệm các đời quá khứ, là Bhaddã Kãpilãni; đệ nhất 
chứng đạt đại thắng trí, là Bhaddã Kaccänã;55đệ nhất trì thô 
y, là Kisãgotam; đệ nhất tín thắng giải, là Sigãlamatä. 
Etad-aggq-vagea: Anguftara-nikaya L.25, dịch Anh P.H. 


Th.222 Khema 
Trong đoạn này, vua Pasenadi muốn viễng thăm một sa-môn 
hoặc bà-la-môn, nhưng cuối cùng lại được dẫn đến tỳ-kheo- 
nỉ Khema:°99 
“Nay tiếng đồn tốt đẹp về vị nữ Thánh giả ấy được truyền đi 
như vầy: *ÑI sư ấy là vị có trí, hiền trí, thông minh, đa văn, 
khéo nói, lanh lợi.” Đại vương hãy đến yết kiến ni sư. 


665 Chú giải Aiguftara-nikaya (I.204-5) xác định bà là vợ cũ của đức Phật 
khi còn là thái tử. 

666 Xem Nyanaponika Thera and Hellmuth Hecker, Great Disciples oƒ the 
Buddha, Boston: Wisdom Publications, 1997, pp.263-269. 
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. [Vua đến chỗ nỉ sư và hỏi, Như Lai sau khi chết tồn tại? 
không tồn tại? cả hai? không cả hai? nhưng với cả bốn, ni sư 
đều nói: “Thế Tôn không trả lời (xem *Th.10 và 20).] “Vậy, 
thưa Thánh ni, do nhân gì và duyên gì mà Thế Tôn không trả 
lời?' 

“Vậy giờ, thưa Đại vương, tôi sẽ hỏi Ngài về một chuyện 
tương tự. Xin hãy trả lời theo chỗ Ngài thấy... Ngài nghĩ thế 
nào, thưa Đại vương..., Ngài có người kế toán hay chưởng ấn 
hay toán số nào có thê đong lường được nước của biển lớn 
như vây: “Có rất nhiều đấu nước”, hay... “Có rất nhiều trăm 
ngàn đầu nước”?° “Không có, thưa Thánh ni. Vì sao? Vì rằng 
biển lớn thâm sâu, vô lường, khó dò đến đáy. 

“Cũng vậy, thưa Đại vương, sắc mà qua đó người ta có khái 
niệm Như Lai; sắc ấy đã bị Như Lai đoạn trừ, cắt đứt rễ, như 
thân cây ta-la, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. 
Như Lai, thưa đại vương, vượt ngoài ước lượng bằng sắc. 
Như Lai thâm sâu, vô lường, khó dò đến đáy như biển lớn. 
[Vì thế bốn câu hỏi trên về Như Lai sau khi chết chăng thích 
đáng: cũng vậy, như nói về “sắc”, thay bằng thọ, tưởng, hành, 
và thức. Vua sau đó hỏi Phật những câu hỏi tương tự và cũng 
được trả lời như vậy, như trong *7h.10.] 

Khema Sutta: Samyufa-niRãya TV.374—377, dịch Anh P.H. 


Th.223 Uppalavata 
Uppalavannä (Liên Hoa Sắc) rất xinh đẹp và được câu hôn 
bởi nhiều người trước khi thọ đại giới. 
“Thấy nguy hiểm trong dục, xuất ly mới an ổn, ta đi 
đến Vương Xá, xuất gia, sông không nhà. 
Ta biết các đời trước, thiên nhãn được thanh tịnh; trí 
biết được tâm người; nhĩ giới được thanh tịnh. 
Thần thông ta cũng chứng: ta đã đắc lậu tận: ta chứng 
sáu thắng trí; lời Phật đã làm xong. 
Hóa hiện xe bốn ngựa, bằng năng lực thần thông, ta 
đảnh lễ chân Phật, thế giới chủ, quang vinh. ` 
(Ma Vương: )... “người đứng ở gôc cây, một mình 
chăng bầu bạn; ngươi sợ kẻ xâu chăng?” 
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“Dẫu trăm ngàn kẻ xấu, cùng đến đây như ngươi, ta 
mảy lông chăng động. Ác ma, ngươi sá gì?) 
Uppalavannãˆs verses: 7Therigatha, 226-231, dịch Anh P.H. 


Th.224 Một phụ nữ vượt qua đau khổ vì con gái chết, 
và thànhA-la-hán 
Trong những bài kệ này, một t)-kheo-ni, giờ đây đã giác ngộ, 
nhớ lại bà đã đau khổ như thế nào khi con gái chết, nhưng 
đức Phật đã nói răng bà đã đau buôn cho rất nhiễu con gái 
trong các đời trước, giúp bà loại bỏ "mũi tên) đau buôn và 
chuyển sang con đường tu hành. 
“Trong rừng, nàng khóc, “Ơi JTva”. Này Ubbir, hãy 
tự hiểu. Hỏa táng tám vạn tư Jĩva: đứa con nào nàng 
đang khóc than?" 
“Ngài nhỗ tên cắm sâu trong tôi, tiếc thương con dần 
dần được nguôi. Tên đã nhồ, vô dục, tịch tĩnh, con 
xin quy y Phật, Pháp, Tăng.” 
UbbirTs verses: 7?er7gafha 51—53,dịch Anh G.A.S. 


Th.225 Một phụ nữ bị ba người chồng bỏ, thành t)-kheo- 
ni, rồi thành A-la-hán 
Những bài kệ vẽ ra hình ảnh về một phụ nữ bị ba người 
chỗng bỏ và sau đó xuất gia thành tỳ-kheo-ni và chứng ngô. 
Trong những bài kệ tiếp theo những bài dưới đây, bà nói 
những khó khăn của mình với những người chỗng là từ 
nghiệp xấu bảy đời trước: khi làm một người đàn ông, ông 
đã ngoại tình với vợ của một người đàn ông khác. Kết quả 
của nghiệp này là: tái sinh trong địa ngục, rồi lần lượt thành 
ba con thú bị thiến — một con khi, dê và bê — sau đó thành 
người nô lệ lưỡng tính, sau đó thành một cô gái nghèo làm 
vợ lẽ, rồi đời cuối cùng làm một người nữ bị chỗng bỏ. Các 
bài kệ này mình họa cho sự vận hành của nghiệp, sự thay đổi 
giới tính trong những lấn tái sinh, và khả năng vượt ra ngoài 
những giới hạn nghiệp. 
Trong diệu địa, thành hoa, thành Ba-tra-l| 
(Pãtaliputta), từ Thích-tộc xuất sanh, hai ni hữu đức. 
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Một Isidäsi, và hai là Bodhi, có giới, vui thiền tọa, đa 
văn, trừ phiền não. 

Sau khi khất thực về, ăn xong, rửa sạch bát, an tọa 
nơi văng vẻ, cùng nói lên lời này: 

[NI Bodhi] “Hõi Isidäsi, trẻ đẹp, chưa suy lão, do 
thấy nguy hại gì, mà chí nguyện xuất ly? 

Khi được hỏi như vậy, độc cư, khéo thuyết pháp, 
Isidäsi đáp: 'Bodhi, hãy lắng nghe, tôi xuất gia như 
vầy.” 

Ujjenï thắng đô, cha tôi giàu, đức hạnh. Ta ái nữ duy 
nhất, đẹp, khả ý, khả ái. 

Saketa vọng tộc, mai mối đến cầu hôn; trưởng giả, 
nhiều tài bảo, cha ta hứa gả cho. 

Sáng và chiều, tôi đến, đánh lễ cha, mẹ chồng. Cúi 
đầu đánh lễ chân, như đã được dạy bảo. 

Thấy một ai bước vào, dù anh chị em chồng, hay bà 
con của chồng, tôi run sợ, mời ngồi. 

Thức ăn, uông, loại cứng, được cất giữ có chỗ, tôi 
bưng dọn cho ăn, thích hợp từng người một. 

Ta thức dậy đúng thời, đi vòng quanh nhà chồng, rồi 
chà rửa chân tay, tôi chấp tay lễ chồng. 

Cầm lược, hương liệu, thuốc bôi mắt, gương soi, tôi 
trang điểm cho chồng, hầu hạ như thị tì. 

Tôi tự nấu dọn cơm, tự tay rửa chén bát, như mẹ đối 
với con, tôi hầu chồng như vậy. 

Hầu hạ chồng tận tụy, dậy sớm, không biếng nhác, 
khiêm tốn, và trinh thục, nhưng chồng ác cảm tôi. 
Chồng tôi nói mẹ cha: “Xin phép, con sẽ đi. Không 
thê sống cùng nhà, với Isidãsĩ.” 

“Này con, chớ nói vậy. Vợ con người có trí, thông 
minh, biết đậy sớm, sao con không hoan hỷ?” 

“Nàng không hại gì con, nhưng không sống chung 
được; con ghét cay, chán ngây. Xin phép, con sẽ đi”. 
Nghe lời chồng nói vậy, cha mẹ chồng hỏi tôi: “Làm 
gì xúc phạm chồng, hãy thắng thắn nói thật”. 
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“Con không xúc phạm gì. Không hại, không ác ngữ. 
Sao chồng ghét bỏ con; con biết làm sao được?” Thất 
vọng vả khổ não, họ trả ta về nhà: “Muốn bảo vệ con 
trai, mất Cát tường thiên nữ.” 
Cha ta lại gả ta, cho phú hộ thứ hai, bằng lòng nửa số 
tiền, là tiền gả bán ta. 
Ta ở đó một tháng, vị ấy trả lui ta, dù tận tụy như 
hầu, không lỗi lầm, trinh thục. 
Thấy hành khát lang thang, tự răn và răn người: “Bỏ 
áo rách, ghè bình. Làm rễ ta!” 
Chỉ sống được nửa tháng, rồi nói với cha tôi: “Trả tôi 
áo, ghè, bát, tôi lại đi khất thực.” 
Cha, mẹ, cả bà con, đều nói với ông ấy: “Ở đây có 
chuyện gì? Cứ nói, ta sẽ làm.” 
Nghe vậy, ông trả lời: “Tuy tôi được tôn trọng, 
nhưng không : thê chung nhà, với Isidãsĩ.” 
Từ giã, ông ấy đi. Một mình, tôi suý nghĩ: “Ta cầu 
xin, bỏ đi, hoặc chết hoặc xuất gia." 
Rồi Jinadattä, Thánh ni thông trì Luật, đa văn, trì tịnh 
giới, khất thực đến nhà cha.... 
Dâng no đủ các món, ăn, uống và loại cứng, tôi nói: 
“Bạch Thánh ni, con xin được xuất gia.” 
Cha bảo tôi: “Con yêu, hãy ở đây, cũng có thể tu 
hành, và cúng dường ầm thực, sa-mồn, bà-la-mồn.” 
Tôi chắp tay lạy cha, vừa khóc vừa thưa rằng: “Ác 
nghiệp con đã làm (trong đời quá khứ); con muốn dứt 
sạch nghiệp.” 
Cha nói: “Vậy hãy chứng, bồ-đề pháp tối thượng, và 
chứng đắc Niết-bàn, Lưỡng Túc Tôn đã chứng”. 
Tôi đảnh lễ mẹ cha, cùng tất cả bà con, sau bảy ngày 
xuất gia, tôi chứng được Ba minh. 
IsidãsT”s verses: 7erigatha 400-433, dịch Anh G.A.S. 
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Các đại đệ tử tại gia 

Th.226 Cư sĩ có thể thành A-la-hán? 
Đảng chủ ý là ngay cả những đệ tử tại gia ưu tú được miễu tả 
chứng ngộ cao nhất cũng chỉ đến Bắt hoàn, và sống độc thân 
nhưng không xuất gia. Trong khi được nói rằng tại gia cũng 
có thể chứng đắc A-la-hán quả, nhưng ngay lập tức phải xuất 
gia. 
Những đặc điểm của người tại gia, thưa Đại vương, thật 
không thích hợp (cho quả A-la-hán). Những đặc điểm này 
không thích hợp do tính chất yếu kém, do vậy mà vị tại gia 
khi chứng quả A-la-hán thì, hoặc sẽ tiễn tới (xuất gia) hoặc sẽ 
nhập Niết-bàn viên tịch ngay hôm ấy. Điều này chăng phải là 
khuyết điểm của A-la-hán quả, thưa Đại vương, mà là khuyết 
điểm của đặc điểm tại gia, tức là tính yếu kém. Cũng như, 
thưa Đại vương, thực phẩm vốn duy trì tuổi thọ và hộ trì sinh 
mạng của hết thảy chúng sanh, nhưng khi dạ dày yếu, do vậy, 
sức tiêu hóa yêu kém, và do bởi tiêu hóa kém mà nó tước 
đoạt sự sống. Điều này, thưa Đại vương, không phải là 
khuyết điểm của thực phẩm, mà là khuyết điểm của đạ dày, 
tức là tính yếu kém tiêu hóa của nó. 
Milindapañha 265, dịch Anh P.H. 


Th.227 Các đệ tử tại gia ưu tú và những phẩm chất 
Này các tỳ-kheo, một ưu-bà-tắc có tín tâm, hy cầu chơn 
chánh, nên hy cầu như vầy: “Mong rằng ta sẽ thành như gia 
chủ Citta và Hatthaka ÃJavaka!' Đây là chuẩn mực, là mẫu 
mực, cho các ưu-bà-tắc của ta, tức là gia chủ Citta và 
Hatthaka Alavaka. 

Ayãcana-vagga 12, sutta 3: Anguttara-nikaya L88, dịch Anh P.H. 


Này các tỳ-kheo, trong các đệ tử nam cư sĩ của ta,đệ nhất quy 
y đầu tiên là các thương nhân Tapussa và Bhallika. Trong các 
đệ tử nam cư sĩ của ta: đệ nhất bố thí, là gia chủ Sudatta 
Anathapindika đệ nhất thuyết pháp, là Cita xứ 
Macchikãsanda; đệ nhất nhiếp phục một hội chúng bằng bốn 
nhiếp sự, là Hatthaka xứ Alavĩ; đệ nhất bố thí các món ăn 
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thượng vị, là Mahãnãma người Sakya; đệ nhất bố thí các món 
đồ khả ý, là gia chủ Ugga xứ Vesäl; đệ nhất hộ trì Tăng-già, 
là gia chủ Uggata; đệ nhất tịnh tín bất động, là Sũra 
Ambattha; đệ nhất được mọi người kính mến, là Jïvaka 
Komärabhacca; đệ nhất đáng tin tưởng, là gia chủ 
NakulapItã. 

Etad-aggq-vagsa: Anguftara-nikaya L.26, dịch Anh P.H. 


Th.228 Gia chủ Cita""” 
Citta (Chắt-ẩa), một trong hai đệ tử cư sĩ mà đức Phật 
khuyên các đệ tử khác noi theo, có một phân của Sainyutta- 
nikãya dành riêng cho ông (IV.281-304). Ông được miêu tả 
thường xuyên có những cuộc thảo luận sâu sắc với các t}- 
kheo, trong đó ông tham vấn về những vấn để sâu sắc, hoặc 
được các 0 -kheo hỏi nh vậy. Ông là một vị Bất hoàn 
(T.301), mà khi sắp chết, chư thiên khuyến khích ông nên đái 
sanh làm vị chuyển luân vương trong đời sau, ông nói rằng 
mình đã vượt ra ngoài những thứ vô thường như vậy, và 
khuyên chư thiên hãy giữ vững niềm tin nơi Phật, Pháp và 
Tăng (IV.302-04). Trong đoạn tiếp theo, ông nói chuyện với 
Nigantha Nãtaputta, cũng được biết là Mahävira, giáo chủ 
của Kỳ-na giáo, đồng thời với đức Phật. 
Nigantha Nãtaputta nói với ông, “Này gia chủ, có phải ông 
tin tưởng sa-môn Gotama khi ông ấy nói rằng, “Có một định 
không tầm không tứ, có định diệt tầm tứ.”?° (Citta:) 'Ở đây, 
thưa tôn giả, tôi không đến với Thế Tôn do bởi tín... .° 
Khi điều này được nói, Nigantha Nãtaputta nhìn quanh hội 
chúng của mình và nói, “... Ai nghĩ tầm tứ có thể điện, chăng 
khác nào nghĩ rằng có thể bắt được gió trong lưới, hay chận 
đứng dòng nước sông Hằng bằng nắm tay của mình.) 
(Citta:) “Ngài nghĩ thế nào, thưa tôn giả, cái nào vi diệu hơn: 
trí hay tín? “Trí, này gia chủ, vi diệu hơn tín.” “Vậy, thưa tôn 
giả, trong giới hạn mà tôi mong muốn, tôi ly dục, ly bất thiện 


66” Xem Nyanaponika Thera and Hellmuth Hecker, Great Disciples oƒ the 
Buddha, Boston: Wisdom Publications, 1997, pp.365—372. 
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pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, có tầm cơ tứ, với hỷ lạc đo 
ly dục sanh. Rồi, trong giới hạn mà tôi mong ước, với sự tĩnh 
chỉ tầm tứ,... tôi chứng và trú thiền thứ hai... thiền thứ ba... 
thiền thứ tư. Vì tôi biết và thấy như vậy, thưa tôn giả, tôi cần 
gì phải có tín nơi người khác, sa-môn hay bà-la-môn, đối với 
điều được nói rằng có định không tầm tứ, diệt tầm tứ. 
Nigantha Sutta: Samnyufta-niRãya TV.298, dịch Anh P.H. 


Th.229 Hatthaka xứ 1lavT 
Hatthaha (Thủ Trưởng giả), một trong hai đệ tử cư sĩ mà đức 
Phật khuyên các đệ tử khác noi theo, không bao giờ cẩm 
thấy đủ khi gặp Thế Tôn, nghe thiện Pháp và phục vụ Tăng), 
là một vị Bắt hoàn, khi tái sinh vào một cõi trời, ông dạy 
Pháp cho nhiễu chư thiên (Anguttara-nikäya 1 279). 
Một thời, Thế Tôn trú ở Ã|avl, tại điện Aggälava. Rồi 
Hatthaka xứ Alavl, cùng với năm trăm cư sĩ, đi đên Thế Tôn, 
đảnh lễ, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói rằng, “Hội 
chúng của ông thật lớn, này Hatthaka. Làm sao ông nhiếp hộ 
được hội chúng này?” 
“Bạch Thế Tôn, con hành bốn nhiếp sự giúp chung sống hài 
hòa được Thế Tôn thuyết giảng. Khi con biết rằng, “Người 
này cần phải nhiếp hộ bằng bố thí”, con nhiếp hộ người ây 
bằng bó thí. Khi con biết rằng, "Người này cần nhiếp hộ bằng 
ái ngữ”, con nhiếp. hộ người ây bằng ái ngữ. Khi con biết 
rằng, “Người này cần nhiếp hộ bằng lợi hành, con nhiếp hộ 
người ây bằng lợi hành. Khi con biết rằng, “Người này nhiếp 
hộ bằng đồng sự”, con nhiếp hộ người ây bằng đồng sự. 
Trong nhà con, bạch Thế Tôn, có tiền của. Nếu nhà con bần 
cùng, mọi người sẽ không nghĩ nên nghe con.' “Lành thay, 
lành thay, này Hatthaka, như vậy mà nhiếp hộ đại chúng 
đông đảo...” 

. [Sau khi nghe Phật thuyết pháp, Hatthaka từ giã ra về, 
không lâu sau đó] Thế Tôn nói với các tỳ-kheo, “Này các tỳ- 
kheo, hãy ghi nhớ, Hatthaka xứ Alavĩ thành tựu được tám 
pháp vi diệu chưa từng có. Tám pháp â ấy là gì? Ông ấ ấy có tín, 
có giới, có tàm, có quý, đa văn, bố thí, trí tuệ, thiểu dục.. 
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Hatthaka Suita: Anguttara-nikaya TV.218-220, dịch Anh P.H. 


Th.230 Các đệ tử nữ cư sĩ ưu tú và những phẩm chất 
Này các tỳ-kheo, một nữ cư sĩ có tín tâm, hy cầu chơn chánh, 
nên hy cầu như vây: “Mong răng ta sẽ thành như Khujjuttarã 
và VelukanfakI (hay Uttara) Nandamatä!° Đây là chuẩn mực, 
là khuôn mẫu, cho các đệ tử nữ cư sĩ của Ta, tức là 
KhuJjuttara và VelukantakT Nandamatä. 

Ayãcana-vagga 12, Sutta 4: Anguftara-nikaya L.8§, dịch Anh P.H. 


Này các tỳ-kheo, trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của ta, đệ nhất 
quy y đầu tiên là Sujãtã, con gái của Senäni. Trong các vị đệ 
tử nữ cư sĩ của ta, đệ nhất bồ thí, là Visakhã Migãramätã; đệ 
nhất đa văn, là KhuJjuttarã; đệ nhất trú tâm từ, là Sãmãvat; 
đệ nhất tu thiền, là Uttarä Nandamäãtã; đệ nhất bố thí các món 
ăn thượng vị, là Suppaväsã con gái của Koliyan; đệ nhất săn 
sóc người bệnh, là nữ cư sĩ Suppiyã; đệ nhất tịnh tín bất 
động, là KãtiyãnT; đệ nhất thân thiết khả tín (thân thiết khả tín 
với chồng là Nakulapitã), là nữ gia chủ Nakulamãtã; đệ nhất 
tịnh tín tùy thấy nghe, là nữ cư sĩ Kã|T ởKuraragharika. 
Etad-aggq-vagsa: Anguftara-nikaya L.26, dịch Anh P.H. 


Th.231 Khujjutarm và VelukanfakT Nandamiia 
Trong số hai nữ đệ tử được đức Phật ca ngợi này, Vị đầu tiên 
được kế trong chủ giải của Itivutaka là người đã nghe, nhớ, 
và truyền lại các bài kinh trong 124 trang này, và 
Milindapañha (pp.78-79) nói cô có thể nhớ một số kiếp 
trước của mình. VỊ thứ hai là một người được Ngài Sariputta 
ca ngợi vì là người nói chuyện với chư thiên, một trong số đó 
tán thán cô bởi việc tụng bài kinh Päräyana, một phần dài 23 
trang của Sutta-nipata. Cô giữ bình tĩnh khi con trai mình bị 
bắt lâm, rồi bị hành quyết và khi người chông đã chết của 
mình xuất hiện. Cô hoàn toàn chung thủy với chồng mình, 
ngay cả trong suy nghĩ. Những phẩm chất 'kỳ diệu hy hữu" 
khác của cô là: 

Kế từ khi con phát nguyện thành ưu-bà-di, con nhớ chưa 
từng có ý vi phạm một học xứ nào... Nếu muốn, con có thê 
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ly dục, ly bất thiện pháp, con chứng đạt và an trú sơ... nhị... 
tam... tứ thiền... Với năm hạ phần kết mà đức Thế Tôn đã 
thuyết, con thấy không có kết nào con chưa đoạn (do vậy, bà 
là vị Bất hoàn). 

Nandamata Sutta: Anguftara-nikaya TV.66—67, dịch Anh P.H. 


ĐẠI THỪA 
Những đại đệ tử xuất gia 
M.165 Ca-diếp ngộ chỉ niêm hoa vi tiễu, thành Sơ tổ 
Thiền tông 
Đoạn dưới đây là một thiển thoại nói đến khởi nguyên của 
Thiển tông, kế tôn giả Ca-diếp (xem Th.155, 212 và 217) ngộ 
chỉ giáo pháp vô ngôn của Phậit. 
Đức Thế Tôn niêm hoa: Một lần, trên đỉnh Linh Thứu, đức 
Thế Tôn đưa lên một cành hoa trước đại chúng. Mọi người 
bấy giờ đều im lặng, chỉ có tôn giả Ca-diếp mỉm cười. Đức 
Thế Tôn bảo: “Ta có pháp môn vi diệu, là kho tàng con mắt 
Chánh Pháp (Chánh Pháp nhãn tạng), tâm vi diệu Niết-bàn 
(Niết-bàn diệu tâm), vô tướng của thật tướng (thật tướng vô 
tướng), không lập văn tự, truyền riêng ngoài giáo, nay đem 
giao phó cho Đại Ca-diếp.” 
The Gateless Gate / Chan Zong Ifumen Guan, Taishõ vol.48, text 
2005, p.293c12—16, dịch Anh from Chinese by D.S. 


M.166 Tôn giá A-nan 

Trong đoạn này, đức Phật trao nhiệm vụ lưu truyền kinh Bát- 
nhã cho tôn giả A-nan — thị giả của Phật, người ghỉ nhớ hâu 
như toàn bộ giáo pháp của Phật — và nói răng kinh này tôn 
tại ở đời thì cũng giống như đức Phật đang tôn tại. 

Đức Thế Tôn bảo tôn giả A-nan: “... A-nan, đây là lời Ta 
phó chúc cho ông. Trong Bát-nhã-ba-la-mật này, nhất thiết 
chủng trí sẽ được viên mãn. Ông nghĩ thế nào, A-nan, Như 
Lai có phải là thầy của ông?” A-nan đáp: “Bạch đức Thế 
Tôn, Như Lai là thầy của con, bạch đẳng Thiện Thệ, Như Lai 
là thầy của con.” 
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Rồi đức Thế Tôn bảo tôn giả A-nan: “A-nan, đúng vậy, Như 
Lai là thầy của ông. Ông đã phụng sự Ta bằng thân, ngữ và ý 
từ hòa. Vì vậy, A-nan, như ông đã cung kính, tin tưởng, và 
cúng dường thân Ta trong hiện tại, ông hãy phụng sự Bát- 
nhã-ba-la-mật này cũng như thế sau khi Ta diệt độ. Lần thứ 
hai, lần thứ ba, Ta tin tưởng giao phó Bát-nhã-ba-la-mật này 
cho ông để không bị tuyệt dứt. Không ai thích hợp với việc 
này hơn ông. A-nan, chừng nào Bát-nhã-ba-la-mật này còn 
tồn tại ở đời, nên biết chừng đó Như Lai vẫn còn giảng pháp 
ở đời, chúng sinh vẫn còn có thể thấy Phật, nghe Pháp, và 
gặp Tăng chúng. Người nào nghe được Bát-nhã-ba-la-mật 
này mà ghi nhớ, thọ trì, đọc tụng, ghi chép, giảng giải, truyền 
bá, cung kính, tôn trọng, xưng tán, và dùng các thứ hoa, 
hương, tràng phan, bảo cái, y phục, đèn, đuốc, linh, bảo cúng 
dường; nên biết người đó vẫn nhìn thấy Phật, vẫn nghe được 
Pháp, thường thân cận Phật.” 

Sau khi đức Thế Tôn thuyết Bát-nhã-ba-la-mật, Di-lặc cùng 
với các vị Bồ-tát đại sĩ, tôn giả Tu-bồ-đề, tôn giả Xá-lợi-phất, 
tôn giả A-nan, Thiên để Thích, cùng với trời, người, a-tu-la, 
ca-lầu-la (garuda), càn-thát-bà (gandharva) trong thế gian 
thảy đều hoan hi tín thọ. 

Agstasahasrika Prajñãpãramita Suftra, ch.28 dịch Anh from Sanskrit 
by D.S. 


M.167 Huệ Năng, Tổ thứ sáu của Thiền Tông 
Đoạn dưới đây kể chuyện Huệ Năng (63ð- 713), một người 
trẻ xuất thân tầng lớp thấp, đã thành Tổ thứ sảu của Thiên 
Tông, trong khi hầu hết mọi người trong hội chúng của Ngũ 
Tổ nghĩ rằng vị đệ tử thượng túc đương nhiên sẽ trở thành 
người nôi pháp. Thực tế, sự liễu ngộ của vị đệ tử thượng túc 
äy ván chưa đu sâu khi ông cho rằng tâm cân phải được tịnh 
hóa. Huệ Năng biểu lộ một tuệ giác sâu hơn khi cho rằng từ 
bên trong Phật tánh, tâm vốn đã thanh tịnh, chỉ có điều 
những tư duy hạn hẹp đã che phủ tâm ấy. Sau khi ông trình 
bày điều này trong một bài kệ, Ngũ Tổ đã truyền tâm ấn cho 
ông trở thành người nói pháp, đồng thời khuyên ông nên rời 
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khỏi chúng để tránh sự phương hại có thể có từ những kẻ hẹp 
hỏi úng hộ vị đệ tử thượng túc. 

Đại sư (Huệ Năng) bảo đại chúng, “Thiện trị thức, tự tánh của 
bồ-đề xưa nay vốn thanh tịnh, chỉ cần sử dụng tâm này, liễu 
ngộ trực tiếp để thành Phật. Thiện tri thức, hãy để tôi kế 
duyên do hành trạng của Huệ Năng và ý nghĩa sự tình đắc 
pháp. 

Cha tôi quê ở Phạm Dương, bị giáng làm thường dân lưu lạc 
ở Tân Châu, thuộc Lĩnh Nam. Huệ Năng bất hạnh, cha chết 
sớm để lại mẹ già góa bụa, dời đến Nam Hải, vì nghẻo khó 
nên bán củi ở chợ. Một hôm, có người mua củi rồi nhờ mang 
đến quán trọ. Tôi vui mừng vì nhận được tiền. Lúc đi ra, thấy 
một vị khách đang tụng kinh, tôi vừa mới nghe qua lời kinh, 
tâm liền khai ngộ, bèn hỏi vị ấy tụng kinh gì. Khách trả lời là 
kinh Kim Cang." Khi đó tôi hỏi thêm vị ấy từ đâu đến và vị 
ấy học kinh này từ đâu. 

Khách đáp: “Tôi đến từ chùa Đông Thiên, huyện Hoàng Mai, 
Kỳ Châu. Chùa ấy là nơi Ngũ tô Hoằng Nhẫn đang trụ trì và 
giáo hóa, đệ tử có hơn ngàn người. Tôi đến đó lễ bái, nghe 
được kinh này. Đại sư vẫn thường khuyên hai giới tăng tục 
rằng chỉ cần trì kinh Kim Cang này thì sẽ tự kiến tánh mà 
thành Phật lập tức.” 

[Anh dịch lược] Tôi quyết định đi đến Hoàng Mai đề tham lễ 
Ngũ tổ. Tôi đã đảm bảo rằng mẹ già có đủ quần áo, thực 
phẩm và nơi để ở. Khi đó tôi từ biệt mẹ, trải qua ba mươi 
ngày thì đến được Hoàng Mai, lễ bái Ngũ tổ. 

Tổ hỏi tôi rằng, “Ông là người phương nào? Muốn cầu cái 
gì? Tôi trả lời: “Đệ tử là người Tân Châu thuộc Lĩnh Nam, 
từ xa đến lễ thầy, chỉ cầu làm Phật, không cầu gì khác.” 

Tổ nói, “Ông là người Lĩnh Nam, là người thô lỗ, làm sao có 
thê làm Phật?” Tôi đáp, “Người tuy có phân chia Nam Bắc 
nhưng Phật tánh vốn không có Nam Bắc, thân mán mọi này 


868 Kịnh Kim Cang (Vajracchedikã Prajñãpäramitä Sữra): xem M.4, 9, 
20, 44, 48, 103. 
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với thân Hòa Thượng tuy khác nhau nhưng Phật tánh thì có 
chỗ nào khác biệt?? 

Ngũ tổ còn muốn nói thêm nữa nhưng thấy các đệ tử đang 
đứng vây quanh bèn bảo tôi theo mọi người làm việc. Tôi 
thưa, “Huệ Năng này kính khải bạch Hòa Thượng, tâm của đệ 
tử vốn vẫn thường sinh trí tuệ, không xa lìa tự tánh chính là 
phước điền. Không rõ Hòa Thượng dạy con làm việc gì?' 

Tổ đáp, “Kẻ mán mọi này căn tánh thật là lanh lợi! Đừng nói 
nữa, đi giã gạo đi.` Tôi lui đến hậu viện, có một hành giả dẫn 
tôi đến nhà giã gạo, nơi tôi đã trải qua hơn tám tháng làm 
VIỆC. 

Một hôm chợt Tổ bảo tôi rằng, “Ta nghĩ cái thấy của ông có 
thê hữu ích cho người khác, nhưng sợ người xâu hãm hại ông 
nên không nói với ông. Ông biết không." Tôi trả lời, “Đệ tử 
cũng hiểu được ý của thầy, cho nên không dám đến trước 
thiền đường, không để người khác chú ý.” 

Một hôm, Tổ gọi tất cả môn nhân tập họp lại hết, “Ta nói cho 
các ông biết, người đời, sinh tử là việc lớn. Các ông suốt 
ngày chỉ biết cầu phước điền, không cầu thoát khỏi biên khổ 
sinh tử. Tự tánh nếu mê, phước điền nào cứu nổi? Các ông 
hãy lui về, tự xem xét trí tuệ, dùng cái tánh bát-nhã của bổn 
tâm, mỗi người hãy làm một bài kệ rồi đến trình cho ta. Nếu 
ai ngộ được nghĩa sâu xa của Pháp, ta sẽ truyền cho y pháp 
để làm tổ đời thứ sáu. Hãy nhanh chân hỏa tốc, không được 
trì trệ, còn phải suy nghĩ đăn đo thì không dùng được. Người 
nào thấy tánh thì khi nghe ta vừa nói xong liền thấy. Nếu 
được như vậy, dù múa đao xông trận, cũng thấy được [tánh] 
vậy." 

Đại chúng được xử phân, bèn rút lui và nói với nhau, “Chúng 
ta không cần phải nhọc lòng suy nghĩ làm kệ trình Hòa 
Thượng, bởi vì điều đó chẳng ích lợi gì! Thượng tọa Thần 
Tú, hiện nay là thầy giáo thọ của chúng ta, tất nhiên ông ấy 
được rồi. Chúng ta có cô làm kệ, cũng chỉ uống phí hơi sức.” 
Những người khác nghe lời nói ấy đều yên tâm, nói, “Chúng 
ta sau này y chỉ thầy Thần Tú, cần gì phải làm kệ!” 


752 


Thần Tú lúc đó suy nghĩ, “Mọi người không trình kệ, đó là vì 
ta là giáo thọ sư của họ. Ta cần phải làm kệ để trình Hòa 
Thượng, nếu không trình, làm sao Hòa Thượng biết được 
kiến giải sâu hay cạn ở trong lòng ta. Nếu ta trình kệ, ý muốn 
cầu pháp thì điều đó là tốt, còn với ý cầu làm tổ tức là xấu, 
cũng giống với tâm của kẻ phàm phu, có khác gì cướp đoạt 
thánh vị! Mặt khác, nếu không trình kệ, ta sẽ không được 
pháp. Thật là khó, thật là khó!” 
Trước phòng của Ngũ tổ có ba gian hành lang, Tổ dự định 
mời quan cung phụng là Lô Trân đến vẽ bức họa biến tướng 
Lăng-già”"” và Ngũ tổ huyết mạch đồ để làm lợi ích cho đời 
sau. Thần Tú làm kệ xong, mấy lần muốn trình, nhưng mỗi 
lần đi đến trước phòng thì trong lòng hốt hoảng, toàn thân 
đẫm mồ hôi, ý định trình kệ vẫn không thành. Trải qua bốn 
ngày, cả thảy mười ba lần mà vẫn chưa trình được. Thần Tú 
nghĩ thâm, ° “Chi bằng viết lên hành lang, Hòa Thượng sẽ nhìn 
thấy, nếu Ngài ấ ấy bảo rằng đạt thì khi đó ta sẽ lễ bái và nhận 
là ta làm; còn nêu như Ngài â ấy bảo rằng không đạt, thì thật 
đúng là uỗng phí mây năm trời ở trong núi thọ nhận sự lễ bái 
của người khác, còn tu đạo nỗi gì!” 
Canh ba đêm đó, chẳng cho ai hay, Thần Tú tự mình cầm đèn 
đến viết kệ lên tường hành lang phía nam, trình chỗ thấy của 
mình. Kệ như sau: 

Thân là cây bồ-đề, tâm như đài gương sáng, luôn 

siêng năng lau chùi, chớ để bụi trần bám. 
Thần Tú viết kệ xong liền quay về phòng mình, chẳng ai hay 
biết. Thần Tú lại suy nghĩ, “Nếu ngày mai Ngũ Tổ nhìn thấy 
kệ mà hoan hỉ, thế có nghĩa là ta có thể thuyết pháp cho kẻ 
khác; còn như nói rằng không được, đó là do ta còn mê mò, 
túc nghiệp nặng nề, không thích hợp để đắc pháp. Thánh ý 
thật khó đo lường.” Ở trong phòng, Thần Tú mải suy nghĩ, 
đứng ngồi không yên. 


669 Một bản kinh nhắn mạnh về Phật tánh và cách thức mà qua đó thế giới 
kinh nghiệm được định hình bởi tâm, xem *M.142. 
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Khi trời sáng, Tổ đã biết Thần Tú chưa vào được cửa pháp, 
chưa thấy tự tánh. Vào lúc bình minh, Tổ gọi vị cung phụng 
Lô Trân, “Fa đã bảo ông vẽ những bức tranh ở hành lang 
phía nam bên ngoài giảng đường. Tuy nhiên bây giờ, ta nhìn 
thấy bài kệ viết ở đó. Nó nên lưu lại ở đó, cho nên không cần 
ông phải vẽ nữa. Ta xin lỗi đã phiền ông đi xa uống công. 
Trong kinh Kim Cang dạy rằng, “Phàm những gì có tướng, 
đều là hư vọng.” Thôi, cứ giữ lại bài kệ để mọi người đọc 
tụng. Nương theo bài kệ này mà tu hành, có thê tránh xa khỏi 
ác đạo, được lợi ích lớn.” Nói rồi bèn sai các đệ tử đốt hương 
kính lễ, bảo mọi người siêng năng tụng bài kệ này sẽ được 
kiến tánh. Các đệ tử tụng bài kệ ấy, đều khen là tuyệt vời. 
Vào canh ba, Tổ gọi Thần Tú vào phòng hỏi, “Kệ đó là do 
ông làm đúng không?” Thần Tú đáp, “Đúng là con làm, 
nhưng con không dám quấy quá mong cầu y áo truyền thừa 
địa VỊ tô sư, chỉ xin Hòa Thượng từ bị, xem đệ tử có chút ít 
trí tuệ nào không?” 

Tổ dạy, “Ông làm kệ đó, chưa thấy được bồn tánh, chỉ mới 
đến ngoài cửa, chưa vào bên trong cửa. Theo như kiến giải 
này, cầu vô thượng bồ-đề thì không thể được. Muốn cầu vô 
thượng bồ-đề, phải ngay nơi lời nói mà nhận thức được bổn 
tâm của mình, thấy được bổn tánh vốn không sinh không 
diệt; bất cứ lúc nào, trong từng sát-na, phải tự mình thấy vạn 
pháp không chướng ngại. Một khi thấy được cái Chân Như 
thì tất cả đều là Chân Như, vạn vật vốn là như vậy. Cái tâm 
như như chính là cái chân thật. Nếu thấy được như thế, chính 
là thấy tự tánh của vô thượng bồ-đề. Ông nên lui ra, suy nghĩ 
một hai ngày rồi làm một bài kệ khác đem trình ta xem. Nếu 
kệ của ông cho thấy. là đã vào được cửa, ta sẽ trao y pháp 
cho.” Thần Tú đảnh lễ rồi lui ra. Trải qua mấy ngày, Thần Tú 
vẫn không làm được kệ mới, trong lòng hốt hoảng, tâm trí bất 
an, đi hay ngồi đều không an lạc. 

Sau đó hai ngày, có một đồng tử đi qua phòng giã gạo, đọc to 
bài kệ đó. Vừa nghe qua, tôi liền biết bài kệ này chưa thấy 
được bồn tánh. Tuy chưa được chỉ dạy, nhưng tôi đã sớm biết 
được đại ý, bèn hỏi đồng tử rằng, “Đang tụng kệ gì vậy?” Vị 


754 


ấy đáp, “Cái ông mán mọi này không biết sao? Đại Sư dạy 
răng, người đời, sinh tử là việc lớn, nay Ngài ấy muốn truyền 
y pháp nên bảo các đệ tử làm kệ cho Ngài xem, nếu ai ngộ 
được đại ý thì truyền cho y pháp để làm Tổ thứ sáu. Thượng 
tọa Thần Tú đã viết kệ viết lên tường hành lang phía nam, 
Đại Sư bảo mọi người đều tụng, còn nói rằng nương theo bài 
kệ này mà tu hành, có thể tránh xa khỏi ác đạo, được lợi ích 
lớn.” 
Tôi nói, “Tôi cũng thích tụng bài kệ này, mong rằng tôi đủ 
túc duyên để tái sanh cảnh tốt. Tôi đã giã gạo ở đây tám 
tháng và chưa từng đến giảng đường. Xin thượng nhân vui 
lòng dẫn tôi đến bài kệ này để cho tôi kính lễ được không?” 
Đồng tử dẫn tôi đến nơi bài kệ được viết. Tôi nói rằng “Tôi 
không biết chữ, thượng nhân vui lòng đọc lên giúp tôi được 
không?” Lúc ấy, vừa hay quan biệt giá Giang Châu Trương 
Nhật Dụng đang ở đó, ông ấy liền đọc to bài kệ. Tôi nghe rồi 
liền nói, “Tôi cũng có một bài kệ, xin Ngài biệt giá viết giúp 
tôi.” Quan biệt giá trả lời, “Ông cũng làm kệ sao? Việc này 
thật là hi hữu!” 
Tôi nói với quan biệt giá rằng, “Muốn học vô thượng bồ-đề, 
chớ coi thường kẻ mới học. Biết đâu người hạ hạ nhưng có trí 
thượng thượng, người thượng thượng lại có lúc không có trí 
tuệ. Nếu coi thường người khác thì sẽ có vô lượng vô biên 
tội.” 
Quan biệt giá nói, “Vậy ông đọc kệ đi, tôi sẽ viết giúp cho. 
Nếu ông đắc pháp, trước tiên hãy độ cho tôi, đừng quên lời 
đó.” 
Tôi đọc kệ rằng: 

Bồ-đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài, 

Xưa nay chăng một vật, lấy đâu bám bụi trần! 
Khi vị ấy viết bài kệ này xong, các đệ tử đều kinh ngạc, 
không ai không khen ngợi và nói với nhau rằng, “Thật là kỳ 
lạ, đúng là không thê lẫy điện mạo mà đoán người. Đến đây 
chưa lâu mà ông ấy đã trở thành một vị Bồ-tát sống rồi!” 
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Tổ thấy mọi người kinh ngạc quái lạ, sợ họ làm hại tôi, bèn 
lấy giấy chùi bài kệ đi, rồi nói, “Người này cũng chưa thấy 
tánh.” Mọi người nghĩ là đúng như vậy. 
Hôm sau, Tô âm thầm đi đến phòng giã gạo, thấy tôi đang 
đeo đá giã gạo, bèn nói, “Người cầu đạo, vì pháp quên mình, 
ông có phải là người như vậy chăng?” Lại hỏi, “Gạo trắng 
chưa?” Tôi đáp, “Gạo trăng đã lâu, chỉ cần giần sàng thôi!” 
Tổ lấy gậy gõ vào chày giã gạo ba cái rồi đi. Tôi liền hiểu 
được ý của Tổ, canh ba vào phòng của Ngài. 
Tổ lấy áo ca-sa che xung quanh đề người khác không thấy rồi 
giảng kinh Kim Cang cho tôi. Vừa nghe đến câu kinh “Nên 
không sở trụ mà sanh tâm Ấy”, tôi liền đại ngộ, thấy được tất 
cả vạn pháp không rời xa tự tánh. 
Tôi liền thưa sở chứng của mình với Tổ rằng, “Tự tánh của 
một người vốn là thanh tịnh, tự tánh của một người vốn 
không sinh diệt, tự tánh của một người vốn là đầy đủ, tự tánh 
của một người vốn không lay động, tự tánh của một người có 
thê sinh ra vạn pháp!” 
Tổ biết là đã ngộ tự tánh nên bảo Huệ Năng rằng, “Không 
biết bổn tâm thì học pháp vô ích. Nếu biết được bổn tâm 
mình, thấy được bốn tánh mình thì được gọi là bậc trượng 
phu, thầy của trời người, Phật.” 
Tôi nhận được pháp vào lúc nửa đêm, mọi người không ai 
hay biết. 
Ngũ Tổ truyền pháp đốn giáo và y bát xong liền bảo, “Nay 
ông là Tổ đời thứ sáu, phải biết khéo giữ gìn bản thân, độ 
khắp các loài hữu tình, lưu truyền rộng rãi cho đời sau, chớ 
để đoạn tuyệt. Hãy nghe ta nói kệ đây: 
Hữu tình đến gieo giống, nhờ đất, quả sinh ra. Vô 
tình, cũng không giông, không tánh, cũng không 
sinh. 
Tổ lại dạy, “Xưa kia Tổ sư Đạt-ma?”” mới đến xứ này, người 
đời chưa tin tưởng, cho nên truyền lại y này để làm tín vật, từ 
đó truyền từ đời này qua đời khác. Tuy nhiên, Chánh pháp thì 


670 


670 Vị Tổ sư đã mang Thiền tông đến Trung Hoa. 
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phải lấy tâm truyền tâm, khiến cho tất cả đều được tự mình 
giải ngộ. Từ xưa, Phật và Phật chỉ truyền cho nhau bồn thể, 
Sư và Sư cũng bí mật trao nhau bổn tâm. Y là đầu mối của 
tranh chấp, vì thế hãy dừng ở ông, đừng có truyền tiếp nữa. 
Nếu truyền y này nữa, tính mạng sẽ gấp, nguy hiểm. Ông nên 
đi mau, sợ răng có người muôn hại ông.” 

Huệ Năng hỏi, “Con nên đi đâu?” 

Tổ đáp, “Gặp “Hoài' thì dừng, gặp “Hội' thì ân.” 

Tôi nửa đêm nhận được y bát, thưa, “Con vốn là người 
phương Nam, chẳng biết đường sá chốn này, làm sao đến 
được cửa sông?” Ngũ tổ bảo, “Ông chớ lo lắng, ta sẽ tiễn 
ông.” Tổ đưa thắng đến bến Cửu giang. Lên thuyền, Tổ cầm 
mái chèo tự chèo. Tôi thưa, “Mời Hòa Thượng ngôi để đệ tử 
chèo.” Tổ bảo, “Ta độ (đưa đò) ông mới phải.” 

Tôi thưa, “Khi mê thì thầy độ, ngộ rồi thì tự độ; chữ “độ” tuy 
là một, nhưng cách dùng khác nhau.” Con sinh ra ở nơi hẻo 
lánh, giọng nói không chuẩn xác. Nhờ thầy truyền pháp cho, 
giờ đây đã được giác ngộ, chỉ xIn tự độ đúng theo tự tánh.” 
Tổ bảo, “Đúng vậy, đúng vậy. Sau này Phật pháp nhờ ông 
mà lưu hành rộng rãi. Ông đi ba năm, ta mới từ giã cõi đời. 
Bây giờ ông cứ đi cho nhanh, cố găng theo hướng Nam, 
không nên nói Pháp vội, Phật pháp khó mà an lập.” 

Tôi từ biệt Tổ rồi đi về phương Nam. 

The Plaform Sitra ! Liuzi-tan jing, Taishõ vol.48, text 2008, 
pD.347c28-349b14, dịch Anh from Chinese by D.S. 


Những đại đệ tử tại gia 
M.168 Bồ- tát tại gia Duy-ma-cật 
Đoạn kinh dưới đây nói về một vị Bồ-tát cư sĩ nổi tiếng (như 
ví dụ ở trong *M.1U0, 113, 127, 136, 141), người được miêu tả 
là có trí tuệ hơn cả những vị đại t)-kheo. Ông sống một cuộc 
đời không chấp trước để giáo hóa tất cả (k cả khuyến khích 
người khác xuất gia). Tương đương với vị nam đại cư sĩ này 


51 Đi qua “phía bên kia' hoặc bờ bên kia” là một biểu tượng kinh điển của 
Phật giáo về việc đạt được giác ngộ. 
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là vị nữ đại cư sĩ điển hình phu nhân Thắng Man, như trong 
đoạn *M. 33. 

Lúc bấy giờ, trong thành Tì-xá-l¡ (Vaiãlï) có một vị trưởng 
giả thuộc gia tộc Lixa (Licchavi) tên Duy-ma-cật 
(Vimalakirti). Người đó đã gieo trồng thiện căn, cúng dường, 
phụng sự vô số đức Phật trong quá khứ, chứng đắc pháp 
nhãn, thành tựu đại trí tuệ, du hí bằng đại thần thông, thành 
thạo các đà-la-ni,”2 đạt được vô úy, hàng phục ma oán, vào 
được cửa Pháp thâm sâu, biểu lộ trí tuệ ba-la-mật, khéo léo 
trong phương tiện, thành tựu biện tài, biết rõ tâm tính và hành 
vi của chúng sinh, thấy rõ các loại căn tánh lợi độn của chúng 
sinh và tùy theo đó mà dạy Pháp thích hợp, kiên định và nỗ 
lực trong mọi hành vi, thâm nhập và thành thục Đại thừa, trụ 
trong oal nghi như chư Phật, đi vảo trí tuệ sâu như đại dương, 
được chư Phật khen ngợi, được hết thảy Thiên để Thích, 
Phạm thiên và các vị Hộ thế cung kính. Vì muốn khiến cho 
chúng sinh được thành thục nên ông ấy, dùng phương tiện 
thiện xảo, sống trong thành Tì-xá-]i. 

Bằng vào sự giàu có vô tận, ông che chở những kẻ nghèo khó 
không ai giúp đỡ. Bằng vào sự giữ giới thanh tịnh, ông che 
chở những kẻ không giới hạnh. Bằng vào nhẫn và tự điều 
phục, ông che chở những kẻ mang lòng tà ác, tàn độc, tôn hại 
và giận dữ. Bằng vào sự nô lực siêng năng, ông che chở 
những kẻ biếng nhác. Bằng sự an trụ trong thiền, niệm, định, 
ông che chở những kẻ có tâm tán loạn. Bằng vào trí tuệ quyết 
đoán, ông che chở những kẻ có tri kiến sai lâm. 

Tuy là một người mang áo trắngŠ3 nhưng ông có đầy đủ oai 
nghi thanh tịnh của bậc sa-môn. Tuy là một người tại gia 
nhưng ông không đắm trước dục giới, sắc giới và vô sắc giới. 
Tuy thị hiện có vợ con nhưng ông thường thực hành phạm 
hạnh. Tuy có nhiều kẻ tùy tùng vây quanh nhưng ông thường 
giữ lối sống ân dật. Tuy thị hiện mang các thứ trang sức 
nhưng ông luôn hiện tướng của Phật. Tuy thị hiện có ăn uống 


872 Thường được dịch là 'mật ngôn", tương tự như thần chú (mantra). 
673 Nghĩa là người tại gia. 
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nuôi sinh mạng nhưng ông lấy thiền làm thức ăn. Tuy xuất 
hiện ở những chốn cờ bạc nhưng ông không mê say mà chỉ vì 
khai ngộ những kẻ mê say cờ bạc vui chơi. Tuy tiếp nhận hết 
thảy các học thuyết ngoại đạo nhưng ông giữ tâm kiên định 
với đức Phật. Tuy thông hiểu hết thảy kinh sách thế gian và 
xuất thế gian nhưng ông luôn lấy Pháp làm niềm vui. Tuy 
xuất hiện trong mọi hội chúng nhưng ở đâu ông cũng nhận 
được sự kính trọng bậc nhất. 

Tùy thuận thế gian, ông làm bạn với những người già, trẻ, 
trung niên nhưng vần nói năng như Pháp. Tuy tham gia tất cả 
các việc kinh doanh nhưng ông không tham cầu lợi tức hay 
sự giàu có. Vì để giáo hóa tất cả chúng sinh nên ông xuất 
hiện khắp mọi góc phố nẻo đường. Vì đề bảo hộ chúng sinh 
nên ông tham gia các việc triều chính. Vì để khuyến hóa mọi 
người thoát khỏi sự chấp chặt Tiểu thừaŠ^ đến với Đại thừa 
nên ông ổi vào mọi chỗ dạy và nghe pháp. Vì để thành thục 
các trẻ nhỏ nên ông tiếp cận các học đường. Vì đề hiển bày 
tai hại của ái dục nên ông vào tất cả mọi kỹ viện. Vì để thiết 
lập chánh niệm, chánh trí cho mọi người nên ông đi vào tất 
cả các tửu phường. Ở giữa những vị trưởng thượng, vì nói 
pháp tối thượng nên ông được tôn kính như một vị trưởng 
thượng. Ở giữa những vị gia chủ, vì đoạn trừ hết mọi chấp 
thủ nên ông được tôn kính như một vị gia chủ. Ở giữa những 
VỊ sát-đề-lợi, vì kiến lập nhẫn nhục, ôn hòa và sức mạnh nên 
ông được tôn kính như một vị sát-đề-lợi..... 

Trưởng giả Duy-ma-cật của gia tộc Li-xa, người có đầy đủ vô 
lượng phương tiện thiện xảo, trí tuệ, đã sống như vậy trong 
đại thành Tì-xá-]i. 

Vimalakmti-nrdesa Suftra, ch.2, secions 1-6, dịch Anh from 
Sanskrit by D.S. 


874 Tiêu thừa (/mayãna): người hướng tới mục đích tự giác (cứu độ cho 
bản thân). 
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KIM CANG THỪA 


Đại thành tựu giá 

Sáu đoạn dưới đây chủ yếu trích từ “Truyện 84 Đại thành 
tựu (Lives oƒ the Eighiy-ƒour Mahasiddhas), một bộ truyện 
tích mình họa cho pháp hành Phật giáo Kim cang thừa. Tám 
mươi bốn 'đại thành tựu tiên này sống tại Ẩn-độ giữa thế kỷ 
thứ tám và mười hai. Sống cuộc đời vượt ngoài khuôn sáo. 
Họ là những người đặc biệt, nam và nữ, đã đạt được những 
thành tựu (siddhi) về cả thân thông và giác ngộ xuất thế mà 
bất chấp những khuôn sáo người đời và thâm nhập tỉnh fúy 
của thực tại. Môi vị trong số họ đạt được những thành tựu 
của mình theo những cách riêng biệt, chuyển hóa đời sống cá 
nhân của mình thành con đường dẫn đến giác ngộ. Truyện 
cuối cùng nói về Tsongkhapa (1357-1419), tổ sư phái 
Gelukpa của Phát giáo Tây Tạng. 


V.86 Truyện Thượng sự Lũyipa 

VỊ Đại Thành Tựu Giả này được biết tới bởi đã vượt qua lòng 
kiêu hãnh về gia thể quỷ tộc của mình. 

Lũyipa (Lô-y-ba) có tên này bởi Ngài ăn lòng cá. Chuyện kê 
răng: Có một quôc vương xứ SrI Lanka, quyên uy sánh ngang 
Bắc châu Tài chủ Tỳ-sa-môn (ValSravana) thiên vương. 
Vương cung của ông được trang nghiêm khắp nơi bằng các 
thứ châu báu, trân châu, vàng, bạc, và các thứ trân bảo. Ông 
có ba người con trai. Khi ô ông băng hà không lâu, người ta hỏi 
các chiêm tỉnh gia rằng ai trong các vị vương tử sẽ kế thừa 
vương vị. Họ tính toán và nói rằng: “Nếu vương tử thứ hai 
lên ngôi, vương quốc sẽ hùng mạnh, bá tánh Sẽ an vui, Và sẽ 
có nhiều lợi lạc khác.” Do vậy, vương quyền của vua cha 
được trao cho vương tử thứ hai. Anh và em của Ngài cùng 
thần thuộc đều tôn Ngài lên ngôi, nhưng Ngài lại không 
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muốn làm vuaŠ mà hòng trốn đi. Hai vị vương tử kia và 
thần dân bắt Ngài và trói Ngài bằng dây xích vàng. Vương tử 
cho tất cả tùy tùng và cai ngục của mình các món vàng bạc 
để được tự do. Đêm đến, Ngài mặc áo vá mà trốn khỏi Vương 
cung. Ngải tìm thấy một hộ vệ, mua chuộc y bằng vàng, và 
du hành đến chỗ Rãmeš§varam, vua xứ Rãmala. Bỏ mặc bảo 
tọa lụa thêu của mình, Ngài trải da linh đương mà ngồi;Š”° từ 
bỏ ngai vàng, giờ Ngài ngủ trong tro tàn.°7” 

Vương tử có tướng hảo trang nghiêm đến nỗi liên tục được 
cúng thí, nên Ngài chăng bao giờ phải đi đâu mà không có 
thức ăn hoặc đồ uống. Sau đó, Ngài đến Vajrãsana (Kim cang 
tọa), nơi đức Phật Thích-ca-mâu-nI đã giác ngộ, và được một 
Không hành mẫu (đãkiz7)”° ở đó hoan nghênh và giáo hóa. 
Từ đó Ngài đi đến kinh thành, Pataliputra, và trú lại, sống 
bằng những thực phẩm được dân chúng cho và ngủ nơi mộ 
địa. Một hôm Ngài vào chợ và đến chỗ nữ nhân bán rượu. Nữ 
chủ của tửu điểm — vốn là một Không hành mẫu thế gian — 
nhìn vào chàng trai trẻ và nói rằng: “Kẻ này đã tịnh hóa bốn 
luân mạch (cakra)8?° của hầu hết các phiền não của mình, trừ 
chút chấp trước chủng tánh vương tộc còn lại trong tâm bằng 
cỡ hạt đậu." Rồi bà đỗ một ít thức ăn thối rữa vào chậu đất 
mà đưa cho Ngài. Khi vương tử vứt nó đi, Không hành mẫu 
nổi giận và nói với Ngài: “Nếu ngươi vẫn phân biệt thực 
phẩm ngon dở, thì ngươi học Pháp làm gì?” 

Điều này làm cho vương tử hiểu ra rằng những thiên chấp 
vọng tưởng của Ngài là chướng ngại cho giác ngộ, vì vậy 
Ngài đã từ bỏ chúng, Ngài nhặt những lòng cá bị vứt bỏ bởi 


675 Với sự xa hoa và bạo lực thường liên quan đến vương quyền, Phật giáo 
có nhiều câu chuyện về các hoàng tử tốt muốn tránh làm vua; một chủ đề 
bổ sung là làm thế nào để trở thành một vị vua tốt, xứng đáng. 

5/8 Vì được sử dụng bởi các du-già sư và nhà khổ hạnh. 

67 Tức là, ông đã chấp nhận lối sống của một du-già sư mật giáo. 
67871kjnï, các biêu hiện của trí tuệ (xem chú thích đầu tiên của *V.4) được 
cho là có năng lực đưa ra những hướng dẫn bí truyền. 

°° Các trung tâm năng lượng ở thân vi tế nằm ở bốn điểm dọc theo cột 
sống: rôn, tim, cổ họng và trán. 
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ngư dân ở sông Hằng mà ăn. Ngài hành như vậy suốt mười 
hai năm. Tất cả những ngư phủ đều thấy Ngài ăn lòng cá, nên 
gọi Ngài là LũyIpa, người ăn lòng cá. Do vậy Ngài trở nên 
nổi danh khắp nơi. 

“Lives oƒ the Eighty-ƒfour Mahaãsiddhas', ff.2—5, dịch Anh T.A. 


V.87 Truyện Thượng sự Kankaripa 

Vị Đại Thành Tựu Giả này nổi danh bởi vượt qua sự chấp 
trước về cải chết của vợ mình. 

Tại nước Magadha có một người gia chủ thuộc giai cấp bình 
dân. Ông cưới một nữ nhân cùng tầng lớp với mình. Liên tục 
nếm vị lạc thú gia đình, ông chỉ quan tâm đến việc thế tục mà 
chăng nghĩ chi đến thắng nghĩa pháp, giải thoát đạo. Ông 
sống hạnh phúc nhưng rồi bất ngờ, nghiệp (duy trì thọ mạng) 
của vợ ông cạn kiệt và bà qua đời. Ông mang xác bà đến mộ 
địa nhưng chẳng thê rời đi, ông ở lại bên cạnh xác chết, khóc 
lóc. 

Bỗng một du- -già sĨ giác ngộ cao thâm xuất hiện bên cạnh 
ông mà hỏi răng, “Ngươi đang làm gì ở chốn mộ địa này?” 
Gia chủ đáp. “Hỡi du-già sĩ, Ngài chẳng thấy nỗi bi ai của 
con sao? Con cảm thấy như kẻ bị móc mù đôi mắt. Mất đi 
người con thương, hạnh phúc của con cũng chẵng còn chỉ 
nữa. Còn có ai trên thể gian này đau khổ hơn con nữa?” Vị 
du-già sĩ nói với ông rằng, “Tất cả sanh mạng đều kết cuộc 
bằng cái chết; mọi sự sum họp đều kết thúc bởi chia ly; tất cả 
pháp hữu vi là vô thường. Bởi hết thảy đều chịu khổ sanh tử 
luân hồi, đừng bi thương vì bản tánh khổ đau của đời luân 
chuyền! Ích chi khi bảo vệ một thi hài chỉ còn như đống đất? 
Ngươi tốt hơn nên học pháp mà thoát ly hết thảy khổ đau.” 
“HõiI du-glà sĩ, nếu có cách chỉ thoát được đau khổ sanh tử 
luân hồi, xin hãy cho con được biết, gia chủ van nài. Du-già 
SĨ nói rằng, 'Phương pháp giải thoát khổ nằm trong khâu 
quyết giáo thọ của Thượng sư." Gia chủ hỏi, “xin trao truyền 
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nó cho con." Do vậy, vị du-già sĩ truyền quán đảnh?®°cho ông 
và dạy ông về nghĩa lý vô ngã. 

“Con nên tu tập thế nào?” gia chủ hỏi. Du-già sĩ đáp, “Hãy 
buông bỏ những ý niệm chấp trước về cái chết của vợ con, và 
tu quán Phật Mẫu Vô Ngã?! như là Đại lạc và Không tánh 
không phân biệt.` Với những lời này, ông gia công tu tập. 
Trong sáu năm trời, niệm tưởng về người vợ thường tình phai 
dần vào Không tánh và Đại lạc. Các nhiễm ô tập khí của ông 
được thanh tịnh và ông đắc thành giác ngộ về đại lạc quang 
minh của bản tâm. Cũng như ảo ảnh tan biến khi độc dược hủ 
hoại được thanh tây khỏi cơ thê, Ngài trừ hết vô minh, si độc, 
Ngài hiển lộ được bản tánh của chân thật không điên đảo và 
đạt được chứng ngộ. Ngài trở nên nổi danh gần xa dưới danh 
hiệu “Kankaripadu-già sĩ”. Sau khi dạy pháp cho chúng sanh 
ở quê hương mình, xứ Magadha, rồi ngay đương thân mà trở 
về cõi Tịnh độ Ca-tước không hành (Vajtayigini 
Khechara).° 
“Lives oƒ the Eighty-ƒour Mahasiddhas', ff. 34-36, dịch Anh T.A. 


V.88 Ti ruyện Thượng sư VIipapa 
Vị Đại Thành Tựu Giá này nồi tiếng bởi chuyển hóa tình yêu 
với đàn vĩnã thành thiển tập về âm thanh. 
Tên gọi Vinapa (Vi-na-ba) có nghĩa là “người đàn đàn 
vĩnã°.83 Quê Ngài ở xứ Ghahuri, thuộc gia tộc vương thất, 
thượng sư là Buddhapa, đã đạt đến thành tựu Hỷ Kim Cang 
(Hevajra).°8 
Chuyện Ngài như vầy: Quốc vương xứ Ghahuri chỉ có một 
người con trai, được cha mẹ lẫn thân dân vô cùng yêu quý. 
Ngài được nuôi nắng dưới sự chăm sóc của tám người nhũ 


680 Hay nhập môn. 

681 Vô Ngã Mẫu là Nairätmyä, phối ngẫu của Heruka, vị bổn tôn mật giáo 
mà Kankaripa phải được nhập môn vào các vị ấy. 

882 Ở đây có nghĩa là vào “Pháp giới” hay “Phật độ”. 

883 Hoặc là người đàn vĩøã: một nhạc cụ bằng đồng của Ấn giống đàn lute, 
có âm thanh ngọt ngào. 

684 Một bốn tôn mật giáo. 
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mẫu và những kẻ khác. Vương tử thường hay ở cùng các hộ 
vệ là nhạc sư của triều đình. Ngài học đàn vĩnã tỉnh thông 
đến nỗi tâm Ngài hoàn toàn chuyên chú vào âm thanh của 
đàn tamboura”"” khi Ngài vẫn gảy được đàn vĩnã- đến nổi 
Ngài quên đi hết hết thảy mọi thứ trên đời. Phụ vương, mẫu 
hậu, chư đại thần, cùng dân chúng bắt đầu nói những điều 
không hay về Ngài: “Vương tử đã được nuôi dưỡng để thành 
người thừa tự cho phụ vương, nhưng lại quá mê đắm đàn cầm 
đến nổi chắng lý hội quốc chánh. Ta phải làm gì đây?' 

Họ nhờ một du-già sĩ bác học tên là Buddhapa đến thăm 
Ngài. Khi vương tử thấy vị này, liền sanh khởi tín tâm. Sau 
khi đảnh lễ và nhiễu hành vị du- -già sĩ, rồi cùng đàm luận cởi 
mở. VỊ du-già sĩ đã ở một thời gian cùng vương tử, thấy rằng 
đã đến lúc hóa độ Ngài, nên hỏi rằng: _Này vương tử, sao 
Ngài chẳng hành pháp?” Vương tử nói rằng, “Xin vâng, thưa 
du-già sĩ, con xin hành pháp; (nhưng) con chăng thê sông mà 
không có âm thanh êm dịu của đàn tamboura. Nếu có cách gì 
hành pháp mà không phải bỏ nó, thì con sẽ tu hành.” “Nếu 
vương tử có tín tâm và nghị lực để hành pháp, tôi sẽ hướng 
dẫn riêng cho và chỉ dạy tu hành thế nào mà không phải bỏ 
đàn wuađ.` “Xin Ngài hãy chỉ dạy cho con”, vương tử nói. 

Sau đó, du-già sĩ quán đảnh cho Ngài đề thành thục tâm tánh, 
dẫn Ngài theo khâu quyết tu thiền như vầy: “Hãy dứt bỏ vọng 
tưởng nghe âm thanh của đàn tamboura bằng tai; hãy hòa chỗ 
tâm duyên đến cùng với phân biệt âm thanh, cả hai không 
phân biệt. Hãy tu tập quán tưởng như vậy” 

Tu tập như vậy trong chín năm, vương tử đã thanh tịnh được 
các phiền não và đạt được giác thọ về ánh sáng của tâm như 
ánh đèn. Ngài tu thành nhiều loại thắng trí và nhiều công đức 
khác. Ngài nổi danh gần xa với tên là “Vinäpa du-già sĩ. 

Ngài truyền vô lượng pháp giáo cho dân chúng Ghahuri. 

Cuối cùng, tự mình minh liễu chứng ngộ, rồi ngay đương 
thân đi đến cõi tịnh độ Pháp giới không hành. 

“Lives oƒ the Eighty-ƒfour Mahasiddhas', ff.50—53, dịch Anh T.A. 


885 Một nhạc cụ dây khác dùng đề đi kèm với đàn vu. 
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V.89 Truyện Thượng sự Matibhadra hay 
du-già-ni Bhahuri 

VỊ Đại Thành Tựu Giả này nổi danh là một cô gái thông 
mình, ấn tượng mãnh liệt bởi vô thường. 
Tại một thị trấn tên là Agarce, có một gia chủ giàu có cùng 
với người con gái mười ba tuổi. Ông gả cô cho một người 
cùng đăng cấp với mình.°% Cô gái trở về chỗ cha mẹ của 
mình, và khi cô ở đó, Đại sư Kukkuripa đến đây. Ngài khất 
thực chỗ cô, và cô nói với Ngài rằng: “Tại sao một người đàn 
ông với ngoại hình thân thể trang nghiêm như Ngài lại sống 
bằng đồ khất thực và khoác mảnh y vá? Chắc chắn Ngài có 
thể kiếm được một người vợ thích hợp trong đẳng cấp của 
mình." 
Đại sư nói, “Ta sợ hãi luân hồi, cầu đại lạc giải thoát. Nay với 
thân người quý giá này mà không đạt được, thân sau làm sao 
được như vầy? Nếu che giấu ngọc quý thân sở y này bằng 
hôn phối bắt tịnh, chí hướng sẽ tiêu tan, và khổ đau kéo đến. 
Hiểu được điều như vậy, ta từ bỏ hôn nhân.” 
Tim lời Ngài, cô mang cho Ngài những món mỹ thực và nhờ 
Ngài chỉ mình phương pháp đạt được giải thoát. Ngài nói với 
cô răng trú xứ của mình ở nơi mộ địa và cô cần phải đến đó 
nếu muốn được chỉ dạy. Quên hết phận sự của mình, cô trốn 
đi vào ban đêm và đi đến đó. Vị đại sư thấy rằng tâm tánh 
của cô đã thành thục và khai thị cô vào Thượng Lạc Kim 
Cang (Cakrasamvara). Ngài hướng dẫn cô tu tập song vận 
sanh khởi thứ đệ và viên mãn thứ đệ, rồi cô lưu lại đó để 
hành trong bảy ngày. 
Khi cô trở vê với cha mẹ mình, họ đánh mắng cô thậm tệ. Cô 
nói với họ rằng: “Trong tất cả ba cõi, chẳng có ai chưa từng là 
cha mẹ của con (trong những đời trước). Thậm chí cả một 
chủng tánh tôn quý cũng chẳng thể cứu con khỏi những vực 
thăm luân hồi. Đó là lý do tại sao con đi theo vị thượng sư. 


°85 Vào thời các đại thành tựu giả, ý tưởng về đăng cấp Hindu đã lan tràn 
trong xã hội Án-độ, và ảnh hưởng đến ngay cả những người gắn bó với 
Phật giáo với nhiều mức độ khác nhau. 
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Bởi vì con đang hành giải thoát, cha mẹ có thể đánh con 
nhưng con sẽ vẫn đi con đường này. Cha mẹ cô nghĩ rằng 
đây chỉ là ý thích nhất thời nên chẳng nói gì. Vì vậy cô tiếp 
tục hành theo hướng dẫn của vị đại sư trong khi bỏ mặc hết 
thảy công việc và phận sự của mình. Chờ đợi một năm trời, 
chồng cô đến đón cô về. Cô đi về nhà chồng và làm hết các 
công việc và phận sự thế gian mà mình phải làm. Cô hầu 
chồng bằng cả hành vi lẫn ngôn từ, nói năng với chồng nhẹ 
nhàng, và nhiều điều khác. Khi ấy, cô hạ sanh đứa con trai 
đầu lòng rồi đến một đứa con gái giống hệt cha mẹ. Họ sống 
rất hạnh phúc với nhau. 

Mười hai năm qua đi kề từ khi cô gặp vị thượng sư. Đến một 
ngày kia, khi cô đang trên đường lấy nước giếng về nhà, cô 
vâp phải một miêng øố và làm vỡ bình nước. Cô ở đó chăm 
chú. Đến nửa ngày mà cô chăng về nhà, gia đình bèn đi tìm 
cô. Họ thấy cô đang ngồi nhìn cái bình vỡ, và có nói gì thì cô 
dường nhưng cũng chăng nghe thấy. Mọi người cho răng cô 
bị tà linh nhập xác. Rồi khi mặt trời sắp lặp, cô thốt lên răng: 
“Chúng sanh từ vô thủy, luôn làm vỡ bình thân, vậy tại sao ta 
phải, trở về nhà luân hồi? Ta đi đến Đại Lạc! Kỳ điệu và kinh 
ngạc; nêu ngươi muốn hạnh phúc, hãy theo đức thượng sư!” 
Với những lời này, cô bay vào không trung và trụ ở đó trong 
hai mươi mốt ngày, giảng giải cho dân chúng trong xứ 
Agarce của mình. Rồi sau đó cô quay trở về Pháp giới không 
hành. 

“Lives oƒ the Eighty-ƒfour Mahasiddhas', ff.252—56, dịch Anh T.A. 


V.90 Truyện Thượng sư Laksminkara 
Vị Đại Thành Tựu Giả này nổi tiếng là một công chúa ghê 
tởm chuyện săn bắn, khuyên một vị vua nghe những lời khôn 
ngoan từ người quét rác của cô (ở tầng lóp thấp). 
Laksminkarä là em gái vua Indrabhũti trị vì hơn 250,000 dân 
chúng của một quận thành gọi là Sambholnagara trong đất xứ 


766 


Oddiyãna.°” Từ tuổi ấu thơ, cô đã có nhiều phẩm chất của 
chủng tánh giác ngộ.°88 Lại nữa, cô còn nghe nhiều pháp nơi 
Đại Thành Tựu Giả Vãvapa, trong số nhiều vị khác, và thông 
hiểu một số mật tục. Cô được hứa gả cho Sambhol — vương 
tử của vua Jalendra xứ LalkãpurT — và anh cô, vua 
Indrabhũti, đưa cô xuất giá. Khi đoàn rước dâu đến đón, cô đi 
đến xứ Lañkãpurï cùng với tùy tùng gồm các thiện tri thức 
bác thông Phật pháp, cùng vô số tài vật trân bảo. 

Khi đến nơi, họ được bảo là có điềm sao xấu, không được 
phép vào vương thành. Trong khi chờ đợi, công nương quan 
sát dân chúng và thấy rằng họ đều chẳng phải là ngoại đạo 
nên rất buồn. Rồi đoàn tùy tùng của vương tử ghé qua trên 
đường đi săn về và mang theo rất nhiều thịt thú. Công nương 
hỏi họ là ai, từ đâu đến, và tại sao lại giết hại những thú vật 
này. Họ đáp: “Chúng tôi đang đi săn về. Chúng tôi được 
vương tử chồng của Công nương phái khiến đi săn thú rừng.” 
Cảm thấy hoàn toàn kinh tởm, cô tự nghĩ rằng, “Anh của ta là 
một vị hộ pháp quốc vương. Sao lại gả ta cho kẻ ngoại đạo 
như vậy?' Rồi cô ngất đi tại chỗ. 

Khi tỉnh lại, cô cho hết của cải cho dân chúng, và tặng trang 
sức cho người hầu rồi cho họ về nhà. Sau đó cô khóa mình 
trong phòng và chăng cho ai gặp trong mười ngày. Cô trét 
dầu và than vào người mình, cắt tóc, và lột trần truồng thân 
thể. Tuy giả điên nhưng trong tâm cô tu thiền pháp yếu giải 
thoát không hề dao động.°8 Vua và thần dân rất đỗi buồn rầu. 
Họ cử vài y sĩ chuẩn bị thuốc và thử chữa trị cho cô, nhưng 
cô điên loạn tấn công tất cả mọi người đi vào. Họ cử một sứ 
giả đến chỗ anh cô nhưng ông vẫn điềm tĩnh; ông có thể đoán 
được rằng em mình đã kinh tởm luân hồi. 

Kể từ đó, công nương hành động điên loạn. Cô ăn những đồ 
thừa của dân LañkãpurT, ngủ nơi mộ địa, và vẫn tu hành yếu 


887 Oddiyãna là một quốc gia bán thần thoại ở đâu đó phía tây bắc Ấn, 
được cho là quê hương của nhiều giáo lý mật tông. 

888 Điều này cho thấy rằng bà đã giác ngộ Phật tánh trong một đời quá khứ. 
889 Tức là, tất cả mọi khi bà duy trì giác ngộ thanh tịnh. 
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nghĩa tâm pháp. Trong bảy năm, cô chứng đắc thành tựu.°9 
Cô được một người quét rác của vua hầu hạ trung thành. Cô 
dạy cho ông băng giáo thọ khẩu quyết, và ông chứng ngộ 
nhưng vẫn không ai biết. 

Rồi một ngày, vua Jalendra đi săn cùng với tùy tùng của 
mình về rất muộn. Vua nghỉ lại tại chỗ và khi trở về, ông đi 
lạc đường. Không thể trở về nhà, ông tìm chỗ trú thì tình cờ 
gặp hang động nơi Laksminkarä đang ngủ. Tò mò xem người 
đàn bà điên này đang làm gì, ông nhìn vào trong và thấy cô ở 
đó với quang minh phát xạ từ thân thể, xung quanh các phía 
có vô số thiên nữ cúng đường. Khởi tín tâm, ông ở lại đó cả 
đêm và rồi trở về nhà. Sau đó ông trở lại và đảnh lễ cô. Công 
nương hỏi: “Tại sao người lại đảnh lễ một nữ nhân như tôi?” 
Vua trả lời: “Bởi vì Ngài có chứng đắc và tôi đang cầu pháp, 
Cô nói với ông: “Tất cả chúng sanh đều chịu khổ luân hồi; 
chẳng a1 trong số họ có chân hạnh phúc. Thậm chí các chúng 
sanh thiện thú, chư thiên và nhân loại cũng bị giày vò bởi 
sanh, lão, bệnh, và tử. Ba ác thú chẵng có chỉ ngoài sự đau 
khổ; có vô số đau khổ của sự nóng lạnh, đói khát triền miên, 
và các chúng sanh ăn nuốt lẫn nhau. Do vậy, này quốc 
vương, hãy tầm cầu đại lạc của giải thoát!” 

Cuối cùng, cô nói với ông rằng: “Người chẳng có duyên được 
tôi điều phục. Tuy vậy, một người quét dọn của người đã trở 
thành môn đệ của tôi và chứng đắc thành tựu. Ông ấy sẽ là 
thiện tri thức của người.' Đức vua nói, “Có rất nhiêu người, 
làm sao con có thể nhận ra Ngài ấy?' “Vị á ấy là người bố thí 
thực phẩm cho chúng sanh sau khi hoàn tất công việc quét 
dọn, do vậy hãy tìm vị ấy vào ban đêm", cô nói. 

Nhà vua đi về và tìm người quét đọn như vậy, rồi khi ông 
thấy có người hành động như vị công nương đã tả, ông mời 
vị ây đến vương cung. Ông mời vị ấy ngôi lên bảo tọa, đảnh 
lễ, và cầu pháp. Người quét đọn khai thị cho ông về an lạc 
của thượng sư, và dạy ông sanh khởi thứ đệ và viên mãn thứ 
đệ hành trì Kim Cang Hợi Mẫu (Vajravärähi). 


890 Ở đây có nghĩa là giác ngộ. 
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Đến cuối cùng, người quét dọn và vị công nương thi triển 
thần thông tại xứ Lañkãpurï, và ngay đương thân đi đến cõi 
tịnh độ Ca-tước không hành (Khechara). 

“Lives oƒ the Eighty-ƒour Mahasiddhas', ff.305—11, dịch Anh T.A. 


V.91 Bài ca kinh nghiệm huyền bí của Lama Tsongkhapa 
Sau đây là một chuyện về những kinh nghiệm tâm linh đặc 
biệt trong cuộc đời của Lama Tsongkhapa (1357-1419 - xem 
*VI 5 và V.40), đạo sư sảng lập ra phải ŒGelukpa của Phật 
giáo Tây Tạng, được viết dưới hình thức một kệ tán. Cụ thể, 
nó có một danh sách các vị Phật và Bô-tát — cả lịch sử và 
nguyên mẫu (thân thánh)®'— những vị mà Tsongkhapa được 
nêu là đã từng thấy và gặp riêng. 

Kính lễ Pháp Vương Tông-khách-ba! 

Hỡi đắng Nhật luân Tối thắng vương, với ánh sáng 
trí tuệ trong hư không bao la của trí tuệ, soi rõ vạn 
hữu như như. Hỡi Pháp Chủ Chí tôn, đức Thượng Sư 
Cát Tường, con đê đầu đảnh lễ, bụi đất dưới chân 
Ngài. 

Chư Phật, Bồ-tát khắp mười phương cũng không 
diễn thuyết hết công đức thân, ngữ, ý, của Ngài; xin 
lắng nghe trong chốc lát, tín tâm này của con! 

Con kết ngôn từ thành tràng hoa, tán đương biển 
công đức, trang nghiêm cô minh tuệ, ngọc báu tăng 
tín tâm phước nghiệp. Mong chư trí giả đều hoan hÿ. 
Thiện hành Ngài làm, như mây lớn, liên tục đỗ mưa 
rào, tăng trưởng thiện đức của đệ tử. Vang dội tiếng 
rồng ngâm, tuyên thuyết pháp thậm thâm vi diệu. 
Hỡi Cát tường Thượng sư, Ngài như cơn bão lớn! 
Du-già tự tại, Minh chú chủ, tự tại triệu tam-ma-đỊa, 
trước thuật thiện thuyết, khuyến thực tu: Ngài, Cát 
tường Thượng sư, vua trên đỉnh chúng sanh. 


691 Các vị thần thánh: Vajrapäni, Maitreya, Amitäbha, Tãrã, Usnïsa Vijayã, 
UsnTsa Sitatapatra, Yamantaka, MañJusr/MañJughosa, Kalacakra. 


769 


Đời trước Ngài cúng dường, Tối Thắng Tôn, trước 
tòa Kim cang (Vajräsana),°? chuỗi hạt báu lưu ly, 
trăm lẻ một hạt châu; phát khởi tâm bồ-đề, thành 
duyên vi diệu chứng Chân thật. Hõi Thượng Sư Cát 
Tường, con đảnh lễ chân Ngài. 

Bảy tuôi thân gặp Bí Mật Chủ (Vajrapãni: Kim Cang 
Thủ), Xe Lớn Nhiên Đăng Trí,°°3thường xuyên được 
nhiếp thọ Mật thừa (Kim cang thừa và Kinh thừa 
(Bát-nhã thừa). Hõi Cát Tường Thượng Sư, con đảnh 
lễ chân Ngài. 

Hỡi Chí Tôn" Pháp Chủ, thân gặp Văn-thù Tôn?” 
trong ánh sáng năm màu, xanh như ngọc Đề thanh. 
Hõi Cát Tường Thượng Sư, con đảnh lễ chân Ngài. 
Từ đó, hỡi Pháp Chủ, mỗi khi nguyện liền thấy, Trí 
Tuệ Tạng (Văn-thù) hiện thân, thường nghe pháp 
thậm thâm, Bát-nhã và Mật Tập, °° bát-nhã ba-la- 
mật. Hỡi Cát Tường Thượng Sư, con đảnh lễ chân 
Ngài. 

Hởi đấng Pháp chủ, Khi hành lễ bảy chỉ cúng 
dường,°” ba mươi lăm Phật thường hiện tiền, mỗi 
thân, thủ ấn, và tiêu xí, Hỡi Cát Tường Thượng 
Sư, con đảnh lễ chân Ngài. 


82 Tòa Kim cương ở Bodhgayä, Án-độ, nơi đức Phật đạt được giác ngộ. 
693 DTparhkara Atiéa (xem *VI.5 và *V.10), người tiên phong trước nhất về 
truyền thống kinh Đại Thừa ở Tây Tạng. 

594 Jetsun (rje tsun): Tôn giả, Chí tôn, Thánh chủ; xưng hiệu Tây Tạng chỉ 
cho tu tập. 

695 Mañjughosa: Diệu Âm, một hiện thân của Bồ-tát Văn-thù (Mañjuári), 
Bồ-tát của trí tuệ về tánh không. 

6% Bí mật tập hội thản-đặc-la (Guhyasamäaja Tanira), bản kinh chính của 
bộ phụ tục (phargyud, hệ dương thừa) thuộc Vô thượng du-già mật tục 
(Anuttarayoga tantra). 

897 Sám nguyện từ hành nguyện Phố Hiền rút gọn thành bảy chỉ: lễ bái, 
cúng dường, sám hồi nghiệp chướng, tùy hỷ công đức, thỉnh chuyên pháp 
luân, thỉnh Phật trụ thế, và hồi hướng công đức trước mặt ba mươi lăm vị 
Phật được mô tả trong kinh “Ba tụ pháp" (Tri-skandha-dharma Sira). 

698 mudra, biểu tượng bí mật bằng các tư thế bàn tay. 
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Hộ chú Di-lặc Tôn, ngồi trên tòa diệu nghiêm, tay 
kết ấn chuyển pháp, thọ ký Ngài sẽ thành, như Phật 
đủ mười lực, thành tựu Phật sự nghiệp. Hỡi Cất 
Tường Thượng Sư, con đảnh lễ chân Ngài. 

Pháp Chủ, Tối Thắng Tử, thân thấy, Thiên Nhân Đạo 
Sư Thích-ca Vương,” Dược Sư Như Lai, Vô Lượng 
Quang (Phật A-di-đà), rực rỡ giữa quyến thuộc như 
biển. Hỡi Cát Tường Thượng Sư, con đánh lễ chân 
Ngài. 

Sanh xứ Tất-địa (siddhi, thành tựu) Thánh Độ Mẫu, 
Tôn Thắng Phật Đỉnh (Usnïsa Vijayã) quang minh 
mẫu, Bạch Tán Cái Phật Đỉnh (Usnisa Sitatapatra) 
trừ chướng, cùng chư Phật Mẫu khác, thường hiện 
thân cho thấy. Hỡi Cát Tường Thượng Sư, con đảnh 
lễ chân Ngài. 

Bồ-tát Long Thọ (Nãgãrjuna) và Thánh Thiên 
(Aryadeva), Thánh Phật Hộ (Buddhapälia), Cát 
tường Nguyệt Xứng (Candrakrrti)”°°, và Du-già tự tại 
Long Trí (Nãgabodhn), thường trực hiện thân đến 
nhiếp thọ. Hỡi Cát Tường Thượng Sư, con đảnh lễ 
chân Ngài. 

Thánh Vô Trước (Asalga) Bồ-tát tam địa, đệ nhị 
Biến Tri Thế Thân Tôn (Vasubandhu), Thánh giả hộ 
trì Đại Vực Long (Dignäga: Trằn-na)”'!, thường trực 
hiện thân đến nhiếp thọ. Hỡi Cát Tường Thượng Sư, 
con đảnh lễ chân Ngài. 

Nguyệt Xứng (Dharmakirti) thuyết pháp như trăng 
sáng, cùng với Đức Quang (Gupaprabha), Thích-ca 
Quang (Sãkyaprabha). Tịch Thiên Tịch Thiên 
(SŠãntideva) và Cát tường Vô Úy (Abhaya);792 


699 Phật Šãkyamuni. 

70 Những nhà triết học Ân-độ đầu tiên của phái Trung Quán. 

701 Các vị tiền bối của Duy thức. Vô Trước được nói là đã chứng địa thứ ba 
trong mười địa Bồ-tát. Thế Thân dược tôn xưng là Phật thứ hai. 

702 Các đạo sư Án-độ quan trọng khác đã sáng tác những chú giải về các 
tác phẩm của các triết gia vĩ đại. 
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Đại Thành tựu” Ẩn-độ, Tây Tạng: Nhân-đà-la Bồ- 
đề (Indrabhiti), Cát tường Sa-ha-ra (Saraha), Lu-y- 
ba (Lũyipa), Gan-ta-ba-đà (Ghantapäda), Hắc Hành 
(Krsnacarya), Liên Hoa Giới (Kamalaẵila), thường 
trực hiện thân đến nhiếp thọ. Hỡi Cát Tường Thượng 
Sư, con đảnh lễ chân Ngài. 

Đại Bồ-tát lợi tha tự nhiên, Văn-thù hiển minh thọ ký 
rằng: Y trên truyền thừa giáo pháp này, duyên thành 
quảng đại lợi tự tha. Hỡi Cát Tường Thượng Sư, con 
đảnh lễ chân Ngài. 

Thắng du-già song vận chỉ quán, khi định tăng như 
trăng mới mọc, thấy Thế tôn Bố Úy Kim cang , “rực 
rỡ viên mãn mặt và tay. Hõi Cát Tường Thượng Sư, 
con đảnh lễ chân Ngài. 

Gươm trí của Văn-thù, chạm tim Thượng sư tôn, 
dòng cam lộ vô lậu, tuôn chảy vào tim Ngài, sanh 
khởi câu sanh diệu lạc định. Hõi Cát Tường Thượng 
Sư, con đảnh lễ chân Ngài. 

Văn-thù-truyền yếu nghĩa, Ngài giảng thuật thiện 
xảo, “Sanh Cực lạc nguyện văn”, Vô Năng Thắng Hộ 
chủ, Di-lặc “Chánh nghĩa tán ”Hỡi Cát Tường 
Thượng Sư, con đảnh lễ chân Ngài. 

Ngài an thần khai quang, ảnh tượng thân ngữ ý, Trí 
tôn nhập thệ tôn.”°? Thánh tượng Ngài gia trì, phước 
điền cho chúng sanh. Hỡi Cát Tường Thượng Sư, 
con đảnh lễ chân Ngài. 


793 Những “đại thành tựu giả” của truyền thống mật giáo, một số tích truyện 
của họ xem trong *V.85-89. 

704 bcom ldan rdo rje 'jig byed (Vajrabhairava, đối địch của Yama, thần 
chết), Hán cũng dịch là Đại Ủy Đức Kim cang; hiện thân khác của 
'Yamãntaka, hiện thân phẫn nộ của Văn-thù (Mañjuári) với chín đầu và 
mười bốn đôi bàn tay. 

79 đam tshig pa: tam-muội-da tôn, bản thệ tôn, quán tưởng tôn: hành giả 
mật tông quán tưởng ảnh tượng bổn tôn hiện khởi trong tâm tự tánh bồn 
tôn và sanh tiền bổn tôn. 
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Thánh Long Thọ năm thánh phụ tử, quyết trạch 
nghĩa duyên khởi thậm thâm, trong đó Cát tường 
Phật Hộ Tôn (Buddhapälita), trao Ngài Phạn văn, tỏ 
Thánh ý. Hỡi Cát Tường Thượng Sư, con đảnh lễ 
chân Ngài. 

Khi tư duy yếu nghĩa sáu chi, cứu cánh Cát tường 
Thời luân tục”, Thế Tôn Thời luân thân hiện diện, 
thọ ký: “sẽ đồng Nguyệt Hiền Vương.”7” Hỡi Cát 
Tường Thượng Sư, con đảnh lễ chân Ngài. 

Pháp Chủ! bằng lực tu du-già bất nhị, quán hữu tình 
và khí thế gian, hiện thậm thâm Không huyễn, quang 
minh, khi hiện khởi thiên thân đại lạc”, Ngài đạt 
Kim cang du-già thân. Hõi Cát Tường Thượng Sư, 
con đảnh lễ chân Ngài. 

Từ rốn nội hỏa chiên-đà-li (cazda*®), lên đỉnh đầu 
hòa tan chữ HAM, giáng hạ xuống trung mạch, du hí 
trong câu sanh đại lạc, Ngài đắc kim cang du-già 
tâm. Hỡi Cát Tường Thượng Sư, con đảnh lễ chân 
Ngài... 

Ngự trên tòa trang nghiêm bảo ngọc, nhất thiết trí 
Bu-tôn Rin chen (Buton Rinchen Drub),”'° trao Ngài 
Tập Mật (Guhyasamaja) Căn bản tục, bảo rằng, “Đây 
trao ngươi làm chủ”. Hõi Cát Tường Thượng Sư, con 
đảnh lễ chân Ngài... 

Khi hành pháp tu Thắng Lạc luân (Cakrasarnvara),”1! 
Thánh chúng xuất hiện trong viên đàn (mandala), 


70 KJacakra (Thời Luân) Tantra được phái Gelukpa xem là tantra cuối 
cùng của lớp fantra Vô thượng du-già (Anuttarayoga). 

70 Sucandra, vua vùng đất thần bí của Sambhala, được cho là đã cầu 
Kalacakra Tanfra từ đức Phật. 

798 Chỉ cho bổn tôn Thời Luân (Kãlacakra). 

7% Nhân cách hóa của chuyết hỏa (tumo), tương đương với Kundalimi trong 
tantra Hindu. 

7! Butön Rinchen Drup (Bu ston rin chen grub, 1290-1364), một lạt-ma 
cao trọng của phái Sakyapa, nổi tiếng vì biên tập ấn bản đầu tiên của Đại 
Tạng Phật Giáo Tây Tạng. 

71! “Thắng Lạc Luân” — một tantra tuyệt diệu khác của lớp Anuttarayoga. 
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trong, ngoài ba chỗ các Không hành (Dãkini),”!2 hát 
khúc Kim cang để Ngài vui. Hỡi Cát Tường Thượng 
Sư, con đảnh lễ chân Ngài. 
Khi tu tiêu diệt Ma quân pháp, trực kiến Năng Nhân 
Đại Phục Ma,” ánh sáng vàng ròng triệu mặt trời. 
Hõi Cát Tường Thượng Sư, con đảnh lễ chân Ngài. 
Thân Ngài, thân Phật, cùng ngữ, ý, hòa hợp không 
phân, diệt Ma quân; khi các Hộ Pháp trừ diệt Ma;”14 
Ma quân đại bại kêu khóc vang. Hối Cát Tường 
Thượng Sư, con đảnh lễ chân Ngài... 
Văn-thù cùng với Bí Mật Chủ, thọ ký rõ ràng, Chánh 
Pháp Vương: “Vãng sanh Đâu-suất (Tusita) lễ Di-lặc 
(Maitreya), Tối Thắng Tử hiệu Cát Tường Tạng 
(MañJusrigarbha). Hỡi Cát Tường Thượng Sư, con 
đảnh lễ chân Ngài... 

Prayer oƒ the Secret Liƒe oƒ Tsongkhapa, dịch Anh T.A. 


712 Các cakra ở đầu, cổ họng và tim (9). 
”13 Phật Sãkya-Muni. Ộ 
71 Biêu tượng cho những phiên não khác nhau. 
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http:/www.fodian.net/world/0279.html 


Bodhicaryävafara (Engaging ¡in the Conduct for Awakening): 
Sanskrit source: P.L. Vaidya (ed.), The Mithila Institute 
Of Post-Graduate Studies and Research in Sanskrit 
Learning, Darbhanga, 1960. Xuất bản trên Digital 
Sanskrit Buddhist Canon: 
http://www.dsbcproject.org/node/6804 (accessed 
11.06.14). Dịch Anh D.S.. Bản dịch đầy đủ từ Sanskrit: 
Kate Crosby and Andrew Skilton, Šãnfideva: The 
Bodhicaryävafara (Oxford Dniversity Press, 1996). 
Một số người xem bản dịch tao nhã nhất, từ tiếng Tây 
Tạng, là Padmakara Translation Committee, The Way 
Oƒ the Bodhisattva (revised edition, Shambhala, 2006). 
Một bản dịch khác từ Sanskrit và TIbetan, là Vesna A. 
'Wallace and B. Allan Wallace, A Guide tothe 
Bodhisattva way oƒ Liƒe (Bodhicaryavatara) by 
Šãmtideva (Snow Lion, 1997). 

Bodhisattva-bhữmi (Stages of the Bodhisattva): 
Bodhisattvabhimi 1-10, Silapaalam, edited by 
Nalinaksha Dutt, K.P. Jayaswal Research Institute, 
Patna, 1966. Xem trên Digital Sanskrit Buddhist Canon 
website, ở http://www.dsbcproject.org/node/6721- Dịch 
Anh D.S. Dịch phẩm về giới trong Asanga”s Chapter 
on Ethics with Commentary by Tsong-kha-pa, dịch Anh 
M.Tatz, (Ewin Mellen, 1986). 

Bodhisattva-pifaka (Collected Teachings on the Bodhisattva): 
Taishõố vol.11, text 310. Dịch Anh T.T.S. and D.S. Eull 
dịch Anh by Fredrik Liland, Jens Braarvig and David 
'Welsh published by the 84000 Project 
(2014/forthcoming) http://read.84000.co 
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“Brahmä°s Net Sữ”#a°/Fan wang jing # ÂÄ. #Š : Taishõ vol.24, 
text 1484. Dịch Anh T.T.S. & D.S.. Full dịch Anh and 
edited Minh Thanh and P.D. Leigh as Moral Code oƒ 
the Bodhisattvas: Brahma-Net Sutra, for Sutra 
Translation Committee of the United States and Canada 
Dharma Master Lok To, Director 2611 Davidson Ave. 
Bronx, NY: 
http://www.sinc.sunysb.edu/Clubs/buddhism/bns/bnsfra 
me.htm 


“Buddha Pronounces the ,5/rø of Neither Increase Nor 
Decrease°/Fo shui bu zeng bu ian jing fib 4*†li JFìjÑ4Š, Taishõ 
vol.l6, text 668, dịch Anh D.S. Full dịch Anh Rulu mm his 
Teachings oƑthe Buddha (Bloomington, INÑ: Author House, 
2012, pp.97—102), and posted as s#/ra 14 at: 
http://www.sutrasmantras.info 


“Confessional Sœmadhi oŸ the Lofus Sữtra /Fa-hua San-mei 
Chan-yi, of Zhiyi: Taishõ vol.46, text 954. Dịch Anh 
T.T.S. & D.S.. Full dịch Anh Peter Johnson, 2001:_ 
http:/www.tientai.netli/hksmsg/HKSMSG.htm 

Gandavyuha Sura (Flower-array Sw#ra): Sanskrit source: P.L. 
Vaidya (ed.), The Mithila Institute of Post-Graduate 
Studies and Research in Sanskrit Learning, Darbhanga, 
1960. Xuất bản trên Digital Sanskrit Buddhist Canon: 
http:/www.dsbcproject.org/node/8244 
(accessed1 1.06.14). Dịch Anh D.S.. Bản Hán: 7 J* ffÿ 
#E jấi #Ê. Taishõ vol.9, text278, dịch bởi D.T. Suzuki, 
Essays in ZenBuddhism, Third Series, 2" edn. (orig. 
London, Luzac and Co., 1934), London, Rider, pp.120— 
1,125, 131, 132. Bản dịch đầy đủ: T. Cleary, Entry into 
the Realm oƒ Reality: The Gandavyuha, the Final Book 
oƒthe Avatamsaka Su#ra (Boston: Shambhala, 1989). 

Hrdaya PraJjñaparamita Sura (Su#ra on the Heart of the 
Perfection of Wisdom): Sanskrit source: Jayarava (ed.) 
A New Sanskrit Heart Sutra 
http://jayarava.blogøspot.no/2013/09/a-newsanskrit- 
heart-sutra.html (Accessed I1.06.14). Dịch Anh D.S.. 
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Also dịch Anh and explained by E.Conze, in Buddhist 
Wisdom Books: The Diamond Sutra and the Heart 
Suftra, London, George Allenand Unwin, 1958 (repr. as 
Buddhist Wisdom, New York: Vintage, 2001). 

Inscription on the Mind of Faith /{Š + #5 Xin Xin Ming of 
Jianzhi Sengcan: 7z¡sh2 source. Trans D.S. Bản dịch 
đầy đủ: Chung Tai Translation Committee (2008), 
Trust in Mind: 
http://ctzen.org/sunnyvale/zhTW/images/pdf/2013sutra/ 
trust%20in%20mind%20v1.7.10%2020130105.pdf 

Kgitigarbha Bodhisatva Pirva-pranidhäna Sñtra:HU#Ä55 Bề 2F 
RHÁ# Taishõ vol.13, text 412. Dịch Anh D.S.. Bản dịch 
đầy đủ: Buddhist Text Translation Society, Sutra oƒ the 
Past Vows oƒ Earth Store Bodhisattva (copyright1982 
reprinted 2003). 

Lanhãvafara Suữra (Sutra on the Descent into Lañkãa/Ceylon): 
Sanskrit source: Saddharmalankavatarasuram P.L. 
Vaidya (ed.), The Mithila Institute of Post-Graduate 
Studies and Research in Sanskrit Learning, Darbhanga, 
1963. Xuất bản trên Digital SanskritBuddhist Canon: 
http://www.dsbcproject.org/node/6471 (accessed 
11.06.14). Dịch Anh D.S.. Bản dịch đầy đủ của D.T. 
Suzuki từ Sanskrit, The Lankavatara Sutra (Routledge 
and Kegan Paul, 1932; also found at: 
http://lirs.ru/do/lanka_eng/lanka-nondiacritical.htm ). 
Bản dịch đầy đủ của Red Pine, từ tiếng Hán, The 
Lankavatara Sutra: Translation and Commentary 
(Berkeley, Ca.: Counterpoint,2012). 

Mahä-parinirvana Sữra (Sñtra on the Great Final Ñirvana): 
WH44#4Ê. 7aishõ vol. 12, text 374. Dịch Anh T.T.S. & 
D.S. Bản dịch đầy đủ của Kosho Yamamoto là The 
Mahayana Mahaparinirvana Sutra (1973), từ bản Hán 
của Dharmakshema. Chỉnh sửa, hiệu đính và bản quyền 
bởi Dr Tony Page, 2007: http://www.nirvanasutra.net/ 
convenient/Mahaparinirvana_ Sutra_Yamamoto_Page_2 
007.pdf 
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Mahayana-sutralamkara (Ornament of Mahayana Siras): 
Sanskrit source: S. Bagchi (ed.) CentralInstitute of 
Higher Tibetan Studies, Sarnath, 2000. Xuất bản trên 
Digital Sanskrit Buddhist Canon: 
http://www.dsbcproject.org/node/6803 (accessed 
11.06.14). Dịch Anh D.S.. Bản dịch đầy đủ: The 
Universal Vehicle Discourse Literature, của 
Maitreyanatha/Aryäsanga, cùng với Chú Giải (Bhãsya) 
của Vasubandhu, từ Sanskrit, Tây Tạng, và Hán, bởi L. 
Jamspal, R. Clark, J. Wilson, L. Zwilling, M. Sweet, R. 
Thurman. Treasury of the Buddhist Sciences Series, 
Editor-in-Chief: Robert A.E. Thurman. Copyright © 
2004 American Institute of Buddhist Studies: 
http://www.scribd.com/doc/ 
39884356/Mahayanasutralamkara-WithBhasya- 
Thurman-2004 

Mila-madhyamaka-karika (Fundamental Treatise on the Middle 
Way) by Nãgãrjuna: SanskritSource: David J. 
Kalupahana, MulamadhyamakaRarika of Nagãnjuna, 
Motilal Banarsidass Delhi,I999. Dịch Anh D.S. Bản 
dịch đầy đủ từ Sanskrit bởi Mark Siderits và Shoryu 
Katsura, Vagarjuna sMiddle Way: the Mila- 
madhyamaka-kãrikäã (Wisdom, 2013); Bản dịch đầy đủ 
từ Tây Tạng bởi J.L. Garfield, The Fundamental 
Wisdom oƒthe Middle Way: Nagãrjuna s 
Milamadhyamakakarika (Oxford Ủniversity Press, 
1995). 

Pañcavinsati-sahasrika Prajñãparamita Sutra (Perfection of 
Wisdom Sũtra in Twenty-five Thousand Verses): 
nguồn Sanskrit: Nalinaksha Dutt (ed.), 
Pañcavinsatisahasrikä Prajñaparamiia, Luzac & Co., 
London, 1934. pp.89-90 and 263-64, Dịch Anh D.S.. 

Platform Sũta oƒ the Sixth Patriarch /7X3R XHZ?X Äï4 
Liuzi-tan jing: Taishố vol.48, text 2008. Dịch Anh 
T.T.S. & D.S.. Full dịch Anh John R. MecRae, Platform 
Suftra 0ƒ the Sixth Patriarch BDK English Tripitaka 
Series (Berkeley: Numata Center for Buddhist 
Translation and Research, 2000): 


786 


http:/www.bdkamerica.org/digital/dBET_T2008_Platf 
ormSutra_2000.pdf 

Pratyutpanna Buddha Sammukhavasth1a Samddhi Su„ra (Sutra 
of the Meditative Concentration of the Presence of All 
Buddhas): Chinese version: ƒÿftÈXJ† —=HR#Š 7aishõ 
vol. 13, text 417. Dịch Anh D.S.. Bản dịch đầy đủ của 
Rulutrong Thinking oƒ Amiiabha Buddha Bloomington, 
IN: Author House, 2012, pp.137—52), và được đăng tại 
gữfra 22 ở: http:/www.sutrasmantras.info Bản Tây 
Tạng: Tibetan Text of the Pratyutpanna-Buddha- 
Sartmukhavasthita-Samadhi-Sura, ed. P. Harrison 
(Tokyo, International Institute for Buddhist Studies, 
1978). Bản dịch đầy đủ: P. Harrison, 7e Samadhi oƒ 
Direct Encounter with the Buddhas oƒ the Present 
(Tokyo, International Institute for Buddhist Studies, 
1990). 

Ratnagotravibhago mahãyãnoffaratantra-sastram (Analysis of 
the Jewel Lineage: A Treatise on the Ultimate 
Mahäyäna Teaching), Srisatguru Publications, Delhi, 
1991. Published on the Digital Sanskrit Buddhist 
Canon: http://www.dsbcproject.org/node/6659 
(accessed 11.06.14). Dịch Anh D.S.. Bản dịch đầy đủ từ 
Tây Tạng: J. Takasaki, A Study oƒthe 
Ratnagotravibhäga (Uttarafanrra) (Rome: Tstituto 
Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, 1966). 
Rosemary Fuchs, Buddha Nature: The Mahayana 
Uttaratantra Shastra with Commentary (Snow Lion, 
2000), là bản dịch của một chú giải Tây Tạng về văn 
bản này bởi Đại sư Jamgön Kongtrủl. 

Saddharma-pundarika Siữtra (White Lotus of the Sublime 
Dharma %2): Sanskrit source: P.L. Vaidya(ed.), The 
Mithila Institute of Post-Graduate Studies and Research 
in Sanskrit Learning, Darbhanga, 1960. Published on 
the Digital Sanskrit Buddhist Canon: 
http:/www.dsbcproject.org/node/8240 (accessed 
11.06.14). Dịch Anh D.S.. Bản Hán: 7ø¡shõ vol.9, text 
262, bản dịch đầy đủ: Tsugunari Kubo and Akrra 
Yuyama, The Lofus Sura, BDK English Tripitaka 
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Series (Berkeley: Numata Center for Buddhist 
Translation and Research,2007): 
http:/www.bdkamerica.org/digital/dBET T0262_ Lotus 
Sutra_2007.pdf 

Šãlistamba Sitra (Rice Seedling Sữa): nguồn Sanskrit: P.L. 
Vaidya (ed.), The Mithila Institute of Post-Graduate 
Studies and Research in Sanskrit Learning, Darbhanga, 
1961. Published on the Digital Sanskrit Buddhist 
Canon: http://www.dsbcproject.org/node/6341 
(accessed1 1.06.14). Dịch Anh D.S.. Eull dịch Anh in N. 
Ross Reat, 7he Šãlistamba Siữtra: Tibetan Original, 
Sanskrit Reconstruction, English Translation (Delhi: 
Motilal Banarsidass, 1993). 

Sarmdhi-nirmocana Sũtra: fÈš?@#Š  Taishõ vol.16, text 676. 
Dịch Anh T.T.S. & D.S.. Bản dịch đầy đủ: John P. 
Keenan, Scripture on the Explication oƒ the Underlying 
Meaning, BDK English Tripitaka Serles (Berkeley: 
Numata Center for Buddhist Translation and Research, 
2000): http://bibleoteca.narod.ru/Samdhinirmocana- 
sutra.pdf 

Šatapañcasatka-stotra (A Hundred and Fifty Verses) of 
Mãtrceta: Sanskrit source: Göttingen RegIsterof 
Electronic Texts in Indian Languages (GRETIL) 
http://gretil.sub.unigoettingen.de/#MatPra (Accessed 
11.06.14). Dịch Anh D.S.. Bản dịch đầy đủ bởi Ven. S. 
Dhammika là Matrceta's Hymn to the Buddha © 1995— 
2013, 
http:/www.accesstoinsight.org/lib/authors/dhammika/ 
wheel360.html 

Šiksã-samuccaya (A Compendium on Training): nguồn 
Sanskrit: P.L. Vaidya (ed.), The Mithila Institute of 
Post-Graduate Studies and Research in Sanskrit 
Leaming, Darbhanga, 1960. Published on the Digital 
Sanskrit dịch Anh from Sanskrit by Cecil Bendall and 
W.H.D. Rouse as Š?ksã Samuccaya: A Compendium oŸ 
Buddhist Doctrine, Compiled by Šãmtideva, chiefly ffom 
Earlier Mahayana Sñras (13 edn., London: Murray, 
1922, 2"dedn., Delhi: Motilal Banarsidass, 1971): 
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https:/4a600202.us.archive.org/19/items/sikshasamucca 
yaa032067mbp/sikshasamuccayaa032067mbp.pdf 

Srimalädev-sinhanada Sữa: ]Ã6l'ƒ(—-3&2® 2717 là 
Taishõố vol.12, text 353. Dịch Anh T.T.S. & D.S.. Full 
dịch Anh Diana Y. Paul, The Sưữa oƒ Queen Šrimälã of 
the Lions' Roar ìn The Sutras oƒ Queen Srimalä oƒ the 
Lions` Roar & The Vimalakri Sura, BDK English 
Tripitaka Series (Berkeley: Numata Center for Buddhist 
Translation and Research, 2004): 
http:/www.bdkamerica.org/digital/dBET 
Srimala_Vimalakrrti 2004.pdf Full dịch Anh from 
Sanskrit, Tibetan and Chinese, A. & H. Wayman, The 
Lion s Roar oƒ Queen Srmälãä (New York and London: 
Columbia Ủniversity Press, 1974; reprinted. Delhi, 
Motilal Banarsidass, 1990). 

Sukhavafivyiha Sutras (Larger and Smaller): Sukhãvafvyuhah 
(Samksiptamatrka; Mahãyãna-sutrasangrahah, ed. 
P.L. Vaidya (Darbhanga: The Mithila Institute of Post- 
Graduate Studies and Research in Sanskrit Learming, 
1961). Dịch Anh D.S.. Accessed on the Digttal Sanskrit 
Buddhist Canon website: 
http:/www.dsbcproject.org/sukhavatrivynihah- 
samksIptamãtrkã/ 
sukhavafvyihah-samksiptamatkaä Chinese version: 
Taishõ vol. 12, texts 360 and 366. Bản dịch đầy đủ: 
Hisao Inagakl, cộng tác với Harold Stewart, Larger 
Sữtra onAmiiayus and Smaller Siutra on Amitãyus, trong 
The Three Pure Land Sutras, revised second edition, 
BDK English Tripltaka Series (Berkeley: Numata 
Center for Buddhist Translation and Research, 2003): 
http:/www.bdkamerica.org/digital/dBET_ ThreePureLa 
ndSutras_2003.pdf 

Sutra on the Eight ReflecHons oƒ Great Men! Foshuibadarenjiao 
jing: flbãJ\ NẴH/Œ. Taishõ vol.17, text 779. Dịch 
Anh T.T.S. & D.S.. Bản dịch khác của Thích Nhất 
Hạnh từ Hán sang Việt, rỒi sang Anh bởi Diem Thanh 
Truong và Carole Melkonian (Buddha Dharma 
Education Association, 1987): 
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http:/www.buddhanet.nepdf_file/ 
beingssutra.pdf 

Sữtra oƒ Foriy-two Sections /J-†—*3#f##ˆ Sishierzhang jing: 
Taishõ vol.17, text 784. Dịch Anh by D.S.. Bản dịch 
đầy đủ của Heng-ching Shih, trongApocryphal 
Scriptures, BDK English Tripitaka Series, (Berkeley: 
Numata Center for Buddhist Translation and Research, 
2005), pp.27-44: 
http:/www.bdkamerica.org/digita/dBET_ ApocryphalS 
criptures_2005.pdf 

Sutra on the lmportance oƒ Caring ƒor One s Father and 
Mother/f) ñ S R} IR ft ẤÊ. Fumuenzhong jing: Taishõ 
vol. 85, text 2887. Dịch Anh D.S.. Full dịch Anh Keiyo 
Arai, in Apocryphal Scriptures, BDK English Tripitaka 
Series (Berkeley: Numata Center for Buddhist 
Translaion and Research, 2005), pp.117-26: 
http:/www.bdkamerica.org/digital/dBET_ ApocryphalS 
criptures_2005.pdf 

Tathãgatfa-garbha Sufra (S0tra on the Womb/Embryo of the 
Tathagata): X J##fIIZKjÄ#f. 7a¡ishõ vol.16, text 666. 
Dịch Anh D.S. Bản dịch đầy đủ từ Hán William H. 
Grosnick, “7e Tathägata-garbha Sitra, in Buddhism 
in Practice (ed. Donald S. Lopez, Princeton Ủniversity 
Press, 1995), pp.92—106: 
http://huntingtonarchive.osu.edu/ 
resources/downloads/sutras/02Prajnaparamita/Tathagat 
agarbha.doc.pdf Bản dịch đầy đủ từ bản Tây Tạng của 
M.Zimmermann, trong A Buddha Within: The 
Tathãgatagarbha Sitra — The Earliest Exposition oƒ the 
Buddha-Nature in India (Tokyo: The International 
Research Institute for advanced Philology, Soka 
University). 

The Great Calm and Insight/ESi IEfll.Ầ` Mo-ho Zhi-Guan of 
Zhiyi: 74ishõ source. Dịch Anh D.S. Bản dịch đầy đủ 
của Peter Johnson (2001), 


http:/www.tientai.netlit/mksk/MKSKintro.htm -ch.6: 
The Twenty-FivePreliminary Ways and Means ƒor 
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Observation oƒ the Mind 
http:/www.tientai.netpractice/25ways.htm 


Tranquillity and Insight Meditation in the Huayan?s Five 


Teachings/ *Ê lấy †¡ #\ IEÊ,. Huayan wu jiao zhỉ by 
Dushun, 7ø¡shõð vol. 45 text 1867. Dịch Anh T.T.S. & 
D.S.. Bản dịch đầy đủ của Thomas Cleary trong Entry 
into the Inconceivable: An Introduction to Hua-yen 
Buddhism, (Honolulu: Dniversity of Hawaii 
Press,1983), pp.43-68. 


Treatise on the Awakening oƒ Faith in the Mahãyãna!X3šÄtd{Š 


ẫfũ ]Dasheng qixinlun: Taishõ vol.32 text 1667. Dịch 
Anh T.T.S. & D.S. Bản dịch đầy đủ: Yoshito S. Hakeda, 
The Awakening oƒ Faith (New York: Columbia 
University Press, 1967). Hạ tải tại: 
http://www.buddhistische-gesellschaft- 
berlin.de/downloads 

/theawakeningoffaith.pdf 


Treatise on the Golden Lion/ Jinshizizhang of Fazang: Taishõ 


vol. 45, text 1880, dịch Anh D.S. Full dịch Anh 
Bhikshu Heng Shou, pp.214-220 in the Appendix to: 
The Great Means Expansive Flower Adornment Sutra, 
Prologue: First Door, by Tang Dynasty National 
Master Ch?ing Liang. 


Commentary by Tripitaka Master Hsuan Hua. Dịch Anh 


Buddhist Text Translaion Society (SinoAmerican 
Buddhist Association, Dharma Realm Buddhist 
University, International Institute for the Translation of 
Buddhist Texts, 1981). 


Ugra-pariprccha: š?XÄÄ@filfllÙllK#ff Taishõ vol.11, text 


310. Dịch Anh T.T.S. & D.S. Bản dịch đầy đủ chủ yếu 
từ Tây Tạng của Jan Nattier, A Few Good Men: The 
Bodhisatva Path according to The Inquiry o† Ủgra 
(Ugrapariprccha) (Honolulu, Dniversity of Hawaii 
Press, 2003). 


Ullambana Sura (Sufra on those Hanging Down (in Hell or as 


Ghosts)): f0 dị Bối ZÙ#Ê 7øishõ vol.16, text 685. Dịch 
Anh T.T.S. & D.S. Full dịch Anh ShõJun Bandõ, in 
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Apocryphal Scriptures, BDK English Tripitaka Serles 
(Berkeley: Numata Center for Buddhist Translation and 
Research, 2005), pp.17-26: 
http:/www.bdkamerica.org/digital/ 
dBET_ ApocryphalScriptures_2005.pdf 

Upasaka-sla Sutra (Sữtra on Fthical Discipline for 
Laypersons): {ŠšZšJÑƒậế. 74¡/shõ vol.24, text 1488. 
Dịch Anh T.T.S. & D.S. Bản dịch đầy đủ bởi BhiksunT 
SHIH Heng-ching, 7e Sufra on Upaäsaka Precepfs, 
BDK English Tripitaka Series (Berkeley: Numata 
Center for Buddhist Translation and Research, 1994). 
Xem thêm bản dịch của Rulu, Sa oƒthe Upasaka 
Precepts: http:/www. 
sufrasmantras.info/sutra33a.html a/racchedika 
Prajñãparamita Sira (Diamond-cutter Perfection of 
Wisdom ra): nguồn Sanskrit: P.L. Vaidya (ed.), 
Mahayana-sttra-samerahah (Part 1), The Mithila 
Institute of Post-Graduate Studies and Research in 
Sanskrit Learning, Darbhanga, 1960. Published on the 
Digital Sanskrit Buddhist Canon: 
http://www.dsbcproject.org/node/6348 (accessed 
11.06.14). Dịch Anh D.S. Bản dịch đầy đủ của E. 
Conze, trong Buddhist Wisdom Books: The Diamond 
Sutra and the Heart Sutra (London: George Allen and 
Unwin, 1958; repr. as Buddhist Wisdom, New York: 
Vintage, 2001). Bản Hán: 72z¡s2 vol.8, text 235, dịch 
Anh Charles Muller as The Diamond Sa: 
http://www.acmuller.net/bud- 
canon/diamond_ sutra.html 

Vimalakirti-nirdesa Sura (Explanation of VimalakTrti Sufra): 
Vimalakrtinirdesa: Transliterated SanskritText 
Collated with Tibetan and Chinese Translations. Study 
Group on Buddhist Sanskrit Literature, the Institute for 
Comprehensive Studies of Buddhism (Tokyo: Taisho 
University, 2004). Dịch Anh D.S. Accessed on the 
Bibliotheca Polyglotta website: 
http://www2.hf.uio.no/polyglotta/index.php?page=volu 
me&vid=37 Trang web này cũng bao gồm bản dịch của 
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văn bản từ tiếng Tây Tạng bởi Robert A.F. Thurman là 
The Holy Teachingoƒ Vimalakirfi (Pennsylvania State 
University Press, 1976). Bản Hán là 7aishõ fext 475, 
vol.14, dịch Anh John R. McRae as 7Ðe Vimalakirti 
Sutra in The Sutras oƒ Queen Srimalä oƒ the Lions` 
Roar & The VimalaRirti Sura, BDK English Tripitaka 
Series (Berkeley: Numata Center for Buddhist 
Translation and Research, 2004): 


http:/www.bdkamerica.org/digital/dBET 
Srimala_ Vimalakirti_2004.pdf 


Kửm cang thừa 

Một số dịch phẩm đáng chú ý: 

Padmakara Translation Group, The Words oƒ My Perfect 
Teacher by Patrul Rinpoche, Harper Collins, 1994, 459 
pAges. 

Khenpo Konchog Gyaltsen Rinpoche, The Jewel Ornament oƒ 
Liberation: The Wish-ƒulfilling Gem oƒthe Noble 
Teachings, by Gampopa, Snow Lion, 1998, 480 pages. 

Stephen Batchelor, ed., The Jewel in the Lotus: A Guide to the 
Buddhist Traditions oƒ Tibet, Wisdom, 1987, 277 pages. 

Jamgon Kongtrul, Creation and Completion: Essential Points 
Tantric Meditation, Wisdom, 2002, 208 pages. 

Các kinh điển dẫn trong các đoạn Kim cang thừa và các bản 

dịch có săn khác: 

“The Abbreviated Points of the Graded Path”: byang chub lam 
gyi rim pa'i nyams len gyi rnam gzhagmdor bsdus te 
brjed byang du bya ba, trong tuyên tập Tsong-kha-pa 
(Toh. 5275 #59). Đây là một ví dụ cho văn học “Đạo 
Thứ Đệ” (“Graded Stages of the Path”, lamrim). Tác giả 
là Tsongkhapa (1357-1419), người khai tô của phái 
Gelukpa. Đây là một trong những trình tự ngắn gọn 
nhất về đạo lộ giác ngộ. 

“Biography of Milarepa, Great Lord of Yogis°: rNal “byor gyi 
đbyang phyug chen po mỉ la ras pa”i rnamthar, Rus 
pa”i røyan can gyis brtsams pa, mThso sngon mi rigs 
dpe skrun khang, p.777. Đây là tiêu sử của Milarepa, 
đại sư của phái Kagyu, cũng có một số bài ca của Ngài, 
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trùng một phần với “One Hundred Thousand Songs of 
Milarepa'. 

“Engaging in the Conduct for Awakening': Byang chub sems 
dpai spyod pa la ?jug pa. Derge TengyurNr. 3871, dbu 
ma, vol. la, 1a-40a, Ed. in Thesaurus Literaturae 
Buddhicae, University of Oslo, 
http:/www2.hf.uio.no/polyglotta/index.php?page=fullt 
ext&view=fulltext&vid=24&cid=45776&mid=&level= 
1 Đây là bản dịch Tây Tạng của Bodhisattva-caryä- 
ayafãra, “Engaging in the Conduct of Bodhisattvas' 
(hay Bodhi-carya-avafara, “Engaging in the Conduct 
for Awakening°: BCA), của đại luận sư người Ấn 
Šãntideva (c.650— 750), là một trong những tác phẩm 
văn học kinh điển nỗi tiếng nhất của Phật giáo Đại thừa. 
Bản dịch tiếng Tây Tạng đã được dịch sang tiếng Anh 
nhiều lần, bao gồm: Stephen Batchelor, A Guide to the 
Bodhisattva”s Way oƒ Liƒe (Library of Tibetan Works 
and Archives, Dharamsala, 1979), và Vesna Wallace 
and B. Allan Wallace, A Guide to the Bodhisattva Way 
oƒ Liƒe (Tthaca, NY: Snow Lion Publications, 1997). 
Với bản dịch từ nguyên tác Sanskrit, xem Kate Crosby 
and Andrew Skilton, 7e Bodhicaryävatara — A Guide 
to the Buddhist Path to Awakening (Windhorse 
Publications, Birmingham, 2002). 

“The Flight of the Garuda': Flight oƒthe Garuda, A Complete 
Explanation oƒ Thorough Cut by Zhabkar, by Tony 
Duff, Padma Karpo Translation Committee 
(Kathmandu, Nepal 2011). Tên đầy đủ là “Song of the 
View of the Thorough Cut of Luminosity Great 
Completion Called “Flight of the Garuda Capable of 
Quickly Traversing All the Levels and Paths””. Tác giả 
TshogdrugRangdrol (1781—1850), đại du-già hành giả 
Tây Tạng phái Nyingma, cũng được gọi là Zhabkar 
(hayShapkar; White FooÙ. An phẩm trên bao gồm một 
bản dịch đầy đủ và giải thích đầy đủ, cũng như bản dịch 
của Tây Tạng. Xem thêm, Dowman, Keith (compiled 
andedited): The Flight oƒthe Garuda (Wisdom 
Publications, Boston, 1994: FG), pp.65—135, and Erik 
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Pema Kunsang (translated): The Flight oƒthe Garuda 
(Rangjung Yeshe Publications, Kathmandu, 1993) 

“The Jewel Ornament of Liberation: Dam chos yid bzhin nor bu 
thar pa rin po che?i rgyan (Lha rje bSodrnams rin chen 
øyis brtsams, Sỉ khron mi rigs dpe skrun khang, 1989). 
'Jewel Ornament of Liberation" là tên viết tắt phô biến 
của văn bản Tây Tạng nổi tiếng viết bởi một đại sư Tây 
Tạng Gampopa (sGam po pa bsod nams rin chen, 
1079—1153) của phái Kagyupa. Tên đầy đủ nghĩa là 
“An Explanation of the Stages of the Path of the Great 
Vehicle, the TwoStreams of Kadampa and Mahãmudra, 
called “A Wish-fulfiling Gem of the Holy Dharma, a 
Jewel Ornament of Liberation””. Dịch Anh nhiều, gần 
đây nhất bởi Khenpo Konchog Gyaltsen Rinpoche: The 
Jewel Ornament oƒ Liberation, The Wishfulfilling Gem 
Oƒ the Noble Teachings (Snow Lion Publications, 1998: 
JOL). 

“The Lamp for the Path to Awakening': Byang chub lam gyi 
sgron ma, Derge Tengyur Nr. 3947, dbuma, vol. khi, 
238a—241a, bản dịch Tây Tạng của Bodhi-patha- 
pradina, tác phẩm Sanskrit rất quan trọng trong lịch sử 
Phật giáo Tây Tạng, được cho là của đại sư học giả Ẩn- 
độ Atisa (982—1054), người dẫn đầu phục hưng Phật 
giáo Tây Tạng. Các hoạt động hoằng pháp của ông dẫn 
đến hình thành giáo phái Kadmapa. Xem bản dịch đầy 
đủ: 4 Lamp ƒor the Path and Commentary by 1tisa` 
dịch Anh & annotated by S.J. Richard Sherbourne 
(George Allen & Unwin Ltd. London, 1983: LP). 

“Lives of the Eighty-four Mahasiddhas”: Grub thob brgyad bcu 
tsq bzhï' lo rgyus, Skt. Caturasisiddha-pravrtfi (Grub 
thob brgydd bcu rtsa bzhï"i chos skor by Mondup 
Sherab, orally dictated by Abhayadatta Sri (Chopel 
Legdan, New Delhi, 1973), folio number 1—318. Bộ sưu 
tập các tiêu sử của các đạo sư Kim cang thừa sơ kỳ. 
Dịch bởi Keith Dowman với Bhaga Tulku Pema Tenzin 
trong Ä⁄4asters oƒ Mahamudra (Albany, NY: State 
University of New York Press, 1985) và bởi James B. 
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Robinson in Buddha”s Lions — The Lives oƒthe Eighty- 
Four Siddhas (Berkeley: Dharma Publishing, 1979). 

“Mind Training: An Experiential Song of Parting from the Four 
Attachments°: Blo sbyong zhen pa bzhibral gyi nyams 
đdbyangs snying gỉ bdud risi, In: Lotsawa House, 
http://www.lotsawahouse.org/bo/tibetan- 
masters/jamyang-khyentse-wangøpo/partingfour- 
attachments-nectar-heart Đây là của Jamyang Khyentse 
'Wangpo (Jam dbyangs mkhyenbrtse°i dbang po, 1829— 
1870), đại diện nôi bật của phái Sakyapa thế kỷ 19, và 
là người sáng lập phong trào Ri-may (ris med) phi tông 
phái. 

“Miscellaneous Oral Precepts”: bKa” gdams thor bu (unknown 
edition, reproduced in Alaka Chattopadhyaya in Atisha 
and Tibet (Delhi: Motilal Banarsidas, 1981), pp.550— 
55.), tập hợp các giáo huấn khẩu truyền bởi các đại sư 
phải Kadampa, trước đây được dịch bởi Geshe 
'Wangyal in The Door oƒ Liberation (New York: 
Lotsawa, 1978) pp.129—133, and Chattopadhyaya”s 
Atisha and Tibet, pp.540—544. 

“One Hundred Thousand Songs of Milarepa': rJe btsun mỉ las 
ras pa”i rnam thar rgyas par phye ba mgur “bum 
(Padma Karpo Translation Committee edition). 
Milarepa (c. 1052~c.I135), một trong những thi nhân 
và du-già sĩ nổi tiếng nhất Tây Tạng. Đệ tử của đại dịch 
sư Marpa (1012—1097), và là một nhân vật chính trong 
lịch sử phái Kagyupa của Phật giáo Tây Tạng. Ngài 
được biết đến nhiều nhất bởi văn bản này, trong những 
bài thơ được sáng tác một cách tự nhiên của mình, được 
thu thập nhiều thế kỷ sau khi Ngài qua đời. Xem bản 
dịch tiếng Anh: The Hundred Thousand Songs oƒ 
Milarepa, (HSM) dịch Anh Garma C.C. Chang 
(Shambhala, 1977). 

Praãtiimoksa Sifra of the Mũlasarvästivadins, section 2, Prat KJ 
ca 3a7-4a1, Biblioteca Polyglotta, 
http://www2.hf.uio.no/polyglottaindex.php?page=fullt 
ext&vid=236&view=fulltext&level=2&cid=327599, 
dịch Anh D.S. 
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“Prayer of the Secret Life of Tsongkhapa”: Tsong kha pai gsang 
bai rnam thar gsol 'debs, by Jamyang ChojeTashi 
Palden (°Jam dbyangs chos rje bkra shis dpal ldan, 
1379-1449), preserved in the Collected Works of 
Tsongkhapa, Toh: 5262, Vol.1. pp. 207-214. (ff.201-8). 
Previously translatedby Robert Thurman, in: Liƒe and 
Teachings oƒ Tsong Khapa (Dharamsala: Library of 
Tibetan Works and Archives, 2006). 

Tatftvasangraha (Compendium on Ultimate Realities) of the 
great Indian master Šãntaraksita, Sanskrit text edited by 
Embar Krsnamacarya, 7he Tafuasangraha oƒ` 
Šãntaraksita with the Commentarty of Kamalastla 
(Gaekwad”s Oriental Series, voles. 30 and 31, Baroda: 
OrientalInstitute, 1926). Eor a full English translation, 
see The Tatyasangraha oƒ Sãmtaraksita with the 
Commenfarty oƒ Kamalasrla, dịch Anh Ganganatha Jha 
in 2 vols., Gaekwad”s Oriental Series, vols. 80and 83, 
Baroda: Oriental Institute, 1937 and 1939. 

“The Precious Garland': rGyal po la gtam bya ba rin po che i 
phreng ba, Derge Tengyur Ñr. 4158, springyig, vol.ge 
107a-126a, Ed. in Thesaurus Literaturae Buddhicae, 
University of Oslo, 
http://www2.hf.uio.no/polyglottandex.php?page=fullt 
ext&view=fulltext&vid=69&mid=0 Đây là bản dịch 
tiếng Tây Tạng của bản Sanskrit Rafnãvalï, hay 
Ranamala: RV của Nãgarjuna, một trong những Luận 
sư Phật giáo Ân-độ vĩ đại nhất, người khởi sáng triết 
học Trung luận (Madhyamaka). Được viết dưới hình 
thức một bức thư gửi đến một vị tân vương của Đề chế 
Šãtavãhana (khoảng TK. 2 TL), là một chuỗi các giáo 
huấn Đại thừa trong 500 bài kệ. Xem bản dịch đầy đủ: 
Buddhist Advice For Living and Liberation, 

Nagaãrjuna s Precious Œarland, Phân tích, dịch và hiệu 
đính bởi Jeffrey Hopkins (Snow Lion, 2007). 

“The Song of the Four Mindfulnesses”: đBu mđïi lta khrid dran 
pa bzhi ldan gyi mgur dbyangs dngos grubchar 'bebs, 
In: Collected Works of the 7th Dalai Lama. vol. 1: Blo 
sbyong dang 'brel bai gdams padang snyan mgur gyỉ 
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“Tantra 


rỉm pa phyogs gcig tu bkod pa don ldan tshangs pai 
sgra dbyangs, 'Bras spungsdga" ldan pho brang edition 
(1945), pp. 397ff., 450-452 (27b.6-28b.2). Tên đầy đủ 
có nghĩa là “Guidance on the View ofthe Middle Way: 
Song of the Four Mindfulnesses Showeringa Rain of 
Accomplishments'). Đây là tác phẩm thuộc phái 
Gelukpa của Kalsang Gyatso, Dalai Lama thứ bảy 
(bsKal bzang rgya mtsho, 1708—1757). Xem giải thích 
đầy đủ về văn bản của Dalai Lama hiện tại (XIV): Dalai 
Lama and Jeffrey Hopkins: The Buddhism oƒ Tibet 
andthe Key to the Middle Way (New York: Harper and 
Row, 1975), và các phiên bản sau đó. 

Showing the Transparency of the Samantabhadraˆs 
Buddha Mind': rDzogs pa chen po kun tu bzang po'i 
dgongs pa zang thaÏl du bstan pa”i rgyud las, smon lam 
stobs po che btabs pas sems can thamscad sangs mỉ 
rgya ba?i dbang med par bstan pa”i le*u dgu pa, In gter 
chos, rtsa øsum gling pa Tibetan Buddhist Resource 
Centre, Text W4CZ.1042 (Pharphing, Kathmandu, 
Nepal: bka' gter sri zhue waM dpe skrun khang, 2002— 
2010). Nó được quy cho Godemchen (lGod rdem 
can,1337—1409), đại phục tạng sư (gter ston) phái 
Nyingma. 


“The Tibetan Book of the Dead': Zab chos zhỉi khro dgongs pa 


rang grol las bar do thos grol gyi skor (Tibetan 
Cultural Printing Press, Dharamsala 1994). The 
“Tibetan Book of the Dead” — cho là của 
Padmasambhava (thế kỷ 9), tái phát hiện bởi Karma 
Lingpa (thế kỷ 14) của phái Nyingma- là một loại “sách 
hướng dẫn' cho các trạng thái trung hữu sau cái chết. 
Ban đầu có tên là “The Great Liberation by Hearing in 
the Intermediate State(s)” (Tibetan Bar do thos grol), nó 
là mảnh đầu tiên của văn học Tây Tạng đã chiếm được 
trí tưởng tượng của phương Tây. Được dịch Anh (và 
nhiều ngôn ngữ phương Tây khác) nhiêu lần, gần đây 
nhất (và hoàn chỉnh nhất) bởi Gyurme Dorje: The 
TibetanBook oƒ the Dead, The Great Liberation by 
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Hearing in the Intermediate States (Penguin Books, 
2005:TBD). 

“The Words of My Precious Teacher”: sNying thig sngon “gro”i 
khrid yiq kun bzang bla ma'ỉ zhal lung byrDza dpal 
sprul (Yashodhara Publications, New Delhi, 1998). 
Biên soạn bởi Patrul Rinpoche (đPal sprul rin po che, 
1808—1887), một khóa bản tiêu chuẩn của phái 
Nyingmapa trong Phật giáo Tây Tạng về các giai đoạn 
của đạo lộ. Xem bản dịch tiếng Anh đầy đủ: Patrul 
Rinpoche: TheWords oƒ My Perfect Teacher, dịch Anh 
Padmakara Translation Group (Harper Collins 
Publishers,1994: WPT). 

Viết tắt sử dụng trong các phần Kim cang thừa 

e - ĐCA: Bodhicaryavarara (Engaging in the Conduct for 

Awakening) by Šãntideva (translationsalso listed in Mahãyãna 

translations section). 

e EFG: The Flight oƒthe Garuda: The Dzogchen Tradition oƒ 

Tibetan Buddhism, by Lama Shabkar (dịch AnhKetth Dowman, 

'Wisdom, 1994, 240 pages). 

e  HSM: The Hundred Thousand Songs oƒ Milarepa (dịch Anh 

Garma C.C. Chang, Shambhala, 1977, and new edition, City 

Lights, 1999, 736 pages). 

e  JOL: The Jewel Ornament oƒ Liberation: The Wish-fulfiling 

Gem oƒ the Noble Teachings, by Gampopa (dịch Anh Khenpo 

Konchog Gyaltsen Rinpoche, Snow Lion, 1998, 480 page). 

e  LP:1 Lamp for the Path and Commenfary by 4tsa (dịch 

Anh & annotation of the Bodhi-patha-pradina by S.J. Richard 

Sherbourne, George Allen & Unwin Ltd. London, 1983). 

e - MMK: Milamadhyamaka-karika (Eundamental 'Treatise on 

the Middle Way) by Nãgarjuna (translations listed in Mahäyãäna 

translations section) 

e - MSA: Mahayaäna-sufralamkara (The Ornament oŸ 

Mahaäyäna Sñitras) by Maitreya-Asanga (translations listed in 

Mahayana translations section) 

e  RV: Raiínavaiï (The Preclous Garland) by NãgãrJuna (dịch 

Anh and edited Jeffrey Hopkins as Buddhist Advice For Living 
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and Liberation, Nagãnjuna s Precious Œarland, Ithaca, Ñew 

York: SnowLion, 2007). 

e  TBD: The Tibetan Book oƒthe Dead by Padmasambhava 

(dịch Anh Gyurme Dorje, Penguin, 2005, 535pages). 

e _UT: Uttaratantra-šäsfra (Treatise on the Highest 

Continuum), also known as the Ratna-gofravibhaga (Analysis 

of Jewels and Lineages), by Maitreya-Asanga. (dịch Anh Jikido 

Takasaki, 4 Sfudyon the Ratnagotravibhäga — Being a Treqtise 

ơn the Tathãgatagarbha Theory of Mahayana Buddhism, Serie 

Orientale Roma XXXIII ISMEO 1966). Xem bản dịch từ tiếng 

Tây Tạng: Rosemarie Fuchs (dịch g1ả): Buddha Nature: The 

Mahayana Uttaratantra Shastra With Commentary by Arya 

Maitreya (Ithaca Ñ.Y., Snow Lion, 2000) 

e WPT: The Words oƒ My Perfect Teacher by Patrul Rinpoche 

(dịch Anh Padmakara Translation Group, Harper Collins, 1994).. 

Các kinh điền được dẫn trong phần tài liệu Kim cang thừa 

theo tên dịch, cùng với tên Sanskrit nguyên bản. Với các tên 

này chưa được xác định chắc chắn, tiêu để Sanskrit được 

đánh dấu * ở phía trước 

“Advice to King Gautamiputra” = *XŒaufamiputra-rãja-upadesa, 
by Nãgãrjuna. Dịch Anh from Tibetan by Ven. Lozang 
Jamspal, Ven. Ñgawang Samten Chophel and Peter 
Della Santina as Nãagãr/una s Letter to King 
Gaufamipufra (Delhi: Motilal Banarsidass, 1978). 

“Aksayamati Request Sũtra` = 4k§aydmafi-nirdesa Sitra 

“Apprehending the True Dharma Sutra” = Saddharma-parigraha 
Sutra 

“Aspiration Prayer for Excellent Conduct Sũtra” = 
Bhadracarya-pranidhana-maharđja-paribandha Sura 

“Collection on Bodhisattvas” = Bodhisattva-pifaka 

“Descent Into Lañkã Stra” = Lankavaftãra Sura 

“Dhãram Leading to Non-conceptuality° = Avikalpa-praveša- 
dharanT 

“Dharma Compendium Sitra'` = Dharma-samgrii Sutra 

“Engaging in the Conduct for Awakening" = Bodhicaryavatara; 
full tie: “Engaging ïn the Conduct oƒ Bodhisattvas” = 
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Bodhisattva-caryã-avafara; see BCA under 
abbreviations 
“Fragment Sutra' (TIb. mDo sỉl bu) — Sanskrit version unknown. 
“Eundamenral Treatise of the Middle Way' = Mữla- 
madhyamaka-kãrikä, by NãgãrJuna (=MMK) 
“Garland of Buddhas Sitra” = Buddha-avatamsaka Sữtra; see 
also 4vøfamsaka Suira in Mahäyäna text list. 
“Great Tantra of the Primordial Buddha” = 4đ¡-buddha-mahaä- 
tantra; an alternative title for the Kđlacakra-tantra, The 
“Tantra on the Wheel of Time" (see LP p.185. n.19.) 
“Heap of Noble Jewels Sutra” = 4rya-Ratnakia Sutra 
“Kašyapa Request Sitra` = Kãsyapa-parivarfa Sufra 
“Letter to a Friend? = Suhrllekha, by NãgãrJuna 
“Meeting of Father and Son Sũtra” = Pi/ã-putra-sanãgama 
Sữfra 'Middle Way Dependent Arising” = 
Madhyamaka-prafftyasainufpada, by NãgãrJuna 
“Moon Lamp Sitra* = Candra-pradipa Sutra 
“Noble Collection? = Ärya-ratnaguna-samcaya-gaiha; full title: 
“Ñoble Collection of Songs on thePrecious Qualities (of 
the Perfection of Wisdom)”, one of the earliest 
Perfection of WIsdom Sñtras. 
“Noble Sutra Requested by Brahma° = 4rya-brahma-pariprcchã 
Sutra 
“Noble Ten Stages Sitra' = 1rya-Da$abhimika Sutra 
“Ornament of Clear Realization? = 4bhisamayalamkara, by 
Asanga, Inspired by Maitreya 
“Ornament of Mahäyana Sũitras' = Mahãyãna-sutrãlamkara, by 
Asanga, Inspired by Maitreya (=MSA) 
“Ornament of MañJu§rTs Buddha-Field Sitra” = M⁄añjuér7- 
buddha-ksetralamkara Sutra 
“Perfection of WIsdom In Sitra 8,000 Lines” = 4sƒasãhasrikã 
Prajñãparamitä Sura 
“Precious Garland” = afnaval, or Ratnamđila by NãgãrJuna 
(=RV) 
“Recollection of the Sublime Dharma Stra” = *Saddharma- 
smrtyupasthana Sutra 
“Rice Seedling Sitra” = Salistamba Sữra; translations listed in 
Mahaäyäna translations secftion 
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“Narration of the Realization of Avalokite§vara” = 
Avalokitešwara-avadäna 

“Secrets of the Tathagata Sutra” = 7a(hägafãcintya-guhya- 
nirdesa Sutra 

“Seventy Stanzas on Emptiness” = Sũnyatã-šaptati of 
Nãgãrjuna. Dịch từ tiếng Tây Tạng, bởi DavidRoss 
Komito, Nagarjuna”s Seventy Stanzas: A Buddhist 
Psychology oƒ Emptiness (Ithaca, NY: Snow Lion 
Publications, 1987), 

“Showing the Indivisible Nature of the Expanse of Phenomena 
Sntra` = Dharmadhatuprakrtyasambheda-nirdesa Sutra 

“Stages of the Bodhisattva” = Bodhisattva-bhimi, by Asanga 

“Flower-array Sitra` = GŒandavyiha Sữtra, phẩm cuối của bản 
kinh lớn hơn “Garland of Buddhas Sũtra°. Các bản dịch 
được liệt kê trong phần trích dịch Đại thừa. 

“ITwenty Stanzas" = Wiméafika-karika, by Vasubandhu 

“Viradatta Request Sũtra` = Viradatta-pariprcchä Sutra 

“Unwavering Dharmatä Sũtra° = Dharmata-svabhava- 
Šunyatãcala-pratisarvaloka Sutra 

“White Lotus of Sublime Dharma Sitra` = Saddharma- 
pundarita Sutra 


Tài liệu Phật giáo trên web, bao gồm các bản dịch 

Các liên kết và tài liệu tổng quan 

BuddhaNet: Mạng Thông tin và Giáo dục Phật giáo: 
http://www.buddhanet.net — gồm: Thư viện điện tử, 
World Buddhist Directory 
(http:/⁄/www.buddhanet.info/wbd ), và các tải liệu âm 
thanh. 

DharmaNet: http://www.dharmanet.org — bao gồm: trung tâm 
học liệu, trung tâm nghiên cứu và thư mục. 

Liên kết Pitaka: http://www. pitaka.ch/intro.htm 

Liên kết Phật giáo và Tài liệu Tổng quan: 
http://www.academicinfo.net/ 
buddhismmeta.html 

Trang Sacred Texts: http:/www.sacred- 
texts.com/bud/index.htm -về bản quyền dịch thuật. 
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Kho lưu trữ Huntingdon vềNghệ thuật Phật giáo và liên quan: 
http://kaladarshan.arts.ohio-state.edu 

International Dunhuang Project: 
http:/dp.bl.uk/pages/education 
links.a4d 

Digital Dictionary of Buddhism: http:/www.buddhism- 
dict.net/ddb 

Buddhist Dictionary- Manual oƒ Buddhist Terms and Doctrines, 
bởi Nyanatiloka 
Mahathera:http://www.buddhanet.net/budsas/ 
ebud/bud-dict/dic_¡dx.htm 

Phật giáo Thượng tọa bộ 

Access to Insight: http:/www.accesstoinsight.org/index.html — 
gồm: bản dịch của nhiều bản văn từ Thánh điền Päli, 
những bài pháp của sư tu rừngThái-lan, các tiểu phẩm 
“Wheel" của Buddhist Publication Society, những cuôn 
sách và bài pháp khác, hướng dẫn về Päli, và nhiều thứ 
khác. 

Buddhist Publication Society, Sri Lanka http:/www.bps.Ìk — 
thể hạ tải các tiểu phẩm “Wheel? và các ấn phẩm khác. 

Pali Text Society: http://www.palitext.com — đề đặt hàng các 
bản dịch của các kinh văn Phật giáo Thượng tọa bộ 

Các tác phẩm của Thượng Tọa P.A.Payutto: 
http:/www.buddhanet.net 
/cmdsg/payutto.htm — sách điện tử của vị tỳ-kheo học 
giả trứ danh người Thái. Xem các bản dịch mới của 
Robon 
Moore:http://www.buddhistteachings.org/buddhadham 
ma-translations-2 

Sách tụng — The Buddhist SocIety của Western Australia 
Theraväda, trênwebsite 
BuddhaSasana:http://www.budsas.org/ebud/chant- 
bswa/chantbook.htm 

Sách pháp lâm trú: sách hạ tải: 
http:/www.forestdhammabooks.com 

Insight Meditation Society, Barre, Massachusetts: http://www. 
dharma.org 


The Bhavanä Soctety: http://www.bhavanasociety.Org 
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Forest Sangha Publications: http://orestsanghapublications.org/ 


Đại thừa tổng quan, đặc biệt là kinh điển 

Bukkyo Dendo Kyokai các bản dịch có thể hạ tải được của các 
kinh điển Đại thừaTrung Hoa và Nhật Bản: 
http://www.bdk.or.jp/bdk/digitaldl.html 

Kinh phật Đại thừa bằng tiếng Anh: 
http:/www4.bayarea.net/~mtlee 

Kinh Phật Buddhism.org: http:/www.buddhism.org/Sutras 

Dharma Realm Buddhist Association: 
http:/www.drba.org/dharma 

Buddha Sutras Mantras Sanskrit: 
http://www.sutrasmantras.info/sutra0.html 

Virtual Religion Index for links to translations: 
http:/⁄/virtualreligion.net/vri/buddha.html 

Phật giáo Đại thừa Đông Á 

The Zensite: http://www.thezensite.com —-các tiểu luận học thuật 
V.V. VỀ Zen. 

Portland Zen Community- Primary Zen 
Texts:http://www.io.com/%7 
Esnewton/zen/primary-texts.html 

Liên kết Pitaka- Jodo-Shinshu: 
http:/www.pitaka.chindxshin.htm 

Community of Mindful Living của Thích Nhất Hạnh: 
http://www.iamhome.org/oi.html 

Amida Net: http://www12.canvas.ne.jp/horai 

Nichrren Shũ: http://www.nichiren-shu.org/ 

Söka Gakkal International USA: http:/www.sgi-usa.org/ 


Phật giáo Kim cang thừa 

The Berzin Archives: 
http://www.berzinarchives.com/web/en/index.html Một 
trang rộng lớn bao gồm một số sách điện tử và bao gồm 
nhiều khía cạnh của Phật giáo Tây Tạng, bởi học giả 
Gelukpa là Alexander Berzin. 

Thư viện Tây Tạng và Hy-mã-lạp: 
http://www.thlib.org/about/wiki/guide 
%20to%20thdl%20resources.html 
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Tụng kinh Tây Tạng -Shar Gan-Ri Ma: 
http:/www.youtube.com/watch? 
v=WaFUS4HVpGg 

Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition 
(Gelukpa): http://www.fpmt.org/teachings/default.asp 
và-Lama Yeshe Wisdom Archive: 
http:/www.lamayeshe.com/index.php 

Kagyu Samye Ling Tibetan Centre: http://www.samyeling.org 
(Kagyupa) 

Shambhala Sun Online: http:/www.shambhalasun.com 
(Kagyupa) Buddhist-orientednewspaper/magazine. 

Dzogchen Center: http://www.dzogchen.org/ 


Các chuyên san trực tuyến và bản điện tử của các ấn bản 

chuyên san miễn phí 

Philosophy East and West, Japanese Journal oƒ Religious 
Sftudies , Journal oƒ Oriental Studies, and Hsỉ Lai 
Journal oƒ Humanistic Buddhism — trên trang web của 
National Taiwan Dniversity, Centerfor Buddhist 
Studies: http://ccbs.ntu.edu.tw/FULLTEXT/e- 
journal.htm Ngoài ra còn có các trích đoạn từ một số 
các chuyên san khác ở: 
http://ccbs.ntu.edu.tw/DBLM/pg2-En/pg2_index_2.htm 

Journal oƒ Buddhist Ethics: 


http://blogs.dickinson.edu/buddhistethics/ 
Journal oƒ Global Buddhism: http:/www.globalbuddhism.org 
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Từ vựng Phật học và tên riêng 


P = Pali, Skt = Phạn, Ch = Trung Hoa, TIb = Tây Tạng, H = 
Hán 

Lưu ý rằng các tên riêng không in nghiêng, ngoại trừ tên của 
văn tịch. 

Biểu tượng > cho biết: xem mục từ nảy. 

Thuật ngữ của các văn bản Pali thường được đưa ra trước, trừ 
khi hình thức tiếng Phạn được công nhận rộng rãi hơn. 

[* Ghi chú của người dịch: bảng Từ vựng Phật học này chủ 
yếu giải thích những từ Phật học Skt & P dịch sang tiếng Anh, 
và giải thích từ Anh này, theo nhận thức riêng của những cộng 
tác viên trong tập sách này (CBT), cho độc giả tiếng Anh. Đại 
phần các từ Anh này đều có gôc từ kho vựng tập của tư duy triết 
học & tôn giáo phương Tây, nêu dịch sát theo nguyên bản Anh 
có thể khiến các độc giả Việt chưa quen với các thuật ngữ triết 
học & tôn giáo phương Tây, hoặc chưa làm quen nhiều với tư 
duy theo truyền. thống Phật học phương Đông căn bản nói chung 
có thê không dễ nắm được ý nghĩa của từ tương đối chính xác, 
vả lại cũng có thể dẫn đến hiểu lầm. Vì vậy, nhiêu mục từ được 
dịch thoát; đôi chỗ cũng có giải thích nội hàm của từ Anh so với 
nguyên nghĩa Skt & P, hoặc dịch nghĩa Hán.] 


abhidhamma (P; Skt. abhidharma): a-tì-đạt-ma: tạng thứ ba của 
Kinh điển Phật giáo sơ kỳ, về giáo lý có hệ thống, tâm 
lý học, triết học (xem *ThI.2 và 3 và *V.&1 ghi chú về 
“hiện tượng”). 

accomplishments (Skt. siddhi): thành tựu: có thể là những năng 
lực phảm tục > siêu nhiên, tương tự như những gì được 
liệt kê trong văn tịch của Thượng tọa bộ (xem *L.35 và 
*Th.69 và 131), hoặc là xuất thế trong bản chất, như sự 
tỉnh thức. 

acquisition (P & Skt. upadhi): thủ; sự thủ đắc: căn cứ, hoặc sở 
của tái sinh. Tiếng Anh diễn giải qua các từ: 
possessions: có, sở hữu, năm giữ cái đã có thủ đắc; 
acquisitions: thủ đắc, hoạch đắc, có được, nhận làm sở 
hữu; aftachment: chấp chặt vào những thứ trong hai 
nghĩa trên, dẫn đến khổ đau. || H. sanh y, hữu y, ưu-bà- 
đề; yeesun tố làm sở y cho sanh tử, duy trì sự tỒn tại 
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của chuỗi tương tục thân và tâm, cũng được hiểu đồng 
nghĩa với uấn, tụ, tham ái, phiền não. 

act with Immediate bad karmic consequences (P. kamma 
ananatarika, Skt. karma ananiarya): nghiệp vô gián; 
quả báo ngay lập tức: bất kỳ tội nảo trong năm tội chắc 
chăn sẽ đưa đến tái sinh vào ngục Vô gián (Avici: a-tì) 
ngay sau khi chết: làm thân Phật chảy máu, giết Thánh 
giả (A-la-hán), phá hòa hợp Tăng, giết mẹ, giết cha. 
(Tội thứ nhất ngụ ý làm tôn thương hơn là giết Phật, bởi 
vì không thể giết được Phật.) 

ãgama (Skt: A-hàm, Thánh giáo, Giáo: tổng tập các Kinh (do 
Phật thuyết) không thuộc Đại thừa (xem> Kinh) bằng 
tiếng Phạn, hoặc được dịch từ tiếng Phạn, tương đương 
với một trong các bộ Pali N/kaya (xem *ThI.3, *MI.5). 
Hán dịch: bốn bộ A-hàm, thuộc Kinh tạng Tiểu thừa. 

Amitäbha (SkQ: “Vô Lượng Quang”, Phật tịnh độ, được trì 
niệm với danh hiệu A-di-đà tại các nước Trung Hoa, 
Việt Nam, Nhật Bản theo Tịnh độ tông. (xem *M.158, 
114). 

arahant (P; Skt. arhat): Thánh giả (A-la-hắn): trong Phật giáo 
sơ kỳ và trường phái Thượng tọa bộ, Thánh giả là một 
người hoàn toàn giải thoát, đã đạt được Niết-bàn ngay 
trong đời hiện tại (xem *LI.3, *Th.7, 9, 188, 205, 211). 
Trong Đại thừa, tương đương địa thứ 7 và 8 trong 10 
địa Bồ-tát, Thánh giả đã vĩnh viễn đoạn trừ tất cả phiền 
não chướng, nhưng đang tiến đến chứng đắc quả vị tối 
thượng, Phật toàn giác (xem *MI.2 và 3 và *M.49, 66, 
129, 152). Phật cũng là một vị A-la-hán do đoạn trừ 
phiền não chướng, nhưng cũng do đoạn trừ sở tri 
chướng nên thành Chánh đăng bồ-đề (Viên mãn giác). 

Asanga (310-90): Vô Trước: người khai sáng, cùng với người 
em cùng cha khác mẹ là Thế Thân, Du-già Hành tông 
của Đại thừa, về sau được biết nhiều là Duy thức tông 
tại Trung Hoa. Truyền thuyết nói Ngài được Bồ-tát Di- 
lặc truyền thọ giáo nghĩa để sáng tác các luận thư như 
Đại thừa Trang Nghim Kinh (Mahayana- 
sữträlamkaära), hệ thônghóa các tư tưởng Đại thừa về 
Phật tánh (xem *MI.5). 
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Asoka (P; Skt. A§oka): A-dục/Vô Ưu vương: Hoàng đế Ẩn-độ 
268-39 trước Công nguyên, người đã hỗ trợ Phật giáo 
phổ biến nhanh chóng (xem *GI.1 và lưu ý đến 
*Th.15). 

Ati§a (982-1054): A-đề-sa, người hồi sinh của Phật giáo Tây 
Tạng, tác giả 'Bồ-để Đạo Đăng Luận' (Bodhi-patha- 
pradïpna) (xem *VI.7 và *V.10). 

attention (P & Skt. manasikãra): tác ý, chú ý, tư duy; qyoniso 
manasikara: phi như lý tác ý, chủ ý, tư duy không chính 
xác, không hợp lý bất cẩn; ngược lại, yoniso 
manasikara: như lÿ tác y, chủ ý/ tư duy hợp lý (xem 
*Th.130). 

Avalokite§vara (SkÐ: nghĩa theo Skt. Quán Tự Tại: đắng Tự 
Tại Nhìn Khấp; H. âm Hoa: Quan-shi-yin, Guanyin; 
Việt: Quán Thế Âm, Quan Âm. Nhật: Kannon; Tang 
Chenrezik (spyan ras gzhigs): vị Bồ-tát trong Đại thừa, 
hiện thân của tâm đại bi, cứu khổ cứu nạn, đáp ứng 
tiếng kêu của chúng sanh đang khổ nạn, được sùng kính 
rất phổ biến tại các nước Trung Hoa, Việt Nam, Nhận 
bản. (Quan Âm) ở Trung Hoa (xem *M.55). 

awakening/enlightenment (P & Skt. bodhi): bồ-đề, tỉnh 
thức/giác/giác ngộ: tỉnh thức từ giấc ngủ trong thế giới 
mộng mị, hư ảo, bị mê hoặc bởi những phiền não, và 
tỉnh thức thấy rõ bản chất của tồn tại; người đã tỉnh 
thức thành A-la-hán, Bích-chi-phật, Chánh đẳng giác 
(Giác ngộ viên mãn). 

awakening-mind (Skt. bodhi-citta): bồ-đề tâm/ tâm bồ-đề, tâm 
thức tỉnh, tâm (hướng đến/ mong cầu) giác ngộ: trong 
Đại thừa và Kim cang thừa, khát vọng sâu xa với bị 
nguyện, trên cầu thành Phật, dưới nguyện độ chúng 
sanh, phát tâm tu tập trên con đường lâu dải của Bồ-tát 
để thành Chánh Đăng Giác. (xem *M.71-6 và *V.10, 
33-9). 

birth-and-death: sanh-và-tử: xem sưzsãra (luân hồi). 

Blessed One (P & Skt. 8/agav2): (nghĩa theo Anh: đắng Trọn 
Lành, An Lành) Thế Tôn, vị được tất cả thế gian tôn 
kính; xưng hiệu chỉ đức Phật (xem *LI.4, *L.1, 22, 
*Th.1 và *M.1). 
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bodhi-citta: bồ-đề tâm> xem awakening-mind (tâm giác ngộ). 

Bodhidharma: Bồ-đè-đạt-ma: thế kỉ thứ 5—6, người sáng lập/ 
Sơ tô của Thiền tông Trung Hoa; được nghỉ ngờ là nhân 
vật huyền thoại. 

bodhisattva (Skt; P. bodhisatta): Bồ-tát, giác hữu tình, chúng 
sanh (hướng đến/ mong cầu) giác ngộ, thành Phật. Đức 
Phật Gotama/C- đàm được xem là một Bồ-tát trong 
nhiều tiền thân trước khi thành Phật, và trong đời cuôi 
cùng, trước khi thành Phật, vẫn tiếp tục được gọi là Bò- 
tát. Trong Đại thừa, Bồ-tát đạo được mô tả là cự kỳ lâu 
dài, với những Đại Bồ-tát, mỗi vị biểu hiện một phâm 
tánh siêu việt của Phật, như Quán Thế Âm: đại bi, Văn- 
thù: đại trí, Phố Hiền: đại hành (xem *GIL8§, *LI.7, 
*ThL2 và cuối của 6, *MI.2 và 3, *L.1,2, *Th.6 và phần 
tiêu đề trước đó, và *M.64—67). 

Brahmã (P & Skt): Phạm (Thiên), Thần/Thượng để sáng tạo 
của các Bả-la-môn, vào thời đức Phật, được tin là sáng 
tạo thế giới (xem tiêu đề trước *Th.169). Trong Phật 
giáo, người ta nói rằng có rất nhiều Brahman trong vũ 
trụ; cao nhất trong tầng sơ thiền, do tu tập bốn vô lượng 
(từ, bi, hỷ, xả), không phải là đắng sáng tạo (xem *LI.5 
và 7, *ThI.6, và chú ý đến *L.1). 

brahmin @ & Skt. brahmana): bà-la-môn: thành phần thuộc 
giai cấp cao nhất trong bốn giai cấp xã hội Ân-độ cô, đa 
phần sống đời thế tục, thờ phụng Brahman (Phạm 
Thiên) theo Veda; một số giữ chức tư tế cho các vua 
chúa, cố vẫn trong những nghỉ thứ tế tự tôn giáo (xem 
*LI.2 và *Th.44). Kinh Phật giải thích theo ngữ nguyên 
đặc biệt, chuyên ý nghĩa theo giai cấp thành ý nghĩa đạo 
đức: do loại trừ pháp ác bất thiện nên gọi là bà-la-môn 
(papake akusale dhamme vãhesum; động từ P. vãh = 
Skt. vrh/bph < brahman/brãmana): nhô đứt rễ, làm bật 
gốc rễ; như vậy, một bà-la-môn chân chính cũng là một 
vị A-la-hán. 

brightly shining mỉind (P. pabhassara cita, Skt. prabhasvara 
ciff): cực quang tâm, tâm chiều sáng, cực kỳ tỏa sáng, 
tự tánh của tâm vốn sáng chiếu, nhưng bị che lấp bởi 
phiền não (xem *Th.124) và khi được khai phát, nó là 
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nền tảng lý tưởng để đạt giác ngộ. Trong Đại thừa, tâm 
này được đánh đồng với Phật tánh. 

Buddha (P & Skt): Phật: “vị đã tỉnh thức°, “đắng giác ngộ”, từ 
thường dùng chỉ cho vị đã giác ngộ viên mãn, Chánh 
Đăng Giác (P. sưmnä sambuddha! Skt. samydk- 
sambuddha), như đức Gotama/ Cồ-đàm. Từ Phật 
(không viết hoa chữ đầu, theo quy tắc tiếng Anh) cũng 
có thê dùng cho một Thánh giả (A-la-hán). Một vị 
Chánh Đăng Giác là một hữu tình đã giác ngộ (P & Skt. 
bodhi) bản chất chân thật của thực tại, và đã diệt trừ tất 
cả những nhiễm ô (xem *GI.5, *LI.3). [Phật] được xem 
như đã tự chứng đắc giác ngộ, không thầy dạy (vô sư 
trị) bằng nỗ lực của tự thân, trải qua vô số kiếp hành 
Bồ-tát đạo. [Phật] thuyết Pháp rộng rãi và đã thiết lập 
một tôn giáo dựa trên những pháp được thuyết này. Tất 
cả những trường phái của Phật giáo chấp nhận răng CÓ 
nhiều Phật Chánh Đăng Giác xuất hiện trên thế gian 
qua nhiều kiếp. Đại thừa cũng chấp nhận Phật Chánh 
Đăng Giác hiện đang hiện hữu trong những nơi khác 
của vũ trụ, vô lượng vô biên thế giới. 

Buddha-nature (Ch. Fo-xing, Skt. Buddhara): Phật tánh, được 
xem như hoặc là tiềm năng, hoặc là thực tại ấn tàng, 
Phật quả có sẵn trong tất cả chúng sanh. Tương đương 
với Như Lai tạng (7a/hãgarbha), và trong sách này 
(CBT) được dùng theo dịch ngữ Anh khá linh động. 

Buddhaghosa (P): Phật Âm, Giác Âm, vị chú giải nôi tiếng văn 
tịch của Thượng tọa bộ, và tác giả của cuốn cầm nang 
có ảnh hưởng vê thiền định và giáo lý, Thanh Tịnh Đạo 
Luận (xem *Th.I.4. *Th.91, 134). Hoạt động vào thế kỉ 
thứ 5 ở SrI Lanka. 

Cakkavatti: xem Wheel-turning monarch (Chuyên luân 

Vương) 

Cakrasamvara: một vị thằn/bổn tôn trong Mật tông. 

calm abiding: xem samatha. 

categories of existence (P. khandha, Skt. skandha): những 
phạm trù của hiện hữu; uấn, năm nhóm tạo thành con 
người (xem *Th.151, 177-78): sắc uân, thọ uẩn, tưởng 
uân, hành uấn, và thức uẫn. Cũng được biết „„ãaã- 


810 


skandha, năm thủ uẫn, năm uân được/ của chấp thủ, 
năm sở y/ căn cứ, từ trên đó khởi ý niệm cái này là ta 
(ngã), và cái này là của ta (ngã sở). 

Ch?an (Ch), thiền: một trường phái Phật giáo Trung Hoa chú 
trọng tu tập thiền định nhưng không theo như giáo lý 
trong các kinh điển mà hoàn toàn y chỉ tự ngộ, nói là 
“không lập văn tự, truyền riêng ngoải giáo” (xem 
*M.124-28). Nhật Bản gọi là Zen, Việt Nam: Thiền, 
Hàn Quốc: Seon. 

Cittamätra (SkÐ): duy tâm: xem Yogäcära. 

classes, four (P. vøz„a, Skt. varna): (4) giai cấp, trong xã hội 
Ẩn-độ cổ, Bà-la-môn giáo tin là do thần linh (Brahman/ 
Phạm thiên) quy định, nhưng Phật giáo cho đó chỉ là 
những quy ước xã hội: bà-la-môn (P & Skt. brãhmana) 
giai câp tư tế, duy nhất giữ bí quyết tế tự thần linh; sát- 
đề-lj (P. khattiya, Skt. ksaíriya), quý tộc thống trị, chiến 
sĩ, mà nguôn gôc là những địa chủ; phệ-xá (P. vessd, 
Skt. vzi4ya), tầng lớp thương gia; thủ-đà-la (P. sudda, 
Skt. ýzra), giai cấp nô lệ, lao động. 

compassion (P & Skt. karunđ): bị, bí mân, lòng thương xót, 
thương cảm, rung cảm, đồng cảm, trước nỗi khổ của 
người khác; một trong những phẩm tính vô lượng, và là 
căn bản của Bồ-tát đạo (xem *1h.136, *M.152 và 
*V.23,67). 

consciousness (P. v/#Zna, Skt. v/ñana): thức; nhận thức căn 
bản về sự hiện hữu của một đối tượng giác quan, và khả 
năng phân biệt của nó thành những bộ phận hay thành 
phần chỉ tiết vốn được tiếp thu và cấu trúc bởi tưởng 
(saññä); một trong năm uẫn (khandha/skandha). 

craving (P. /zha, Skt. írýna): ái, khát ái, khao khát, ham muốn, 
đòi hỏi, khát vọng sinh tồn, được xem như yếu tô chính, 
nguyên nhân dẫn khởi khổ (dukkha), và lưu chuyên 
sanh tử (sđmsãra), vì thể nó là yêu tố chính thuộc chân 
lý thứ hai của bốn Thánh đề (xem *L.6, 16, 27, tiêu đề 
trước *Th.156, *7h.18, 55, 132, 158, 164, 177, *V.74). 
Từ craving trong Anh ngữ thường cũng dịch cho nhiều 
từ khác nhau của P hay Skt. Chỉ có một số loại ham 
muốn được hiểu là craving (khao khát, thèm muốn), và 
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có hại. Như chanda: dục, muốn làm, có thê thiện, có thể 
bắt thiện, nhưng đa phần là bất thiện, như muốn hưởng 
thụ, muốn dục lạc. 

Dalai Lama: nguyên tước hiệu do vua Mông cô phong cho 
trưởng phái Gelug, và được trao luôn quyền cai trị toàn 
cõi Tây Tạng, vua đạo và vua đời. Dalai Lama hiện tại 
là đời thứ 14, lưu vong ở Ản-độ. Nhà lãnh đạo chính 
của trường phái Gelukpa của Phật giáo Tây Tạng — một 
trong bốn trường phái của Phật giáo Tây Tạng. Mỗi 
Dalai Lama được xem như là chuyên thế của vị trước 
đó, và trên hết, được xem là hóa thân Bồ-tát Quán Thế 
Âm (Avalokite§vara/ spyan ras gzhigs). 

defilements (P. kilesa, Skt. &/esa): phiền não, ô nhiễm, những 
khuyết điểm, thói xấu, những xúc cảm nguy hại, những 
độc tố của tâm, như tham, sân và si, động cơ của những 
hành động bắt thiện bởi thân, ngữ và ý. Dứt sạch những 
ô nhiễm này thì được giải thoát mọi thống khổ. Tiếng 
Anh cũng có khi dịch là afflictions: những sự khổ não, 
phiền não (theo nghĩa phiền lụy khổ sở, khổ não). 

demi-god (P & Skt. asura): a-tu-la, hạng bán thần, một loại 
chúng sanh thuộc quỷ giới, nhiều sân hận, dố ky, sức 
mạnh ngang bằng chư thiên, đối địch của chư thiên. 
Một số bộ phái Phật giáo xếp loại chúng sanh này chỉ ở 
dưới chư thiên, cao hơn loài người; sô khác xêp loại 
này thấp dưới loài người, trên súc sanh. 

dependent arising (P. /pz/icca-samuppaida, Skt. prafya- 
samuipäda): duyên khởi, duyên sinh, phát sinh/xuất 
hiện/tôn tại trong quan hệ với nhiều yếu tố; nguyên lý 
phổ quát rằng tất cả (trừ Niết-bản) chỉ có thể phát sinh 
và tồn tại do quan hệ và phụ thuộc những thứ khác. 
Cũng là chuỗi 12 chỉ nhân duyên, chuỗi quan hệ tiếp 
nối liên tục của các yếu tố dẫn đến khổ (dukkha) trong 
vòng luân hồi không xác định được điểm khởi đầu (xem 
*Th.156-68, *M.130-31 và *V.61, 74). 

đeva: thần, thiên. 

dhamma (P; Skt. dharma): pháp, hiện tượng, theo nghĩa rất 
rộng, chỉ bất cứ thứ gì là khả năng nhận thức và được 
nhận thức; trong một ngữ cảnh đặc biệt, chỉ các yếu tố, 
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trạng thái hay chức năng của thức/ tâm một trạng thái 
của tâm, hay bất kỳ quá trình cơ bản của tâm-vật lý 
nào; không có từ Anh ngữ tương đương nên các tác giả 
sử dụng Anh dịch theo cách hiểu của mình từ nghĩa P 
hoặc Skt, và Hán Việt chỉ có một từ duy nhất: pháp, 
mặc dù không hoàn toản chuẩn mực nhưng do sử dụng 
lâu dài và phố biến trong lịch sử tại các nước Trung 
Hoa, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật bản, đã khoác cho nó 
một nội hàm nhất định xem như hoàn toàn tương đương 
từ P. dhamma, Skt. dharma. 

Dhamma (P; Skt. Dharma): Pháp, Giáo Pháp, những lời dạy 
của Phật, con đường của Phật giáo, và những kinh 
nghiệm đạt được bởi sự thực hành con đường đó, đưa 
đến Niết-bàn. Cũng là quy luật tự nhiên của thế giới 
(xem *GI.6, L.19, *Th.12-13, *M.14-16). 

Dhamma-wheel/Dharma-wheel: Pháp luân (bánh xe Pháp): 
biểu tượng cho giáo lý và con đường của đức Phật (xem 
phần cuối của *L.27). 

dhãragT (Skt): đà-la-ni, những công thức, hay những câu thần 
chú có tác động mạnh, tương tự với mantras, hiểu là 
chân ngôn. 

Dharma-body (Skt. Dharma-kaya): Pháp thân, thể tính chân 
thực của tất cả chư Phật và bản chất rốt cùng của thực 
tại; một trong Ba “thân” của đức Phật. 

disciple (P. sãvaka, Skt. árãvaka): thanh văn, đệ tử; P. sãvaka, 
Skt. srzvaka cũng thường chỉ cho đệ tử đã giác ngộ, 
Thánh giả, tức là một vị A-la-hán hoặc một vị đã phá 
trừ các kết sử đầu, chắc chắn sẽ dẫn đến A-la-hán quả 
nội trong một vài đời tiếp theo: Tu-đả-hoàn, Tư-đà- 
hàm, A-na-hàm (xem mục trước *Th.6 và *7h.199); 
trong ngữ cảnh này, Hán dịch là “Thanh văn”, ngoàải ra 
dịch là “đệ tử”. Trong Đại thừa, hàng Thanh văn được 
coi là thua kém hàng Bồ-tát (xem *M.64-6). 

dukkha (P; Skt. duhkha): khổ; nghĩa rộng là đau khổ, đau đớn, 
đau nhức, chỉ chung mọi trường hợp khó chịu, không 
như ý, cả thân và tâm; chân lý thứ nhất trong bốn Thánh 
đề. Xem các đoạn trích (*L.27, *Th.150; *Th.152 và 
*V.18-22). 
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Dzogchen (Tib rDzogs chen; “Great Completion/Perfection” Đại 
Viên Mãn; giáo nghĩa và cũng là hành trì chủ yếu của 
phái Nyngma Phật giáo Tây Tạng (xem *V.27 và 70); 
nó cũng được nghiên cứu và thực hành bởi các hành giả 
của các trường phái Phật giáo Tây Tạng khác. Theo 
Văn học Dzogchen, Dzogchen là giáo nghĩa cao nhất và 
quyết định dẫn đến thành Phật. 

Eastern Buddhism: Phật giáo phương Đông, hình thức Phật 
giáo Đại thừa tại các nước chịu ảnh hưởng văn hóa 
Trung Hoa; chỉ cho Phật giáo của phần lớn Trung Hoa, 
Đài Loan, Hàn Quốc, Việt Nam, Singapore và một phần 
của Malaysia. 

elements (P &: Skt. đ#Z/„): giới, yêu tố; bốn đại chủng maha- 
bhứïas) là những yếu tô hay nguyên tố phổ biến trong 
tất cả phạm trù vật chất (rupa: sắc pháp): đất/tính chất 
cứng, rắn, nước/lực cố kết, lửa/nhiệt, và gió/chuyển 
động: bốn thành phần căn bản của vật chất; thêm hai 
yếu tô nữa, gọi là đhZu (giới) nhưng không gọi là đại 
chủng trong Abhidharma: hư không và thức. Trong 
Kim cang thừa, và một bộ phận Đại thừa, cả sáu yếu tô 
này gọi là đhãíu/ giới đồng thời cũng gọi là mahäbhữra/ 
đại chủng. Mười tám đh#/giới gồm 6 căn, 6 cảnh, và 
6 thức, là những phạm trù câu tạo thành thân, tâm của 
chúng sanh và thế giới của nó, được bao gồm trong 6 
dhãru. Trừ 6 thức, 12 yêu tố gọi là xứ (4ya/ana), phân 
tích 6 giới theo cơ sở nhận thức. 

Emanation-body (Skt. NizzZ„a-kãya): Ứng hóa thân; Hóa 
thân: thân Phật hiện diện tromg thế giới phàm phu; H 
cũng gọi là Tùy loại hóa thân. Đây là một trong Ba thân 
Phật. 

empathetic joy (P & Skt. zz/Z): niềm vui chia sẻ, hỷ, hoan 
hỷ, vui mừng, hân hoan với sự thành công và hạnh phúc 
của những chúng sanh khác; một trong bốn vô lượng 
tâm. 

empowerment (Skt. 2b/¡seka), quán đỉnh, rưới nước lên đỉnh 
đầu trong lễ đăng quang của vua, hay tương tự. Trong 
Đại thừa, Bồ-tát hàng “quán đỉnh vị” sắp sửa “giáng 
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trần” đề thành Phật, chỉ chờ cơ duyên thuận tiện. Trong 
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tiếng Anh, từ này được hiểu là “thêm sức”. Trong Phật 
giáo Kim cang thừa, lễ nhập đạo của một hành giả, chủ 
trì bởi một vị thượng sư (guru), để hành trì một pháp 
môn thích hợp. 

emptiness (P. szz/Z, Skt. $znyaia): Không tánh, tánh Không; 
trong Thượng tọa bộ, từ chỉ cho Niết-bàn, đặc biệt là 
một đặc tính của Vô ngã, vượt ngoải những khái niệm; 
một trong ba cửa vào giải thoát (giải thoát môn). Trong 
Đại thừa, trong giáo nghĩa, từ này chỉ cho tự tánh của 
tất cả mọi tồn tại đều là trống rồng, không tự hữu (xem 
*M.137-41 và *V.76), theo đó, trong nhận thức, không 
có sự phân biệt giữa năng thủ (khả năng nhận thức) và 
sở thủ (đối tượng nhận thức (xem *M.143); Phật tánh 
cũng được mô tả đồng nghĩa với Không tánh, vì bản _ 
trống không phiền não (xem *M. 144), đôi khi, 
Không tánh được dùng chỉ cho tính chất không có định 
của mọi tồn tại (xem *M.150). 

empty (P. suñña, Skt. sua): không, rồng không; trong Thượng 
tọa bộ, chỉ trạng thái trống rỗng, không tự ngã vốn được 
cho là thường hằng hoặc những gì là sở hữu hay sở 
thuộc của tự ngã. Trong Đại thừa và Kim cang thừa 
thường có nghĩa là trống rồng về sự tồn tại riêng biệt 
vôn có: tự tánh không, không tồn tại thực thể tự hữu. 
Xem thêm “Vô ngã”. 

Enjoyment-body (Skt. Sambhoga- kaya): Thọ dụng thân, Báo 
thân, thân Phật trong thế giới thường tịch chỉ có thể 
được nhận thức bởi các Bồ-tát thuộc hàng Bắt động (từ 
địa thứ 8 trở lên); một trong Ba thân Phật. 

enlightenment: giác ngộ: xem awakening. 

eon (P. kappa, Skt. kalpa): kiếp, đại kỷ nguyên, kỷ nguyên vũ 
trụ, độ dải của thời gian tính theo chu kỳ thành, trụ, 
hoại, không của vũ trụ. (xem *Th.63). 

equanimity (P. ekkhä, Skt. „peksã): xả, tính chất bình đẳng 
của tâm, một thái độ bình thản, vô tư đối với bản thân 
và người khác, và sự điềm tĩnh khi đối diện với những 
thăng trầm của cuộc đời, của bản thân và của người 
khác. Xả là một trong bốn vô lượng tâm. Từ Päli và 
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Sanskrit đôi khi cũng được dùng cho cảm giác trung 
tính, không lạc không khô. 

ethical discipline (P. s72, Skt. 372): giới; nghĩa chính của P 
sia, Skt sa, chỉ tập tính của động vật (ngưu giới, cầu 
giới), tập tục của một truyền thống: trong Phật giáo, chỉ 
phẩm chất đạo đức; trong thực tế, phô thông hiểu là 
điều răn cắm. Thí dụ, năm điều răn cẩm Phật dạy, gọi là 
ngũ giới, vì nếu ai không trọn vẹn năm điều thì không 
xứng với phẩm chất của con người; nhưng năm điều 
Phật quy định các đệ tử tại gia phải cô găng tuân hành 
để thăng hoa giá trị và phẩm chất, như vậy năm điều 
này được gọi là những học xứ (xem *7h.97-8, 110-11 
và *V.45-48); là khởi đầu trong ba tăng thượng học, 
những điều khoản cần học tập, tu tập cho tiến bộ tâm 
linh. Cùng với Định và Tuệ, Giới là một trong 3 tụ 
chính của tám chị Thánh đạo. Giới là một trong các ba- 
la-mật của Bồ-tát. 

expanse of phenomena (Skt. dharma-dhaz): pháp giới; đây là 
từ dịch Anh đặc biệt: phạm vi bành trướng của các hiện 
tượng; có thê hiểu từ đ#Z# theo dịch ngữ Tây Tạng: 
dbyings, hoặc Hán: giới hạn, cương giới, biên giới. 
Trong các luận thư Đại thừa, đhZíu cũng được hiểu là 
bïja, hạt giống, chỉ cho yếu tô cơ bản, hay nguyên tố, từ 
đó phát sanh, xuất hiện chúng sanh và thế giới, thành 
thân tâm, và thế giới. Không có định nghĩa dứt khoát về 
hợp từ này, do đó phiên dịch hay diễn giải tùy theo 
nhận thức cá biệt. Phố thông, trong Phật giáo Đại thừa 
và Kim cang thừa, từ này chỉ cho toàn thể hiện tượng 
được nhìn thấy và được hiểu bởi một vị Phật đẳng giác. 

faculties, the five (P & Skt. indriya): căn (năm căn): tín căn, tấn 
căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Căn là những đức 
tính then chốt để phát triển trên đường đạo. 

faith (P. sưddha, Skt. sraddha): tín; tin tưởng có những người tu 
chứng cao, có Thánh giả trong đời, tin có nghiệp báo, 
luân hồi, tin Phật, Pháp, Tăng là tôn quý xứng đáng quy 
y. Tín là căn đầu tiên của trong năm căn. Tín trở nên 
lực (bala), năng lực quan sát đề thấy chân lý, và đoạn 
trừ phiền não, trong quá trình tu tập. Tín, 
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saddha/raddha, không hoàn toàn đồng nghĩa với các 
từ Anh “faith? nay “beliefF, mặc dù các từ này vẫn được 
dùng để dịch, do đó đơn thuần hiểu là “đức tin” như 
trong các tôn giáo khác. 

feeling (P & Skt. vedanở): thọ: cảm giác dễ chịu (lạc), khó chịu 
(khổ) hoặc trung tính (không lạc không khổ), xuất phát 
từ sự kích thích của bất kỳ một căn nảo trong năm căn 
(năm giác quan) hoặc ý căn. Thọ không giống như “cảm 
xúc”, nhưng bất kỳ cảm xúc nào sẽ được theo sau bởi 
thọ nào đó. Trong khi một vài nơi dịch Anh là 
sensation: “cảm giác”, hiểu đáp ứng kích thích ngoại 
giới phát sinh từ các giác quan vật lý, đặc biệt là sự xúc 
chạm, chưa có sự can thiệp của ý thức nói riêng hay 
thức nói chung. Trong Phật giáo, không có veđana nào 
mà không có sự can thiệp của thức: thọ phát sinh bởi 
xúc của nhãn thức, cho đến ý thức; từ vedana, do động 
từ vid: biết. 

form, realm of (P & Skt. rpa-dhäiu): Sắc giới: cõi sắc thuần 
tuý, bao quanh nhiều tầng trời chỉ dành cho những ai đã 
chứng nhập một trong bốn thiền (/hznz/dhyãna), cao 
hơn các cõi trời trong Dục giới. Có tất cả 18 tầng trời 
trong bốn cấp thiền. Trên những cõi này là bốn cõi Vô 
sắc (arñpa) (*Th.142): Không vô biên xứ, Thức vô biên 
xứ, Vô sở hữu xứ và Phi tưởng Phi phi tưởng xứ. 

Fortunate One (P & Skt. Sugafa): Thiện Thệ, theo nghĩa đen là 
“vị đã an lành ra đi (ra khỏi ba cõi thế gian)”; xưng hiệu 
chỉ cho Phật. 

foundations of mindfulness: niệm trụ, niệm xứ, căn cứ, sở y, 
trên đó phát khởi an lập chánh niệm xem 
“saftipafthana'. 

Gampopa (Tib sGam po pa bsod nams rin chen, 1079-1153, 
thuộc phái Kagyupa của Phật giáo Tây Tạng, tác giả 
của luận thư Tây Tạng có tựa đề là “Giải Thoát Trang 
Nghiêm Bảo.” 

Gelukpa (dGŒe lugs pa), Thiện luật phái, cũng gọi là Hoàng mạo 
phái, vì đội mũ vàng; trường phái của Phật giáo Tây 
Tạng, được sáng lập bởi nhà cải cách Tông-khách-ba 
(Tsongkhapa) dựa trên cơ sở của trường phái Kadampa 
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trước đó và sự sắp xếp những lời dạy của Atisa thành 
một chuỗi thứ lớp tu tập, với các pháp tu Mật tục/ Mật 
giáo (tantrism) thuộc cấp cao nhất. Tên của trường phái 
có nghĩa là “Những Người Hành Theo Giới đức”; chú 
trọng nghiên cứu Trung luận (Madhyamaka), và tuân 
thủ kỷ luật tu đạo. 

generation and completion stages (Skt. uípatti-krama and 
sampamna-kramg): sanh khởi thử đệ và viên mãn thứ 
đệ, giai đoạn phát sinh và giai đoạn thành tựu: hai giai 
đoạn tu quán tưởng trong Vô thượng Du-già Mật tục 
(Anuttarayoga tantra): xem 'Tantra. 

god (P & Skt. deva): thiên, thần, trời; chư thiên, một hạng chúng 
sinh tái sinh ở cõi cao hơn loài người, nhiều lạc thọ hơn 
loải người, vui nhiều khô ít, hoặc hoàn toàn không khổ, 
nhưng không tồn tại vĩnh hằng bất tử, cuối cũng phải 
chết, và tái sanh, trong vòng sanh tử lưu chuyên bắt tận, 
và do đó cũng cần được giải thoát (xem *Th.58, 62). 

Gotama, Siddhattha (P; Skt. Gautama, Siddhãrtha): Tắt-đạt-đa 
Cô-đàm: họ và tên của đức Phật lịch sử. 

great bliss (Skt. maha-sukha): đại lạc: từ trong Phật giáo Kim 
Cang thừa chỉ cho khoái lạc phát sanh từ chứng ngộ. 

Great Vehicle: Tối thượng thừa: xem Mahäyãna. 

guru (Skt; Tib. lama): tôn sư, thượng sư, vị thầy; người hướng 
dẫn: trong Phật giáo Kim cang thừa, thầy tức thượng sư 
được tin cậy như là hiện thân của trí tuệ giác ngộ và là 
sự hướng dẫn cho những thực hành có tác động lớn 
trong sự chuyên đổi cũng như hướng dẫn các các kinh 
điển Mật tục (Tantra) bí truyền về những pháp tu này 
(*V.30-1). Guru có thể là một vị Sư, hoặc Sư ni, hoặc 
cư Sĩ. 

hell (P và Skt. niraya): nại-lạc-ca, ngục, địa ngục, cõi tái sinh 
thấp nhất và nhiều khổ nhất, trong đó những kinh 
nghiệm thống khổ, cực kỳ thống khổ, trong một thời 
gian rất lâu dài, như trong một cơn ác mộng kéo dải. 
Tuy nhiên, địa ngục và chúng sanh địa ngục không phải 
là tồn tại vĩnh hằng. Do ác nghiệp mà đọa vào đây, khi 
lực của nghiệp dứt hăn, chúng sanh này thoát khỏi địa 
ngục, tái sanh lên các cõi cao hơn, bớt khổ hơn. 
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Hevajra (Skt): Hỷ Kim Cang, danh hiệu vị Thiên, hay Bồn tôn 
trong Mật giáo. 
thắng trí, thần thông, năng lực siêu tự nhiên thực hiện 
được do y chỉ trên một loại định, nhận thức chính xác 
bản chất của tồn tại vật thê muốn được biến đổi, như 
một người hiểu rõ quy luật vật lý của một loại vật thê 
thì có thể biến đổi vật đó theo ý muốn (xem *Th.141); 
một trong sáu loại thắng trí/ thần thông: thần biến thông 
(một thân biến thành nhiều thân...); thiên nhĩ thông, 
nghe xa từ những khoảng cách lớn, bao gồm những âm 
thanh của các vị trời; tha tâm thông, đọc được ý nghĩ 
(của người khác); túc mạng thông, ký ức về các đời quá 
khứ; thiên nhãn thông, có hai loại (a) của phàm phu, 
thấy cực xa vượt quá con mắt bình thương: (b) của A- 
la-hán, cũng gọi là sanh tử trí, thấy được các chúng sinh 
theo nghiệp đã làm mà chết ở đâu rồi sẽ tái sinh vào 
đâu; cuối cùng, lậu tận thông, chỉ A-la-hán mới có, 
năng lực diệt tận vĩnh viễn tất cả phiền r não. 

Himnayäna (Skt) “Lesser Vehicle°: Tiểu thừa, cỗ xe nhỏ; từ hàm 
ý chê bai mà những người theo Đại thừa dùng chỉ cho 
các thành phần Phật giáo không thuộc Đại thừa, chính 
xác là không có quyết tâm thành Phật Chánh giác, mà 
chỉ bằng với cứu cánh như A-la-hán hay Bích-chi-phật. 
Vì không thành Phật viên mãn giác thì không thể độ 
được nhiều chúng sanh, như cỗ xe nhỏ chỉ chở được SỐ 
ít (xem *MI.3, VI.3, *V.13, 28). 

Huayan (Ch, Jp Kegon): Hoa Nghiêm tông, một tông phái Phật 
giáo Trung Hoa, chọn kinh Hoa Nghiêm là sở y, và 
xem đây là giáo nghĩa cao nhất của Phật thuyết; giáo 
thuyết cơ bản của tông này là pháp giới theo lý trùng 
trùng duyên khởi, vạn hữu, vạn pháp tương dung, tương 
nhiếp, tương nhập: một trong tất cả, tất cả trong một, lý 
Sự vô ngại, sự sự vô ngại. (xem *M.148—50). 

Huineng (638-713) Huệ Năng: tổ thứ 6 của Thiền tông Trung 
Hoa, có ảnh hưởng rất lớn trong các nước ảnh hưởng 
Phật giáo Trung Hoa; truyền thuyết nói, nguyên xuất 
thân người bán củi đổi gạo, không biết chữ, nhưng chỉ 
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nghe một câu trong kinh Kim Cang mà tỏ ngộ, trở 
thành thông suốt mọi kinh điển Đại thừa dù chưa hề 
đọc tới vì không biết chữ; cuộc đời và tư tưởng Thiền 
tông được ghi chép đầy đủ trong Lục Tổ Đàn Kinh 
(xem *M.125—27 và *M.167). 

hungry ghost (P. peta, Skt. prefg): ngạ quỷ, một trong các hạng 
tái sinh, do hậu quả của tham lam keo kiết, nay bị hành 
hạ bởi đói khát cực kỳ, nhưng tâm tham và keo kiết 
chưa lắng. 

Icchantika (Skt): nhất-xiên-đề, một hạng chúng sanh đoạn thiện, 
“cắt đứt gốc rễ thành Phật, nên không thê thành Phật; 
một số vị do liên hệ động từ icchati: nó muốn, do đó 
hiểu là hay “bị chế ngự bởi tham dục”, nên không thể 
thành Phật, hoặc ngược lại, không muốn thành Phật; số 
khác, do suy diễn từ afyanta: cực kỳ biên chấp, cô chấp, 
mà Sanskrit hỗn chủng đọc là iccanta < icchamtika, 
hạng chúng sanh do có chấp cực đoan, không thể 
chuyên đổi, nên cũng không thể thành Phật (xem *M.41 
và *V.1). 

identity: nghĩa sát theo Anh: đồng nhất tính, nhất thể, đây là 
dịch ngữ đặc biệt chỉ cho P. affa, Skt. ZØøman: ngã/ tự 
ngã, hiểu rằng ý niệm về ngã là một thực thể thường 
hăng, nhất thê bắt biến, bao gồm cả thực thể chúng sanh 
và thực thể phi chúng sanh (nhân & pháp); các nơi 
khác, Anh dịch là Self: ta, cái tôi: trong các đoạn văn 
như *V.75 và 76, thì Z/man chỉ cho tự thể hay nhất thể 
của một chúng sanh, một nhân cách, không áp dụng cho 
phi chúng sanh. 

ignorance/not-knowing (P. a2, Skt. avidyđ): vô minh/không 
biết: không phải là thiếu thông tin để biết, mà là do 
không nhận thức phán đoán đúng theo bản chất của 
thực tại. Vô minh là một nhận thức sai lầm thâm căn cố 
đế về bản chất của thực tại, đặc biệt là không nhận thực 
rõ bốn Thánh đề (xem *Th.128, 159). Kinh cũng định 
nghĩa, vô minh là không biết được khởi điểm của luân 
hôi. 
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Indra, Nhân-đà-la, Thiên đề, chúa tế chư thiên, ngự trị trong cõi 
trời Tam thập tam, là một vị thần hộ Pháp rất đắc lực, vì 
ở rất gần với Dục giới. Xem Sakka. 

inherent nature/separate existence (Skt. svz5haãva): tự tính, tự 
hữu, một phẩm tính của sự thể được cho là riêng biệt, 
độc lập, với bản chất không phụ thuộc vào bất cứ điều 
gì khác. 

intermedliate state (Skt. az/arã-bhava, Tib. bardo): trung hữu, 
giai đoạn trung gian sau khi chết và trước khi tái sinh, 
giữa hai cõi hữu, một cõi đã đi sau khi chết và một cõi 
thì chưa đến để tái sinh, vì thiếu duyên, như do nghiệp 
mà nhất định tái sinh vào cặp ngựa, nhưng vì chưa phải 
thời giao phối của chúng nên phải đợi trạng thái trung 
hữu giữa hai cõi. Trong Tử Thư Tây Tạng nói đến sáu 
trạng thái trung hữu và có những bài tụng đọc cho 
người chết nghe để vượt qua những tái sanh bất hạnh 
nếu không rõ bản chất của những gì đang hiện ra trong 
các trung hữu. Các phái Phật giáo khác, kề cả Đại thừa, 
chỉ nói đến một trạng thái trung hữu, mà thời gian tồn 
tại ngắn nhất chừng một hoặc hai sát na đủ cho ý thức 
xuất hiện, tối đa là 7 tuần thất. 

intoxicating inclination (P. Zsava, Skt. ãýzava): lậu, theo nghĩa 
Skt & P, chỉ cho dòng chảy của nước bân; phiền não 
như dòng nước bắn, chảy ngang qua đâu thì nơi đó bị 
nhiễm. bân; phiền não chỉ tồn tại trong thức, nhưng khi 
thấy sắc đẹp, tham khởi lên nơi sắc ây; ngoại cảnh vốn 
không dơ không sạch, nhưng do tham là chất bân bám 
vào nên nó thành bân; tâm chấp thủ sắc bân này vì cảm 
thọ vị ngọt nơi đó, vì vậy tâm thành bần hữu lậu. Như 
vậy, nên phân biệt lậu và phiền não, mặc dù trong nhiều 
ngữ cảnh hai từ này dùng lẫn lộn. Dứt sạch các lậu, 
được gọi là A-la-hán lậu tận. Có ba lậu: đực /u, dòng 
nước bân chảy trong dục giới; #u /áu, dòng nước bắn 
chảy trong sắc và vô sắc giới; vô minh lậu, chảy trong 
cả ba giới; có bộ phái thêm #Zến lậu, dòng chảy bân từ 
kiến chấp điên đảo (xem *Th.128). 

Jamyang Khyentse Wangpo (Tib lam dbyangs mkhyen 
brtse?i đbang po, 1829—1870), Diệu Cát Tường Trí Bi 
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Tự Tại, một đại diện lỗi lạc của Tây Tạng > phái 
Sakya, thê kỉ 19. 


jataka (P & SkÐ: bản sanh truyện, chuyện tiền thân, các mẫu 


chuyện kể về các tiền thân của Phật. Jafaka/Bồn sanh 
truyện, trong văn học PalI, và cả trong Sanskrit, là sưu 
tập những mâu chuyện như vậy (xem *7h.6). 


Kagyupa (bKa' brgyud pa), phái Kagyu, Phật giáo Tây Tạng 


(xem *VI.5). Dòng truyện thừa này được sáng lập bởi 
Marpa (1012-97), một cư sĩ có gia đình đã học với 
những bậc thầy Mật tông ở Ẩn-độ và đã dịch nhiều kinh 
điển. Ngài chú trọng một hệ thống Du-già (yoga) phức 
tạp và những hướng dẫn bí truyền từ thầy đến đệ tử. Đệ 
tử chân truyền của Ngài là một nhà thơ-thánh du-già vĩ 
đại, Milarepa (thầy của Gampopa). 


karma (Skt, hiện không có dịch ngữ Anh, mà dùng nguyên từ 


karmic 


PãII kamma), nghiệp, “hành động" theo nghĩa chung; 
trong Phật giáo, từ này chỉ cho hành động cố ý hoặc 
thiện hoặc bất thiện mà quả báo của nó, gọi là dị thục 
(vựaäka: đã chín muôi) hoặc như ý mong đợi hoặc 
không như ý mong đợi (*Th.64_—72). 

benefit (P. puñña, Skt. pu„ya), phước đức, công đức, 
lợi ích mang lại do nghiệp tốt (*Th.105-07). Công đức 
cũng được dùng cho những quả báo này. Phước báo do 
nghiệp thiện đã làm có thể chuyển nhượng, gọi là hồi 
hướng, cho kẻ khác, chủ yếu là thân nhân (*Th.109 và 
*M.35-38). Từ puñña/punya và Hán: phước hoàn toàn 
tương đương trong các nước Phật giáo, chỉ luôn cả nhân 
và quả, như tạo nghiệp thiện để được quả báo tốt thì nói 
là “làm phước” để được phước. Trong quá khứ, 
puñña/punya thường được dịch Anh là merit, và 
meritorious action, hàm ý là hành vi xứng đáng được 
tưởng thưởng, tất nhiên là do Thiên Chúa thưởng mà 
điều này ngụ ý về “cái gì đáng được khen thưởng" bởi 
một số người (như Thiên Chúa), nhưng ngược lại trong 
Phật giáo nó được coi là điều tất nhiên dẫn đến những 
quả báo lành không do đấng Tối cao nào tưởng thưởng. 
Các dịch giả Anh trong sách này vì vậy chọn từ dịch 
Anh này. 
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lama (Tib, Skt guru): lạt-ma, thượng sư, thầy; người hướng dẫn. 
latent resting state (P. 5#zvaga) of mind: hữu phần thức, hữu 
phần tâm; trong A-tỳ-đàm của Thượng Toạ Bộ, hữu 
phần tâm là tâm vô thức tồn tại liên tục không gián 
đoạn, kê cả trong giấc ngủ không chiêm bao, và nhanh 

chóng chạy chỗ này nhảy chỗ kia khi người thức giấc. 

Lesser Vehicle: xem Hmmayäna. 

limitless qualities (P. aøpamaññä, Skt. apramäna): các phẩm 
tính vô lượng của tâm; cũng được nói là Phạm trụ 
(Brahmavihara) những trủ xứ của Phạm thiên (P & Skt. 
brahma-vihãra); khi tu tập thành tựu thì tâm từ, bị, hý, 
xả, được rải lên không chỉ một hay vài chúng sanh mà 
vô lượng chúng sanh trong cả sáu phương, như tâm từ 
của Phạm thiên đối với tất cả chúng sanh trong một 
nghìn thế giới bên dưới ông (xem *Th.114-16, 136-37, 
*M113, *V.65-8). 

Lotus Sitra: Kinh Pháp Hoa là gọi tắt của Kinh Diệu Pháp 
Liên Hoa (Saddharma-pundarila Sữtra), kinh chính của 
Đại thừa, giới thiệu các ý tưởng về trí tuệ thậm thâm 
sâu không thể dò của Chư Phật, và do đó các phương 
tiện thiện xảo mà Chư Phật tuyên bố Chánh pháp đề 
hóa độ chúng sanh cũng không thê dò đối với các hành 
Thanh văn. Nội dung chính, Kinh chủ trương Phật 
thuyết chỉ một thừa duy nhất, là dẫn đến thành Phật, các 
thừa khác, Thanh văn và Bích-chi-phật chỉ là phương 
tiện (xem *†Th.114-16, 136-37, *M.97, 113 và *V.16, 
66). 

lower realms: đọa xứ, các cõi thấp: 3 loại tái sinh thấp dưới loài 
người: súc sinh (bao gồm động vật trên cạn, chim, cá, 
côn trùng), cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục. 

Madhyamaka (Skt): phái Trung luận, hoặc Trung quán nói theo 
Phật học Trung Hoa: một trường phái triết học Đại thừa 
khởi sáng bởi Long Thọ, chú trọng tư tưởng “Tánh 
Không”: tất cả tồn tại đều do duyên sinh, nên không có 
tự tánh, tự thể hay tự hữu, và không tự tánh được gọi là 
Không tánh. 

Mãdhyamika: một người học theo Trung luận. 
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mahã siddha (SkÐQ: Đại Thành Tựu Giả, vị đã đạt cốt tuỷ của 
giáo pháp Kim cang thừa (xem *V.70, 85—9). 

Mahäyäna (Skt): Đại thừa, cỗ xe lớn, hình thức Phật giáo chú 
trọng Bồ-tát đạo dẫn đến Phật quả vì lợi ích của tất cả 
chúng sanh. Đại thừa hiện diện chủ yếu tại Trung Hoa, 
Đài Loan, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật bản, và hình thức 
Kim cang thừa ở Tây Tạng, Mông-cô và Bhutan (xem 
*GI.8, *VI.4, *V.10, 46). 

Maitreya (Skt, P. Metteyya): Di-lặc, Từ Thị, vị Bồ-tát sẽ thành 
Phật kế tiếp đức Thích-ca trong thế giới này, trong thời 
gian vài ngàn năm. Được chấp nhận bởi cả hai truyền 
thống Thượng Toạ Bộ và Đại thừa (xem *LI.3, *ML5, 
mục trước *L.1, *Th.32 và *M.131, 148, 156). 

Mañjuérï (Skt): Văn-thù-sư-lợi, Diệu Cát Tường, vị Bồ-tát Đại 
thừa ngoài thế giới này, hiện thân của trí tuệ (xem 
*M.69, 113, 134, 136, 141, 153 và *v.9). 

manfra (Skt; P. mantra): chân ngôn, mật ngữ, hay thần chú đặc 
biệt được niệm tụng trong Phật giáo Kim cang thừa, hỗ 
trợ chứng ngộ những phẩm tính của các bậc giác ngộ 
trong chính mình (xem *GI.8, *VI.4, *.10, 46). 

Mantra-yäna (Skt): Chân ngôn thừa, xem mưanfrd. 

Mantranaya (Skt): Chân ngôn đạo, tương đồng với Chân ngôn 
thừa <Mantra-yäna. 

Mãra (P & Skt: Ma, Thần Chết, ác thần, hiện thân của dục 
VỌng và sự chết (xem *LI.Š và 7, lưu ý đến *L.1, *L.14, 
35, 51, 55, 58, 61, *Th.47, 121, 216, 223, *M.1, 6, 14, 
15, 17, 41, 46, 66, 67, 106, 157, 168 và *V.49). Thuật 
ngữ mãra cũng được dùng đề chỉ những gì “thuộc về sự 
chết” hay lệ thuộc sự chết, chỉ cho bất cứ những gì là 
vô thường và lệ thuộc sự chết, cũng chỉ cho các đặc 
điểm tiêu cực, xấu xa trong tâm con người, làm dập tắt 
tiềm năng giác ngộ. 

material form (P & Skt. zzpa): sắc, hoặc thân thể (sắc thân), 
cũng như những đặc điểm vật chất của thế giới; một 
trong năm uân. 

means of drawing together harmoniously (P. samgaha-vatthu, 
Skt. samgraha-vastu): nhiếp sự, nhiếp pháp; nguyên tắc 
đoàn kết: bố thí (P & Skt. đãna), ái ngữ (P. peyya-vajjq, 
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Skt. priya-vadi:2), lợi hành (P. atha-cariya, Skt. artha- 
caryä) và đồng sự (P. samãnatfarä, Skt. samänärthat): 
*L.38, *Th.229, *M.25, 77 và 157). 

meditative absorption (P. /;Zna, Skt. đhyãna): thiền, thiền- -na, 
tĩnh lự: một trạng thái, hiểu theo phương Tây, xuất 
thần, trong đó tâm rất cảnh giác nhưng trầm tĩnh rất sâu 
và tập trung cao độ. Có 4 loại thiền, thăng tiến theo 
mức tịch tĩnh và vi tế (xem *L.15, *Th.140 và *M.117). 

meditative concentration (P & Skt. samadi): định; tam-ma- 
địa, tam muội, trạng thái tư duy sâu trong đó tâm tập 
trung cao độ chuyên nhất trên một đối tượng, một điểm 
cụ thể (xem *Th.98 và *V.57). Thường ám chỉ những 
tầng thiên. 

merit: phước < karmic benefit. 

middle way: trung đạo: Thánh đạo tám chi, con đường tránh 
mọi cực đoan của khô hạnh ép xác và hưởng thụ dục lạc 
(xem *L.27). Hơn nữa, theo nghĩa triết học, trung đạo là 
duyên sanh (< dependent arising), theo đó, những 
quan điểm sau đây là sai lầm: a) đoạn kiến (chủ nghĩa 
hư vô), không tồn tại sau khi chết; b) thường kiến (chủ 
nghĩa vĩnh hăng), một tự ngã thường hằng tôn tại vĩnh 
viễn sau khi chết (xem *Th.168, 174, *M.58-63 và 
*V.32). 

Milarepa (Mi la ras pa, c. 1050-c.I135): Một trong những hành 
giả du-già và cũng là nhà thơ vĩ đại của Tây Tạng (xem 
*V.8, 11, 17, 23). 

Milindapañha: Di-lan-đà sở vẫn: xem Nãgasena. 

miỉnd and body (P & Skt. nãma-ripa): nghĩa chính là danh sắc, 
yếu tố sắc và tâm; nghĩa theo Anh dịch: thân và tâm; ý 
nghĩa trong hai ngữ cảnh, (a) một chi trong 12 chị 
duyên khởi, trong đây sắc và tâm từ sát-na thọ thai cho 
đến khi chết không hề phân ly; (b) trong năm uân, một 
uấn thuộc sắc là thể chất các căn và bốn uân thuộc tâm 
là những yếu tố tâm lý và nhận thức, thực chất danh sắc 
trong đây tồn tại cũng không phân ly nhưng hoạt động 
sai biệt đa dạng nên không thể nói là bất khả phân. 

mindfulness (P. sưíi, Skt. s7): niệm, thuộc ký ức trong hiện 
tại, phi nhớ những điều đang làm, một loại working 
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memory, ký ức hành động, trong tâm lý học hiện đại. 
Anh dịch chỉ nghĩa chú tâm, không hàm được nghĩa ký 
ức. Việt dịch là chánh niệm, chỉ có nghĩa áp dụng trong 
tu tập, kiểm soát hành động đang làm, chủ yếu là kiểm 
soát hơi thở ra vào và các cảm xúc. Trong trường hợp 
tu tập pháp môn sáu niệm: niệm Phật, nệm Pháp, niệm 
Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, cũng là ký ức 
tái hiện những phẩm tính, những đặc điểm đã được từ 
Phật hay từ kinh điển, sư truyền về những đối tượng 
niệm này. Trong ngữ cảnh này dịch Anh là mindfulness 
thì không thích đáng, mà thường dịch là recollection, 
tái hiện ký ức, nhớ lại. 

mindfulness of (or with) breathing (P. anuapäna-sati), niệm 
hơi thở, phương pháp thiền căn bản, chú ý hơi thở vào 
và ra, và có gắng điều hòa hơi thở càng lúc lắng sâu để 
dẫn thân và tâm càng đi dần vào trạng thái tĩnh lặng, 
tịch tĩnh (xem *T7h.138—39, *M.115 và *V.69). 

monk (P. bhikkhu, Skt. bhikgu): tỳ-kheo; nguyên tiếng Anh khởi 
thủy chỉ cho các nhà khổ tu hay ẩn tu Công giáo, không 
hoàn toàn tương đương với từ bhikkhu/bhikgu: H. khát 
sĩ, nghĩa là “người sống bằng khất thực, chỉ người xuất 
g1a tu theo Phật (xem *7h.189-90, 193-98, 212—19). 

Nägãrjuna: (c.150-250 CE): Long Thọ, Long Mãnh, tác giả 
của Madhyamaka-karika (Trung luận) và trở thành Sơ 
tổ, khai sáng tông phái Đại thừa cùng tên luận. 

Nãgasena, Na-tiên, thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên? Một Sư 
tăng uyên bác đã tranh luận với vua Di-lan-đà, được ghi 
lại đầy đủ trong Di-lan-đà sở vấn (Milindapañha) thuộc 
Thượng tọa bộ Pali (xem *ThI.2, 4, mục ở trước 
*Th.95, *Th.10, 90, 146, 174, 185, 226, 231). 

Nichiren (Jp), Nhật Liên: tên của một vị tăng (1222-82), sáng 
lập một trường phái Phật giáo Nhật Bản, được đặt theo 
tên của ông, chủ trương tin tưởng tuyệt đối Kinh Pháp 
Hoa. 

nikãya (P): bộ, bộ loại; chủ yếu chỉ cho năm bộ loại Thánh điển 
PãIi thuộc Kinh tạng của Thượng tọa bộ (xem *Th[.2 và 
3). 
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nikãya (P & SkÐÙ: bộ phái nikãya, một nhóm tăng lữ có cùng 
quan điểm, một bộ phái. 

nirvana (Skt. øvãna, P. nibbãna): niết-bàn: nghĩa chính là 
“dập tắt”, tức là dập tắt “những ngọn lửa" tham, sân, sỉ 
vốn là nguyên nhân dẫn đến khổ, và (dập tắt ngọn lửa) 
của chính khổ (xem *L.I7). Trong Đại thừa, mục đích 
chứng đạt Phật quả được xem là niết-bàn tối thượng 
(xem *M.151-55 và V.79). Bồ-tát trong địa thứ tám, 
Bắt động địa, cũng được xem là đã chứng niết-bản của 
Thanh văn nhưng không nhập niết-bản ngay trong đời 
này, mà do bản nguyện, còn tái sanh rất nhiều đời, 
nhiều kiếp, trong luân hồi, do đó gọi là chứng niết-bàn 
vô trụ xứ (aprafisthifa-nrvana, *M.6G7), vì không trụ 
sanh tử (sasãra) cũng không trụ niết-bàn. 

noble eightfold path (that goes to the cessation of dukkha), 
Thánh đạo tám chỉ (con đường dẫn đến chấm dứt khổ 
đau): chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh 
định (xem *L.27 và *7h.99-101). Con đường có tám 
chi không có nghĩa tám nhánh hay tám “bước' riêng lẻ, 
mà mang ý nghĩa có tám yếu tố được tu tập theo chuỗi 
thứ yếu quan hệ tư trợ, chánh kiến dẫn sanh chánh tư 
duy v.v... cho đến chánh niệm dẫn sanh chánh định, rồi 
chánh định lại dẫn. sanh tăng trưởng chánh kiến, theo 
quá trình tư trợ xoắn Ốc như vậy, từ thế gian đạo hữu 
lậu, cho đến Thánh đạo xuất thế vô lậu, và cuối cùng là 
vô học đạo thêm hai chi nữa: chánh trí và chánh giải 
thoát. 

noble ones (P. ariya, Skt. ãrz): Thánh giả, chỉ những vị đã vào 
Thánh đạo vô lậu, từ thấp nhất diệt phiền não ba kết, 
cho đến cao nhất vĩnh viễn diệt trừ tất cả phiền não 
trong ba giới (xem < Truths of the Noble Ones: Chân 
lý của Thánh giả/ Thánh đế). Bao gồm: Tu-đà-hoàn/ Dự 
lưu, Tư-đà-hàm/ Nhất lai, A-na-hàm/ Bất hoàn, A-la- 
hán, và cao hơn nữa là Phật Độc giác và Phật Chánh 
Đăng Giác; và trong Đại thừa, Bồ-tát khi nhập Sơ địa, 
thứ nhất trong mười địa, tương đương với Sơ quả 
Thanh văn (Dự lưu), chính thức xả dị sanh tánh (phàm 
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phu), nhập Thánh tánh, bấy giờ mới được gọi là Thánh 
giả Bồ-tát. 

Noble Truths: xem 'Truths of the Noble Ones. 

non-returner: A-na-hàm, hàng Thánh giả chỉ thấp dưới A-la- 
hán; vị sẽ không còn tái sinh trở lại Dục giới, mà hóa 
sinh một trong năm trời Tịnh cư, rồi cuối cùng nhập 
Niết-bàn tại đây (xem *Th.201). 

non-Self (P. ana/4, Skt. anafman): vô ngã, từ chỉ cho sự vắng 
mặt của một chủ thê gọi là ngã hay tự ngã, hay một thê 
tính thường hằng bắt biến, và cũng chỉ cho bất cứ vật 
thể gì gợi lên ý tưởng như vậy, như được nói: “tất cả 
đều vô ngã” (xem *Th.170-79, *M.133-36 và *V.75). 
Cũng xem < empty. 

Northern Buddhism, Phật giáo phương Bắc, Phật giáo Bắc 
truyền; hình thức của Phật giáo Đại thừa và Kim cang 
thừa mà văn hiến phần lớn được phiên dịch và lưu tồn 
trong hệ Hán ngữ và Tạng ngữ. Trong đó, Phật giáo các 
bộ phái và Đại thừa, kể cả một phần Mật giáo, bao gồm 
Kinh, Luật và Luận hầu hết tồn tại trong văn hệ Hán; 
trong văn hệ Tây Tạng chủ yếu là Kim cang thừa nhưng 
thiếu các kinh điển sơ kỳ như kinh Đại Nhật, Kim Cang 
Đỉnh chỉ được thấy trong bản dịch Hán. Trong văn hệ 
này, các Kinh thuộc các bộ phái như bốn bộ A-hàm 
Hán dịch tương đương bốn Nikãya đầu của PalI, trong 
Tạng ngữ chỉ thấy một vải kinh, xem như văng mặt đại 
bộ phận văn hiến gần với nguyên thủy này; về Luật duy 
nhất chỉ có Căn bản thuyết nhất thiết Hữu bộ, trong khi 
Hán hệ có các bản gần đủ hệ Luật của bộ này, ngoài ra 
còn hệ Luật của 4 bộ phái khác và một phần của Luật từ 
văn hệ Pãli, tất cả không có trong hệ Tạng ngữ; về Luận 
tạng các bộ phái, Hán dịch trọn vẹn Phát trí và sáu Túc 
luận của Hữu bộ, và một ít của các bộ khác như Chánh 
lượng bộ, Kinh lượng bộ, và có thể cả Đại chúng bộ và 
Pháp tạng bộ; hệ Tạng ngữ hầu như thiếu hắn các bộ 
thuộc Luận tạng này. Nói chung, hai hệ Hán ngữ và 
Tạng ngữ bổ túc lẫn nhau có thể bao gồm đại bộ phận 
văn hiến Phật giáp Sanskrit từ các bộ phái, cho đến Đại 
thừa và Kim cang thừa. Phật giáo Bắc truyền trong 
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những nước Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Đại Hàn, 
phần lớn theo Đại thừa cả về giáo nghĩa và hành trì, 
một số ít hơn, đặc biệt là Nhật Bản, hành Mật tông 
tương đương Kim cang thừa Tây Tạng. Các nước thuộc 
Tây vực và ngoài Tây vực Trung Hoa, bao gồm Tây 
Tạng, Mông-cõ, Nepal, về giáo nghĩa một phần học Đại 
thừa, chủ yếu là tư tưởng Bát-nhã và Như Lai tạng, gần 
với Trung Hoa và các nước chịu ảnh hưởng, và phần 
hành trì thì đại phần, nếu không nói là nhất thiết, thuộc 
Kim cang thừa. 

not-knowing: xem < ignorance. 

nun (P. 5h/kkhumï, Skt. bhikgum?): tỳ-kheo-m, nghĩa chính là 
một “nữ khất sĩ; từ Anh dịch nun, là từ vay mượn từ 
các nữ tu Công giáo, không chỉ riêng ty-kheo-ni, mà 
gồm cả những người chưa thọ cụ túc để thành tỳ-kheo- 
ni, như sa-di-ni, và những phụ nữ “bán xuất gia” chỉ thọ 
tám giới tại các nước Phật giáo Theravada như Thái- 
lan, Lào, v.v... cũng gọi là nun: nữ tu; do đó khi gặp từ 
Anh nảy nên thận trọng theo ngữ cảnh (xem *Th.189- 
90, 220-25). 

Nyingmapa (rNying ma pa), Cổ phái, phái Phật giáo cổ xưa 
nhất của Tây Tạng, khởi sáng bởi Liên Hoa Sanh (xem 
< Padmasambhava). Phái này chủ trương toàn bộ giáo 
nghĩa của Phật bao gồm chín thừa: ba thừa Hiển giáo, 3 
thừa Ngoại Mật và 3 thừa Nội Mật; giáo nghĩa và hành 
trì trọng yếu là Đại Viên Mãn dzoøgs chen, được xem là 
cao nhất (xem *VI.5). 

once-returner: Tư-đả-hàm, Nhất lai, hàng Thánh giả chỉ thấp 
dưới A-na-hàm (Bất hoàn), và trên Dự lưu; trong khi 
Dự lưu tối đa còn 7 lần tái sanh Dục giới rồi nhập Niết- 
bàn, và vị này tiếp tục tu đạo cho đến khi chỉ còn tái 
sanh một đời, bấy giờ chuyền danh gọi là Nhất lai (xem 
*Th.201). 

Padmasambhava: Liên Hoa Sinh, Thượng sư Kim cang thừa 
thế kỉ thứ §, người đầu tiên thiết lập nên tảng Phật giáo 
ở Tây Tạng, do đã trấn áp những hiện tượng được cho 
là ma quỷ của Bôn giáo thịnh hành ở Tây Tạng bấy giờ, 
điều mà Tịch Hộ (§antaraksita) một luận sư danh tiếng 
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của Trung quán và Duy thức tự cho là không làm nỗi, 
phải đề nghị thỉnh cầu Liên Hoa Sanh từ Ấn sang. 

Painful/the painful: xem <dukkha. 

Päli Canon: Thánh điển Päli, thuộc Thượng tọa bộ. 

Päli: ngôn ngữ Thánh điển của Thượng tọa bộ. 

parinirvana (Skt; P. parinibbäna): Bát-niễt-bàn, Niết-bàn viên 
diệu, chỉ Niết-bàn của Phật và A-la-hán khi chấm dứt 
thọ mạng: phổ thông nói là nhập diệt (xem *L.69, 
*Th.10-11, *M.5-6). 

path (P. magga, Skt. mãrga): đạo, con đường dẫn đến giải 
thoát: xem < eightfold path. Con đường Đại thừa của 
Bồ-tát bao gồm năm giai đoạn: (l1) tư lương vị 
(sambhara-marga), (2) gia hành vị (prayoga-marga), 
bằng tuệ quyết trạch quán sát Thánh đề trong bốn lớp: 
noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhát; kiến đạo vị (dãrsana- 
maãrga), tuệ hiện quán bốn Thánh đề chia làm hai phần 
là an lập đế và phi an lập đế, bắt đầu bước vào Sơ địa, 
thành Thánh giả Bồ-tát; tu tập vị (bhãvanã-marga), lần 
lượt đoạn trừ phiền não chướng và sở tri chướng phân 
làm mười lớp trong mười địa; và cứu cánh vị (ašaikg§a- 
mãrga) hay vô học đạo, thành Chánh Đăng Bồ-đề (Phật 
quả). Xem cước chú v.59 của *V.10. 

Patrul Rinpoche (Tib dPal sprul rin po che, 1808-1887), tác 
giả của tác phẩm Kun bzang bLa maïi Zhal lung, Anh 
dịch: “The Words of my Precious Teacher” Hoa dịch: 
Phố Hiền Thượng Sư Ngôn Giáo, thuộc loại khóa bản 
tiêu chuẩn trong trường phái Nyingmapa về những giai 
đoạn tu đạo (xem *VI.7, và *V.18, 22). 

perception (P. szñä, Skt. sz/ñđ): tưởng, uân thứ ba, cũng là 
yếu tô/chức năng nhận thức tâm lý (tâm sở), thu thập ấn 
tượng, những đặc tính chung và riêng của đối tượng 
được tiếp thu từ ngoại giới bởi các căn, cầu thành tổng 
thể của đối tượng nhận thức, làm cơ sở cho định dạng, 
định danh, phán đoán, và tư duy; nói chung, là chức 
năng tâm lý phát khởi ngôn ngữ và tư duy. 

perfection (Skt. pãramiiä, P. param?): ba-Ìa-mật-đa, ba-la-mật; 
hiểu theo Päli, pãramï: cực điểm viên mãn; hiểu theo 
Sanskrit, theo hai phân tích; (a) pãram-ita, đã đi qua bờ 
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bên kia, theo nghĩa này, H dịch là “đáo bỉ ngạn”, hoặc 
“độ” hay “độ vô cực'; (b) pãrami-iã: tính cực điểm viên 
mãn, như Päli; những hành động lợi tha của Bồ-tát đạt 
đến cực điểm viên mãn, có 10 ba-la- mật của Bồ-tát 
trong Thượng tọa bộ: bố thí, trì giới, xuất ly, huệ, tỉnh 
tấn, nhẫn, chân thật, quyết định, từ và xả. Trong Đại 
thừa có sáu: thí, giới, nhãn, tấn, định, tuệ; về sau thêm 
4: phương tiện, nguyện, lực và trí; thành 10 ba-la-mật 
của Bồ-tát tu tập viên mãn trong 10 địa (xem *Th.6, 
*M.100-06 và *V.42—54). 

perfection of wisdom (Skt. øra/ña-paramiia): bát-nhã ba-la- 
mật, trí độ: trí tuệ hoàn toàn không chấp thủ, trực tiếp 
nhìn thấy tất cả đều là Không, không tự tánh, không tự 
hữu hoặc sự tồn tại độc lập. Cũng là tên của một hệ 
kinh điển của Đại thừa, với tư tưởng căn bản là Không 
tánh (ýznyz¿ä) và như huyễn (mãyäi). 

precepts, the five (P. pañca-sila, Skt. pañca-sl4): giới, năm 
giới, những quy phạm đạo đức nói chung của Phật tử tại 
gia: không sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, và uống 
các chất làm say (xem *Th.110, *M.81—82, cf.112). 

pure abodes (P. s⁄đ2hävasa, Skt. š$uddhaävasa): Tịnh cư thiên, 
năm tầng trời thuộc Sắc giới; những vị A-na-hàm mạng 
chung từ Dục giới tái sanh (hóa sanh) lên đây, và cuối 
cùng nhập Niết-bàn tại đây. 

Pure Land: Tịnh Độ: trong Phật giáo Đại thừa, cơ bản như thế 
giới chúng ta đang sống đây, nhưng ở đó hoàn toàn 
không có khổ vì không có chúng sanh tạo ác nghiệp; 
thế giới Tịnh độ được tạo thành do bản nguyện của Phật 
mà trước kia cũng là chúng sanh phát nguyện tu tập để 
cải tạo thế giới vốn nhiều khô và ác nghiệp thành thế 
giới thuần tịnh không khổ, rồi thành Phật trong thế giới 
đó. Tịnh Độ cũng là tên một tông phái của Phật giáo 
thịnh hành tại Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật bản, vào 
Việt Nam, chí tín nơi bản nguyện Phật A-di-đà, nhất 
tâm niệm danh hiệu Phật để cầu vãng sanh về cõi Cực 
lạc đó (xem *M.159). 

relics (P. ýar7za, Skt. sarira): xá-lợi, di cốt, hoặc tro, của Phật 
hoặc các Thánh giả, phát hiện từ đống tro tàn hỏa táng, 
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được thu lượm và an trí thờ trong các tháp. Một số đông 
Phật tử tin tưởng xá-lợi có năng lực phi phảm, a1 thờ 
phụng sẽ có được nhiều công đức lớn; tín ngưỡng này 
rất phố biến hiện tại. 

renunciant (P. sưa, Skt. ýamana): sa-môn, chỉ chung 
những nhà tu hành thoát ly gia đình, không thừa nhận 
thầm quyền chân lý của Veda; trong số đó, hai nhóm có 
ảnh hưởng lớn nhất đương thời Phật: sa-môn Thích tử 
Sakkaputta, chỉ những đệ tử xuất gia của Đức Phật 
Thích-ca; và Ni-kiền tử (Niganthä), đệ tử của Ni-kiền 
Thân Tử (Nigantha Nãtaputta), được đồng nhất với Kì- 
na giáo (Jainism). 

righteous (P. dhammika, Skt. dharmika): như pháp, đúng pháp, 
phù hợp đao lý, đạo đức: hành động phù hợp với Pháp 
và kỷ luật đạo đức, để được đúng đắn, từ bi, đạo đức. 

rig pa (TIb): 'knowing”: nhận thức, lý giải, lãnh hội; từ chỉ 
chung tâm, ý thức; cùng hàm nghĩa minh, tri, khả năng 
nhận thức rõ ràng, đối tượng ngoại cảnh cá biệt một 
cách rõ ràng, tương đương từ Skt. vửñãna: tri (biết), 
thức (nhận thức); hoặc tương đương từ Skt. wiẩvZ: 
minh; cũng có khi dùng đồng nghĩa với từ Tib. shes 
rab, Skt. pra/ña: trí tuệ (bát-nhã), trí vô phân biệt, nhận 
thức không bị phân hai bởi tâm năng thủ và cảnh sở 
thủ. 

Sakka (P; Skt. Šakra), (Thiên đế) Thích; danh hiệu vị trời Chúa 
tẾ của cõi trời Tam thập tam, thường gọi đủ P. sakko 
devãnam indo, sakro devãnãm indrah, Thích Đề-hoàn 
Nhơn, Thiên đề Thích; nguyên là thần Indra trong Vệ- 
đà, thuộc lớp tự nhiên sanh và bất tử. Trong Phật giáo, 
ông được thay đổi lý lịch: tiền thân sinh trong loài 
người, do hành phước thiện, bố thí, lập cầu đò các thứ, 
nhờ phước thiện nghiệp này sau khi chết tái sinh lên 
Tam thập tam làm chủ của chư thiên ở đây; ông được 
coi là một đệ tử Hộ pháp đắc lực của đức Phật, và 
thường xuyên hiện xuống hỏi Pháp với đức Phật (xem 
*L.2, 31, 33, 36,69, *Th.34, 36, *M.39, 71, 100, 149, 
150, 168, 221 và *V.18, 48, 80-2). 
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Šãkyamuni (Skt): Thích-ca-mâu-ni; vị ân sĩ của dòng Thích-ca 
(Šãkyan). Hán dịch: Năng Nhân Tịch Mặc; danh hiệu 
được dùng trong Đại thừa chỉ cho đức Phật lịch sử, Hóa 
thân của Phật trong thế giới phảm phu, trong khi Pháp 
thân và Thọ dụng thân vẫn trụ trong Pháp giới Thê tánh 
Thường Tịch. Thuật ngữ Päli “ŠZkyzmuømi” (Thích-ca- 
mâu-m) thường được dùng như một biệt hiệu của đức 
Phật Cô-đàm. 

Sakyapa (TIb Sa skya pa): phái Phật giáo Tây Tạng, sáng lập 
vào năm 1073 tại chùa Sakya (Sa kya dgon) (xem 
*VI.5). Phái này nồi danh bởi tính học thuật của nó và 
gần với phái Kagyupa trong hầu hết các vấn đè. 

Samantabhadra: Phố Hiên; trong Đại thừa, danh hiệu của Bồ- 
tát hiện thân của đại hành, cặp đôi với Văn-thù đại trí, 
biểu trưng hai phẩm tính Bi Trí, hay Phương tiện và Trí 
tuệ của Phật (xem *M.39, 71, 107); trong Kim cang 
thừa, cũng là danh hiệu của Phật Bản Sơ 41đ/buddha (A- 
đè Phật) (xem *V.6). 

samatha (P; Skt. samafha): chỉ, xa-ma-tha: “đình chỉ”, “tĩnh chỉ”, 
một phần của thiền (đhyãna), phần kia là vi›asyanä 
(quán) (xem *Th.132, 138 và *M.120). 

sœmsãra (P & Skt), nghĩa chính: luân chuyển (sanh tử), phô 
thông nói là /zán hồi theo nghĩa vòng sông chết xoay 
tròn như bánh xe không rõ được điểm, luân chuyển 
(sinh tử) (xem *Th.55—8 và *V.17—22). 

Sangha (P & Skt. saneha, also Skt. sưmgha): Tăng-già; nghĩa 
chính: cộng đồng hòa hợp; nguyên chỉ chung cho các 
đoàn thẻ, cộng đồng tu đạo dẫn đầu bởi một tôn sư, 
đương thời Phật; do ảnh hương rộng rãi của Phật giáo 
mà từ này ngày nay hầu như chỉ dành riêng cho cộng 
đồng xuất gia đệ tử Phật; một trong ba Ngôi báu (Tam 
bảo), được kế chỗ nương tựa an toàn, chỗ quy y của thế 
gian; trong ngữ cảnh này, Sangha chỉ cho cộng đồng 
Thánh nhân đệ tử của Phật bao gồm bốn hạng nhân 
cách Thánh, phân theo đạo và quả thành tám lớp. 

Sankrit: tiếng Phạn, ngôn ngữ mà trong đó đại bộ phận văn tịch 
của Phật giáo Đại thừa và Kim cang thừa được ký tải. 
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Những văn tịch này chủ yếu chỉ tồn tại trong các bản 
dịch của Tây Tạng và Trung Hoa. 

Šãntideva (c. 650-750): Tịch Thiên, Luận sư phái Trung Quán, 
tác giả của Nhập Bồ-đề Hành Luận (Bodhicaryävatãra) 
về các ba-la-mật của Bồ-tát, và 7 ập Bồ-tát Học Luận 
(Šiksã-samuccaya, tác phẩm trích từ nhiều kinh Đại 
thừa (xem *MI.5, *VI.6 và 7). 

Sarvästiväda (Skt): Nhất Thiết Hữu Bộ, Hữu bộ, bộ phái được 
kế là Tiểu thừa, với quan điểm “tất cả đều tồn tại, 
nghĩa là tất cả các pháp tồn tại thực hữu trong quá khứ, 
tương lai cũng như hiện tại (tam thế thực hữu), hưng 
thịnh trong khu vực tây bắc Ấn, trong hai địa danh nôi 
tiếng Gandhara (Kiện-đà-la) và Ka$ýmira (Ca-thấp-di- 
la), các luận điểm của bộ phái này vừa là sở y và cũng 
là đối tượng phê phán của Trung luận và Duy thức. 

Sarvästivädin (Skt): người theo Hữu bộ, kế trên (Nhất Thiết 
Hữu Bội. 

áãsfra (Skt): “Luận thư” mà tên của tác giả thường được biết rõ. 

satipafthãna (P, Skt. smrtyupasthäna): niệm trụ, niệm xứ: bốn 
căn cứ để phát khởi chánh niệm, hoặc để an lập chánh 
niệm (P. safi, Skt. smr/): thân, thọ, tâm và pháp (xem 
*Th.138). 

self (P. atta, Skt. aman): tự ngã: chỉ một cái “ta” trong ý nghĩa 
hàng ngày, nhưng cũng mang ý nghĩa thể tính trường 
tồn của một con người, được diễn đạt bằng một từ viết 
hoa: Ngã. Trong khi ý tưởng về Ngã được chấp nhận 
bởi các tôn giáo Ấn-độ, đức Phật không chấp nhận bất 
cứ cái gì như một cái Ngã, hoặc thuộc về một điều như 
vậy. Do đó Ngài đã dạy “tất cả là vô ngã”, rằng mọi thứ 
thì “không có ngã và những gì sở thuộc của ngã” (xem 
*Th. 170). Trong Đại thừa và Kim cang thừa, tự ngã 
(a#man) cũng là từ chỉ cho thể tính giả hữu của mọi 
hiện tượng, hoặc một nhất thể tinh yếu [xem < identity, 
mặc dù tất cả được thấy là rỗng không, không tồn tại 
một vật thê nào như vậy. 

sense-bases (P & Skt. aya/an2), xứ, căn cứ của nhận thức, gồm 
sáu nội xứ, cũng gọi sáu căn, gồm là năm sắc căn và ý 
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căn, tương ứng với các đối tượng của chúng là sáu 
ngoại Xứ. 

sensual pleasure (P & Skt. km4): dục, chỉ cho khoái lạc do 
tiếp xúc với năm cảnh ngoại giới, gọi là năm phẩm chất 
của dục (pañca-kamaguna: ngũ dục); cũng chỉ cho ham 
muốn tính dục. 

siddha (Skt): Thành Tựu Giả, tức là đã thành tựu tu đạo theo 
Kim cang thừa. Xem thêm < mahasiddha. 

skill in means/skilful means (Skt. z„ãya-kaušalya): phương 
tiện thiện xảo, phương tiện quyền xảo, thiện quyền 
phương tiện; những phương pháp tiếp cận rất linh động 
theo căn cơ đối tượng và cũng phù hợp với chánh trí 
(upaya); phương pháp tiếp cận chúng sanh của Phật và 
Bô-tát để hóa độ chúng không vượt ngoài khế lý, phù 
hợp chánh lý, và khế cơ, phù hợp căn cơ (xem *MI.2, 3, 
6 *L.33, *M.12, 22, 67, 69, 113, 168 và *V.6). 

solitary-buddha (Skt. prafyeka-buddha, P. pacceka-buddha), 
Bích-chi-phật, Độc Giác, vị Giác ngộ đơn độc; quả 
chứng Bồ-đề và Niết-bàn tương đồng với Phật Chánh 
đẳng giác nhưng không thuyết pháp giáo hóa, không có 
đệ tử, do bản nguyện, và cũng do thời đại trong đó 
không tôn tại giáo pháp của bất cứ vị Phật nảo, cho nên, 
tự tu, tự giác ngộ. Đại thừa xem người phát nguyện tu 
thành Bích-chi-phật là Bích-chi-phật thừa, cùng với 
Thanh văn thừa và Bồ-tát thừa, hợp thành Ba thừa. 
Bích-chi-phật thừa nằm giữa hai thừa nên cũng được 
gọi là Trung thừa; và quả Bích-chi-phật trên các Thanh 
văn nhưng dưới Phật Chánh đẳng giác, nên cũng được 
gọi là Trung Phật. (xem *LI.3, ThI.6, *MI.2 và 3, 
*M.22 phần giới thiệu, *M.64, 100, 108, 153 và *V.1, 
70) 

son 0Ý øood family (P. kula-putta, Skt. kula-putrg): con trai của 
thiện gia, thiện gia nam tử, trong các Hán dịch, gọi là 
“thiện nam tử". 

Southern Buddhism: Phật giáo phương Nam, Phật giáo Nam 
truyền, khởi thủy, từ này chỉ đường. truyền Phật giáo 
theo hướng Nam Ẩn-độ, bao gồm nhiều bộ phái: Chánh 
lượng bộ, Thượng tọa bộ, Pháp Tạng bộ, phạm vi từ 
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Tích-lan (Sri Lanka ngày nay) cho đến Đông Dương- 
Việt Nam bao gồm cả các quần đảo Nam Dương và 
Mã-lai. Ngày nay, các bộ này biến mắt duy nhất tồn tại 
là Thượng tọa bộ (Theravada), thịnh hành tại các nước 
Tích-lan, Miến-điện, Thái-lan, Campuchia, Lào và một 
phần miền Nam Việt Nam; gần đây cũng hoạt động tại 
Nepal. Phật giáo Nam truyền là Thượng tọa bộ với một 
chút ảnh hưởng tồn dư từ Đại thừa. 

special insight: từ dịch Anh của các dịch giả tiếng Tây Tạng, 
mà nguồn gốc là từ Sanskrit viašyanäã, H: quán, 
thường đi với samatha: chỉ. Xem *V.40, vv.21—3. 

spiritual friend (P. kalyana-mitta, Skt. kalyana-mitra): thiện 
hữu, bạn tốt, theo nghĩa một người bạn có giới và có trí 
có thể khéo léo hướng dẫn bạn. 

spiritual nobility: Thánh quả, quả vị của các Thánh giả < noble 
ones. 

Šrãvaka-yäna (Skt: Thanh Văn thừa, “cỗ xe của đệ tử” 
(Šrävaka, có nghĩa là “đệ tử”); từ mà Đại thừa dùng chỉ 
cho những vị tu theo giáo pháp của một vị Phật, đây chỉ 
các đệ tử của Phật Thích-ca, cứu cánh đạt đến là A-la- 
hán. (xem *MI.3, *M.1, 11, 22, 46, 65, 66, 67, 100, 

108, 145, 152, 153 và *V.1, 70). 

store-house consciousness (Skt. Z/2ya-vj/#ana): a-lại-da thức, 
tảng thức; thức thứ tám, theo trường phái Du-già hành, 
tầng sâu nhất của tâm, chứa các chủng tử của nghiệp 
thiện và bất thiện trong quá khứ, dẫn tái sanh trong các 
cõi; tương đương với thức hữu phầnhữu chỉ 
(bhavanga) trong Thượng tọa bộ. 

stream-enterer (P. so/ãpanmna, Skt. srofãpanmna): Tu-đà-hoàn, 
Dự lưu, Nhập lưu, vị đã dự vào dòng Thánh; quả Thánh 
đầu tiên của bốn Thánh quả, chứng đạt do hiện quán 
Thánh đề, diệt ba kết thân kiến, giới cấm thủ và nghi 
(xem *7h.201-02). Xem thêm < noble ones. 

sfữpa (Skt; P. thupa): tháp, linh tháp, bảo tháp, nơi thờ xá-lợi 
của Phật hoặc các Thánh Tăng, được kiến trúc theo 
nhiều phong cách tinh vi khác nhau. Š/pz cũng được 
biết đến như một ngôi tháp, dãgoba, hoặc chorten theo 
Tây Tạng (xem *7h.94). 
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suchness (Skt. 2/22): Như, Chân như, tự tánh chân thật của 
thực tại, nó như nó là, nhận thức được không do quan 
hệ và đối chiếu với những cái khác. 

suffering: xem< dukkha. 

supernormal powers (P. iddhi, Skt. rddhì): thần thông, thần 
biến, thần túc thông; năng lực siêu nhiên, thực hiện 
những biến hóa vượt ngoài các quy luật vật lý: một thân 
biến thành nhiều thân, đi trong hư không như chim .. 
năng lực này được tu luyện do y chỉ trên định, là uy lực 
phát huy từ định (*L. 35 và *Th.48 và 141). 

sutía (P; Skt. sửa): Kinh, bài pháp do chính đức Phật thuyết, 
hoặc bởi những đệ tử đã được Phật ấn chứng (xem 
*LI.6, *ThI.2—-3, *MI.1, 3-7, *VI.1, 3, 6). 

tantra (Skt): thản-đặc-la, mật tục, hệ thống tu tập và nghĩ quỹ, 
được lưu truyền trong Kinh điển của Phật giáo Kim 
cang thừa; các Kinh này cũng được gọi là tantra/thản- 
đặc-la) (xem *VI1, 3-4 và 6, *V.6, 10, 40). Có rất 
nhiều lớp kinh điển mật tục (tantra) khác nhau: Sự mật 
(z), Hành mật (carya) và Du-già mật tục (yoga 
tantras) thuộc ngoại mật — những hệ thống thực hành 
được cấu thành xung quanh ý tưởng tiếp cận và thể 
nhập một vị bổn tôn Phật. Ma-ha-du-già („ahã-yoga) 
và A-nậu-du-già (anuyogag) thuộc hai lớp mật tục cao 
hơn, được kể vào nội mật, với A-ti-du-già (ati-yoga) 
hoặc đzogchen là mật tục thứ ba thuộc nội mật, cao 
nhất. Ba loại mật tục này gộp chung lại, được kế là Vô 
thượng du-giả mật tục. 

Tathagafa (P & Skt): Như Lai, vị “như vậy đi” hay “như vậy 
đến, vị đã chứng tự tánh chân thật của thực tại; danh 
hiệu chỉ đức Phật, hay, đôi khi (hiếm khi), cũng chỉ A- 
la-hán trong trường hợp đã nhập Niết-bàn (xem *LI.4, 
*L.20, *Th.10). 

Tathñãgata-garbha (Skt): Như Lai tạng, “bào thai Như Lai”, chỉ 
Phật tính bản hữu trong tất cả chúng sanh, nhưng bị vùi 
lấp bởi khách trần phiền não; khi tất cả phiền não được 
diệt sạch, Như Lai tạng hiển hiện (xem *M.12-13, 112, 
*V.1). Xem < Buddha-nature, từ này cũng được dùng 
linh động để dịch từ Tathãgarbha trong sách này (CBT). 
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Theraväda (P): Thượng tọa bộ: trường phái theo đường lỗi của 
các vị Trưởng lão, thịnh hành chủ yếu ở Tích-lan, 
Miến-điện, Thái-lan, Cam-bốt và Lào. Theravada là 
trường phái duy nhất của những trường phái tiền Đại 
thừa cổ xưa còn tồn tại cho đến ngày nay (xem *GI.4, 
8, 9, *SI.2, ThIĩ, MI.3). 

Theravädin (P): người theo trường phái Thượng tọa bộ. 

thirty-two characteristics of a great man: 32 tướng hảo của 
bậc đại nhân: những dấu hiệu đặc biệt của thân Phật 
biểu thị những phẩm tính vĩ đại của Ngài (xem *L.38 và 
< Wheel-turning monarch - Chuyển luân vương. 

Three “bodies' (Skt. Tri-kaya) of a Buddha, ba thân Phật: 
thuyết về tự thể hay thê tính của Phật (xem *M.10-13 
và *V.2-3): ï) Pháp thân, thê tánh thê nhập thực tại 
chân thật < Dharma-body; 1¡) Thọ dụng thân, hay Báo 
thân, thể tính của những phẩm tính siêu việt của Phật, 
như 10 lực, 4 vô sở úy, và vô lượng vô biên phẩm tính 
khác, < Enjoyment-body; ii) Ứng thân, Ứng hóa thân, 
Tùy loại hóa thân, thân Phật xuất hiện trong thế gian, 
giữa các chúng sanh, <Emanation-body. 

Three Jewels (P. Tiratana, Skt. Trirama): Tam bảo, Ba ngôi 
báu, ba nơi nương tựa như những kho báu khích lệ. 

Three Refuges (P. //sardna, Skt. ridhafz): Tam quy, Ba nơi 
quy y, nương tựa: Phật, Pháp và (Thánh) Tăng, là 
những đối tượng cao vời của sự sùng kính (xem *L.60, 
*Th.93, 110, *M.49-54, 85 và *V.27-9). 

three realms (P. /2z/u, Skt. ridhafu): tam giới, ba giới, ba 
cõi, ba lãnh vực tồn tại, chỉ toàn bộ một thế giới hệ (cf. 
*Th.164): (a) Dục giới (kãma-dhae), thê giới bao gồm 
6 định hướng tái sanh, gọi là sáu nẻo luân hồi; lục thú, 
lục đạo, gồm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, loài người và 
các cõi trời thuộc Dục giới; (b) Sắc giới (rữpa-dhäm), 
thế giới bao gồm I§ tầng trời gọi chung là Phạm thế 
(Brahma-loka); và (c) Vô sắc giới (aripa- dhatu), 4 
tầng trời thuần tuý bằng tâm thức, không tồn tại sắc, 
hoặc sắc cực kỳ vi tế. Từ “tam giới” thường dùng đề chỉ 
chung toàn bộ thế giới hữu vi trong vòng luân hồi. 
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Tiantai (Ch, Jp Tendai): Thiên thai: một trường phái Phật giáo 


Truths 


Trung Hoa lập thuyết từ giáo nghĩa trong Kinh Pháp 
Hoa (< Løfws Sữfra) xem là cao nhất trong các giáo 
thuyết (xem *MI6, và *M.119, 123). 

of the Noble Ones (P. ariya-sacca, Skt. ãrya-safyq): 
Thánh đế, chân lý của các Thánh giả; bốn chân lý/thực 
tại được chứng ngộ bởi Thánh giả (giải thoát một phần 
hoặc toàn phần): ¡) khổ (< đukkha), ii) tập, nguyên 
nhân tập khởi của khổ, chủ yếu là khát ái < craving: iii) 
điệt, do diệt tận khát ái mà diệt tận khổ, iv) đạo, con 
đường dẫn đến diệt khổ, Thánh đạo tám chỉ. Từ Päli 
ariya-sacca thường được dịch là Thánh đế (Noble 
Truth) nói chung, nhưng chính xác hơn, áp dụng cho 
những giáo thuyết về bốn Thánh Đế (ariya-saccas) 
(xem *Th.149—55). 


Tsongkhapa (1357-1419): Tông-khách-ba, sáng lập của tông 


phái Gelukpa Tây Tạng (xem *VI.5 và *V.40). 


undetermined issues (P. øwyZkzía, Skt. avyakrf4): vô ký, 


những vấn đề không được xác định, không có câu trả 
lời xác định, những vấn đề mà khi được nêu lên đề hỏi, 
Phật im lặng không trả lời, tuyên bố là vô ký, và được 
chấp nhận không một danh sách tiêu chuẩn nào được 
xem là có khả tính luận lý: thế giới có vĩnh cửu hay 
không, thế giới thường (vĩnh hằng) hay vô thường, thân 
và mạng (hiểu là linh hồn) là hợp nhất hay dị biệt, Như 
Lai sau khi chết (cũng hàm ý A-la-hán) tồn tại hay 
không tồn tại, vừa cả hai, hay không vừa cả hai (xem 
*Th.10, 20). 


unfavourable circumstances, the eipht: tắm vô hạ, tắm nan 


(Việt quen đọc là nạn), tắm trường hợp không nhàn hạ, 
nghĩa là không thuận tiện, rất khó khăn, để được nghe, 
hiểu và tu tập theo Phật pháp: sanh trong địa ngục; súc 
sanh; ngạ quỷ; sanh trong các cõi trời sống quá lâu; 
sanh vào nơi biên địa, nơi mà Pháp không thể tồn tại; 
bắm sinh có xu hướng tà kiến, không có khả năng tiếp 
thu Phật pháp; người khuyết tật không có khả năng trí 
tuệ để hiểu Pháp; sinh vào thời gian Phật Pháp không 
tồn tại (xem *V.14). 
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unwholesome/unskilful (P. akusala, Skt. a&„$a!2): bất thiện, 
không thiện xảo, không khéo léo khi làm những việc 
mà kết quả trái với mong ước; thường chỉ những hành 
động xâu bởi động lực tham, sân, si, mà kết quả mang 
lại khổ, và khiến rời xa Chánh đạo (xem *Th.102). 

Vajravärähi: Kim Cang Hợi Mẫu: một trong những hiện thân 
của Du-già Không Hành Mẫu, nữ thần/hộ chủ trong 
Mật tục/Mật giáo. 

Vajrayäna (SkÐ, “Kim cang thừa", từ chỉ cho Mật giáo; hình 
thức của Đại thừa chiếm ưu thế ở Tây Tạng, Mông-cổ 
và Bhutan, chủ trương giáo nghĩa tức thân thành Phật, 
chứng đắc bồ-đề trực tiếp với thân này ngay trong đời 
này, căn cứ tư tưởng Phật tánh bản hữu, tu luyện bằng 
quán tưởng Bồn tôn qua các mạn-đà-la, và niệm tụng 
chú ngữ, đề thể nhập và đồng nhất với Bồn tôn. (xem 
*GI.5, 8, 9, SI.2, MI.7, VI). 

Vasubandhu: Thế Thân, người em dị bào của Asanga (Vô 
Trước), Luận sư trước theo Hữu bộ say chuyên sang 
Đại thừa Duy Thức, sinh hoạt khoảng thế kỷ thứ 4, tác 
giả của luận Câu-xá (4bhidarmakosa) rất nôi tiếng, có 
nhiều ảnh hưởng, và nhiều tác phâm xiễn dương giáo 
nghĩa Đại thừa Duy Thức (xem *MIL5, *VI.6, *V.64, 
76). 

view on personality (P. szkkãya-diffhi, Skt. safkãya-drs#): thần 
kiến, hữu thân kiến, hoại thân kiến; y chỉ trên tồn tại 
của thân mà khởi kiến chấp Ngã, và Ngã sở, qua bốn 
phạm trù: nó là Ta, nó là của Ta, nó trong Ta, Ta trong 
nó; từ “nó” ở đây chỉ cho một trong năm uần. Tổng chỉ, 
có tất cả 20 phạm trù thân kiến. 

vigour (P. viriya, Skt. vrya): tinh tấn, nghị lực sách tấn tâm, 
kiên trì tâm, trong nỗ lực đoạn ác sanh thiện. Một trong 
các ba-la-mật < perfections; và trong năm (thiện) căn < 
faculties. 

vinaya (P & SkÐ): luật, tì-nại-da, kỷ luật tu đạo, khắc phục, chế 
ngự, được quy định thành những điều khoản tập thành 
bộ Luật điển xuất gia, gọi là Giới bổn; được giải thích 
chỉ tiết trong bộ phận gọi là Luật tạng (Vinaya-pitaka) 
cùng với những quy định các quy tắc sinh hoạt thường 
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nhật trong tăng viện, các quy tắc cử hành Tăng sự, các 
nguyên tắc giải quyết tranh chấp, thủ tục sám hối, và 
những điều nên làm và không nên làm, v.v... (xem 
*GI.7, LI.6, SI, Th1.2, 3, *MI.4, 6, 7 và *VI.6). 

vipassani (P, Skt. vipasyana): quán, tuệ quán chiếu, một phần 
của tu thiền song song với samafha: chỉ (xem *Th.132, 
138, *M.121-23); đặc biệt, y trên c?7, tập trung quán 
chiếu vô thường, khổ và vô ngã. Xem thêm < special 
insight. 

volition (P & Skt. ceanđ): tư (tâm sở), cố ý; tư duy với ý định 
thực hiện một hành vi (nghiệp) thiện hoặc bất thiện qua 
thân, và ngữ; # là nghiệp của ý; sau khi tư, phát khởi 
hành động qua thân và ngữ. Theo định nghĩa, hành 
động không được phát động bởi can: tư/cô ý, với ý 
định thiện hoặc bắt thiện, không được gọi là nghiệp. 


volitional activities (P. sakhãra, Skt. samskara): hành: thứ tư 
trong năm uân < categories of existence. Hành quan 
trọng nhất là tư <volition hoặc ý chí/ ý định (động lực 
gây nghiệp). Từ này cũng chỉ cho chị thứ hai (hành) 
trong 12 chi Duyên khởi, cũng gần đồng nghĩa với 
nghiệp, nhưng khác ở chỗ, nghiệp thuộc hiện tại, đang 
được thực hiện, trong khi hành chỉ cho nghiệp đã làm 
trong quá khứ và được tích lũy cho đến khi hội đủ 
duyên sẽ cho quả. Theo nghĩa rộng hơn, từ 
sankhãrãisamskara đồng nghĩa với sưmskafa: hữu vị, 
khác nhau ở chỗ, hữu vi được nhìn từ phương diện tiêu 
cực, cái đã được tạo tác (về ngữ pháp, nó là phân từ quá 
khứ dùng làm danh từ), trong khi sưskhara: hành, 
được nhìn từ phương diện năng động (về ngữ pháp, nó 
là danh từ chỉ hành động, cùng ngữ tộc với sarmskafa). 

way 0f being (P & Skt. bhava): hữu, tồn tại, trạng thái tồn tại, 
thể cách tồn tại và hành động được định hình chấp thủ 
của một người, và dẫn tới sự tái sinh kế tiếp. Đôi khi 
Anh dịch là becoming: cá1/sự đang trở thành. 

Wheel-turning monarch (P. Cakkavotri, Skt. Cakravortin): 
Chuyên luân vương, hoàng để thống nhất bốn châu 
thiên hạ không bằng vũ lực mà bằng đạo lý/pháp; đất 
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nước thanh bình, phôn vinh, nhân dân an lạc, thi hành 
10 nghiệp đạo thiện; quân vương lý tưởng của Phật 
giáo; được xem là mẫu thế tục của Phật, nếu Ngài 
không xuất gia. Cả hai đều phú bâm với 32 tướng hảo 
của đại nhân (xem *L.38), nhưng do xuất gia và thành 
Phật nên giải thoát sanh tử, trong khi Chuyên luân 
vương còn phải lưu chuyên trong sanh tử (xem *LI.5, 
*L.38, 65, *Th.61, 213, 228, *V.13). 

wholesome/skilful (P. kusala, Skt. &šaia): thiện, thiện xảo, 
khéo léo; chỉ cho hành động khéo léo, thiện nghiệp, 
thiện hành, hay tâm tư tốt đẹp, thiện tâm, phát khởi 
những hành vi tốt đẹp như bố thí, không làm hại các 
chúng sanh, có thiện ý, có trí tuệ, và cuỗi cùng, bằng 
tâm tư thiện xảo trong các pháp tu tập mà lần lượt 
chứng ngộ giải thoát (xem *7h.102, 111, *V.41). 

wholesome roots (P. kusala-miula, Skt. kuýala-mila): thiện căn, 
rễ của thiện, chỉ ba yếu tố tâm lý: vô tham, vô sân, vô 
si, bản chất của tất cả những gì được gọi là thiện. 

Wisdom (P. pzñ2a, Skt. pra/74): tuệ, nhận thức, một yếu tố tâm 
lý hoạt động trong mọi nhận thức; tuệ phát triển, tức sự 
khôn ngoan, hiểu biết, được tác thành bởi: do nghe (văn 
tuệ), do tư duy (tư tuệ) và do kinh nghiệm tu tập (tu 
tuệ); tuệ cao nhất, Hán thường phiên âm là bát-nhã, để 
không nhầm với các tuệ thông tục khác (xem *7h.98, 
143-48, *M.129 và *V.71—3). 

world-system (P & Skt. loka-dhziu): thế giới, thế giới hệ, một 
thế giới đơn lẻ như một hệ mặt trời, được cho là rộng 
lớn cho đến quỹ đạo của mặt trời và mặt trăng. Có ba 
cấp thế giới hệ, gồm các cụm có thể so sánh với các 
cụm thiên hà: 1000 thế giới với 1000 mặt trời và mặt 
trăng hợp thành một tiểu thiên thế giới, tức hệ số ngàn 
cập nhỏ; 1000 tiểu thiên lập thành một trung thiên, hệ 
SÔ ngàn cấp trung; 1000 trung thiên lập thành một đại 
thiên, hệ sô ngàn cấp lớn; 3 đại thiên thành một cõi 
Phật (xem *Th.62). 

yaksa (Skt; P. yakkha): dạ-xoa, một loại quỷ thần có bản tính 
thường gây rỗi (xem *Th.5 và *M.14, 68, 96, 108, 153). 
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Yogäcära (SkU: Du-già Hành tông, trường phái triết học Đại 
thừa với tư tưởng chủ đạo rằng thế giới được nhận thức 
chỉ là ảnh hiện, ảnh tợ, của thức (xem *M.142-43). 
'Yogãcãra còn được gọi là Duy Thức tông. 


Zen (Ip), Thiền, xem <Chan. 
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